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m 2004, đưới sự lãnh đạo của Thị ủy, thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ XII 
HĐND Thị xã khóa V, UBND Thị xã Tam Điệp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn, cụ thể là: 


- Giá (rị héc- ta canh tác. đạt bình quân 20,3 triệu đồng/năm, tăng 2,5 triệu 
đồng/héc- ta. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2004 dạt 99 tỉ đồng, tăng 5 tỉ 
đồng so với năm 2003. 

- Tổng diện tích lúa cả năm đạt 1492 héc- ta, tăng 2,6 % so với năm 2003. Cơ cấu 
mùa vụ đã có sự thay đổi căn bản. Tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 2004 đạt 
8.6608 tấn, tăng 21,53% so với năm trước. 

- Cây công nghiệp có bước phát triển mạnh: Sản lượng dứa dạt 28.000 tấn, tăng 
11,4% so với năm 2003. Diện tích chè đạt 441,3 héc-ta, tăng 5. 1%. 

- Giá trị thu nhập từ cây ăn quả ước đạt 18 tỉ đồng. 

- Về chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch cúm gia cầm 
diễn ra trên địa bàn. Đàn gia súc được đầu tư và phát triển ở quy mô vừa và nhỏ, một số 
giống mới như: Dê bách thảo, bò lai sin, lợn siêu nạc.... được dưa vào nuôi trên dịa bàn, 
bước đầu đã cho giá trị kinh tế khả quan. 

- Công tác thuỷ lợi: Hoàn thành đào đắp 7.727 mỶ dê, thuỷ lợi nội đồng dạt 25.000 
m”. Xây dựng 910 km kênh mương kiên cố, 1 cống điều tiết nước cho trạm bơm Quang 
Hiển (tổng kinh phí đầu tư là 734 triệu đồng). 
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- Sản xuất công nghiệp quốc doanh đạt 111. 540 triệu đồng, tăng 27%. 

- Trên địa bàn Thị xã hiện có 491 doanh nghiệp tư nhân, tạo việc làm cho 1.462 lao 
động. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh năm 2004 tăng 11% so với 
năm 20013. 

- Thị xã có 2.471 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, tổng giá trị thương mại, dịch 
vụ đạt 125 tỉ đồng, tăng 108% so với năm trước. Năm 2004 Thị xã có 6.009 máy diện 
thoại đăng ký sử dụng, bình quân 11,78 máy/100 người. 

- Tổng thu ngân sách đến ngày 31/12/2004 đạt 51.908 triệu đồng, trong dó thu trên 
địa bàn là 29. 191 triệu đồng, đạt 227, 3% KH (tăng 101% so với năm 2003). Đây là năm 
Thị xã đạt số thu cao nhất từ trước đến nay. 
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Tổng vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản năm 2004 là 491.030 triệu đồng. Trong năm 
đã cấp 2.939 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành cơ bản việc lập quy 
hoạch xây dựng chỉ tiết phường Nam Sơn; quy hoạch 4 khu vực đô thị, nhà ở, công 
trình công cộng của Thị xã; triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ thi công †1 công 
trình, dự án... Đã hoàn thành 12.300m đường bê tông nông thôn nội thị. 


HNG 


- Công tác giáo dục: Toàn Thị xã có 368 phòng học kiên cố, 15.543 học sinh. Năm 
học 2003- 2004 có 677 em đạt danh hiệu học sinh giỏi từ cấp thị xã đến cấp tỉnh. 
- Công tác y tế: Trung tâm y tế đã khám và điều trị cho 110.900 lượt người. Tổ chức 
Ƒ khám bệnh miễn phí cho 132 cháu bị khuyết tật. Hoàn thành việc tiêm chủng mở rộng, 
Ƒ tuyên truyền kịp thời việc phòng trừ các bệnh theo mùa, không để các loại dịch bệnh 
Tam Điệp- T. Nintlt Bình phát sinh, lây lan trên địa bàn. 
- Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được 
"1, (030) 804 1áï- 004 054 thực hiện ở các khu dân cư: Năm 2004 có 32 khu dân cư, cơ quan được Ban chỉ đạo đề 
nghị UBND tỉnh công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp tỉnh, thị xã... không 
hà có khu dân cư xếp loại yếu. 

- Chính sách xã hội đã được triển khai thực hiện tốt: Tặng quà các dịp lễ tết, tạo 
điều kiện hỗ trợ, cho vay ưu đãi đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn. Năm 2003, số hộ nghẻo còn 317 hộ (2,34%), giảm 1, 1% so với năm 2003. 
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ẢNG Cộng sản, theo quan niệm 

và tư tưởng của V.L Lê-nin, của 

Hồ Chí Minh phải là một đảng trí 
tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại, một 
đàng đạo đức, văn minh. 

Với quan niệm như vậy, Đảng cũng chính 
là biểu tượng sáng ngời của văn hóa, và 
hoàn toàn có lý do để nói về văn hóa Đảng. 

Đảng ta 75 năm qua đã không ngừng 
phấn đấu trở thành một đẳng như thế và căn 
bản đã có những tố chất như thế. Hơn nữa, 
lịch sử và thực tiễn đã quyện chặt văn hóa 
Đảng với văn hóa dân tộc. Điều đó được 
khẳng định bằng thắng lợi vẻ vang của Cách 
mạng Tháng Tám, bằng thắng lợi vĩ đại của 
các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 
giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 
Những thắng lợi này cũng chính là thắng lợi 
của văn hóa, là thắng lợi của trí tuệ đánh 
giặc và giữ nước Việt Nam kết tinh từ truyền 
thống mấy nghìn năm lịch sử dân tộc kết 
hợp với tri thức về chiến tranh nhân dân hiện 
đại. Đó là thắng lợi của đạo đức chính nghĩa 
chống phi nghĩa bạo tàn, là văn minh thắng 


dã man, là sự bừng lên của lương tâm thời 
đại, vì danh dự dân tộc Việt Nam, danh dự 
các dân tộc thuộc địa, danh dự của cả loài 
người. 

Văn hóa Đảng ta một lần nữa lại được 
khẳng định trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa bằng sự nghiệp đổi mới 20 năm qua 
với những thành tựu bước đầu, to lớn và rất 
quan trọng. Nhờ văn hóa đó, Đảng ta đã lãnh 
đạo nhân dân vượt qua bao thử thách nặng 
nề của khủng hoảng kinh tế - xã hội sau 
năm 1975; đã trụ lại được giữa trận động 
đất chính trị" đữ dội làm sụp đồ chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; đã 
đứng vững trước cơn bão tiền tệ năm 1997 - 
1998: đã bảo đảm được an nĩnh, quốc 
phòng, nâng cao vị thế đối ngoại, giữ vững 
ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh thế 
giới diễn biến cực kỳ phức tạp. 

Trên chính trường Việt Nam, Đảng ta có 
thế mạnh tuyệt đối từ bề dày lịch sử và kinh 


* GS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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nghiệm đấu tranh cách mạng dẫn dắt dân tộc 
ta làm nên bao chiến công, kỳ tích đối đời 
suốt hơn 2/3 thế kỷ. Bề dày lịch sử và những 
kinh nghiệm đấu tranh ấy tạo thành cái nền 
vững chãi cho văn hóa Đảng ta. | 

Một cách khái quát nhất, văn hóa Đảng ta 
được kết tinh và cô đúc ở đường lối độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội như 
một "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trước đây, hiện 
nay và cả trong tương lai. Bởi ở nước ta 
không có đất cho một đường lối chính trị nào 
khác tốt hơn khả dĩ được nhân dân chấp 
nhận ngoài đường lối độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Đương nhiên đường lối này 
vẫn tiếp tục cụ thể hóa, không ngừng phát 
triển và làm sáng tỏ hơn trên mỗi bước đi 
lên. Khách quan lịch sử mà nói, một đường 
lối khác, chẳng hạn đường lối xã hội dân chủ 
ai đó đang mơ tướng, dù có tô vẽ, ngụy trang 
thế nào đi nữa thì rốt cuộc vẫn không thể gì 
khác là một đường lối đưa dân tộc ta đi con 
đường tư bản hoang dã tôi tệ nhất, cuối cùng 
không tránh khỏi trở lại số phận nô lệ hay 
phụ thuộc vào các thế lực đế quốc, phản 
động, thực dân mới kiểu mới. 

Trong khi khẳng định mặt mạnh cơ bản 
của văn hóa Đảng ta như vậy, sẽ là thiếu sót 
lớn nếu không thấy hoặc thấy không hết, 
không thấy tận gốc để khắc phục triệt để 
những mặt yếu kém, những hiện tượng xa lạ, 
thậm chí rất xa lạ với văn hóa Đảng đang tôn 
tại trong Đảng ta. Đó là những hiện tượng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, 
lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên. 

Rất nhiều điều mà Bác Hồ thường khuyên 
răn, dạy dỗ, nhiều đồng chí ta vẫn không 
thực hiện đúng. Có thể nêu một vài ví dụ: 


- Bác nói: “Phải giữ chủ nghĩa cho vững ”. 
Hỏi rằng số không giữ vững chủ nghĩa hiện 
nay trong Đảng có không? Bao nhiêu? Số 
phai nhạt lý tưởng, sa sút niềm tin, hoài nghi, 
dao động về con đường xã hội chủ nghĩa là 
bao nhiêu? Trong số đó có cán bộ trung, cao 
cấp hay không? Có cả cán bộ tư tưởng, lý 
luận hay không? Tỷ lệ bao nhiêu? Phải 
chăng không ít đồng chí miệng nói chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhưng 
thật ra trong bụng họ không tin? Có đồng chí 
Xem ra có sự mặc cảm, ngại ngùng khi nói 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội, 
dường như họ sợ mang tiếng bảo thủ, giáo 
điều, không đổi mới! Thì ra với họ, đổi mới 
có nghĩa phải bó chủ nghĩa xã hội, bỏ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin hay sao? Hồ Chí Minh 
khẳng định: "Đảng muốn vững thì phải có 
chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải 
hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng 
mà không có chủ nghĩa cũng như người 
không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ 
nam". Người khẳng định dứt khoát: "Bây giờ 
học thuyết nhiêu, chủ nghĩa nhiều, nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, 
cách mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin". Trong 
tình hình hiện nay càng phải khẳng định 
niềm tin đó. Nếu chúng ta để mất niềm tin sẽ 
mất tất cả. 

- Bác Hồ nói; "Đảng không phải là tổ 
chức để làm quan phát tài" mà để làm cách 
mạng. Có phải ai cũng làm đúng lời Bác? 
Rất tiếc là nhiều cán bộ hiện nay chưa phải 
đã toàn tâm, toàn ý vi lợi ích chung, vì sự 
nghiệp cách mạng, mà vì để thăng quan, tiến 
chức, để phát tài, phát lộc. Thậm chí đang có 
tình trạng "chạy chức, chạy quyên", "mua 
quan bán tước". Đó là hiện tượng cực kỳ xấu, 
là phi văn hóa, phản văn hóa. 
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- Trong tác phẩm "Đường Cách mệnh" 
Bác Hồ mở đầu bằng mục lớn "Tư cách 
người cách mạng”. Trong mục này Bác xác 
định những yêu cầu về phẩm chất đạo đức 
mà người cách mạng phải có như: “Giữ chủ 
nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn 
vê vật chất... Vị công vong tư... Không hiếu 
danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm... 
Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng kỷ luật 
đoàn thể”. Những lời Bác dạy rõ ràng như 
vậy chúng ta đã thực hiện được đến đâu? Về 
"Giữ chủ nghĩa cho vững" thì đã nói trên, 
còn những điều khác thì sao? Ví dụ Bác nói 
"ít lòng ham muốn vật chất" hỏi mấy ai thực 
hiện được hoàn toàn? Cán bộ, đẳng viên ta 
có thể số đông giữ được như thế nhưng cũng 
có một số coi đông tiền trên hết, "tiền là tiên 
là phật", bất chấp nhân cách, phẩm giá con 
người. Có sự tiến công từ mặt trái của kinh tế 
thị trường, nhưng đây chủ yếu là sự tha hóa 
tư cách người cách mạng. 

- Sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch 
Hô Chí Minh đã sớm thấy nguy cơ đối với 
Đảng cầm quyền không những là "bệnh 
quan liêu hách dịch, vênh váo lên mặt quan 
cách mệnh", "đè đầu cưỡi cổ dân" mà cả 
nhiều thói xấu khác rất dễ nầy sinh trong cán 
bộ, đảng viên nhất là trong những người có 
chức có quyên, như bệnh địa vị, công thân, 
cục bộ, địa phương, bè phái; cái thói chỉ lo 
ăn ngon, mặc đẹp... lo chiếm của công làm 
của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình 
mà buôn bán phát tài, lo việc nêng hơn việc 
CÔng V.V.. 

Rõ ràng khi cách mạng đã giành được 
chính quyền và khi từ chiến tranh chuyển 
sang hòa bình xây dựng, những yêu cầu về 
đạo đức đối với cán bộ, đảng viên chẳng 
những không giảm, trái lại ngày càng tăng 
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thêm. Do đó, Hồ Chí Minh càng quan tâm 
hơn đến xây dựng Đảng về đạo đức cách 
mạng. Người viết trong Di chúc: "Đảng ta là 
một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán 
bộ phải thật sự thấm nhuân đạo đức cách 
mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư. Phải giữ gìn Đẳng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". 
Lời căn dặn cuối cùng của Người đã nói vắn 
tắt cái điều cốt tử nhất trong xây dựng Đảng 
cầm quyên, nó quyết định vận mệnh của 
Đảng, của Nhà nước, vận mệnh của cả chế 
độ - đó là đạo đức cách mạng. Người nói thật 
dễ hiểu nhưng là cả một chân lý tuyệt đối: 
"Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, 
không có nguồn ' thì sông cạn. Cây phải có 
gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 
mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì 
đù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được 
nhân dân". 

Suy ngẫm vê nhân cách của V.I. Lê-nin, 
Hồ Chí Minh viết: "Nếu giai cấp vô sản 
phương Tây coi Lê-nin là một thủ lĩnh, một 
lãnh tụ, một người thây thì các dân tộc 
phương Đông lại coi Lê-nin là một người 


con vĩ đại hơn nữa, cao quý hơn nữa, nêu tôi 


có thể nói như vậy. Không chỉ thiên tài của 
Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, 
tỉnh thân yêu lao động, đời tư trong sáng, 
nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và 
cao đẹp của người thây, đã ảnh hưởng lớn 
lao tới các dân tộc châu Á và đã khiến cho 
trái tim của họ hướng về Người, không có gì 
ngăn cản nồi" Œ), Chúng ta cũng có thể nói 
về Hồ Chí Minh với một thái độ và tình cảm 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t l, tr 295 


(Đưa tẮ 


như vậy. Thiên tài Hồ Chí Minh là một bộ 
phận quan trọng của nhân cách lãnh tụ 
Hồ Chí Minh, đã chỉ đường thắng lợi cho 
cách mạng Việt Nam. Những hình ảnh sống 
động mà Người đã đề lại ấn tượng sâu sắc 
nhất là thiên tài trí tuệ được kết hợp nhuâần 
nhuyễn với đạo đức, phong cách văn hóa của 
Người. Nhân cách đó có sức tỏa sáng và quy 
tụ triệu triệu đông bào, bạn bè gần xa thì yêu 
mến cảm phục, ngay đến kẻ thù cũng phải 
nề trọng. 

Hồ Chí Minh viết: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, 
một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ 
nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày 


thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết tổ 


chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu 
tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. Song, ngày nay một bộ phận không 
nhỏ trong Đảng đã trượt ngã vào vũng bùn 
chủ nghĩa cá nhân, không thực hiện đúng lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành 
những phần tử quan liêu, xa dân, ức hiếp 
quần chúng, tham nhũng, hối lộ, làm xói 
mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 
Cần luôn ghi nhớ lời nhắc nhở cực kỳ sáng 
suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một dân 
tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm 
qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất 
định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi 
người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ 
không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa 
cá nhân”, 

Vậy, giải quyết thế nào những hiện tượng 
tiêu cực còn tôn tại trong văn hóa Đảng như 
đã nêu trên? 

Tôi cho rằng mọi cán bộ, đảng viên 
chúng ta phải rất tự giác thực hiện lời dạy 
của Bác Hồ "nâng cao đạo đức cách mạng, 


¡ quyết (gỉ hội IX eua (Đang 0à6 cuậe tổng 
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quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Về giải pháp, 
phải có nhiều mặt cả về giáo dục tư tưởng, 
về tô chức, cả về kinh tế, hành chính, nhưng 
trọng tâm là cần thực hiện một cách nghiêm 
túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VIII, một nghị quyết đáp ứng rất đúng 
và rất trúng tình hình và yêu câu thực tế của 
văn hóa Đảng. Nghị quyết đề ra cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm thực 
hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, phải 
hoàn thành trong 2 năm, nay đã quá 4 năm 
mà vẫn chưa đạt yêu câu. Phải nói dây là một 
khuyết điểm nghiêm trọng, không gì biện 
bạch được. Cần tổng kết kỹ càng và kiểm 
điểm sâu sắc việc thực hiện cuộc vận động, 
từ đó đề ra những biện pháp cụ thể, thật sự 
khả thi để tiếp tục thực hiện cuộc vận động 
cho kỳ đạt yêu cầu, nếu không thì chúng ta 
phạm khuyết điểm lớn là "đánh trống bỏ 
dùi", đã hứa với Bác mà không làm. 

Dẫu sao, nếu lãnh đạo có khuyết điểm lớn 
là chưa thật ráo riết trong chỉ đạo tiến hành 
cuộc vận động thì kết quả cuộc vận động 
chưa đạt yêu cầu, xét cho cùng, một phần 
quan trọng là ở tinh thần trách nhiệm, tinh 
thân tự phê bình và phê bình còn rất thiếu ở 
cán bộ, đảng viên chúng ta. Tự giác tự phê 
bình và phê bình là một đặc trưng của văn 
hóa Đảng, là một quy luật phát triển Đảng, 
nhưng từ lâu nó rất ít được quan tâm thực 
hiện, hoặc chỉ thực hiện một cách hình thức. 
Chính điều này đã làm giảm nhiều sức sống 
và sức chiến đầu của Đảng. 

Phấn đấu vì một Đảng thật sự xứng đáng 
là trí tuệ, danh dự và lương tâm thời đại, một 
Đảng thật sự là đạo đức, văn minh vẫn tiếp 
tục là sự nghiệp nâng cao không ngừng 
những tố chất văn hóa Đảng ta trong giai 
đoạn hiện nay và mãi mãi sau này. C] 
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ONG những năm gần đây, ở nước ta, 
vấn đề vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
nhận được sự quan tâm nghiên cứu trên cả 
bình diện lý luận lẫn thực tiễn. Để góp phần 
cung cấp cơ sở lý luận - thực tiễn cho việc đối 
mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chúng 
tôi mạnh đạn đề xuất một số vấn đề sau đầy. 
1 - Xác định rõ tính đặc thù của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
hội trong hệ thống chính trị nước ta 
Ở nhiều nước trên thế giới, vào những thời 
kỳ nhất định, từng xuất hiện và tồn tại kiểu tổ 
chức mặt trận, như Mặt trận Bình dân ở Pháp, 
Mặt trận Dân chủ chống phát-xít ở nhiều nước 
trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, 
"Chính hiệp" ở Trung. Quốc, Mặt trận Xây 
dựng đất nước Lào,... Hầu hết các mặt trận này 
ra đời nhằm tập hợp một "tuyến" rộng rãi các 
lực lượng chính trị, xã hội, nhằm một mục tiêu 
đặc biệt nhất định, trong những điều kiện đặc 
biệt (nói "đặc biệt" là để so sánh với điều kiện 
"bình thường", thường xuyên) và sẽ giải tán 
sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 


Đưỹn Ji À sâu 
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mình. Chúng không giống đảng phái chính trị, 
không phải là tổ chức nhà nước hay tổ chức 
kinh tế, cũng không thuần túy là các tổ chức 
xã hội công dân (dân sự), vi chúng là khâu 
trung gian, là cầu nối giữa nhà nước và công 


^ˆ 


dần. 

Vậy ở nước ta, những tiền đề và điều kiện 
đặc thù nào quyết định sự ra đời, hình thức tồn 
tại của tổ chức Mặt trận Tổ quốc trong giai 
đoạn cách mạng giải phóng dân tộc cũng như 
trong giai đoạn hiện nay? Ngày nay, những 
nhu cầu và điều kiện đặc thù nào quyết định 
phương thức tổ chức và hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
ở nước ta? Giải quyết vấn đề này là cơ sở đề 
khắc phục tình trạng thiếu rành mạch, rõ ràng 
trong việc xác định chức năng, nhiệm vụ cũng 
như mô hình tổ chức và phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các tô chức 
chính trị - xã hội. 

Bản chất các hoạt động của hệ thống chính 
trị là nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng đông 
đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, 


* TS, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
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thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cần quán triệt 
sâu sắc nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối 
hợp, thống nhất hành động và nguyên tắc dân 
chủ, đồng thuận trong hoạt động của Mặt trận 
Tổ QUỐC Việt Nam. Đặc biệt, cần xác định. TỔ 
mối quan hệ giữa Đảng, và Mặt trận Tổ quốc: 
Đảng với tư cách là người lãnh đạo Mặt trận và 
là một thành viên của Mặt trận. Chỉ trên cơ sở 
nhận thức đúng đắn nguyên tắc dân chủ đồng 
thuận, thì sự phối hợp, thống nhất hành động 
mới có hiệu quả. Đây là một nguyên tắc phù 
hợp với tổ chức "đa thành phân", "đa lợi ích" 
của Mặt trận Tổ quốc, mà Đảng lãnh đạo với 
tư cách là người tiêu biểu, đại diện cho sự 
tương đồng chung, là hạt nhân và là cơ sở cho 

sự đồng thuận trong Mặt trận Tổ quốc nói 
_ riêng và trong toàn xã hội nói chung. 

2 - Phát huy vai trò thực hành dân chủ 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội 

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân có nghĩa là nhân dân làm chủ và 
kiêm soát Nhà nước, đồng thời biết và được 
quyền sử dụng quyên lực đó để bảo đảm lợi 
ích của mình. Quyên lực chính trị thuộc về 
nhân dân tức là nhân dân là người quyết định 
chính sách đối nội, đối ngoại thông qua Nhà 
nước của mình, do mình lập ra và ủy quyền. 
Quyền lực đó được thực hiện bằng hai con 
đường là nhà nước và phi nhà nước; thông qua 
hai phương thức chủ yếu là trực tiếp và gián 
tiếp (thông qua đại điện). Nhân dân thông qua 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội để thể hiện quyền làm chủ, xây dựng 
Đảng, quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát 
cán bộ, công chức, đảng viên. | 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành 
viên của nó là một phương thức rất quan trọng 
để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Cần 
xác định rõ đặc điểm, tính chất liên minh 
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chính trị giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 
nghiệp..., xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp. 
giữa Mặt trận Tô quốc với các tổ chức thành 
viên của hệ thống chính trị. 

3 - Tăng cường vai trò giám sát của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội đối với các cơ quan nhà nước và cán bộ, 
công chức nhà nước | 

Trong hệ thống chính trị nước ta, quyền 
giám sát đã được quy định ở những văn kiện 
của Đảng, cơ quan quyền lực nhà nước và Mặt 
trận Tổ quốc. Quyền giám sát của Mặt trận Tổ 
quốc đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 
1992 (sửa đổi): "Mặt trận giám sát hoạt động 
của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán 
bộ viên chức nhà nước". Mặc dù đối tượng, 
tính chất, phạm vi giám sát của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị có sự khác nhau nhưng 
đều nhằm mục đích củng có, xây dựng và bảo 
vệ vững chắc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, để Nhà nước ta thật sự là Nhà 
nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân. Tuy nhiên, để hiện thực hóa quyền giám 
sát, khắc phục tình trạng ' quyền treO”, quyên 
hình thức, nâng cao hiệu lực giám sát của Mặt 
trận Tô quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 
phải luật pháp hóa các lĩnh vực, các hoạt động 
cần giám sát và tạo điều kiện cho các tổ chức 
này thực hiện quyên giám sát, đồng thời quy 
định rõ chế tài xử lý kết quả giám sát. 

Một số lĩnh vực mà Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội có quyền tham 
gia giám sát là: góp ý kiến vào các dự án luật 
thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, 
hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Ở các 
tinh, thành phố trực thuộc trung ương, việc 
tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc chủ 
yếu là chuẩn bị nội dung kỳ họp và dự thảo 
nghị quyết của hội đồng nhân dần, gÓP. ý kiến 
vào các dự thảo nghị quyết và quyết định 
của ủy ban nhân dân; giám sát việc thực thi 
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pháp luật của các cơ quan nhà nước, chính 
quyên địa phương các cấp, của đội ngũ cán bộ, 
công chức nhà nước. 

4 - Thể chế hóa chức năng tư vấn, phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội đối với Đảng và 
Nhà nước 


Có thể nói, một trong những nhiệm vụ quan 


trọng bậc nhất của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội hiện nay là phải có trách 
nhiệm hạn chế và khắc phục những điểm yếu 
của chế độ chính trị do một đảng cầm quyền. 
Thực tế cho thấy, trong điều kiện hệ thống 
chính trị do một đảng duy nhất lãnh đạo và 
đóng vai trò là hạt nhân của hệ thống chính trị, 
dễ xảy ra nguy cơ đội ngũ cầm quyền của 
Đảng xa dân, quan liêu, chủ quan duy ý chí, 
lạm quyền... Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội phải là các thể chế 
thích hợp để vừa bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng, vừa tránh được những nguy cơ nói trên. 
Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc phải thực hiện tốt 
chức năng tư vấn, phản biện xã hội đối với 
Đảng và Nhà nước. Để hiện thực hóa được ý 
tưởng đó, phải đối mới một cách mạnh mẽ mô 
hình tô chức và phương thức hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc và các tô chức chính trị - 
xã hội. 

5 - Đổi mới mô hình tổ chức và phương 
thức hoạt động, khắc phục tình trạng 
"hành chính hóa", "nhà nước hóa" của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội 

Vấn đề đặt ra là, tại sao chúng ta đã nhận 
thức khá chính xác những yếu kém trong tổ 
chức và hoạt động của Mặt trận Tô quôc và 
các tô chức chính trị - xã hội, nhưng vân chưa 
khắc phục được một cách cơ bản? Tại sao hoạt 
động của Mặt trận Tô quốc lại có khuynh 
hướng "hành chính hóa", thiên về các phong 
trào bề nổi (như tổ chức từ thiện), trong khi đó, 
những chức năng chính trị - xã hội rất quan 
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trọng của nó như giám sát các cơ quan nhà 
nước, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi của 
thành viên, hội viên, đặc biệt là trước những 
biểu hiện xâm hại, lạm quyên, nhũng nhiễu, 
tiêu cực từ phía một số cơ quan và công chức 
nhà nước, lại khó thực hiện hoặc đã được thực 
hiện nhưng hiệu quả chưa cao? Phải chăng, 
nguyên nhân của tình trạng đó là do mô hình 
tổ chức và phương thức hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
Xã hội chưa thay đôi kịp với tình hình và yêu 
cầu mới. 


Có nhiều yếu tố chỉ phối, quy định phương 
thức hoạt động của một tổ chức, nhưng có 
3 yếu tố chính là: tính chất cơ bản của tổ chức; 
đối tượng tác động của tô chức; chức năng 
cơ bản của tổ chức. Điều đó dẫn đến việc 
phải làm rõ sự khác nhau về phương thức hoạt 
động của các tô chức trong hệ thống chính trị 
Ở nước ta. 

Phương châm đổi mới mô hình tổ chức và 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các tô chức chính trị - xã hội là quán triệt 
quan điểm kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm 
của các giai đoạn, các thế hệ trước, trên cơ sở 
tông kết, đúc rút kinh nghiệm, nâng lên ở trình 
độ cao hơn. Dựa trên cơ sở yêu câu, nhiệm vụ 
mới, phù hợp với tình hình, đặc điêm, chức 
năng, tôn chỉ, mục đích hoạt động của từng tổ 
chức, đặc điểm của từng cấp, từng lĩnh vực 
công tác, bảo đảm tổ chức bộ máy tính giản, 
gọn nhẹ, không nhất thiết tô chức theo hệ 
thống các cấp hành chính hiện nay. Thật sự 
mạnh dạn, tìm tòi, thử nghiệm các mô hình, 
thận trọng từng bước nhưng không cầu toàn, 
bảo thủ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Có lộ 
trình, bước đi thích hợp, bảo đảm yêu cầu chất 
lượng, hiệu quả, tránh làm một cách phong 
trào, hinh thức. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản của các 
tô chức chính trị - xã hội là nguyên tắc dân 
chủ, tự nguyện, bình đẳng của hội viên, đoàn 
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viên, thành viên. Nguyên tắc này chi phối cơ 
cấu tô chức và phương thức hoạt động của các 
tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức chính 
trị - xã hội không phải là cơ quan quyền lực 
nhà nước, không có chức năng quản lý hành 
chính, mà hoạt động thông qua vận động, 
tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục trong 
không khí dân chủ. Mọi thành viên đều có 
nghĩa vụ, quyền lợi như nhau, tôn trọng ý kiến 
của nhau, mọi ý kiến đều có giá trị như nhau. 

Các tổ chức chính trị - xã hội phải luôn 
luôn là nơi có tính quần chúng nhân dân; là nơi 
thể hiện, bày tỏ nguyện vọng, mong muốn 
chính đáng, hợp pháp của đông đão quân 
chúng nhân dân. Mọi chương trình hành động, 
phương thức công tác đều phải xuất phát từ lợi 
ích của quần chúng nhân dân. Coi trọng ý 
kiến, kiến nghị và kết quả hoạt động của các tổ 
chức chính trị - xã hội, vì đó là ý kiến, nguyện 
vọng và công sức của đông đảo quần chúng 
nhân dân. 

Các tổ chức chính trị - xã hội phải có vị trí, 
vai trò, chức năng độc lập, cụ thê trong xã hội. 
Không nên "nhà nước hóa" hoặc biến các tô 
chức này thành công cụ của Nhà nước. Vai trò, 
vị trí, quyền hạn của các tô chức chính trị - xã 
hội phải được Hiến pháp, pháp luật quy định, 
bảo đảm và thật sự có hiệu lực trong thực tế. 
Mỗi tổ chức chính trị - xã hội cần bao quát, 
đam đương một lĩnh vực hay một mặt nào đó 
của đời sông chính trị, xã hội, văn hóa của đất 
nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi tô 
chức chính trị - xã hội tức là làm cho tiếng nói, 
nguyện vọng của nhân dân được phan ánh 
đầy đủ, dân chủ được thực hiện một cách toàn 
điện hơn. 

Mặt trận Tổ quốc và các tô chức chính trị - 
xã hội cần đôi mới nội dung, hình thức tuyên 
truyền, vận động quân chúng nhân dân. Trong 
một tô chức có nhiều đối tượng rất khác nhau 
nên công tác tuyên truyền, vận động không thể 
rập khuôn, máy móc, đồng loạt. Cần tuyên 
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truyền cho thành viên, hội viên, đoàn viên 
nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, vai 
trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội đê phát huy 
anh hưởng của chúng trong xã hội. 

6 - Một số đề xuất, kiến nghị về đổi mới 
tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội 

Một là, đối mới tư duy, nhận thức lý luận về 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội. Xác định rõ vai trò, tính chất, chức năng, 
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nói chung 
và từng tô chức thành viên nói riêng một cách 
ổn định, thống nhất, cụ thể hơn. Vị trí, vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội được thể chế hóa thành các quy phạm 
pháp luật. Xây dựng cơ chế, quy chế phối hợp 
chức năng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ 
sở đó, có sự phân công, ràng buộc trách nhiệm 
cụ thể, giám sát lẫn nhau giữa cấp ủy đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội, tạo sự vận hành đồng bộ, 
thông suốt của hệ thống chính trị. Hiện nay, 
vẫn còn một số tô chức chính trị - xã hội chưa 
xác định rõ chức năng cơ bản, nhiệm vụ chủ 
yếu của mình. Do vậy, trong hoạt động vẫn 
còn tỉnh trạng chông chéo, trùng lắp, kém hiệu 
quả, nhất là ở cấp dưới, cấp cơ sở. 


Hai là, khắc phục tư tưởng, thói quen trồng 
chờ, phụ thuộc vào sự chỉ đạo của các câp ủy 
về chủ trương, phương hướng hoạt động, dựa 
dẫm vào sự bao cấp vệ tô chức và kinh phí của 
Nhà nước trong các tô chức chính trỊ - xã hội. 
Có lộ trình để tiền tới xóa bỏ bao cập kinh phí 
(ngân sách) cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội. Hỗ trợ kinh phí cần 
thiết từ phía Nhà nước. Mặt khác, Nhà nước 
giúp Mặt trận Tổ quốc tạo kinh phí băng cách 
đặt hàng thực hiện những chương trình, dự án 
cụ thể thường xuyên và không thường xuyên. 
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Để phát huy tính năng động, sáng tạo, tự 
chủ của các tổ chức đoàn thể quần chúng, cần 
có cơ chế, chính sách hợp lý để hạn chế, chấm 
dứt xu hướng "nhà nước hóa", "hành chính 
hóa" của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội, cũng như xu hướng "chính 
trị hóa" của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
một cách tràn lan, tốn kém về kinh phí mà kém 
hiệu quả, hoạt động chồng chéo. Xác định rõ 
ràng, nhất quán loại tổ chức nào được cấp một 
phần kinh phí hoạt động, loại tổ chức nào phải 
hoàn toàn tự chủ về kinh phí hoạt động. 

Ba là, đa dạng hóa các hình thức tập hợp 
quân chúng nhân dân, không ngừng củng cố, 
kiện toàn, mở rộng tổ chức và hoạt động của 
các tổ chức chính trị - xã hội. Phát triển các 
hình thức tập hợp quần chúng nhân dân. Chăm 
lo lợi ích cho thành viên, hội viên, đoàn viên. 
Tích cực, chủ động đề xuất, phát động và nhân 
rộng các phong trào, hành động cách mạng 
của quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò của 
các cá nhân tiêu biểu trong việc tập hợp các 
tầng lớp nhân dân. Không ngừng đôi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực của 
các hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt 
trong xã hội công dân. Vì vậy, việc xây dựng 
xã hội công dân sẽ thúc đây sự đối mới 
Mặt trận Tổ quốc và các tô chức chính trị - 
xã hội, và ngược lại, sự đôi mới Mặt trận 
Tổ quốc và các tô chức chính trị - xã hội sẽ 
thúc đấy sự hoàn thiện xã hội công dân ở nước 
ta, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng, 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong việc xây dựng luật, cân quán triệt 
các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân và xu hướng phát triên của Mặt trận, 
các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần 
chúng, tổ chức phi chính phủ để tránh lạc hậu. 
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Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẳng 
lãnh đạo chính quyền và các tô chức đoàn thể 
nhân dân trước hết và chủ yếu bằng cương 
lnh, đường lối, chủ trương, bằng việc nêu 
gương, đi tiên phong của đảng viên trong các 
phong trào, các cuộc vận động cách mạng. 
Đảng lãnh đạo bằng những quyết định của tập 
thê, bằng cách theo dõi, kiểm tra, cho ý kiến 
chỉ đạo, chỉnh đốn các công việc. Đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
phải trên cơ sở đổi mới, chỉnh đốn Đảng. 
Muốn phát huy dân chủ của các tổ chức thành 
viên thì bản thân Đảng phải là tắm gương về 
thực thi dân chủ trong nội bộ Đảng. Đảng phải 
xây dựng cho được những đẳng viên có đủ 
phẩm chất, năng lực, đủ tín nhiệm để tham gia 
lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội. 

Năm là, trên cơ sở phân tích rõ tính chất, 
đặc điểm và thực trạng đội ngũ cán bộ của Mặt 
trận Tô quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 
tiến hành tiêu chuẩn hóa các yêu cầu đối với 
đội ngũ cân bộ này và xây dựng hệ thống CƠ 
chế quản lý cũng như chế độ, chính sách cho 
phù hợp, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ này, về lâu 
dài là những người hoạt động chính trị - xã hội, 
nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp hoặc bán 
chuyên nghiệp, không thuộc hệ thống cân bộ, 
công chức như hiện nay. 

Sáu là, tiến hành quy hoạch, sắp xếp lại hệ 
thống các trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ của Mặt trận Tô quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội. Đôi mới nội dung, chương 
trình đào tạo, bôi dưỡng theo hướng thiết thực, 
phù hợp với đặc điêm, yêu cầu của từng loại 
đối tượng cán bộ, khắc phục tỉnh trạng chồng 
chéo, trùng lắp, kém hiệu quả hiện nay. L) 


II 


NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH (1-7-1915 - 1-7-2005) 


TÔYG HÍ THUƯ XGUYEVW VĂY LIVH 
Với CUộc ĐẤU TRANH CHỖê CÁC BIÊU HIÊN 


lÉU KHUYNII TRO Có, 


ÔNG chí Nguyễn Văn Linh là Tổng 
Bí thư đầu tiên của thời kỳ đôi mới, 


bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, năm 1986. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong 
những nhà lãnh đạo đi đầu trong công cuộc 
đổi mới. Và, đồng chí là nhà lãnh đạo kiên 
định về nguyên tắc. Nguyễn Văn Linh kết hợp 
hữu cơ hai phẩm chất quý báu đó. 

Cho đến nay, không có thời kỳ nào kể từ 
sau Đại hội lần thứ VI của Đảng mà những 
phâm chất nói trên lại thể hiện rõ ràng và nối 
bật như nhiệm kỳ Tông Bí thư đầu tiên của 
thời kỳ đổi mới. 

Sau nhiều năm bị kìm hãm trong cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp, kinh tế - xã hội nước 
ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đời sống 
nhân dân khó khăn đến cực điểm, nên tâm lý 
muốn thay đổi, muốn đổi mới trong cán bộ và 
các tầng lớp nhân dân rất mạnh mẽ. Nhưng 
đôi mới như thế nào, bắt đầu từ đâu, đi theo 
hướng nào... là những điều không dễ trả lời 
ngay. Không có lời giải đáp sẵn từ sách vớ và 
từ thực tiến. 

Thêm vào đó, tình hình thế giới cuối những 
năm 80 đầu những năm 90 (thế kỷ XX) vô 
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cùng phức tạp. Một mặt, chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đố, 
gây nên cơn sốc lớn trong tư tưởng và tâm lý, 
tình cảm của nhân dân ta. Mặt khác, chủ nghĩa 
đế quốc xiết chặt bao vây cấm vận và không 
ngừng tung ra những đòn tấn công tư tưởng 
hòng lung lạc ý chí chúng ta. 

Tình hình trên đã tác động mạnh đến xã hội 
ta, không tránh khỏi xuất hiện một số người 
dao động, những biểu hiện cơ hội hữu khuynh 
ở mức độ này hay mức độ khác, tự giác hoặc 
không tự giác. Thật may mắn là Đảng ta lúc 
bấy giờ có một Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, đứng đầu là Tống Bí thư vừa 
quyết tâm đổi mới đến cùng, vừa kiên định 
nguyên tắc cách mạng nên đã lãnh đạo toàn 
Đảng, toàn dân vượt qua thách thức, từng 
bước tiền lên. 

Nhớ lại trên lĩnh vực kinh tế, vào cuối 
những năm 80 (thế kỷ XX) tình hình rất khó 
khăn. Sản xuất cung không đáp ứng đủ cầu, 
hàng hóa tiêu dùng và lương thực, thực phẩm 
khan hiếm, ngoại tệ không có để nhập khẩu 


* GS, Hội đồng Lý luận Trung ương 
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ngay cả phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa 
bệnh. Các xí nghiệp quốc doanh phân lớn thua 
lỗ, người nhiều hơn việc, máy móc cũ kỹ, 
năng suất thấp, giá thành cao. Còn hợp tác xã 
nông nghiệp thì động lực của “khoán 100” đã 
cạn kiệt, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp càng 
tệ hại hơn. Khó khăn lớn nhất là không có 
“đâu ra”, thị trường xuất khẩu sang Liên Xô 
và Đông Âu bị cắt đứt hoàn toàn. 

Trong điều kiện đó xuất hiện tư tưởng cơ 
hội hữu khuynh trong việc tìm lối ra cho nền 
kinh tế. Họ nói: nay không cần tính từ “xã hội 
chủ nghĩa” hay “tư bản chủ nghĩa” đối với 
doanh nghiệp, tính từ gì cũng được miễn là 
sản xuất lên, đời sống nhân dân được bảo 
đảm. Không khó nhận ra tư tưởng này này 
sinh bắt nguồn từ: 

- Những khó khăn, bức xúc của đời lu 
kinh tế. 

- Ảnh hưởng của sự chuyển hướng sang 
quỹ đạo tư bản chủ nghĩa từ các nước có chế 
độ xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ. 

- Tác động tuyên truyền xuyên tạc của 
phương Tây. 

Tuy nhiên lúc đó số người có quan điểm 
trên mới chỉ là số ít, hình thức biêu hiện cũng 
chưa quyết liệt, phạm vi ảnh hưởng chưa 
nhiều. 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vì vậy chưa 
đấu tranh trực diện với số Tười này. Đồng chí 
thường bày tô chính kiến qua trao đôi với 
chúng tôi hoặc đề cập ở một mức độ nhất định 
trong phát biểu ở các cuộc hội nghị. Đồng chí 
nói: Mỗi chế độ xã hội có một chế độ kinh tế 
nhất định. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ 
một nước lạc hậu, sản xuất nhỏ là chính. Vì 
vậy, để phát triển sản xuất, giải quyết việc 
làm, chúng ta phải phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần, trong đó có cá thể, tiểu chủ, tư 
bản tư nhân. Phải kêu gọi đầu tư của tư bản 
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nước ngoài. Không sợ tư sản dân tộc, khi họ 
phát triên trên mảnh đất xã hội chủ nghĩa do 
Đảng lãnh đạo, có đường lối và luật pháp xã 
hội chủ nghĩa. Có thể gọi họ là tư sản “xã hội 
chủ nghĩa”. Họ làm giàu, có nhiều tiền nhưng 
giỏi lắm thì một ngày họ cũng chỉ ăn hết một 
con gà, tiên thừa ra họ đầu tư vào sản xuất làm 
ra hàng hóa cho xã hội, tạo thêm việc làm, 
xuất khẩu thu ngoại tệ... 

Mặt khác, lại phải thấy chế độ ta là chế độ 
xã hội chủ nghĩa, đúng hơn là đang quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Mỗi chế độ xã hội đều có 
một chế độ sở hữu và một quan hệ sản xuất 
chủ đạo. Ở ta, đó là sở hữu và quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa đang từng bước xây 
dựng từ thấp tới cao. Đại diện cho quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa là kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thể được tổ chức dưới hình thức 
hợp tác xã. Vì nhiều lý do khác nhau, không 
thể phủ nhận rằng hiện nay nó còn nhiêu mặt 
yếu kém. Thái độ đúng đắn nhất lúc này, 
không phải là phủ định nó, mà là phải tìm 
cách đối mới, giúp nó trụ vững và đi lên. 

Tổng Bí thư không chỉ bày tỏ quan điểm 
mà còn góp phân lãnh đạo và tổ chức thực 
hiện đưa các quan điểm trên vào cuộc sống. 


Cùng với việc đi thăm, cổ vũ kinh tế cá thể, 
hộ gia đình, tiêu chủ ®, kinh tế tư nhân phát 
triển, đồng chí đã giành nhiều tâm sức để củng 
cố và phát triển kinh tế quốc doanh và tập thể. 
Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chính 
sách, biện pháp tháo gỡ như tăng tín dụng để 
giúp đầu tư vốn, cải tiến quản lý xí nghiệp để 
hạ giá thành sản phẩm (lúc bấy giờ gọi là xử 
lý “hộp đen”), giải quyết lao động dôi dư cho 
doanh nghiệp v.v.. Nhờ đó đã chặn được tình 


Œ) Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VỊ đã quyết nghị cho phép 
đảng viên được thuê lao động ở mức tiểu chủ. Đó là một 
điều rất mới với nhiều người lúc bấy giờ 
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trạng tụt dốc của xí nghiệp quốc doanh, một 
số đứng vững và phát triên. Đối với kinh tế 
hợp tác xã, Trung ương Đảng đã ban hành 
Nghị quyết 10 (năm 1988) về khoán trong 
nông nghiệp, theo đó sẽ bố khoán cũ (5 khâu, 
3 khâu), ăn chia theo công điểm, mà chuyển 
sang khoán đến nhóm và hộ gia đình, phát huy 
hoàn toàn tính chủ động và sáng tạo của người 
lao động trên toàn bộ các khâu canh tác. Nhờ 
đó, cùng với các biện pháp khác của Nhà 
nước, từ chỗ thiếu lương thực triền miên, hằng 
năm phải nhập khâu gạo, thì năm sau, năm 
1989, nước ta lần đầu tiên trở thành nước xuất 
khẩu gạo, khoảng trên 1 triệu tấn... 

Còn hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp ngoài 
môi trường làm ăn thuận lợi của thời kỳ đổi 
mới, vẫn chưa có sự thay đổi nào mang tính 
bước ngoặt. Đây vẫn là giai đoạn chuẩn bị cho 
bước đột phá tiến hành mấy năm sau đó: 
Chuyên sang hợp tác xã cổ phần. 

Rõ ràng, những biểu hiện dao động - hữu 
khuynh trên lĩnh vực kinh tế mới chớm nở 
trong bước đầu đôi mới không có đất để tồn 
tại. Nó bị chặn lại bởi sự đổi mới có nguyên 
tắc được chứng thực bằng tính hiệu quả to lớn 
trong thực tiễn. Công đầu thuộc về Đảng ta và 
đồng chí Tông Bí thư Nguyễn Văn Linh. 

Cuộc đấu tranh chống những biểu hiện cơ 
hội, hữu khuynh trên lĩnh vực chính trị so với 
lĩnh vực kinh tế còn phức tạp hơn nhiều. 

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
và Đông Âu sụp đổ, ở các nước đó nhiều đảng 
phái mọc lên như nắm sau trận mưa rào, từ cực 
hữu đến cực tả, từ dân tộc chủ nghĩa đến bảo 
hoàng... Giới truyền thông tư sản được các 
chính phủ phương Tây ủng hộ tung ra những 
chiến dịch cổ vũ cho đa nguyên chính trị, đa 
đảng đối lập. Họ gọi đó là trào lưu dân chủ và 
muốn nó được gieo mầm khắp mọi nơi trên 
thế giới, nhất là ở các nước có chế độ xã hội 
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chủ nghĩa. Quả là việc họ làm không hoàn 
toàn vô ích. Một số người ở nước ta cũng mơ 
hồ về thủ đoạn này, dần dần ngả theo luận 
điệu đó. Họ cho Đảng ta thiếu dân chủ và 
muốn thiết lập chế độ nhiều đảng. Thậm chí 
có người muốn nhân cơ hội này lôi kéo trí 
thức, thanh niên, sinh viên “khuấy động dân 
chủ” và luôn cao giọng: kinh tế thị trường và 
dân chủ đa nguyên là hai bánh xe vĩ đại đưa 
lịch sử loài người tiến lên. Rằng: Việt Nam 
mới bắt đầu thực hiện về thứ nhất, chưa có về 
thứ hai. Ai không đồng tình thì họ cho là bảo 
thủ, giáo điều. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh rất nhạy cảm 
với những vấn đề chính trị. Mới nghe nói đến 
đa nguyên, đa đảng đồng chí nói ngay: đa 
đảng, đảng đối lập sẽ dẫn tới hỗn loạn. Nó 
không dẫn tới thống nhất tư tưởng và hành 
động, cái mà ta cần thiết hiện nay. Dân chủ là 
bản chất và mục tiêu của chế độ ta. Ta phải 
dày công xây dựng chế độ làm chủ của nhân 
dân, từ thấp tới cao, dân chủ về chính trị, kinh 
tế, văn hóa... Khó nhất là phải tìm tòi các hình 
thức thực hiện dân chủ có hiệu quả, dân chủ 
thực sự, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa 
bàn và từng đối tượng. Nhưng chúng ta kiên 
quyết đấu tranh chống dân chủ hình thức, dân 
chủ cực đoan, dân chủ tư sản, chống lại những 
ai lợi dụng dân chủ để phá hoại chế độ, phá 
hoại khối đoàn kết toàn dân và sự lãnh đạo của 
Đảng. Đồng chí chỉ rõ: dân chủ đa nguyên, đa 
đàng không phải là món quà trời cho đem ban 
phát, mà là phản ánh tương quan lực lượng 
giai cấp về chính trị. Nước ta trước đây cũng 
đã từng có nhiều đảng. Nhưng rốt cuộc lịch sử 
đã sàng lọc và chỉ có một đảng - Đảng Cộng 
sản Việt Nam - được nhân dân tín nhiệm tuyệt 
đối và giao phó trọng trách độc quyền lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam. Đây là vấn đề được 
đồng chí phân tích kỹ trong bài phát biểu kỷ 
niệm 60 năm thành lập Đảng, năm 1990. 


Số 13 (thắng 7 năm 200%) 


(Nhân Xÿ niệm 90 năm (ÍÍgàg dỉnh Đề 7ồng Ÿí thứ (quyên (lăn Định... 


Tạp ehí Gộng sản 


Đồng chí nêu lên tư tưởng: dân chủ phải có 
lãnh đạo, dân chủ trong kỹ Cương, pháp luật. 
Không phải ai muốn làm gì thì làm. Đông chí 
chi đạo: dùng biện pháp thuyết phục, giáo dục 
những người có quan điềm sai trái, đối với ai 
có những việc làm vi phạm Hiến pháp, pháp 
luật, điều lệ của tổ chức thì tùy nặng nhẹ mà 
xử lý thích đáng. 

Đầu năm 1989, tại Hội nghị Trung ương 6, 
khóa VI, Nghị quyết Hội nghị tuyên bố dứt 
khoát: “Không chấp nhận chế độ đa nguyên”, 

Vấn đề đa nguyên, đa đảng sau đó tạm lắng 
xuống thì một luận điệu mới là “đa nguyên ý 
kiến” lại bùng lên, cũng từ bên ngoài tác động. 
Một số người thấy hợp khâu vị, tỏ ý tán thành 
và truyền bá rộng rãi. 

Đông chí Nguyễn Văn Linh có ý kiến 
ngay: “đa nguyên ý kiến” nhìn bề ngoài tưởng 
nhỏ nhặt, có vẻ nhẹ nhàng, cũng chính vì vậy 
nó “hấp dẫn” hơn, dễ lọt tai người ta hơn. Kỳ 
thực nó là một phiên bản khác tỉnh vi hơn, 
khéo léo hơn của “đa nguyên, đa đảng” Vì 
sớm muộn nó cũng dẫn tới chỗ đó. Đa nguyên 
ý kiến dẫn tới trong Đảng có phái, có các bè 
cánh khác nhau, phá vỡ nguyên tắc ập trung 
dân chủ” - nguyên tắc hàng đầu của Đảng 
mác-xít - lê-nin-nit. Đảng ta khuyến khích và 
lắng nghe những ý kiến khác nhau, thật sự dân 
chủ. Qua thảo luận và tranh luận, thiểu số phải 
phục tùng đa số. Kết luận chung của đa số 
phải được chấp hành thống nhất. Cá nhân có ý 
kiến khác có quyên bảo lưu trong tô chức, 
nhưng nói và làm phải theo nghị quyết. Chính 
điều này làm nên sức mạnh vô địch của Đảng 
ta. 

Cũng trong thời gian này, một số người 
trong và ngoài Đảng hoang mang dao động về 
con đường lên chủ nghĩa xã hội. Họ nói chủ 
nghĩa xã hội là một sản phâm đẻ non, chưa có 
tiền đề vật chất đầy đủ. Có người cho rằng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời hoặc chỉ phù 


Số 13 (tháng 7 năm 2005) 


hợp với các nước Tây Âu, rằng chúng ta phải 
tìm một con đường khác và Đảng ta phải “lột 
XÁC”... 

Không phải ngẫu nhiên, từ đầu năm 1989 
đến cuối năm 1990, những bài nói, bài viết 
của đồng chí Nguyễn Văn Linh thường hay 
đề cập đến những vấn đề này. Và, không phải 
ngẫu nhiên mà các Hội nghị Trung ương 6, 7, 
8 (khóa VI) sau khi phân tích tình hình đều 
nhấn mạnh các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động 
của Đảng và Nhà nước ta như: 

- Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất 
yếu của nước ta, đổi mới không phải là thay 
đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà làm cho nó 
được thực hiện có hiệu quả hơn, bằng những 
quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội. 

- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin luôn luôn là nền 
tảng tư tưởng của Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc ta. 

- Sự lãnh đạo của Đảng ta là điều kiện 
quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

- Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Dân chủ phải đi đôi với tập trung, với kỷ 
luật, pháp luật, với ý thức trách nhiệm công 
dần v.Vv.. 

Với sự ra đời của “Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội” do đồng chí làm Trưởng tiêu 
ban chuân bị, được Đại hội toàn quốc lần 
thứ VII của Đảng thông qua, đã nói lên bản 
lĩnh và sự dũng càm chính trị của Đảng ta và 
Tông Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trong tình 
hình kinh tế - xã hội khủng hoảng trầm trọng, 
một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân 
dao động giảm sút niềm tin, chủ nghĩa xã hội 
thế giới lâm vào thoái trào... thì sự ra đời của 
Cương lĩnh là chỗ dựa tỉnh thần, thắp sáng 
niềm tin vào tiền đồ cách mạng cho toàn 
Đảng, toàn dân. Cương lĩnh có tác dụng góp 
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phân to lớn vào cuộc đấu tranh chống các biêu 
hiện dao động hữu khuynh ở nước ta lúc bấy 
gIỜ. 

Đồng chí đã giải đáp một số vấn đề trong 
Cương lĩnh vừa thể hiện tính kiên định nguyên 
tắc, vừa theo sát những diễn biến của thời 
cuộc phân tích cho phù hợp với tỉnh hình. Vì 
vậy, sự giải đáp đó có sức thuyết phục, cảm 
hóa mạnh. Chắng hạn, về thời đại chúng ta, 
đồng chí nói: nội dung cơ bản của thời đại 
chúng ta là sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 
Mặc dù chủ nghĩa xã hội đang khủng hoảng 
nghiêm trọng, nhưng không vì thế mà ta từ bỗ 
đặc điểm quan trọng Ấy, đặc điểm vạch rõ 
phương hướng tiến lên của cả một thời đại lịch 
sử, tất nhiên phải lâu dài, phải qua nhiêu thế 
hệ và nhiều thế kỷ đấu tranh. Như vậy, theo 
đồng chí khó khăn trước mắt chỉ có thể ảnh 
hưởng đến độ dài của thời kỳ quá độ, chứ 
không làm thay đổi bản chất và tính tất yếu 
của quá trình đó. 

Đồng chí nói: bốn mâu thuẫn cơ bản của 
thời đại vẫn tôn tại. Nhưng có ý kiến cho răng 
nói lại bốn mâu thuẫn cơ bản như vậy là cũ. 
Chúng tôi cho rằng đây không phải là vấn đè 
mới L hay cũ, mà là những mâu thuẫn cơ bản ấy 
có tôn tại khách quan trong giai đoạn hiện nay 
của thời đại chúng ta không. Đó là cách xem 
xét “mới” và “cũ” một. cách khoa học, không 
phải chỉ dựa vào yếu tố thời gian. 


Về chủ nghĩa tư bản, theo đồng chí: không 
nên đánh giá chủ nghĩa tư bản theo kiểu một 
chiều, gây ấn tượng chúng đang giẫy chết và 
sắp bị diệt vong. Phải thấy rằng chủ nghĩa tư 
bản đã có những thành công (rong phát triển 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cải tiễn quản 
lý, (ăng năng suất lao động, V.V.. Đông thời 
phải thấy răng, những thành tựu đó của chủ 
nghĩa tư bản không xóa bỏ được các mâu 
thuẫn sâu sắc không sao khắc phục nổi trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa, không thể phủ nhận 
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được học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội 
của chủ nghĩa Mác, răng chủ nghĩa xã hội 
nhất định sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản. 

Những người có biểu hiện cơ hội chủ nghĩa 
thường xem xét sự vật một chiều, bi quan, thất 
vọng đến mất niềm tin khi chủ nghĩa xã hội 
gặp khó khăn tạm thời, hoặc chỉ nhìn thấy 
toàn màu hông về xã hội tư bản thông qua một 
số mặt phát triển nào đó của nó. Cách phân 
tích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã bác 
bỏ cách nhìn phiến diện đó. 

Cuộc đấu tranh chống những biểu hiện dao 
động, cơ hội, hữu khuynh của Tông Bí thư 
Nguyễn Văn Linh diễn ra vào những năm đầu 
của thời kỳ đối mới. Nhân kỷ niệm 90 năm 
Ngày sinh của đồng chí, chúng tôi phác họa 
lại một vài nét về cuộc đấu tranh này. Chúng 
ta thấy đồng chí Nguyễn Văn Linh là một nhà 
lãnh đạo rất nhạy cảm với những vấn đề chính 
trị, dự cảm được những hậu quả sẽ xảy ra ngay 
từ khi sự việc mới manh nha. Đồng chí là 
người có bản lĩnh vững vàng, nhìn thắng vào 
sự thật, đương đầu với những vấn đề gai gÓc 
mang tính nguyên tắc, dẫn dắt cuộc đấu tranh 
tới cùng, không khoan nhượng. Phương chầm 
của đồng chí trong cuộc đấu tranh này là 
chống đi đôi với xây, xây cũng là một cách đề 
chống tích cực nhất. Phải dùng lý lẽ để thuyết 
phục, cảm hóa là chính, chỉ xử lý những ai có 
hành động vi phạm tô chức kỹ luật hoặc pháp 
luật, vượt ra ngoài phạm trù nhận thức. 

Ngày nay, những biểu hiện dao động, hữu 
khuynh vấn còn, tự giác hoặc không tự giác. 
Đây đang là vấn đề có tính thời sự. Vì vậy, 
tính chính trị trong học thuật và nghiên cứu lý 
luận càng phải được đề cao, nhất là khi tiếp 
nhận những thông tin mới từ ngoài vào. 

Những bài học về cuộc đấu tranh chống 
các biêu hiện dao động, cơ hội, hữu khuynh 
mà Tông Bí thư Nguyễn Văn Linh nêu lên 
hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.) 
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ÔNG chí Nguyễn Văn Linh, tên 
1E)» là Nguyễn Văn Cúc. Bạn bè, 

đông chí, đồng bào thường gọi một 
cách thân thương, trìu mến là anh Mười Cúc. 
Đồng chí sinh ngày 1-7-1915 tại xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tĩnh Hưng Yên, một 
vùng quê nhân dân có truyền thống cần cù 
lao động và giàu lòng yêu nước. 

Sinh ra trong thời kỳ đất nước bị nô lệ, cả 
dân tộc khổ cực, lầm than, đồng chí đã sớm 
giác ngộ cách mạng, năm 14 tuôi đã tham 
gia hoạt động yêu nước. Năm 15 tuôi đồng 
chí bị địch bắt, kết án tù chung thân và sau 
đó bị bọn thực dân, phong kiến đày ra Côn 
Đảo. Đến năm 1936, sau khi ra tù lần thứ 
nhất, đồng chí về hoạt động ở Hải Phòng và 
miền Trung. Đông chí đã trực tiếp tham gia 
lập lại xứ ủy Trung kỳ. Năm 1941, đồng chí 
bị địch bắt lần thứ hai ở Vinh và bị chúng 
đưa ra nhà tù Côn Đảo. Trong lao tù của để 
quốc, đồng chí không ngừng học tập và đấu 
tranh, luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, 
cách mạng và nhân dân. 

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành 
công, đồng chí được đón từ Côn Đảo trở về 
Nam Bộ. Ngay từ những ngày đầu khó khăn 
gian khô, cách mạng còn ở trong "thời kỳ 
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trứng nước”, với chức vụ Bí thư Thành ủy 
Sài Gòn - Gia Định, sau đó tham gia Thường 
vụ xứ ủy Nam Bộ, đồng chí đã cùng tập thể 
xứ ủy trực tiếp lãnh đạo đồng bào, chiến sỹ 
miền Nam "thành đông Tổ quốc", chiến đấu 
anh dũng, kiên cường chống bọn thực dân 
Pháp quay trở lại xâm lược, góp phần cùng 
cả nước làm nên cuộc kháng chiến 9 năm 
thắng lợi. 

Bám trụ ở chiến trường miền Nam trong 
cuộc kháng chiến gay go, ác liệt chống để 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai, với cương vị 
Quyền Bí thư xứ ủy Nam Bộ, rồi Bí thư 
Trung ương cục miền Nam, đông chí đã tỏ rõ 
tài năng lãnh đạo, tô chức chỉ đạo thực tiễn 
một cách đúng đắn, kịp thời và sáng tạo, đưa 
đường lối của Đảng vào thực tiễn của cuộc 
kháng chiến ở miền Nam, đánh thắng các âm 
mưu và chiến lược quân sự của Mỹ - ngụy. 
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam thống 
nhất Tổ quốc thuộc về toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta, trong đó có công lao to lớn của 
đồng chí Nguyễn Văn Linh. 

Năm 1975, sau khi miền Nam được giải 
phóng, nước nhà được thống nhất, đồng chí 
Nguyễn Văn Linh được Đảng, Nhà nước và 
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nhân dân tin cậy, bầu vào Bộ Chính trị, 3 lần 
đảm nhận trách nhiệm Bí thư Thành ủy 
thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố 
đông dân nhất cả nước, vừa mới được giải 
phóng còn biết bao khó khăn, phức tạp cả về 
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và an 
ninh. Trên cương vị mới, nhiệm vụ mới đầy 
trọng trách, nhưng với tư duy đúng đắn và 
sáng tạo, cộng với năng lực chỉ đạo thực tiễn, 
sự gương mẫu và sâu sát với quần chúng, VỚI 
phong trào, cũng như sự kiên định của một 
người cộng sản đã từng trải, đông chí lại có 
những cống hiến mới, cùng Trung ương 
Đảng, góp phần tích cực, có hiệu quả vào 
việc xây dựng đường lối, chính sách của 
Đảng trong thời kỳ cả nước xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Năm 1986, tại Đại hội VI của Đảng, đồng 
chí Nguyễn Văn Linh được cử giữ chức 
Tông Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng. Trong hoàn cảnh quốc tế có những 
biến động phức tạp, chủ nghĩa xã hội trên thế 
giới lâm vào khủng hoảng sâu sắc, kinh tế - 
xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, thử 
thách to lớn, lòng tin của quần chúng bị 
giảm sút; với trách nhiệm là người lãnh đạo 
cao nhất của Đảng, đồng chí đã cùng với tập 
thể Ban Chấp hành Trung ương tập trung trí 
tuệ, suy nghĩ, tìm tòi, kịp thời đề ra đường 
lối đôi mới, đưa đất nước vượt qua khó khăn, 
tiếp tục phát triển và ngày càng giành được 
những thắng lợi quan trọng, có ý nghĩa to 
lớn. Trong giai đoạn lịch sử của đất nước lúc 
đó đã thể hiện nổi bật sự nhạy bén, sáng tạo 
và tài năng tổ chức, triển khai thực hiện của 
tập thê lãnh đạo Đảng ta, trong đó đặc biệt 
có vai trò của người đứng đầu là đồng chí 
Tông Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thành công 
trong 5 năm đầu (1986 - 1991) của thời kỳ 
đôi mới trước hết phải nói tới thành công về 
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mặt tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng. 
Thành công bước đầu của công cuộc đôi 
mới đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân 
dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, với chế 
độ; là sự chuẩn bị đầy đủ cơ sở lý luận và 
thực tiễn cho Đẳng ta vạch ra Cương lĩnh 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoạch định kế 
hoạch dài hạn trong xây dựng và bảo vệ đất 
nước những năm tiếp theo thông qua các Đại 
hội của Đảng. 

Có thể nói, thành công của công cuộc đổi 
mới trong gần 20 năm qua, đã khắng định rõ 
quyết tâm và đường lối đúng đắn của Đảng 
ta. Những thành tựu mà nước ta đã đạt được 
trong công cuộc đối mới gần 20 năm qua tạo 
đà cho đất nước tiếp tục phát triên trong thời 
gian tới, là cơ sở đề chúng ta thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh, phân đấu đưa 
đất nước đến năm 2020 về cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 
Có được thành tựu ấy, chúng ta càng nhớ 
tới sự cống hiến của đông chí Nguyễn Văn 
Lình, người Tổng Bí thư của Đăng trong 
những năm khởi đầu của công cuộc đôi mới. 


Năm 1987, phát biểu tại lớp nghiên cứu 
Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, đồng chí 
nêu rõ: có thật sự đôi mới tư duy và phong 
cách mới hiểu được thực chất của hiện trạng, 
phân biệt rõ đúng, sai, phát huy được nhân tố 
tiến bộ, gạt bỏ được những sai lầm, khơi dậy 
được tính chủ động, sáng tạo vô tận của nhân 
dân. Đông chí nhẫn mạnh: phải chống chủ 
nghĩa kinh nghiệm, sự hời hợt trong nhận 
thức, chống cách suy nghĩ chủ quan, bảo thủ, 
giáo điêu. Trên cơ sở lý luận đúng đắn dẫn 
đường phải tiến hành thiết kế các cơ chế 
quản lý cụ thể, các chính sách, biện pháp 
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phù hợp, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đang 
đặt ra. 

Nhằm bảo đảm và phát huy sự lãnh đạo 
của Đảng trong công cuộc đôi mới, bên cạnh 
việc hoạch định đường lối, chính sách đúng 
đắn, đồng chí Nguyễn Văn Linh yêu câu 
phải tăng cường công tác kiêm tra, phải quan 
tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị tốt 
việc chuyển tiếp thế hệ cán bộ lãnh đạo và 
phải đôi mới công tác vận động quần chúng, 
chăm lo củng cố mối quan hệ giữa Đảng với 
dân trong điều kiện mới. Để ngăn chặn 
những biểu hiện cực đoan, vô nguyên tắc, 
phải thực hiện dân chủ hóa xã hội mà trước 
hết theo đồng chí là phải dân chủ hóa trong 
Đảng. Từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư đến các tổ chức đảng ở 
cơ sở phải là tắm gương trong việc thực hiện 
dân chủ. Cán bộ, đảng viên muốn lãnh đạo 
được quân chúng, muốn được dân tin thì lời 
nói phải đi đôi với việc làm, phải thực sự nêu 
gương trước quần chúng. Những việc cần 
làm ngay đăng trên báo Nhân Dân mà đồng 
chí Nguyễn Văn Linh chỉ ra thời kỳ đầu đôi 
mới thực sự đã tạo luồng sinh khí trong xã 
hội, góp phần đấu tranh chống tiêu cực và 
làm trong sạch bộ máy các cơ quan đảng, 
chính quyên, đoàn thể các cấp, được nhân 
dân đồng tình, hưởng ứng. 

Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng 
liên tục ở nhiều vùng, nhiều địa phương trên 
3 miên của đất nước, qua các thời kỳ khác 
nhau, với bao gian khổ, hy sinh và thử thách, 
dù Ỡ cương vị công tác nào, dù phức tạp đến 
mấy, đông chí vẫn luôn giữ vững niềm tin Ở 
lý tưởng cách mạng, luôn thể hiện rõ là một 
người cộng sản rất mực kiên cường, nhà tổ 
chức xuất sắc và một trí tuệ sáng tạo, nhà 
lãnh đạo có uy tín lớn, người học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người đi tiên 
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phong trong công cuộc đôi mới đất nước, lời 
nói luôn đi đôi với việc làm. 

Thường xuất hiện ở những thời điểm khó 
khăn và cả trong những bước ngoặt của cách 
mạng để tổ chức và lãnh đạo thực hiện thành 
công đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng 
chí Nguyễn Văn Linh đã thê hiện nôi bật 
những phẩm chất tốt đẹp của một người cộng 
sản chân chính. Dù ở đâu, làm gì, đồng chí 
cũng đem hết trí tuệ, sức lực đề cống hiến 
cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích chung của 
cách mạng lên trên lợi ích cá nhân, luôn trau 
dôi kiến thức, lắng nghe ý kiến đồng bào, 
đồng chí, quan tâm tông kết thực tiễn để làm 
sáng tỏ và góp phần xây dựng, bảo vệ các 
quan điểm, đường lối của Đảng. 


Đông chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho 
cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và đồng bào ta 
một tắm gương sáng về phâm chất của người 
cộng sản, tận trung với Đảng, tận hiếu với 
dân, cần kiệm, giản dị, khiêm tốn, sống 
trung thực, thắng thắn, gần gũi với mọi 
người, ghét thói phô trương, hình thức. Cuộc 
đời, hình ảnh đồng chí Nguyễn Văn Linh 
mãi mãi còn in đậm trong ký ức của đồng 
chí, đồng bào và gắn liền với sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc ta. Trong Lời điếu của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu 
đồng chí Nguyễn Văn Linh ngày 29-4-1998, 
do Tông Bí thư Lê Khả Phiêu đọc đã nêu rõ: 
đồng chí Nguyễn Văn Linh là người đảng 
viên cộng sản rất mực kiên cường, trung 
thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng 
độc lập dân tộc, một người lãnh đạo có uy tín 
lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, 
người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế, người 
học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã "đi xa" 
nhưng tắm gương của đông chí vẫn luôn tỏa 
sáng đối với mỗi người chúng ta. L] 
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ĐỔI MÓI TRÊN QUÊ HUONG 
ĐÔNG CHÍ NGUYÊN VĂN LINH 


ẢNG bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên 
1È)". sức phần khởi, tự hào bởi qua 


gần 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng đã có những bước tiến cơ bản, 
quan trọng, góp phần vào thành tựu chung 
của cả nước và tô thắm thêm truyền thống 
quê hương của đồng chí Nguyễn Văn Linh, 
người Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ 
đôi mới. 

Tháng 1-1997, tính Hưng Yên được tái 
lập, trong hoàn cảnh thu ngân sách trên địa 
bàn tỉnh chỉ đạt 82 tỉ đồng và là một trong 
những tỉnh nghèo của cả nước. Sau hơn 
8 năm xây dựng và trưởng thành, Hưng Yên 
thực hiện một cuộc bứt phá mạnh mẽ, 
năm 2004 thu ngân sách đạt 910 tỉ đồng, 
GDP bình quân đầu người 6 triệu đồng/năm, 
đứng thứ 19 trong tổng số 64 tỉnh, thành phố 
của cả nước. 

Nhìn tổng thể, năm 2004, các chỉ tiêu về 
phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế 
hoạch đề ra, trong đó: tốc độ tăng trưởng 
kinh tế 12,8%; cơ cấu kinh tế chuyên dịch 
nhanh và tích cực theo hướng tăng tỷ trọng 
công nghiệp và dịch vụ (cơ cầu kinh tế nông 
nghiệp - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ 
với các tỷ lệ tương ứng là: 35,3% - 33,2% - 
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31,5%). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 
6.000 tỉ đồng, tăng 29,3%; giá trị sản 
xuất nông nghiệp và thủy sản bình quân là 
2.600 tỉ đồng/năm, mức tăng trưởng bình 
quân 5,5%/năm. Cơ cấu kinh tế ngành nông 
nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng 
chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt, phát triển 
nhanh cả về số lượng và chất lượng theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Kinh tế dịch vụ 
tăng bình quân 15%/năm; kim ngạch xuất 
khẩu đạt 183 triệu USD. Hệ thống thương 
mại bước đầu được sắp xếp phù hợp, tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.011 tỉ 
đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5%; 85% số 
trạm y tế xã có bác sĩ; 50% số làng đạt tiêu 
chuẩn làng văn hóa; tình hình chính trị ôn 
định, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn 
xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại 
được mở rộng và tăng cường. Vị thế của 
Hưng Yên tiếp tục được nâng cao. Bước nhảy 
vọt ấy là kết quả của sự quan tâm đầu tư kịp 
thời, có hiệu quả của trung ương, sự nỗ lực 
của mỗi người dân, của các cấp, các ngành, 
đặc biệt là sự lãnh đạo, chi đạo sắt sao của 
các cấp ủy ở Hưng Yên. 


* Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hưng Yên 
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Đại hội XIV và XV của Đảng bộ tỉnh xác 
định: phải tranh thủ thời cơ, khắc phục những 
yếu kém, tiếp tục đổi mới, đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế 
nhanh, vững chắc, đi đôi với cải thiện, nâng 
.cao đời sông nhân dân, giữ vững ốn định 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở 
vững chắc để Hưng Yên tiếp tục phát triển 
nhanh hơn. 

Với tư tưởng chỉ đạo đó, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã ra các nghị quyết và chương trình 
hành động phát triển kinh tế - xã hội như, 
Nghị quyết số 06, ngày 6-7-2004: Về đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001 - 2005; 
Nghị quyết số 08: Về phát triển công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp; Nghị quyết số 09: Về 
tiếp tục nhiệm vụ hợp tác đầu tư giai đoạn 
2001 - 2005; Chương trình hành động số 31: 
Về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn... Qua đó, chúng tôi 
định hướng rõ, xác định trúng những nhiệm 
vụ trọng tâm, tìm đúng những bước đi của 
riêng mình, nhằm xây dựng Hưng Yên phát 
triên bên vững và thịnh vượng. 

Là một tỉnh thuần nông, kết cầu hạ tầng về 
giao thông còn yếu kém, công nghiệp hầu 
như chưa có øì, du lịch - dịch vụ nhỏ bé... Do 
vậy, Hưng Yên được coi là một trong những 
tỉnh nghèo và khó khăn nhất trong các tỉnh 
vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng, Hưng Yên 
ở một vị trí thuận lợi bên dòng sông Hồng, 
được bôi đắp bởi đất phù sa, rất thích hợp cho 
việc trông lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp, 
Ở trong vùng kinh tế trọng. điểm của 
Đông Bắc Bộ - khu vực kinh tế năng động 
của cả nước với thị trường nội địa rộng lớn. 
Do đó, Hưng Yên có thuận lợi trong việc trao 
đổi sản phẩm với thành phố Hà Nội, 
Hải Phòng, Nam Định và các địa phương 
khác. Hưng Yên lại có đường sắt Hà Nội - 
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Hải Phòng: có các đường quốc lộ 5, 38, 39 
trên địa bàn, có đường vành đai 3 từ cầu 
Thanh Tn - Hưng Yên, có nguồn lao động 
đồi dào, tình hình kinh tế - xã hội ồn định. Đó 
chính là những điều kiện thuận lợi, những 
lợi thế so sánh cho việc đầu tư và phát triên 
kinh tế - xã hội của Hưng Yên. 

Ngoài những lợi thế trên, Hưng Yên đang 
tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tăng 
cường mối quan hệ kinh tế với các tỉnh, thành 
phố trong cả nước và các nước, các tổ chức 
quốc tế; hệ thống hành chính đang được cải 
thiện nhằm giảm tối đa các thủ tục phiên hà, 
đơn giản hóa các thủ tục hành chính để thu 
hút các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước 
đến đầu tư. 

Những năm qua, Hưng Yên đã thực hiện 
nhiều chính sách thông thoáng, hấp dẫn cho 
các nhà đầu tư. Quan điểm, chủ trương của 
tỉnh trong việc phát triên kinh tế - xã hội là 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp đầu tư. Đây được coi là một nhiệm vụ 
và là một yêu cầu quan trọng trong việc thực 
hiện Luật Doanh nghiệp. Trong thời gian tới, 
cùng với việc thực hiện các quy định của 
Chính phủ về bãi bỏ các giấy phép làm cản 
trở quá trình đầu tư phát triển kinh tế, Hưng 
Yên chủ động thực hiện tốt các chính sách 
khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh 
tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp vào 
đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh như: 
cải cách và giảm nhẹ các thủ tục hành chính, 
thực hiện phương án "một cửa"; tham gia 
cùng các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp; trực 
tiếp gặp gỡ, tô chức các hội nghị để nghe ý 
kiến các doanh nghiệp, nhằm giúp đỡ các 
doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc có liên quan đến các chế độ, 
chính sách ở địa phương. Xây dựng và ban 
hành những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư 
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vào các khu công nghiệp của tính như giá 
thuê đất, chính sách về miễn giảm thuế, chính 
sách hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật, hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng... Danh mục các dự án 
khuyến khích đầu tư được tỉnh công bố cho 
các nhà đầu tư chọn lựa phù hợp với khả năng 
của họ. Đồng thời tỉnh chú trọng phát triên 
nguôn nhân lực, có chính sách, biện pháp thu 
hút nhân tài đến làm việc... 

Với mong muốn động viên mọi thành 
phần kinh tế, doanh nghiệp tập trung nguồn 
lực, trên tinh thần mọi người có thể đầu tư sản 
xuất trên đất Hưng Yên tỉnh sẽ không đưa 
thêm bất kỳ một thủ tục hành chính nào n goài 
quy định của trung ương và tạo điều kiện giải 
quyết các vấn đề, nhất là bảo đảm sự hài hòa 
giữa lợi ích của doanh nghiệp, người lao động 
và của xã hội. 

Do có cơ chế đúng, việc thu hút dự án tăng 
khá, nhiều dự án triển khai nhanh, sớm đi vào 
sản xuất có hiệu quả. Hầu hết các doanh 
nghiệp chấp hành tốt các quy định của Nhà 
nước và của tính. Các công trình trung ương 
đầu tư trên địa bàn triển khai bảo đảm đúng 
tiền độ. Các công trình do địa phương quản lý 
được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề 
ra. Hết năm 2004, thu hút được 320 dự án đầu 
tư, với số vốn đăng ký 730 triệu USD, trong 
đó có 68 dự án đã đi vào hoạt động, tạo ra 
80% tông giá trị sản xuất công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh, gÓp phân quan trọng vào chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cầu lao động và cơ câu 
đầu tư. Hiện nay, Hưng Yên có hơn 400 
doanh nghiệp hoạt động với nguồn vốn huy 
động là 1.260 tỉ đông, góp cho ngân sách 
bình quân trên 30 tỉ đồng mỗi năm, thu hút 
trên 4 vạn lao động tới làm việc. 

Trong nông nghiệp, Tỉnh ủy chủ trương 
cho phép các hộ tiến hành việc dồn điền đối 
thửa, khăc phục tinh trạng manh mún ruộng 
đất, góp phân thực hiện tốt các chương trình 
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chuyển đối cơ cầu cây trồng, con vật nuôi. Để 
đạt được mô hình 50 triệu đồng/ha canh tác, 
tỉnh đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến 
khích nông dân giải quyết "đầu ra" sản phẩm 
bằng việc tiếp nhận các dự án chế biến thực 
phẩm và chế biến thức ăn gia súc như: Công 
ty Chế biến thức ăn gia súc Cargill với vốn 
đầu tư 12 triệu USD, có khả năng tiêu thụ 
khoảng 200.000 tấn/năm các sản phẩm ngô, 
gạo, đậu tương; Nhà máy chế biến thực phẩm 
đông lạnh Kim Động; Nhà máy chế biến 
thịtcủa Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hiến Thành; Nhà máy chế biến thực phẩm 
của Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn 
Việt - Đức; Nhà máy chế biến tỉnh dầu xuất 
khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt - 
Mỹ. Để các dự án, các nhà máy đi vào 
sản xuất ôn định, có hiệu quả, tỉnh đã chỉ đạo 
SỞ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các địa phương chủ động 
xây dựng quy hoạch vùng sản xuất chuyên 
canh, bảo đảm cung cấp nguyên liệu ổn định, 
lâu dài cho các nhà máy. Chấp thuận đề các 
dự án đầu tư trên địa bàn có cơ chế hỗ trợ đối 
với nông dân trong sản xuất nguyên liệu và 
ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Để tạo 
điều kiện cho các hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp đi vào hoạt động, phát triên đúng 
hướng, tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục đối mới 
nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp 
tác xã. Thực hiện hỗ trợ tiền điện bơm nước, 
tiền mua giống. cây trông, con vật nuôi có 
năng suất và chất lượng cao. 


Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, hướng 
dẫn nhằm thu hút đầu tư và thực hiện nhiều 
chính sách ưu đãi như: áp dụng giá thuê đất ở 
mức thấp nhất; sớm công khai giá thuê đất, 
quy hoạch chỉ tiết các khu, cụm công nghiệp; 
cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường 
thông thoáng, cởi mở, tránh gây phiền hà 
đối với chủ đầu tư... Khuyến khích nông dân 
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chuyển đổi CƠ cấu sản xuất, chuyên dịch 
mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ trên 
CƠ SỞ lợi thế của từng địa phương. Đẩy mạnh 
chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ 
đến người sản xuất, tăng cường công tác 
khuyến nông ở cơ sở. 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất 
là cơ câu cây trồng, vật nuôi chưa ôn định do 
biến động của thị trường và công tác quy 
hoạch chưa làm tốt, chính sách và biện pháp 
phát triển kinh tế, nhất là phát triển nông 
nghiệp chưa thông thoáng, chưa đông bộ, 
Hưng Yên vẫn khuyến khích, tạo điều kiện 
cho phát triển loại hình kinh tế trang trại. Đến 
nay, tính có trên 1.500 trang trại có quy mô 
thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng/năm. Có 
thể khăng định, đây là một chủ trương đúng 
đắn nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đôi cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, khi quá trình đô thị 
hóa, công nghiệp hóa, các khu công nghiệp 
phát triên nhanh, dẫn đến đất cho sản xuất 
nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Sự phát 
triên nhanh và hiệu quả của kinh tế trang trại 
đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển 
tương đối nhanh và bền vững của nền kinh tế, 
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, đây 
nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn; góp phần xóa 
đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa 
và tay nghề cho bà con nông dân, từng bước 
rút ngắn khoảng cách về nhận thức và thu 
nhập giữa nông thôn và thành thị. 

Để phát huy những thành tựu, tranh thủ 
những thời cơ, vận hội mới, Hưng Yên tập 
trung khai thác tối đa lợi thế so sánh để giảm 
chi phí sản xuất các sản phẩm, tăng khả năng 
cạnh tranh cao các hàng hóa; tăng nhanh ty lệ 
sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ 
cao, sớm đưa các dự án mới vào sản xuất; 
khai thác tốt các thị trường trong và ngoài 
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nước; tiếp tục khuyến khích các thành phân 
kinh tế tham gia đầu tư phát triên sản xuất, ưu 
tiên các dự án có quy mô lớn và đóng góp 
nhiều cho ngân sách. 

Các công trình do trung ương đầu tư như: 
Cầu Yên Lệnh, đường 39A, Nhà máy Thép 
Việt - Ý bảo đảm đúng tiến độ... Công 
nghiệp địa phương tiếp tục tăng, nhất là khu 
VỰC ngoài quốc doanh. Các công trinh do địa 
phương quản lý được triền khai tích cực, bảo 
đảm tiến độ đề ra như Khu công nghiệp Phố 
Nối A, Phố Nối B. Các khu công nghiệp, 
làng nghề tiếp tục được sắp xếp, đôi mới và 
có cơ chế hỗ trợ, đang đi vào hoạt động 
có hiệu quả. Công nghiệp liên tục tăng trưởng 
cao đã thúc đây chuyển dịch mạnh cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. 
Năm 2004, giá trị công nghiệp xây dựng 
vươn lên chiếm trên 1/3 tông sản phẩm kinh 
tế của tỉnh. 

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp 
ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh 
đoanh và đời sống nhân dân. Ngành thương 
mại đây mạnh việc xúc tiến thương mại và 
hội nhập kinh tế quốc tế, dự báo trước nhu 
câu thị trường để định hướng sản xuất gắn với 
thị trường. Xây dựng mạng lưới kinh doanh 
thương mại - dịch vụ, mạng lưới chợ, chú 
trọng nhu cầu phát triển dân cư, phát triển đô 
thị, mạng lưới tiêu thụ và kinh doanh nông 
sản thực phẩm gắn với công nghiệp chế biến 
và các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch. 
Cung cấp kịp thời thông tin thương mại cho 
các đối tượng sản xuất, kinh doanh. Trong cơ 
cầu đầu tư cho phát triển các ngành dịch vụ, 
tỉnh chúng tôi tập trung ưu tiên đây nhanh 
tiến độ dự án mở rộng mạng lưới viễn thông, 
đặc biệt tại các khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Thực hiện tốt kế hoạch hợp tác với 
Hà Nội trong việc tiêu thụ sản phâm, du lịch 
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sông Hồng và xây dựng trung tâm thương 
mại của tỉnh tại Hà Nội. 

Xây dựng kết cấu hạ tầng, như đường giao 
thông và hệ thống điện, thông tin, các cơ sở 
công nghiệp trọng yếu được coi là mũi đột 
phá quan trọng hiện nay đề Hưng Yên tạo ra 
thế địa lợi, phá vỡ sự thúc thủ của mảnh đất 
nằm lọt giữa vùng phù sa châu thổ sông 
Hồng. 

Những năm qua, tỉnh đã đầu tư hơn 200 tỉ 
đồng - gần bằng 30% ngân sách tập trung để 
giải quyết vấn đề giao thông. Đã hoàn thành 
tuyến quốc lộ 39 A, mở rộng và nâng cấp 
đường 39B; tiếp tục đầu tư nâng cấp đường 
179, đầu tư xây dựng bến phà La Tiến qua 
sông Luộc và phà Bình Minh qua sông Hồng 
sang Hà Tây; đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 
195 nhằm góp phần bảo đảm thuận lợi việc đi 
lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, đặc biệt là các xã ven đê, tôn tạo cầu 
Triều Dương... Đồng thời triển khai xây dựng 
các tuyến giao thông thủy bộ huyết mạch 
trong tỉnh và quốc gia, Hưng Yên đã bê-tông 
hóa gần 400 km đường liên xã, liên thôn 
bằng mọi nguồn vốn, chủ yếu là do nhân dân 
đóng góp. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư trên 
60 tỉ đồng xây lắp mới 142 trạm biến thế, hơn 
100 km đường dây trung thế và sửa chữa lớn 
lưới điện, bảo đảm 100% số xã được dùng 
điện. Giao thông, điện đi trước mở đường đã 
khai thông và trở thành động lực to lớn đối 
với sản xuất công nghiệp và hệ thống dịch 
vụ, xuất nhập khâu của tỉnh; là nhân tố quan 
trọng đề thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài đến đầu tư và làm ăn ồn 
định lâu dài ở Hưng Yên. 

Với nhận thức cơ sở là địa bàn căn bản, là 
nên tảng quyết định sự thành bại đối với tiến 
trình phát triển của tỉnh, với phương châm 
hướng về cơ sở, vì cơ sở và cho cơ sở, Đảng 
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bộ và chính quyền các cấp Hưng Yên đã dành 
tất cả sự ưu tiên, những điều kiện tốt nhất 
trong điều kiện và khả năng có thể cho cơ sở, 
nhất là những xã còn khó khăn. Đề cán bộ, 
đảng viên và nhân dân nhận thức đây đủ về 
vai trò quan trọng của chuyển đôi cơ cấu kinh 
tế, chúng tôi tiếp tục đấy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ 
trước hết cho đội ngũ cán bộ và tầng lớp nhân 
dân. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính 
trị - xã hội xác định việc gắn với cơ sở, sát 
dân, kịp thời giải quyết mọi vấn đề tại cơ sở, 
thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở là tiêu 
chí đánh giá và tiêu chuẩn thi đua về đổi mới 
nội dung và phong cách làm việc của mình. 
Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, 
nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và nhân dân 
có năng lực, tâm huyết với việc xây dựng và 
phát triển quê hương. Đây chính là "chìa 
khóa”, là động lực bảo đảm thành công trong 
mỗi bước phát triển mới ở Hưng Yên. 

Để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu 
đẹp, tỉnh xác định những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu trong thời gian tới như sau: 

Một là, có cơ chế phù hợp huy động các 
nguồn vốn toàn xã hội cho đầu tư phát triển, 
bảo đảm sự tăng trưởng bền vững. Khai thác 
tốt các nguôn lực, nhất là nguồn lực trong 
nhân dân và trong các doanh nghiệp, quan lý 
và tô chức tốt nguồn thu ngân sách trên địa 
bàn tỉnh, thực hiện tiết kiệm chỉ và tăng chỉ 
hợp lý cho đầu tư phát triển. Điều chỉnh kịp 
thời quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch đất 
đai, quy hoạch đô thị, khai thác mọi lợi thế để 
đây nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn 
với đô thị hóa. 

Hai là, chỉ đạo chặt chẽ và có định hướng 
cụ thể cho từng vùng, từng cơ sở, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa đây mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 
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thôn theo hướng nâng cao chất lượng, sức 
cạnh tranh của hàng hóa; khuyến khích phát 
triển kinh tế trang trại đi đôi với nâng cao 
hiệu quả kinh tế; đấy mạnh chuyên giao tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trực tiếp 
đến người sản xuất; nhân rộng mô hình 50 
triệu đồng/ha canh tác. 

Ba là, thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi 
đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự 
án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư được 
coi là một nhiệm vụ và là một yêu cầu trong 
việc thực hiện Luật Doanh nghiệp. Trong 
thời gian tới, cùng với việc thực hiện các quy 
định của Chính phủ trong việc bãi bỏ các 
giấy phép làm cản trở quá trình đầu tư phát 
triển kinh tế, Hưng Yên chú trọng thực hiện 
tốt các chính sách khuyến khích đầu tư; 
hướng dẫn, giúp đỡ các thành phần kinh tế 
trong việc định hướng đầu tư. Nâng cao trách 
nhiệm và chất lượng thẩm định trước khi phê 
duyệt dự án, bảo đảm năng lực đầu tư và hiệu 
quả sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, rà soát 
các thủ tục cấp phép đầu tư cho cả đối tượng 
trong và ngoài nước. Cải cách và giảm nhanh 
các thủ tục hành chính, thực hiện phương án 
"một cửa". 

Bốn là, để du lịch - dịch vụ trở thành 
ngành kinh tế động lực của tỉnh, Hưng Yên 
tập trung làm tốt việc nâng cao nhận thức về 
vị trí và vai trò của du lịch; khẩn trương quy 
hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh đến 
năm 2010, coi trọng bảo vệ, giữ gin cảnh 
quan thiên nhiên và các di tích lịch sử văn 
hóa, lịch sử để tổ chức các "tua" du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng: tiếp tục đối mới cơ chế, 
chính sách để tăng cường đầu tư cơ sở vật 
chất kỹ thuật của tính phục vụ phát triên kinh 
tế - xã hội nói chung, trong đó có du lịch. Rà 
soát tất cả các ngành dịch vụ; tích cực tìm 
kiếm và mở rộng thị trường để đây mạnh xuất 
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khẩu hàng hóa và tiêu thụ sản phâm nông 
nghiệp; đây mạnh xúc tiến thương mại và hội 
nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

Năm là, kết hợp phát triển kinh tế với 
công bằng xã hội, thực hiện hiệu quả các 
chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển 
biến cơ bản về văn hóa - giáo đục - y tế và các 
vấn đề xã hội khác nhằm nâng, cao mức sống 
toàn diện của nhân dân. Làm tốt công tác dân 
vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đây 
mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa. Tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước các cấp về kỷ luật, kỷ cương. 
Tích cực đầu tranh và xử lý nghiêm minh các 
biểu hiện quan liêu, cửa quyên, tham nhũng, 
lãng phí, gây phiên hà cho nhân dân. 

Sáu là, làm tốt công tác xây dựng, chính 
đốn Đẳng, nâng cao năng lực và SỨC chiến 
đấu của đâng bộ các cấp; tiếp tục củng cố về 
tô chức, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật 
và giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng: tích cực 
thực hiện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ 
cán bộ chủ chốt, cấp ủy và đăng viền gương 
mẫu trong học tập, rèn luyện, tiếp tục đôi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường 
mối quan hệ giữa Đảng với các tô chức, đoàn 
thê trong hệ thống chính trị; giữa Đảng với 
nhân dân. 

Phát huy những thanh tựu đã đạt được 
trong thời gian qua, với quyết tâm và sự 
tự tin, Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên tiếp 
tục thực hiện công cuộc đôi mới toàn 
diện một cách mạnh mẽ hơn nữa, phát huy 
truyền thống quý báu, đoàn kết chặt chế, tạo 
những bước trương thành mạnh hơn, nhanh 
hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới, 
xứng đáng với niềm tự hào là quê hương của 
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. 
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CÁC MÔ HINH THÊ CHẾ KINH TÊ THỊ TRƯƠNG 
VÀ NÊN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 


I. Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế phổ 
biến của thế giới đương đại. Đây là thành tựu 
chung của văn minh nhân loại chứ không phải 
là sản phẩm mang tính đặc thù của chủ nghĩa 
tư bản. Tuy nhiên, việc áp dụng và thực hiện 
mô hình kinh tế thị trường trên thế giới rất 
phong phú, đa dạng. Ở các nước tư bản phát 
triên, mô hình kinh tế thị trường đã trải qua 
nhiều giai đoạn biến đổi thăng trầm, tiến hóa 
theo thời gian cùng với sự phát triên của lực 
lượng sản xuất và các quan hệ kinh tế, dưới tác 
động của cách mạng khoa học - kỹ thuật, 
ngày nay là cách mạng khoa học - công nghệ. 
Các mô hình kinh tế thị trường của các nước 
này có những sự biến đối, thích nghi để tôn tại 
và phát triên. Trong những năm gần đây, dựa 
theo những nét khác biệt và tương đồng, người 
ta đã chia các mô hình kinh tế thị trường đang 
vận hành ở các nước tư bản phát triền trên thế 
giới thành 3 nhóm tiêu biểu: 

- Mô hình thể chế kinh tế thị trường tự do 
(tiêu biểu là nên kinh tế thị trường của Mỹ, 
Anh, Ôt-xtrâ \y-ÌI-a,....). 

- Mô hình thể chế kinh tế thị trường xã hội 
(tiêu biểu là Đức, Thụy Điển và các nước Bắc 
Âu khác). 
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- Thể chế kinh tế của mô hình nhà nước 
phát triển (tiêu biểu là nên kinh tế Pháp, Nhật 
Bản). 

Ba mô hình thể chế kinh tế thị trường nêu 
trên có những điểm khác biệt với nhau như 
sau: 

1- Đặc điểm của mô hình thể chế kinh tế thị 
trường tự do 

- Có một cơ chế thị trường tự do thuần 
khiết hơn so VỚI CáC nên kinh tế khác. Trong 
mô hình kinh tế thị trường này, các mối quan 
hệ kinh tế đều được giải quyết thông qua thị 
trường là chính, còn sự can thiệp của nhà nước 
rầt hãn hữu. Do đó, mọi sự bất cập và thất bại 
của nền kinh tế đều do nguyên nhân chủ yếu 
từ sự trục trặc hay sự phát triển thiếu đồng bộ 
của thị trường. 

- Trong mô hinh này, thị trường lao động 
có tính linh hoạt cao và các luật lệ vê thị 
trường lao động đều thiên về bảo hộ người chủ 
tư bản hơn là người lao động làm thuê. 

2 - Đặc điểm của mô hình thể chế kinh tế 
thị trường xã hội 

- Ra đời trong bối cảnh của nước Đức sau 
chiến tranh thế giới thứ hai và là kết quả của 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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sự thỏa hiệp giữa 4 trường phái lớn theo đuổi 
những chủ trương khác nhau vê khôi phục nên 
kinh tế nước Đức thời hậu chiến. 


- Mô hình kinh tế thị trường xã hội là một 
dạng biến thể của mô hình kinh tế thị trường tự 
do. Nhưng nó có nội dung thực chất là sự gắn 
kết trên cơ sở thị trường một cách hợp lý giữa 
các mặt kinh tế - xã hội và chính trị. 


- Coi các thị trường chỉ là điều kiện cần chứ 
không phải là điều kiện đủ và coi luật pháp, 
nhà nước, đạo đức,... không hề kém quan trọng 
hơn so với các chính sách kinh tế, tài chính. 


- Coi trọng vai trò điều tiết của nhà nước và 
phúc lợi xã hội. 

3 - Thể chế kinh tế của mô hình nhà nước 
phát triển 

- Chức năng chủ yếu của nhà nước trong 
mô hình này là thúc đây tăng trưởng và phát 
triển kinh tế dài hạn. Do đó, nhà nước phải chủ 
động thực hiện chính sách chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng tiến bộ trên cơ sở những 
thành tựu của công nghiệp hóa và tái công 
nghiệp hóa dựa vào tri thức, nhằm thích ứng 
VỚI SỰ biến động nhanh chóng của nhu cầu thị 
trường để luôn tạo ra được lợi thế so sánh mới 
nhằm nâng cao sức cạnh tranh, không thụ 
động chấp nhận sự phân công lao động quốc tế 
dựa trên những lợi thế so sánh có sẵn. 


- Nhà nước không chỉ quan tâm đến luật 
chơi của nên kinh tế thị trường mà còn đi sâu 
hướng dẫn, chỉ đạo, điều tiết cả phương hướng, 
nội dung của hoạt động kinh tế nhằm thực hiện 
chức năng phát triên của nhà nước. 


- Cơ sở lý thuyết về chức nắng phát triển 
của nhà nước là những phân tích "lợi thế so 
sánh động" của một nên kinh tế dựa vào tri 
thức. 


- Khu vực doanh nghiệp nhà nước luôn 
chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của 
các nước phát triên nền kinh tế theo mô hình 
này. 

Bên cạnh những điểm khác biệt của mỗi 
mô hinh như đã nêu trên, giữa 3 mô hình này 
cũng có những điểm tương đồng rất cơ bản: 
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- Cả 3 mô hình thể chế kinh tế thị trường 
nêu trên đều được xây dựng và vận hành dựa 
trên 4 nguyên tắc cốt lõi là: sở hữu tư nhân, lợi 
¡ch cá nhân, cạnh tranh thị trường và tự do dân 
chủ theo kiểu phương Tây. 

- Những thể chế, chính sách trước đây bị 
coi là phi kinh tế như chính sách giáo dục - đào 
tạo, khoa học, công nghệ thì ngày nay trở 
thành những chính sách phát triển hàng đầu, 
do giáo dục - đào tạo và khoa học, công nghệ 
trong những thập niên gần đây đã trở thành 
những động lực trọng yêu của tăng trưởng và 
phát triển kinh tế. Chính nhờ tập trung những 
khoản đầu tư lớn cho phát triển giáo dục - đào 
tạo và khoa học, công nghệ mà Mỹ trở thành 
nước đang dẫn đầu rong các ngành mới, hiện 
đại và thu được nhiều khoản lợi nhuận kếch sù 
từ các ngành công nghiệp bán dẫn, máy tính, 
In-tơ-nét, công nghệ sinh học,... Đó chính là 
cơ sở trọng yêu đề nên kinh tế Mỹ duy tri được 
đà tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập niên 
vừa qua. 

Trong vài thập niên gần đây, tuy rằng Cả SỰ 
phát triên bền vững và sự phát triển con người 
đều vượt ra ngoài lô-gíc bình thường của chủ 
nghĩa tư bản. Nhưng những yêu cầu đó đều là 
xu thế tất yếu của thời đại mà chủ nghĩa tư 
bản hiện đại không cưỡng lại được, cho nên 
không chỉ Mỹ mà ở tất cả các nước theo những 
mô hình nêu trên đang khôn ngoan tìm cách 
thích nghi. 

- Trên thực tế, cả 3 mô hình này đều sử 
dụng rộng rãi sự điều tiết và quản lý vĩ mô của 
nhà nước đối với nên kinh tế. Tuy nhiên, vai 
trò điều tiết và quản lý vĩ mô của nhà nước 
luôn được thay đôi linh hoạt, theo những hình 
thức và phương pháp phù hợp với diễn biến và 
yêu cầu khách quan của tình hình thực tế. 


Chính phủ ở các nước này đều sử dụng 
những biện pháp can thiệp có chủ đích nhằm 
trợ giúp một số ngành công nghiệp có vai trò 
quan trọng trong sự phát triên dài hạn của nên 
kinh tế, hoặc kiểm soát, hạn chế sự phát triển 
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của những doanh nghiệp, những ngành gây 
ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế. 

II. Mỗi một mô hình kinh tế thị trường trên 
đây đều có những nét ưu việt cùng những hạn 
chế, khiếm khuyết nhất định. Chưa có cơ sở 
chắc chắn để khẳng định mô hình nào sẽ thắng 
thế lâu dài và có khả năng trở thành một hình 
mẫu chung cho tất cả của các nước khác nhau 
trên thế giới. Tuy vậy, hiện nay mô hình kinh 
tế thị trường kiêu Mỹ đang ưu thế, vì trong 
những năm gần đây các mô hình kinh tế thị 
trường của Đức, Nhật Bản, Thụy Điển và 
Đông Á đều trì trệ, khủng hoảng. Trong khi 
đó, mô hình kinh tế thị trường kiểu Mỹ dựa 
trên lý thuyết kinh tế Tân tự do và dựa vào sức 
mạnh kinh tế, quân sự, khoa học - công nghệ 
của Mỹ cùng sự ủng hộ của IMF, WB, 
WTO,... nên được khuyếch trương rộng rãi. Từ 
đó, nhà cầm quyền Mỹ tự cho phép mình đặt 
ra luật lệ cho cuộc chơi và chi phối các tổ chức 
quốc tế đa phương để điển hình hóa mô hình 
kinh tế thị trường của Mỹ thành kiêu mẫu đem 
chuyển giao cho các nước đang phát triển và 
các nước đang chuyển đối dưới tên gọi "Đồng 
thuận Oa-sinh-tơn"”. 

Hầu hết các nước đang phát triển đều thực 
hiện đường lối phát triển kinh tế thị trường đã 
thu được những thành công hay thất bại rất 
khác nhau: có một số nước thành công, đạt 
được sự tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định 
như các nước công nghiệp mới ở Đông Á 
(NIC$s) và các nền kinh tế công nghiệp hóa 
mới (NIEs). Nhưng nhiều nước lại thất bại: 
kinh tế tăng trưởng chậm, luôn bị khủng 
hoàng, thậm chí bị suy thoái như các nước ở 
châu Phi và Mỹ La-tinh. 

Từ sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu tan rã, Liên bang Nga và 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước 
đây đã tiến hành chuyển đối từ nền kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị 
trường. Nhưng việc áp dụng máy móc, rập 
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khuôn đã thất bại với hậu quả nghiêm trọng. 
Trong khi đó, Trung Quốc có điểm xuất phát 
thấp hơn đã tiến hành chuyển đối và cải cách 
mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang 
mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. 
Cách tiếp cận này, vừa đổi mới, vừa đúc rút 
kinh nghiệm và khái quát lý luận làm căn cứ 
cho việc triển khai các bước cải cách thể chế 
tiếp sau, nhằm đạt mục tiêu xây dựng một nền 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang đặc 
sắc Trung Quốc. Quá trình chuyển đổi sang 
mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 
của Trung Quốc đã thu được những thành tựu 
to lớn, tuy có phải trả những khoản học phí 
không nhỏ. Bài học quý báu cả về lý luận và 
kinh nghiệm thực tiễn, cả trong thành công 
cũng như thất bại đang tiếp tục phát triển, bổ 
sung, hoàn thiện kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc. 


Thực tế trên cho thấy, thực tiễn và lý luận 
về mô hình kinh tế thị trường hết sức phong 
phú, đa dạng và phức tạp, không thê áp dụng 
máy móc mô hình kinh tế thị trường của nước 
này cho nước khác được. Nó luôn là bài toán 
đầy thách thức đối với bất cứ nước nào muốn 
phát triển nền kinh tế thị trường. Do đó mỗi 
quốc gia, mỗi dân tộc cần thực sự cầu thị, 
khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của các nước 
khác. Không nên rập khuôn, máy móc theo bất 
cứ một mô hình ngoại lai nào. Phải phát huy 
hiệu quả nội lực kết hợp thu hút các nguồn 
ngoại lực, chủ động nghiên cứu tìm tòi để sáng 
tạo, quyết định và thực hiện mô hình kinh tế 
thị trường phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ 
thê của đất nước mình. 

Quán triệt tỉnh thần đó, công cuộc đối mới 
toàn diện nền kinh tế Việt Nam do Đảng ta 
khởi xướng và lãnh đạo thực hiện bắt đầu từ 
năm 1986 chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa 
tập trung sang mô hình nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân, vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
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hướng xã hội chủ nghĩa. Đến Đại hội lần 
thứ IX, Đảng ta khắng định "phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, coi đó là đường lối chiến lược nhất quán 
trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam". 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa là mô hình kinh tế tông quát trong 
thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Đây là giai đoạn 
lịch sử, các yếu tố xã hội chủ nghĩa đang phát 
triển từng bước từ thấp lên cao. Trong trạng 
thái quá độ này có sự tôn tại đan xen của rất 
nhiều yếu tố phức tạp. Trạng thái này làm cho 
chúng ta khó nhận biết được đúng, sai và khó 
xác định được các thang bậc định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa khác với bản chất kinh tế thị trường tư 
bản chủ nghĩa. Mô hình kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa được hiểu là: "Hệ 
thống luật pháp, thể lệ, quy định,... của Nhà 
nước và các chủ thể kinh tế tham gia thị trường 
được xây dựng, vận hành và hoạt động sao cho 
vừa đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa đảm 
bảo thực hiện công bằng xã hội ngày càng tốt 
hơn”. Do đó, mô hình thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao giỜ 
cũng gắn bó hữu cơ với những bộ phận cầu 
thành phương thức sản xuất đang phát triên 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Xét về mặt kinh tế, định hướng xã hội chủ 
nghĩa thể hiện ở nhiều phương diện, nhiều 
khâu, từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản 
xuất, từ việc vạch ra đường lối chính sách, luật 
pháp đến quá trinh tổ chức chỉ đạo thực hiện. 

Kinh tế thị trường chỉ xuất hiện và phát 
triển khi Jực lượng sản xuất đã phát triển tới 
trình độ cho phép đạt được khối lượng lao 
động thặng dư và tương ứng với nó là khối 
lượng sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều. Do 
đó, Ở nước ta hiện nay, muốn xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
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phải đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước nhằm phát triên lực lượng sản xuất, 
tạo lập cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa 
xã hội. Còn nếu đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước cốt để khai thác được 
nhiều tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản và 
sức lực của người lao động nhằm thu lợi nhuận 
tối đa, bất chấp hậu quả về xã hội và môi 
trường là đi chệch định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Vấn đề rất cơ bản có ảnh hưởng lớn tới định 
hướng xã hội chủ nghĩa là phải phân bố lực 
lượng sản xuất như gắn kết một cách hợp lý 
tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng 
xã hội. Nếu phân bố theo cơ chế thị trường tự 
phát, người ta chỉ phân bố lực lượng sản xuất 
tập trung vào ngành, vùng có nhiều lợi nhuận, 
không quan tâm đến một số ngành, vùng khác, 
đù đó là ngành, vùng xung yếu. Hậu quả là tạo 
nên sự cách biệt quá xa về trình độ phát triển 
và tình trạng chênh lệch quá mức về thu nhập 
và đời sống giữa các tầng lớp dân cư. 

Những: vấn đề kinh tế khác như hội nhập 
kinh tế quốc tế và xây dựng nên kinh tế tự chủ, 
giải quyết mối quan hệ giữa tích lũy và tiều 
dùng v.v... đều có quan hệ trực tiếp đến định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Biểu hiện tập trung nhất và thước đo cơ bản 
nhất của nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa là ở quan hệ sản xuất. Trong 
quan hệ sản xuất thì vấn đề sở hữu là quan 
trọng nhất. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
nên kinh tế của chúng ta hiện nay là: sở hữu 
công cộng đối với những tư liệu sản xuất chủ 
yếu, ở những lĩnh vực huyết mạch, những vị trí 
then chốt của nền kinh tế quốc dân do Nhà 
nước nắm. Kinh tế nhà nước cần thông qua 
hợp tác liên doanh, liên kết kinh tế với các 
thành phần kinh tế khác mà phát huy vai trò 
chủ đạo để cùng với kinh tế tập thê, nòng cốt 
là hợp tác xã, hợp thành nên tảng của nền kinh 
tế quốc dân. Cùng với nền tảng đó là đa dạng 
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hóa các hình thức sở hữu, chú trọng phát triển 
hình thức sở hữu cổ phần, đa dạng hóa các 
thành phân kinh tế và các thành phân kinh tế 
phi công hữu đều là những bộ phận cấu thành 
quan trọng, tất yếu của nền kinh tế quốc dân. 

Sở hữu là vấn đề quan trọng nhất, nhạy cảm 
nhất, có ý nghĩa sống còn đối với mọi chế độ 
chính trị. Do đó, các thế lực thù địch trên thế 
giới thường nhằm vào vấn đề sở hữu để chống 
phá. Chúng gây sức ép trong các mối quan hệ 
đề đòi chúng ta phải tư nhân hóa nền kinh tế 
và tìm mọi cách ủng hộ, khuyến khích sở hữu 
tư nhân phát triển. 

Cùng với việc xác định vị trí của chế độ sở 
hữu công cộng và cơ chế thực hiện thì cần 
phân định các loại hình sở hữu và các thành 
phân kinh tế. Vì đây là một công cụ rất quan 
trọng trong thực thị lãnh đạo, quản lý nên kinh 
tế. Có phân định, chúng ta mới thấy được tý 
trọng của mỗi loại hinh SỞ hưu và của môi 
thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. 
Từ đó có giải pháp sát hợp, hữu hiệu trong 
lãnh đạo, quản lý. 

- Nội dung thứ hai của quan hệ sẵn xuất là 
tổ chức quản lý. Trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta về mặt 
tổ chức quản lý phải bảo đảm được sự gắn kết 
hợp lý giữa 3 yếu tố cơ bản: sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh 
xây dựng, phát triên đất nước và Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh đúng xu 
thế khách quan của thời đại và điều kiện cụ thể 
của đất nước. Sự quản lý, điều hành phù hợp, 
có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp 
quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
bằng một hệ thống đồng bộ luật pháp, các 
chính sách, công cụ, phản ánh đúng ý Đảng, 
lòng dân và thực lực kinh tế của Nhà nước. Vai 
trò làm chủ và tham gia quản lý của nhân dân 
lao động thực sự được phát huy thông qua thực 
hiện quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích của họ 
đối với những tư liệu sản xuất thuộc sở hữu cá 
nhân, đối với vốn cố phần, đối với những tư 
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liệu sản xuất được Nhà nước phân giao quyền 
sử dụng và kiểm tra, giám sát các hoạt động 
kinh tế có liên quan. Đây là những yếu tổ cấu 
thành tất yếu về tổ chức quản lý trong mô hình 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, bảo đảm cho mục tiêu "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh”. 

- Một nội dung khác của quan hệ sản xuất 
liên quan rất mật thiết đến định hướng xã hội 
chủ nghĩa và rất nhạy cảm đối với chính trị của 
chúng ta là vấn đề phân phối. Trong mô hình 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa Ở nước ta phải đề cao nguyên tắc phân 
phối theo kết quả lao động và các nguôn lực 
khác đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và phân 
phối thông qua phúc lợi xã hội. Vì định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong phân phối sẽ làm nôi 
bật tính ưu Việt của chế độ ta trong điều kiện 
sức sản xuất còn thấp kém. Điều này được thể 
hiện thu nhập g1ữa những người hưởng lương, 
chính sách tiên lương không để cách nhau quá 
xa giữa bậc lương thâp nhất và cao nhất. Trong 
quá trình xử lý vẫn đề tiền lương đã không 
ngừng nâng mức lương tối thiểu, đã chú trọng 
các nghề cần khuyến khích; chú ý lao động 
nặng nhọc, độc hại... 

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phân 
phối còn là tạo ra các nguồn lực xã hội hóa trợ 
giúp người có thu nhập thấp, có hoàn cảnh 
khó khăn, người nghèo, góp phần làm cho hồ 
ngăn cách mức sông không bị doäng ra, tỷ lệ 
đói nghèo được giảm xuống một cách nhanh 
chóng. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phân 
phối không chỉ là cho người nghèo "con cá”, 
như trong thời kỳ bao cấp trước đây, mà quan 
trọng hơn là phải tạo cho họ cái "cân câu cá”, 
tức là tạo cho họ cơ hội và phương tiện để 
tham gia các hoạt động kinh tế đem lại thu 
nhập đê bảo đảm cuộc sống, khắc phục những 
tư tưởng trông chờ, ý lại một cách thụ động 
vào sự cứu trợ của Nhà nước và xã hội. 


Số 13 (thắng 7 năm-2005) 


(Xghiêm eứu - rao đổi 


trình toàn cầu hóa kinh tế đang là 
một xu thế tất yếu không thể đảo 
ngược. Bên cạnh những thời cơ mới do 
toàn cầu hóa kinh tế đem lại, đến nay vẫn còn 
quá nhiều lo lắng về các tác động tiêu cực của 
nó, nhất là trong phạm vi việc làm đối với 
người lao động và vấn đề điều chỉnh chính 
sách lao động hiện nay ở nước ta. Nhiều kết 
quả nghiên cứu đều cho rằng, 
dù mặt tích cực do quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế đem lại là 
rất lớn, nhưng những mặt tiêu 
cực, thách thức cũng không 
nhỏ. Vấn đề là ở chỗ, biết tận 
dụng tốt những thời cơ mới và 
hạn chế tối đa những thách thức 
thì sẽ đem lại nhiều thành công 
cả về phương diện vĩ mô nên 
kinh tế, cũng như vi mô và ngay 
cả đối với bản thân người lao 
động. Vậy, cần có những điều 
chỉnh gì cả về thái độ của người 
lao động và chính sách lao động của Nhà nước 
đề hạn chế tối đa những tác động tiêu cực. 
1 - Những lo lắng về tác động tiêu cực 
của tiền trình toàn cầu hóa kinh tế 
Khi xuất hiện lần đầu tiên năm 1962, thuật 
ngữ “toàn cầu hóa” mang nhiều ý nghĩa rộng 
hơn những nội hàm chỉ về kinh tế. Chính sự 
bùng nổ hàng loạt phát hiện trong khoa học và 
công nghệ là nguyên nhân thúc đây trái đất của 
chúng ta trở nên gần gũi, liên kết thành một 
khối hơn bao giờ hết so với trước đây. Nếu 
khoảng cách địa lý, không gian, thời gian từng 
củng cô tỉnh thân cục bộ, lãnh thô và quốc gia, 
thi việc thu hẹp các khoảng cách nói trên là cơ 
sở để thế giới trở thành một chỉnh thể và khái 
niệm toàn cầu như một chỉnh thể trở nên có thể 
nhận thức được thuận lợi hơn bao giờ hết. 
Vào cuối thế kỷ XIX, một bức điện gửi từ 
Luân Đôn sang Oa-sinh-tơn DC mất 16 - 17 giờ, 
thì ngày nay, một khối lượng thông tin gấp 
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nhiều ngàn lần so với nội dung của một bức 
điện thường cũng chỉ truyền trong một vài 
giây giữa hai nơi. Vào năm 1930, ba phút điện 
thoại từ Niu-oóc sang Luân Đôn tốn 300 USD, 
nhưng nay chỉ cần 0,1 USD. Hơn thế nữa, một 
người đang sống ở châu Á mà vẫn có thể theo 
học một chương trình đại học ở Hoa Kỳ hay 
bất kỳ đâu đó trên hành tinh, truy cập tư liệu 


Máy uân đề uê điều chỉnh 
cbính sácb lao động trước 
xu tbê toàn cầu bóa kinh tê 


LÊ VINH DANH ° 


của các trang website như những thư viện trên 
toàn thế giới... Quốc gia và con người trở nên 
gần gũi, trở nên dễ trao đôi thông tin với nhau 
hơn bao giờ hết, và tình trạng cách biệt về 
không gian và thời gian dần dần trở nên mờ 
nhạt một cách tự nhiên trong đời sống. 
Nhưng “toàn cầu hóa” được biết đến nhiều 
hơn, nhất là toàn cầu hóa về kinh tế - thương 
mại kể từ khi Tổ chức Thương mại thế gIỚI 
(WTO) ra đời năm 1995. Giống như mọi thực 
thể mới hình thành, nó được đón nhận với cả 
hai luông ý kiến. Những quan điểm lạc quan 
thì nhìn thấy thế giới này đi dần đến chỗ thỏa 
thuận dỡ bỏ những rào cản thương mại. nhăm 
cắt giảm chi phí so sánh giữa các quốc g1a, 
tăng khối lượng thương mại quốc tẾ song 
phương và đa phương tiến tới mở rộng hiệu 


* TS, Phó hiệu trưởng Đại học bán công Tôn Đức 
Thắng, thành phố Hồ Chí Minh 
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quả khai thác tài nguyên để phát triển điều 
kiện sống cho mỗi cá nhân. Trên thực tẾ, các 
nước vẫn đang ráo riết vận động trong những 
vòng đàm phán đa phương, song phương để 
gia nhập WTO, tiếp nôi những nô lực phát 
triên thương mại quốc tế để thúc đẩy tăng 
trưởng và hiệu suất khai thác nguồn lực. Tuy 
nhiên, không phải mọi chuyện trong tiễn trình 
ấy đều diễn ra suôn sẻ. Có nhiều ý kiến trái 
ngược, và ngay ở những nước giàu như Hoa 
Kỳ, c công đoàn và nghiệp đoàn lại là thế lực 
phản đối toàn cầu hóa kinh tẾ khá mạnh với 
những lý do liên quan đến quyền lợi của người 
lao động trong cạnh tranh quốc tế và công ăn 
việc làm (toàn cầu hóa sẽ tạo điều kiện cho lao 
động rẻ của nước ngoài tràn vào làm người Mỹ 
có nguy cơ thất nghiệp nhiều hơn). Các nhà 
môi trường thì quan tâm đến việc bảo đảm 
không gian sống lành mạnh và bèn vững: 
trong khi các nhà chính trị lo ngại ở một chừng 
mực nhất định chính sách quốc gia sẽ trở nên 


kém quyền lực do những sức ép của các thể 


chế có tính quốc tế. 

2 - Nhu cầu điều chỉnh chính sách lao 
động 

Nếu xét riêng đến vấn đề toàn cầu hóa kinh 
tế ảnh hướng như thế nào đối với người lao 
động, câu hỏi đặt ra là, những lo ngại về việc 
làm và quyên lợi của người lao động có thực 
sự lớn như mọi người vẫn hình dung không? 
và chúng ta có thể làm được điều gì tốt trước 
các ảnh hưởng tất yếu của xu thế toàn cầu 
không? 

Điều cần nhìn nhận trước tiên là xu thế toàn 
cầu hóa kinh tế không thể đảo ngược không 
phai đơn giản vì sức ép của khuynh hướng 
chung bên ngoài, mà là thực sự các nước có lợi 
ích dài hạn trong việc tham gia tiến trình toàn 
cầu và các thể chế toàn cầu về hợp tác kinh tế 
và thương mại. Vào những năm 50 của thế 
kỷ XX, xuất khẩu hàng hóa của các nước 
chỉ chiếm 8% GDP toàn cầu, đến năm 2002, 
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con số này là 19%, về số tuyệt đối đã tăng, lên 
hàng ngàn lần 0. Chính thương mại quốc tế đã 
xây dựng hành lang cho sự tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bền vững trong nửa thế kỷ qua. 
Những nước đứng ngoài, "đóng cửa" nền kinh 
tế đều dễ rơi vào tình trạng tụt hậu nhanh 
chóng. Sự thất bại của một số nền kinh tế 
"đóng cửa" trong quá khứ, cũng như hiện 
tượng chậm tăng trưởng của các nước có hoạt 
động thương mại quôc tế kém phát triển như 
Mi-an-ma, Bắc Triều Tiên đã củng cố thêm 
suy nghĩ rằng toàn cầu hóa thương mại là 
bước phát triển tất yếu cho một hệ thống 
thương mại quốc tế hoàn chỉnh vì lợi ích _ 
vững của tất cả các bên. Nhưng những "t 
gương' ' thất bại trong mở cửa nền kinh tế kiểu 
như Ac-hen-ti-na do vay nợ nhiều, sử dụng 
kém hiệu quả, không có chính sách hội nhập 
thích hợp... cũng không phải là không có. 

Một nghiên cứu từ số liệu kinh tế ở 
133 nước trong thời gian từ 1950 đến 1988 cho 
biết những nước tích cực tham gia vào tiến 
trình tự do hóa thương mại đều có tỷ lệ tăng 
trương cao hơn từ l đến 1,5% mỗi năm so với 
thời điêm trước đó khi chưa mở rộng thương 
mại quốc tế 2, Ích lợi của toàn cầu hóa đối với 
thương mại quốc tế và sau đó là tăng trưởng 
như thế là khá rõ. 

Như trên đã phân tích, vẫn đề của chúng ta 
là chọn một trong hai giải pháp: ]) tiếp nhận 
xu thế trên một cách chủ động nhất với sự 
chuẩn bị sẵn sàng các chính sách thay thế, 
2) tiếp nhận dè dặt, bị động theo sức ép bên 
ngoài. Rõ ràng là một sự chuẩn bị tốt cho cái 
mới tỏ ra hiệu quả hơn là bị động, đối phó. 
Một khi đã xác định cần chuẩn bị tốt để tham 
gia tiễn trình toàn cầu hóa, chúng ta sẽ thấy 
rằng các mối lo ngại về công ăn, việc làm và 


(I) Theo: Anne O Krueger, Acting Managing Director, 
[IMF, Address to the Graduate Institute of International 
Studies, Geneva, May 18, 2004 

(2) Nguôn đã dẫn 
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quyền lợi của người lao động trong giải đoạn 
đầu của toàn cầu hóa kinh tế có thể giải quyết 
được băng sự điều chỉnh chính sách một cách 
thích hợp. 

Bản thân những lý luận phản đối toàn cầu 
hóa kinh tế bộc lộ nhiều điểm không thuyết 
phục do có vẻ như nó đã được xây dựng trên 
cơ sở những quyền lợi mang tính bộ phận. 
Trong khi người lao động và công đoàn ở các 
nước tư bản cho rằng toàn cầu hóa kinh tế với 
cạnh tranh quốc tế sẽ làm mất thị trường lâu 
nay của các doanh nghiệp nội địa, như vậy, 
làm mắt công ăn, việc làm. Điều này có vẻ như 
đúng trên lý thuyết, nhưng thực tế chỉ ra rằng 
lượng lao động mất việc làm trong một ngành 
luôn sớm được cân bằng với sự tăng tuyển 
dụng ở những ngành khác, nhất là những 
ngành phát triển mới xuất hiện do tăng đầu tư 
của nước ngoài, mở mang nên kinh tế theo xu 
thế phân công lao động quốc tế. 

Hơn nữa, nếu khả năng mất việc làm của 
một bộ phận lao động là lý do phải tiếp tục duy 
trì chủ nghĩa bảo hộ, làm chậm tiến trình tự do 
hóa thương mại, thì mặt thứ hai của vấn đề là 
chủ nghĩa bảo hộ sẽ làm giá hàng hóa sản xuất 
trong nước không những cao một cách không 
binh thường, mà còn không có động lực của 
cạnh tranh đê áp dụng các tiến bộ khoa học, 
công nghệ đê nhằm giảm chỉ phí sản xuất. 
Tình trạng lãng phí chung của cả nền kinh tế 
do chi phí cao thê hiện ở chỗ cả người tiêu 
dùng lẫn xã hội phải gánh chịu do chủ nghĩa 
bảo hộ tạo ra độc quyên thị trường có khi còn 
lớn hơn nhiều so với sự thiệt hại về quyền lợi 
của một nhóm các doanh nghiệp hay một bộ 
phận người lao động phải thay đối cơ cấu sản 
xuất, phải đào tạo lại để thích nghi với nhu cầu 
lao động mới... 

Các khảo sát cho thấy, cứ mỗi một chỗ làm 
được bảo vệ bằng chính sách bảo hộ trong 
ngành công nghiệp đường của Hoa Kỳ (trong 
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số 2.300 chỗ) tạo nên một chỉ phí tương đương 
800.000 USD/năm. Nếu châu Âu bảo hộ cho 
ngành công nghiệp sản xuất hóa chất của họ 
trước những đối thủ cạnh tranh Hoa Kỳ, thì 
việc hạn chế nhập khẩu này tuy làm tăng thêm 
công ăn việc làm cho người lao động trong 
ngành hóa chất nội địa, nhưng mỗi công ăn 
việc làm tăng thêm này gây ra một thiệt hại xã 
hội tương đương 1.400.000 USD mỗi năm do 
giá hóa chất cao bất thường, tiền thuế tiêu 
dùng người dân phải gánh thêm và nhiều khía 
cạnh khác. Nếu cộng các thiệt hại xã hội do 
một ngành gây ra bởi chủ nghĩa bảo hộ, đóng 
cửa thị trường vì lý do bảo đảm công ăn, việc 
làm, rồi đem tài trợ cho hoạt động tái đào tạo 
và xúc tiến việc làm mới một khi xóa bỏ tất cả 
rào cản thương mại, đất nước có thể tạo ra việc 
làm được nhiều hơn, mà tính chất của đầu tư 
cho giáo dục và đào tạo rõ ràng bền vững hơn. 

Kinh nghiệm ở nước Anh lại hoàn toàn 
ngược lại. Khi mở cửa bảo hộ, ngành ô-tô của 
nước Anh đã bị thu hẹp vì sự cạnh tranh của 
các hãng ô-tô do Nhật Bản đầu tư. Tuy nhiên, 
lượng công ăn việc làm trong ngành ô-tô 
không thay đôi bao nhiêu bởi lao động bị mất 
đi trong một số doanh nghiệp nội địa được bù 
đấp bởi sự tuyên dụng của các nhà máy do 
nước ngoài đầu tư. Trong khi đó có một ưu 
điêm ngày càng thể hiện rõ là các doanh 
nghiệp ô-tô nước Anh có động lực mới để đổi 
mới công nghệ, từng bước vượt qua được đối 
thủ cạnh tranh và đã tỏ ra hoạt động hiệu quả 
hơn nhiều so với thời kỳ còn duy trì chính sách 
bảo hộ. 

Hơn nữa, trên thực tế, thiệt hại của một hay 
một số Độ phận lao động từ sự cạnh tranh quốc 
tế có thể bù đắp bằng hệ thống phúc lợi xã hội 
và chi phí cho việc này chỉ chiếm một phần 
nhỏ trong số những lợi ích mà tiến trình tự do 
hóa thương mại mang lại cho toàn thể 
cộng đồng. 
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Do vậy, để giải bài toán về khả năng thay 
đổi công ăn, việc làm và quyền lợi lao động 
trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, 
giải pháp khôn ngoan là điêu chỉnh chính sách 
lao động nội địa cho phù hợp với xu thế phát 
triên của toàn cầu, chứ không phải tiếp tục duy 
trì tình trạng bảo hộ thị trường cho một số 
ngành sản xuất và dè dặt với tiến trình toàn 
câu hóa kinh tế. 

3 - Một số khuyến nghị về chính sách lao 
động và đào tạo nguôn nhân lực 

Trong các biến động kinh tế vĩ mô, người 
lao động luôn là chủ thể chịu tác động trực tiếp 
nhất, đặc biệt là lao động tại các nước đang 
phát triên, các nước thu nhập thấp do mặt bằng 
kiến thức và trình độ chuyên môn còn thấp SO 
với chuân lao động quốc tế từ yêu câu của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tính dễ bị tôn 
thương thường xảy ra khi họ trở nên khó tìm 
việc làm trong trường hợp bị đào thải khối 
guông máy sản xuất. Hệ quả là họ dễ dàng rơi 
trở lại tình trạng nghèo đói do không còn 
nguồn thu nhập cá nhân. 

Trong những công trinh nghiên cứu về "bảo 
trợ xã hội ở châu Ắ, nhiều ý ỹ kiến đã cho rằng, 
những người lao động càng nghèo, càng dễ bị 
tốn thương. Lý do chính là ở cái vòng luân 
quân: nghèo gắn liền với việc ít có khả năng 
tiếp cận các hình thức giáo dục. Giáo dục thấp, 
đến lượt nó, lại hạn chế khả năng tự điều chỉnh 
và thích ứng với các nhu cầu thực tế của xã hội 
về việc làm. Không có việc làm là người bạn 
đồng hành của nghèo đói... và biện pháp có 
“hiệu quả để giải quyết tình trạng này là tập 
trung cho những chính sách tái đào tạo miễn 
_ phí từ phía các tô chức xã hội và chính phủ. 

Có điểm chúng ta đễ đồng ý là, nếu những 
người lao động thất nghiệp, do doanh nghiệp 
của họ không cạnh tranh được với các đại lý 
quốc tế xuất hiện từ tiến trình toàn cầu hóa 
kinh tế, có thể dễ dàng tìm việc làm ở nơi 
khác, thì quá trình toàn cầu ở phương diện này 


Yạp chí Công sản 


sẽ hạn chế được tối đa các tác động tiêu cực. 
Như vậy, bài toán ở đây về mặt chính sách là 
làm sao để người lao động có khả năng tự xin 
việc, hoặc được hỗ trợ để có thể xin việc khác, 
chuyên đối chỗ làm mới dễ dàng một khi họ bị 
mất việc làm ở nơi cũ do hệ quả cạnh tranh. Đề 
tìm lời giải, đối với nền kinh tế Việt Nam hiện 
nay có 3 điểm mấu chốt phải đột phá: 

- Nếu người lao động được đào tạo kỹ, có 
nhiều loại kỹ năng lao động khác nhau, thì khả 
năng tự thích nghi với hoàn cảnh của họ sẽ rất 
cao và việc tự xin một chỗ làm khác sẽ trở nên 
không quá khó khăn. Như vậy, chính sách đối 
với nhóm lao động này là những hỗ trợ trong 
xúc tiễn việc làm mới và một chính sách trợ 
cấp thất nghiệp tạm thời phù hợp để họ yên 
tâm tìm việc. Phát triển các trung tâm dịch vụ 
việc làm và Quỹ hỗ trợ thất nghiệp do tái cơ 
cấu (giải quyết vấn đề thất nghiệp cơ cấu) sẽ là 
lời giải thích hợp về chính sách. 

- Nhóm lao động thứ hai là nhóm những 
người có chuyên môn, nhưng lớn tuổi, khả 
năng tự đào tạo gian nan hơn, dẫn đến khả 
năng tái tìm việc làm mới gặp nhiều khó khăn 
hơn. Việc tô chức đào tạo lại những kỹ năng 
phù hợp ngắn hạn để đưa họ vào làm việc 
trong những chương trình phát triên trung hạn, 
đòi hỏi nhân lực ít kỹ năng của Nhà nước như: 
phát triển đô thị, trồng lại rừng, xây dựng kết 
cấu hạ tầng, bảo vệ và giữ sạch môi trường 
biên, nạo vét sông, hay chỉnh trang đường 
phó... Đây là chính sách đã từng được áp dụng 
rất hiệu quả ở Thái Lan trong thời kỳ tỷ lệ thất 
nghiệp cao do khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
châu Á (1997 - 1998). 

- Nhóm thứ ba là lao động thủ công trong 
những ngành sản xuất không đòi hỏi tay nghề 
cao. Đây là lực lượng đông đảo nhất trong 
những nước đang phát triên thu nhập thấp như 
Việt Nam và việc hỗ trợ xã hội cho họ cũng trở 
nên nan giải nhất. Tái đào tạo và tái cấu trúc 


(Xem tiếp trang 39) 
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HÈO đói là vấn 
đề có tính toàn 
cầu, không phải là 
vân đề riêng của nước ta, 
đông thời nghèo đói cũng là 
vấn đề kinh tế - chính trị - 
xã hội, nó không chỉ thuần 
túy là một vấn đề riêng lẻ 
của kinh tế hay xã hội. Vì 
vậy, giải quyết vấn đề 
nghèo đói không chỉ dựa 
vào kinh nghiệm trong 
nước mà đòi hỏi phải có 
phương pháp tiếp cận giải quyết một cách khoa 
học - đó là gắn kết tăng trưởng với giảm nghèo, 
giảm nghèo đói phải bảo đảm tính toàn diện, 
công bằng, bền vững và hội nhập. 


Những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh 
vực xóa đói, giảm nghèo là một thành công 
không nhỏ trong quá trinh phát triên kinh tế - 
xã hội. Cùng với tốc độ tăng trưởng GDP cao 
(trên 7%/năm) trong mấy năm qua, là hàng loạt 
các chính sách xóa đói, giảm nghèo được triển 
khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành với 
nguồn kinh phí huy động từ Chính phủ, cộng 
đồng và các tô chức quôc tẾ, đã cài thiện đáng 
kể diện mạo nghèo đói ở tất cả các vùng miền 
trong cả nước. Những thành tựu đó đã góp phần 
đưa tỷ lệ nghèo đói của cả nước giảm nhanh từ 
30% năm 1992 xuống còn 8% năm 2004 và 
ước tính còn dưới 7% vào năm 2005. Bộ mặt 
các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã có sự 
thay đối đáng kể, nhất là về kết cấu hạ tầng và 
phát triển sản xuất; đời sống của đại đa số 
người dân được nâng cao, đặc biệt là nhóm hộ 
nghèo, đông bào dân tộc ở miền núi, phụ nữ 
(thu nhập tăng 21%, đời sống được cải thiện 
không chỉ trên khía cạnh ăn, mặc mà còn khía 
cạnh sức khóe, đi lại, học hành....); tạo được sự 
đồng thuận cao hơn giữa các tầng lớp dân cư, 
các nhóm xã hội. 
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Định hướng tiếp cận 
giải quyết vốn đề 
nghèo đói ở nước taœ 


NGUYÊN HẢI HỮU ° 


Đối với các vùng khó khăn, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số Chính phủ đã có những chính 
sách ưu tiên như Chương trình 135, ôn định dân 
di cư tự do, Chính sách trợ giá, trợ cước, 
Chương trinh 173, Chương trinh 186... Những 
chính sách đó đã giúp người nghèo, người dân 
tộc xóa đói, giảm nghèo, lĩnh hội được các 
thành quả của quá trình phát triên kinh tế, thu 
hẹp khoang cách phát triên giữa các vùng. Tuy 
chưa theo kịp tốc độ của vùng đông băng, vùng 
đô thị, song đời sông của người dân nơi đây đã 
có những thay đối tích cực, kết cấu hạ tầng phát 
triên, thị trường hàng hóa đã bắt đầu hình 
thành, dần dần thay thế nền kinh tế tự cung, tự 
cấp trước đây. 

Xóa đói, giam nghèo thu hút được sự tham 
gia đông đảo của các tâng lớp dân cư bởi vì xóa 
đói, giảm nghèo không phải là vấn đề riêng của 
người nghèo, hay của Chính phủ, mà là vấn đề 
chung của cả nước, của toàn xã hội. Các phong 
trao “Ngày vị người nghèo”, các chương trình 
truyền hình "Những tấm lòng từ thiện ”... đa thu 
hút đông đảo sự quan tâm và giúp đỡ của các 
cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, các tô chức 
xã hội trong nước và quốc tế. Do nguôn lực hỗ 
trợ từ trung ương hạn hẹp, việc bô sung ngân 


* TS, Vụ trưởng, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội 
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sách cho chương trình bằng nguôn ngân sách 
địa phương và huy động đóng góp của cộng 
đồng đóng vai trò quan trọng trong việc triển 
khai thực hiện chương trình. Bên cạnh các hỗ 
trợ bằng tiền, phải kê đến những đóng góp băng 
ngày công lao động và thông qua việc xây dựng 
các mô hình và kinh nghiệm xóa đói, giảm 
nghèo. Đây thực sự là những đóng góp rất quý 
báu góp phân thực hiện thành công và hiệu quả 
chương trình xóa đói, giảm nghèo. 

Sự tự chủ trong vấn đề phân bổ ngân sách, tô 
chức thực hiện và quản lý chương trình trên cơ 
sở nhu cầu, kế hoạch và khả năng huy động của 
địa phương đã tạo điều kiện cho chính quyền cơ 
sở chủ động, tự quyết và chịu trách nhiệm về 
hiệu quả của chương trình. Sáng kiến này được 
các địa phương đón nhận một cách tích cực vi 
nó đã thay thế cách lập và phân bổ ngân sách từ 
trên xuống như trước đây. Song trên thực tế, 
quyền kiểm soát và ra quyết định mới chỉ thực 
hiện tại cấp tỉnh và huyện dù rằng hầu hết trách 
nhiệm triển khai chương trình lại nằm ở cấp xã. 

Thành tựu xóa đói, giảm nghèo của nước ta 
không những thể hiện sự cam kết chính trị mạnh 
mẽ của Đảng và Nhà nước với cộng đồng quốc 
tế mà còn tạo được hình ảnh, vị thế tốt đẹp của 
nước ta trên trường quốc tế, thông qua đó tạo 
được sự đông thuận cao và sự ủng hộ tích cực 
hơn về mọi mặt, nhất là về tài chính của cộng 
đồng các nhà tài trợ cho cuộc chiến chống 
nghèo đói ở nước ta. Những kết quả đạt được là 
không thể phủ nhận. Mấy năm qua thế giới coi 
Việt Nam là điểm sáng trong xóa đói, giảm 
nghèo. So với những nước có cùng trinh độ phát 
triển tương tự, mức nghèo, đói của Việt Nam đã 
giảm nhanh hơn nhiều. Trong bối cảnh đất nước 
có nhiều mục tiêu ưu tiên, việc dành nguồn lực 
xứng đáng cho công cuộc xóa đói, giam nghèo 
đã thê hiện sự quyết tâm của Đảng và Chính 
phủ trong cuộc chiến chống nghẻo, đói. Cùng 
với đó là sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng, 
người dân và chính người nghèo cũng đóng góp 
vào sự thành công của chương trinh. 
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Tuy vậy, quá trình triển khai chương trình 
xóa đói, giam nghèo không tránh khỏi những 
khó khăn, những mặt chưa được, đòi hỏi phai có 
sự nỗ lực giải quyết, cụ thê như sau: 

Một là, nguôn kinh phí do trung ương bố trí 
còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu 
đề ra. Với nguồn kinh phí hằng năm bố trí cho 
xóa đói, giảm nghèo khoảng 600 - 700 tỉ đồng 
(bình quân khoảng 100.000 đ/người) khó có thể 
giúp người nghèo thoát ngheo trong thời gian 
ngắn. Trong điều kiện nguôn kinh phí hỗ trợ từ 
trung ương còn hạn hẹp thì nguôn huy động tại 
chỗ đóng vai trò hết sức quan trọng. Song, 
nhiều tỉnh gặp khó khăn, không chủ động được 
việc huy động nguồn lực tại chỗ do không biết 
chính xác nguồn kinh phí được hỗ trợ từ trung 
ương là bao nhiêu và thông thường tiêu chí 
phân bổ kinh phí không được thông tin rõ ràng. 

Hai là, một số chính sách hỗ trợ chưa thật sự 
phù hợp với người nghèo ảnh hưởng đến hiệu 
quả của chương trình. Chính sách hỗ trợ khám 
chữa bệnh cho người nghèo là rất có ý nghĩa, 
song mức hỗ trợ tối đa tại trạm y tế xã là 
10.000 đ/lần khám chữa bệnh, tuyến huyện là 
147.000 đ/lần khám chữa bệnh là quá thấp 
(trong khi các chi phí đi lại, thuốc thang mà 
người bệnh tự chỉ trả có thê cao hơn nhiều). Các 
thủ tục rườm rà khi vay vốn kết hợp với đội ngũ 
cán bộ tín dụng tại cơ sở thiếu trầm trọng là 
những lý do khiến người nghèo khó tiếp cận 
được dịch vụ này. Hệ thống cơ chế, chính sách 
mang tính bao cấp kéo dài phần nào đã tạo ra tư 
tưởng ÿ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà 
nước và cộng đồng của một bộ phận người 
nghèo, xã nghèo cũng ảnh hưởng đến tính bền 
vững của công cuộc xóa đói, giảm nghèo. 

_ Việc chỉ đạo và tố chức thực hiện không 
đông đều ở các địa phương cả khu vực thành 
phố và nông thôn cũng là một hạn chế cần 
được khắc phục. Thực tế đã chứng minh trong 
khi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đà Nẵng, Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Tĩnh, 
Phú Yên, Bến Tre... chỉ đạo thực hiện rất quyết 
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liệt thì một số địa phương có hoàn cảnh tương 
tự lại chưa làm được điều đó. 

Ba là, hệ thống theo dõi, giám sát chương 
trình chưa được tổ chức một cách có hệ thống 
và đông bộ. Thông thường công tác sơ kết, tông 
kết chương trình chủ yếu dựa trên báo cáo của 
các bộ và các tỉnh gửi về, song tình trạng một 
số chỉ tiêu trong báo cáo không có số liệu hoặc 
không gửi báo cáo về vẫn xây ra thường xuyên. 
Trong khi đó, các chỉ tiêu được sử dụng để báo 
cáo, nhìn chung mang tính liệt kê, chưa phân 
biệt rõ giữa chỉ tiêu đầu vào, đầu ra và vai trò 
tác động. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn 
cho công tác theo đõi, đánh giá chính xác hiệu 
quả và tác động của chương trình. 

Bốn là, thiếu đội ngũ cán bộ xóa đói, giảm 
nghèo có đủ năng lực để thực hiện chương trình. 
Hiện nay, phần lớn đội ngũ cán bộ làm công tác 
xóa đói, giảm nghèo ở xã vẫn kiêm nhiệm, 
trong khi chủ yếu các hoạt động của chương 
trình được triển khai tại xã. Chưa được đào tạo 
có hệ thống, khối lượng công việc nhiều là 
những lý do khiến họ khó thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao. Hơn nữa công tác xóa đói, giảm 
nghèo đòi hỏi cán bộ ngoài chuyên môn nghiệp 
vụ còn phải nhiệt tình, nhạy bén, sáng tạo để 
nắm chắc tình hình đói nghèo trên địa bàn. 

Nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế là do 
chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan 
trọng của công tác xóa đói, giảm nghèo, dẫn 
đến không bố trí đủ nguồn lực cho công Cuộc 
xóa đói, giảm nghèo vân còn tồn tại ở một số 
địa phương. Như vậy, nguồn lực tài chính và 
Con người là những yêu tô cân nhưng chưa được 
bảo đảm để thực hiện chương trinh. Cũng chính 
từ nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của công cuộc xóa đói, giảm nghèo mà 
công tác truyền thông, vận động quân chúng 
cũng chưa được chú trọng đúng mức, dẫn đến 
khả năng huy động sự tham gia đóng góp của 
cộng đồng chưa cao, chưa phát huy được tiềm 
năng sẵn có tại địa phương. 

Định hướng chung về xóa đói, giảm nghèo 
trong giai đoạn 2006 - 2010 phải toàn diện, 
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công bằng, bên vững và hội nhập hơn. Trước 
hết, phải xác định về chuẩn nghèo. Có nhiều 
phương pháp khác nhau để tính chuẩn nghèo 
(phương pháp dựa vào nhu cầu chỉ tiêu; phương 
pháp dựa vào thu nhập; phương pháp nhận dạng 
hộ theo một số chỉ tiêu định tính có sự tham gia 
của người dân...). Trong quá trình nghiên cứu Ỡ 
các bộ, ngành, các tô chức quốc tế đã thống 
nhất lấy phương pháp dựa vào nhu cầu chi tiêu 
làm chuẩn. Phương pháp này dựa trên nhu cầu 
chỉ tiêu cho lương thực, thực phẩm và phi lương 
thực, thực phẩm. Phân chi cho lương thực, thực 
phẩm bảo đảm năng lượng hằng ngày cho một 
người là 2.100 Kcalo, chiếm khoảng 60% tổng 
chi tiêu; phần chi cho phi lương thực, thực 
phẩm (mặc, nhà ở, y tế, _piáo dục, văn hóa, đi 
lại, g1ao tiếp xã hội) chiếm khoảng 40%. Tổng 
nhu câu chỉ tiêu cho lương thực thực phẩm và 
phi lương thực thực phẩm quy ra tiền gọi là 
chuẩn nghèo. 

Từ phương pháp và kết quả tính toán 
cụ thể, trình Chính phủ cho áp dụng chuẩn 
nghèo mới như sau: đối với khu vực nông thôn, 
những hộ có thu nhập hoặc chi tiêu binh quân 
đầu người dưới 200 nghìn đồng/tháng (2,4 triệu 
đồng/năm) được coi là hộ nghèo; đối với khu 
vực thành thị dưới 250 nghìn đồng/tháng 
(3,0 triệu đồng/năm). Với chuẩn nghèo dự kiến 
như trên đã đạt trên 2 USD/người/ngày theo 
sức mua tương đương và tỷ lệ hộ nghèo cả 
nước vào cuối năm 2005, đầu năm 2006 vào 
khoảng 26,2%, thành thị 8%; nông thôn 31% 
(gần 4,6 triệu hộ nghèo: thành thị 426 nghìn hộ, 
nông thôn 4,162 triệu hộ), trong đó vùng Tây 
Bắc 65,7%; Đông Bắc 35%, đồng băng sông 
Hồng 19,2%; Khu IV cũ 38%; Duyên hải miền 
Trung 23%; Tây Nguyên 51%; Đông Nam Bộ 
11%; đồng bằng sông Cứu Long 21%. Ước tính 
cứ 100 hộ nghèo thì có 8 hộ ở thành thị; 43,2 hộ 
Ỡ nông thôn đồng bằng ; 48,8 hộ ở nông thôn 
miên núi (trong đó dân tộc thiểu số khoảng 
36 hộ). 

Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta 
là đi đôi với tăng trưởng kinh tế phải đây mạnh 
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giảm nghèo, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã 
hội trong quá trình phát triển giữa các vùng, 
miền trong cả nước, hạn chế tốc độ gia tăng 
khoảng cách glàu, nghèo. Gắn giảm nghèo VỚI 
phát triển kinh tế, nâng cao năng lực của người 
nghèo, tạo môi trường, điều kiện đề người 
nghèo tiếp cận với các dịch vụ sản xuất tự vươn 
lên thoát nghèo và phần đấu trở thành khá g14, 
giàu có; đông thời củng chú trọng quan tâm đến 
nhu cầu về giáo dục, y tế, nhà ở và nước sạch 
của nhóm nghèo nhất. Xã hội hóa các hoạt động 
giảm nghèo. Nhà nước, xã hội và người dân đều 
phải chia sẻ trách nhiệm xã hội thực hiện mục 
tiêu giảm nghèo; cái gì dân làm được thì tạo 
điều kiện để đân làm, cái gì dân không làm 
được thì Nhà nước làm, bảo đảm tính bền vững, 
lâu dài. Đa dạng hóa việc huy động nguôn lực 
cho giảm nghèo, phát huy tiềm năng, thế mạnh 
trên từng địa bàn kết hợp nguồn lực của dân, 
cộng đông, Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng 
quốc tế để bảo đảm đủ nguồn lực cho mục tiêu 
giảm nghèo. Ưu tiên nguôn lực cho địa bàn khó 
khăn nhất trên cơ sở các tiêu chí phân bổ nguồn 
lực một cách khách quan và khoa học nhằm bảo 
đảm nguôn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, miễn núi, vùng cao và sự công bằng, minh 
bạch trong phân bô nguồn lực. Tăng cường 
phân cấp cho địa phương (huyện và xã) trên cơ 
SỞ nâng cao năng lực, thực hiện dân chủ, công 
khai, bình đăng trong quá trình tổ chức thực 
hiện chương trình. Xây dựng cơ chế, trách 
nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan trung ương và 
địa phương, giữa các cấp, các ngành trong việc 
tham gia thực hiện chương trình. Tăng Cường sự 
tham gia của người dân, nhất là người nghéo, 
phụ nữ, đồng bào dân tộc thiêu số và các tổ 
chức đoàn thể, xã hội trong mọi hoạt động của 
chương trinh. 

Mục tiêu tông thể của chương trình là tạo 
môi trường thuận lợi cho người nghèo tiếp cận 
với các dịch vụ sản xuất, tự lực vượt qua 
nghèo đói, vươn lên khá giả và làm giàu; giảm 
tỷ lệ nghèo từ 26,7% (năm 2005 theo chuẩn 
2006 - 2010) xuống còn 16% vào năm 2010; 
đây nhanh tốc độ tăng thu nhập, mức sống của 
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hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu 
nghèo giữa các vùng, khu vực và giữa nhóm 
nghèo với nhóm giàu (hướng vào người nghèo). 
Tạo cơ chế cho người nghèo tiếp cận các dịch 
vụ xã hội một cách bình đăng và hưởng thụ các 
thành quả của quá trình đối mới và phát triên 
(tính toàn diện). Tập trung ưu tiên vào khoảng 
35 huyện (ở 20 tỉnh) và khoảng 3.000 xã có tỷ 
lệ hộ nghèo cao (ở 59 tính); 4,6 triệu hộ nghèo 
(26,7% tổng số hộ trong cả nước); 23 triệu 
người nghèo (28% dân số). .Tiếp tục ưu tiên đầu 
tư hạ 'tầng cho xã nghèo: và hỗ trợ cho hộ, nhóm 
hộ về điều kiện sản xuất và tạo việc làm. Các 
chính sách, dự án cụ thể của chương trình sẽ 
được cân nhắc trên cơ sở xem xét tính phù hợp 
của các chính sách, dự án hiện hành để điều 
chỉnh, tuy nhiên cần bảo đảm bốn định hướng 
lớn để hỗ trợ giảm nghèo,bền vững. Đó là: tạo 
các cơ hội về phát triển sản xuất để hộ nghèo tự 
vượt nghèo thông qua các chính sách trợ giúp 
về phát triển kết cầu hạ tầng ở các xã nghèo, 
huyện nghèo nhất là thủy lợi, giao thông, điện, 
chế biến nông sản, tín dụng, tiếp thị, dạy nghệ, 
đất sản xuất... cải thiện việc tiếp cận với các 
dịch vụ xã hội thông qua các chính sách trợ 
giúp về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch; giảm 
rủi ro cho người nghèo thông qua việc nâng cao 
năng lực phòng chống. rủi ro, hỗ trợ xây dựng 

"Quỹ phát triên cộng đồng" ở các xã nghèo đặc 
biệt khó khăn, khuyến khích mô hình tín dụng - 
tiết kiệm; tăng cường sự tham gia của người dân 
trong quá trình ra quyết định, nhất là của phụ 
nữ, đồng bào dân tộc để nâng cao hiệu quả của 
chương trình. 

Đề thực hiện được mục tiêu của chương 
trình xóa đói, giảm nghèo đề ra, cần tập trung 
một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục phân cấp triệt để cho địa 
phương, bao đam sự hài hòa giữa trách nhiệm đi 
đôi với quyền hạn; các bộ, ngành tập trung vào 
xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng tiêu chí, 
tạo nguồn lực, đào tạo cán bộ, hướng dẫn và 
giám sát đánh giá; việc huy động nguôn lực 
tại chỗ và tô chức thực hiện là trách nhiệm của 
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Xã, huyện và tỉnh. Phát huy sáng kiến, năng 
động của địa phương, vai trò của các đoàn thể 
và người dân trong quá trình thực hiện. 

Thứ hai, đối với 35 huyện I miền núi nghèo 
nhất cần đưa vào kế hoạch đầu tư tập trung. 
Kinh nghiệm của Trung, Quốc giải quyêt vấn đề 
này rất thành công. Ở nước ta, thành phố 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Yên Bái... : cũng đang 
có xu hướng giải quyết như trên. Đối với vùng 
đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên, vận động và 
giao nhiệm vụ cho các lâm, nông trường quốc 
doanh; các đơn vị kinh tế của quân đội; làng 
kinh tế thanh niên giúp đồng bào với các hình 
thức phù hợp. 

Thứ ba, cải tiến cơ chế huy động, phần bổ 
và quản lý nguồn lực theo hướng đa nguôn, coi 
trọng tại chỗ của từng địa phương; có chính 
sách phù hợp để thu hút các doanh nghiệp đầu 
tư vào miên núi, nhât là ưu đãi về đât, thuê; kêu 
gọi quốc tế, nhất là 8 tổ chức lớn: WB, ADB, 
DFID (Anh), IFAD, EU, SIDA (Thụy Điển), 
SIDA (Ca-na-da), Đức, tạo lực mạnh về tài 
chính cho các vùng nghèo. 

Thứ tư, đổi mới hệ thống cơ chế quản lý 
theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ 
của các bộ, ngành trung ưƠng, các địa phương. 
Tăng cường năng lực và thầm quyền trong quản 
lý và điều hành thực hiện chương trình cho tỉnh; 
làm rõ quyền và trách nhiệm của người nghèo, 
hộ nghèo, xã nghèo, khắc phục tư tưởng ỷ lại. 
Xây dựng cơ chế khuyến khích hộ, xã tự lực 
vươn lên thoát nghèo và huy động, sử dụng vốn 
có hiệu quả. 

Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, vận 
động nâng cao nhận thức của người dân; nâng 
cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất 
là ở cơ sở, cán bộ chuyên trách làm công tác 
giảm nghèo, cán bộ khuyến nông: tiếp tục duy 
trì cán bộ chuyên trách làm công tác xóa đói, 
giảm nghèo, cán bộ khuyến nông ở xã nghèo. 
Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá 
ở cả 4 cấp, bảo đảm tính khách quan, khoa học, 
góp phần chỉ đạo chương trình có hiệu quả 
hơn.Q 
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MÃY VẤN ĐẺ... 


(Tiếp theo trang 34) 


vào guỗng máy sản xuất sau đào tạo là chính 
sách từng được đưa ra ở Hoa Kỳ sau đại suy 
thoái 1929 - 1933, hay như ở Băng-la-đét tại 
những địa phương nghèo ). Trong trường hợp 
Việt Nam, cân phát triển các trường cao đẳng 
cộng đồng tại các tỉnh nghèo, những trung tâm 
giáo dục chuyên nghiệp được chứng nhận của 
các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế tại các thành 
phó... Đây là con đường tốt nhất để tái đào tạo, 
hoặc tạo điều kiện cho người lao động tự đào 
tạo mình. Song song với chính sách trên, phát 
triên tín dụng miễn lãi suất (trong một thời 
gian nhất định) cho người lao động vay tiền đi 
học lại là giải pháp bố sung cần thiết, bởi lao 
động không có tay nghề thường là nghèo và ít 
có khả năng tài chính để tự trang trải việc học. 
Kế tiếp là chính sách tái cấu trúc trở lại lao 
động đã qua đào tạo vào hệ thống kinh tế 
thông qua công tác hỗ trợ xúc tiến việc làm. 

Vai trò công đoàn xuất hiện trong việc phát 
triển các hoạt động hướng nghiệp: trước khi 
quá trình tái cơ câu xảy ra. Củng cố Quỹ bảo 
hiểm xã hội. Sớm đưa cơ chế hoạt động của 
Quỹ bảo hiêm thất nghiệp vào cuộc sống 
nhằm giúp ôn định điều kiện sống của lao 
động trong thời gian họ được đào tạo hoặc chờ 
đợi tái cấu trúc. Một khi người lao động yên 
tâm trong việc đào tạo lại và tiếp cận thuận lợi 
với các hình thức đào tạo lại, đông thời kiên trì 
tìm việc làm mới, thì khả năng tái hòa nhập 
vào đời sống xã hội sẽ trở nên rất cao cho dù 
có những tác động lớn của quá trình hội nhập. 
Nhờ đó, sẽ hạn chế tối đa những tác động tiêu 
cực của toàn cầu hóa kinh tế đối với lao động 
và việc làm. Q 


(3) Sarah Cook, Naila Kabcer, Gary Suwannarat: Socral 
Protection in Asia, Har-Anand Publication, 2003 
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nước ta, lâm 
trường quốc 
⁄ doanh đã có 
lịch sử phát triển gần 
5 thập niên, do Nhà 
nước đầu tư vốn để 
thành lập và hoạt động 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và là lực lượng 
chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trông, chăm sóc 
rừng, khai thác, chế biến lâm sản. 


Bước sang thời kỳ đối mới, Đảng và Nhà 
nước đã nhiều lần đề ra những chủ trương và 
giải pháp cơ bản về đổi mới cơ chế quản lý 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng 
định vai trò chủ đạo của lâm trường trong nên 
lâm nghiệp nhiều thành phần; từng bước 
chuyển lâm trường sang hoạt động theo cơ 
chế thị trường, tự hạch toán và trang trải chỉ 
phí sản xuất, xây dựng và phát triển vốn rừng: 
thực hiện kinh doanh tổng hợp, kết hợp chặt 
chẽ giữa khai thác với chế biến để làm tăng 
giá trị lâm sản phẩm. 

Sau khi có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị 
về đối mới cơ chế quản lý kinh tế trong 
nông nghiệp, ngày 5-4-1988 và Nghị định số 
12/NĐ-CP, ngày 3-2-1993 về sắp xếp tổ chức 
và đôi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp 
nông nghiệp nhà nước, các lâm trường đã từng 
bước chuyển từ khai thác rừng tự nhiên là 
chính sang trồng rừng, bảo quản và phát triên 
rưng; tách chức năng quản lý rừng vê mặt nhà 
nước với quản lý rừng về mặt sản xuất, kinh 
doanh. Đây là một bước tiến trong việc đôi 
mới quản lý nhà nước đối với loại hình doanh 
nghiệp đặc thù nay. Trong các hoạt động lâm 
sinh, phần lớn các lâm trường đều được giao 
nhiệm vụ làm chủ các dự án thuộc chương 
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Dãi riới, nâng cao hiệu quả 
l2? trường quôc doanh 


LÊ XUÂN BÁ ° 


trình hỗ trợ phát triển lâm nghiệp của Nhà 
nước, như các Chương trình 327 về phủ xanh 
đất trống, đôi núi trọc trước đây, nay là 
Chương trình 661 về trồng mới 5 triệu héc-ta 
rừng. 

Đến năm 1999 việc đối mới lâm trường đã 
đạt được một số kết quả bước đầu. Hầu hết các 
lâm trường đã được Nhà nước xác định trên hồ 
sơ quy hoạch. Một số đã xác định được trên 
thực địa ranh giới rừng và đất nông - lâm 
nghiệp, giao quản lý, phân chia rừng thành 
các tiêu khu. Các lâm trường đã trồng và bảo 
vệ được hàng triệu héc-ta rừng tập trung, hình 
thành một số vùng rừng nguyên liệu công 
nghiệp tập trung và rừng phòng hộ. Nhiều lâm 
trường đã thực sự đóng vai trò là trung tâm 
thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, 
vùng xa, vùng biên giới, nhất là trong xây 
dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ sản xuất và đời 


- sông, bảo đâm quốc phòng - an ninh. Ơ nhiêu 


địa phương nhờ duy tri được lâm trường nên 
đã giữ và phát huy được vai trò và đóng góp 
của đội ngũ cần bộ quản lý và khoa học; kỹ 
thuật lâm nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực 
tế đối với sự nghiệp lâm nghiệp. 


* TS, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương 
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Tuy vậy, bên cạnh những mặt tích cực, một 
số yếu kém của lâm trường vẫn đang tôn tại: 
công tác bảo vệ rừng còn nhiều lúng túng: cơ 
sở vật chất - kỹ thuật nhìn chung thấp kém, lạc 
hậu, thậm chí nhiều lâm trường không bảo tồn 
được cơ sở vật chất - kỹ thuật đã xây dựng 
trong nhiều năm, để xuống cấp không sử dụng 
được; hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp, đời 
sống người lao động khó khăn; cơ chế hoạt 
động lại thiếu rõ ràng, tinh trạng vừa kinh 
doanh vừa làm nhiệm vụ công ích còn phô 
biến, trong khi các yếu tố bảo đảm cho lâm 
trường vừa phát triển kinh doanh hiệu quả, vừa 
làm tốt các nhiệm vụ công ích là phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn và bảo vệ rừng... 
chưa đầy đủ. 

Trước tình hình đó, ngày 16-9-1990 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
187/1999/QĐ-TTg về đổi mới tổ chức và cơ 
chế quản lý lâm trường quốc doanh, nhằm 
tháo gỡ khó khăn về mặt cơ chế để các lâm 
trường được tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, 
làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sản 
xuất lâm nghiệp, là trung tâm dịch vụ và cung 
ứng vật tư, tiền vốn, hướng dẫn kỹ thuật, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ gia đình 
và các cá nhân trong việc trồng, bảo vệ, nuôi 
dưỡng và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng. 

Thực tế sau 5 năm triển khai thực hiện cơ 
chế mới theo Quyết định 187 đã đem lại khả 
năng chủ động kinh doanh hơn cho lâm 
trường, mở ra cơ hội để lâm trường phát triển 
nhiều hình thức kinh doanh mới. Lâm trường 
cũng chủ động được việc lựa chọn đối tác để 
liên doanh, liên kết trong trồng rừng. Quyết 
định 187 phù hợp VỚI VIỆC phát huy động lực 
của nên kinh tế nhiều thành phần, cho phép đa 
dạng hóa mô hình khoán xây dựng vốn rừng, 
làm xuất hiện nhiều mô hình khoán bảo vệ 
rừng cho người dân có hiệu quả, trong đó có cả 
các hình thức hợp đồng khoán xây dựng vốn 
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rừng giữa các lâm trường và người dân sống 
trên địa bàn. 

Tuy vậy, tiến độ triển khai thực hiện 
Quyết định 187 tại các địa phương rất chậm, 
chưa đạt được các mục tiêu đề ra. Nhiều tỉnh 
vẫn chưa triên khai những hoạt động cụ thể để 
thực hiện Quyết định của Chính phủ. Nội dung 
và trình tự triển khai thực hiện không thống 
nhất, không bám theo Quyết định 187 và 
Thông tư liên tịch số 109. Tình trạng trên có - 
nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là: 

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết 
định 187 còn chậm và chưa thống nhất. Hơn 
một năm sau khi có Quyết định 187, Thông tư 
liên tịch số 109/2000/TTLT/BNN-BTC giữa 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện 
Quyết định 187 mới được ban hành, nhưng 
văn bản quy định vê trình tự, thủ tục giao và 
khoán rừng, phương pháp phân loại rừng, xác 
định chất lượng rừng khi giao và khoán để làm 
cơ sở chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện 
đến nay vẫn chưa có. Trong thời gian này, 
Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Quyết định 
số 58/2002/QĐ-TTg, ngày 26-4-2002 về tiêu 
chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà 
nước và tổng công ty. Quyết định 58 đã tác 
động đến việc sắp xếp các lâm trường quốc 
doanh theo một hướng khác. Đó là, chỉ các 
doanh nghiệp nhà nước trồng và bảo vệ rừng 
đầu nguôn, rừng phòng hộ là thuộc đối tượng 
sắp xếp theo hướng tổ chức hoạt động như 
doanh nghiệp hoạt động công ích, không đề 
cập đến hướng tổ chức các lâm trường hoạt 
động kinh doanh, hay ban quản lý, bảo vệ rừng 
như Quyết định 187 trước đây. Như vậy, trong 
khi Quyết định 187 chưa được hướng dẫn thực 
hiện hết các nội dung và một số địa phương 
còn chưa triên khai thực hiện hoặc vừa triển 
khai thực hiện thì đã có văn bản mới với những 
nội dung khác làm cho không ít địa phương bị 
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động, lúng túng, không biết nên sắp xếp lâm 
trường quốc doanh theo Quyết định 187 hay 
theo Quyết định 58. 

- Việc hướng dẫn, kiếm tra thực hiện ở 
nhiêu địa phương còn chậm do chưa nhận thức 
đây đủ về yêu cầu thực tiễn đang đặt ra và nội 
dung Quyết định 187, việc chỉ đạo thực hiện ở 
các tính lại rất khác nhau. Nhiều nơi hiểu rất 
đơn giản kinh doanh lâm nghiệp chỉ là khai 
thác gỗ, dẫn đến việc sắp xếp chỉ dựa vào khả 
năng khai thác gỗ của lâm trường, không đưa 
nội dung kinh doanh mới vào phương án tổ 
chức lại lâm trường. Do vậy, các lâm trường đã 
không xác định hướng phát triển sản xuất, 
kinh doanh đa dạng, phù hợp với thực tiễn để 
xây dựng phương án sắp xếp cho hợp lý và 
hiệu quả. 

- Chưa làm rõ ai là chủ rừng thực sự. Xác 
định được chủ rừng đích thực là vấn đề cốt lõi 
của việc xây dựng và phát triển ngành lâm 
nghiệp, nhưng trong điều kiện nước ta, rừng và 
đất rừng đã được xác định là thuộc sở hữu toàn 
dân, Nhà nước là đại diện của chủ sở hữu. Nhà 
nước giao đất, giao rừng cho các tô chức, cá 
nhân đê sản xuất, kinh doanh hay bảo vệ, 
khoanh nuôi theo pháp luật. Những tô chức, cá 
nhân này là những người sử dụng rừng và đất 
rừng, nhưng khi tiến hành sản xuất, kinh 
doanh phải tuân theo các quy định nghiêm 
ngặt của Nhà nước. Vì thế, thực tế cho thấy, 
chủ rừng đang mang tính hình thức, rừng càng 
ngày càng mất đi, song chưa xác định được 
trách nhiệm thuộc về chủ thể nào. Trong khi 
đó, tổ chức lâm trường thay đổi thường xuyên 
và không ôn định, làm ảnh hưởng không tốt tới 


việc bảo vệ rừng và hiệu quả kinh doanh của. 


lâm trường. | 

- Nhiệm vụ của lâm trường thiếu rõ ràng, 
chỉ tiêu khai thác không ôn định. Hiện nay 
mục tiêu lợi nhuận đối với lâm trường kinh 
doanh được hiểu trong phạm vi nào, đến đâu 
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đều chưa được xác định rõ. Trong khi đó, chỉ 
tiêu khai thác gỗ do Nhà nước phân bổ và khi 
khai thác rừng, lâm trường phải có thiết kế 
khai thác (đối với rừng tự nhiên là phương án 
điều chế rừng) được cơ quan nhà nước có thâm 
quyền xét duyệt và phải chấp hành quy trình 
kỹ thuật lâm nghiệp... Điều đó đã làm cho lâm 
trường bị trói buộc, khó tự chủ được kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh. 

- Đất và vốn rừng chưa được rà soát và giao 
cụ thể cho lâm trường. Mặc dù các cấp chính 
quyền địa phương đều yêu cầu rà soát đất đai 
lâm trường trong các văn bản của mình, nhưng 
đến nay, việc rà soát cụ thể trên thực địa chưa 
làm được và vi vậy việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (nếu có) chỉ là thực hiện 
trên danh nghĩa (trên bản đồ), còn trên thực địa 
đang gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí để 
đo đạc, xác định mốc giới... Một số lâm trường 
tuy đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất (số đỏ) nhưng phát huy tác dụng ít, 
thậm chí còn không thể giải quyết được tranh 
chấp về đất, rừng với dân địa phương vì không 
có sơ đồ dữ liệu cụ thể; không ít lâm trường 
không thể phân biệt được ranh giới giữa rừng 
phòng hộ với rừng sản xuất. 

- Việc xây dựng vốn rừng và tổ chức lại sản 
xuất, kinh doanh chưa rõ, kế hoạch khai thác 
lâm sản thiếu ôn định, thiếu tư duy kinh doanh 
tông hợp trong lâm nghiệp. Hiện nay, chúng ta 
mới dừng lại ở việc giao diện tích đất trống, 
diện tích đất có rừng, trữ lượng gỗ cho các lâm 
trường... còn giá trị vốn rừng chưa xác định 
được. Vì vậy, hầu hết các lâm trường vẫn chỉ 
hạch toán vào số sách vốn cố định và vốn lưu 
động, trong tài khoản không thể hiện được giá 
trị vốn rừng. 

Khai thác gỗ luôn được coi là nguôn sống 
và đem lại lợi ích cho phân lớn các lâm trường, 
nhưng các lâm trường gặp nhiều khó khăn: khi 
muốn mở rộng diện tích rừng đề kinh doanh; 
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chưa thực hiện được việc đấu thầu bán cây 
đứng, cũng như hưởng lợi từ tiền bán cây 
đứng: thiết kế khai thác và duyệt thiết kế khai 
thác còn mang tính hình thức, quan liêu, làm 
can trở các lâm trường phát huy quyên tự chủ 
kinh doanh. 

- Vốn thực tế của lâm trường ít và không đủ 
đáp ứng yêu câu sản xuất, kinh doanh. Các kết 
quả khảo sát 14 lâm trường khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên mới đây của Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho 
thấy, lượng vốn trên I héc-ta đất lâm trường và 
đất rừng thấp, nhiều lâm trường chỉ có số vốn 
dưới 1 triệu đồng/héc-ta (cả diện tích đất và 
diện tích rừng). Tỷ trọng vốn trên một lao 
động của các lâm trường cũng rất thấp, dao 
động từ 50 - 100 triệu đông/lao động. 

Để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc 
trong đôi mới lâm trường quốc doanh, 
ngày 16-2003 Bộ Chính trị ra ì Nghị quyết số 

28-NQ/TW, về tiếp tục sắp xếp, đôi mới và 
phát triển nông, lâm trường. Ngày 3-2-2004 
Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2004 
NĐ-CP. Những chủ trương và chính sách trên 
đã mở ra một hướng mới cho các lâm trường 
vươn lên trong cơ chế thị trường, đống góp 
nhiều hơn nữa cho công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và 
chủ động hội nhập thành công với kinh tế khu 
vực và thế giới. Theo Nghị quyết số 28- 
NQ/TW, phương hướng, nhiệm vụ của lâm 
trường trong giai đoạn phát triển tiếp theo là: 

- Những lâm trường đang quản lý chủ yếu 
là rừng sản xuất và đất trồng rừng nguyên liệu 
cần được đầu tư thâm canh, sử dụng giống 
mới, gắn lâm trường (vùng nguyên liệu) với 
nhà máy chế biến (cả về tổ chức và hợp đồng 
kinh tế) và hoạt động theo cơ chế sản xuất, 
kinh doanh. 

- Những lâm trường đang quản lý chủ yếu 
là đất rừng tự nhiên và diện tích đất được quy 
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hoạch thành trông rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng thì chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu 
(ban quản lý). 

- Những lâm trường quản lý diện tích đất 
lâm nghiệp ít, phân bổ xen kẽ với đất nông 
nghiệp và gần khu dân cư thì thu hẹp diện tích, 
chuyển thành đơn Vị sự nghiệp có thu, làm 
dịch vụ sản xuất cây giống, xây dựng mô hình 
ứng dụng và chuyên giao tiến bộ kỹ thuật cho 
nông dân trong vùng. Diện tích còn lại chính 
quyền địa phương sẽ thu hồi để đưa vào sử 
dụng theo quy định của Luật Đất đai. 

- Những lâm trường không cần giữ lại sẽ 
được giải thể, chính quyền địa phương thu hồi 
đất để sử dụng theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, để tiếp tục đổi mới lâm trường 
theo các quan điểm của Nghị quyết số 28 của 
Bộ Chính trị và Nghị định 200 của Chính phủ 
trước mắt phải tập trung rà soát, phân loại 
rừng, xác định tiêu chí và các bước đi cụ thể 
trong đôi mới. Phân biệt rõ loại hình lâm 
trường thực hiện nhiệm vụ công ích và nhiệm 
vụ sản xuất, kinh doanh. Những lâm trường 
quốc doanh được sắp xếp phải là những lâm 
trường thực sự có khả năng sản xuất, kinh 
doanh, những lâm trường quốc doanh chủ yếu 
thực hiện các chức năng quản lý rừng tự nhiên, 
rừng đầu nguôn không có khả năng kinh 
doanh, hoặc chủ yếu thực hiện các hoạt động 
công ích thì chuyển sang các Ban quân lý hoặc 
giao về cho địa phương quản lý. Trên cơ sở đó 
xây dựng phương án tông thể về chuyên đổi 
lâm trường quốc doanh trên địa bàn. 

Tiếp theo, nhăm bảo vệ và phát triên rừng 
tốt, giúp các lâm trường phát triên mạnh, cần 
đôi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế hơn nữa theo 
hướng tạo điều kiện thông thoáng hơn để g1úp 
các lâm trường thực sự tự chủ trong sản xuất, 
kinh doanh, triệt để xóa bỏ bao câp,, xóa bỏ cơ 
chế đầu tư theo kiểu xin - cho đối với lâm 
trường. Nên chuyên các Dự án của Chương 
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trình 661 từ lâm trường sang chính quyền 
huyện đề huyện có điều kiện phân bô công 
khai, hợp lý nguồn vốn trồng, chăm sóc và bảo 
vệ rừng cùng vốn xóa đói giảm nghèo cho các 
cộng đồng dân cư trên địa bàn. Thí điểm tổ 
chức đấu thầu sử dụng nguồn kinh phí trồng 
rừng để huy động các thành phần kinh tế khác 
có điều kiện tham gia sự nghiệp bảo vệ và phát 
triển rừng của đất nước. Trên cơ sở đó, tìm 
ra mô hình quản lý rừng có hiệu quả theo 
hướng phát triển bền vững trước khi nhân rộng 
ra Cả nước. 

Nhà nước chỉ trực tiếp đầu tư quản lý rừng 
đặc dụng, rừng phòng hộ rất xung yếu và Xung 
yếu, những vùng rừng xa dân không thể giao 
khoán cho dân, rừng tự nhiên còn trữ lượng 
lớn. Những diện tích rừng tự nhiên còn lại giao 
cho các tô chức, hộ gia đình và cá nhân để tự 
đầu tư kinh doanh (khoanh nuôi, tái sinh) 
và hưởng lợi từ kết quả sản xuất kinh doanh 
nghề rừng. 

Trong điều kiện hiện nay, Chính phủ cần 
kiên quyết đẩy nhanh tốc độ kiểm kê rừng theo 
số lượng (diện tích) và chất lượng (trạng thái, 
trữ lượng từng loại rừng) để giao rừng cho chủ 
quản lý sử dụng là lâm trường, trên cơ sở đó 
từng lâm trường chủ động xây dựng phương â an 
sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhất căn cứ 
vào định hướng dài hạn của Nhà nước. Trong 
quá trình này phải có biện pháp thật hữu hiệu 
ngăn chặn tình trạng lợi dụng lúc giao thời 
biến diện tích rừng tự nhiên thành đất canh tác, 
nhất là thành đất xây dựng ở những khu vực 
giáp ranh với vùng quy hoạch đất phát triển 
các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế. 
Nhanh chóng câp đầy đủ giấy chứng. nhận 
quyền sử dụng đất trên số diện tích đất và rừng 
sản xuất, kinh doanh đã rà soát, xác định rõ 
ranh giới trên thực địa, không có tranh chấp 
với dân cư địa phương cho lâm trường. Những 
lâm trường chưa thực hiện được thì chính 
quyền địa phương, các bộ, ngành quản lý lâm 
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trường cần tập trung nguôn lực để giúp lâm 
trường triển khai rà soát đất đai của lâm trường 
trên thực địa, cắm mốc giới cho phần đất của 
các lâm trường. Trên cơ sở đó, lâm trường 
chuyển từ được giao đất sang thuê đất theo chủ 
trương mới. 

Diện tích rừng sản xuất, kinh doanh và 
rừng tự nhiên giao cho lâm trường cần được 
đánh giá theo đúng giá trị và xem việc giao 
vốn rừng như giao vốn ban đầu. Lâm trường 
được quyền sử dụng nguồn vốn này phục vụ 
sản xuất, kinh doanh phải theo nguyên tắc bảo 
toàn và phát triển vốn, theo đó lâm trường có 
toàn quyền quyết định thực hiện phương án 
sản xuất, kinh doanh theo hướng có lợi nhất, từ 
khai thác, làm giàu rừng, tu bổ, trồng rừng, và 
quản lý bảo vệ rừng theo cơ chế quản lý của 
các công ty lâm nghiệp như tinh thần của Nghị 
định 200. Thực hiện đúng cơ chế kinh doanh 
bình đẳng như đối với các doanh nghiệp khác. 

Chú trọng bôi dưỡng, đào tạo đội ngũ giám 
đốc các lâm trường các kiến thức về quản trị 
rừng bên vững và kinh doanh trong lâm nghiệp 
hiện đại. Tạo điều kiện để họ tiếp cận các 
thông tin về quản lý, kỹ thuật, thị trường trong 
xu thế hội nhập. Đối với người lao động được 
lâm trường thuê cũng phải được trang bị kiến 
thức cần thiết về lâm sinh, sản xuất và kinh 
doanh. Hoàn thiện và nhân rộng các mô hình 
tốt về lâm nghiệp xã hội. Phát huy hơn nữa vai 
trò của cộng đồng dân cư và kinh tế hộ gia 
đình trong việc trồng và bảo vệ rừng. 

Cuối cùng là, ở mỗi huyện có rừng, 
Nhà nước nên thành lập một trung tâm dịch vụ 
hỗ trợ phát triển lâm nghiệp xã hội vùng và 
xác định rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ 
một cách cụ thê cho những trung tâm này có 
tính đến các phương â án đôi mới cơ cấu tổ chức 
lâm trường quốc doanh theo Nghị định 200 
của Chính phủ đê sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực hiện có trong vùng. C 
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CÀI THIÊN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỀN DOANH NGHIỆP 
Ở BÌNH DƯƠNG 


hút 3.605 dự ân đâu tư, trong đó có 871 dự 

án đầu tư nước ngoài, với số vốn đăng ký 
4,1 ũ USD và 2.734 dự án đầu tư trong nước với 
số vốn đăng ký 11.400 t đồng, hơn 3.500 doanh 
nghiệp được đăng ký cập phép kinh doanh, 
hơn 1.700 trang trại. Theo điều tra của Phòng 
Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, tháng 
10-2004, Bình Dương được nhiêu doanh nghiệp 
cho là tỉnh có môi trường đâu tư và phát triên 
doanh nghiệp thuận lợi nhất. 

Đảng bộ, các cấp chính quyên ở Bình Dương 
đã làm gì và làm như thể nào để cải thiện môi 
trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp? Thực 
tiên hoạt động đầu tư tại Binh Dương trong 
những năm đổi mới đã phần nào trả lời câu hỏi 


ˆ 


trên. 


I- Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh 
Binh Dương thống nhất cao quan điểm: Coi thu 
hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là yếu tố 
quyết định phát triển kinh đế - xã hội, là đối 
tượng mà bộ máy chính quyên các cấp phải đông 
hành. 

Khi phân tích nguyên nhân thành công trong 
thu hút đầu tư của Bình Dương, nhiều ý kiến cho 
răng Binh Dương có chính sách riêng, đề thu hút 
đầu tư, "trải thám đó” để mời chào các nhà đầu 
tư. Song, thực tế cho thấy, Bình Dương chưa có 
những "tỉnh sách" nào ngoài những chính sách 
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của trung ương. Chính sự vận dụng sáng tạo, hợp 
lý các chính sách đó vào điều kiện thực tiễn của 
địa phương bằng hành động thực tẾ với thái độ 
thân thiện và trách nhiệm hết mình, của bộ. má y 
hành chính của chính quyên địa phương đối với 
nhà đâu tư và doanh nghiệp là một trong những 
nguyên nhân trực tiếp, góp phần cải thiện môi 
trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp của 
tỉnh. Điều đó đã được thể hiện trong sự nhất trí 
cao của cấp ủy, chính quyên, các ngành, các 
đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, coi việc tạo 
điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nhân 
khởi nghiệp làm ăn theo pháp luật là công Việc 
của chính mình. Bất kể khi nào nhà đầu tư cần 
giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến 
đầu tư đều được đáp ú mg, kể cả ngoài giờ hành 
chính, vào những ngày nghĩ, thậm chí cả điều 
chính chương trình làm việc của lãnh đạo các 
cấp. Ông Nguyễn Minh Đức, nguyên Bí thư Tỉnh 
ủy, cho biết: "Khi có kiến nghị của doanh 
nghiệp, nếu xét thấy cân thiết, chúng (Ôi có thể 
điêu chỉnh chương trình làm việc của cấp Ủy để 
giành thời gian gặp gỡ và giải quyết các ách tắc 
cho doanh nghiệp ”. 


Điều đó được cụ thể hóa trong quy chế làm 
việc của cấp ủy, của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 


* Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ 
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nhân dân và các SỞ, ban, ngành của tĩnh và chính 
quyền cấp huyện, cấp xã. Thầm quyền và trách 
nhiệm giải quyết từng loại công việc cho doanh 
nghiệp được quy định rõ ràng. Ách tắc ở khâu 
nào đều có cơ quan, cố người chịu trách nhiệm, 
không có tình trạng dựa dẫm, đùn đấy công việc 
cho nhau, theo tính thân "chủ trương bàn và 


quyết tập thể, điều hành và quyết định cụ thể chỉ 


một người", không chờ báo cáo xin ý kiên hoặc 
họp bàn những việc đã được phân cấp. Trong 
chương trinh giao Ì ban hằng tuần có nội dung xem 
xét những vân đề các nhà đầu tư, các doanh 
nghiệp còn vướng mắc để bàn biện pháp xử lý là 
nội dung quan trọng. Những kiến nghị của doanh 
nghiệp, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tính cùng các ngành liên quan nghe và CÓ kết 
luận, giải quyết tại chỗ. Những ý ý kiến cần được 
giải quyết khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền 
cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc, không 
có tình trạng "trên thông, dưới tắc", trên quyết, 
dưới... liệt”. Những việc vượt quá thẩm quyên 
đều ấn định thời gian trả lời cho doanh nghiệp, 
tránh "kính chuyển" vòng vo hết nơi này đến nơi 
khác. Những việc không thể giải quyết đều được 
trả lời ngay. Doanh nghiệp cũng rất đồng tình 
cách làm này, vì họ cũng nhận thức không phải 
yêu cầu nào cũng được đáp ứng, công việc nào 
cũng được giải quyết, nhưng phải rõ ràng, dứt 
khoát. Đồng thời trong khuôn khổ các chính sách 
ưu đãi của Nhà nước, tỉnh vận dụng đến mức có 
lợi nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp theo 
từng ngành nghề và vị trí Cụ thê. Từ đó, đã tạo 
được sự tin cậy của nhà đầu tư và doanh nghiệp 
đối với chính quyền. 

Hăng quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tính trực 
tiếp lựa chọn và trao giây phép đăng ký cho một 
số doanh nghiệp và đưa tin trên đài truyền hình 
tỉnh để động viên, khích lệ các doanh nhân và 
nhân dân. Hằng năm, mỗi sở, ban, ngành và hiệp 
hội đầu tư phát triển lựa chọn mỗi đơn vị 5 doanh 
nghiệp xuất sắc để Hội đồng thi đua khen thưởng 
xét, đê nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tính, hoặc 
Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Ở Bình 
Dương, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
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ngoài đã được đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ 
tặng bằng khen. 

Qua đó, doanh nghiệp đã rất yên tâm đầu tư 
mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và tự kêu 
gọi các nhà đầu tư khác. Chắng hạn như Hiệp hội 
thương gia Đài Loan đã vận động các doanh 
nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc đầu tư vào Binh 
Dương. Nhờ đó tốc độ đầu tư và phát triển doanh 
nghiệp ở Bình Dương các năm đều ở Ở mức cao. 


Nhiều người dân ở đây cho rằng, ở đâu có đầu 
tư, có doanh nghiệp phát triển, ở đó có sự thay 
đối do những doanh nghiệp đưa lại như có thêm 
công việc làm ăn, có kêt cầu hạ tầng tốt hơn, đời 
sống khá giả; mặt bằng đời sống của nhân dân 
được nâng lên rõ rệt (hiện nay tỷ lệ nghèo ở Sễ Bình 
Dương chỉ còn 1,9%. Tỉnh đang phần đấu để 
những năm tới có thu nhập bình quân đầu người 
bằng và vượt thành phô Hồ Chí Minh). Địa 
phương nào cũng mong có doanh nghiệp đến đầu 
tư, có doanh nhân khởi nghiệp. Thực tế đó đã trở 
thành sức ép và cũng là động lực đối với đội ngũ 
cán bộ, công chức làm việc hết mình vì doanh 
nghiệp. 

2 - Làm những việc nhà đầu tư và doanh 
nghiệp cân là phương châm hành động thống 
nhất của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. 

Từ chỗ chờ doanh nghiệp đến "xin" để giải 
quyết “cho” doanh nghiệp, đến ' cùng đồng hành 
với doanh nghiệp , „ chính quyên ở đây biêt được 
sự bức xúc của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp 
và đã quy tụ được cả bộ máy tập trung làm đúng 
những vân đê đó. 

a - Coi trọng công tác giải quyết các th tục 
hành chính. 

Ngay từ đầu, Bình Dương tổ chức giải quyết 
các thủ tục hành chính vào một đầu mối. Việc 
cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp do Ban 
quản lý các khu công nghiệp thực hiện; cấp phếp 
ngoài khu công nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư chịu trách nhiệm. Những thủ tục hành chính 
liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cơ 
quan chủ trì cùng các cơ quan liên đới tự giải 
quyết với nhau, không để tình trạng các nhà đầu 
tư, các doanh nghiệp phải đi giải quyết các vấn 
đề cụ thể ở những cơ quan khác nhau. Các quyết 
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định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến 
đoanh nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp trực 
tiếp trình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân, văn phòng chỉ thực hiện các thủ 
tục hành chính, giảm bớt khâu thấm định và làm 
tờ trình của văn phòng Ủy ban nhân dân. 

Các nhà đầu tư đến đăng ký, sau khi xem xét 
có đủ các yếu tố cần thiết, Ban quản lý các khu 
công nghiệp thông báo ngày nhận giây phép. 
Trên cơ sở đó, phối hợp với các cơ quan liên 
quan để hoàn tất các thủ tục, it nhất là 2 - 3 ngày 
trước khi nhà đâu tư đên nhận giây phép. Đông 
thời cơ quan này cũng giúp các doanh nghiệp tiến 
hành các thủ tục sau câp phép như, thủ tục thuê 
đất, đăng ký mã số thuế, thủ tục khắc dấu, giấy 
phép tạm trú của các chuyên gia... nên hầu hêt 
các nhà đầu tư sau khi có giấy phép đều có thể 
triển khai ngay. 

Việc tổ chức đăng ký cấp phép kinh doanh đã 
đi dần vào nền nếp, cán bộ các phòng đăng ký 
cấp phép được tuyển chọn theo tiêu chuẩn “thạo 
Việc, lịch sự, nhẹ nhàng `; - các thủ tục hành chính 
đều được giải quyết nhanh hơn quy định của 
trung ương từ 3 đến 5 ngày ở cấp tỉnh, 5 đến 
7ngày Ở câp huyện. Ủy ban nhân dân. tính CÓ quy 
chế kết hợp các cơ quan có thâm quyền cấp phép 
đăng ký VỚI Các cơ quan liên quan như công an, 
cục thuế... khi có giây phép đăng ký có thê tiến 
hành ngay việc khắc dấu, đăng ký mã số thuế và 
mua hóa đơn một cách tiện lợi. Sở Kế hoạch và 
Đầu tư cấp miễn phí cho các doanh nghiệp đến 
đăng ký hoặc xin phép kinh doanh một băng đĩa, 
bao gồm các quy định của pháp luật có liên quan 
đến vấn đề sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

Rút kinh nghiệm những vụ việc thường Xảy ra 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, khi trao giấy phép đầu tư, đã lưu ý ỹ nhà đầu 
tư về những vướng mắc có thể xây ra, đề nhà đầu 
tư chủ động phòng tránh như vấn đề ăn, ở, đi lại, 
đối xử với công nhân, bảo vệ môi trường... Nhờ 
sự lưu ý đó, các nhà đầu tư chủ động hạn chế và 
hợp tác với các cơ quan chức năng ở địa phương 
để chủ động ngăn ngừa những tiêu cực nảy sinh, 


góp phần bảo đảm trật tự, an toàn trong và ngoài 
khu công nghiệp. 

Công tác kiểm tra, thanh tra được tỉnh rất 
quan tâm nhằm chủ yếu là cùng doanh nghiệp 
tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục những 
khiếm khuyết, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện 
đúng những quy định của pháp luật. Công tác 
thanh tra tập trung VàO một đầu mối là cơ quan 
thanh tra tỉnh, chỉ tiến hành theo kế hoạch và nội 
dung đã xây dựng từ đầu năm và đã được Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt. Những trường hợp có 
dấu hiệu vi phạm pháp luật cân thanh tra phải 
được Ủy ban nhân dân tỉnh đông ý và tiến hành 
đúng thời gian quy định đã thông báo cho doanh 
nghiệp. Kết quả thanh tra phải được công khai và 
người quyết định thanh tra phải chịu trách nhiệm 
về kết quả đó. Thông qua kiêm tra, thanh tra, các 
cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp 
thời các dấu hiệu vi phạm pháp luật, không hình 
sự hóa các hoạt động dân sự trong sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Cá biệt cũng có doanh 
nghiệp vi phạm pháp luật bị khởi tố, nhưng 
không có sự phàn nàn các cấp chính quyền ở địa 
phương. 

Chỉ đạo cải tiến từng bước về công tác thuế, 
bỏ chế độ chuyên quản, cắt bỏ ba thủ tục không 
hợp lý trong mua hóa đơn, kết hợp việc đăng ký 
mã số thuê với .Việc mua hóa đơn nếu doanh 
nghiệp có yêu cầu, truyền đạt kịp thời đến các 
doanh nghiệp khi có sự thay đối về chính sách 
thuế; công bố công khai các số máy điện thoại 
của Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Thuế đến 
các doanh nghiệp; thực hiện việc kiểm tra chéo, 
rút mẫu kiểm tra đề phòng cán bộ thuế thông 
đồng với doanh nghiệp gian lận thuế; kiểm điểm 
và xử lý những cán bộ thuế gây phiền hà, nhũng 
nhiễu khi bị phát hiện hoặc doanh nghiệp phản 
ảnh. Những trường hợp chậm nộp thuế có kiểm 
tra, phân tích đối với từng trường hợp cụ thể, chủ 
yếu là thu đủ thuế, không quá nặng về xử phạt. 
Từng bước cải thiện môi quan hệ giữa doanh 
nghiệp và Cục Thuế theo hướng cởi mở, cùng 
hợp tác thực hiện nghĩa vụ theo luật pháp. Bình 
Dương đang đề nghị sớm được thực hiện việc 
doanh nghiệp tự đăng ký, kê khai nộp thuế. 
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b- Cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất 
thuê đất và g1aO đất đúng tiến độ. 

Việc thu hôi, đền bù, giải tỏa đất đều do các 
cấp chính quyền chịu trách nhiệm. Những dự án 
lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, những đự án 
nhỏ và vừa Ủy ban nhân dân huyện hoặc xã chủ 
trì, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chỉ biết 
nhận mặt bằng kinh doanh, không liên quan trực 
tiếp đến chủ sử dụng đất. Trừ một số đự án nhỏ, 
lẻ doanh nghiệp thỏa thuận với chủ đất VỀ giá đền 
bù, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và 
doanh nghiệp cùng Ủy ban nhân dân câp xã trực 
tiếp đền bù cho chủ sử dụng đất. Sau khi có quyết 
định giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân 
dân tinh, việc cắm mốc, giao đất ngoài thực địa, 
hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các nghĩa vụ đối 
VỚI nhà nước, trao giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thực 
hiện khẩn trương, đúng hẹn. 

Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mức giá đền bù, 
thời gian giải tỏa đối với từng loại đât lây ý kiến 
của dân nơi bị thu hồi đất, Hội đồng nhân dân 
bàn và quyết định, nên việc giải phóng mặt bằng 
phân lớn là thuận lợi, giúp cho việc giao đất cho 
các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đúng thời gian 
theo quy định. 

c - Huy động mọi nguôn vốn tẬp trung xây 
dựng kết cấu hạ tầng, trước hết là đường giao 
thông, điện, nước cho các khu công nghiệp. 

Trong chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
xây dựng kết cầu hạ tầng, tính chủ động điều 
chính vôn, nguôn lực tại chỗ, tẬp trung ưu tiên 
giải quyết vấn đề kết cấu hạ tầng đến các khu 
công nghiệp; những công trình vượt quá thấm 
quyên, tỉnh trực tiếp làm việc với các bộ, ngành 
Ở trung ương để sớm được thi công, tạo cho các 
nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp cận các khu 
công nghiệp tiện -lợi nhất. Đối với những Công 
trình đã được phê duyệt, nhưng chưa có vôn thị 
công, tỉnh chủ động bàn với các doanh nghiệp tự 
bỏ vốn tiến hành đầu tư theo hình thức BOT như 
đại lộ Binh Dương. 

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng tại các khu 
công nghiệp, tính có chủ trương vận động II 
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doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh nghiệp tư 
nhân đầu tư vốn xây đựng và thu hồi vốn qua các 
nhà đầu tư thuê lại. Kết quả từ cách làm này đã 
rõ, tinh vừa có vôn xây đựng kết cầu hạ tầng phục 
vụ các nhà đầu tư, vừa hình thành dạng hình thị 
trường thứ cấp trong thuê lại quyền sử đụng bất 
động sản. 

Những doanh nghiệp đầu tư ngoài khu công 
nghiệp khi có khó khăn được lánh đạo tỉnh cùng 
các ngành XỬ lý kịp thời. Chẳng hạn, doanh 
nghiệp Tiên Triên thuê 28 ha đât đề xây lắp công 
trình chế biến gố, sau khi xây dựng xong, do quá 
tải về nguồn điện nên gặp khó khăn trong sản 
xuất, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cùng 
SỞ Công nghiệp, Công ty Điện lực trực tiếp kiểm 
tra, giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp có điện sản xuất ốn định. 


3 - Chủ động xây dựng, điêu chỉnh và bổ Sung 
quy hoạch phát triên kinh. tế - xã hội phù hợp với 
quy hoạch chung của quốc gia. 

Trong xây dựng quy hoạch tổng thể về phát 
triển kinh tế - - Xã hội, tinh coi việc quy hoạch giao 
thông là tiền đề cho sự thu hút đầu tư, phải luôn 
đi trước một bước. Đường thông đến đâu, nhà 
đầu tư và doanh nghiệp tiên theo đến đó. Gắn kết 
với các khu công, nghiệp của trung ương, quy 
hoạch phát triển các khu công nghiệp và sau nà 
thêm các cụm công nghiệp một cách tương đôi 
đồng bộ VỚI các yêu tô cần thiết đã tạo điều kiện 
cho nhà đầu tư có sự lựa chọn theo yêu cầu ngành 
nghề và tính chất kỹ thuật, công nghệ. của dự á mm 


Qua thực tế, do yêu cầu phát triển của nên 
kinh tế, do quy mô ngày càng mở rộng của nhà 
đầu tư, cũng như nhiều yếu tố về môi trường, cây 
xanh, hệ thống xử lý rác thải, khí thải, tiêu thoát 
nước, về giao thông nội bộ, nơi ăn, ở đi lại, vui 
chơi giải trí cho công nhân mà khi quy hoạch 
chưa thể lường hết, tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch 
và Đầu tư bám sát việc thực hiện quy hoạch, theo 
đõi những phát sinh và có phương án điều chỉnh, 
bổ sung cân thiết trong điêu kiện cho phép phù 
hợp với yêu cầu của nhà đầu tư nhưng vẫn phải 
bảo đâm quy hoạch chung. 


(Xem tiếp trang 57) 
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ÙNG miền núi và 

dân tộc thiểu số 

của Nghệ An 
chiếm trên 83% diện tích 
tự nhiên của tỉnh; có hơn 
40 vạn người là đồng bào 
các dân tộc thiểu số cư trú 
ở 10 huyện miền núi tại 
133 xã, thị trấn (935 xóm, 
bản), trong đó có 115 xã 
đặc biệt khó khăn. Đây là 
vùng có dân cư thưa thớt, 
cư trú ở miền núi cao, vùng sâu, vùng xa, giao 
thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng thấp 
kém, trình độ dân trí thấp, đời sống của đồng 
bào còn rất khó khăn. Xuất phát từ đặc điểm, 
tỉnh "hình đó, trong quá trình thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa IX về 
Đối mới và nâng cao chất lượng hệ thống 
chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, và Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa IX Về 
công tác dân tộc, Công tác tôn giáo, Nghệ An 
chọn và giải quyết một cách căn bản trong 
phạm vi cho phép và khả năng có thể nhằm 
bảo đảm sự phát triên bên vững và mạnh mẽ, 
giữ vững sự ôn định chính trị, làm thất bại âm 
mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ 
của các thế lực thù địch. 

Cùng với sự phát triển chung. của tỉnh, 
những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp 
ủy, chính quyên các cấp, vai trò vận động của 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, với sự nỗ 
lực phần đấu của đồng bào các dân tộc, tình 
hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số có 
bước phát triên. Việc triên khai hiệu quả các 
chương trình, dự án đầu tư đã nâng cấp một 
bước quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được 
những kêt quả đáng kể. Đời sông của đồng 
bào các dân tộc thiểu số được cải thiện một 
bước; đồng bào phấn khởi, tin tưởng vào 
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Nghệ An nâng cao chất lượng 
hệ thống chính trị ở cơ sở 
vùng dân tộc thiêu số 


HỒ ĐỨC THÀNH" 


thắng lợi của công cuộc đổi mới, tích cực thực 
hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Thành tựu đó trước hết thuộc về sự nỗ lực 
của toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở và sự 
vươn lên của đồng bào. Qua đó, hệ, thống 
chính trị không ngừng được củng cố, phát 
triên đẳng phì nhận. 


Tổ chức cơ SỞ đảng không ngừng được 
Xây dựng, củng cố. Đến nay, vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu số có 145 tổ chức cơ sở 
đang, với 25.612 đảng viên (trong đó có 
13.693 đảng viên là người dân tộc thiểu số), 
sinh hoạt tại 824 chi bộ ở các xóm, bản. Tổ 
chức cơ sở đảng ở đây đã thể hiện vai trò hạt 
nhân chính trị trong lãnh đạo phát triển kinh 
tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, chăm lo công tác tư tưởng và công 
tác vận động quần chúng. Công tác bồi dưỡng, 
phát triển cán bộ, đảng viên là người dân tộc 
thiểu số được quan tâm đặc biệt và có nhiều 
tiến bộ. Từ năm 2001 đến nay, cả tỉnh kết nạp 
được 2.703 đảng viên người dân tộc thiểu số, 


* Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban 
Tô chức Tỉnh ủy Nghệ An 


49 


Yap shí GSệng sản 


xây dựng mới 168 chi bộ ở các xóm, bản. Số 
đảng bộ cơ sở vùng dân tộc thiểu số đạt trong 
sạch vững mạnh là: 44,52% (tăng 10% so với 
năm 2000), số yếu kém chỉ còn: 1,36% (giảm 
7% so với năm 2000). Hầu hết các huyện đã 
xây dựng được đề án xây dựng tô chức đảng, 
phát triển đảng ở những xóm, bản chưa có chỉ 
bộ, chưa có đảng viên. 

Chính quyên cơ sở đã có nhiều tiến bộ 
trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hành 
chính trên địa bàn, trong tổ chức thực hiện các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; 
làm tốt hơn việc tổ chức triển khai thực hiện, 
lồng ghép các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội khắc phục dần tư tưởng trông 
chờ, ý lại. Trong 3 năm (2001 - 2005), tỉnh đã 
đầu tư cho miên núi 6.773 tỉ đồng, chiếm 
51,6% tổng đầu tư toàn tỉnh. Đến nay, có 
223/238 xã miền núi có đường ô-tô vào trung 
tâm xã. Giảm hộ đói nghèo từ 28,65% (năm 
2001) xuống 22,42% (năm 2004). Nhờ vậy, 
cơ cấu kinh tế vùng đồng bào các dân tộc thiểu 
số có bước chuyển dịch khá. Diện tích rừng 
được khoanh nuôi và bảo vệ đạt trên 45%. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
đã có nhiều tiến bộ trong việc tập hợp, đoàn 
kết hội viên, đoàn viên, vận động nhân dân 
đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích 
cực tham gia các chương trình phát triên kinh 
tế, xã hội, vận động đồng bào xóa bỏ các hủ 
tục, xóa bỏ việc trồng cây thuốc phiện, bài trừ 
mê tín dị đoan, thực hiện định canh, định cư... 

Tuy VẬY, nhin chung hệ thống. chính trị Ở cơ 
SỞ vùng đông bào các dân tộc thiểu số còn yếu, 
nhiều nơi chưa có tổ chức đẳng, các đoàn thể. 
Một số đảng bộ xã, chỉ bộ xóm, bản hoạt động 
còn nhiều lúng túng, nhất là lãnh đạo phát 
triển kinh tế - xã hội. Chất lượng sinh hoạt cấp 
ủy, sinh hoạt chỉ bộ thấp; vai trò hạt nhân lãnh 
đạo chưa được thể hiện rõ, thậm chí ở một số 
nơi còn mờ nhạt. Nhiều đảng viên chưa thể 
hiện được vai trò tiên phong gương mẫu, 
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cá biệt do trình độ thấp, kinh tế khó khăn nên 
đễ bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng. Một bộ phận 
cán bộ, đảng viên mang nặng tư tưởng bảo thủ, 
trông chờ, ỷ lại, tự ti, nên bất cập trước yêu 
cầu, nhiệm vụ mới. Tình trạng yếu kém kéo 
dài ở một số đảng bộ chưa được khắc phục. 
Năm 2002 còn 11 đẳng bộ cơ sở, §7 chi bộ 
trực thuộc yếu kém, 111 xóm, bản chưa có chỉ 
bộ (trong đó 29 xóm, bản chưa có đảng viên). 

Chính quyền ở một số xã còn yếu kém 
trong việc thực hiện chức năng quản lý, điều 
hành; lúng túng trong việc tổ chức thực hiện 
các chủ trương của Đảng và chính sách của 
Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, nhất là ngăn chặn tình trạng di 
cư tự do, truyền đạo, lập đạo trái pháp luật còn 
hạn chế. Việc tố chức thực hiện và giảm sát, 
quản lý các chương trình, dự án còn yêu, tình 
trạng thất thoát, kém hiệu quả còn phổ biến. 
Công tác quản lý hành chính trên địa bàn, nhất 
là ở các xã có biên giới với Lào, còn không ít 
bất cập. 

Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân còn thấp; công tác 
vận động, tập hợp đội ngũ chức sắc, già làng, 
trưởng bản đề tranh thủ, phối hợp làm công tác 
vận động quân chúng còn hạn chế. Nội dung, 
hình thức hoạt động còn lúng túng, chưa làm 
tốt việc phối, kết hợp trong việc vận động 
quân chúng nhân dân tham gia các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 
chưa thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Nghệ An xác định việc đưa vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu số vượt lên, phát triển đồng 
đều cùng các vùng khác trong toàn tỉnh là 
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Với 
nhận thức quan tâm xây dựng hệ thống chính 
trị cơ sở chính là chăm lo ôn định chính trị 
theo chiều sâu, tạo thế vững chắc đề khắc phục 
khó khăn, khai thác có hiệu quả, tiềm năng, lợi 
thế của vùng để phát triển kinh tế - xã hội cả 
tỉnh, ồn định an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, 
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thủ đoạn lợi dụng vẫn đề dân tộc của các thế 
lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, 
Nghệ An tập trung nỗ lực xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, trước hết chú trọng nâng cao 
vai trò của cơ sở và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở 
CƠ SỞ. 

Trọng trách cấp bách trước mắt là, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng; tăng cường hiệu quả, năng 
lực điều hành, quản lý của chính quyên; phát 
huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp, 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân; xây 
đựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các 
tổ chức dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy; thực 
hành dân chủ thực sự trong nội bộ hệ thống 
chính trị. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt 
công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng; luân 
chuyển, tăng cường cán bộ cho vùng dân tộc 
thiểu số. 


Để thực hiện tốt điêu đó, Nghệ An tập trung 
làm chuyển biến thực sự một số nội dung 
chính sau: AXây dựng nhận thức đúng đắn, toàn 
điện của các ngành, các cấp, của cán bộ, đang 
viên và của toàn xã hội về vấn đề dân tộc và 
công tác dân tộc trong tình hình mới. Từ đó, 
tập trung sức đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là 
vùng có đông bào Mông, Khơ Mú sinh sống. 
Tăng cường công tác đào tạo, bôi dưỡng đội 
ngũ cần bộ làm công tác dân tộc, đặc biệt là 
cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Tạo nguồn nhân lực 
đủ mạnh cho vùng. dân tộc, miền núi phát triển 
mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững; thực hiện có 
hiệu quả những chính sách về dân tộc; tiếp tục 
xây dựng và giải quyết đông bộ và hợp lý các 
chính sách đôi với cơ sở và cán bộ ở cơ sở. 

Công tác tư tưởng, công tác vận động quần 
chúng đi trước một bước nhằm nâng cao nhận 
thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của 
hệ thống chính trị, của các cấp. các ngành và 
toàn xã hội về vấn đề dân tộc và công tác dân 
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tộc trong tinh hình mới; quán triệt các nghị 
quyết của Đảng, các chính sách phát triển kinh 
tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi cho đồng 
bào dân tộc thiểu số; khắc phục tư tưởng trông 
chờ, ý lại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, tinh trạng cục bộ họ tộc trong tổ 
chức và sinh hoạt đảng. Xây dựng và thực hiện 
tốt quy chế làm việc giữa tô chức : đẳng VỚI Các 
tô chức thành viên trong hệ thống chính trị; 

giữa bí thư cấp Ủy với người đứng đầu các tổ 
chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị để bảo 
đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng 
cao hiệu quả quản lý của chính quyền và sự 
phối hợp, giám sát của Mặt trận, của các đoàn 
thể nhân dân. Thực hiện tốt việc phân công các 
đảng viên phụ trách các hộ gia đình, phụ trách 
theo chuyên đề và nhóm công việc; thực hiện 
tốt việc giám sát đảng viên. Giúp đỡ các gia 
đình đẳng viên thoát khói đói nghèo, không có 
người nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội...; 
tăng cường công tác kiểm tra chấp hành 
nghị quyết và kiểm tra tư cách đẳng viên, giúp 
đỡ đảng viên khó khăn vươn lên, tránh tự tỉ, 
mặc cảm. 

Công tác phát triển đảng viên là người dân 
tộc thiểu số cần được các cấp ủy, các cấp chính 
quyền đặc biệt quan tâm, vận dụng linh hoạt 
các tiêu chuẩn khi xem xét kết nạp quần chúng 
tích cực vào Đảng, nhất là đối với đối tượng là 
người Mông, người Khơ Mú, ở vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, nơi chưa có tô chức đảng và đảng 
viên. Khi chia tách xóm, bản, điều quan tâm 
trước tiên là phải bảo đảm điều kiện có đẳng 
viên và tô chức đảng. Những nơi chưa có tổ 
chức đảng và đảng viên, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp 
ủy các cấp tiến hành phân công và có chính 
sách tăng Cường, khuyến khích cán bộ, đảng 
viền pương mâu trực tiếp về tham gia sinh hoạt 
để lãnh đạo, tạo điều kiện cho việc phát triển 
đảng, lập chỉ bộ. Gắn công tác xây dựng tô 
chức, phát triển đảng viên với củng cố chính 
quyền và phát triển các tổ chức đoàn thể, tạo 
phong trào đề tạo nguôn cho phát triên đẳng. 
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Thực hiện phương châm: ở đâu có dân, ở đó có 
sự lãnh đạo của Đảng, có tổ chức đảng. 

Nâng cao vai trò quản lý: điều hành của 
chính quyền vùng dân tộc thiểu số là nét mới 
trong những nhiệm vụ cấp. thiết nhất của Nghệ 
An hiện nay. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo 
và thực hiện tốt những nội dung như: giúp 
chính quyền các xã vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số nâng cao vai trò điều hành, quản lý 
hành chính nhà nước, tô chức thực hiện các 
chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước. Quy định rõ trách nhiệm và 
quyên hạn của xóm, bản; xây dựng các tổ tự 
quản và sinh hoạt tổ dân cư, xây dựng xóm, 
bản văn hóa, phát huy các hình thức tự quản 
cộng đồng trên cơ sở quan hệ truyền thống găn 
bó vê đời sống. vật chất, văn hóa và tín 
ngưỡng. Tăng cường CƠ chế phối hợp giữa Xã, 
huyện, tỉnh để giải quyết kịp thời, hiệu quả các 
nhu câu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp 
của nhân dân. 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 
của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân sát hợp 
nhu câu, lợi ích, sinh hoạt tín ngưỡng của hội 
viên, đoàn viên vùng đông bào các dân tộc 
thiểu số với phương châm: „ Chân thành, tích 
cực, thận trọng, kiên trị, tế nhị, vững, chắc, 
trọng dân, yêu dân, hiểu dân, học dân, có trách 
nhiệm với dân", tranh thủ các cá nhân có uy tín 
như gia làng, trưởng bản, trưởng họ, đề lôi 
cuốn tập hợp quân ‹ chúng, củng cố tổ chức, xây 
dựng đoàn thê ở xóm, bản chưa có các tổ chức 
đoàn thể. Tăng cường phối ¡ hợp hoạt động giữa 
các đoàn thể. Trong cơ câu Uy ban Mặt trận 
Tô quốc và ban chấp hành các đoàn thể, Nghệ 
An chủ trương tranh thủ sự tham gia của các cá 
nhân là trưởng họ, già làng, trưởng bản, người 
có uy tín trong xã hội một cách phù hợp. Kinh 
nghiệm vừa qua cho thấy, nếu có hình thức tổ 
chức, tập hợp tốt, chính sách hợp lý lôi cuốn sự 
tham gia của già làng, trưởng bản sẽ đạt kết 
quả tốt trong việc quản lý xã hội ở thôn, bản. 

Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, 
quản lý cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở (nhất là 
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đội ngũ cán bộ chủ chốt) vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu số là vấn đề cơ bản nhất, và cũng 
đang là vấn đề bức xúc. Trước thực tế đội ngũ 
cán bộ cơ sở vùng dân tộc thiểu số hiện nay 
(18,8% trình độ tiểu học, 50,5% trình độ trung 
học cơ sở, 30,7% trình độ. trung học _phổ 
thông), nhiệm vụ cấp thiết cần giải quyết là, 
từng bước trẻ hóa, tăng cường đào tạo theo 
chuẩn hóa. Trước mắt, ưu tiên bồi đưỡng văn 
hóa, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đưa vào 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các 
cấp trong hệ thống chính trị những nội dung 
liên quan đến công tác dân tộc thiểu số. Có 
chính sách đặc thù về đào tạo, bôi dưỡng cho 
cán bộ vùng dân tộc thiểu số, cán bộ là người 
dân tộc, như đào tạo theo chức danh, gắn với 
chuyên môn, nghiệp vụ cụ thê; tăng cường CƠ 
SỞ vật chất, phụ câp kinh phí cho người đi học; 
phân bô ngân sách hàng năm để các huyện 
miền núi cao hợp đồng với các trường đào tạo 
cán bộ tại huyện. Có chính sách thu hút và tạo 
điều kiện thuận lợi để tiếp nhận học sinh, sinh 
viên đã có trình độ trung cấp trở lên về làm 
công chức cơ sở vùng dân tộc thiểu số. Tiếp 
tục mở rộng các mô hình thanh niên tình 
nguyện về các cơ sở khó khăn, sử dụng có hiệu 
quả đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế đang công 
tác tại chỗ ở vùng đông bào các dân tộc thiểu 
số. Thực hiện tốt chính sách ưu tiên đối với 
cán bộ công tác lâu năm ở cơ sở vùng núi cao, 
vùng sâu, vùng xa đã hoàn thành nghĩa vụ khi 
có nguyện vọng, mong muốn được chuyển 
vùng công tác. 

Thông qua phong trào cách mạng quân 
chúng ở xã, xóm, bản, để phát hiện những 
đẳng viên, quân chúng có năng lực, uy tín đưa 
vào nguồn cán bộ đảng, chính quyên, đoàn 
thê; tuyển chọn những học sinh phổ thông là 
người dân tộc thiểu số, là con em những người 
có công với cách mạng, có phâm chất đạo đức, 
có trình độ văn hóa, có chí hướng phấn đấu 
đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ 
cho hệ thống chính trị.C] 
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Về thực trạng 0à giải pbáp 
pbát triển binb tế bọp tác, 


bợp tác xã 


Ở QUẢHG HARI 


PHAN HỒNG HẠNH ° 


UÁN triệt các quan điểm, đường lối 

của Đảng và chính sách pháp luật 

của Nhà nước về tiếp tục đôi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả khu VỰC 
kinh tế tập thể, thời gian qua, các cấp ủy, 
chính quyên ở Quảng Nam đã có những chủ 
trương sát hợp với điều kiện thực tế của tỉnh 
nhăm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho khu 
vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã ¡ không ngừng 
củng cố, đối mới và phát triên. Qua nhiều 
năm theo dõi phong trào kinh tế hợp tác, hợp 
tác xã của tinh, và qua nghiên cứu, khảo sát 
trực tiếp tình hình biến động của khu vực 
kinh tế này, chúng tôi thấy: 

- Tỉnh Quảng Nam hiện có 183 hợp tác xã 
và hơn 2.500 tổ hợp tác. Những hợp tác xã 
làm ăn tốt đều xây dựng phương án sản xuất 
kinh doanh phù hợp, phát huy tối đa lợi thế 
về đất đai, lao động, mạnh dạn đầu tư máy 
móc thiết bị, thay đôi công nghệ, ứng dụng 
các thành tựu khoa học, công nghệ mới vào 
sản xuất, tăng tích lũy cho hợp tác xã. Một số 
hợp tác xã thực sự làm tốt vai trò "bà đỡ" cho 
kinh tế hộ gia đình phát triển, nhất là trong 
nông nghiệp, nông thôn. 
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Liên tục từ năm 2000 
đến nay, số hợp tác xã làm 
ăn hiệu quả luôn đạt trên 
90%, trong đó 45% - 50% 
số hợp tác xã đạt khá 
giỏi, tông doanh thu hằng 
năm đạt 8% - 10% GDP 
của tỉnh, đóng góp hàng 
chục tỉ đông tiên thuê, 
giải quyết việc làm cho 
gần 30% lao động xã hội 
toàn tính. Quảng Nam 
được đánh giá là tính có 
phong trào kinh tế hợp 
tác, hợp tác xã phát triển mạnh, nhiều mô 
hình hợp tác xã năng động trong sản xuất 
kinh doanh, thích ứng với cơ chế thị trường, 
trở thành những hợp tác xã điển hình, tiên 
tiến xuất sắc. Có hợp tác xã được tôn vinh là 
đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đối 
mới, được cả nước biết đên. 

Tuy vậy, thực tế ở khu vực nông nghiệp 
nông thôn còn có trên 50% số hợp tác xã bị 
xp vào loại trung bình và yếu kém, trong đó 
có gần 10 hợp tác xã (chiêm 8%) hoạt động 
quá yêu kém. 

- Phần lớn các hợp tác xã yếu kém ở 
Quảng Nam có quy mô nhỏ (nhất là trong 
lĩnh vực nông nghiệp), năng lực nội sinh còn 
hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế hàng hóa của kinh tế hộ gia đình. Vậy 
nên khả năng tích lũy để đầu tư phát triển 
của các hợp tác xã gặp nhiều khó khăn. 

- Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều hợp 
tác xã chỉ bó hẹp hoạt động dịch vụ như điện 


* Phó chủ tịch Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh 
Quảng Nam 
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và thủy lợi, chưa mạnh dạn đầu tư mở mang 
ngành nghề và dịch vụ mới nhằm giải quyết 
lao động, tăng thu nhập, đáp ứng nhu câu đòi 
hỏi của xã viên, chưa thể hiện rõ vai trò "bà 
đỡ" hỗ trợ, giúp cho kinh tế hộ gia đình. 

- Hầu hết các hợp tác xã đã được chuyên 
đối và thành lập mới theo Luật Hợp tác xã, 
nhưng trong số hợp tác xã chuyển đôi không 
ít hợp tác xã nông nghiệp vẫn chưa xác định 
được hướng sản xuất kinh doanh, thiếu chiến 
lược phát triển, chưa xử lý triệt đề nợ tôn 
đọng giữa xã viên với hợp tác xã, chưa xác 
định được chính xác và đầy đủ danh sách xã 
viên và phần đóng góp thực tế của xã viên. 
Cung cách hoạt động của một số hợp tác xã 
không khác mấy so với trước khi chuyên đổi, 
chủ yếu duy trì sự tồn tại, trông chờ, ý lại vào 
sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước. Các hoạt 
động dịch vụ cho kinh tế hộ gia đình còn hạn 
chế, chất lượng và hiệu quả chưa cao, nhất là 
dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư, 
khoa học - kỹ thuật. Do đó, tác dụng của hợp 
tác xã với xã viên mờ nhạt, hậu quả là mối 
quan hệ giữa xã viên với hợp tác xã chưa gắn 
bó về lợi ích. 

- Đội ngũ cán bộ ở nhiều hợp tác xã quá 
yếu kém, bất cập về trình độ nhận thức và 
năng lực quản lý, nhất là khả năng điều hành, 
tính năng động trong tô chức sản xuất kinh 
doanh chưa ngang bằng với các thành phần 
kinh tế khác. Hiện nay chỉ có khoảng 15% 
cán bộ chủ chốt của hợp tác xã có trình độ từ 
trung cấp trở lên, 85% cán bộ chưa qua đào 
tạo cơ bản, hầu hết tuôi đã lớn, kém năng 
động, không theo kịp với cơ chế kinh tế thị 
trường trong lúc chưa có lực lượng cán bộ 
kế cận. 

- Cấp ủy và chính quyền ở một số địa 
phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chi 
đạo, định hướng và tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ 
trợ thậm chí đê mặc cho hợp tác xã hoạt 
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động, được chăng hay chớ. Có ca tình trạng 
can thiệp quá sâu vào công việc điều hành 
của hợp tác xã, coi hợp tác xã (nhất là các 
hợp tác xã nông nghiệp) như một bộ phận 
làm kinh tế của ủy ban nhân dân nên đã áp 
đặt chỉ tiêu giao nộp ngân sách trái quy định. 
Như vậy, hợp tác xã vẫn tôn tại hình thức 
theo kiểu cũ, trong lúc tâm lý mặc cảm về 
mô hinh hợp tác xã (kiểu cũ) vẫn còn. Công 
tác tuyên truyền quan điểm, đường lối về đối 
mới và phát triển kinh tế tập thể của Đảng, về 
Luật Hợp tác xã chưa được chú trọng. Cán 
bộ, xã viên chưa nhận thức đây đủ các đặc 
trưng của mô hình hợp tác xã kiểu mới... 

- Hoạt động của nhiều hợp tác xã còn biệt 
lập, thiếu gắn bó, chưa đẩy mạnh các hình 
thức liên doanh, liên kết nhằm tạo nên sức 
mạnh tông hợp giữa các hợp tác xã với nhau 
và giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế 
khác. Tuy ở Quảng Nam đã hình thành được 
một số hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã 
theo mô hình mới, đối tượng tham gia làm 
thành viên bao gồm cá nhân, hộ gia đình và 
có tư cách pháp nhân, nhưng chưa nhiều 
và chưa đều ở các địa phương. Đặc biệt, mỗi 
quan hệ liên doanh, liên kết kinh tế giữa 
hợp tác xã với doanh nghiệp nhà nước còn 
hạn chế. 

Về nguyên nhân yếu kém, khó khăn trong 
hoạt động của hợp tác xã ở Quảng Nam: 

- Đa số các hợp tác xã yếu kém đều có 
quy mô nhỏ, năng lực về tài chính, ngành 
nghè, trình độ cán bộ quản lý, lao động... còn 
nhiều hạn chế, tự cung tự cấp là chủ yếu, sản 
xuất hàng hóa chưa phát triên, thiếu chủ 
động đề vươn lên. Hầu như chỉ tập trung làm 
một vài dịch vụ gian đơn, chưa mạnh dạn mở 
mang ngành nghề mới, dịch vụ mới. Tư 
tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà 
nước còn khá phô biến. 
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- Ở các hợp tác xã yêu kém, tổ chức và 
hoạt động chưa tôn trọng các nguyên tắc của 
Luật. Khi chuyển đôi, chưa xử lý triệt để các 
tồn đọng cũ đề lại, kiêu xã viên "toàn dân", 
không xác định được vốn góp của xã viên. 
Do đó xã viên không coi hợp tác xã là tổ 
chức kinh tế của chính mình, do mình lập ra. 
Người quản lý cũng không nhận thức đầy đủ 
hợp tác xã là một đơn vị kinh tế tự chủ, xuất 
phát từ nhu cầu và lợi ích của cộng đồng các 
xã viên có góp vốn. Đại hội xã viên là cơ 
quan quyền lực cao nhất của hợp tác xã, 
quyết định phương án sản xuất kinh doanh - 
dịch vụ của hợp tác xã. Ban quản trị hợp tác 
xã, đứng đầu là chủ nhiệm chịu trách nhiệm 
quản lý và điều hành, triển khai thực hiện 
nghị quyết của đại hội xã viên. Chủ nhiệm 
hợp tác xã chịu trách nhiệm trước xã viên và 
trước pháp luật về những quyết định của 
mình. Do nhận thức không đầy đủ về tính 
chất và nguyên tắc hoạt động nên nhiều xã 
viên hợp tác xã đã tự đánh mất quyền của 
mình. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự 
yếu kém trong hoạt động của các hợp tác xã 
ở Quảng Nam. 

- Ở các hợp tác xã yếu kém, đội ngũ cán 
bộ quản lý và điều hành vừa thiếu lại vừa 
yếu, đa số là tuôi cao, trưởng thành qua kinh 
nghiệm, không được đào tạo cơ bản về 
chuyên môn, nghiệp vụ về quản trị kinh 
doanh, thiếu quyêt đoán, năng động đề thích 
Ứng VỚI CƠ chế thị trường. Ơ xã Duy Sơn, 
huyện Duy Xuyên có 2 hợp tác xã, điều kiện 
tự nhiên, trình độ dân trí, phong tục tập quán, 
phương thức canh tác như nhau, nhưng một 
hợp tác xã thị hoạt động yếu, còn một hợp tác 
xã khác lại đạt tiên tiến xuất sắc, được tuyên 
dương Anh hùng lao động trong thời kỳ 
đổi mới. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy 
khâu quyết định là cán bộ. 

- Nhận thức của cán bộ, đang viên và các 
tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của hợp 
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tác xã đối với nền kinh tế nước ta trong thời 
kỳ quá độ hiện nay chưa đầy đủ. Một bộ 
phận cán bộ các cấp, các ngành chưa thật sự 
tin tưởng vào vai trò, vị trí và xu hướng phát 
triên tất yếu của kinh tế hợp tác xã trong cơ 

chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Không Ít nơi cấp ủy và chính quyền còn chưa 
hiêu sâu sắc hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự 
chủ của người lao động, chưa phân biệt rõ sự 
khác nhau cơ bản giữa mô hình hợp tác xã 
kiểu mới với công ty cổ phần. 

- Mặc dù, Đang và Nhà nước ta đã có 
nhiều chính sách tạo điều kiện cho kinh tế 
hợp tác, hợp tác xã phát triên, nhưng đến nay 
vẫn thiếu các văn bản hướng dẫn, hoặc có 
nhưng chưa sát thực tế. Một số cơ chế, chính 
sách trong quá trình thực hiện còn nhiều 
vướng mắc, thể hiện tập trung nhất là những 
chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai, 
thuế, tín dụng, bảo hiểm xã hội. Những năm 
qua UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành 
nhiều quy định về cơ chế, chính sách thông 
thoáng cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác 
xã dựa trên sự vận dụng linh hoạt các hướng 
dẫn của Trung ương, nhưng tính hiệu lực còn 
yêu bởi các ngành chức năng lại vẫn còn chờ 
hướng dẫn của bộ, ngành chủ quản cấp trên 
nên việc triển khai thực hiện theo hướng dẫn 
của tỉnh rất trì trệ. 

Ngoài những lý do trên, tổ chức và cán bộ 
để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối 
với hợp tác xã cũng còn thiếu và yếu. Công 
tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thi 
hành pháp luật và chính sách về hợp tác 
xã chưa được chính quyền các cấp quan tâm 
đúng mức. 

Để kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Quảng 
Nam tiếp tục đôi mới và phát triển bền vững; 
có nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới sản 
xuất kinh doanh giỏi, tiên tiến, xuất sắc, 
đóng vai trò ngày càng lớn trong phát triên 
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kinh tế - xã hội địa phương, đảm nhận tốt vai 
trò "bà đỡ" cho kinh tế hộ gia đình phát triển, 
trong thời gian tới phải triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp, 

Trước hết, đây mạnh hơn nữa công tác 
tuyên truyện về quan điểm, đường lỗi, chủ 
trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước vê đôi mới, phát triển kinh tế hợp 
tác, hợp tác xã trong thời kỳ đổi mới, như: 
Chỉ thị 68/CT-TW, ngày 24-5-1996, của 
Trung ương về "Phát triển kinh tế hợp tác, 
hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh Vực kinh 

tế": Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng, 

Nghị quyết 13 Hội nghị lần thứ năm của Ban 
Chấp hành Trung ƯƠng Đảng, khóa IX về 
"Tiếp tục đối mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế tập thể"; Luật Hợp tác xã 
(sửa đôi) năm 2003; Nghị định 177/NĐ-CP 
ngày 12-10-2004 của Chính phủ về thi hành 
Luật Hợp tác xã sửa đôi năm 2003; các chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác xã và 
các quy định về quản lý nhà nước đối với hợp 
tác xã. 

Việc tuyên truyền và quán triệt cần được 
đổi mới theo hướng tổ chức ngay tại thôn, 
bản. Riêng về phát triển kinh tế hợp tác, hợp 
tác xã không nên dừng lại trong đội ngũ cán 
bộ, đảng viên mà phải quán triệt cho cả tiêu 
thương, tiêu chủ, nông dân, phụ nữ, thanh 
niên, cựu chiến binh, những người cao tuôi, 
đề mọi ngƯỜi thấy rõ tác dụng của chế độ 
hợp tác xã kiêu mới. 

Thứ hai, (ừng hợp tác xã phải tự chấn 
chỉnh và tự đổi mới để bảo đảm đúng tính 
chất là một tổ chức kinh tẾ cộng đồng theo 
nguyên tắc tự chủ, tự quản và tự chịu trách 
nhiệm. Muốn thoát khỏi tình trạng hợp tác xã 

“cả làng”, mang nặng tính hình thức phải đề 
cao vai trò góp vốn của xã viên. Nhưng phải 
phân biệt tính chất góp vốn của hợp tác xã 
với việc mua cô phần. Quyền của xã viên 
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nhiều vốn hay ít vốn đều ngang nhau. Vốn 
của xã viên góp được chia lãi hằng năm và 
được rút khi xã viên ra khỏi hợp tác xã. Phải 
xem việc giải thể một số hợp tác xã do làm 
ăn kém hiệu quả là chuyện bình thường, hợp 
quy luật. Phải xây dựng mô hình hợp tác xã 
đích thực cả về tổ chức, cơ chế quản lý, 
phương thức phân phối và phát huy dân chủ, 
phục vụ tốt nhất nhu cầu đa dạng của các hộ 
thành viên. Làm cho kinh tế hợp tác, hợp tác 
Xã là hình thức thích hợp nhất để tăng thêm 
nguôn lực và sức mạnh cho các hộ yêu, đề 
cao tinh thần hợp tác và gắn bó tập thể thông 
qua các lợi ích cộng đồng. Huy động mọi 
nguồn lực cho phát triển, trong đó chú trọng 
đầu tư vào ứng dụng các thành tựu mới của 
khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin để 
sản xuất kinh doanh. Từng bước phát triển 
hợp tác xã với quy mô lớn hơn, đạt hiệu quả 
kinh doanh cao hơn và tăng khả năng tích lũy 
và nguôn vốn sở hữu tập thể của hợp tác xã. 

Thứ ba, tăng cường các mối quan hệ liên 
kết kinh tế trong khu vực hợp tác xã và giữa 
hợp tác xã với các doanh nghiệp, câ nhân 
thuộc mọi thành phân kinh tế nhằm phát huy 
tối đa các nguồn lực vì mục tiêu phát triển 
hợp tác xã trong sự nghiệp công nghiệp hóa 
- hiện đại hóa đất nước. Đề cao tỉnh thần chủ 
động và sáng tạo bằng những cơ chế, chính 
sách thông thoáng nhăm tập hợp và huy 
động đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, 
trình độ, phâm chất đạo đức cho hợp tác xã. 
Cán bộ hợp tác xã cần có năng lực và phẩm 
chất đạo đức, có tâm huyết, nhiệt tình với 
công việc. Các cấp, các ngành cần quan tâm, 
có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực cho hợp tác xã. Đê khuyến khích kinh tế 
hợp tác, hợp tác xã phát triển trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn, nơi còn nhiều khó 
khăn, yếu kém, Nhà nước cần thực hiện một 
số giải pháp hỗ trợ thông qua hệ thống các cơ 
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chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi về 
đất đai, thuế, tín dụng và bồi dưỡng nguồn 
nhân lực. 

Thứ tư, Luật Hợp tác xã và nội dung 
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương 5, khóa IX về kinh tế tập thể đã 
quy định nội dung quản lý Nhà nước đối với 
hợp tác xã và trách nhiệm của các cơ quan 
nhà nước đối với hợp tÁc xã. Ở trung ương 
Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
thành lập Cục quản lý hợp tác xã để thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước đối vỚi hợp 
tác xã. Các bộ, ngành ö Ơ trung ương cần sớm 
ban hành hướng dân thực hiện các nghị định 
của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước 
cho các địa phương về phát triển kinh tế hợp 
tác và hợp tác xã. Đồng thời, công tác quản 
lý nhà nước đối với hợp tác xã cũng cần được 
hoàn thiện cho phù hợp với xu thê phát triên 
mới, không hành chính hóa thêm các tổ chức 
mà đáng ra chúng phải làm tốt hơn các dịch 
vụ, tư vân giúp hợp tác xã, như hệ thống liên 
minh các hợp tác xã từ Trung ương đến địa 
phương. 

Ngoài ra, để hợp tác xã thực sự giữ vai trò 

và vị trí của mình, trước hết cân tăng cường 
Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là 
của các cấp ủy cơ sở xã, phường, thôn, ban. 
Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, 
hợp tác xã, bảo đảm cho hợp tác xã phát triên 
theo đúng đường lối của Đảng, đúng pháp 
luật của Nhà nước và bảo đảm quyên lợi của 
xã viên; các cấp ủy lãnh đạo phát triển kinh 
tế hợp tác, hợp tác xã bằng nghị quyết, bằng 
định hướng phát triền kinh tế - xã hội của địa 
phương trong mỗi thời kỳ, không can thiệp 
vào các hoạt động điều hành của hợp tác xã. 
Đông thời, chỉ đạo các cấp chính quyền 
thường xuyên quan tâm đến công tác hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát việc thi hanh pháp 
luật và các chính sách về hợp tác xã. O 
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CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG... 


(Tiếp theo trang 48) 


Phát huy kinh nghiệm đã có, hiện nay Bình 
Dương đang xây dựng quy hoạch khu công 
nghiệp liên hợp có diện tích gần 4.200 ha. Trong 
năm 2004, đã đền bù, giải tỏa được 90% số diện 
tích và đã giao mặt bằng cho các đơn vị xây dựng 
kết cấu hạ tầng đúng tiến độ. 

Tuy còn nhiều việc phải làm, nhất là vấn đề 
môi trường, vấn đề xã hội, vấn đề sinh hoạt của 
gân 10 vạn lao động (vẫn tiếp tục tăng cao hơn 
nữa trong những năm tới) trong các khu công 
nghiệp, v.v.., song với kinh nghiệm đã có, với bộ 
mây và đội ngũ cán bộ, công chức đã hoạt động 
ngày càng đi vào nên nếp, kỷ cương, hợp với 
lòng dân. Hiện nay, Bình Dương tiến mạnh vào 
việc chuyển giao thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
theo quan điểm “chọn người biết làm ăn để giao 
việc ", không ngừng tiến lên theo hướng nâng cao 
chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và sức cạnh 
tranh cao trong thu hút đầu tư và phát triển doanh 
nghiệp. 

Để thay lời kết cho bài viết này, xin được 
nêu một ý kiến của người nước ngoài - giáo sư 
Đa-vít Đa-pi-xơ khi ông đến Bình Dương: "Điểm 
then chót là thái độ lãnh đạo ở địa phương và thái 
độ này được các cơ quan cấp dưới chia sẻ. Lãnh 
đạo Bình Dương đã nhận ra rằng bản thân họ 
cũng như cả tỉnh sẽ không đi lên được, nếu không 
tạo điều kiện dễ dàng cho doanh nghiệp. Do vậy 
môi sắng tỉnh dậy, họ đều đặt ra câu hỏi chúng ta 
phải làm gì để tạo đễ dàng cho doanh nghiệp. Họ 
hỏi doanh nghiệp và các chủ sở hữu doanh 
nghiệp. Họ cải thiện khả năng tiếp cận với đất 
đại, tín dụng và lao động". ?) C 


(1) Dẫn theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng 
đâu năm 2004 của Tỉnh ủy Bình Dương 
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Yạp ehtí Cộng sản 


Đhìn lai tô chức và 
phong frào yêu nước của 
người công giáo Việt am 


PHAN KHẮC TỪ ° 


ÁCH đây 50 năm, tổ chức tiền thân của 
Uy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam 
Œ, Ủy ban liên lạc những người Công 
giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình đã 
được khai sinh (năm 1955). Đây là dịp để 
chúng ta có thể nhìn lại suốt chặng đường của 
tô chức và phong trào yêu nước mà đồng bào 
Công giáo đã đi qua nửa thế kỷ nay. 
1 - Cây cầu nối giữa đạo và đời 
Cần phải nói ngay rằng, tổ chức yêu nước 
của người Công giáo mới có 50 năm nay nhưng 
phong trào yêu nước của người Công giáo 
không phải chỉ có thời gian nửa thế kỷ. Có thể 
khẳng định chắc chắn rằng, khi có tổ chức yêu 
nước của người Công giáo trên đất nước này là 
đã có người Công giáo yêu nước rồi. Bởi yêu 
nước là một truyền thống của dân tộc Việt Nam 
và trước khi là người Công giáo, họ đã là người 
Việt Nam... Khi thực dân Pháp xâm lược nước 
ta thì tỉnh thân yêu nước của người Công giáo 
càng thể hiện rõ hơn với những tên tuổi như 
Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871), linh mục 
Đặng Đức Tuấn (1806 - 1874)... với hàng loạt 
bản điều trần tâm huyết những mong hiến kế 
cho triều đình làm cho dân giàu, nước mạnh, đủ 
sức đánh thực dân Pháp. Nhiều người Công 
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giáo đã tham gia các 
phong trào Duy Tân, Việt 
Nam quang phục hội, 
Quốc dân Đảng... để đánh 
đuổi thực dân xâm lược, 
giành lại giang sơn. Không 
ít người Công giáo trong 
đó có cả những linh mục 
như Nguyễn Tường, 
Nguyễn Thân Đông, Đậu 
Quang Lĩnh của giáo phận. 
Vinh vì những hoạt động 
chống thực dân Pháp mà bị 
bắt đày đi Côn Đảo và có người đã phải chết 
trong tù. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã 
thối bùng lên ngọn lửa yêu nước cháy âm ÿ lâu 
nay ở đông bào Công giáo. Các chủng sinh 
trường Xuân Bích cũng có mặt tuần hành trên 
quảng trường trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đọc Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945). Các vị 
Giám mục người Việt lúc đó là các Đức cha 
Nguyễn Bá Tòng, Hồ Ngọc Cần, Lê Hữu Từ,. 
đều ký tên vào một bức điện văn gửi Tòa thánh 
và đồng bào Công giáo trên thế giới yêu cầu 
ủng hộ nên độc lập của dân tộc. Còn Đức cha 
Hồ Ngọc Cần thì ủng hộ cả dây chuyên vàng 
cho Chính phủ kháng chiến. Cuộc kháng chiến 
chồng thực dân Pháp bùng nô, đồng bào Công 
giáo khắp nơi trong đó có cả các linh mục, tu sĩ 
đã tập hợp lại trong các tô chức như Liên đoàn 
Công giáo khẳng chiến Nam Bộ, Ủy ban liên 
lạc Công giáo kháng chiến khu HỊ, Ủy ban liên 
lạc Công giáo khẳng chiến khu Tả Ngạn để có 
thê đóng góp SỨC mình cho sự nghiệp giải 
phóng đất nước. Kh miền Bắc được hoàn toàn 
giải phóng, nhu cầu cân có một tô chức yêu 
nước của người Công giáo thống nhất trên 


* Linh mục, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban 
đoan kêt Công giáo Việt Nam 
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hưc tiễn - “Xink nghiệm - 


'Tạp ehí Gệng sản 


phạm vi toàn quốc nhằm tập hợp đồng bào 
Công giáo tham gia VàO sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc trở thành cấp thiết và với sự g1Úp 
đỡ của Mặt trận Liên Việt, nay là Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, 191 đại biểu trong đó có 
46 linh mục, 8 tu sĩ và 137 giáo dân đã về thủ 
đô Hà Nội dự Đại hội "Những người Công giáo 
Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình" (từ ngày 
8 đến 11-3-1955). Đại hội đã quyết định thành 
lập một tổ chức yêu nước của giới Công giáo 
lấy tên là Ủy ban liên lạc những người Công 
giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, gọi 
tắt là Ủy ban liên lạc Công giáo toàn quốc. 
Ủy ban đã đề ra ba nhiệm vụ là: 


- Nâng cao tỉnh thần kính Chúa, yêu nước 
của người Công giáo. 

- Cùng toàn dân củng cố hòa bình, thực hiện 
thống nhất đất nước để tổng tuyển cử tự do, tạo 
điều kiện để hoàn thành độc lập dân chủ trong 
toàn quốc. 

- Đoàn kết với toàn dân đập tan âm mưu lợi 
dụng tôn giáo của đế quốc. 

Như vậy, sự ra đời của Ủy ban liên lạc Công 
giáo toàn quốc năm 1955 là kết quả của truyền 
thống yêu nước của đông bào Công giáo và Ủy 
ban có nhiệm vụ tiếp tỤC đây mạnh truyền 
thống ấ ây trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Điều đáng lưu ý ỹ là Ủy ban không chỉ 
lo chuyện đời mà còn có cả mục tiêu của đạo 
qua khẩu hiệu rất nổi tiếng "Kính Chúa, yêu 

ước”. Với mục tiêu đúng đắn như vậy nên sự 
ra đời của Uy ban đã nhận được sự khích lệ của 
nhiều Tòa Giám mục như Bùi Chu, Phát Diệm, 
Bắc Ninh, Thái Bình. 

Qua 28 năm hoạt động của Ủy ban liên lạc 
Công giáo toàn quốc, bây giờ xem xét lại thấy 
cũng có một SỐ VIệC cần trao đổi, song phải 
khẳng định rằng Ủy ban đã hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử vào năm 1983 và kế nhiệm nó là Ủy ban 
Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho đến nay. 

Chúng ta đều biết quá trình du nhập đạo 
Công giáo vào Việt Nam đi liền với quá trình 
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xâm lược của thực dân Pháp, vì vậy quan hệ 
giữa đạo và đời rất phức tạp, căng thắng và đôi 
khi có cả sự chống đối nữa. Cho nên, một mặt 
Uy ban vừa vận động người Công giáo xóa đi 
mặc cảm, hòa nhập với cộng đông: mặt khác, 
cũng phải thuyết phục, giải thích để cho xã hội 
hiệu đúng tính chất của đạo Công giáo và người 
Công giáo Việt Nam, từ đó gÓp phần xây dựng 
một chính sách ngày càng đáp Ú ứng tốt hơn nhu 
cầu tôn giáo của người có đạo, trong đó có 
đồng bào Công giáo. Đây là một nhiệm vụ 
xuyên suốt của Ủy ban liên lạc Công giáo trước 
kia cũng như Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt 
Nam hiện nay. Các thành viên của Ủy ban 
thông qua các diễn đàn ở Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân, Mặt trận và các tổ chức khác để tạo 
bầu không khí cảm thông, đoàn kết giữa đạo 
và đời. 

Có thể nói rằng, cùng với thực tiễn sinh 
động của phong trào yêu nước nơi đồng bào 
Công giáo suốt 50 năm qua, cùng với vai trò 
tham mưu, hướng dẫn của Ủy ban đã góp phần 
làm thay đổi nhận thức của cộng đông xã hội 
đối với đạo Công giáo. Các phát biêu của 
những vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận tại diễn đàn Đại hội IV Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo Việt Nam và tiếp đó là Nghị quyết 
25-NQ/TƯ của Đảng "Về vấn đề tôn giáo. và 
Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo vừa mới ban 
hành gần đây là bằng chứng. 

2 - Để người Công giáo sống "tốt đời, đẹp 
đạo” 

Mục đích thành lập tổ chức yêu nước của 
người Công giáo là đề tập hợp đông đảo người 
Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân, 
chống lại âm mưu chia rẽ của kẻ thù và huy 
động được sức mạnh của giới Công giáo tham 
gia vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Với 
nhiệm vụ này, Ủy ban đã hoàn thành trách 
nhiệm của minh. Các hoạt động yêu nước trước 
đây của người Công giáo mang tính chất cá 
nhân, tự phát bây giờ đã thành một phong trào 
quân chúng rộng lớn, có tổ chức, có hướng dẫn, 
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hựe tiễn - “XinÍt ngÍdệm 


Tạp chí Cộng sản 


có tông kết thi đua khen thưởng như các phong 
trào "thóc không thiếu một cân, quân không 
thiếu một người", phong trào "toàn dân đoàn 
kết xây dựng xứ họ đạo gương mẫu", phong 
trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... 
Hoạt động của người Công giáo không chỉ giới 
hạn trong vài lĩnh vực lao động sản xuất hay 
bảo vệ Tổ quốc mà rất phong phú, đa dạng. Từ 
các hoạt động nhân đạo, mở lớp học, lập phòng 
khám bệnh đến lập quỹ khuyến học, quỹ tình 
thương. Từ việc mở các khóa bồi dưỡng kiến 
thức, nghề nghiệp cho thanh, thiếu niên, người 
khuyết tật đến việc trực tiếp tham gia vào 
những tổ chức chính trị - xã hội. Đáng mừng là 
các tờ báo "Người Công giáo Việt Nam', 
"Công giáo và dân tộc” dâu về nội dung và hình 
thức phải cố gắng cải tiến nhiều hơn nữa để đáp 
ứng nhu cầu thông tin của độc giả, song nó 
cũng đã thực sự trở thành diễn đàn của giới 
Công giáo đề cho các linh mục, giám mục, tu sĩ 
và giáo dân chia sẻ về đức tin cũng như các vấn 
đề xã hội; đồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện 
vọng của mình với Nhà nước. 

Giới Công giáo chi là một bộ phận nhỏ của 
cộng đồng người Việt, chiếm 7% dân số nhưng 
tiềm năng của giới Công giáo không dừng lại ở 
con sô đó. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ 
Tổ quốc, hàng chục vạn thanh niên Công 
giáo đã lên đường nhập ngũ và rất nhiều người 
đã hy sinh tính mạng hay một phần thân thể 
cho đất nước. Một báo cáo của tỉnh Hà Nam 
Ninh năm 1988 cho biết, toàn tỉnh có 60 vạn 
người Công giáo thì trong kháng chiến chống 
thực dân Pháp có 544 gia đình là cơ sở bí mật, 
4.104 người tòng quân, 566 liệt Sỹ, 353 thương 
binh. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ có 
320.069 thanh niên nhập ngũ, 5.701 liệt sỹ, 
2.306 thương binh. Còn trong cuộc chiến tranh 
bảo vệ biên giới có 33.660 người nhập ngũ, 681 
liệt sỹ, 389 thương binh. Nhiều người được 
phong Anh hùng lực lượng vũ trang như Trần 
Văn Chuông, Khúc Văn Lượng, Đỗ Văn 
Chiến... Sang thời kỳ đối mới, báo cáo của Ủy 
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ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, tông kết 5 năm phong trào “Toàn dân 
kứng kết xây dựng cuộc sông, mới ở khu dân 

ư” cho chúng ta những con sô thật sinh động. 
Toàn tỉnh có 237.800 người Công giáo, chiếm 
25,8% dân cư, nhưng số người Công giáo tham 
gia vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2004 - 2009 tới 257 người; 2.760 người tham 
gia Mặt trận và các đoàn thê; 2.070 người là 
tô trưởng, tô phó dân phố, trưởng xóm; 
8.710 người là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
4.950 người là hội viên Hội Liên hiệp Thanh 
niên; 10.855 người là hội viên Hội Nông dân; 
570 người là hội viên Hội Cựu chiến binh; 
9.245 người là hội viên Hội Người cao tuôi; 
5.540 người là hội viên Hội Chữ thập đỏ; 
2.233 người là cán bộ công chức nhà nước; 
3.560 người là hội viên Hội Khuyến học. Trong 
5 năm (1999 - 2004), giới Công giáo đã ủng hộ 
2,7 tỉ đồng xây dựng nhà tình thương, tình 
nghĩa và cũng đã quyên góp hàng chục tỉ đồng 
cho các chương trình từ thiện nhân đạo, mở 
9 lớp tình thương cho 3.160 trẻ em nghèo 
được đi học, câp học bồng cho 3.950 học sinh 
và 87 sinh viên, hòa giải được 960/1050 vụ 
mâu thuẫn trong làng xóm và 53/74 giáo xứ 
trong tỉnh không có người nghiện ma túy. Các 
hoạt động từ thiện bác ái không chỉ gây được 
thiện cảm với chính quyền, VỚI cộng đồng mà 
còn là con đường tốt nhất để hấp dẫn người 
ngoài Công giáo đến với đạo. Như vậy, những 
hoạt động của giới Công giáo trên con đường 
đồng hành với dân tộc đã đạt được phương 
châm "tốt đời, đẹp đạo ; việc mở rộng các hoạt 
động đó không thể không kể đến vai trò của Ủy 
ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. 


* 
* * 

Từ khi tổ chức yêu nước của người Công 
giáo ra đời đến nay, nó đã phải đối mặt với 
nhiều thử thách, nhưng đã vượt qua và khắng 
định được vai trò cần thiết của mình trong đời 
sống xã hội. Nhìn lại chặng đường 50 năm tôn 
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Vạp chú Cộng sản 


tại và phát triển của tổ chức này, chúng ta có 
thể rút ra một số bài học kinh nghiệm bổ ích: 

1 - Mọi thành viên của Ủy ban đều hiệp 
thông trọn vẹn với giáo hội Việt Nam và giáo 
hội hoàn vũ. Hiệp thông là con đường sống còn 
của mọi tổ chức mang danh Công giáo, trong 
đó có tô chức yêu nước của người công giáo. 
Không hiệp thông, trước sau cũng bị cô lập, tẩy 
chay và khô như cành lìa khỏi cây. Bởi vậy, 
hiệp thông với giáo hội là điều kiện bắt buộc và 
cũng là bài học đầu tiên mà Ủy ban rút ra qua 
nửa thế kỷ hoạt động. 

2 - Phong trào yêu nước của người Công 
giáo là phải luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. 
Đường hướng này là sản phẩm của lòng yêu 
nước Ở người Công giáo Việt Nam và được Ủy 
ban vun trồng đơm hoa kết trái. Đường hướng 
này không chỉ được sự ủng hộ, cổ vũ động viên 
của Nhà nhớc, Mặt trận Tổ quốc các câp mà 
còn được chính thức giáo hội xác nhận qua các 
thư chung 1980 và 2001. Không đồng hành 
cùng dân tộc, Ủy ban không thể LẬp hợp được 
người Công giáo, không thể làm tốt vai trò cầu 
nôi giữa đạo và đời và cũng không có chỗ đứng 
trong xã hội và giáo hội. Nếu trước đây các nhà 
truyền giáo nhiệt thành của đạo Công giáo đã 
đem đến cho văn hóa và dân tộc Việt Nam chữ 
quốc ngữ thì thời gian qua, chúng ta cũng có 
thể tự hào rằng, Ủy ban đã xây dựng được một 
đường hướng đúng đắn cho người Công giáo 
Việt Nam là "đồng hành cùng dân tộc". Chúng 
ta cần phải tiếp tục xây đắp con đường này 
ngày càng to đẹp và vươn xa cùng với sự thăng 
tiền của đất nước. 


3 - Tăng cường vai trò hướng dẫn, cộng tác 
và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là 
Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân các câp. Có 
thể khắng định chắc chắn rằng, địa phương nào, 
thời gian nào có được sự ủng hộ, giúp đỡ trên 
thì nơi đó, nhiệm kỳ đó phong trào yêu nước 
của người Công giáo sẽ phát triển và ngược lại. 

4 - Không ngừng củng cố tổ chức và nâng 
cao vai trò của tô chức yêu nước người Công 


giáo. Muốn cho phong trào và tổ chức của 
người công giáo yêu nước phát triên, ngay từ 
bây giờ cần có kế hoạch phát hiện, bôi dưỡng 
những người có đủ đức, tài và nhất là có lòng 
nhiệt huyệt với phong trào để bổ sung cho tổ 
chức của Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam. 


Gần đây cũng có một vài ý kiến cho rằng, 
trước đây khi quan hệ đạo đời còn có khoảng 
cách lớn thì vai trò của Ủy ban rất cần thiết và 
thực tế đã chứng tỏ như vậy. Nhưng, ngày nay 
không khí đã thông thoáng rất nhiều thì cần gì 
vai trò của Ủy ban nữa? Đây không phải là câu 
hỏi mới. Từ những năm 80 của thế kỷ trước nó 
đã được đặt ra và năm 1983 Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo Việt Nam ra đời và chứng tỏ hiệu 
năng của mình như lời của Tổng Bí thư Nông 
Đức Mạnh đã nói với các vị trong Ủy ban 
nhiệm kỳ IV ngày 3-1-2003: "Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo Việt Nam những năm qua đã có 
những đóng góp rất xứng đáng vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là việc động 
viên đông đảo đông bào công giáo tích cực lao 
động sản xuất, phát triên kinh tế, chấp hành tốt 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
Người công giáo đã có mặt trên các lĩnh vực 
của đời sóng, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt 
tỉnh thần dẫn thân chia sẻ trong các hoạt động 
từ thiện bác ái ". 

Chúng tôi cho răng quan hệ đạo: đời ngày 
nay đã âm áp, gần gũi hơn, song vẫn cân có 
một tô chức xã hội của người Công giáo để làm 
nhiệm vụ tập hợp đồng bào Công giáo trong 
khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia 
xây dựng đất nước với phương châm "tốt đời, 
đẹp đạo". Vẫn cần một tô chức xã hội của 
người Công giáo trong tương lai lâu dài khi vẫn 
còn người Công giáo trên đất nước Việt Nam. 
Có điều phải tổ chức gọn nhẹ và đạt hiệu quả, 
tránh hình thức. Để làm được điều đó, tô chức 
này phải có cơ cấu như một đoàn thể xã hội: 
Cựu Chiến binh, Hội Nông dân... Hội có hội 
viên của mình ở cơ sở và có tô chức từ trung 
ương đến địa phương. L] 
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NGUYỄN HỒNG MINH CHÂU 


ÀO một buổi sáng . 
đẹp trời, trong căn 
hộ của khu chung cư 


Trung Hòa - Nhân Chính, bên 
ấm trà sen tỏa hương thơm 
phức, hai ông già nguyên là 
cán bộ cao cấp về hưu vừa 
thưởng thức cái thú vui ẩm 
thực theo kiểu của cố nhà văn 
nôi tiếng Nguyễn Tuân, vừa 
đàm đạo việc đời. Nói chính 
xác hơn thi hôm nay các ông 
đàm đạo về chuyện đức và 

Ông A: Đức và tài là 
những khái niệm cổ nhân vẫn 
thường dùng. Thế nào là đức, 
thế nào là tài và mối quan hệ 
giữa đức - tài ra sao cô nhân 
cũng đã phân tích rất sâu sắc. 
Nói tóm lại thì tư tưởng chủ 
đạo của cổ nhân là, coi trọng 
cả đức lẫn tài. Bởi vì, người 
có tài mà khuyết đức thì cái 
tài đó không phải là thực tài 
mà chi là gian tài, lệch tài, 
tà tài. Người có đức mà thiếu 
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tài cũng không phải là người 


cân dùng. 

Ông B: Cổ nhân còn 
khuyên, khi xem xét người, 
tiyển dụng người phải chú ý 
ba yếu tố: Thứ nhất là đức, 
thứ hai là lượng, thứ ba là tài. 
Người được gọi là đức phải 
cương trực, cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư, trung 
thành, tự tin, trọng danh dự... 
Người được gọi là lượng phải 
thành tâm, thiện ngôn, không 
ân ý riêng tư, có khả năng 
cảm hóa người khác... Người 
được gọi là (tài phải có động 
CƠ rõ ràng, trong sáng, có trí 
tuệ, ứng biến nhanh nhẹn, 
linh hoạt và tinh thông nghiệp 
vụ... 

Ông A: Thật ra nội hàm 
của khái niệm lượng là trung 
tính. Nó vừa có nội dung của 
đức, vừa có nội dung của tài. 
Thiện tâm, thiện ngôn, không 
ân ý riêng tư chính là đức. Có 
khả năng cảm hóa người khác 
chính là tài. Cổ nhân tách 


Tạp chí Cện sản 


riêng ra thành khái niệm 
lượng là cốt cho rõ ràng hơn 
mà thôi. Vì vậy, nói đức - tài 
là đầy đủ rồi. 

Ông B: Xem ra thời nào 
cũng cần người hiền tài. Cổ 
nhân bảo: "Hiền tài là nguyên 
khí quốc gia". Bác Hồ và 
Đảng ta đặc biệt coi trọng 
hiền tài, luôn yêu cầu người 
cân bộ, đảng viên phải học 
tập, rèn luyện để bảo đảm vừa 
"hông", vừa "chuyên", có đủ 
phẩm chất và năng lực, hoặc 
theo cách gọi bây giờ là có đủ 
đức và tài. Đảng thường nhấn 
mạnh: Để đáp ứng được yêu 
cầu ngày càng cao của công 
cuộc đổi mới hiện nay, người 
cán bộ, đảng viên phải có đủ 
đức, đủ tài, trong đó đức là 
"sốc" Nói đức là "gốc" 
không có nghĩa là Đảng ta 
tuyệt đối hóa yếu tố đức, xem 
nhẹ yếu tố tài. Nói như thế chỉ 
có nghĩa là muốn nhấn mạnh 
tới vị trí, tầm quan trọng của 
yếu tố đức trong chỉnh thể 
đức - tài mà thôi. Hiện nay, 
Đảng ta chủ trương thực hiện 
nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đa 
phương hóa, đa dạng hóa các 
quan hệ đối ngoại thì tài của 
người cán bộ rất quan trọng. 
Không có tài, người cán bộ sẽ 
không xử lý nôi những vấn đề 
mới, những tình huống phức 
tạp. Nhưng tài đó phải có cơ 
sở vững chắc là đức. Có tài 
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đỉnk koat tư tưởng 


nhưng kém đức nhiều khi gây 
ra những tác hại khôn lường. 
Ông A: Tôi đồng ý với 
sự phê phán của bác. Để 
chứng minh, tôi xin viện dẫn 
một thí dụ khá điển hình. Ở 
cơ quan X, vị thủ trưởng chưa 
bàn bạc tập thể trong ban lãnh 
đạo nhưng đã tự ý ra lệnh cho 
đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức - Cán bộ làm quyết định 
tiếp nhận hai cán bộ ở cơ quan 
khác (đã từng bị kỷ luật) vê cơ 
quan mình. Chẳng những thế, 
ngay sau đó ông còn ra quyết 
định đề bạt làm cán bộ cấp vụ. 
Thấy thế, Đảng ủy và một vài 
đồng chí trong ban lãnh đạo 
phản đối nhưng vị thủ trưởng 
đó bèn giải thích:" Sở dĩ tôi 
lấy hai cậu này vì một cậu có 
tài chạy các đự án, một cậu có 
tài quan hệ với các đối tác 


trong ký kết những hợp đồng 
kính tế. Không cần biết các 
cậu ấy làm bằng cách nào và 
chạy chọt ra sao, nhưng nếu 
cơ quan có lợi thì chứng tỏ 
các cậu ấy có tài. Mà có tài 
thời nay cũng chính là có đức. 
Những người như thế tại sao 
không nhận, không trọng 
dụng?! Phải có chính sách 
"chiêu hiền, đãi sỹ" thì cơ 
quan mới phát triển lên được. 
Tôi cần cái lông cánh của con 
đại bàng chứ không cần 
những đám lông tơ. Bởi vì, 
chỉ có lông cánh mới làm cho 
đại bàng bay lên được, còn 
lông tơ chẳng có tích sự gì". 
Dường như quá bức xúc nên 
ông B đập mạnh tay xuống 
bàn và nói gay gắt: " Thật là 
hồ đồ! Đó chỉ là những gian 
tài, lệch tài, tà tài như cổ nhân 


Tạp chí Gộng sản 


vẫn thường nói mà thôi. Chọn 
cán bộ theo kiểu ấy không 
phải là chọn người hiền tài mà 
chọn các đệ tử để xây dựng 
một cánh hấu". 

Thưa độc giả ngàn lần 
đáng kính. Tôi (người phi lại 
nội dung cuộc đàm đạo ấy 
trong bài viết này), xin mạn 
phép có máy lời bình: Đội 
ngũ cán bộ của chúng ta hiện 
nay đã được Bác Hồ, Đảng và 
Nhà nước hết lòng chăm lo 
đìu dắt, bôi dưỡng, đào tạo 
nên những người hiền tài 
không thiếu. Nếu trong công 
tác cán bộ phát hiện, bố trí 
đúng người, có cơ chế, chính 
sách hợp lý thì họ sẽ phát huy 
tốt khả năng, đóng góp cho 
đất nước, bởi họ là vốn quý 
của quốc gia.) 


Nhân dịp kỷ niệm §0 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (2]-6-1925 - 
21-6-2005), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã nhận được sự chúc mừng và những tình 
cảm thân thiết của các đông chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, của các cơ quan, 
đoàn thể, các đơn vị quân đội, các cá nhân... ở trung ương và các địa phương, các cơ 
quan ngoại g1ao tại Việt Nam. 


Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và coi đó là nguôn động viên to lớn 
đối với các cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 
để chúng tôi tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng Tạp chí, đáp ứng niềm tin yêu 
của bạn đọc cả nước, xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đẳng. 
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WTO - THÁCH THUC VÀ CƠ HỘI 


Ô chức Thương mại thế giới (WTO) 

chính thức ra đời vào ngày I-1-1995. 

Nhiệm vụ chủ yếu của WTO, cũng giống 
như Hiệp định chung về thuế quan và thương 
mại (GATT) trước nó, là nhằm bảo đảm các 
chính phủ tham gia phải giữ các chính sách 
thương mại của họ trong những giới hạn đã được 
thỏa thuận; tiến hành các cuộc đàm phán để ký 
các hiệp định làm cơ sở pháp lý cho việc mua 
bán trong khuôn khổ đa phương. Và khi đã là 
thành viên thì phải tuân thủ triệt để tất cả các 
hiệp định của WTO. 

1 - Một số cơ chế hoạt động của WTO 

Cũng như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân 
hàng thế giới (WB), GATT là do Mỹ và Anh, 
chủ yếu là Mỹ, thành lập sau chiến tranh thế giới 
thứ hai khi hệ thống thuộc địa không còn nữa )), 
khi hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành 
và phát triển (chiếm tới một phần sáu quả địa 
cầu), để xúc tiến thương mại giữa các nước tư 
bản phát triển với nhau và nhất là với các nước 
đang phát triên. Mục tiêu ban đầu là hạ thấp các 
hàng rào thuế quan, đến khi trở thành WTO thì 
mở ra các lĩnh vực khác, kể cả các lĩnh vực phi 
thương mại hoặc chỉ có tác dụng gián tiếp đến 
thương mại. 

Các nước đang phát triển hoặc kém phát triển 
chiếm tới bốn phần năm số thành viên cũng có 
được một số điều khoản đặc biệt để có thể tôn tại 
trong tô chức thương mại mà giữa các thành viên 
có mức chênh lệch về phát triên kinh tế lên đến 
hàng trăm lần t . Đó là các điều được ghi trong 
mục đặc biệt - phần 4 - của GATT: 


NGUYÊN VÂN THANH" 


- Các điều khoản về sự không có đi có lại 
(Non - Reciprocity) trong các cuộc đàm phân 
thương mại giữa các nước phát triển và các nước 
đang phát triển. Có nghĩa là khi các nước phát 
triển đưa ra những nhượng bộ cho các nước đang 
phát triển thì các nước đang phát triển không có 
nghĩa vụ phải đáp ứng trở lại; 

- Điều khoản then chốt đối xử đặc biệt và có 
phân biệt (Special and Differential Treatment) 
cho phép các nước có thể đưa ra những nhân 
nhượng cho các nước đang phát triển mà không 
phải làm như thế đối với toàn thể các thành viên 
khác. 

Mặc dù WTO thường được nhắc tới như một 
tổ chức quốc tế duy nhất có một cơ chế xử lý 
tranh chấp, nhưng trong thực tế, đây là một 
việc làm hết sức tốn kém cho các nước nhỏ, là 


* Phó chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam 

(1) Năm 1800, phương Tây kiểm soát 35% lãnh thổ thế 
giới; năm 1878: 67%: năm 1914: 84%. Năm 1800, để chế 
Anh kiêm soát 1,5 triệu đặm vuông và 20 triệu người; năm 
I900: l1 triệu dặm vuông và 390 triệu người (D.K. 
Fieldhouse: Economics and Empire, London: Mac Milan, 
1984, tr 3) 

(2) Thu nhập quốc dân (GNI) theo đầu người của Mỹ 
là 34.870 USD: của các thành viên EC: từ 10.670 USD 
đến 41.770 USD; của Ma-lai-xi-a: 3.640 USD; của 
In-đô-nê-xi-a: 680 USD; của Tan-da-ni-a: 270 USD (WEB, 
2001). Theo WB, một nước có GNI theo đầu người dưới 
755 USD được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập thấp 
(LIC): từ 756 USD đến 2.995 USD thuộc nhóm thu nhập 
trung bình thấp: từ 2.996 USD đến 9.265 USD thuộc nhóm 
thu nhập trung bình cao; từ 9.266 USD trở lên thuộc nhóm 
có thu nhập cao 
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các nước thiếu cả tài chính, kiến thức pháp lý và 
thiếu cả bộ máy vận động hành lang. Thêm vào 
đó, các nước đang phát triển không có đủ cán bộ 
để đảm đương công việc tại các cơ quan của 


WTO. Mỹ có 14 cán bộ chuyên trách, không kế 


lực lượng tăng cường khi cần thiết; EU có 18 cán 
bộ kiêm nhiệm (không kể đại diện của 15 nước 
thành viên EU); Nhật Bản có 23 cân bộ và 
Ca-na-đa có 12 cán bộ. Trong lúc đó, chỉ có một 
nhóm nhỏ các nước đang phát triển có từ 8 đến 
13 biên chế. Tuyệt đại đa số cán bộ các nước 
phải kiêm nhiệm thêm công việc của 20 tổ chức 
quốc tế đặt trụ sở tại Giơ-ne- -VƠ, ngoài WTO. 
Trong số 20 nước kém phát triển và đang phát 
triển, I1 nước có quy chế quan sát viên không có 
đại diện thường trú ở Giơ-ne-vơ. 

Ban Thư ký WTO có vị trí quan trọng nhưng 
không được đại diện cân đối. Có tới bốn phần 
năm thành viên WTO là các nước đang phát 
triển hoặc kém phát triển, nhưng bốn phần năm 
quan chức Ban Thư ký lại là người của các nước 
phát triển. Năm 2001, trong số định biên thì 
410 quan chức là từ các nước phát triển, chỉ có 
94 là từ các nước đang phát triển. Các nước 
phát triển thanh minh rằng, phần lớn quan chức 
Ban Thư ký đã có từ thời GATT, thay đôi họ rất 
tốn kém 2), Nhưng thật ra, quan điểm và tác 
phong của các quan chức đó chịu ảnh hướng và 
có lợi cho các nước giàu. 

Tứ đâu chế (Quad) hay còn gọi là bộ tứ, gôm 
có: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Ca-na-đa, đương 
nhiên giữ vai trò chỉ phối WTO, thông qua 
những hình thức như “Hội nghị bộ trường thu 
nhỏ”, quy trình “Phòng màu xanh lá cây”, 
thường gọi tắt là Phòng Xanh. Ngoài đại diện 
của "Tứ đầu chế", WTO tập hợp thêm một số đại 
diện khu vực hoặc các nước đang phát triển có 
thế lực, thảo luận và thông qua trước các nghị 
quyết rồi đưa ra hội nghị toàn thể. 

2 - Thách thức và cơ hội đối với các thành 
viên WTO 

So với IME và WB, WTO có những khác 
biệt rõ rệt. Nước tham gia có quyền bỏ phiếu 
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(mỗi nước một phiếu). Nhỏ như X. Kít-ê Nê-vít 
(Saint-Kitts-et-Nevis) với 50.000 dân, lớn như 
Trung Quốc với 1,3 tỉ dân, mỗi nước đều một 
phiếu. Có điều từ GATT đến WTO, đã gần 
60 năm, chưa bao giờ phải bỏ phiếu. Tất cả đều 
được đồng thuận! Tham gia WTO có nghĩa là 
phải hạ thấp hàng rào thuế quan và phải tuân thủ 
các nghĩa vụ khác với tư cách thành viên WTO. 
Gia nhập WTO thường được coi là sẽ không bị 
phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế, sẽ 
được hướng quy chế Tối huệ quốc (MEN); ổn 
định thị trường xuất khẩu; củng cố được hệ 
thống pháp luật trong nước để tạo điều kiện thu 
hút đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ, 
được hỗ trợ của IMF, WB, ADB v.v.; có điều 
kiện tốt hơn để giải quyết tranh chấp thương mại 
quốc tế. Tuy nhiên, WTO đề ra các luật lệ điều 
chỉnh hệ thống thương mại quốc tế mà khi tham 
gia các nước phải triệt để tuân thủ. Những luật lệ 
đó đòi hỏi các quốc gia thành viên phải thay đổi 
luật ,pháp và chính sách của mình, như đối với 
quyền sở hữu tài sản trí tuệ, đối với công nghiệp, 
nông nghiệp, cung ứng dịch vụ cơ bản và thậm 
chí đôi khi còn phải sửa đối hoặc bổ sung luật 
pháp theo đòi hỏi của WTO. Ví dụ như Trung 
Quốc. Để được trở thành thành viên của WTO, 
Trung Quốc phải mất tới l5 năm, nếu tính cả 
thời gian xin gia nhập GATT từ năm 1986. Và 
cũng để được trở thành thành viên của WTO 
nhằm thâm nhập thị trường Mỹ và các quốc gia 
khác, Trung Quốc phải chấp nhận một điều 
khoản đặc biệt, có hiệu lực trong 12 năm. Đó là, 
để cho các thành viên WTO khác được quyền 
giới hạn nhập khẩu các sản phẩm của Trung 
Quốc khi thấy có “biểu hiện tăng đột biến”. 
Không có nước kém phát triển (LDC) 
nào được gia nhập WTO khi tô chức này ra đời 
năm 1995, Nê-pan và Cam-pu-chia là hai 


(3) Ngân sách của WTO năm 2002 là 95 triệu USD và 
550 biên chế, so với IMF là 736,9 triệu USD và 2.633 biên 
chế. Việc đóng góp cho WTO dựa trên tỷ phần của mỗi 
nước trong tông kim ngạch thương mại thế giới 
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trường hợp đầu tiên. Nhưng theo lời C. Pra-sít 
(Cham Prasidh), Bộ trưởng Thương mại và 
Trưởng đoàn đàm phán của Cam-pu-chia: “Đây 
là một gói những nhượng bộ và cam kết vượt xa 
những gì được coi là tương thích với trình độ 
phát triển của một LDC như Cam-pu-chia. Vô 
luận thế nào, chúng tôi vân chấp nhận những 
thách thức đó, vì chúng tôi thấy được những 
lợi ích của việc tham gia hệ thống thương mại 
thế giới” 4), 

Thực tế, Cam-pu-chia đã bị các thành viên 
WTO gây áp lực, phải chịu những nhượng bộ 
vượt xa mức độ những cam kết của các nước 
LDC đã là thành viên từ thời GATT. Chẳng hạn, 
Cam-pu-chia buộc phải chấm dứt ngay lập tức 
việc sản xuất hoặc sử dụng các thế phẩm của 
những dược phẩm giá rẻ, điều mà các nước LDC 
khác mãi đến năm 2016 mới phải chấp hành. 
Hoặc như trong vấn đề đỉnh thuế, Cam-pu-chia 
là một quốc gia có hơn 80% số dân trong khu 
vực nông nghiệp lại được yêu cầu thực hiện một 
mức bảo hộ nông nghiệp tối đa là 60%, trong lúc 
mức của Mỹ là 121%, Ca-na-đa: 120%, EU: 
252%, còn mức thuế bảo hộ thóc gạo của Nhật 
lên tới kỷ lục “không tưởng” là 470%, thậm chí 
1.000%. 

Các nước LDC, trong đó có 30 thành viên 
WTO, chiếm 40% dân số thế giới, nhưng chỉ 
chiếm có 3% thương mại thế giới. Trong thời kỳ 
1997 - 2000, xuất khẩu của các LDC (không có 
dầu mỏ) giảm xuống mà WTO chẳng chút bận 
tâm. Nê-pan, một nước được gia nhập WTO 
cùng thời gian VỚI Cam-pu-chia, phải chịu giảm 
thuế nông sản xuống 42% và đối với các sản 
phẩm khác là 24%. Va-nu-a-tu, một quốc đảo ở 
Thái Bình Dương chỉ có 200.000 dân, cũng bị 
làm khó dễ, không được hưởng 2 năm quá độ 
tuân thủ Hiệp định Thương mại liên quan đến 
các phương điện của Quyên sở hữu trí tuệ 
(TRIPs) như Nê-pan (từ ngày 1-7-2007) và 
không được hưởng điều khoản bảo đảm an toàn 
đặc biệt (SSG) cho thị trường khoai, vì WTO 
không muốn tạo ra tiền lệ như đã từng xảy ra với 
Bun-ga-n. Va-nu-a-tu cũng không được phép 
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dùng tiền viện trợ thuộc quỹ Xta-bếch (Stabex) 
mà EU dành cho để trợ cấp cho nông dân 
nghèo đang khốn đốn vì giá cùi dừa hạ quá thấp. 
Va-nu-a-tu còn buộc phải ký một hiệp định hàng 
không dân dụng, trong khi nước này không cố 
một chiếc máy bay nào. Va-nu-a-tu buộc phải 
tuyên bố nếu Mỹ không hạ bớt đòi hỏi, họ sẽ rút 
đơn xin gia nhập WTO. 

Hơn thế nữa, bất cứ thành viên nào của WTO 
cũng đều có quyền phủ quyết việc gia nhập 
WTO của một quốc gia nào đó. I-ran đã bị Mỹ 
dùng quyền phủ quyết năm 1996. Việc sử dụng 
quyền này, ngoài lý do chính trị như trường hợp 
I-ran, chủ yêu là để ép nước xin làm thành viên 
phải có những nhượng bộ vượt quá những cam 
kết trong các hiệp định hiện hữu của WTO. 

3 - Việt Nam và WTO 

Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập WTO từ 
năm 1995, Hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu 
của ta đã lên tới trên 45 tỉ USD (xuất khẩu năm 
2004 đạt trên 25 tỉ USD). Dĩ nhiên, ta mong có 
được một tổ chức thương mại công bằng, không 
chỉ làm lợi cho các nước giàu, như WTO hiện 
nay. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, không thể 
có ảo tưởng về một WTO thực sự dân chủ, thực 
sự vì nước nhỏ cũng như vì nước lớn, nước giàu 
cũng như nước nghèo. Đã có nhiều bài học về 
thương mại không công bằng, “cá lớn nuốt cá 
bé”, ức hiếp, bắt chẹt, lừa đảo trên thương 
trường. Chúng ta cũng biết muốn cho dân giàu, 
nước mạnh thì phải hợp tác và làm ăn với các 
nước, nhưng đã đi con đường kinh tế thị trường 
thì phải biết "luật chơi" của thị trường mới giữ 
được định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù hiện 
nay có tới 54 nước nghèo hơn so với những năm 
90 của thế kỷ XX, nhưng ta vẫn đang đi lên, vẫn 
thực hiện được vừa tăng trưởng nhanh, vừa xóa 
đói giảm nghèo. 

WTO có thể được cảm nhận theo cách nói 
của người Pháp là một cái chăng hay ho gì lắm 


(4) Phát biểu ngày 23-7-2003, nhân việc chấp nhận gói 
văn kiện xin gia nhập của Cam-pu-chia - Oxfam quốc tê 
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nhưng lại là cần thiết (un mail nécessaire). Người 
Anh có từ a iesser evïÏ cũng có nghĩa tương tự. 
Chúng ta cần hiểu rõ WTO để trở thành thành 
viên của tổ chức quan trọng này. Bốn phần năm 
số thành viên của WTO là các nước đang phát 
triển hoặc còn kém phát triển. Đoàn kết giữa các 
nước này, giữa các thành viên trong khu vực, 
giữa nhân dân tiến bộ thế giới có thể ngăn chặn 
được chiều hướng WTO chỉ làm lợi cho các 
nước giàu. Đã có Xi-a-tơn, Can-cun, Mum-bai... 
cho ta bằng chứng thực tế của sức mạnh đoàn 
kết. Hội nhập vào WTO là cần thiết, nhưng phải 
coi thương trường này là một đấu trường mà chỉ 
có quyết tâm thôi chưa đủ, phải học hỏi để chủ 
động và thích ứng với mọi tình thế, phải “xuống 
nước để học bơi”. Và chúng ta cần kết hợp đa 
phương với Song phương, kết hợp toàn cầu với 
khu vực, mở rộng ra các địa bàn xa, coi trọng 
những nước láng giêng. 


Trong các phong trào đấu tranh cho một thế 
giới khác, đã có không ít ý kiến cho răng, cần 
chấn chỉnh lại WTO, không nên để cho tổ chức 
này có phạm vi hoạt động quá rộng. Hiện nay, 
WTO chiếm hơn 90% thương, mại thế giới. Việc 
mua bán ngày nay không thê bỏ qua “đại siêu 
thị” này. Phải có quan điểm thực tiễn và lịch sử 
đối với sự vật và hiện tượng. Và nhất thiết phải 
học, như lời V. Lê-nin, cả cách gói hàng của chủ 
nghĩa tư bản. Khi đã chấp nhận kinh tế thị trường 
thì phải hành xử theo "luật chơi” của thị trường. 

Mục tiêu của ta là sớm gia nhập WTO. Đã 
hơn 10 năm kể từ khi ta nộp đơn xin gia nhập 
WTO. Để đàm phán việc gia nhập của Việt 
Nam, theo thông lệ, WTO đã thành lập một Ban 
công tác gồm nhiêu thành viên, trong đó có 
những thành viên quan trọng như Mỹ, EU và các 
nước thành viên EU (nay lên đến 25 quốc gia), 
Nhật Bản, Ca-na-đa, Trung Quốc, Án Độ, 
Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân (những nước này cũng 
là các bên đàm phán song phương). Các quan 
chức WTO nói rằng, việc gia nhập WTO của 
Việt Nam được coi là “lớn nhất” lúc này, chỉ 
đứng sau nước Nga. Do đó, có nhiều nước muốn 
tham gia vào Ban công tác WTO. Phía Mỹ đã 
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yêu cầu ta rút bỏ vấn đề “hàm lượng nội địa” và 
“thành tích xuất khẩu” đối với các nhà đầu tư 
nước ngoài trong Hiệp định song phương. Do 
tính chất của quy chế Tối huệ quốc dành cho các 
thành viên trong đối xử với nhau, các nước khác 
cũng sẽ đòi ta hành động theo tiền lệ đó, đặt 
chúng ta vào những tình huống nhạy cảm và 
phức tạp. 

Trong đàm phán với EU, đối tác thương mại 
lớn nhất của Việt Nam 6), phía đối tác đã đòi ta 
phải chịu mức thuế trung bình 16% đối với hàng 
công nghiệp (trong phiên họp đa phương ta đưa 
ra mức 17%), 22% đối với thủy sản và 24% đối 
với nông sản (ta đề xuất mức thuế bình quân 
25,3%). Ngoài ra, ta còn phải cam kết trong 
nhiều lĩnh vực khác như tài chính, ngân hàng, 
vận tải, bưu chính viễn thông, môi trường và du 
lịch... Trung Quốc cũng phải giảm thuế hàng 
công nghiệp (những mặt hàng trọng yếu) từ 25% 
xuống còn 7%, đối với Mỹ. Tông mức thuế bình 
quân đã giảm từ 40% xuông 13 % từ năm 1992 
đến năm 2001, nhưng lại phải giảm thêm xuống 
chỉ còn 6,8%. Con đường phía trước còn lắm 
chông gai. Sau EU, ta còn phải thương lượng với 
các nước lớn khác. Sau khi hoàn tất đàm phán 
với ta, Cao ủy thương mại EU, P. La-my (Pascal 
Lamy) nói: “Phải cần từ 12 đến 18 tháng để có 
mặt trong WTO”. 

Giô-xép Xti-lít (Joseph Stiglitz) - người được 
giải thưởng Nô-ben, đã ba lần đến thăm Việt 
Nam, nguyên “trưởng lão” về kinh tế của WEB - 
có lần nói, các nước nghèo phải có tiếng nói 
nhiều hơn trong việc sử dụng các nguồn lực toàn 
cầu và đặc biệt là phải quản lý cho tốt nền kinh 
tế của mình. Nếu cần nói thêm, thì đó là phải 
phát huy nội lực và biết tranh thủ ngoại lực một 
cách hợp lý và chủ động. 


(5) Năm 2003, EU chiếm 17% tổng giao dịch thương 
mại. với 6.4 tỉ ơ-rô; Mỹ: 14%: Nhật Bản: 13% và Trung 
Quốc: 11%. Việt Nam được hương hệ thống ưu đãi phổ 
cập (GSP) của EU, theo đó, thuế nhập khẩu còn thấp hơn 
cả mức dành cho Tối huệ quốc (MFN) 
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ĐẦU kiỦ VÀ RWÚ//6 ĐIẾN Đ0/0 
TRO QUAH HỆ QUốc TẾ 


ONG vài năm gân đây, cả thế giới 

bùng lên cơn "khát dầu mỏ". Đây là 

vấn đề quan tâm hàng đầu đối với 

nhiều quốc gia lớn nhỏ, bởi nó không chỉ liên 
quan đến H nh vực kinh tế mà còn làm đảo lộn 
nhiều mối tương quan chiến lược, gây ra 


những biến động mới trong quan hệ quốc tế. 


* 
* *% 


Dầu mỏ và khí đốt là nguồn nhiên liệu quý 
năm sâu trong lòng đất và dưới đây đại 
đương. Do sự phân bồ không đều về địa lý mà 
quyên sở hữu về trữ lượng dầu mỏ và khí đốt 
của các khu vực, quôc gia hoặc nhóm nước 
rất khác nhau. Theo. một tài liệu điều tra, 
thăm dò và khảo sát gần đây, thế giới chỉ có 
10 khu vực có trữ lượng lớn về dầu mỏ (trong 
đó riêng Nga đã chiếm đến 3 khu vực). Chính 
sự phân bố đó đã tạo nên những quốc gia 
"không lồ" về dầu mỏ và khí đốt. 

Đứng đầu danh sách là A-rập Xê-út. 
Theo tài liệu của tập đoàn dầu mỏ quốc tế 
A-ram-cô, A-rập Xê-út có trữ lượng dầu mỏ 
chưa khai thác là 260 tỉ thùng, bằng 25% tổng 
trữ lượng của cả thế giới. Quốc gia này có 
những mỏ dầu thuộc loại "vô địch" với công 
suất khai thác đến 5 triệu thùng/ngày. Mặc 
dầu đã sản xuất được dầu mỏ hàng chục năm 
qua, nhưng nước này cũng chỉ mới khai thác 
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được khoảng 28% trữ lượng đã được thăm dò. 
Ở khu vực Trung Đông, ngoài A-rập Xê-út, 
còn có một loạt nước có sản lượng dầu mỏ 
khá lớn như I-rắc, I-ran, Cô-oét, Xi-ri... tạo 
thành một vùng được coi là "rốn dầu của thế 
giới" mà chủ nhân của kho báu này là các 
nước A-rập và Hồi giáo có nền văn hóa rất 
lâu đời trên trái đất. Quốc gia dầu mỏ "khổng 
lồ" thứ hai thế giới, sau A-rập Xê-út là Liên 
bang Nga, với trữ lượng dầu mỏ trên 45,4 tỉ 
tấn và trữ lượng khí đốt thiên nhiên đến 
161.000 tỉ mét khối. Năm 2004, sản lượng 
dầu mỏ của Nga là 450 triệu tấn, chiếm 1/3 
tông sản lượng dầu mỏ thế giới. Nhiều nước 
Tây Âu phải dựa hoàn toàn vào nguồn nhập 
khẩu dầu khí của Nga. Các chuyên gia khoa 
học kinh tế dự báo rằng nếu Nga có chiến 
lược phát triển đúng thì một thời gian không 
xa lắm, nước này có thể vượt A-rập Xê-út, trở 
thành nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế 
giới. Khu vực dầu lửa đứng sau Trung Đông 
này được coi là " kho dầu dự trữ thứ hai của 
thế giới" nằm dưới lòng đất của Liên bang 
Nga, quanh vùng biên Ca-xpi và các nước 
Trung Á (thuộc Liên Xô trước đây). Một 
phân trữ lượng đã được thăm dò của khu vực 
đã lên tới 350 tỉ tấn. 

Ngoài ra, còn có những nơi khác có trữ 
lượng dầu cũng rất lớn, nằm rải rác như 
ở Biển Bắc (châu Âu), Ni-giê-ri-a (châu Phi), 
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Vê-nê-xu-ê-la (Nam Mỹ), Đông - Nam Á, 
A-la-xca (Bắc Mỹ)... 

Trong số các cường quốc, Nhật Bản là 
nước phải nhập khẩu dâu mỏ gần như 100%. 
Các nước khác đều có khả năng sản xuất dầu 
mỏ, tuy không lớn. Chẳng hạn như Mỹ bình 
quân khoảng 30%; Ấn Độ khoảng 30%; 
Trung Quốc khoảng 28% tổng lượng dầu tiêu 
thụ. Gần đây có tin cho hay, các mỏ dâu quan 
trọng ở Trung Đông, Biên Bắc, A-la-xca... 
đang trong tình trạng giảm dần sản lượng. 

Dựa trên các kết quả đã được thăm dò, 
nhiều trung tâm nghiên cứu dầu mỏ quốc tế 
dự đoán rằng, với đà khai thác như hiện nay, 
sản lượng dầu mỏ của thế giới có thể cạn 
kiệt vào khoảng những năm 60-80 của thế 
kỷ XXL Và nếu đúng như vậy thì thế giới đến 
lúc đó sẽ ra sao là điều rất khó dự đoán. 

Một trong những nhân tố chủ yếu tác động 
làm cho giá dầu mỏ liên tục tăng cao, gây ảnh 
hướng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu là sức 
tiêu thụ tăng rất mạnh, cả ở các nước công 
nghiệp phát triên cũng như ở các nước đang 
phát triên, đặc biệt là các nước lớn như Trung 
Quốc và Ấn Độ. Theo số liệu của Văn phòng 
năng lượng quốc tế ở Pa-ri, hiện nay mức tiêu 
thụ dầu mỏ của cả thế giới là hơn 80 triệu 
thùng/ngày và sẽ tăng lên khoảng 115 triệu 
thùng/ngày vào năm 2020. 

Hiện nay, Mỹ là nước tiêu thụ nhiều dầu 
mỏ nhất, bình quân hằng năm khoảng 900 
triệu thùng, chiếm trên 25% tông lượng dâu 
mỏ thế gIỚI. Năm 2004, lượng dầu tiêu thụ 
mỗi ngày của Mỹ gần 25 triệu thùng, của 
Nhật 8,1 triệu thùng, của Trung Quốc trên 6 
triệu thùng. Trước tình trạng giá dầu liên tục 
leo thang và cuộc khủng hoảng dầu mỏ đang 
có nhiều biêu hiện mới đáng quan ngại, nhiều 
nước có khuynh hướng khân trương tăng 
nhanh kho dâu dự trữ quốc gia, đề phòng bất 
trắc. Dự trữ dầu của Mỹ hiện đủ cho khoảng 
8 tháng, của Nhật Bản khoảng 200 ngày, 
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của Trung Quốc khoảng 1 - 2 tháng và của 
Liên minh châu Âu (EU) bảo đảm được 
khoảng 70-100 ngày. Nhiều chuyên gia cho 
rằng với tốc độ toàn cầu hóa kinh tế như hiện 
nay, lượng dự trữ dầu mỏ như vậy nói chung 
là tương đối mỏng. 

Việc khai thác và sử dụng nguồn tài 
nguyên dầu khí của các nước cũng rất đa 
dạng. A-rập Xê-út, mỗi năm kim ngạch xuất 
khẩu dầu mỏ bình quân là hàng chục tỉ USD, 
nhưng số tiền đó chỉ để gửi vào các ngân 
hàng ở Mỹ. Rốt cuộc, chỉ "béo bở" cho giới 
tài phiệt phố Uôn. Nhờ có dầu mỏ mà một 
số nước châu Phi như Ăng-øô-la, Xu-đăng, 
Ni-giê-ri-a... đều có mức tăng trưởng kinh tế 
rất ân tượng. Năm 2004, tăng trưởng GDP của 
Ghi-nê Xích đạo là 24%, dự đoán năm 2005 
tăng 27%. Tuy vậy, đời sống nhân dân nước 
này vẫn khổ, xóa đói giảm nghèo chẳng được 
bao nhiêu. Quốc gia mạnh về khí đốt như 
Thái Lan đã tận dụng được 78% khí khai thác 
bảo đảm cho nguôn điện năng của cả nước 
hoạt động. Có nước suốt mười mấy năm sản 
xuất dầu mô tăng hàng triệu tấn/năm nhưng 
lại xuất khâu hết, không tự lọc được giọt dầu 
nào. Tuy giá dầu thể giới liên tục tăng, xuất 
khẩu dầu thô thu về khá nhiều nhưng đồng 
thời phải nhập khẩu đủ các sản phẩm lọc dầu 
của nước ngoài về với giá "cắt cô". 


Cũng phải thừa nhận rằng, sở dĩ giá dầu 
thế giới những năm gần đây liên tục tăng cao 
còn do tác động không nhỏ của nạn đầu CƠ 
dầu mỏ quốc tế với quy mô lớn chưa thể kiếm 
soát nỔI. 

Một thông tin mới về tác động của giá dầu 
làm các giới nghiên cứu kinh tế đặc biệt quan 
tâm. Theo tài liệu khảo sát của Liên minh 
Công nghiệp Mỹ (MAPI), tốc độ phát triên 
công nghiệp toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu 
suy giảm do giá nhiên liệu tăng cao và lượng 
hàng tôn kho lớn. Xu thế này đang gây thiệt 
hại cho các ngành công nghiệp Tây Âu, tác 
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động lớn đến ngành công nghiệp Mỹ và hầu 
hết các nước châu Ẫ. Như vậy, liệu mức tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ là bao 
nhiêu? Có còn được như mức dự báo không? 


Những điều nêu trên không đủ để có thê 


giải đáp được câu hỏi lớn đặt ra là tại sao vân 
đề dầu mỏ lại làm chao đảo và gây nhiều biến 
động mới trong quan hệ quốc tế? 

Trên thế giới mấy năm gần đây đã và đang 
diễn ra một cuộc đấu tranh giành giật rất phức 
tạp và quyết liệt chung quanh tài nguyên dầu 
mỏ dưới nhiều hình thức: chiến tranh, xâm 
lược, cạnh tranh, mua chuộc, hợp tác, liên 
kết... bằng cả kinh tế, chính trị, quân sự và 
ngoại giao. Có thể nói đây là cuộc đấu mang 
đầy đủ các tính chất và đặc thù của thời đại 
toàn cầu hóa mà lâu nay các chuyên gia thuộc 
các trường phái kinh tế thuần túy và các nhà 
lý luận theo chủ nghĩa "toàn cầu hóa muôn 

ăm” luôn tìm cách né tránh. : 

Nếu xem xét lại các sự kiện có liên quan 
đến dầu mỏ ở các nơi trên thế giới, rất dễ dàng 
nhận thấy cuộc đấu này diễn ra trên diện rộng, 
gồm nhiều châu lục nhưng tập trung, quyết 
liệt nhất là trên hai địa bàn chiến lược là 
Trung Đông và quanh vùng biển Ca-xpi và 
Trung Ẫ. 

Để có một tầm nhìn tương đối khái quát về 
toàn cảnh của cuộc đấu xung quanh vần đề 
dầu mỏ, xin điểm qua hoạt động của một số 
nước thuộc các bên liên quan, nhất là các 
nước lớn trong những năm qua. 

Trước hết phải nói đến vai trò và hoạt động 
của Mỹ. Từ lâu, các chính quyên Mỹ đã có ý 
đồ chiến lược dùng dầu mỏ làm một thứ vũ 
khí lợi hại để thống trị thế gIỚI. Việc Liên Xô 
và các nước Đông Âu sụp đô, "chiến tranh 
lạnh" kết thúc đã tạo cho Mỹ một thời cơ cực 
kỳ thuận lợi không những ở chỗ Mỹ trở thành 
siêu cường duy nhất không có đối thủ mà điều 
quan trọng nữa là trong cái Không gian hậu 
Xô-viết" rộng mênh mông chưa có ai kiếm 
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soát, còn có "kho dầu dự trữ thứ hai của thế 
giới" giờ đây coi như "vắng chủ". 

Như vậy là mục tiêu lớn tăng gấp đôi, lực 
lượng và biện pháp chưa chuẩn bị đủ, chiêu 
bài "chống chủ nghĩa cộng sản quốc tế" 
không còn giá trị nữa. Vậy mà Oa-sinh-tơn đã 
triên khai thực hiện khá thành công, thu nhiều 
kết quả rất quan trọng tuy chưa trọn vẹn, mặc 
dầu phạm nhiều sai lâm và thất bại, gây nhiều 
hậu quả nặng nề. 


Phương, thức triển khai chiến lược của Mỹ 
lần này có nhiều điểm mới nổi bật, khôn 
khéo và táo bạo đến mức báo chí nước ngoài 
đã bình luận là "xảo quyệt" và "trắng trợn". 
Do vậy, họ luôn tạo bất ngờ cho cả các đối tác 
và dư luận. Với mục tiêu "săn tìm dầu mỏ" 
và chuẩn bị thêm lực lượng, ngay từ cuối 
năm 2001, dưới chiêu bài "chống chủ nghĩa 
khủng bố toàn cầu" „ trong khi Mỹ rằm TÔ phát 
động cuộc chiến tranh Áp- ga-ni-xtan đề tranh 
thủ sự ủng hộ rộng rãi của thế giới thì cũng là 
lúc họ lặng lẽ, kín đáo đưa hàng nghìn quân 
vào đóng ở các nước Trung Á chuẩn bị địa 
bàn cho hướng đó. Đến đầu năm 2003, Mỹ 
vừa đơn phương phát động chiến tranh ô ạt 
tiền công I-rắc, làm cho dư luận thế giới bị 
cuốn hút vào Trung Đông, vừa lặng lẽ tung 
hàng trăm chuyên gia lật đổ cùng hàng trăm 
triệu đô la vào khu vực các nước SNG (thuộc 
Liên Xô trước đây). Chỉ khoảng chưa đầy 
2 năm sau, tiếp theo việc ba nước Ban-tích 
năm giáp biên giới Nga gia nhập khối NATO, 
một loạt cái gọi là "các cuộc cách mạng màu 
sắc" liên tiếp bùng nổ ở Gru-di-a, U-crai-na, 
Cư-rơ-gư-xtan... 

Kết quả rõ ràng bước đầu là: trên hướng 
Trung Đông, tuy quân Mỹ bị sa lầy trong 
chiến tranh I-rắc, bị thiệt hại tương đối nặng 
nề (tính đến tháng 6-2005, sô binh lính bị 
thiệt mạng đã lên tới hơn 1.700 người), chì 
phí chiến tranh gần 317 tỉ USD (kê cả chiến 
tranh Áp-ga-ni- xtan) nhưng đã thu những kết 
quả đáng kể. Ngoài việc đánh đổ được một 
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nhà nước chống Mỹ (I-rắc), giảng "đòn phủ 
đầu" làm cho các nước dầu mỏ ở Trung Đông 
phải nề sợ, thì chỉ tính riêng nguôn dầu mỏ 
thu về từ I-rắc là TẤt đáng giá. Đây là điều mà 
Oa-sinh-tơn muốn giữ kín. Thế nhưng, theo 
các nguôn tin phương Tây, chỉ chưa đầy một 
tháng sau ngày liên quân Mỹ - Anh nô súng 
tiến công I-rắc 3- 2003), các công đy dầu mỏ 
của Mỹ đã bắt đầu vào khai thác dầu mỏ ở Ï- 
rắc dưới sự yếm trợ và bảo vệ của 280.000 
quân viễn chinh chiếm đóng. Còn chính 
quyền I-rắc lâm thời do Mỹ chỉ định năm 
ngoái và chính quyền được bầu ra đầu năm 
nay thì phải đến tháng 5 vừa qua mới thành 
lập Bộ Dầu mỏ. Nghĩa là trong hơn 2 năm 
quân Mỹ bị "sa lầy" và bị thương vong, đã có 
bao nhiêu triệu thùng dầu của I-rắc chảy vào 
túi các tập đoàn dầu mỏ Mỹ. Cải quả "ăn 
không" này chưa có con sô chính xác lăng 
chắc chắn phải rất lớn bởi thu nhập bình quân 
về dầu mỏ của I-rắc hằng năm trước đây vào 
khoảng từ 18-24 tỉ USD. Điều trớ trêu là 
trong khi hàng ngàn chuyên gia của các Uy 
ban quốc tế hăng hái đi tìm "vũ khí giết người 
hàng loạt” Ở Hắc, thì hàng triệu người Mỹ lại 
biểu tình với khâu hiệu phản chiến: "Không 
đôi máu lấy dầu! " 


Trên hướng chiến lược thứ hai (kho dầu 
dưới lãnh thô Nga, biên Ca-xpi và Trung Á), 
Mỹ cũng đã thu được những kết quả bước đầu 
khá quan trọng. Kết quả là ngày 25-5 vừa 
qua, đường ống dẫn dầu BTC Œ) có chiều dài 
1.760 km, vốn đầu tư 2,9 tỉ USD được khai 
trương, đưa dầu mỏ từ vùng Ca-xpi đến 
Trung Á (A-déc-bai- -glan, Ca-dắc-xtan, qua 
Gru-di-a về Xây-han của Thổ Nhĩ Kỳ) với 
công suất vận chuyên Ì triệu thùng/ngày. Khả 
năng khai thác ở đây sắp tới có thê lên 3,5 
triệu thùng/ngày. Tờ Thời báo Tài chính 
(Anh) ngày 23-5-2005 cho răng thắng lợi này 
của Mỹ không những. 'tránh được việc đi qua 
lãnh thổ Nga. mà còn "thu hẹp vai trò và ảnh 
hưởng của I-ran đối với vùng Ca-xpi". 
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Đáng chú ý là đúng vào lúc đường ống 
BTC sắp sửa vận hành, 5 nước Thổ Nhĩ Kỳ, 
Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri và Áo đầu 
tư hơn 5,5 tỉ USD, xây dựng một đường ống 
khác dài 3.300 km để chuyển khí đốt từ vùng 
Ca-xpi và I-ran về châu Âu. 

Ngoài ra, như trên đã nói, các "cuộc cách 
mạng màu sắc" do Mỹ đứng đằng sau tổ chức, 
chỉ đạo và phát động đã "thành công” ở một 
số nước thuộc Liên Xô trước đây, dựng lên ở 
đó những chính quyền "bài Nga, thân Mỹ. 
Quá trình "dân chủ hóa" này đang tiếp diễn, 
tạo nên một sức ép mới làm cho vùng đất 
nhiều dầu mỏ bao la dưới quyền kiểm soát 
của Nga, như báo chí phương Tây nói, sẽ "teo 
lại như một miếng da lừa". 

Đối với các cường quốc khác như Trung 
Quốc, Nhật Bản, EU, Ấn Độ, dầu mỏ đang là 
môi quan tâm chiến lược hàng đầu. Bởi le, 
ngoài yêu tố muốn thúc đầy phát triển kinh tẾ, 
các nước này còn đứng trước sức ép là nếu 
không nhanh chân thoát hiểm thì sẽ bị chèn 
ép, bao vây và bị bóp nghẹt. Đó cũng là quy 
luật khắc nghiệt của toàn cầu hóa hiện nay. 
Thực tế là việc tranh chấp các vùng có tiềm 
năng dầu mỏ giữa các nước lớn nhiều khi diễn 
ra khá phức tạp và quyết liệt. Bình thường các 
nước này có thể đi đến thỏa hiệp "đầy thiện 
chí" nhưng nhiều lúc lại sẵn sàng "chơi nhau" 
ngay bằng những độc chiêu" ác hiểm làm 
cho quan hệ quốc tế thêm phức tạp. Lẽ di 
nhiên, không phải bất cứ quan hệ quốc gia 
nào có trục trặc đều qui hết cho dầu mỏ. 

Và nữa, nếu bản Hiến pháp Liên minh 
châu Âu được tiến hành trôi chảy thì chẳng 
mấy chốc EU trở thành một siêu cường hùng 
mạnh nhất nhì thế giới. Vậy mà nước Pháp lại 
bác bỏ (qua trưng cầu ý dân). Có thể nói đây 
là một đòn "chí tử" đây EU ngập sâu vào 


(1) Tên viết tắt giữa Ba-cu - Tbi-li-xi - 
Tbilisi-Ceyhan - BTC) 


Xây-han (Bacu- 
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khủng hoảng. Trong xôn xao dư luận có ý 
kiến cho rằng cuộc bỏ phiều ấy hình như có 
mùi "dầu mỏ"? Liệu đó có phải là cái giá phải 
trả của Pháp (và một số nước của EU) vì 
không ủng hộ cuộc chiến tranh I-rắc? Tiếp 
sau Pháp là Hà Lan. Ngày 3-6-2005 báo chí 
Anh viết "Đảng Bảo thủ Anh kêu gọi chính 
phủ Anh đi đầu trong việc vứt bỏ bản Hiến 
pháp Liên minh châu Âu vào sọt rác"! 

Cũng cần nói thêm về vụ "bê bối dầu mỏ" 


ở Liên hợp quốc vừa mới bung ra. Cách đây 6-7 


năm ở Hội đồng Bảo an có sáng kiến đề ra 
dự án "Đôi đầu lấy lương thực" cho I-rắc, đầy 
tỉnh thần nhân đạo. Dự án được giao cho một 
chuyên viên cao cấp của Hội đồng bảo an phụ 
trách điều hành. Vừa rồi người ta phát hiện ra 
vụ tham những 64 tỉ USD từ dự án ấy. Thực 
ra, con sô này khá lớn nhưng chẳng có gì ghê 
gớm lắm bởi tham nhũng ở cấp quốc gia còn 
phức tạp hơn nhiều. Còn ở đây, việc quản lý 
dự ân thường theo cơ chế "cha chung", chắng 
ai truy cứu trách nhiệm. Cái đau nhất là tổ 
chức quốc tế lớn nhất hành tỉnh này ở tuổi 
thâm niên ngót 60 năm, đang trên đà xuống 
cấp, suy sụp, bị mất uy tín, lại bị cú "bê bối 
đầu mỏ" này làm cho thanh danh, uy tín còn 
sót lại của tổ chức này sụp đổ nốt. Nhưng "nỗi 
đau này đâu phải của riêng ai" bởi nó là nỗi 
đau toàn câu. Hơn nữa, trước sau Liên hợp 
quốc cũng sẽ được cải tổ. Từ mười năm nay, 
người ta đã bàn nát ra rồi. Nhưng chừng nào 
còn có nước muốn dùng sức mạnh và quyền 
lực tiếp tục vô hiệu hóa tô chức này để dễ bề 
thao túng các công việc quốc tế thì vấn đề cải 
tô Liên hợp quốc còn là điều xa vời. 


Điều đặc biệt là chung quanh quan hệ quốc 
tế về dầu mỏ hiện đang có nhiều biểu hiện 
mới, rất đáng chú ý. Đó là hiện tượng mở 
rộng hợp tác song phương và đa phương giữa 
các nước về dầu mỏ đang có xu hướng phát 
triển nhanh. Theo báo Hindu (Ấn Độ) 
ngày 24-4-2005, sau khi Mỹ tiến sâu vào vùng 
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Trung Á và Ca-xpi, đầu tư 30 tỉ USD vào dầu 
mỏ thì gần đây nhiều nước khác cũng vào tìm 
cách hợp tác với nhiều dự án lớn. 

Trung Quốc đã hợp tác với nhiều nước 
hoàn tất một tuyến đường ống dẫn dầu dài 
4.200km chạy từ Thượng Hải qua Ca-dắc- 
xtan, có khả năng tới cả Tuốc-mê-ni-xtan và 
I-ran. Trung Quốc còn ký với Ca-dắc-xtan 
xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu trị giá 
9 tỉ USD đài 3.000km, nối liền Tân Cương 
với vùng Ca-xpi. Ngoài ra, Trung Quốc còn 
ký kết với I-ran một dự án lớn với mức đầu tư 
100 tỉ USD để thăm dò và khai thác dầu mỏ. 
Nga đã hợp tác với Trung Quốc xây dựng 
đường Ô ống dẫn dầu lớn từ Nga qua Viễn Đông 
đến Trung Quốc và từ Nga đến Nhật. Một 
chương trình hợp tác mới giữa Nga và Đức 
mới được ký kết về đầu khí là một bước phát 
triên hợp tác mới. 

Gần đây, Liên bang Nga, Trung Quốc và 
Ấn Độ đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác toàn 
diện giữa ba nước, trong đó một nội dung lớn 
vê dầu mỏ được dư luận đặc biệt quan tâm. 
Các hình thức và cấp độ hợp tác song phương 
và đa phương giữa các nước vừa và nhỏ ở các 
khu vực nhiều tiềm năng về dầu mỏ cũng có 
nhiều diễn biến mới như giữa Xi-ri và l-ran, 
giữa I-ran và Vê-nê-xu-ê-la, giữa khối các 
nước A-rập và các nước Mỹ La-tinh... 

Giới quan sắt quốc tế cho rằng xu thể hợp 
tác phát triển đó có khả năng giúp cho nền sản 
xuất khai thác dầu khí có sự tăng trưởng ồn 
định, góp phần quan trọng vào việc bình ốn 
giá cả, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế toàn 
câu tăng trưởng bèn vững. Trong quan hệ 
quốc tế, nhờ liên minh hợp tác, nhiều nước đã 
tạo lập được sự tin cậy, tăng cường đoàn kết 
hỗ trợ nhau đê vượt qua khó khăn, thử thách. 
Đó cũng chính là những mặt biểu hiện tích 
cực của quy luật vận động phát triên về kinh 
tế và chính trị của toàn cầu hóa trong giai 
đoạn hiện nay. CÌ 
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Tặng quả cho các châu học sinh nghèo vượ 0 ` 


Được sự quan tâm 
lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy Hoàng Mai, 

trong năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song Đảng 

bộ và nhân dân phường Hoàng Liệt đã phấn đấu nỗ lực thu được 
những kết quả đáng khích lệ trên mọi mặt: kinh tế -xã hội tiếp tục tăng 
trưởng, tình hình chính trị - ANOQP được giữ vững; công tác xây dựng đảng được 
nâng cao, hoạt động của chính quyền và các đoàn thể nhân dân có nhiều chuyển biến 
tích cực, cán bộ và nhân dân trong phường phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng 


bộ. 


*. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng khá 
cao, chiếm 72% tổng thu nhập. Phường có trên 2.500 hộ kinh tế dịch vụ ngành nghề, tiểu thủ CN: chế biến 
lương thực ở Tứ Kỳ, bún ốc Pháp Vân, sản xuất các mặt hàng gia dụng, nghề mộc, dệt may.... Hiện nay từng 
bước các hộ sản xuất nông nghiệp đang tự chuyển đổi ngành nghề và mở mang kinh doanh địch vụ. 
%  Vềsản xuất nông nghiệp: đã chuyển đổi cơ cấu cây trông vật nuôi, áp dụng những tiến bộ KHKT để phát triển 
sản xuất. 
W% Thu nhập năm2004: vềtrồng trọt và chăn nuôi gân 14 tỉ đông, chiếm 28%; về tiểu thú CN ngành nghề dịch vụ 41 tỉ 
đồng, chiếm 72%. Bình quân l nhân khẩu đạt 5.040.000 đồng(năm. 
%. Công tác đâu tư xây dựng cơ bản - quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý đô thị: đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 

nhà văn hóa Pháp Vân, 6 phòng học trường THCS Hoàng Liệt, cổng làng bằng A, bằng B kinh phí trên 2 tỉ đông. Tiếp tục xây 

đựng đình Tứ Kỳ, xây dựng đường rãnh thóat nước trên 4 tỉ đồng. 


% Công tác chính sách xã hội được đặc biệt quan tâm, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 201 đối tượng chính sách và 1I hộ nghèo 
với tổng số tiên 26.500.000 đồng, nâng mức sổ tình nghĩa từ 500 nghìn lên 1 triệu đồng. 


% .. Công tác giáo dục: các trường đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, chất ` 
lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên ngày một nâng lên. Hoạt động của Trung tâm giáo đục cộng đồng đã đi vào nề nếp có hiệu - 


quả; vận động nhân dân trong phường và các dòng họ ủng hộ Hội khuyến học. 

% Công tác y tế - dân số gia đình và trẻ em: khám, chữa bệnh ban đâu cho l 641 lượt người, khám dự phòng cho 717 lượt người, 
khám cho 120 gia đình chính sách. Làm tốt công tác xã hội hóa chăm sóc giáo dục trẻ em và tổ chức các hoạt động vì trẻ thơ, quan tâm 
đến trể em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ tết. 

#. Hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền đã có sự chuyển biến tích cực trong việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, phổ biến các chỉ 
Š thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

: 1 L được giữvững ốn định, không để vảy ra các tình huống đột xuất, không để hình thành 
Â các điểm bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. 


%_ Tổchức hội nghị quán triệt NO TW9 và tỉnh thân NQ TW10 cho toàn thể đẳng viên. Các chỉ bộ và đẳng bộ duy trì phong trào thi 
đua phấn đấu đạt chỉ bộ và đảng bộ trong sạch vững mạnh. 


% .. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2004, với truyền thống đoàn kết vượt khó, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường ` 


Hoàng Liệt quyết tâm tiếp tục đổi mới, phát huy mọi nguồn lực, ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Đảng bộ đề 


ra, xây dựng phường Hoàng Liệt phát triển toàn diện, giàu mạnh, vững chắc góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ` 
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@ THẾ GIỚI NÀY QUẢ LÀ BAO LA VÀ RỘNG LỚN. Tôi đọc, tôi hiểu, tôi chiêm nghiệm và 
tôi phải thốt ra như vậy khi có trong tay cuốn sách Mhững điều bí ẩn của thế giới (Secrets & 
Mysteries of the World) của tác giả Sylvia Browne. Bởi tôi liên tưởng tới tên cuốn sách nổi tiếng 
của Kim Woo Chong, một tỉ phú người Hàn Quốc (Thế giới quả là rộng lớn và có nhiêu việc phải 
làm). Cái khác ở đây là qua cái nhìn sắc sảo, độc đáo của nhà tâm linh học Sylvia, thế giới chúng ta 
đang sống quả là có nhiều vấn đề bí ẩn, kì quái, vừa quen lại vừa lạ. Quen vì khi nói lên, ta đã nghe 
đã biết đôi lần. Lạ vì khi cần đi sâu tìm hiểu, khám phá, ta rất cần có sự giải đáp tường minh hơn 
điều ta đã biết. Từ những chuyện hoang đường như ma cà rồng, quái vật hồ Ness, phù thuỷ và ma 
sói... đến những chuyện liên quan tới khoa học cao siêu như Lý thuyết Trái Đất lõm, Sinh vật ngoài 
Trái Đất... Tất cả những huyền thoại bí ẩn như vậy đã luôn ám ảnh và làm cho nhân loại điên đầu 
suốt bao thể kỉ nay (mà đến tận bây giờ, vẫn chưa có lời giải đáp thực sự thoả đáng). Cái tài của 
Sylvia là từ những điều người đời nghi hoặc, cho là nhảm nhí, bà bình tĩnh diễn giải bằng sự khai 
thác đa chiều. Mỗi chuyện thần bí kia là một giả thuyết khoa học pha lẫn yếu tố thần bí dân gian. 
Những bí ẩn đó cũng chính là điều kì điệu của trí tưởng tượng con người mà mãi tới hôm nay, khi 
khoa học đã vượt lên tất cả, ấy thế mà có điều ta vắn chưa thể nào cắt nghĩa được trọn vẹn. 


@ BA MƯƠI CÂU CHUYỆN, BA MƯƠI BÀI HỌC. “Ba mươi điều đúng đắn, bạn cần biết 
ngay bây giờ”. Đó là lời giới thiệu của Elizabeth Edwards cho cuốn sách Già quá sớm, khôn 
quá muộn (Tòo soon oÌd, Tbo late smart) của Tiến sĩ y khoa Gordon Livingston. Xuất thanlà 
Già quá sớm | dân ngành y, G. Livingston còn là một bác sĩ tâm lí và là một nhà văn biệt tài. Ông đã tổng kết | * È*:ài 
Khôn quã muộn và rút tỉa những điều chiêm nghiệm của riêng mình về một loạt những vấn đề liên quan tới đời : 
to ssss sồi, Teen sung sống nội tâm và nhân cách của con người. Đó là cảm xúc và hành vì, là điểm mạnh và điểm yếu, 
là tình yêu và hạnh phúc, là lý tưởng và bốn phận... Rất nhiều điều vô cùng thiết yếu với bất kì 
một con người bình thường nào trên thế gian này. Quan điểm sống, quan điểm thẩm mĩ của 
Ltvingston thấm đậm tính hiện thực và giàu chất triết lí. Theo ông “^Chúng ta là những điều mà 
chúng ta thực hiện”. Muốn thế thì “hãy can đảm và có thể sức mạnh sẽ đến với bạn”. Đúng thế. 
{ Không tựtuin, không dũng cảm, khi nào chúng ta mới có thể vươn tới hoài bão cuộc sống, dù là 
.jjb một ước muốn rất nhỏ nhoi thường nhật? 
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@ HÔN NHÂN LÀ BẮT ĐẦU MỘT HIỆN THỰC CHỨ KHÔNG BẮT ĐẦU MỘT CÂU 
CHUYỆN CÔ TÍCH. Gia đình ngày nay không còn là một chuyện riêng trong mỗi căn nhà 
mà đã trở thành một vấn đề mang tính thời đại. Tiến sĩ Phill Mc Graw, tác giả cuốn Gia đình 
trên hết (Family First) đã đem đến cho người đọc sự cảm nhận những nhịp sống gia đình 
được rút tỉa ra từ chính sự trải nghiệm của riêng ông. '*Tôi viết cuốn sách này với tư cách là 
một đứa con lớn của bố mẹ tôi, những người đầy lòng yêu thương nhưng đôi khi thiếu thốn, 
với tư cách là một người cha và một người chồng, và cuối cùng là một chuyên gia về sức 
khoẻ tính thần”. Rất riêng mà rất thân thuộc với mọi người. Điều thổ lộ trên đã được tác giả 
giãi bày trong 360 trang sách, về tất cả những vấn đề liên quan tới cuộc sống gia đình mỗi 
chúng ta: chuyện giữ gìn hạnh phúc, chuyện dạy con, chuyện tạo phong cách làm cha me... 
Không đại ngôn, không dông đài, thực tế nhưng không vụn vặt..., Mc Graw đã nhẹ nhàng 
khám phá những giá trị gia đình hôm nay: vừa mang cốt cách truyền thống, vừa mang nhịp 
sống hiện đại. 


Ì LÙNGBBvsri ne tìm an dai anh 
| si tãf ấu; an (8i đifntzăn6Z0mgx;tfầnrtff ân 


F-C.NNGC. FIN 


s4864492460000ãxảsasbabdko06ả30 6866 


FT VI TẾ, ch Cc  TỊ VY vợ c Ý TỰ VỊ TT VỊ TỰ TẾ CÔ 1 VỊ VI VỆ T TY r1 TƯ VU TỰ CƯ HỆ TT ƯPC ý 7 HH T7 VY) 1 TẾT V TỰ ƒY ` Y Ta ƠI V/V Ự Co Y TẾNN 


HẠ x Ỉ 


Địa chỉ: Số Í Trân Hưng Đạo, TX. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Tạ: 0. 862 (23 


Ngành y tế Kiên Giang đã có nhiều thành tích trong 
khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. 

Nửa thế kỷ, các thế hệ thầy thuốc và nhân viên y tế 
tỉnh Kiên Giang đã tận tụy, hí sinh để bảo vệ và chăm sóc sức 
khoẻ cán bộ, nhân dân, thương binh, bệnh binh qua các cuộc 
kháng chiến cũng như trong BH dựng chủ nghĩa xã hội, đôi 
mới đất nước. 

Đào tạo nhiều cán bộ có chất lượng cho ngành, áp 
dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào việc nâng cao chất 
lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. 

Các thế hệ thầy thuốc nêu cao tỉnh thần phục vụ, thực 


'.. hiện tính đạo đức y tế, phục vụ người 38/0) với tỉnh thần trách 


nhiệm cao. 

Khi chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ ơchế thị trường, 
nhu cầu khám chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 
càng tăng cao, trong lúc kinh phí dành cho ngành y tế có giới 
hạn, đời sống cán bộ y tế còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, 
ngành y tế đã phấn đấu đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo 
vệ sức khoe nhân dân. 

Trình độ cán bộ ngành y tế được nâng cao, máy móc 
trang thiết bị được bố sung, chất lượng khám chữa bệnh điện 


'. tăng lên rõ rệt. Nhiều bệnh hiểm nghèo trước đây phải chuyển 


ˆ. Ầ. 


“huyŸ}/' L) để 
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lên tuyến trên thì ngày nay đã giải ( uy .được tại tỉnh . 

Để tiếp tục sự nghiệp bảo lộ ệ và chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân ngày càng tốt hơn, ngành y tế Kiên Giang quyết tâm 
xây dựng đội ngũ thầy thuốc tỉnh. dạ chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân với các nội dung sau : s., 119 

- Chăm sóc sức khoẻ nhân dât là nghề cao quý, phải 
có lương tâm và trách nhiệm hết lt ng yêu nghề, luôn rèn 
luyện phẩm chất đạo đức, không. Igừng. học tập tích cực 
nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ.. 
cán bộ ytế luôn có thái độ niềm nở, tận tình. 

- Khi cấp cứu người bệnh phải khẩn trương xử lý kịp 
thời. Không được rời vị trí khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử lý 


_ kpthời diễn biến của người bệnh . 


- Thật thà, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, phải tự 


. giác nhận trách nhiệm về mình, khi có thiếu sót, không đỗ lỗi 


cho đồng nghiệp, cho tuyến trước. 

- Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục 
sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, gương mẫu thực hiện nếp 
sống gia đình văn hoá, cán bộ ngành y tế, thực hiện tốt 12 điểu 
y đức, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 

nước, nội quy của cơ 


quan. 
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a Hà Nội được khánh thành năm 1902 là ga 

lên vận quốc tế và nội địa, một đầu mối 
giao thông lớn của ngành ĐSVN. Các 
phương thức phục vụ : 

- Vận chuyển hành khách, hành lý đi tàu liên 
vận quốc tế (sang Trung Quốc, Mông Cổ, Triều 
Tiên, Nga) từ đó đi các nước SNG và các nước 
Đông Âu khác....Vận chuyển hành khách đi 5 
tuyến đường sắt trong cả nước (Hà Nội đi Hải 
Phòng, Đồng Đăng, Quán Triều, Lào Cai và Hà Nội 
đi các tỉnh phía Nam) 

- Hệ thống phòng đợi khang trang, lịch sự. Đội 
ngũ nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo. 

- Hệ thống bán vé bằng máy vi tính hiện đại, 
chính xác. Nhà ga mở nhiều cửa bán vé các tàu đi 
trong ngày và bán trước nhiều ngày nhiều tháng. 
Việc mua vé tại ga rất để đàng, nhanh chóng, thuận 
lợi (Quý khách đến ga chỉ mua vé trong các cửa vé 
của nhà ga, không mua ở ngoài để đề phòng vé cũ, 
về giả không còn giá trị đi tàu). 

- Bán vé qua điện thoại và đưa vé đến tận nơi cho 
quý khách (trong địa bàn Hà Nội). ĐT : 9.423949; 
9.422770. 

- Đặc biệt có bán vé khứ hồi, có cấp chỗ ngay 
lượt về tại ga Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, 
Vinh, Lào Cai, Hải Phòng. 

- Tổ thức bán vé vào ga phục vụ khách đón tiễn 
người thân đi tàu. 

- Vận chuyển hành lý, bao gửi bằng tàu Thống 
Nhất, điện thoại : 9.420060; 7.470303 xin máy lẻ 
2569 (hành trình Hà Nội Sài Gòn; nhận gửi hàng 
tại kho hành lý bao gửi 120 đường Lê Duẩn - Hà 
Nội). 

- Vận chuyển hàng hóa nguyên toa, hàng lẻ 
bằng tàu nhanh hành trình : Hà Nội thành phố Hồ 
Chí Minh với phương thức theo sự lựa chọn của quý 
khách. Điện thoại: 7.472628; 7.470303 xin máy lẻ 
2247 (nhận gửi hàng tại ga B phố Trần Quý Cáp - 
Hà Nội). 

- Quý khách có thể đi bằng tàu hỏa xuất phát tại 
ga Hà Nội đến các ga nằm trên địa bàn các tỉnh có 
địa danh du lịch, nghỉ mát, lễ hội. 

- Ga Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Vận 
tải và Thương mại đường sắt và chỉ nhánh Công ty 


trọn gói với giá cả hợp lý đi các điểm du lịch như 
»ãi biển Đồ Sơr Cửa Lò- Cát Bà - Hạ 
Su 2 hpa- VN Thy Nh, Nhật Lệ - Đá 
-NHấy - Huế - 'Cửa Lá - “Hội Anh... cho các tập thể và 


á nhân có nhu cấu với giá cả hợp lý. 


địa phủt eo từng . đoạn. 
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TAI h — xuống tàu 
\ua nhiều cửa nhanh chóng, 
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dụ lịch đường sắt Sài Gòn tổ chức các tour du lịch 


" Để. quý khách-đi lại thuận tiện, nhaBh Tin: 
ly vất Jfg các Sử &ị ngành đường 
x nhiều đội tàu khách Thống 
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Ca PT = = = đã Êụ H" có 200000 bãi “75 năm lới # = Các cơ sở đoản đã xây dựng 16 mổhÌnh 
——- nh NG _ Đẳng cộng sản Mặt Nam, dạt gii nhĩ toán ` TLảng than niên”: “na 
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ca - _... + Trong phong trảo thenh riện xung kích 
Tan: =—.......,.. Thực hiện nhiệm vụ bãö vệ Tổ quốc Và giữ gin 
—_ thamgia. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, toàn 

+ Đoàn thanh niên trong các nhà trường — tỉnh có † 510 đội “Thanh niền xung kích an 

—-— đã thành lập 435 câu lạc bộ học tập; tổ chức — ninh”, “Thanh niên cờ đỗ”, “Thanh niễf Xung - 
. SE 0e. EöY 5 00 Sử 
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nhá ốhảthọc ` “Nịm lợ vế đình ĐVTN có thủ nhập trên ` 
W iig:DUI âm: 10 triệu đồng/ năm và 400 tổ hợp tác, chí hội- _ 
-ắngtdác X,aftahi Đồng của Do nghề nghiệp của thanh niên. Đoản Thanh 
= Ta niên) đã TƯ nan 

ˆ Bi” d0 502497 bái, “Cuộc đời sự nghiệp và hộ gia dinh ĐVTN việc 
_ tự lình” có 180,491 bài, đạt giải Xi ni iec ổ chức T120 dyig 4 vết 
_ xuất sắc loàn ‹ —.s^ vấn, giới thiệu việc làm cho 3.600ĐVTN. 
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VĂN PHÒNG CÔNG NHÂN CHẤT LƯỢNG 


EBäUFEEEAL!' ©OE ACCREDITATION (BOA) 


_ Thành viên APLAC MRA 


- Thành lập năm 1995, thuộc Tổng cục Tiêu - Established in 1995, [romed nnder the Direcftordafe 
chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ). or Standards and Quality(S7AA1£0). 

- Tiến hành các hoạt động công nhận cho - €@ffers qccreditation programs for Labordalories, 
phòng thí nghiệm, tổ chức chứng nhận, tổ chức C ertification Bodiex and a JoiH Fregistration program Íor 
giám định và chuyên gia đánh giá. Audtors. 

- Tham gia hoạt động các Tổ chức Công nhận - Älember of. tHternalional organisaHons: ILAC' 
quốc tế và khu vực như ILLAC,APLAC và PAC. (International Laboratory Accreditation Cooperation), 

- Thành viên MRA của ILAC và APLAC cho APLAC (Asia Pacfic Paboratory Áccrediation 
Chương trình công nhận phòng thí nghiệm và tổ Cooperatfton), PAC (Pactfic Accreditlatton Cooperation). 
chức giám định. -Signatories to ILAC and APLAC (MERAs) for VILAS 


- Đã công nhận cho gần 200 phòng thí nghiệm, 
tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận trên toàn 
quốc. 


and VIAS schemes. 
- Áccredif aqhnost 200 laboratories, [nspecHon bodies 
qndCertiIcatton bodies. 


NGUYEN TÁC HOAT ĐỌNG - Principles and Values 
PHÙ HỢP VỚI CHUÂN MỰC QUỐC TẾ 
T0 CŨMPLY WITRH INTERNATIDNAL STANDARDS 


[MJ/IEC GUIDE 61 


' INTEGRITY *KHÁCH QUAN 


' SEVICE AND QUALITY * CHẤT LƯỢNG 
* PROFESSIONISM * CHUYÊN NGHIỆP 
*PRODUCTIVITY * HIỆU QUÁ 


L%/IEC GUIDE 58 [S)/IEC 17010 


*INNOVATION. ' SÁNG TẠO 
* COMMITMENT * TRÁCH NHIỆM 
* DISCIPLINE -_ "TUÂNTHỦ 


[S/IEC 17025 [X)/TIEC17020 


Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 
„.âw Tel: (84-4) 7 911 552/ 7 911 951 
Fax:(84-4) 7 911 S51 


ISO/TEC GUTDE 62, 65, ó6 Email: vpcongnhan@ft.vn 
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Hiệu trương 


Được thành lập ngày 
29/09/1 987 từ trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3 


: Đào tạo và bổi 
dưỡng .. bộ trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học 
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 


: h phòng: Phòng đào tạo, Phòng QL Khoa học & 
QHQT, Phòng Tổ chức - hành chính, Phòng công tác chính 
trị & QL sinh viên 

- 5 khoa: Khoa SP Mầm non , Khoa SP Âm nhạc, Khoa 
SP Mỹ thuật, Khoa SP Thể dục và Khoa giáo dục đặc biệt 

- 3 đơn vị trực thuộc : Trường mầm non thực hành , Tổ 
kế toán tài chính và Tổ thưyiện. 


Tổng số : 144 
người. Trong đó đội ngũ giảng viên có 68; giáo viên thực 
hành trường mầm non có 21; giảng viên chính :05; NCS: 
02; Ths: 21; Cao học: 03; còn lại 100% trình độ cử nhân 


- Đào tạo hệ chính quy: 1.888 sinh viên; Ngoài chính 
quy: 650 học viên. Bao gồm các hệ: Đại học, Cao đắng, 
trung học chuyên nghiệp và bồi dưỡng chuyên để. (Đặc 
biệt tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên để GDMN cho nước bạn 
Lào với số lượng 25 học viên tham gia từ ngày 22/2 đến 
12/5/2005). 

- Từ năm 2000 đến 2005 đã thực hiện được: 12 đề tài 
NCKH và Dựán cấp bộ (đã nghiệm thu 4 để tài và dựán). Để 
tài cấp trường và cấp' khoa: 78. 


: Từ 10 năm trở lại đây đã cử : 
ÁT lượt CB, GV đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm 


trong chuyên. môn lở các nước: TÝg +  xỒ Quốc, 


CH Pháp, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Niu-Di-Lân, 
Lào. Đã hợp tác mời các giáo sư và giảng viên của các 
nước như: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Ôt-xtrây- li -a.... 
Sang giảng dạy và truyền đạt kinh _nghiệm về đổi mới 
phương pháp dạy học. Đặc biệt đã kết nghĩa với 2 trường 
đại học , 2 trường cao đẳng tại Hàn Quốc và 1 trường cao 
đẳng của CHDCND Lào; đang triển khai các hoạt động đào 
tạo và bổi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật với Hà Lan. 


- Huân chương Lao động hạng Ba (1997); Huân 
chương Lao động hạng Nhì (2002); Huân chương Lao động 
hạng Ba cá nhân (2002) và nhiều bằng khen của Chính 
phủ, Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Khánh Hoà, 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam. Chỉ bộ Đảng nhiều năm liền đạt danh 
hiệu trong sạch vững mạnh; năm 2000 - 2004 đạt danh 
hiệu Chỉ bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công đoàn cơ sở liên tục 
đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc trong nhiều năm. 


- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; Đổi mới nội 
dung, chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo xứng đáng là một trường đào tạo sác ngành chuyên 
biệt có uy tín của đất nước. 

- Đẩy mạnh NCKH, gắn NCKH với đào tạo để nâng cao 
chất lượng đào tạo. 

- Mở rộng mối quan hệ với các trường đại học trong 
nước và nước ngoài . Mở thêm ngành nghề đào tạo mới 
phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với xu 


thế hội nhập EM) gfp và quốc lế 
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Địa chỉ: thi trần Bắc Yên - tính Sơn La * Điện thoại: 022.860 123- 022 860 125 
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ắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, cách trung tâm thị xã Sơn La gần 100 
km về phía Đông. Phía Bắc giáp huyện Trạm Tẩu (tỉnh Yên Bái), phía Tây:giáp 
huyện Mai Sơn, phía Đông giáp huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La). Có 13 xã và 1 thị trấn, 
146 bản và tiểu khu, dân số 50.000 người, gồm 7 dân tộc (trong đó 48% là dân tộc Mông, 
40% là Mường và Thái, còn lại là Dao, Kinh, Tày, Ki Nú). 

Bắc Yên có diện tích tự nhiên 1.090 km2, trong đó đất canh tác nông nghiệp 130km, 
đất lâm nghiệp 620km2; có 3 tiều vùng khí hậu rõ rệt: vùng cao lạnh về mùa đông, quanh 
năm có sương mù, vùng trung tâm huyện khí hậu ôn hòa, vùng dọc sông nóng ẩm. Bắt 
Yên còn có hồ sông Đà chảy qua địa bàn 6 xã với chiều dài trên 70 km, nằm trong tuyến 
giao thông thủy từ đập Hòa Bình đến cảng Tà Hộc và đập Pá Vinh. Quốc lộ 37 với chiều dài 
gần 70km là tuyến giao thông thứ2 nối Hà Nội với các tỉnh Sơn La, Lai Châu. 

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2005: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 16- 17%. Bình quân 5 năm 14%. 

Tổng giá trị gia táng: 122-125tÍ đồng, đạt 104% NQĐại hội.  - 
+ Cơ cấu kinh tế: nông- lâm- ngư nghiệp 58%, công nghiệp- TTCN- XD: 24%, t 

mại- dịch vụ: 18%. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ xã hội: 140 tỷ đồng, tăng 29% so V 
năm 2004. 

Thu nhập bình quân: ~ 225 USD 

Diện tích cây lương thực có hạt 8.850 ha, sản lượng ~21.000 tấn. 

Trồng rừng: 250 ha. 
Độ che phủ của rừng: 39% diện tích. 

Nưỡng đ định canh: 100ha. Khai hoang ruộng nước: 30-40 ha. 

Tổng vốn đầu tư : 208 tỉ đồng; tăng 54% so với năm 2004. _ 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 2 tỉ đồng. “ 
Chỉ tiêu xây dựng Đảng: . 
75% tổ chức cơ sở đảng dạt TSVM, vượt25% chỉ tiêu NGĐH. ¬ ' 
Kết nạp: 150 đồng chí vào Đảng, ‹ dưa tổng số đảng viên kết nạp trong 5 năm là 90 
vượt 50% chỉ tiêu NGĐH. 
Truyền thống vẻ vang và những phần thưởng cao quý: 

01 huân chương Lao dộng hạng Hai (2004) 

01 huân chương Lao động hạng Ba (1996) 

1375 huân, huy chương các loại tặng tập thế, cá nhân. 

1 xã được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (1998) 
x 4 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 
+. Và nhiều bằng khen, cờ thi đua. 


2 * 


` Đa. 


. 


`. 


` .. TT " 
Thị trân Băe›-Yên 
| )I0Ii17ĐO0 Dv ST \ 7` 


Tap chi 
ng sơn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


+ 
'Ý xuẻ: Tư? s.* VN ¬... 
» v ` “+. ‹ "1Q. s vŸ + „ức ..®< 
: vý X tý '» v v* SỈ 
Ÿ S—.- * Lấi + tuý k7. ` dày IS 


` 


le <~" 


ị 
AU6 24 ¿005 


ÊURRENT SERIALS 


THỊ XÃ BÁC {IÊU 


ìn, trưởng 
lạt chuân văn 
Ờờng, xã văn 


ang đạt danh 


à nhân dân 


hoàn thành, đạt và 
¡ quyết nêu trong 
1.) "Trị 
i‡-, 5ä BE: 


JI:¡¡ d0 VEHSN YÑ 


THẮNG 2 KỲ 


RA NGÀY : V 16 


SỐ 737 


14 
7-2005 


e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs ®hn.vnn.vn 
eCơ n thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/www.tapchicongsan.org.vn 


s Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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HÔI NGHI LẦN THỨ 13 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX 


TUÔY6 BÁ0 Hội NGHỊ LẦN THỨ 12 
1N CHẤP HÀNH TRUNG U0Y6 D{NG KEÓA IX 


Trung ương (khóa IX) đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và thông qua 

các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội X của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo 
về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Báo cáo về công tác 
xây dựng Đảng và Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị còn thảo 
luận phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X và một số vấn đề quan 
trọng khác. 

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều rất tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao, đề cập 
nhiều vấn đề phong phú và sâu sắc, thảo luận và tranh luận sôi nổi, thắng thắn, dân chủ, tập 
trung vào những vấn đề lớn mà Bộ Chính trị đã trình, làm rõ thêm nhiều vấn đề cơ bản và cấp 
bách, đồng thời đề ra những giải pháp quan trọng. 

I- VỀ CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN 

Hội nghị Trung ương nhất trí đánh giá răng những thành tựu nước ta đã đạt được trong 
20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử; những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội X (2001 - 2005) là rất quan trọng. Những thành tựu đó đã làm thay đôi lớn 
bộ mặt của đất nước, tạo ra thế và lực mới để nước ta tiếp tục tiến lên mạnh mẽ hơn trong giai 
đoạn mới. Hội nghị cũng nhấn mạnh những mặt yếu kém, khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên 
nhân cần khắc phục. 

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, làm rõ những cơ hội và thách thức sắp tới, Hội nghị nhất 
trí đề ra chủ đề của Đại hội X là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta 
ra khỏi tình trạng kém phát triển"; xác định mục tiêu phát triển kinh tế trong 5 năm tới là 
tăng trưởng GDP bình quân 7,5% đến 8% mỗi năm, đồng thời nỗ lực phấn đấu đề đạt trên 
8%/năm. 

Hội nghị chỉ rõ, để đạt được những bước đột phá mới, cần tiếp tục giải phóng và phát triển 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cả nguồn lực trong 
nước và nguồn lực tranh thủ từ bên ngoài; tiếp tục xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động 
và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát triền mạnh giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh trong việc xây dựng nền tảng 
văn hóa của xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu 
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lực của Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng 
quan hệ đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Hội nghị xác định trong giai đoạn mới công tác xây dựng Đảng vẫn là nhiệm vụ then chốt, 
coi việc tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, với 
yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ và là 
nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cả trước mắt cũng như lâu dài. 

Hội nghị đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng trên tất cả các mặt, cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ, bản lĩnh chính trị, năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu, đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố, tăng cường vai trò, 
vị trí của các tổ chức cơ sở đảng và nhiều vấn đề quan trọng khác. 

II - VỀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
KHÓA X 

Với vị trí then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 cho rằng, 
việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa X đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị trong thời kỳ mới là vấn đề đặc biệt quan trọng. Để có một Ban Chấp hành Trung 
ương. khóa X mạnh, Hội nghị đã tập trung xác định những vấn đề mang tính quan điểm, nguyên 
tắc về tiêu chuẩn, cơ cấu cũng. như phương hướng và cách thức tiến hành chuẩn bị nhân sự, với 
tỉnh thần hết sức coi trọng chất lượng của từng Uy viên Trung ương cũng như chất lượng của 
toàn Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự 
lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, các địa bàn và các vị trí công tác quan trọng, bảo đảm sự 
hài hòa giữa ba độ tuổi, có tỉ lệ cần thiết về cán bộ trẻ, các đồng chí nữ, đẳng viên là người dân 
tộc thiểu số, các đồng chí xuất thân từ công nhân, nông dân và trong đội ngũ trí thức. Hội nghị 
giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt 
những quyết định của Trung ương, chuẩn bị đưa ra xem xét cụ thể trong các Hội nghị Trung 
ương tiếp theo, nhằm chuẩn bị thật tốt vấn đề nhân sự cho Đại hội X của Đảng. 


II - HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 ĐẶC BIỆT QUAN TÂM ĐÊN TÌNH HÌNH 
TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY, đã đề ra những 
giải pháp cụ thể nhằm đấu tranh có hiệu quả chống lại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, 
kích . động bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết bác bỏ những luận điệu tuyên 
truyền, bịa đặt, xuyên tạc và vu khống, khắc phục những biểu hiện dao động và thiếu ý thức tổ 
chức kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên, củng có vững chắc sự đoàn kết, thống nhất của toàn 
Đảng chung quanh Ban Chấp hành Trung ương. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên hãy phát huy thành quả 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới và những thành tựu rất quan trọng trong 5 năm 
2001 - 2005, với niềm tin và sức mạnh mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành 
động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao và không khí phần khởi trong xã hội, phân đấu 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005, tiến hành thành công đại hội đang các 
cấp, tiễn tới Đại hội X của Đảng. 1 
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Thưa các đông chí Trung ương, 

Thưa toàn thể các đồng chí, 

UA 9 ngày làm việc rất khẩn 

trương, với tỉnh thần trách nhiệm và 

tính chiến đấu cao, thái độ nghiêm 
túc, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị lần thứ 12 
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã xem 
xét một cách toàn diện các dự thảo văn kiện 
trình Đại hội X, tập trung thảo luận về 
những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đóng 
góp nhiều ý ý kiến sâu sắc. Sau khi nghe Bảo 
cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về 
những vấn đề được thảo luận, Hội nghị đã 
nhất trí thông qua các dự thảo văn kiện, bao 
gôm: Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 206 - 2010, Báo cáo công tác xây 
dựng Đảng và Báo cáo bổ sung, sửa đối 
Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng đã thảo luận và 
thông qua Phương hướng công tác nhân sự 
Ban Chấp hành Trung ương khóa X. 

Về các dự thảo văn kiện, trên cơ sở đánh 
giá thành tựu của 20 năm đối mới là to lớn 
và có ý nghĩa lịch sử, thành tựu của việc thực 
hiện những nhiệm vụ của Đại hội IX là rất 
quan trọng, cùng với những mặt yếu kém 
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cân phải khắc phục, Hội nghị đã nhất trí xác 
định chủ đề của Đại hội X là: "Nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đối mới, sớm 
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển". Chủ đề này là tư tưởng chỉ đạo cho 
Đại hội X và cho cả quá trình hoạt động của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong 5 năm 
tỚi. 

Mục tiêu căn bản và lâu dài của chúng ta 
là độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh". Mục tiêu 
trực tiếp trong 5 năm tới là "sớm đưa nước ta 
ra khối tình trạng kém phát triển", tức là tình 
trạng vừa có thu nhập thấp lại vừa có chỉ số 
phát triển con người thấp và hạ tầng cơ sở 
yếu kém. Mục tiêu này đã được đề ra tại 
Đại hội IX, trong Chiến. lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, đó là 
phần đấu đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời 


* Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 
Ban Châp hành Trung ương Đảng khóa IX. Đâu đề là của 
báo Nhân Dân 


sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo 
nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. Nêu mục tiêu "sớm đưa nước ta ra 
khói tình trạng kém phát triển" là nêu quyết 
tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta ra sức phấn đấu bằng những 
biện pháp quyết liệt và có hiệu quả hơn, đưa 
nhịp độ tăng trưởng lên nhanh hơn và bền 
vững hơn nhằm đạt mục tiêu ấy càng sớm 
càng tốt. 

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và đấy 
mạnh toàn diện công cuộc đổi mới là hai sức 
mạnh lớn, hai động lực cơ bản và mạnh mẽ 
nhất để thúc đấy sự phát triển, tạo nên những 
bước đột phá mới trong toàn bộ tiến trình 
cũng như trong từng lĩnh vực cụ thể. Về kinh 
tế, đó là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa nhằm giải phóng mạnh mẽ sức sản 
xuất, huy động mọi nguồn lực trong nhân 
dân và trong xã hội, đồng thời tập trung sức 
phát triển lực lượng sản xuất, chuyển đối cơ 
cấu kinh tế, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa gắn với phát triên kinh tế tri thức, 
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc 
tế nhằm phát huy cao nhất nội lực và tranh 
thủ nhiều nhất ngoại lực, tạo nên sức mạnh 
tổng hợp của quốc gia. Về văn hóa, xã hội, 
tiếp ' tục đối mới cả tư duy và hành động, giải 
quyết tốt hơn nữa các vấn đề xã hội, văn hóa 
và con người, phát triển mạnh giáo dục và 
đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển 
nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát huy 
bản chất và tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Về quốc phòng và an ninh, tiếp 


tục củng cô và tăng cường; quan hệ đôi 


ngoại tiệp tục mở rộng; phân đâu đề quôc 
phòng, an ninh và đôi ngoại phục vụ đắc lực 
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cho việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định và cho sự nghiệp đây mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Về 
chính trị, phát huy hơn nữa dân chủ xã hội 
chủ nghĩa; tiếp tục đối mới hệ thống chính 
trị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh, bài trừ quan liêu, tham những, 
lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng: xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Nhà nước 
và chính quyên các cấp; phát huy vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, 
không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

Thưa các đông chí, 

Chủ đề của Đại hội X nêu lên hàng đầu 
việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đầu của Đảng, thể hiện quan điểm nhất quán 
của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, gắn kết 
chặt chẽ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung 
tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt 
với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần 
của xã hội, coi việc tiếp tục đối mới và chỉnh 
đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi 
của thực tiễn cuộc sống, ngang tầm với yêu 
câu và nhiệm vụ của tình hình mới là vấn đề 
có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ, là 
khâu then chốt và là nhân tố quyết định 
thắng lợi của sự nghiệp đôi mới, cả trước mắt 
cũng như về sau này. 

Về phương hướng công tác nhân sự Ban 
Chấp hành Trung ương khóa X, Hội nghị 
Trung ương nhất trí khẳng định rằng, với vị 
trí then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng 
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như trên, việc xây dựng Ban Chấp hành 
Trung ương khóa X đủ sức hoàn thành 
nhiệm vụ trong thời kỳ mới là vấn đề đặc 
biệt quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương 
(bao gồm cả Bộ Chính trị và Ban Bí thư) là 
cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai 
kỳ Đại hội, có nhiệm vụ tô chức chỉ đạo thực 
hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các 
nghị quyết của Đại hội; quyết định những 
chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại, 
công tác quân chúng và công tác xây dựng 
Đảng... nhằm làm cho Đảng ta luôn luôn 
xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình. 
Để có Ban Chấp hành Trung ương mạnh, 
công tác nhân sự Đại hội X phải nhằm mục 
tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu, bầu vào 
Ban Chấp hành Trung ương những đồng chí 
thực sự có bản nh chính trị vững vàng, 
trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên 
định mục tiêu và lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội; có phâm chất, đạo đức 
trong sáng, gương mẫu trong lối sống, luôn 
luôn giữ gìn sự trong sạch, liêm khiết, không 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên 
quyết đấu tranh chống quan liêu, tham 


những, lãng phí; có năng lực trí tuệ và tô 


chức thực tiễn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, 
có kiến thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước; có tỉnh thần và khả năng đoàn kết, quy 
tụ được cán bộ, gắn bó với nhân dân, được 
nhân dân tin cậy. Cụ thể là từng Ủy viên 
Trung ương, trong khi kiên định mục tiêu và 
lý tưởng cách mạng, kiên định lập trường và 
quan điểm của Đảng, phải thực sự có năng 
lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng; vừa nêu 
cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp 
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hành đường lối, nghị quyết của Đảng, vừa 
chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa và triển 
khai thực. hiện đường lối, chủ trương, đưa 
nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và có 
khả năng tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh 
nghiệm, đồng thời phải là người có thái độ 
kiên quyết trong hành động thực tiễn, có 
trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân 
trong mỗi việc làm, trong từng lời nói, dám 
đương đầu với khó khăn, thách thức, quyết 
đoán và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích 
chung. 

Trong khi nhấn mạnh tiêu chuẩn Ủy viên 
Trung ương là chính, cũng cần xem xét bảo 
đảm có sự hài hòa trong cơ cấu Ban Chấp 
hành Trung ương; coi trọng chất lượng từng 
Ủy viên Trung ương, đồng thời coi trọng 
chất lượng toàn Ban Chấp hành Trung ương. 
Cân có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo 
toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương 
trên các địa bàn, các lĩnh vực và các vị trí 
công tác trọng yếu; bảo đảm sự kết hợp giữa 
ba độ tuổi, có tỷ lệ thích đáng các cán bộ trẻ, 
các đông chí nữ, đảng viên là người dân tộc 
thiểu số, các đồng chí xuất thân từ công 
nhân, nông dân. Xét theo quan điểm Đảng 
lãnh đạo toàn diện, có sự kế thừa và phát 
triển, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, thì việc bảo đảm cơ cấu hợp lý, kết 
hợp chặt chẽ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn 
cũng là yêu cầu và tiêu chuẩn để xây dựng 
Ban Chấp hành Trung ương mạnh. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đặc biệt 
quan tâm đến tình hình tư tưởng và công tác 
tư tưởng hiện nay, đề ra một số giải pháp 
thiết thực nhằm đấu tranh kiên quyết chống 
các âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa 
bình", kích động bạo loạn, lật đố, những 
luận điệu tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc và 


ly ( 
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vu khống của các thế lực thù địch, lên án 
mạnh mẽ những hoạt động chia rẽ, bè phái, 
cơ hội chính trị, những biểu hiện dao động, 
cá nhân chủ nghĩa, thiếu ý thức tổ chức, kỷ 
luật trong hành động, phát ngôn và trong 
việc giữ gìn bí mật quốc gia. Công tác tư 
tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục phải 
được tiến hành một cách chủ động, tích cực, 
giải đáp trúng những vấn đề mà trong Đảng 
và trong xã hội đặc biệt quan tâm, đánh giá 
đúng những thành tựu to lớn và cả những vấn 
đề tôn tại trong công cuộc đôi mới, trong 
việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Nâng cao hơn nữa sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng, trong bộ máy lãnh đạo và 
quản lý nói chung, củng cố môi trường chính 
trị - xã hội ôn định, tạo nên không khí phấn 
khởi, đoàn kết và đồng thuận trong toàn xã 
hội để tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng. 

Thưa các đông chí, 

Kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa IX đánh dấu 
một bước tiến mới rất quan trọng trong quá 
trình chuẩn bị Đại hội X trên cả hai mặt nội 
dung văn kiện và phương hướng công tác 
nhân sự. 

Sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo 
các tiểu ban và các tổ biên tập nghiêm túc 
tiếp thu những ý kiến và kết luận của 
Trung ương để bổ sung và chỉnh sửa các dự 
thảo văn kiện, kịp thời gửi lấy ý kiến các đại 
hội cấp quận, huyện và tỉnh, thành phố. 

Sáu tháng cuối năm nay là thời gian dồn 
dập diễn ra các đại hội ở cấp cơ sở, tiếp đó 
là cấp quận, huyện và cấp tỉnh, thành, cũng 
là sáu tháng để thực hiện những nhiệm vụ 
còn lại của năm 2005 nhằm hoàn thành các 
nhiệm vụ của Đại hội IX. 


Tôi muốn nhắc lại một lần nữa ý kiến đã 
được trình bày tại Hội nghị Trung ương lần 
thứ 11, rằng quá trình chuẩn bị đại hội đẳng 
bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội X của Đảng 
phải được kết hợp chặt chẽ với quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của Đại hội IX, coi việc hoàn 
thành các nhiệm vụ của Đại hội IX và nhiệm 
vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
2001 - 2005 là nội dung quan trọng nhất và 
không một đảng bộ nào, cấp ủy nào được lấy 
lý do chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ 
mà lơi lỏng các nhiệm vụ trước mắt, cả về 
kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các 
lĩnh vực khác. 

Sáu tháng đầu năm nay, toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta đã có rất nhiều cố gắng 
vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhịp 
độ tăng trưởng cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ 
năm trước, song nhịp độ ấy vẫn còn chưa đạt 
mức kế hoạch đã đề ra. 

Tôi mong rằng, những tháng còn lại sẽ là 
thời gian nỗ lực vượt bậc nhằm thực hiện tốt 
nhiệm vụ của cả năm 2005. Mỗi đồng chí 
Trung ương, mỗi đông chí đứng đầu các ban, 
ngành, đoàn thể, các đảng bộ trực thuộc 
Trung ương, trên cương vị lãnh đạo của 
mình, cần tập trung cao độ tâm sức và trí tuệ, 
đem hết sức mình làm tròn nhiệm vụ, theo 
tinh thần coi việc tiến hành đại hội các cấp là 
một cơ hội, một động lực để thúc đấy các 
nhiệm vụ trước mắt và lấy kết quả thực hiện 
các nhiệm vụ này góp phân bảo đảm thành 
công của Đại hội các cấp cũng như Đại hội 
toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

Theo tinh thần đó, tôi xin tuyền bố bế 
mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX. 

Xin chúc các đông chí sức khỏe, thành 
CÔn/. 

Xin trân trọng cảm ơn. CÀ 
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ITỆC thành công của đại hội đảng bộ 
+ cấp có ý nghĩa đặc biêt quan 

trọng đối với quá trình phát triên và 
trưởng thành của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã khẳng định: “Đại hội Đảng rất quan hệ 
đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của 
nhân dân”. 

Để chuẩn bị tiến đến Đại hội X của Đảng, 
ngày 6-2-2004, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ 
thị số 46-CT/TW “Về đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 
của Đảng”. Chỉ thị nêu rõ: “Đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân. Kết quả của đại hội đảng bộ 
các cấp là tiền đề rất quan trọng bảo đảm sự 
thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X của Đảng” và “Đại hội X của Đảng có 
ý nghĩa trọng đại đối với Đảng, đất nước và 
nhân dân ta”. 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị cân bộ 
toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 
Chi thị trên của Bộ Chính trị, đồng chí Tông 
Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhân mạnh: “Trong 
công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các 
cấp, điều quan trọng trước hết là đánh giá 
đúng cán bộ. Có đánh giá đúng thì mới sử 
dụng và bố trí đúng. Đây là việc khó nhưng 
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nhất định phải làm cho tốt. Chỉ đạo thực hiện 
tốt việc tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ 
nhằm trực tiếp phục vụ cho việc chuẩn bị nhân 
sự đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời cũng là 
góp phần vào chuẩn bị nhân sự Đại hội X của 
Đảng. Ra sức củng cố, làm lành mạnh tình 
hình nội bộ Đảng trước khi tiến hành đại hội 
đảng bộ các cấp và Đại hội X của Đảng”. 

Thực tiễn đã chứng minh, qua mỗi kỳ Đại 
hội, nhân dân lại càng tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân luôn mong muốn đại hội đảng bộ của cấp 
mình thành công tốt đẹp, qua đó phát triên 
vững mạnh tất cả các lĩnh vực theo hướng 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân 
chủ, văn minh”. Nhưng để Đại hội thành công 
tốt đẹp, vấn đề đặc biệt quan trọng là, công tác 
nhân sự phải góp phân lựa chọn cho được đội 
ngũ cán bộ cấp ủy có đủ đức, đủ tài bảo đảm 
vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả và chất lượng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. 

Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ to lớn 
trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng và 


*GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm 
Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương 


điến tới (Đại hội đại kiểu toàn quốc lần thứ X của (Đảng Tạp chí Gệng sản 


có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc góp 
phân chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các 
cấp. Vì vậy, từ nay đến Đại hội X của Đảng, 
Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung vào 
việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, trong đó 
có vấn đề tham gia chuẩn bị nhân sự nhằm góp 
phân vào thành công tốt đẹp của đại hội, coi 
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của ngành kiểm tra của Đảng trong năm 2005. 
Hơn nữa, thực tiễn trong thời gian qua, khi 
chuẩn bị đại hội thường có những đơn, thư 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự hoặc 
đại biều tham dự đại hội; do đó, việc xem xét 
giải quyết vấn đề này là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Kiểm tra các 
cấp trực tiếp phục vụ cho công tác nhân sự của 
đại hội. 

Để phục vụ kịp thời và hiệu quả nhiệm vụ 
đó, nhất là công tác nhân sự, mỗi cán bộ kiểm 
tra phải thấm nhuân tư tưởng chỉ đạo của công 
tác kiểm tra của Đảng là “chủ động, chiến đấu, 
giáo dục, hiệu quả”, thực sự công tâm, khách 
quan, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra của cấp 
minh và cấp dưới thực hiện tốt một số công 
VIỆC SAU: 

Một là, chủ động nắm diễn biến tình hình, 
kịp thời kiểm tra dứt điểm, có kết luận đầy đủ, 
rõ ràng, chính xác những tổ chức đảng và cán 
bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trọng tâm 
tập trung vào những đảng viên là cấp ủy, cán 
bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, nhất là 
cán bộ chủ chốt, cán bộ dự nguồn cấp ủy khóa 
mới. Đối với tổ chức đảng, cân tập trung vào 
kiêm tra những nơi có dấu hiệu lãng phí, tham 
những, có vấn đề nổi cộm, mất đoàn kết nội 
bộ: vi phạm nguyên tắc Đảng: vi phạm quản lý 
tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, đất 
đai... Đối với đẳng viên, cần tập trung kiểm tra 
về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối 
sống, tác phong công tác, nhất là các biêu hiện 
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quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của 
bản thân và gia đình như lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp 
luật. Tập trung xử lý dứt điêm trước khi diễn ra 
đại hội. 

Những trường hợp quá. phức tạp, hoặc Vượt 
quá thấm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm 
tra cấp mình thì phải báo cáo cấp ủy cùng cấp 
và Ủy ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp để kịp 
thời xem xét, kết luận. 

Hai là, cần tập trung xem xét giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác 
nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Gần đến kỳ 
đại hội, thường hay có đơn thư khiếu nại, tố 
cáo liên quan đến một số cán bộ, đảng viên là 
cấp ủy viên hoặc dự kiến nhân sự của khóa 
mới và đại biểu đi dự đại hội. Vì vậy, Ủy ban 
Kiểm tra cần nắm vững quy định về phân cấp 
quản lý cán bộ theo Quyết định số 49-QĐ/TW, 
ngày 3-5-1999, của Bộ Chính trị, khóa VIH và 
quy định của cấp ủy cấp mình. Trên cơ sở đó, 
cần nắm chắc số lượng đơn thư tố cáo, đối 
tượng bị tố cáo để phân loại và xác định rõ cấp 
giải quyết để có kế hoạch, chương trình cụ thể 
giải quyết dứt điểm, trước hết tập trung giải 
quyết tố cáo đối với cán bộ, đẳng viên liên 
quan đến nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội 
các cấp. 

Nhưng cần lưu ý rằng, việc giải quyết đơn 
thư tổ cáo trong Đảng là một trong những nội 
dung của công tác đảng. Vì vậy, quá trình giải 
quyết đơn thư tố cáo phải giữ đúng nguyên tắc 
của Đảng và thực hiện đúng phương pháp, quy 
trình giải quyết tố cáo trong Đảng, trong đó 
đặc biệt chú ý đến công tác thẩm tra, xác minh. 
Hoạt động thâm tra, xác minh trong việc giải 
quyết đơn thư tố cáo trong Đảng rất quan 
trọng, bởi trong giai đoạn hiện nay, dưới tác 
động của các mặt tiêu cực, tính tự giác và 
tự phê bình của một số đảng viên giảm sút, 
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nhất là trong khi cơ chế, chính sách chưa đầy 
đủ, thiếu đồng bộ, nên hoạt động thẩm tra, xác 
minh lại càng cần thiết. Để công tác thầm tra, 
xác minh được kịp thời, chính xác và khách 
quan, cần có sự phối hợp với các cơ quan tư 
pháp. Tuy nhiên, cán bộ kiểm tra không được 
sử dụng các thủ đoạn nghiệp vụ, bí mật điều 
tra vào các hoạt động kiêm tra, xác minh đối 
với việc giải quyết đơn thư tố cáo trong Đảng. 
Điều này xuất phát từ đặc điểm của công tác 
kiểm tra Đảng nói chung và công tác thầm tra, 
xác minh trong Đảng nói riêng. Kiểm tra mang 
tính giáo dục, phòng ngừa, kiểm tra dựa vào 
tính tự giác, tỉnh thần đấu tranh tự phê bình và 
phê bình của tô chức đảng, đảng viên là chính. 
Do đó, dù các nội dung tố cáo có nội dung, 
tính chất, mức độ trầm trọng đến đâu, nhưng 
chưa được tiến hành thẩm tra, xác minh làm 
rõ, chưa có kết luận và chưa có quyết định thi 
hành kỷ luật thì người bị tố cáo vẫn là cán bộ, 
đẳng viên của Đảng. 

Mục tiêu của thấm tra, xác minh là tìm ra 
chứng cứ, không có chứng cứ rất dễ rơi vào 
suy diễn, áp đặt, quy kết cực đoan. Hoạt động 
thẩm tra, xác minh trong Đảng phải chú ý coi 
trọng cả “chứng” lẫn “cung” và phải có quan 
niệm đúng đắn về “án tại hồ sơ”. “Chứng” ở 
đây là bằng chứng xác thực đã được làm rõ, là 
sự thật. “Chứng” đó có ý nghĩa quyết định. 
“Chứng” và “cung”'bổ sung cho nhau, có 
trường hợp “cung” chuyển hóa thành “chứng” 
và “chứng” bảo đảm chứng minh cho “cung”. 
Nhưng không bao giờ được tuyệt đối hóa 
chứng cứ, vì chứng cứ cũng có thể còn có độ 
đúng sai nhất định, thậm chí còn có những 
trường hợp do động cơ cá nhân hay phe nhóm 
mà tạo ra chứng cứ giả. Do đó, cán bộ kiểm tra 
phải thầm định chứng cứ, không đơn giản chấp 
nhận mà phải cẩn trọng tối đa để xác định 
được đâu là chứng cứ thật, đâu là chứng cứ gia. 
Đồng thời, xuất phát từ đặc trưng cơ bản của 
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hoạt động thẩm tra, xác minh trong Đảng là 
đối tượng bị tố cáo vừa là đối tượng phải thâm 
tra, xác minh, vừa là chủ thể của quá trình 
kiêm tra, xác minh, nên những ý kiến tự phê 
bình và giải trình của đối tượng bị tỐ cáo sau 
khi được kiểm chứng, phải được coi là một 
trong những căn cứ, yếu tố quan trọng. Hoạt 
động thẩm tra, xác minh người bị tố cáo trong 
Đảng là hoạt động công khai, dân chủ, tập thê, 
song phương, đa phương. Căn cứ để kết luận 
hành vi, động cơ, mục đích của người bị tố cáo 
không chỉ đơn thuần chứng minh bằng chứng 
cứ vật thể, mà đòi hồi cao hơn, toàn diện hơn 
ở sự chuyên biến về ý thức tự giác, tự phê bình, 
tự sửa chữa của người bị tố cáo. Mọi hành vi 
vi phạm, khuyết điểm của đối tượng bị tố cáo 
phải được thể hiện rõ ràng, minh bạch, cụ thể 
trên hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ, rõ 
ràng, chính xác, thì chưa kết luận, xử lý. Trong 
thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra cần cung 
cấp cho đẳng viên bị tố cáo và tổ chức đảng về 
những thông tin, tư liệu, sự việc đã nắm, đã 
biết, đã thu thập được để có cơ sở phân tích, 
đối chiếu, sàng lọc trước khi đi đến khăng định 
hoặc phủ định các nội dung tố cáo. 

Trong bối cảnh hiện nay thực tế cho thấy, 
về các đơn thư tố cáo có tên, có địa chỉ người 
tố cáo, nói chung người viết có tinh thân trách 
nhiệm và xây dựng. Tuy nhiên, do trình độ và 
lập trường hoặc động cơ chưa đúng, mà tâm lý 
của một số người tố cáo thường có thái độ mặc 
cảm, thậm chí là ác cảm đối với người bị tố 
cáo. Những trường hợp này, họ muốn và đồi 
hỏi tổ chức đẳng, Ủy ban Kiểm tra phải tin 
mình, nghe minh và xem xét, kết luận, xử lý 
theo ý của mình. Do mang tâm trạng và định 
kiến như vậy đối với người mình tố cáo, nên 
có người luôn tìm mọi cách cường điệu hóa, 
quan trọng hóa thông tin từ nội dung, số liệu 
đến tính chất và dùng cả từ ngữ, lời lẽ gay gắt, 
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nặng nề. Một mặt, họ tìm cách biến thông tin 
do mình đưa như có nguôn gốc từ những cán 
bộ hay cơ quan có chức năng phát hiện, cung 
cấp, hoặc đã được cán bộ, cơ quan có thấm 
quyền kiểm chứng, xác minh, khẳng định. Mặt 
khác, họ còn tìm mọi cách thu thập, lắp ghép 
các nguôn thông tin, dư luận ở nhiều địa chỉ, 
địa điểm, không gian khác nhau, tạo ra thông 
tin có vẻ lô-gíc, từ đó thối phông tính nghiêm 
trọng của vấn đề họ tố cáo, thậm chí vượt quá 
hoặc sai sự thật. Chính vì vậy, cán bộ kiểm tra 
cần đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm lý của người 
tố cáo. Trong quá trình tiến hành thâm tra, xác 
minh, cần tránh hai khuynh hướng: một là, quá 
tin vào nội dung tố cáo, bị áp lực của người tố 
cáo và dư luận chi phối mà xử lý mất khách 
quan; hai là, thấy nội dung tố cáo mới có dấu 
hiệu vu cáo, hoặc thổi phông sự thật là đã bác 
bỏ ngay, phủ định tất cả mà không bình tĩnh 
phân tích, sàng lọc, thẩm tra, xác minh để tìm 
ra sự thật. 

Đối với những trường hợp tố cáo liên quan 
đến nhân sự cấp ủy khóa mới và tư cách 
đại biểu đi dự đại hội, mà Ủy ban Kiểm tra 
chưa xem xét, kết luận được thì phải báo cáo 
kịp thời với cấp ủy cấp mình và Ủy ban Kiểm 
tra cấp trên để giải quyết dứt điểm và có 
kết luận cụ thể trước khi diễn ra đại hội. Về 
những đơn, thư tố cáo được gửi tới sát đến 
ngày đại hội, nếu chưa đủ thời gian đề xem 
xét, giải quyết thì sau đại hội chuyển cho Ủy 
ban Kiểm tra và cấp ủy khóa mới tiếp tục xem 
xét, giải quyết. 

Ba la, chủ động tham gia nhận xét, đánh 
giá cán bộ và thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại 
hội. Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ 
các cấp, Ủy ban Kiểm tra có nhiệm vụ tham 
gia nhận xét, đánh giá và thẩm tra tư cách đại 
biểu. Ủy ban Kiểm tra cần chủ động chuẩn bị 
ý kiến nhận xét cán bộ do cấp ủy quản lý, cán 
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bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch ở 
địa phương, đơn vị thuộc địa bàn phụ trách, để 
tham gia ý kiến với Ban Tổ chức hoặc Thường 
trực cấp ủy theo đúng quy trình, quy định phục 
vụ cho công tác nhân sự cấp ủy khóa mới và 
đại biểu dự đại hội của đảng bộ. Việc nhận xét, 
đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan, 
phải được bàn bạc trong tập thể Thường trực 
Ủy ban Kiểm tra và tuyệt đối không được 
mang tính cá nhân, áp đặt hoặc chỉ nghe công 
luận, dư luận xã hội để nhận xét, kết luận. Tuy 
rằng, công luận và dư luận xã hội là nguồn 
thông tin rất đa dạng, phong phú, vừa là “tiếng 
chuông báo động” dấu hiệu hành vi vi phạm, 
vừa có tác dụng trong việc tìm ra chứng cứ và 
chứng lý nhằm giúp cho việc nhận xét, đánh 
giá cán bộ được khách quan, chính xác hơn. 
Nhưng dư luận xã hội dù sao cũng mới chỉ là 
tin đôn, loan truyền, không có tác giả, không 
có nguồn gốc và thường không có địa chỉ 
cụ thể. Nếu để sức ép của dư luận chi phối, 
việc nhận xét sẽ mất khách quan, thậm chí là 
sai lệch. 

Ủy ban Kiểm tra cần phối hợp với Ban Tổ 
chức cùng cấp, giúp cấp ủy và Ban Kiểm tra 
tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách 
đại biểu dự đại hội. Ngay trong quá trình 
chuẩn bị đại hội, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải 
quán triệt sâu sắc tinh thân, nội dung Chỉ thị 
số 45-CT/TW và phải thực hiện đúng, đầy đủ 
hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương về đại hội đảng 
bộ các cấp. 

Bồn là, về nhân sự Ủy ban Kiểm tra. Cấp 
ủy triệu tập đại hội thì đồng thời với việc 
chuẩn bị nhân sự cấp ủy, phải chuẩn bị nhân 
sự của Ủy ban Kiểm tra cấp mình theo đúng 
quy trình như chuẩn bị nhân sự của cấp ủy 
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À Y 6-12-2004, Bộ Chính trị đã ra 
Chỉ thị số 46-CT/TW Về đại hội 
đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 
đại biêu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 
Theo Chỉ thị đó, đại hội đẳng cấp cơ sở sẽ 
bắt đầu từ tháng 6 và hoàn thành trong tháng 
8-2005. Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị 
và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, 
trong tháng 6-2005, hầu hết các tỉnh, thành 
ủy đã tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến 
hành đại hội điểm ở một số loại hình tổ chức 
cơ sở đảng đê rút kinh nghiệm. Việc chọn và 
xác định điểm của các tỉnh, thành ủy có khác 
nhau (có nơi chọn và chỉ đạo một số điểm 
của tỉnh, thành ủy; có nơi vừa chọn điểm của 
tỉnh, vừa chọn điểm của cấp huyện; có nơi 
không chọn điểm của tỉnh mà chỉ đạo mỗi 
đảng bộ trực thuộc chỉ đạo một số điểm...), 
nhưng nhìn chung, các đảng bộ, chỉ bộ cơ sở 
được chọn đại hội điểm đều là những tổ chức 
cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trong 
sạch hoặc khá, trong đó có một số đàng bộ 
đạt danh hiệu vững mạnh, trong sạch nhiều 
năm liền. 
Qua theo dõi chung và trực tiếp tham dự 
ở một số đại hội điểm, chúng tôi thấy nối lên 
một số vấn đề sau: 
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- Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ 
chức đại hội ở các cơ sở điểm theo đúng sự 
chỉ đạo, giúp đỡ và kiểm tra chặt chẽ của các 
cấp ủy cấp trên. Hầu hết các điểm đều có tổ 
công tác của tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, 
quận ủy do một đông chí ủy viên ban thường 
vụ tỉnh, thành ủy trực tiếp phụ trách. Nhiêu 
đồng chí bí thư, phó bí thư tỉnh, thành ủy; bí 
thư, phó bí thư huyện, quận ủy đã trực tiếp 
dự, theo đõi và chỉ đạo rút kinh nghiệm sau 
khi kết thúc đại hội. Tiến trình đại hội được 
chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên 
tắc, thủ tục quy định và đạt kết quả tốt, cơ 
bản đáp ứng yêu câu, nội dung theo Chỉ thị 
46 của Bộ Chính trị. 

- Trước khi tiến hành đại hội, hàu hết các 
đảng bộ cơ sở đều chỉ đạo các chi bộ tổ chức 
cho đảng viên nghiên cứu, thảo luận, đóng 
góp ý kiến vào dự thảo Đề cương các văn 
kiện của Trung ương trình Đại hội X, Báo 
cáo chính trị của đảng bộ cấp trên và của cấp 
mình với thời gian từ l đến 2 ngày. Trên cơ 
sở đó, cấp ủy tông hợp những ý kiến 
thảo luận, đóng góp của đảng viên ở các chỉ 
bộ về dự thảo Đề cương các văn kiện của 


* Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
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Trung ương và cấp ủy cấp trên để trình đại 
hội. Việc chuẩn bị Báo cáo chính trị, Báo 
cáo kiểm điểm của ban chấp hành; Kết quả 
thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn đảng, tự phê bình và phê bình của nhiều 
đại hội được chuẩn bị chu đáo. Báo cáo 
chính trị của các đảng bộ xã, phường, thị trần 
đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa 
phương và đánh giá toàn diện về sự lãnh đạo 
của đảng bộ trên các lĩnh vực. Một số nơi đã 
phát huy dân chủ, tổ chức tốt việc thảo luận 
từ các chi bộ tới lấy ý kiến tham gia, đóng 
góp của các đoàn thể chính trị - xã hội. Một 
số báo cáo thể hiện rõ tính chiến đấu và đề 
ra được những giải pháp cụ thể, thiết thực, có 
tính khả thi. 

- Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được 
chỉ đạo chặt chế, chuẩn bị chu đáo và thực 
hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình 
hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 
Nhiều cấp ủy đã xây dựng, bổ sung quy 
hoạch cán bộ, thực hiện việc nhận xét, đánh 
giá cán bộ trước đại hội theo quy trình hướng 
dẫn của cấp ủy cấp trên và có nhiều cố gắng 
trong việc bố trí cán bộ nữ, trẻ tuổi tham gia 
cấp ủy theo tỉnh thần chỉ đạo trong Chỉ thị 
46 của Bộ Chính trị. Do được chuẩn bị kỹ, 
chu đáo và có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy 
cấp trên, nhìn chung công tác bầu cử cấp ủy 
và đoàn đại biểu đi dự đại hội đẳng bộ cấp 
trên ở các đại hội được tiến hành thuận lợi, 
cơ bản đúng với sự chuẩn bị của ban chấp 
hành nhiệm kỳ trước, bảo đảm các nguyên 
tắc, thủ tục quy định và đạt kết quả tốt. 

- Qua tổng hợp kết quả bầu cử cấp ủy ở 
29 đảng bộ xã, phường, thị trấn cho thấy, 
hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần đã đủ số 
lượng ban chấp hành do đại hội quyết định 
với số phiếu tập trung cao; số phiếu bầu 
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không hợp lệ không đáng kể, chủ yếu do 
nhằm lẫn; danh sách bầu cử cấp ủy bảo đảm 
có số dư 15% so với số lượng cấp ủy cân 
bầu, một số nơi có số dư là trên 20% (xã 
Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; 
xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái 
Bình); một số nơi đã tăng được tỷ lệ nữ, trẻ 
tuổi tham gia cấp ủy so với khóa trước 
(phường 9, quận 3, thành phố Hỗ Chí Minh 
có 4/11 cấp ủy viên và 2/3 số ủy viên thường 
vụ là nữ ; thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La có 4/15 cấp ủy viên là nữ và 
4/15 đồng chí tuổi dưới 35); số lần đầu tham 
gia cấp ủy chiếm tỷ lệ gần 40%. Sau khi bầu 
cử ban chấp hành, các đại hội đều lấy phiếu 
giới thiệu chức danh bí thư của đại biểu dự 
đại hội (tổ công tác của cấp ủy cấp trên trực 
tiếp thu phiếu). Nhiều nơi đã tiến hành họp 
ngay phiên thứ nhất của ban chấp hành để 
bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban 
kiểm tra và công bố trước đại hội. 

- Công tác thông tin tuyên truyền được 
các cấp ủy coi trọng và tập trung chỉ đạo cả 
trước, trong và sau đại hội. Các đại hội đều 
được trang trí trang trọng, đúng thê thức quy 
định. Cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội 
được chuẩn bị chu đáo do có sự đầu tư, giúp 
đỡ của cấp trên. Nhiều nơi tổ chức truyền 
thanh trực tiếp về đại hội để nhân dân theo 
dõi, tạo được không khí sôi nổi, phần khởi, 
tin tưởng trong đảng bộ và nhân dân. 

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả nêu 
trên, đại hội ở một số cơ sở điềm bộc lộ một 
số mặt hạn chế, thiếu sót, cần rút kinh 
nghiệm và khắc phục: 

- Việc tổ chức thảo luận, tham gia ý kiến 
vào các dự thảo văn kiện của Trung ương ở 
các chi bộ và việc lấy ý kiến của đại biểu dự 
đại hội về nội dung cần bổ sung, sửa đổi 
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Điều lệ Đảng còn lúng túng và chưa thực 
hiện đúng hướng dẫn. Một số nơi chưa tô 
chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo 
báo cáo của cấp tỉnh. Cá biệt, có nơi không 
tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện của 
cấp trên ở các chi bộ, chỉ đọc toàn văn dự 
thảo Đề cương các văn kiện của Trung ương 
tại đại hội. Nhiều đại hội, sau khi nghe báo 
cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các chi bộ 
vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và 
cấp ủy cấp trên, không dành thời gian thảo 
luận mà chỉ biểu quyết thông qua. 


- Việc chuẩn bị Báo cáo chính trị của một 
số cơ sở còn thiếu cụ thể. Một số báo cáo thể 
hiện tính chiến đấu chưa cao, lúng túng trong 
việc xác định phương hướng, mục tiêu hoặc 
đề ra các giải pháp còn chung chung, chưa 
có tính đột phá. Báo cáo kiểm điểm của ban 
chấp hành và báo cáo thực hiện cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình, 
phê bình ở một số nơi còn dàn trải, nhiều nội 
dung còn trùng lặp với Báo cáo chính trị. 

- Thời gian đại hội dành cho thảo luận, 
tham gia ý kiến vào các báo cáo của cấp trên 
và cấp mình chưa thỏa đáng, số lượng ý kiến 
thảo luận còn ít (chỉ một số nơi như xã An 
Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; xã 
Triệu Phước, huyện Triệu Hải, tĩnh Quảng 
Trị có trên 15 ý kiến, còn phổ biến từ 5 đến 
7 ý kiến, có nơi chỉ có 3 ý kiến). Hầu hết các 
ý kiến thảo luận tại đại hội là đọc văn bản đã 
được phân công chuẩn bị trước, nhiều ý kiến 
còn xuôi chiều, nặng kể lề thành tích, chưa 
đi sâu vào việc thảo luận, đề xuất, tìm ra 
những giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính 
đột phá, do đó chưa tạo được không khi trao 
đối, tranh luận tại đại hội. 

- Việc bầu cử cấp ủy và đoàn đại biểu đi 
dự đại hội đảng bộ cấp trên vẫn còn một số 
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Yạp chí Cộng sản 


hạn chế, sai sót (có nơi không thực hiện việc 
ứng cử, đề cử tại đại hội; đại hội chưa yêu 
câu đã đưa danh sách chuẩn bị của cấp ủy cũ 
để đại hội xem xét và bầu cử; một số nơi đại 
hội biểu quyết cả số dư đê bầu cử cấp ủy và 
biểu quyết thông qua kết quả bầu cử ban 
chấp hành...). Có nơi chưa làm tốt công tác 
chuẩn bị nhân sự và bầu không đủ số lượng 
cấp ủy viên do đại hội quyết định. 

- Ban kiểm phiếu ở một số đại hội chưa 
nắm chắc nguyên tắc, thủ tục quy định và 
chưa thành thạo về nghiệp vụ chuyên môn 
nên thời gian kiểm phiếu kéo dài; còn không 
ít sai sót (một số nơi không công bố tổng số 
phiếu phát ra, thu vào đã kiểm phiếu hoặc 
khi công bố kết quả kiểm phiếu, không công 
bố rõ các loại phiếu bầu hợp lệ; có nơi tính 
tỷ lệ phần trăm số phiếu bầu trên tổng số đại 
biểu có mặt tại đại hội mà không tính trên 
tông số đại biểu được triệu tập; có nơi công 
bố kết quả trúng cử ban chấp hành còn nhằm 
lẫn, không đủ số lượng cấp ủy viên đã được 
bầu v.v..). 

- Thời gian tổ chức đại hội ở một số nơi 
chưa hợp lý. Nhiều đảng bộ xã, phường thị 
trần có số lượng đảng viên hoặc đại biểu dự 
đại hội đông, nhưng đại hội chính thức chỉ 
tiến hành trong 1 ngày, cá biệt có nơi chỉ tiến 
hành hơn 1 buổi nên thời gian đành cho thảo 
luận rất ít và một số nội dung của đại hội tiến 
hành cập rập, không chu đáo. Một số nơi 
thực hiện cả những nội dung chính của đại 
hội trong phiên họp trù bị như: thông qua 
báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, tham gia 
đóng góp ý kiến của các chi bộ vào các dự 
thảo văn kiện của cấp trên; báo cáo kiểm 
điểm của ban chấp hành; thông qua đề án 
nhân sự cấp ủy và giới thiệu nhân sự ban 
chấp hành, bầu ban kiểm phiếu, v.v.. 
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iến tới (Đại hội đại biểu toàn quốc làn tlứ X eứa (Đúng Tạp ebí Gộng sản 


- Việc chỉ đạo, điều hành của đoàn 
chủ tịch ở một số đại hội còn lúng túng, bị 
động, nhất là khi tiến hành công tác nhân sự 
hoặc trước những tình huống phát sinh tại 
đại hội. Một số nơi cơ cấu thành phân tham 
gia đoàn chủ tịch đại hội còn hình thức, có 
đồng chí trong đoàn chủ tịch nhưng cả đại 
hội không tham gia điều hành, cá biệt có nơi 
cơ cấu cả đồng chí bí thư cấp ủy cấp trên 
tham gia đoàn chủ tịch đại hội. 

* 
* * 


Theo kế hoạch chung, sau khi rút kinh 
nghiệm ở các đại hội điểm, đại hội các tổ 
chức cơ sở đẳng sẽ được triển khai ra diện 
rộng và phải hoàn thành trong tháng 8-2005. 
Để tiến hành tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở, 
tạo tiền đề quan trọng cho sự thành công của 
đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội X của 
Đảng, các cấp ủy cân rút kinh nghiệm ở các 
điểm, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở thực hiện 
đúng theo các nguyên tắc, quy định, quy chế, 
hướng dẫn của Trung ương về công tác 
chuẩn bị và tiến hành đại hội. Trước mắt, 
thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các 
dự thảo văn kiện của cấp trên cần được tiến 
hành ở các chỉ bộ trước đại hội, thời gian từ 
1 đến 2 ngày, tùy theo tình hình cụ thể của 
các đảng bộ. Khi thảo luận, nên đọc và thảo 
luận từng văn kiện, hệ thống những nội dung 
cơ bản của văn kiện đề đảng viên có điều 
kiện tham gia đóng góp. Riêng về dự thảo 
báo cáo bổ sung, sửa đối Điều lệ Đảng, được 
đọc toàn văn báo cáo bổ sung, sửa đổi và nêu 
từng vấn đề đề đảng viên thảo luận. Tại đại 
hội, báo cáo tông hợp ý kiến thảo luận của 
các chi bộ, tập trung thảo luận những vấn đề 
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có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề mới 
được trình bày thật cụ thể. Phiếu lấy ý kiến 
về dự thảo báo cáo bổ sung, sửa đối Điêu lệ 
Đảng nên phát từ ngày hôm trước hoặc trong 
phiên trù bị để đảng viên hoặc đại biêu có 
điều kiện thể hiện chính kiến của mình về 
từng phương ñ an thuộc 14 nội dung dự thảo 
bổ sung, sửa đổi; sau đó, được tổng hợp và 
thông báo kết quả ngay trong đại hội. 

- Chuẩn bị tốt các báo cáo của cấp ủy cơ 
sở trình đại hội gồm: Báo cáo chính trị; Báo 
cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ, 
kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình; 
Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chỉ bộ vào 
các dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp 
ủy cấp trên. Báo cáo chính trị cần có dung 
lượng vừa thích hợp, súc tích, sát tình hình, 
nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đặc biệt 
coi trọng việc đề ra các giải pháp cụ thể, 
thiết thực, có tính khả thi và hiệu quả. Báo 
cáo kiểm điểm của cấp ủy cần đề cao tinh 
thần tự phê bình và phê bình; đánh giá sâu về 
vai trỏ, trách nhiệm trong việc tô chức triển 
khai thực hiện nghị quyết của đại hội cấp 
mình, các nghị quyết, chỉ thị của cấp Ủy cấp 
trên và không trùng lặp với nội dung của báo 
cáo chính trị. 

- Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải 
được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đây đủ các 
bước theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban 
Tổ chức Trung ương và sự chỉ đạo của cấp 
ủy cấp trên. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy 
phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, nếu cán 
bộ mới được tăng cường, luân chuyển về cơ 
sở thì phải tiến hành bổ sung vào quy hoạch. 
Quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực 
hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá cán 
bộ bằng văn bản theo hướng dẫn của Ban 
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iến tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần (lứ X eúa (Đảng Tạp ehí Gỳng sản 


Tổ chức Trung ương: phải có số dư ít nhất là 
15% so với số cấp ủy viên cần bầu và được 
cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo. Trước khi 
tiến hành bầu cử cấp ủy tại đại hội, đoàn chủ 
tịch phải báo cáo đề án công tác chuẩn bị 
nhân sự, nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng 
ủy viên ban chấp hành khóa mới đề đại hội 
thảo luận, tiến hành ứng cử, đề cử và lập 
danh sách bầu cử. Khi đại hội chưa yêu cầu 
thì không nên đưa danh sách nhân sự cấp ủy 
do ban chấp hành đương nhiệm chuẩn bị. 

- Khi bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng 
bộ cấp trên, phải lập danh sách ứng cử, đề cử 
chung và cân có số dư so với tổng số đại biêu 
do cấp trên phân bố; lần lượt bầu đại biểu 
chính thức trước, sau đó bầu đại biểu dự 
khuyết sau trong số còn lại của danh sách 
chung, không lập riêng danh sách bầu đại 
biểu chính thức và đại biểu dự khuyết. Sau 
khi bầu đủ số đại biểu chính thức, nếu có 
đông chí không trúng cử đại biêu chính thức, 
nhưng có số phiếu bầu đạt trên 50% so với 
tổng số đảng viên hoặc đại biêu đại hội được 
triệu tập thì đại hội không phải bầu tiếp mà 
lấy đồng chí đó làm đại biều dự khuyết trong 
số đại biểu dự khuyết cần bầu. 

- Chú ý lựa chọn những đồng chí có năng 
lực, kinh nghiệm, nắm vững các nguyên tắc, 
thủ tục để tham gia đoàn chủ tịch và không 
mời đại biểu cấp trên tham gia đoàn chủ tịch 
đại hội. Bàn đoàn chủ tịch có biển ghi "Đoàn 
Chủ tịch"; nơi nào có điều kiện thì ghi rõ họ, 
tên và không phi chức vụ của các thành viên 
đoàn chủ tịch. Trong quá trình điều hành đại 
hội, đoàn chủ tịch cần phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho các thành viên, văn bản hóa các 
nội dung trình bày trước đại hội đê tránh 
nhầm lẫn, lúng túng và cần gợi ý những vấn 
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đề trọng tâm hoặc đang có ý kiến khác nhau 
để đại hội trao đôi, thảo luận. 

- Chọn những đông chí có kinh nghiệm 
và am hiểu nghiệp vụ vào ban kiểm phiếu. 
Sau khi các đại biểu dự đại hội bỏ phiếu 
xong, ban kiêm phiếu phải thực hiện đúng 
nguyên tắc, quy trình kiểm phiếu. Sau khi 
kiếm phiếu xong, ban kiêm phiếu phải công 
bố toàn văn, chính xác biên bản kiểm phiếu 
trước đại hội và đại hội không biểu quyết 
thông qua kết quả bầu cử ban chấp hành. 

- Để thực hiện tốt nội dung, chương trình 
đại hội theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, thời 
gian đại hội chính thức của các đảng bộ cơ 
sở, nhất là đối với các đảng bộ xã, phường, 
thị trấn, có đông đảng viên cần phải từ 1,5 
đến 2 ngày; các chỉ bộ cơ sở tiễn hành trong 
1 ngày. Đối với đại hội đẳng cấp cơ sở, 
không quy định bắt buộc phải họp trù bị, 
nhưng nếu có cũng chỉ tiến hành từ 1 đến 2 
giờ để thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ 
tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại 
biểu, thông qua chương trình, nội quy, quy 
chế đại hội và hướng dẫn sinh hoạt của đại 
biểu; nhất thiết không thực hiện các nội dung 
chính của đại hội trong phiên trù bị. 

- Khi thông qua Nghị quyết đại hội, đảng 
viên chính thức hoặc đại biểu chính thức của 
đại hội phải biểu quyết bằng Thẻ đảng viên; 
những đông chí chưa đôi Thẻ đẳng viên thì 
biêu quyết bằng hình thức giơ tay. Nghị 
quyết cần khái quát ngắn gọn và không biểu 
quyết thông qua biên bản đại hội. 

- Coi trọng việc thông tin, tuyên truyền 
cả trước, trong và sau đại hội; khu vực 
diễn ra đại hội và các điểm văn hóa của 
địa phương cần treo cờ, có pa-nô, băng-rôn, 
khẩu hiệu. 
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NGHIÊYN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀN THEO TƯ TUỞNYG HỖ CHÍ MIVH 


KẾT HỢP NHUÂN NHUYỄN 
CHỦ I€HÍA YÊU NUỨC CHÂN CHÍNH 
VỚI €IIỦ NGHÍA QUỐC TẾ 
DUỨI ÁNH SÁNG TƯ TUỦiG HỒ CHÍ k1INH 


HÍNH sự kết hợp ở đỉnh cao lòng 

yêu nước nồng nàn, tình nhân loại 

bao la, tỉnh thân nhân văn sâu sắc, tư 
tưởng thiết tha giải phóng con người, mà 
Hồ Chí Minh được toàn dân tộc Việt Nam và 
quốc tế tôn vinh là Nhà yêu nước vĩ đại, Anh 
hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa 
thế giới. Từ khi Người hoạt động cách mạng 
trên đất châu Âu, bạn bè quôc tế đã thấy ở 
Nguyễn Ái Quốc sự tỏa sáng của một nên văn 
hóa tương lai; qua N guyên AI Quốc. cảm nhận 
được điều mới mẻ của ngày mai, cảm thấy sự 
yên binh mênh mông của tình hữu ái quôc tế, 
tỉnh nhân ái bao la cho dân tộc và cho nhân 
loại. Tìm hiểu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 
và vận dụng trong công việc hằng ngày là điều 
kiện giúp mỗi người chúng ta hoàn thiện mình, 
góp phân vào sự thành công của sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc theo con đường mà Người, 
Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. 

1 - Tư tưởng quốc tế Hồ Chí Minh là sự 
kết hợp nhuân nhuyễn chủ nghĩa yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng 
của giai cấp công nhân 

Đây là sự kết hợp thành công, sự thống 
nhấthai giá trị cao cả của thời đại trong 
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Hồ Chí Minh. Hai yêu cầu này đối với người 
cách mạng là không thể thiếu. Không thể 
xem nhẹ mặt này, coi trọng mặt kia; càng 
không thể tách rời hai mặt đó. Tư tưởng đó của 
Hồ Chí Minh được thể hiện nhất quán trong 
sự chỉ đạo của Người đối với đường lối đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh nhiều 
lần khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo 
đam độc lập, tự do thực sự cho các dân tộc. Và, 
chính sự thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa 
yêu nước chân chính của mỗi dân tộc với chủ 
nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công 
nhân toàn thế giới là cơ sở để các dân tộc yêu 
chuộng hòa bình có thể xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn quốc tế ngày càng 
khẳng định điều này. Hồ Chí Minh suốt đời đầu 
tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc minh 
và phấn đấu không mệt mỏi vì sự bình đẳng 
giữa các dân tộc, cho phâm giá của con người. 


bề Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại 
Trung ương 
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(Wghiôm cứu, kọc tập gà làm (keo tư tưởng Xô Ôhí Ñimk `“ Tạp ehí Gệng sản 


Với Hồ Chí Minh, quyền cơ bản và thiêng liêng 
nhất của con người là quyền sống, quyền mưu 
cầu hạnh phúc, quyền tự do và bình đẳng giữa 
con người với con người, giữa các dân tộc với 
nhau. Người nhấn mạnh tư tưởng này trong 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa năm 1945. Đó là sự thể hiện 
khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đồng 
thời cũng là ước nguyện của nhân loại yêu 
chuộng hòa bình. Với Hồ Chí Minh, đó chính là 
sự thể hiện bước tiến của nhân loại trong việc 
vươn lên giành lấy và bảo vệ những quyền cơ 
bản cao quý, khi Người dẫn Tuyên ngôn nhân 
quyên và dân quyền của cách mạng tư sản Pháp 
1791 và Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của 
nước Mỹ. Và sau này, Người tiếp tục khẳng 


định cô đọng trong câu nói bất hủ “Không có gì 


quý hơn độc lập, tự do”. Tư tưởng này của 
Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn, sáng tạo 
và tài tình mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, 
giữa dân tộc và quốc tế trong suốt quá trình 
cách mạng Việt Nam đầy sóng gió, khó khăn và 
vô cùng phức tạp. 

Kiên tr độc lập tự chủ gắn với đoàn kết quốc 
tế, phần đâu vun đắp cho tình cảm trong sáng, 
thủy chung giữa các dân tộc có chung ước 
nguyện, Hồ Chí Minh khẳng định, trước hết 
phải đem sức ta mà giải phóng cho ta; phải có 
ý chí tự lực tự cường thì mới nhận được sự tôn 
trọng, ủng hộ của người khác; đồng thời, xem 
VIỆC "giúp bạn là tự giúp mình". Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh vấn đề đoàn kết, coi việc gIỮ gin sự 
đoàn kết phải như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình; đoàn kết từ trong Đảng mở rộng ra toàn 
dân tộc; và đoàn kết giữa các dân tộc trên thế 
giới. Đoàn kết là nguyên nhân đưa đến những 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam: "Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kếU Thành công, thành công, 
đại thành công". Mặt khác, chính sự hy sinh to 
lớn của dân tộc Việt Nam cho phẩm giá của con 
người trở thành tấm gương sáng đối với các 
quốc gia, dân tộc có chung hoàn cảnh, cũng như 
lay động lương tri của nhân loại tiến bộ, yêu 
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chuộng hòa bình. Tình đoàn kết của quốc tế là 
một trong những nguyên nhân làm nên những 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam, qua hai 
cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ nhưng rất 
đối vinh quang. 

Kiên trì kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại trong cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc, cùng với sức mạnh tổng hợp của dân 
tộc được khơi nguồn từ sự nghiệp chính nghĩa 
vì độc lập, tự do và phát triển của chúng ta, SỨC 
mạnh tông hợp về vật chất và tỉnh thần của 
Việt Nam được huy động cao độ, đã được nhân 
lên gấp bội khi hợp lưu với khát vọng của các 
dân tộc, của nhân loại là hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh 
nhiều lần khẳng định sự thống nhất về ước 
nguyện được sống trong hòa bình của nhân dân 
Việt Nam với nhân dân thế giới nói chung, với 
đông đảo nhân dân Mỹ yêu chuộng các giá trị 
cao đẹp của con người, mà một trong những 
dịp đó là cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Anh 
Phê-lích Gơ-rin, ngày 18-11-1965, như sau: 
"Nhân dân Mỹ chủ yếu là có thiện ý. Chính vì 
vậy mà đại đa số nhân dân Mỹ không thể 
ủng hộ chính sách xâm lược của Tổng thống 
Giôn-xơn. 

Tôi muốn nói với nhân dân Mỹ rằng cuộc 
chiến tranh xâm lược mà Chính phủ Mỹ đang 
tiến hành ở Việt Nam không những chà đạp thô 


.bạo lên các quyên dân tộc cơ bản của nhân dân 


Việt Nam, mà còn đi ngược lại nguyện vọng và 
lợi ích của nhân dân Mỹ". 

Ở Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước chân 
chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng 
thể hiện việc chống lại các tư tưởng áp bức, 
thống trị, can thiệp dưới các chiêu bài khác 
nhau; chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ích 
kỷ; chống lại sự áp đặt, xâm hại lợi ích dân tộc 
khác dưới các hinh thức khác nhau. 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội 1996, t 11, tr 549 
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(hiên cứu, họe tập gà làm (leo tư tưởng Xô Óhí Ñimk Tạp ehí Gệng sản 


2 - Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà 


nước Việt Nam thấm nhuân tư tưởng quốc tẾ 


trong sáng của Hô Chí Minh 

Độc lập tự chủ, rộng mỡ, đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ quốc tế, phần đấu vì hòa bình, 
độc lập, hợp tác và phát triển - một đường lối 
nhất quán về nguyên tắc, mềm dẻo về sách 
lược, "di bất biến ú ứng vạn biến" - hoàn toàn xa 
lạ với mọi biểu hiện thực dụng, ngả nghiêng, 
thiêu thủy chung, nhân nghĩa... là những biêu 
hiện cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối 
ngoại. Và vì vậy, Việt Nam đã giành được sự tin 
cậy, ủng hộ, giúp đỡ rộng rãi của đồng chí, bạn 
bè quốc tế, cảm hóa được các lực lượng trung 
lập, thu phục được cả những lực lượng từng là 
đôi „nghịch. Một điều đã trở nên phổ biến ở 
nhiều nước trên thế giới là, tại các nước này, 
những lực lượng chính trị khâc nhau, thậm chí 
đối lập nhau về quyên lợi và quan điểm chính 
trị, nhưng đối với Việt Nam thì họ luôn đồng 
thuận, coi trọng và mong. muốn thúc đẩy quan 
hệ hợp tác; sô không muốn làm điều đó chỉ là 
rất ít và là những thê lực cực đoan, hiếu chiến. 


Trước đây, khi Việt Nam chống xâm lược, 
đã có cả một mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ 
và giúp đỡ Việt Nam, trong đó gôm cả nhân dân 
ở chính ngay nước đối địch. Ngày nay, Việt 
Nam lại nhận được sự đồng tình, ủng hộ và giúp 
đỡ rộng rãi của nhân dân thế giới. Bạn bè quộc 
tế thấy ở Việt Nam một tấm gương hòa bình, ôn 
định, đối mới và phát triên. Đáp lại, Việt Nam 
tuyên bố sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của 
tất cả các nước, luôn nêu cao nguyên tắc tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp, hợp 
tác bình đẳng cùng có lợi, không sử dụng vũ lực 
và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết mọi bất 
đồng bằng biện pháp hòa bình. 

Đảng Cộng sản Việt Nam cùng VỚI VIỆC 
củng cô, tăng cường quan hệ với các đảng có 
quan hệ truyền thống, chủ trương mở rộng quan 
hệ với các chính đảng, nhất là đảng cầm quyền, 
tăng cường tin cậy, thúc đây hợp tác, nêu cao 
tinh thần độc lập, tự chủ, bình đẳng, không can 
thiệp và tôn trọng lần nhau. Nhân dân Việt Nam 
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giang rộng vòng tay với bạn bè quốc tế, biết ơn 
mọi sự ủng hộ, giúp đỡ; sẵn sàng chia sẻ, cảm 
thông khi bạn bè gặp khó khăn, hoạn nạn. Đại 
hội IX của Đảng chỉ rõ sự vận dụng tư tưởng 
Hồ Chí Minh về đối ngoại trong sự nghiệp xây 
dựng đất nước chúng ta hiện nay: "Thực hiện 
nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 
rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan 
hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác 
tin Cây của các nước trong cộng đồng quốc tế, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển." 

Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập 
kinh tế quốc tế, phát huy tối đa nội lực, bảo đảm 
độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích dân tộc, g1ữ gìn an ninh quốc g1a, 
giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường. 
Trong sự tham dự vào các quá trình kinh tế thế 
giới, Việt Nam chủ động và tích cực quan hệ 
với các nước có cùng chung nguyện vọng và 
hoàn cảnh, nhằm cân bằng quyên lợi giữa các 
bên đối tác, bảo đảm độc lập dân tộc là nguyên 
tắc cơ bản của phát triển kinh tế và quan hệ giữa 
các bên. Đối với các nước có sự khác biệt về 
quyền lợi, Việt Nam kiên trì bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của mình, bên cạnh việc cùng các 
đối tác tìm ra những nhân nhượng thích hợp 
trong đàm phán và ký kết, để các bên cùng đạt 
được nguyện vọng trong phạm vi cùng chấp 
nhận được. 

Phát huy tư tưởng nhân ái, hòa hiếu của 
Hồ Chí Minh, hoạt động đối ngoại Việt Nam 
chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương 
lai; chủ động đối thoại, thúc đây việc tiếp xúc 
để tăng cường sự hiêu biết lẫn nhau; mở rộng 
đồng thuận, thu hẹp bất đồng. Bên cạnh đó, 
chúng ta đấu tranh để thúc đẩy hợp tác, đấu 
tranh nhưng không đi đến đối đầu; không vì 
quan hệ với nước này mà làm ảnh hướng quan 
hệ với nước khác. Việt Nam tôn trọng lợi ích 
chính đáng của dân tộc khác và đòi hỏi dân tộc 
khác cũng dành sự tôn trọng tương xứng đối với 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr 119 
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(ghiện sứu, họe tập 0à làm thư tư tưởng Äô ©kí ¡nh Vạp chí Gộng sản 


mình. Việt Nam mong muốn và phần đầu giải 
quyết công bằng và thỏa dáng mọi vấn đề quan 
hệ quôc te thông qua thương lượng hòa bình, có 
lý, có tỉnh. 


3 — Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hỗ Chí 
Minh trang bối cảnh quốc tế hiện nay là một 
đòi hỏi cấp thiết 

Hiện nay, thế giới đang diễn ra quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế mạnh mẽ, có ảnh hướng 
không nhỏ đến mọi quốc gia, dân tộc. Sự 
nghiệp phát triên của các nước đều chịu sự chi 
phối không nhỏ của sự hội nhập kinh tế thế giới, 
một biểu hiện của toàn cầu hóa, trong đó có 
Việt Nam. Liệu chúng ta có thể chủ động trong 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quôc dưới sự 
tác động của toàn cầu hóa? Để giữ vững mục 
tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
nhất thiết chúng ta cân vận dụng một cách sáng 
tạo tư tưởng Hỗ Chí Minh trong sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc. 


Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội lúc này cần kiên trì giữ vững môi trường hòa 
bình, tạo các điều kiện quôc tế thuận dợi đề thực 
hiện ham muốn tột bậc của Bác Hỏ, Jàm cho 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Việt Nam xây đựng thành công 
chủ nghĩa xã hội thông qua mô hình kinh tế thị 
trường định hướng xã hội, chủ nghĩa, trong điều 
kiện toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế 
quôc tẾ, không chỉ là lợi ích sông còn của Việt 
Nam, mà còn có ý nghĩa quốc tê sâu sắc, được 
đồng chí, bạn bè quốc tế hêt sức quan tâm, đánh 
giá cao, nhiều người xem đó là đóng ØÓp quan 
trọng cả về lý luận và thực tiễn vào sự nghiệp 
đấu tranh vì hòa binh, độc lập dân tộc, đân chủ 
và tiến bộ xã hội trên thế giới. 


- Thực hiện việc giữ vững độc lập tự chủ của 
đất nước găn liền với thúc đấy đoàn kết và hợp 
tác quốc tế, Việt Nam kiên trì xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập kinh 
tế quôc tế, mở rộng glao lưu và hợp tác quốc tế 
trên các lĩnh vực, với chiến lược và lộ trình 
thích hợp; bên cạnh đó phấn đấu giữ gìn bản sắc 
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văn hóa dân tộc; tranh thủ tạo dựng và tận dụng 
thời cơ do những nỗ lực bên trong và các nhân 
tố thuận lợi bên ngoài hợp lưu tạo ra. Nhận định 
về thời cơ phát triên đất nước chúng ta hiện nay, 
Đại hội IX của Đảng chỉ TỐ: . Môi trường hòa 
bình, sự hợp tác, liên kết quốc tế và những xu 
thế tích cực trên thế giới tạo điều kiện để chúng 
ta tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, 
tranh thủ ngoại lực - nguôn vốn, công nghệ mới, 
kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường - phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" Ö), 

Việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại lúc này đòi hỏi phải tận dụng thế và lực 
của đất nước đang lên do công cuộc đổi mới 
đem lại, trong bối cảnh quốc tê đang có nhiều 
thuận lợi, mở ra thời cơ lớn, nhưng cũng luôn 
chủ động cần tranh thủ thời cơ, vượt qua thách 
thức. Thời gian không chờ chúng ta. Việt Nam 
nhanh chóng xây dựng và củng cố quan hệ ổn 
định lâu dài với các nước, phát huy sức mạnh 
trong quan hệ song phương và đa phương, tích 
cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu 
nhằm BÓP phân xây dựng một trật tự chính trị, 
kinh tê quốc tế công bằng, dân chủ... và đó là 
những nhiệm vụ to lớn trên mặt trận đối ngoại 
của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo chặt chế của 
Đảng và Sự quản lý thống nhất của Nhà nước; 
kết hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 
nước và đối ngoại nhân dân; giữa chính trị đối 
ngoại với kinh tế đối ngoại; giữa đối ngoại với 
an ninh quốc phòng; giữa thông tin trong nước 
với thông tin quôc tế; tăng cường g1ao lưu văn 
hóa; làm sao tranh thủ được mọi nguồn lực cho 
phát triển đất nước. 

Việt Nam xây đựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, cũng tức là thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao 
cả mà bạn bè quốc tế trông đợi; là. thực hiện 
trung thành và sáng tạo tư tưởng quốc tế trong 
sáng của Hồ Chí Minh - đỉnh cao của sự kết hợp 
nhuân nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 
công nhân. 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 66 - 67 
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ÁN bộ, đảng viên là 

nhân tố quan trọng 

góp phân quyết định 
sự thành bại của cách mạng, 
gắn liền với vận mệnh của 
Đảng, của đất nước và chế 
độ ta. "Công việc thành 
công hoặc thất bại đều do 
cán bộ tốt hay kém"0), Sinh 
thời, Hồ Chí Minh rất coi 
trọng công tác đào tạo, bôi 
dưỡng cán bộ, đặc biệt là 
nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho 
cán bộ. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta lại càng cần xây dựng một đội ngũ cán bộ có 
đức, có tài như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương, khóa VIII của 
Đảng về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Và, 
như lời phát biêu của Tổng Bí thư Đỗ Mười tại 
phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa X: _ Xây dựng nhà nước trong sạch, vững 
mạnh gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức phù hợp VỚI yêu câu, nhiệm vụ của 
thời kỳ mới, coi trọng cả đức và tài, với đức là 
"sốc" như Bác Hồ đã dạy"®), 

Bất luận trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn 
hay thuận lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc, người cán bộ, đảng viên cũng phải 
có đức, có tài thì mới hoàn thành được nhiệm 


vụ. Đức và tài là hai phẩm chất không thể 


thiếu của một người cân bộ, đẳng viên tốt. Hai 
phẩm chất này có mối quan hệ biện chứng với 
nhau, bổ sung cho nhau và tạo tiền đề cho 
nhau phát triên. Đức là nên tàng của tài, định 
hướng cho tài năng phát triên. Ngược lại, tài là 
thành tố gÓp phân tạo nên đức, hoàn thiện đức. 
Do đó, cân phải trang bị cả hai phẩm chất này 
cho người cân bộ, đang viên. Tuy nhiên, trong 
hai phẩm chất đó, đức phải là "gốc". Bởi vì, 


Su 


Lấy đức làm "gốc" trong 
rèn luyện cán bộ, đảng viên 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh 


NHẬT TÂN 


đức có ý nghĩa quyết định thái độ, lập trường 
chính trị, tư tướng của người cân bộ, đẳng viên 
và quyết định mục tiêu, lý tưởng mà người cán 
bộ, đảng viên phấn đấu. 

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về vai trò 
của đạo đức, Hồ Chí Minh đã tự rèn luyện để 
có phẩm chất đạo đức cao quý của người cộng 
sản. Suốt thời gian bôn ba ở nước ngoài, "năm 
gai nếm mật", tìm đường giải phóng cho dân 
tộc, Hồ Chí Minh đã trở thành người cộng sản 
có đạo đức cách mạng sáng ngời. Người đã 
không ngừng bôi dưỡng đạo đức cách mạng ấy 
cho lớp lớp thế hệ cán bộ Việt Nam. Trong 
quá trinh đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, kể 
từ lớp huấn luyện đầu tiên vào những năm 
1925 - 1927 tại Quảng Châu (Trung Quốc), 
Hồ Chí Minh rất chú ý đến đạo đức của người 
cán bộ và coi đức là "gốc". Bài giảng đầu tiên 
của Người tại lớp huấn luyện này là bài: "Tư 
cách người cách mạng” với 23 điều cụ thể về 
rèn luyện phâm chất đạo đức cho người cân bộ 
cách mạng. Vào cuối năm 1940, trước khi về 
nước trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc, Hồ Chí Minh đã mở nhiều lớp 
huấn luyện các thanh niên yêu nước của tỉnh 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 273 
(2) Báo Nhân Dân, ngày 21-9-1997, tr 2, cột 2 
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(Ígkiên cứu, kọe tập øà làm theo tư tưởng Z6Š kí ÁWinh- Tạp chí Cộng sản 


Cao Bằng tại Tĩnh Tây (Trung Quốc) để đào 
tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt cho việc xây dựng 
Mặt trận Việt Minh. Trong những bài giảng 
của Người cho các lớp học này, nội dung rèn 
luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ cách 
mạng cũng luôn được nhấn mạnh. 

Những nội dung về đạo đức mà Hồ Chí Minh 
giáo dục cho cán bộ, đảng viên là cơ sở để các 
lớp cán bộ cách mạng Việt Nam rèn luyện, 
phần đầu. Nhờ vậy, khi mới ra đời, Đảng Cộng 
sản Việt Nam sô lượng đảng viên còn rất ít, 
nhưng sau 15 năm đã phát triên lên 5.000 đảng 
viên - nòng cốt của cách mạng Việt Nam. Họ 
đã thức tỉnh hàng triệu người cùng giác ngộ 
cách mạng, đứng lên tự giải phóng cho mình, 
lập nên một kỳ tích vẻ vang - Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 - dân tộc Việt Nam đã 
đập tan hai tầng xiêng xích là thực dân Pháp và 
phát-xít Nhật; lật nhào chế độ quân chủ, lập 
nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở 
ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội 
cho dân tộc. 

Có được kỳ tích này là do công lao của 
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
dày công giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán 
bộ, đảng viên phẩm chất đạo đức cách mạng, 
một lòng vì dân, vì nước, vì độc lập, tự do hạnh 
phúc của dân tộc. 

Thấu hiểu sâu sắc nguyên lý "giành chính 
quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn", 
sau 2 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 
Hồ Chí Minh viết cuốn sách "Sửa đối lối làm 
việc", để giáo dục cán bộ, đẳng viên, mong sao 
có được một đội ngũ cán bộ cách mạng trung 
kiên, không bị cám dỗ, gục ngã trước những 
"viên đạn bọc đường". Nội dung bao trùm 
trong cuốn sách "Sửa đối lối làm việc" là vấn 
đề đạo đức của người cán bộ, đảng viên. 
Hồ Chí Minh đã chỉ ra những ưu điểm và 
những nhược điểm của cán bộ, đảng viên, đặc 
biệt là cách phòng tránh và sửa chữa những sai 
trái trong đạo đức, phong cách của người cán 
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bộ, đáng. viên nảy sinh, phát triển từ khi Đẳng 
cầm quyên. Người cho răng, khuyết điểm lớn 
nhất của cán bộ, đảng viên là chủ nghĩa cá 
nhân. Nó là "một thứ vi trùng TẤT độc, do nó mà 
sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm"®@), Đó là 
bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu 
danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, địa phương chủ 
nghĩa, óc lãnh tụ, kéo bè, kéo cánh.... "Những 
tật bệnh đó khiến cho Đảng xệch xoạc, ý kiến 
lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bê trễ. 
Chính sách không thi hành được triệt để, Đảng 
xa rời dân chúng '9. Những khuyết điểm, sai 
lầm đó hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự 
tồn vong của Đăng, của sự nghiệp cách mạng, 
vi nó làm cho quân chúng hoang mang, còn 
những kẻ cơ hội thì lợi dụng nó để đạt mục 
đích tự tư tự lợi, bọn phản động thì khuyếch 
trương, tô vé thêm cho TỐ đề hạ uy tín Đảng ta, 
phá hoại sự đoàn kết gắn t bó giữa Đảng và nhân 
dân. 

Theo Hồ Chí Minh, điều quan trọng là phải 
vạch rõ những căn nguyên sâu xa của những 
khuyết điểm, sai lầm mà cán bộ, đảng viên 
mắc phải và tìm ra phương sách sửa chữa. 
Người cho răng: "Đảng ta không phải trên trời 
sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra. Vì vậy, tuy 
nói chung, thì đảng viên phần nhiều là những 
phân tử tốt, nhưng vẫn có một số chưa bỏ hết 
những thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo, Xa 
hoa, v.v... Những thói xấu đó có đã lâu, nhất là 
trong 80 năm nô lệ. Những thói xấu đó, họ 
mang từ xã hội vào Đảng”6), Do vậy, phải giáo 
dục cán bộ, đẳng viên kiên quyết sửa chữa 
những thói xâu và làm cho tiệt nọc các chứng 
bệnh. Còn "các đảng viên, các cán bộ, cần phải 
luôn luôn tự hỏi mình, tự kiểm điểm mình và 
đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo dùng 
cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm 
nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên 
và Đảng ta nhất định thắng lợi"®©), 


(3) (4) (5) (6) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr255, 258, 262, 
263, 265 
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Hồ Chí Minh xử lý những sai lầm, khuyết 
điểm về mặt đạo đức của cán bộ, đảng viên 
một cách bình tĩnh, khoa học, kiên quyết và 
triệt đề, nhưng đây tính nhân ái. Người kiên trì 
giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên 
để họ có lòng bao dung, nhân ái, chí công, vô 


tư, sống vì mọi người, luôn đặt lợi ích của. 


Tổ quốc, của dân tộc lên trên lợi ích của cá 
nhân mình, rũ sạch chủ nghĩa cá nhân, thấm 
nhuần đạo đức cách mạng. Nhờ đó, sợi dây 
chuyền nối Đảng với dân được tạo nên bằng 
chất liệu bền chắc là ' 'đạo đức và tài năng của 
người cán bộ Cụ Hồ", đã làm cho cỗ máy 
cách mạng Việt Nam chạy đều, chạy nhanh, 
đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến 
thắng lợi. 

Rõ ràng, chuẩn mực đạo đức mà Hồ Chí 
Minh đã giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán 
bộ, đảng viên nước ta và coi đó là "cái gốc" là 
hoàn toàn chuẩn xác. Nó là phương hướng 
đúng đắn và là yếu tố trọng yếu bảo đảm cho 
cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác trong mọi thời kỳ và hiện vẫn 
còn nguyên giá trị trong sự nghiệp đối mới của 
Đảng và dân tộc ta. 


* * 


Sau gần 20 năm đổi mới đất nước, chúng ta 
đã thu được nhiều thành tựu trên tất cả mọi lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từng 
bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Song, 
chúng ta cũng còn không ít những hạn chế, 
khuyết điểm mà nguyên nhân là do mặt trái 
của kinh tế thị trường cộng với việc tô chức, 
chỉ đạo nền kinh tế nhiều thành phần vận hành 
theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa đối với Đảng và Nhà nước ta còn nhiều 
mới mẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm; trong đó 
có những hạn chế, khuyết điểm trầm trọng về 
đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm 
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nhức nhối xã hội. Những hạn chế, khuyết điểm 
này biểu hiện bằng các hình thức trực tiếp và 
gián tiếp, đưới nhiều tệ nạn như: quan liêu, vô 
trách nhiệm, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí 
thời gian, tiền bạc, của cải của Nhà nước và 
nhân dân. 

Những con sâu mọt của các tệ nạn đó đã cố 
tình quên đi lời dạy "cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư” của Hô Chí Minh. Vì tự tư, tự lợi, 
chúng sẵn sàng ký những hợp đồng " ma" với 
đối tác, đi ngược lại truyền thống và lợi ích 
của dân tộc, làm tốn hại đến văn hóa, môi 
trường và kinh tế của nước nhà. Chúng sẵn 
sàng mua những thiết bị cũ của nước ngoài để 
ăn "hoa hồng", ăn chênh lệch, chiếm lấy món 
lợi kếch sù, mặc cho Nhà nước, cho nhân dân 
phải chịu hậu quả. Chúng khôn khéo "lá mặt, 
lá trái", bắt tay với bọn đầu nậu, bọn làm ăn 
bất chính bòn rút tiền bạc của Nhà nước, ăn 
chặn tiên của của nhân dân. Chúng lợi dụng 
chức quyên, sẵn sàng nịnh trên, nạt dưới, tìm 
trăm phương nghìn kế để mưu câu lợi ích 
riêng... 

Những hậu quả mà chúng gây ra là vô cùng 
lớn. Trong đó, điều đáng lo ngại là gây ra tâm 
trạng hoang mang trong xã hội, làm giảm 
lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng và sự quản lý của Nhà nước, vào mục 
tiêu tốt đẹp của chế độ ta. Đúng như Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương, khóa VIII đã nhận định: "Một bộ 
phận cán bộ thoái hóa biến chất về đạo đức, lối 
sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, 
buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí của 
công; quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng độc 
đoân; có tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn cựa 
địa vị, cơ hội, kém ý thức tổ chức kỷ luật, phát 
ngôn và làm việc tùy tiện, gây mất đoàn kết 
nội bộ nghiêm trọng. Đáng chú ý là những 
biểu hiện tiêu cực này đang có chiều hướng 
phát triên, làm xói mòn bản chất cách mạng 
của đội ngũ cán bộ, làm suy giảm uy tín của 
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Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với 
chế độ"), 

Những loại người này, Hồ Chí Minh gọi là 
"bất liêm" và "không bằng con vật”: đã được 
Người cảnh báo và đề ra những biện pháp giáo 
dục, xử lý khi cách mạng mới giành được 
chính quyền về tay nhân dân vừa được hai 
năm. Cái "mới" hiện nay là nó diễn ra ở quy 
mô, mức độ trầm trọng và tác hại lớn hơn 
nhiều. 

Thái độ của Đảng và Nhà nước ta đối với tệ 
nạn, căn bệnh nói trên là kiên quyết chữa trị. 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương, khóa VIII và các nghị quyết tiếp 
theo của Đảng, cũng như những văn kiện của 
Quốc hội, của Chính phủ thể hiện khá đầy đủ 
ở tầm vĩ mô về chiến lược xây dựng đội ngũ 
cân bộ hiện nay là: "Coi trọng cả đức và tài, 
đức là gôc"®). Ở đây, lại một lần nữa, Đảng và 
Nhà nước ta nhân mạnh đức là "gốc", vì "gốc" 
có vững thì cây mới có thể trụ được trước mưa 
sa, bão táp. Cán bộ, đảng viên khi đã có đức thì 
họ sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt 
qua mọi cám dỗ. Bản thân họ sẽ biết điều 
chính những hành vi theo lẽ phải. 

Để có đức là "gốc" thì ngay từ đầu đã phải 
rèn luyện, giáo dục các chuẩn mực đạo đức 
cách mạng cho cán bộ, đẳng viên. Ngay từ 
khâu tuyến chọn, đào tạo cán bộ, kết nạp đang 
viên mới đã phải làm kỹ, phân ra từng loại để 
giáo dục, trang bị cho họ những phẩm chất đạo 
đức cần thiết. Đối với một bộ phận cán bộ, 
đảng viên thoái hóa biến chất về đạo đức cần 
phải sửa chữa cho tiệt nọc. Trường hợp không 
thê sửa chữa được cho họ, mà họ trở thành lực 
lượng phản động đi ngược lại lợi ích của Đảng, 
của dân tộc, thì phải kiên quyết loại bỏ như 
Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn và đã làm. Đó cũng là 
đòi hỏi của sự nghiệp đôi mới theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Văn kiện Đại hội IX cũng như nhiều văn 
kiện trước đây của Đảng đã nhẫn mạnh các 
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biện pháp giáo dục, răn đe, xử lý những cán bộ, 
đảng viên thoái hóa biến chất; đồng thời, động 
viên, khen thưởng những cán bộ, đảng viên và 
quần chúng nhân dân có phẩm chất đạo đức 
tốt, có hành động dũng cảm chống lại những 
hiện tượng băng hoại đạo đức xã hội. Văn kiện 
đòi hỏi phải "thường xuyên giáo dục cán bộ, 
đảng viên, công chức về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức cách mạng": phải "cụ thể hóa và thực 
hiện nghiêm những điều cấm đối với cán bộ, 
công chức, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán 
bộ, quản lý”; phải "Xử lý nghiêm minh theo 
pháp luật và theo Điều lệ Đảng những cán bộ, 
đảng viên, công chức ở bất cứ cấp nào, lĩnh 
vực nào lợi dụng chức quyền để tham nhũng. 
Có những biện pháp cụ thê bảo vệ và khen 
thưởng những người kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng "®)... Với những đòi hỏi ấy, 
lẽ ra đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng ta 
phải tốt lên rất nhiều và còn rất ít những hiện 
tượng thoái hóa biến chất, lợi dụng chức quyền 
gây nhũng nhiễu. Nhưng, điều lẽ ra ấy lại diễn 
ra không theo mong đợi. Tại sao vậy? Chắc 
chắn sẽ có rất nhiều câu trả lời, nhưng câu trả 
lời đáng lưu tâm hơn là: nhiều văn kiện và nghị 
quyết của Đảng chưa thực sự đi vào cuộc sống, 
chưa được triển khai và thực hiện một cách 
nghiêm túc ở các tổ chức cơ sở đảng, ở các tổ 
chức nhà nước, đoàn thể, ở các cá nhân cán bộ, 
đảng viên. Chỉ lấy một ví dụ, Văn kiện Đại hội 
IX đã quy định: "Cán bộ lãnh đạo các cấp, các 
ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà 
nước kê khai tài sản của cá nhân và gia đình 
mình (nhà đất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cổ 
phiếu...). Kịp thời kiểm tra và kết luận, có biện 
pháp xử lý những cần bộ, công chức có tài sản 
bất minh", nhưng, cho đến nay không được 


(7) (8) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương, khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1997, tr 68, 80 

(9) (10) Văn kiện đã dẫn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 136, 137 
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mấy nơi làm tốt! Nêu lên ví dụ này để nói 
răng, muốn rèn được đức cho cán bộ, đảng 
viên, thì ngoài việc có chủ trương đúng, còn 
phải có biện pháp cụ thê, quyết liệt, và có kiếm 
tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện. 

Con người là chủ thể của cộng đồng xã hội; 
vừa là “nhân” lại vừa là "quả” của cộng đồng 
xã hội mà họ chung sống. Cho nên, để đấu 
tranh cho "tiệt nọc” các chứng bệnh phi đạo 
đức và xây dựng được một xã hội có đạo đức 
mới, phải phối hợp đồng bộ giữa cá nhân và 

cộng đồng trong nhận thức và thực hành đạo 
đức. Ở trong môi con người đều có sự tiềm ẩn 
của cái thiện và cái ác, cái đúng và cái sai. Bởi 
vậy, trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng 
viên cần phải xem xét cái gì họ đã làm đúng, 
cái gì họ làm chưa đúng để trang bị ngày càng 
nhiều cái thiện, cái tốt cho họ và hạn chế, đi 
đến quét sạch cái xấu, cái ác trong họ. Phải 
giáo dục, trang bị cho họ những phẩm chất đạo 
đức cách mạng nhất định, trên cơ sở đó, họ sẽ 
tự giác nhận ra và phát huy được cái thiện, cái 
đúng và kìm chế cái sai, cái ác. 

Cái thiện, cái đúng phải là chuẩn mực của 
cộng đồng. Do vậy, SOng song VỚI VIỆC khuyến 
khích cá nhân và tập thể tự giác chấp hành 
những chuẩn mực đó, Nhà nước và cộng đồng 
cần có pháp luật, quy chế để bảo vệ những 
chuẩn mực đó. Pháp luật chính là chuẩn mực 
đạo đức của cộng đông được luật hóa để giúp 
cho cộng đồng vươn tới xã hội đạo đức, có trật 
tự ký cương. Tuy nhiên, không phải cứ có luật 
là xã hội răm rấp tuân theo mà phải qua quá 
trình nhận thức, mỗi người nhận thức ra cái 
đúng, cái sai và tự giác chấp hành pháp luật. 
Do đó, trách nhiệm của Nhà nước là phải tuyên 
truyền, giáo dục cho mọi người hiêu được luật 
và tuân theo pháp luật. Trong trường hợp 
những cá nhân và đơn vị cố tình không tự giác 
chấp hành pháp luật thi Nhà nước cân có biện 
pháp cứng rắn cưỡng chế họ tuân theo. 


Hiện nay, trước những đòi hỏi cấp bách của 
xã hội và những yêu câu bức xúc của nhân dân, 
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Quốc hội đang gấp rút soạn thảo và ban hành 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
Luật Chống tham nhũng. Khi những luật này 
được ban hành và có hiệu lực, chắc chắn sẽ 
góp phân to lớn vào việc phòng ngừa, răn đe 
và đây lùi tệ nạn tham nhũng, tham ô lãng phí 
đang làm băng hoại đạo đức của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nhưng, Luật 
pháp có hoàn thiện đến mấy cũng không thể 
lấp được mọi kẽ hở. Kẻ xấu vẫn có thể lợi dụng 
những kẽ hở ấy để luồn lách thực hiện hành vi 
tham nhũng, lãng phí. Do đó, việc xây dựng 
cho toàn Đảng, toàn dân ý thức bảo vệ luật, 
không lợi dụng những kế hở của luật, lách luật 
để thực hiện những hành vi tham những, lãng 
phí là rất cần thiết. Cao hơn nữa là giáo dục 
cho toàn Đảng, toàn dân tự giác chấp hành 
luật, làm chủ luật, phát hiện những kẽ hở của 
luật, kiến nghị với Quốc hội sửa đối, bổ sung, 
làm cho luật càng ngày càng hoàn thiện. 

Đạo đức là cái "gốc" của xã hội nói chung 
và của cán bộ, đảng viên nói riêng. Việc xây 
dựng những chuẩn mực đạo đức và hệ thống 
pháp luật bao vệ nó phải là việc làm thường 
xuyên của Nhà nước. Hơn thế, việc giáo dục 
đạo đức và pháp luật một cách có hệ thống và 
thường xuyên từ trong trường học ra đến ngoài 
xã hội với nội dung và phương pháp thích hợp 
có vị trí quan trọng trong nhận thức và hành 
động theo đạo đức và pháp luật của mọi đối 
tượng trong toàn xã hội. Mỗi thành viên của xã 
hội, của mọi tổ chức nhà nước, đoàn thể phải 
sống theo pháp luật và rèn luyện theo những 
chuẩn mực đạo đức xã hội. Đối với những cân 
bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, suy thoái về 
đạo đức, tham nhũng, tham ô lãng phí, buôn 
lậu, không phải vì họ không biết những chuẩn 
mực đạo đức cân có của người cán bộ, đảng 
viên, mà vì lợi ích cá nhân, họ đã bán rẻ nhân 
phẩm, bất chấp lợi ích của dân tộc, của nhân 
dân thì cần thăng tay trừng trị theo pháp luật. 
Đó cũng là việc làm có ý nghĩa giáo dục sâu 
sắc và mang tính nhân đạo cao. L] 
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LAI QUÔC KHÁNH ° 


HẬN thức đầy đủ giá trị nhân đạo 

cộng sản chủ nghĩa mà nội dung căn 

bản là giải phóng con người trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh cho phép ta hiểu sâu sắc 
hơn những luận điểm, tư tưởng cụ thể của 
Người. Có thể thấy rằng, toàn bộ nội dung tư 
tưởng của Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời 
hoạt động cách mạng của Người đều đề cập 
đến vấn đề con người, đều lấy giải phóng con 
người làm trung tâm. 

Những hành trang tư tưởng, vốn tri thức của 
Người khi đi tìm đường cứu nước chính là chủ 
nghĩa yêu nước. Hồ Chí Minh từng nói: Ban 
đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải 
là chủ nghĩa cộng sản đưa tôi tin theo Lê-nin, 
tin theo Quốc tế thứ ba. Nhà báo nổi tiếng 
Ô. Man-đen-xtam đã thuật lại lời Người: 
"Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được 
nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái... 
Và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền 
văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn 
đằng sau những chữ ấy.. Tôi quyết định 
tìm cách đi ra nước ngoài", Theo phóng viên 
G. Giéc-man-nét-tô, khi trả lời câu hỏi: "Tại 
sao anh lại sang châu Âu?", Hồ Chí Minh đã 
cho biết: Sau khi được đọc một số tờ báo Pháp 
do vài người lính lê dương tiến bộ cho mượn, 


Người đã "nảy ra ý muốn sang 
xem "mẫu quốc" ra sao và tôi 
đã tới Pa-ri"0), 

Hồ Chí Minh đã đánh giá. 
đúng đắn về con đường 
mà những người yêu nước 
Việt Nam đã và đang đi: Cụ 
Phan Chu Trinh chỉ yêu cầu 
người Pháp thực hiện cải 
lương... điều đó là sai lầm, 
chăng khác gì đến xin giặc rủ 
lòng thương. Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật 
giúp đỡ để đuổi Pháp. Điều đó rất nguy hiểm, 
chẳng khác gì "đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa 
sau". Cụ Hoàng Hoa Thám còn thực tế hơn, vì 
trực tiếp đấu tranh chống Pháp. Nhưng theo lời 
người ta kể thì Cụ còn nặng cốt cách phong 
kiến. Rõ ràng, để có nhận thức mang tính phê 
phán như vậy, nhất định những hiểu biết của 
Hồ Chí Minh về xã hội, con người Việt Nam 
phải rất sâu sắc. Chính sự hiểu biết sâu sắc 
hiện thực xã hội Việt Nam, chính việc thực 
dân Pháp ngăn cản người Việt Nam tiếp cận 
với các tư tưởng của Rút-xô, Mông-téc-xkI-ơ; 
ngăn cản người Việt Nam đi ra nước ngoài; 
giết hại dã man những người muốn đấu tranh 
vì tự do, bình đẳng, bác ái trong hiện thực 
và chính sự rêu rao của chính quyền thực dân 
về "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" đã giúp 
Hô Chí Minh nhận ra một mâu thuẫn trong 
xã hội Việt Nam - mâu thuần giữa thực tiễn 
Việt Nam với ý thức của dân tộc. Cái hiện thực 
được Hồ Chí Minh nhận thức trong sự mâu 
thuẫn với Tự do, Bình đẳng, Bác ái chính là 


* ThS, Đại học khoa học xã hội và nhân văn 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 1, tr 477 

(2) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 1, tr 480 
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mối quan hệ hiện thực giữa bọn thực dân và 
người bản xứ, là mối quan hệ xã hội mà trong 
đó nô dịch, bất bình đăng và hận thù thống trị. 
Thực dân Pháp đã tự mâu thuẫn với chính 
mình khi nó tuyên bố là đại diện cho lý tưởng 
Tự do, Bình đẳng, Bác ái. 

Đương nhiên, sự thấm nhuần của chủ nghĩa 
yêu nước truyền thống, cả bằng con đường 
sách vở, cả bằng con đường thực tiễn đang 
diễn ra, đã làm cho Hồ Chí Minh hiểu rằng 
dân tộc Việt Nam đang là một dân tộc mất 
quyền độc lập và nhiệm vụ của những người 
Việt Nam yêu nước là phải đấu tranh giành lại 
quyền độc lập. Nhưng quyên độc lập ấy, ở 
Hồ Chí Minh, gắn liền với con người, với nhân 
dân và cuộc sống của họ. Nói cách khác, 
Hồ Chí Minh tư duy về vấn đề dân tộc trên cơ 
sở tư duy về vẫn đề con người. Khát vọng giải 
phóng con người ở Hồ Chí Minh ngay từ đầu 
đã mang tính thực tiễn, hướng tới thực tiễn, thể 
hiện qua việc đi tìm một con đường, một 
phương thức thực tiễn để thực hiện khát vọng 
ấy. Cố nhiên, tư tưởng "con người" và "giải 
phóng con người" ở Hồ Chí Minh trong bước 
khởi đầu ấy mới là "đồng bào" và "giải phóng 
đồng bào". Con người mà Hồ Chí Minh suy tư 
về nó mới chỉ là con người dân tộc. 

Chủ nghĩa yêu nước đã đưa Hồ Chí Minh 
đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải là 
chủ nghĩa yêu nước nói chung, mà là 
chủ nghĩa yêu nước trong đó con người và 
giải phóng con người là nội dung căn bản, 
cốt lõi. Trước khi gặp Luận cương của Lê—nin, 
Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều nước. Quá trình 
bôn ba qua hầu hết các châu lục trên thế giới 
đã mở rộng tầm nhận thức của Người. Những 
tri thức mà Người có được khi còn ở trong 
nước chỉ hạn hẹp trong phạm vi một dân tộc 
thì nay, cùng với những tri thức mới, đã có 
được tầm thế giới. Trước khi đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tình cảm đối với con người và 
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mong muốn giải phóng con người vẫn là tư 
tưởng, tình cảm chủ đạo ở Hồ Chí Minh. Khi 
đi ra nước ngoài, "con người" được Người hiểu 
là "đồng bào" thì qua trải nghiệm thực tiễn thế 
giới, khái niệm "con người" đã mở rộng đến 
một biên độ rộng hơn là "người thuộc địa", là 
"người Pháp nghèo”, hay nói rộng hơn là mọi 
con người đang phải sống trong. hoàn cảnh, 
điều kiện mà bản thân họ, cuộc sống và nhân 
phẩm của họ không có giá trị gì, "không đáng 
một xu”. Vị vậy, tư tưởng "giải phóng con 
người", từ chỗ là giải phóng con người dân tộc 
đã đi đến giải phóng nhân loại bị áp bức. 

Từ "chủ nghĩa yêu nước" lẫy con người làm 
trung tâm đã trở thành "chủ nghĩa quốc tế "Ó) 
và khi ấy nó mang một ý nghĩa phổ quát, vượt 
khỏi khuôn khổ hạn hẹp một quốc gia, một 
dân tộc. Nó được hiểu như một giá trị: mà tất cả 
các dân tộc bị áp bức, bị nô dịch, tất cả mọi 
con người không được sống cuộc sống của con 
người, đều hướng tới. "Chủ nghĩa yêu nước" 
như thể tự nó đã mang trong mình nội dung 
của "chủ nghĩa quốc tế" và khả năng phát triển 
thành "chủ nghĩa quốc tế". Phải là chủ nghĩa 
yêu nước - chủ nghĩa quốc tế như thế mới đưa 
Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
một chủ nghĩa vạch ra con đường để giải 
phóng toàn nhân loại. 

Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người 
và giải phóng con người đã gắn với ý thức giác 
ngộ giai cấp, và đặc biệt, Hồ Chí Minh đã 
nhận thức sâu sắc là để được giải phóng, người 
ban xứ phải trông vào sức của chính mình. Đó 
là sự nghiệp tự giải phóng của chính họ, và 
mối quan hệ quốc tế có thể góp phần tăng 
cường sức mạnh của họ trong sự nghiệp tự 
giải phóng ấy là quan hệ dựa trên "tình hữu ái 
vô sản” - tình hữu ái "thật”, thực sự là quan hệ 
g1ữỮa người VỚI người. 


(3) Hồ Chí Minh: Sđở, t 1, tr 467 
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Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tính chất 
nhân đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát 
triển lên một tầm cao mới, trở thành tính chất 
nhân đạo cộng sản chủ nghĩa. Điều này thể 
hiện rõ nét trước hết ở sự phân ánh của Hồ Chí 
Minh về thân phận của người bản xứ, của 
người cùng khổ như là nạn nhân của chế độ 
thực dân. Hồ Chí Minh đã phân tích nỗi cực 
khô của người bản xứ về nhiều mặt, song bao 
trùm chính là nỗi khổ cực, sự tha hóa về mặt 
con người của họ. Không phải ngẫu nhiên mà 
Hồ Chí Minh lại tập trung phân tích một cách 
sống động sự tha hóa về mặt con người, sự 
xâm phạm nghiêm trọng đến những giá trị con 
người trong xã hội Việt Nam. Phải là người 
giàu lòng nhân ái, quý trọng và tôn trọng con 
người, phẩm giá con người mới có những trang 
viết xúc động lòng người đến như vậy. 

Hồ Chí Minh chỉ rõ, dưới chế độ thực dân, 
bản chất con người bị đối lập hoàn toàn với 
hiện thực, đến mức mâu thuẫn quyết liệt với 
hiện thực ấy. Sự áp bức đối với người bản xứ 
về mặt dân tộc và về mặt giai cấp, suy cho 
cùng là sự áp bức về mặt con người. Chính sự 
phản kháng của bản chất con người với hiện 
thực phi nhân tính mới là động lực sâu xa và 
_ mạnh mẽ nhất thúc đây người bản xứ hành 
động. Hô Chí Minh kết luận: "Chưa có bao giờ 
ở một thời đại nào, ở một nước nào, người ta 
lại vi phạm mọi quyền làm người một cách 
độc ác trơ tráo đến thế"), Hỗ Chí Minh nhận 
thức hiện thực mà trong đó con người bị đây 
xuống ngang hàng với con vật, và đồng thời 
cũng nhận ra trong hiện thực Ấy một cái 
gì đang "gầm thét" dữ dội, một sự trỗi dậy của 
bản chất con người chống lại hiện thực tha 
hóa ấy. 

Hồ Chí Minh tin tưởng vào con người, vào 
sự chiến thắng của những giả trị tốt đẹp của 
con người. Mô tả các cuộc đấu tranh của nhân 
dân, Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh đó như 
là hành động chống lại sự nô dịch về mặt con 
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người (chẳng hạn như trong bài Đông Dương 
khổ nhục - 1928). Đặc biệt, trong Thư gửi 
Trung ương Đảng Cộng sản Pháp (1923) và 
Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), phân tích 
cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa 
nói chung và phong trào công nhân nói riêng, 
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ động lực thúc đẩy họ 
hành động chính là "bản năng tự vệ"6), 

Hồ Chí Minh còn chỉ ra rằng dưới chế độ 
thực dân, bọn thực dân với tư cách là người 
thực dân cũng là một hình thức tha hóa của con 
người. Theo Hồ Chí Minh, bọn thực dân tồn 
tại với tính cách là người thực dân, tức là làm 
cho sự tổn tại của người bản xứ hạ xuống sự 
tồn tại của con vật. Bọn thực dân làm cho 
người bản xứ tôn tại với tư cách người bản xứ 
bao nhiêu thì nó lại càng tôn tại với tư cách 
người thực dân bấy nhiêu. Sự thống trị phổ 
biến của tình trạng phi nhân tính trong xã hội 
thuộc địa đã được Hồ Chí Minh vạch trần qua 
những sự kiện ghi chép được, và chính những 
sự kiện ấy đã làm Người vô cùng xúc động. 
Khi ghi lại cho độc giả thế giới biết một câu 
chuyện về nỗi thống khổ của người dân bản 
xứ, Hồ Chí Minh đã thốt lên : "Khi chép đến 
đoạn này, tôi run lên, mắt mờ lệ, nước mắt 
chảy xuống hòa với mực. Tôi không thể nào 
viết được nữa. Ôi! nước Pháp đau khô! Đông 
Tây đau khô! Nhân loại đau khô!"9, Tình 
trạng của xã hội thuộc địa thực sự là một tinh 
trạng mà để mô tả nó, đúng như C. Mác nói, 
người ta phải vận dụng đến quyền con người - 
sự đau khổ của những con người cụ thể chứa 
đựng trong mình sự đau khô của con người, 
của toàn nhân loại nói chung. 

Trong nhận thức của Hồ Chí Minh, chế độ 
thực dân không chi làm tha hóa người bản xứ 


(4) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 1, tr 383 


(5) Hồ Chí Minh: Sớd, t 2, tr 114 
(6) Hồ Chí Minh: Sđở, t 1, tr 52 
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mà còn làm tha hóa ngay cả những đại biểu 
của nó - người thực dân. Chế độ thực dân, do 
vậy, làm tha hóa loài người nói chung. Đây là 
một cách nhìn, không những rất biện chứng, 
xét về mặt phương pháp, mà còn chứa đựng 
những giá trị nhân đạo cao cả, xét về mặt 
nội dung. C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã nhận ra 
trong chế độ tư hữu cả người vô sản và người 
tư sản đều là những hình thức tha hóa của con 
người. Hồ Chí Minh nhận ra trong chế độ thực 
dân, người thực dân và người bản xứ cũng đều 
là những hình thức tha hóa của con người. 

Với nhận thức như thế, Hồ Chí Minh đi tới 
quan niệm về một cuộc cách mạng triệt để 
nhất - cách mạng giải phóng con người - giải 
phóng con người khỏi mọi hình thức tha hóa 
của nó, loại bỏ mọi tính quy định do chế độ 
thực dân tạo ra trong con người, làm cho bản 
chất người có được hình thức tồn tại tương 
xứng với nó. Cuộc cách mạng ấy là cuộc cách 
mạng vô sản - được vũ trang bởi lý luận của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Phù hợp với lý luận của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nmn về sự giải. phóng con người, ta thấy 
trong tư tưởng Hỗ Chí Minh, nêu như giải 
phóng dân tộc và giải phóng giai cấp là những 
_ giai đoạn thực hiện nhiệm vụ giải phóng chính 
trị của cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo, là những hình thức mà 
trong xã hội phân chia thành giai cấp người ta 
không thể không sử dụng nó, thì suy cho cùng, 
nội dung thống nhất của cả hai cuộc cách 
mạng ây chính là giải phóng con người. Giải 
phóng con người không chỉ là mục tiêu, mà 
còn là toàn bộ cuộc cách mạng hướng tới, điều 
quan trọng hơn, chính là nội dung của hai cuộc 
cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng 
giai Câp, là cái đồng nhất của hai cuộc cách 
mạng ấy, tuy răng hình thức thê hiện có khác 


nhau. 


Những luận điểm của Hồ Chí Minh về 
Đảng Cộng sản cho thây, sự tôn tại thông qua 
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các hoạt động của Đảng trước hết là điều kiện 
để những lực lượng xã hội chuyển từ trình độ 
tự phát lên trình độ tự giác nhằm phát huy hết 
sức mạnh của mình, thực hiện cuộc cách mạng 
triệt để nhất - cuộc cách mạng giải phóng con 
người. Hồ Chí Minh thấy rõ và tin tưởng sâu 
sắc rằng, phong trào hiện thực - con đường 
cách mạng của nhân dân Việt Nam - có sức cải 
tạo, sức cảm hóa to lớn. Khi tham gia vào đó, 
các giai cấp, tầng lớp có thể sẽ tự cải tạo bản 
thân mình, tự thoát bỏ những tính quy định mà 
địa vị giai cấp, tầng lớp trước đó đã tạo ra 
trong họ. Hồ Chí Minh nhấn mạnh các biện 
pháp giáo dục, nêu gương, v.v.. đối với các 
giai cấp, tầng lớp trung gian, và đặc biệt là 
việc chủ động đưa họ vào cuộc đấu tranh 
chung của dân tộc là những phương thức 
thực tiễn nhất để giải phóng bản chất người 
trong họ, "làm cho cái tốt trong họ nấy nở như 
hoa mùa xuân". Đó là chiều sâu nhân văn 
của chủ nghĩa nhân đạo cộng sản chủ nghĩa 
Hồ Chí Minh. 

Giải phóng con người là nội dung cốt lõi, 
căn bản, bao trùm, là bản chất của hệ thống tư 
tưởng Hô Chí Minh, là mục đích của con 
đường cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh 
đã vạch ra. Chính vì thế, ta có thể khẳng định, 
tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách 
mạng Việt Nam có bản chất là chủ nghĩa nhân 
đạo cộng sản chủ nghĩa. Trong bản chất ấy, 
nôi lên truyền thống nhân ái, quan hệ 
nghĩa tình giữa người với người, tỉnh thần 
bao dung, tỉnh thần: lấy đại nghĩa để thắng 
hung tàn; lấy chí nhân để thay cường bạo, 
tức là những giá trị nhân đạo cao cả và sâu sắc 
của nền văn hóa dân tộc có nội dung mới về 
chất và hòa quyện với những giá trị nhân đạo 
hiện đại của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đây 
chính là nền tảng, là gốc rễ, mà trên đó, toàn 
bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành 
và biểu hiện. 
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chiên Cứu - Trao đồi 


ĂM 2005 đánh dấu một mốc đặc biệt 
I:> quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 
Kỷ niệm 10 năm ngày hai nước chính 
thức binh thường hóa quan hệ và 5 năm ngày 
ký Hiệp định Thương mại song phương 
(BTA). Tháng 6-2005, cũng chứng kiến một 
sự kiện ngoại giao có ý nghĩa rất quan trọng 
trong quan hệ giữa hai nước. Đó là chuyến 
thăm lịch sử đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ 
nước Việt Nam thống nhất Phan Văn Khải tới 
Hoa Kỳ. Mười năm là một chặng đường tuy 
không dài, nhưng đã chứng kiến nhiều sự kiện 
quan trọng, tạo thành dấu ấn trong quá trình 
cải thiện và phát triên quan hệ hai nước. Kỷ 
niệm 10 năm ngày bình thường hóa quan hệ là 
dịp tốt để chúng ta nhìn lại những kết quả đã 
đạt được, đồng thời nhìn nhận một cách thực tế 
và khách quan về những khó khăn và trở ngại 
mà hai bên cần phải nỗ lực để vượt qua nhằm 
xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mối 
quan hệ song phương mang nhiều đặc trưng rât 
riêng so với các mối quan hệ song phương 
khác trên thế giới. 
Mười năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 
những phát triển tích cực 
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một mối 
quan hệ khá đặc biệt giữa hai quốc gia có 
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nhiêu khác biệt về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, 
trình độ phát triển và đã từng trải qua những 
bước thăng trầm của lịch sử. Bước vào giữa 
những năm 90 của thế kỷ XX, trước những 
thay đôi lớn lao ở khu vực và thế giới, 
cùng với việc triển khai công cuộc đổi mới 
toàn diện, đồng thời kiên trì đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương 
hóa của Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ đã chuyển sang một giai đoạn 
mới. Ngày 11-7-1995, Tông thống Hoa Kỳ 
B. Clin-tơn đã chính thức quyết định 
bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ngày 
12-7-1995, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ra 
tuyên bố hoan nghênh quyết định trên của 
Tông thống B. Clin-tơn, tỏ ý sẵn sàng cùng 
Chính phủ Hoa Kỳ thỏa thuận một khuôn khổ 
mới cho quan hệ giữa hai nước trên cơ sở bình 
đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, cùng có lợi và phù hợp với các nguyên 
tắc phổ biến của luật pháp quốc tế. 

Với truyền thống hòa bình, hòa hiếu của 
dân tộc Việt Nam và phương châm “khép lại 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
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quá khứ, hướng tới tương lai”, trong 10 năm 
qua, mối bang giao Việt Nam - Hoa Kỳ đã 
được xây dựng và ngày càng phát triển trên 
nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương 
mại, đầu tư, tới y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch 
và cả an nĩnh - quôc phòng, phù hợp với 
những lợi ích thiệt thực của nhân dân hai 
nước, phù hợp với lợi ích hòa bình, ổn định và 
hợp tác cùng phát triển của khu vực và trên 
thể giới. 

Trong 10 năm qua, hai bên đã từng bước 
thiết lập các kênh đối thoại, trao đối thông tin 
một cách thắng thắn, mang tính xây dựng 
nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác cùng 
có lợi. Nhiều chuyến thăm cấp cao của cả hai 
phía đã được tiến hành, nối bật là chuyến thăm 
Việt Nam của Tổng thống B. Clin-tơn tháng 
11-2000. Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã 
có các cuộc tiếp xúc, trao đối tại nhiều diễn 
đàn quốc tế và khu vực, qua đó hình thành nên 
sự hiểu biết và lợi ích chung, hướng tới xây 
dựng một khuôn khổ quan hệ song phương ô ốn 
định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau 
và đôi bên cùng có lợn. Sự giao lưu, trao đối 
đoàn của các ngành, các cấp và các đoàn thể 
chính trị - xã hội ngày càng tăng, góp phân thu 
hẹp bất đông và gia tăng những điêm trên 
những vấn đề hai bên có lợi ích chung. 


Ngay từ trước khi bình thường hóa quan hệ, 
hai bên đã đấy mạnh hợp tác trong việc giải 
quyết các vấn đề nhân đạo đo chiến tranh để 
lại. Sự hợp tác hiệu quả cao của phía Việt Nam 
trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích 
trong chiến tranh (MIA) đã được phía Mỹ 
đánh giá là "mẫu mực cho sự hợp tác của 
Hoa Kỳ với các nước". Đáp lại, phía Hoa Kỳ 
cũng có những biện pháp tích cực trong việc 
g1Úp Việt Nam khắc phục những hậu quả 
chiến tranh như: cung cập thông tin về người 
Việt Nam bị hy sinh và mất tích trong chiến 
tranh, các dự ân giúp người tàn tật, rà phá bom 
mìn, tẩy độc, xây trường học và giúp khắc 
phục những hậu quả do thiên tai, dịch bệnh 
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gây ra Ở Việt Nam. Những kết quả đạt được 
trong: nỗ lực của cả hai phía nhằm giải quyết 
các vấn đề nhân đạo đã góp phần vào quá trình 
hòa giải, xoa dịu bớt những nỗi đau, mất mát 
vô cùng to lớn của nhân dân Việt Nam cũng 
như những nỗi đau, mất mát của nhân dân Mỹ, 
từ đó giúp tăng cường sự hiểu biết và thông 
cảm lẫn nhau. 

Việc Hiệp định Thương mại song phương 
(BTA) được ký kết vào tháng 7-2000 và có 
hiệu lực từ năm 2001 đã mở ra những cơ hội to 
lớn cho cả hai nước trong thúc đây quan hệ 
hợp tác thương mại và đầu tư... Nếu như năm 
1994, kim ngạch thương mại hai chiều giữa 
Việt Nam và Hoa Kỳ mới đạt 223 triệu USD 
và đến năm 2001 dừng lại ở mức 1,4 tỉ USD 
thì năm 2004 con số này đã tăng lên tới 
6,4 tỉ USD, gấp hơn 28 lần so với năm 1994. 
Hoa Kỳ đã trở thành một trong những đối tác 
thương mại lớn nhất của Việt Nam. Về đầu tư, 
tính tới tháng 1-2005, tổng đầu tư của Hoa Kỳ 
vào Việt Nam đạt 1,291 ti USD, VỚI trên 240 
dự án và đứng thứ 11 trong tổng số các nước 
và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việc 
BTA có hiệu lực không những đã tạo ra sự 
chuyển biến về chất trong quan hệ kinh tẾ, 
thương mại Việt - Mỹ mà còn là một đòn bẩy 
quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với 
nhiều đối tác khác, làm tăng lòng tin của 
các nhà đầu tư, kinh doanh nước ngoài vào 
Việt Nam, một đất nước giàu tiềm năng, đang 
trên đà đối mới và mở cửa thành công. 

Trong 10 năm qua, hai bên đã ký kết nhiều 
hiệp định, thỏa thuận quan trọng trong nhiều 
lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, như 
hiệp định về dệt may, về hàng không dân 
dụng, về nâng cao năng lực cạnh tranh... Hai 
bên cũng đang tích cực đàm phán để đi đến ký 
kết nhiều hiệp định và thỏa thuận khác như: 
Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, kỹ thuật; 
Hiệp định về hợp tác vận tải biển..., hoàn thiện 
hơn nữa khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp 
tác giữa hai nước. 
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Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh 
vực khác, như giáo dục, y tế, khoa học - kỹ 
thuật... không ngừng được mở rộng và phát 
triên. Trong lĩnh vực giáo dục, hai bên đã thỏa 
thuận và ký kết văn bản về những nguyên 
tắc hợp tác thực thi Quỹ giáo dục dành cho 
Việt Nam. Ngày càng có nhiều học sinh và 
sinh viên Việt Nam sang học tại các trường đại 
học, cao đẳng ở nước Mỹ. Trong lĩnh vực y tế, 
nhiều dự án và chương trình đã được hình 
thành và triển khai có hiệu quả, như Chương 
trình phòng chống HIV/AIDS năm 2004 trị 
giá 15 triệu USD. Hợp tác phòng chống dịch 
bệnh SARS, Dự ân giáo dục vệ sinh và dinh 
dưỡng học đường... cũng có bước thúc đây. 

Trong lĩnh vực du lịch, lượng du khách Mỹ 
vào Việt Nam hằng năm tăng nhanh và đến 
năm 2004, đứng thứ 2 trong số khách du lịch 
nước ngoài đến Việt Nam, tăng 27,7% so với 
cùng kỳ năm 2003. Người Mỹ đến Việt Nam 
hiện nay không chỉ là những cựu chiến binh 
Mỹ tìm về quá. khứ và chiến trường xưa mà 
còn có rất nhiều nhà doanh nghiệp, kể cả 
những doanh nghiệp lớn, đến Việt Nam, 
một đất nước được coi là an toàn, mến khách 
và là một địa điểm lý tưởng cho các cơ hội 
đầu tư, kinh doanh. Việc mở đường bay thắng 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, từ thành phố Xan 
Phran-xi-xcô đến thành phố Hồ Chí Minh sau 
30 năm gián đoạn cũng góp phần thúc đấy hơn 
nữa quan hệ kinh tế, thương mại và sự giao lưu 
giữa hai nước. 

Quan hệ vê an ninh và quân sự cũng đã có 
một số bước tiến triển cụ thể. Năm 2000, Bộ 
trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm Việt Nam và 
năm 2003, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam 
đã tới thăm Hoa Kỳ. Tàu chiến Mỹ đã 
được phép ghé thăm hữu nghị cảng biển của 
Việt Nam. Hai nước đã và đang hợp tác tích 
cực trong lĩnh vực chia sẻ thông tin chống 
khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia... 
Đây là những động thái tích cực, góp phần làm 
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cho mối bang giao hai nước ngày càng phát 
triển toàn diện. 

Nói tóm lại, mối bang glao Việt Nam - 
Hoa Kỳ 10 năm qua đá chuyển sang một giai 
đoạn phát triên mới cả về lượng và chất. 
Những kết quả cụ thể trong quan hệ giữa hai 
nước đã góp phần tạo dựng môi trường hòa 
bình, ổn định và các điều kiện quốc tế thuận 
lợi để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực 
hiện thắng lợi công cuộc Xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, hội nhập ngày càng sâu rộng vào 
nên kinh tế khu vực và quốc tế, nâng cao hơn 
nữa vị thế và vai trò của nước ta trên trường 
quốc tế. 

Chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng 
Phan Văn Khải sang Mỹ: đưa quan hệ 
Việt Nam — Hoa Kỳ lên tầm cao mới 

Ba mươi năm kể từ sau ngày đất nước 
thống nhất, 10 năm sau khi Việt Nam và 
Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại 
giao, lần đầu tiên trong lịch sử, Thủ tướng của 
nước Việt Nam độc lập và thống nhất đã thực 
hiện thành công chuyến thăm chính thức 
Hoa Kỳ, mở ra một chương mới trong quan hệ 
song phương giữa hai nước. Một mặt, chuyến 
thăm khẳng định chính sách đối ngoại nhất 
quản của Việt Nam là "độc lập, tự chủ, rộng 
mở, Nội dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quôc 
tế...", coi trọng VIỆC thúc đây quan hệ với các 
nước lớn trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ - 
một cường quốc có. vị trí và vai trò rất quan 
trọng trên thế giới. Mặt khác, chuyến thăm 
cũng chứng tỎ mối bang g1aO Việt Nam - Hoa 
Kỳ đã phát triên mạnh mẽ và đã đến lúc cả hai 
bên cần đây tới các mối quan hệ hữu nghị 
và hợp tác nhiều mặt, ốn định, bền vững, vì lợi 
ích to lớn của nhân dân hai nước, vì hòa bình, 
ôn định và phát triển của khu vực và trên 
thế giới. 

Sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo 
Chính phủ, các tập đoàn kinh tế hàng đầu và 
nhân dân Hoa Kỳ dành cho Thủ tướng 
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Việt Nam và toàn đoàn đã khẳng định vị thể 
và uy tín cao của Việt Nam trên trường quốc 
tế, cũng như sự trùng hợp về lợi ích của hai 
bên trên nhiều lĩnh vực. Một nước Việt Nam 
hòa bình, ốn định, đổi mới, không ngừng phát 
triên, ngày càng hội nhập sâu rộng vào khu 
vực và quôc tế, cÓ quan hệ hữu hảo với tất cả 
các nước, trong đó có Hoa Kỳ, là phù hợp với 
xu thế chung của thế giới ngày nay. 

Chuyến thăm lịch sử này đã mang lại nhiều 
kết quả cụ thể, làm cơ sở cho việc phát triển 
quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tương lai. 
Điều quan trọng nhất là lãnh đạo hai nước đã 
khăng định chủ trương đưa quan hệ song 
phương lên tầm cao mới, thông qua việc phát 
triên mối quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị, 
hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, tôn 
trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi. Trên 
tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến 
khích các ngành hành pháp, lập pháp, giới 
khoa học, doanh nhân, quân nhân và công dân 
hai nước gia tăng tiếp xúc và thúc đây hơn 
nữa sự trao đổi về văn hóa và giáo dục, đặc 
biệt thông qua Quỹ Giáo dục Việt Nam. Hai 
nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác 
song phương và đa phương về các vấn đề 
xuyên quôc B1, bao gồm cuộc đấu tranh trên 
toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố, chống tội 
phạm xuyên quốc gia, ma túy, nạn buôn 
người và hợp tác sâu hơn trên các vấn đề y tế 
và nhân đạo, bao gồm cả việc ngăn ngừa dịch 
bệnh, đặc biệt đối với bệnh HIV/AIDS và cúm 
gia cầm. 

Tổng thống Hoa Kỳ G. Bu-sơ bày tỏ sự ủng 
hộ mạnh mẽ đối với việc Việt Nam gia nhập 
Tô chức Thương mại thế giới (WTO) và nhất 
trí tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng đầu tư 
của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Hai bên cũng đã 
nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm giải quyết hàng 
loạt các vân đề do chiến tranh để lại và đồng ý ỹ 


về tầm quan trọng của VIỆC tiếp tục đối thoại - 


thăng thắn và cởi mở về các vấn đề cùng quan 
tâm. Tống thống Hoa Kỳ G. Bu-sơ một lần 
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nữa tuyên bố sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ 
đối với an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam và nhận lời mời thăm Việt Nam 
nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao APEC vào cuối 
năm 2006; cam kết hợp tác chặt chẽ với 
Việt Nam và các nền kinh tế thành viên đề làm 
cho Hội nghị Cấp cao APEC tại Hà Nội thành 
công tốt đẹp. 

Bên cạnh cuộc hội đàm với Tông thống 
G. Bu-sơ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có rất 
nhiều hoạt động, như tiếp XÚC, gặp gỡ với cộng 
đồng các doanh nghiệp Mỹ, trong đó có ông 
Bin Ghết, Chủ tịch tập đoàn Mai-crô-xốp và 
ông Uôn-phô-uýt, Chủ tịch Ngân hàng thế 
giỚi..., nói chuyện tại Trường đại học Ha-vớt... 
Nhiều thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế cụ 
thể đã được ký kết giữa các doanh nghiệp hai 
nước, như hợp đồng mua 4 máy bay Bô-ing, 
các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông 
nghiệp, dầu khí, bảo hiểm nhân thọ, du lịch, 
tái tạo hạt nhựa... Chuyến thăm của Thủ tướng 
ta đã thể hiện chính sách nhất quán của 
Việt Nam về việc thúc đây quan hệ hợp tác 
nhiều mặt với Hoa Kỳ. Thành công của 
chuyến đi đã mở ra một chương mới cho quan 
hệ giữa hai nước thời gian tới. Thủ tướng Phan 
Văn Khải cũng đã có các cuộc tiếp xúc với 
cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh 
sông và học tập tại Hoa Kỳ ở những nơi đến 
thăm. Đa số kiều bào ta đều bày tỏ sự phấn 
khởi trước những thành tựu của đất nước trong 
công cuộc đôi mới và sự phát triển quan hệ 
hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - 
Hoa Kỳ. 

Hướng tới tương lai: cơ hội và thách 
thức 

Nhìn lại mối bang giao Việt Nam - Hoa Kỳ 
10 năm qua, chúng ta có thể nhận thấy cả hai 
nước đã nỗ lực rất lớn nhằm vượt qua nhiều 
rào cản, trở ngại và bước đầu đã gặt hái được 
những kết quả rất khả quan, đặc biệt là rong 
lĩnh vực kinh tế, thương mại. Những kết quả 
đó đã góp phần củng cố môi trường hòa bình, 
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ổn định và phát triển của Việt Nam trên mọi 
lĩnh vực. Cơ hội và tiềm năng hợp tác của cả 
hai nước vẫn còn rất lớn. Tuy vậy, những khác 
biệt và thách thức do lịch sử đề lại hoặc mới 
nây sinh trong quan hệ cũng tiếp tục tồn tại, 
đòi hỏi cả hai phía phải có nhiều nỗ lực hơn 
nữa. 

Thứ nhất là việc giải quyết các di chứng 
của cuộc chiến tranh. Hai nước Việt Nam và 
Hoa Kỳ đã từng trải qua một quá khứ đau 
buồn. Chúng ta không thể thay đôi được quá 
khứ và cũng không quên quá khứ, vì những bài 
học của quá khứ là những điểm tựa để tiến 
bước trong hiện tại và nhìn nhận về tương lai. 
Nhưng nhân dân Việt Nam sẵn sàng khép lại 
quá khứ để mở ra một chương mới, kiến tạo 
một tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ giữa hai 
nước. Dân tộc Việt Nam với truyền thống hòa 
bình, hòa hiếu và khoan dung sẵn sàng hành 
động theo hướng đó. Cả hai phía cũng đã có 
nhiều nỗ lực nhằm khép lại quá khứ. Mặc dù 
vậy, di chứng nặng nề của chiến tranh vẫn còn 
âm ỉ. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, việc giải 
quyết những vấn đề này không thể diễn ra 
trong ngày một, ngày hai. Chỉ có thiện chí và 
bằng những hành động cụ thể, cả hai bên mới 
có thê vượt qua trở ngại của bóng đen quá khứ, 
xoa dịu được những nỗi đau, mất mát của nhân 
dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn 
nhau, tạo cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ 
đối tác xây dựng, hữu nghị và hợp tác nhiều 
mặt, ổn định, lâu dài. 

Thứ hai là vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn 
giáo... Đây là những khác biệt bắt nguồn từ 
sự khác nhau về quan niệm giá trị, về văn hóa, 
tôn giáo và truyền thống... Trong quan hệ 
quốc tế, sự khác biệt này là điều dễ hiểu. Vẫn 
đề này chỉ có thể được giải quyết một cách 
thỏa đáng thông qua đối thoại, trao đôi thắng 
thắn, cởi mở giữa hai bên, trên cơ sở tôn trọng 
lần nhau, không can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhau. 
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Thứ ba là vẫn còn một bộ phận rất nhỏ 
người Việt sinh sống tại Mỹ, do thiếu thông tin 
và nuôi hận thù, vẫn đang tìm cách chống phá 
mối quan hệ bang giao chính thức giữa hai 
nước. Họ cố tình bỏ qua một thực tế là thời 
gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban 
hành nhiều chủ trương, biện pháp, chính sách 
thông thoáng đối với kiều bào, đặc biệt là kiều 
bào ở Hoa Kỳ, để bà con ngày càng yên tâm 
làm ăn, ổn định cuộc sống và hòa nhập VàO 
cộng đông sở tại cũng như gặp thuận lợi khi về 
thăm quê hương, đất nước, về đầu tư, kinh 
doanh, du lịch, thăm thân... Sự hợp tác mang 
tính xây dựng từ phía Hoa kỳ sẽ giúp xóa bỏ di 
chứng của quá khứ, thúc đẩy hòa giải và hợp 
tác, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai 
nước trong thời kỳ mới. 

N gOài : ra, trong quá trình tăng cường quan 
hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, việc nảy sinh 
các tranh chấp thương mại là điều khó tránh 
khỏi. Nếu không được giải quyết một cách 
thỏa đáng và kịp thời sẽ ảnh hưởng tới mối 
quan hệ song phương giữa hai nước. 

Những tồn tại và thách thức trên sẽ còn tiếp 
tục tác động nhất định đến quan hệ Việt Nam - 
Hoa Kỳ thời gian tới Mặc dù vậy, với 
những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, 
đặc biệt là những thỏa thuận trong chuyến 
thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam, với 
những tiềm năng to lớn và quyết tâm của cả 
hai phía, những thách thức, những khó khăn đó 
sẽ dần dần được gỡ bỏ để nhường chỗ cho sự 
hợp tác nhiều mặt và hiệu quả, vì lợi ích lâu 
dài của cả hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và 
thịnh vượng ở khu vực và thế giới. 

Theo đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phát triển - một đường lối 
đúng đắn, phù. hợp với lòng dân, với xu thế của 
thời đại - chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ 
thực hiện được ước vọng cao đẹp của mình là 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh". Q 
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RONG điều kiện kinh 

tÉ ở nước ta hiện na 

các hinh thức sản xuât 
tư ban tư nhân có nhiều tiến 
bộ hơn so với lối sản xuất nhỏ 
lc, tiểu nông và thợ thủ công 
cá thể. Vì vậy, ở đâu - nhất là 
trong nông nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp, khuyến khích 
được sự đầu tư phát triển của 
kinh tế tư bản tư nhân, thì ở đó 
giải phóng được sức sản xuất 
có tăng trưởng kinh tế khá. 
Tuy nhiên, tiêu chí xác định họ là nhà tư bản 
vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Câu 
trả lời có lẽ không chỉ dựa vào việc nghiên cứu 
những chỉ tiêu định lượng về một nhà tư bản 
trong từng giai đoạn lịch sử. Bởi vì, thực ' tế cho 
thấy đây là một đại lượng động. Ở bài viết này, 
chúng tôi muốn nêu lại những tiêu chí định tính 
của Œ. Mác xác định sự tồn tại và phát triển của 
các nhà tư bản. 


1. Quan niệm chung về tư bản và nhà 
tư bản 


Khi nghiên cứu sự ra đời và phát triên sản 
xuất tư bàn chủ nghĩa ở nước Anh, C. Mác đã 
phát hiện, lưu thông hàng hóa giản đơn vận 
động theo công thức H - T - H, bán để mua; 
nhưng khi sản xuất và lưu thỏng hàng hóa phát 
trên lên một trình độ nhất định thì xuất hiện 
thêm sự vận động theo công thức T-H-TT, 
mua đề bản. Công thức nỉ ày khơi đầu và kết thúc 
đều là tiền, giống nhau vẻ chất, nên phải khác 
nhau về lượng mới có ý nghĩa, tức là TY phải 
bàng lượng T ứng ra bạn đầu cộng với một 
khoản tiền tàng thêm, gọi là giá trị thặng dư. 
Giả trị thành dư này không thể sinh ra từ lưu 
thông và cùng không thể sinh ra ngoài lưu 
thông, mà do người chủ tiền mua được một loại 
hàng hoa đặc biệc, đó là hàng hóa - sức lao động 
có đặc tĩnh là Khi sử dụng nó vào quá trình lao 
động sẻ tạo ra một lượng gia tị mới không 
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Tìm biếu quan điểm của C. Mác 
Đê những tiên cbí định tính 
xác định sự tôn tại 
tà pbát triển của nhà tư bản 


ĐỒ THẾ TÙNG ° 


những bù lại giá trị của bản thân nó mà còn dư 
ra một bộ phận, tức là giá trị thặng dư nói trên 
và tiền vận động theo công thức T - H- T' trở 
thành tư bản. Như vậy, tiền là sản vật cuối cùng 
của lưu thông hàng hóa và là biểu hiện đầu tiên 
của tư bản. 

Với tư cách là đại biểu có ý thức của sự vận 
động T - H - T' người chủ tiền trở thành nhà tư 
bản. Nội dung khách quan của sự lưu thông T - 
H-T, tức là việc làm tăng giá trị - là mục đích 
chủ quan của nhà tư bản. Nhà tư bản chỉ là hiện 
thân của tư bản, là nhân cách hóa tư bản. 
Khi xem xét định tính phải coi nhà tư bản dưới 
dạng thuần túy, là hiện thân của tư bản nói 
chung, hay tư bản công nghiệp với tư cách là 
một thể thống nhất, cả sản xuất, lưu thông và 
phân phối. 

Trong thực tiễn, nhà tư bản có thể kiêm giám 
đốc, nhưng khi tư bản đạt đến một quy mô nhất 
định thì nhà tư bản sẽ chuyển giao các chức 
năng quản lý ấy cho một loại người làm thuê 
đặc biệt. Lúc đó nhà tư ban hiện nguyên hình 
là người chủ sơ hữu tư bản, là nhân cách hóa 
tư bản. 

Đề tiền chuyên hóa thành tư bản, người chủ 
tiền phải tìm được người lao động tự do ở trên 
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thị trường hàng hóa. Một mặt, người lao động tự 
do chi phối sức lao động của mình với tư cách 
là một hàng hóa. Mặt khác, người đó không còn 
một hàng hóa nào khác để bán, hoàn toàn không 
có những vật cân thiết để vận dụng sức lao động 
của mình, nên buộc phải bán sức lao động đó. 
Nhưng thiên nhiên không sinh ra một bên là 
những người chủ tiền và chủ hàng hóa, còn bên 
kia là những người chỉ làm chủ độc có sức lao 
động của mình. Đây là sản phẩm của cả một 
quá trình lịch sử, của nhiều cuộc cách mạng 
trong kinh tế. 

Người sản xuất hàng hóa nhỏ vừa làm chủ tư 
liệu sản xuất vừa làm chủ sức lao động và tự kết 
hợp sức lao động của mình với tư liệu sản xuất 
nhăm tạo ra hàng hóa để bản. Ở đây chức năng 
chủ sở hữu tư liệu sản xuất và chức năng chủ sở 
hữu sức lao động nhập làm một. Nhưng tác 
động của quy luật giá trị đã dẫn đến phân hóa 
hai chức năng trên thành hai cực: một số người 
sản xuất hàng hóa nhỏ, có ưu thế trong cạnh 
tranh, thu được lợi nhuận siêu ngạch thì giàu 
lên, trở thành người chủ sở hữu tư bản, chủ sở 
hữu tư liệu sản xuất. Đa số những người khác 
không còn tư liệu sản xuất, chỉ còn làm chủ sở 
hữu sức lao động, và buộc phải bán sức lao 
động đề kiếm sống. 

Trong sản xuất hàng hóa giản đơn, muốn lấy 
được hàng hóa của người khác thì chỉ có cách là 
mang hàng hóa do lao động của mình tạo ra để 
trao đôi. Trong sản xuất hàng hóa tư bản chủ 
nghĩa người chủ tiền lại nhờ vào quyền sở hữu 
tư liệu sản xuất của mình mà chiếm đoạt giá trị 
thặng dư, chiếm đoạt lao động thặng đư, lao 
động không được trả công của người làm thuê, 
rồi lại dùng giá tị thăng dư đã chiếm hữu đó 
đề tắng quy mô sở hữu của mình và để tiếp tục 
chiếm hữu được nhiều giá trị thặng dư hơn 
nữa... 

Tư bản và lao động làm thuê là hai mặt của 
cùng một quan hệ; nếu tư bản không thuê công 
nhân thì người công nhân sẽ chết đói, nếu tư 
bản không bóc lột lao động thì tư bản sẽ tiêu 
ma. Nhưng tiền công và lợi nhuận (hai bộ phận 
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của giá trị mới) vận động ngược chiều nhau, 
nên giữa tư bản và lao động có mâu thuẫn đối 
kháng. Dù đời sống “của công nhân được cải 
thiện cũng không xóa được sự đối lập lợi ích 
giữa công nhân và nhà tư bản, không thể phủ 
nhận sự bóc lột giá trị thặng dư của nhà tư bản. 

Nhưng khi xem xét quan hệ bóc lột không 
nên dựa vào tình cảm để xác định nó là tốt hay 
xấu, mà phải xét vai trò lịch sử của nó trong 
từng hoàn cảnh cụ thể. Phải lấy tiêu chí thúc 
đẩy lực lượng sản xuất phát triển, tăng năng 
suất lao động, làm cơ sở để xử lý vấn đề bóc lột. 
Hiện nay ở nước ta sản xuất tư bản chủ nghĩa 
còn đang thúc đẩy lực dượng sản xuất và tăng 
năng suất lao động, rõ ràng tiến bộ hơn sản xuất 
nhỏ, bởi vậy cần khuyến khích nó phát triển. 
Nhưng trong khi thừa nhận sự tiến bộ và hợp 
pháp của kinh tế tư bản tư nhân, không thể phủ 
nhận bản chất của nó là bóc lột giá trị thăng dư 
và mâu thuẫn về lợi ích giữa nhà tư bản với 
công nhân. Nhận thức đúng như vậy không phải 
là để kỳ thị, phân biệt đối xử với các doanh 
nghiệp tư bản tư nhân mà để có chính sách phù 
hợp trên cả hai mặt. Một mặt, phải bảo đảm môi 
trường kinh doanh thuận lợi sao cho nhà tư bàn 
có thể thu được lợi nhuận thích đáng để họ 
mạnh đạn đầu tư và họ được bảo đảm đầy đủ 
các quyền công dân một cách bình đẳng. Mặt 
khác, Nhà nước phải điều hòa lợi ích của chủ sở 
hữm tư bản và người lao động, sao cho "chủ thợ 
cùng có lợi", tránh xây ra mâu thuẫn, xung đột 
gay gắt về lợi ích, cân trở sự phát triển sản xuất 
và mất ôn định xã hội. 

-2. Ba tiêu chí định tính chủ yếu để nhận 
biết một nhà tư bản 

Từ việc nghiên cứu những luận điểm của 
C. Mác, có thê nêu lên ba tiêu chí định tính chủ 
yếu để xác định một nhà tư bản, như sau: 

2.1. Chủ sở hữu hay chủ chiếm hữu và sử 
dụng một lượng tư bản tôi thiểu nhất định tùy 
tình hình cụ thể 

Không phải bất kỳ số tiền nào, hoặc số 
lượng giá trị nào, cũng có thể chuyển hóa thành 
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tư bản được, mà phải đạt tới một lượng tối thiểu 
nhất định, đủ mua một số sức lao động cần thiết 
và những tư liệu sản xuất để kết hợp với những 
sức lao động ấy. Nếu chỉ có số lượng tiền nhỏ, 
chỉ đủ để thuê ít công nhân và mua ít tư liệu sản 
xuất thì người chủ tiền vẫn chưa thể thoát ly lao 
động chân tay và mới chi là "một thứ gì trung 
gian giữa nhà tư bản và người công nhân, là một 
người "tiểu chủ"... Người sở hữu tiền, hàng chỉ 
thực sự trở thành nhà tư bản khi TiàO số tiền tối 
thiểu ứng trước vào việc sản xuất vượt xa mức 
tôi đa của thời trung cô" Œ), 

Lúc đầu, một đại lượng tối thiểu nào đó của 
tư bản cá biệt là cần thiết để có thể thuê một số 
công nhân nhằm tạo ra khối lượng giá trị thăng 
dư đủ cho bản thân người chủ được giải phóng 
khỏi lao động chân tay, để biến người tiêu chủ 
thành nhà tư bản, và do đó tạo ra môi quan hệ 
tư bản chủ nghĩa. Khi mở rộng quy mô hiệp tác 
lao động thì đại lượng tư bản tối thiểu lại thể 
hiện ra là điều kiện vật chất để biến nhiều quá 
trình lao động cá thể, phân tán và không phụ 
thuộc vào nhau thành một quá trinh lao động xã 
hội kết hợp và "sự tích tụ một khối lượng lớn tư 
liệu sản xuất vào trong tay những nhà tư bản 
riêng rẽ là điều kiện vật chất cho sự hiệp tác của 
những công nhân làm thuê, và quy mô hiệp tác 
hoặc quy mô sản xuất phụ thuộc vào quy mô 
của sự tích tụ đó" €2. Sự phát triển cao hơn của 
sản xuất tư bản chủ nghĩa với quy mô của tư bản 
cá biệt tăng lên, theo quy luật những thay đôi 
đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định 
sẽ chuyên hóa thành những sự khác nhau về 
chất, lại tạo điều kiện cho người chủ sở hữu tư 
bản chuyển giao chức năng trực tiếp quản lý và 
giảm sát công nhân cho một loại người làm thuê 
đặc biệt. Khi Ấy, nhà tư bản sẽ sử dụng toàn bộ 
thời gian vào việc chiếm đoạt giá trị thăng dư, 
hoạt động với tư cách là hiện thân của tư bản. 

Bởi vậy, số giá trị tối thiểu để một người sở 
hữu tiên hay hàng hóa có thể trở thành nhà tư 
bản, thay đổi tùy theo trình độ phát triển khác 
nhau của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa; còn Ở 
một trinh độ phát triển nhất định thị sô giá trị 
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tối thiểu đó lại khác nhau trong những lĩnh vực 
sản xuất khác nhau, tùy theo những điều kiện 
kỹ thuật của những lĩnh vực đó. 

Cùng với sự phát triển của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô tối thiểu mà một 
tư bản cá biệt phải có để có thể kinh doanh 
trong điều kiện bình thường, cũng tăng theo. 
Bởi vì cạnh tranh và tín dụng là hai đòn bây 
mạnh nhất dẫn đến tập trung tư bản. Cạnh tranh 
dẫn đến sự phá sản của nhiều nhà tư bản nhỏ, bị 
thôn tính bởi những kẻ chiến thắng, hay dẫn 
đến sự tự nguyện hợp nhất của nhiều tư bản 
nhỏ. Đồng thời tiến bộ khoa học và công nghệ 
cũng đòi hỏi những nguồn vốn lớn để ứng dụng 
có hiệu quả nên trước đó phải có sự tập trung 
tư bản. 

Thuở ban đầu của sản xuất tư bản chủ nghĩa 
thường tập trung quyền SỞ hữu pháp lý, quyền 
chiếm hữu thực tế và quyền sử dụng tư bản vào 
một chủ thể. Nhưng cùng với đà phát triển của 
chủ nghĩa tư bản, nhất là sự mở rộng hệ thống 
tín dụng, xuất hiện xu hướng tách quyền sở hữu 
pháp lý về tư bản với quyền chiếm hữu thực tế 
và quyền sử dụng tư bản. Điều này chỉ ảnh 
hưởng đến việc phân phối giá trị thặng dư chứ 
không ảnh hưởng đến tiêu chí quy mô của tư. 
bản ứng trước. 

Tóm lại, tiêu chí thứ nhất để xác định một 
người là nhà tư bản, đó là một người làm chủ sở 
hữu (hay làm chủ chiếm hữu và sử dụng), một 
lượng tư bản tối thiểu nhất định được đưa vào 
kinh doanh đê thu giá trị thăng dư (hay lợi 
nhuận, hoặc lợi tức). 

2.2. Số lượng công nhân làm thuê 

Trong chương XXYV "Học thuyết hiện đại về 
chính sách thực dân hóa", C. Mác đã nhắc đến 
chuyện ông LI2ệch:Eð-phi (Wakefield), nhà 
kinh tế học người Anh, phát hiện rằng "ở các 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội. 1993, t 23, tr 448 - 449 
(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđớd, t 23, tr 479 
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thuộc địa, việc có tiền, có tư liệu sinh hoạt, có 
máy móc và các tư liệu sản xuất khác còn chưa 
làm cho một người trở thành nhà tư bản, nếu 
như còn thiếu một vật bổ sung là người công 
nhân làm thuê..." 3), Nhưng sản xuất tư bản chủ 
nghĩa không thể dựa vào lao động cá thể mà 
phải dựa vào lao động hiệp tác "nên sản xuất tư 
bản chủ nghĩa chỉ thực tế bắt đầu ở nơi nào mà 
cũng một tư bản cá biệt ấy thuê nhiều công 
nhân trong cùng một lúc" (4), 

Khi lao động thủ công còn phô biến, hoặc 
khi kết cầu hữu cơ của tư bản và những điều 
kiện khác không thay đối, nghĩa là đề vận dụng 
một khối lượng tư liệu sản xuất hay tư bản bất 
biến nhất định, bao Ølở cũng cân một. khối 
lượng sức lao động như trước, thi lượng câu về 
lao động và quỹ sinh hoạt của công nhân sẽ 
tăng lên một cách ty lệ với tư bản. 

Nhưng khi ứng dụng các thành tựu khoa học 
- công nghệ hiện đại thường dẫn đến tăng kết 
cầu hữu cơ tư bản và tăng năng suất lao động, 
mà "sự tăng năng suất lao động thể hiện ra ở 
việc giảm bớt khối lượng lao động so với khối 
lượng tư liệu sản xuất mà lao động đó làm cho 
hoạt động, hay là thê hiện ra ở sự giảm bớt đại 
lượng của nhân tố chủ quan của quá trình lao 
động so với các nhân tố khách quan của quá 
trình đó" ©), Vì vậy, phần bất biến của tư bản 
vận động cùng chiều với sự tăng lên của tích lũy 
tư bản, còn bộ phận khả biến của tư bản thì nói 
chung sẽ vận động ngược chiêu với sự tăng lên 
của tích lũy. 

Không những thế, khi đổi mới tư bản cố 
định, thường thường người ta thay bằng những 
máy móc thiết bị hiện đại hơn, khiến cho một số 
lao động ít hơn cũng đủ để vận dụng một khối 
lượng máy móc và nguyên liệu lớn hơn, gây ra 
sự giảm sút tuyệt đối lượng cầu về lao động. 
Mặt khác, có không ít trường hợp tư bản khả 
biến tăng lên, nhưng người chủ lại khuyến 
khích công nhân làm thêm giờ, và tiền công của 
công nhân tại xí nghiệp tăng lên, nhưng số công 
nhân có việc làm không tăng. Lợi ích tuyệt đối 
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của mỗi nhà tư bản là bòn rút được một lượng 
lao động nhất định từ một số công nhân ít hơn 
chứ không phải đông hơn. Như vậy, lượng cầu 
về lao động có thể không đồng nhất với sự tăng 
lên của tư bản, lượng cung về lao động có thể 
không đồng nhất với sự tăng lên của giai cấp 
công nhân. 

Theo đà phát triên của đại công nghiệp, nhất 
là khi chuyển sang kinh tế tri thức, tri thức trở 
thành nguồn lực quan trọng nhất của sức sản 
xuất của lao động, thì hệ thống máy móc tự 
động sẽ từng bước thay thế lao động giản đơn, 
câu về lao động tăng lên sẽ chủ yếu tăng cầu về 
lao động tri óc, về những người công nhân trì 
thức (Knowledge Workers) đứng bên cạnh quá 
trình sản xuất để kiểm soát và điều tiết quá trình 
đó, còn cầu về lao động giản đơn sẽ giảm tuyệt 
đối. Bởi vậy, số công nhân được SỬ dụng trong 
mỗi doanh nghiệp tư bản có thể sẽ giảm đi về 
lượng nhưng lại tăng lên về chất. 


Tóm lại, tiêu chí thứ hai để xác định một 
nhà tư bản là số công nhân làm thuê. Thuê ít 
công nhân quá thì chỉ là tiểu chủ. Nhưng không 
phải cứ thuê càng nhiêu công nhân càng là nhà 
tư bản lớn. Khi xét tiêu chí này còn phải gắn 
với kết cấu hữu cơ của tư bản, với trình độ khoa 
học - công nghệ và quân lý của doanh nghiệp. 

2.3. Khối lượng giá trị thăng dư (hay lợi 
nhuận) thu được 

Dù nhà tư bản là người tiến bộ triệt để thì 
mục tiêu cũng vẫn là sản xuất ra một lượng 
hàng hóa có giá trị lớn hơn tông số giá trị những 
hàng hóa cần thiết để sản xuất ra nó, tức là lớn 
hơn tổng số giá trị những tư liệu sản xuất và sức 
lao động mà ông ta đã phải ứng trước để mua 
trên thị trường. Sở đi ông ta thuê công nhân là 
vì khi sử dụng sức lao động của công nhân sẽ 
thu được một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị 
của sức lao động đó. Giá trị của sức lao động và 
giá trị được tạo ra trong quá trình sử dụng sức 


(3) (4) (5) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sớd, t 23, tr 1063, 
tr 468, tr 877 
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lao động ấy là hai đại lượng khác nhau. Chính 
nhà tư bản đã nhằm vào sự chênh lệch về giá trị 
đó khi mua sức lao động để bảo toàn giá trị của 
tư liệu sản xuất bằng cách gắn thêm giá trị mới 
là bản tính tự nhiên của sức lao động đang hoạt 
động, tức là lao động sống. Nhà tư bản chỉ tiếp 
tục thuê công nhân chừng nào nó còn tạo ra giá 
trị mới (v + m) lớn hơn giá trị của sức lao động 
(ngang với v), hay tiền công. 

Nhà tư bản chỉ là hiện thân của tư bản, mà tư 
bản chỉ có một nguyện vọng duy nhất sống còn 
là tạo ra giá trị thặng dư, sử dụng phần bất biến 
của nó, tức là các tư liệu sản xuất để cố hút lấy 
một khối lượng lao động thặng dư càng nhiều 
càng tốt. 

Một khối lượng giá trị thặng dư không 
những đủ để nhà tư bản có được một mức sống 
cao hơn người công nhân bình thường nhiều lần 
(tùy trình độ phát triển của lực lượng sản xuất) 
mà còn để nhà tư bản biến một bộ phận giá trị 
thặng dư thành tư bản phụ thêm, tức là tích lũy 
để tái sản xuất mở rộng. Cạnh tranh khốc liệt 
của thị trường làm cho những quy luật bên trong 
của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trở 
thành những. quy luật bên ngoài có tính chất 
cưỡng chế đối với mỗi một nhà tư bản cá biệt. 
Cạnh tranh buộc mỗi nhà tư bản phải không 
ngừng mở rộng quy mô tư bản để giữ tư bản, và 
chỉ có thê làm việc đó bằng tích lũy tư bản ngày 
càng nhiều hơn, hoặc là bằng tập trung tư bản. 
Cơ chế thị trường tác động như một bộ máy xã 
hội, trong đó mỗi nhà tư bản chỉ là một chiếc 
bánh xe buộc phải quay theo sự vận hành của 
bộ máy đó, nếu ở vào thế yếu sẽ bị thải loại. 


Như vậy, tiêu chí thứ ba để xác định một 
người là nhà tư ban là người đó phải thu được 
một khối lượng giá trị thăng dư nhất định. Khối 
lượng này nhiều hay ít cũng tùy thuộc vào trình 
độ phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Nếu nhà tư sản là chủ sở hữu tư bản hay chủ 
sở hữu ruộng đất về mặt pháp lý, thì sẽ thu toàn 
bộ khối lượng giá trị thặng dư đó, sau khi nộp 
thuế. Nếu kinh doanh bằng tư bản đi vay tức là 
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chỉ chiếm hữu thực tế và sử dụng tư bản thì phải 
phân chia giá trị thăng dư để trả lợi tức cho chủ 
sở hữu pháp lý về tư bản, nếu thuê đất phải trả 
địa tô. Nếu lợi tức cho vay hay lợi tức cổ phần 
đạt một quy mô nhất định thì người chủ sở hữu 
tư bản cho vay hay chủ sở hữu cổ phiếu cũng là 
hiện thân của tư bản, đó là nhà tư bản thực lợi. 

Khi lao động thủ công còn phổ biến, kết cấu 
hữu cơ của tư bản còn thấp, thì ba tiêu chí trên 
thường vận động cùng chiều. Nhưng trong điều 
kiện cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, 
nhất là trong kinh tế tri thức, ba tiêu chí trên 
thường vận động không cùng chiều, mà có khi 
vận động ngược chiều với nhau. Bởi vì, các tiêu 
chí trở thành nhà tư bản luôn là một thể động, 
nên việc xác định nhà tư bản ở từng ngành, từng 
vùng cũng phải vừa có sự kết hợp linh hoạt cả 
ba tiêu chí trên, vừa tùy từng hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể. Đã vậy, việc vận dụng những tiêu chí 
định tính trên đây vào việc định lượng để xác 
định ai là nhà tư bản cũng không phải là việc 
đơn giản. 

Nhưng điều có thể rút ra được từ những phân 
tích trên đây là, đối với những chủ doanh 
nghiệp riêng lẻ, việc thừa nhận sự tồn tại của 
quan hệ bóc lột giá trị thặng dư là tiến bộ nhằm 
giải phóng lực lượng sản xuất chỉ có tính hiện 
thực khi hợp pháp hóa được nó, nghĩa là Nhà 
nước định hướng phát triên cho họ và kiểm soát 
các hành vi bóc lột bằng hệ thống pháp luật. 
Nhưng vấn đề lại là ở chỗ, trong khi khuyến 
khích làm giàu hợp pháp, phải có những 
phương pháp quản lý nhà nước thật hữu hiệu để 
phòng ngừa tinh trạng một nhóm lợi ích nhỏ 
nắm được tiềm lực kinh tế lớn có khả năng thao 
túng nền kinh tế và bằng nhiều cách can thiệp 
vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước theo hướng có 
lợi cho riêng nhóm lợi ích đó, làm tốn hại đến 
lợi ích của cộng đồng, của quảng đại quần 
chúng nhân dân lao động, thậm chỉ làm thay đối 
cả định hướng phát triên chung của xã hội.... C1 
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UÁ trình xây dựng thể chế kinh tế thị 

trường đang làm thay đôi cơ bản về 

câu trúc kinh tế, cơ chế quản lý, đặc 
biệt là vai trò nhà nước trong mối quan hệ nhà 
nước - thị trường - dân cư (doanh nghiệp). Sở 
hữu nhà nước là một trong những vấn đề cơ 
bản và phức tạp trong lý luận kinh tế. 

1. Những đặc trưng của sở hữu nhà nước 

Tính phức tạp của quá trình thảo luận 
chung quanh vấn đề sở hữu nhà nước có 
nguyên nhân ở chỗ nhà nước vừa đóng vai trò 
chủ thể sở hữu như các chủ thể khác, vừa phải 
là chủ thể định ra khung khổ thể chế cho toàn 
xã hội. Phân tích các yếu tố cấu thành sở hữu 
nhà nước có những nội dung sau: 

Thứ nhất, chủ thể nhà nước là chủ thể đặc 
biệt vì bản thân Nhà nước là một pháp nhân và 
quan niệm về nhà nước cũng rất khác nhau ở 
các hệ thống kinh tế khác nhau. 

Thứ hai, đối tượng sở hữu nhà nước bao 
gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất mang tính chất 
gần như đương nhiên, không thể phân chia 
cho các chủ thể phi nhà nước như vùng trời, 
vùng biển, tài nguyên trong lòng đất, hoặc các 
đối tượng mới xuất hiện gần đây như tên miền 
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trên mạng In-tơ-nét... Chính 
nhóm này quy định sự cân thiết 
: khách quan của sở hữu nhà nước 
¬ trong nền kinh tế thị trường. 


^“ Nhóm thứ hai bao gôm các đôi 
s tượng vừa có thê thuộc sở hữu 


| nhà nước vừa có thể thuộc các 
s..l chủ thể sở hữu khác. 

Thứ ba, chủ thể của sở hữu 

_nhà nước dù tổ chức theo mô 

hình nào cũng thường có nhiều 

cấp, nên thường có tính sát sạt 

rất thấp trong việc thực hiện và 

kiêm soát thu nhập từ tài sản. 

Hơn nữa quyền quản lý thường được thực hiện 

bởi một bộ máy làm việc theo chế độ công 

chức, cơ chế quy trách nhiệm cá nhân và động 

cơ đạt mục tiêu hiệu quả và áp lực kiểm soát 

thường không rõ ràng. Cuối cùng quyền 

chuyên nhượng thường bị hạn chế, thể hiện 

một số quyền như thừa kế, tặng, biếu... không 

thể thực hiện được vì pháp luật không cho 

phép. 

Khi bàn đến vấn đề sở hữu nhà nước, các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng 
chưa thông nhất và sử dụng nhiều tên gọi khác 
nhau nhưng gần nghĩa nhau: sở hữu toàn dân, 
sở hữu nhà nước, sở hữu chung, sở hữu công 
cộng, sở hữu xã hội. Ở Việt Nam, cho đến nay 
các học giả tương đối thống nhất ý kiến về 
quan niệm sở hữu công cộng bao gồm tất cả 
các hình thức sở hữu toàn dân, nhà nước và tập 
thể. Sự khác nhau chủ yếu do cách hiểu về sở 
hữu toàn dân và sở hữu nhà nước. Có ba quan 
điểm đáng chú ý sau đây: Thứ nhất, cho rằng 
đây là hai khái niệm khác nhau nhưng thống 


* PGS, TS, Giám đốc Phân viện Hà Nội. Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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nhất và đồng quy với nhau. Thứ hai, cho rằng 
có sự khác nhau giữa sở hữu toàn dân và sở 
hữu nhà nước, nhưng ở nước ta trong thời kỳ 
hiện nay chỉ nên sử dụng sở hữu nhà nước là 
đủ. Chỉ khi nào đạt đến chủ nghĩa xã hội phát 
triên hoặc chủ nghĩa cộng sản mới nên áp 
dụng hình thức sở hữu toàn dân. Thứ ba, cho 
răng, sở hữu toàn dân hoàn toàn khác với sở 
hữu nhà nước. Việc đồng nhất sở hữu toàn dân 
với sở hữu nhà nước sẽ dẫn đến lẫn lộn và lạm 
dụng trong việc thực hiện các quyền quản lý 
và định đoạt của Nhà nước khi thực hiện các 
quyền đại diện sở hữu toàn dân. Ngoài ra, 
không thấy sự thống nhất tương đối giữa sở 
hữu toàn dân và sở hữu nhà nước sẽ không 
phát huy được vai trò của Nhà nước trong 
quản lý và sử dụng sở hữu toàn dân. 

Sở hữu công cộng có nội hàm rộng hơn và 
bao gồm cả sở hữu nhà nước và tập thể. 
Nhưng sở hữu công cộng được sử dụng như 
một khái niệm rộng đề phân biệt với sở hữu tư 
nhân. Về sở hữu xã hội có ba cách hiểu khác 
nhau: sở hữu xã hội được bao gồm sở hữu toàn 
dân, sở hữu tập thể và sở hữu hỗn hợp; sở hữu 
xã hội là các quan hệ chiếm hữu, định đoạt... 
giữa một chủ thể rất nhiều người đối với các 
đối tượng sở hữu đặc biệt trong đó chủ yếu là 
các doanh nghiệp cổ phân; sở hữu xã hội là 
các quan hệ chiếm hữu, phân phối, quản lý 
trên quy mô toàn xã hội đối với các đối tượng 
do các chủ thê khác nhau chiếm hữu. 

2. Vai trò của sở hữu nhà nước 

Để làm rõ vai trò sở hữu nhà nước, cần đặt 
nó trong nên kinh tế thị trường định hướng Xã 
hội chủ nghĩa và Xu hướng hội nhập kinh tế 
quốc tế. Nếu quan niệm sở hữu nhà nước theo 
nghĩa rộng, bao gôm cả khía cạnh đại diện cho 
sở hữu toàn dân, thì vai trò của sở hữu nhà 
nước trong nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa là rất lớn, thể hiện ở chõ: 

- Sở hữu nhà nước là nòng cốt trong việc 
thực hiện quân lý nhà nước, tạo lập các quan 
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hệ sản xuất mới. Thực hiện các mục tiêu chính 
trị, xã hội bảo đảm sự phát triển bền vững. 

- Là đại diện cho sở hữu toàn dân, sở hữu 
nhà nước tổn tại trên các lĩnh vực được Hiến 
pháp quy định như sở hữu đất đai, tài nguyên, 
vùng trời, vùng biến và tiềm lực quốc gia. 


- Sở hữu nhà nước có vai trò hướng dẫn, 
mở đường, công cụ điều tiết nền kinh tế. Như 
vậy, sở hữu nhà nước thể hiện tiềm lực nhà 
nước, là một trong những công cụ quan trọng 
điều tiết nền kinh tế và được sử dụng linh hoạt 
trong quản lý nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Theo lý thuyết thị trường tự do, vai trò của 
Nhà nước chỉ hạn chế ở những chức năng tối 
thiểu; từ thế kỷ XIX, đặc biệt là giai đoạn sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, vai trò của nhà 
nước được đề cao và sở hữu nhà nước được 
tăng lên đáng kể; từ cuối thập niên 70 của thế 
kỷ XX lại có những xu hướng mới diễn ra theo 
hai chiều trái ngược nhau. Trong khi vai trò 
của Nhà nước vẫn được đề cao, thì những hình 
thức và biện pháp tham gia của Nhà nước vào 
nền kinh tế đã có sự thay đối sâu sắc, khu vực 
sở hữu nhà nước trong kinh doanh giảm mạnh. 
Hiện nay, tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước ở 
các nước công nghiệp phương Tây khoảng 
dưới 10%, kể cả trong GDP và trong sản xuất 
công nghiệp và dịch vụ, trong khi đó tỷ trọng 
này ở các nước đang phát triển thường lớn hơn 
khoảng hai lần. 

Như vậy, sở hữu nhà nước là một phạm trù 
kinh tế khách quan, gắn liền với sự tồn tại của 
nhà nước, bất kể nhà nước đó thuộc thể chế 
chính trị xã hội nào. Ở các nước có nền kinh 
tế thị trường, kinh tế nhà nước, doanh nghiệp 
nhà nước là một trong những công cụ đề khắc 
phục những khuyết tật của kinh tế thị trường. 
Mức độ, phạm vi của khu vực kinh tế nhà 
nước, doanh nghiệp nhà nước được xác định 
trên cơ sở yêu cầu của sự phát triển kinh tế - 
xã hội. Tuy nhiên, khi Nhà nước nắm trong 
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tay một khối lượng sở hữu khổng lô thì chính 
những bắt lợi của sở hữu nhà nước bắt nguồn 
từ đặc điểm của chủ thể tập thể có xu hướng 
làm giảm tính hiệu quả của khu vực này, kéo 
theo sự sụt giảm hiệu quả của toàn bộ nên 
kinh tế. Vì vậy, có xu hướng Nhà nước rút 
khỏi những ngành cạnh tranh. Cô phần hóa 
các doanh nghiệp nhà nước là một giải pháp 
mang tính chất như những, chiếc "van" an toàn 
để bảo đảm tính hiệu quả không những cho 
các doanh nghiệp nhà nước, mà còn cho cả 
nền kinh tế. 

3. Xác lập phạm vi sở hữu nhà nước phù 
hợp với nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa 

Mặc dù sở hữu nhà nước có vai trò to lớn 
trong chiến tranh, và phát triển kinh tế - xã hội 
nhưng cơ chế cũ là rào cản cho tăng trưởng 
kinh tế cần có sự đổi mới về nhận thức và tư 
duy. Thực tế ở những nơi trong cơ cấu sở hữu 
có nhiều sở hữu nhà nước thì việc phát triển 
kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả 
thấp của doanh nghiệp nhà nước là nguyên 
nhân phát sinh nhiều tiêu cực, lãng phí, thất 
thoát lớn tài sản của Nhà nước. Hiện nay đầu 
tư của Nhà nước vào khu vực kinh doanh tuy 
đã hạn chế, (có xu hướng huy động vốn xã hội 
vào xây dựng các công trình hạ tầng và một số 
doanh nghiệp công ích...), nhưng tỷ trọng sở 
hữu nhà nước vào khu vực kinh doanh vẫn còn 
cao; trong đó một số ngành cạnh tranh không 
cần thiết sở hữu nhà nước, cổ phần hóa chậm 
và không đạt mục tiêu đề ra. Tuy không trực 
tiếp đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước, nhưng 
lại tăng quy mô đầu tư vào các chương trình 
dự án có nguôn gốc ngân sách nhà nước và cơ 
sở hạ tầng dưới sự chi đạo trực tiếp của các bộ, 
thông qua ban quản lý dự án. Một số ngành 
cạnh tranh nhưng không có đối trọng nên vẫn 
duy trì thế độc quyền, đặc quyền, chi phối giá 
cả, làm phương hại đến lợi ích người tiêu dùng 
và những người kinh doanh chân chính... 


Số 14 (tháng 7 năm 2005) 


Yạp chí Gộng sản 


Để khắc phục những hạn chế trên cần có sự 
đôi mới tư duy về vai trò, phạm VÌ SỞ hữu nhà 
nước. Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị 
trường là vận động theo quy luật khách quan, 
thị trường là căn cứ đề phân bổ các nguôn lực 
xã hội, các chủ thể kinh doanh bình đẳng, gắn 
liền với chế độ sở hữu đa dạng mà sở hữu nhà 
nước là một bộ phận. Tính đa dạng sẽ tạo ra 
một cơ cấu sở hữu phù hợp, từ đó, các nguồn 
lực được mở rộng và sử dụng một cách tối ưu 
và thông thường tính hiệu quả nằm ngoài khu 
vực kinh tế nhà nước. Trong cơ cấu sở hữu, sở 
hữu nhà nước và sở hữu tư nhân bình đẳng 
trong mối quan hệ bô sung, hỗ trợ cùng phát 
triên. Cơ câu SỞ hữu không phải bất biến, mà 
biến đôi theo yêu cầu của phát triển và thực 
hiện các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, khi 
cân thiết phải xác lập sở hữu nhà nước, khi đã 
đạt được yêu cầu quản lý vĩ mô có thể chuyển 
đôi sở hữu sang khu vực tư nhân. 

Tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong cơ 
cấu sở hữu không phải xác định ở bản thân sở 
hữu mà ở chủ thê sở hữu, cơ chế phân phối lợi 
ích của chủ thể sở hữu, thực hiện những ý 
tưởng và chính sách của Nhà nước vì lợi ích 
của nhân dân. Tính định hướng xã hội chủ 
nghĩa không chỉ là yếu tố kinh tế, mà trước hết 
là đường lỗi chính trị và còn là sự tác động 
tương hỗ của các nhân tố kinh tế, văn hóa. 
Như vậy, đã đến lúc không nên phân chia quá 
nhiều thành phần kinh tế như hiện nay, mà 
nên chia thành hai khu vực chủ yếu: kinh tế 
nhà nước và kinh tế tư nhân (kinh tế tập thể 
nên được xem như là những hình thức sản xuất 
xã hội kết hợp đan xen giữa tư nhân - tư nhân, 
nhà nước - nhà nước, và nhà nước - tư nhân). 
Trong nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước đóng vai trò 
chủ đạo để thực hiện quyền lực nhà nước. 
Muốn vậy, Nhà nước phải có tiềm lực, sở hữu 
nhà nước tất yếu phải có mặt ở những lĩnh vực 
quan trọng liên quan đến chính trị, quốc 
phòng, an ninh, những ngành mới, công nghệ 
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cao, điều tiết nền kinh tế và thực hiện chính 
sách xã hội, giảm dần đi tới rút lui những 
ngành cạnh tranh. Có hệ thống thể chế và chế 
độ trách nhiệm trong việc quản lý thu nhập từ 
sở hữu nhà nước thông qua thuế, địa tô, đấu 
giá quyền sử dụng đất, tài nguyên, phân phối 
lợi nhuận và tái đầu tư vào khu vực nhà nước, 
công khai hóa và giám sát việc sử dụng có 
hiệu lết các nguồn lực. 


4. Về cơ chế thực hiện mối quan hệ giữa 
Nhà nước và các chủ thể sử dụng 

Về thực chất, đây là cơ chế giải quyết mối 
quan hệ giữa người chủ sở hữu và người sử 
dụng trong quá trình thực hiện sở hữu về mặt 
kinh tế. Nếu cơ chế là thích hợp, Nhà nước sẽ 
thực hiện tốt quyền sở hữu của mình về mặt 
kinh tế, đồng thời người sử dụng cũng được 
bảo đâm lợi ích chính đáng, có động cơ 
khuyến khích sử dụng tài sản với hiệu quả 
cao. Nếu cơ chế không thích hợp sẽ xuất hiện 
tình trạng động cơ sử dụng tài sản không rõ 
ràng, dẫn đến giảm hiệu quả khai thác tài sản 
và không tránh khỏi lãng phí thất thoát. 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa Nhà 
nước với các chủ thể sử dụng sở hữu nhà nước 
phải được thể hiện ở hai góc độ: quyên sở hữu 
pháp lý (danh nghĩa) và quyền sử dụng thực 
tê. Ơ BÓC độ quyên sở hữu pháp lý, Nhà nước 
có quyên nhân thân và quyền tài sản đối với 
các đối tượng sở hữu của mình. Điều này đòi 
hỏi không những phải được khẳng định trong 
bộ luật về sở hữu và các luật riêng điều chỉnh 
các lĩnh vực liên quan, mà còn phải tổ chức 
thực thi có hiệu lực trên thực tế. Khi đã khẳng 
định Nhà nước là chủ sở hữu (hoặc đại diện sở 
hữu) đối với tài sản thì cần phải làm rõ: Nhà 
nước có quyên như thế nào với tư cách là chủ 
sở hữu để có thể bảo toàn, phát triên và phát 
huy hiệu quả; quyền phân câp các cơ quan đại 
diện; cơ quan kiêm tra, kiếm soát của Nhà 
nước đối với việc sử dụng tài sản... Làm được 
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điều này Nhà nước mới thực thi được quyên 
sở hữu của mình, trong khi các chủ thể sử 
dụng tài sản nhà nước vẫn có đủ những điều 
kiện khai thác. có hiệu quả và bảo toàn, phát 
triển nguồn vốn và tài sản của Nhà nước. Ở 
đây, việc quan trọng là phải xây dựng được hệ 
thống pháp lý quy định chỉ tiết, chặt chẽ, có 
phương án khả thi tổ chức khai thác và quản 
lý sở hữu nhà nước, có một bộ máy có hiệu lực 
với những cán bộ vừa có năng lực vừa có 
phẩm chất tốt. 

Ở góc độ quyền sử dụng thực tế, Nhà nước 
phải xây dựng và phát triển những tổ chức 
quản lý có hiệu quả tài sản và vốn của Nhà 
nước giao phó. Hiện nay, kinh tế Việt Nam là 
một nên kinh tế vừa đang chuyển đổi từ cơ chế 
tập trung, quan liêu, bao cấp, vừa phải chủ 
động hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Việc xây 
dựng và phát triển các chủ thể sử dụng sở hữu 
nhà nước đòi hỏi phải vừa kế thừa, đổi mới các 
tổ chức cũ, vừa phải xây dựng và phát triển 
các loại hình mới trên cơ sở học tập kinh 
nghiệm tốt của nước ngoài. Tiêu chuẩn đánh 
giá hiệu quả của các chủ thể này phải là góp 
phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội chung 
của khối tài sản thuộc sở hữu nhà nước trong 
nên kinh tế. 

Mối quan hệ giữa chủ sở hữu là Nhà nước 
với các chủ thê sử dụng là các doanh nghiệp 
hoặc các tô chức sự nghiệp sử dụng tài sản của 
Nhà nước, tổ chức và cá nhân (đối với đất đai) 
là mối quan hệ đặc biệt. Nhà nước vừa là cơ 
quan quản lý nhà nước đối với toàn bộ nền 
kinh tế, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình 
đăng giữa các loại hình doanh nghiệp, vừa là 
cơ quan quản lý vĩ mô thông qua các công cụ, 
tác động VàO hệ thống kinh tế, trong đó có 
công cụ tô chức sở hữu nhà nước. Giữa Nhà 
nước và các chủ thê sử dụng tài sản nhà nước 
phải có một hệ thống thê chế thật minh bạch, 
ràng buộc quyền hạn và trách nhiệm của cả 
hai bên. Hình thức và thể chế ràng buộc này 
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có thể là luật, chính sách, có thể là khế ước, 
hợp đồng, có thể là những tập tục (đối với sở 
hữu cộng đồng). 

Trong nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mối quan hệ nêu 
trên phải được xử lý trên cơ sở pháp luật là 
nên tảng, kết hợp với các hình thức là khế ước, 
hợp đồng. Luật Đất đai và Luật Doanh nghiệp 
nhà nước mới ban hành năm 2003 đã thể 
hiện khá rõ quan điểm này. Tuy nhiên, trên 
thực tế, để bảo đảm thực hiện có hiệu quả sở 
hữu nhà nước, một mặt, vẫn cần tiếp tục hoàn 
thiện, cụ thể hóa các luật về sở hữu nhà nước, 
mặt khác, phải khắc phục tình trạng lạm dụng 
quyền lực để vụ lợi cá nhân trong sử dụng sở 
hữu nhà nước. 

Tuy việc thiết lập cơ chế thực hiện sở hữu 
nhà nước đang được định hinh, nhưng đã có 
thể thấy rõ cơ chế đó phải giải đáp thỏa đáng 
hai vấn đề sau đây: 

- Phải thiết lập các quan hệ hành chính, 
pháp lý, kinh tế giữa Nhà nước và các chủ thể 
sử dụng sở hữu nhà nước thông qua các hình 
thức thê chế phù hợp như luật, hợp đồng, quy 
chế. Nội dung thể chế phải thể hiện rõ ràng 
quyên hạn, trách nhiệm, lợi ích của cả hai bên, 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được quy 
định. Về phía Nhà nước, những quyền hạn, 
trách nhiệm và lợi ích cũng phải được quy 
định rõ ràng, cụ thể, bảo đảm cho sự sở hữu 
trên thực tế của Nhà nước được thực hiện nhất 
là về lợi ích chủ sở hữu thông qua thuế, lợi 
nhuận, địa tô... Đây là cơ sở pháp lý để 
Nhà nước vừa bảo vệ được tài sản của mình, 
vừa thu được phần lợi ích tương xứng từ việc 
sử dụng tài sản đó. 

- Liên quan đến các điều kiện bảo đảm thực 
hiện quyền sở hữu trên thực tế của Nhà nước 
có ba ý chính: 

+ Nhà nước phải xác định chính xác các 
chủ thể có khả năng sử dụng tài sản của mình 
với hiệu quả cao nhất: chọn các tô chức cá 
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nhân có chức năng sử dụng tài sản nhà nước, 
vừa áp dụng mạnh cơ chế cạnh tranh trong 
việc sử dụng tài sản nhà nước. 

+ Các điều kiện ràng buộc các chủ thể sử 
dụng tài sản và vốn bao gồm quyền hạn, trách 
nhiệm và lợi ích được hướng. 

+ Nhà nước phải có bộ máy và phương 
thức bảo đảm việc tuân thủ các cam kết hợp 
đồng hoạt động hữu hiệu. Đó là bộ máy tư 
pháp đủ mạnh và hoạt động minh bạch. 

Để thực hiện quyền sở hữu nhà nước trên 
thực tế, cần phải thực hiện đồng bộ các yếu tố 
trên. Thiếu hoặc yếu khâu nào trong số đó thì 
lợi ích kinh tế thực sự của Nhà nước sẽ bị tốn 
hại trong sử dụng tài sản của mình. 

Xét trên khía cạnh cơ chế phân bổ lợi ích 
kinh tế cho thấy, bản chất của cơ chế thực hiện 
quyền sở hữu nhà nước sẽ được thể hiện ở sự 
phân phối lợi ích giữa hai chủ thể. Về phía 
Nhà nước, lợi ích kinh tế của chủ sở hữu phải 
được cụ thể hóa trong thể chế sao cho: toàn bộ 
của cải mà Nhà nước giao cho các chủ thể sử 
dụng bao gồm tài sản, tiền vốn, vật tư phải 
được bảo toàn về mặt giá trị; giá trị tài sản, 
tiền vốn đó không những được bảo tồn mà còn 
phải được sinh lợi. Mức sinh lợi này phải được 
tính toán trên cơ sở so sánh lợi ích xã hội với 
chi phí xã hội, bảo đảm không thấp hơn hệ số 
hiệu quả của nền kinh tế; Nhà nước còn được 
hưởng lợi ích từ sự đóng góp của các chủ thể 
sử dụng về các nghĩa vụ của chúng đối với 
ngân sách, đối với xã hội. Về phía các chủ thể 
sử dụng, lợi ích kinh tế phải được thể hiện trên 
các mặt: phải được ổn định trong sử dụng tài 
sản hoặc vốn Nhà nước giao, được giữ lại một 
phân thu nhập để tái sản xuất mở rộng: bản 
thân chủ thể sử dụng tài sản phải được xã hội 
thừa nhận những giá trị xa hội mà họ đóng góp 
khi sử dụng tài sản sở hữu nhà nước; các 
chủ thê sử dụng được tự chủ trong các quyền 
của mình đối với tài sản. 
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TIẾP TỤC THỰC HIÊN TỐT HƠN NỮA 
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI XÃ HỘI ĐỔI VỚI 
THƯƠNG BINH, GIÁ ĐÌNH LIỆT SỲ, 
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MANG 


đãi xã hội đối với thương binh, gia 
đình liệt Sỹ, người có công với cách 
mạng vừa là nghĩa vụ, vừa thể hiện 


đạo lý, truyền thông “uống nước nhớ nguônˆ 

của dân tộc, là chủ trương, đường lỗi của 
Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng cũng khẳng định: "Chăm lo tốt hơn đối 
với các gia đình chính sách và người CÓ công 
với cách mạng, bảo đâm tất cả các gia định 
chính sách. đều có cuộc sống bằng hoặc khá 
hơn mức sống trung bình so với người dân địa 
phương trên cơ sỞ kết hợp 3 nguôn lực: Nhà 
nước, cộng đông và cá nhân các đối tượng 
chính sách tự vươn lên"), “Tiếp tục thê chê 
hóa đường lối, chủ trương của Đảng về ưu đãi 
người cÓ công, những năm qua Nhà nước đã 
ban hành, sửa đôi, bô sung các chính sách ưu 
đãi xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, 
người có công với cách mạng. Các chính sách 
đó đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo SỨC 
mạnh tổng lực về chính trị, xã hội, kinh tế, tạo 
sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân và bản 
thân người có-công; tác động sâu sắc đến việc 
giáo dục truyền thống, tình cảm và trách 
nhiệm của toàn xã hội với lòng, tôn vinh, 

ghi nhớ đời đời; cùng với Nhà nước chăm lo 
đời sống tinh thần và vật chất đối với người 
có công. 
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NGUYỄN THỊ HẰNG ° 


Kể từ ngày ban hành Pháp lệnh ưu đãi 
người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình 
liệt sỹ, thương binh, bệnh bính, người hoạt 
động kháng chiến (gọi tắt là Pháp lệnh ưu đãi 
người có công với cách mạng), đến nay 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 
Pháp lệnh sô 08/PL-UBTVQHI0, Pháp lệnh 
số 19/PL-UBTVQHI0 và Pháp lệnh số 01/PL- 
UBTVQHII sửa đối, bổ sung một số điều của 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành 17 Nghị định, Quyết định, Chỉ thị 
hướng dẫn thi hành; Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, các bộ, ban, ngành cũng đã 
ban hành 65 thông tư, thông tư liên tịch 
hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các 
chế độ ưu đãi. 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng đã bổ sung đối tượng là người hoạt 
động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, người hoạt động kháng chiến, 
người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

(l1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 301 
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kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Quá trình tổ 
chức thực hiện chính sách ưu đãi đồng thời với 
công tác nghiên cứu khoa học đã đáp ứng tình 
hình thực tiễn đời sống xã hội. Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành một số chính sách đối 
với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm 
vụ trong thời kỳ kháng chiến; chính sách đối 
với người tham gia kháng chiến và con đẻ của 
họ bị nhiễm chât độc hóa học do Mỹ sử dụng 
trong - chiến tranh ở Việt Nam; cải cách chế độ 
trợ cấp cùng vỚI chương trình cải cách tiền 
lương, bảo hiểm xã hội, từng bước bảo đảm 
mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng của người có 
công tương ứng với mức tiêu dùng bình quân 
của xã hội; mở rộng dần chế độ ưu đãi về giáo 
dục - đào tạo, bảo hiểm y tế, chế độ mai tảng 
phí... Người có công hưởng chế độ trợ cấp ưu 
đãi lên đến 8 triệu lượt người, trong đó, hơn 
4 triệu người hoạt động khẳng chiến hưởng trợ 
cấp một lần, 2 triệu người có công đã mất 
trước năm 1995, gần l,5 triệu người đang 
hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng... 

Ngoài ra, có hơn 1 triệu người có công 
được hướng chế độ bảo hiểm y tê, 40.000 con 
của thương binh, con của liệt sỹ được hưởng 
ưu đãi trong giáo dục - đào tạo; 14.300 cân bộ 
hoạt động trước năm 1945 được hỗ trợ về nhà 
ở với khoản kinh phí lên tới 800 tỉ đồng: hàng 
vạn gia đỉnh thương binh, liệt sỹ, Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng được hỗ trợ cải thiện nhà 
ở hoặc được ưu đãi khi mua nhà thuộc sở hữu 
nhà nước. 

Quỹ quốc gia về việc làm đã dành gần 
400 ti đồng cho gia đình chính sách vay để 
hoạt động sản xuât, kinh doanh dịch vụ. Hàng 
vạn thương bình, bệnh bình, con liệt sỹ, con 
của người có công được ưu tiên sắp xếp VIỆC 
làm trong các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế và trong hơn 400 cơ sở sản xuất 
của thương binh và người tàn tật. Mỗi năm, 
hàng trăm tỉ đồng được huy động từ ngân sách 
nhà nước và đóng góp của nhân dân để xây 
dựng, cải tạo các phần mộ liệt sỹ, nghĩa trang 
liệt sỹ, bia ghi tên các liệt sỹ. 
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Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, 
gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng 
tiếp tục được đây mạnh và đi vào chiều sâu, 
thực sự trở thành phong trào xã hội hóa, thể 
hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm lớn lao 
của các cấp ủy, chính quyên, Mặt trận và các 
đoàn thể. Hơn bao giờ hết, tám lòng của bà 
con thôn, bản, đường phố, xã, phường, trường 
học, các đơn vị bộ đội, doanh nghiệp đã làm 
phong phú thêm 5 chương trình tình nghĩa 
cùng với nhiều mô hình, nhiều hình thức chăm 
sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ với 
trên 200.000 căn nhà tình nghĩa được xây mới, 
cải tạo trị giá hàng nghìn tỉ đồng; 100% Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng được các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân phụng dưỡng đến cuôi đời; trên 
32.000 bố, mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn được các 
đoàn thể nhận chăm sóc chu đáo; 20. 000 
thương binh, bệnh bình nặng được giúp đỡ ô ồn 
định sức khỏe và đời sống, trên 500.000 số tiết 
kiệm được trao tặng cho gia đình gặp khó 
khăn. Hằng năm, quỹ "Đèn ơn đáp nghĩa" huy 
động được hơn 200 tỉ đồng, cả nước đã tạo lập 
hơn 12 nghìn vườn cây tỉnh nghĩa, gần 8.900 
xã, phường được ủy ban nhân dân cập tỉnh 
công nhận hoàn thành 6 chỉ tiêu về công tác 
thương binh, liệt sỹ và người có công. 

Câm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân, các gia đình liệt sỹ, 
anh chị em thương binh, bệnh bình, người cÓ 
công với cách mạng và con em của họ đã khắc 
phục khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát cùng 
những lo toan vất vả thường ngày, không 
ngừng phần đầu, tận tâm, tận lực học tẬp, lao 
động sản xuất, công tác, tham gia các hoạt 
động xã hội. Hàng chục vạn người và Øia đình 
có tế rg- đã trở thành “người công dân kiểu 


u” „” 


„ “gia đình cách mạng gương mẫu”. 


.x trinh thực hiện chính sách ưu đãi xã 
hội đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người 
có công với cách mạng và thân nhân của họ 
vẫn còn bộc lộ một sô hạn chế, bất cập. Quy 
định đối tượng hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy 
đủ, người tham gia kháng chiến và con của họ 
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bị nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng 
chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công 
với cách mạng. Quy định về điều kiện, tiều 
chuẩn xác định người có công được hướng chế 
độ còn có điểm chưa cụ thể, chưa phù hợp đối 
với từng thời kỳ cách mạng; một sô chế độ ưu 
đãi được thể hiện Ở nhiều văn bản ì pháp quy có 
nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, vượt quá 
khuôn khổ quy định của Pháp lệnh ưu đãi 
người có công với cách mạng. Một số chế độ 
ưu đãi, đặc biệt là ưu đãi về thuế, về nhà ở, về 
giáo dục và đào tạo... chưa cụ thể đối với từng 
đối tượng, gây khó khăn trong quá trình hướng 
dẫn, tổ chức thực hiện. Quyền hạn, trách 
nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các 
cấp trong việc thực hiện chính sách đối với 
những người có công chưa được quy định rõ 
ràng. Xử lý các hành vi vi phạm chế độ ưu đãi 
đối với người có công và thẩm quyên xử lý các 
hành vi này còn mâu thuẫn, chưa thấu tình, 
đạt lý. 


Nhiều văn bản quy phạm pháp luật có nội 
dung liên quan đến chính sách ưu đãi người có 
công với cách mạng đã được ban hành, sửa đối 
căn bản như Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Lao 
động, Luật Đât đai, Luật Thị đua Khen 
thưởng... ; đòi hỏi chính sách ưu đãi xã hội phải 
sửa đôi, bổ sung cho phù hợp. 


Cùng VỚI SỰ phát triên kinh tế - xã hội của 
đất nước, đời sông của nhân dân đã được cải 
thiện đâng kể, do vậy, việc nâng cao mức sống 
và chăm sóc tốt hơn người có công với cách 
mạng cân được quan tâm hơn nữa của các cấp 
ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và của 
toan xã hội. 

Chính sách đối với thương binh, gia đình 
liệt sỹ, người có công với cách mạng thê hiện 
đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, góp phần 
tạo ra sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng, 
toàn dân, tạo sự ôn định về chính trị, kinh tê, 
xã hội. Vấn đề này được khẳng định trong 
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, 
phù hợp với quy luật khách quan và có sức 
sông trong đời sống xã hội. Xuất phát từ quan 
điểm của Đảng, chính sách xã hội đúng đăn vì 
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hạnh phúc con người là động lực phát huy mọi 
tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua thực 
tiên thực hiện chính sách ưu đãi và phong trào 
toàn dân tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 


Trước hết, trải qua các thời kỳ lịch sử của 
cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn coi ưu 
đãi xã hội đối với người có công với cách 
mạng là vẫn đề có ý nghĩa. chính trị, xã hội và 
nhân văn sâu sắc, góp phần ôn định và phát 
triên đất nước. Đảng ta luôn xác định con 
người vừa là mục tiêu, vừa là động lực Của sự 
phát triên; vì vậy, phát huy vai trò, vị trí của 
chính sách ưu đãi đối VỚI người CỐ công có M 
nghĩa hết sức sâu sắc trong công cuộc đôi mới 
đât nước. 

Hai là, tiếp tục đấy mạnh phong trào xã hội 
hóa lĩnh vực ưu đãi người có công, phát huy 
sức mạnh của thế kiêng ; Nhà nước, cộng 
đồng và bản thân người có công; trong đó, Nhà 
nước giữ vị trí chủ đạo, đồng thời coi trọng 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua tô 
chức cơ sở trong bản làng, xã, phường; 
khơi dậy trách nhiệm, tình cảm của nhân dân 
đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người 
có công. 

Ba là, động viên thương binh, gia đình liệt 
sỹ, người có công và thân nhân của họ nêu cao 
ý chí tự lực, tự cường, gương mẫu vươn lên 
làm giàu cho mình, tiếp tục đóng góp công 
sức, tài năng, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc, cho quê hương ngày càng 
giàu đẹp. 

Bồn là, tổ chức thực hiện tốt chính sách ưu 
đãi xã hội phải đồng thời quan tâm đến công 
tác tông kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, 
kịp thời ban hành, sửa đôi, bô sung các chính 
sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước, kịp thời 
động viên, xây dựng, nhân rộng các mô hình, 
điền hình tiên tiến, các hình thức phong phú đa 
dạng trong nhân dân vê hoạt động chăm sóc, 
giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình liệt sỹ, 
thương binh, bệnh binh, người có công và con 
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em của họ phát huy trên các lĩnh vực đời sống 
xã hội. 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách 
ưu đãi xã hội đối với thương binh, gia đình liệt 
sỹ, người có công với cách mạng, cân thực 
hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 


Thứ nhất, triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh 
ưu đãi người có công với cách mạng đã 
được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 
tại ngày 27-6-2005, trong đó cân quan tâm đến 
một sô nội dung được sửa đối, bổ sung. Về đối 
tượng: để phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn 
chế độ ưu đãi, Pháp lệnh sẽ tách thành 10 đối 
tượng và bổ sung thêm một đối tượng là 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học đã được quy định tại Quyết định 
số 120/2004/QĐ-TTg ngày 5-7-2004 của 
Chính phủ. Về điêu kiện và các chế độ ưu đãi: 
Pháp lệnh bô sung chế độ mai táng phí đối với 
một số đối tượng người có công (trong đó bao 
gồm người hoạt động kháng chiến, người có 
công giúp đỡ cách mạng hướng trợ câp một 
lần chết) và bô sung hướng một khoản trợ cấp 
đối với tất cả đối tượng đang hưởng trợ câp 
hằng tháng chết. Việc hổ trợ cải thiện nhà ở 
được quy định cụ thể đối với từng đối tượng 
người có công. 

Về trợ cấp đối với thân nhân liệt sỹ: Bò quy 
định tuôi hướng trợ câp hãng tháng đôi với bồ, 
mẹ, vợ hoặc chông, người có công nuôi liệt sỹ; 
bô sung thân nhân của 2 liệt sỹ được hưởng trợ 
cấp nuôi dưỡng hằng tháng. Đối với quân nhân 
được gọi là "tai nạn lao động", "bệnh nghề 
nghiệp" tại Nghị định số 28/CP của Chính phủ 
được quy định trong Pháp lệnh là thương binh 
loại B và bệnh binh. Liên quan đến vấn đề 
quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của 
Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 
cấp trong việc chỉ đạo, tô chức thực hiện các 
chế độ ưu đãi. Vấn đề xử lý vi phạm trong việc 
thực hiện chính sách ưu đãi cũng đã được sửa 
đôi cho phù hợp với thực tiễn của Pháp lệnh và 
người có công. 
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Vấn đề quan trọng hiện nay là, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội cùng VỚI Các CƠ 
quan chức năng cần phải tập trung hoàn thành 
các văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng đê trình Chính phủ ban hành và thực 
hiện từ ngày 01-10-2005; đồng thời xúc tiến 
việc nghiên cứu xây dựng dự ân Luật ưu đãi 
người có công. 

Thứ hai, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến 
các tầng lớp nhân dân nội dung của Pháp lệnh 
ưu đãi người có công với cách mạng, các hoạt 
động phong trào “đền ơn đáp nghĩa, về những 
tấm gương thương bình, thân nhân liệt sỹ, 
người có công vượt khó, làm giàu, tiêu biêu 
trong lao động, sản xuất, hoạt động văn hóa - 
xã hội... 

Thứ ba, rà soát, xác minh, kết luận các 
trường, hợp tồn đọng để xem xét công nhận 
là người có công theo quy định của pháp luật. 
Các tỉnh, thành phố, các cơ quan trung ương, 
đơn vị lực lượng vũ trang... phân đầu 
hoàn thành cơ bản công tác này vào cuối 
năm 2005. 


Thứ tư, tổ chức thanh tra, kiếm tra việc thực 
hiện chính sách ưu đãi và thúc đấy giải quyết 
tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo. 


Thực hiện tốt chính sách ưu đãi xã hội đối 
VỚI thương binh, bệnh bình, gia đình liệt Sỹ, 
người có công với cách mạng luôn luôn găn 
mục tiêu tăng trương kinh tê với tiễn bộ và 
công bằng xã hội. Đảng, Nhà nước ta luôn coi 
ưu đãi xã hội, báo đảm cho gia đình chính sách 
cÓ Cuộc sống "ổn định vê vật chất, vui vẻ 
vê tỉnh thân" là trách nhiệm đối với lịch SỬ, 
phát huy đạo lý, truyền thống, bản sắc văn hóa 
Việt Nam, là động lực phát triên xã hội. 
Đồng chí Tông Bí thư Ông Đức Mạnh đã 
khẳng định: "chúng ta cân có những giải pháp 
hợp lý và hiệu quả hơn nữa để thực hiện tốt 
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước 
và mong muôn của nhân dân, chăm lo ngày 
càng tốt hơn cuộc sống của thương binh, gia 
đình liệt sỹ và người có công”. C 
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ÁI Phòng là thành phố có truyền 
IF|‹ cách mạng vẻ vang. Dưới sự 

lãnh đạo của Đảng bộ thành phó, trải 
qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
quân, dân Hải Phòng vừa chiến đẫu giải phóng 
quê hương, vừa chi viện 
cho cả nước về sức người, 
sức của. Năm mươi vạn 
thanh niên của Hải Phòng 
thuộc các thế hệ nối tiếp 
nhau đã gia nhập quân đội, 
hàng trăm nghin thanh 
niên xung phong, đân 
công hỏa tuyến tham gia 
phục vụ chiến đấu ở khắp 
các chiến trường. Hải 
Phòng đã trực tiếp chiến 
đấu và lập nhiều chiến 
công vang dội, góp phân 
cùng cả nước đánh thắng các cuộc chiến tranh 
xâm lược của thực dân Pháp và để quốc Mỹ. 
Với những thành tích đó, Hải Phòng đã được 
Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với Š Ï 
đơn vị, câ nhân; trên 900 Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng (hiện 78 mẹ còn sống) và nhiều phần 
thưởng khác cho hàng nghìn tập thể và hàng 
vạn cá nhân có thành tích trong chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu. Suốt mấy chục năm chiến 
tranh, cùng với những chiến thắng vẻ vang, là 
sự hy sinh, mất mát không nhỏ của quân, dân 
thành phố. Hiện nay toàn thành phố có gần 
3 vạn liệt sỹ, 24.471 gia đình liệt sỹ, 14.800 
thương binh, bệnh binh, người hướng chính 
sách như thương binh, trong đó có 588 thương 
binh nặng, 3.283 bệnh binh; có trên 7.000 
người bị di chứng chất độc da cam; có 15.273 
người hưởng ưu đãi tuất và hàng vạn viên chức 
về hưu, trong đó có rất nhiều gia đình thuộc 
đối tượng chính sách còn khó khăn cần được 
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sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp, 
sự quan tâm đùm bọc giúp đỡ động viên của 
các tầng lớp nhân dân địa phương. 

Để làm tốt chính sách hậu phương quân 
đội, đền ơn, đáp nghĩa những người có công, 
Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng đã 
làm rất nhiều việc thiết thực và có ý nghĩa. 


Tlhre liện cliinÏì sách 
liận pÏnrone quân đội ở 
(lành phố Hài Phòng 


PHAM VĂN HƯNG °* 


Trước hết là công tác thông tin, tuyên 
truyền giáo dục đã được tiến hành thường 
xuyên, sâu rộng, với nhiều hình thức phong 
phú đến các tầng lớp nhân dân. Các phương 
tiện thông tin đại chúng đã kịp thời biểu 
dương các điên hình tiên tiến, cách làm hay 
của mọi cấp. Bằng những hoạt động thiết thực, 
thành phố đã phát động nhiều phong trào rộng 
lớn thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 
Các ngành, các tô chức đoàn thể đã có sự chủ 
động tích cực, phối hợp chặt chế toàn diện 
phong phú mang tính xã hội hóa ngày càng 
rộng rãi. Đặc biệt phải kê đến vai trò tham 
mưu, đề xuất của Bộ Chỉ huy quân sự thành 
phố và của cơ quan quân sự cơ sở. 

Thực hiện pháp lệnh của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về 
việc chỉ trả trợ cấp ưu đãi cho người hoạt động 


* Đại tá, Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 
quân sự thành phô Hai Phòng 
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kháng chiến, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã 
phối hợp với ngành Lao động - Thương binh 
và Xã hội tham mưu cho thành phố tổ chức tập 
huấn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ 
của các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, 
thị trần thống nhất thực hiện theo quy trình, 
thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ. Do vậy, 
chỉ trong thời gian ngắn đã chỉ trả trợ cấp ưu 
đãi cho 121.000 người; hỗ trợ nhà ở cho 335 
đối tượng là lão thành cách mạng hoạt động 
cách mạng trước tháng 12-1944 với số tiền là 
15 tỉ 875 triệu đồng. 

Theo Nghị định 23/CP của Chính phủ về 
việc chỉ trả trợ cấp cho cán bộ quân đội tham 
gia chiến đấu trên các chiến trường trong 
kháng chiến chống Mỹ không có thân nhân 
trực tiếp nuôi dưỡng, thành phố đã triển khai 
tích cực, bảo đâm chặt chẽ đúng đối tượng chỉ 
trả chế độ 1 lần cho 25 đối tượng với kinh phí 
65 triệu đông. 

Một trong những việc khó khăn là giải 
quyết các tôn đọng, các trường hợp còn sót về 
liệt sỹ và chế độ cho những quân nhân bị 
thương chưa được giám định thương tật đã 
được các cấp, các ngành quan tâm và giải 
quyết khá nhanh gọn và chính xác, đặc biệt là 
từ khi có Thông tư 16/TTLT (Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - 
Bộ Công an) ban hành năm 1998, hướng dẫn 
công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt 
sỹ, gia đỉnh liệt sỹ, thương binh và người 
hướng chính sách như thương binh, bệnh binh 
(phân quân đội đảm nhiệm). Bộ Chỉ huy quân 
sự thành phố đã xây dựng kế hoạch, tham mưu 
tích cực cho Thành ủy - Ủy ban nhân dân 
thành phố chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các 
cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt 
chẽ, nhất là với cán bộ đã chuyển ra ngoài 
quân đội. 

Từ năm 1999 - 2004 toàn thành phố có 
2.214 người gửi đơn đề nghị giám định thương 
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tật. Trong đó có 1.014 hồ sơ giám định lần 
đầu, mà phần lớn giấy tờ chứng nhận thương 
tật bị thất lạc, không đầy đủ, nên các cơ quan 
chức năng của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, 
các địa phương phải tập trung nghiên cứu, xác 
minh, kết luận, và đã kết luận được 840 trường 
hợp đủ điều kiện pháp lý để tiến hành cho đi 
giảm định thương tật. Trong 6 đợt giám định 
có 656 trường hợp đủ điều kiện xếp hạng 
thương tật được Bộ Tư lệnh Quân khu III cấp 
the và huy hiệu thương binh, còn lại 174 
trường hợp không đủ điều kiện xếp hạng được 
chỉ trả trợ cấp 1 lần theo quy định. Bộ Chi huy 
quân sự thành phố đã tô chức trang trọng lễ 
trao giấy chứng nhận trợ cấp thương tật và 
huy hiệu thương binh, tiến hành bàn giao hô sơ 
cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
thành phố nhanh gọn theo chế độ quy định của 
Nhà nước, hạn chế được những sai sót, được 
các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng 
hộ, đánh giá cao. 

Đối với những người bị thương đã được 
đơn vị cũ giám định, có tỷ lệ thương tật nhưng 
chưa đủ để xếp hạng thương binh, nay do vết 
thương tái phát, họ đề nghị được giám định lại, 
đã được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nghiên 
cứu tiếp nhận để giải quyết. Trong những năm 
qua 1.364 trường hợp đã được cấp giấy giới 
thiệu chuyển sang Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội thành phố nghiên cứu cho đi giám 
định lại. 

Công tác giải quyết các trường hợp mất tin, 
mất tích, các chế độ chính sách cho gia đình 
liệt sỹ cũng được quan tâm. Toàn thành phố đã 
giải quyết và đề nghị trên giải quyết 0] trường 
hợp liệt sỹ và đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc 
chi công cho hàng trăm trường hợp bảo 
đam đúng quy trình thủ tục, đặc biệt là không 
có trường hợp nào sai sót, vi phạm nguyên 
tắc. Trong những năm qua, thành phố đã tổ 
chức đón nhận được 3l liệt sỹ quân tỉnh 
nguyện Việt Nam hy sinh ở nước bạn về an 
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táng tại nghĩa trang các địa phương tận tình 
chu đáo và trang trọng. Thực hiện Quyết định 
47/2002/QĐ-TTG ngày 11-4-2002 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, 
công nhân viên quốc phòng tham gia kháng 
chiến chống thực dân Pháp đã phục viên (giải 
ngũ, thôi việc) từ ngày 31-12-1960 về trước, 
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã triển khai, tổ 
chức thực hiện theo 3 giai đoạn đúng quy trinh 
hướng dẫn, trong đó, giai đoạn 1 và 2 đã đề 
nghị và được Tông cục Chính trị ký quyết định 
chi trả cho 2.156 đối tượng trên 4 tỉ 7 trăm 
triệu đồng và hiện nay đang tô chức xét duyệt 
cho các đối tượng ở giai đoạn 3 (đối tượng 
không còn giấy tờ), dự kiến trên 3.000 hồ sơ. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, với tỉnh 
thần trách nhiệm cao, Bộ Chỉ huy quân sự 
thành phố đã có nhiều cố gắng tích cực và đạt 
hiệu quả cao. 

Về chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang, luôn được Bộ Chỉ huy quân sự 
thành phố quan tâm đúng mức, thường xuyên 
chăm lo tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh 
thần, bảo đảm cho họ luôn vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hằng năm, 
ngoài các chế độ tiêu chuẩn do quân đội bảo 
đảm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã đầu tư 
hàng chục tỉ đồng cho việc củng cố doanh trại, 
phương tiện cơ sở vật chất; nâng cao đời sống 
gia đình cán bộ, giúp cán bộ ôn định cuộc 
sống, yên tâm công tác phần đấu rèn luyện; chỉ 
hàng trăm triệu đồng vào việc thăm hỏi, tặng 
quà động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm 
nhiệm vụ ở các đơn vị biên giới, hai đảo, 
những nơi đặc biệt khó khăn, gian khô. 

Thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP ngày 
18-06-2002 của Chính phủ về chế độ khám, 
chữa bệnh cho thân nhân sỹ quan tại ngũ, năm 
7003, Bộ Chi huy quân sự thành phố đã cấp 
1.840 giấy chứng nhận được hưởng chế độ bảo 
hiểm y tế cho thân nhân sỹ quan trên tông số 
526 nghìn sỹ quan đang công tác tại Bộ Chỉ 
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huy quân sự có thân nhân và mua 7.105 phiếu 
khám chữa bệnh với số tiền trên 250 triệu 
đồng cho thân nhân sỹ quan trên địa bàn thành 
phố. Năm 2004 đã triền khai khẩn trương cấp 
1.883 giấy chứng nhận được hưởng bảo hiểm 
y tế cho thân nhân 529 sỹ quan và mua 7.284 
phiếu khám chữa bệnh với trên 735 triệu đồng. 
Trong quá trình tô chức thực hiện bảo đảm 
đúng chế độ, không có sai sót, được chính đối 
tượng, thân nhân của đối tượng và quần chúng 
nhân dân tin tướng và đánh giá cao. 

Ở Hải Phòng mỗi đợt tuyển quân làm nghĩa 
vụ quân sự, chính quyền địa phương luôn phối 
hợp chặt chẽ với các ngành và một số doanh 
nghiệp tô chức đưa tiễn thanh niên nhập ngũ 
rất chu đáo. Nhiều địa phương, doanh nghiệp 
đã tặng mỗi thanh niên nhập ngũ một số tiết 
kiệm, có số có số dư 300.000 đồng để anh em 
làm vốn sau khi hết nghĩa vụ trở về địa 
phương. Khi anh em hết nghĩa vụ trở về, đơn 
vị kết hợp với chính quyền địa phương, các 
cấp, các ngành và một số doanh nghiệp tổ 
chức lễ đón tiếp long trọng. Tại lễ đón còn tổ 
chức giao lưu giữa những quân nhân hoàn 
thành nghĩa vụ với chính quyên, doanh nghiệp 
đê họ được giúp đỡ, đỡ đầu, cho đi đào tạo 
nghề và bố trí việc làm. Điều này đã gây ấn 
tượng rất tốt đẹp. 

Hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc 
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người 
có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt 
Nam anh hùng..., Bộ Chỉ huy quân sự thành 
phố đã đóng góp 35 triệu đồng. Từ năm 1999 
đến năm 2004 (Sau khi có Nghị định 
91/1998/NĐ-CP), Bộ Chỉ huy quân sự thành 
phố đã vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp 
nghĩa" của thành phố được l65 triệu đồng. 
Trong 10 năm, từ 1995 - 2004 Bộ Chỉ huy 
quân sự thành phố đã xây dựng mới được 
27nhà tỉnh nghĩa, 7 nhà tình thương với 
tông số tiền là 604 triệu đồng: sửa chữa 32 nhà 
tình nghĩa, 5 nhà tình thương với số tiền 
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là 153 triệu đông; góp hàng vạn ngày công để 
tu sửa nghĩa trang liệt sỹ; tặng 868 số tiết 
kiệm, 30 công cụ sản xuất, 40 loại đồ dùng 
sinh hoạt gia đình trị giá: 253 triệu đồng; nhận 
phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 
3 mẹ còn sống), chi phí mỗi năm 710 triệu 
đồng từ nguôn vốn tăng gia của mình. Bộ Chi 
huy quân sự thành phố, vận động các đơn vị 
quân đội đóng quân trên địa bàn ủng hộ kinh 
phí thực hiện chủ trương xóa nhà tranh, nhà 
tạm của thành phố, trước hết là các đối tượng 
chính sách với số tiền 420 triệu đồng: tặng quà 
cho 550 đối tượng chính sách khó khăn với số 
tiền là 155 triệu đồng, khám chữa bệnh và cấp 
thuốc miễn phí cho 6.000 lượt người, với số 
tiền là 45 triệu đồng, vận động và xây dựng 
quỹ xóa đói giảm nghèo được 75 triệu đồng. 


* 
* * 


Trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền 
các cấp của thành phố đã quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo chặt chẽ thực hiện công tác chính sách 
hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn 
đáp nghĩa". Công tác này đã thực sự trở thành 
hoạt động xã hội hóa sâu sắc, đạt được những 
kết quả hết sức quan trọng. Những kết quả đó 
không chỉ góp phần bù đắp sự cống hiến, hy 
sinh mất mát của các thế hệ con em Hải Phòng 
trong sự nghiệp đầu tranh giải phóng dân tộc 
bảo vệ Tổ quốc, làm vơi đi những mất mát đau 
thương, góp phần giải quyết những khó khăn 
cho các gia đình, đối tượng chính sách, mà còn 
mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, củng cố 
niềm tin yêu giữa dân với Đảng, góp phân giữ 
vừng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội 
của địa phương. 

Trong những năm tới, đề làm tốt công tác 
hậu phương quân đội, Đảng bộ và nhân dân 
Hải Phòng phát huy tốt những bài học kinh 
nghiệm quý đã được rút ra: 
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I. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ 
trương chính sách của Đảng, Nhà nước, . quân 
đội và các chì thị, hướng dẫn của trên về thực 
hiện tô chức đồng bộ, có hiệu quả công tác 
chính sách hậu phương quân đội và phong trào 
"Đền ơn đáp nghĩa", coi đây là nghĩa vụ thiêng 
liêng của mỗi người trong xã hội. 

2Ö Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên 
truyền, giáo dục trong lực lượng vũ trang 
thành phố làm cho mọi cán bộ chiến sỹ nhận 
rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác chính 
sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền 
ơn đáp nghĩa". Từ đó xác định rõ trách nhiệm 
của mình để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả 
cao; đồng thời, khắc phục tư tưởng xem nhẹ 
vai trò của công tác thực hiện chính sách hậu 
phương quân đội. 

3. Tiếp tục duy trì tốt các phong trào của 
thành phố như "Xóa nhà tranh vách đất", ủng 
hộ quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ quỹ "Đền ơn 
đáp nghĩa", các phong trào làm việc thiện 
hướng tập trung cao độ vào phục vụ các gia 
đình trong diện chính sách xã hội, gia đình 
thương binh - liệt sỹ gia đình quân nhân... 

4. Thực hiện tốt các văn bản, chế độ chính 
sách đang hiện hành, cũng như phát hiện các 
bất hợp lý để đề nghị các cấp, các ngành có 
liên quan nhanh chóng điều chỉnh, xử lý để 
nâng cao hiệu quả của công tác này; đông thời, 
tiến hành khen thưởng, kỷ luật kịp thời các 
đơn vị cá nhân làm tốt hay vi phạm. 

5. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang 
thành phố, động viên hơn nữa các ngành, các 
cấp, các doanh nghiệp, các cá nhân tham gia 
tích cực vào việc làm tốt công tác hậu phương 
quân đội, nhất là chú ý phối hợp chặt chẽ giữa 
các cấp, các ngành có liên quan, đặc biệt là 
Bộ Chỉ huy quân sự và ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội; coi công tác này là 
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của cá nhân và tập 
thê trong giai đoạn hiện nay. L] 
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UYỆN Điện Bàn 

là vùng đất trù 

phú thuộc dải 
đông băng ven biên miền 
Trung, ở cách thành phố 
Đà Nẵng 25 km về phía 
nam. Trải qua các thời kỳ 
của lịch sử dân tộc có 
những tên đất, tên người ở 
Điện Bàn đã được đồng 
bào cả nước biến đến như: 
Dinh trấn Quảng Nam, 
Tháp Bàng An, địa danh Bồ Bỏ, Gò Nối, Điện 
Tiến, Điện Thọ...và các danh nhân, anh hùng: 
Hoàng Diệu, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, 
Nguyễn Duy Hiệu, Võ Như Hưng, Nguyễn 
Phan Vinh, Trương Văn Hòa, Nguyễn Văn 
Trỗi, Trần Thị Lý... Điện Bàn còn là huyện 
đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân ngay sau ngày miền Nam 
giải phóng. Mới đây, Đảng bộ và nhân dân 
Điện Bàn lại vinh dự được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ 
đôi mới. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, Điện Bàn 
là nơi diễn ra sự giăng co quyết liệt giữa ta và 
địch. Đối với địch, đây là tiền tiêu, là vùng 
đệm bảo vệ thành phố Đà Nẵng, khu liên hợp 
quân sự lớn nhất miền Trung và tỉnh ly Hội 
An. Đối với ta, Điện Bàn là một trong những 
huyện có phong trào chiến tranh du kích mạnh 
nhất tại vùng tạm bị địch chiếm đóng của khu 
V. Địch dùng mọi âm mưu, thủ đoạn thâm 
độc, kê cả hủy diệt môi trường sống hòng 
khuất phục ý chí chiến đấu của quân và dân 
Điện Bàn, giành giật từng tắc đất, từng người 
dân. Trong hoàn cảnh đó, Đảng bộ và nhân 
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Điện Bàn phát huy 
truyền thống anh hùng trơng 
hát triển kinh tế - xá hội 
uà chăm sóc người có công 


THÂN VĂN LÀO * 


dân trong huyện vẫn kiên cường trụ bám với 
tinh thần "một tắc không đi, một li không rời”, 
thực hiện phương châm: "Đảng bám dân, dân 
bám đất, bộ đội và du kích bám địch" để đánh. 
Có thể nói, cán bộ, đàng viên và các tổ chức 
cách mạng ở Điện Bàn sống trong lòng dân, 
trong lòng đất để chiến đấu giữ đất, giữ dân, 
chống địch cho đến ngày được giải phóng 
hoàn toàn. 

Chín năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp, hai mươi mốt năm kháng chiến chống 
đế quốc Mỹ, quân và dân Điện Bàn đã lập 
được nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu 
như chiến thắng Bồ Bô vào đêm 19 rạng ngày 
20-7-1954, (tiêu diệt 150 tên và bắt sống 293 
tên địch) và trận đánh Thanh Thủy (Điện 
N 8ỌC) ngày 26-4-1962. Qua hai cuộc kháng 
chiến, Điện Bàn có 5 tập thê, 14/16 xã - thị 
trấn, 27 cá nhân được Đảng và Nhà nước 
phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, 1.458 bà mẹ được 
Nhà nước truy tặng và phong tặng danh hiệu 
"Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó có mẹ 
Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng có 9 con và 
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Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
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1 con rễ, 1 cháu ngoại là liệt sỹ. Mẹ đã trở 
thành biểu tượng chung và được lấy làm 
nguyên mẫu để dựng tượng đài Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng 

Để có những chiến công oanh liệt, Điện 
Bàn phải chịu biết bao đau thương, mất mát, 
hy sinh, đóng góp sức người, sức của vô 
cùng lớn. Toàn huyện có 18.620 liệt sỹ, 7.210 
thương binh, 14.816 gia đình có công với cách 
mạng. Điện Bàn là địa phương có số lượng liệt 
sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng 
chính sách cao nhất tỉnh Quảng Nam, và cũng 
là cao nhất cả nước. Không có địa phương nào 
trong cả nước như Điện Bàn, năm sát thành 
phố Đà Nẵng, trung tâm quân sự của Mỹ - 
ngụy lại bị máy bay B52 rải tham, làm cho 119 
thôn, làng trong huyện gần như bị hủy diệt 
hoàn toàn. Chiến tranh đã cướp đi sự sống của 
gân 4 vạn người dân, hàng vạn người dân khác 
bị thương tật, hàng ngàn trẻ em không nơi 
nương tựa, hàng ngàn người dân cho đến nay 
vẫn phải chịu đựng di họa của chiến tranh. 
Chiến thắng thật là vĩ đại nhưng vinh quang 
này đã được đánh đôi bằng sự hy sinh gian 
khổ, bằng máu và nước mắt. Và, nếu coi đây là 
một "biêu thức" của chiến tranh và chiến thắng 
thì thực tiến lịch sử anh hùng ở Điện Bàn là 
"biểu thức" đúng đắn và sinh động nhất. Vì 
vậy, ra khỏi cuộc chiến tranh, Điện Bàn phải 
đối mặt với vô vàn khó khăn. Xóm làng trù 
phú ngày xưa chỉ còn lại chăng chịt kẽm gai, 
bom min; hàng vạn héc- ta đất bị bỏ hoang hóa, 
hàng vạn gia đình phải sống trong ‹ cảnh thiếu 
thốn trăm bẻ, hậu quả về xã hội rất nặng nề, 
mà nặng nề nhất lại rơi vào các đối tượng 
chính sách, những người có công. Nhưng một 
lần nữa, truyền thống anh hùng của Điện Bàn 
lại tiếp tục được phát huy. Đảng bộ và nhân 
dân trong huyện đã vượt qua chặng đường đây 
gian khó, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi 
phục và phát triển kinh tế - xã hội. Khi đất 
nước bước vào công cuộc đôi mới, Điện Bàn 
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tập trung triển khai thực hiện nhiều chương 
trình kinh tế - xã hội, đạt hiệu quả cao, đồng 
thời chăm lo người có công với cách mạng, 
chăm lo các đối tượng chính sách xã hội, thực 
hiện an dân đề phát triển. Cụ thể là: 


I— Từ một huyện thuần nông Điện Bàn trở 
thành địa phương chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế mạnh theo hướng công nghiệp hóa 
với mô hình công nghiệp 3 tầng và chương 
trình bê-tông, nhựa hóa đường giao thông 
nông thôn 

Đến những năm đầu thập niên 80, thế 
kỷ XX, Điện Bàn vẫn là một huyện thuần 
nông. Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 
65,77% tổng giá trị sản xuất trong toàn huyện, 
giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng CƠ 
bản chỉ chiếm 21,41%. Mục tiêu phấn đầu mà 
Đảng bộ huyện đặt ra là phải đưa kinh tế phát 
triên, từng bước tăng trưởng với tốc độ nhanh, 
bền vững theo hướng công nghiệp hóa mà các 
nghị quyết của Đảng đã chỉ ra. Để đạt được 
mục tiêu đó, huyện Điện Bàn chú trọng đầu tư 
phát triển mạnh các ngành kinh tế và xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Trong nông 
nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo phát triển toàn 
diện, theo hướng sản xuất hàng hóa, ưu tiên 
đầu tư vào các chương trình chuyển đôi cơ câu 
mùa vụ, chuyển đôi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; 
thủy lợi hóa, kiên cố hóa kênh mương: phát 
triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; hoàn 
chỉnh hệ thống thủy lợi, xây dựng được nhiều 
cánh đồng 50 triệu đồng/héc-ta/năm. Nhờ vậy, 
sản xuất nông nghiệp của huyện đạt năng suất, 
tăng giá trị, và tỷ suất hàng hóa ngày càng 
cao. Năm 2004, diện tích cây lúa nước của 
huyện giảm còn. 32,2% nhưng sản lượng vẫn 
tăng từ 59.000 tấn (năm 1986) lên 62.437 tấn 
(năm 2004). Tông giá trị sản xuất nông - ngư 
nghiệp năm 2004 đạt 340 tỉ đồng, tăng 42,7% 
so với năm 1986. 

Về công nghiệp, huyện â âp dụng thanh công 
mô hình công nghiệp 3 tầng. Ở tầng 1, huyện 
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đã cùng với tính xây dựng khu công nghiệp 
Điện Nam - Điện Ngọc với các dự án đầu tư 
quy mô quốc gia. Sau 6 năm Xây dựng, đến 
nay khu công nghiệp này đã có 40 dự án đầu 
tư được câp giấy phép hoạt động (không kể 
các dự án đầu tư mở rộng) với tông số vốn 
đăng ký hơn 1.784 tI đồng, trong đó, có 26 dự 
án đã đi vào sản xuất, giải quyết việc làm cho 
hơn 5.000 lao động. Năm 2004, giá trị sản xuất 
công nghiệp tại khu công nghiệp Điện Nam - 
Điện Ngọc đạt hơn 730 tỉ đồng, chiếm 25,6% 
giá trị công nghiệp toàn tỉnh; tổng kim ngạch 
xuất khâu đạt hơn 24 triệu USD. Đầu năm 
2005, khu công nghiệp này có thêm 14 dự án 
được đầu tư. Ở tầng 2, huyện tập trung quy 
hoạch và xây dựng cụm công nghiệp địa 
phương. Trên cơ sở quy hoạch 32 cụm công 
nghiệp được tỉnh phê duyệt, huyện ưu tiên đầu 
tư xây dựng 8 cụm công nghiệp. Đó là: cụm 
công nghiệp Trảng Nhật 1 và 2, Tân Khai, 
Thương Tín, An Lưu, Trà Kiểm, Tứ Câu và 
Câm Sơn. Bước đầu đã có 25 doanh nghiệp 
vào đăng ký đầu tư thuê đất và 14 dự án đã đi 
vào sản xuất, giải quyết việc làm cho gần 
1.000 lao động. ở tầng thứ 3, huyện đã và đang 
tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp trong từng hộ, từng thôn, xã, hợp tác xã 
trên cơ sở đầu tư khôi phục và phát triên các 
làng nghề truyền thống ở địa phương. Đến 
nay, Điện Bàn có 7 làng nghề truyền thống 
được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận như: 
Dệt Phú Bông, nước mắm Hà Quảng, bánh 
tráng Phú Chiêm, mây tre An Thanh, dệt vải 
Nông Sơn, đúc đông Phước Kiêu và dệt chiếu 
Triêm Tây. Các làng nghề đã giải quyết việc 
làm cho số lượng lớn lao động tại địa phương. 
Thực tế trong những năm qua, 3 tầng trong mô 
hình công nghiệp của huyện có sự tác động 
qua lại, tạo mối quan hệ liên kết, đấy - kéo hỗ 
trợ cho nhau cùng phát triên. Tính đến năm 
2004, toàn huyện có 1.469 cơ sở sản xuất công 
nghiệp - tiêu thủ công nghiệp, trong đó có 30 
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nhà máy có quy mô khá lớn, thu hút 15.000 
lao động, giá trị sản xuất đạt 852 tỉ đồng, trong 
đó phần công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
của huyện chiếm 1/3. 

Đi đôi với sản xuất, các hoạt động dịch vụ 
phát triển nhanh, đều khắp, nhất là hệ thống 
chợ nông thôn được đầu tư xây dựng góp phần 
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và 
tiêu dùng của nhân dân. Được sự đầu tư của 
tỉnh, Điện Bàn đang mở ra hướng phát triên 
dịch vụ, du lịch ven biển với quy mô lớn và 
hiện đại. Huyện phối hợp với tỉnh xúc tiến quy 
hoạch khu du lịch sinh thái ven biển Điện 
Ngọc - Điện Dương - Cẩm An với tông diện 
tích I.&81 héc-ta. Đã có l6 dự ân được cho 
thuê đất, 5 dự án đang triển khai xây dựng kết 
cấu hạ tầng. Hiện đang xúc tiễn quy hoạch khu 
du lịch sinh thái Bô Bồ với tổng diện tích 214 
hệc-ta, có 4 dự án thuê đất và đầu tư xây dựng 
kết cầu hạ tầng. Tổng giá trị thương mại - dịch 
vụ toàn huyện năm 2004 đạt 363,7 tỉ đồng, 
tăng 759% so với năm 1986. 

Các chương trình xây dựng kết cầu hạ tầng 
cũng được huyện thực hiện sớm và rất thành 
công, nối bật nhất là chương trình bê-tông, 
nhựa hóa đường giao thông nông thôn. Bước 
vào thực hiện chương trinh này, huyện đã xác 
định đây ia mũi đột phá trong phát triên kinh 
tế - xã hội của địa phương. Do vậy mọi 
nguồn lực đã được huy động để thực hiện. 
Toàn huyện đã làm được 652 km đường nhựa 
và bê-tông, 12 cây cầu vĩnh cửu với tông giá 
trị đầu tư 200 tỉ đồng. Số tiền huy động lớn, 
nhưng thực hiện đúng mục đích, không để xảy 
ra thất thoát, lãng phí. Bài học được rút ra từ 
chương trình này là phát huy dân chủ trong 
huy động sức dân và tư duy nhạy bén của 
cán bộ. Lãnh đạo huyện đã dựa trên cơ chế 
từ Quyết định 19 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
mạnh dạn bắt tay vào thực hiện chương trình 
g1aO thông nông thôn. Huyện đứng ra tín 
chấp mua xi-măng trả chậm, đưa hàng vạn tần 
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xi-măng về khắp làng quê, phục vụ cho việc 
làm đường. Người dân được tham gia bàn thảo 
chủ trương và giải pháp thực hiện, đồng thời 
cũng là lực lượng trực tiếp đóng góp công sức, 
tiền của, trực tiếp giám sát quá trình thi công 
công trình tại địa phương.Từng thôn, từng tô 
dân cư tự đứng ra phát động nhân dân làm 
đường. Chương trình bê-tông, nhựa hóa đường 
giao thông nông thôn ở Điện Bàn thật sự tạo ra 
động lực kích thích kinh tế phát triển và cũng 
là lực hấp dẫn các nhà đầu tư. Những năm qua, 
huyện Điện Bàn còn chú trọng đến chương 
trinh Cao tầng hóa và chuẩn hóa trường học, 
trạm y tế, nâng cấp mạng lưới điện, phát triển 
bưu chính viễn thông, quy hoạch và xây dựng 
thị trấn, các thị tứ, các khu đô thị, khu dân cư 
mới... Đến nay, cả huyện đã có 30 trường tiêu 
học, l6 trường trung học cơ sở cao tầng, với 
703 phòng học, Xây dựng và nâng cấp l6 trạm 
y tế xã, thị trấn. Điều đó đã tạo nên diện mạo 
mới, góp phần thúc đấy quá trình công nghiệp 
hóa, đô thị hóa nông thôn trong công cuộc đối 
mới đất nước. 

Năm 2004, giá trị sản xuất của nền kinh tế 
huyện đạt 1940,2 tỉ đồng, tăng 481,7% so với 
năm 1986 (tính theo giá cố định năm 1994) Cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng 
tỷ trọng giá trị công nghiệp - thương mại, dịch 
vụ, giảm mạnh tỷ trọng giá trị nông nghiệp. 
Cụ thể: năm 2004, giá trị công nghiệp và xây 
dựng cơ bản đạt 63,56%; giá trị thương mại, 
dịch vụ đạt 19% và giá trị nông nghiệp còn 
17,50%. Thu nhập bình quân đầu người 
năm 2004 đạt 7 triệu đông, tăng hơn 4 lần so 
với năm 1986, trên 92% số hộ có nhà kiên có, 
100% số hộ sử dụng điện, 98% số hộ dùng 
nước sạch, 75,7% số hộ có máy thu hình, 
61,24% số hộ có xe máy, bình quân trên 100 
người dân có 5,33 máy điện thoại, tỷ lệ hộ 
nghèo toàn huyện từ 23,4% năm 1986, giảm 
xuống còn dưới 7,48% vào năm 2004 theo tiêu 
chí mới. 
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2- Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và chăm 
SÓC người có công 

Từ nhận thức đã chuyển thành hành động 
và sự thống nhất ý chí trong hoạt động thực 
tiễn của tập thê Đảng bộ, chính quyền huyện 
Điện Bàn vì mục tiêu nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là việc chăm 
sóc những người có công. Do vậy, khi kinh tế 
phát triên, đời sống vật chất khá lên, huyện có 
điều kiện quan tâm và thực hiện ngày càng tốt 
hơn việc chăm lo cho sự phát triển toàn diện 
của con người thông qua các chương trình Xã 
hội hóa sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số - gia 
đình và cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa"; phong trào "xây dựng 
gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã văn hóa". 
Trong các chương trình này, việc chăm sóc 
người có công được tiến hành thành công 
nhất. Những cái " nhất " nêu trên của Điện Bàn 
có lúc là bài toán khó giải đối với huyện trong 
hiện tại. Ví dụ vào địp tết nguyên đân, hoặc 
ngày thương binh - liệt sỹ 27-7 hằng năm chỉ 
tính tiền thắp hương cấp cho mỗi liệt sỹ bình 
quân 20 nghìn đông, thì ngân sách huyện đã 
phải chi ra trên 370 triệu đồng. Khó khăn, 
nhưng Điện Bàn không cam chịu để cho 
những người có công bị thiệt thòi. Trong 
những năm qua, bằng nhiều chương trình 
mang tính xã hội hóa cao như: Tặng nhà tỉnh 
nghĩa, số tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố mẹ 
liệt sỹ cô đơn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, xây dựng nghĩa trang liệt Sỹ, gây 
dựng quỹ "đền ơn đáp nghĩa" đã góp phân ôn 
định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho người có công. Ngay từ 
năm 1998, Điện Bàn là huyện đầu tiên ở tỉnh 
Quảng Nam phát động chương trình hỗ trợ nhà 
ở cho các đối tượng chính sách theo Nghị định 
I18/CP của Chính phủ và Quyết định 116/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. Với đạo lý "Uống 
nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng 
cây", Đảng bộ và nhân dân Điện Bàn đã huy 
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động mọi nguồn lực trong và ngoài huyện để 
xây dựng và sửa chữa nhà cho những người có 
công. Có thể nói mỗi ngôi nhà được xây dựng 
nên là một câu chuyện thú vị hợp thành một kỳ 
tích về sự đối đời của các gia đình liệt sỹ với 
lòng biết ơn của cán bộ và nhân dân Điện Bàn 
đối với sự hy sinh to lớn của những người có 
công. Tính từ năm 1998 đến nay, toàn huyện 
đã xây dựng được 962 ngôi nhà cho các gia 
đình liệt sỹ, gia đình chính sách với tống kinh 
phí đầu tư gần 14 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện còn 
tặng 1925 số tiết kiệm tình nghĩa với tông số 
tiền 735 triệu đồng và lo phụng dưỡng tất cả 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. 
Năm 2003, huyện còn triên khai thêm chương 
trình xây nhà tỉnh thương cho các hộ dân 
nghèo (thuộc diện xã hội), bước đầu đã xây 
dựng được 500 ngôi nhà với tổng kinh phí gần 
4 tỉ đồng. 

Vấn đề chăm sóc người có công đã được 
Đảng bộ và nhân dân Điện Bàn đặt vào vị trí 
quan trọng của nhiệm vụ chính trị và trong 
công tác xã hội, gắn bó chặt chế với quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể 
hiện lòng biết ơn của những người còn sống 
đối với sự hy sinh to lớn của những người có 
công. Đây là một việc làm hiệu quả, mặc dù 
phải trải qua nhiều cam go, vất vả nhưng kết 
quả của nó là đã tạo ra sự bình yên, an sinh 
xã hội. 

3 ~ Phát huy truyền thống, thành tựu trong 
CÔI1Ø CUỘC đổi mới, nâng cao năng lực lanh đạo 
và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 
đáp ứng yêu câu nhiệm vụ trong thời kỳ mới 

Bên cạnh chăm lo đầu tư phát triên kinh tế - 
xã hội, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân 
dân Điện Bàn luôn chú trọng xây dựng, củng 
cố vững chắc nên quốc phòng toàn dân và thế 
trận an ninh nhân dân; bão đảm giữ vững tình 
hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội 
trên địa bàn. 
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Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở 
không ngừng được củng cố. Nẵng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của các tô chức cơ sở đẳng, 
hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước 
và các đoàn thể nhân dân ngày càng được 
nâng cao. Số Đảng bộ trong sạch vững mạnh 
năm 1986 chiếm 52%, đến năm 2003 tăng lên 
92% (16/16 đảng bộ xã, thị trấn đạt đơn vị 
trong sạch vững mạnh). Huyện đã thực hiện có 
kết quả cải cách hành chính nhà nước ở địa 
phương. Các cơ quan cấp huyện đã hình thành 
mô hình "một cửa" từ năm 2001 và các xã, thị 
trần hình thành từ năm 2002. Đến nay, mô 
hình này, hoạt động rất tốt. Công tác mặt trận 
và các đoàn thể góp phần tích cực vào việc 
động viên nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội của địa 
phương. Tuy nhiên, một vấn đề của Điện Bàn 
trong thời gian tới còn gặp khó khăn là khâu 
cán bộ cơ sở. Nếu như đội ngũ cán bộ không 
đáp ứng được nhu cầu phát triên thì sự nỗ lực 
của huyện để hướng tới sự phát triển toàn diện, 
bền vững không thể trở thành hiện thực, trái lại 
sẽ sa vào thế tụt hậu. Do vậy, huyện đang chú 
trọng nhiều đến khâu đào tạo bồi dưỡng lý 
luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ bằng nhiều hình thức. Thậm 
chí, huyện còn phối hợp với các trường đào 
tạo, bồi dưỡng của tỉnh và khu vực mở lớp đào 
tạo tại địa phương để chuân hóa và từng bước 
nâng cao trinh độ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới. 

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 cơ bản 
trở thành một huyện công nghiệp đang đặt ra 
cho Đảng bộ và nhân dân Điện Bàn sự nỗ lực 
hơn nữa. Không băng lòng với những gì đã đạt 
được, huyện tiếp tục phát huy truyền thống 
anh hùng, đoàn kết và huy động nguôn lực để 
phấn đấu tăng tốc, phát triển nhanh và bền 
vững. Tương lai Điện Bàn sớm trở thành một 
huyện công nghiệp, đô thị mạnh ở phía Bắc 
Quảng Nam là điều có thê thực hiện được. Œ 
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PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
HỖ TRỢ CÔNG TÁC DÂN SỐ 


1 - Công tác dân số là bộ phận quan trọng 
của chiến lược phát triển đất nước, là một trong 
những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng 
cuộc sống, góp phần đẩy nhanh tốc độ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu tống 
quát trong Chiến lược phát triển dân số Việt Nam 
giai đoạn 2001 - 2010 là: Thực hiện gia đình ít 
con, khỏe mạnh tiến tới ổn định quy mô dân số 
ở mức hợp W để có cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc. Nâng cao chất lượng dân số, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào sự 
phát triển nhanh và bền vững của đất nước. 
Chiến lược nảy được tố chức thực hiện với sự 
chủ trì của Ủy ban quốc gia Dân số và Kế hoạch 
hóa gia đình (nay là Ủy ban Dân số, gia đình và 
trẻ em) cùng sự phối hợp của các bộ, ngành liên 
quan, trong đó có Bộ Giáo dục và Đảo tạo. 

Quan hệ giữa giáo dục - đào tạo với dân số 
và phát triển là mối quan hệ tương đồng, gắn bó 
cùng thúc đẩy lấn nhau. Mỗi bước tiến của lĩnh 
vực này đồng thời sẽ trở thành tiền đề, động lực 
cho lĩnh vực kia và ngược lại. Trong mối quan hệ 
đó giáo dục - đào tạo luôn là nhân tố có vai trò 
quan trọng hàng đầu. Chất lượng toàn diện của 
giáo dục - đảo tạo, sẽ ảnh hưởng lớn đến chất 
lượng dân số; quy mô dân số, chất lượng dân số 
sẽ chỉ phối quy hoạch trường lớp, mô hình đào 
tạo của giáo dục. Chất lượng dân số được thể 
hiện ở một số thành tố quan trọng đó là: tiêu chí 
và cơ cấu tuổi; tiêu chí về thể lực; tiêu chí về mức 
sống; tiêu chí về ý thức xã hội... Các tiêu chí này 
về cơ bản có mối quan hệ khá gắn bó với mục 
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tiêu phát triển giáo dục - đào tạo về số lượng và 
chất lượng. Giáo dục - đào tạo phát triển, tất yếu 
dân trí được nâng cao, tầm tư duy của người dân 
được mở rộng, những trì trệ bảo thủ trong nếp 
nghĩ cũ dần dần được hạn chế. Người dân sẽ 
quan tâm và có nhận thức đúng đắn hơn trước 
những vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến 
đời sống của bản thân, gia đình và cộng đồng 
như vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình, bình 
đăng giới... Tư tưởng trọng nam, khinh nữ, đông 
con lắm lộc, "trời sinh voi, sinh cỏ"... là hệ quả tất 
yếu của nghèo đói. 

Giáo dục - đào tạo có lợi thế to lớn khi đảm 
đương trọng trách phối hợp và hỗ trợ công tác 
dân số. Lợi thế đó dược thể hiện trên những đặc 
thủ sau: 

- Giáo dục - đảo tạo là lính vực mang ý nghĩa 
xã hội to lớn, trực tiếp liên quan đến quyền lợi, 
nghĩa vụ của từng cá nhân, gia đình, dòng họ và 
cộng đồng. Mối quan hộ phối hợp gắn bó giữa 
gia định, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện 
mục tiêu giáo dục sẽ trở thành những thuận lợi 
lớn khi thực hiện công tác truyền thông - giáo 
dục dân số trong cộng đồng. 

- Với mạng lưới trường lớp và cơ sở giáo dục - 
đào tạo đa dạng đến từng bản làng vùng sâu, 
vùng xa; đội ngủ giáo viên có trinh độ văn hóa, 
chuyên môn cao, thường xuyên bám lớp bám 
trường, am hiểu tình hình kinh tê - xã hội ở địa 
phương, nắm và có sẵn lực lượng trong tay, 
ngành giáo dục - đào tạo có thể góp phần cùng 
các cơ quan hữu quan thực hiện tốt mọi chương 
trình về dân số cộng đồng và đưa chương trình 
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giáo dục dân số vào dạy chính khóa trong các 
nhà trường. 

- Cán bộ, giáo viên luôn luôn là những hạt 
nhân gương mẫu trong công tác dân số, kế 
hoạch hóa gia đình ở cộng đồng, đóng góp to 
lớn vào tiến độ thực hiện Chiến lược dân số của 
quốc gia... Thấy được vai trò to lớn đó của 
giáo dục - đào tạo, Đảng ta chủ trương "Thực 
hiện một số chính sách kinh tế - xã hội hỗ trợ cho 
công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình như cải 
thiện chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em, giảm ty lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, 
tạo công ăn việc làm, phân bố dân cư hợp lý, xóa 
nạn mù chữ, nâng cao dân trí, mở rộng các thiết 
chế văn hóa, phát triển nông thôn bảo hiểm sức 
khỏe và tuổi già, v.v..."0), 

Ở tầm vĩ mô, Chiến lược dân số Việt Nam giai 
đoạn 2001 - 2010; Chiến lược Phát triển giáo 
dục - đào tạo giai đoạn 2001 - 2010; đều hướng 
tới Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2001 - 2010: Đưa nước ta ra khỏi tinh trạng kém 
phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 
2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con 
người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu 
hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phỏng, an ninh 
được tăng cường, thể chế kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế 
của nước ta trên trường quốc tế được nâng 
cao”... Vị vậy, giáo dục - đào tạo và công tác dân 
số đều được sự hậu thuẫn của các chính sách 
kinh tế - xã hội lớn của đất nước. 

2 - Sau chặng đường dài hơn nửa thế kỷ nỗ 
lực phân đâu, năm 2000 nước ta đã đạt chuẩn 
quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học; tháng 3-2005 đã có 23 tỉnh, thành phố trong 
cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở, nhiều tỉnh đang phấn đấu giữ vững chuẩn 
chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở trên toàn quốc vào 
năm 2010, tiến tới phổ cập giáo dục trung học 
phổ thông... Giáo dục không chính quy, giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học cũng đạt được 
nhiều bước tiến mới. Những mục tiêu cơ bản về 
giáo dục như nghĩa vụ và quyền hạn học tập của 
người dân; binh đăng giới trong giáo dục; xóa mù 
chữ, phổ cập giáo dục tiêu học; đấy lùi tệ nạn xã 
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hội trong trường học; giáo dục dân số... đã cơ 
bản được thực hiện làm thay đổi về căn bản mặt 
bằng dân trí nước ta, tạo động lực mới cho công 
tác dân số và phát triển hướng tới các mục tiêu 
thiên niên kỹ, do tổ chức Liên hợp quốc đề ra. 
Đánh giá về vấn đề này Tổ chức Liên hợp quốc 
tại Việt Nam đã nhận định: "Việt Nam đã đạt 
được những kết quả thực sự ấn tượng, nếu xét 
theo hầu hết các tiêu chí, nhằm tiến tới thực hiện 
các Mục tiêu thiên niên ký trong thập ký qua."2 

Gần 5 năm qua, kể từ ngày Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 
2001 - 2010, ngành giáo dục - đào tạo đã có 
nhiều chủ trương , biện pháp hiệu quả nhằm triển 
khai thực hiện chiến lược này. Trước hết, thực 
hiện chương trình giáo dục dân số chính khóa 
trong nhà trường từ mầm non đến đại học. 
Thứ hai, tích cực tham gia truyền thông - giáo 
dục về dân số, phát triển. Trên cơ sở cung cấp 
đầy đủ thông tin với nội dung và hình thức phù 
hợp với từng khu vực và từng nhóm đối tượng 
góp phần thay đổi hành vi bền vững về dân số, 
sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho 
học sinh, sinh viên và cộng đồng. Tập trung 
truyền thông - giáo dục vào những vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn và những đối tượng 
còn hạn chế về nhận thức, thông qua các mô 
hình giáo dục chính quy và không chính quy. 
Thứ ba, lồng ghép nội dung giáo dục dân số, giới 
tính vào chương trinh dạy các lớp xóa mù chữ với 
phát triên cộng đồng, vào nội dung các chuyên 
đề do Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã 
(phường, thị trấn). Đây là những mô hình giáo 
dục khả thi vừa phát huy được đặc thù của giáo 
dục vừa hướng vào mục tiêu dân số và phát triển 
rất có hiệu quả. 

Mô hình xóa mù chữ với phát triển cộng đồng, 
là mô hình giáo dục - đào tạo mang tính giải 
pháp tình thế, được thực hiện ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng dân trí thấp, chất lượng sống chưa cao. 
Mô hình này được tổ chức dưới hình thức lớp 


(1) Văn kiện Hội nghị làn thứ tư, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VĨI, tr 79 

(2) Liên hợp quốc tại Việt Nam, Các mục tiêu phát triển 
thiên niên ký xóa bỏ khoảng cách, Hà Nội tháng 1 1-2003. 
(Lời nói đầu) 
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học ngắn hạn ngoài giờ lao động sản xuất hoặc 
dài hạn băng các lớp học tập trung, được địa 
phương đài thọ và hỗ trợ tiền ăn, tiền giấy bút, 
sách vở. Nội dung chính là dạy chữ, kết hợp dạy 
nghồ, dạy kỹ năng sống, cách phòng chống thiên 
tai, dịch bệnh, kiến thức về luật pháp, kỹ năng 
kinh doanh, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục 
giới tính, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, 

tạo việc làm tăng thu nhập, lập kế hoạch chỉ tiêu 
trong gia đình, xây dựng kế hoạch của cá nhân, 
gia đình... Tham gia những lớp học này trình độ 
của thanh niên được nâng lên rất nhiều, nhất là 
nữ thanh niên dân tộc thiểu số, đã biết ý thức 
được vai trò của bản thân trong xã hội, cộng 
đồng, biết tự chủ, tự lập, biết kế hoạch hóa gia 
đỉnh, sinh ít con và nuôi con theo khoa học, biết 
tranh đấu cho quyền bình đẳng nam nữ, trở 
thành những hạt nhân tốt của cộng đồng. Qua 
điều tra khảo sát, xã Xuân Phong, huyện Cao 
Phong, tỉnh Hòa Bình, có 98% đồng bào dân tộc 
Mường, mỗi năm mở hàng chục lớp xóa mủ chữ 
với phát triển cộng đồng, cho thanh niên và lao 
động trong độ tuổi, góp phần nâng cao dân trí, 

bài trừ mê tín dị đoan, phổ biến kiến thức pháp 
luật, kiến thức bình đăng giới, xây dựng gia đình 
hạnh phúc, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, 
từng bước xóa đói giảm nghèo, chất lượng dân 
số tăng nhanh... Từ một xã có tỷ lệ đói nghèo 
cao, đến nay Xuân Phong không còn hộ đói, và 
đang phấn đấu thoát nghèo. Dân trí được mở 
mang, công tác dân số và gia đình ngày càng có 
hiệu quả, tỷ lệ sinh giảm nhanh, không còn trẻ 
em thất học, không còn trẻ suy dinh dưỡng, tệ 
nạn xã hội ngày càng được đẩy lùi... 

Trung tâm học tập cộng đồng, là mô hình 
giáo dục mới ở cấp xã, phường là nơi lực lượng 
lao động có thể tham gia học tập thường xuyên, 
học tập suốt đời, là điểm khởi đầu cho một xã hội 
học tập. Một trăm phần trăm số xã, phường ở 
Thái Bình có Trung tâm học tập cộng đồng, hoạt 
động rất có hiệu quả góp phần thực hiện Pháp 
lệnh dân số, và các mục tiêu trong Chiến lược 
dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, thúc đẩy 
các mô hình sản xuất mới ngày càng phát triển, 
khuyến khích người dân làm giàu. Tỉnh Lai Châu 
(tỉnh khó khăn nhất trong cả nước), đang đấy 
nhanh tốc độ phát triển các Trung tâm học tập 
cộng đồng, thực hiện dạy chữ, dạy nghề, và lồng 


Yạp chí Công sản 


ghép các chương trình truyền thông - giáo dục 
dân số, kế hoạch hóa gia đình cho hàng nghìn 
thanh niên và người lao động trong độ tuôi (từ 15 


tuổi - 35 tuổi), ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng 
cao biên giới góp phần quan trọng vào việc giảm 
ty lệ sinh từ 1%o - 1,2%. 

Theo điều tra của Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội ở thời điểm tháng 7-2003, trình độ phổ 
cập giáo dục phổ thông và chuyên môn kỹ thuật 
của lực lượng lao động nước ta ngảy càng ổn 
định. Trong tổng số lao động của cả nước đã có 
31,41% tốt nghiệp tiểu học; 30,17% tốt nghiệp 
trung học cơ sở và 18,27% tốt nghiệp trung học 
phố thông: lao động chưa biết chữ chỉ còn 
4,35%. Lao động có tay nghề và được đào tạo 
nghề ngày càng nhiều, số người có trình độ 
chuyên môn kỹ thuật (từ sơ cấp hoặc có chứng 
chỉ nghề trở lên) tham gia lực lượng lao động 
chiếm 20,99% tổng lực lượng lao động. Trong 8 
vùng lãnh thổ, Đông Nam Bộ là vùng có tý lệ lao 
động có trinh độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất 
(30,13%); tiếp đến là đồng băng sông Hồng 
(27,99%), Duyên hải Nam Trung Bộ (20,85%), 
thấp nhất là Tây Bắc (10,75%), đồng bằng sông 
Cưu Long (13,2%) và Tây Nguyên (14,05%) và 
vùng còn lại dao động từ 15 - 20%. Trinh độ văn 
hóa phổ thông cao hơn là điều kiện để người lao 
động vận dụng chuyên môn, khoa học - ky thuật 
vào sản xuất, có cơ hội tăng thêm thu nhập và 
từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần 
của bản thân, gia đình và cộng đồng. Giáo dục 
đã trở thành một lối thoát, một cứu cánh cho 
người dân vươn lên thoát khỏi đói nghèo. 

3 - Trong vai trò hỗ trợ cho công tác dân số, 
giáo dục - đào tạo đã tạo ra những bước đột phá 
mới, song vân còn bộc lộ nhiều bất cập so với 
yêu cầu phát triển và phía trước vẫn còn nhiều 
thách thức. 

Một là, kết quả giáo dục dân số trong trường 
học chưa cao; chương: trinh, phương pháp dạy 
vả học đến cách thức tổ chức truyền thông - giáo 
dục dân số trong và ngoài nhà trường học còn 
bất cập. Nhiều vân đề giáo dục chưa trúng, chưa 
hiệu quả, chưa cập nhật, còn né tránh, nhất là 
những vấn đề nhạy cảm giới tính như giáo dục 
Sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, tình dục, 
phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống 
HIV/AIDS. Do chưa thể hiện được tính chất nhạy 
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cảm đặc thù của vấn đề trước đối tượng đặc thù 
và cũng vô cùng nhạy cảm là học sinh, 
sinh viên, trong đó số đông đang ở độ tuổi vị 
thành niên... 

Hai là, việc truyền thông giáo dục cho trỏ vị 
thành niên không có điều kiện đến trường (trỏ 
đường phố, trẻ có khó khăn về trí tuệ, về thể lực, 
trẻ khuyết tật..), chưa được quan tâm thích 
đáng. Cần phải làm cho những đối tượng này 
được tiếp xúc với truyền thông - giáo dục dân số 
để tăng thêm hiểu biết và thấy hết tính nghiêm 
trọng của tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS, 
buôn bán trẻ em,... biết cách phòng vệ chính 
đáng. Vấn đề này đang đặt ra cho xã hội và 
ngành giáo dục - đào tạo một cách tiếp cận mới. 

Ba là, công tác phối hợp giữa gia đình, nhà 
trường và xã hội trong giáo dục trẻ vị thành niên 
chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự 
thống nhất cao. Cá biệt còn có những bất đồng 
quan điểm. Nhiều gia đình không quan tâm đến 
giáo dục giới tính cho con em vì sợ "vẽ đường 
cho hươu chạy", chưa thấy được tính khoa học 
và mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. 

Bốn là, công tác truyền thông - giáo dục dân 
số trong cộng đồng còn đơn điệu mang tính giáo 
điều, chưa có nhiều hình thức phong phú hấp 
dẫn để thu hút số đông thành viên cộng đồng 
tích cực tham gia. Hoạt động xóa mù chữ kết hợp 
với phát triển cộng đồng, và hoạt động của Trung 
tâm học tập cộng đồng ở nhiều nơi còn bộc lộ 
tính chất tình thế thiếu vững chắc, quy chế hoạt 
động lỏng lẻo, cơ sở vật chất nghèo nàn, hình 
thức hoạt động đơn điệu kém hiệu quả, cần chấn 
chỉnh và có chiến lược phát triển lâu dài. 

Năm là, đội ngũ giáo viên, giảng viên làm 
công tác giảng dạy và tham gia truyền thông 
giáo dục dân số phần đông nhiệt tình, tâm huyết 
với công việc nhưng không được đào tạo cơ 
bản chuyên ngành, ít được bồi dưỡng nâng cao 
nghiệp vụ và kỹ năng, vì vậy chất lượng giảng 
dạy còn hạn chế. 

Sáu là, nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động 
dân số, truyền thông dân số và giáo dục dân số 
còn ít. Các nghiên cứu cơ bản hỗ trợ công tác 
giáo dục trong lĩnh vực này chưa nhiều. Vì vậy, 
có những phần việc giáo viên phải mày mò 
nghiên cứu đi con đường vòng nên rất kém 
hiệu quả. 
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Những bất cập trên đây đã phần nào hạn chế 
sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo 
đồng thời làm giảm vai trò hỗ trợ của giáo dục - 
đào tạo đối với công tác dân số, phát triển cũng 
như tiến trình thực hiện chiến lược phát triển kinh 
tế của đất nước. 

4 - Để khắc phục tình trạng này, ngày 
2-7-2003, Chính phủ chính thức phê duyệt 
"Kế hoạch quốc gia giáo dục cho mọi người của 
Việt Nam, giai đoạn 2003 - 2015". Mục tiêu của 
Kế hoạch là nhằm củng cố tiến bộ giáo dục đã 
đạt được, định hướng cải cách giáo dục và 
chương trình phát triển cho các cấu phần giáo 
dục cho mọi người của ngành giáo dục, nhằm hỗ 
trợ nhiều nhất cho những mục tiêu phát triển 
quốc gia, tạo nên một khuôn khổ chiến lược phát 
triển giáo dục lâu dài theo 4 nhóm mục tiêu: 
chăm sóc giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; 
giáo dục trung học cơ sở; giáo dục không chính 
quy. Hướng tới bảo đảm công bằng trong giáo 
dục cho trẻ em ở mọi độ tuổi; ưu tiên trẻ em dân 
tộc thiểu số, trẻ em thiệt thòi và trẻ em gái; bảo 
đảm tất cả trẻ em đều hoàn thành giáo dục tiền 
học đường, tiếp cận giáo dục tiểu học, giáo dục 
trung học cơ sở hoàn thảnh chu trình đầy đủ 4 
lớp của bậc trung học cơ sở; phổ cập trung học 
cơ sở có chất lượng, trong khuôn khổ chỉ phí cho 
phép và hình thành chu trình giáo dục cơ bản 9 
năm liên tục. Xây dựng chính sách quốc gia nhất 
quán cho giáo dục có chất lượng và ở mức phù 
hợp với điều kiện kinh tế. Bảo đảm cho tất cả các 
thiếu niên thất học (trong độ tuổi tiểu học và 
trung học cơ sở) đều có cơ hội học tập để đạt tới 
trình độ tiểu học và trung học cơ sở. Bảo đảm 
cho tất cả người lớn, đặc biệt là phụ nữ và các 
nhóm thiệt thòi, đều được tiếp cận miễn phí với 
các chương trình xóa mủ chữ và sau mủ chữ có 
chất lượng; các chương trình đào tạo về kỹ năng 
sống và cơ hội học tập suốt đời. Tăng cường 
quản lý giáo dục ở các cấp, nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo. Xây dựng một chiến lược 
quốc gia toàn diện về giáo dục thường xuyên và 
các cơ hội học tập suốt đời có nội dung phù hợp 
và có tính khả thi về tài chính tiến tới xây dựng 
xã hội học tập... góp phần hỗ trợ công tác dân 
số, nâng cao dân trí và mức sống cộng đồng. 
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ThÔNG DHÉT TĐIÊN ĐỀN UỮN: 


NGUYÊN THỊ HOA 


1 - MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, MÔI 
TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG 

Trong khái niệm phát triển bền vững, có ba yếu 
tố cơ bản: bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội 
và bền vững về môi trường, trong đó phát triển con 
người bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Như vậy, 
dân số và môi trường vừa là mục tiêu, vừa là những 
nội dung quan trọng của phát triển bền vững. 

Dân số, môi trường và phát triển có mối liên 
quan chặt chẽ với nhau. Tăng trưởng kinh tế là 
điều kiện cần cho phát triển nhưng không đồng 
nghĩa với phát triển. Phát triển chỉ dựa trên tăng 
trưởng đơn thuần thì sự tăng trưởng đó không lâu 
bền. Nhiều bài học kinh nghiệm cho thấy, nếu sự 
phát triển không tương ứng hoặc chỉ đáp ứng tăng 
nhu cầu cho dân số hiện tại nhưng ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống của dân số tương lai, phát 
triển dựa vào khai thác quá mức tài nguyên thiên 
nhiên, không dựa trên cơ sở bao vệ môi trường thì 
sự phát triển đó không thể gọi là bền vững. 

Tăng trưởng kinh tế là mục đích để phát triển 
con người, tạo điều kiện để nâng cao đời sống con 
người, bảo vệ môi trường một cách tốt nhât. Bảo 
vệ môi trường kết hợp bảo đảm hài hòa những mục 
tiêu khác của con người là cần thiết để đạt được sự 
phát triển bền vững. 

Dân số và môi trường là nền tảng cho sự phát 
triển bền vững. Không thể có phát triển bền vững 
nếu môi trường bị hủy hoại, suy thoái, chất lượng 
cuộc sống và sức khoe của người dân bị sa sút. Sự 
phát triển bền vững tùy thuộc rất lớn vào công tác 
dân số và bảo vệ môi trường. Nhiều khi, giá phải 
trả cho chỉ phí về môi trường nhiều hơn những cái 
mà con người thu về từ thiên nhiên. 
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Như vậy, dân số, môi trường và 
phát triển tạo thành vòng quay tuần 
hoàn khép kín, ảnh hướng và chỉ 
phối lẫn nhau. Khi các nhân tố này 
không tạo ra được sự phát triển hợp 
lý thì vòng quay đó sẽ bị hôn loạn, 
gây tác động tiêu cực ngược trở lại, 
phá vỡ cấu trúc và làm tổn hại đến 
nhau. Thực tế cho thấy, cách thức 
phát triển của loài người trong mấy 
chục năm qua đã tạo ra áp lực làm kiệt quệ tài 
nguyên thiên nhiên, phá vỡ cân bằng sinh thái, tốn 
hại đến môi trường - cơ sở tồn tại của chính bản 
thân con người. Trong khi loài người chiếm lĩnh 
những đỉnh cao của khoa học thì cũng là lúc phải 
đối mặt với nhiều thách thức tử môi trường; con 
người luôn bị đặt vào những tình huống bất ngờ 
không lường trước được. Các nước công nghiệp 
phát triển đã mất hàng mấy chục năm để nhận ra 
rằng sự phát triển theo kiểu truyền thống đã đến 
giới hạn của "vạch cấm". Do vậy, cần có sự thay 
đổi, điều chỉnh để có thể phát triển lâu bền. 

Thực ra, ý tưởng về một thế giới bền vững, cân 
bằng đã có từ thế kỷ XIX, do nhà khoa học người 
Anh Giôn Xtu-át Min (1806 - 1873), một trong số 
những người đầu tiên thừa nhận sự thống nhất 
giữa kinh tế và các giới hạn tự nhiên của trái 
đất. Nửa thế ký sau, một nhà khoa học khác 
L. Mem-phót đã viết: "Phát triển, nhân bản, hợp 
tác, cộng sinh - đó là những vấn đề then chốt của 
nên văn hóa thế giới mới" (). Nhưng từ nhận thức 
cho đến khi xuât hiện một chương trình nghị sự 
hành động cho cả thế giới thì phải mất đến hàng 
mấy chục năm. Vấn đề môi trường từ lâu đã trở 
thành vấn đề cấp bách của các nước công nghiệp 
phát triển, nhưng phải đến năm 1972, Hội nghị 
Xtốc-khôm về môi trường mới được tổ chức lần 
đầu, với lời kêu gọi bảo vệ ngôi nhà trái đất. 
Năm 1980, Hiệp hội thế giới bảo tồn thiên nhiên 
(IUCN) đưa ra "chiến lược bảo tồn thế giới" đã đề 
xuất việc sử dụng lâu bên các loài và các hệ sinh 


(1) Xem: Viện thông tin khoa học xã hội: Tải liệu phục 
vụ nghiên cứu. TN 99 - 29 


Số 14 (tháng 7 năm 2005) 
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thái. Năm 1987, Ủy ban Môi trường và Phát triển 
thế giới đưa ra bản báo cáo Tương lai chung của 
chúng ta, trong đó khái niệm phát triển bền vững 
lần đầu tiên được nhắc đến. Và đến năm 1992, 
trong Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường và phát 
triển tổ chức tại Ri-ô đờ Gia-nê-rô (Bra-xin), khái 
niệm phát triển bền vững chính thức được đưa ra. 
Năm 2002, Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp 
quốc về môi trường và phát triển đã được tổ chức 
tại Giô-han-ne-xbớc (Nam Phìị). 

Tuy nhiên, kể từ sau các Hội nghị thượng đỉnh 
toàn cầu đến nay, thế giới đang phát triển thiếu bền 
vững, như công bố của bản Báo cáo phát triển bền 
vững do Chương trình bảo vệ môi trường Liên hợp 
quốc (UNEP) đưa ra cuối năm 2004. 

Đó là tình trạng 1/5 dân số thế giới có mức thu 
nhập chưa đến 1đôla/ngày; 80 triệu người ở các 
nước đang phát triển bị suy dinh dưỡng; hằng năm 
có tới 10 triệu người chết vì các bệnh có thể phòng 
tránh được và hơn 150 triệu trẻ em không được đến 
trường do nghèo đói; 1/5 dân số thế giới không 
được sử dụng nước sạch v.v.. Gia tăng dân số đã 
tạo ra áp lực to lớn đối với thiên nhiên. Sự thay đổi 
khí hậu toàn cầu; tỉnh trạng ô nhiễm các nguồn 
nước; hiện tượng sa mạc hóa; sự xói mòn đất đai; 
sự suy thoái về rừng; sự tuyệt chủng của các loài 
sinh vật... đã và đang trở thành mối đe dọa trực tiếp 
đến sự sống trên trái đất. Gần 1/2 đất đai trên thế 
giới đã bị biến đổi bởi con người. Người ta gọi sự 
xói mòn đất đai nhanh chóng là "cuộc khủng hoảng 
thầm lặng của hành tinh", là mối đe dọa to lớn đối 
với sự sống trên trái đất. 

Từ thực trạng trên cho thấy, sự khủng hoảng về 
tài nguyên và môi trường, suy cho cùng là nằm 
trong phạm vi hoạt động của con người, do con 
người gây ra, và dẫn đến đe dọa chính bản thân sự 
sinh tổn của loài người. Chính loài người hiện nay 
đang từng ngày, từng giờ chịu hậu quả của cung 
cách phát triển không bền vững. 

Đương nhiên, cần khăng định là những thành 
tựu khoa học - kỹ thuật của loài người thường trên 
cơ sở dựa vào thiên nhiên, chinh phục và cải tạo 
thiên nhiên để sản xuất, khai thác. Nhưng tiềm 
năng trái đất có hạn, trong khi đó quá trình công 
nghiệp hóa, đô thị hóa, dân số và nhu cầu của con 
người không ngừng tăng lên. Khoa học dù hiện đại 
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đến đâu, loài người dù có tạo ra những sản phẩm 
văn minh tiên tiến đến mấy cũng không thể hoàn 
toàn thay thế được những sản phẩm tử tự nhiên. Và 
cũng không thể chỉ trả hết món nợ, không bù lại 
được những thất thoát và những tốn thất mà loài 
người đã gây ra đối với môi trường. Như lời tác giả 
cuốn sách Tiếng chuông cảnh tỉnh cho thế ký XXI: 
hủy hoại những hình thể của sự sống là chúng ta 
đã phạm vào một tội ác lớn hơn là đốt cháy các thư 
viện (2). 

Những vấn đề toàn cầu bức thiết này đòi hỏi 
phải xem xét lại toàn bộ hoạt động của con người 
đối với môi trường thiên nhiên, từ nhận thức, hành 
động cho đến cách thức phát triển bằng cách thay 
đổi lối sống, ít phụ thuộc hơn vào các nguồn tài 
nguyên có hạn của trái đất. Nếu không có những 
biện pháp hữu hiệu, cứ giữ nguyên phương thức 
sản xuất và lối tiêu thụ như hiện nay mà không có 
sự thay đổi, điều chỉnh tích cực nào thì loài người 
sẽ tiêu hủy ngày càng nhanh những nguồn tài 
nguyên đã phải mất rất nhiều thiên niên ký mới có 
được. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng 
ta có lỗi và mắc nợ thế hệ tương lai. Tuyên ngôn 
Ma-ni-la cũng đã nêu rõ: Ngày nay cần có một mô 
thức phát triển khác hắn về căn bản để thay thế 
cho mô thức phát triển cũ. Một mô thức phát triển 
thực sự phải nâng cao được tính bền vững của 
cộng đồng. Mô thức ấy phải được hiểu như là một 
quá trình thay đối về kinh tế, chính trị, xã hội và 
không nhất thiết phải bao gồm tăng trưởng. Chỉ có 
thể có được những cộng đồng nhân loại bền vững 
bằng con đường phát triển lấy con người làm 
trung tâm. 

Đã đến lúc phải thay đổi lối tư duy, nhận thức về 
thế giới. Làm cách nào để ngăn ngừa những hiểm 
họa do chính con người gây nên? Phát triển như 
thế nào để "thỏa mãn những nhu cầu hiện tại mà 
không làm phương hại đến khả năng các thế hệ 
tương lai đáp ứng các nhu cầu của thế hệ họ". Do 
vậy, xã hội loài người muốn tồn tại và phát triển thì 
phải quan tâm đền vấn đề phát triển bền vững. Đó 
là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển. Dân số 


(2) Xem: Daisaku Ikeda & Aurelio Peccei: Tiếng 
chuông cảnh tỉnh cho thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1993, tr 3l 


Số 14 (tháng 7 năm 200%) 
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và môi trường trong chiến lược phát triển bồn vững 
trở thành một trong những vấn đồ cấp bách toàn 
cầu, một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc 
gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. 

2 - DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỀN 
BỀN VỮNG Ở NƯỚC TA 


Vấn đề dân số, môi trường trong chiến lược 
phát triển bồn vững luôn được Đảng và Nhà nước 
ta quan tâm. Điều này đã được khẳng định tại Đại 
hội toàn quốc lần thứ IX và trong Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010): "Phát 
triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng 
kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã 
hội và bảo vệ môi trường" và "phát triển kinh tế - xã 
hội gắn chặt với bảo vệ, cải thiện môi trường, bảo 
đảm sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi 
trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học". 
Trong Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở 
Việt Nam (Chương trinh nghị sự 21) đã nêu những 
mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc cơ bản: con người 
là trung tâm của phát triển bền vững; phát triển 
kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; bảo vệ và cải thiện 
môi trường là yếu tố không thể tách rời của quá 
trình phát triển... Những văn bản pháp lý này là cơ 
sở quan trọng cho quá trình phát triển bền vững ở 
nước ta. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công mà 
chúng ta đạt được trên cả ba lĩnh vực kinh tế, xã hội 
và môi trường, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều 
thách thức gay gắt trong sự phát triển bền vững đất 
nước. 

Sự gia tăng dân số trở lại và bùng nổ kinh tế 
những năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến môi 
trường và công tác bảo vệ môi trường. Môi trường 
nước ta tiếp tục bị ô nhiễm và xuống cấp, có nơi rất 
nghiêm trọng. Đất đai bị xói mòn, thoái hóa; chất 
lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí 
ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; tài 
nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai 
thác quá mức, không có quy hoạch; đa dạng sinh 
học bị đe dọa nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi 
trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không 
được bảo đầm... 9) Nhiều vấn đề ô nhiễm mới nảy 
sinh do quá trình phát triển công nghiệp và đô thị 
hóa. Sự tập trung và gia tăng số lượng dân cư lớn 


Số 14 (tháng 7 năm 2005) 


ở đô thị, tiến trình phát triển kinh tế dựa vào khai 
thác quá mức tài nguyên thiên nhiên... khiến cho ô 
nhiễm môi trường ở các thành phố lớn như Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh trở thành vấn đề khá 
nghiêm trọng. Theo dự đoán của Sở Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường, thành phố Hà Nội năm 
2005, sẽ có hơn 850 nghìn tấn rác thải và đến năm 
2020 con số này sẽ lên tới 1 triệu 600 nghìn tấn. Ở 
thành phố Hồ Chí Minh, bình quân mỗi người dân 
thải ra 1,5 kg chất thải rắn hằng ngày. Trong khi 
đó, việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường chưa thực 
sự nghiêm minh, có nơi, có lúc còn buông lỏng. Một 
số cơ quan, ban, ngành, vấn đề môi trường chưa 
được coi là ưu tiên. Y thức tự giác của người dân về 
bảo vệ và giữ gìn môi trường chưa thực sự trở 
thành thói quen. Nhiều người còn có suy nghĩ giản 
đơn rằng vấn đề môi trường chưa cấp bách, trước 
mắt như vấn đề cơm áo gạo tiền hằng ngày; bảo vệ 
môi trường là vấn đề chung của cả nước, cả xã hội, 
là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, chứ không 
phải là trách nhiệm của người dân... Chính sự thờ 
ơ, thái độ "vô cảm" của một bộ phận người dân đối 
với môi trường đã tiếp tay cho việc tàn phá môi 
trường. 

Quan điểm phát triển bền vững chưa được thực 
hiện nhất quán. Đầu tư mới tập trung chủ yếu cho 
những công trình mang lại lợi ích trực tiếp, rất ít đầu 
tư cho tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
bảo vệ môi trường. Sự tăng trưởng kinh tế chủ yếu 
theo chiều rộng. Bên cạnh đó, sức ép dân số vả 
việc làm tiếp tục gia tăng. Chất lượng nguồn nhân 
lực còn thấp, mô hình tiêu dùng của dân cư tiêu tốn 
nhiều vật liệu năng lượng, thải ra nhiều chất thải 
độc hại... Hiện tượng khai thác bừa bãi và sử dụng 
lãng phí, bất hợp lý tài nguyên thiên nhiên gây nên 
ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

Do vậy, để thực hiện thành công công cuộc 
phát triển bền vững đất nước, cần bảo đảm hài hòa 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với bảo 
vệ môi trường, với các mục tiêu: tập trung xóa đói 
giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân; 
tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo các định hướng cơ 
bản sau: 


(3) Xem: Nghị quyết số 41-NQ/TƯ ngày 15-11-2004, 
của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường 
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(ân tố nà )kát triển 


1 - Trong lĩnh vực kinh tế: Phát triển kinh tế phải 
gắn với bảo vệ môi trường. Lựa chọn chiến lược 
phát triển kinh tế hiệu quả cao, ít tốn năng lượng, 
thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng 
hòa hợp với môi trường; thực hiện quá trinh "công 
nghiệp hóa sạch". Chuyến hướng phát triển tiết 
kiệm hoặc cần ít tài nguyên hơn với các quy trình 
công nghệ bảo vệ môi trường thiên nhiên, đầu tư 
theo chiều sâu, sử dụng có hiệu quả, khai thác kết 
hợp với tái tạo, bảo vệ môi trường. Tránh lối phát 
triển theo kiểu "chụp giật", chạy theo tăng trưởng 
bằng mọi giá, chỉ chú trọng lợi ích trước mắt mà 
không tính đến yếu tố phát triển bền vững. 

2 - Trong lĩnh vực xã hội: Bảo vệ môi trường 
phải gắn với công tác dân số, xóa đói giảm nghèo, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong 
Chương trình hành động 21 của Hội nghị Ri-ô đờ 
Gia-nê-rô đã chỉ rõ: mối quan tâm về dân số phải 
là bộ phận của các chiến lược quốc gia về phát 
triển bền vững, và các nước phải thiết lập được các 
mục tiêu và chương trình dân số. 

Ở Việt Nam, dân số nước ta hiện nay vào 
khoảng 82 triệu người. Dự đoán trong vòng 10 năm 
nữa, dân số nước ta sẽ là 94 triệu. Mật độ dân số 
nước ta lên tới 245 người/km?. Việt Nam có tới 70% 
dân số sống dựa vào việc khai thác tài nguyên 
thiên nhiên nên gia tăng dân số trở lại trong mây 
năm vừa qua đã tạo sức ép rất lớn đối với sự phát 
triến kinh tế - xã hội, trong đó có mục tiêu phát triển 
bền vững. Do vậy, cần có chiến lược ổn định dân 
số, thực hiện kiểm soát sự gia tăng dân số bằng 
cách điều chính, hạn chế dân số ở mức vừa phải, 
hợp lý, phù hợp với trình độ phát triên kinh tế - xã 
hội. Bởi lẽ, dân số ở mức phù hợp sẽ là nguồn lực 
quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, kích thích 
sự phát triển bền vững. Dân số nếu được định 
hướng tốt bằng cách nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, thì sẽ là nguồn lực quan trọng trong việc 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhưng 
nếu không có chính sách dân số đúng đắn thì 
sẽ tạo ra áp lực to lớn đối với môi trường và phát 
triển. 

Mặc dù trong thời gian qua, Việt Nam được 
đánh giá là một trong những nước đang phát triền 
có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới (từ trên 
mức 70% vào giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX xuống 
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còn khoảng 24,3% trong những năm gần đây); có 
tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trong khu vực 
(năm 2004 là 7,4%), nhưng đời sống của một bộ 
phận người dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa 
còn nhiều khó khăn; khoảng cách chênh lệch giàu 
nghèo giữa các vùng, miền trong cả nước vẫn 
còn lớn. 

Với quan điểm con người là trung tâm của phát 
triển bền vững, cần tiếp tục tập trung thực hiện xóa 
đói giảm nghèo, công bằng xã hội, đáp ứng nhu 
câu cơ bản của cuộc sống, nâng cao mức sống và 
chất lượng sống của mỗi người và của cộng đồng, 
phát triển con người một cách bền vững trên cơ sở 
nâng cao năng lực thể chất, trí tuệ, tinh thần, nhân 
cách. Nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao 
dân trí và trình độ nghề nghiệp. Tuyên truyền giáo 
dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ, 
tự giáo dục của người dân về ý thức bảo vệ môi 
trường, coi đó như bảo vệ chính cuộc sống của họ. 
Tổ chức vận động nhân dân tham gia các phong 
trào bảo vệ môi trường. Từ đó thay đổi hành vi, nếp 
nghĩ trong ứng xử với các vấn đề bảo vệ môi 
trường, nâng nhận thức, quan điểm đó thành triết lý 
hành động. Quản lý chặt xu thế đô thị hóa, tránh 
hinh thành một cách tự phát các siêu đô thị, làm 
nảy sinh các vấn đề môi trường, xã hội phức tạp. 
Duy trì tý lệ cư dân thành thị và nông thôn. 

3 - Trong lĩnh vực môi trường: Chống tình trạng 
thoái hóa đất; bảo vệ môi trường nước; khai thác và 
sử dụng hợp lý khoáng sản; bảo vệ môi trường 
biến, v.v.. Ban hành các chế tài buộc các doanh 
nghiệp quy mô lớn và vừa phải thiết lập các hộ 
thống tự quan trắc, giám sát về môi trường. Ngoài 
ra, cần xem xét để đưa vào giá thành các chỉ phí 
cần thiết cho tài nguyên và môi trường. Thực hiện 
nguyên tắc người gây ô nhiễm và người sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên phải thanh toán chi phí cơ hội 
cho người sử dụng tương lai. 

Trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc 
tế, các nước nghèo và đang phát triển đang phải 
đôi mặt với nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ cũ 
và lạc hậu của các nước công nghiệp phát triển. 
Điều này làm ảnh hưởng lớn đến môi trường trong 
nước. Do vậy, chúng ta cần tăng cường đây mạnh 
hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, mở rộng và 
xử lý thông tin về môi trường. 1 
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10 NĂM NHÌV LẠI 


ÁCH đây vừa tròn 10 năm, Việt Nam 
| đã trở thành thành viên chính thức của 

Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam A 
(ASEAN). Việc Việt Nam gia nhập ASEAN 
không chỉ đánh dấu bước đi đầu tiên trong 
tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, mà 
còn mở đầu cho quá trình thống nhất Đông - 
Nam Á trong một tổ chức hợp tác khu vực 
chung vôn đã được những người sáng lập 
ASEAN đề ra trong tuyên bố thành lập Hiệp 
hội ngày 8-8-1967. 

Tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử to lớn 
của sự kiện Việt Nam tham gia ASEAN đã 
được chính các nhà lãnh đạo ASEAN 6 thừa 
nhận. Trong bài phát biều chúc mừng tại lễ kết 
nạp Việt Nam vào ASEAN ngày 28-7-1995, 
Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a, ông A-li 
A-la-tát đã nhắn mạnh: “Chúng ta vừa chứng 
kiến một sự kiện trọng đại trong biên niên sử 
của ASEAN. Việc kết nạp Việt Nam vào gia 
đình ASEAN có ý nghĩa to lớn hơn nhiêu, chứ 
không phải chỉ là việc tăng số lượng thành viên 
từ 6 lên 7”... " Việt Nam sẽ là một thành viên 
quý giá của ASEAN. Nên văn hóa và lịch sử 
của Việt Nam sẽ làm phong phú thêm di sản 
chung của chúng ta. Dân sô 72 triệu người của 
Việt Nam sẽ tạo ra động lực để tăng cường vai 
trò và ảnh hưởng quốc tế của ASEAN." (D2 
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Mười năm đã trôi qua, kể từ khi lá cờ 
Việt Nam được long trọng kéo lên tại Thủ đô 
Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan của Bru-nây, khoảng 
thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để 
đánh giá những đóng góp của Việt Nam đối với 
sự phát triển của ASEAN. 

I- NHỮNG ĐÓNG GÓP CUA VIỆT NAM 
TRONG 10 NĂM THAM GIA ASEAN 

1 - Thúc đây tiến trình thống nhất Đông ~ 
Nam Á trong một tổ chức hợp tác khu vực 
chung 

Trước khi Việt Nam trở thành thành viên 
chính thức của ASEAN, Đông - Nam Á đang 
bị phân chia thành hai khối quốc gia đối lập. 
Một là, ASEAN đi theo con đường phát triển tư 
bản chủ nghĩa. Hai là, Đông Dương phát triên 
lên chủ nghĩa xã hội. Sự tôn tại của hai nhóm 
nước Đông - Nam Á đối lập về hệ tư tưởng, 
chính trị, kinh tế - xã hội trong một Đông - 
Nam Á về địa lý, không chỉ ngăn cản các nước 
trong khu vực phát triển quan hệ hòa bình, 
cùng phát triển, mà còn tạo cơ hội cho các thế 


* PGS.TS, Viện nghiên cứu Đông - Nam Á 

(1) Trích diễn văn Bộ trưởng Ngoại giao Phi-líp-pin đọc 
tại lễ kết nạp Việt Nam ngày 28-7-I995 tại Bru-nây, báo 
Nhân Dân, ngày 29-7-1995 
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lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ 
của khu vực. 

Trong bối cảnh như vậy, việc Việt Nam 
tham gia vào ASEAN đã mở ra triên vọng 
thống nhất Đông - Nam Á. ASEAN đã chứng 
tó khả năng dung nạp các quốc gia có chế độ 
chính trị, hệ tư tưởng và trình độ phát triên kinh 
tế - xã hội khác nhau. Những lợi ích chính trị 
mà Việt Nam nhận được từ tư cách thành viên 
ASEAN đã khích lệ các nước còn lại ở Đông - 
Nam Á như Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia vững 
tâm tham gia vào Hiệp hội. 


2 - Tích cực tham gia vào các chương 
(trình hợp tác khu vực và quốc tẾ của 
ASEAN. : 

Để thích ứng với môi trường kinh tế - chính 
trị đang thay đôi trên thế giới và trong khu VỰC 
thời kỳ hậu "chiến tranh lạnh", Hội nghị cấp 
cao ASEAN 4 họp ở Xin-ga-po tháng 1-1992 
đã quyết định thành lập Khu mậu dịch 
ASEAN (AFTA) trong vòng l5 năm, bắt đầu 
từ 1-1-1993 đến 1-1-2008. Với quyết định này, 
hợp tác kinh tế của ASEAN đã được nâng lên 
một bình diện mới, mở đầu cho tiến. trình hội 
nhập kinh tế khu vực. Đây là một quyết định rất 
táo bạo của các nhà lãnh đạo ASEAN khi một 
phân chủ quyền về kinh tế quốc gia bị chia sẻ 
vì lợi ích _ chung của toàn khu vực, điều mà 
trước đó rất khó chấp nhận đối với đại đa số các 
nước ASEAN 6. 


Về phương diện chính trị - an ninh, sự phát 
triển của ASEAN được đánh dấu bằng quyết 
định đưa hợp tác an ninh vào chương trình 
nghị sự. Tháng 7-1994, ASEAN đã tuyên bố 
thành lập Diễn đàn khu vực ASEAN nhằm thúc 
đầy hợp tác an ninh giữa ASEAN với các 
cường quốc trên thế giới và các nước châu Ắ- 
Thái Bình Dương có liên quan. 

Những phát triển trên của ASEAN trong 
những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX đặt 
ra cho Việt Nam hàng loạt thách thức lớn: 
Nước ta là nước có trình độ phát triển kinh tế 
thấp nhất trong ASEAN 7. Đề được kết nạp vào 
ASEAN, nước ta cũng như các nước thành viên 
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mới sau này, đều phải cam kết tham gia vào 
tiến trình AFTA, trong khi các nước thành viên 
cũ đã ít nhiều có kinh nghiệm về hội nhập. kinh 
tế khu vực. Không những thế, Việt Nam có chế 
độ chính trị và hệ tư tưởng khác với Các nước 
ASEAN 6. Những khác biệt này có thể dẫn tới 
những nhận thức khác nhau về các vấn đề khu 
vực và quốc tế. Chưa kể đến sự tác động của 
các hoạt động chia rẽ Việt Nam với các nước 
thành viên khác của ASEAN do một số thế lực 
trong và ngoài khu vực tiến hành, gây không ít 
khó khăn cho quá trình hội nhập khu vực của 
Việt Nam. 

Hiểu rõ những khó khăn và thách thức trên, 
VỚI quyết tâm hội nhập ASEAN, Việt Nam đã 
quyết định tham gia vào hầu hết các chương 
trình hợp tác trong khu vực và quốc tẾ của Hiệp 
hội. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu răng Sự 
tham gia của Việt Nam VàO Các chương trinh đó 
không chỉ vì lợi ích quốc gia, mà còn vì sự ổn 
định và phát triển của Đông - Nam Á. 

a — Liên kết trong khu vực 

Với nhận thức như vậy, ngay từ khi mới 
là quan sát viên của ASEAN, nước ta đã cam 
kết tham gia vào AFTA với việc thực hiện 
Hiệp định về lộ trình CEPT cho AFTA vào 
ngày 1-1-1996 trên cơ sở những cam kết đã 
được thỏa thuận. Sau đó, khi được kết nạp vào 
ASEAN, nước ta đã tích cực chuẩn bị để có thể 
triên khai AFTA theo đúng hạn định. 

Sau hơn 8 năm thực hiện giảm thuế theo 
CEPT, Việt Nam đã cắt giảm 4 thuế cho 10.143 
mặt hàng, chiếm 95% tông số dòng thuế của 
nước ta, trong đó 74% dòng thuế đã đạt mức 
0%- 5% (2, Cùng với việc giảm thuế, Bộ 
Thương mại phối hợp với các bộ, ngành có liên 
quan xây dựng lộ trình cắt giảm định lượng và 
hàng rào phi thuế quan. Trong lĩnh vực hải 
quan, nước ta đã công bố hành lang xanh, trong 
đó chủ trương dành ưu tiên cho các sản phẩm 


(2) Nguyễn Xuân Thắng: “Việt Nam — ASEAN: 
Những bước hội nhập tiếp theo”, tạp chí Khoa học xã hội 
Việt Nam, số 2, 2005, tr 12 
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thuộc diện CEPT và hành khách qua sân bay 
quốc tế. Ngoài AFTA, Việt Nam còn tham gia 
vào chương trình Hợp tác Công nghiệp của 
ASEAN (AICO) và Khu vực đầu tư ASEAN 
(AIA). 

Về hợp tác tài chính, nước ta đã cùng 
với các nước ASEAN xây dựng và thông qua 
Chương trình hợp tác tài chính giai đoạn 1999 - 
2004 (WP). Trong chương trình này, Việt Nam 
được giao chủ trì lĩnh vực hợp tác thứ 8 về 
"thuế và tài chính công ". Nước ta cũng tích cực 
tham gia vào quá trình đàm phán xây dựng các 
hiệp định vận tải, quá cảnh; các đề án nghiên 
cứu khả thi và tổ chức các hội nghị, hội thảo 
liên quan tới việc triển khai dự án. 

Về hợp tác chính trị - an ninh, nước ta đã 
tham gia vào Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) 
ngay từ hội nghị đầu tiên (tháng 7-1994) và trở 
thành một trong 18 nước thành viên sáng lập. 

Vào thời điểm Việt Nam đảm nhiệm chức 
Chủ tịch ARF (2000 - 2001), ARF đang đứng 
trước những vấn đề nan giải: do các nước 
thành viên quá đa dạng về chế độ chính trị, 
cách tiếp cận về an ninh, nên những thành tựu 
hợp tác của ARF còn hạn chế. Trong bối cảnh 
như vậy, một số nước thành viên phương Tây 
của ARF như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), 
Ôt-xtrây-li-a... muốn thúc đây nhanh tiến trình 
bằng cách chuyển sang giai đoạn 2 của tiến 
trinh 3 giai đoạn (xây dựng lòng tin - ngoại 
giao phòng ngừa - giải quyết xung đột). Trong 
khi đó, các nước thành viên khác như Trung 
Quốc và ASEAN lại muốn làm sâu sắc hơn giải 
đoạn xây dựng lòng tin và phản đối việc thể chế 
hóa ARF. Đôi với vấn đề trên, quan điểm của 
Việt Nam là ARF cần tuân thủ phương châm đã 
được nhất trí thông qua, đó là: "tiến triển dân 
dân, duy trì đối thoại, tránh gây đối đâu, tạo sự 
hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với 
tính đa dạng của khu vực. Nhất thiết cân tôn 
trọng độc lập chủ quyên của mỗi nước, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đó 
chính là chìa khóa để tiến trình ARF đi đúng 
hướng và có thể đạt tới mục tiêu của mình là 
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đâm bảo hòa bình, ôn định trong khu vực 
châu Á — Thái Bình Dương" ®). Quan điểm trên 
đã được nhiều nước thành viên khác của ARF 
chia sẻ. Ngoài ra, Việt Nam còn tham gia xuất 
bản tài liệu Quang cảnh An ninh hằng năm 
(Annual Security Qutlook — A.SQ) trên cơ SỞ tự 
nguyện . Đây là hoạt động nhằm tăng cường 
niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước 
thành viên của ARE. Trong cuốn ASO 2001 do 
Việt Nam xuất bản, sau khi phân tích các nhân 
tố gây bất ốn định Ở Đông - Nam Á trong 
những năm đầu của thế kỷ XXI, Bộ Ngoại giao 
nước ta đã nêu bật những đóng góp của Việt 
Nam đối với an ninh và ổn định trong khu vực. 
Đó là: tích cực tham gia vào các diễn đàn hợp 
tác đa phương như Hội nghị Thượng đỉnh thiên 
niên kỷ của Liên hợp quốc, Hội nghị Thượng 
đỉnh Nam - Nam...; cải thiện và tăng cường 
quan hệ hợp tác với các nước lớn như Trung 
Quốc, Ấn Độ; cải thiện quan hệ với Mỹ, EU và 
Nhật Bản... 

Về hợp tác khoa học, công nghệ ®), Việt 
Nam cũng có những đóng góp đáng kể. Cho 
tới nay, nước ta đã tham gia vào hàng chục dự 
án hợp tác khoa học, công nghệ của ASEAN. 


(3) Diễn đàn khu vực ASEAN: Xu hướng hiện tại và sự 
phát triên trong tương lai. tư liệu của thư viện, Viện nghiên 
cứu Đông - Nam Á 

(4) Hằng năm các nước thành viên tự nguyện gửi cho 
Chủ tịch ARF đương nhiệm ASO của nước mình. Chủ tịch 
ARF có nhiệm vụ tập hợp, xuất bản ASO, không được 
phép sửa chữa. ASO đầu tiên do Bộ trưởng Ngoại giao 
Thái Lan, ông Su-rin xuất bản năm 2000 

(5) Hợp tác khoa học, công nghệ của ASEAN được tiến 
hành theo 8 lĩnh vực sau: khoa học, công nghệ về lương 
thực; khí tượng, vật lý địa cầu; vi điện tử, công nghệ thông 
tin; công nghệ sinh học; khoa học, công nghệ vật liệu; 
nghiên cứu năng lượng phi truyền thống; khoa học về 
biển; phát triển hạ tầng và tiềm lực khoa học, công nghệ. 
Ngoài ra, các nước ASEAN còn tiến hành hợp tác với 
nhau trong các lĩnh vực viễn thông và đang thảo luận về 
khả năng hợp tác nối mạng thông tin khoa học, công nghệ, 
đào tạo nguôn nhân lực và nghiên cứu vũ trụ 

Đề triển khai hợp tác trong các lĩnh vực này, ASEAN đã 
lập ra 8 tiểu ban tương ứng đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban 
khoa học, công nghệ ASEAN 
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Một trong những đóng góp đó của Việt Nam là 
tô chức Tuân lễ khoa học, công nghệ ASEAN 
5 tại Hà Nội và Hội nghị Bộ trưởng khoa học, 
công nghệ ASEAN. Nhằm góp phân thúc đây 
sự phát triển khoa học, công nghệ của ASEAN, 
nước ta đã đưa ra sáng kiến thành lập Trung 
tâm công nghệ ASEAN tại Việt Nam. Sáng 
kiến này đã trở thành một trong những dự án 
chung của Hiệp hội. 

Hợp tác Việt Nam ~ ASEAN trong lĩnh vực 
đào tạo và giáo dục cũng được thúc đây mạnh 
mẽ. Ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo nước ta đã xem việc 
mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong 
khu vực Đông - Nam A là một ưu tiên. Thực 
hiện chủ trương đó, tháng 2-1990, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo chính thức gia nhập tố chức Bộ 
trưởng Giáo dục các nước Đông - Nam A 
(SEAMEO). Sau khi Việt Nam trở thành thành 
viên chính thức của ASEAN, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo nước ta đã được công nhận là thành 
viên của Tiêu ban Giáo dục của ASEAN 
(ASCORE). 

Các hoạt động phong phú và có hiệu quả 
của Việt Nam từ khi tham gia. ASEAN đã thê 
hiện rõ thiện chí và năng lực của nước ta trong 
việc tham gia giải quyềt những vấn đề chung 
của khu vực. Chính vì thế, Việt Nam đã được 
Hiệp hội tin tưởng giao nhiệm vụ tô chức Hội 
nghị Thượng đỉnh ASEAN 6 tại Hà Nội trong 
2 ngày 15 và 16-12-1998. Dưới sự chủ tọa của 
Thủ tướng Phan Văn Khải, Hội nghị đã thông 
qua Tuyên bố Hà Nội, Chương trình hành động 
Hà Nội và nhiều văn kiện quan trọng khác 
nhằm hiện thực hóa "Tâm nhìn ASEAN năm 
2020" (6). Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo 
ASEAN đã nhất trí kết nạp Cam-pu-chia là 
thành viên thứ 10 của Hiệp hội. 

Thành công của Hội nghị ASEAN 6 một lần 
nữa khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của 
Việt Nam ở Đông - Nam A. 

b - Hợp tác quốc tế 

Cùng với việc tham gia vào các chương 
trình hợp tác nội bộ, nước ta còn tham gia vào 
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các quan hệ hợp tác quốc tế của ASEAN 
như đã hoàn thành tốt vai trò điều phối viên 
của ASEAN trong quan hệ với Cộng hòa Niu 
Di-lân, Cộng hòa Liên bang Nga, Nhật Bản... 

Đặc biệt, trong thời gian là điều phối viên 
ASEM (2000 - 2002, 2002 - 2004), Việt Nam 
đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Á- 
Âu lần thứ 5 (ASEM 5) tại Hà Nội vào tháng 
10-2004. 

Để tổ chức Hội nghị ASEM 5 theo đúng 
lịch trình và đạt được các mục tiêu đã đề ra 0), 
Việt Nam đã phải vượt qua những thách thức 
rất lớn. Một trong những thách thức đó là vấn 
đề Mi-an-ma. Việt Nam, VỚI SỰ ủng hộ của 
Nhật Bản, một điều phối viên châu Á khác của 
ASEM, đã tìm ra được giải pháp trung hòa giữa 
hai lập trường cứng rắn với một bên là các nước 
thành viên ASEM ở châu Âu phản đối kịch liệt 
việc Mi-an-ma tham gia vào ASEM, và một 
bên là các nước thành viên ASEM ở châu A 
không khoan nhượng với lập trường trên của 
châu Âu. Vậy giải pháp đưa ra là: Mi-an-ma sẽ 
được kết nạp vào ASEM cùng với 12 nước 
khác. Tuy nhiên nước này sẽ không tham dự 
ASEM §5 ở cấp cao nhất. Việc tìm ra giải pháp 
trên đã giúp phá vỡ sự bế tắc tưởng như không 
vượt qua nôi trong quá trình mở rộng ASEM. 


Thách thức lớn thứ hai mà Việt Nam phải 
đối diện khi tổ chức ASEM 3 là phải tìm ra các 
biện pháp nhằm làm cho tiến trình ASEM trở 
nên sông, động hơn, thực chất hơn. Sau 7 năm 
tồn tại với rất nhiều hoạt động khác nhau trên 
mọi lĩnh vực, ASEM chưa đưa lại kết quả 
như mong muốn. Do vậy, từ sau Hội nghị Cấp 
cao 4, tiến trình này đã chững lại. Hợp tác Á - 
Âu không còn là ưu tiên của hầu hết các nước 


(6) "Tâm nhìn ASEAN năm 2020” được Hội nghị 
thượng đỉnh không chính thức ASEAN lần thứ hai thông 
qua tại Cu-a-la Lăm-pơ, ngay 15-l2-1998 

(7) Kết nạp cùng một lúc 13 thành viên mới (trong đó 
có 10 thành viên mới của EU và 3 thành viên mới của 
ASEAN): chuyển ASEM sang một giai đoạn phát triển 
mới 
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thành viên. Trong bối cảnh như vậy, việc tô 
chức ASEM § lại càng trở nên khó khăn hơn. 
Để thu hút sự quan tâm trở lại của các nước 
thành viên đối với tiến trình này, Việt Nam đã 
nêu sáng kiến: ASEM 5 ra Tuyên bố Hà Nội về 
quan hệ đối tác kinh tế Á - Âu chặt chẽ hơn. 
Việc đưa sáng kiến trên nhằm tập trung tiêu 
điểm của hợp tác Á - Âu vào lĩnh vực kinh tế, 
trong khi vân duy trì các trụ cột hợp tác khác về 
chính trị và văn hóa. Sáng kiến về quan hệ đối 
tác kinh tế Á - Âu chặt chẽ đã được các nước 
thành viên khác của ASEM chấp nhận để trở 
thành một trong ba nội dung lớn trong chương 
trinh nghị sự của ASEM 5. Thành công của 
ASEM § không chỉ là thành công của Việt 
Nam mà còn là thành công chung của ASEAN. 

Ngoài những đóng góp to lớn vào sự phát 
triển của tiến trình ASEM, Việt Nam còn tham 
gia tích cực các quan hệ hợp tác khác của 
ASEAN như Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng 
(PMC), đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ, ASEAN - 
EU, tiến trình ASEAN + 3, ASEAN + I... 

3 ~ Đề xuất sáng kiến nhằm thúc đấy hợp 
tác khu vực của ASEAN 

Tham gia vào ASEAN, ngoài việc thực hiện 
đầy đủ những cam kết, nhiệm vụ mà Hiệp hội 
phân công, Việt Nam còn đưa ra một số 
sáng kiến có giá trị được ASEAN chấp nhận 
như sáng kiến về hợp tác phát triển các vùng 
nghèo liên quốc gia dọc hành lang Đông 
Tây thuộc lưu vực Mê Công ở Việt Nam, Lào, 
Cam-pu-chia và Đông Bắc Thái Lan. Sáng kiến 
đã được Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 5 
(tháng 12-1998) chấp nhận và đưa vào Chương 
trình hành động Hà Nội. 

Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách 
phát triển nhằm tăng cường liên kết ASEAN do 
Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN lần thứ 34 tô chức tại Hà Nội từ 
ngày 23 đến ngày 25-7-2001 cũng là một trong 
những sáng kiến mang tầm cỡ chiến lược và 
phát triển lâu dài. Trong bản Tuyên bố trên, các 
nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tổ quyết tâm 
"thúc đẩy hợp tác có hiệu quả và giúp đỡ 
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lẫn nhau thông qua các nỗ lực chung nhằm thu 
hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành 
viên ASEAN" ®), ASEAN đã cam kết dành 
nguôn lực đặc biệt để thúc đấy sự phát triển của 
Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam. 

_Sâng kiến gần đây nhất của nước ta là sáng 
kiến xây dựng Cộng đồng văn hóa - Xã hội 
ASEAN. Với việc đề xuất : sảng kiến này, Việt 
Nam đã góp phân hoàn tất cơ sở lý luận cho 
việc xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên 
3 trụ cột là Cộng đồng an ninh, Cộng đồng kinh 
tế và Cộng đồng văn hóa - xã hội. 


II - MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ ĐÓNG 
GÓP CỦA VIỆT NAM ĐÔI VỚI ASEAN 


Nhin lại quá trình tham gia và đồng góp của 
Việt Nam đôi với ASEAN có thể rút ra một số 
nhận xét sau: 

Thứ nhất, kể từ khi gia nhập ASEAN tới 
nay, Việt Nam đã có những đóng góp to lớn 
trong các lĩnh vực hợp tác của ASEAN như an 
ninh - chính trị, kinh tê, văn hóa - xã hội, khoa 
học và giáo dục... 


1, hứ hai, những sáng kiến do Việt Nam đề 
xuất không chi là dự án bó hẹp trong một lĩnh 
VỰC, mà còn là những đề xuất mang tâm vÓc 
chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển 
mới của ASEAN như: Chương trình hành 
động Hà Nội, Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp 
khoảng cách phát triên nhằm tăng cường 
liên kết ASEAN, Cộng đông văn hóa - xã hội 
ASEAN... 


Thứ ba, Việt Nam không những gÓP phân 
thúc đây hợp tác nội bộ, mà còn củng cô thêm 
các quan hệ hợp tác quốc tế của ASEAN. 
Những kết quả tốt đẹp của Hội nghị Thượng 
định Á - Âu lần thứ 5 do Việt Nam đăng cai và 
tổ chức là một ví dụ điển hình. 


Thứ tư, ngoài sự đóng góp tích cực vi sự 
phát triên chung của ASEAN, Việt Nam cũng 


(8) Trích Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát 
triên nhằm tăng cường liên kết ASEAN, tuần báo Quốc tế, 
ngày 1-8-2001, tr Š 
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góp phần đáng kế vào sự phát triển của 
từng nước thành viên ASEAN với những 
mức độ khác nhau. Vào đầu những năm 90 của 
thế kỷ XX, các nền kinh tế ASEAN đã phải đối 
diện với những thách thức lớn do sự thay đối 
của môi trường kinh tế quốc tế và những hệ lụy 
của một quá trinh phát triên không bên vững. 
Trong bối cảnh như Vậy, việc Việt Nam gia 
nhập ASEAN đã góp phân giải quyết một phần 
những khó khăn trên. Việt Nam đã cam kết 
tham gia và giữ vững lộ trình AFTA thông qua 
VIỆC mở rộng thị trường cho hàng. hóa xuất 
khẩu của các nước ASEAN 6, cung cấp cho các 
nhà đầu tư của các nước này một địa điểm đầu 
tư mới, đầy triên vọng. 

Thực tế là, cho tới ngày 25-8-2004, tổng 
số vốn đầu tư của các nước ASEAN vào nền 
kinh tế Việt Nam đã lên tới 11 tỉ USD. Việt 
Nam đã trở thành một đối tác thương mại quan 
trọng của các nước ASEAN 6. Kim ngạch 
buôn bán hai chiều giữa Thái Lan và Việt Nam 
vào năm 2003 đạt mức 1,616 tỉ USD. Các con 
số tương ứng giữa Ma-lai-xi-a, In-đô-nê- Xi-a, 
Phi- -líp-pin với Việt Nam là 1,386 tỉ USD; 
1,018 tỉ USD và 489 triệu USD Ô), 

Nói tóm lại, sự tham gia tích cực và những 
đóng góp to lớn của Việt Nam đối với sự phát 
triển của ASEAN trong 10 năm qua đã chứng 
minh rằng các nhà lãnh đạo ASEAN 6 đã 
không lầm khi đón nhận Việt Nam là thành 
viên thứ 7. Về phân mình, việc trở thành thành 
viên chính thức của ASEAN đã mang lại cho 
Việt Nam những thuận lợi đáng kể như: việc 
cải thiện và phát triển quan hệ VỚI Các cường 
quốc, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và 
EU; có được những ưu thế trong tiến trình hợp 
tác, tham g1a vào các tổ chức liên khu vực và 
quốc tế như Hợp tác kinh tế châu Á-— Thái Bình 
Dương (APEC), ASEM và sắp tới là Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). 


(9) Vũ Văn Trung: Quan hệ kinh tễ thương mại 
Việt Nam — ASEAN, đăng trên wwW.mot.gov.vn, ngày 
1-12-2004 
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CÔNG TÁC KIỀM TRA... 
(Tiếp theo trang 12) 


cùng cấp. Ủy ban Kiểm tra, mà trước hết là 
Chủ nhiệm và Thường trực Ủy ban đương 
nhiệm phải chủ động phát hiện, đề xuất nguồn 
nhân sự của Ủy ban Kiểm tra khóa mới bảo 
đảm đúng, đủ tiêu chuẩn quy định, để Ủy ban 
Kiểm tra thực sự “là lương tri của Đảng”, đủ 
sức canh giữ cho sự trong sạch của Đảng trong 
bối cảnh các mặt trái của cơ chế thị trường 
luôn tác động đến tổ chức đảng, nhất là đảng 
viên và nguy cơ “diễn biến hòa bình” luôn rình 
rập đối với Đảng và Nhà nước ta. 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng, toàn ngành kiểm tra cần nỗ 
lực phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ 
đại hội đảng bộ các cấp tiễn tới Đại hội X của 
Đảng. Ủy ban Kiểm tra và mỗi cán bộ kiểm tra 
phải công tâm, khách quan, minh bạch, dân 
chủ, cẩn trọng trong việc thực hiện nhận xét, 
đánh giá và tham gia chuẩn bị nhân sự cho đại 
hội đảng bộ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm 
của mình, góp phần vừa bảo đảm sinh mạng 
chính trị của cán bộ, đẳng viên, vừa ngăn chặn 
những người không đủ tiêu chuẩn, đặc biệt là 
những người cơ hội về chính trị, tha hóa về 
đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, xa 
rời quản chúng nhân dân; những người không 
có năng lực và trí tuệ, nhưng lại tham vọng có 
quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân, chui 
luồn vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng. 
Làm tốt điều này, sẽ vừa góp phần vào thành 
công của đại hội đảng bộ các cấp, vừa góp 
phần trực tiếp tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VII.G 


Số 14 (tháng 7 năm 2005) 


TRUN6 TÂM BA0 VỆ SỨC KHOE BÀ MIE TRE EM 
I0H HÚA 61A ĐÌNH THÁI BÌNH 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC 
(ÑM !ẤX (3#11i 


Ộ le lá XesÁt 


những kết quả đáng kể, Từ săm 1096 tiến 2003, tỉ lệ phải triển dân số __ đã tế chức 02 đợt chiến địchtảng cường ruyễn thông lồng ghép dịch vụ KHNGĐ 
giản lí 1Á7% xoống 1,02%, ỉlệsin son hú 3b lê 153% xuống __ 11181 xã og nh Nới mới tong các chiến ch đợi xy là hình thác 


Km: TP E Du Ị006005) TẾT NE h Vệ 
Đen vnesreerrarore=dil ÔN — trực hneeeteerLrgieseesteree-SgEeeecCẾ 


la ôn tr s08 ca nhìn mm n . 
với nhiều cách làm sáng tạo. ˆ : 
ng csebrgrt-s30ES08)A01C00S00/00/8119001 0 hs tứN 
Đảng bộ, chỉ bệ: chỉ đạo chính quyền xây đựng kế hoạch chương trình Ñ 
hành động về đân số/ KHH6B vào kế boạch hoạt động của đơn vị, gắn `` 
tiêu chí thực hiện chính sách dân số vào trong những tiều chuấn bình Š | 
xé thí đua của cấp úy Đáng, chính quyền, đoàn thể trong đơn vị mình, ...... 
Phát động phong trào thí đua.xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ +7. 2ý Í 8É NI IỊT (W Tải 
gắn vúi mục tiêu thực hiện chương trình đân số: Hội nông dân với vê “ Ý 
phong trào '6ia đình nông dân 6 chuẩn mục ` trong đó có chuấn mực về { 
thực hiện KHH68; Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động tuyên truyền, vậnđộng, 
giáo dục phụ nữ, công nhân viên chức, người lae động thực hiên không sinh 
con thú 3 trở lên, xây dựng các câu lạc bộ gía đình trẻ, câu lạc bộ tiền hôn 


at te IS) uYHECU Chức năng tham mưu 
` giúp m TI211/Eictinifa ẠI nhật: sưổ tủy ïSó, gia đình, trẻ em. 

210 chức tDic HINH ENHOH PT 1nnh mục tiêu về dân số, gia đình, trẻ em. 
TT: PhoiihD TD)V0IIC4C10an0npành đoàn thể, các tổ chức xã hội, xã hội nghề 
nghiep van TÔ Tan dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ngắn hạn, 

(1111/211201134000L an về dân số, gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh. 
35I)HfAVN ( KCĐẦUNAM2005 
sISi Tìm phụ khoa: 18.487 
T#)Ieu trị phụ khoa: 9.753 
hám thai: 1.813 
- Thực hiện biên pháp tránh thai: 19.628 
Đạt 32,7% kế hoạch năm. 


DC ?266 đường Phạm Hùng, piinlfie 9, thị xa Vĩnh Long * TÈI: 070.5: 234 Ó 3 #ÿaxy(970: 823 163 ˆ 


TRUNG TÂM TRUYỀN BÌGI VIỆT NAM 
TẠI DÀ MẤNG 


-ĐRaj2 258 Bạch Đằng, thành phố Đà Nắng * Điện thoại: :D5H. 873 485: 835 765: Fax: 0511. 816 992: 822 028 
`... Email:qcdvtv-dn@dng.vnnvn * Giám đốc: NGUYÊN TRUNG THIỆN 
truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng là trung tâm khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - đơn vị trực 


Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài cơ sở chính tại Đà Nắng, Trung tâm còn có văn phòng thường trú tại 
h 'Peiu tỉnh Gia Lai và Buôn Mê Thuột tỉnh Đák lắk. 


g trình phục vụ yêu câu thông tin, giáo dục, giải trí của nhân dân 
_ _= `. trì, sửa chữa máy phát hình quốc gia ở khu vực miền Trung 
1ng tâ thu phát sóng truyền hình quốc gia tại thành phố Đà Nắng 

0), ÁCKÊN À CỜN! XUAT MÀY PHÁT DO DVTV THỰC HIEN HÀNGNGẢA 
‡ M2- 'VHF máy THOMCAST 5 KW phát sóng VTV I 

lỆN *Kẻ 1h 21 - UHF máy ROHDE SCHWARZ 10 KW phát sóng VTV3 
\ : Linh 126 - UHF máy BTESA 10 KW phát sóng VTV2 
Kênh 9 - - VHF máy HARRIS 10 KW là kênh khu vực ( DVTV) phát sóng chương trình tổng hợp, phong phú, hấp 
bổ ch 'thu hút ngày càng đông đảo người xem với tổng thời lượng phát sóng hơn 12 giờ/ngày. 


LÀRGNG 2N ren ĐẾN 2004, TRUNG TÂM LUÔN HOÀN. - bảo vệ an ninh Tổ quốc” do có thành tích xuất sắc trong việc 
tử SẮC NHIỆM VỤ TRÊN GÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC, tuyên truyền, ghỉ tư liệu phục vụ chống bạo loạn trong năm 
LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP KHEN THƯỞNG. 2001 và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh. 
Qua 27 năm xây dựng và trưởng thành, trung tâm - Bằng khen của Bộ Quốc phòng với thành tích trong công 
hình Việt Nam tại Đà Nẵng đã được nhận nhiều phần tác tuyên truyền để tài quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ 
trong đó có: trang 5 năm (1999 -2004). 
_ ~Huân chương lao động hạng Ba năm 1985. - Bằng khen của UB Thể dục - Thế thao do hoàn thành xuất 
~ Huân chương lao động hạng Nhì năm 1995. sắc nhiệm vụ góp phần vào sựthành công SEA Games 22. 
II Năm 2001 nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo với - Cờ thi đua xuất sắc của Đài truyền hình Việt Nam năm 
_= sắc trong công tác phô cập THCS và bằngkhen 2001,2002,2003. 
Icủa 'Và chăm sóc trẻ em với thành tích trong công - UBND thành phố Đà Nẵng tặng 2 bằng khen về phong trào 
¡ tác thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (giai quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2000 và 2003, 2 bằng 
đoạn 1991-2001). khen về phong trào chống ma túy năm 2000 và 2001, 2 bằng 
' ẤN - Năm 2002 hà cờ thưởng luân lưu “Đơn vị thi đua xuất _ khen hoàn thành nhiệm vụ công tác và nhiều bằng khen khác. 
sắc nhất về phong trào -UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen về thành tích trong 
công tác tổ chức và tuyên truyền góp phần vào sự thành công 
của lễ hội Quảng Nam 2003 hành trình Di sản. 
- Công đoàn viên chức Việt Nam tăng bằng 
khen trong phong trào thi đua xây dựng 
cơ quan, công đoàn vững mạnh năm 
2003 và nhiều năm liên là 
công đoàn vững mạnh Xuất 
sắc. 


- Tổng. kết năm 

2004, trung tâm 
truyển hình: Việt 
Nam tại Đà Nẵng 
được hội đồng thỉ 
đua Đài truyền 
hình Việt Nam 
đề nghị Thủ 
tướng Chính 
phủ tặng Cờ 
luân lưu. 


Chủ lfch 
NGUYÊN QUANG THỐNG 


Bí thư 
CAO ĐÌNH TOÁN 


Địa chỉ: Phong Khê- Yên Phons- Bắc Ninh * Điện thoại: (0241) 820 680 828 8617 


hong Khê là xã nắm ủ phía Bông huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Minh. Xã gốm 3 thòn- 
Châm Khê, Ngô Khê, Dương ố, Đào Xá. Từ lâu Phong Khê đã nổi tiếng với nghề 
làm giấy truyền thếng. 

Thợc hiện đường lối đối mới, chiến lược phát triến kinh tế - xã hội 2000 - 2005, Nghị 
quyết Bại hội Báng toàn quốc lấn thư IX, nghị quyết của Đáng bộ tỉnh và huyện, Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIX của Bảng bộ xã. Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Phong 
xetXclt ra rÌnfcregrcony VaBNPeEP v-gg8fEtLE1s s38 
trạng. Cụ thế là: 

1. YẾ PHÁT TRIẾN KINH TẾ: 

- J9 quy hoạch phát triển khu công nghiệp, hiện tống điện tích gieo trồng bình quân 
hàng năm của xã là 1.301 8 mâu, giảm 328,à mẫu sø với bình quân năm 1 999- 2006. 

- Năng suất lúa hình quân đạt 181 kạ/sào. Tổng sản lượng lương thực bình quân 5 nảm 
đạt 2.331 tấn. Tống giá trị ngành trống trọt đại 4 tỉ 596 triệu đồng đạt 89,3% chỉ tiều, giá 
trị thu được trên 1 ha canh tác đại 22, 2â triệu đống/ha ( đại 181% kế hoạch). 

- Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nàng nghiệp, công tác cải tạo đất đưa cơ 
giới tào sản xuất hàng nằm luôn được quan tâm. Bến nay, 95% diện tích đất canh tác 
đã được làm bằng máy, phục vụ tốt cho công tác sản xuất nông nghiệp. 

- Trong 5 nắm, tốc độ chăn nuôi phát triến mạnh, đặc biệt là đàn lợn bình quân hàng 
năm đại trên 8.000 cơn... Giá trị ngành chăn nuôi tính Ôến năm 2005 ước đại 9,43 tỉ 
đững đạt 157,,1*% so với chỉ tiêu đại hội. 

?. YẾ CŨNG TÁC QUẢN LÝ BẤT BAI- 

- Bâ liến hành lập quy hoạch đề nghị trên phê duyệt quy boạch kbu công nghiệp tập 
trung là 12, 38 hóc - ta, quy hoạch đất xây dựng trường tiểu học, guy hoạch đất đân cư ở 
các thôn, quy hoạch chuyển úối một số đất vùng trằng sang nuôi trồng thủy sản. 

- Một $ố vụ việc tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất đã được tập trung giải quyết. 

- Toàn Xâ đã hoàn thành xong việc chuyến đối và cấp giấy chưng nhận quyền sử dụng 
đất canh tác và đang tiến hành cấp giấy chúng nhận quyền sử đụng đất ở được tiến hành 
đạt trên 90%. 


“cu. 


/ 


„ 
3. CôNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CỦNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ: 
"Bói sán TAn, sả Hhag Ki tà 17ì tua ngàện S9 nnÀ s25 0030094 

xen 3e/=tt2ACSA te X9, Mid2c-212800 2107 RenR 70 dt cv 0ý 

hơn nằm trước ( Năm 2005, sán lượng giấy ước đạt 100 000 tấn giấy các loại, doanh 
tức đại 306 tÌ đống, tăng so với năm 2000 lâ 80.000 tấn và 2A0 tí đồng, đạt 400% chì 
tiêu đại hội ể ra. Công nghiệp giấy chiếm 87,28% tống sảu phẩm xã hộicú4Xã. 
ịc ¡áo ốn hàn xã cảog nghiệp tòa sâm 2518 sông tốn gioi têcg, 
bản xã Phong Khê đã đại được chí tiêu này. 

-Sn cưa tt rat men tàn 2t gom ạt 
với năm 2000 là 15- 20 tỉ đống, đạt 250% chỉ tiêu Đại hội đồ.  — - | 
§. XÂY DỰNG Cứ $Ở RẠ TẤNG /IẤT, " 

By 2alg pckgj+-ter-+NBR JED 4M VẾP Đà LỆ VA)/./2" 
hàng vận m', cứng báa bị thống kônh mmơơng nội đổng (in 3.09 4) tới lố tốn Sốnlự : 
của nhà nước và nhân dân trên 2 tỉ đống. | 

R20 xướng 
trong 5 năm là trêu 6 tỉ đồng. điện, TẾ 

8n ch ut nen sâu tạrea idug SiiÐ 4Ó XIN khả 
trang với số vấn trên 5 tỉ đồng. để nản 
5. §IÁ0 DỤC - Y TẾ- DÂN SỐ KHH6B: ta 
`Tããhoàa Bản gin tự piácjpTICS, trồng Tiết lại đi xua 

gla giai đoạn. \t: 
- rong năm xã đã tấn 59 riện đồng đố ma sắm trang Biết ỊVê tết: hú 

rong dplsg)00t18ZENGSHU/TRMEELZ.Đ3/%000v7 


§. YĂN HÓA - XÃ HỘI. , s 'Ệ 
- Png tác xây tựng làng vân hóa được quan tâm, 2/4 thân đạt tiêu ehgấn 


hóa cấp huyện. k 
- Phong trào thể đục thế thaø được duy trì đều hứt 
Dtditized by XÃ 5€ 


giới diệ n142 
NHÀ tít ,Điện lích: 84 
-37000 ha, trong đ 


14L: DNh ho dẻ 
`. ấi sinh: 3 00h | 
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` MÍM£HÚt tUƒ BẰNG tÀU 
JIAMI 0M XÚ §Ú KIÊN THIÊT 
TÍNH TÂY NINH 


À . ®  Í ((\[ : 
Ìu Ít fiul JÌlU\ 
GIAMLDOC 


⁄/77/12/1⁄2711 717 VN 


Mấy cùng nhàn hinh động vì ngày mai tôt tlịp lưu? 


ầu tư cho sức khỏe sinh sản là tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần thực hiện sự nghiệp công 

s nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cải tạo giống nòi Việt Nam. _ 
Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản và tình dục lành mạnh nhằm cung cấp 
thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm tình cảm và các kỹ năng, nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về sức khỏe 


am \ hà dục lành mạnh, để mọi người tự quyết định thay đổi hành vi có hại, duy trì hành vi có lợichosức _ 
sinh sản. 

Trong thời gian qua, công tác truyền thông dân số tạo được dư luận xã hội rộng rãi ủng hộ và thực hiện 
hiệu quả chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình: tỷ lệ các cặp vợ chồng hiếu biết về các biện pháp tránh thai 
là 99% (năm 1997) và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ 53,75% (1993) lên 75,3% (2003). 

Tuy nhiên, công tác TT - GD - TT còn một số hạn chế: 

# . Chưa chú trọng nhiều đến thành tố khác của chăm sóc sức khỏe sinh sản mà chỉ tập trung vào 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm sinh là chính. 

... ®. Chưa quan tâm thích đáng đến nhóm tuổi vị thành niên nam giới, người có khuyết tật mà chỉ 
tập trung vào phụ nữtrong độ tuổi sinh đẻ. 

®.. Chương trình truyền thông chưa cung cấp thông tin đầy đủ, chưa tiếp cận tốt với các nhà lãnh 
đạo, đại biểu dân cử để tranh thủ sựhỗ trợ của họ cho chương trình sức khỏe sinh sản. 

#=.. Chưa xây dựng được các mô hình điểm, tài liệu tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với 
nhóm đối tượng... 


ŠÃ ÄUÂN PHƯƠNG - TỪ LIÊM 


Địa chỉ: xã Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội 
PA My tuyển thống Đảng bệ nhiều năm liên đạt danh hiệu trong sạch vừng mạnh, với sự đoàn kết thông nhất 
ta tập thể [anh đạo tà nhân ân xã đà hoan thành tốt công tác phát triển tình tế - xã hội đảm báo an nịnh quốc phòng 


vào những văn bản pháp quy của nhà nước, các chỉ thị hướng 


Năng suất vụ chiêm Xuân 
dẫn của trên, từ đó vận dụng, đề ra các biện pháp, giải pháp 


đạt 49 ta/ha, vụ mùa đạt 48,2 tạ/ha, bình quân cả năm 


Ñ đạt 97,2 taạ/ha. Các khu vực chuyển đổi trồng cây ăn 
qua cũng cho thu hoạch khá cao 120 triệu đồng/ha. Chăn nuôi 
giá súc, gia cầm do chủ động làm tốt công tác phòng trừ địch 
bệnh nên đã hạn chế, không để dịch bệnh lan tràn ra diện 


ˆ * Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tín dụng không những 
đụy trì cùng cố vững chắc mà còn phát triển đi lên tương đối 
mạnh, từ đó tạo ra nguồn thu nhập cao cho gia đình và đóng 
góp vào ngân sách Nhà nước một phần đáng kế, tạo công ăn 
việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương, góp phần tích 
CỰC `» 28m tác xóa đói giảm nghèo. 

* Tổng thu nhập bình quân 29,5 tỉ đồng năm 2004; bình 
quân thu nhập đầu người đạt 4,8 triệu đồng, tăng hơn năm 
2003: 600.000 đồng trên đầu người. 

* Công tác quản lý đất đai trật tự xây đựng đô thị: căn cứ 


LON Thường xuyên 

 đuy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, giáo đục, rèn 
luyện quản lý đảng viên, quán triệt thông báo kịp thời 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 


_——. . . ca. nan na... na 


phù hợp tình hình thực tế địa phương và đúng pháp luật. 

* Công tác an ninh quốc phòng: Đảng bộ đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo từng bước giải quyết, tháo gỡ, khắc phục có 
hiệu quả, đảm bảo tính ổn định tương đối vững chắc. 

* Công tác chính sách xã hội thực hiện đầy đủ, nghiêm 
túc, không để xảy ra sai sót trong quá trình lập thủ tục, hồ sơ 
đề nghị trên xét duyệt đúng chế độ. 

* Công tác y tế: chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như điều 
trị cho người dân kịp thời, ngoài ra phối hợp với y tế cấp trên 
tổ chức một số buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân 
dân và các đối tượng chính sách. 

* Đối với giáo dục: coi trọng chất lượng đạy và học, cũng 
như xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề nghiệp, 
thể hiện tình thương, trách nhiệm góp phần đưa sự nghiệp 
giáo đục ở địa phương đạt kết quả tốt. 


nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp tới đảng viên. 

* Phân loại chi bộ, đảng bộ có 15 chí bộ, trong đó 12 chỉ 
bộ đạt trong sạch vững mạnh, 03 chỉ bộ đạt khá; Đảng bộ vẫn 
giữ vững, phát huy Đảng bộ trong sạch Vững mạnh! „ 

L)igIttzed by XSV 7€ 7XJ.IC. 
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TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH H VIỄN THÔNG VIỆT NAM 
BƯU ĐIỆN TINH BÌNH THUẬN 


Sô 19 Đường Nguyên Tât Thành - TP Phan Thiêt 
ĐT: 062.821 821 - Fax: 062.821 500 


Bưu Điện tỉnh Bình Thuận hân hạnh giới thiêu đến 
qáy khách hàng dịch vụ điện thoại "Gọi I7] " 

"Gọi 171": điện thoại giá rẻ, tiết kiêm 30% chỉ phí 
so với cước điện thoại truyền thông. 


BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ "GỌI 171" 


Giờ giảm giá (đí hút) 
Tai _- thuê bao =- điềm _- cộng 


* Giá cước trên chưa bao gồm Thuê Giá trị gia tăng. 
* Giờ giảm giá tính từ 23h hôm trước đên 7h sáng hôm sau từ thứ hai 


đên thứ bảy; các ngày lễ, chủ nhật 
®ê a¿ d„x2. gáy đáá¿á cái cáu (âm "/7/" 


TRONG NƯỚC 
“ ` c 
171 +0 + mã vùng + sô điện thoại cân gọi _ 
QUỐC TẾ 


171 + 00 + mã nước + sô điện thoại cân gọi 


Sưu (êm 2uÍt C?hutậm Ítâm Ítạnít được pitụtc oụ quý kiacÍt hàớg! 
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(ÔNG ĐUÀN ĐƯƠNG SÁT VIỆT NAM 


Địa chỉ: 18 Lê Duẩn- Đống Ba- Hà Nội * Biện thoai: 04. 842 2052 ° Fax: 0⁄4. 942 6521 ° 


XÂY ĐỰNG TÔ CHỨC VỮNG MANH; THỰỤC 
HIẾN MỤC TIỂU: “ĐÔI MỚI, AN TOÀN VÀ 
PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG" 

- Công đoàn Đường sắt Việt Nam là công đoàn 
ngành trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, được thành lập từ năm 1946 và là một công 
đoàn ngành có nhiêu thành tích trong việc xây dựng 
tô chức vững mạnh, làm tốt chức năng của mình 
trong hệ thông chính trị của ngành Đường sát Việt 
Nam. 

- Công đoàn Đường sãt Việt Nam hiện có trên 
4.4 vạn đoàn viên công đoàn. sinh hoạt trong 148 
công đoàn cơ sở, có 63 đầu mối với Š cấp trên cơ sở 
và 58 công đoàn cơ sơ trực thuộc. 

- Trong gần 60 năm hình thành và phát triển. 
Công đoàn ĐSVN đã nhiều lần được Nhà nước, 
được Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam khen 
thưởng. Năm 2003, CĐ ĐSVN được nhận Huân 
chương Độc lập hạng Ba. Công đoàn ĐÐĐSVN nhiều 
năm được Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 
cờ thi đua xuất sắc. 

- Năm 2005 và những năm tới, Công đoàn 
Đường sát Việt Nam tích cực triển khai Nghị quyết 
Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại 
hội XHÍ Công đoàn Đường sát Việt Nam, thực hiện 
mục tiêu chung của ngành Đường sắt là: “Đđi mới, 
An toàn và phát triên bền vững ”: xây dựng đội ngũ 
công nhân viên ngành Đường sắt theo nội dung: 
Đoàn két, ky luật, sáng tạo, hiệu qua. 

- Các phong trào thi đua được tổ chức trong 
ngành Đường sát là: 

+ Thi đua sản xuất giỏi, quản lý tốt nhằm hoàn 
thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh với 
hiệu qua cao nhất. Phân đấu có tăng trưởng về 
doanh thu, thu nhập ở tất cả các đơn vị. 

+ Thi đua đồối mới công nghệ thiết bị, phát huy 
sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm nhăm tăng năng suất 
lao động. hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản 
phâm nhằm tăng sức cạnh tranh. 

+ Thi đua tìm nhiều biện pháp an toàn chạy tầu, 
an toàn lao động 

+ Thi đua tạo việc làm, làm kinh tế giỏi 

+ Thi đua đẩy mạnh phone trào “Chính quy- văn 
hoá- an toàn”, tích cực học tập nâng cao trình độ học 
vấn, tay nghề, ngoại ngữ, tin học. 


JWUii0wgj Ciè 


M:-: Tè là huyện vùng cao biên giới, ở tận cùng Táy Bắc 
Tổ quốc, có 143,5km đường biên giới với Trung Quốc. 
MM- có 14 xã và 1 thị trấn, 163 bản, 6.819 hộ. Dân số 
43.581 người, có 13 dân tộc anh em cùng chung sống ( Thái, La Hủ, 
Hà Nhì, Mông, Kinh, Máng...). 
Tuy còn nhiều khó khăn, dán trí các dân tộc chưa cao, hệ thống 
giao thông chưa phát triển, Đảng bộ huyện Mường Tè đã lãnh đạo 
nhân dán các dân tộc toàn huyện đạt được nhiều thành tích. 


Tốc độ tăng trưởng kinh tế: đạt 10,34%, thu nhập bình quân 
đạt 224USD(người/(năm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 

Sản xuất nông nghiệp: tổng diện tích gieo trồng 9.479 ha, tổng 
sản lượng lương thực 14.005,1 tấn, bình quân lương thực đạt 307,8 
kgíngười/năm. 

Chăn nuôi: tăng trưởng chăn nuôi đại gia súc đạt trên 6%. 

Lm nghiệp: cơ bản hoàn thành giao đất giao rừng đến từng hộ 
gia đình, trồng mới 154,3 ha đưa độ che phủ rừng đạt 48,5%, tăng 
2% so với năm 2003. 

Tiểu thủ công nghiệp: các ngành nghề truyền thống tiếp tục 
phát triển tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. 

Công tác thu chỉ ngân sách có nhiều cố gắng, đáp ứng các nhu 
cầu về vốn cho phát triển sản xuất, inh doanh, góp phần xóa đói 
giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Thu ngân sách trên địa 
bàn đạt 1. 730 triệu đồng, đạt 120% KH. 


Giáo dục- đào đạo: có có bước chuyên biến › khó, “ ke sông dàng 
10% so gi Ổ đội r so viên cơ bếo, ? ứ 
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HƠI Của đát nước. 

“TRI: toàn huyện có 39 tổ 
chức ‹ cơ ơ'*ở đảng. Năm 2004 đã kết nạp 9Š người vào Đảng, nâng 
tổng số đẳng viên toàn huyện lên 1548 người. 

Thường xuyên học tập, triển khai các chỉ thị, nghỉ quyết của 
Đảng. Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đến từng E0só đóng 
và nhân dán các dân tộc. 

Cán bộ cơ sơ được uan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ moi 
mặt đáp ứng yêu cầu, êm vụ chính trị TƯ NG phương. 
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Địa Chữ: 213 đường Nguy SfÑ Văn Linh; Lê Chên, Hồi Phòn 


Điện thoại: (84-31) 519 317 Fox: (84-31) 519 ó87 ” E-moil: yvhb@hn.vfn.Vn 


VIÊN TRƯỞNG 
P6S.IS.BS NGUYÊN TRƯỜNG SỮN 


N đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người lao động và hân dân 
rên các vùng biển đảo, góp phần đắc lực vào sự phát triển của ngành kinh tế biến và đảm bảo 
an ninh quốc phòng trên biển của đất nước. Ngày 27 - 3 - 2001, Viện Y học biến Việt Nam chính thức 
được thành lập. 

ững ngày đầu thành lập, Viện gặp rất nhiều khó khăn : cơ sở vật chất thiếu thốn, nguồn nhân 
ực không đủ... Nhưng dần từng bước, với sự cố gắng và năng động của lãnh đạo Viện và sựhỗ 
trợ của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Viện đang dần hoàn thiện và 
phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Viện đã trang bị được các trang thiết bị, máy móc hiện 
đại dành cho các hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học và chăm sóc, 
quản lý sức khỏe lao động biển. Hiện nay, Viện đã xây dựng và củng cố ố được một mô hình hoạt động 
đơn giản, gọn nhẹ mà hiệu quả gồm các bộ phận: Labo xét nghiệm tổng hợp hóa - miễn dịch - - huyết 
học và miễn dịch phóng xạ, Khoa quản lý sức khỏe nghề nghiệp biển; khoa Y học lao động biến và 
chuẩn đoán chức năng và đảm bảo thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chăm sóc 
sức khỏe lao động biển. 


V., có đủ khả năng xây dựng và triển khai các kỹ thuật từ thông 
thường đến các kỹ thuật cao để phục vụ các chương trình nghiên 
cứu, đào tạo đại học, sau đại học và chăm sóc sức khỏe lao động biển và 


LẺ GŨNG BŨ s nhân dân ven biển. Bên cạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất, Viện cũng 
WWYÉT DỊNH BÉ NHIỆM VIỆN f EU 05! rất quan tâm đến công tác chuyên môn. Năm 2002, viện đã hoàn thành hai 
VIỆN YHB đề tài cấp bộ, nghiệm thu 01 đề tài cấp thành phố. Viện chủ trì gần 20 để tài 


cấp cơ sở về lĩnh vực y học biển - đảo, bước đầu đã có những kết quả đáng 
khích lệ về một chuyên ngành còn mới ở nước ta, góp phần trực tiếp vào 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe lao động biển và nhân dân trong khu vực. Từ 
năm 2001 đến nay, công tác đào tạo sinh viên cũng được Viện đầu tư, như 
hàng năm Viện thường xuyên tham gia đào tạo các lớp định hướng Y học 
biển cho các khu vực miền Trung và các trung tâm y tế huyện đảo Hải 
Phòng. Phối hợp với Bộ Thủy sản và UBQG TKCN mở các lớp tập huấn về 
công tác cấp cứu biển cho ngành thủy sản tại Đà Nẵng và các tỉnh miền 
Trung. Phối hợp với các chương trình phát thanh thủy sản trên Đài Tiếng 
nói Việt Nam mở chuyên mục hướng dẫn cấp cứu trên biển cho bà con ngư 
dân đang đánh bát cá trên .vùng lãnh hải và năm 2005 sẽ mở rộng ra toàn bộ 
vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, góp phần trực tiếp vào việc chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe cho người dân đang lao động trên biển, là những người 
tham giaphát triển kinh tế biển ViệtNam... 
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15 
8-2005 
se BỘ BIÊN TẬP: 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 


Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 


tại mi huy `. trú 


26 mo) ìnng 

Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 


19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
s Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 


LÊ HỮU NGHĨA 


Ba Ị: _ 75 năm 


Tạp chí Cộng sản 


| Trình bày: Mai Linh 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


TIẾN TỨI ĐẠI HỘI ĐẠI BIẾU TBÀN QUỐC LẦN THỨ X ÚA ĐẢNG 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo 
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Chính trị trình Đại hội X của Đảng 4 

NHÂN KÝ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÚA 

CỦA BĂNG (1-8-1930 - 1-8-2005) 

NGUYỄN KHOA ĐIỀM - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác 
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HEO quyết định của Hội nghị lần thứ 10 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa IX), Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng dự kiến sẽ được tiến hành 
vào đầu quý II năm 2006. Đây là một Đại hội 
có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó diễn ra vào 
thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc 5 
năm đầu thế kỷ XXI, cũng là 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX và đã trải qua 20 năm 
đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ: kiểm điểm việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 
2001 - 2005 và thực hiện Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010; 
tông kết 20 năm đôi mới; quyết định phương 
hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2006 - 2010; kiếm điểm sự lãnh đạo 
của Đảng, đề ra phương hướng nhiệm vụ xây 
dựng Đảng, bổ sung, sửa đổi một số điểm 
trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa X (nhiệm kỳ 2006 - 
2011). 

Để có cơ sở khoa học cho việc chuẩn bị 
các văn kiện Đại hội X của Đảng, ngay từ 
tháng 3-2003, Bộ Chính trị đã quyết định 
tông kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 
20 năm đôi mới và lập Ban Chỉ đạo tông kết 
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NGUYÊN PHÚ TRỌNG °* 


do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
làm Trưởng Ban; giao Hội đồng Lý luận 
Trung ương làm cơ quan Thường trực. Ngày 
12-5-2003, Ban Bí thư đã ra chỉ thị về vấn đề 
này, giao trách nhiệm tông kết cho các ban 
đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy 
trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, 
Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan 
nghiên cứu lý luận. 

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, các 
đơn vị được giao nhiệm vụ đã quán triệt đúng 
tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, và đa thu được những kết quả tốt đẹp. Có 
thê nói, đây là lần đầu tiên Đảng ta có điều 
kiện nhin lại toàn diện chặng đường đổi mới 
đã qua; là cuộc tông kết có quy mô lớn, quan 
trọng, nội dung phong phú, liên quan đến hầu 
hết các vấn đề quan điểm, đường lối, chiến 
lược của cách mạng nước ta, cung cấp những 
luận cứ khoa học cho việc chuẩn bị các dự 
thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng. 

Tháng 1-2005, Hội nghị lần thứ 11 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã nghe và thảo 


* GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Trung ương, Thường trực Tiêu Ban Văn kiện 
Đại hội X 


Số 15 (tháng 8 năm 2005) 


Giên tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X súa (Đang — Tem ehá Gệng sản 


luận nội dung báo cáo tổng kết một số vấn đè 
lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới và đề 
cương chỉ tiết các dự thảo văn kiện. Hội nghị 
đặc biệt tập trung cho ý kiến vào những vấn 
đề lớn quan trọng còn có ý kiến khác nhau, 
giao cho Bộ Chính trị và các Tiểu Ban Văn 
kiện chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm 
và hoàn chỉnh các dự thảo đề cương văn kiện 
gửi xuống lấy ý kiến các Đại hội đảng bộ cấp 
cơ sở. Bộ Chính trị cũng đã tổ chức một số 
hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên 
là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, 
Đảng đoàn Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một 
số cơ quan và cán bộ khoa học; đồng thời 
chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Hội nghị 
Trung ương l2. 

Tại Hội nghị lần thứ 12 (họp từ ngày 4 
đến ngày 13-7-2005), Ban Chấp hành Trung 
ương đã thảo luận tiếp và bước đầu kết luận 
một số vấn đề được nêu ra từ Hội nghị Trung 
ương 11, đồng thời xem xét, thông qua những 
nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện sẽ 
trình Đại hội X, gôm: Báo cáo Chính trị; Báo 
cáo vê phương hướng, nhiệm vụ phát triên 
kinh tế — xã hội thời kỳ 2006 - 2010; Báo cáo 
vê Công tác xây dựng Đảng và Báo cáo một số 
vấn đê vê bổ sung, sửa đôi Điêu lệ Đảng. 


Dưới đây là một số nội dung cơ bản của 
Dự thảo Báo cáo Chính trị. 

1 - VỀ CHỦ ĐÊ ĐẠI HỘI X 

Ban Chấp hành Trung ương khắng định: 
Đại hội X cần có chủ đề, tức là xác định tư 
tưởng chỉ đạo cho sự phát triển đất nước và 
hoạt động của Đảng trong thời kỳ tới, làm cơ 
sở cho việc dự thảo các văn kiện Đại hội và 
cho những quyết định của Đại hội. Những 
thành tố cơ bản đề xác định chủ đề Đại hội là: 
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
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đấy mạnh đổi mới toàn diện, sớm đưa nước ta 
ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ 
rệt đời sống nhân dân, tạo nền tảng để đến 
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Hội nghị 
Trung ương 12 đã nhất trí xác định chủ đề của 
Đại hội X là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, đầy mạnh toàn diện công cuộc 
đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình rạng 
kém phát triển". Đây cũng là tiêu đề của 
Báo cáo Chính trị. 


2- VỀ KIỀM ĐIỀM 5 NĂM THỤC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


Dự thảo Báo cáo Chính trị chỉ rõ, 5 năm 
qua, bên cạnh thuận lợi, nước ta gặp không ít 
khó khăn do những yếu kém vốn có của nền 
kinh tế, thiên tai (hạn hán, lũ lụt...), dịch bệnh 
(dịch SARS, dịch cúm gia cảm, sốt xuất 
huyết...) xảy ra ở nhiều nơi; tình hình thế giới 
và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhất là 
sau sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ; những 
nhân tố đe dọa hòa bình, an ninh tăng lên, 
nhân dân thế giới đứng trước những thách 
thức lớn về nhiều mặt; kinh tế thế giới và khu 
vực đan xen những hiện tượng suy thoái, phục 
hồi và phát triển, những hoạt động cạnh tranh 
và chủ nghĩa bảo hộ của một số nước lớn tác 
động không nhỏ đến tình hình nước ta... 
Trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta ra sức phần đấu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX và đã đạt những thành tựu 
rất quan (rọng: | 

- Nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy 
giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát 
triên tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng 
GDP năm sau cao hơn năm trước, binh quân 
trong 5 năm 2001 - 2005 đạt gần 7,5%/năm, 
xấp xỉ mức kế hoạch. | 


Giến tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư X của (Đảng Tạp eká Gọng sản 


- Hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ 
trên một số mặt; VIỆC gắn phát triển kinh tế 
với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển 
biến tốt; đời sống các tầng lớp nhân dân được 
cải thiện; chỉ số phát triển con người được 
nâng lên. 

- Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng và 
an ninh được tăng cường; hoạt động đối ngoại 
được mở rộng. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững. 
Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với 
các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, 
các nước khác trên thế giới được cải thiện; 
môi trường hòa bình được giữ vững. 

- Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. 
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân ngày càng phong phú, thiết thực. 

- Công tác xây dựng Đảng được coi trọng. 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
được chỉ đạo chặt chế hơn và bước đầu đạt 
được một số kết quả tích cực. 

Tuy nhiên, chúng ta còn những khuyết 
điểm và yếu kém: 

- Nhịp độ tăng trưởng kinh tế chưz tương 
xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sứC 
cạnh tranh của nên kinh tế còn thấp; cơ cấu 
kinh tế chuyên dịch chậm. 

- Cơ chế, chính sách về văn hóa - xã hội 
chậm đối mới; nhiều vấn đề xã hội bức xúc 
chưa được giải quyết tốt. Thành tựu xóa đói 
giảm nghèo chưa thật vững chắc. Chênh lệch 
về thu nhận, mức sống giữa các tầng lớp nhân 
dân, giữa các vùng có xu hướng gia tăng. 

- Các lĩnh vực quốc phòng, an nỉnh, đối 
ngoại còn một số hạn chế, sức mạnh tổng hợp 
và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực 
lượng vũ trang chưa cao. 


- Tổ chức và hoạt động của Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
còn một số khâu chậm đổi mới. Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu 
câu đề ra. Bệnh cơ hội, thực dụng, thiếu trung 
thực, quan liêu, xa dân có chiều hướng tăng. 
Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, 
đạo đức, lối sống của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn rất nghiêm trọng. 
Nhiều tổ chức cơ sở Đảng sức chiến đấu kém. 

Có những khuyết điểm đó do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đáng 
chú ý là: Tư duy của Đảng trên một số lĩnh 
vực chậm đổi mới. Một số vấn đề ở tàm quan 
điểm, chủ trương lớn chưa được làm rõ nên 
chưa đạt được sự thống nhất cao về nhận thức 
và sự dứt khoát trong hoạch định chính sách, 


chỉ đạo điều hành. Công tác chỉ đạo tổ chức 


thực hiện chưa tốt. Một số khâu đột phá cũng 
như việc xây dựng một số công trình lớn, 
trọng điểm chưa được chỉ đạo tập trung. Hiệu 
lực quản lý nhà nước còn thấp đối với một số 
lĩnh vực; công tác kiểm tra, thanh tra chưa 
thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên 
yếu kém cả về phẩm chất, năng lực, không 
phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu. 


3 ~ VỀ, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT 
20 NĂM ĐỔI MỚI 


Dự thảo Báo cáo Chính trị khắng định: 
Công cuộc đổi mới trong 20 năm qua đã đạt 
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch 
sử, làm thay đối bộ mặt của đất nước, cải 
thiện đáng kể đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân ta. 

Sau 20 năm đôi mới, đất nước ta đã ra khỏi 
khủng hoàng kinh tẾ - xã hội; kinh tế tăng 
trưởng khá cao, nền kinh tế thị ®rường định 
hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu được xây 
dựng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
được đây mạnh. Hệ thống chính trị và khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc mà nền tảng là liên 
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minh công nhân - nông dân - trí thức do Đăng 
lãnh đạo ngày càng được tăng cường và củng 
cố. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân ngày thêm vững chắc với việc xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quan hệ 
đối ngoại được mở rộng. Vị thế nước ta trên 
trường quốc tế không ngừng được nâng cao. 
Sức mạnh tổng hợp từ nguồn nội lực của đất 
nước tăng lên nhiều. Chính trị - xã hội ốn 
định. Nhân dân tin tưởng ở đường lối đổi mới. 
Đảng và Nhà nước ta ngày càng tích luỹ thêm 
nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý. Đặc 
biệt là, nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa 


xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 


nước ta ngày càng sáng tỏ hơn. Đến nay, đã 
bước đầu hình thành được trên những nét 
cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về 
công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa 


và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 


Việt Nam. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta 
xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, 
công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân 
làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, bền 
vững với quan hệ sản xuất phù hợp; có nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con 
người CÓ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 
được phát triển toàn diện; các dân tộc trong 
cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, 
tương trợ, giúp đỡ. nhau cùng tiến bộ; có 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vi nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên 
thế giới. 

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
là phải phát triên nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nên văn 
hóa thực sự là nên tang tỉnh thần của xã hội; 


xây dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực 
hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, do nhân dân, vi nhân dân; xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững 
chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ 
động và tích cực hội nhập quốc tẾ. 

Tuy nhiên, cho đến nay, kinh tế nước ta 
vẫn trong tình trạng kém phát triển và tụt hậu 
xa so với nhiều nước trong khu vực và trên thế 
giới. Lãnh đạo và quản lý nhiều mặt chưa đáp 
ứng được yêu cầu phát triển mạnh, nhanh và 
bền vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây 
dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng 
Đảng và Nhà nước, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí đang có nhiều vấn đề mà nếu 
không được giải quyết tốt thì sẽ cản trở đến 
quá trình phát triển. Lý luận chưa giải đáp 
được một số vấn đè của thực tiễn đổi mới và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt 
là trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa 
tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; 
giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ 

công bằng xã hội; giữa đôi mới kinh tế với đổi 
mới chính trị, giữa đối mới với ổn định và 
phát triển; giữa độc lập tự chủ và chủ động, 
tích cực hội nhập quốc tế. 

Nhìn lại chặng đường đối mới 20 năm qua, 
Dự thảo Báo cáo Chính trị rút ra một số bài 
học lớn sau đây: 

Một là, trong quá trình đôi mới phải kiên 
trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội trên nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đôi mới không phải là 
từ bó mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là 
làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức 
đúng đắn hơn và xây dựng có hiệu quả hơn để 
đi tới thắng lợi. Đôi mới không phải là xa rời 
mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng và 
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kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách 
mạng. 


Hai là, đổi mới toàn diện, đông bộ, có kế 


thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù 
hợp. Phải đôi mới từ nhận thức, tư tưởng đến 
hoạt động thực tiễn; từ kinh tế, chính trị, quan 
_ hệ đối ngoại đến tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội; từ hoạt động lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước đến hoạt động cụ thê 
trong từng bộ phận của hệ thống chính trị. Đối 
mới tất cả các mặt của đời sống xã hội nhưng 
không làm đồng loạt, dàn đều, mà phải có 
trọng tâm, trọng điêm, có những bước đi thích 
hợp; bảo đảm sự gắn Ì kết chặt chẽ và đồng bộ 
giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - nền 
tảng tỉnh thần của xã hội. 

Ba là, đối mới phải vì lợi ích của nhân 
dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ 
động, sáng tạo của nhân dân, phù hợp với 
thực tiễn, luôn luôn nhạy bén với cái mới. 
Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì 
nhân dân và do nhân dân. Chính những ý 
kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân 
là một nguôn gốc hình thành đường lối đối 
mới của Đảng. Dựa vào nhân dân, xuất phát 
từ thực tiễn phong phú của nhân dân, thường 
xuyên tổng kết thực tiễn, tìm ra nhân tố mới, 
từng bước tim ra quy luật các mặt của cuộc 
sống để đi lên - đó là chìa khóa của thành 
công. 

Bến là, phát huy cao độ nội lực, đông thời 
khai thác ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại trong điêu kiện mới. 
Phát huy nội lực, xem đó là nhân tố quyết 
định đối với sự phát triên; đồng thời khai thác 
ngoại lực, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để 
phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tranh 
thủ các nguồn lực bên ngoài để phát huy nội 
lực mạnh hơn, dựa trên các nguyên tắc tôn 
trọng độc lập, chủ quyên và toàn vẹn lãnh thô, 


không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, bình đăng, cùng có lợi; giữ vững độc 
lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ và phát triển nên văn hóa dân tộc. 

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, không ngừng đôi mới hệ 
thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn 
thiện nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 
quyên lực thuộc vê nhân dân. Xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là 
nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đối 
mới. Xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân là yêu cầu bức thiết của xã 
hội. Nhà nước phải thể chế hóa và tổ chức 
thực hiện có hiệu quả quyền công dân, quyền 
con người. Phát ' huy vai trò Mặt trận Tổ quôc 
và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp 
các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của 
khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thành 
công sự nghiệp đối mới. 

Xác lập những mối quan hệ hợp lý giữa 
Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tố quôc cùng 
các đoàn thê nhân dân thông qua hệ thống CƠ 
chế thích hợp, làm cho tất cả các bộ phận cấu 
thành hệ thống chính trị ngày càng vững 
mạnh, quyền làm chủ của nhân dân được thực 
hiện ngày một tốt hơn, từ đó tạo ra động lực 
mạnh mẽ cho công cuộc đối mới. 


4 - VỀ MỤC TIỂU, VÀ PHƯƠNG 
HƯỚNG PHÁT TRIÊN ĐẤT NƯỚC 


Dự thảo Báo cáo Chính trị nhận định: 
Trong những năm sắp tới, trên thế giới, hòa 
bình, hợp tác và phát triên vẫn là xu thế lớn. 
Kinh tế thể gIỚới Và khu vực tiếp tục phục hồi 
và phát triên nhưng vẫn tiềm ân những yêu tố 
bất trắc khó lường. Toàn cầu hóa kinh tế là 
một xu thế khách quan, tạo ra cơ hội phát 
triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tổ bất 
bình đẳng, đem lại khó khăn, thách thức lớn 
cho các quốc gia, nhất là các nước đang phát 
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triền. Cạnh tranh kinh tế - thương mại, cạnh 
tranh giành giật các nguồn tài nguyên, năng 
lượng, thị trường... giữa các nước ngày càng 
gay gắt. Khoa học và công nghệ sẽ có bước 
tiền nhảy vọt và những đột phá lớn, tác động 
nhiều mặt đến tất cả các nước. Tuy nhiên, hòa 
bình chưa bền vững: những cuộc chiến tranh 
cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, 
sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt 
động can thiệp lật đố, ly khai, hoạt động 
khủng bố, những tranh chấp về biên giới, lãnh 
thổ, biên đảo và các tài nguyên thiên nhiên 
tiếp diễn ở nhiều nơi với tính chất ngày càng 
phức tập. Các mâu thuần lớn của thời đại vân 
rất gay gắt. Nhiều vấn đề toàn cầu bức xúc đòi 
hỏi các quốc gia và các tổ chức quốc tế phối 
hợp cùng nhau giải quyết: khoảng cách phát 
triển ngày càng lớn giữa các nhóm nước giàu 
và nước nghèo; bảo vệ môi trường sinh thái; 
sự gia tăng dân số cùng với các luồng dân di 
cư, tình trạng khan hiếm nguồn năng lượng, 
cạn kiệt tài nguyên; khí hậu trái đất thay đổi 
thất thường kèm theo những thiên tai khủng 
khiếp; các dịch bệnh lớn, các tội phạm xuyên 
quốc gia... 

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói 
chung và Đông - Nam Á nói riêng, xu thế hòa 
binh, hợp tÁC. và phát triên tiếp tục gia tăng, 
nhưng luôn tiềm ẩn những. nhân tố gây mất ôn 
định như: những tranh chấp về ảnh hưởng và 
quyền lực, về biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài 
nguyên; những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã 
hội ở một số nước. 

Trong nước, những thành tựu 5 năm qua 
(2001 - 2005) và 20 năm đối mới (1986 - 
2006) làm cho thế và lực của ta lớn mạnh lên 
nhiều. Nhưng nước ta đang đứng trước nhiều 
thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tông 
hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi 
thường bất cứ thách thức nào. Kinh tế vẫn 
trong tình trạng kém phát triển, dễ bị tác động 


Số 15 (tháng 8 năm 2005) 


bởi những biến động từ bên ngoài. Sự suy 


' thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống 


của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên; nạn tham những, lãng phí, quan liêu là 
rất nghiêm trọng. Khuynh hướng Xa rỜi mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội vân tôn tại. Các thế 
lực thù địch âm mưu "diễn biến hòa bình", 
gây bạo loạn lật đô, sử dụng các chiêu bài 
"dân chủ", "nhân quyền" để làm thay đổi chế 
độ chính trị ở nước ta. An ninh, trật tự và an 
toàn xã hội ở một số vùng và địa phương chưa 
bảo đảm vững chắc. 

Từ những phân tích và dự báo nói trên, Dự 
thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ: Những năm tới 
là cơ hội lớn để đất nước ta tiến lên, tuy khó 
khăn còn nhiều. Mục tiêu và phương hướng 
tông quát của 5 năm 2006 - 2010 là: Phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, đôi mới mạnh mẽ, 
toàn diện và đông bộ hơn, động viên mọi 
nguôn lực của toàn xã hội, đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tích cực 
hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển mạnh, 
nhanh và bên vững nhằm sớm đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt 
đời sống nhân dân, tạo nên tảng để đến 
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Phấn đấu 
đến năm 2010: tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) tăng gấp 2,1 lần so với năm 2000; 
mức tăng trưởng GDP bình quân hằng năm là 
7,5% - 8%, đồng thời nỗ lực phân đấu cao 
nhất đề có thể đạt trên 8%/năm. 


5 - VẼ ĐƯỜNG LÔI PHÁT TRIÊN 
KINH TẾ 

Dự thảo Báo cáo Chính trị nhân mạnh: 
Chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, đấy nhanh tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triên 
kinh tế tri thức, chủ động và tích cực hội nhập 
kinh tế quốc tế, nhằm giải phóng mạnh mẽ 


Giến tới (Đại khôi đại biểu toàn quốc lần thứ X eúa (Đúng Tạp ehí Gộng sản 


sức sản xuất và tạo động lực mới cho phát 


triên. Cần nấm vững tính định hướng xã hội 


chủ nghĩa trong nên kinh tế thị trường ở nước 
ta là: 

- Thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 
Tạo môi trường thuận lợi và có cơ chế, chính 
sách giải phóng sức sản xuất, nâng cao đời 
sống nhân dân. Làm tốt công tác xóa đói, 
giảm nghèo, đồng thời khuyến khích mọi 
người dân làm giàu chính đáng và giúp đỡ 
người khác thoát nghèo, từng bước khá giả 
hơn. 

- Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở 
hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh 
tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà 
nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở 
thành nền tảng. 

- Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay 
trong từng bước và từng chính sách phát triển; 
tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển Xã 
hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo..., giải quyết 
tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển 
con người. Hoàn thiện chế độ phân phối theo 
lao động, hiệu quả kinh tế, mức đóng góp vốn 
cùng các nguôn lực khác và thông qua phúc 
lợi xã hội. 

- Bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nên 
kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Trên cơ sở định hướng cơ bản nêu trên, 
cần đấy mạnh việc phát triển đông bộ và 
quản lý có hiệu quả sự vận hành của các loại 
thị trường, nhất là thị trường hàng hóa và 
dịch vụ; thị trường tài chính, tiền tệ; thị 
trường bất động sản (bao gồm thị trường 
quyên sử dụng đất và bất động sản gắn liền 
với đất); thị trường lao động: thị trường khoa 
học và công nghệ. 


Nhà nước tác động đến thị trường chủ yếu 


thông qua cơ chê, chính sách và các công cụ - 
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kinh tế; đông thời sử dụng kịp thời và có hiệu 
quả một số biện pháp cần thiết khi thị trường 
hoạt động không có hiệu quả hoặc có biến 
động lớn. Thực hiện quản lý nhà nước bằng 
hệ thống pháp luật, giảm hắn sự can thiệp 
hành chính vào hoạt động của thị trường và 
doanh nghiệp. Tách biệt chức năng quản lý 
hành chính của Nhà nước với chức năng quản 
lý kinh doanh của doanh nghiệp; xóa bỏ chế 
độ "chủ quản”. 

Thực hiện nhất quán chính sách phát triển 
nên kinh tế nhiêu thành phân với những hình 
thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng, đan 
xen, hỗn hợp. Đó là kinh tế nhà nước; kinh tế 
tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản 
tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần kinh 
tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận 
cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình 
đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, 
hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó 
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thể hiện 
ở việc tạo môi trường, điều kiện thúc đây và 
là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước 
định hướng và điều tiết nên kinh tế. Kinh tế 
nhà nước cùng với kinh tế tập thê ngày càng 
trở thành nên tảng. vững chắc của nền kinh tế 
quốc dân. Kinh tế cô phần ngày càng phát 
triên, trở thành hình thức tổ chức kinh tế phố 
biến, thúc đây xã hội hóa sản xuất và sở hữu, 
đặc biệt là xã hội hóa vốn của các nhà đầu tư. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đây mạnh 
việc sắp xếp, đôi mới, nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp nhà nước thực sự hoạt động 
trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, công 
khai, minh bạch. Tiếp tục đối mới và phát 
triên các loại hình kinh tế tập thể mà nòng cốt 
là hợp tác xã kiêu mới, phát triển mạnh hơn, 
không hạn chế về ngành, nghề, địa bàn và 


Số.15 (tháng 8'năn 2005) 


Giến tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X eúa (Đảng _ Yạp chí Cộng sản 


lĩnh vực. Khuyến khích phát triển mạnh các 
hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh 
nghiệp của tư nhân; mọi công dân có quyên tự 
do tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh 
với quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh 
doanh được pháp luật bảo hộ; có quyền bình 
đẳng trong đầu tư, kinh doanh, trong tiếp cận 
các cơ hội, nguôn lực kinh doanh, trong thông 
tin và nhận thông tin. Thu hút mạnh nguôn 
lực của các nhà đâu tư nước ngoài bằng cách 

cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý, đa 
dạng hóa các hình thức và cơ chế, nhất là vào 
các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh mà 
nước ta đang cân. 

Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình 
thức sở hữu. Nhà nước chỉ thực hiện sự ưu đãi 
hoặc hỗ trợ phát triển đối với một số ngành, 
lĩnh vực, sản phẩm, một số mục tiêu như xuất 
khẩu, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, khắc 
phục những rủi ro, một số địa bàn, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Kết hợp tốt các cơ hội thuận lợi do bối 
cảnh quốc tế tạo ra với các tiềm năng, lợi thế 
của nước ta đê rút ngắn quá trình công nghiệp 
hóa — hiện đại hóa đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa gắn với phát triên kinh tế tri 
thức và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. 
Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng 
trưởng, trong mỗi bước phát triển của đất 
nước, ở từng vùng, từng địa phương cũng như 
trong từng dự án kinh tế - xã hội. 

Đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn, hướng tới xây 
dựng một nên nông nghiệp hàng hóa đa dạng, 
có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh 
tranh cao, phù hợp với đặc điểm từng vùng, 
từng địa phương. Thúc đây chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn. Xây dựng nông thôn mới theo hướng 
dân chủ, công bằng, nông dân có cuộc sống 
no đủ, có đời sống văn hóa lành mạnh, có môi 
trường sạch. 


Số 15 (tháng 8 năm 2005) 


Hết sức coi trọng phát triên công nghiệp và 
xây dựng kết cẫu hạ tâng, bao gồm các ngành 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng 
xuất khẩu, sản xuất tư liệu sản xuất quan 
trọng theo hướng hiện đại. Phát triển các 
ngành dịch vụ cơ bản (tài chính, ngân hàng, 
viễn thông, vận tải, thương mại, du lịch, 
tư vấn...). Phát triển kinh tế vùng, vừa có 
chính sách thúc đấy sự phát triển các vùng 
kinh tế trọng điểm, vừa có cơ chế đặc thù tạo 
điều kiện cho các vùng kinh tế đang còn 
nhiều khó khăn (như các vùng biên giới, 
các vùng Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc) 
vươn lên. 

Phát triển kinh tế biển (dầu khí, đóng tàu, 
cảng biên, hàng hải, hải sản, du lịch...) sớm 
đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về 
kinh tế biển trong khu vực, gắn với bảo đảm 
quốc phòng - an ninh và hợp tác quốc tế. Có 
biện pháp tích cực bảo vệ và cải thiện môi 
trường sinh thái. 

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, 
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 
sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế 
toàn cầu, khu vực và song phương mà 
Việt Nam cam kết thực hiện, trên cơ sở lấy 
phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao 
nhất và là nguyên tắc chủ đạo; đồng thời linh 
hoạt, mềm dẻo phù hợp với thông lệ quốc tế 
trong các quan hệ hợp tác, liên kết kinh tế 
quốc tế. 

6 - VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ 
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 

Dự thảo Báo cáo Chính trị nhắn mạnh: 
Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 
phải phát huy vai trò là quốc sách hàng đầu, 
là nền tảng và động lực thúc đây công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo 
dục — đào tạo, phát triển nhanh nguôn nhân 


lãi 


Giến tới (Đai hội đại kiểu toàn quốc lần thứ X của (Đảng Tạp ehí Gộng sản 


lực chất lượng cao, bao gồm cả đôi mới 
cơ cấu tô chức, cơ chế quản lý, phương pháp 
giáo dục theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, xã hội hóa". Coi trọng hàng đầu chất 
lượng dạy và học. Chuyển dần mô hình 
giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục 
mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học 
tập suốt đời, đào tạo liên tục, thực hiện 
sự liên thông giữa các bậc học, các hình thức 
đào tạo, bảo đảm sự công bằng xã hội trong 
giáo dục. 

Đi đôi với phát triển giáo dục mầm non và 
giáo dục phố thông, cần chú trọng phát triển 
mạnh hệ thống dạy nghề, nhất là các nghề 
trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và 
dạy nghề cho nông dân; phát triển và đa dạng 
hóa các loại hình dạy nghề, phát triển nhanh 
đào tạo nghề dài hạn theo hướng hiện đại hóa. 
Đôi mới hệ thống giáo dục đại học theo 
hướng gắn đào tạo với sử dụng, trực tiếp phục 
vụ chuyển đổi CƠ cấu lao động; nhanh chóng 
xây dựng cơ cấu nguôn nhân lực hợp lý về 
trinh độ đào tạo, dân tộc, vùng miền, ngành 
nghề...: có cơ chế và chính sách sẵn các 
trường đại học với các cơ sở nghiên cứu khoa 
học và các doanh nghiệp. Hoàn thiện hệ 
thống đánh giá và kiểm định chất lượng giáo 
dục. Cải tiến nội dung và phương pháp thi cử 
nhằm đánh giá đúng trình độ người học. Khắc 
phục những mặt yếu kém và những hiện 
tượng tiêu cực trong giáo dục, thực hiện 
những giải pháp cơ bản, lâu dài nhằm chấn 
hưng nên giáo dục Việt Nam. 

Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động 
mọi nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội, 
phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phát 
triển giáo dục. Đồng thời đôi mới cơ chế quản 
lý giáo dục, tăng cường hợp tác quốc tế về 
giáo dục - đào tạo, nhất là tăng cường quản lý 
vĩ mô, chỉ đạo và định hướng vấn đề xã hội 
hóa giáo dục, chú trọng quản lý chất lượng 
Ø1ao dục. 
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¬ Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động 
của khoa học - công nghệ, phân đấu đến 
năm 2010, năng lực khoa học và công nghệ 
nước ta đạt trình độ của các nước tiên tiến 
trong khu vực trên một số lĩnh vực quan 
trọng. Phát triên khoa học xã hội hướng vào 
VIỆC tiếp tục góp phần làm sáng tỏ nhận thức 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, thường xuyên tông kết 
thực tiễn để phát triển lý luận; dự báo tình 
hình và xu thế phát triển của thế giới, khu vực 
và trong nước; cung cấp luận cứ khoa học cho 
việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. 

Phát triển khoa học tự nhiên và công nghệ 
theo hướng phát huy năng lực nội sinh đi đôi 
với tiếp thu, làm chủ, ứng dụng thành tựu của 
thế giới. Phát triển các công nghệ cao, công 
nghệ sạch, thông tin, viễn thông, sinh học, vật 
liệu, tự động hóa và sản xuất các dạng năng 


lượng mới; phát triên hệ thống thông tin quốc 


gia về khoa học - công nghệ. 

Đối mới cơ chế quản lý khoa học và công 
nghệ theo hướng Nhà nước đầu tư vào các 
chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ 
khu vực và thế giới; xây dựng tiềm lực khoa 
học và công nghệ của một số lĩnh vực trọng 
điểm; xóa bỏ cơ chế hành chính bao cấp, thực 
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối 
với các tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư; đây 
mạnh hợp tác quốc tế. Xây dựng chiến lược 
đào tạo, bôi dưỡng và trọng dụng nhân tài, các 
nhà khoa học đầu ngành, tông công trinh sư, 
kỹ sư trưởng, kỹ thuật viên và công nhân lành 
nghề. 

1~ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, PHÁT 


TRIỀN VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON 
NGƯỜI 


Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định, 
phai tiêp tục kêt hợp chặt chẽ chính sách kinh 


Số 15 (tháng 8 năm 2005) 


Giá tới (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X eúa (Đăng Tạp chí Gộng sản 


tế với chính sách văn hóa, xã hội, thực hiện 
tiến bộ và công băng xã hội ngay trong từng 
bước và từng chính sách phát triển; thực hiện 
tốt các chính sách xã hội trên cơ sở phát triển 
kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyên lợi và nghĩa 
vụ, cống hiến và hưởng thụ. Khuyến khích, 
tạo điều kiện để mọi người dân vươn lên làm 
giàu chính đáng, đồng thời thực hiện có hiệu 
quả chính sách xóa đói giảm nghèo, xây dựng 
hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm 
dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, bình đẳng 
cho mọi người dân về giáo dục - đào tạo, 
chăm sóc sức khóe, văn hóa, thông tin, thể 
dục thể thao, v.v.. Tăng nguồn lực đầu tư của 
Nhà nước để phát triển các lĩnh vực xã hội, 
thực hiện các mục tiêu xã hội, đồng thời đây 
mạnh xã hội hóa, coi đây là một chính sách có 
tính chiến lược gắn chặt với tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm làm tốt 
việc phát triền y tế, phát triển giống nòi, thực 
hiện các chính sách dân số, kế hoạch hóa 
gia đình và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi 
Xã hội. 

Phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng 
nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
làm cho văn hóa thực sự là nên tẳng tỉnh thân 
của Xã hội, gắn kết chặt chẽ và đông bộ hơn 
với phát triển kinh tế — xã hội. Tạo sự chuyển 
biến căn bản trong lãnh đạo của Đăng, quản 
lý của Nhà nước từ trung ương đến cơ sở, tạo 
ra những điều kiện để văn hóa thực sự thấm 
sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các giá 
trị mới của con người Việt Nam thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. 
Đấu tranh kiên quyết chống sự suy thoái về tư 
tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân. Bồi dưỡng các 
giá trị văn hóa trong thanh niên, đặc biệt là lý 
tưởng sống, năng lực trí tuệ, vẻ đẹp đạo đức 
và bản lĩnh văn hóa. 


Số 15 (tháng 8 năm 2005) 


Tập trung làm tốt ba lĩnh vực quan trọng: 
Một là, xây dựng môi trường, lối sống và đời 
sống văn hóa của mọi người dân ở cơ sở, thôn 
xóm, bản, làng, cộng đông dân cư, cơ quan, 
đơn vị, địa phương một cách phù hợp. Hai là, 
phát huy mạnh mẽ tiềm năng và đẩy mạnh 
các hoạt động đầu tư, khuyến khích sáng tạo 
văn hóa, nghệ thuật để tạo ra những tác phẩm, 
công trinh có giá trị cao vê tư tưởng và 
nghệ thuật, tạo những giá trị văn hóa đỉnh 
cao... a l4, lập và thực hiện kế hoạch đầu tư 
toàn diện cho văn hóa, nâng cấp đồng bộ hệ 
thống thiết chế văn hóa. 

Một nhân tổ căn bản bảo đảm thành công 
của sự nghiệp to lớn này là phải tiếp tục đối 
mới nội dung và phương thức quân lý của 
Nhà nước về văn hóa; xây dựng cơ chế, chính 
sách, chế tài ôn định, phù hợp, đáp ứng yêu 
cầu mới của sự phát triển văn hóa thời kỳ 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quôc 
tế; đồng thời huy động mọi nguồn lực xã hội 
cho sự phát triên văn hóa, đây mạnh xã hội 
hóa các hoạt động văn hóa. 


8 - VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH, 
ĐÔI NGOẠI 


Dự thảo Báo cáo Chính trị cho răng, tron \g 
những năm tới, để có môi trường hòa binh, ôn 
định cho đất nước phát triền, công tác quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng. : 

Mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng và an 
ninh là xây dựng nền quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, độc 
lập, tự chủ, ngày càng hiện đại; bảo vệ vững 
chắc Tổ quôc, giữ vưững độc lập, chủ quyên, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh 
tế, văn hóa - tư tưởng và an ninh xã hội; duy 
trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giảm tội 
phạm, tệ nạn; góp phần giữ vững ôn định 
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Giến tới (Đại hội đại kiểu toàn quốe lần thứ X của (Đăng — Tạp ehí Gệng sản 


chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đấy lùi và 
làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thù địch, 
không để bị động, bất ngờ. 

Muốn thế, phải thực hiện tốt các nhiệm vụ: 
bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, nâng cao 
khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ 
chức, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ phát 
triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh 
quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy 
mọi tiềm năng của đất nước; điều chỉnh cơ 
bản biên chế tô chức, trang bị của các lực 
lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm ổn định lâu 
dài để xây dựng Quân đội và Công an theo 
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện 
đại, thực sự là lực lượng nòng cốt của sức 
mạnh quốc phòng - anninh, là lực lượng 
chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối 
trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhà 
nước, được nhân dân tin yêu, mến phục; xây 
dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của Đảng và sự 
quản lý của Nhà nước đối với hoạt động quốc 
phòng - an ninh. 

Về đối ngoại, Dự thảo Báo cáo Chính trị 
chỉ rõ, tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và 
phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; 
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, 
đồng thời mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế 
trên các lĩnh vực khác. 

Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là, giữ 
vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho công cuộc đối mới, đẩy 
mạnh phát triên kinh tế - xã hội, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế 
giới vì hòa binh, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. 

Thúc đây các quan hệ quốc tế đã được thiết 
lập đi vào chiều sâu, ôn định, bền vững. Phát 


14 


triển quan hệ với tất cả các nước, các lãnh thô 
trên thế giới và các tô chức quốc tế theo 
nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau; không dùng 
vũ lực hoặc đe đọa dùng vũ lực; giải quyết các 
bất đồng và tranh chấp thông qua thương 
lượng hòa bình; bình đẳng và cùng có lợi. 

Mở rộng công tác đối ngoại nhân dân theo 
phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo 
và hiệu quả". Phát triển quan hệ với các tổ 
chức quốc tế và khu vực mà các đoàn thể 
nhân dân, các hội quần chúng của ta là thành 
viên. Tắng cường công tác vận động viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài. Mở rộng giao lưu 
và hợp tác với các tô chức nhân dân của 
các nước, với các tổ chức phi chính phủ quốc 
gia và quốc tế có quan hệ hữu nghị với nhân 
dân ta: - 

Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung 
vì quyền con người trên trường quốc tế; kiên 
quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu, 
hành động xuyên tạc và lợi dụng các vấn đề 
"dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn 
giáo" để can thiệp vào công việc nội bộ, xâm 
phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 
an ninh và ổn định của nước ta. Đẩy mạnh 
hơn nữa công tác thông tin đối ngoại và văn 
hóa đối ngoại, làm cho thế giới hiểu và ủng 
hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
nhân dân ta, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau 
và sự hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ta và 
nhân dân các nước. Chăm lo đào tạo, bôi 
dưỡng, rèn luyện đội ngũ cân bộ làm công tác 
đối ngoại. Tăng cường công tác nghiên cứu, 
dự báo, tham mưu về đối ngoại. Phối hợp chặt 
chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao 
của Nhà nước và đối ngoại nhân dân; chính trị 
đối ngoại và kinh tế đối ngoại; đối ngoại, 
quốc phòng và an ninh; thông tin đối ngoại và 
thông tin trong nước. 


Số-15 (tháng 8 năm 2005) 


Giến tới (Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của (Đảng — Yạp ehá Gệng sản 


9 - VỀ PHÁT HUY SỨC, MẠNH ĐẠI 
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, TIẾP TỤC ĐỔI 
MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ 
QUÔC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN 


Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định: Đại 
đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và 
đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là 
đường lối chiến lược của cách mạng Việt 
Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu 
và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm 
thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết là sự nghiệp của 
toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt 
nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực 
hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong 
đó các chủ trương của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu. 

Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình 
trước hết thông qua đường lối và chính sách 
tăng cường mối liên hệ với nhân dân. Nhà 
nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và quản lý, tạo điều kiện để nhân dân 
được làm những việc mà pháp luật không 
cảm. Nhà nước và nhân dân cùng nỗ lực phần 
đấu cho sự phát triển của đất nước, kết hợp 
hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi 
ích toàn xã hội. Xóa bỏ mọi mặc cảm, định 
kiến phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, 
giai câp, nghề nghiệp. vị trí xã hội; xây dựng 
tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng 
hướng tới tương lai vi một nước Việt Nam độc 
lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

Thực hiện đồng bộ các chính sách, luật 
pháp của Nhà nước nhăm phát huy dân chủ 
(dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và chế độ 
tự quản của cộng đồng dân cư); giữ vững kỷ 
cương trong xã hội. Tố chức và động viên 
nhân dân tham gia các phong trào thị đua yêu 


nước. Chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng 
lớp nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. 
Tăng cường các hình thức và tổ chức tự quản, 
những hình thức sinh hoạt cộng đồng. Tôn 
trọng và phát huy vai trò gương mẫu, dẫn dắt 
của những người tiêu biểu, có uy tín trong 
cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo... 
Bản Dự thảo cũng vạch rõ mục tiêu, nhiệm 
vụ và các chính sách, giải pháp lớn tiếp tục 
xây dựng giai cấp công nhân, phát huy sức 
mạnh của giai câp nông dân, phát huy trí tuệ 
của đội ngũ trí thức; tạo điều kiện để các 
doanh nhân phát huy tiềm năng và vai trò tích 
cực của mình trong phát triển sản xuất, kinh 
doanh; thường xuyên giáo dục chính trị, 
truyền thống, lý tưởng và đạo đức cách mạng 
cho thanh niên; chăm lo công tác phụ nữ và 
vấn đề bình đẳng giới; phát huy vai trò của 
cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc; chăm sóc người cao tuổi. 


Bản Dự thảo đặc biệt nhắn mạnh: Các dân 
tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, 
đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát 
triển; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc; chống kỳ thị, hẹp 
hòi, chia rẽ dân tộc. Có chính sách cụ thể và 
thiết thực chăm lo phát triên mọi mặt, nâng 
cao đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của 
đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đông bào 
ta định cư ở nước ngoài. 

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân có 
Vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận 
động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân 
dân; đưa các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh, quôc phòng thanh 
hoạt động thực tiễn sinh động trong cuộc sống 
của nhân dân. Cần hoàn chỉnh các quy định 
và cơ chế của Nhà nước, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để Mặt trận và các đoàn thể nhân 
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dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện 
xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 
và hệ thống chính trị. 

10 - VỀ PHÁT HUY DÂN CHỦ, 
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYÊN 
XÃ HỘI CHỦNGHĨA - 

Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định: 
Xây dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đối 
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện 
mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. Phải xây dựng một xã hội thật sự 
dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công 
chức phải là công bộc của nhân dân. Mỗi 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
đều thể hiện ý chí, lợi ích chính đáng của 
nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Xác định các 
hình thức tổ chức thích hợp nhằm thu hút và 
tạo điều kiện cho mọi người, mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia các công việc chung của 
Đảng, của Nhà nước và xã hội, xây dựng và 
hoàn thiện các cơ chế nhằm tổ chức, thu hút 
và tạo điều kiện để nhân dân được thụ hướng 
và thực hiện các quyền dân chủ trên các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đề cao 
trách nhiệm của các tổ chức Đảng, Nhà nước 
đối với công dân và ngược lại. Bộ máy nhà 
nước, các thiết chế khác trong hệ thống chính 
trị vừa có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng vừa có trách nhiệm 
chủ yếu trong việc đề xuất với Đảng các kiến 
nghị về xây dựng và hoạch định chính sách. 

Trong việc xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa, phải quán triệt sâu 
sắc quan điểm: tất cả quyền lực nhà nước đều 
thuộc về nhân dân; quyên lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa 
các cơ quan trong việc thực hiện quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Phái hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, đồng thời tiếp tục 
đổi mới tô chức và hoạt động theo chức năng, 


Ác 


nhiệm vụ của Quốc hội, của Chính phủ; đây 
mạnh cải cách tư pháp; xây dựng một nền tư 
pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm 
minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Nâng 
cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân trong phạm vi được 
phân cấp. Thực hiện các biện pháp nhằm chấn 
chỉnh bộ máy và quy chế hoạt động của các 
Cơ quan, sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức 
theo yêu cầu nâng cao chất lượng cả về phẩm 
chất đạo đức và năng lực. 

Về vấn đề đổi mới cơ chế quản lý và 
phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng, 
Bản Dự thảo chỉ rõ: Nhà nước tiếp tục tăng 
nguôn lực, đầu tư, tập trung cho các mục tiêu, 
các chương trình phát triển quốc gia, bảo đảm 
cho mọi đối tượng chính sách được hưởng 
ngày càng đầy đủ hơn các dịch vụ công cộng. 
Đồng thời phát huy tiềm năng trí tuệ và các 
nguôn lực vật chất trong nhân dân, của toàn 
xã hội để cùng Nhà nước chăm lo lĩnh vực 
này. Thực hiện chuyên các cơ sở công lập 
đang hoạt động theo cơ chế sự nghiệp mang 
nặng tính hành chính bao cấp sang cơ chế tự 
chủ cung ứng dịch vụ công cộng, không bao 
cấp tràn lan và không vì mục tiêu lợi nhuận. 
Phát triên mạnh các cơ sở ngoài công lập 
cung ứng dịch vụ công cộng với hai loại hình 
ngoài công lập. Khuyến khích đầu tư trong và 
ngoài nước phát triển các dịch vụ công cộng. 
Nhà nước cùng nhân dân tăng cường giâm sát, 
thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ công 
cộng. 

Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống 
tham những là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu 
dài. Các cấp Ủy và tô chức đảng, các cơ quan 
Nhà nước và trong hệ thống chính trị, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao, phải trực tiếp 
tham gia và đi đầu trên mặt trận đấu tranh 
phòng ngừa và chống tham nhũng. 
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Bản Dự thảo chỉ ra một số giải pháp vừa 
cần kíp vừa có tính chiến lược như: Xây dựng 
đồng bộ hệ thống luật pháp, bô sung, hoàn 
thiện các cơ chế, quy định về quản lý kinh tế, 
tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà 
nước, các quy do nhân dân đóng góp và do 
nước ngoài tài trợ. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đối mới công tác giáo dục, đãi ngộ, 
giám sát, quản lý cán bộ, công chức, nhăm 
xây dựng một nên hành chính quốc gia lành 
mạnh, hiện đại, một chế độ công vụ rõ ràng, 
minh bạch, một đội ngũ cán bộ, công chức tận 
tụy, trong sạch, có đủ đức, tài, liêm chính. Xử 
lý nghiêm minh, kịp thời, công khai người 
tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, 
thanh tra, giám sát của các cơ quan có chức 
năng bảo vệ pháp luật và kỷ luật của Đảng. 
Có cơ chế bảo vệ những người tích cực đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời 
thi hành kỷ luật nghiêm khắc những người 
bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham 
nhũng, tiêu cực. Biểu dương và nhân rộng 
những tấm gương liêm chính, chí công vô tư. 

Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
phát huy vai trò của cơ quan dân cử, của Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các 
phương tiện thông tin đại chúng và của nhân 
dân trong việc giám sát các cán bộ, công chức 
và cơ quan công quyền; phát hiện, đấu tranh 
với các hiện tượng tham nhũng. Đẩy mạnh 
việc hợp tác quốc tế về phòng, chống tham 
nhũng. 


11 - VỀ ĐỔI MỚI VÀ CHỈNH ĐỒN 
ĐẢNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH 
ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẦU CỦA ĐÁNG 

Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ: Tiếp tục 
đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang 
tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới 
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là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với Đảng 
và nhân dân ta. 

Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
sau: 

1 —- Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ 
trí tuệ của Đảng. Kiên định chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và 
phát triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động của 
Đảng và Nhà nước. Thường xuyên tông kết 
thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải 
quyết tốt những vấn đề do thực tiễn đặt ra. 
Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận của 
Đảng, gắn lý luận với thực tiễn, tiếp tục làm 
sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; làm 
rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chính 
sách của Đảng trong thời kỳ mới. 

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính 
trị, tư tưởng trong Đảng, trước hết cho đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. 
Đổi mới nội dung, phương pháp học tập và 
giảng dạy trong hệ thống trường chính trị, 
nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của 
chương trình. Nghiêm túc thực hiện quy định 
của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận 
chính trị của cán bộ, đẳng viên. 

Củng cố, nâng cao chất lượng của các cơ 
quan chuyên ngành về công tác tư tưởng. 
Tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán 
bộ tư tưởng, lý luận, nhất là các cán bộ chủ 
chốt. Tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng, 
công tác lý luận; gắn "xây" với "chống", lấy 
"xây" làm chính, lấy tư tưởng tiến bộ, tích cực 
đây lùi các tư tưởng sai trái, lạc hậu. Đặc biệt 
quan tâm chống sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết đấu 
tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối 
của Đảng; phê phán, bác bỏ các quan điểm 
thù địch, sai tráI. 
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2 - Bảo đảm vai trò nên tảng và hạt nhân 
chính trị của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi tô 
chức cơ sở đảng có trách nhiệm tô chức và 
quy tụ sức mạnh của cơ sở hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị được giao; làm tốt công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, quản lý và giám sát 
đảng viên cả về năng lực hoàn thành nhiệm 
vụ và về phẩm chất, đạo đức, lối sống. 

Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng, xác 
định rõ vị thế pháp lý, thể chế hóa về mặt Nhà 
nước vị trí, vai trò của các loại hình cơ sở, đặc 
biệt là tổ chức cơ sở đảng trong khu vực kinh 
tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tập trung giải quyết cơ sở yếu kém. 

Xây dựng đội ngũ đẳng, viên thật sự tiên 
phong, gương mâu; có phâm chất, đạo đức 
cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng 
lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập 
trường giai cấp công nhân, phẫn đầu cho mục 
tiêu lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi 
khó khăn thử thách, năng động, sáng, tạO, øgÓp 
phần tích cực vào việc đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Phân công đảng viên đúng người, đúng 
việc, tạo điều kiện đề đẳng viên hoàn thành 
nhiệm vụ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình 
trong sinh hoạt đang theo đúng quy định của 
Điều lệ Đảng. 

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng: tăng 
số lượng đi đôi với bảo đảm chất lượng. Chú 
trọng tre hóa và nâng cao trình độ của đảng 
viên. Thường xuyên sàng lọc đang viên. 
Động viên quân chúng giám sát, đóng góp ý 
kiến về đẳng viên, qua đó kịp thời đưa ra khỏi 
Đảng những người không đủ tư cách. Gắn 
việc nâng cao chất lượng đảng viên với việc 
nâng cao chất lượng tô chức cơ sở đảng. 

3 - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong Đảng: thắt chặt mối quan 
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hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nâng 
cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát. Mọi cán bộ, đảng viên có quyên bàn 
bạc, tham gia quyết định công việc của Đảng, 
quyền được thông tin, tranh luận, nêu ý kiến 
riêng; bảo lưu ý kiến trong tổ chức; khi đã 
thành nghị quyết thì phải nói và làm theo nghị 
quyết của Đảng. 

Các cấp lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo của 
Đảng phải thật sự lắng nghe ý kiến của cấp 
dưới, của đang viên và nhân dân. Xây dựng 
quy chế ra quyết định của Đảng, bảo đảm 
phát huy trí tuệ tập thể; có cơ chế để nhân dân 
bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn, 
tham gia giám sát Đảng, tham gia các công 
việc của Đảng: khắc phục lối làm việc ap đặt, 
quan liêu, xa dân. 

Hoàn thiện quy chế bảo đảm quyền kiểm 
tra, giám sát của tập thê đối với cá nhân, của 
tô chức đối với tô chức, của cá nhân đối với 
cá nhân và tổ chức, kế cả đối với người lãnh 
đạo chủ chốt và tô chức cấp trên. Kết hợp 
giám sát trong Đảng với giám sát của Nhà 
nước thông qua pháp luật và giám sát của 
nhân dân thông qua quy chế dân chủ; phát 
huy vai trò giâm sát của dư luận xã hội thông 
qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đôi mới phương pháp, kiểm tra và bồ sung 
chức năng giảm sát cho Ủy ban Kiểm tra của 
Đảng ở các cập. Tăng cường công tác kiếm 
tra phòng ngửa. Xây dựng quy chế phối hợp 
công tác g1ữa Ủy ban Kiểm tra của Đảng với 
Thanh tra của Nhà nước. 

4 - Đổi mới công tác cán bộ: Cân bộ phải 
là người có đức, có tài, có phẩm chất chính trị 
tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với 
Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân 
dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên định lý tương và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội; không dao động trước mọi 
biến cố phức tạp, có đủ năng lực thực hiện 
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thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, có nhân cách và 
lối sống mẫu mực, trong sáng: có M thức tổ 
chức kỷ luật cao; tôn trọng tập thể, gắn bó với 
nhân dân. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo 
hướng thật sự dân chủ, khoa học, công minh. 
Xây dựng và hoàn thiện chế độ bầu cử, cơ chế 
bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Có cơ chế, 
chính sách bảo đâm phát hiện, tuyên chọn, 
đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đúng lúc, 
đúng chỗ và đãi ngộ xứng đáng người có đức, 
có tài, thay thế những người kém năng lực, 
không đủ uy tín; loại bỏ kịp thời những người 
kém phẩm chất, hư hỏng, có khuyết điểm 
nghiêm trọng. Kiên quyết khắc phục những 
biểu hiện cá nhân, độc đoán, thiếu công tâm 
và khách quan, cũng như tình trạng nể nang, 
tùy tiện, trì trệ trong công tác cán bộ. 

Cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản 
lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò, 
quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức 
thành viên trong hệ thống chính trị. Có cơ chế 
để đảng viên và nhân dân giám sát cán bộ và 
công tác cán bộ. 

5 - Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng 
cao năng lực cầm quyên của Đảng, đặc biệt là 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường 
lối, quan. điểm, các nghị quyẾt, quyết định, 
nguyên tắc giải quyết những vấn đề trọng đại 
về quôc kế dân sinh; lãnh đạo thể chế hóa, cụ 
thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành 
luật pháp, chính sách, kế hoạch, các chương 
trình công tác lớn của Nhà nước, xây dựng bộ 
máy nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, 
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bố trí đúng 
cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. 

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy định cụ thể về 
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nguyên tắc, nội dung và cơ chế Đảng lãnh đạo 
đối với Nhà nước cho từng lĩnh vực: lập pháp, 
hanh pháp, tư pháp. Xây dựng quy chế về sự 
phối hợp giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra 
của Nhà nước; xử lý đúng người, đúng tội. 

Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các 
ban tham mưu của câp Ủy và cơ quan nhà 
nước tương ứng cùng cấp. 

Đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, giúp Mặt trận và các đoàn thể xác 
định đúng mục tiêu, phương hướng phát 
triên và nội dung hoạt động trong từng thời 
kỳ, đông thời phát huy tinh thần tự chủ, sáng 
tạo của Mặt trận và các đoàn thể trong 
xây dựng, đối mới tổ chức và hoạt động của 
mình. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với đôi 
mới phong cách hoạt động, lề lối công tác 
theo hướng thật sự dân chủ, kỷ cương, thiết 
thực, nói đi đôi với làm, khắc phục bệnh quan 
liêu, tùy tiện, chủ quan, hình thức. 

* 
* * 


Dự thảo Báo cáo Chính trị kết luận: Đất 
nước ta đang ngày càng lớn mạnh. Thế giới 
đang thay đối rất nhanh. Nước ta phải sớm trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại. Nhân dân ta phải được hưởng cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Đại hội X của Đảng nêu cao ý chí sắt đá 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu 
người như một, năng động và sáng tạo, nắm 
bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm 
đối mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa theo 
con đường xã hội chủ nghĩa, nhăm thực hiện 
băng được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh", sánh vai 
cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước 
khẩn trương của thời đại. Lì 
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TR0 SỰ ÊHUYỂN BIỂN HIANH HẼ 


0ÔNG TÁC TƯ TƯỜNG 


- VĂN HÚA PUA ĐANG 


TR0N6 TINH HÌNH MŨI 


ÁCH đây 75 năm, vào ngày 1-8-1930, 
Œ›› Cổ động và Tuyên truyền của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã xuất bán một 
tài liệu lịch sử quý giá: “Ngày quốc. tế đỏ 
1~8-19%0", kêu gọi chống chiến tranh để quốc, 
bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, 
ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Việc 
phát hành tài liệu này đã gây dư luận rộng 
lớn trong xã hội lúc bấy giờ, thức tỉnh binh lính 
và dân chúng, động viên hàng trăm cuộc 
biểu tình của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng 
chủ trương của Đảng, chống chiến tranh đế 
quốc. Năm 1999, căn cứ sự kiện lịch sử này, 
Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng, 
khóa VIII đã lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm là 
Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn 
hóa của Đảng. Việc Trung ương Đảng chuẩn y 
Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa 
đã khăng định vai trò to lớn của công tác tư 
tưởng - văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng 
của Đảng ta và dân tộc ta trong quá trình 
đâu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội; đồng thời là mốc đánh dấu 
75 năm trướng thành của ngành tư tưởng - văn 
hóa của Đảng. 
Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin thi cách mạng tư tướng - văn hóa có 
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vai trò quan trọng làm biến đối toàn bộ đời 
sống tính thần xã hội, tạo ra những điều kiện để 
phát triển tự do và toàn diện con người, thúc 
đây quá trình sáng tạo lịch sử và phát triển xã 
hội. Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng 
trước hết phải nhằm thực hiện cho được mục 
tiêu bảo đảm cho hệ tư tưởng của giai cấp công 
nhân trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời 
sống xã hội. Hoạt động tư tưởng trở thành một 
bộ phận quan trọng cấu thành của toàn bộ hoạt 
động của Đảng, là một lĩnh vực đặc biệt quan 
trọng trong toàn bộ hoạt động xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực tiễn hoạt 
động từ 1930 đến nay đã chứng minh điều đó. 
Đảng ta luôn luôn coi công tác tư tưởng - văn 
hóa là một vũ khí sắc bén, một sức mạnh to lớn 
động viên toàn Đảng, toàn dân làm nên những 
thành tựu vĩ đại của dân tộc. Những thành tựu 
cơ bản của công tác tư tưởng - văn hóa của 
Đảng trong 75 năm qua có thể đúc kết trên 
những nét lớn sau đây: 

Một là, Đảng ta đã phát huy sức mạnh của 
công tác tư tưởng - văn hóa trong việc truyền 
bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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Hội thảo khoa học “Công tác tư tưởng - văn hóa góp phần ổn định chính trị, tư tưởng ở Tây Nguyên” - Pleiku, 


khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ 
nam trong mọi hoạt động của Đảng, mở ra bước 
phát triển mới của tư tưởng chính trị của xã hội 
Việt Nam. 

Trong cuốn sách “Đường kách mệnh `, xuất 
bản năm 1927, lãnh tụN guyền Ái Quốc đã trích 
dẫn câu nói nổi tiếng của Lê-nin: "Không có 
lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh 
vận động”. Điều đó cho thấy vị trí quan trọng 
hàng đầu của lý luận cách mạng. Lý luận phải 
đi trước một bước. Trên tinh thần kết hợp sức 
mạnh của dân tộc (chủ nghĩa yêu nước) với sức 
mạnh của thời đại (lý tưởng xã hội chủ nghĩa), 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đi từ chủ nghĩa yêu 
nước đến chủ nghĩa cộng sản. Người đã chọn 
con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con 
người. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cùng các bậc 
tiền bối cách mạng đã tích cực truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào nước ta, chuẩn bị cho 
việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người 
đã tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ, 


ngày 7 - 8-&-2(M3 


tiến hành chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng 
Đảng trên nguyên tắc tổ chức của một Đảng 
Cộng sản. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời và cho đến ngày giành chính quyền 
về tay nhân dân, công tác tư tưởng - văn hóa đã 
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và thường xuyên, liên tục tổ chức 
các lớp giáo dục chính trị tư tướng, làm cho cán 
bộ, đảng viên, nhân dân thấm nhuàn những 
nguyên tắc, nguyên lý và phương pháp vận 
động cách mạng đúng đắn của một học thuyết 
cách mạng, khoa học được vận dụng sáng tạo 
vào hoàn cảnh cụ thể ở nước ta, chuẩn bị cơ sở 
chính trị bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng qua các thời kỳ lịch sử. Năm 1991, lần 
đầu tiên, Cương lĩnh của Đảng đã chính thức 
khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, 
mở ra bước phát triển mới lý luận cách mạng 
của nước ta, tăng cường sức mạnh công tác tư 
tướng - văn hóa của Đảng. 

Hai là, bâm sát Cương lĩnh và nhiệm vụ 
chính trị, ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng đã 
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huy động công tác tư tưởng - văn hóa góp phần 
xác lập cơ sở lý luận cho việc xây dựng đường 
lỗi, chính sách của Đảng và tổ chức triên khai 
thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc 
sống; đông thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên 
chính trị, nêu gương điên hình tiên tiến, nhân tố 
mới, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng 
thuận của xã hội đối với đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Công tác tư tưởng - văn hóa đã kịp thời tổng 
kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, triển khai sâu 
rộng học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Đã tăng cường chỉ đạo các chuyên ngành trong 
lĩnh vực tư tưởng - văn hóa như tuyên truyền, 
giáo dục lý luận chính trị, thông tin báo chí, 
xuất bản, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên đây 
mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, 
tạo thành các đợt. sinh hoạt chính trị thiết 
thực và hiệu quả; cổ vũ khí thế cách mạng trong 
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện sứ 
mệnh lịch sử giành độc lập dân tộc, thống nhất 
Tổ quốc, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

Trong các thời kỳ cách mạng, các đồng chí 
lãnh đạo của Đảng đã trực tiếp chỉ đạo công tác 
tư tưởng, gương mẫu nêu cao bản lĩnh chính trị, 
tích cực hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng 
viên không quản ngại hy sinh, gian khổ bám 
dân vận động cách mạng. Những năm khẳng 
chiến chống thực dân Pháp, công tác tư tưởng. “ 
văn hóa đã đây mạnh tuyên truyền về đường lối 
kháng chiến, động viên cán bộ, đảng viên, nhân 
dân và chiến sỹ cả nước thi đua giết giặc lập 
công, xây dựng chính quyền cách mạng. thực 
hiện chính sách người cày có ruộng. Thời kỳ 
chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, công tác tư tưởng - văn hóa góp phần quán 
triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đề 
quốc Mỹ. và tay sai, giải phóng miên Nam, 
thống nhất nước nhà; xây dựng niềm tin tuyệt 
đối vào thăng lợi cuối cùng của cuộc chiến đấu 
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chính nghĩa của toàn dân tộc. Thời kỳ bắt đầu 
đôi mới (1286) đến nay, công tác tư tưởng - văn 
hóa góp phần quan trọng tuyên truyền vận động 
đôi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, phát 
triển kinh tế, văn hóa, chăm lo quốc phòng - 
an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, đối mới 
và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh; đông thời tổng kết thực 
tiễn và tăng cường nghiên cứu lý luận làm sáng 
tó hơn quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta... 

Các cơ quan công tác tư tưởng đã coi trọng 
giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, 
những tấm gương phấn đấu hy sinh, gian khổ, 
vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Công tác tư tưởng - văn hóa trở thành động 
lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển, xây dựng đạo đức và niềm tin của cán bộ, 
nhân dân vào Đảng, chính quyền và sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, công tác tư tưởng - văn hóa đã đứng 
vững trên lập trường giai cấp công nhân, nâng 
cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu 
tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch 
của các thế lực phản động trong nước, ngoài 
nước, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm đúng đắn của 
Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, đồng 
thời đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực 
trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân. Trong từng 
giai đoạn lịch sử, đã bám sát diễn biến tình hình 
tư tưởng, tham mưu với các cấp ủy xử lý kịp 
thời, có hiệu quả nhiều tình huống tư tưởng 
phức tạp, củng cố khối thống nhất tư tưởng 
trong Đảng, định hướng dư luận xã hội, góp 
phần ôn định tình hình chính trị. 

Đội ngũ những người làm công tác tư 
tưởng - văn hóa đã đi sâu, đi sát cuộc sống, nắm 
tình hình tư tưởng, đấu tranh kịp thời với những 
quan điểm sai trái, tuyên chiến với tham nhũng 
và các tệ nạn xã hội. Những năm hòa bình mới 
lập lại ở miền Bắc, công tác tư tưởng - văn hóa 
đấu tranh chống những quan niệm sai trái của 
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một số văn nghệ sỹ trong nhóm Nhân văn giai 
phâm. Trong những năm đầu của thời kỳ đối 
mới, công tác tư tướng - văn hóa đã phê phán 
những nhận thức lệch lạc, rập khuôn máy móc, 
dân chủ cực đoan đòi đa nguyên, đa đảng của 
một số người cơ hội chính trị. Nhờ đường lối 
đôi mới đúng đắn của Đảng, sự nhạy cảm chính 
trị và định hướng tư tướng kịp thời của hoạt 
động tư tưởng của Đảng, nhân dân ta đã vượt 
qua thử thách để vững vàng đi lên, tiếp tục đối 
mới và đối mới đúng hướng trong thời điểm 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu sụp đồ, chủ nghĩa xã hội lâm vào 
khủng hoảng. 

Trong những năm gần đây, các thế lực thù 
địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa 
bình”. Trước những thủ đoạn tấn công thâm 
hiểm của các thế lực thù địch chống chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đội ngũ những người 
làm công tác tư tưởng - văn hóa vững tin vào 
Đảng, vào chế độ, kiên định lập trường giai cấp, 
đấu tranh phản bác, vạch trần âm mưu phá hoại 
và những quan điểm sai trái của các phần tử 
cơ hội chính trị trong nước và những tô chức 
phản động ở nước ngoài, bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nên tảng 
tư tưởng của Đảng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. 

Bn là, đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa 
ngày càng trưởng thành về số lượng và chất 
lượng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý, đã 
cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hăng 
hái thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “đân giàu, 
nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn 
minh”. 

Đội ngũ cân bộ tư tưởng - văn hóa đã trở 
thành một hệ thống lớn mạnh từ trung ương 
xuống tận cơ sở với gần 5.000 cán bộ chuyên 
trách, hàng vạn cán bộ tuyên huấn cơ sở, hàng 
ngàn cán bộ giảng dạy lý luận từ trung ương đến 
tỉnh, huyện, gần l vạn báo cáo viên. Bên cạnh 


đó, cả nước có tới gần 1,3 vạn hội viên Hội Nhà 
báo, trên 1 vạn hội viên các Hội Văn học - Nghệ 
thuật và hàng vạn cán bộ văn hóa - thông tin. 
Đội ngũ cán bộ tư tướng - văn hóa trưởng thành 
cả về trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức 
nghề nghiệp, từng bước được trang bị phương 
tiện kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Bám sát 
thực tiễn cuộc sống, đội ngũ cán bộ tư tưởng - 
văn hóa đã thông tin kịp thời phục vụ sự chỉ đạo 
của cấp ủy; phát hiện, tổng kết những kinh 
nghiệm hay, đúc rút thành cơ sở lý luận, uốn 
nắn những biểu hiện tiêu cực, góp phần bồi 
dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giữ gìn và phát 
huy đạo lý, lối sống tốt đẹp của con người 
Việt Nam, xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 


Năm là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác 
tư tướng - văn hóa luôn luôn đổi mới, nắm bắt 
kịp thời xu hướng phát triển của phong trào 
cách mạng của quần chúng, đề ra những 
phương thức hoạt động ` sáng tạo”, "sinh động” 
thu hút các tầng lớp xã hội tham gia VỚI phương 
châm "lấy quân chúng giác ngộ quân chúng", 
găn lý luận với thực tiễn, làm cho hoạt động 
chính trị, tư tướng ngày càng đi sâu vào đời 
sống xã hội, nâng cao được chất lượng, hiệu quả 
và tính thuyết phục. 

Công tác tư tưởng - văn hóa không ngừng 
vươn lên bắt kịp quá trình đối mới tư duy của 
Đảng và sự vận động của xã hội, chủ động sáng 
tạo những phương thức hoạt động phù hợp. Một 
đòi hỏi cơ bản của công tác tư tướng - văn hóa 
qua các thời kỳ cách mạng là phát huy tinh thần 
yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể 
của cách mạng đề ra. Đáp ứng đòi hỏi đó, hoạt 
động tư tương - văn hóa đã tích cực huy động 
sức mạnh của quảng đại quần chúng nhân dân 
tham gia vào các sự kiện lịch sử trọng đại của 
đất nước. Công tác tư tưởng - văn hóa đã cô vũ 
và thúc đây các phong trào cách mạng quân 
chúng. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, cùng 
với nhiệm vụ bảo vệ chính quyên cách mạng, 
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các cán bộ làm công tác tư tưởng đã ra sức 
cổ động phong trào binh dân học vụ, diệt giặc 
đói. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 
đã chú ý tuyên truyền phong trào toàn dân 
kháng chiến. Thời kỳ chống Mỹ xâm lược có 
phong trào "Tiếng hát át tiếng bom", "Mỗi 
người làm việc bằng hai", phong trào "Ba sẵn 
sàng, ba đảm đang”... ở miền Bắc; phong trào 
"Dũng sỹ diệt Mỹ", "Năm xung phong”... Ở 
miền Nam. Thời kỳ đối mới dấy lên phong trào 
"Thi đua sản xuất giỏi ", "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa", "Sống và làm việc theo 
gương Bác Hồ vĩ đại ". Đảng ta cũng đã mở rộng 
các hoạt động thông tin đối ngoại giới thiệu đất 
nước, con người Việt Nam với bè bạn trên thế 
giỚI. Thông qua các phong trào cách mạng, 
quân chúng được giác ngộ đã tích cực phát triển 
sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, dân chủ hóa đời 
sống Xã hội. Trong những năm gần đây, công 
táC. tư tưởng - văn hóa đôi mới một bước việc 
triển khai nghiên cứu, học tập nghị quyết của 
Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào 
chiều sâu, có chương trình hành động thực hiện 
nghị quyết; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào 
tạo cán bộ, đổi mới nâng cao chất lượng báo 
chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; mở rộng 
thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, đi sâu đi sát 
cơ sở, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng 
phức tạp mới nảy sinh. 

Chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm công 
tác tư tưởng - văn hóa của Đảng đã chứng minh 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta gắn liền với 
tên tuôi lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh - Người 
thầy của công tác tư tưởng và nhiều đồng chĩ 
lãnh đạo tiền bối của Đảng, vai trò quyết định 
của các cấp ủy trên mặt trận tư tướng đã luôn 
chăm lo công tác tư tưởng và sự đóng góp to lớn 
của cán bộ, nhân viên toàn ngành tư tưởng - văn 
hóa. Từ thực tiễn hoạt động 75 năm qua, bước 
đầu có thể nêu ra một số bài học kinh nghiệm 
đề vận dụng và phát huy trong những năm tới: 

- Đường lối chính trị và phương pháp cách 
mạng đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu 
quyết định nội dung, sức mạnh và phương thức 
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hoạt động của công tác tư tướng - văn hóa. 
Đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là 
yếu tố đảm bảo mọi thắng lợi của công tác tư 
tưởng - văn hóa. 

- Nhạy bén, kịp thời, phát huy thế chủ động 
tấn công, nêu cao tính chiến đấu trên mặt trận tư 
tưởng trong mọi tình huống, định hướng tư 
tưởng đúng và kịp thời, nhất là trước những 
bước ngoặt cách mạng, trước những sự kiện có 
tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống - chính 
trị, xã hội cũng như những vấn đề quốc tế. 


- Phải có quan điểm giáo dục toàn diện. Kết 
hợp các mặt giáo dục: lý luận Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính 
sách của Nhà nước; kiến thức văn hóa, quản lý, 
kỹ thuật; giáo dục phẩm chất và đạo đức cách 
mạng. 

- Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng vừa 
phải đóng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn vừa phải 
hòa nhập, gắn bó với đời sống tinh thần của dân 
tộc, cuộc sống của nhân dân và phong trào cách 
mạng của quần chúng: lấy lợi ích của đất nước 
và nhân dân làm mục đích hoạt động. 

- Công tác tư tưởng - văn hóa phải kết hợp 
xây và chống, biểu dương và ¡ phê phán; lấy xây 
làm chính, xây để chống, chống để xây tốt hơn. 
Phải gắn chặt lý trí cách mạng với tình cảm 
cách mạng, có lý, có tình. Nâng cao tính khoa 
học, năng động, sáng tạo, đối mới, dân chủ. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp 
ủy, cải tiến phương thức lãnh đạo, phát huy sức 
mạnh tông hợp trong công tác tư tưởng, chăm lo 
xây dựng đội ngũ ngày càng lớn mạnh. 

* 
* * 

Hiện nay, đất nước ta đã trải qua gần 20 năm 
(1986 - 2005) thực hiện đường lối đổi mới dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Thành tựu đôi mới 
trên các lĩnh vực đang tạo thế và lực cho đất 
nước hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Trên 
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linh vực tư tưởng - văn hóa, bên cạnh thời cơ, 
thuận lợi cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách 
thức, những mặt tích cực và tiêu cực đan xen 
phân ánh thực trạng giai đoạn xã hội đang 
chuyển mình từ một nền sản xuất nhỏ, nghèo 
nàn, lạc hậu đi vào công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh 
tranh quốc tế gay gắt. Các thế lực thù địch đang 
tiến hành nhiều thủ đoạn thâm hiểm thực hiện 
“diễn biến hòa bình” nhằm chuyển hóa chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Lợi dụng những khó 
khăn, yếu kém, tình trạng hư hỏng trong một bộ 
phận cán bộ, đẳng viên, sự gia tăng một số mặt 
trái trong đời sông xã hội, các phần tử cơ hội 
chính trị, những phần tử chống đối ra sức tuyên 
truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, gây nghi ngờ trong nhân 
dân. Việc mở rộng mạng thông tin quốc tế 
(In-tơ-nét) tạo cơ hội cho những phần tử chống 
cộng, cơ hội chính trị lan truyền các loại tài liệu 
bịa đặt, vu khống hòng làm nhiễu nhận thức, tư 
tưởng các tầng lớp nhân dân. Trong khi đó, 
công tác tư tưởng - văn hóa còn thiếu sắc bén, 
tính chiến đấu chưa cao, phương pháp thiếu linh 
hoạt; chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, chưa phê phân mạnh và 
đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, 
còn buông lỏng giáo dục đạo đức, lối “sống... 
Hoạt động lý luận chưa theo kịp yêu cầu phát 
triên của sự nghiệp đổi mới. Công tác tư tưởng 
chưa gắn với công tác tổ chức, xây dựng cơ chế, 
chính sách đào tạo, bôi dưỡng cán bộ và chưa 
thực sự phát huy nhân tố con người. 

Những khó khăn và yếu kém trên mặt trận tư 
tướng nêu trên đòi hỏi phải nghiêm túc rút kinh 
nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Trước mắt, 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn khá 
to lớn, nặng nề. Nước ta đang đứng trước nhiều 
thời cơ và thách thức. Đại hội Đang các cấp 
và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 
của Đảng sẽ xác định những mục tiêu, phương 
hướng mới để đưa nƯỚc ta ra khỏi tinh trạng 
kém phát triển. Yêu cầu phát triển với tốc độ 
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cao, nhanh chóng thoát tình trạng kém phát 
triền, nâng cao mức sống nhân dân, thực hiện có 
kết quả đôi mới, chỉnh đốn Đảng, tăng cường 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sẵn sàng 
nắm bắt thời cơ hội nhập kinh tế quốc tế, tạo đà 
thúc đây quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước đang trở thành yêu cầu vừa cơ bản, 
vừa cấp thiết của cách mạng nước ta. Để hoàn 
thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân tin cậy giao 
phó, thời gian tới, công tác tư tưởng - văn hóa 
của Đảng cân tập trung vào một sô việc cơ bản 
Sau: 

Thứ nhất, đấy mạnh nghiên cứu, tuyên 
truyền, giáo dục lý luận bảo đảm chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 
quan điểm của Đảng thấm sâu vào từng cán bộ, 
đàng viên, nhân dân; nâng cao bản lĩnh chính trị 
để mỗi người đủ sức "đề kháng" trước những 
luận điệu sai trái, thù địch; nêu cao trách nhiệm 
bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyên, vững tin vào 
chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Tô chức tốt việc học tập công 
trình tông kết lý luận - thực tiễn 20 năm đối 
mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng 
các cấp. 

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền các nhiệm 
vụ chính trị, trong đó phát triển kinh tế là nhiệm 
vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt, xây đựng văn hóa là nên tâng tình thân của 
xã hội. Tuyên truyền các nhân tố mới, nhân 
rộng các điển hình tiên tiến; mở rộng tuyên 
truyền đường lối đối ngoại, giới thiệu thành tựu 
đôi mới của nước ta... Trước mắt tập trung 
tuyên truyền hoạt động thi đua yêu nước của 
các câp, các ngành, phấn đấu hoàn thành kế 
hoạch kinh tế - xã hội trong năm 2005 và tuyên 
truyền các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn của nhiệm 
kỳ 2006 - 2010. 

Thứ ba, thực hiện phương châm hướng về 
CƠ SỞ, công tác tư tướng - văn hóa phải bâm 
sát mọi diễn biến tư 'tưởng Ở cơ sở, tham mưu 
kịp thời cho các cấp ủy nắm bắt chính xác 
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tình hình, có biện pháp xử lý đúng, thông tin 
đầy đủ đê định hướng dư luận, phát huy đại 
đoàn kết toàn dân tộc, động viên cán bộ, nhân 
dân nắm bắt thời cơ thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ, tạo sự nhất trí trong Đảng và 
đồng thuận trong xã hội. Tăng cường tông kết 
thực tiễn, nghiên cứu lý luận cung cấp luận cứ 
cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước phù hợp với đòi hỏi phát 
triển mới của đất nước. 

Thứ tư, phải coi trọng giáo dục đạo đức, xây 
dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng 
viên, nhân dân. Học tập và làm theo đạo đức 
Hồ Chí Minh, coi đạo đức là "gốc", là nền tảng 


của người cách mạng. “Người cách mạng phải 


có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi 
mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". 
Xây dựng con người Việt Nam với 5 đức tính đã 
được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa VIII về văn hóa. Kiên quyết đấu tranh với 
các tàn dư của tư tưởng phong kiến, lối sống 
thực dụng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan và 
những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, bè phái, 
Cục bộ địa phương. Kiên quyết lên án những 
biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa 
rời cuộc sông nhân dân và đạo lý dân tộc. 

Thứ năm, nâng cao cảnh giác cách mạng, 
kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn 
biến hòa bình” đi đôi với bạo loạn lật đổ của các 
thế lực thù địch. Kịp thời đấu tranh phề phán 
các luận điệu sai trái, thù địch chống phá sự 
nghiệp cách mạng ở nước ta hòng gây mất ôn 
định chính trị, lung lạc nhận thức, lòng tin của 
nhân dân. Kiên quyết ngăn chặn thủ đoạn phao 
tin, đồn nhâm, gây rối nội bộ, tán phát tài liệu 
xấu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, bảo vệ thành công 
Đại hội Đảng. 

Thứ sáu, chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ 
làm công tác tư tướng - văn hóa có đủ năng lực, 
phẩm chất thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
giao. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, 
công tác tư tưởng - văn hóa phải thực sự đôi mới 
hơn nữa, nhất là tầm tư duy, năng lực xử lý. 
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Tình hình tư tướng có lúc, có nơi đặt ra những 
vấn đề bức xúc, những tình huống khó khăn và 
phức tạp đòi hỏi người cán bộ tư tương phải 
nhạy bén chính trị, gắn lý luận với kinh nghiệm 
hoạt động thực tiễn để tham mưu đề xuất trúng 
vấn đề. Không ngừng nâng cao tính chiến đấu, 
tính khoa học, tính dân chủ và tính văn hóa 
trong hoạt động tư tướng, làm cho hoạt động tư 
tưởng thực sự thuyết phục, hiệu quả. Đào tạo 
dưới nhiều hình thức, đào tạo thường xuyên, 
không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ 
cán bộ tư tướng - văn hóa, chăm lo các tài năng 
trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đang là một yêu 
cầu khách quan, một đòi hỏi bức xúc của đời 
sống tư tưởng. 

Thứ bẩy, tiếp tục đối mới, phát huy sức 
mạnh tông hợp, tổ chức các phong trào thi đua 
yêu nước, mở rộng, liên kết, phối hợp với 
phương châm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
làm công tác tư tưởng. Thực hiện ý kiến của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Xây dựng Đảng có ba 
mặt: tư tưởng, chính trị và tô chức... giáo dục tư 
tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng 
nhất". Các cấp ủy phải lãnh đạo toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân nỗ lực hoạt động tư tưởng, huy 
động vai trò tham mưu và đi đầu của các cán bộ 
ngành tư tưởng - văn hóa. Tích cực đối mới nội 
dung và phương thức công tác tư tưởng, mỡ 
rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, ứng dụng 
khoa học, công nghệ, đa dạng hóa các phương 
thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, 
đưa hoạt động tư tưởng - văn hóa về với cơ sở 
để nâng cao sức thuyết phục, hiệu quả và chất 
lượng của hoạt động tư tướng - văn hóa. 

Phát huy truyền thống 75 năm công tác tư 
tưởng - văn hóa của Đảng, toàn ngành tư 
tưởng - văn hóa nêu cao tỉnh thân cách mạng 
tiến công của những chiến sỹ xung kích trên 
mặt trận tư tưởng. ra sức học tập, rèn luyện theo 
gương Bác Hồ vĩ đại và các bậc tiền bối cách 
mạng, phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
tạo đà phát triên mạnh mẽ công tác tư tưởng - 
văn hóa của Đang trước chặng đường mới của 
cách mạng nước ta.L] 
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ÁCH đây 75 năm, vào ngày mồng 

5 tháng § năm 1930, Tạp chí Đỏ - 

cơ quan lý luận và chính trị của 
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã ra số đầu tiên. 
Tròn 75 năm, qua những thời kỳ cách mạng 
khác nhau, với 7 lần đối tên từ tên gọi đầu 
tiên đó tới Cộng sản, Bôn—sơ-vic, Sinh hoạt 
nội bộ, Học tập, Tạp chí Cộng sản đã vượt 
qua bao khó khăn, thử thách không ngừng 
vươn lên và đạt được những thành tựu to 
lớn, trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của 
Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng của Đảng trên mặt trận tư tướng, 
lý luận. Kể từ khi ra số đầu tiên đến nay, đã 
có 737 số Tạp chí in với gần 55 triệu cuốn, 
86 số Tạp chí Cộng sản trên mạng In-tơ-nét 
lần lượt ra mắt bạn đọc. Tạp chí Cộng sản 
luôn xứng đáng là cơ quan lý luận và chính 
trị của Trung ương Đảng, là ngọn cờ tiên 
phong trong công tác tư tưởng, lý luận của 
Đảng, là người hướng dẫn, người bạn đồng 
hành tin cậy của đông đảo bạn đọc và là 
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một vũ khí sắc bén trong đội ngũ các binh 
chúng tư tưởng - văn hóa của Đảng. 

Năm 1985 Tạp chí Cộng sản vinh dự là 
cơ quan báo chí đầu tiên của nước ta được 
đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Và 
năm 2003 Tạp chí lại được đón nhận Huân 
chương Sao vàng - phần thưởng cao quý 
nhất của Nhà nước trao tặng với sự cổ vũ, 
đánh giá của Đảng và Nhà nước là: “Đã có 
công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và của dân tộc”. Đó là 
phân thưởng lớn lao đối với lớp lớp thế hệ 
cộng tác viên, đã góp phần chủ yếu và quan 
trọng làm nên Tạp chí Đảng: là niềm tự hào 
của hàng triệu bạn đọc đã hết lòng ủng hộ 
và làm theo Tạp chí Đảng. Đó cũng là niềm 
tự hào của các thế hệ cán bộ, phóng viên, 
biên tập viên, nhân viên... công tác tại 
Bộ Biên tập Tạp chí luôn nỗ lực vươn lên 
hoàn thành trọng trách do Trung ương Đảng 
tin cậy và giao phó. 


*GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập 
Tạp chí Cộng sản 
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Để đạt được những thành tựu như vậy, 
Tạp chí không ngừng phấn đấu, đóng góp 
tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất 
nước. Tạp chí luôn quán triệt và thể hiện 
đúng đường lối, quan điểm của Đảng, tuyên 
truyền các nghị quyết của Đảng, góp phần 
nâng cao trình độ lý luận, chính trị của cán 
bộ, đảng viên, động viên phong trào hành 
động cách mạng của nhân dân. Trong công 
cuộc đổi mới, Tạp chí đã không ngừng cố 
gắng trong công tác lý luận, đưa đường lối, 
quan điểm của Đảng vào cuộc sống, tham 
gia tổng kết thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, kiên định đấu tranh chống các quan 
điểm, tư tưởng sai trái, các luận điệu thù 
địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan 
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điểm của Đảng... Bởi vậy, chỉ số phát 
hành Tạp chí ¡in không ngừng tăng: từ 
53.000 cuốn khi kết thúc năm 2002 lên gần 
62.000 cuốn vào tháng 7-2005. Đó là một 
bước tiến rất đáng ghi nhận trong 10 năm 
trở lại đây. Cùng với thành tựu nổi bật đó 
của Tạp chí in, Tạp chí Cộng sản điện tử có 
bước tiến quan trọng, góp phần làm tốt việc 
hòa mạng và tuyên truyền đối ngoại của 
Tạp chí qua mạng In-tơ-nét. Bộ Biên tập 
Tạp chí nhận được hàng ngàn bức thư của 
bạn đọc gửi về ủng hộ, cô vũ, phê bình, góp 
ý xây dựng để Tạp chí cố gắng hơn nữa đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp 
cách mạng và sự mong mối của bạn đọc. Đó 
là niềm khích lệ, là trách nhiệm mà bạn đọc 
tin tưởng, gửi găm cho chúng tôi. 
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Có được vinh dự và những thành tựu trên 
đây chính là do sự phần đấu liên tục, đây 
tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của nhiều 
thế hệ cộng tác viên, thông tin viên ở các 
cấp từ Trung ương tới cơ sở, trên khắp mọi 
miền đất nước. 

Thành tựu đó cũng là biều hiện tập trung 
và sinh động của sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt 
tình, liên tục, chặt chẽ và hiệu quả của các 
cấp ủy, chính quyên các cấp, các ban, bộ, 
ngành và của các tổ chức đoàn thể trong hệ 
thống chính trị nước ta. 

Những thành tựu của Tạp chí Cộng sản 
cũng chính là thành quả của sự ủng hộ nhiệt 
thành, của hàng triệu bạn đọc đủ các tâng 
lớp, ở nhiêu lứa tuổi, khắp trong và ngoài 
nước qua các thời kỳ khác nhau; là kết quả 
đáng trân trọng của sự cố găng vượt bậc của 
đội ngũ cân bộ, nhân viên Bưu điện trên mọi 
miền Tổ quốc. 

Đặc biệt, Tạp chí Cộng sản luôn nhận 
được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư đối với Bộ Biên tập 
Tạp chí suốt 75 năm qua. Đó chính là điều 
cơ bản và quan trọng nhất tạo thành nguồn 
sức mạnh, động lực sáng tạo và quyết tâm 
phấn đấu của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 
trong chặng đường 75 năm qua, cũng như 
hiện nay và cả sau này. 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tạp chí ra số đầu 
trong không khí toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta long trọng kỹ niệm những ngày 
lễ lớn của Đảng, của dân tộc, trong năm 
2005 với nhiều hoạt động sôi nôi, với những 
phong trào thi đua nhằm hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch Đại hội IX, tiến hành đại hội 
Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ X 
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của Đảng. Đây là thời điểm quan trọng để 
Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ 
vang 75 năm, đóng góp có hiệu quả vào 
công tác tư tướng, lý luận của Đảng trong 
thời kỳ mới. 

Nhận thức rõ điều đó, Bộ Biên tập Tạp 
chí Cộng sản sẽ phát huy những bài học 
kinh nghiệm đã tích lũy được qua 75 năm 
xây dựng và trưởng thành trong hoạt động 
của mình. Trước mắt tiếp tục phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ cơ bản và quan 
trọng là: "Trên cơ sở phân tích đúng tình 
hình thế giới và cục diện mới của đất nước, 
góp phân hướng dẫn về lý luận và hoạt động 
thực tiễn cho cán bộ, đảng viên trong việc 
thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. Cùng các cơ quan 
lý luận của Đẳng đi tiên phong trong công 
tác lý luận, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, làm 
nôi bật những cống hiến về lý luận và thực 
tiền của Đảng ta vào kio tàng lý luận cách 
mạng của thế giới". Đồng thời, Tạp chí 
tiếp tục phấn đấu khắc phục những nhược 
điểm như trình độ lý luận chưa sâu, tính 
chiến đấu và sức thuyết phục còn chưa cao; 
việc phân tích và tông kết những vấn đề 
mới, phức tạp do thực tiễn trong nước và 
thế giới đặt ra chưa kịp thời; đấu tranh 
chống các quan điểm sai trái chưa sắc bén... 
Bộ Biên tập quyết tâm làm tốt hơn nữa 
nhiệm vụ chính trị của mình nhằm đáp ứng 
sự mong mỏi của đồng chí Tông Bí thư 


(1) Trích: Chỉ thị 60 CT/TU của Bộ Chính trị về 
công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới (ngày 
22-12-2000) 
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(Nhân ký siêm 25 năm (Ägày Ởap chí Động tản ta tố đầu... —— Tạp Khí Gệng sản 


Nông Đức Mạnh trong Lễ trọng thể kỷ niệm 
73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu 
và đón nhận Huân chương Sao vàng, ngày 
5-8-2003: "Mỗi tác phẩm lý luận và chính 
trị đăng trên Tạp chí phải là kết quả của việc 
nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế, mang 
đậm hơi thở của cuộc sống, trả lời đúng và 
trúng những vấn đề của cuộc sống". Tạp chí 
tiếp tục làm hết sức mình để đấy mạnh công 
tác nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn 
qua đó góp phần làm rõ hơn con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm sáng tỏ 
và sâu sắc quan điểm, đường lối đôi mới của 
Đảng, nhất là vấn đề đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển 
kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế; 
về phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về 
xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực 
sự là nền tảng tinh thần của xã hội; về tăng 
cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; về mở rộng 
không ngừng quan hệ đối ngoại, chủ động 
và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; về phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây 
dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát 
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; về đối mới và chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng... Đồng thời phải tích 
cực, chủ động và kiên quyết đấu tranh phê 
phán những quan điểm sai trái, những luận 
điệu phản động của các thế lực thù địch, các 
phân tử cơ hội chính trị phủ nhận chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con 
đường xã hội chủ nghĩa, bác bỏ sự lãnh đạo 


30 


của Đảng, xuyên tạc đường lối đổi mới, bôi 
đen chế độ, vu khống, bịa đặt trên các vấn 
đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... 
Để làm tốt trọng trách đó, Tạp chí quyết 
tâm tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm 
vụ sau: Một là, chủ động thực hiện hiệu quả 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Tạp 
chí. Hai là, không ngừng đổi mới công tác 
cộng tác viên, thông tin viên nhằm xây 
dựng một đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, 
toàn diện, chất lượng ngày càng cao và ngày 
càng đông đảo. Ba là, không ngừng đổi mới 
hình thức và chất lượng Tạp chí Cộng sản in 
và Tạp chí Cộng sản điện tử gắn với đẩy 
mạnh công tác phát hành và bạn đọc của 
Tạp chí. Bốn là, phát huy sự phối hợp, giúp 
đỡ và sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các ban, bộ, ngành, 
các địa phương, hệ thống báo chí trong việc 
thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị của Tạp chí. Năm là, không ngừng 
đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, 
nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, 
phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ, nhất là cán bộ biên tập, làm cho 
đội ngũ của Tạp chí ngày càng vững mạnh 
toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ được giao. 
Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm, 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Biên tập 
Tạp chí Cộng sản nguyện đoàn kết, nỗ lực 
phân đầu hoàn thành nhiệm vụ của mình với 
chất lượng cao hơn, xứng đáng là Tạp chí 
lý luận và chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, xứng đáng với sự tin cậy 
của Đảng, với sự mong đợi của bạn đọc. 
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ÒI dung tư tưởng Hồ Chí Minh cũng 

như việc vận dụng tư tưởng của 

Người trong mọi lĩnh vực của sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam, với sự đào tạo, 
bôi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng cũng như 
những con người Việt Nam mới luôn là vấn đề 
thời sự, thể hiện tính cần thiết, đòi hỏi mỗi 
cán bộ, đảng viên phải tiếp tục đào sâu suy 
nghĩ, kiên trì phấn đấu và noi theo. Đó là sự 
nghiệp của toàn Đảng, của hệ thống chính trị, 
nhăm góp phần xây dựng thành công một 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. Để góp phần 
vào việc nhận thức có hiệu quả hơn về xây 
dựng văn hóa trong Đang, dưới ánh sáng tư 
tưởng Hỗ Chí Minh, bài viết này xin có mấy ý 
kiến sau. 

1 — Vị trí của vấn đề đạo đức trong văn 
hóa nói chung 
Văn hóa, theo định nghĩa chung nhất, là 

những giá trị vật chất và tinh thần mà loài 
người sáng tạo nên trong tiến trình lịch sử. 
Còn theo cách hiểu thông thường nhất; đó là 
toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội, bao gôm 
cả tư tưởng xã hội, tri thức xã hội, đạo đức 
xã hội, đời sống và lối sống xã hội... 


Không phải đến bây giờ, mà ngay từ lâu, 
khi Đảng ta mới thành lập và khi nhà nước 
cách mạng mới ra đời, Bác Hồ đã khẳng định 
răng văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, 
"văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Có 
nghĩa, đạo đức chỉ là một bộ phận của văn hóa 
chứ không phải là toàn bộ nền văn hóa. Tuy 
nhiên, đó là bộ phận có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng. Bởi lẽ, khi xem xét trình độ văn hóa của 
một xã hội, người ta không thể không nói đến 
con người trong xã hội, mà nói đến con người 
thì không thể không nói đến đạo đức. Tư 
tưởng xã hội và đạo đức xã hội đều có vai trò 
quyết định đối với hành vi của con người 
trong xã hội. Đạo đức là những tiêu chuẩn, 
nguyên tắc sống và hành động được dư luận xã 
hội thừa nhận. Những tiêu chuẩn, nguyên tắc 
đó quy định, điều chỉnh hành vi, quan hệ của 
con người đối với nhau và đối với xã hội. Như 
vậy, đạo đức cũng chính là phẩm chất tốt đẹp 
của con người do tu dưỡng theo những tiêu 
chuẩn đó mà có. Trong các quan hệ xã hội, 
những vấn đề thuộc về dân tâm, dân ý, dân trĩ, 
dân quyền, và dân sinh ..., đều thuộc về và là 
sự biểu hiện của văn hóa một xã hội, mà mức 
độ biểu hiện cao hay thấp tùy thuộc một phần 
quan trọng vào đạo đức. | 
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2 - Vị trí của tư tưởng đạo đức Hô Chí 


Minh trong tư tưởng văn hóa Hô Chí Minh 

Đại hội IX của Đảng ta đã đưa ra một 
mệnh đề cấu thành định nghĩa rất chuẩn xác 
về tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng Tự tưởng 
Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn 
diện và sâu sắc về những vân đề cơ bản của 
cách mạng Việt Nam". Như vậy, tư tưởng 
Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu không phải 
dưới góc độ những ý kiến, những suy nghĩ 
riêng lẻ, cụ thể, mà trong sự tổng hợp có tính 
hệ thống, tức là nghiên cứu dưới góc độ một 
học thuyết chính trị - cách mạng. Tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh là một bộ phận của tư tưởng 
văn hóa Hồ Chí Minh. Nói cách khác, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về đạo đức là một bộ phận của 
tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, và tư tưởng 
Hồ Chí Minh về văn hóa lại là một bộ phận 
của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biêu, một 
mẫu mực tuyệt vời về đạo đức, không chỉ đạo 
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đức của con người xã hội mà còn là đạo đức 
của một lãnh tụ cách mạng, suốt đời hy sinh, 
phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp và xã hội, vì hạnh phúc của 
nhân dân. Tuy nhiên, nghiên cứu tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh không chỉ là nghiên cứu 
những phẩm chất cao quý thể hiện trong Cuộc 
sông của Người, mà còn là nghiên cứu những 
quan điểm của Người về đạo đức, những quan 
điểm đó đã, đang và sẽ còn chỉ đạo dài lâu cho 
sự nghiệp của Đảng ta xây dựng văn hóa dân 
tộc nói chung và xây dựng văn hóa trong Đảng 
nói riêng. 

Xuyên suốt các tác phẩm của Người, từ 
"Đường Cách mệnh" (1927), "Sửa đổi lối làm 
việc" (1947), "Cần, kiệm, liêm, chính" (1949) 
cho đến "Nâng cao đạo đức cách mạng, 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (1969) và bản 
Di chúc của Người (1969), ta thấy toát lên 
tỉnh thần và những nội dung cơ bản của tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 


Nhà sàn của Bác Hồ ở Hà Nội 
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Khái niệm đạo -đức, được Hồ Chí Minh tập 
trung đề cập trong các tác phẩm của Người là 
đạo đức của xã hội mới, cao hơn nữa là đạo 
đức cách mạng, đạo đức của cán bộ, đảng viên. 
Những phẩm chất đạo đức cao quý chung nhất, 
cơ bản nhất mà4Người nêu lên đối với cán bộ 
cách mạng: 

Một là: trung với nước, hiếu với dân, suốt 
đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ 
thù nào cũng đánh thắng. Không phải một lần 
mà rất nhiều lần, không phải đối với một số 
đối tượng nhất định mà đối với rất nhiều đối 
tượng khác nhau, Người luôn luôn nhắc nhở 
răng, điều chủ chốt nhất của đạo đức cách 
mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho 
Đảng, cho cách mạng, là tuyệt đối trung thành 
với Đảng, với nhân dân, là trung với nước, 
hiếu với dân. 

Hai là: nhân, nghĩa, trí, dũng. Nhân là thật 
thà yêu thương, gIÚp. đỡ đồng chí và đồng bào. 
Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, 
những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì 
thế mà sẵn sàng chịu cực khổ trước mọi người, 
hướng hạnh phúc sau thiên hạ. Vị thê mà 
không ham giàu sang, không ngại cực khố, 
không sợ uy quyền. Nghĩa là ngay thắng, 
không có tà tâm, không làm việc bậy, không 
có việc gì phải giấu Đảng. Trí là đầu óc trong 
sạch, sáng suốt, dễ hiểu lý luận, dễ tìm phương 
hướng, biết xem người, xét việc,... Dững là 
dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm, 
thấy khuyết điêm có gan sửa chữa; cực khổ 
khó khăn có gan chịu đựng: có gan chống lại 
vinh hoa phú quý không chính đáng; nếu cân, 
có gan hy sinh cả tính mạng mình... 

Ba là: cần, kiệm, liêm, chính. Cần là lao 
động cần cù, siêng năng: lao động có kế 
hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; không lười 
biếng, không ÿ lại, không dựa dẫm; thấy rõ 
lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn 
sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta... Kiệm là 
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tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, 
tiết kiệm tiền của của nhân dân, của nước, của 
bản thân mình, không xa xi, không hoang phí, 
không bừa bãi; không phô trương hình thức, 
không liên hoan chè chén lu bù... Liêm là luôn 
luôn tôn trọng, gìn giữ của công và của dân; 
phải trong sạch, không tham lam; không tham 
địa vị, không tham tiền tài, không tham sung 
sướng, không ham người tâng bốc mình... 
Chính nghĩa là không tà, thắng thắn, đứng 
đắn". Đối với mình thì không tự cao, tự đại, 
luôn luôn chịu khó học tập, cầu tiến bộ, luôn 
luôn tự kiểm điểm đề phát triển điều hay, sửa 
chữa điều dở... Đối với người thì không nịnh 
hót cấp trên, không xem khinh người dưới; 
luôn luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, 
đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc. Đối 
với việc thì để việc công lên trên, lên trước 
việc tư, việc nhà... Cần, kiệm, liêm, chính luôn 
luôn đi liền với chí công, vô tư, tức là hết lòng 
chăm lo công việc chung, không tơ hào, tư lợi. 

Trung, hiếu, nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư đều là những 
khái niệm vốn có từ Nho học và đạo đức từ lâu 
đời của ông cha ta, song đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đôi mới và phát triên, thậm chí 
có những khái niệm đối mới hắn về nội dung, 
như xưa kia là trung với vua, hiếu với cha mẹ, 
nay là trung với nước, hiếu với dân. Do đó, 
những phẩm chất đạo đức được Người nêu lên 
chính là những phẩm chất của đạo đức mới, 
của con người mới và nền văn hóa mới. Nó là 
sự kết hợp tỉnh thần cách mạng của giai cấp 
công nhân với truyền thống đạo đức tốt đẹp 
của dân tộc và những tỉnh hoa đạo đức của 
nhân loại. 

Đạo đức cách mạng của cân bộ, đâng 
viên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh còn 
có tầm sâu rộng hơn, vượt qua khuôn khô 
quốc gia đê tạo nên sự kết hợp hài hòa và 
nhuần nhuyên giữa chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa quôc tế vô sản, xem "bốn phương vô 
sản đều là anh em". 


33 


3 - Tư tưởng đạo đức Hỗ Chí Minh 
với vấn đề xây dựng văn hóa trong Đảng 
hiện nay 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) của 
Đảng ta nêu rõ rằng, xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một 
trong những nội dung cơ bản của việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghị quyết 
Đại hội VII của Đảng yêu cầu: đưa các nhân 
tố văn hóa, tinh thần thấm sâu vào các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa VII, ghi rõ: "Để đảm bảo sự lãnh đạo 
của Đảng về văn hóa, phải xây dựng văn hóa 
từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước..." và 
khẳng định rằng: "Từ nay đến năm 2000, đặt 
trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, 
đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành 
mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ 
chức đảng và nhà nước, trong các đoàn thể 
quần chúng và trong từng gia đình". Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng một lần nữa yêu 
cầu: "Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt 
động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của 
nhân dân". Kết luận của Hội nghị Trung 
ương 10, khóa IX, nhấn mạnh: Tiếp tục đặt lên 
hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo 
đức, lỗi sống và đời sống lành mạnh trong 
xã hội, trước hết là trong các tổ chức đảng và 
nhà nước. Trong Diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm 
75 năm Ngày thành lập Đảng vừa qua, Tổng 
Bí thư Nông Đức Mạnh cũng yêu câu phải 
phấn đấu để mỗi tổ chức đảng và đoàn thể, 
mỗi cơ quan nhà nước đều là "một tắm gương 
văn hóa trong xã hội”. 

Nhắc lại các nghị quyết nói trên để thấy rõ 
tính bức bách của nhiệm vụ xây dựng văn hóa 
trong Đảng hiện nay; cũng là để thấy rõ răng 
muôn xây dựng được tư tưởng, đạo đức, lối 
sống và đời sông văn hóa lành mạnh trong xã 
hội, trước hết phải, xây dựng được các phẩm 
chất đó trong các tổ chức của Đăng và bộ mây 
của Nhà nước.. 
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Đối chiếu với tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 
đức mà chúng tôi vừa đề cập, ta càng thấy rõ 
vai trò quan trọng biết dường nào của đạo đức 
cách mạng trong việc xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, và 
xây dựng văn hóa trong Bảng nói riêng. 
Không phải ngẫu nhiên trong Di chúc Người 
nói về Đảng và đặc biệt nhấn mạnh vấn đề 
đạo đức: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. 
Mỗi đẳng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của 
nhân dân”. 

Những lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách 
mạng, đối với Đảng ta, đối với mỗi cán bộ, 
đẳng viên, ngày nay vẫn còn mang tính thời sự 
nóng hổi; nhất là những phẩm chất trung với 
Đảng, trung với nước, hiếu với đân, về cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, về nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân, về đảng viên đi trước, làng nước theo 
sau... là không bao giờ cũ. Nếu có cái gì gọi 
là cũ thì đó chính là nhận thức của chúng ta 
về các lời dạy của Bác không đến nơi, đến 
chồn, không thật đây đủ và nhuần nhuyên, 
nhất là chúng ta nói mà không đi đôi với làm, 
hoặc nói nhiều làm ít, khiến cho đời sống văn 
hóa trong Đảng, nhất là đời sống về đạo đức, 
có những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng. 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VIII, đòi hỏi phải khắc 
phục bằng được tình trạng suy thoái về tư 
tưởng, đạo đức và lối sống trong cán bộ, 
đảng viên, đặc biệt là tình trạng tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, một căn bệnh nguy hiểm 
đang đục khoét cơ thể sống của Đảng ta. 
Trong cuộc chiến đấu sinh tử này, mỗi cán bộ, 
đẳng viên chúng ta càng phải đề cao trách 
nhiệm tu dưỡng và thực hành tư tưởng đạo đức 
Hô Chí Minh. 
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Ồ CHÍ MINH luôn nhấn mạnh, với 
con người, điêu côt lõi nhât là đạo 
đức. Càng quan trọng hơn đôi với 


người cách mạng là phải có đạo đức cách 
mạng. Người chỉ rõ: làm cách mạng là cải tạo 
xã hội cũ thành xã hội mới tốt đẹp hơn. Vì thế, 
đây là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng 
là nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đầu tranh 
rất phức tạp, lâu dài, gian khổ; nên người 
cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền 
tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách 
mạng lớn lao. 

Nhưng Hồ Chí Minh cũng xác định, đạo 
đức cách mạng không tự nhiên mà có; nó 
không từ trên trời sa xuống, mà là kết t quả của 
quá trình rèn luyện công phu của mỗi người; 
quá trình bồi dưỡng, vun đắp của xã hội; quá 
trình đấu tranh gạt bỏ những thói hư tật xấu 
trái với đạo đức cách mạng ở mỗi người. Đó là 
quá trình xây và chống để có được những 
phẩm chất đạo đức của người cách mạng. 
Theo Hồ Chí Minh, xây và chống trong rèn 
luyện đạo đức cách mạng là hai mặt không 
_ tách rời nhau, luôn xảy ra đồng thời; là 
quá trình "gạn đục, khơi trong" loại bỏ cái xấu, 
cái phi đạo đức, đê bôi đắp làm giàu thêm 
những giá trị đạo đức mới ở mỗi con người. 
Quá trình ấy có thể khái quát ở những điểm 
chính sau: 
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1 - Xây tỉnh thân tập thể - chống chủ 
nghĩa cá nhân 

Hồ Chí Minh dẫn dắt mọi người, cần thấy rõ 
trong cuộc sống phải có tỉnh thần tập thể. 
Người phân tích, ngay từ những ngày đầu, loài 
người đã biết dựa vào cộng đồng để chống chọi 
với thú dữ và thiên tai để sống. Khi xã hội phân 
chia thành giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc 
lột, những người bị bóc lột đã không chịu bị áp 
bức bóc lột mãi, đứng dậy hợp thành lực lượng 
làm cách mạng để tự giải phóng mình. 

Người nhấn mạnh trong điều kiện ở nước ta 
để giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định 
phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì giai 
cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, kiên 
quyết nhất, giác ngộ và có kỷ luật, tổ chức chặt 
chẽ nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam lại là bộ 
tham mưu của giai câp công nhân. Đảng phấn 
đấu vì mục tiêu giải phóng giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động, giải phóng dân tộc. Ngoài 
ra Đảng không có mục tiêu nào khác. Cho nên 
cán bộ, đảng viên phải không ngừng phần đấu 
hy sinh cho lợi ích của giai cấp, của dân tộc, 
kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. 

Hồ Chí Minh cho răng, chủ nghĩa cá nhân 
trái với đạo đức cách mạng, cản trở ta một lòng 
một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng. 
Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù gian giáo, xảo 
quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc, 
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mà ai cũng biết rằng xuống dốc thường dễ hơn 
lên dốc. 

Hồ Chí Minh khẳng định, phải gột rửa 
những vết tích xấu, ra sức học tẬp, tu dưỡng, tự 
cải tạo mình để tiến bộ, thành người có đạo đức 
cách mạng. Người khái quát điều chủ chốt nhất 
của đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời 
phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. Đạo đức 
cách mạng là phải ra sức làm việc cho Đảng, 
giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường 
lỗi của Đảng: luôn đặt lợi ích của Đảng, của 
nhân dân lên trên lợi ích riêng của mình. 

Hỗ Chí Minh đòi hỏi, đạo đức cách mạng 
của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến 
mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách 
và nghị quyết của Đảng, phải nâng cao trách 
nhiệm trước nhân dân, phải ngăn ngừa và kiên 
quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân. Nhưng 
Người cũng chỉ rõ: đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân không phải là "giày xéo lên lợi ích cá 
nhân". Bởi vì môi người đều có tính cách riêng, 
SỞ trường riêng, đời sông riêng của bản thân và 
gia đình. Nếu những lợi ích đó không trái VỚI 
lợi ích của tập thể, thì không phải là xấu và cần 
được bảo vệ. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa do 
nhân dân làm chủ, mỗi người là một bộ phận 
của tập thể, giữ một vị trí nhất định và đóng 
góp một phân công lao cho xã hội. 

Cho nên đạo đức cộng sản là thực hiện lợi 
ích cá nhân thống nhất với lợi ích của tập thể và 
của toàn xã hội. Hồ Chí Minh cảnh báo, chủ 
nghĩa cá nhân nhiều khi lại lợi dụng tập thể, 
núp dưới danh nghĩa tập thể, nhân danh tập thể 
để vụ lợi cá nhân. Người chỉ rõ, chủ nghĩa cá 
nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm như quan 
liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ. quan, tham ô, 
lăng phí... Nó trói buộc, bịt mắt chúng ta. Bất 
kỳ việc gì nó cũng xuất phát từ lòng tham muốn 
danh lợi, địa vị cho cá nhân minh, chứ không 
nghĩ đến lợi ích của tập thể, của giai cấp, của 
nhân dân: 

Vì vậy, xây và chống trong rèn luyện đạo 
đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là 
bồi dưỡng những phẩm chất cao quý của người 


cách mạng, là rèn luyện tính đảng, tính giai 
cấp, tính tập thể, là chống chủ nghĩa cá nhân. 

2 ~ Xây dựng lòng trung thực — chống chủ 
nghĩa cơ hội 

Truyền thống đạo đức của dân tộc cũng như 
nhu cầu của cuộc sống đòi hỏi người cách 
mạng phải có lòng trung thực. Hồ Chí Minh coi 
lòng trung thực là phẩm chất số một, là thước 
đo đạo đức của người cách mạng. Người chỉ rõ 
đạo đức cách mạng là ra sức phần đấu để thực 
hiện mục tiêu của Đảng, hết lòng trung thành 
phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân. Trước 
những thử thách, người cách mạng không thể 
lừng chừng mà sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh 
gian khổ để mưu cầu lợi ích chung. Người xác 
định, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn 
cảnh nào cũng phải quyết tâm đấu tranh chống 
mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không 
chịu cúi đầu. Người nhấn mạnh, nhiều đông chí 
hoạt động trong thời kỳ bí mật và nhiều chiến 
sỹ trong thời kỳ kháng chiến đã giữ vững khí 
tiết, trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách 
mạng, chấp nhận sự hy sinh oanh liệt cả tính 
mạng của mình và hy sinh cả lợi ích của gia 
đình riêng. Những đồng chí ấy không một chút 
kêu ca phàn nàn, kể công với Đảng, đòi hỏi 
Đảng phải cảm ơn mình. Trong khi đó, có 
những cán bộ, đảng viên có ít nhiều thành tích 
thi đòi hỏi ưu đãi, đòi danh dự, đòi địa vị, đòi 
hưởng thụ. Nếu không thỏa mãn yêu cầu của họ 
thì họ oán trách Đảng, bất mãn, rồi dần dần xa 
rời Đảng, thậm chí phá hoại chính sách và kỷ 
luật của Đảng. Hồ Chí Minh yêu cầu đảng viên 
phải thông nhất tư tưởng và hành động, không 
thê "trống đánh xuôi, kèn thối ngược" mới có 
thê lãnh đạo quần chúng, mới có thể làm cách 
mạng. Bởi vì lời nói và việc làm của đảng viên 
đều có quan hệ rất lớn đến cách mạng, 
ảnh hưởng lớn đến quần chúng. Cho nên đạo 
đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ 
khó khăn nào cũng kiên quyết làm đúng chính 
sách và nghị quyêt của Đảng, làm gương cho 
quân chúng. 
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Để chống chủ nghĩa cơ hội, Hồ Chí Minh 
yêu cầu phải chống sự hoang mang dao động, 
ngả nghiêng vê tư tưởng, chính trị, không kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đường lối, quan 
điểm của Đảng. Người cơ hội khi thuận lợi thì 
hăng hái, tỏ ra "cấp tiến", khi khó khăn thì thoái 
hóa, thỏa hiệp. Họ lựa thời, "gió chiều nào, che 
chiều ấy", lập trường, thái độ không rõ ràng. 
Cách hành xử của kẻ cơ hội chỉ nhằm mục đích 
cá nhân, thực dụng, tìm kiếm cơ hội để giành 
chức nọ, quyền kia và lợi lộc để 'vinh thân, phì 
gia". Người cơ hội, miệng nói rất cách mạng, 
nhất trí cao với đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, với lợi ích của nhân dân, nhưng 
thực chất, họ sống không trung thực, "nói một 
đẳng, làm một nẻo”, nói hay, làm dỡ; hoặc nói 
mà không làm. Họ sẵn sàng lừa gạt đồng chí, 
đồng nghiệp, nịnh bợ cập trên, mua chuộc, 
tranh thủ sự tín nhiệm của mọi người bằng 
những xảo thuật cá nhân kiếm phiếu trong các 
dịp bầu cử. Thường họ là người có 'tài", "khéo 
léo” trong ngoại giao ban đầu, sẵn sàng tâng 
bốc, xu nịnh gây cảm tình để được việc cho 
mình. Họ tranh thủ người này, lôi kéo người 
kia, đả kích người trung thực gây mắt đoàn kết 
trong cơ quan, đơn vị. Trong điêu kiện kinh tế 
thị trường, người. cơ hội lợi dụng những sơ hở, 
non yêu trong quản lý ‹ của Nhà nước để trục lợi, 
chạy chọt chức quyên, mánh mối làm ăn. 
Những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội có đủ 
loại và rất nguy hiểm. Nó làm băng hoại đạo 
đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, 
điều mà Hồ Chí Minh luôn luôn cảnh báo, 
nhắc nhở Đảng ta phải kiên quyết đấu tranh 
loại bỏ nó. 

3 - Xây dựng khối đoàn kết - chống tư 
tưởng bè phái, cục bộ 

Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung ương 
CaO cấp của Bộ Quôc phòng, tháng 3-1957, 
Hồ Chí Minh nhân mạnh, đoàn kết cũng là 
điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra 
con cháu đều tốt. Đoàn kết trên dưới, cán bộ và 
chiến sỹ miền Nam và miền Bắc, trong và 
ngoài Đảng, quân đội và nhân dân, đoàn kết 
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rộng rãi với các nước xã hội chủ nghĩa và nhân 
dân yêu chuộng hòa binh trên thế giới. N gười 
khẳng định, đoàn kết là một truyền thống cực 
kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. 
Người yêu cầu, các đông chí từ Trung ương đến 
các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. 

Hồ Chí Minh phân tích tỉ mỉ cho cán bộ, 
đẳng viên thấy vì sao phải xây dựng khối đoàn 
kết. Người chỉ TỐ, Đảng ta tuy nhiều người, 
nhưng khi tiến hành mọi công việc thì chỉ như 
một người. Đó là nhờ kỷ luật. Kỷ luật của Đảng 
là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. 
Cán bộ, đảng viên phải ra sức giữ gìn kỷ luật 
sắt của Đảng. Đảng ta có cơ sở khắp cả nước, 
bằng chính cương, đường lối của Đảng mà thu 
hút những người cách mạng nhất, ưu tú nhất 
của giai câp công nhân, giải cấp nông dân, tần 
lớp trí thức, đồng bào các dân tộc đoàn kết 
xung quanh Đảng làm cách mạng. Người phê 
bình một sô cán bộ, đảng viên do không năm 
vững đường lối, chính sách, thi hành hoặc quá 
"tả", hoặc quá "hữu", xem thường kỷ luật của 
Đảng nên hỏng việc. 

Người nhấn mạnh, không phải đoàn kết 
ngoài miệng mà đoàn kết bằng việc làm, đoàn 
kết băng tỉnh thân trung thực, đoàn kết thật sự, 
nhất là đoàn kết chặt chế giữa các cán bộ lãnh 
đạo. Người cho rằng đẳng viên chỉ là số ít trong 
xã hội, nêu không có người ngoài Đảng ủ ung hộ, 
giúp đỡ thì Đảng không làm được gi. Cho nên 
Đảng phải đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân 
dân trong xã hội đê tạo ra lực lượng cách mạng 
mạnh mẽ, vững chắc, lâu dài. 

Để được như vậy, Hồ Chí Minh chỉ rõ, nội 
bộ chúng ta phải đoàn kết thật chặt chẽ. Từ 
tỉnh, huyện đến chi bộ phải làm đúng nguyên 
tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. Sức 
mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự 
giác, ý thức tổ chức nghiêm chinh của cán bộ, 
đảng viên. Cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất 
trí, đi sâu, đi sát thực. tế, lãnh đạo thiết thực 
và toàn diện. Phải chống tư tưởng chủ quan, 
bảo thủ, bệnh quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyên. 
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Đặc biệt chống bệnh ganh ty, so bì, chia bè, 
chia cánh, "đâm bị thóc, chọc bị gạo”, xúc 
xiểm, vu cáo gầy mất đoàn kết nội bộ, làm tốn 
hại đến sức mạnh và thanh danh của Đảng. 

Để gạt bỏ những tư tưởng xấu, xây dựng khối 
đoàn kết thống nhất trong Đảng, Hô Chí Minh 
yêu cầu cán bộ, đảng viên phải khách quan, 
công tâm, nhìn xa, thấy rộng vì sự nghiệp 
chung của Đảng. Không được lấy mình làm 
chuẩn và chỉ thấy mình là tài ba, giỎI giang, 
cống hiến nhiều nhất, hơn hẳn thiên hạ, sinh ra 
kiêu ngạo. Hoặc chỉ quen người khác, cấp dưới 
phục tùng, tung, hê, ca tụng mình và Áp đặt ý 
định chủ quan của mình đối VỚI mỌI 'EƯỜI, mọi 
việc. Dung túng cho kẻ xấu Bây, mất đoàn kết, 
xúc xiểm, vu cáo, quậy phá. Đối với cấp trên 
thì tìm cách quen biết, lân la, bợ đỡ, BỊ hót, 
tìm ô dù để tiễn thân. 

4 - Xây dựng đạo đức cân, kiệm, lệm, 
chính, chí công, vô tư - chống lười biếng, 
tham ô, lãng phí 

Một trong những phẩm chất đạo đức lớn 
nhất của người cách mạng được Hồ Chí Minh 
thường xuyên giáo dục là đức cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư, chống tham ô, lãng phí. 

Người dẫn chứng dân ta có cầu "THƯỚC chảy, 
đá mòn ; "kiến tha lâu cũng đầy tổ"... để nói sự 
cân thiết và tính hiệu quả của đức cần cù, siêng 
năng. Người nói, siêng học tập thì mau biết, 
siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến; siêng làm 
thì nhất định thành công; siêng hoạt ¡động thì có 
sức khỏe. Nhưng muốn cho chữ cần có nhiều 
kết quả thì phải có kế hoạch và phải tính toán 
cần thận trong mọi công việc, phải biết nuôi 
dưỡng tinh thân và lực lượng đê làm việc lâu 
dài. Người cho rằng phải chống bệnh lười 
biếng, vì lười biếng cũng là kẻ địch. Một người 
lười biếng ảnh hưởng tai hại đến công việc của 
hàng nghìn, hàng vạn người khác. Một người, 
một địa phương, hoặc một ngành mà lười 
biếng, thì khác nào chuyến tàu hỏa chạy một 
bánh trật ra ngoài đường ray. Cho nên lười 
biếng là có tội với đồng bào, với Tổ quốc. 
Hồ Chí Minh đòi hỏi cần và kiệm phải đi liền 
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với nhau. Kiệm là tiết kiệm, không xa XI, 
không hoang phí, không bừa bãi. Tiết kiệm tiền 
của, vật chât, tài sản, thời gian, sức lực. Theo 
Người, kiệm không có nghĩa là bủn xin mà sử 
dụng đúng với yêu câu, với mục đích vì lợi ích 
chung của đất nước. Người ‹ chỉ rõ, không cần 
thiết thì một xu cũng phải tiết kiệm, nhưng khi 
cần thì tốn mấy cũng phải chỉ. Có điều là không 
được lợi dụng chức quyên, lợi dụng công vIệC 
mà tiêu xài xa xỉ. Làm như vậy là có tội với 
nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ, người cán bộ, 
đảng viên phải biết cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư. Đó là giữ mình cho trong sạch, 
không tham lam, phải thắng thắn, trung thực, 
thấy việc chính thì găng làm, việc tà thì kiên 
quyết tránh. Người nói: Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết phải có những con người 
xã hội chủ nghĩa, tức là những người có đạo 
đức xã hội chủ nghĩa. Đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, theo Người không phải ở đâu cũng biểu 
hiện giống nhau nhưng đều có những chuẩn 
mực chung. Một mặt phải xây dựng những đức 
tính cân, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. 
Mặt khác phải kiên quyết chống thói lười 
biếng, khôn lỏi, chọn việc béo bở, lợi lộc nhiều 
để làm. Chồng thói ba hoa, hinh thức, sĩ diện 
hão, của người húc ta, "vén tay áo xô, đốt nhà 
táng giấy" để lây lòng người khác. Phải chống 
kẻ lợi dụng chức quyên tham ô, lãng phí, tham 
những tiên của, tài sản, chức tước của Đảng, 
Nhà nước và của nhân dân đề làm giàu bât 
chính. 

3— Xây dựng tỉnh thân say mê học tập lý 
luận -— chống thói bảo thủ, trì trệ kinh 
nghiệm chủ nghĩa 


Hồ Chí Minh chỉ rõ: tiến lên chủ nghĩa 
xã hội là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ. Để 
cách mạng thành công, cần có những người 
cách mạng sẵn sàng lao động quên mình đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời phải 
kiên quyết đấu tranh với kẻ địch đang âm mưu 
chống lại cách mạng. Theo Người, kẻ địch 
có ba loại: thứ nhất là chủ nghĩa tư bản và bọn 


(Xem tiếp trang 73) 
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ác động của 


băn hóa truuôn thống 


tới sự lựa chọn 
con đường và 


mục tiêu cách mạng 
CỦA HỎ CHÍ MIVH 


PHAM HỒNG CHƯƠNG ° 


1. Văn hóa truyền thống Việt Nam chứa 
đựng và truyền tải một nguồn lực tinh thần cực 
kỳ sâu sắc là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
nhân văn Việt Nam. Nguồn lực tinh thần đó 
được hun đúc và lưu truyền qua hàng ngàn 
năm dựng nước - giữ nước, lao động - sáng 
tạo, bảo tồn - phát triển của dân tộc ta. Trong 
quá trinh đó, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
nhân văn truyền thống đã hòa quyện vào nhau 
và tạo nên một truyền thống "kép" đặc trưng 
Việt Nam: yêu nước - thương dân, thương 
dân - yêu nước. 

Dưới tác động bởi những yếu tố địa lý - 
chính trị, điạ lý - kinh tế mà người Việt Nam 
phải phát huy tính cộng đồng trong tranh đấu 
nhằm xây dựng và gìn giữ ngôi nhà độc lập 
của mình và để có đủ điều kiện vật chất cho sự 
sinh tôn, phát triển của giống nòi khi luôn phải 
đối diện trước các thế lực xâm lăng hung tàn 
và trước thiên nhiên nghiệt ngã. Hoàn cảnh 
khách quan đó, qua hàng ngàn năm, đã hun 
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đúc nên chủ nghĩa yêu nước - nhân văn 
truyền thống, tạo nên sự bất tử cho dân 
tộc này và làm cho mỗi người Việt Nam 
gắn chặt với cộng đông dân tộc để 
sinh tôn và phát triển. Vì thế, sự hình 
thành các khái niệm "kép" và về mối 
quan hệ tương tác giữa Dân tộc - Con 
người, Tổ quốc - Đồng bào, Nhà - Nước, 
Nước - Dân trở thành một đặc trưng của 
văn hóa Việt Nam. Giá trị tỉnh thần ấy 
thực sự trở thành nguồn động lực phát 
triển của dân tộc, nó xuyên qua lịch sử, 
bao trùm lên và chỉ phối mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, duy trì sự tồn tại 
và sự phát triển bền vững của dân tộc 
Việt Nam trong quá trình tiến hóa. 

Lịch sử của dân tộc ta đã minh chứng 
rõ ràng sự quan trọng của các mối quan hệ trên 
đây, đặc biệt biểu hiện qua mối quan hệ 
Dân tộc - Con người, trong đó giải quyết vấn 
đề dân tộc không thể không giải quyết vấn đề 
con người và ngược lại. Đây chính là cơ sở, là 
nguyên nhân cho mọi thắng lợi của dân tộc 
Việt Nam trong lịch sử. Ở đó, lợi ích dân tộc, 
lợi ích con người rất thống nhất trong mối 
quan hệ hữu cơ bền vững, nó được thừa kế qua 
mọi thế hệ, tạo nên sức mạnh Việt Nam, duy 
trì sức sống dân tộc trước mọi thăng trầm của 
lịch sử, làm nên chiến thắng và, cùng với 
những thắng lợi đó, lại tạo sinh những điều 
kiện cho sự phát triển mới của đất nước, của 
dân tộc. Đó cũng là bí quyết thành công của 
các nhà chính trị trong lịch sử nước ta, đồng 
thời nó cũng giải thích tất cả những gì không 


*TS, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Lịch sử 
Đảng 
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thành công của họ trong tiến trình lịch sử của 
dân tộc. 

Trước biến chuyên mới của sự tiến hóa 
nhân loại, Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu 
nước, cứu dân chính là xuất phát từ lòng yêu 
nước - thương dân tha thiết với khát vọng giải 
phóng dân tộc và con người Việt Nam. Với 
hành trang chủ nghĩa yêu nước và nhân văn ấy, 
Hồ Chí Minh đi ra thế giới để rồi trở về khơi 
dậy chính nguồn lực sống mãnh liệt đó của 
văn hóa truyền thống dân tộc. Người đã có 
toàn bộ những giá trị kết tinh của dân tộc làm 
cở sở để nhận thức, (và trên cơ sở ấy, thâu thái 
các giá trị của nhân loại), làm tiêu chuân để 
đối chiếu, để so sánh và cuối cùng để Người 
lựa chọn một học thuyết, một con đường sát 
hợp với tiêu chuẩn giá trị văn hóa của dân tộc 
Việt Nam vê vấn đê dân tộc và con người 
trong mối quan hệ hữu cơ của chúng. 

Vì vậy, từ giá trị văn hóa của dân tộc, cuộc 
tìm tòi lịch sử của Hồ Chí Minh, qua các châu 
lục, trước hết không phải khám phá ra những gì 
cao siêu mà chính là sự bổ sung những hiểu 
biết về nhu cầu chung của nhân loại: sự khổ 
đau của các dân tộc bị áp bức, nỗi thống khổ 
của đa số đồng loại bị bóc lột và khát vọng 
được giải phóng của họ. Người thấy rõ nhu cầu 
của dân tộc - con người Việt Nam cũng là của 
các dân tộc và nhân dân toàn thế giới: nhu cầu 
giải phóng khỏi áp bức dân tộc và con người. 
Đó là nguồn cội cho Hồ Chí Minh đi từ quốc 
gia ra thế giới, từ dân tộc đến nhân loại về tư 
tướng, và do đó - trước khi là một lãnh tụ dân 
tộc, Người đã trở thành một chiến sỹ quốc tế 
suốt đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng các 
dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế 
giới. Đây cũng là cơ sở để cùng với giá trị văn 
hóa truyền thống Việt Nam, Hồ Chí Minh hấp 
thụ được học thuyết khoa học chân chính, lựa 
chọn được con đường cách mạng đúng đắn vì 
nhu cầu dân tộc, phù hợp với sự tiến hóa của 
nhân loại cũng như đòi hỏi của thời đại mới. 
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Hồ Chí Minh tới nước Mỹ và đã biết về bản 
Tuyên ngôn độc lập - thành quả đấu tranh và 
sáng tạo của nhân dân Hợp chủng quốc qua 
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng như 
kết quả hiện thực của nó. Người cũng trực tiếp 
khảo sát xã hội, nơi sản sinh ra bản Tuyên 
ngôn Nhân quyền (Pháp), với những tư tưởng 
Tự do - Bình đẳng - Bác ái từng hấp dẫn Người 
khi còn trẻ. Nhưng dưới con mắt nhận xét của 


Hồ Chí Minh, hai cuộc cách mạng này đã 


không đến nơi vì giải quyết không triệt để vấn 
đề con người. Đó là sự khác biệt, là điểm 
không tương đồng với giá trị văn hóa Việt 
Nam để Hồ Chí Minh tiếp thu. Người chỉ thâu 
nhận những sáng tạo tỉnh thần đã trở thành giá 
trị chung của nhân loại về quyền con người - 
điều mà Hồ Chí Minh coi là bất hủ và ghi nhận 
nó trong Tuyên ngôn độc lập của nước Việt 
Nam mới. 

Từ nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin và 
thành công của cách mạng Tháng Mười Nga, 
"mà cơ sở của quyền tự do chân chính và 
quyền bình đẳng thực sự đã được đặt ra cho 
loài người." (, Hồ Chí Minh đã kết luận: 
"Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không 
có con đường nào khác con đường cách mạng 
vô sản " “), Vì theo Người "Chỉ có giải phóng 
giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân 
tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự 
nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách 
mạng thế giới" ®), vì "Chỉ có chủ nghĩa cộng 
sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người 
không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự 
do, bình đăng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả 
đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, 
niềm vui, hòa bình, hạnh phúc" ®, Từ đây, 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
2000, t2, tr 6 

(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t9, tr 314 

(3), (4) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 1, tr416, tr 461 
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Hồ Chí Minh đã đặt cách mạng Việt Nam vào 
quỹ đạo của cách mạng vô sản, giải quyết vấn 
đề dân tộc và con người bằng lý luận khoa học 
theo lập trường của giai câp công nhân, phù 
hợp với sự tiến hóa của thời đại. Có thể nói, 
đối với Hồ Chí Minh, theo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và đưa cách mạng Việt Nam theo con 
đường cách mạng vô sản, hướng đến các mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội vì nó giải quyết khoa 
học và triệt để vấn đề Dân tộc - Con người. 
Như Vậy, chủ nghĩa yêu nước - nhân văn 
truyền thống Việt Nam với việc giải quyết vấn 
đề Dân tộc - Con người, là cơ sở, là tiêu chuẩn, 
một giải tần thu và lọc, trước hết và trên hết để 
Hồ Chí Minh hấp thụ những giá trị chung của 


nhân loại và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. : 


Chính vì thế, ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã 
nhận thấy trong chủ nghĩa xã hội, dân tộc, con 
người được giải phóng và xã hội đó bảo đảm 
cho con người một môi trường hòa bình, sự 
công bằng, bình đẳng với các điều kiện tốt 
nhất để phát triển toàn diện, thực hiện hạnh 
phúc cho tất cả mọi người. 

Như thế, từ và vì văn hóa truyền thống của 
Việt Nam để đi ra thế giới, thấu hiểu nhu cầu 
nhân loại và hòa nhập vào dòng tiến hóa của 
thời đại, quan niệm của Hồ Chí Minh về giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng 
con người theo con đường cách mạng vô sản, 
hướng tới xã hội xã hội chủ nghĩa, có đầy đủ 
các yếu tố xuất phát là Dân tộc — Nhân loại — 
Thời đại. Sự hòa quyện nhuân nhuyễn đó đã 
khẳng định ngay từ đầu những nhân tố cơ bản 
cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng 
thời, nó cũng chứng tỏ rằng, quá trình tiến lên 
của dân tộc Việt Nam hướng tới xã hội xã hội 
chủ nghĩa không phải do ý muốn chủ quan của 
bất kỳ ai đó, mà là nhu cầu nội tại của dân tộc 
này trong quá trình phát triển, phải hợp với xu 
hướng tiến hóa của nhân loại và là đòi hỏi của 
thời đại mới - thời đại từ chủ nghĩa tư bản đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh, với hành 


trang văn hóa truyền thống dân tộc, là người 
nhận thức được những tất yếu khách quan đó 
đã đưa cách mạng Việt Nam đi vào hướng 
phát triển chung và tất yếu ấy của xã hội loài 
người. Chính vì thế, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
con đường cách mạng vô sản hướng tới chủ 
nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh thâu thái, truyền 
bá và áp dụng sáng tạo vào Việt Nam đã được 
tiếp nhận nhanh chóng và phát triển chắc chắn. 
Trong khi đó, không biết bao nhiêu con 
đường, học thuyết - không phải thiếu sức hấp 
đẫn - nhưng không có khả năng "bén rễ" ở 
Việt Nam và đã nhanh chóng lụi tàn vì chúng 
không có điểm tương đồng với những giá trị 
văn hóa truyền thống Việt Nam, không có cơ 
sở văn hóa - xã hội ở Việt Nam cho chúng tồn 
tại. Ở đầu thế kỷ XX, tư tưởng và con đường 
cứu nước của các nhà cách mạng như Cụ Phan 
Chu Trinh, Phan Bội Châu cũng như nhiều 
nhà cách mạng khác từng dẫn dắt phong trào 
giải phóng dân tộc và làm cho chủ nghĩa yêu 
nước - nhân văn Việt Nam liên tục được nuôi 
dưỡng, không lụi tàn, nhưng cũng bị thời đại 
và chính đòi hỏi của dân tộc này vượt qua. 

.2. Chủ nghĩa yêu nước nhân văn trong văn 
hóa Việt Nam và chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
không chỉ là cơ sở, là tiêu chí cho quyết định 
con đường cách mạng hướng tới mục tiêu 
xã hội chủ nghĩa vì Dân tộc - Con người của 
Hồ Chí Minh mà còn giúp Người giải quyết 
một cách sáng tạo, chính xác các vấn đề: từ 
xây dựng, lý luận đến chỉ đạo hoạt động thực 
tiên; từ việc hoạch định đường lối, chính sách, 
tổ chức lực lượng, xác định phương pháp cách 
mạng đến bước đi của cách mạng Việt Nam, 
trong cả sự nghiệp giải phóng và phục hưng 
dân tộc, phù hợp với điều kiện trong nước và 
quốc tế trên mọi phương diện. Đó chính là cơ 
sở cho việc lý giải tại sao Hồ Chí Minh không 
thể và chưa bao giờ rơi vào những sai lầm "tả" 
hoặc “hữu” trong xây dựng đường lối, chính 
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sách cho cách mạng Việt Nam. Đông thời, nó 
cũng giải thích về sự kiên định cách mạng phi 
thường, với một ý chí không gì lay chuyển, 
suốt đời hy sinh, phần đấu vì lợi ích dân tộc và 
nhân dân của Hồ Chí Minh. Bởi vì, ở bất kỳ 
thời điểm lịch sử nào, Người cũng giải quyết 
đúng các đòi hỏi của cách mạng nước ta, của 
nhân loại, phù hợp với sự tiến hóa, và do đó, 
trong mọi hoàn cảnh, luôn nắm chắc được 
thắng lợi cuối cùng với niềm lạc quan cách 
mạng. Phải chăng thành công của Hồ Chí 
Minh có nhiêu nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân từ và vì văn hóa của dân tộc và 
nhân loại? 

Giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam còn 
được Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong cách trình 
bày của Người về mục tiêu của chủ nghĩa xã 
hội tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng đây đủ nội 
dung về một xã hội vì dân tộc và vì con người: 
"Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, 
nước mạnh" ®), "sung sướng, tự do" (6, "là 
làm cho mọi người dân được âm no, hạnh phúc 
và học hành tiễn bộ" ?) trong một "xã hội ngày 
càng tiễn, vật chất ngày càng tăng, tinh thần 
ngày càng tốt" (8, Những mục tiêu cụ thể trên 
đây được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát một 
cách rõ ràng, đầy đủ và nhất quán khi Người 
khẳng định "xã hội chủ nghĩa không có bóc lột 
và áp bức dân tộc" Ở) "một xã hội bảo đảm cho 
đất nước phát triên rực rỡ một cách nhanh 
chóng chưa từng thấy, đưa quần chúng lao 
động đến một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang 
và ngày càng phôn vinh, làm cho mọi người 
lao động có một Tổ quốc tự do, hạnh phúc và 
hùng cường, hướng tới những chân trời tươi 
sáng, mà trước kia không thê nghĩ tới" d0), 
Những mục tiêu vì lợi ích dân tộc và con người 
trên đây thể hiện một cách tổng quát và chính 
xác tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của xã 
hội xã hội chủ nghĩa: độc lập dân tộc được bảo 
đảm bằng sự phát triển hùng cường của Tô 


quốc tự do với một xã hội ngày càng tăng tiến 
về điều kiện vật chất, tốt đẹp hơn về tinh thần 
bảo đảm cho con người phát triển và có cuộc 
sống xứng đáng, vinh quang. Đây cũng là 
những giải thích đầy đủ nhất nội dung căn bản 
tiêu chí phấn đấu vì Độc lập — Tự do - Hạnh 
phúc của chế độ mới do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập. Đó chính là những điểm chung 
cho toàn dân tộc và những điểm đấu tranh cho 
quyền lợi của công nhân, nông dân và cho mọi 
tầng lớp nhân dân nhằm đoàn kết toàn dân, 
thống nhất dân tộc phần đấu tiến tới sự hoàn 
chính những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội vì 
chính lợi ích lâu dài của con người Việt Nam. 
Thông qua những lợi ích chung và thiết thực 
đó, đã thống nhất được niềm tin của toàn dân 
vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đông thời tạo ra 
một hiệu ứng tích cực, phát huy lòng tự tôn 
dân tộc trong toàn thể đồng bào, làm gia tăng 
tối đa sức mạnh dân tộc để vượt qua mọi khó 
khăn khi phải đối diện trước bất kỳ một thử 
thách cam go nào trong sự nghiệp phục hưng 
dân tộc theo chủ nghĩa xã hội. Là mục tiêu lý 
tưởng nhưng rất hiện thực đó, tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã khơi dậy những tiềm năng, phát huy 
sức mạnh sẵn có, làm nấy nở những cái mới, 
cái hay, cái đẹp của cả dân tộc và trong mỗi 
con người trong sự nghiệp xây dựng đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, có 
thê khẳng định rằng tư tưởng Hỗ Chí Minh về 
mục tiêu của xã hội xã hội chủ nghĩa là sự sáng 
tạo và trình bày đúng bản chất đích thực của 
chủ nghĩa xã hội mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
đã đề cập tới. 

Từ mục tiêu căn bản Độc lập —- Tự do — 
Hạnh phúc, trong các khẩu hiệu chiến lược lại 


(5) Hồ Chí Minh: Sđd. t1, tr XII 

(6) Hồ Chí Minh: Sơ, t8, tr 396 

(7), (8) Hồ Chí Minh: Sơd. t 10, tr 97, tr 591 
(9), (10) Hồ Chí Minh: Sđớd, t8, tr 559, tr 560 
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được diễn đạt cụ thể bằng các mục tiêu sát hợp 
với yêu cầu nhiệm vụ ở từng giai đoạn nhất 
định của cách mạng nhưng không tách rời tiêu 
chí vi dân tộc, vì con người của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Mục tiêu xây dựng một nước 
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh trong khẩu hiệu chiến lược 
của Đảng từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ 
được phi nhận trong Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh như là "điều mong muốn cuối 
cùng” của Người chính là những mục tiêu, 
nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Rõ ràng, theo tư tưởng Hô Chí Minh, ở giai 
đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản - thì mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mang 
đậm yếu tố vì dân tộc - con người và phải được 
thể hiện ở những mục tiêu hiện thực, cụ thể 
nhưng mang đầy đủ những yếu tố truyền thống, 
nhân loại và thời đại: Độc lập - Tự đo - Hạnh 
phúc. Đây là cơ sở căn bản nhất cho việc phát 
huy tối đa tinh thần dân tộc, năng lực tiềm ẩn 
của con người Việt Nam, kết hợp được sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Tất cả 
đều phải xuất phát, phải dựa trên cơ sở đặc 
điểm, giá trị của dân tộc - con người Việt Nam 
và không bao giờ xa rời mục tiêu Độc lập — 
Tự do - Hạnh phúc. Hồ Chí Minh nói: "chúng 
ta tiến lên xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa 
tức là một nước có một cuộc đời ấm no, bình 
đẳng, tự do và độc lập, tức là nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh" (1Ù, Đây chính là sự định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong tất cả các lĩnh vực từ xây dựng 
đường lối, hoạch định chính sách, đến chỉ 
đạo hoạt động thực tiền, tô chức lực lượng, 
xây dựng chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội... 

Như vậy, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khi 
xem xét mục tiêu vì Dân tộc — Con người, vì 
Tổ quốc —- Nhân dân của xã hội xã hội chủ 


Yạp tí Cộng sản 


nghĩa ở Việt Nam, chúng ta có thể hình dung 
một cách đầy đủ hơn những nhân tố cấu tạo 
nên nó: Dân tộc — Nhân loại - Thời đại và câc 
mục tiêu này thể hiện ở tiêu chí cụ thể: Độc 
lập - Tự do - Hạnh phúc. Hồ Chí Minh còn 
khăng định rằng: "Chân lý là cái gì có lợi cho 
Tô quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích 
của Tổ quốc, của nhân dântức là không phải 
chân lý. Ra sức phụng sự Tô quốc, phục vụ 
nhân dân - tức là phục tùng chân lý." (2), 
Nhìn tổng thể, chúng ta thấy chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa nhân văn với vẫn đề Dân 
tộc - Con người trong văn hóa truyền thống đã 
tác động tới toàn bộ các hoạt động lý luận, các 
hoạt động thực tiễn, phương pháp, bước đi... 
và kết quả của cách mạng trong tiến trình lịch 


sử nước ta. Sự tác động chỉ phối đó phản ánh 


tính tất yếu con đường cách mạng Việt Nam 
hướng tới mục tiêu chân lý vì lợi ích dân tộc, 
vì lợi ích con người của xã hội chủ nghĩa 
xã hội. 

- Nghiên cứu sự tác động của yếu tố truyền 
thống của văn hóa dân tộc tới các hoạt động 
nhận thức và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí 
Minh, người mà thế giới công nhận là Anh 
hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa 
thế giới, chúng ta càng thấy tầm vĩ đại của 
Người, đồng thời càng thấy rõ vị trí to lớn của 
việc giáo dục văn hóa truyền thống. Có thể 
nói, sự kiên định con đường cách mạng, giữ 
vững và phần đấu cho mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội thấm đậm tư tưởng Hồ Chí Minh cũng 
chính là bắt đầu từ việc giáo dục chủ nghĩa 
yêu nước - nhân văn truyền thống trong sáng 
của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm 
mà chính Hỗ Chí Minh đã từng tiếp nhận. Ð 


(11) Hồ Chí Minh: Sớd, t9, tr 476 
(12) Hồ Chí Minh: Sđd, t8, tr 216 
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Vạp œhí Gộng sản 


"DA /1ÚI TIẾP! CÔï1G" - 
;IỘT GIÁC #1Ø PHI IIỆH THỤC! 


ONG khi toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hướng 


tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X của Đảng, thì các thế lực thù địch, trong 
đó có một số nhóm người Việt lưu vong ở hải 
ngoại, với mọi thủ đoạn cũng tăng cường 
những hoạt động chống phá Đảng ta. Trên lĩnh 
vực tư tưởng, họ lợi dụng các phương tiện 
thông tin hiện đại, nhất là In-tơ-nét, từ bên 
ngoài tung vào nước ta hàng loạt bài viết và 
những thông tin chứa đựng những quan điểm 
thù địch hòng gây rối loạn nhận thức, tư tưởng, 
lung lạc ý chí của nhân dân ta. Họ sử dụng 
cái gọi là "ba mũi tiến công" chính, để chuẩn 
bị về tư tưởng cho cuộc "cách mạng dân chủ" 
ở Việt Nam. Vậy thực chất và mục đích của 
"ba mũi tiến công" này là gì ? 


Mũi tiến công thứ nhất là, tiễn công trực 
diện vào Đảng Cộng sản Việt Nam bằng thủ 
đoạn nhằm vào mặt yếu kém, khuyết điểm của 
Đảng trong quá trình thực hiện đối mới, nhằm 
vào sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận 
cán bộ, đẳng viên, rồi khái quát, quy kết rằng 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã "hóng”, đã "thoái 
hóa", "biến chất", rằng Đảng đã "phản bội 
nhân dân lao động”, v.v.. 

Nếu chỉ nhìn vào những biểu hiện yếu kém, 
khuyết điểm tạm thời của một đang mà vội kết 
luận về sự thoái hóa, biến chất của toàn đảng 
đó thì sự đánh giá này nếu không mang ý đồ 


NGUYÊN TRUNG ° 


đen tối thì cũng phiến diện, chủ quan, tùy tiện. 
Khi xem xét về một đảng thì phải nhìn nhận 
hết sức khách quan, toàn diện, ít nhất cũng 
phải xem xét ở hai vấn đề cơ bản: Một là, chủ 
trương, đường lối, chính sách của đảng: hai là, 
đội ngũ đảng viên với phẩm chất và năng lực 
tô chức, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường 
lối, chính sách đó ra sao. 

Có thể thấy răng, trước những khó khăn, 
thử thách lớn trong nước và những biến động 
bất lợi trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế; trước sự chống phá điên cuồng 
của các thế lực thù địch, Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã vững vàng, giữ vững bản chất 
cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tướng Hồ Chí Minh - nên 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội; kiên trì đường lối đối mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm 
cho "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh”; không ngừng nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của Đảng. 
Trong đội ngũ của Đảng, đa số cán bộ, đàng 
viên phát huy tốt vai trò tiên phong, năng 
động, sáng tạo trong công tác, lao động, rèn 


* Đại tá, Tổng cục Chính trị 
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luyện phẩm chất, năng lực, là lực lượng nòng 
cốt trong công cuộc đổi mới, góp phần xứng 
đáng vào thành quả chung của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, Đảng ta cũng đã thấy rõ và 
không hề che giấu những khuyết điểm, yếu 
kém của mình trong tổ chức, lãnh đạo thực 
hiện đường lối đổi mới. Đặc biệt, trong đội 
ngũ của mình, Đảng cũng thấy rõ tình trạng 
thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về 
đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí, sách nhiễu nhân dân trong một bộ 
phận cán bộ, đẳng viên, diễn ra có nơi có lúc 
khá nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, đấy 
lùi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng. Đảng ta đã và đang đấu tranh xử lý 
nghiêm khắc những cán bộ, đẳng viên vi phạm 
khuyết điểm. Những cán bộ, đảng viên, kể cả 
cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thoái hóa 
biến chất, tham nhũng đều đã phải ra trước 
vành móng ngựa. Điều đó cho thấy Đảng ta, 
Nhà nước ta rất kiên quyết trong việc xây 
dựng, chỉnh đốn, làm trong sạch nội bộ mình, 
để ngày càng xứng đáng với niềm tin của nhân 
dân. Một đảng thấy được những điểm yếu của 
mình và kiên quyết sửa chữa, khắc phục, đó là 
một đảng mạnh. Khuyết điểm, tiêu cực dù sao 
cũng chỉ là mặt thứ yếu, bộ phận cán bộ, đảng 
viên thoái hóa, biến chất chỉ là thiểu số trong 
đội ngũ mấy triệu đảng viên của Đảng. Những 
đảng viên thoái hóa, biến chất là những "sâu 
mọt", chứ không thể là đại diện, là tiêu biểu 
của Đảng ta. Các thế lực thù địch dùng thủ 
đoạn "vơ đũa cả nắm", đánh tráo khái niệm, 
làm lẫn lộn hiện tượng với bản chất, chỉ bám 
vào những "sâu mọt” Ấy để bài bác, phủ định 
Đảng ta. Đó là điều hết sức phi lý. Tuy nhiên, 
mũi tiến công trực diện này của các thế lực thù 
địch cũng là bài học phản diện làm cho chúng 
ta càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về các 
nguy cơ, về đội ngũ của mình, càng đề cao 
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cảnh giác, càng đấy mạnh cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VI, 
làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững 
mạnh. | 

Mũi tiến công thứ hai, tiễn công vào cơ sở 
kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản và nhân 
dân Việt Nam, phủ định thành quả của công 
cuộc đôi mới, bôi đen tình hình kinh tế - xã hội 
ở Việt Nam. Trong cái gọi là "Tuyên bố 2005" 
của những người "dân chủ" ở hải ngoại, người 
ta đã xuyên tạc răng, Việt Nam sau 20 năm đổi 
mới vẫn chỉ là con số O, thậm chí còn tệ hại 
hơn thế: "Đất nước tụt hậu, nhân dân nghèo 
đói, tham nhũng như rươi, đạo đức suy đồi, xã 
hội vô kỷ cương... "(!). 

Những cách bóp méo, xuyên tạc, bôi đen 
như vậy có thể thấy đầy rẫy ở các tài liệu của 
các thế lực thù địch, từ nước ngoài viết về tình 
hình Việt Nam. Tuyệt nhiên, người ta không 
thấy một chút tươi sáng nào trong bức tranh 
mà họ tưởng tượng và vẽ về Việt Nam ngày 
nay. Cách nhìn phiến diện, thủ đoạn xuyên tạc, 
bóp méo sự thật đó chỉ đánh lừa được những ai 
ít hiểu biết, không tiếp cận được tình hình thực 
tế ở Việt Nam. 

Những tệ nạn, tiêu cực, yếu kém về kinh 
tế - xã hội ở bất cứ một quốc gia nào cũng là 
thực tế khó tránh khỏi. Chỉ có điều, mức độ 
của nó đến đâu, và tầng lớp lãnh đạo có nhìn 
nhận thấu đáo những vấn đề đó không, có 
những biện pháp khắc phục hiệu quả đến mức 
nào. Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam 
đã nhìn thấy rõ mặt hạn chế, yếu kém của đất 
nước mình; coi sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so 
với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới 
cùng với tệ quan liêu, tham nhũng cũng là 
những nguy cơ, thách thức đối với an ninh 
chính trị - xã hội của Việt Nam; trên cơ sở đó, 
đã đề ra và thực hiện có hiệu quả các "Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội", khắc phục dần 
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các mặt yếu kém, những nguy cơ, thách thức ở 
Việt Nam. 

Tuy hiện vẫn là nước nghèo, nhưng qua gần 
20 năm tiến hành công cuộc đối mới, Việt 
Nam đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử không thể phủ nhận: Đất nước đã ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; từ một nước 
thiếu thốn, phải nhập khẩu về lương thực, 
Việt Nam đã đứng vào hàng các nước xuất 
khâu gạo nhiều nhất thế giới (hơn 4 triệu 
tân/năm). Liên tục trong nhiều năm, Việt Nam 
thuộc nhóm nước có nền kinh tế năng động và 
mức tăng trưởng hàng đầu thế giới. Nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã 
từng bước hoàn thiện, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước được đẩy mạnh. Hệ thống 
chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
ngày càng được tăng cường mạnh mẽ. Nền 
quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày 
càng được củng cố vững chắc; vị thế quốc tế 
của nước ta không ngừng được nâng cao. Sức 
mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên nhiều. 
Chính trị - xã hội ổn định, chủ quyền an ninh, 
toàn vẹn lãnh thô được giữ vững. Nhân dân tin 
tưởng ở đường lối đôi mới của Đảng. Dư luận 
thế giới kể cả nhiều chính khách tư sản đã 
đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc 
đôi mới ở Việt Nam. Rằng, đó là "một ngôi 
sao đang lên", " một điên hình về xóa đói giảm 
nghèo", " một thị trường hấp dẫn", "một điểm 
đến an toàn và thú vị đối với du khách quốc 
tế"... Báo cáo "Triển vọng phát triển châu Á 
năm 2005" do Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB) công bố (ngày 6-4-2005), đánh giá 
năm 2004 là một năm đây ấn tượng của kinh 
tế Việt Nam, tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt 7,5%; 
đà tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục 
trong năm 2005 và 2006 (6 tháng đầu năm 
2005, tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,6%). Việc 
tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã giúp khoảng 
hơn 30 vạn hộ gia đình (khoảng 25 triệu 
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người) thoát cảnh nghèo đói và giảm tỷ lệ 
nghèo của Việt Nam từ 11% trong năm 2003 
xuống còn 8,3% trong năm 2004 (tính theo 
chuẩn quốc gia). ADB đánh giá cao khả năng 
điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt 
Nam. Báo cáo còn khăng định, Việt Nam đã 
có những nỗ lực vượt bậc trong việc chống 
tham nhũng, cải cách hành chính và cải thiện 
môi trường kinh doanh. Nhiều chính sách mới 
phù hợp với lộ trinh hội nhập Khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN (AFTA) và Tổ chức 
Thương mại thể giới (WTO) đã được xây dựng 
kịp thời. Trong cuộc Hội thảo tông kết 20 năm 
đối mới ở Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội 
(tháng 1-2005) với sự tham dự của nhiều học 
giả, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc 
tế, ông G. Rai- -ân, Trưởng đại diện Chương 
trình phát triên Liên hợp quốc (UNDP) tại 
Việt Nam nhấn mạnh, sẽ không phải là quá lời 
khi nói răng trong 20 năm qua, đối mới đã làm 
thay đối gần như tất cả mọi mặt cuộc sống 
kinh tế ở Việt Nam, và giờ đây, toàn thế giới 
biết đến công cuộc đổi mới ở Việt Nam như là 
một trong những ví dụ thành công nhất về 
chuyển đổi kinh tế trong lịch sử đương đại. 
Ông Giôn-cớt, chuyên gia công ty tư vấn AT 
Kearney nhận xét, bất cứ người nào đến Việt 
Nam cũng đều rất ấn tượng trước những thành 
tựu trong công cuộc đôi mới ở đất nước này. 
Trong cuộc Hội thảo về quan hệ Việt Nam - 
Hoa Kỳ được tổ chức tại Mỹ (tháng 4-2005), 
ông Ð. An-đơ-xơn, đại biện Mỹ tại Việt Nam 
giai đoạn 1995-1997, nhận xét: Việt Nam 
đang cải cách mạnh mẽ sang nền kinh tế thị 
trường và nhanh chóng hướng tới một tương 
lai sáng sủa. Việt Nam hoàn toàn có thể kiêu 
hãnh với nền kinh tế đang phát triển vững 
vàng và nhiều thành quả dân chủ thực sự ấn 
tượng, như chống. tham nhũng, mở rộng sự 
tham gia của các tâng lớp, thành phân xã hội 
trong bộ máy Nhà nước và giảm tỷ lệ 
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nghèo đói. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng 
Phan Văn Khải tại Nhà Trắng ở Thủ đô 
Oa-sinh-tơn tối 21-6-2005, Tông thống Mỹ 
G.W. Bu-sơ cũng đánh giá cao những thành 
tựu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, nhân 
quyền và tôn giáo. 

Mũi tiến công thứ ba, tiễn công vào nên 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của 
Đảng ta, đòi xóa bó chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Họ 
nói rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học thuyết 
ngoại lai, đã lỗi thời, không còn ai theo nữa; 
các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa 
đều nghèo đói, Việt Nam đi theo con đường xã 
hội chủ nghĩa là đi vào "con đường chết" v.v 

Trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu sụp đố, gây nên sự khủng 
hoảng, thoái trào trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, thì mũi tiến CON này 
thật là lợi hại, tưởng như nhăm vào "gót chân 
A-sin" của những người cộng sản. Chẳng thế 
mà đã có không ít những người cộng sản 
trên thế giới hoang mang, dao động, thậm chí 
rời bỏ mục tiêu, lý tướng, rời bỏ đội ngũ của 
mình, chạy sang hàng ngũ đối phương, 
hoặc đi theo con đường trung dung "xã hội 
dân chủ". Thế nhưng, trong sóng gió của 
khủng hoảng, thoái trào đó, Đảng Cộng sản 
Việt Nam vẫn vững vàng, kiên định học thuyết 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên 
cứu, vận dụng và phát triển nó cho phù hợp 
với điều kiện nước ta trong thời kỳ mới, định 
hướng cơ bản cho việc xây dựng phát triển đất 
nước, đạt tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Chúng 
ta không bao giờ kỳ thị một nguồn gốc "ngoại 
lai" nào đó để mà chối bỏ chân lý khoa học và 
cách mạng. Chúng ta khăng định rằng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là một hệ thống lý luận 
khoa học và cách mạng, có giá trị vĩnh hăng về 
thế giới quan và phương pháp luận khoa học, 
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được nhiều học giả trên thế giới tôn vinh là 
"đỉnh cao của trí tuệ loài người". Trên thực tế, 
một số nước xã hội chủ nghĩa đã cải cách, đôi 
mới thành công nên đã duy trì, củng cỗ và phát 
triên chủ nghĩa xã hội ngay trong những năm 
tháng cam go nhất do hậu quả sụp đô của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. 
Tuy vẫn còn nhiều. khó khăn, nhưng chủ nghĩa 
xã hội. ngày nay vẫn là một thực thể chính trị, 
kinh tế, quân sự và ¡quan hệ quốc tế mà các thế 
lực tư bản để quốc không thể không e dè; 
vẫn là một chế độ xã hội của hơn 1/5 dân số 
thế giới chứa đựng nhiều tiềm năng giải 
phóng và phát triển. Tại Hội nghị quốc tế họp 
ở Ca-ra-cát (Vê-nê-xu-ê-Ìa) vào tháng 2-2005, 
Tổng thống H. Cha-vét đã phát biểu về một ý 
tưởng là các nước nghèo nên tiến hành "một 
cuộc cách mạng mới”, xây dựng đất nước theo 
hình thái "chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI" 
nhằm thanh toán đói nghèo. Ông nêu ra những 
con số và sự kiện cụ thể, qua đó phê phán gay 
gắt chế độ tư bản chủ nghĩa, nơi không bao giờ 
quan tâm và có thể giải quyết được các vấn đề 
đói nghèo, cơ cực, bất bình đẳng... Tại đất 
nước của ông, các nghị sĩ quốc hội và đa số 
quân chúng nhân dân đã đồng tình, ủng hộ ý 
tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội của Tông 
thống. Thực tế ở những nước mà chủ nghĩa tư 
bản phát triển đến đỉnh điểm như Mỹ, cũng 
không thể giải quyết được các vấn đề xã hội 
phức tạp, như tình trạng bất công, bất bình 
đẳng, phân hóa giàu nghèo, phân biệt chủng 
tộc, các tệ nạn xã hội, và ngay cả tự do, dân 
chủ, nhân quyền. Thế giới ngày nay, khi mà 
chủ nghĩa tư bản đang còn tạm thời thắng thế 
thì các mâu thuẫn giai cấp, dân tộc, tôn giáo 
ngày càng trở nên sâu sắc, dẫn đến chiến tranh 
cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố và rất 
nhiều nguy cơ, thách thức đối với an ninh của 
nhân loại. Gần đây, đã có không ít các học 
giả phương Tây, như hai tác giả người Anh 
làT. Gờ-ran và R. Si-oen, trong tác phẩm 
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"Chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội và Thiên 
niên kỷ mới", bằng những cứ liệu lịch sử và 
thực tiễn của chính thế giới tư bản chủ nghĩa, 
đã phê phán chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ 
nghĩa vô nhân đạo, chủ nghĩa dã man và tỏ 
thái độ tin tưởng hoàn toàn vào tương lai tất 
yếu của chủ nghĩa xã hội đối với loài người. 
Thực tế đó càng làm cho chúng ta tin rằng, chỉ 
có chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng 
sản thì ước mơ của loài người về một thế giới 
văn minh, công bằng, bác ái, vĩnh viễn hòa 
bình, không có chiến tranh, không có ấp bức 
bóc lột mới được thực hiện. 

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của 
những mô hình cụ thể, nó có nguyên nhân chủ 
quan và khách quan, trong đó có cuộc tiến 
công bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" của 
các thế lực thù địch. Tuy nhiên, nguyên nhân 
chủ quan vẫn là quyết định, bởi vì người ta đã 
làm trái với những nguyên lý, nguyên tắc của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Về điều này, Đảng ta 
đã tổng kết và rút ra bài học cho mình. Trên cơ 
sở đó, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công 
cuộc đổi mới có tính nguyên tắc và được tiễn 
hành một cách sâu rộng. Qua gần 20 năm đổi 
mới, nhận thức của Đảng ta về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tô hơn. 
Những nét cơ bản của hệ thống quan điêm lý 
luận về công cuộc đôi mới và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bước đầu đã được 
hình thành. Đây là cơ sở cho việc xây dựng 
và phát triển đường lối của ,Đảng, góp phần 
bổ sung, phát triển quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ 
nghĩa xã hội. Những thành tựu về lý luận cũng 
như thực tiễn của công cuộc đối mới dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho 
thấy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã và vẫn đang 
tràn đầy sức sống, ngày càng đơm hoa kết trái 
ở Việt Nam. 
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Như vậy, "ba mũi tiến công" của các thế lực 
thù địch càng cho thấy âm mưu, thủ đoạn của 
họ thật nham hiểm, xảo trá, tham vọng thật to 
lớn, không thể coi thường, nhưng cũng bộc lộ 
những điểm yếu trí mạng. Bởi đó, theo nhận 
định của bà Phùng Tuệ Châu, Trưởng ban biên 
tập Đài phát thanh "Tiếng quê hương" ở Ca-li- 
phoóc-ni-a trả lời phỏng vấn của Đài BBC 
trong dịp Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Mỹ, 
"chỉ là tiếng nói của một bộ phận nhỏ những 
người vẫn ngoan cố một cách mù quáng khi 
vin vào những lý lẽ không căn cứ để chống phá 
công cuộc phát triển của đất nước Việt Nam. 
Đây là điều hoàn toàn sai lầm. Chỉ những 
người chưa từng trở về Việt Nam mới có cái 
nhìn thiển cận như vậy...". 

Đã chỉ là "một bộ phận nhỏ" trong hàng 
mấy triệu người Việt Nam yêu nước đang 
sinh sống ở nước ngoài, lại còn "ngoan cố một 
cách mù quáng", động cơ và mục đích phi 
chính nghĩa, sống xa thực tế Việt Nam nên 
phải dùng thủ đoạn "ăn ốc nói mò", "bắc chõ 
nghe hơi", xuyên tạc, bóp méo sự thật! ấy vậy 
mà dám đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, 
xóa bỏ chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và con đường 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi đen thực tế, 
phủ định hoàn toàn những thành quả qua 
gần 20 năm đổi mới, xây dựng đất nước của 
nhân dân Việt Nam! Đó là giấc mơ phi 
hiện thực. 

Đảng Cộng sản Việt Nam với nên tảng tư 
tướng, kim chỉ nam hành động là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên 
định con đường xã hội chủ nghĩa đã và đang 
lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được 
những thắng lợi huy hoàng trong sự nghiệp 
cách mạng giải phóng dân tộc cũng như xây 
dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó là 
thực tế lịch sử và đang là hiện thực ở Việt Nam 
mà không ai có thể phủ nhận. 


Số 15 (tháng 8 năm 2005) 


“ Ý——... BE HH acc —— hy. 


(Xgiiên eứu - rao đổi 


Yạp chú Cộng sản 


PHÁI CHĂNG CẦN THAY ĐỔI 
BẢN CHẤT GIAI CẬP CÔNG NHÂN 
VÀ TỪ BÒ TÍNH TIÊN PHONG 
LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ? 


1- Kết thúc thế kỷ XX, dưới ngọn cờ của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quôc đã thu được những thành quả 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại trên bình 
diện dân tộc và quốc tế. 

Bước vào thế kỷ XXI, với hành trang ấy, 
cách mạng Việt Nam đang đứng trước yêu 
cầu, nhiệm vụ hết sức to lớn, đặt ra hàng loạt 
vấn đề mới mẻ, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi 
toàn Đảng, toàn dân phải vươn lên về mọi 

mặt, phấn đấu gian khô và có quyết tâm cao. 
Đặc biệt, Đẳng phải có đủ bản lĩnh chính trị, 
trình độ trí tuệ, phẩm chất, năng lực tô chức 
và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo 
trong giai đoạn mới. Nhưng cũng chính ở 
thời điểm nhạy cảm này, những diễn biến 
nhanh chóng và phức tạp. của tình hình thế 
giới và khu vực tác động rất mạnh và sâu vào 
tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ và niềm tin của 
cán bộ, đảng viên, gây hoang mang, dao động 
trong một bộ phận nhất định. 

Trong tình hình ấy, các thế lực chống chủ 
nghĩa xã hội lợi dụng cơ hội này để tấn công 
điền cuông và hiểm độc, mưu toan thủ tiêu sự 
lãnh đạo của Đảng, từ đó xóa bỏ chế độ xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, xô đấy Việt Nam đi vào 


NHỊ LÊ 


quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng, khác 
với các lần trước, lần này họ ráo riết xuyên 
tạc, tập trung phủ ‹ định không chỉ ở những vấn 
đề chỉ tiết, cụ thể của Đảng ta mà còn công 
phá vào rất nhiều vấn đề hết sức cơ bản, liên 
quan trực tiếp đến nền tảng tư tưởng lý luận, 
vận mệnh học thuyết mác-xít về Đảng 
Cộng sản. 

Họ cho rằng, sau gần 20 năm đổi mới, cơ 
cầu xã hội Việt Nam đã thay đổi, do đó, cơ 
cấu giai cấp công nhân cũng, thay đối theo và 
ngày một "teo" đi, tính chất giai cấp công 
nhân vì thế không còn nữa(!). Cho nên, Đảng 
phải thay đổi tính chất giai cấp công nhân của 
mình đi; nếu cứ khư khư giữ tính chất này, 
nhất định Đảng sẽ bị cô lập, khép kín(!). Mặt 
khác, họ lập luận rằng, trong nền kinh tế thị 
trường, vấn đề tính đảng không còn ý nghĩa gì 
nữa, không cần tính đảng nữa. Và vì thế, 
không cần tới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam nữa(!). v.v.. Nói tóm lại, theo họ: 
Đảng phải từ bỏ bản chất giai cấp công nhân 
của mình đi; trong nền kinh tế thị trường, 
Đảng phải hạ ngọn cờ lãnh đạo đất nước 
xuống(). 

Và họ coi như thế mới là "hợp thời"(). 
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2— Sau gần 20 năm đổi mới toàn diện, 
chúng ta đã đạt được những thành tựu mới, 
đất nước phát triên với một gia tốc mới và có 
một vị thế mới trên trường quốc tế. Nói như 
các đồng chí đại biểu quốc tế tại Diễn đàn các 
Đại hội lần thứ VIII và IX của Đảng ta, rằng: 
"Sự kiên định của các đồng chí với lý tưởng 
của nên văn minh xã hội chủ nghĩa, những 
thành tựu của các đồng chí trong phát triên 
kinh tế xã hội hôm nay là một tắm gương đầy 
khích lệ đối với chúng tôi trong cuộc đấu 
tranh nhằm khôi phục chủ nghĩa xã hội"; và 
"Điều đó chứng minh tính thời đại, tính tất 
yếu và sức sống của chủ nghĩa xã hội trong 
thời đại ngày nay”. 

Trong sự chuyển động toàn diện và sâu sắc 
ấy của đất nước, cơ câu xã hội - giai cấp cũng 
thay đối đã in dấu ấn đậm nét lên sự thay đối 
của giai cấp công nhân Việt Nam. Hơn nữa, 
sự phát triên của nên kinh tê thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa cả về quy mô, tính 
chất và chiều sâu đã làm xuất hiện nhiều bộ 
phận lao động mới trong cơ cấu lao động xã 
hội. Nhất là, trong các ngành sản xuất do 
công nghệ mới đem lại đã làm thay đổi mạnh 
mẽ và sâu sắc trạng thái và tính chất lao động 
của công nhân. Sự biến đối đa chiều và đan 
xen lần nhau của cơ cầu xã hội - giai cấp và 
ngay trong cơ cầu của giai cấp công nhân, 
nhất là sự xuất hiện ngày càng tăng bộ phận 
công nhân "trí thức hóa", sự đa dạng của các 
bộ phận công nhân khu vực nhà nước và ở các 
thành phân kinh tế khác, ranh giới giữa công 
nhân nông nghiệp với công nhân công nghiệp 
mờ dần... tất cả đã tạo nên một dung mạo mới 
và khuynh hướng phát triên với chất lượng 
mới của giai cấp công nhân Việt Nam, dưới 
ngọn cờ của Đảng suốt hơn 75 năm qua, nhất 
là trong thời kỳ đôi mới. 

Chính đây là vấn đề đã khiến cho những ai 
đó hoặc lóa mắt hoặc khiếm thị hoặc chỉ thấy 
bề mặt của hiện tượng ấy rồi chệnh choạng, 
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và cho rằng, cơ cấu của giai cấp công nhân đã 
thay đối đã làm cho tính chất của nó không 
còn nữa, do đó, cần phải thay đôi tính chất 
giai cấp công nhân của Đảng(!). 

Chắc chắn mấy ai đó nói như vậy đều thừa 
hiểu một điều sơ giản là, vấn đề căn bản có 
tính quyết định phân biệt hết sức minh triết 
giữa Đảng Cộng sản chân chính khác tất cả 
các chính đảng khác ở chỗ, nó mang bản chất 
giai cấp công nhân cách mạng, và mục tiêu 
tranh đầu tối cao của nó là, không ngừng đại 
đoàn kết đấu tranh nhằm giải phóng toàn thể 
nhân loại cần lao. Chính đây là bản chất của 
nó, là nguyên tắc bất di bất dịch đối với nó, là 
cương lĩnh hành động chính trị không hề giấu 
diểm của các Đảng Cộng sản và công nhân 
chân chính, khi nó mới ra đời, tôn tại, phát 
triển trong sự nghiệp tranh đấu không mệt 
mỏi vì lợi ích và công cuộc giải phóng của 
chính giai cấp công nhân cũng như toàn thể 
người lao động. Điều đó cũng có nghĩa là, 
Đảng Cộng sản phần đấu, bảo vệ, hy sinh vì 
lợi ích của giai cấp công nhân, mà lợi ích đó 
không có gì khác hơn là hoàn toàn phù hợp, 
thống nhất, thậm chí nhiêu mặt đồng nhất với 
lợi ích của nhân dân cần lao, của mỗi dân tộc 
nói riêng trong toàn thể nhân loại nói chung. 

Ngay từ buổi đầu, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã mang trong mình dòng máu ấy như lẽ 
tự nhiên, như quy luật phát sinh, phát triển 
được kết tỉnh thành sứ mệnh cao cả và thiêng 
liêng mà lịch sử dân tộc và nhân dân ta giao 
phó: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Chính điều căn bản này, qua trường kỳ cách 
mạng, đã tôi luyện, hun đúc nên bản Ĩnh 
chính trị, trình độ trí tuệ, khả năng và sức 
mạnh chiến đấu mạnh mẽ không ngừng, là 
ngọn nguồn làm cho Đảng ta thực sự trở thành 
đội tiên phong của giai cấp công nhân 
Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
cả dân tộc Việt Nam. Điều đó hoàn toàn đúng 
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như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
Đảng ta là đứa con nòi của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động nước ta; và hơn 75 năm 
qua, Đảng vẫn đứng vững trên nên tảng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
trong vị thế là một đứa con nòi một lòng một 
dạ phục vụ Tô quốc, phụng sự nhân dân. 

Điều đó cắt nghĩa vì sao, năm 1930, thuở 
Đảng ta sinh thành trong cái nôi dân tộc có cơ 
cấu xã hội tới 95% số dân là nông dân, trong 
lúc giai cấp công nhân rất nhỏ bé, chỉ gần hai 
chục vạn người, mà vẫn thực sự là một Đảng 
của giai cầp công nhân chứ không phải là 
đảng của một giai cấp hay giai tầng nào khác 
đông đảo. dù gập trăm lần g1aI câp công nhân. 
Do đó, nếu chỉ vì sự phỏng đoán vê cái gọi là 

_Biai cấp công nhân đang nhỏ bé đi trong CƠ 
câu xã hội - giai cấp thay đổi" hiện nay, rồi 
suy diễn sẽ "thay đối tính chất giai cấp công 
nhân của Đảng”, như mấy ai đó nghĩ, thì có 
hợp lý và thuyết. phục được không?. Cho dù 
hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam có 
biến đối, thì đội tiên phong chiến đấu của nó - 
tức Đảng Cộng sản Việt Nam không vì thế 
thay đổi bản chất giai cấp của mình, khi 
Đảng vẫn đứng vững trên nền tảng tư tưởng 
chính trị là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, luôn nguyện và sự thật là 
"đứa con nòi của nhân dân lao động", sống và 
chiến đấu trong lòng dân tộc, mà bất cứ ai 
cũng đều thấy. 

Nhưng trái lại, trên thực tế, chỉ nhìn hẹp 
trong gần 20 năm đôi mới vừa qua, giai câp 
công nhân không hề nhỏ bé đi, mà ngày càng 
phát triển không ngừng về số lượng theo quy 
mô, tốc độ ngày càng tăng và tính chất ngày 
càng sâu sắc của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước trên con đường xã hội 
chủ nghĩa. Hiện nay, toàn bộ đội ngũ giai cấp 
công nhân Việt Nam có hơn sấu triệu người, 
gấp hơn 30 lần cùng so với năm 1930; và xét 
về tỷ lệ cơ cấu xã hội - giai cấp, nều năm 1930 
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giai cấp công nhân chiếm 1% số dân đương 
thời, thì năm 2000, tỷ lệ đó là hơn 7%. Về 
Đảng - đội tiền phong chiến đấu của giai cấp 
công nhân Việt Nam - nếu ngày 3-2-1930, 
toàn Đảng chỉ có 211 đẳng viên thì đến ngày 
24-9-2004, Đảng ta có 2.567.243 đảng viên, 
gấp 12.167 lần năm 1930. Và, chất lượng đội 
ngũ giai cấp công nhân nói chung, chất lượng 
đảng viên nói riêng, ngày càng được nâng cao 
theo tiến trình của công cuộc đôi mới đất 
nước, đến mức những người vốn thiếu thiện ý 
nhất đối với chúng ta cũng phải thừa nhận. Và 
điều quan trọng bậc nhất là, giai cấp công 
nhân được tô chức hết sức chặt chẽ, thông qua 
các tổ chức của giai cấp công nhân, ở tất cả 
các thành phần kinh tế của đất nước, mà họ có 
mặt; ở tất cả các địa bàn đất nước và ỠỞ ngoài 
nước, được tập hợp thông qua các tổ chức của 
giai cấp công nhân, dưới ngọn cờ của đội tiên . 
phong của chính nó, chứ không phải là sựtôn - 
tại cục bộ, rời rạc theo kiểu tập hợp cơ học. 
Hơn nữa, tính tiên phong lãnh đạo trở 
thành đặc trưng của giai câp công nhân 
Việt Nam được thể hiện tập trung ở đội tham 
mưu chiến đấu của nó là Đảng Cộng sản. Đội 
tiên phong này không ngừng tự đôi mới, tự 
chỉnh đốn mình nhằm vươn lên ngang tầm 
công cuộc đôi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc. Đến lượt nó, giai cấp công 
nhân Việt Nam không ngừng tôi luyện mình 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng, qua đó 
lớn mạnh, và sự thật đã lớn mạnh vượt bậc. 
Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: 
"Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong 
của giai câp công nhân Việt Nam, đại biêu 
trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc". Đó là 
điều không một đảng phái nào khác trong 
lịch sử Việt Nam, ngoài Đảng Cộng sản 
Việt Nam, có thể làm nối. Nhớ lại lịch sử, vào 
những năm 30 của thế kỷ XX, ở Việt Nam, có 
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hàng loạt tổ chức đảng phái ra đời: Hội 
Phục Việt (1925), Đảng Thanh Niên (1926), 
Việt Nam Quốc dân đảng (1927)... với rất 
nhiều cương lĩnh chính trị, nhăm bước lên 
chiếm lĩnh vũ đài lịch sử nhưng tất cả đều 
phản anh quan điểm của giai cấp tư sản và 
tầng lớp tiêu tư sản nên khó thu phục được 
dân chúng, nên đã nhanh chóng hạ ngọn cờ 
chính trị. Sứ mệnh lịch sử đã tin cậy trao trọn 
vẹn trọng trách lãnh đạo đất nước cho Đảng 
ta - "một đảng đại biểu cho vô sản giai cấp, 
một đảng duy nhất có thể giải quyết được các 
vấn đề quan hệ đến vô sản giai câp, một đẳng 
đề lãnh đạo cho tất cả công cuộc cách mạng ở 
Việt Nam", như bạn bè quốc tế khẳng định. 
Và, trên thực tế, suốt hơn 75 năm phấn đấu 
không mệt mỏi, Đảng ta đã và luôn tỏ rõ, "là 
một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất 
và chân thực nhất", như Hồ Chí Minh nói. Vì 
hơn bắt cứ một lực lượng chính trị nào, Đảng 
ta luôn và mãi mãi hiểu rằng: Chỉ trong đấu 
tranh và công tác hăng ngày, khi quần chúng 
rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và 
năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới 
giành được địa vị lãnh đạo. Trên thực tế, 
Đảng ta tranh đấu, không vi lợi ích nào khác, 
ngoài lợi ích của giai câp công nhân, của toàn 
thể nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt 
Nam... Đó là nguôn gốc sức mạnh làm nên và 
bảo đảm tính tiền phong của giai cấp công 
nhân Việt Nam, mà đứng đâu là Đảng ta. Đặc 
trưng này quy định tính đảng cách mạng của 
chính giai cấp công nhân Việt Nam. Nếu 
Đảng không chung đúc và thê hiện được tính 
tiên phong lãnh đạo cách mạng của minh 
thì cũng có nghĩa là, giai cấp công nhân 
Việt Nam đã tự mình đánh mất bản chất cách 
mạng vốn có của mình, lập tức sẽ biến Đảng 
ta thành một đang cơ hội hay cải lương; 
không còn xứng đáng là bộ tham mưu chiến 
đấu của giai cấp công nhân cách mạng, đi 
nhiên không còn mang bản chất giai cấp công 
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nhân nữa. Bài học xương máu này đã từng 
Xảy ra Ở một số đảng tại các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu và Liên Xô trước đây; và một 
số đâng công nhân ở các nước tư bản những 
năm 90 của thế kỷ XX, càng làm cho chúng 
ta thấm thía điều sinh tử ây. Cùng với việc 
các đảng này từ bỏ bản chất giai cấp công 
nhân, thì đồng thời mỗi đảng viên cũng đoạn 
tuyệt tính tiên phong cách mạng của mình. 
Tất cả dẫn tới việc họ tự vứt bỏ, tự chà đạp 
một cách thảm hại lên vai trò lãnh đạo đã 
từng có trong lịch sử một cách oanh liệt của 
chính họ. 

3— Tính tiên phong của một Đẳng Cộng 
sản và công nhân chân chính trước hết phải 
được thể hiện ở tính đảng mang bản chất cách 
mạng của giai cấp công nhân. Đây là vấn đề 
căn bản, một nhân tố bất di bắt dịch, một đặc 
trưng bản chất của Đảng Cộng sản và công 
nhân. Điều đó quy định và hoàn toàn thống 
nhất với mục tiêu tối cao, lý tưởng thiêng 
liêng mà các Đảng Cộng sản và công nhân 
chân chính, nhìn hẹp trong suốt thế kỷ XX, 
đã, đang và tiếp tục phấn đấu, hy sinh là đấu 
tranh giải phóng giai cấp công nhân, qua đó, 
giải phóng toàn thể nhân dân lao động, không 
giới hạn bởi quốc gia, dân tộc nào. Do đó, 
tính tiên phong của Đang Cộng sản và công 
nhân mang tính quốc tế, bởi bản chất cách 
mạng có tính quôc tế của nó. 

Là một Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng: 
là sản phẩm của sự kết hợp hữu cơ giữa chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân 
và phong trào yêu nước; hơn nữa, lại được 
dân tộc Việt Nam trao cho sứ mệnh lãnh đạo 
cách mạng nước ta, do đó, Đảng Cộng sản 
Việt Nam tự nó đã mang tính tiên phong cách 
mạng trong bản chất như một thuộc tính tự 
nhiên. Qua trường kỳ lịch sử hơn 75 năm lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam, trải muôn vàn 
bão táp, bản chất ấy, vai trò lịch sử và sứ mệnh 
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cách mạng vĩ đại ấy của Đảng không ngừng 
được khẳng định và phát triển; được lịch sử 
Việt Nam thừa nhận như một điều sinh tử, một 
lô-gíc phát triển tất yếu của dân tộc Việt Nam; 
được nâng cao không ngừng và được nhân dân 
kiên quyết bảo vệ, tới mức không một lực 
lượng nào có thể phủ nhận nôi. Và đó cũng 
chính là quy luật phát triển, là nguôn gốc sức 
mạnh của Đảng được nuôi dưỡng trên nền 
tảng và quyện trong đạo lý truyền thống 
nghìn năm của dân tộc Việt Nam, không thể 
gì cắt chia, không thể ai phá vỡ. Lại cũng bởi 
vì, Đảng ta là "đứa con nòi của nhân dân lao 
động” nước ta; cho dù chịu muôn vàn hy sinh, 
mất mát; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
khó khăn, gian khổ đến đâu, Đảng vẫn kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, vẫn bền bỉ "đứng vững trên 
nên móng của một đứa con nòi" của dân tộc 
Việt Nam. 

4— Càng bước vào thời kỳ đối mới xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
nhất là trong bối cảnh phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì 
bản lĩnh chính trị đó, lương tâm và đạo lý đó 
của Đảng, hơn bao giờ hết, càng phải được 
giữ vững, nhân lên và trở nên mạnh mẽ không 
ngừng. Đó là tất yếu. Do đó, nếu chỉ vì chúng 
ta phát triên nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa mà đòi hỏi Đảng ta cần từ bỏ 
tính đảng() hoặc vấn đề tính đáng không còn 
ý nghĩa. gì nữa(†), không cần tính đẳng nữa(}), 
như.mây ai đang cổ XÚy, thì quả là điều 
hoàn toàn sai lâm. Nói thăng thắn, đó chính là 
âm mưu "mượn gió bẻ măng", "mượn Quắc 
diệt Ngu" của họ nhằm "khai tử" Đẳng ta mà 
thôi. Nói cách khác, đó là sự tầm thường về trí 
tuệ nhưng cực kỳ nham hiêm về thủ đoạn 
chính trị. 

Chúng ta phát triển kinh tế thị trường 
nhưng theo định hướng xã hội chủ nghĩa chứ 
không phải là thứ kinh tế thị trường tự do - cái 
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mà giai cấp tư sản coi nó như mục đích để 
thao túng, lũng đoạn xã hội tư bản, vì quyền 
lợi của chính nó; và làm cứu cánh hữu hiệu 
nhất để cướp đoạt giá trị thặng dư và bần cùng 
hóa những người lao động, như bất cứ ai cũng 
đều thấy. Đảng ta chủ trương phát triển kinh 
tế thị trường nhưng với mục đích trái lại, vì lợi 
ích của toàn thể nhân dân lao động, đồng thời 
chủ động chế ngự những mặt trái của nó nhằm 
bảo vệ và phát triển đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta phát triển 
kinh tế thị trường nhưng nhất định phải có sự 
quản lý toàn diện, sâu sắc và chặt chẽ của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì 
dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tức nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Về mặt nhận thức, Đảng ta đặc biệt coi 
trọng sự thống nhất giữa mục tiêu và phương 
tiện trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa - với 
quyết định không hề do dự trong việc xem 
đây chính là mô hình kinh tế tổng quát trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Đó là, trong việc xây dựng các chính sách 
kinh tế, chúng ta không chỉ đơn thuần căn cứ 
vào mức độ thành công về kinh tế mà đồng 
thời luôn tính đến các phương thức thực hiện 
và các hệ qủa của chúng đối với sự phát triên 
của xã hội. Việc phát triên kinh tế thị trường 
nhất thiết và trước hết phải được xem là một 
quá trình có tính chính trị và xã hội trước khi 
là một quá trình kinh tế và công nghệ đơn 
thuân, để tránh cái quy luật "ca lớn nuốt cá 
bé", "kinh tế vì kinh tế", "tiền vì tiền" một 
Ti tàn khốc và đẫm máu như đã từng diễn 
ra dưới các xã hội tư bản. Đây là lợi thế so 
sánh tuyệt đối giữa chế độ xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, so 
với bất cứ một chế độ tư sản nào khác trên thế 
giới, cùng thực thi nền kinh tế thị trường. Đó 
là bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa nước ta. Như thế, sao có thể nói một 
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cách hồ đồ rằng, trong nên kinh tế thị trường, 
vấn đề tính đảng cộng sản không còn có ý 
nghĩa øì nữa(!), không cần đảng cộng sản(!) 
nữa. Trái lại, hết sức cần, nếu không nói là 
một tất yếu khách quan, một nhu cầu nội tại 
trong bước phát triển của đất nước hiện nay. 
Trên phương diện tổ chức thực tiễn, hơn 75 
năm qua, nhất là gần 20 năm đổi mới đất 
nước, Đảng ta đã chứng minh một cách minh 
triết và đầy thuyết phục điều đó. Chúng ta 
ngày càng đã, đang có đầy đủ khả năng và 


hành động mạnh mẽ trên mọi phương diện để 


thực thi một tổng thể giải pháp về chính trị, 
kinh tế, xã hội... nhằm phát triển đúng đắn và 
hiệu quả nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa phục vụ sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. Một Nhà 
nước phâp quyền xã hội chủ nghĩa Tang bản 
chất giai cấp công nhân, thực sự của dân, do 
dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
không ngừng đổi mới, lớn mạnh, đủ sức hoàn 
thành nhiệm vụ quản lý toàn diện đời sống 
kinh tế xã hội Việt Nam, đang là mối quan 
tâm hàng đầu của toàn bộ hệ thống chính trị 
nước ta. Sức mạnh của Nhà nước Việt Nam, 
hơn bao giờ hết, đang được hiện diện thông 
qua một tông thê biện pháp từ kinh tế, hành 
chính, đến luật pháp, giáo dục, trong đó các 
biện pháp kinh tế và luật pháp giữ vai trò 
quan trọng nhất, đủ sức đáp ú Ứng Sự phát triên 
không ngừng cả về quy mô, tốc độ và chiều 
sâu vận động của nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đó và nhờ đó, 
sức mạnh, uy tín và năng lực lãnh đạo của 
Đảng đối với xã hội và trực tiếp đối với Nhà 
nước không ngừng được nhân lên. Đến lượt 
Nhà nước, nguyên nhân cơ bản trong mỗi 
bước trưởng thành của nó, đều không thể 
thoát ly sự lãnh đạo của Đảng và đó là một 
bảo đảm, một nhân tố quyết định thắng lợi và 
lớn mạnh của chính Nhà nước trong quá trình 
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phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủnghĩ. - 

Hơn nữa, không chỉ về mặt đối nội, trên 
bình diện đối ngoại, với phương châm đa 
dạng hóa, đa phương hóa, hiện nay Việt Nam 
có mối quan hệ bang giao và buôn bán với 
hơn 160 nước trên thế giới - một thành tựu to 
lớn không ai có thể phủ nhận được. Như thế, 
thì sao có thể nói bừa rằng, trong nèn kinh tế 
thị trường, thực tế Đảng sẽ không còn tính 
đảng cộng sản nữa(!) hoặc nếu cứ nhấn 
mạnh tính tiên phong cách mạng của giai cấp 
công nhân sẽ làm cho Đảng ta bị cô lập, bị 
khép kín(!)?. 

Vì vậy, càng phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng càng phải 
không ngừng giữ vững bản chất giai cấp công 
nhân, giữ vững tính đảng và vai trò tiên phong 
lãnh đạo xã hội và qua thực tiễn, những tố 
chất đó không ngừng tăng lên như một tất yếu 
thép, một nhu câu kép, xét từ cả hai phía: sự 
phát triển của đất nước gắn chặt với sự trưởng 
thành của chính bản thân Đảng và Nhà nước 
ta, trên hành trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc đã qua, hiện nay và tương 
lai. Nói cách khác, thông qua sự phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, Đảng ta càng nhiều cơ hội tôi luyện 
bản lĩnh chính trị, sức mạnh thực tế và uy tín, 
càng lớn dân lên sau mỗi thách thức. Qua đó, 
Đảng ta càng lớn mạnh toàn diện không 
ngừng. Nói như đông chí U-ê-đa Côi-chi-ô, 
Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật 
Bản, tham dự Đại hội lần thứ IX của Đảng ta: 
"Đường lối đổi mới trong đó kết hợp kinh tế 
thị trường với kế hoạch, tiễn lên chủ nghĩa xã 
hội trên cơ sở công nhận sự tôn tại của nhiều 
thành phần kinh tế, là con đường của những 
người mở đường mới mẻ trong lịch sử (...) sẽ 
thành công trước thách thức mới trên chặng 
đường mà chưa một ai đi qua". Q 
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Phát triền báo chí 
ấmrnóc những 

yêu câu mói 
CỦA ĐẤT NƯỚC 


TẠ NGỌC TẤN ° 


mới của Đảng, thế và lực của đất nước ta 

đã lớn mạnh lên nhiều. Ong trong bối 
cảnh quốc tế phức tạp, sự chống phá của các 
thế lực thù địch tiếp tục gay gắt, nhiệm vụ xây 
dựng và phát triên đất nước trong thời kỳ đầy 
mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa cũng rât 
nhiều khó khăn và không ít thử thách. Tình 
hình đó tạo ra cho báo chí những vận hội lớn 
và cũng đặt ra cho báo chí những trách nhiệm 
nặng nê. 

1. Công cuộc xây dựng, phát triển đất nước 
theo đường lối đổi mới của Đảng trong những 
năm qua đã nang lại sự cải thiện rõ rệt về đời 
sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Trong 
điều kiện của một quốc gia chậm phát triển, 
khó có nước nào đạt. được những thành tích to 
lớn, đầy ấn tượng về giáo dục, về dân số, về 
xóa đói lâm nghèo v.v.. như nước ta. Nền 
kinh tế đât nước đã vượt qua thời kỳ suy giảm, 
thực sự khởi sắc với tốc độ táng trưởng ồn 
định, cao và toàn diện, nguôn vốn đầu tư nưỚC 
ngoài và trong nước ngày càng lớn, hạ tầng 
kinh tế - kỹ thuật được cải thiện không ngừng, 
trong đó có những, linh vực đã theo kịp với sự 
phát triển chung của khu vực. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống 
chính trị - xã hội trong nước ôn định, an ninh - 


` AU gần 20 năm thực hiện đường lối đối 
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quốc phòng được bảo đâm, 
môi trường hòa bình được giữ 
vững, uy tín và vị thế của đất 
nước trong k khu vực và trên 
trường quốc tế cũng ngày càng 
tăng lên. Trên cơ sở chính 
sách đối ngoại độc lập, tự chủ, 
đa phương hóa, đa dạng hóa 
các môi quan hệ, chúng ta 
cũng từng bước thực hiện hội 
nhập quốc tế, mở rộng quan hệ 
giao lưu, hợp tác với các quốc 
gia, các khu vực, tranh thủ tiếp 
cận những thành tựu kỹ thuật 
công nghệ hiện đại, chia sẻ những kinh nghiệm 
tốt, tăng cường hiểu biết lẫn nhau... 

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ và văn minh, Đảng và 
Nhà nước ta đánh giá cao vai trò, vị trí, tầm 
quan trọng của báo chí, coi báo chí không chỉ 
là hệ thống thông tin xã hội, các sản phẩm văn 
hóa thông thường, mà quan trọng hơn là cầu 
nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là đội 
quân hàng đầu trên mặt trận công tác tư tưởng, 
văn hóa, là công cụ tổ chức, giám sát, quản lý 
xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân 
dân. Đảng và Nhà nước ta cũng tạo những điều 
kiện thuận lợi, từng bước hoạch định chính 
sách, chiến lược phát triên, hoàn chỉnh hệ 
thống luật và hệ thống các văn bản dưới luật, 
tăng cường đâu tư các nguôn lực cho sự mở 
rộng và nâng cao năng lực chuyên môn của 
toàn bộ hệ thống báo chí. 

Sự phát triên của đất nước và chính sách 
của Đảng, Nhà nước về báo chí tạo ra cơ hội 
tốt cho sự phát triển báo chí. Đời sống tinh 
thân, vật chất của xã hội nâng lên dẫn đến nhu 


* PGS, TS, Giám đốc Phân viện Báo chí và Tuyên 
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Đội ngũ báo chí diễu hành trong ngày hội lớn của dân tộc 


câu về thông tin báo chí, khả năng mua sắm các 
trang thiết bị kỹ thuật tiếp nhận thông tin báo 
chí của nhân dân cũng tăng lên. Báo chí ngày 
càng có điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô 
ảnh hưởng, tăng cường tính chất phong phú đa 
dạng về thông tin, đáp ứng tích cực hơn nhu 
cầu thông tin báo chí của nhân dân, phục vụ có 
hiệu quả hơn việc thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị trong thời kỳ mới. 

Mặt khác, với sự phát triển ngày càng hoàn 
thiện và hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 
điều kiện hoạt động của báo chí cũng được cải 
thiện, ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn từ 
khâu thông tin liên lạc, khai thác, tích lũy tư 
liệu, đến các khâu sản xuất, phát hành, đánh giá 
hiệu quả các sản phẩm thông tin báo chí. 

2. Trên thế giới, cuộc cách mạng khoa học — 
công nghệ và quá trình toàn câu hóa đang tạo 
ra những thay đổi to lớn vê mọi mặt, đảo lộn 
nếp sống cũ, tạo nên những biến đổi có tính 
cách mạng trong phương pháp, kỹ năng hoạt 
động nghề nghiệp của những người làm báo 
cũng như cả hệ thống báo chí. 

Từ một phương tiện truyền thông đặc thù, 
ảnh hưởng trong phạm vi của các đô thị, trong 


từng quốc gia riêng rẽ, báo chí đã trở thành một 
phân tất yêu của xã hội loài người hiện đại, một 
hệ thống các loại hình phương tiện truyền 
thông có sức mạnh to lớn, chỉ phối và làm thay 
đổi hành vi sống của cả nhân loại. Cùng với 
báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện 
tử ra đời, hình thành một hệ thống cung cấp 
thông tin và các dịch vụ đa dạng, mở ra nhiều 
phương thức giao tiếp xã hội khác nhau của con 
người. 

Ở nước ta, chỉ trong vòng chục năm gần 
đây, hầu hết các chỉ số báo chí đã tăng lên 
không dưới 2 lần. Từ con số không đã có gần 
7% dân cư sử dụng in-tơ-net. Từ vài ba kênh 
phát sóng truyền hình, đến nay, cư dân các đô 
thị lớn nước ta đã có thể tiếp nhận vài chục 
kênh truyền hình trong nước và nước ngoài. 
Tin tức từ các sự kiện thời sự trên thế giới được 
cập nhật nhanh chóng, thậm chí theo kịp với hệ 
thống truyền thông các quốc gia phát triển 
phương Tây. 

Sự phát triên bùng nổ của báo chí truyền 
thông. ở những thập niên cuối thế kỷ XX cũng 
gắn liền với quá trình toàn cầu hóa ngày càng 
mạnh mẽ của lĩnh vực này. Một dòng thác 
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thông tin tràn ngập trên phạm vi toàn cầu qua 
các phương tiện như cáp quang, vệ tinh, mạng 
In-tơ-nét và các phương tiện kêt nôi I không dây, 
tạo thành hệ thống xa lộ thông tin ảo không lô. 
Với dòng thác thông tin hiện nay, hàng rào 
cứng giữa các quốc gia đã dân dân mất khả 
năng ngăn cản, chọn lọc theo cả hai chiều: ra và 
vào. Thực tế đang nhanh chóng dẫn đến việc 
chỉ còn lại hàng rào mềm - ý thức chính trị, tình 
cảm, tâm lý và những thói quen còn có khả 
năng cảnh giác, lựa chọn trong dòng lũ xô bồ 
thông tin hằng ngày. Trong điều kiện ấy, tất cả 
các quốc B13, các dân tộc đều được hưởng lợi. 
Người ta có khả năng tiếp nhận nhanh chóng và 
tự do các kinh nghiệm, các tiến bộ kỹ thuật 
công nghệ, các loại hình dịch vụ hiện đại. 
Người ta có thể mở rộng tầm hiểu biết, giao 
lưu, học hồi, tự làm giàu mình với các giá trị 
văn hóa của nhân loại. Tuy nhiên, cùng VỚI CáC 
thông tin tích cực thì những rác rưới, độc hại 
cũng cuốn theo dòng thắc thông tin, tràn vào tất 
cả các quốc gia, gõ cửa từng gia đình. Đó là 
những sex, bạo lực, là những trò chơi phi giáo 
dục đối với trẻ em, đó là những â âm nhạc, những 
hành vi glao tiếp, phép ứng xử, lối sông, - 
những giá trị xa lạ với nên văn hóa bản sắc 
dân tộc, đó cũng còn là những thông tin xuyên 
tạc, phá hoại về chính trị, về kinh tế, văn hóa, 
xã hội v.v.. 

Báo chí càng phát triển thì vai trò của nó đối 
với Xã hội cũng ngày càng to lớn hơn, quan 
trọng hơn. Nó càng thực sự trở thành động lực 
mạnh mẽ cho sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, 
dòng thông tin báo chí càng phát triên mạnh 
mẽ, ô ạt, phức tạp và tác động của nó vào xã hội 
càng nhiều, càng mở rộng cũng sẽ dẫn tới một 
hệ quả tất yêu là môi trường sống xã hội của 
con người cũng trở nên phức tạp hơn, mất 
an toàn hơn. Trong điều kiện ấy, người ta 
không thể tránh khỏi những hệ lụy do báo chí 
hiện đại mang lại mà buộc phải tìm ra những 
khả năng, giải pháp tương ứng, hợp lý để quản 
lý và ứng xử với báo chí nhăm phát huy những 
yếu tố tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu 
Cực của nó. 
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Đối với nhà báo và các cơ quan báo chí, tiến 
bộ kỹ thuật công nghệ cùng môi trường thông 
tin hiện đại vừa là cơ hội tuyệt vời để phát huy 
tài năng và hành nghề, vừa dẫn tới những sức 
ép, sự phiên toái không nhỏ. Nguôn tin tràn 
ngập, việc khai thác và truyền thông tin thuận 
lợi, việc g1aO tiếp với các nguôn tin trở nên dễ 
dàng do giao thông và liên lạc viên thông thuận 
lợi v.v... pIúp các nhà báo có điều kiện làm việc 
dễ dàng, nhưng cũng có thể đẩy họ vào hoàn 
cảnh khó khăn tìm ra sự lựa chọn đúng đắn 
và sự cạnh tranh thông tin khắc nghiệt. Các 
phương. tiện kỹ thuật hiện đại mang lại hiệu quả 
tuyệt vời trong hành nghè, trong giao tiếp và 
trong sản xuât, quảng bá các sản phẩm báo chí, 
đồng thời cũng đây các nhà báo, đặc biệt là 
những người lớn tuôi vào thế khó khăn khi phải 
liên tục học tập để có khả năng sử dụng các 
phương tiện kỹ thuật mới, đây các cơ quan báo 
chí vào cuộc chạy đua thay đổi công nghệ, 
phương tiện kỹ thuật. Do việc tiếp cận nguôn 
thông tin trực tiếp trên mạng in-tơ-nét ngày 
càng trở thành phố biến, nhanh chóng, thuận 
lợi và đáng tin cậy hơn nên các loại hình báo 
chĩ cổ điển cũng ngày càng bị cạnh tranh, chia 
sẻ về công chúng. Muốn tôn tại, các cơ quan 
báo chí buộc phải thay đôi sách lược, tăng 
CƯỜng khả năng tiếp cận, chiếm lĩnh những 
nguồn thông tin mới và đắt, thay đối phương 
pháp đưa tin theo hướng thỏa mãn những nhu 
câu của công chúng mà phương tiện thông tin 
trực tuyến không thể đáp ứng. Đó là chưa kể 
những khó khăn trong bảo vệ bản quyên tác 
giả, trong mớ rắc rối những cám dỗ của môi 
trường kinh tế thị trường v.v.. 


3. Công cuộc xây đựng, phát triển đất nước 
ta đang trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và đường lối đối mới, chúng ta đã thu được 
những thành tựu to lớn, đầy ấn tượng, tuy 
nhiên, những khó khăn, thử thách cũng không 
nhỏ. Những nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn 
chưa thê khắc phục hoàn toàn, thậm chí có vấn 
đề còn phức tạp hơn. Việc tụt hậu về kinh tế 
so với các nước trong khu vực và trên thế giới 
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vẫn là một nguy cơ lớn. Nước ta vẫn trong tình 
trạng của một nước kém phát triển. Nạn tham 
nhũng, lãng phí và một sô hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội vân còn nhức nhối, chưa thể giải 
quyêt trong ngày một, ngày hai. 

Môi trường chính trị quốc tế cũng diễn biến 
vô cùng phức tạp. Phong trào cộng sản và công 
nhân quôc tê Ở vào thế không thuận lợi, trong 
khi cuộc đấu tranh về tư tưởng còn phức tạp, 
khó khăn. Kẻ thù và các thế lực phản động 
chống phá chủ nghĩa xã hội vẫn lợi dụng các 
điều kiện có thể, nhất là thông qua báo chí - 
truyền thông để thúc đây thực hiện âm mưu 
diễn biến hòa bình. Những thông tin chống phá 
cách mạng, xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, nói xấu 
lãnh tụ, xuyên tạc đường lối của Đảng và chính 
sách của nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan 
đến tự do báo chí và tự do tôn giáo vẫn hằng 
ngày, hằng giờ tác động vào xã hội nước ta. 

Công cuộc xây dựng, phát triển đất nước 
trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu 
đòi hỏi ngày càng rộng lớn, nặng nề hơn đối 
với báo chí. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng đã khẳng định: "Báo chí, xuất bản... làm 
tốt chức năng tuyên truyền thực hiện đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 
phát hiện những nhân tố mới, cái hay, cái đẹp 
trong xã hội, giới. thiệu gương người tốt việc 
tốt, những điển hình tiên tiền, phê phán các 
hiện tượng tiêu cực, uốn nắn những nhận thức 
lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm sai 
trái; coi trọng nâng cao tính chân thật, tính giáo 
dục và tính chiến đấu của thông tin... Khắc 
phục khuynh hướng "thương mại hóa” trong 
hoạt động báo chí, xuất bản. Nâng cao bản lĩnh 
chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, trình độ 
văn hóa và nghề nghiệp, phâm chất đạo đức của 
đội ngũ báo chí, xuất bản"0), 

Chi thị số 22 của Bộ Chính trị trung ương 
Đảng về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh 
đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản nhấn 
mạnh 3 quan điểm và định hướng lớn: 

- Báo chí, xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động 
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trong khuôn khổ của pháp luật, là tiếng nói của 
Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị, 
xã hội và là diễn đàn của nhân dân, luôn luôn 
đi đầu trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và 
chính sách của Nhà nước. 

- Phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, 
tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng, 
có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành 
mạnh góp phân tăng cường sự đoàn kết nhất trí 
về tư tưởng, chính trị và tỉnh thần cho nhân dân. 

- Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí, 
xuất bản đi đôi với quản lý tốt. Không ngừng 
nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa, khoa 
học, công nghệ, nghề nghiệp, từng bước hiện 
đại hóa. 

Những yêu cầu và quan điêm chỉ đạo đó còn 
nguyên tính thời SỰ và VIỆC quân triệt, thực hiện 
những yêu câu, quan điểm đó vừa là thể hiện 
trách nhiệm chính trị - xã hội của báo chí trước 
Đảng, nhân dân và dân tộc, vừa là điều kiện 
cho báo chí nước ta tiếp tục phát triên, đóng 
góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển 
đất nước. 

4. Để báo chí có thể phát huy vai trò, sức 
mạnh to lớn của mình, thực hiện tốt các nhiệm 
vụ và yêu cầu của Đảng trong điều kiện mới, 
góp phần tích cực vào công cuộc đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những vấn đề gì 
đang được đặt ra đối với báo chí? 

Trước hết, có thể nói, việc tiếp tục phát triển 
hệ thống báo chí là một yêu cầu khách quan 
đương nhiên. Chừng nào xã hội còn phát triển, 
đời sống nhân dân được cải thiện thì nhu cầu 
thông tin báo chí vẫn còn tăng lên. Trên thực tế, 
các chỉ số tiêu dùng báo chí của nước ta còn rất 
thấp so với các nước phát triển. Trong khi đó sự 
phát triển báo chí lại chưa đều, phân lớn tập 
trung vào các đô thị, khu vực đông dân cư. 
Trang bị kỹ thuật hành nghề và sản xuất báo 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 116 
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chí cũng như năng lực tác nghiệp nói chung của 
chúng ta còn thua kém so với khu vực và thế 
giới. Chính vì thể, TỔ ràng nên báo chí của ta 
cần được phát triển, mở rộng quy mô ảnh 
hưởng, đa dạng hóa để đáp ứng các nhu cầu 
thông tin phong phú, ngày càng mở rộng của 
nhân dân. 

Việc phát triển báo chí bao gồm cả quy mô 
và chất lượng, trong đó chất lượng cân phải 
được quan tâm đặc biệt. Nghị quyết Đại "hội X, 
Chỉ thị số 8 và Chỉ thị số 22 của Đảng đều nhân 
mạnh, coi trọng yêu cầu chất lượng của báo chỉ. 
Nói đến chất lượng báo chí là nói đến một hệ 
thống báo chí cân đối, phân bổ hợp lý về loại 
hình và khu vực, có khả năng đáp ứng tốt nhu 
cầu thông tin phong phú của xã hội, đóng góp 
tích cực nhất cho sự phát triển của mỗi người 
dân cũng như của cả đất nước. 


Chất lượng báo chí cũng thể hiện ở tính 
chiến đầu cao của nó, sự sắc sảo trong vạch mặt 
chống lại những â âm mưu thù địch của kẻ thù, 
dũng cảm và công bằng trong đấu tranh chống 
các hiện tượng tiêu cực trong nội bộ xã hội. 
Đương nhiên, nền báo chí chất lượng cũng là 
nên báo chí được bảo đảm bằng các phương 
tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, hệ thống dịch 
vụ thuận lợi cho việc hành nghề của người làm 
báo. Nền báo chí chất lượng cũng là nên báo 
chí có khả năng phân ánh trung thực, kịp thời 
tiếng nói của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho nhân dân có thể phát. biểu ý kiến, tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của mình. 

Vấn đề phát triển không tách rời yêu cầu 
quản lý báo chí. Nghị quyết Đại hội VI, 
Đại hội IX của Đảng đều đặt ra yêu cầu phát 
triển đi đôi với quản lý báo chí. Quản lý báo chí 
cách mạng, trước hết là thể hiện vai trò lãnh 
đạo của Đảng đối với báo chí - một nguyên tắc 


bất đi, bất dịch bảo đảm cho sự phát triển hợp - 


lý, sự hoạt động hiệu quả tích cực của báo chí. 
Từ phương diện cụ thể, quản lý bao gồm hệ 
thống tổ chức, quản lý, bộ máy nhân sự, cơ chế 
hoạt động và một hành lang pháp lý đầy đủ, 
bảo đảm cho hệ thống báo chí vận hành thuận 
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lợi. Việc quản lý báo chí chỉ có thể hiệu quả khi 
cả thai mặt trên được hoàn thiện hợp lý trong 
mối quan hệ hữu CƠ. Có thể nói, vấn đề cấp 
thiết hiện nay là cần củng cố, tăng cường bộ 
máy quản lý báo chí thống nhất từ trung ương 
đến các địa phương, hoàn chỉnh hệ thống văn 
bản luật và dưới luật để có thể điều chỉnh kịp 
thời những khía cạnh mới nảy sinh trong báo 
chí hiện đại, tăng cường tính nghiêm minh 
trong kiểm tra, đánh giá và xử lý các vụ việc. 

Vấn đề có ý nghĩa quyết định, chỉ phối chất 
lượng, hiệu quả và yêu câu quản lý báo chí 
chính là vấn đề cán bộ , bao gồm từ khâu đào 
tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng. Đòi hỏi đối 
với cán bộ báo chí hiện nay ngày càng cao. 
Người làm báo cách mạng ngày nay phải trung 
thành với chế độ, với dân tộc, có hệ thống tri 
thức văn hóa rộng, có khả năng thích ứng 
với công nghệ tiên tiến và sự năng động trong 
phương pháp hoạt động nghề nghiệp. Muốn có 
mẫu cán bộ báo chí như thế, rõ ràng là phải có 
sự đầu tư mạnh hơn nữa trong công tác đào tạo, 
bồi dưỡng. Phải có chính sách bôi dưỡng, đào 
tạo lại và có cơ chế kiểm tra, đánh giá để sử 
dụng đúng cán bộ cũng như giúp cán bộ thích 
ứng kịp với những đổi mới trong hoạt động 
nghề nghiệp. 

* 

Nên báo chí cách mạng nước ta đã ra đời, 
phát triên và góp phần xứng đáng vào những 
biến cố dữ đội, những thay đổi sâu sắc, những 
thành tựu to lớn của đất nước trong đấu tranh 
cách mạng và Xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kế 
thừa bản chất tốt đẹp và những truyền thống vẻ 
vang, nhận thức rõ những điều kiện trong nước 
và quốc tế cũng như trách nhiệm nặng nề trước 
Đảng, chế độ và nhân dân là cơ sở cho việc tiếp 
tục phát triên nền báo chí một cách toàn diện, 
đóng góp tích cực nhất vào công cuộc đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và phát triên đất nước, thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và 
văn minh. QC 
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Có những loài cây hễ bị chạm vào là khép lá 
lại ngay, người ta gọi là "cây xấu hổ", "cây hồ 
ngươi". Cỏ cây còn biết xấu hổ huống chỉ 
người! Có ai chưa bao giờ ngượng chín mặt, 
thẹn đỏ tai, thấy xấu hô, thấy nhục, nếu chưa 
thay cho ai thì chí ít cũng cho chính mình? 

Xấu hồ có nhiều loại hình và mức độ, từ 
ngượng, thẹn hay mắc cỡ, hổ ngươi đến nhục, 
sỉ nhục, ô nhục. Sỉ và nhục đều là xấu hổ, 
nhưng người Việt Nam ta 
hình như coi nhục nặng 
nề hơn s7, hoặc dùng cả 
hai chữ “sỉ nhục " để nhấn 
mạnh thêm nỗi xót xa tủi 
hồ tinh thần: "Đã đày vào 
kiếp phong trần, sao cho 
sỉ nhục một lần mới 
thôi!" (Kiểu), mất hết sự 
xấu hổ, không còn biết 
xấu hổ nữa gọi là vô sỉ, 
nhấn mạnh thêm là vô 
liêm sĩ. 

Không nói đến những 
sự xấu hổ không đúng, 
không đáng có như xấu 
hô chỉ vì không có bộ 
quân ao mô-đéc như bạn, 
không “sành điệu” ăn 
chơi như bạn... Chỉ nói 
những sự xấu hổ đáng có, cần có: xấu hổ vì 
cùng một lứa, một hoàn cảnh mà “thua em kém 
chị”; xấu hổ vì phải khúm núm quy. lụy, phải 
làm những việc có hại cho uy tín, danh dự của 
mình; xấu hố vì những lời nói huênh hoang, 
việc làm trái lẽ phải đạo thường, vi phạm chuẩn 
mực đạo đức xã hội nên bị người đời xi xào, 
chê bai, chế giễu. Đó là xấu hồ cho bản thân 
mình, gọi là nhục thân. Lại có thê xấu hổ vì tài 
đức không xứng chức, xứng danh, nhận trách 
nhiệm mà không hoàn thành, phải tự kiếm 
điểm, xin từ chức hoặc bị bãi chức, giáng chức. 


60 


LÊ XUÂN VŨ ° 


Yạp chí Cệng sản 


Đó là xấu hổ cho chức trách, cương vị được 
giao phó, gọi là nhục mệnh. Có những việc làm 
xấu hổ đến cả cha mẹ, vợ con, tô tiên, dòng tộc, 
làng xóm, quê hương, gọi là nhục thân (thân ở 
đây là những người thân thuộc), nhục tộc, nhục 
tổ, v.v.. Tệ hại hơn nữa là nhục quốc. 
Người biết xấu hổ không chỉ xấu hổ với 
người chung quanh, với bàn dân thiên hạ. Có 
khi họ còn xấu hổ cả với những vật vô tri, như 
học hành không tấn tới thì "thẹn đèn bổ lửa", 
đêm hợp cẩn với người 
yêu thuở ban đầu mà tấm 
thân không còn trong 

, trắng thì "trông hoa đèn 

| chắng thẹn mình lắm 
ru?". Có khi chí mình 
mình biết, chỉ mình mình 
hay mà vẫn tự thấy xấu 
hổ vì những ý nghĩ thầm 
kín xấu xa không lành 
mạnh nào đó của minh. 
Người biết xấu hổ ngay 
cả khi được khen quá lời 
cũng thấy mắc cỡ, hố 
ngươi. 

Nhân cách càng lớn 
thì cảm giác xấu hổ - "sỉ 
tâm" - càng cao, đến mức 
tự phản, tự sĩ, tức là tự 
thấy xấu hổ với mình, tự 

trách mình, tự mình xét lấy điều phải trái của 
mình. Thủ trưởng một ngành, một lĩnh vực 
công tác mà đê trong phạm vi mình phụ trách 
có nhiều việc bê bối, nhiều cán bộ dưới quyền 
hư hỏng thì thấy xấu hổ là đương nhiên, chính 
đáng. Đứng đầu một địa phương nổi tiếng “địa 
linh nhân kiệt” mà để xảy ra nhiều tệ nạn làm 
hoen ố thanh danh cả một vùng đất thì không 
xấu hô sao được? Thành Thái là một ông vua 
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phong kiến cũng tự sỉ trong cảnh nước mất vua 
chỉ làm vì: 

Võ võ văn văn y cầm bào, 

Trâm vi thiên tử độc gian lao, 

Tam bôi hoàng tửu quân lê huyết, 

Nhất trần thanh trà bách tính cao... 

(Quan võ quan văn xênh xang áo cầm bào. 
Ta là thiên tử ở ngôi cao mà lòng riêng đau đấu. 
Ba chén rượu khác gì máu lê dân. Mỗi chén trà 
đều là mô hôi trăm họ...) t, 

Người có sỉ tâm cao không làm gì xấu hồ 
lây đến gia đình, họ hàng, làng mạc, quê 
hương, đât nước, không làm ô danh những øi 
thân thuộc gần gũi với mình, nói chung là luôn 
giữ mình để không làm xấu hô lây đên người 
khác, nhưng lại thường xấu hổ thay cả cho 
người khác. Khi một cộng đồng có điều xấu hồ, 
điều nhục thì người có sỉ tâm cao có thể thấy 
trước điều xấu hố, điều nhục đó và cũng xấu hồ 
lây, cũng nhục như, hoặc hơn, những người 
khác. Người như vậy thường là tinh hoa, là 
bậc tiên giác. Tự phản, tự sĩ của một người khi 
đó là tự phản, tự sỉ của cả cộng đồng, của cả 
dân tộc. 


Trong cảnh nước mất nhà tan, chí sĩ Phan 
Bội Châu đau đớn kêu lên: "Giang sơn tử hi 
sinh đồ nhuế" (Non nước chết rồi, sống cũng 
thừa). 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1925 viết 
Bản án chế độ thực dân Pháp, xót xa thấy nước 
nhà đủ tài nguyên và lao động mà so sánh với 
thanh niên nước người thì "chúng ta thiếu tô 
chức và thiếu người tổ chức! Bởi thế công 
nghiệp và thương. nghiệp của chúng ta là một 
con số không. Thế mà thanh niên của chúng ta 
đang làm gì? Nói ra thì buôn, buồn lắm: họ 
không làm gì cả. Những thanh niên không có 
phương tiện thì không dám rời quê nhà; những 
người có phương tiện thi lại chìm ngập trong sự 
biếng nhác; còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ 
nghĩ đến việc thỏa mãn tính tò mò của tuôi trẻ 
mà thôi! "Và, nhà cách mạng kêu than: "Hỡi 
Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chêt 
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mất, nếu đám thanh niên sớm già của Người 
không sớm hôi sinh" t2), 

Nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy những năm 
1942-1943 thấy "ta có thể tự hào là người Nam, 
nhưng lúc này nên ngẫm nghĩ mà tự sĩ". Sau 
khi liệt kê nhiều cái hay và cũng lắm cái đở của 
người Việt, ông kết luận: "Phần hỏng cơ hồ lấn 
phần được. Xem kỹ hai tấm số trên này, thì đức 
công có nhiêu, đức tư có ít, khi thường thì tình 
thường thắng, khi biến thì những tính mạnh mẽ 
di truyền vẫn phát ra được. Cái cốt vẫn có, nều 
chịu chữa chạy, bỏ những cái ham muốn một 
lúc thì có thê trông mong được"... 

Tóm lại, con người ta không thể không biết 
xấu hố. 

2 

Ấy vậy mà hiện nay có những người không 
biết xấu hố. 

Có những đứa con bạc đãi bố mẹ chẳng chút 
bận tâm, ân hận. Có những anh chị em ruột 
chém giết nhau để tranh đoạt gia tài mà coi là 
bình thường. Cha mẹ nêu gương xấu cho con, 
thậm chí xô đấy con vào vòng tội lỗi. Trong thể 
thao, có những vận động viên đội tuyển trẻ 
quốc g1a ăn gian tuổi, có trường hợp vừa khai 
bớt tuổi vừa thay tên đối họ để đi thi đấu! Mại 
dâm thành nghề, "gái gọi" nhơn nhơn xe đưa, 
xe đón, đĩ cao cấp có tán có tàn, vùng quê nọ 
con gái lên phố bán trinh! Có nhà giáo đánh 
mất tư cách và địa vị cao quý của người thầy vì 
mấy đồng tiền. Không ít cán bộ, công nhân 
viên nhà nước tự cho là tháo vật, khôn ngoan 
khi "làm láo báo cáo hay, ăn cắp thì giờ, xà 
xẻo của công càng nhiều càng tốt! Có trường 
hợp cảnh sát giao thông chặn xe trên đường, 
rượt tàu trên sông đòi tiền mãi lộ. Nhân viên xe 
lửa bao hành khách đi "vé chui" lấy tiền đút túi. 
Không thiếu những người có được một chân 


(1) Dẫn theo Chử Văn Long trên báo Thơ, Tân Xuân 
2004, tr 20 

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 2, tr 133 
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trong biên chế nhà nước là nghĩ đến chuyện 
"làm nghề nào ăn nghề ấy", bắt quyền hành 
đẻ ra tiền bạc, lo "vinh thân, phì gia", kèn cựa 
tranh giành địa vị, thậm chí lên mặt "quan cách 
mạng", hống hách, hành dân. Báo chí ngày nào 
cũng đăng vài ba, dăm bảy vụ lừa đáo, nơi này 
Cướp không bao nhiêu đât đai, công, trình kia 
sập đổ vì ăn bớt nguyên liệu, làm dối làm ä âu, 
thông đồng với nhau moi tiền nhà nước, "sống 
chết mặc bay tiền thày bỏ túi". Và biết bao 
người ngay khi phải ra tòa vì không tròn trách 
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí vì 
tham ô, ăn hối lộ mà vẫn câng câng quan dạng, 
mặt trơ trán bóng?... Bọn họ đều đã đánh mất 
sự xấu hổ, không còn biết xấu hổ với người 
chung quanh cũng như với chính mình. Dĩ 
nhiên, lớp người không biết xấu hổ này vẫn chỉ 
là số nhỏ trong xã hội ta, nhưng tác hại do họ 
gây ra lại rất lớn, về kinh tế, về uy tín chính trị 
của đất nước, trật tự an toàn và đạo đức xã hội. 
Họ là những chấm đen làm hoen ố bức tranh 
toàn cảnh tươi đẹp của xã hội ta. Một xã hội 
toàn dân đoàn kết hăng hái thi đua xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bao người 
nêu gương sáng vững vàng nhân cách lúc giao 
thời trước thế lực của đông tiền, lao động cần 
cù và sáng tạo, thầm lặng hy sinh cống hiến cho 
sự nghiệp chung, mất đi để lại muôn vàn 
thương tiếc, được nhân dân thờ làm thần. 

Không biết xấu hổ đến mức phạm pháp tất 
sẽ bị pháp luật xét xử và trừng trị. Nhưng dù 
đến mức hay chưa đến mức ra trước pháp đình, 
vấn đề mất sỉ tâm, mất cảm giác xấu hồ vấn 
còn đó. 

- Phải chăng do bức bách về đời sống, nhắm 

mắt đưa chân. 

Phải chăng do đua đòi, lâu dần quen thói. 

Phải chăng vi lợi ích vật chất thiên cận làm 
mờ tối lương tâm. 


Phải chăng vì thấy mình xuất chúng, mục hạ 
vô nhân. 

Phải chăng vì thấy chung quanh đều thế 
cả, "đâu chỉ mình tôi"... 
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Hàng trăm lý do, nhưng tóm lại là bởi họ chỉ 
vụ lợi trước mắt, chỉ còn biết có mình. Chủ 
nghĩa cá nhân đã làm dày da mặt để họ có thể 
phớt lờ cả kỷ cương phép nước lẫn chuẩn mực 
đạo đức xã hội, trở nên chai lì trước búa nu dư 
luận. Đồng tiền làm lóa mắt, khiến họ không 
còn phân biệt nổi đúng, SaI, phải, quấy, quên 
mất mình là con người, dần dân tha hóa và 
thậm chí vênh vang với sự tha hóa ấy! Ở họ 
không còn ranh giới thiện ác. Ở họ chủ nghĩa 
tương đối về đạo đức là chuẩn mực trong quan 
hệ giữa người với ngưỜi. Đánh mất sự xấu hổ 
cũng có nghĩa là đánh mất mình. Con người ta 
không chỉ có đời sống vật chất mà còn có đời 
sống tỉnh thần, mất đi sự trong trắng của tâm 
hôn, lương tâm và danh dự, mất đi cảm giác 
xấu hổ là mất đi những cơ sở tỉnh thần của cuộc 
sống, những giá trị vĩnh cửu của con người. 
Cho nên, đã là con người xin chớ đánh mất cảm 
giác xấu hổ của mình. 


Mỗi con người là một nhân cách, phải có 
lòng tự hào và tự trọng. Sống trong xã hội loài 
người nên mỗi con người đều phải có trách 
nhiệm với chính minh và ý thức được nghĩa vụ 
của mình với chung quanh, với nhân dân, với 
đông loại. Những người đảm đương một chức 
trách nào đó trong xã hội, những người được 
coi là trí thức càng phải biết tự trọng, luôn trau 
dồi nhân cách, ý thức được nghĩa vụ của mình, 
do đó càng phải có sỉ tâm, càng phải biết 
xấu hồ. 

3 

Một người biết xấu hổ, biết nỗi nhục của 
mình thì như chuyện xưa Lưu Bình đến thăm 
bạn học cũ đã nên quan là Dương LỄ mà bạn 
chỉ "dọn lưng cơm với một quả cà, ăn chẳng 
được chàng liền phẫn chí..."; như Tư Mã Thiên 
nhãn nhục làm Trung thư lệnh cho Hán Vũ Đề 
để - với tâm niệm "nhà vua có thể thi hành 
cung hinh trên da thịt ta chứ không làm rữa nát 
được sản phẩm tinh thần của ta", thách thức 
cường quyền, "xem sinh mệnh ai dài hơn ai, uy 
quyên ai to hơn ai, công đức ai lớn hơn ai” - cô 
viết cho xong bộ Sử ký truyền đời. Hoặc như 
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Việt Vương Câu Tiễn nhớ cái khổ nhục Cối Kê 
mà nuôi chí bền làm nên sức mạnh diệt được 
Ngô Vương Phù Sai, kẻ đã cướp nước và hành 
hạ minh đên tột cùng ê chê, nhục nhã... 

Biết xấu hổ ở một cộng đồng người, một 
dân tộc thì dũng khí, sức mạnh quật cường còn 
to lớn đến chừng nào? Mác đã nói về những 
"partie honteuse của xã hội Đức" (tiếng Pháp 
trong văn bản, có nghĩa là "phần đáng xấu 

hổ"...), thấy "cần phải làm cho ách áp bức hiện 
- càng nặng nề hơn nữa, bằng cách gắn vào 
nó ý thức về ách áp bức; cần phải làm cho sự 
ô nhục càng ô nhục hơn nữa bằng cách công bố 
nó lên... Cần phải dạy cho nhân đân biết khiếp 
sợ bản thân mình để tiêm courage (tiếng Pháp 
trong văn bản, có nghĩa là dũng khí, lòng can 
đảm) vào cho họ ), bởi vì xấu hồ là loại hình 
nổi giận hướng vào bên trong, nếu như cả một 
dân tộc biết xấu hổ thì nó sẽ mang sức mạnh 
của một con sư tử thu mình lại để chuẩn bị 
phóng tới. 

Chúng ta đã biết thế nào là vong quốc nô. 
Sự xấu hổ, nỗi nhục mất nước, nỗi nhục làm 
dân nô lệ được các nhà cách mạng tiên giác và 
Đảng Cộng sản Việt Nam "công bố nó lên" đã 
tạo nên sức mạnh lay trời chuyên đất để chúng 
ta giành lại độc lập, tự do, thắng thực dân Pháp, 
thắng đế quốc Mỹ, thống nhất nước nhà và 
tiền lên chủ nghĩa xã hội, khiến cả loài người 
tiến bộ ngưỡng mộ. Chúng ta lại đã và đang đôi 
mới thành công, tốc độ phát triển liên tục nhiều 
năm đạt trên 7%. Vinh quang của hơn nửa thế 
kỷ qua và những thành tựu mới đang cổ vũ 
chúng ta. Chúng ta tin chắc vào tiền đồ nước ta 
rộng mở vinh quang. 

Nhưng trên nên vinh quang ấy, giờ đây, 
trong lắng sâu suy nghĩ, phải chăng chúng ta 
cũng thấy có phần nhức nhối vì đã hơn nửa thế 
kỷ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 vĩ đại, 
ngót 30 năm sau Đại thắng mùa xuân 1975 vẻ 
vang thu giang sơn về một mối, Việt Nam vẫn 
còn là một nước kém phát triên trong khi rất 
nhiều tiềm năng bị bỏ phí. GDP/người của 
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Việt Nam chỉ bằng 1/3 của THái Lan, 1/50 của 
Xin-ga-po, 1/70 của Mỹ; tính theo sức mua 
tương đương, Việt Nam xếp thứ 130 trên 175 
nước. Xin-ga-po chỉ hơn 4,7 triệu dân kể cả 
1 triệu người nước ngoài, diện tích chỉ bằng 
Hà Nội mà GDP 165 tỉ USD, gấp 4 lần GDP 
của Việt Nam. Việt Nam có hơn 80 triệu dân 
mà một năm chỉ làm ra hơn 40 tỉ USD! Mặt 
khác chỉ số chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam 
đang ngày càng mở rộng, năm 2003 là 36,3 và 
tốc độ giảm tỷ lệ nghèo chậm dần lại: từ 1993 
đói nghèo là 57% đến 1998 còn 37%, nhưng từ 
1998 đến 2002 mức giảm chỉ đạt 8,1% (từ 37% 
xuống 28,9%); đến đầu năm 2003, cả nước còn 
tới 2,7 triệu hộ nghèo... Nhìn vào những con số 
so sánh ấy trong bối cảnh hôm nay đạo đức xã 
hội xuống cấp, tham nhũng tràn lan, tiêu cực 
đầy rấy ở những lớp người không còn biết 
xấu hổ là gì, chúng ta không khỏi tự sỉ, trăn trở 
vì "chưa phát huy hết tiềm năng đất đai, con 
người và vốn liếng" như Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ chín, khóa IX của Đảng đã 
chỉ rõ, và chúng ta nhớ tới lời cảnh báo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một dân tộc, một đẳng 
và một con người cũng vậy, ngày hôm qua là vĩ 
đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm 
nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến 
và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, 
nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân" 1... 

Biết xấu hồ là vấn đề thuộc về nhân cách. 
Biết xấu hổ không chỉ là đạo đức mà còn là 
nhân sinh quan, là một trong những ngọn 
nguôn của ý chí và sức mạnh để tự sửa mình, để 
làm được những việc to lớn, phi thường nếu đó 
là dũng khí và sức mạnh của cả cộng đồng dưới 
sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. 


(3) Xem: C. Mác và Ph.Áng- ghen: Toàn tập, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 1, tr 574. C Mác và 
Ph. Ăng- ghen: Tuyến tập, Nxb Sự thật, 1980, t 1, tr 18 - 19, 
vẫn để nguyên không dịch chữ "courage” trong nguyên 
bản, chỉ chú thích 

(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 12, tr 557 - 558 
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CÔING f1 TIIIHH PHỐ HỖ CHÍ fAINII 
VỚI CÔNG Tâc 
ñRO VỆ ñH HINH, TRẬT TỰ 


HỮNG năm qua, với tinh thần "cùng 

cả nước, vì cả nước", Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh đã năng động, sáng tạo, ra sức 
phát huy các thế mạnh, giành nhiều thành tựu 
to lớn trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó thành phố cũng đang 
phải đối mặt với không ít khó khăn, thách 
thức; trong đó, cuộc đấu tranh chống "âm 
mưu diễn biến hòa bình", chống các loại tội 
phạm, bảo đảm an nỉnh trật tự cho thành phố 
đang diễn ra rất quyết liệt và phức tạp. 

Phải khẳng định công cuộc đổi mới do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang 
được hiện thực hóa rất nhanh ở thành phố 
Hồ Chí Minh. Đời sống nhân dân được cải 
thiện, đã tạo cơ sở thuận lợi cho công tác bảo 
đảm an ninh trật tự xã hội. Xây dựng nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
mở rộng giao lưu, hợp tác làm ăn với các 
nước để thu hút đầu tư, phát triên kinh tế, 
nhưng chúng ta cũng phải đương đầu với 
những mặt trái và những thách thức mới. Các 
đối tượng chống đối và tội phạm từ nước 
ngoài đã lợi dụng đôi mới xâm nhập vào 
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thành phố ấn náu, hoạt động dưới nhiều hình 
thức, thủ đoạn rất tinh vi. Cuộc đấu tranh giữa 
ta và địch trong thời kỳ mở cửa thường không 
có ranh giới rõ ràng. Các đối tượng phạm 
pháp khai thác những phương tiện khoa học - 
kỹ thuật hiện đại để hoạt động. Những mặt 
trái của nền kinh tế thị trường như sự phân 
hóa giàu nghèo, sự suy thoái về tư tưởng, đạo 
đức, lối sống đã ảnh hưởng trực tiếp đến an 
ninh trật tự. Mặt khác, khi trình độ dân trí 
không ngừng được nâng lên, dân chủ hóa 
trong đơi sống xã hội được mỡ rộng, yêu cầu 
pháp luật của Nhà nước pháp quyền càng 
ngày càng cao. Để đáp ứng nhiệm vụ đổi mới 
về cơ chế quan lý nhà nước đòi hỏi trình độ, 
năng lực, khả năng tô chức thực hiện công tác 
an ninh trật tự phải vươn lên mạnh mẽ để đáp 
ứng yêu cầu của xã hội. Đó chính là những 
vấn đề làm cho cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh 
trật tự ở thành phố càng nặng nề, khó khăn, 
phức tạp và quyết liệt hơn. 

Muốn giữ vững ôn định chính trị, bảo đảm 
trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển 
kinh tế, công an thành phố cần có sự phối hợp 


* Thiếu tướng. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh 
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chặt chẽ với các ban, ngành và rất cần sự hỗ 
trợ nhiệt tình của nhân dân. Công an thành 
phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Thành ủy 
tô chức thực hiện tốt những chủ trương, nghị 
quyết của Trung ương và đề ra nhiều chủ 
trương phù hợp với tình hình thực tế của 
thành phố trong việc xây dựng các chương 
trình hành động triển khai chiến lược bảo vệ 
an ninh quốc gia, từng bước xây dựng thành 
phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. 
Thành ủy và chính quyền thành phố đã 
trực tiếp ‹ chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết 
những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, tư 
tướng, tôn giáo, dân tộc, đô thị. Thông qua 
đó, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo; huy động 
được sức mạnh của hệ thống chính trị và 
kết hợp đồng bộ các biện pháp, giải pháp 
về chính trị, kinh tế, giáo dục, hành chính,... 


tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc bảo 
đảm an ninh thật sự ở thành phó. 

Trên các linh VỰC phòng chống tội phạm, 
giữ gìn trật tự và xóa bỏ tệ nạn xã hội, công 
an thành phố xác định đây là nhiệm vụ không 
của riêng ngành công an mà là của toàn xã 
hội, do đó phải kết hợp chặt chẽ giữa phát 
triên kinh tê với nâng cao các giá trị văn hóa, 
đạo đức, lối sống với VIỆC ngăn chặn, đầy 
lùi các tệ nạn xã hội, nhằm gÓp phần ngăn 
ngừa tội phạm xây dựng cuộc sông mới. Từ 
năm 2001 đến nay, thành phố đã tập trung 
triển Khải thực hiện chương trình mục tiêu 
"3 giảm" (tội phạm. hình sự, ma túy, mại 
dâm). Triển khai 3 đề án "Hậu cai nghiện ma 

túy”, "Giữ gìn trật tự giao thông” và “Tăng 
cường công tác phòng cháy, chữa cháy”. Các 
chương trình, đề án này được triên khai 
thực hiện thường xuyên ở các câp, các ngành, 
các đoàn thể và được đông đảo nhân dân 
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đồng tình ủng hộ. Với phương châm "phòng 
ngừa tội phạm là cơ bản”, Các cấp Ủy, chính 
quyền đã tích cực giải quyết những vân đề xã 
hội làm phát sinh tội phạm, nhất là triển khai 
chương trình xóa đói giảm nghèo, giáo dục, 
cảm hóa các đối tượng ở cộng đồng dân cư 
(đã giáo dục 15.647 người vi phạm pháp 
luật); đưa các đối tượng vào cơ sở chữa bệnh, 
cơ sở giáo dục (đã đưa 31.000 người đi cai 
nghiện ma túy và 7.000 gái mại dâm vào cơ 
sở chữa bệnh). Tích cực hòa giải mâu thuần 
trong nhân dân ở cơ sở; phô biến cho nhân 
dân về thủ đoạn hoạt động của các loại đối 
tượng, nhằm tạo cho nhân dân ý thức phòng 
ngừa và tự bảo vệ tính mạng, tài sản của 
mình, cũng như của cộng đồng. Nhờ kết hợp 
chặt chẽ công tác tuyên truyền giáo dục với 
vận động quần chúng, tăng cường vai trò 
quản lý nhà nước và áp dụng một cách linh 
hoạt các biện pháp giáo dục, hành chính, kinh 
tẾ, pháp luật nên tỷ lệ phạm pháp hình sự năm 
2004 giảm trên 50%, so với năm 1999, trật tự 
g1aO thông đô thị, kỷ cương xã hội chuyển 
biến ngày càng tốt hơn. Tai nạn giao thông 
năm 2003 giảm 28,82% số vụ và 22,88% số 
người chết so với năm 2002; 10 tháng đầu 
năm 2004 giảm 14,71% số vụ và 3,16% số 
người chết so với cùng kỳ năm 2003. Có thể 
nói chương trinh thực hiện mục tiêu 3 giảm là 
hình thức biểu hiện sinh động của chủ trương 
xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm 
trên địa bàn thành phố. Chủ trương ấy bước 
đầu đã thu được những thành tựu khích lệ. 
Để tiếp tục thực. hiện 3 giảm phòng chống 
tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự, thời gian 
qua, công an thanh phố đã phối, kết hợp chặt 
chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể trong 
công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh 
giác cho cán bộ, nhân dân và triển khai các 
quy định về an ninh trật tự, an ninh nội bộ, 
bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng lực lượng 
bảo vệ, bảo đảm an toàn các cơ quan, đơn vị, 
không để xảy ra các hoạt động phá hoại chính 
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trị. Việc triển khai các nghị quyết liên tịch 
giữa ngành công an với Mặt trận Tổ quốc, 
Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên được đây mạnh. Gắn phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa" và hoạt động của các đoàn thể với vận 
động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng 
chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Giáo 
dục, giúp đỡ những người vi phạm pháp luật 
hòa nhập vào đời sống xã hội (từ năm 2000 
đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã 
giáo dục được 6.881 đối tượng). Công an và 
các ngành cũng phối hợp chặt chẽ trong công 
tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và giải 
quyết những vấn đề phức tạp có liên quan. 
Đặc biệt là sự phối hợp với Bộ chỉ huy Quân 
sự thành phố trong việc triển khai kế hoạch 
bảo đảm và phương án phòng thủ, sẵn sàng 
giải quyết các tình huống phức tạp. Phối hợp 
VỚI Ban Dân vận, Ban Tôn giáo đề xuất giải 
quyết những như cầu chính đáng của các tôn 
giáo và những vẫn đè liên quan đến an ninh; 
đâu tranh kiên quyết với các đối tượng lợi 
dụng tôn giáo, tín ngưỡng xâm hại đến an 
ninh trật tự xã hội. Phối hợp với ngành giáo 
dục trong công tác giữ gìn trật tự ở các trường 
học; phòng, chồng tệ nạn ma túy trong học 
sinh, sinh viên và giải quyết các vụ Bây mất 
trật tự công cộng. Phối hợp với các cấp, các 
ngành vận động quần chúng, đề xuất giải 
quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân 
và ngăn chặn các hành vi quá khích vi phạm 
pháp luật, bảo đảm tốt an ninh trật tự, góp 
phân tích cực vào việc giải quyết các "điểm 
nóng" về tranh chấp, khiếu kiện tập thể kéo 
dài. Nhờ vậy, đã huy động được cả hệ thống 
chính trị tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh 
trật tự cho thành phố và qua đó các cơ quan 
đơn vị cũng tự nâng cao cảnh giác, chủ động 
g!ữ gin an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị 
mình, động viên cắn bộ, nhân viên tham gia 
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. 
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"Dựa vào nhân dân để giữ gìn an ninh trật 
tự" là quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ 
cuộc đầu tranh bảo vệ an ninh trật tự của công 
an thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với nhân 
dân, công an thành phố đã biết phát huy vai 
trò của các cơ quan, đơn vị trong việc giữ gìn 
an ninh trật tự. Công an thành phó đã thực sự 
dựa vào dân trong công tác giữ gìn an ninh 
trật tự, như đề ra Quy định "Phát huy quyên 
làm chủ của nhân dân trong công tác bảo vệ 
an ninh trật tự ở phường, xã"; định kỳ hằng 
tháng thông báo cho nhân dân biết tình hình 
an ninh trật tự ở địa phương, đưa ra nhân dân 
bàn bạc, triển khai các biện pháp phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Quy định 
"Công khai hóa đối tượng vi phạm pháp luật”, 
thông báo cho nhân dân ở tổ dân phố biết 
hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng 
để nhân dân giám sát, đề phòng và tham gia 
giáo dục (từ năm 2000 đến nay nhân dân đã 
tham gia giáo dục cảm hóa được 8.766 đối 
tượng). Kế hoạch "Vận động nhân dân tham 
gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm", trong 
đó có sự kết hợp giữa công tác tuyên truyền, 
vận động với khen thưởng động viên kịp thời, 
nhất là những người lập thành tích đặc biệt 
xuất sắc; hỗ trợ kinh phí cho những người có 
tài sản bị thiệt hại và đề nghị ngành lao động - 
thương binh và xã hội giải quyết chế độ chính 
sách cho những người bị thương tật, hy sinh 
khi tham gia phòng chống tội phạm. Bình 
quân mỗi năm nhân dân cung cấp cho công an 
gần 44.000 nguồn tin, bắt 1.000 đối tượng 
phạm pháp quả tang. Quy định về xây dựng 
các "khu phố, tô dân phố tự quân vê an ninh 
trật tự”, có nội dung chủ yếu là tổ chức cho 
nhân dân tự cam kết, nhắc nhở nhau chấp 
hành chủ trương, chính sách, pháp luật; 
phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục 
các đối tượng; giúp đỡ nhau trong cuộc sống 
và tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh 
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trật tự. Phong trào quân chúng bảo vệ an ninh 
Tổ quốc cũng được lồng ghép với các phong 
trào và các cuộc vận động khác ở cơ sở, như 
xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn 
hóa; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nhà tình 
nghĩa, nhà tình thương và các hoạt động từ 
thiện xã hội khác... làm cho công tác bảo vệ 
an ninh trật tự được triên khai sâu rộng hơn và 
từng bước xã hội hóa đến nhân dân, từng bước 
xây dựng nền an ninh nhân dân theo phương 
châm "cơ sở là chính, tại chỗ là chính". 

Để phục vụ yêu cầu chính trị của Đảng, 
Nhà nước về đối ngoại và phát triển kinh tế, 
công an thành phố xác định mục tiêu hàng 
đầu là phải ngăn chặn không để kẻ địch và 
các đối tượng xấu gây hại đến an ninh chính 
trị. Thông qua những chủ trương, biện pháp 
giải quyết hết sức linh động, mềm dẻo nắm 
những tình hình, chủ động đấu tranh ngăn 
chặn các âm mưu phá hoại của địch, đồng 
thời sử dụng đồng bộ các lực lượng, biện pháp 
giải quyết nhanh tại chỗ các vụ việc về an 
ninh, không để lây lan, kéo dài. Trong xử lý, 
lấy vận động, phân hóa, lôi kéo để đưa họ về 
với cộng đồng xã hội làm chính, nhưng cũng 
kiên quyết xử lý những kẻ chủ mưu, câm đầu 
ngoan có. Nhờ chủ trương trên mà thời gian 
qua đã tranh thủ lôi kéo, kiềm chế được hầu 
hết các đối tượng chống đối, cô lập được các 
đối tượng cầm đâu, không đề hình thành tổ 
chức đối lập, hạn chế được các thế lực thù 
địch xuyên tạc, tạo cớ can thiệp chống phá ta; 
đập tan được các âm mưu phá hoại và gây bạo 
loạn, bảo đảm tốt an ninh chính trị trong mọi 
tình huống. 

Từ thực tiễn công tác giữ gìn an ninh trật 
tự trong những năm qua, Công an Thành phố 
bước đầu đã rút ra những bài học kinh nghiệm 
sau đây: 

Một là, công tác đấu tranh bảo vệ an ninh 
trật tự phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, 
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toàn diện, tuyệt đối của Thành ủy; sự chỉ đạo 
điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và 
phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị tham gia. Ngành công an phải là cơ 
quan tham mưu có hiệu quả cho Thành ủy, Ủy 
ban nhân dân thành phố, từ đó đề ra những 
chủ trương, giải pháp sát đúng, huy động 
được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham 
gia. Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra 
chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc 
khó khăn; có chế độ khen thưởng động viên 
kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt công 
tác bảo vệ an ninh trật tự. 

Hai là, dựa vào dân và phát huy sức mạnh 
của toàn dân là nhân tố quyết định thắng lợi 
sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đề làm được 
như vậy, lực lượng công an phải trấn áp mạnh 
bọn tội phạm, tạo niềm tin và chỗ dựa cho 
nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh; đồng 


thời phải tin dân, sát dân, nghe dân, phục vụ : 


dân đi đôi với biết vận động, tô chức cho nhân 
dân tham gia giữ gin an ninh trật tự. 

Ba là, phâi kết hợp chặt chế giữa phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ an ninh trật 
tự. Khi kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đời 
sống nhân dân được cải thiện, mặt trận đoàn 
kết toàn dân được củng cố là nền tảng bảo 
đam an ninh trật tự, phát huy hiệu quả; và an 
ninh trật tự được bảo đảm tốt là điều kiện thúc 
đầy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Bồn là, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh 
chống "diễn biến hòa bình" với đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, giữ øin trật tự an toàn 
xã hội. Thực tế cho thấy, nếu an ninh chính trị 
không bảo đảm thì các loại tội phạm, tệ nạn 
xã hội cũng phát sinh phát triển. Theo đó, khi 
trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, lòng 
dần bất an sẽ tạo điều kiện cho các thế lực 
thù địch lợi dụng chống phá. Vì vậy, kết hợp 
chặt chế hai nhiệm vụ này trong các chủ 
trương kế hoạch công tác là biện pháp quan 


trọng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. 

Năm là, xây dựng công an thực sự là lực 
lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận an 
ninh chính trị, là lực lượng trực tiếp đấu tranh 
với kê địch và các loại tội phạm, nếu công an 
mạnh thì đấu tranh có hiệu quả, công an yếu 
thì kẻ địch và tội phạm sẽ lấn tới. Vì vậy, xây. 
dựng lực lượng công an thực sự vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt, 
giỏi về nghiệp vụ, có kiến thức khoa học - 
kỹ thuật tỉnh thông; biết làm tốt công tác 
vận động quần chúng, được trang bị đầy đủ 
phương tiện... là những vấn đề trọng tâm, 
cốt lõi. 

Thời gian tới, cuộc đấu tranh chống "diễn 
biến hòa bình" và phòng, chống tội phạm, bảo 
đảm an ninh trật tự sẽ còn diễn biến phức tạp. 
Để bảo đảm an ninh trật tự, công an thành phố 
tiếp tục tập trung thực hiện chức năng tham 
mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành 
phố; phối hợp với các cấp, các ngành, các 
đoàn thể xây dựng mạnh phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nên an 
ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở, trên tinh 
thân tự giác và tự quản của nhân dân. Đó cũng 
là những nhiệm vụ quan trọng, thiết thực góp 
phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của 
Bộ Chính trị (khóa VIII) Về chiến lược an 
ninh quốc gia, Nghị quyết 09 của Chính phủ 
về Chương trình quốc gia phòng chống tội 
phạm; cũng như chương trinh mục tiêu 
"3 giảm", đề án giữ gìn trật tự giao thông, 
phòng cháy chữa cháy và đề án hậu cai 
nghiện ma túy của thành phố. Đối với nội bộ 
ngành, tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng 
trong sạch, vững mạnh theo 6 điều Bác Hồ 
dạy đối với công an nhân dân; đồng thời nắm 
chắc và vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh 
về công tác an ninh trật tự trước tình hình 
mới. 
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Tác động của bu công nebiệp 
đôi tới tăng trưởng binh tê 


ở Đông Nai 0à 


NHỮNG Bái HỌC KINH NGHIÊN 


NHƯ HÙNG 


ĂM trong vùng trọng điểm kinh tế phía 
Nam, có nhiêu thuận lợi đề phát triên 


công nghiệp, Đông Nai đã chọn khu 
công nghiệp làm mô hình trọng điểm phát triển 
kinh tế của địa phương. 

Các khu công nghiệp ở Đồng Nai ra đời đã 
trở thành địa điểm quan trọng trong việc thu hút 
nguôn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp 
nước ngoài; tạo động lực lớn cho quá trình tiếp 
thu công nghệ, chuyên dịch cơ cấu kinh tế và 
phân công lại lao động phù hợp với xu thế hội 
nhập kinh tế quốc tế; thúc đây tăng trưởng công 
nghiệp, chuyên dịch cơ câu kinh tê theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phân nâng 
cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phát 
triên khu công nghiệp cũng thúc đây việc hình 
thành và phát triên các đô thị mới, phát triển các 
ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ, tạo việc 
làm cho người lao động, góp phân đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - kỹ thuật, ôn định chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. 

Khu công nghiệp - sức hút mạnh mẽ các 
dự án đầu tư 

Trong quy hoạch tông thể phát triên kinh tế - 
xã hội ngay từ những năm đâu của thập niên 90 
thế kỷ XX, Đồng Nai đã quy hoạch phát triển 
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17 khu công nghiệp với diện 
tích 7.704 ha. Đến năm 2004 
đăng ký bổ sung thêm 9 khu 
công nghiệp với diện tích 
tăng thêm 3.070 ha. Dự kiến 
đến năm 2010, Đồng Nai phát 
triên 32 khu công nghiệp tập 
trung với diện tích khoảng 
11.000 ha. Nếu so sánh với hệ 
thống khu công nghiệp cả 
nước thì số lượng khu công 
nghiệp của Đồng Nai chiếm 
15%, diện tích chiếm 24%, số 
dự ân chiếm 21%, vốn đầu tư 
chiếm đến 39% và lao động 
chiếm 34%. So với 35 tỉnh, thành có khu công 
nghiệp, Đồng Nai có số lượng, diện ích khu 
công nghiệp nhiều nhất, tốc độ phát triển nhanh 
nhất, khu công nghiệp thu hút vốn đầu tư, số dự 
án và số lao động lớn nhất... 

Việc phát triển khu công nghiệp đã thu hút 
mạnh mẽ các dự án đầu tư, tính đến cuối năm 
2004, Đồng Nai có 600 giấy phép đầu tư nước 
ngoài với vốn 7,16 tỉ USD. Hiện có 24 quốc gia 
đầu tư vào Đồng Nai. Ngành nghề chủ yếu là 
công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ lệ 98%, 
nông - lâm nghiệp 0,6%, thương mại - dịch vụ 
1,4%. 

Thu hút đầu tư gia tăng qua từng thời kỳ, cụ 
thê đến cuối năm 1995, tổng số dự ân đầu tư vàoO 
các khu công nghiệp là 69 dự án với tông vốn 
I,8 tỉ USD. Giai đoạn 1995 - 2000 thu hút 
156 dự án tăng thêm 2,3 tỉ USD, đến giai đoạn 
2000 - 2004 thu hút thêm 420 dự án, và thêm 
2,7 tỉ USD. 


Vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp 
tại Đông Nai từ nhiều nguồn khác nhau, cả trong 
và ngoài nước. Trong đó, xét về tông vốn đầu tư 
thì doanh nghiệp trong nước chiếm 6%, doanh 
nghiệp liên doanh chiếm 11%, doanh nghiệp 
100% vốn đầu tư nước ngoài có tỷ trọng cao 
nhất (83%). 


P4 
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Trong cơ cấu vốn đầu tư theo quốc gia và 
vùng lãnh thô liên tục nhiều năm liền, Đài Loan 
với tổng vốn đầu tư Tớn nhất là 2,16 tỉ USD, 
chiếm tỷ trọng 33% tông vốn đầu tư vào các khu 
công nghiệp Đông Nai. Tiếp đến là Hàn Quốc và 
Nhật Bản... 

Về cơ cấu vốn đầu tư theo ngành nghề rất đa 
dạng, với quy mô và trinh độ công nghệ khác 
nhau, nhưng chủ yếu tập trung vào những ngành 
nghề có lợi nhuận cao và thời gian thu hồi vốn 
nhanh. Ngành giày. da, dệt, may mặc có tỷ trọng 
vốn đầu tư cao nhất, với tông vốn đầu tư đến 
năm 2004 là 2. 618 triệu USD, chiếm tỷ trọng 
38,5% tông vốn đầu tư vào khu công nghiệp. 
Sau đó là ngành chế biến nông sản thực phẩm, 
ngành công nghiệp gia công cơ khí, lắp ráp hàng 
điện, điện tử gia dụng, ngành công nghiệp nhựa, 
sơn, hóa chất, phân bón... 

Kết quả sản xuất kinh doanh trong các khu 
công nghiệp Đồng Nai, tính theo tổng doanh thu 
tiêu thụ sản phẩm năm 2004 đạt 3.621 triệu USD. 
Doanh thu của ngành thực phẩm xếp thứ nhất 
trong các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh 
Đồng Nai với 699 triệu USD, kế đến là ngành 
giày da với 549 triệu USD, ngành hóa chất với 
365 triệu USD... Tuy xếp thứ ba về tổng vốn đầu 
tư vào khu công nghiệp, nhưng các doanh 
nghiệp Nhật Bản xếp thứ nhất về doanh thu tiêu 
thụ. Năm 2004, tông doanh thu tiêu thụ của các 
doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh đạt 899 
triệu USD, chiếm tỷ trọng 25% tống doanh thu 
trong các khu công nghiệp. 

Tông kim ngạch nhập khẩu năm 2004 của các 
doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp 
tỉnh Đồng Nai đạt 2.064 triệu USD. Ngành 
giày da có kim ngạch nhập khẩu năm 2004 là 
393,6 triệu USD, đứng đầu trong các ngành có 
hoạt động nhập khẩu. Ngành điện tử xếp thứ hai 
VỚI tông kim ngạch nhập khẩu 304 triệu USD, 
đệt sợi xếp thứ ba với 227 triệu USD. 

Tông kim ngạch xuất khâu trong các khu 
công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2004 đạt 
1.700 triệu USD. Trong đó, ngành giày da có 
kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đạt 538 triệu USD, 
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ngành điện tử xếp thứ hai với 333 triệu USD, 
ngành dệt sợi xếp thứ ba với 166 triệu USD. 

Tác động tích cực của khu công nghiệp đối 
với tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh 
Đồng Nai 

Thực tiễn cho thấy, qua gần 15 năm phát 
triển của khu công nghiệp đã có tác động thúc 
đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của tỉnh Đồng Nai. Trước hết và rõ nét nhất 
là góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế 
cao. Trong giai đoạn 1991 - 2000, Đồng Nai vẫn 
liên tục giữ được tốc độ phát triển kinh tế, bình 
quân 12,9% năm. Đến giai đoạn 2001 - 2004, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế (GDP) luôn đạt và vượt 
mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra: 
năm 2001 tăng 11,2%, năm 2002 tăng 12,2%, 
năm 2004 tăng 12,9%, năm 2004 tăng 13,56% 
(mục tiêu binh quân 5 năm 2001 - 2005 tăng từ 
10 - 12%. GDP bình quân đầu người đến năm 
2004 đạt 699 USD. 

Đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
đạt mức tăng trưởng rất cao (giai đoạn 1996 - 
2000 là 30%, 2001 - 2004 là 19%). Đây là yếu 
tố quan trọng góp phần đưa tốc độ tăng trưởng 
kinh tế trên địa bàn đạt được như trên. 

Phát triển khu công nghiệp đã góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CÔng 
nghiệp. dịch vụ, nông nghiệp. Knnh tế của Đồng 
Nai giai đoạn 199] - 2004 không những tăng 
trưởng VỚI tốc độ cao mà còn tạO ra SỰ chuyển 
dịch cơ cấu mạnh mẽ, từ cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp là chủ yếu, chuyển vững chắc sang cơ 
cầu kinh tế công nghiệp và dịch vụ. 

Nông nghiệp từ một nên kinh tế chủ đạo 
chiếm trên 50% GDP đã từng bước giảm dần tỷ 
trọng. Trong khi đó, tỷ trọng các ngành công 
nghiệp và xây dựng ngày càng tăng. Đến năm 
2004, công nghiệp và xây dựng đã thay thế vị trí 
nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao 
động chung. Trên địa bàn đã hình thành cơ cầu 
kinh tế mới: công nghiệp - dịch vụ - nông 
nghiệp, với ty trọng tương ứng 57%, 26%, 17%, 
làm thay đôi vê chất những điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. 
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm 
qua, trên thực tế đã nâng cao đáng kể hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài. 

Phát triển khu công nghiệp còn góp phần làm 
chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. Chính 
sách phát triển nên kinh tế nhiều thành phần của 
Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho các thành 
phần kinh tế phát triển mạnh, tạo sự chuyển biến 
trong cơ cấu thành phần của nền kinh tế. Trong 
khi kinh tế nhà nước, nhất là các doanh nghiệp 
nhà nước vẫn tăng trưởng khá thì khu vực kinh 
tế tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài đã tăng trưởng mạnh, góp phần tạo 
nên sự chuyển dịch khá nhanh cơ cấu nền 
kinh tế. 


Khu vực kinh tế nhà nước tuy giảm dần về tỷ 
trọng, nhưng vẫn nắm giữ các lĩnh vực then chốt 
của nền kinh tế. Khu vực công nghiệp ngoài 
quốc doanh đã có bước phát triển nhanh. Giai 
đoạn 1991 - 2000, liên tục tăng 25,5% và từ 
khi có Luật Doanh nghiệp đã tăng cao hơn: 
năm 2001 tăng đến trên 33% và năm 2004 tăng 
trên 38%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã 
tăng lên đáng kể, chiếm 36% GDP. Riêng trong 
linh vực công nghiệp, tỷ trọng của khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài khoảng 60%. Nhờ vậy, 
sức cạnh tranh của các sản phẩm trên địa bàn đã 
được nâng cao, thị trường trong, ngoài tỉnh được 
mở rộng. 

Năm 2004, giá trị công nghiệp của 16 khu công 
nghiệp tỉnh Đồng Nai ước đạt 3.621 triệu USD, 
chiếm tỷ trọng trên 80% trong tông giá trị ngành 
công nghiệp của tỉnh; 94% vốn đầu tư trong khu 
công nghiệp là đầu tư nước ngoài. Số liệu trên 
cho thấy các khu công nghiệp có vai trò rất lớn 
trong quá trình thúc đây công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Phát triển khu công nghiệp đã đóng góp ngày 
càng lớn cho ngân sách nhà nước. Các dự ân đã 
đầu tư vàO các khu công nghiệp chiếm tỷ trọng 
lớn về số lượng, vốn đầu tư và thu nộp ngân sách 
chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Kết quả thu nộp ngân sách (thu nội địa) từ 
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năm 1992 đến nay tăng rất nhanh, năm 1992 thu 
6,3 tỉ đồng, đến năm 2004 thu trên 1.300 tỉ đồng. 

Ngoài ra, phát triên các khu công nghiệp đã 
tạo điều kiện cho Đông Nai tiếp cận và từng 
bước nâng cao trình độ khoa học - công nghệ thế 
giới. Nhìn chung, sự phát triên các khu công 
nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc nâng 
cao trình độ khoa học - công nghệ, đáp ứng bước 
đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Phát triển khu công nghiệp góp phân quan 
trọng vào công nghiệp hóa nông thôn. Với hơn 
10.000 ha đất nông nghiệp được quy hoạch cho 
khu công nghiệp, các khu công nghiệp đã tạo ra 
một sự chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang 
công nghiệp nhanh và rõ nét. Nhơn Trạch được 
coi là điển hình của cả nước về công nghiệp hóa 
nông thôn qua hình thức phát triên khu công 
nghiệp. Với 5 khu công nghiệp đang hoạt động 
và 4 khu công nghiệp được quy hoạch chờ phê 
duyệt của Chính phủ, Nhơn Trạch chuyến mình 
từ một huyện thuần nông trở thành một thành 
phố công nghiệp với các khu đô thị, khu thương 
mại lớn, kết cấu hạ tầng phát triển nhanh và 
ổn định. 

Quá trình công nghiệp hóa nông thôn thông 
qua vai trò của khu công nghiệp được Tỉnh ỦY, 
Uy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục triện 
khai thực hiện ở các huyện miên núi như: Định 
Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Câm Mỹ. Với sự hỗ 
trợ của nguồn vốn ngân sách, cộng: với nhiều 
chính sách ưu đãi, quá trinh phát triên của khu 
công nghiệp miền núi bước đầu đã có kết quả 
tốt, tiếp tục góp phân đây nhanh tốc độ công 
nghiệp hóa nông thôn trên địa bàn. 

Một số bài học kinh nghiệm phát triển khu 
công nghiệp 

Qua gần 15 năm phát triên khu công nghiệp, 
Đồng Nai bước đầu đã rút ra những bài học kinh 
nghiệm chính sau: 

Một là, có chủ trương đúng, chính sách cơi 
mở. Cơ chế chính sách mới của Đảng và Nhà 
nước đã tạo ra khí thế sôi động trong lao động 
sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thu hút sự 
quan tâm đầu tư và kinh doanh của các nhà đầu 
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tư trong và ngoài nước. Quy chế khu công 
nghiệp do Chính phủ ban hành cùng với các luật 
hiện hành, nhất là Luật Doanh nghiệp, Luật 
Khuyến khích Đầu tư trong nước, Luật Đầu tư 
nước ngoài, bộ Luật Lao động, Luật Đất đai... đã 
tạo môi trường pháp lý tương đối rõ ràng và 
thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động và 
bảo đảm công tác quản lý của Nhà nước. Đó là 
cơ sở quan trọng để Đồng Nai quy hoạch phát 
triển các khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư 
trong và ngoài nước theo quy hoạch. 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã sớm nhận 
thức lợi thế so sánh về vị trí địa lý, kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội của Đồng Nai so với các địa 
phương khác, nên đã sớm chọn khu công nghiệp 
là trọng điểm xây dựng phát triển kinh tế của địa 
phương. 

Hai là, lựa chọn vị trí thích hợp cho quy 
hoạch phát triển các khu công nghiệp. Bài học 
thành công của Đồng Nai, chính là đã chọn vị trí 
đúng trong quy hoạch xây dựng khu công 
nghiệp. Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 
công nghiệp, thực chất là kinh doanh bất động 
sản đất đai nên phải tuân theo quy tắc chung đã 
được thực tế kiểm nghiệm, đó là chọn đúng địa 
điểm, ở vị trí thuận lợi nhất về địa lý - kinh tế. 

Việc quy hoạch phát triển các khu công 
nghiệp phải bảo đâm phát huy và khai thác mọi 
lợi thế so sánh của từng khu vực, bảo đảm đạt 
hiệu quả cao trong đầu tư phát triên công nghiệp, 
tạo động lực thúc đây chuyền dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng phát triên đồng bộ, bền vững. Quy 
hoạch chuẩn xác khu công nghiệp là yếu cầu 
khách quan bảo đâm cho khu công nghiệp phát 
triển và không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của 
các khu kinh tế lân cận. 

Ba là, ưu tiên cho việc đâu tư phát triên hạ 
tâng khu công nghiệp và khu dân cư cùng các 
công trình dịch vụ phục vụ khu công nghiệp. 

Để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc 
triển khai nhanh dự án, ngoài các chính sách ưu 
đãi về mặt tài chính và quản lý thuận lợi của Nhà 
nước, kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công 
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nghiệp đáp ú ứng yêu cầu của các nhà đầu tư có ý 
nghĩa rất quan trọng. Bởi lẽ, các dự á án có thực 
thi được hay không, vốn của nhà đầu tư đưa vào 
có hoạt động hay không là tùy thuộc vào chất 
lượng kết câu hạ tầng kỹ thuật của khu công 
nghiệp. 

Sự thành công của khu công nghiệp còn phụ 
thuộc nhiều vào quy mô và phương thức đầu tư 
xây dựng các công trình hạ tầng khu công 
nghiệp. Việc chọn lựa doanh nghiệp đầu tư hạ 
tầng có năng lực tài chính và kinh nghiệm tiếp 
thị đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong việc thu 
hút đầu tư vào khu công nghiệp. 

Bồn là, cơ chế quản lý "một cửa, tại chỗ” ] 
cơ chế giải quyết các công việc liên quan đến thủ 
tục hành chính cho doanh nghiệp khu công 
nghiệp, chỉ diễn ra một đầu mối. Hiện tại, các 
doanh nghiệp, đầu tư vào khu công nghiệp, mọi 
công việc từ lúc tiếp nhận đến lúc giải quyết 
xong, chỉ diễn ra tại một cửa. của Ban quản lý 
khu công nghiệp, còn việc phối hợp giữa các bộ 
phận chức năng trong bộ máy công quyền với 
nhau nhằm giải quyết công việc, là trách nhiệm 
của cơ quan nhà nước. 


Cơ chế quản lý "một cửa, tại chỗ" đang được 
các doanh nghiệp, nhân dân và dư luận xã hội 
đồng tình ủng hộ. Chính phủ đã quyết định: từ 
năm 2004, cả nước giải quyết thủ tục hành chính 
theo cơ chế "một cửa, tại chỗ". Điều này cho 
thấy ưu thế và hiệu quả của cơ chế. 

Năm là, coi trọng sự lựa chọn mô hình khu 
công nghiệp và lựa chọn dự án đâu tư. Hiện nay, 
Đồng Nai cũng như các địa phương khác đang 
nỗ lực thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp, 
việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút được 
thật nhiều dự án vào sản xuất công nghiệp là vấn 
đề hết sức quan trọng. ' Tuy nhiên, đây là yếu tố 
cần nhưng chưa đủ, để bảo đảm thành công của 
khu công, nghiệp. Nếu tính tới sự phát triển ổn 
định và bền vững của khu công nghiệp, khi quy 
mô khu công nghiệp đã phát triển, việc chuyền 
hướng phát triên từ tăng trường chiều rộng sang 
phát triên chiều sâu là cân thiết. Do vậy, ngoài 
các khu công nghiệp tông hợp cần chú trọng 
phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành. 
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Lựa chọn dự án đầu tư vào khu công nghiệp 
là vấn đề có tính chất quyết định đối với việc 
phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền 
vững. Thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, có 
hàm lượng công nghệ cao, đồng nghĩa với việc 
đây nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. 

Sáu là, phải có môi trường đầu tư thuận lợi 
và hỗ trợ doanh nghiệp. Có môi trường đầu tư tốt 
cộng, với uy tín rất quan trọng. Việc chăm sóc 
tốt các nhà đầu tư chính là mở ra cơ hội để đón 
nhận các nhà đầu tư tiềm năng mới. Vì thông 
thường, các nhà đầu tư mới có tâm lý sẽ tìm đến 
các khu công nghiệp đã có sẵn các nhà đầu tư 
đến trước, đặc biệt nếu là nhà đầu tư lớn, có UY 
tín, lầy đó làm cơ sở cho lòng tin về sự lựa chọn. 

Do vậy, một trong các bài học thành công 
của Đồng Nai là đã tôn vinh doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu 
tư vào Đồng Nai đều được tạo điều kiện thuận 
lợi để đầu tư. Một số giấy phép đầu tư được trao 
với những nghỉ thức buôi lễ long trọng. Đồng 
thời, thực hiện chính sách "Chính quyên đồng 
hành cùng doanh nghiệp", tích cực hỗ trợ tháo 
gỡ những khó khăn của doanh nghiệp, xem khó 
khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn 
của mình. Thường xuyên cải tiến thủ tục hành 
chính và dịch vụ công theo hướng công khai, 
tận tâm, minh bạch. 

Bảy là, đào tạo bồi dưỡng nguôn nhân lực 
đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp luôn 
là vấn đề cần thiết và cấp bách. Con người là 
nhân tố quyết định của mọi công việc. Xây dựng 
khu công nghiệp cũng như tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa cần có những con người 
tương ứng, đủ phâm chất và năng lực đảm đương 
các công việc. 

Phát triển nguồn nhân lực cần đông bộ các 
mặt: giáo dục đào tạo, sử dụng và tạo việc làm, 
Chuẩn bị đồng bộ các loại cần bộ quản trị kinh 
doanh, cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ 
và đội ngũ công nhân lành nghê. Gắn công tác 
đào tạo với thị trường sức lao động. Tạo mối liên 
kết giữa Nhà nước, trường học và doanh nghiệp 
trong quá trình đào tạo tuyển dụng. C) 


XÂY VÀ CHỐNG... 


(Tiếp theo trang 38) 


để quốc; Thứ hai là thói quen và truyền thống 
lạc hậu. Đây cũng là kẻ địch to, vi nó ngâm 
ngàm ngăn trở cách mạng tiến bộ; Thứ ba là 
chủ nghĩa cá nhân. Kẻ thù này nó ẩn nấp trong 
mỗi người chúng ta, là bạn đồng minh của hai 
kẻ địch kia. 

Để chiến thắng các loại kẻ thù trên người 
cách mạng phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin để nâng cao trình độ nhận thức, hiểu 
biết thế giới, hiểu biết xã hội, có tỉnh thần và 
nghị lực vững vàng vượt qua thử thách, phải ra 
sức học tập các nghị quyết, đường lối của Đảng 
và chính sách của pháp luật Nhà nước để nắm 
vững chủ trương của Đảng, có quan điểm đúng 
đắn trong quá trình tô chức, vận động nhân dân 
thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong từng thời 
kỳ. Nhất là trong điều kiện hiện nay, khoa học - 
công nghệ phát triển như vũ bão, thời đại bùng 
nổ thông tin, mở cửa, hội nhập với thế giới, 
người lãnh đạo là cán bộ, đảng viên không thể 
không chăm chỉ học tập, nghiên cứu bồi bổ 
kiến thức, nắm bắt thông tin, tri thức mới để có 
căn cứ khoa học trong nhận thức giải quyết 
những vấn đề của cuộc sống đặt ra. Khắc phục 
bệnh lười học, lười đọc, lười nghe, lười suy 
nghĩ, chỉ bằng lòng với những gì mình đã có, 
bằng lòng với những kinh nghiệm sẽ dẫn đến 
bảo thủ, trì trệ, tụt hậu. Hồ Chí Minh nêu lên 
tính quy luật: người chăm học tập thì mau hiêu 
biết; người siêng nghĩ ngợi, tư duy thì nảy sinh 
nhiều sáng kiến. Cán bộ, đang viên là những 
người lãnh đạo nhân dân phải là người hiểu sâu 
biết rộng; luôn có những sáng kiến mới có thê 
dẫn dắt phong trào, lãnh đạo nhân dân. Do đó, 
tất yếu cán bộ, đẳng viên phải say mê học tập, 
học suốt đời, học nữa, học mãi như Lê-nin đã 
đạy; đồng thời, phải xác định rõ mục đích động 
cơ học tập như Hồ Chí Minh chỉ rõ học đề làm 
việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự 
Tổ quốc, phụng sự nhân dân. C) 
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Ghựe tiễn - Xinh nghiệm 


Vạp chí Cộng sản 


Hơp tác xã tịch vụ 
nông nghiệp Phủ Nham, 
một iiến hình tiên tiến 

trong thừi kỳ đổi mới 


DOẢÁN ĐÌNH HUẾ 


ĂM ở cánh đồng Mường Lò, vựa lúa 
II thứ hai của Tây Bắc (sau Mường 

Thanh), Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Phù Nham đã từng bước đi lên trong cơ 
chế thị trường. Những hoạt động của Hợp tác 
xã qua các thời kỳ lịch sử của đất nước không 
những thể hiện bề dày của kinh nghiệm phát 
triên sản xuất kinh doanh, mà còn khẳng định 
vị thế của mình đối với xã hội. Hợp tác xã đã 
được Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý. 
Hiện nay, Hợp tác xã đang đề nghị Nhà nước 
phê duyệt phong tặng danh hiệu Anh hùng 
Lao động thời kỳ đôi mới. Từ nghiên cứu quá 
trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp 
tác xã Phù Nham có thể rút ra một số bài học 
kinh nghiệm sau: 

1 - Coi trọng thực hiện nhiệm vụ chính 
của hợp tác xã là phục vụ sẵn xuất nông 
nghiệp trên địa bàn, tạo điêu kiện để các hộ 
gia đình nông dân áp dụng khoa học - kỹ 
thuật trong nông nghiệp, góp phân đẩy 
mạnh lưu thông hàng hóa 

Đây là một trong số ít các hợp tác xã quy 
mô toàn xã còn tồn tại từ những năm 60 thế 
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kỷ XX, tuy đã trải qua nhiều 

sóng gió, thăng trầm, nhưng đến 
nay Hợp tác xã Phù Nham vẫn 
phát triên và đứng vững trong cơ 
chế thị trường; không những thế 
còn tiếp tục vươn lên, trở thành 
điển hình tiên tiến ở miền núi 
Tây Bắc trong thời kỳ đối mới. 

Sau khi chuyển đổi, Ban chủ 
nhiệm và các xã viên đã xác định 
rõ phương hướng tổng quát hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
mình là hoạt động đa ngành, 
trong đó chú trọng các ngành 
nghề kinh doanh dịch vụ nông 
nghiệp và kinh doanh tổng hợp. Nhờ đó, Hợp 
tác xã được đồng bào dân tộc thiểu số, cũng 
như các hộ nông dân toàn xã hưởng ứng và 
tích cực tham gia. Đáng chú ý là có 100% hộ 
nông dân toàn xã tham gia, với 1.421 hộ, 
6.638 nhân khẩu. Hợp tác xã có 8 dân tộc anh 
em, phân bố ở 18 thôn bản, trong đó 85% là 
đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Mường, Tày, 
Dao, Khơ Mú, Hoa...). 

Địa bàn xã có đặc thù là trải dài 8 km theo 
đọc quốc lộ 32, địa hình phức tạp, gồm cả 
vùng sâu, vùng xa dân cư phân bố rải rác, trình 
độ dân trí không đều; một số thôn bản có điều 
kiện địa lý khắc nghiệt nên có nhiều khó khăn 
trong việc tô chức sản xuất phát triển kinh tế - 
xã hội. 


Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính 
quyền của huyện, xã nên Hợp tác xã đã từng 
bước vươn lên khẳng định vai trò nhiệm vụ 
phục vụ sản xuất và đời sống, khẳng định 
được chỗ đứng của mình trên thương trường. 
Bí quyết thành công dễ thấy qua từng thời kỳ 
phát triên là Ban lãnh đạo của Hợp tác xã luôn 
chọn được cán bộ có phẩm chất đạo đức, có 
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Cực tiễn - Kinlt nghiệm 


Tạp ehí Cộng sản 


năng lực, trình độ quản lý kinh doanh, được 
nhân dân tin yêu. Điều đó đã được khắng định 
qua 45 năm Hợp tác xã Phù Nham tôn tại và 
hoạt động liên tục, kinh doanh phục vụ đắc lực 
trong sản xuất và lưu thông hàng hóa trên địa 
bàn xã và quanh vùng. 

Tuy ở nhiều nơi các hợp tác xã kinh doanh 
thua lỗ, phá sản, bị tư thương chèn lấn, nhưng 
ở Phù Nham hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
vẫn toả sáng, khăng định mình vững vàng 
trong cơ chế thị trường. Hợp tác xã đã hoạt 
động có hiệu quả từ 6 khâu dịch vụ năm 1997 
tăng lên 9 khâu dịch vụ năm 2004, kinh doanh 
có lãi. Đó là điều rất đáng quý của mô hình 
chuyển đổi Hợp tác xã nông nghiệp Phù Nham 
từ hợp tác xã kiểu cũ sang hợp tác xã kiểu mới 
hoạt động theo Luật Hợp tác xã. 

Có thể khẳng định Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Phù Nham đã làm tốt công tác bảo toàn 
và tăng vốn hoạt động qua mỗi năm. Năm 
1997, khi mới chuyển đối, vốn hoạt động của 
Hợp tác xã chỉ có 504 triệu đồng, đến năm 
2004 vốn hoạt động đã lên đến 1,82 tỉ đồng, 
tăng 1,3 tỉ đồng (tương đương 357% trong 
7 năm). Sản xuất kinh doanh có lãi từ 65 - 
180 triệu đồng hằng năm, chia cổ phần xã viên 
tăng từ 22 - 54 triệu đồng/năm. Về dịch vụ 
khoa học - kỹ thuật: từ năm 1999 đến năm 2004 
đã đưa vào sản xuất trên 210 tấn lúa lai, bình 
quân 35 tấn/năm; đưa tỷ lệ gieo cấy lúa lai từ 
65% diện tích năm 2000, lên 90% diện tích 
năm 2002 và đạt 98% diện tích năm 2004. 
Cung ứng trên 80 tấn giống ngô lai năng suất 
cao, 15.000 cây ăn quả chiết ghép, 90 vạn cây 
lâm nghiệp (như bạch đàn mô, keo lai), 30 vạn 
bầu chè giống mới trồng trên 10 ha đất vườn. 
Hợp tác xã đã hỗ trợ 154 hộ xã viên chăn nuôi 
giỏi, 80% số hộ trong xã sử dụng điện... Đáng 
chú ý là Hợp tác xã đã bao tiêu sản phẩm cho 
xã viên hàng nông sản phẩm: thóc từ 400 - 
500 tấn/năm; ngô, khoai, sắn 300 tấn/năm; 
rau, củ, quả các loại 450 tắn/năm. 


2 - Dựa vào điều kiện cụ thể của địa 
phương, xây dựng điểm bán hàng với 
phương châm trao đổi hàng hóa với hộ 
nông dân, chuyển giao khoa học - kỹ thuật 
nông nghiệp tới tận vùng sâu vùng xa, thực 
hiện tốt 9 khâu địch vụ kinh doanh 

Thực tế cho thấy, quá trình hoạt động của 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù Nham 
mấy năm gần đây đạt được thành tựu đáng 
phấn khởi. So với năm 2000, Hợp tác xã đã 
tăng 3 ngành nghề dịch vụ kinh doanh thu hút 
thêm 80 lao động, trên 1.400 xã viên được 
hưởng dịch vụ vật tư hàng hóa phục vụ sản 
xuất nông lâm nghiệp cũng như các mặt hàng 
thiết yếu phục vụ đời sống xã viên và nhân dân 
trong khu vực và một số xã lân cận. Sở đĩ có 
được kết quả này là do Ban chủ nhiệm hợp tác 
xã nhanh nhạy nắm bắt tình hình cụ thể địa 
bàn dân cư, bàn bạc với cán bộ chủ chốt của xã 
xây dựng các điểm bán hàng ở các vùng đông 
dân cư, những thôn bản thuận tiện việc mua 
bán sản phẩm nông sản, thực phẩm của nông 
dân. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm cũng đi thăm 
quan, học hỏi kinh nghiệm về các mô hình tốt 
ở các tỉnh bạn và vận dụng cụ thể vào địa 
phương mình. Hiện nay, các điểm bán hàng 
của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù 
Nham không những có mặt ở các thôn bản trên 
địa bàn xã mà còn vươn ra xã bạn góp phân 
thúc đấy sản xuất kinh doanh trong vùng. Xã 
Phù Nham có điều kiện thuận lợi, có đường 
quốc lộ 32 đi qua trung tâm xã, là cửa ngõ của 
Thị xã Nghĩa Lộ đi Sơn La, Lai Châu và đi 
xuôi về Yên Bái, Việt Trì. Từ trung tâm xã có 
các tuyến đường liên xã nối với các xã bạn như 
Suối Quyền, Thanh Lương, thị trấn Nông 
trường Nghĩa Lộ... sẽ tạo thành mạng lưới giao 
thông tương đối thuận lợi cho việc lưu thông 
hàng hóa. Với phương thức ký hợp đồng ứng 
cho vay các loại vật tư nông nghiệp cho hộ 
nông dân, sau khi thu hoạch thanh toán với 
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hợp tác xã đã thực sự là động lực để bà con 
phấn khởi sản xuất. Đây thực sự là cầu nối để 
hợp tác xã vươn ra thu mua sản phẩm hàng hóa 
trên địa bàn, đồng thời cũng là giải pháp nhằm 
xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả ở nông thôn 
hiện nay. Dịch vụ mua bán hàng nông sản của 
hợp tác xã là đúng với phương châm “mua tận 
gốc, bán tận ngọn". Dịch vụ này giúp bà con 
xã viên có thể bán hàng hóa ngay trên địa bàn 
không phải mất công chuyên chở đi xa. Hợp 
tác xã có dịch vụ vận tải đưa hàng nông sản 
(gạo, ngô) về tận Hà Nội và các nơi theo địa 
chỉ để tiêu thụ hàng hóa. Các cửa hàng dịch vụ 
mua bán hàng nông sản với quan điểm "vui 
lòng khách bán, vừa lòng khách mua". Nhờ có 
uy tín đối với khách hàng nên "tiếng lành đồn 
xa", Hợp tác xã đã ký được nhiều hợp đồng 
bán hàng ở các địa phương với số lượng lớn. 


Yạap chí Cộng sản 


Ngày mùa ở vùng cao Yên Bái 


Chăng hạn gạo tẻ Mường Lò được nhiều người 
mến mộ, gạo chất lượng cao thơm, dẻo... Mấy 
năm gần đây, Hợp tác xã còn coi trọng chăn 
nuôi áp dụng công nghệ cao để nuôi lợn siêu 
nạc, bò lai sin, lợn giống để cung cấp cho địa 
bàn và thị trường xã hội. 

Đến Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù 
Nham hôm nay người ta thấy không khí hoạt 
động kinh doanh sôi động. Ở trụ sở của hợp 
tác xã Ban chủ nhiệm bận rộn với khách hàng 
đến giao dịch, ký hợp đồng kinh tế, các điểm 
bán hàng thông báo vẻ tình hình kinh doanh, 
còn xã viên của hợp tác xã nắm bắt tình hình 
giống mới của cây trồng, vật nuôi... Hợp tác xã 
duy trì chế độ giao ban định kỳ của 9 ngành 
nghề kinh doanh dịch vụ như: dịch vụ mua bán 
kinh doanh nông sản; dịch vụ cho vay các loại 
vật tư nông nghiệp; dịch vụ điện; dịch vụ mua 
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Cực tiễn - “Xinkt nghiêm 


Yạp chí Cộng sản 


bán hàng hóa thương nghiệp, vật tư nông 
nghiệp; dịch vụ ngành nghê quản lý vườn cây, 
chăn nuôi; dịch vụ kinh doanh vật liệu xây 
dựng sản xuất gạch EG5; dịch vụ vận tải, dịch 
vụ tín dụng nội bộ; dịch vụ kinh doanh xăng 
dầu. Các hoạt động dịch vụ đã làm cho hoạt 
động kinh doanh của Hợp tác xã gắn sản xuất 
tới đời sống mà hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. 
Đáng chú ý là sản phẩm hàng hóa của Hợp tác 
xã Phù Nham không bị ế đọng mà cân đối 
được cung cầu. Có mặt hàng vật liệu xây dựng 
như gạch EG5 và EG2 cung không đáp ứng đủ 
câu. Trong thời gian tới Hợp tác xã sẽ xây 
dựng một dây chuyền mới để đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân. 

3 ~ Lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo và 
nâng cao vai trò của nó. Tổ chức sắp xếp lao 
động đáp ứng yêu câu nhiệm vụ hoạt động 
kính doanh, đao tạo sử dụng cán bộ đáp 
ứng yêu câu nhiệm vụ của từng thời kỳ 

Thước đo để đánh giá Hợp tác xã dịch vụ 
Phù Nham qua các thời kỳ chính là hiệu quả 
kinh tế trong hoạt động kinh doanh. Để có 
được kết quả tốt thì việc tô chức sắp xếp lao 
động đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh là 
khâu khó nhất. Làm thế nào để lựa chọn đúng 
người đúng việc. Xã viên cần lựa chọn một 
Ban quản trị và Ban chủ nhiệm để điều hành 
hợp tác xã. Nhất là chủ nhiệm phải thực sự có 
tài, bởi đây là quyết định sự thành bại của một 
hợp tác xã. Trong mỗi giai đoạn, hợp tác xã 
phải xác định được mô hình tổ chức quản lý 
cho phù hợp với điều kiện cụ thê của hợp tác 
xã. Những khó khăn của hợp tác xã được bà 
con xã viên dân chủ bàn bạc, đồng thời tranh 
thủ sự góp ý kiến của các cấp ủy, chính quyền 
xã nên mọi ách tắc trong công việc đều được 
khai thông nhanh chóng. Chính vi vậy doanh 
số kinh doanh lãi ròng của Hợp tác xã năm sau 
tăng so với năm trước: Năm 2000 doanh thu 
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là 4,2 tỉ đồng, năm 2004 là 7,2 tỉ đồng, bình 
quân tăng trướng trên 10%/năm. 

Sở đĩ làm được kết quả trên là do: 1 - Tuyên 
truyền cho nông dân và xã viên hiều về Luật 
Hợp tác xã, các chế độ xã viên được giải quyết 
kịp thời, quyền và nghĩa vụ xã viên được giải 
quyết thỏa đáng, thu hút thêm nhiều lao động 
tham gia góp cổ phần trở thành xã viên (hiện 
nay mức góp cô phần tối thiểu đã là 300 ngàn 
đồng/xã viên). Hợp tác xã xử lý nợ cũ còn lại 
một cách hợp lý, hợp tình; xử lý nợ phát sinh 
kịp thời trong quản lý nguồn vốn quy kinh 
doanh hiệu quả, tích cực đưa các tiến bộ công 
nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp, mở rộng 
thị trường giao lưu quan hệ dịch vụ đôi bên 
đều có lợi, phát huy quyền dân chủ bình đẳng 
trong hoạt động hợp tác xã với các thành phần 
kinh tế khác. 2 - Xác định các ngành nghề kinh 
doanh đúng với mục đích, tích cực đề nghị các 
chính sách ưu tiên và tìm nguồn vốn kinh 
doanh, hoạt động dịch vụ đúng hướng. Khắc 
phục về trình độ quản lý kinh tế của cán bộ, cử 
cán bộ đào tạo kế cận, đôi mới và sắp xếp lại 
lề lối làm việc, đưa các hoạt động sản xuất 
kinh doanh đúng luật và điều lệ. Trong thời 
gian qua, Hợp tác xã đã cử cán bộ đi học tại 
các trường ở trung ương và địa phương trong 
đó có 2 cán bộ học đại học, 6 cán bộ trung cấp, 
8 kỹ thuật viên, hơn 50 công nhân kỹ thuật các 
ngành nghề. 3 - Xác định vị trí, vai trò và tầm 
quan trọng của Hợp tác xã đối với xã viên, 
hoạt động Hợp tác xã phải đa dạng, nhiều nội 
dung hoạt động, tìm ra được những giải pháp 
mới trong quan lý kinh doanh địch vụ cho phù 
hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm hài hòa ba 
lợi ích Nhà nước, hợp tác xã và xã viên. Chỉ 
khi nào lợi ích được thống nhất thì mô hình sẽ 
tôn tại được lâu dài. 4 - Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp Phù Nham là hợp tác xã kiểu 
mới. Cán bộ làm công tác quản lý hợp tác xã 
phải năng động trong cơ chế thị trường, 
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hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, hiểu biết về mô hình hợp 
tác xã kiểu mới hoạt động theo Luật Hợp tác 
Xã, nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, biết tiếp thu những tiến bộ khoa học - 
công nghệ, nghiên cứu nắm thị trường và khả 
năng phát triển của địa phương mình cho phù 
hợp với điều kiện phát triển Hợp tác xã. 

Hợp tác xã xác định nhiệm vụ từ nay đến 
năm 2010 là tiếp tục theo mô hình kinh doanh 
tông hợp, duy tri 9 khâu dịch vụ hiện có và 
tiếp tục phát triển các ngành nghề. Đầu tư 
hoàn thiện cơ sở vật chất đưa vào sử dụng trại 
chăn nuôi công nghệ cao. Cải tiến lò nung 
gạch liên hoàn nâng công suất từ 3 triệu lên 
5 triệu viên/năm (thêm dây chuyền ép gạch 
EG5) nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng của 
4 huyện phía Tây của tinh Yên Bái. Bởi vì đây 
có nguồn nguyên liệu rất dồi dào và nơi sản 
xuất lại xa vùng dân cư, không bị ảnh hướng 
tới môi trường. Nằm gân thị xã Nghĩa Lộ và 
thị trấn Văn Chấn, Hợp tác xã sẽ xây dựng 
trung tâm dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ phục vụ 
nhu cầu phát triển tại địa phương, nhất là 
khách đến thăm quan, du lịch, tìm nguồn hàng 
ký kết hợp đồng. Xây dựng nhà mắy . chế biến 
phân v1 sinh phục vụ nhu câu sản xuất tại chỗ 
và sử dụng nguôn than bùn tại địa phương. 
Xây dựng XưỞng chế biến chè xanh công suất 
5 tấn/ngày để sử dụng sản lượng chè của xã 
viên Hợp tác xã, góp phần nâng cao đời sống 
và xóa đói giảm nghèo. Hợp tác xã phấn đầu 
doanh thu đạt 8,5 - 10 tỉ đông/năm, nộp ngân 
sách từ 100 - 120 triệu đồng/năm, giải quyết 
việc làm cho người lao động từ 100 - 120 
người, thu nhập binh quân từ 750 - 950 nghìn 
đồng/người/tháng. 

Mục tiêu từ nay đến hết năm 2005, Hợp tác 
xã sẽ góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh 
tế - xã hội của xã Phù Nham, cụ thể là: thu 
nhập bình quân trên 1 héc-ta gieo trồng đạt 


trên 30 triệu đồng/năm; tông sản lượng lương 
thực có hạt đạt trên 4.500 tấn; diện tích tăng 
vụ (cây vụ đông) đạt trên 200 ha, năng suất 
lúa đạt 12 tấn/ha/năm; phát triển chăn nuôi: 
đàn trâu 850 con, đàn bò 250 con, đàn lợn 
5.000 con; thu nhập bình quân đầu người đạt 
4 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 
còn dưới 10%. 

Muốn thực hiện được các mục tiêu trước 
mắt cũng như lâu dài, Hợp tác xã cần phát huy 
các mặt mạnh và hạn chế các mặt yếu nhằm 
thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, 
lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng và nâng cao 
vai trò Xã hội của nó. Tích cực tranh thủ sự 
lãnh đạo của cấp Ủy, chính quyền địa phương, 
tranh thủ tư vấn hỗ trợ của Liên minh Hợp tác 
xã tỉnh cũng như phối hợp tốt với các tổ chức 
đoàn thể, Mặt trận ủng hộ xây dựng Hợp tác 
xã. Điều quan trọng là Hợp tác xã phải năng 
động sáng tạo trong cơ chế thị trường, phát 
huy nội lực là chính và cũng cần tranh thủ 
ngoại lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
minh. 

Hiện nay, ở nước ta các chính sách đối với 
các thành phần kinh tế còn nhiều bất cập. Đối 
với kinh tế hợp tác và hợp tác xã tỷ lệ hợp tác 
xã chuyên đối theo đúng Luật có chất lượng 
còn rất ít. Từ thực tiễn hoạt động kinh doanh ở 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù Nham, 
xin có mấy kiến nghị: l - Nhà nước nên có 
chính sách cho hợp tác xã nông nghiệp được 
giao đất để xây dựng trụ sở và xây dựng cơ sở 
sản xuất kinh doanh. 2 - Nhà nước có chính 
sách bảo lãnh, tín chấp cho các hợp tác xã 
được vay vốn bình đẳng như các doanh nghiệp 
nhà nước. 3 - Có chính sách đào tạo cân bộ 
quản lý hợp tác xã tại các trường chuyên 
nghiệp cho khu vực kinh tế tập thê như thực 
hiện chế độ cử tuyển, hỗ trợ kinh phí đào tạo. 
4 - Có chính sách thị trường khuyến khích hợp 
tác xã mở rộng dịch vụ. C 
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ÀJ lần sinh hoạt chỉ 
bộ tô dân phô gân đây 
tôi được tham gia với 


tư cách là đảng viên đương 
chức. Câu chuyện dạo đầu 
bên lề chương trình nghị sự 
để lại ấn tượng khó quên, nên 
tôi xin thuật lại cùng độc giả. 

Cụ A, một bậc cao niên, 
vốn là cán bộ lý luận, lên 
tiếng: Qua mấy trường hợp 
tôi thấy bây giờ bỏ phiếu bỏ 
phớm chăng còn gì là chính 
xác nữa. Chứ ngày xưa ý à... 
khác hắn. Tôi nhớ, trong "Lời 
kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu" 
(đăng trên Báo Cứu Quốc đầu 
năm 1946 - TG), Bác Hồ đã 
so sánh lá phiếu như một thứ 
vũ khí có sức mạnh ghê gớm: 
"Về mặt chính trị, thì nhân 
dân dùng lá phiếu mà chống 
với quân địch. Một lá phiếu 
cũng có sức lực như một viên 
đạn”. Và Bác coi việc cử tri đi 
bầu là "... hưởng quyền lợi 
của một người dân độc lập, tự 
do". Thế mà bây giờ... 

Cụ B thêm vào: Tôi chia 
sẻ với nỗi niễm của cụ A. 
Nhưng thưa các cụ, "bao giờ 
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cho đến ngày xưa". Ngày nay 
có nhiều cái khó hiểu!. Đơn 
cử, qua các cuộc "cách mạng 
sắc màu" ở một số nước, 
người ta tổ chức cho dân 
chúng bầu cử xong xuôi. Số 
không hài lòng với kết quả 
bầu cử đổ xuống đường phản 
đối. Rồi cuộc bầu cử bị quy 
cho là có gian lận,... thế là 
phải tổ chức bầu cử lại lần thứ 
hai. Kết quả lần hai lại 
thường khác hắn lần một, 
nghiêng về phía những ứng 
cử viên "đối lập", đã không 
trúng cử trong lần bầu thứ 
nhất... Và báo chí bình luận 
cách làm ấy như một thứ 
"công nghệ chính trị” gì gi 
đó... 

Cụ C lại ngắt lời cụ B và 
nói có phần gay gắt: 

- Thôi, thôi... xin cụ đừng 
làm loãng câu chuyện của 
chúng ta. Tôi đề nghị bàn 
ngay vào chuyện của chúng 
minh đây này. 

- Tôi hoàn toàn tán thành 
ý kiến của cụ A, muốn có dân 
chủ thì phải có tiếng nói 
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của dân, nhưng để cho tiếng 
nói ra tiếng nói chưa hẳn đã 
là dễ. Chẳng hạn mới đây, 
trong một cơ quan nọ, tôi 
được biết, có chủ trương lẫy 
phiếu tín nhiệm lựa chọn 
người thay thế vị trí đứng đầu 
cơ quan. Trong số ứng cử 
viên có một vị hiện đang là 
phó thủ trưởng, một vị khác 
không phải của chính cơ 
quan đó, mà là thủ trưởng của 
đơn vị ngoài. Vị đang là phó 
thủ trưởng đạt số phiếu tín 
nhiệm cao nhất, thậm chí áp 
đảo. Còn vị "khách ngoài" thì 
chỉ được ba - bốn phiếu gì đó. 
Điều "oái oăm" là, sau một 
thời gian, vị phó thủ trưởng 
có số phiếu áp đảo kia đã bị 
phát hiện có dính líu vào một 
đường dây "đưa và nhận hối 
lộ lớn" trong một thời gian 
khá dài, và bị công an "câu 
lưu"... Mọi người trong cơ 
quan lúc bấy giờ mới bàn tán 
với nhau: Cũng may là cấp 
trên sáng suốt. Nếu mà căn 
cứ vào số phiếu thăm dò vừa 
rồi để đề bạt vị phó thủ 
trưởng của chúng ta thì 
không biết hậu quả sẽ đi đến 
đầu?! 

Cụ D, vốn là cán bộ tổ 
chức lâu năm tiếp lời cụ C 
một cách điềm đạm: Tôi thấy 
những mẩu chuyện tuy rời 
rạc, nhưng đã làm rõ dần 
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vấn đề. Theo kinh nghiệm 
nghề nghiệp, muốn có kết quả 
chính xác của lá phiếu, thì chí 
ít cũng phải nắm chắc mấy 
khâu rất cơ bản, phải bảo đảm 
các điều kiện cần và đủ: 

- Đánh giá đúng quần 
chúng là "điều kiện cần". Các 
cấp độ quân chúng khác nhau 
cũng cần có sự đánh giá khác 
nhau, cả nước khác với một 
tập thể nhỏ. Sợ nhất là không 
phát hiện ra đám quân chúng 
bị tha hóa, cơ hội thực dụng, 
bàng quan với chính trị, 
không quan tâm đến kết quả 
bầu cử. Như ở một nước nọ, 
hôm trước họ đã nhận 10 đô-la 
đề tham gia biêu tình ủng hộ 
tổng thống, nhưng hôm sau 
họ lại xuống đường phản 
đối tông thống để được nhận 
10 đô-la của phe đối lập. Họ 
chí quan tâm: "vị chi" hai 
ngày minh được 20 đô-Ìa thôi. 
Ở ta không chấp nhận mọi 
hình thức vận động bằng tiền, 
nhưng cũng nền có biện pháp 
hữu hiệu để ngăn chặn những 
cuộc vận động ngầm, mua 
chuộc, lôi kéo đủ các kiểu 
như gọi điện xin phiếu, mời 
mọc nhau đi ăn uống, hứa hẹn 
ban chức vụ, ban bông lộc nọ 
kia... nếu "trúng", thậm chí có 
cả chuyện "hăm dọa" quân 
chúng... 

- Thông tin là "điều kiện 
đủ". Tôi cho răng, kết quả 
chính xác hay không là hoàn 
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toàn tùy thuộc vào mức độ 
trách nhiệm, công tâm, khách 
quan của người sử dụng lá 
phiếu. Nhưng ngay cả trong 
trường hợp đó, thì cũng phải 
giả định răng họ có đầy đủ 
thông tin về các ứng cử viên. 
Không ít trường hợp tôi được 
biết, có vị đang là thủ trưởng 
hắn hoi, nhưng do không 
hoàn thành tốt công việc, mắc 
nhiều khuyết điểm... mà bị 
quân chúng "hạ bệ ngon lành" 
bởi không đạt được đa số 
phiếu tín nhiệm. 

Thấy mọi người đang 
chăm chú lắng nghe, được thể 
cụ D kể tiếp: Tôi mới đọc 
được trên báo, ở Mông Cổ 
người ta đã đề ra năm biện 
pháp trị bệnh “chạy” rất hay. 
Trong đó có biện pháp thứ hai 
là, trong khi tiến cử và tuyên 
cử, cá nhân nào lôi kéo người 
khác bỏ phiếu cho mình sẽ bị 
loại khói vị trí lãnh đạo đã 
được đề bạt. Nếu có tình tiết 
nghiêm trọng sẽ chuyển Sang 
cơ quan chấp pháp xử lý. 
Người tìm kiếm quan hệ, sử 
dụng lời nói để tự đề cao cá 
nhân đều phải đưa ra phê 
binh, giáo dục... 

Mọi người nhìn vào cụ D 
tán thưởng. Cụ D chậm rãi 
nói: 

- Điều quan trọng cuối 
cùng nằm ở khâu tổ chức bầu 
cử hoặc lấy phiếu tín nhiệm 
như thế nào để quần chúng 
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yên tâm, tin tưởng gửi gắm 
ý nguyện của mình. Trong 
những môi trường không binh 
thường, chẳng hạn, người bỏ 
phiếu nói chung còn sợ bị 
o ép (do sợ thủ trưởng đì), thì 
còn lâu mới giám thể hiện rõ 
chính kiến, quan điểm của 
mình, cho dù họ biết tất cả 
những khuyết điểm, sai lầm 
của ứng cử viên, nhất là ứng 
cử viên đương chức. Vì có ai 
trốn tránh được tai mắt của 
dân đâu... 

Cách đây mươi năm, tôi đã 
nghe được một câu chuyện bị 
hài rằng, ở một nhà tù nọ, 
giám thị tổ chức cho phạm 
nhân bỏ phiếu để chọn ra số 
tù nhân cải tạo tốt, lập danh 
sách đề nghị lên cấp trên cho 
ân xá. Nhưng khi giám thị 
xem xét thì thấy, đa số tù 
nhân lại bỏ phiếu cho những 
tên đầu gấu trong tù, nên 
không thể dựa vào đó để ra 
quyết định được. Thì ra, các 
tù nhân đều biết đó là bọn bất 
hảo, nhưng họ vẫn bỏ phiếu 


cho chúng ra sớm là đê sô 


đông tù nhân còn lại được 
"yên thân" mà tiếp tục cài tạo 


Tôi phải nén mình lắm 
mới không để bật cười ra 
tiếng... Đúng lúc đó Cụ E, - Bí 
thư chi bộ lên tiếng: mời 
các đông chí ôn định chỗ 
ngôi, ta bắt đầu cuộc sinh 
hoạt thường ky.C 
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cải cách, mở cửa, nhất là khi nước này 

chuyển đổi mô hình xã hội từ kinh tế kế 
hoạch sang kinh tế thị trường thì văn học Trung 
Quốc chịu sức ép chưa từng có. Các nhà văn 
Trung Quốc phải đối mặt với một loạt hiện tượng 
và vấn đề khiến ai nấy đều sững sờ: Chính trị và 
hình thái ý thức (văn học) đang ở địa vị chí cao 
vô thượng thì bị hoạt động kinh tế và tiền bạc 
đẩy xuống hàng thứ yếu, thậm chí ra rìa, Nhà 
. nước không còn khả năng khống chế hữu hiệu 
ngay trong chưng mực phạm vi nhất định đối với 
hoạt động kinh tế và văn hóa; các tầng lớp xã 
hội phân hóa nhanh chóng, nhu cầu văn hóa 
(văn học) và phương thức sinh hoạt của họ trở 
nên đa dạng. Muốn sinh tồn, phát triển và có 
được lợi nhuận từ việc tác phẩm của mình được 
nhà xuất bản, các tạp chí văn học chấp thuận 
xuất bản và đăng tải, nhà văn buộc phải tự điều 
chỉnh, phải tìm tòi, lựa chọn từ chủ đồ, đề tài tới 
cách viết để có chỗ đứng trên văn đàn. 

Văn học đã bước vào thị trường với tư cách 
là hàng hóa (thương phẩm). Nhìn thắng vào sự 
thực đó, nhà văn Trung Quốc biết răng việc 
sáng tác (sản xuất) và lưu thông tác phẩm của 
mình không thể không tủy thuộc vào sự lựa 
chọn theo nhu cầu của đông đảo bạn đọc. Ở 
Trung Quốc hiện nay, do bạn đọc gồm nhiều 
tầng lớp xã hội và tầng lớp văn hóa nên nói 
chung nhu cầu của họ chia thành ba loại. Một là 
ưa thích những tác phẩm văn học cổ điển và 
những tác phẩm hiện đại ưu tú. Hai là ưa thích 
những tác phẩm có nội dung mới, bao gồm cả 
chủ đề, nhân vật và cốt truyện đều phải mới và 
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hấp dẫn (như truyện võ hiệp, truyện trinh thám, 
truyện về người Trung Quốc sinh sống, lập 
nghiệp ở nước ngoài...). Ba /à tác phẩm có yếu 
tố kích thích, trong đó có yếu tố nhục dục và 
bạo lực, thậm chí cả những truyện tình ái lộ liễu, 
trần trụi dầu chúng bị quét đi quét lại nhưng vẫn 
được đông đảo bạn đọc có trình độ văn hóa 
không cao ưa thích, do đó không thể coi nhẹ. 

Nhờ có đọc tác phẩm của nhiều nhà văn 
Trung Quốc từ nhiều nguồn, cả trên các tạp chí 
văn học của Hội Nhà văn Trung Quốc (như tờ 
Trung Quốc tác gia, Tiểu thuyết tuyển san, Tác 
gia văn trích); của Nhà xuất bản Văn học nhân 
dân (như các tờ Tiểu thuyết nguyệt báo, Trung 
Hoa văn học tuyển san)... nhà văn Trung Quốc 
ở mọi lứa tuổi đều có lòng yêu mến nghề mình 
đã chọn, bất kỳ hoàn cảnh khó khăn đến đâu, 
họ cũng năng nổ tìm ra lối thoát, không chịu bó 
tay. Lối thoát thể hiện chủ yếu: hướng ra nền 
văn học nước ngoài, chủ yếu là những sáng tác 
cùng lý luận văn học phương Tây và khai thác 
nền văn hóa (văn học) truyền thống dân tộc. Cả 
hai hướng này đều dựa trên cơ sở tư tưởng là 
hiện đại hóa Trung Quốc, bắt kịp thế giới và 
ngang ngửa với thế giới. Điều này thể hiện rõ 
qua tình hình phát triển của sáng tác. 

Văn học thời kỳ mới của Trung Quốc mở 
đầu bằng truyện ngắn Chủ nhiệm lớp của nhà 
văn - nhà giáo Lưu Tâm Vũ, viết về vết thương 
tinh thần mà "cách mạng văn hóa" gây ra cho 


* PGS, TS, Viện Văn học 
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con trẻ. Truyện là một cú hích thúc đẩy những 
người tuy chưa hề cầm bút cũng phải lên tiếng 
bằng tác phẩm, từ đó tạo nên dòng văn học mà 
các nhà bình luận đặt tên là "văn học vết 
thương". Tiếp ngay sau đó ra đời hai dòng văn 
học được đông đảo nhà văn tham gia là dòng 
văn học "suy ngẫm lại" (phản tư) tiêu biếu là 
truyện ngắn Truyền kỳ núi Thiên Vân của Lỗ 
Ngạn Chu, Câu chuyện cắt xén sai của Nhự Chỉ 
Quyên và dòng văn học cải cách mà tác phẩm 
tiêu biểu là Giám đốc Kiều nhận chức của 
Tưởng Tử Long và Đôi cách nặng nề của 
Trương Khiết. Ba dòng văn học trên đây thu hút 
đông đảo bạn đọc chủ yếu là lên án và suy 
ngẫm lại từ góc độ chính trị về những sai lầm tả 
khuynh, ảnh hưởng xấu quá lớn của "cách 
mạng văn hóa" chứ chưa phải là những tìm tòi 
mới về bút pháp, về góc nhìn của nhà văn. 

Trong thời gian xuất hiện ba dòng văn học 
nói trên, thành quả khoa học và văn hóa (văn 
học) hiện đại của phương Tây bao gồm văn 
học - nghệ thuật của trường phái hiện đại chủ 
nghĩa, hậu hiện đại chủ nghĩa cùng lý luận của 
chúng được du nhập vào Trung Quốc và được 
đánh giá lại. Ngoài chủ nghĩa Mác, các trào lưu 
tư tưởng phương Tây được dịch với số lượng lớn 
và tràn tới giới văn hóa, học thuật như sóng 
thủy triều. 

Khi ảnh hưởng của văn học nước ngoài đã 
có thời gian để ngấm vào người cầm bút thì năm 
1984 nhất là năm 1985 trở đi bộ mặt văn học 
Trung Quốc biến đổi quyết liệt và sâu sắc chưa 
từng có trong lịch sử. Sự biến đổi to lớn đó biểu 
hiện ở các mặt sau đây: về xử lý đề tài, từ suy 
ngẫm lại về chính trị chuyển sang suy ngâm lại 
về văn hóa; về phương thức sáng tác, từ khôi 
phục và đi sâu vào chủ nghĩa hiện thực tiên 
sang đua tranh vẻ đẹp bằng cách vay mượn, 
thậm chí tạm thời bắt chước các phương pháp 
nghệ thuật phương Tây; về miêu tả nhân vật, từ 
ca tụng anh hùng, ngợi khen con người mới 
chuyển sang quan tâm khắc họa con người 
riêng tư gắn với đời thường; về tầm nhìn sáng 
tạo, từ chú trọng nội dung chuyển sang chú 
trọng hình thức, tìm tòi thể văn, phương thức tự 
sự và ngôn ngữ miêu tả riêng, độc đáo... 
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Ảnh hưởng từ tiểu thuyết hậu hiện đại mà 
tác phẩm tiêu biểu là Trăm năm cô đơn của 
Ga-ci-a Mác-kết không những làm nảy sinh 
dòng văn học tìm cội nguồn văn hóa nói trên (có 
tìm tòi mới về nghệ thuật tiểu thuyết là kết hợp 
việc miêu tả chân thực chỉ tiết tính cách cuộc 
sống với nhân tô ngụ ngôn và tượng trưng cùng 
kỹ xảo biến hóa phương thức thuật kể) mà 
còn cùng với tác phẩm văn học hiện đại chủ 
nghĩa khác như Người coi ruộng lúa mạch của 
Sa-lin-gơ. Điều quy định thứ 22 trong quân đội 
của Na-man Mai-lơ... gợi ý rất nhiều cho nhà 
văn của dòng "văn học tiên phong" Trung Quốc. 
Dòng văn học này coi trọng sự riêng có của thể 
loại, tức tính hư cấu của tiểu thuyết và ý nghĩa 
cùng sự biến đổi về phương pháp kể chuyện. 
Các nhà văn phái này như Dư Hoa, Diệp Triệu 
Ngôn, Tô Đồng, Cách Phi chú trọng tìm tòi cái 
mới về mặt hình thức của câu truyện. Họ coi 
bản thân tự sự là đối tượng thẩm mỹ, vận dụng 
hư cấu, tưởng tượng v.v.. để thử nghiệm phương 
pháp tự sự. Lý luận về tự sự là chìa khóa để giải 
mã tiểu thuyết tiên phong, có nguồn gốc từ sáng 
tác và lý luận của Rốp-bi Grin-lơ, Rô-lan Ba-thơ, 
Mi-lan Kun-de-ra. 

Năm 1988, khi "văn học tiên phong" để lộ 
những bế tắc, văn đàn Trung Quốc trầm lắng 
đến mức như sa xuống đáy thung lũng, thì một 
dòng văn học mới: "văn học tân tả thực" lại này 
sinh. Sự nảy sinh này gắn liền với ảnh hưởng 
không thể coi nhẹ của tiểu thuyết do Mi-lan 
Kun-de-ra sáng tác đối với văn đàn Trung Quốc 
cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Kun-de-ra 
chủ trương nhìn thật sâu vào trạng thái sinh tồn 
của con người, sáng tác của ông gợi ý cho một 
số nhà văn Trung Quốc không né tránh hiện 
thực thế tục tầm thường. Lúc này, cải cách kinh 
tê của Trung Quốc đã đi vào chiều sâu làm tăng 
thêm tinh thân vụ lợi "tất cả hướng vào đồng 
tiền"; chủ nghĩa trục lợi và chủ nghĩa thực dụng 
mau chóng được xã hội tiếp nhận. Trước thực tế 
đó, một số nhà văn đã chuyển trọng tâm chú ý 
sang phơi bày dục vọng lộ liêu và tinh vi của con 
người, những phiền toái nhỏ nhặt nhưng làm 
tiêu hao rất lớn tinh lực của con người, những 
gian nan trong cuộc mưu sinh và những gắng 
gỏi cô độc không ai giúp đỡ của những nhân 
vật tâm thường, bé nhỏ. Họ dùng đến phương 
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thức thuật kể khách quan, tình cảm lạnh lùng 
"ở độ không". Tiểu thuyết dòng này kế thừa 
truyền thống chủ nghĩa hiện thực ở việc tôn 
trọng tính chân thực kể cả ở chỉ tiết cuộc sống, 
có cốt truyện và nhân vật rõ ràng nhưng cũng 
khác với chủ nghĩa hiện thực truyền thống ở chỗ 
ngoài chỉ tiết chân thực ra, truyện không có 
nhân vật điển hình, lại vận dụng: một số ky xảo 
của chủ nghĩa hiện đại như biến ảo, đồng ý thức 
nên cũng gần gũi với chủ nghĩa hiện đại. Dù sao 
dòng tiểu thuyết này cũng được bạn đọc đông 
đảo hoan nghênh bởi truyện quan tâm tới những 
vấn đề sát sườn thường ngày của họ. 

Sang những năm 90 của thế kỷ XX sau khi 
kinh tế thị trường trở thành thể chế có tính hợp 
pháp, khi những nỗ lực tìm tòi, vay mượn và 
sáng tạo của nhà văn Trung Quốc trước đó đều 
trở nên quá quen thuộc, khó trụ lại được thì họ 
lại ra sức tìm lối thoát mới. Lúc này, đội ngũ nhà 
văn đông đảo hơn rất nhiều, có đến mấy thế hệ 
nhà văn mới, cũ, già, trẻ cùng xuất hiện trên văn 
đàn. Sau mấy năm đầu bối rối, nhà văn bắt đầu 
chuyển sang viết tản văn tự sự và trữ tình, 
phóng sự, truyện ký; cả học giả và giới nghiên 
cứu cũng viết tản văn khiến tản văn trở thành 
"cơn sốt", môi lần in hàng triệu cuốn, do vậy tác 
giả và nhà xuất bản đều có thu nhập rất cao. 

Trong lĩnh vực tiểu thuyết, truyện ngắn và 
truyện vừa gây nên những làn sóng sáng tạo 
mới như "văn học trạng thái mới”, "tiểu thuyết 
thể nghiệm mới”, "tiểu thuyết tân văn mới", "tiêu 
thuyết quan tâm đến văn hóa" do những nhà 
văn sinh năm 1960, 1970 như Hàn Đông, Hà 
Đốn, Khưu Hoa Đống, Trì Tử Kiến, Trương 
Hân... hợp thành đội ngũ sáng tác chủ lực. Rất 
nhiều truyện ngắn và truyện vừa chất lượng khá 
đã xuất hiện trong thời gian này. 


Những năm 90 thê kỷ trước có một hiện 
tượng nối bật nữa sau "cơn sốt" tản văn là "cơn 
sốt" truyện dài. Truyện dài là tác phẩm văn học 
có ảnh hưởng lớn và sâu rộng hơn cả. Những 
cuốn của Giá Bình Ao, của Mạc Ngôn... là 
những cuốn rất ăn khách. Còn Bạch Lộc 
nguyên ‹ của Trần Trung Thực, Chiên tranh và 
người của Vương Hỏa, Mùa thu xao động của 
Lưu Ngọc Đường, Đường ngay giữa trần gian 
của Chu Mai Sâm v.v. là những truyện hiện thực 
chủ nghĩa được trao giải Mao Thuần lần thứ 4 
và giải năm công trình số một của Nhà nước. 
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Những năm này còn một hiện tượng đáng 
mừng nửa là sự xuất hiện của "làn sóng xung 
kích của chủ nghĩa hiện thực". Cuối năm 1996 
đầu năm 1997 nở rộ một loại tiểu thuyết phản 
ánh cuộc sỗng đương đại . Số tiểu thuyết nảy có 
những đặc điểm: Một là nhìn thắng vào hiện 
thực có nhiều gay cấn của xã hội đang trong 
thời kỳ chuyến đổi mô hình kinh tế; hai là, trong 
bối cảnh rộng lớn là sự rạn nứt ngày càng sâu 
giữa thê chế kinh tế và quan hệ luân thường đạo 
lý, tác phẩm cho thấy bộ mặt nhiều vẻ của xã 
hội Trung Quốc cùng tâm trạng phức tạp của 
con người; ba là xây dựng được hình tượng 
nghệ thuật chân thực về quần chúng và quan 
chức cơ sở. 

Các tác phẩm do nhà văn nữ viết với sự thức 
tỉnh về giới - cũng là đặc điểm nổi bật của 
những năm 90. Thực ra, tiểu thuyết giới nữ đã 
xuất hiện khá ổ ạt ở những năm 80, trong đó 
mối xung đột giữa nhân cách độc lập, hoài bão 
sự nghiệp với nghĩa vụ truyền thông của phụ nữ 
đã được các nhà văn nữ khai thác như truyện 
Cùng ở trên một đường thẳng năm ngang của 
Trương Tân Hân, nhưng sang những năm 90, 
khi các nhà văn nữ khai thác quá trình hình 
thành thân phận. giới tính một cá thể nữ trong xã 
hội, khai thác cảnh ngộ cả về tâm hồn lẫn thể 
xác của họ, đặc biệt là coi trọng miêu tả kinh 
nghiệm thuộc về giới tính thường bị coi là điều 
cấm kị xưa nay (miêu tả tình dục vượt ngoài lẽ 
thường) thì tiểu thuyết viết về giới nữ mới làm 
xôn xao văn đàn Trung Quốc. Số tiểu thuyết 
được gọi là "cá nhân hóa" này gồm Người cùng 
yêu nhau không dê chia tay, Nước trong binh, 
Cuộc chiến trong một con người của Lâm Bạch, 
Không nơi cáo biệt, Vỡ tan, Cuộc sống đời tư 
của Trần Nhiễm v.v.. cho tới những năm cuối 
của thế kỷ XX, văn học "tân tân nhân loại" của 
số nhà văn nữ rất trẻ như Miên_ Miên, Vệ Tuệ 
có chủ ÿ phơi bày cuộc sống đời tư, biểu lộ dục 
vọng cảm quan, hướng thụ vật chất, biểu hiện 
mối mâu thuân giữa lý tưởng và hiện thực dẫn 
đến nôn nóng, thờ ơ suy đồi, trống rỗng (Con 
cưng Thượng Hải) thì những nhà lý luận phê 
bình Trung Quốc và bạn đọc đã phải lên tiếng 
cảnh tỉnh. 

Nhin chung, văn học thời kỳ mới của Trung 
Quốc phát triên theo hướng đi lên, gặt hái được 
nhiều và toàn cảnh là phồn vinh rực rỡ. Thành 
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tựu lớn lao mà văn học thời kỳ mới đạt được 
trong hơn hai mươi năm cuối cùng của thế kỷ 
trước thể hiện ở đội ngũ nhà văn đông đảo, lớn 
mạnh chưa từng có. Đội ngũ ấy chẳng những có 
văn hóa cao, hầu hết đều tốt nghiệp đại học trở 
lên, phân bổ đồng đều giữa các miền, các dân 
tộc, nhà văn nữ là lực lượng sáng tác hùng hậu; 
nhiều nhà văn rất trẻ (còn ở tuổi thiếu niên, nhỉ 
đồng) xuất hiện trong máng văn học dành cho 
lứa tuổi này. Tất cả mọi đề tài và chủ đề trong 
cuộc sống hiện thực đều đi vào văn học, từ 
thành thị, nông thôn đến nhà máy, vùng mỏ, 
giới quan chức, giáo sư, tu hành, buôn bán lớn 
và nhỏ, rồi người Hoa ở nước ngoài, người 
Trung Quốc lập nghiệp ở ngoài nước, cho chí 
quân đội và người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng núi với biết bao vấn đề gay cấn, cam go vả 
tâm trạng đủ loại... đều được tiểu thuyết ghi lại. 
Tác phẩm xuất bản trong những năm qua vì 
phải chạy theo thị trường nên có truyện dở, 
thậm chí không lành mạnh kể cả tôn truyện kỳ 
cục, nhưng đại đa số được viết với thái độ 
nghiêm túc, có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Trong số 
đó, nhiều truyện đã được dịch ở nước ta. Bạn 
đọc Việt Nam ưng đọc truyện Trung Quốc cũng 
vì tìm thấy ở đó những gì phù hợp với mình và 
giúp ích cho mình. 

Nhà văn Trung Quốc nhờ được tiếp xúc, giao 
lưu với nhiều nền văn học, học tập được nhiều 
sản phẩm tinh hoa văn hóa ấy rồi nhào nặn với 
vốn sống và truyền thống văn hóa lâu đời của 
dân tộc nên mới có sức sáng tác dồi dào. đến 
thế. Vốn sống Ở ngay trên mảnh đất Tổ quốc vả 
di sản văn hóa nhiều đời để lại đã giúp nhà 
văn có khả năng tự điều chỉnh. Ví như các nhà 
văn tiên phong sau khi thử mô phỏng văn học 
hiện đại phương Tây một dạo, cho ra mắt công 
chúng những tiểu thuyết lạ không có cốt truyện, 
không có nhân vật chính, thuật kể riêng rẽ từng 
mảng đời tách khỏi hiện thực xã hội vào cuối 
những năm 80, thì sang những năm 90 của thế 
kỷ XX họ đã trở lại với bút pháp hiện thực, sáng 
tác nên những truyện được bạn đọc khen ngợi 
như Sống đây, Hứa Tam Quan bán máu (Dư 
Hoa) Gạo (Tô Đông), Kẻ thù (Cách Phi) v.v.. 


Trong thời kỳ văn học mới, chủ nghĩa hiện 
thực tuy có lúc bị chủ nghĩa hiện đại chèn ép, 
song sức sống của nó vẫn bám rễ trên đất nước 
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có truyền thống văn hóa "lo đời, thương dân" 
này. Cũng chính vì bị chủ nghĩa hiện đại tấn 
công, nhiều nhà văn viết theo phương pháp này 
đã nhận thức ra phải đi sâu vào và phát triển 
chủ nghĩa hiện thực. Họ ra sức sáng tạo nên 
những cái mới về mặt biểu hiện nghệ thuật, do 
đó không thể không vay mượn và tiếp thu những 
yếu tố của văn học phi hiện thực chủ nghĩa, đặc 
biệt là văn học hiện đại chủ nghĩa. Những cố 
gắng đó khiến cho nghệ thuật biểu hiện của chủ 
nghĩa hiện thực đi tới cởi mở, thủ pháp ngày 
càng đa dạng, lối viết ngày càng phong phú. 
Dưới tiền đề giữ lại những đặc trưng bản chất 
của chủ nghĩa hiện thực, các nhà văn có cách 


_ biểu hiện nghệ thuật khác nhau, tạo nên nhiều 


loại hình đa dạng. Chăng hạn nhà văn Vương 
Mông, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc 
tiếp thu dòng ý thức, khiến cho truyện Hồ Điệp, 
Tiếng mùa xuân... của ông đem lại cảm giác 
mới mẻ cho người đọc. Thủ pháp đồng ý thức 
trong truyện đã được Vương Mông chỉnh lý, 
nhào nặn nên không còn giống với phương Tây, 
trở thành thủ pháp khắc họa sâu sắc tâm lý, vì 
vậy có người gọi đó là chủ nghĩa hiện thực tâm 
lý. Các nhà văn khác cũng vậy, người thì vay 
mượn yếu tố hoang đường quái đản, hoặc chịu 
ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo 
của châu Mỹ La-tinh, làm cho chủ nghĩa hiện 
thực thêm đa dạng, phong phú về loại hình như 
chủ nghĩa hiện thực hoang đản (hoang đường, 
quái đản), chủ nghĩa hiện thực ký thực, chủ 
nghĩa hiện thực tâm lý, chủ nghĩa hiện thực cảm 
giác... Những tên gọi đó đã khoa học hay chưa, 
giới lý luận Trung Quốc chưa bàn kỹ, chỉ biết 
rằng đó là những dẫn chứng cho thấy sức biểu 
hiện nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực Trung 
Quốc là ngày một cởi mở, sinh động. 

Sang thế kỷ XXI, chủ nghĩa hiện thực ở 
Trung Quốc vẫn không hề bị chủ nghĩa hiện đại 
hay chủ nghĩa nào khác thay thế, chủ nghĩa 
hiện thực cởi mở vẫn là phương pháp sáng tác 
chủ yếu của đông đảo nhà văn. Chính những 
tìm tòi, thử nghiệm làm phong phú thêm chủ 
nghĩa hiện thực nảy là một trong những nguyên 
nhân khiến sáng tác văn học Trung Quốc thêm 
đa dạng, do đó có sức sống trong lòng bạn đọc 
trong và ngoài nước. C) 
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QUYỀN C0N N€ƯỜi | 
VÀ CUỘC CHIẾN CHÔNG KHỦNG ĐÔ 


tế càng trở thành hiểm họa gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến tình hình kinh tế, chính trị và 
an ninh toàn cầu. Các quyền con người cơ bản 
cũng đứng trước nguy cơ bị vi phạm và bị lạm 
dụng nghiêm trọng cả tử phía những hành động 
khủng bố lẫn những hành động chống khủng bố 
do một số quốc gia phát động. Nếu các vụ khủng 
bố liên tục diễn ra trong những năm qua đã cướp 
đi quyền sống của hàng nghìn thường dân vô tội 
thì cuộc chiến mang danh chống khủng bố dưới 
nhiều hình thức kế cả quân sự và phi quân sự 
đang được một số quốc gia tiến hành đã vi phạm 
đến một số quyền và tự do cơ bản của con người. 
Ngày 6-3-2003, phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban 
chống khủng bố thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp 
quốc với các tổ chức quốc tế và khu vực, Tống thư 
ký Liên hợp quốc C. An-nan nhấn mạnh: "sự đối 
phó với chủ nghĩa khủng bố cũng như nỗ lực để 
ngăn ngừa nó phải nhằm bảo vệ các quyền con 
người mà những kẻ khủng bố muốn phá bỏ. Tôn 
trọng các quyền con người, tự do cơ bản và nhà 
nước pháp quyền là những công cụ cơ bản trong 
nỗ lực chống lại chủ nghĩa khủng bố." “' Thông 
điệp quan trọng mà Liên hợp quốc muốn nhắn gửi 
đến các quốc gia thành viên khi tiến hành cuộc 
chiến chống khủng bố là quyền con người cơ bản 
cần phải được tôn trọng trong mọi trường hợp, kế 
cả trong tình trạng khẩn cấp. 
1 - Bảo đảm quyền con người trong cuộc 
chiến chống khủng bố 
Khủng bố là vấn đề mang tính lịch sử tồn tại 
trong nhiều thời đại và bối cảnh khác nhau. Thông 
thường đó là những hành vi bạo lực hay đe dọa 


Sx, sự kiện ngày 11-9-2001, khủng bố quốc 
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dùng bạo lực một cách có chủ định ở những nơi 
công cộng chủ yếu vì mục đích chính trị. Sau hàng 
loạt các vụ khủng bố trong những năm qua, như vụ 
khủng bố ngày 11-9-2001 vào nước Mỹ, vụ khủng 
bố ở Ba-li (In-đô-nê-xi-a) ngày 12-10-2002, vụ bắt 
cóc con tin ở Mát-xcơ-va (Nga) ngày 23-10-2002, 
vụ đánh bom tại Bô-gô-tô (Cô-lôm-bi-a) ngày 
7-2-2003, vụ khủng bố tại Ma-đrit (Tây Ban 
Nha) ngày 11-3-2003... cuộc chiến chống khủng bố 
đã được nhiều quốc gia coi là chính sách ưu tiên 
hàng đầu. Tuy nhiên, vấn để được dư luận quan 
tâm là dưới danh nghĩa chống khủng bố một số 
nước đã có những biện pháp thực hiện trong thực 
tế vi phạm nghiêm trọng những quyền con người 
cơ bản. 

Sau vụ “11-9-2001” dưới danh nghĩa chống 
khủng bố, chính quyền Mỹ đã thông qua hàng loạt 
biện pháp đối phó để ngăn ngừa hành vi khủng bố 
bao gồm cả biện pháp quân sự (tiến hành chiến 
tranh ở Âp-ga-ni-xtan và l-rắc) và phi quân sự trên 
lãnh thổ Mỹ và các quốc gia khác. Chính quyền Mỹ 
đã tiến hành bắt bớ, giam giữ vô cớ rất nhiều công 
dân và binh lính của quốc gia khác, trong đó có tủ 
binh từ cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc. Kể từ 
ngày 11-1-2002, Mỹ đã giam giữ không xét xử hơn 
700 tù nhân ở trại giam tại Guan-ta-na-mô. Cho 
đến nay, những người này chưa được qua bất kỳ 
quy trình tố tụng pháp lý nào và Mỹ tuyên bố 
những tù nhân này sẽ bị giam giữ cho đến khi 


* ThS, Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Xem: h(tp:⁄7www.ohchr.org/english/1ssues/terror~ 
ism/index.ñtm 
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khủng bố bị xóa bỏ. Hàng trăm tù nhân ở đây đã 
không được hưởng các quyền con người cơ bản, 
như quyền được đưa ra xét xử công khai tại tòa án, 
quyền có luật sư bào chữa và các quyền được 
quy định trong Luật Nhân đạo quốc tế mà cụ thể 
là quy định về quy chế tù nhân chiến tranh trong 
Công ước Giơ-ne-vơ Ill (Mỹ là quốc gia thành 
viên). Trường hợp vi phạm nhân quyền ở trại giam 
Guan-ta-na-mô không phải là trường hợp hy hữu. 
Việc lính Mỹ ngược đãi tù nhân I-rắc ở trại giam A- 
bu Gra-ip càng cho thấy sự vi phạm của Mỹ đối với 
quyền cơ bản của con người là có hệ thống. 
Năm 2003, Mỹ còn thông qua cái gọi là Đạo luật 
tăng cường an ninh quốc gia cho phép bắt giữ bí 
mật một số trường hợp nhập cư, tước bỏ quyền 
công dân của những người bị nghỉ là có hành động 
ủng hộ kẻ khủng bố, nới rộng điều kiện để trục 
xuất những người không phải là công dân Mỹ... 
Những quy định này rõ ràng là sự vi phạm các 
quyền dân sự cơ bản của con người, đi ngược với 
những cam kết trong Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự, chính trị mà chính Mỹ cũng là 
thành viên. 

Để đối phó với khủng bố, một số quốc gia khác 
đã đồng loạt thực hiện các biện pháp thắt chặt an 
ninh trong đó có Việc thông qua các đạo luật nhằm 
hạn chế một số quyền con người cơ bản. Chẳng 
hạn, ở Anh, Đạo luật về an ninh, tội phạm và 
chống khủng bố có hiệu lực từ 1-2-2001 cho phép 
giam giữ không cần cáo buộc hay xét xử người 
nước ngoài bị nghỉ là có hành động liên quan đến 
khủng bố. Quốc gia này cũng đưa ra những biện 
pháp để hạn chế quyền tìm kiếm tj nạn và quyền 
của người tị nạn. 

Hiền nhiên là các nước có quyền và nghĩa vụ 
thực hiện các biện pháp khác nhau để bảo vệ an 
ninh quốc gia và người dân khỏi sự tấn công của 
khủng bố và đưa những kẻ khủng bố ra xét xứ. Tuy 
nhiên, các quốc gia cũng đồng thời phải tôn trọng 
và thực hiện tốt các cam kết và nghĩa vụ đạo đức, 
chính trị và pháp lý quốc tế của mình. Chính sách 
và hành động chống khủng bố mà một số quốc gia 
đang tiến hành trong những năm gần đây có nhiều 
biểu hiện của sự phớt lờ các cam kết và nghĩa vụ 
quốc tế, nhất là các nghĩa vụ được quy định trong 
luật quốc tế về quyền con người. Vì vậy, cộng 
đồng quốc tế và Liên hợp quốc đã kêu gọi các 
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quốc gia một mặt, cần có trách nhiệm phải bảo vệ 
cho mọi người dân khỏi sự tấn công của khủng bố; 
mặt khác, các biện pháp chống khủng bố phải bảo 
đảm không gây nên bất kỳ sự phân biệt đối xử nào 
đối với các tôn giáo, chủng tộc và các nhóm xã hội 
khác nhau, cũng như không xâm hại đến các 
quyền và tự do cơ bản của người dân. 

2 - Vai trò Liên hợp quốc với việc bảo vệ 
quyền con người trong cuộc chiến chông 
khủng bố 

Chống khủng bố luôn được coi là một chủ đề 
quan tâm của Liên hợp quốc vì rằng "các hành 
động khủng bố, cho dủ là được thực hiện bởi các 
quốc gia hay đố tượng khác thì đều có thể ảnh 
hưởng đến quyền sống, quyền không bị tra tấn, bị 
giam giữ vô cớ, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, sức 
khỏe, sự sinh tồn, trật tự dân chủ, hòa bình và an 
ninh, quyền không bị phân biệt đối xử và bất cứ 
một quyền con người nào khác [.... Điều hiển 
nhiên là không thể có bất kỳ một quyền con người 
nào lại không chịu tác động của chủ nghĩa khủng 
bố" (2), 

Các cơ quan của Liên hợp quốc đã thông qua 
nhiều nghị quyết, công ước để nghiêm cấm những 
hành động khủng bố dưới mọi hình thức khác 
nhau. Nắm 1978, Ủy ban lâm thời về chống khủng 
bố được thành lập theo nghị quyết 3034 của Đại 
hội đồng nhằm mục đích kêu gọi các quốc gia 
tham gia chống khủng bố phù hợp với nghĩa vụ 
của mình theo luật quốc tế. Đến năm 1994, Liên 
hợp quốc đưa ra Tuyên bố về các biện pháp để 
xóa bỏ khủng bố quốc tế để kêu gọi các quốc gia 
không tổ chức, hỗ trợ hay tham gia vào các hoạt 
động khủng bố. Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng đã 
có nhiều công ước và nghị định thư về một số vấn 
đề cụ thể có liên quan đến khủng bố như Công 
ước về ngăn ngửa và trừng phạt tội phạm chống lại 
những cá nhân được bảo vệ ở cấp độ quốc tế, bao 
gồm cả nhân viên ngoại giao (năm 1973), Công 
ước chống bắt cóc con tin (năm 1979), Công ước 
quốc tế về nghiêm cấm đặt bom khủng bố (năm 
1997), Công ước quốc tế về nghiêm cấm khủng bố 
tài chính (năm 1999) v.v.. Mục tiêu chống khủng 


(2) Xem: hffp:7www.ohchr.org/english/boơies/sub- 
com/56th/advance.htm 
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bố quốc tế càng được Liên hợp quốc nhấn mạnh 
và quan tâm nhiều hơn kể từ sau sự kiện ngày 
11-9-2001. Đồng thời với việc thông qua các nghị 
quyết, tuyên bố kêu gọi các quốc gia tích cực tham 
gia chống khủng. bố, Liên hợp quốc cũng bày tỏ 
mối quan ngại đối với những tác động tiêu cực do 
các biện pháp chống khủng bố gây ra đối với 
quyền con người. 

Ngày 28-9-2001, Hội đồng bảo an Liên hợp 
quốc đã thông qua Nghị quyết 1373 theo quy định 
tại chương VIl của Hiến chương Liên hợp quốc với 
mục đích kêu gọi các quốc gia cần thực hiện biện 
pháp chống khủng bố có hiệu quả hơn ở cả cấp độ 
quốc gia và hợp tác quốc tế. Nghị quyết này cũng 
thành lập Ủy ban chống khủng bố để giám. sát các 
hoạt động liên quan đến vấn đề này và tiếp nhận 
báo cáo của các quốc gia về các biện pháp chống 
khủng bố đã thực hiện. Tuy nhiên, Nghị quyết 
chưa đề cập đến nghĩa vụ tôn trọng các điều ước 
quốc tế về quyền con người của quốc gia. Trong 
khi đó, ở một số nước, hành động chống khủng bố 
và bảo đảm an ninh quốc gia đã có nhiều biểu hiện 
xâm hại đến các nguyên tắc CƠ bản của luật pháp 
quốc tế nói chung, luật quốc tế về quyền con người 
và luật nhân đạo quốc tế nói riêng. Vì vậy, ngày 
20-1-2003, Hội đồng bảo an đã thông qua Nghị 
quyết 1456. Nghị quyết này một mặt, khăng định 
sự cần thiết phải có hành động khẩn cấp để ngăn 
ngừa khủng bố; mặt khác, cũng lưu ý đến nghĩa vụ 
pháp lý quốc tế của các quốc gia khi thực hiện các 
biện pháp và hợp tác chống khủng bố. Nghị quyết 
kêu gọi các quốc gia phải bảo đảm mọi biện pháp 
thực hiện chống khủng bố phải tuân theo các 
nghĩa vụ trong luật quốc tế và phủ hợp với luật 
quốc tế, đặc biệt là Luật Nhân quyền, Luật Ty nạn 
và Luật Nhân đạo. 

Chống khủng bố cũng là nội dung quan tâm 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nhiều nghị 
quyết liên quan đến chủ đề này đã được Đại hội 
đồng thông qua, như Nghị quyết 57/219 (ngày 
18-12- 2002) với chủ đề Bảo vệ quyên con người 
và các quyền tự do cơ bản đồng thời với chống 
khủng bố. Nghị quyết tiếp tục khăng định các nội 
dung đã được đề cập trong Nghị quyết 1456 của 
Hội đồng bảo an, coi các quyền con người là 
"không thể bị vi phạm" và cần phải được tôn trọng 
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một cách đầy đủ ở bất cứ thời gian nào. Cũng theo 
nghị quyết này, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc 
có trách nhiệm giám sát tình hình nhân quyền của 
các quốc gia và đưa ra các khuyến nghị cụ thể có 
liên quan. 

Bảo vệ quyền con người trong bối cảnh chống 
khủng bố cũng là mối quan tâm hàng đầu của các 
cơ quan nhân quyền khác của Liên hợp quốc bao 
gồm cả Cao ủy nhân quyền và Ủy ban các công 
ước. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc phát hành 
tập san Pháp luật của Liên hợp quốc và các tổ 
chức khu vực về bảo vệ quyền con người đồng thời 
với chống khủng bố nhằm cung cấp thông tin pháp 
lý quốc tế về mối quan hệ giữa bảo vệ quyền con 
người và chiến lược chống khủng bố cho các 
quốc gia. 

Các cơ quan giám sát việc thực hiện công ước 
quốc tế như Ủy ban nhân quyền (cơ quan giám sát 
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị), 
Ủy ban công ước chống tra tấn, Ủy ban công ƯỚC 
xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc đều ra 
các nghị quyết, tuyên bố để nhắc nhở các quốc gia 
thành viên của mình về việc tôn trọng các nguyên 
tắc và quyền con người cơ bản đã được ghi nhận 
trong công ước. 

Ngoài ra, cơ chế nhân quyền khu vực ở châu 
Âu, châu Phi, châu Mỹ cũng đã sớm có những ứng 
phó tích cực nhằm hỗ trợ cho việc tôn trọng, bảo 
đảm và thực hiện quyền Con người ở các châu lục 
khác nhau trên thế giới. Ủy ban liên Mỹ về quyền 
con người đã có nghị quyết và báo cáo riêng về 
khủng bố và quyền con người (12-2001). Đại Hội 
đồng của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ thông 
qua Công ước chống khủng bô vào năm 2002, 
trong đó Điều 15 đề cập cụ thể đến nghĩa vụ tôn 
trọng các quyền con người của các quốc gia. Ủy 
ban Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu đưa ra 
Hướng dẫn về quyền con người và đấu tranh 
chống khủng bố (7-2002). 

Mặc dù bảo vệ quyền con người trong cuộc 
chiến chống khủng bố là nội dung mới được quan 
tâm của Liên hợp quốc trong vài năm gần đây, 
nhưng những kết quả đạt được đã góp phần tích 
cực nhằm tạo ra sự cân đối giữa bảo vệ quyền con 
người và chống khủng bố. Các thông tin, hướng 
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dẫn và văn kiện pháp lý của Liên hợp quốc chính 
là định hướng chung cho mỗi quốc gia khi ứng phó 
với nạn khủng bố 

3 - Luật pháp quốc tế về bảo vệ quyền con 
người trong cuộc chiến chống khủng bố 

Sự xuất hiện của khủng bố quốc tế đã làm thay 
đổi phần nào cục diện của luật pháp quốc tế về 
quyền con người. Phạm vi điều chỉnh của luật 
quốc tế về quyền con người không còn dừng lại ở 
quan niệm truyền thống coi quyền con người chỉ 
giới hạn trong mối quan hệ giữa cá nhân với nhà 
nước. Ngày nay, các vi phạm, lạm dụng về quyền 
con người dường như không chỉ xuất phát từ hành 
vi của nhà nước mà còn cả từ phía các lực lượng 
phi chính phủ như các nhóm, các cá nhân. 

Luật quốc tế về quyền con người, cụ thể là 
Điều 4 của Công ước quốc tế về các quyền dân 
Sự, Chính trị, ghi nhận: "trong thời gian tình trạng 
khẩn cấp được công bố chính thức, đe dọa sự 
sống còn của quốc gia, thì các quốc gia thành viên 
của công ước này có thể áp dụng những biện pháp 
trái với những nghĩa vụ nêu trong công ước trong 
phạm vi do nhu cầu tình hình bắt buộc đòi hỏi" 6. 
Để tránh tình trạng các quốc gia lạm dụng điể lều 
khoản hạn định này, Liên hợp quốc luôn nhắc nhở 
các quốc gia cần phải hết sức : thận trọng khi tuyên 
bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ủy ban Nhân 
quyền (cơ quan giám sát việc thực hiện Công ước 
quốc tế về các quyền dân sự, chính trị) đã đưa 
Bình luận chung số 29 (ngày 24-7-2001) nhằm giải 
thích rõ hơn bản chất và cách thức áp dụng điều 
khoản này. Bình luận chung nêu rõ, các biện pháp 
hạn chế như quy định tại Điều 4 chỉ mang tính chất 
ngoại lệ và tạm thời. Đồng thời, các quốc gia chỉ 
được phép áp dụng điều này khi đáp ứng được hai 
điều kiện cơ bản là tình trạng khẩn cấp đó phải 
thực sự ảnh hưởng đến sinh mệnh của quốc gia và 
quốc gia đó phải chính thức tuyên bố về tình trạng 
khẩn cấp của mình. Theo đó, không phải bất kỳ 
một thảm họa hay xung đột nào cũng đều có thể 
đặt quốc gia vào tình trạng khẩn cấp và do đó, 
không phải bất kỳ một thảm họa hay xung đột nào 
cũng được phép áp dụng Điều 4 của Công ước. 

Khủng bố quốc tế đã và đang là mối đe dọa 
hàng đầu đối với hòa bình và an ninh của nhiều 
quốc gia. Trong một số điều kiện cụ thể, khủng bố 
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có thể đặt quốc gia vào tình trạng khẩn cấp nôn 
các quốc gia được phép hạn chế một số quyền con 
người theo như quy định tại Công ước quốc tế về 
các quyền dân sự, chính trị và một số công ước 


' khác. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý rằng, những 


hạn chế này chỉ có thể áp dụng trong một thời 
gian, hoàn cảnh nhất định, không được đi ngược 
các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và 
phải phù hợp với pháp luật quốc gia. 

Các công ước quốc tế về quyền con người 
cũng đồng thời ghi nhận nghĩa vụ pháp lý của các 
quốc gia thành viên trong việc bảo đảm các quyền 
con người. Các quyền này đã được ghi nhận trong 
nhiều văn kiện pháp lý quốc tế mà hầu hết các 
quốc gia trên thế giới đã ký kết, phê chuẩn hay gia 
nhập, chăng hạn như quyền Sống, quyền không bị 
tra tấn, nhục hình hay đối xử vô nhân đạo, quyền 
không bị giam giữ vô cớ, quyền được xét xử công 
bằng, quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự 
do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do đi 
lại, quyền được. tìm kiếm tị nạn và quyền không bị 
phân biệt đối xử v.v.. Đây là những quyền pháp lý 
cơ bản nhất nằm ngoài phạm vì điều chỉnh của 
Điều 4 Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính 
trị, do đó, các quốc gia không được phép vi phạm 
và lạm dụng dù ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào, kể cả khi phải đối phó với khủng bố. 

Các hành động khủng bố là sự xâm hại nghiêm 
trọng đến các quyền và tự do cơ bản nhất của con 
người. Chống khủng bố là một yêu cầu bức thiết 
đòi hỏi sự nỗ lực và hợp tác của nhiều quốc gia. 
Yêu cầu mà cộng đồng quốc tế đặt ra hiện nay là 
hành động chống khủng bố phải đi đôi với bảo vệ 
các quyền con người cơ bản. Để. bảo đảm được 
yêu cầu đó, mỗi quốc gia phải luôn luôn ghi nhớ 
thực hiện tốt nghĩa vụ pháp lý của mình như đã 
quy định trong luật quốc tế nói chung, trong các 
công ước quốc tế về quyền. con người nói riêng. 
Đồng thời, cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế, 
đặc biệt là Liên hợp quốc cần phát huy hơn nữa vai 
trò điều phối của mình để xác lập được một cơ chế 
chống khủng bố có hiệu quả. O 


(3) Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người, 
Trung tâm nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2002, tr 251 
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khỏe sinh sản. 

Trong thời gian qua, công tác truyền thông dân số tạo được dư luận xã hội rộng rãi ủng hộ và thực hiện 
hiệu quả chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình: tỷ lộ các cặp vợ chồng hiểu biết về các biện pháp tránh thai 
là 99% (năm 1997) và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ 53,75% (1993) lên 75,3% (2003). 

Tuy nhiên, công tác TT - GD - TT còn một số hạn chế: | 

2“. Chưa chú trọng nhiều đến thành tố khác của chăm sóc sức khỏe sinh sản mà chỉ tập trung vào 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm sinh là chính. _ 

2“ Chưa quan tâm thích đáng đến nhóm tuổi vị thành niên nam giới, người có khuyết tật mà chỉ 
tập trung vào phụ nữtrong độ tuổi sinh đỏ. 

2 . Chương trình truyền thông chưa cung cấp thông tin đẩy đủ, chưa tiếp cận tốt với các nhà iãnh 
đạo, đại biểu dân cử để tranh thủ sựhỗ trợ của họ cho chương trình sức khỏe sinh sản. 

- . Chưa xây dựng được các mô hình điểm, tài iiệu tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với 
nhóm đối tượng... : 


„4Ã 1) 
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Pa die T:*fe 
Trì Ý š Š 7 Âx 1Q 
PHấT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI DÀI HẠN DỰ THƯỞNG BẰNG VÀNG "3 CHỮ 8“ TRÊN TOÀN QUỐC 
TỪ NGÀÿ 01/7/2005 ĐỀN NGÀV 31/8/200 


Thời gian huy động 
Từ 01/7/2005 đến 31/8/2005 
Ngày mở thưởng 
15/9/2005 
Tổng mức huy động 
3.000 tỉ VNĐ và 50 triệu USD 
Giải thưởng 
Giải thưởng là vàng miếng “3 chữ A” do AGRIBANK sản xuất với chất lượng 999,9 nhập từ Thụy Sĩ, công nghệ I-ta-li-a, 
có trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ và 1 cây (một lượng) 
Có 1.018 giải thưởng với 5 mức: 
01 Giải đặc biệt 100 cây vàng; 02 Giải nhất mỗi giải 5 cây vàng; 05 Giải nhì mỗi giải 2 cây vàng; 10 Giải ba mỗi giải 1 cây 
vàng; 1.000 Giải khuyến khích mỗi giải 1 chỉ vàng. Khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi dài hạn dự thưởng bằng vàng “3 
chữ A” theo mức quy định còn được tặng quà khuyến mại bằng tiền, phiếu mua hàng hoặc các hiện vật khác 
Hình thức quay thưởng 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô tổ 
chức quay số trúng thưởng tại Hà Nội, công bố kết quả tại tất cả các chi nhánh Agribank trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và thông báo bằng văn bản gửi cho người trúng thưởng. 
Mọi chỉ tiết Quý khách liên hệ ở tất cả 2.000 chỉ nhánh Agribank trong cả nước sẽ được giải đáp và hướng dẫn chu đáo 
với phương châm “AGRIBANK mang phốn thịnh đến với khách hàng” 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


LÊ VĂN SỞ 


—— 


iện Bàn là huyện đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, nằm trong 

vùng phát triển kinh tế năng động của tỉnh và khu vực, vị trí địa lý 

khá thuận lợi. Diện tích tự nhiên 214,26 km?; Dân số 195.831 
người. Đơn vị hành chính, huyện có 1 thị trấn và 15 xã. 

Trong kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân huyện Điện Bàn và 5 tập 
thể, 14/16 xã- thị trấn cùng 23 người con Điện Bàn được Đảng, Nhà 
nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Toàn huyện có 18.620 liệt sỹ, 
1483 bà mẹ VNAH, 7210 thương binh, 14.826 gia đình có công với 
Cánh mụn LẠP/gicóð Hư sývà Bàmg VẠNạmAch hùng hiệu 

( nước 
Sự chờ gy che S4 gi hay /£rik Jpers,lr  Meb4Pplced 
XIX (2000- 2005), kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện 
và vững bền. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khá cao: Năm 2004 tổng giá 

trị sản xuất toàn nền kinh tế đạt 1.5601 tỉ đồng ( giá cố định 1994). 

Trong đó, giá trị sản xuất CN- TTCN là 852 tỷ đồng, TM- DV là 368 

tỉ và Nông lâm ngư nghiệp là 340 tỉ. Tốc độ tăng tổng GO bình 

quân hằng năm đạt 17,49% G\ TÔI lu Si 23%; TM- DV- 

DL tăng 16,25%; Nông lâm thủy sản tăng 3,16%). Cơ cấu kinh tế 

dịch theo hướng tích cực ( CN: 57,92%; TM-DV: 23,4%; 
NN: 18,68%). 

1. Công nghiệp: khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc có 

tổng diện tích 418 ha, giai đoạn 1 đã lấp đầy là 147 ha, xây 

dựng 22 nhà máy, giải quyết việc làm cho gần 2 vạn lao 

động. Huyện đã quy hoạch 33 cụm CN địa phương với 


tổng diện tích 518 ha. Đang tập trung phát triển 9 cụm công nghiệp: An 
Lưu, Thanh Tín 1, 2, Trảng Nhật 1, 2, Nam Dương, Tân Khai, Trà Kiểm, 
Cẩm Sơn. Hiện đã có 33 DN đăng ký hoạt động, 14 DN đi vào sản xuất. 
Toàn huyện có 1469 cơ sở SX CN- TTCN, trong đó có 30 nhà máy lớn, 11 
làng nghề. Ngành nghề TTCN trong nhân dân đang pháttriển mạnh. ' 
2. Thương mại - Dịch vụ: Phối hợp với tỉnh quy hoạch khu du lịch ven 
biển Điện Dương- Điện Ngọc, đã có 14 DN đăng ký và 5 dự án triển khai 
xây dựng cơ sở hạ tầng (có dự án vốn đầu tư khoảng 32 triệu USD). Huyện. 
đã xây dựng 2 khu tắm biển Hà My và Viêm Đông, quy hoạch khu du lịch 
sinh thái lâm viên Bồ Bồ 214 ha. Toàn huyện có 16 chợ nông thôn phát. 


... triển và gần 6000 hộ kinh doanh- dịch vụ. 


3. Nông nghiệp: Đã triển khai thực hiện có kết quả các chương trình 


chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 


nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt kinh tế trang trại đang phát triển mạnh. 
và hiệu quả, có 217 trang trại đạttiêu chí liên Bộ. 


4. Xây dựng cơ sở hạ tầng: Toàn huyện có 652 Km đường nhựa và bê - 


tông xi măng khép kín trên địa bàn. Tầng hóa 5 Trường THPT, 16 THCS, . 
30 TH và 10 trạm y tế xã. Xây dựng 5 tổng đài điện tử, 20 bưu cục, 12 bưu - 
điện văn hóa xã, bình quân 6 máy điện thoại / 100 dân, 

Khu đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc với 530 ha đã được quy hoạch và 
đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 


5, Văn hóa - xã hội: toàn huyện đã hoàn thành phổ cập THCS vào năm - 


2003, đang triển khai thực hiện phổ cập bậc Trung 

- Chương trình Trường chuẩn quốc gia được đấy mạnh, 2/17 trường 
mầm non, 20/30 trường TH, 9/16 trường THCS được công nhận trường 
chuẩn. Đã có 11/16 xã đạt chuẩn quốc la về y tế. 

- Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh, rộng khắp: 
11/16 xã, thị trấn, 118/182 thôn, khối phố đạt chuẩn thôn văn hóa. Đã vận 
=x.b LedchrbeeE-ialerdyleeirrÐ v7 
đồng), 300 nhà tình thương (2 tỉ 500 triệu đồng). Đời sống nhân dân 
cải thiện, số hộ nghèo giảm từ 23,4 % năm 1994 xuống còn 7,48% n 
2004, số hộ có nhà kiên cố - bán kiên cố là 92,3%, hộ sử dụng đện là 
100%, hộ sử dụng nước sạch 97,3%. 


'| 
IN 


6. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, quốc 


phòng được tăng cường. 

7. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính 
được đẩy mạnh, 'XubvireitsdegMẺor Ấp. 
ngày càng nâng lên. Số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM hàng năm đều trên 
T5%, không còn tổ chức đẳng yếu kém. “ j 


lấy 


KH VUÁNG 4 NĂM 2005, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN VINH DỰ ĐUỢG ĐĂNG, 
N18 DA LH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI. 

J1 vrnốxccícn MẠNG VÀ NHỮNG THÀNH QUÁ ĐẠT ĐƯỢC, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN 
J0 1111 Na lẾPTỤC phếấxbpấu THỤC HIỆN THÁNG LỢI MỤC TIÊU XÂY DỤNG HUYỆN 
0001111111111 (0ô éGHIÊPVÀOAV2010 
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ải Dương nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía Bắc, có 
cóc tuyến đường bộ, đường sắt quen trọng của quốc gia 
chợy qua như đường 5A, 18, 183, nằm gồn cảng Hỏi 
Phòng vò cỏng Cới Lên, hệ thống giao thông đường thủy tương đối thuện lợi cho 
phót triển giao thông. Trên địa bèn tỉnh có một trữ lượng lớn khoóng sẻn như đó 
vôi, bô-xít, cao lanh, sét chịu lửa, là nguồn nguyên liệu dồi dờo cho sản xuốt 
công nghiệp. Nằm trong vùng khí hộu nhiệt đới gió mùa, cho phép Hải 
Dương phúớt triển đa dạng cóc loại côêy trồng, vệt nuôi, đặc biệt thích 

hợp với cóc loại cây hoa mèòu, thực phẩm, côy ăn quả. 
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1 T1 Chỉ: Thị trấn Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng * 


¬ 
„ 
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HẲNG sac, 
DẠI h) ` 


j. .Đoàn đại Điều Đảng bộ huyện Nguyên Bình 
nh bỏ phiếu tại Đại hội tỉnh Đảng bộ Cao Bằng. 


¬ và 
uyền từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết thống nhất 
BE: lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc phấn 
`" thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - 


` VÊPHÁT TRIỂN KINH TẾ: 
> Huyện ủy chỉ đạo tập trung thực hiện các dự án về xây dựng 
hộ so. hạ mạnh khuyến nông, khuyến lâm, vận động 
k~ tham gia các dự án kinh tế - xã hội, khai thác và quản lý 
quả các tài nguyên khoáng sản... 
lú trọt; Tổng sản lượng lương thực (cây có hạt) đạt 
tấn, bằng 110% kế hoạch và 103,19% so với năm 2003. 
".—». "ii. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện khá 
LẠC các chương trình dự án đầu tư theo chỉ tiêu kế hoạch của năm 
như: Chương trình kiên cố hóa trường học, Chương trình 
Chính phủ. 
vận tải: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an 
ga nôg công cộng, đảm bảo an toàn giao thông thông 


lÍ " 8g thủ công nghiệp: Là huyện có tiểm 
nguyên khoáng sản, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn 
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141: 872 335 * Bí thư: HÀ HỮU HUYỀN 


ìn Nguyên Bình 
¡ trại đoàn kết dân tộc. 


Đoàn đại biểu lãnh đạo hi 


dự Hội 


VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI: 

> Luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống, văn hóa, xã hội của nhân 
dân các dân tộc trong huyện, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từng bước nâng 
cao chất lượng dạy và học, thực hiện xã hội hóa giáo dục, chống tái 
mù chữ. 

> Quan tâm chăm sóc sức khỏe, phòng chống và chữa bệnh cho 
nhân dân, thực hiện các chương trình y tế quốc gia có hiệu quả. 

> Chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các gia đình có 
công, gia đình thương binh liệt sỹ, chính sách xã hội, trợ cấp cứu đói... 


VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG: 

> Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng luôn được coi trọng, các cấp 
ủy, các ban tham mưu tổ chức thực hiện như: Tập trung chăm lo tuyên 
truyền giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân bằng việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, xây dựng 
chương trình hành động, giáo dục chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

> Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm đúng mứt, các tổ 
chức, cơ sở Đảng được chú ý củng cố kiện toàn, chỉ đạo các cấp ủy 


xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch § mạnh, kết nạp đảng 
k lên, sóa xứ Sắng, 9 quy XÉg NUNG . Năm 2004, đã 
nạp được 123 ^ ˆ ” 4e 
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Xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đống Nai ° Điện theại: 861 728 444 * Fax: 061 728 123 
E-maill: đonaruco@hcm.vnn.vn ° Website: www.dotaruc0.c0m 

39 Bến Yân Đền - quận 4 - TP. Hồ Chí Minh i 

Điện Iheại: 08 9 400 345 ° Fax: 08 9 400 874 tặng sản phẩm cao-su Đồng Nai 


+ Trồng và khơi thúc cao-su thiên nhiền. 

+ Thương nghiệp bán buôn. 

+ Sản xuắt các sản phẩm bằng hạt PE. 

+ Sản xuắt các sản phẩm bằng nguyên liệu cao-su. 
+Xây dựng kết cẩu họ tổng, cụm dân cư, kinh 
doanh địo ốc. 

+ Xây dựng đôn dụng, công nghiệp vỏ giao thông. 

+ Xôy lắp thủy lợi. 

+ Chế biến các loại đó xây dựng.. 

+ Sản xuắt bgơo bỉ vả sản phẩm mộc gia dụng 

+ Dịch vụ vận tải hàng hóa. 

+ Chế tạo, gia công sửa chữg thiết bị vỏ sản phẩm 
cơ khi. | 

+ Thiết kế thỉ công hệ thống điện sinh hoạt vỏ công 


nghiệp. 


Vười cao-su giống 
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Nơi cung cấp đồng phục đã tạo được niễm tin từ các CTY, 
KHÁCH SAN, TRƯỜNG HỌC cữg nửư các bậc PHJHUYNHHỌCS%*1 


trong nhiều năm qua. 
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Địa chỉ: Số 40 Ông Ích Đường, 
ện Hòa Vang, thành phố Đà Nắng 
Điện thoai:0511.846 171 


òa Vang mảnh đất nổi bật về truyền 
thống cách mạng và yêu nước. 
Trong hai cuộc kháng chiến đã trở 
thành biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng 
cách mạng, Hòa Vang dã được Nhà nước 
phong tặng 26.893 huân, huy chương các 
loại, đặc biệt là danh hiệu: Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lực 
lượng trinh sát vũ trang Công an nhân 
dân; đông thời, 9 xã của huyện cũng được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân. Là huyện ngoại thành bao 
bọc phía Tây thành phố Đà Nẵng, gồm 14 
xứ, diện tích 73.752 ha, dân số 153.842 
người; Có các quốc lộ !A, 14B, đường sắt 
Bắc - Nam, các tỉnh lộ 601, 602, 604, 605 và 
đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất đi qua 
góp phần nâng cao vị trí của huyện trong quá 
trình vận chuyển hàng hóa trong nước và 
khu vực. 

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 
2004 tăng 14,6% (so với năm 2003). Trong 

- Nông - lâm - ngư nghiệp là 5,1! 2%. 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 
23%. 

- Thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 10,16%. 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 
I77,380 tỉ đông. 

- Thu nhập GDP bình quân đâu người đạt 
6,7 triệu đồng. 

- Năng suất lúa bình quân đạt ŠS 3,5 tạ(ha 

- Trồng rừng đạt I1 299 ha. 

- Diện tích nuôi trông thủy sản đạt 464 ha. 

- Giá trị sản xuất đạt 244 tỉ đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 4 5 triệu USD. 

Huyện có chủ trương hô trợ và khuyến 
khích phát triển các ngành nghề truyền thống 
của địa phương và những Khu chế xuất với 


\ 
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Nhà trưng bày Khu đi tích căn cứ cách mạng huyện Hòa Vang 


_——————— 


các ngành công nghiệp mới tạo động lực thúc 
đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ. 

* Giáo dục - đào tạo: Huyện đã xây 
dựng100% trường học kiên cố, khang trang, 
hoàn thành tốt chương trình xóa mù chữ ở độ 
tuổi 1Š - 35, phổ cập giáo dục ở bậc tiểu học, 
trung học cơ sở và đang tiến tới hoàn thành 
phổ cập bác trung học. | 

* Công tác chăm sóc sức khỏe bah đầu cho | 
nhân dân, các chương trình y tế quốc gia, ytế ` 
cộng đông, bảo hiểm y tế, chính sách y tế với 
người nghèo... đều đạt kết quả tốt. 

* Làm tốt công tác chính sách xã hội với 
phong trào “Người con hiếu thảo " và “Đền 
ơn đáp nghĩa”. Chương trình xóa đối giảm 
nghèo được triển khai tốt. Đặc biệt, huyện đã 
xây dựng nhà ở kiên cố cho 100% số hộ gia 
đình đồng bào dân tộc Cà Tụ. 

* Công tác an ninh - quốc phòng và xây 
dựng, hệ thống chính trị của huyện ngày càng 
được củng cố. 

* Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt 
nhiều kết quả tốt, hiện có 3.39] đẳng viên, eơ 
sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tăng 
cường chặt chế mối quan hệ giữa lợ và 
nhân dân. JjTÀJ1: 

Ba mươi năm xây dựng quê hương, đặc biệt 
từ khi thực hiện đường lối đổi mới cán bộ và 
nhân dân Hòa Vang đã phát huy truyền thống 
anh hùng, khai thác mọi tiêm năng thế mạnh ˆ 
đạt được những thành tích nổi bật, được _ 
Đảng, Nhà nước tặng thưởng 6 huân chương - 
Lao động hạng Ba, 4 Cờ thì đua của Chính . 
phủ, 7 Bằng khen của Chính phủ và các Bộ, 
Ngành. Từ năm 1997 đến nay, liên tục được 
Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tặng. 
Cờ về thành tích dân đâu phong trào thi đua 
khối Quận, Huyện. Đặc biệt là _ hiệu 
Anh MP (VÈX6}6794 (4 mới. 
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s BỨU ĐIỆN TÍNH AN GIAN 


Bịa chỉ: $ố 2 Lê Lựí, TP. Long Xuyên - An Biang 
VMPT tmtnọại: 070,655 025 - 955 052, Fax : 076. 852 025 * Email: hanhchinhhlagg@hcm.vnn.vn 


ưu điện tỉnh An Giang là doanh nghiệp loại I của Tổng công ty Bưu chính - Viễn 
thông Việt Nam. Năm 2004, doanh thu của đơn vị đạt trên 408 tỉ đồng, phát triển 
mới 23.440 máy điện thoại, nộp ngân sách địa phương 32 tỉ đồng. 


- 11 Bưu điện huyện, thị, thành; 37 Bưu điện nông thôn, 90 điểm Bưu điện - Văn hóa 
xã, 223 đại lý Bưu điện. Bán kính phục vụ bình quân 1,65 km/ điểm. 

- 86 điểm Bưu điện - Văn hóa xã và 71 trường học có truy nhập mạng Internet, đã có 
hơn 6.100 khách hàng Internet, mật độ 0,30 máy/ 100 dân. 

- Mạng cáp quang mạch vòng khép kín toàn tỉnh cùng các thiết bị chuyến mạch với 
119 điểm có tống đài điện thoại. Mật độ máy điện thoại đạt 6,1 máy / 100 dân. 


Ngoài các dịch vụ Bưu điện truyền thống và dịch vụ mới, đã đưa vào khai thác dịch 
vụ “Nhịp cầu quà tặng” nhận cung cấp và chuyến phát quà tặng đúng ngày giờ theo yêu 
cầu của quý khách. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


"4 VIETSAM WATEDWAY CONSTPUCTICN COPPOPĐA TIÒN - 
...n. _CG7iAgrgffrt°HilqtrEHGBRISPEYESGE ———.—=  “...ẽŸỶn-a-ann ga naananannoa ae laansanaaamnaaanansasaăằẽẫa.aai s 
Điện thoại: 04- 9 285 109; 9 285 106; 9252460 Địa chỉ: 18E3 Chu Văn An - phường 26 - q. Bình Thạnh 
Fax: 04- 9 285 124 * E-mail: vinawaco.com.vn Điện thoại: 08- 5 110 926; 5 110 927 * Fax: 08-8 040 576 
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- Hơn 40 năm qua, từ một vài đơn vị nhỏ làm nhiệm vụ đơn 
lẻ: Nạo vét, trục vớt, đảm bảo giao thông đường thủy, ngày 
nay, Tổng Công ty Đường thủy Việt Nam (VINAWACO) trở 
thành tổng công ty chuyên ngành duy nhất, hàng đầu của 
Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình 
cảng baynk thủy, nh nà = vét mới và duy tu luồng vận :. 
tải biến, sông; san lấp mặt bằng, xây dụng các khucông  —”—”” XE V054 VUAG)› củi 
nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị và khu dân cư mới; dự án ©Ÿutâu Nhà my xi măng Wolcim (Warning Star) tại Won Chông Kiên 6iewg- 
cầu, đường bộ; dự án các ngành kinh tế trọng điểm của đất 
nước như: Thủy điện, dầu khí, than, xi măng, thép, thủy sản. 
Ngoài ra Tống Công ty còn có dịch vụ tư vấn thiết kế các công 
trình thủy, xuất khẩu lao động, xuất khẩu và sửa chữa công 
nghiệp. 

- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục được cải 
tiến, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao và ngày càng 
hoàn thiện, thời gian giao nhận sản phẩm nhanh nhất và giá 
cả hợp lý nhất là những giá trị đích thực phục vụ khách hàng. 
VINAWACO được tín nhiệm và đánh giá cao thông qua sự hài _ : 
lòng của khách hàng đối với sản phấm dịch vụ của mình. 3n 

- VINAWACO còn được biết đến nhưmột trong nhữngtổng  Tâu hứt bụng Thái Bình Dương đóng mới 2003 tại CMLBfúc, cá khả trấn 
công ty hàng đầu về xây dựng các công trình và kết cấu hạ phun trực tiếp, phun xa 1000m 
tầng ở Việt Nam, ngày càng khẳng định được vị thế khảnăng giàn uúa thủy lực túng cọc dài 50m 
và uy tín của mình trong điều kiện thị trường cạnh tranhgay một ti thông phải nối, đang thi 
gắt và xu thế hội nhập quốc tế và khu vực. công Cảng Tân Thuận - TP. HCM 

- VINAWACO sắn sàng kết nối hoạt động với các đối tác 
trên các lĩnh vực trong và ngoài nước. Khách hàng là trung 
tâm của mọi công việc, thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách 
hàng từ chính thương hiệu của mình và cùng phát triển, luôn 
cầu mong cho khách hàng thành đạt. 


®ổi mới, lợp tác, phát.triển là con đường Uươn 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
eCơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Năng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e€Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http://www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Chào mừng 60 năm Cách mạng 
Tháng Tám và Quôc khánh 2-9 


(1945 - 2005) 
Tranh: Trần Trung Hậu 


Tœnchi€Cện9scn 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


JjJU 0 LŨ Đ 


PHAN DIỄN - Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục có những đóng 


góp xuất sắc trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng trong thờikỳmới 3 


TIẾN TÚI DAI Hồi DAI BIỀU TDÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐANG 
VŨ KHOAN - Đổi mới về đối ngoại 


NHÂN KY NIEM 60 NĂM GADH MANG THANG TAM VÀ 0U06 qU00 KHANH 2-9 
(1845 - 2005) 

VĂN TẠO - Cách mạng Tháng Tám - thắng lợi của đường lối chiến 
lược, sách lược chủ động và sáng tạo của Đảng 

DƯƠNG TRUNG QUỐC - Cách mạng Tháng Tám 60 năm nhìn lại 
NGUYÊN MẠNH HÀ - Bàn thêm về vấn đề thời cơ trong cuộc Tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 


NHÂN KY NIÊM 60 NĂM NGÀY THANH LẬP CŨNG AN NHAN DÂN 
(18-8-1845 - 18-8-2005) 

LÊ HỒNG ANH - Lực lượng Công an nhân dân 60 năm xây dựng 
và trưởng thành 

NGUYỄN KHÁNH TOÀN - Thấu triệt những quan điểm cơ bản của 
Đảng về xây dựng và tăng cường nền an ninh quốc gia 

LÊ THẾ TIỆM - Tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội, 
góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước 


NGHIÊN CÚU - TRA0 ĐÔI 
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PHAN DIỄN 


Lời Bộ Biên tập: Sáng ngày 5-8-2005, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí 
Cộng sản đã tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tạp chí ra số đầu (5-8-1930 - 
35—ø-2009). Tới dự có đông chí Phan Diễn, Ủ y viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư, đông chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Hội đông lý luận Trung "ƯƠNg, Bí thư Thành ủy Hà Nội - nguyên Tổng Biên 
tập Tạp chí Cộng sản; đông chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủ M viên Bộ Chính. 
trị, và nhiều đông chí nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nhiều đông chí Ủy 
viên Trung ương, các cán bộ lão thành cách mạng cùng đông đảo bạn đọc, 
cộng tác viên, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Bộ 
Biên tập. 

Tại buôi Lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ƯƠng Đảng, 
đông chí Phan Diễn đã có bài phát biểu quan trọng nhân ngày truyền thống 
của Tạp chí Cộng sản. Sau đây chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc 
bài phát biểu nói trên. 


HÃN dịp Kỷ niệm 75 năm Tạp 
NI» Cộng sản - cơ quan lý luận và 

chính trị của Trung ương Đảng ra 
số đầu (5-8-1930 - 5-8-2005), thay mặt Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, tôi gửi tới các đồng 
chí có mặt trong buôi Lễ kỷ niệm hôm nay 
cùng toàn thể các thế hệ cán bộ, phóng 
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viên, nhân viên và các đồng chí cộng tác 
viên của Tạp chí lời chúc sức khoẻ, hạnh 
phúc, tiếp tục có những đóng góp xuất sắc 
trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng, 
trong thời kỳ mới của cách mạng. 


* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 


Tạp chí Cộng sản có vinh dự lớn là tờ 
tạp chí lý luận, chính trị của Trung ương 
Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập 
và trực tiếp phụ trách, ra đời cùng năm với 
sự ra đời của Đảng ta. Quá trình trưởng 
thành, phát triển của Tạp chí gắn liền với 
sự trưởng thành, phát triển của Đảng, của 
sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang, 
oanh liệt và rất đỗi tự hào của dân tộc ta 
trong suốt chặng đường 75 năm qua dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

Trong mỗi bước trưởng thành, phát 
triên, ở những giai đoạn khác nhau, mặc dù 
phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, 
nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, sự phối hợp 
cộng tác thường xuyên, tích cực, có hiệu 
quả của các ban, bộ, ngành ở trung ương: 


Á 


Yạp chí Cộng sản 


LỄ KỶ NIỆM 
7B NÀM TẠP CHÍ CỆNê SÂN BA Số ĐẦU 


(§/8/1990-S5/8/2008! 


của cấp ủy các địa phương: của các cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp, các nhà lý luận 
và hoạt động thực tiễn trong cả nước, cũng 
như sự phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ cán 
bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân 
viên Bộ Biên tập, Tạp chí đã có những 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và của dân tộc. Ghi nhận và 
khắng định thành tích, công lao, quá 
trình phần đấu không mệt mỏi của các thế 
hệ cán bộ, công nhân viên Bộ Biên tập 
Tạp chí Cộng sản suốt chặng đường ba 
phân tư thế kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta 
đã trao tặng Tạp chí những phần thưởng 
cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh 
(28-11-1985) và Huân chương Sao vàng 
(5-8-2003). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập 
và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của 
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toàn thể dân tộc luôn khẳng định tầm quan 
trọng to lớn của công tác lý luận. Người đã 
từng chỉ rõ: đối với công việc kháng chiến 
và kiến quốc, lý luận là rất quan trọng. Có 
lý luận soi đường thì quần chúng hành 
động mới đúng đắn. Không có lý luận thì 
lúng túng như nhắm mắt mà đi. Qua các 
thời kỳ khác nhau, Đảng ta đều quan tâm, 
coi trọng và đánh giá cao công tác lý luận 
đối với thành công của sự nghiệp cách 
mạng. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản đã có 
nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, vận 
dụng và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hỗ Chí Minh, làm sáng tỏ đường 
lối của Đảng, luật pháp, chính sách của 
Nhà nước, góp phân nâng cao trình độ 
chính trị, nhận thức tư tướng cho cán bộ 
trong và ngoài Đảng, thúc đấy công tác 
nghiên cứu lý luận, tăng cường sự đoàn kết 
trong Đảng và trong nhân dân. 

Trong công cuộc đôi mới đất nước do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vừa qua, 
Tạp chí Cộng sản đã gắn nghiên cứu lý 
luận với tông kết thực tiễn, góp phần củng 
các cơ quan lý luận của Đảng, cung câp 
những luận cứ khoa học cho việc xây dựng 
và phát. triên đường lối đôi mới, đồng thời 
gÓp phân đưa đường lối, quan điểm của 
Đảng vào cuộc sông; vào thực hiện nhiệm 
vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc; kiên định đấu 
tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai 
trái và các luận điệu thù địch, bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, khăng định sự 
đúng đắn và tất yếu của con đường cách 
mạng mà Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta lựa 
chọn. Trong mấy năm gần đây, trên cái 
nên chung đó, Tạp chí đã có nhiều cố gắng 
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Yạp ehí Cộng sản 


nâng cao chất lượng, đôi mới hình thức, 
tăng thêm số lượng phát hành và có thêm 
ấn phẩm mới là Tạp chí điện tử. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu và sự phát 
triển của Đảng, đất nước và của dân tộc, 
trước những đòi hỏi của cách mạng thì 
công tác tư tưởng - lý luận nói chung, 
Tạp chí Cộng sản nói riêng cần phải phấn 
đầu cao hơn nữa. Tạp chí cần tiếp tục nâng 
cao hơn nữa chất lượng, trình độ lý luận, 
tính chiến đấu và sức thuyết phục. Việc 
phân tích và tông kết những vẫn đề mới, 
phức tạp do thực tiễn cách mạng trong 
nước và thế giới đặt ra cần kịp thời và có 
kết quả cao, đấu tranh chống các quan 
điểm sai trái cần sắc bén và có sức thuyết 
phục hơn. Đây chính là đòi hỏi của cuộc 
sông, là yêu câu của Đảng. Đây cũng là 
ý kiến chỉ đạo mà đồng chí Tông Bí thư 
Nông Đức Mạnh đã phát biểu với Tạp chí 
Cộng sản trong dịp Tạp chí đón nhận 
Huân chương Sao vàng. 

Tình hình và nhiệm vụ cách mạng của 
nước ta đang đặt ra cho công tác tư tưởng, 
lý luận của Đảng những yêu cầu to lớn, hết 
sức quan trọng và cấp bách. Có thê nói, 
chưa bao giờ công tác tư tướng, lý luận lại 
đứng trước những khó khăn, phức tạp 
nhưng cũng rất nhiều cơ hội đóng góp và 
sáng tạo như hiện nay. 

Đảng ta vừa qua đã ra Nghị quyết Trung 
ương 5, khóa IX Về nhiệm vụ chủ yếu của 
công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình 
mới, trong đó nêu rõ tình hình tư tướng, 
lý luận và công tác tư tướng, lý luận; nêu 
lên 6 nhiệm vụ chủ yếu và 7 giải pháp lớn 
của công tác tư tướng, lý luận hiện nay. 
Trong Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX mới đây, 


Trung ương đặc biệt quan tâm đến tình 
hình tư tưởng và công tác tư tưởng của 
Đảng. 

Với chức năng là cơ quan lý luận và 
chính trị của Trung ương Đảng, nhiệm vụ 
cơ bản và quan trọng hiện nay của Tạp chí 
Cộng sản được Bộ Chính trị nêu rõ trong 
Chỉ thị vê công tác của Tạp chí trong tình 
hình mới là: "Trên cơ sở phân tích đúng 
tình hình thế giới và cục diện mới của đất 
nước, góp phần hướng dẫn về lý luận và 
hoạt động thực tiền cho cán bộ, đẳng viên 
trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng 
các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên 
phong trong công tác lý luận, bảo vệ, vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội, làm nối bật những 
cống hiến về lý luận và thực tiễn của Đảng 
ta vào kho tàng lý luận cách mạng của 
thế giới". 

Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng trên đây 
đặt ra cho Tạp chí Cộng sản vinh dự to lớn, 
trách nhiệm vẻ vang nhưng cũng rất nặng 
nề, đòi hỏi tập thể Bộ Biên tập cũng như 
từng cán bộ, nhân viên và đội ngũ cộng tác 
viên của Tạp chí phải có sự phấn đấu cao, 
nỗ lực vượt bậc, luôn học hỏi, tìm tòi, sáng 
tạo, phát huy dân chủ, đi sâu hơn nữa vào 
thực tiễn cách mạng và đối mới mạnh mẽ 
mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp Ứng với 
yêu cầu công tác lý luận của Đảng trong 
giai đoạn hiện nay. 

Năm bài học kinh nghiệm các đồng chí 
bước đầu rút ra từ chặng đường đã qua: thứ 
nhất, Tạp chí phải luôn luôn bám sát đường 
lối, các quan điểm của Đàng; (thứ hai, phải 
luôn luôn nắm vững chức năng lý luận và 


Tạp chí Cộng sản 


chính trị của Tạp chí; thứ ba, chăm lo xây 
dựng đội ngũ cân bộ biên tập; thứ tư, xây 
dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên, coi 
đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của 
Tạp chỉ; thứ năm, làm tốt công tác bạn đọc 
và tuyên truyền, phát hành Tạp chí. Những 
kinh nghiệm đó theo tôi là rất đúng cần 
phải được Tạp chí thực hiện và phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tỚI. Đông 
thời, nhân dịp này, tôi muốn nêu rõ, cụ thê 
thêm một số vấn đề để các đồng chí cùng 
trao đổi. 

Một là, các đồng chí cần tiếp tục nghiên 
cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị 
quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung 
ương 5, khóa IX; Kết luận của Hội nghị 
Trung ương 12, khóa IX, những nội dung 
trong Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị về nhiệm 
vụ của Tạp chí Cộng sản trong tình hình 
mới và những ý kiến phát biêu chỉ đạo 
của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
khi đến thăm, làm việc với Tạp chí; nhận 
thức sâu sắc tình hình trong nước và quốc 
tế; từ đó xây dựng và thực hiện kế hoạch 
hăng năm cũng như nội dung từng số của 
Tạp chí có chất lượng cao. 

Hai là, ngày nay sự nghiệp cách mạng 
của Đảng ta, nhân dân ta ngày càng phát 
triển, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt 
được chúng ta cũng còn nhiều khuyết 
điểm, yếu kém; cuộc sống đang đặt ra 
nhiều vấn đè về lý luận, tư tưởng cần phải 
giải đáp. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và công cuộc đổi mới của Đảng ta, 
nhân dân ta là một sự nghiệp to lớn, vừa có 
ý nghĩa lịch sử đối với nước ta, vừa có ý 
nghĩa thời đại sâu sắc. Nhưng đó là một sự 
nghiệp chưa có tiền lệ và mẫu hình sẵn 
trong lịch sử. Sự nghiệp ấy được tiến hành 
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trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến 
rất nhanh chóng, phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi 
chúng ta phải dám tìm tòi, khám phá sáng 
tạo về lý luận, dũng cảm, sáng suốt trong 
hành động. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục 
xứng đáng là cơ quan lý luận, chính trị của 
Trung ương, là ngọn cờ tư tưởng, lý luận 
của Đảng, cùng với các cơ quan nghiên 
cứu lý luận khác, Tạp chí Cộng sản cần 
tiếp tục đôi mới mạnh mẽ, chủ động bám 
sát thực tiễn, mạnh dạn suy nghĩ, phát huy 
dân chủ, có cách tổ chức nghiên cứu và 
sinh hoạt tư tưởng lý luận sâu sắc hơn, 
sống động hơn, vừa có nguyên tắc, vừa cởi 
mở hơn đề góp phần tích cực hơn làm sáng 
tô, giải đáp kịp thời, đúng đắn, có sức 
thuyết phục những vấn đề lý luận và tư 
tưởng do cuộc sống đặt ra; thiết thực cung 
cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định 
chủ trương, đường lối của Đảng và chính 
sách của Nhà nước; nâng cao tính chiến 
đấu, đấu tranh chống các tư tưởng, quan 
điểm sai trái, thù địch, kiên quyết bác bỏ 
những luận điệu tuyên truyền bịa đặt, 
Xuyền tạc và vu khống: chống lại sự 
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sông trong cân bộ, đảng viên. Đồng thời, 
Tạp chí cân có hinh thức, cách trinh bày 
sinh động, hấp dẫn, dễ đi vào đông đảo 
quân chúng, cán bộ, đảng viên, nhân dân; 
góp phần tích cực đưa đường lối của Đăng, 
chính sách của Nhà nước vào cuộc sông, 
củng cố niềm tin của cán bộ, đẳng viên, 
nhân dân vào sự thành công của công cuộc 
đôi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong 
Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

Ba là, hiện nay Đảng ta đang tiễn hanh 
tông kết 20 năm công cuộc đổi mới. và tổ 
chức đại hội đàng bộ các cấp, tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
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Đảng. Đây là thời điểm rất quan trọng và 
có ý nghĩa to lớn đối với công tác tư tưởng, 
lý luận. Bởi vậy, Tạp chí Cộng sản cùng 
các cơ quan lý luận của Đảng cần phát huy 
tốt hơn nữa vai trò của cơ quan lý luận và 
chính trị của Trung ương Đảng, tổng hợp 
sự đóng góp trí tuệ của toàn Đảng, toàn 
dân vào các văn kiện, góp phần vào sự 
thành công của Đại hội X với chủ đề mà 
Hội nghị Trung ương 12, khóa IX vừa qua 
nêu lên là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, đây mạnh toàn diện 
công cuộc đôi mới, sớm đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triển". 

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Tạp chí 
Cộng sản ra số đầu, tôi đề nghị Tạp chí cần 
nghiêm túc thảo luận, tìm giải pháp đôi 
mới mạnh mẽ hơn để Tạp chí tiếp tục giữ 
vững và phát huy vai trò ngọn cờ tư tưởng, 
lý luận của Đảng trong thời kỳ mới. 

Tôi tin tưởng và hy vọng răng với 
những kết quả đã đạt được, với kinh 
nghiệm và truyền thống tốt đẹp 75 năm, 
với vinh dự to lớn mà Đảng, nhân dân giao 
cho và với sự yêu mến, tin cậy của bạn đọc 
cả nước, trong thời gian tới, Tạp chí Cộng 
sản (cả Tạp chí in và Tạp chí điện tử) sẽ 
phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt 
được, từng bước khắc phục những tôn tại, 
hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
xứng đáng hơn nữa là ngọn cờ tư tướng, lý 
luận của Đảng trong thời kỳ mới. 

Chúc cán bộ, phóng viên, biền tập viên, 
công nhân viên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng 
sản đoàn kết phấn đấu, phát huy truyền 
thống vẻ vang 75 năm qua, tiếp tục đóng 
góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng trên 
mặt trận tư tướng, lý luận của Đảng ta.) 
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ỘT trong những thành tựu to lớn, 

có ý nghĩa lịch sử của nước ta 

trong công cuộc đổi mới, do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, là không 
ngừng mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao vị 
thế ở khu vực và trên thế giới. Từ chỗ bị cô 
lập về chính trị, cấm vận về kinh tế, ngày 
nay nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 
170 nước, quan hệ buôn bán với 221 thị 
trường và đầu tư với 64 quốc gia và vùng 
lãnh thô. Đồng thời, nước ta là thành viên 
tích cực của nhiều tổ chức quốc tế và 
khu vực, như Hiệp hội các quốc gia Đông - 
Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Cơ chế 
hợp tác Á - Âu (ASEM), Phong trào Không 
liên kết, Cộng đồng các nước có sử dụng 
tiếng Pháp, Liên hợp quốc... 

Thành tựu ấy càng nổi bật trong bối cảnh 
có những biến động lớn lao và sâu sắc trong 
cục diện thế giới, nhất là sự sụp đổ của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và 
sự tan rã của Liên bang Xô-viết. Trong tình 
hình đó, để có được những thành tựu nói 


trên, điều quan trọng hàng đầu là phải đối 


mới nhận thức về thế giới. 

Trước sự khủng hoảng nghiêm trọng của 
chủ nghĩa xã hội thế giới, Đảng ta đã bình 
tĩnh, tỉnh táo phân tích những thành tựu cũng 
như những yếu kém, sai làm của các nước 
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trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa trước đây. 
Chúng ta không sa vào thái cực "phủ nhận 
sạch trơn" mà khẳng định rằng, chủ nghĩa xã 
hội hiện thực đã giành được nhiều thành tựu 
to lớn về nhiều mặt, đã từng là chỗ dựa cho 
phong trào hòa bình và cách mạng thế giới, 
đấy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân, góp 
phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đồng thời Đảng ta cũng chỉ rõ những 
khuyết tật của mô hình tập trung quan liêu 
bao cấp được duy trì quá lâu đưa tới chỗ triệt 
tiêu động lực phát triển, bệnh chủ quan nóng 
vội, xem thường những quy luật kinh tế 
khách quan, vội vã xóa bỏ sản xuất hàng hóa 
và cơ chế thị trường, sự chậm trễ trong việc 
ứng dụng những thành tựu của khoa học - 
công nghệ hiện đại, những sai sót trong mối 
quan hệ giữa các dân tộc, bệnh quan liêu xa 
rời quần chúng, buông lông công tác đảng, 
công tác tư tưởng, tổ chức... 

Chính những sai lầm, khuyết điểm ấy đã 
làm suy yếu và đưa tới sự sụp đổ của chế độ 
xã hội ở Liên-xô - Đông Âu chứ quyết 
không phải do sự "lối thời" của chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Với nhận thức như vậy, Đảng 
ta cho răng, "loài người cuối cùng nhất định 


* Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
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Tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995 - 2005) 


sẽ tiễn tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật 
tiến hóa của lịch sử" t. Song con đường đi 
tới mục tiêu ẤY, nhất là trên phạm vi toàn cầu 
là lâu dài, quanh co chứ chưa phải là khả 
năng trực tiếp... Cách tiếp cận biện chứng 
như vậy phản ánh chân thực thực tế khách 
quan, vừa giúp cho Đảng, ta rút ra những bài 
học cần thiết, vừa củng cố niềm tin vào định 
hướng xã hội chủ nghĩa, làm nền tảng cho 
việc hoạch định và thực thi chính sách đối 
nội và đối ngoại. 

Bên cạnh việc xác định chiều hướng phát 
triên lâu dài của lịch sử, điều có ý nghĩa quan 
trọng là xác định những xu thế lớn của thời 
thế, trong đó chiến tranh và hòa bình luôn 
luôn là vấn đề nóng hối. Đảng ta đánh giá 
nguy cơ chiến tranh thế giới hủy diệt bị đẩy 
lùi, trong những thập kỷ tới ít có khả năng 
xầy ra chiến tranh thế giới, hòa bình, hợp tác 
và phát triển vẫn là những xu thế lớn. Mặt 
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khác, chúng ta cũng nhận thức rõ rằng, cuộc 
đấu tranh dân tộc và giai cấp không hề 
thuyên giảm. Mâu thuân giữa khát vọng hòa 
bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội của 
các dân tộc với các thế lực chống lại những 
khát vọng đó hết sức gay gắt. Các cuộc xung 
đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, chạy đua 
vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đố, nạn 
khủng bố... diễn ra ở nhiều nơi. Những xu 
thế trên vừa tạo ra cơ hội cho nước ta duy trì 
hòa bình, mở rộng hợp tác để phát triển, vừa 
đặt ra nhiều thách thức cần được quan tâm 
xử lý, khắc phục. 

Một xu thế lớn mà Đảng ta đã sớm nắm 
bắt và luôn luôn nhấn mạnh, đó là cuộc cách 
mạng khoa học — công nghệ diễn ra mạnh mẽ 
trên thế giới, trở thành sức mạnh vật chất 


(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr § 
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lớn lao, thúc đây sự phát triển vượt bậc của 


lực lượng sản xuât. Gắn liên với nó là xu thê 


quốc tế hóa rôi toàn câu hóa nhiều mặt của 
đời sống loài người vừa tạo ra những điều 
kiện thuận lợi để mở rộng thị trường, tranh 
thủ đầu tư, công nghệ hiện đại và kỹ năng 
quản lý, vừa đặt nước ta trước sự cạnh tranh 
gay gắt, sự xâm nhập từ bên ngoài cả về kinh 
tế lẫn văn hóa, tư tưởng. 

Nằm ở Đông Nam châu Á và khu vực 
châu Á — Thái Bình Dương, nước ta vừa có 
điều kiện tận hưởng xu thế phát triển rất 
năng động và gia tăng hợp tác trong khu VỰC, 
vừa phải đối mặt với không ít nhân tố bất 
trắc còn tiềm ấn ở đầy. 

Xem như vậy thì trong khi triển khai công 
cuộc đổi mới về mọi mặt, nước ta phải đối 
mặt với nhiều thử thách, cam Ø0, song cũng 
bắt gặp không ít thuận lợi mới. Vận dụng 
sáng tạo một trong những bài học cơ bản của 
cách mạng Việt Nam về sự kết hợp sức mạnh 
dân tộc và thời đại trong hoàn cảnh mới, một 
mặt chúng ta phát huy tới cao độ nội lực, sức 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
trong sự nghiệp chấn hưng đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa; mặt khác, ra 
sức tận dụng xu thế hòa bình, hợp tác và phát 
triển trên thế giới và ở khu vực, những thành 
tựu của cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ và những mặt tích cực của quá trinh 
toàn cầu hóa... để phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

* 
* * 


Sự đổi mới về nhận thức đã trở thành nền 
tảng cho sự đối mới về đường lối, chính sách 
cũng như hành động trong lĩnh vực đối 
ngoại. Chính sách đối ngoại vốn là sự tiếp 
nối của chính sách đối nội. Sau khi nước nhà 
hoàn toàn độc lập, giang sơn đã quy về một 


Tạp chí Gộng sản 


mối thì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã trở 
thành những nhiệm vụ chiến lược, trong đó 
phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung 
tâm. Do vậy, mục tiêu nhất quán của đường 
lối đối ngoại trong thời kỳ đôi mới là tạo 
dựng môi trường quốc tế thuận lợi nhất cho 
CÔng cuộc xây dựng và bão vệ Tổ quốc. Điều 
øÌ phục vụ cho mục tiêu này thì ta cô gắng 
làm, điều gì trái với mục tiêu này thì quyết 
không làm. Cách đặt vấn đề như vậy hoàn 
toàn không có nghĩa là chúng ta sa vào chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi, khước từ nghĩa vụ 
quốc tế. Bản thân việc bảo vệ vững chắc và 
xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa đã là cống hiến quan trọng cho 
những mục tiêu cao cả của thời đại. Và lại, 
trong phạm vi khả năng của mình và dưới 
những hình thức thích hợp, nước ta luôn luôn 
cố gắng góp sức vào cuộc đấu tranh chung 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Để đạt được mục tiêu chủ yếu đã đề ra, 
việc xác định và thể hiện trên thực tế những 
tư tưởng và phương châm chỉ đạo cũng như 
phương thức hành động thích hợp có ý nghĩa 
rất quan trọng nếu như không nói là quyết 
định. 

Trước sau như một, chúng ta theo đuối tư 
tưởng chỉ đạo: kiên định nguyên tắc độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đông 
thời cơ động, linh hoạt về sách lược theo tỉnh 
thần "đĩ bất biến, ứng vạn biến" như Bác Hồ 
từng dạy. Theo tỉnh thân đó, Đảng ta đã xác 
định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
rộng mở và chính sách "đa dạng hóa, đa 
phương hóa" quan hệ quốc tế. Một trong 
những bài học được đúc rút từ thực tiễn cách 
mạng Việt Nam là, chỉ có thể giành thắng lợi 
nếu giữ vững được tinh thần độc lập, tự chủ, 
vận dụng những chân lý phô biến hoặc 
kinh nghiệm của nước khác phù hợp với 
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-hoàn cảnh cụ thể của nước mình; chỉ có thể 
sử dụng một cách có hiệu quả sự giúp đỡ bên 
ngoài nếu biết phát huy cao độ nội lực của 
bản thân. Tuy nhiên độc lập, tự chủ không 
đồng nghĩa với chủ nghĩa biệt lập mà phải 
COI mình là bộ phận không tách rời của thế 
giới, sẵn sàng mở cửa để đón lấy những 
thuận lợi từ bên ngoài phục vụ cho những 
mục tiêu của mình. Trong một thế giới muôn 
màu muôn vẻ, khi mối quan hệ quốc tế và sự 
tập hợp lực lượng đan xen rất đa dạng, khi 
các tổ chức khu vực và thế giới đóng vai trò 
rất quan trọng thì phương châm "đa dạng 
hóa, đa phương hóa" quan hệ quốc tế là sự 
chọn lựa hợp lô-gíc. 

Với phương châm "thêm bạn, bớt thù” 
chúng ta công khai tuyên bố và kiên trì thực 
hiện trên thực tế phương châm: Việt Nam 
muốn là bạn và đối tác tin cậy VỚI mỌI quốc 
gia trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn 
nhau, bình đăng, cùng, có lợn. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng hiểu rõ rằng, các quốc gia có 
quy mô, hoàn cảnh lịch sử, trình độ phát 
triển, chế độ chính trị - xã hội, lợi ích khác 
nhau, từ đó tôn tại không ít sự va đập lợi ích, 
và do vậy trong quan hệ quốc tế không thể 
tránh khỏi cục diện vừa hợp tác, vừa đấu 
tranh. Về phân mình, chúng ta luôn luôn nỗ 
lực thúc đầy mặt hợp tác, đồng thời đấu 
tranh dưới các hinh thức thích hợp với những 
hành vi xâm hại độc lập, chủ quyên, toàn 
vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nước 
ta nhằm bảo đảm sự hợp tác công bằng và 
bình đẳng hơn. 

Một bài học quan trọng khác, mà cuộc 
đâu tranh cách mạng của nhân dân ta đem 
lại, nay được áp dụng nhuần nhuyễn trong 
hoạt động đối ngoại là, tạo sức mạnh tổng 
hợp của các lực lượng tham gia quan hệ đối 
ngoại và trên các lĩnh vực và dưới các hình 
thức khác nhau. Hoạt động đối ngoại của 


Tạp chí Cộng sản 


Đảng được kết hợp chặt chế với hoạt động 
ngoại giao của Nhà nước và "ngoại giao 
nhân dân" ở Trung ương và cả địa phương. 
Quan hệ chính trị được lẫy làm tiền đề, quan 
hệ kinh tế - xã hội (bao gôm cả sự hợp tác về 
khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, 

y tế...) được coi là cơ sở vật chất, và gần đây 
bổ trợ thêm cả sự giao lưu hợp tác về quốc 
phòng - an ninh vì mục đích củng cố hòa 
bình, chống khủng bố và các tội phạm xuyên 
quốc gia. Tính đến xu thế gia tăng vai trò của 
các thể chế đa phương, quan hệ song phương 
luôn được gắn kết với quan hệ đa phương, 
trong đó quan hệ song phương đóng vai trò 
đầu tàu. 

Cân nhân mạnh vị trí đặc biệt quan trọng 
của sự hợp tác về kinh tế trực tiếp phục vụ 
cho nhiệm vụ trung tâm của đất nước, đồng 
thời gắn kết lợi ích giữa nước ta với các đối 
tác, tạo nền tảng ngày càng bên vững cho sự 
hợp tác ốn định và lâu dài. Nét mới trong 
thời kỳ đối mới là Đảng ta, nhất là trong các 
Đại hội VIHI và IX, đá đặt cao nhiệm vụ “hội 
nhập với nên kinh tế khu vực và thế giới" do 
nhu cầu nội tại của nền kinh tế nước ta và 
nhận thức về xu thế quốc tế hóa và toàn cầu 
hóa của nền sản xuất thế giới. 

Nước ta có hơn 80 triệu người, là một thị 
trường khá lớn, song thu nhập của các tầng 
lớp dân cư còn thấp, nhu cầu nội địa về 
nhiều mặt còn hạn chế. Nhờ công cuộc đôi 
mới, sản lượng một số sản phẩm tăng nhanh, 
“cung” vượt “câu”, vả lại nước ta lại có một 
số lợi thế tương đối về nguôn lao động, điều 
kiện thiên nhiên cần được tận dụng, nên 
muốn gia tăng sản xuất thì tất yếu cần lấy 
xuất khẩu làm hướng chiến lược, coi đó là 
"đầu ra" quan trọng của nên kinh tế. Chẳng 
thế mà trong 20 năm đôi mới, giá trị hàng 
xuất khẩu đã tăng tới 33 lần (trong khi 
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GDP tăng 3,3 lần) và ngày nay đã lớn hơn 
1/2 giá trị GDP. Còn ở "đầu vào", là một 
nước đang phát triên ở trình độ thấp, chúng 
ta rất cần vốn đầu tư, công nghệ, năng lực 
quản lý tiên tiến. Chính việc đấy mạnh xuất 
khẩu đã giúp nước ta có được ngoại tệ để 
nhập khâu máy móc, thiết bị, nguyên nhiên 
vật liệu phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, 
trong 20 năm qua chúng ta đã thu hút được 
trên 50 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp và trên 20 
tỉ USD viện trợ từ bên ngoài, và kèm theo đó 
là công nghệ và kỹ năng quan lý hiện đại. 
Riêng đầu tư nước ngoài đã đóng góp 
khoảng trên 14% GDP, gần 5% thu ngân 
sách, trên dưới 30% sản lượng công nghiệp 
và giá trị xuất khẩu. Rõ ràng nên kinh tẾ 
nước ta gắn bó khá mật thiết với nền kinh tế 
thế giới và việc hội nhập với kinh tế thế giới 
là một tất yếu khách quan. 

Phản ánh nhu cầu hội nhập, nước ta đã 
tham gia nhiều tổ chức và thể chế liên kết 
kinh tế như ASEAN, APEC, ASEM... v 
nay đang nỗ lực phấn đấu đề gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO). Là thành 
viên của các tô chức đó, đương nhiên chúng 
ta phải tuân thủ những quy định chung, 
thường được gọi là "luật chơi" chung, như 
giảm thiêu hàng rào quan thuế, xóa bỏ hàng 
rào phi quan thuế, mở cửa thị trường, dành 
cho các doanh nghiệp nước ngoài chế độ đãi 
ngộ quốc gia (tức là những điều kiện kinh 
doanh bình đẳng với các doanh nghiệp trong 
nước)... 

Toàn bộ nội dung nêu trên cho thấy, trong 
lĩnh vực đối ngoại của nước ta đã diễn ra 
những sự đôi mới rất sâu sắc cả trong nhận 
thức về thê giới đương đại lẫn trong đường 
lỗi, chính sách, phương châm hành động. 
Chính nhờ ở sự đổi mới ấy mà nước ta đã gặt 
hái được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, 
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đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc. Thường thì những thành 
công về đối ngoại chỉ có thể có được trên cơ 
sở sức mạnh của đất nước. Tuy nhiên, cách 
tiếp cận như vậy có phần thụ động. Thực tế 
cho thấy, trong khi "lực” còn hạn chế vẫn có 
thể tạo nên "thế" thuận lợi nếu biết nắm bắt 
và tận dụng được những lợi thế của đất nước 
tích tụ qua lịch sử hào hùng của dân tộc, vị 
trí địa - chính trị và địa - kinh tế đặc thù của 
nước ta, những lợi ích đan xen của các đối 
tác và sự khôn khéo trong cách ứng xử 
của mình. 

Nói như vậy không có nghĩa là mọi việc 
đều an bài, trôi chảy, nhất là trong một thế 
giới đầy biến thiên, bất trắc. Rõ ràng quan hệ 
quốc tế của nước ta đã đạt được chiều rộng 
đáng kể nhưng chưa đạt tới độ sâu cần thiết, 
nhất là về quan hệ kinh tế; sự hiện diện của 
hàng hóa và dịch vụ Việt Nam trên thị 
trường thế giới nói chung và ở từng nước nói 
riêng còn rất "mỏng", chưa đủ sức tạo dựng 
nên móng vững chắc cho quan hệ lâu dài, 
cùng có lợi với các đối tác. Nhiều hoạt động 
chưa đem lại hiệu quả cao, nhiều thỏa thuận 
không được thực hiện tích cực. Tính chủ 
động, tích cực của ngành này, ngành khác 
chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình, từ 
khâu nghiên cứu dự báo tới khâu triển khai 
hoạt động thực tiễn. Công tác quản lý điều 
hành hoạt động đối ngoại vô cùng phong 
phú, phức tạp, biến động không ngừng với sự 
tham gia của rất nhiều "binh chủng hợp 
thành" ở trung ương và các địa phương, tuy 
đá được cải thiện đáng kể, song còn Xa so 
với yêu cầu. Việc khắc phục những khiếm 
khuyết trên chắc chắn sẽ đem lại nhiều 
thành công mới trên mặt trận đối ngoại, 
nhất là nâng cao hiệu quả của lĩnh vực trọng 
yếu này. 
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CÁCH F1AI0 THÁI0 


CUA tUùy6 


TÁM - THÁI? L0I 


LỐI €HIFfI LUbE, SÁCH LƯýt 


CHỦ Pộ2⁄@ VÀ §Á!?£ TẠO CỦA ĐÄ:0 


ÁCH mạng Tháng Tám năm 1945 ở 
Việt Nam là cuộc cách mạng giải 


phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do 
giai cấp công nhân lãnh đạo giành được thắng 
lợi, góp phần cùng Đồng Minh dân chủ quốc 
tế đánh bại chủ nghĩa phát-xít, kết thúc cuộc 
chiến tranh thế giới lần thứ hai, đem lại hòa 
bình cho toàn thể nhân loại. Cách mạng Tháng 
Tám còn góp phân tích cực vào phong trào 
giải phóng dân tộc thuộc địa, mở đầu cho kỷ 
nguyên độc lập, tự do của các dân tộc bị áp 
bức trên toàn thế giới. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Cách 
mạng Tháng Tám thành công là do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đứng trên lập 
trường giai cấp công nhân, vận dụng một cách 
sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào hoàn cảnh Việt Nam, nêu cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu 
nước, tinh thân tự tôn, tự hào dân tộc và dũng 
khí đấu tranh anh hùng, bất khuất của nhân 
dân Việt Nam. Nói cách khác, là do Đảng ta đã 
biết kết hợp hài hòa và nhuân nhuyễn tính giai 
cấp với tính dân tộc của cuộc cách mạng. 

Do chưa nhận thức được tính tất yếu trong 
mối quan hệ giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân 
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tộc của Cách mạng Tháng Tám nên một số 
học giả nước ngoài đã không thấy hết vai trò 
lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Họ cho rằng, cuộc cách mạng này nổ ra 
là do có "sự ăn may", do lúc đó ở Đông Dương 
có "khoảng trống quyền lực" (Pháp chạy, Nhật 
hàng, quân Đồng Minh chưa tới) nên Việt 
Minh mới dễ dàng giành thắng lợi. 

Một sự thật hiên nhiên mà nhiều nhà khoa 
học đã chứng minh là, trong hơn 80 năm đấu 
tranh chống thực dân Pháp, hàng chục cuộc 
đấu tranh vũ trang oanh liệt của nhân dân Việt 
Nam nô ra nhưng vẫn chưa giành được thắng 
lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do các cuộc đấu 
tranh đó chưa có một giai cấp tiền phong lãnh 
đạo, chưa có lý luận cách mạng soi đường, 
cũng như chưa có đường lối chiến lược, sách 
lược đúng đắn, đủ sức giành thắng lợi trước 
những kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa phát-xít. Nhưng, còn một sự thật lịch sử 
nữa phải được làm rõ là, muốn đưa cách mạng 
đến thành công, không chỉ cần có một đảng 
của giai cấp công nhân lãnh đạo mà còn cần có 
một đảng biết vượt qua bao thử thách, gay go, 
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khắc phục những sai làm, khuyết điểm, rút ra 
những bài học kinh nghiệm để từng bước hoàn 
thiện đường lối chiến lược và sách lược. 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác 
nhận, để đi đến thành công của Cách mạng 
Tháng Tám, Đảng phải trải qua ba cuộc vận 
động cách mạng khó khăn, gian khô. Đó là: 
I - Cuộc vận động những năm 1930 - 1935 mà 
đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), 
tiếp theo là giai đoạn khủng bố trắng và thoái 
trào cách mạng (1932 - 1935). 2 - Cuộc vận 
động những năm (1936 - 1939), với cao trào 
Mặt trận Dân chủ năm 1938, Đảng lại phải 
vượt qua tốn thất do cuộc khủng bố của địch 
gây ra đề đi tiếp chặng đường mới. 3 - Cuộc 
vận động những năm 1939 - 1945, Đảng đã 
sáng suốt phát triển cả lực lượng chính trị lẫn 
lực lượng vũ trang, dây lên cao trào tiền khởi 
nghĩa, chủ động nắm bắt thời cơ mới để tiến 
hành Tông khởi nghĩa. Chính nhờ trải qua ba 
cuộc vận động đó, Đảng từng bước hoàn thiện 
đường lối chiến lược và sách lược. Điều đó 
biểu hiện ở một số vấn đề cơ bản sau: 

1 - Từ chỗ tiễn hành song song hai nhiệm 
vụ phản để và phản phong, đến chỗ xác 
định rõ nhiệm vụ trước mắt là giải phóng 
dân tộc 

Đây là cả một chặng đường chuyển biến 
nhận thức, đối mới tư duy không đơn giản. 
Luận cương chính trị của Đang tháng 10-1930 
nêu rõ: "Sự cốt yếu của tư sản dân quyền cách 
mạng thì một mặt là phải tranh đấu để đánh đổ 
các di tích phong kiến, đánh đổ các cách bóc 
lột theo lối tiền tư bốn và để thực hành thổ địa 
cách mạng cho triệt để, một mặt nữa là tranh 
đấu để đánh đồ để quốc chủ nghĩa Pháp, làm 
cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai mặt 
tranh đấu có liên lạc mật thiết với nhau, vì có 
đánh đồ đế quốc chủ nghĩa mới phá được cái 
giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa được 
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thắng lợi; mà có phá tan chế độ phong kiến 
thì mới đánh đổ được để quốc chủ nghĩa" ), 
Phong trào đấu tranh của quần chúng năm 
1930 - 1931 cũng nổi lên với khẩu hiệu "Đả 
thực, bài phong", không chỉ chống đế quốc 
xâm lược mà còn đã đảo cả "Trí, phú, địa, 
hào”. 

Chuyển sang thời kỳ những năm 1936 - 
1939, trước nguy cơ phát-xít, Đảng thành lập 
Mặt trận Dân chủ Đông Dương nhằm kết hợp 
đấu tranh dân tộc với đấu tranh dân chủ để 
chống phát-xít. Điều đó bước đầu tạo nên sức 
mạnh đoàn kết toàn dân, biểu hiện ở cuộc mít 
tinh đồ sộ với hơn hai vạn người tham dự ở 
nhà Đấu xảo Hà Nội, ngày 1-5-1938. 

Đến giữa năm 1939, cuộc chiến thế giới lần 
thứ hai bùng nổ, các nước đế quốc xâu xé lẫn 
nhau, thời cơ giải phóng dân tộc sẽ đến, Đảng 
thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế 
Đông Dương, kịp thời chuyển hướng chỉ đạo 
chiến lược, nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân 
tộc, tạm thời hạ thấp khẩu hiệu phản phong. 
Tại Hội nghị Trung ương 6, họp từ ngày 6 đến 
ngày 8-11-1939, Đảng ta chỉ rõ: "Cách mệnh 
phản để và điền địa là hai cái mẫu chốt của 
cách mệnh tư sản dân quyền. Không giải quyết 
được cách mệnh điền địa thì không giải quyết 
được cách mệnh phản đề. Trái lại không giải 
quyết được cách mệnh phản đề thì không giải 
quyết được cách mệnh điền địa... Hiện nay 
tình hình có đối mới. Đế quốc chiến tranh, 
khủng hoảng cùng với ách thống trị phát-xít 
thuộc địa đã đưa vấn đề dân tộc thành một vấn 
đề khẩn cấp rất quan trọng. Đám đông trung 
tiểu địa chủ và tư sản bôn xứ cũng căm tức để 
quốc. Đứng trên lập trường giải phóng dân tộc, 
lấy quyên lợi dân tộc làm tối cao, tất cả mọi 


(1) Văn kiện Đẳng: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2002, t 2, tr 94 
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vấn đề của cuộc cách mệnh, cả vấn đề điền địa 
cũng phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải 
quyết" 2), Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, 
một làn sóng cách mạng phản đế đã dấy lên, 
tiêu biểu là ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, 
Nam Ky, Đô Lương, làm rung động bộ máy 
thực dân. 

Tháng 6-1941, Liên Xô tuyên chiến với 
Đức. Sau đó, Đồng Minh quốc tế chống phát- 
xít gồm Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Mỹ ra đời. 
Ở Việt Nam, thời cơ giải phóng dân tộc đang 
đến gần. Đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về nước, chỉ đạo Hội nghị Trung ương 8 
(họp ở Pắc Bó, Cao Bằng). Tại Hội nghị này, 
Đảng đã hoàn thiện thêm một bước nữa việc 
chuyền hướng chỉ đạo chiến lược, thay khẩu 
hiệu "Phản đế" (của Hội nghị Trung ương 6) 
hay "Phản đế cứu quốc" (của Hội nghị 
Trung ương 7) bằng khẩu hiệu "Cứu quốc". 
Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: "Chính sách của 
Đảng ta hiện nay là chính sách cứu quốc, cho 
nên mục đích của các hội quần chúng cũng 
xoay về việc cứu quốc là cốt yếu... Công hội từ 
nay lấy tên là Công nhân cứu quốc hội, thu nạp 
hết thây những người thợ Việt Nam muốn 
tranh đấu đánh Pháp - Nhật, lại có thể thu nạp 
hết cả những hạng cai ký, đốc công trong 
xướng mà những công hội trước kia không hề 
tổ chức. Nông hội từ nay gọi là Việt Nam 
Nông dân cứu quốc hội, thu nạp hết thảy nông 
dân đến cả hạng phú nông, địa chủ muốn tranh 
đầu đuổi Pháp - Nhật" °). Đông thời, Mặt trận 
Dân tộc thống nhất phản đế So Dương 
chuyển thành ba mặt trận "cứu quốc" của ba 
dân tộc Việt, Miên, Lào. 

Ở Việt Nam, Mặt trận Việt Nam độc "lập 
đồng minh (tức Mặt trận cứu quốc, gọI tắt là 
Việt Minh) ra đời. Các đoàn thể cứu quốc phát 
triển rộng khắp cả ba kỳ. Ngoài Công nhân 
cứu quốc, Nông dân cứu quốc, còn có Quân 
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nhân (hay binh sỹ, du kích) cứu quốc, Thương 
gia cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thanh niên 
cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nhi đồng cứu 
vong... Như vậy, chiến lược cách mạng ngày 
càng được hoàn thiện và luôn đi đôi với những 
sách lược cách mạng mềm dẻo, thêm bạn bớt 
thù (như thu hút cả cai ký, đốc công, phú nông, 
địa chủ chống Pháp - Nhật vào Mặt trận cứu 
quốc). Chiến lược, sách lược đó phù hợp với 
yêu câu cách mạng và nguyện vọng của quân 
chúng nhân dân, được cụ thể hoá trong 
Chương trình cứu nước của Mặt trận Việt 
Minh. Qua nhiều con đường bí mật và bán 
công khai, Chương trình thâm nhập vào đại 
chúng, tạo nên Cao trào tiên khởi nghĩa rộng 
lớn, rồi dẫn đến Tổng khởi nghĩa thành công 
(chứ không phải đó chỉ là phong trào "tự phát" 
của quần chúng như có người đã nói). 

2 - Thực thi quyên dân tộc tự quyết của 
ba nước Đông Dương 

Quyên dân tộc tự quyết là vấn đề quan trọng 
trong chiến lược cách mạng và trong quan hệ 
quốc tế. Từ lâu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã 
nhận thức rõ vấn đề quyền dân tộc tự quyết. 
Bởi vậy, trong Chương trình tóm tắt của Đảng 
năm 1930, Người đã nhân danh Đảng Cộng 
sản Việt Nam công bố vấn đề này. Nhưng 
quyết định đó không sớm được chấp nhận. Từ 
Luận cương chính trị, tháng 10-1930 cho 
đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, tháng 
11-1940, Đảng vẫn khẳng định chỉ có một 
Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo cách 
mạng của cả ba nước Việt Nam, Cao Miên, 
Ai Lao. Đến Hội nghị Trung ương 8, tháng 5- 
1941, do Người chỉ đạo, Đảng mới quyết định 
thành lập ba đảng với ba mặt trận của ba nước 
như trên đã nói. Nghị quyết Hội nghị khẳng 


(2) Văn kiện đã dẫn, t 6 (1936 - 1939), tr 538 - 539 
(3) Văn kiện đã dẫn, t 7 (1940 - 1945), tr 124 - 125 
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định: "chiến thuật hiện tại của Đảng ta là phải 
vận dụng một phương pháp hiệu triệu hết sức 
thống thiết, làm sao đánh thức được tinh thần 
dân tộc xưa nay trong nhân dân (hơn hết là dân 
tộc Việt Nam)... vậy mặt trận hiệu triệu của 
Đảng ta hiện nay ở Việt Nam là Việt Nam độc 
lập đồng minh, hay nói tắt là Việt Minh. Đảng 
ta và Việt Minh phải hết sức giúp đỡ các dân 
tộc Miên, Lào tô chức ra Cao Miên độc lập 
đồng minh, Ai Lao độc lập đồng minh đề sau 
đó lập ra Đông Dương độc lập đồng minh"), 
Kèm theo đó là các sách lược mềm dẻo của ba 
Đảng nhằm tranh thủ được nhiều nhân vật 
thuộc hoàng gia và thân sỹ yêu nước vào Mặt 
trận cứu quốc, góp thêm sức mạnh cho cách 
mạng. Với tinh thần dân tộc tự quyết, sự phát 
triên song song của cách mạng ba nước Đông 
Dương từ đó trở đi ngày càng thu được những 
thành tựu to lớn. Điều đó chứng tô, quyết sách 
chiến lược nói trên là đúng đắn và sáng suốt. 


3 - Bố trí thế trận cách mạng và sắp xếp 
lực lượng cách mạng phù hợp với yêu câu 
khách quan của lịch sử 

Khi tình thế cách mạng có sự chuyên biến 
mau lẹ, đối tượng cách mạng luôn thay đối, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã vận dụng một cách xuất sắc lý 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào nhận 
thức xã hội Việt Nam để đề ra các quyết sách 
chiến lược đúng đắn. Đó là nhận thức rõ các 
mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu trong 
xã hội, xác định rõ kẻ thù chính, kẻ thù phụ và 
hậu bị quân của chúng để sắp xếp Tiên phong 
quân, Hậu bị quân trực tiếp, Hậu bị quân 
gián tiếp của cách mạng Việt Nam. Cụ thể, lúc 
đầu mũi nhọn của cách mạng chĩa vào thực 
dân xâm lược Pháp và tay sai phong kiến. 
Khi Nhật vào Việt Nam, Pháp làm tay sai 
cho Nhật, kẻ thù chủ yếu của cách mạng là 
Pháp —- Nhật. Từ năm 1943 trở đi, Nhật ngày 
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càng lấn chân Pháp ở Việt Nam, kẻ thù chủ 
yếu của cách mạng được xác định lại là Nhậ — 
Pháp. Từ ngày 9-3-1945 (ngày Pháp đầu hàng 
Nhật) trở đi, kẻ thù chủ yếu của cách mạng chỉ 
còn là phát-xít Nhật và tay sai. Điều này có 
tầm quan trọng rất lớn trong việc bố trí thể trận 
cách mạng và lực lượng cách mạng. 

Từ năm 1943, bên cạnh Mặt trận Việt Minh 
là lực lượng nòng cốt, Đảng còn thành lập Mặt 
trận Dân chủ chống phát-xít và tuyên bố gia 
nhập Đồng Minh quốc tế chống phát-xít. Với 
sách lược này, ở trong nước có thể thu hút 
được các lực lượng dân chủ chống phát-xít, 
kế cả Ân kiều, Pháp kiều, Hoa kiều; ở ngoài 
nước có thê coi Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc 
đều là bạn đông minh Hội nghị Ban 
Thường vụ Trung ương họp từ ngày 25 đến 
ngày 28-2-1943 khẳng định: "Từ Xô - Đức 
chiến tranh bùng nổ (22-6-1941), cuộc thế giới 
chiến tranh lần thứ hai này đã tiến lên giai 
đoạn mới và đã thay đôi tính chất. Nó không 
còn là đễ quốc chủ nghĩa chiến tranh nữa, mà 
là chiến tranh phát—-xít xâm lược và chống 
phát—xít xâm lược "®). Vì vậy, "Muốn cho Mặt 
trận dân tộc thống nhất chống phát-xít Nhật - 
Pháp có thêm vây cánh, chúng ta phải ra sức 
tìm kiếm các phái đảng chống phát-xít của 
người ngoại quốc ở Đông Dương và đề nghị 
với Việt Minh liên minh với họ theo tỉnh thần 
bình đẳng và tương trợ đặng chính thức thành 
lập Mặt trận dân chủ chống Nhật ở Đông 
Dương" (6), Sách lược này tạo nên thế chính 
nghĩa cho Việt Minh trong sự nghiệp kháng 
Nhật, cứu nước. Khi giành được chính quyền 
từ tay phát- -xít Nhật, cách mạng Việt Nam đã 
có thế hợp pháp là đứng vào hàng ngũ 
Đồng Minh chống phát-xít để ra Tuyên ngôn 


(4), (5) Văn kiện đã dẫn, t 7, tr 122, tr 273 
(6) Văn kiện đã dẫn, tr 295 - 296 
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Độc lập và tiếp đón quân Đồng Minh vào giải 
giáp quân Nhật. Pháp (Đờ Gôn) và Tàu 
(Tưởng) - thuộc hàng ngũ Đồng minh chống 
phát-xít, dù có ý đô tái xâm lược Việt Nam 
cũng không thể phủ nhận được chân lý hiển 
nhiên này. 

4 - Thực thi phương châm chiến lược 


"kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với 


đấu tranh vũ trang", tiễn từ khởi nghĩa 
từng phân đến Tổng khởi nghĩa 

Trong thế trận lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu 
địch mạnh, cách mạng Việt Nam vừa phát huy 
truyền thống vũ trang anh hùng, bất khuất 
của ông cha, vừa vận dụng hình thức đấu tranh 
chính trị của quần chúng. Hình thức này 
đã nảy sinh từ cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh 
(1930 - 1931) và phong trào Mặt trận Dân chủ 
(1936 - 1939). Đến cuộc vận động cách mạng 
những năm 1939 - 1945, hình thức đấu tranh 
chính trị được vận dụng một cách phổ biến 
trong đại chúng. Ngoài công, nông, còn vận 
động được cả tiểu thương, tiêu chủ, cai ký, đốc 
công... cùng tham gia chống độc tài, phát-xít. 
Năm 1945, phát-xít Nhật - Pháp tăng cường vơ 
vét lương thực cho chiến tranh, gây nên thảm 
họa 2 triệu người Việt Nam chết đói, Đảng đã 
phát động một cao trào đấu tranh kết hợp 
chính trị với vũ trang: mít tinh, biếu tình đòi 
quyền sống, đi đôi với vũ trang phá kho thóc 
cứu đói, lập các căn cứ địa và các chiến khu 
cách mạng, tiến hành khởi nghĩa từng phần, 
thành lập chính quyền cách mạng địa phương, 
tiến tới Tổng. khởi nghĩa giành chính quyền 
trong toàn quốc. 

5~— Nắm đúng thời cơ, kịp thời phát động 
quân chúng nổi dậy giành chính quyên, 
ít phải đổ máu 

Cách mạng Tháng Tám nổ ra thành công, ít 
phải đồ máu là do các nhà lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam đã đứng vững trên thế chủ động 
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chiến lược. Đến nay, nhiều người mới rõ, từ 
rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán: 
năm 1945, cách mạng giải phóng dân tộc ở 
Việt Nam sẽ thành công. Chương trinh 
cứu nước của Việt Minh ra đời từ Hội nghị 
Trung ương 8(tháng 5-1941), đã đến tay 
những chiến sỹ cách mạng ở các địa phương, 
kể cả sự truyền miệng qua các lao tù. Khi thời 
cơ đến, khắp nơi đều chủ động đứng lên giành 
chính quyền địa phương, như các chiến sỹ Ba 
Tơ đã nối lên phá ngục tù, lập căn cứ địa 
cách mạng ngay sau ngày Nhật đảo chính 
Pháp (9-3-1945). Trong Cao trào tiền khởi 
nghĩa, nhiều xã, huyện và một số tỉnh đã giành 
được chính quyền trước ngày giành chính 
quyền ở Hà Nội. Phương châm chiến lược kết 
hợp chặt chế đấu tranh chính trị với đấu tranh 
vũ trang, năm đúng thời cơ để nổi dậy đã góp 
phần quyết định vào việc giành được chính 
quyền ít phải đổ máu. Đây là cả một cuộc đấu 
trí, đầu dũng của cách mạng Việt Nam với bọn 
đế quốc, phát-xít. Nếu cuộc khởi nghĩa nổ ra 
sớm hơn, sẽ bị bọn phát-xít Nhật dập tắt; nếu 
nô ra muộn hơn - khi quân Đồng Minh, trong 
đó có Anh, Pháp và Tàu (Tường) vào, thì cũng 
gặp khó khăn. Việc Chính phủ cách mạng lâm 
thời Việt Nam nhân danh là người đứng về 
phía Đồng Minh chống phát-xít giành được 
quyền độc lập, đã nói lên tài vận dụng chiến 
lược của cách mạng Việt Nam: nắm đúng thời 
cơ, nổi dậy kịp thời, giành được chính quyên. 
Như trên đã chứng minh, mặc dù có thuận 
lợi khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan 
mới là nguyên nhân quyết định sự thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Tám. Đó là do có sự 
lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng. Nói 
cách khác, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám là thắng lợi của đường lối chiến lược, 
sách lược chủ động và sáng tạo của Đảng. C 
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CŒIŒII F11176 
[1111?4 T11: 
60 [77171 F11HÌ?1 LñI 


DƯƠNG TPUNG QUỐC ° 


ÁU mươi năm, vừa tròn một hoa hội, 

một vòng đời theo quan niệm của 

người xưa và vừa đủ thời gian để một 
sự kiện vĩnh viễn "đi vào lịch sử". Rồi một 
ngày kia sẽ không còn ai là nhân chứng của sự 
kiện, tất cả chỉ còn lại trên những trang giấy, 
tấm ảnh, thước phim... hay trong ký ức nối dài 
qua những thế hệ... Thời gian vừa là chất men 
cho sự quên lãng nhưng cũng lại là thứ thuốc 
hiện hình để làm sáng rõ dần những sự thật 
được thăng hoa thành những biểu tượng, 
những bài học sâu sắc có giá trị lâu dài trong 
lịch sử. 

Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 cách 
đây vừa tròn 60 năm. Nhưng ngay trong dịp 
kỷ niệm một năm sự kiện này, đồng chí 
Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng khi đó, 
đồng thời cũng là một trong những "yếu nhân" 
của cuộc cách mạng đã kêu gọi hãy tông kết 
từ thực tiễn sống động mà cả một dân tộc vừa 
trải qua thành những bài học kinh nghiệm 
thiết thực phục vụ cho công cuộc kháng chiến 
và kiến quốc muôn vàn khó khăn mà cả dân 
tộc đang và sẽ phải đương đầu. Đó cũng chính 
là sự nghiệp bảo vệ những thành quả của cuộc 
Cách mạng Tháng Tám 1945. 
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Kể từ đó, mỗi năm, đến ngày kỷ niệm 
cuộc Cách mạng mùa Thu, những câu chuyện 
lịch sử lại được đem ra kể lại, những bài học 
lịch sử lại được đem ra học lại... Nhưng 
đường như mỗi lần lại thấy ánh lên những 
điều mới mẻ và gần gũi với cuộc sống và vận 
mệnh đất nước đang diễn ra... Mùa Thu này, 
chúng ta cùng nhau nhắc lại sự kiện Cách 
mạng Tháng Tám với những cảm nhận ngày 
càng rõ về tính thời sự của những bài học rút 
ra từ sự kiện của 60 năm trước. 

1 —- Chủ nghĩa yêu nước và tỉnh thần 

dân tộc là một động lực lớn của đất nước 

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc viết rằng, ở 
các nước thuộc địa phương Đông "chủ nghĩa 
dân tộc là một động lực lớn của đất nước". 
Chủ nghĩa dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc nói ở 
đây chính là chủ nghĩa yêu nước và tinh thân 
dân tộc chân chính của nhân dân Việt Nam, 
nó khác hoàn toàn với chủ nghĩa dân tộc 
cực đoan, sô vanh, vị kỷ của giai cấp tư sản. 
Đó là một chân lý mà nhà cách mạng 
Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện ở độ tuổi 
trưởng thành sau hơn mười năm bôn ba tìm 
đường cứu nước, đã nhận ra con đường phải 
đi sau khi đọc bản Sơ thảo Luận cương vê vấn 
đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin để trở 
thành người cộng sản có 3 tuổi đảng, khi vừa 
mới đặt chân đến Liên Xô, xứ sở của cuộc 
Cách mạng Tháng Mười. 

Năm 1924, trong luận văn "Báo cáo về Bắc 
kỳ, Trung kỳ và Nam ky” khi nhận thức được 
rằng "cuộc đấu tranh giai cấp (ở Việt Nam) 
không diễn ra giống như ở phương Tây", 
nhiệm vụ của những người cách mạng là “xem 
xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, 


* Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam 
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và củng cố nó bằng dân tộc học phương 
Đông", bởi lẽ "không thể cấm bổ sung "cơ sở 
lịch sử" của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa 
thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời 
mình không thể có được "vì "Mác đã xây dựng 
học thuyết của mình trên một triết lý nhất định 
của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu 
Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn 
thể nhân loại " 0), 

Xuất phát từ quan điểm mác-xít triệt để 
như vậy, mà Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra những 
nhận định quan trọng: "Để có thắng lợi, một 
cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương: 
1 — Phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quân 
chúng chứ không phải một cuộc nổi loạn. 
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Cuộc khởi nghĩa phải được 
chuẩn bị trong quân chúng, nổ ra 
trong thành phố, theo kiểu các 
cuộc cách mạng châu Âu, chứ 
không phải nổ ra đột ngột ở biên 
giới Trung Quốc, theo phương 
pháp của các nhà cách mạng 
trước đây”. t? 

Hai mươi mốt năm sau, Cuộc 
Cách mạng Tháng Tám 1945 
diễn ra thắng lợi đúng như những 
điều Nguyễn Ái Quốc đã viết và 
đã làm với tư cách là người lãnh 
đạo tối cao, người thiết kế và tổ 
chức công cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc Việt Nam. 

Chính "chủ nghĩa dân tộc” 
một khái niệm mà vào thời điểm 
được Nguyễn Ái Quốc viết ra 
còn xa lạ với những lý luận kinh 
điển của "cách mạng vô sản", đã 
được thể nghiệm thành công ở 
Việt Nam đúng như "một động 
lực lớn” trong cuộc vận động 
cách mạng giải phóng dân tộc do 
một đảng cộng sản lãnh đạo. Chính "chủ 
nghĩa dân tộc" mà cốt lõi là chủ nghĩa yêu 
nước đã đánh thức và tập hợp cả một dân tộc 
đứng dậy giành độc lập bằng một cuộc 'khởi 
nghĩa quân chúng", "được chuẩn bị trong quân 
chúng nổ ra trong thành phố". Thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám 1945 tuy là kết quả 
của một quá trình vận động lâu dài nhưng nố 
đã đạt tới đỉnh cao cả về lý luận và thực tiễn 
kể từ khi Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực 
tiếp chỉ đạo các sự kiện thành lập Mặt trận 
Việt Minh, xây dựng căn cứ địa ở vùng rừng 
núi Việt Bắc và nhiều chiến khu hình thành 


(1) (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 1, tr 464 - 465, 468 - 469 
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trên nhiều địa bàn của đất nước... Những cuộc 
khởi nghĩa vũ trang đã nổ ra ở Bắc Sơn, Ba 
Tơ..., nhưng thực tiễn cho thấy chính những 
cuộc khởi nghĩa dựa vào sức mạnh chính trị 
của quần chúng ở những thành thị, những 
trung tâm kinh tế, đầu não chính trị như 
Hà Nội (19-8-1945), Huế (23-8-1945) và 
Sài Gòn (25-8-1945) đã quyết định thắng lợi 
trọn vẹn của một cuộc Tông khởi nghĩa trên 
phạm vi cả nước. Nó hoàn toàn không phải là 
cuộc "nổi loạn" mà được thực hiện một cách 
có tô chức trên cơ sở đường lối chính trị đúng 
đấn thể hiện một cách đầy đủ nhất trong 
Cương lĩnh của Mặt trận Việt Minh. Đó là một 
Cương lĩnh thấm nhuần nguyên lý "chủ nghĩa 
dân tộc là động lực lớn nhất" để tập hợp được 
mọi lực lượng của dân tộc. Chỉ thị Nhật — Pháp 
bắn nhau và hành động của chúng ta đã trang 
bị cho những người cách mạng những nguyên 
lý cơ bản của nghệ thuật hành động, bản lĩnh 
cách mạng nhăm phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của quần chúng cách mạng đang khao khát 
giành lại độc lập tự do, vào một thời điểm vô 
cùng nhạy cảm và đòi hói tính năng động. Vì 
chỉ cần sự lưỡng lự hay dao động cũng có 
thể làm cho những "cơ hội ngàn vàng" tuột 
khỏi tay. _ 

Thực tiễn cho thấy, cả Hà Nội và Sài Gòn, 
hai địa bàn quan trọng nhất của đất nước, lực 
lượng cách mạng lãnh đạo quần chúng nối dậy 
giành chính quyền khi chưa nhận được mệnh 
lệnh từ Trung ương. Mà mệnh lệnh đã đựơc 
hình thành kịp thời từ ý chí và bản lĩnh thống 
nhất được tôi luyện từ trong một quá trình lâu 
dài, trong một quyết định phù hợp với lòng 
người. Do vậy, Cách mạng Tháng Tám đã 
diễn ra đúng như một cuộc "đồng khởi" thành 
công nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và 
cuộc Cách mạng đã diễn ra vào thời điểm 
không thể sớm hơn và cũng không thể muộn 
hơn như lời kêu gọi của Chủ tịch Hô Chí Minh: 
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"Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. 
Toàn quốc đông bào hãy đứng dậy đem sức ta 
mà tự giải phóng cho ta... Chúng ta không thể 
chậm trễ. Tiến lên ! Tiến lên ! Dũng cảm tiến 
lên In@® 

Đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết là bài 
học thành công của Cách mạng Tháng 
Tám 1945. Bài học ấy bắt nguồn từ nguyên lý 
của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh coi "Chủ 
nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất 
nước". Nó vẫn còn có ý nghĩa lâu dài đối với 
công cuộc đối mới và hội nhập của dân tộc 
Việt Nam hôm nay và mai sau. 

2 - Bản chất của cách mạng là dân chủ 

Bản chất ấy không chỉ thể hiện trong tần số 
xuất hiện chữ "dân chủ" trong các văn kiện 
của Đảng và đặc biệt là của Mặt trận Việt 
Minh cũng như của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
mà rõ ràng nhất là trong thực tiễn vận động 
của cách mạng. 

Một cương lĩnh đúng đắn của Việt Minh 
gắn mục tiêu độc lập dân tộc với tự do và 
những quyền lợi thiết thực của mọi tầng lớp 
nhân dân đã tạo nên một năng lực tập hợp 
rộng khắp mọi lực lượng xã hội vào tổ chức 
cách mạng của mình. Các đoàn thể Cứu quốc 
trong Mặt trận Việt Minh theo sát mọi giới; 
nhiều hình thức đoàn thê xã hội như Tông hội 
Sinh viên, Truyền bá Quốc ngữ, Hướng đạo 
sinh; cho đến các hình thức xây dựng lực 
lượng cách mạng từ Việt Nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân ở chiến khu Việt Bắc cho 
đến Thanh niên Tiền tuyến vốn do Chính phủ 
bù nhìn Trần Trọng Kim thành lập ở miễn 
Trung hay tổ chức Thanh niên Tiền phong, 
một sáng tạo của Đảng bộ Nam Kỳ... đến thời 
điểm hành động đều trở thành lực lượng của 
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cách mạng. Nó nhân lên gấp bội sức mạnh của 
một đảng chính trị mà vào thời điểm đó mới 
chỉ có ngót 5 ngàn đẳng viên. Nó tạo ra sức 
hút lôi cuốn những ai còn lừng chừng vào 
dòng thác của cuộc nổi dậy toàn dân. Nó tạo 
ra áp lực mạnh mẽ như một khối ý chí của cả 
dân tộc hỗ trợ cho công cuộc ngoại giao để 
giành độc lập và chủ quyền thống nhất quốc 
gla. 

Bản chất dân chủ thể hiện ngày càng rõ 
hơn trong quá trình củng cố thành quả cách 
mạng của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền được nối tiếp bằng sự ra đời một thể 
chế chính trị theo kịp với thời đại: chế độ 
dân chủ - cộng hòa. 

Nguyên lý xây dựng "nhà nước của dân, do 
dân và vì dân" được thể hiện rõ nét ngay từ 
những bước đi đầu tiên. Ủy ban dân tộc giải 
phóng do Quốc dân đại hội bầu ở Tân Trào 
trước khi giành được chính quyền là thiết chế 
quá độ cho sự ra đời một nhà nước dân chủ. 
Chính phủ lâm thời được thành lập tại Thủ đô 
ngay sau khi giành được chính quyền trên cả 
nước với sự tham gia của nhiêu thành phần 
khác nhau trong và ngoài Mặt trận Việt Minh 
là bộ máy hành pháp trung ương đầu tiên ra 
đời cùng với sự cáo chung của chế độ quân 
chủ. Trong khi chưa có một chính phủ do 
Quốc hội bổ nhiệm, Chính phủ Liên hiệp lâm 
thời tiếp tục được hoàn thiện bằng cách mở 
rộng với sự gương mẫu của nhiều thành viên 
của Việt Minh sẵn lòng nhường chức cho 
những thành phần khác để thể hiện tỉnh thần 
đại đoàn kết dân tộc. Và tiếp đó Quốc hội 
được bầu bởi cuộc Tổng tuyển cử phô thông 
đầu phiếu mà vào thời điểm đó vẫn còn hiếm 
hoi trên thế giới, thể hiện ý chí xây dựng một 
thể chế chính trị hiện đại mang tính đại diện 
cao cho lợi ích của dân tộc và toàn xã hội. Bản 
Hiến pháp đầu tiên đã được Quốc hội thông 
qua và cho đến nay vẫn được đánh giá là mẫu 
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mực của việc soạn thảo văn bản pháp luật... 
Cần nói rằng khối lượng công việc to lớn đó 
đã được thực hiện trong một thời gian rất ngắn 
giữa biết bao nhiêu khó khăn của đất nước còn 
đầy rẫy những tàn tích của chế độ thuộc địa và 
phong kiến... Chỉ có một sự nghiệp hợp lòng 
dân mới phát huy được sức mạnh của dân làm 
nên những điều thần kỳ như vậy. 

Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng đã cảnh báo về sự biến chất và thoái hóa 
nếu không đấu tranh với chủ nghĩa quan liêu 
trong bộ máy chính quyền cho dù nó được ra 
đời như một thành quả của cách mạng. Vì vậy, 
ngay sau sắc lệnh thành lập bộ máy hành 
chính các cấp, người đứng đầu Nhà nước cũng 
ký tiếp sắc lệnh thành lập Ủy ban Thanh tra 
đặc biệt và Tòa án đặc biệt để giám sát và 
trừng trị sự lộng quyền và giữ sự trong sạch 
của bộ máy quan chức nhà nước. Tất cả cho 
thấy, nước Việt Nam vừa thoát thai từ ngàn 
năm phong kiến, mới thoát khỏi ách thực dân 
và phát-xít, đã thê hiện sự sẵn sàng và năng 
lực gia nhập thế giới hiện đại với tư cách một 
quốc gia dân chủ. 

Chiến tranh và những quy luật khắc nghiệt 
của cuộc chiến tranh bùng nổ chỉ 3 tuần sau 
Ngày độc lập ở Nam Bộ (23-9-1945) và hơn 
một năm sau trên cả nước (19-12-1946) đã tạo 
ra không ít khó khăn đối với quá trình dân chủ 
hóa ở Việt Nam. Nhưng chính công cuộc đôi 
mới diễn ra hai thập kỷ nay là sự thúc đây cho 
quá trình dân chủ hóa được khởi động từ cách 
đây 60 năm. Chính vì thế khi ôn lại bài học 
lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, 
thời điểm mà tư tưởng Hồ Chí Minh vê việc 
xây dựng thể chế dân chủ được thể hiện rõ nét 
nhất, chúng ta càng thấy những bài học đó trở 
nên sống động gần gũi với công cuộc đôi mới 
hiện nay, đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng nhà 
nước và pháp luật. 
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3 - Hội nhập tạo nên sức mạnh của 
dân tộc 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
1945 diễn ra nhanh chóng và triệt để. Nhiều 
nhà nghiên cứu khi viết về sự kiện lịch sử này 
đã nêu lên những nét đặc sắc có thể nói là "vô 
tiên khoáng hậu". Chỉ trong vòng không đầy 
hai tuần lễ kể từ khi Ủy ban Khởi nghĩa 
ban hành Quân lệnh số 1 (13-8-1945) cho đến 
khi Sài Gòn giành được chính quyền 
(25-8-1945), cách mạng đã thành công trên cả 
dải đất của Tổ quốc trong bối cảnh nạn đói rồi 
nạn lụt hoành hành, các phương tiện giao 
thông và liên lạc vô cùng khó khăn. Cuộc 
cách mạng không những đã lôi kéo được đội 
ngũ những tầng lớp cơ bản như công nông mà 
nhanh chóng tranh thủ được sự hướng ứng 
tham gia của các tầng lớp trung gian như trí 
thức, tiêu tư sản kể cả các giai tầng hữu sản và 
một bộ phận quan lại cấp trên mà tiêu biểu 
nhất là chính vị hoàng đế cuối cùng của chế 
độ phong kiến Việt Nam... Lật đổ cùng một 
lúc cả chế độ thuộc địa từng tôn tại gần thế kỷ, 
lại chấm dứt vĩnh viễn chế độ phong kiến từng 
tồn tại ngàn đời, xây dựng một nhà nước đại 
diện cho lợi ích của dân tộc bằng cuộc cách 
mạng gần như rất ít đổ máu... là những biểu 
hiện đặc sắc của nghệ thuật chỉ đạo cách mạng 
tài tình. Từ mặt bằng dân trí của đất nước 
nông nghiệp lạc hậu, đầy rấy tàn tích của chế 
độ phong kiến và thuộc địa, đang bị hoành 
hành bởi giặc đói, giặc đốt mà thực hiện tất cả 
những quy trình xây dựng thiết chế chính trị 
như một quốc gia hiện đại cho thấy ý chí và 
năng lực của cuộc cách mạng triệt đề theo tinh 
thân dân chủ. 

Trong quá trình vận động cách mạng, nhận 
thức được quy luật tất yếu của chiến tranh đế 
quốc sẽ tạo ra những cơ hội không chỉ cho 
mục tiêu giành độc lập dân tộc mà còn tạo ra 
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tiền đề cho sự phát triển của các quốc gia, 
Đảng Cộng sản Đông Dương mà thê hiện tập 
trung nhất ở người đứng đầu đã thực hiện một 
cuộc chạy đua với thời gian và qua mọi thác 
ghènh của thời cuộc để nắm bắt cơ hội "ngàn 
năm có một". Sự lựa chọn mục tiêu kiên 
định kết hợp với nguyên lý “dĩ bất biến ứng 
vạn biến" của nhà cách mạng lão luyện 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đóng vai 
trò quyết định cho thắng lợi của cách mạng 
trong giai đoạn lịch sử đầy thử thách này. 

Việc tăng cường và mở rộng lực lượng 
cách mạng trong nước lấy hạt nhân là Mặt trận 
Việt Minh là sự thể hiện nguyên lý bất biến 
của tinh thần "đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta". Coi nội lực là nhân tổ tiên quyết, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn rộng lớn và 
kinh nghiệm từng trải của mình cũng luôn coi 
việc khai thác các nguồn lực từ những nhân tố 
tích cực của thời đại là sức mạnh và cơ hội bảo 
đảm cho sự thành công vào những thời điểm 
quyết định nhất của lịch sử. Nhà cách mạng 
Hồ Chí Minh đã lặn lội sang Trung Hoa gây 
dựng mối quan hệ với tất cả các thế lực chính 
trị ở đây để vừa tranh thủ sự ủng hộ, vừa ngăn 
chặn những âm mưn; rồi cũng tại Trung Hoa, 
lãnh tụ của cách mạng Việt Nam sẵn sàng gây 
dựng quan hệ đông minh với Hoa Kỳ thông 
qua tô chức Tình báo chiến lược của Mỹ 
(OSS) đang hoạt động trong khu vực, không 
chỉ để tranh thủ những nguồn lực để gây dựng 
lực lượng mà quan trọng hơn hết là xác lập - 
chỗ đứng của cách mạng Việt Nam, sự nghiệp 
giải phóng dân tộc giành độc lập của nhân dân 
Việt Nam sau cuộc chiến tranh chống chủ 
nghĩa phát-xít thắng lợi. Đó cũng là cơ sở 
pháp lý cho chủ quyền độc lập của Việt Nam 
một khi chiến tranh đã kết thúc. 

Trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, 
lực lượng nước ngoài duy nhất đứng bên cạnh 
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Hồ Chí Minh và hợp tác với những chiến sỹ 
Việt Minh lại chính là Hoa Kỳ. Mối quan hệ 
giữa Việt Minh và tổ chức OSS của Hoa Kỳ 
thiết lập từ Côn Minh, sự có mặt của đơn vị 
"Con nai" nhảy dù xuống Tân Trào, việc 
thành lập đại đội Việt - Mỹ, tham gia bao vây 
quân Nhật ở Thái Nguyên v.v.. là những bằng 
chứng lịch sử. Trong mối quan hệ ấy, những 
người cách mạng Việt Nam luôn giữ một 
nguyên tắc nhất quán: "Ta yếu thì ta chỉ là một 
khí cụ trong tay kẻ khác, dâu kẻ ấy là bạn 
đông minh của ta vậy... trong cuộc chiến đấu 
giải phóng cho ta cô nhiên ta phải kiếm bạn 
đông minh, dâu rằng tạm thời, bấp bênh, có 
điêu kiện, nhưng công việc của ta trước hết ta 
phải làm lấy" ), 

Nhưng mối quan hệ đồng minh được xác 
lập vào thời điểm đó rất quan trọng vì nó 
chính là cơ sở để trong Tuyên ngôn độc lập 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị thế 
của nước Việt Nam độc lập trên trường quốc 
tế: "Sự thật là dân ta lẫy lại được nước Việt 
Nam từ trong tay Nhật chứ không phải từ tay 
Pháp... Một dân tộc đã gan góc đứng về phe 
Đông Minh chống phát—xít mây năm nay, dân 
tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được 
độc lập. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự 
do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự 
do và độc lập. " 6), 

Với vị thế đó, bắt tay vào công cuộc xây 
dựng nhà nước độc lập và tự chủ của mình, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ đường lối đối 
ngoại của nhà nước Việt Nam: “Làm bạn với 
tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán 
với một ai". Năm 1946, Chủ tịch nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa còn gửi tới Liên hợp 
quốc một thông điệp minh bạch: "Đối với các 
nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực 
thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi 
lĩnh vực: 
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a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận 
lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật 
nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của 
minh. 

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các 
cảng, sân bay và đường sá BlaO thông cho việc 
buôn bán và quá cảnh quốc tế. 

c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi 
tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh 
đạo của Liên hợp quốc" ® 

Tinh thần mở rộng hợp tác quốc tế còn 
nhiều lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc lại 
trong những tiếp xúc song phương với các 
quốc gia khác như Hoa Kỳ, Pháp, Trung 
Hoa... như một nguyên tắc nhất quán mà đến 
nay vẫn còn nguyên vẹn những giá trị soi sáng 
công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của 
đất nước. 

Đọc lại văn kiện, nghe lại những lời kể hay 
ôn lại những bài học của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám cách đây 60 năm mà vẫn cảm thấy 
được hơi thở và cả sức nóng của ý chí và trí 
tuệ của cả một dân tộc đã đứng lên làm chủ 
vận mệnh của mình. Ý chí và trí tuệ ấy cũng 
rất gần gũi và cần thiết đối với công cuộc đổi 
mới, hội nhập và phát triên của đất nước hôm 
nay. Nó giúp ta cảm nhận được tính kế thừa 
của một dân tộc đã gan góc từng làm nên 
chiến công bất hủ 60 năm trước sẽ có đủ niềm 
tin và sức mạnh đê mang tinh thần Cách mạng 
Tháng Tám bước tiếp vào tương lai của sự 
nghiệp làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh, sánh vai với 
mọi quốc gia tiên tiến trên thế giới. L1 


(4) Văn kiện Đảng 1930 — 1945, Ban nghiên cứu Lịch sử 
Đảng, Hà Nội, 1997, tr 292 

(S) Sdd, tr 424 - 427 

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 470 


Số 16 (tháng 8 năm 2005) 


23 


(hân kụ niêm đi) wăm Ôúch mang Chúng ám 6à (luốe khánh 29. 


UỘC Tổng khởi 

ngha Tháng 

Tám năm 1945 
diễn ra và giành thắng 
lợi trên phạm vi cả nước 
trong vòng 2 tuần (từ 
ngày 14-8 đến ngày 
28-8-1945). Đã có hàng 
nghin công trinh, bài 
viết về sự kiện vĩ đại 
này, trong đó đề cập đến 
quá trình chuẩn bị, diễn 
biến, kết quả cũng như nguyên nhân thắng lợi 
và ý nghĩa, ảnh hưởng của cuộc Tổng khởi 
nghĩa. Về nguyên nhân thắng lợi, hầu hết các 
nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đều cho 
rằng, nguyên nhân chủ quan (bên trong) đóng 
vai trò quyết định. Đó là một sự thật vững chắc 
không thể bác bỏ. Tuy nhiên, cũng còn có ý 
kiến của một vài học giả nước ngoài cho rằng, 
cuộc Tông khởi nghĩa Tháng Tám thành công 
là do "ăn may”, do lúc đó "tại Việt Nam tôn tại 
một khoảng trống quyền lực", nên Đảng Cộng 
sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh đã dễ 
dang lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính 
quyên. 


Thực tế, do đây là cuộc cách mạng có quá 
trình chuẩn bị trong một thời gian dài, diễn ra 
trên một không gian rộng, trong bối cảnh tình 
hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động 
lớn, thành quả của cuộc cách mạng có ảnh 
hưởng sâu rộng đến tiến trình phát triển của 
lịch sử dân tộc, tác động trực tiếp đến mọi mặt 
đời sống xã hội Việt Nam tại thời điểm đó và 
về sau; do chưa có đây đủ thông tin cần thiết... 
nên việc nhìn nhận, đánh giá có những điểm 
còn khác nhau, là điều không khó giải thích. 

Cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra vào thời điểm 
rất đặc biệt: Pháp chạy, Nhật hàng, chính phủ 
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_ Bản thêm về 
vớn đê thơi cơ trong 
(lật TỈN@ KHỨI NGHÍA THẮNG TẤN NĂM 1945 


NGUYÊN MANH HÀ “ 


thân Nhật tê liệt, triều đình phong kiến nhà 
Nguyễn bất lực, trong khi đó quân Đồng Minh 
chưa vào. Đấy là nhìn về mặt hình thức. 
Còn trong thực tẾ, phát-xít Nhật, tuy đại bại 
trước Hông quân Liên Xô tại Mãn Châu, 
ở Việt Nam và Đông Dương thì tỉnh thần 
bạc nhược, mất sức chiến đấu, song vẫn là 
lực lượng đông, đang kiểm soát tình hình và 
chưa nhận được lệnh đầu hàng chính thức từ 
Tô-ky-ô, nên đội quân này vẫn có thể sẵn sàng 
nổ súng bất cứ lúc nào. 

Nhà Việt Nam học người Na-uy Xtên 
Tôn-nét-xơn, trong cuốn sách nghiên cứu về 
Việt Nam Cách mạng Việt Nam năm 1945 — 
Ru-dơ-ven, Hô Chí Minh và Đờ Gôn trong 
một thế giới chiến tranh, ở Lời giới thiệu, đã 
viết: "Mục đích của công trình nghiên cứu này 
là... một cuộc thăm dò có hệ thống các nguyên 
nhân của cách mạng, cuộc thăm dò sẽ đi theo 
hai hướng chính, mỗi hướng sẽ đi theo một 
trong hai đường dây chủ yếu: Một dẫn tới tình 
trạng chân không quyền lực; một dẫn tới việc 
giành quyền lực". Theo X. Tôn-nét-xơn, "tình 
trạng chân không quyên lực có thể được mô tả 
chính xác như là một sự vắng mặt của các 


* Đại tá, TS, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
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lực lượng Pháp và Đồng Minh, sự thiếu quyết 
tâm của người Nhật trong việc nắm giữ quyền 
kiểm soát cho tới khi Đồng Minh tới và sự bất 
lực của các quan lại và chính quyền của họ để 
có thể tự tồn tại được". Vì thế, ông nhấn mạnh: 
"Khoảng trống quyền lực sau sự đầu hàng của 
Nhật ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn... là chủ yếu 
trong bất cứ sự giải thích nào về cách mạng 
Việt Nam”), 

Để đánh giá về nhận định nêu trên của 
X. Tôn-nét-xơn, chúng ta cần xem xét mấy 
điểm sau: 

Thứ nhất, các lực lượng vũ trang và nhân 
dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Đông Dương, đã chuẩn bị cho cuộc 
Tổng khởi nghĩa như thế nào và đã tận dụng 
thời cơ "có một không hai" đưa lại để giành 
chính quyền ra sao? 

Tháng 9-1939, chiến tranh thế giới lần thứ 
hai nổ ra. Tháng 6-1940, nước Pháp bị phát-xít 
Đức chiếm đóng. Trước tình hình này, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở nước ngoài, 
đã nhận định: "Việc Pháp mất nước là một 
cơ hội rất thuận tiện cho cách mạng Việt Nam. 
Ta phải tìm cách về nước ngay đề tranh thủ 
thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách 
mạng". Đến tháng 9-1940, mặc dù lực lượng 
phát-xít đang chiếm ưu thế, quân Nhật đã kéo 
vào Việt Nam, Người vẫn dự đoán: "Đồng 
Minh sẽ thắng. Nhật, Pháp ở Đông Dương 
chóng chày sẽ bắn nhau. Việt Nam sẽ giành 
được độc lập”. 

Là người có tầm nhìn chiến lược, có dự cảm 
thiên tài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho rằng, 
thời cơ giành độc lập đã đến với vận mệnh dân 
tộc. Người quyết định trở về nước đầu năm 
1941, sau gần 30 năm bôn ba hoạt động ở nước 
ngoài. 

Tháng 5-1941, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 8, họp tại Pắc Bó, 
Hà Quảng, Cao Bằng, do lãnh tụ Hồ Chí Minh 
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chủ trì, đã khẳng định: "Trong lúc này nếu 
không giải quyết được vấn đề dân tộc giải 
phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn 
thể dân tộc, thì chăng những toàn thể quốc gia 
dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyên 
lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng 
không đòi lại được"). Hội nghị còn xác định 
những vấn đề cụ thể của cuộc khởi nghĩa 
vũ trang như vị trí, hình thái khởi nghĩa; dự 
kiến những điều kiện để cuộc khởi nghĩa nổ ra 
và thắng lợi, trong đó có điều kiện phe dân 
chủ đại thắng ở Thái Bình Dương, Liên Xô 
đại thắng, cách mạng Pháp hay cách 
mạng Nhật nổi dậy, quân Anh - Mỹ tràn vào 
Đông Dương, v.v.. 

Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh việc 
chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhằm mục 
đích giành độc lập dân tộc. Tại Hội nghị này, 
Đảng ta đã đề ra những chính sách và biện 
pháp cụ thể xây dựng lực lượng chính trị, lực 
lượng vũ trang, cơ sở quần chúng và căn cứ địa 
cách mạng, coi đó là điều kiện chủ yếu, quyết 
định tạo tiền đề cách mạng, để khi có thời cơ 
thuận lợi từ bên ngoài đưa lại, tiến hành Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyên. 

Ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ 
thị Sửa soạn khởi nghĩa, trong đó nhận định 
thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta giành chính 
quyền sắp tới, "Song thời cơ không phải tự nó 
đến, một phần lớn do ta sửa soạn nó, thúc đầy 
nó"), 

Tháng 10-1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
gửi Thư kêu gọi đông bào toàn quốc. Trong 
thư, Người chỉ rõ: "Phe xâm lược gần đến ngày 


(1) Sten Tonnesson: The Vietnamese Revolution of 
1945 — Roosevelt, Ho Chi Minh and De Gaulle in a World 
at War, Sage Publicaton London - New Delhi, 1991, 
p4l2 

(2), (3) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2000, t 7 (1940 - 1950), tr 113, 498 
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bị tiêu diệt. Các Đồng Minh quốc sắp tranh 
được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân 
tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc 
năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm 
nhanh"! (), 

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính 
thực dân Pháp, độc chiếm Việt Nam và Đông 
Dương. Ngày 12-3, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng ra Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và 
hành động của chúng ta. Về vẫn đề thời cơ, 
Chỉ thị cho rằng, "Mặc dầu tình hình chính trị 
khủng hoảng sâu sắc, nhưng điều kiện khởi 
nghĩa ở Đông Dương hiện nay chưa thực chín 
muỗi." 6) Vì thế, phải "Phát động một cao trào 
kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ để làm tiền đề 
cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Cao trào ấy có thể 
bao gồm từ hình thức bất hợp tác, bãi công, 
bãi thị, phá phách, cho đến những hình thức 
cao như biểu tình thị uy võ trang, du kích. Sẵn 
sàng chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa 
một khi đã đủ điều kiện (ví dụ khi quân Đồng 
Minh bám chắc và tiến mạnh trên đất ta)" (6), 
Chỉ thị còn xác định: "ngay bây giờ phát động 
du kích, chiếm căn cứ địa, duy trì và mở rộng 
chiến tranh du kích, phải là phương pháp duy 
nhất của dân tộc ta đê đóng vai chủ động trong 
việc đánh đuổi quân ăn cướp Nhật Bản ra khỏi 
nước, chuân bị hưởng ứng quân Đông Minh 
một cách tích cực" Ở), "Song dù sao ta không 
thể đem việc quân Đồng Minh đổ bộ vào Đông 
Dương làm điều kiện tất yếu cho cuộc tông 
khởi nghĩa của ta; vì như thế là ÿ vào người và 
tự bó tay trong khi tình thế biến chuyển thuận 
tiện... nếu giặc Nhật mất nước như Pháp năm 
1940, và quân đội viễn chinh của Nhật mất tinh 
thần, thì khi ấy dù quân Đồng Minh chưa đổ 
bộ, cuộc Tống khởi nghĩa của ta vẫn có thể 
bùng nô và thắng lợi"®), 

Chủ trương của Đảng đã được các lực lượng 
vũ trang và quần chúng nhân dân quán triệt 
trong việc tô chức các đội vũ trang, gây cơ sở 
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chính trị, mở rộng căn cứ địa, lập khu giải 
phóng, thực hành khởi nghĩa từng phần, giành 
chính quyền ở một số địa phương. Những kết 
quả đạt được trong quá trình vận động cách 
mạng, chuẩn bị lực lượng, đã chủ động góp 
phần tạo ra thời cơ, tình thế cách mạng trực 
tiếp, chứ không phải do điều kiện khách quan 
(bên ngoài) quyết định. 

Tháng 5-1945, phát-xít Đức đầu hàng Đồng 
Minh. Đầu tháng 8-1945, đạo quân chủ lực 
Quan Đông của Nhật bị Liên Xô đánh cho tơi 
tả, khiến Nhật phải tính chuyện đầu hàng. 
Chớp thời cơ đó, ngày 13-8-1945, Hội nghị 
toàn quốc của Đảng, họp ở Tân Trào (Tuyên 
Quang), quyết định phát động Tông khởi nghĩa 
trong cả nước trước khi quân Đồng Minh vào 
Đông Dương. Hội nghị nhấn mạnh: Tình thế 
vô cùng khẩn cấp. Tất cả mọi việc đều phải 
nhằm vào ba nguyên tắc: Tập trung - tập trung 
lực lượng vào những việc chính. Thống nhất - 
thống nhất về mọi phương diện quân sự, chính 
trị, hành động và chỉ huy. Kịp thời - kịp thời 
hành động, không bỏ lỡ cơ hội. Ngay trong 
đêm 13-8, Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh 
số 1: "Giờ tông khởi nghĩa đã đánh! Cơ hội có 
một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành 
lấy quyền độc lập của nước nhà!... Chúng ta 
phải hành động cho nhanh, với một tỉnh thần 
vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!... Cuộc 
thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta"!Ó), 

Trong giờ phút khẩn trương và quyết định 
này, khi thời cơ lớn đã xuất hiện, lãnh tụ Hồ 
Chí Minh khẳng định quyết tâm: "Lúc này thời 
cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải 
đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên 
quyết giành cho được độc lập". 


(4) Hồ Chí Minh: roàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t3, tr 505, 506 

(5), (6). (7), (8), (9) Văn kiện đã dẫn. t 7, tr 365, 367, 
372, 313, 421 - 422 


Số 16 (tháng.8 năm 2005) 


(Ñ(ân kự niệm 6Ú nắm ánh mạng Chúng ám ðà (luốc khánh 2:9... 


Quốc dân đại hội họp tại Tân Trào trong hai 
ngày l6 và 17-8-1945, sau khi tán thành và 
thông qua quyết định Tổng khởi nghĩa, cũng 
nhân mạnh: "Không phải Nhật bại là nước ta tự 
nhiên được độc lập. Nhiều sự gay go, trở ngại 
sẽ xảy ra. Chúng ta phải luôn khôn khéo và 
kiên quyết. "Khôn khéo" để tránh những sự 
không lợi cho ta. "Kiên quyết" để giành được 
nền hoàn toàn độc lập. Một dân tộc quyết tâm 
và nhất trí đòi quyền độc lập thì nhất định được 
độc lập"d9), 

Trong thư kêu gọi đồng bào sau khi Ủy ban 
dân tộc giải phóng Việt Nam được thành lập, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Giờ quyết định 
cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc 
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải 
phóng cho ta... Chúng ta không thể chậm 
trế"(11), 

Phần nêu khái quát trên cho thấy, quá trình 
lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị Tổng khởi nghĩa 
của Đảng, lãnh tụ Hô Chí Minh và toàn dân ta 
đã diễn ra trong nhiều năm, luôn quán triệt 
phương châm "đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta". Đây là một phương châm đúng đăn, 
sáng suốt, coi nội lực, nhân tố chủ quan là 
quyết định, hoàn toàn không dựa vào sự 
"ăn may" từ nhân tố khách quan (bên ngoài) 
đưa lại. 

Thứ hai, trong thời gian diễn ra cuộc Tông 
khởi nghĩa (từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945), 
trên lãnh thổ Việt Nam không hề tồn tại một 
khoảng trống quyền lực nào. Trước hết, đối với 
quân Nhật. Như trên đã trình bày, mặc dù Nhật 
Hoàng chính thức tuyên bố đầu hàng vào ngày 
15-8-1945, nhưng trên thực tế, quân Nhật ở 
Đông Dương những ngày sau đó chưa nhận 
được lệnh đầu hàng, vẫn thực hiện quyền kiêm 
soát trật tự, an ninh. Ông Lê Trọng Nghĩa, 
nguyên Ủy viên Ủy ban nhân dân cách mạng 
Bắc Bộ, người được cử đi gặp trực tiếp đại sứ 
Nhật Bản Tsu-ka-mô-tô tối ngày 19-8, cho 
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biết: "Phải đến ngày 21, Tập đoàn quân 38 của 
Nhật, với hơn một vạn quân đóng giữ vùng 
quanh Hà Nội, mới nhận được lệnh ngừng bắn. 
Vì vậy, trước đó, trong những ngày 17, 18, 19, 
quân đội Nhật vẫn có đủ lý do để nổ súng can 
thiệp, hoặc để tự vệ, hoặc để giữ an ninh... mà 
họ chịu trách nhiệm cho đến khi quân đội 
Đồng Minh đến tiếp quản"d?, Ông Nghĩa, 
trong bài viết của mình, cũng dẫn ra tài 
liệu của Nhật về bức điện từ Hà Nội gửi về 
1ô-ky-ô ngày 19, rằng phía Nhật đã thực 
hiện một "cuộc dàn xếp thỏa hiệp” với 
chính phủ (Trần Trọng Kim - TG) nhưng 
không thành 3), Điều này cho thấy, đã có việc 
Nhật đứng đằng sau hỗ trợ cho Chính phủ Trần 
Trọng Kim "mặc cả" với Việt Minh về việc 
chia sẻ quyền lực sau này, nhưng đã thất bại. 
Trên thực tế, trong những ngày diễn ra cuộc 
Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và nhiều địa phương 
trên cả nước, quân Nhật đã tổ chức chống lại 
các lực lượng vũ trang và quân chúng nhân dân 
khởi nghĩa giành chính quyên hoặc bố trí lực 
lượng, xe tăng sẵn sàng. nô súng đàn áp. Điêu 
này bác bỏ ý kiến cho răng, quân Nhật ở Việt 
Nam đã "bỏ mặc tình hình" để cho Việt Minh 
dễ dàng nổi dậy giành chính quyền. 

Về Chính phủ Trần Trọng Kim. Đây là 
chính phủ được Nhật dựng lên ngày 7-5-1945 
(sau khi đã đảo chính Pháp ngày 9-3-1945), 
gồm 10 bộ, nhưng thực chất không có sức 
mạnh và quyền hành gì đáng kể. Tuy nhiên, 
cho đến ngày 17-8-1945, chính phủ này vẫn 
còn nắm quyên và cử người đi "mặc cả" với 
Việt Minh. Trước đó, ngày 14-8, chính phủ 
này ra tuyên bố: "Nhất quyết không chịu lùi 


(10) Chặt xiÊng, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1955, tr 65 (dẫn 
theo Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946—i960, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr22) 

(11) Hồ Chí Minh: Sớg, t 3, tr 554 

(12), (13) Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hoàng Diệu: 
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Nxb Lao Động, 
Hà Nội, 1999, tr 338, 344 
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một bước trước một khó khăn nào để làm tròn 
sứ mệnh... và vẫn hợp tác chặt chẽ với các nhà 
đương cục Nhật"), 

Thứ ba, thời điểm phát động Tổng khởi 
nghĩa mà Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đưa 
ra là thời điểm có một không hai về nghệ thuật 
tạo dựng và đón thời cơ ở cả trong nước và 
quốc tế. Học giả X.Tôn-nét-xơn cho rằng, 
nguyên nhân của sự trống vắng quyền lực là do 
",.. chính sách của Đồng Minh đối với Đông 
Dương từ tháng 3 đến tháng 8-1945 là ngu dốt 
và quên lãng, còn chính sách của Pháp đối với 
Đông Dương là bối rối và bất lực". 

Thực tế, tình hình diễn biến lúc đó không 
hoàn toàn như vậy. Bởi vì, các nước Đồng 
Minh như Mỹ, Anh và chính phủ lâm thời 
Pháp của Đờ Gôn đều thừa hiểu, sớm, muộn 
Nhật cũng lật Pháp để độc chiếm Đông Dương, 
phòng trừ hậu họa. Mặc dù biết như vậy, nhưng 
cả Mỹ và Anh đều không thể ngăn chặn được 
do không đủ khả năng đánh bại Nhật tại khu 
vực này vào thời điểm đầu năm 1945, và do 
còn có những mục tiêu khác quan trọng, cần 
kíp hơn. Do vậy, không thể nói chính sách của 
Đồng Minh đối với Đông Dương lúc đó là ngu 
dốt và lãng quên. Còn chính sách của Pháp đối 
với Đông Dương lúc đó cũng không thể nói là 
bối rối và bất lực. Vì, sau ngày Nhật đảo chính 
Pháp, lực lượng Pháp ở Việt Nam hoàn toàn bị 
tê liệt, phần lớn bị bắt giam, một số ít chạy 
thoát sang Lào, Trung Quốc, số còn lại tổ chức 
"kháng chiến" chống lại quân Nhật, song 
không có kết quả. Chính phủ Đờ Gôn chỉ đưa 
ra được bản Tuyên bố ngày 24-3-1945, nhắc 
lại chủ quyền của Pháp ở Đông Dương và 
tô chức được vài đơn vị ở Xri-lan-ca, Ân Độ, 
Trung Quốc để chuẩn bị đưa sang Đông 
Dương. Cho đến mãi ngày 17-8, tức là khi 
cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam 
đã và đang diễn ra, Chính phủ Pháp mới 
có quyết định bổ nhiệm tướng Lơ-cléc làm 
Tông chỉ huy đạo quân viễn chinh và Đô đốc 
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Đác-giăng-li-ơ làm Cao ủy, để chuẩn bị 
sang Đông Dương. Thêm nữa, đến tận ngày 
12-9-1945, nửa tháng sau ngày cuộc Tổng khởi 
nghĩa thắng lợi, đại đội đầu tiên của quân Pháp 
mới theo chân quân Anh tới Sài Gòn. Thực 
chất, vào thời điểm cuộc Tổng khởi nghĩa nổ 
ra, Pháp không có vai trò đáng kể nào ở Việt 
Nam. Đối tượng của cuộc Tổng khởi nghĩa là 
phát-xít Nhật và Chính phủ Trần Trọng Kim 
do Nhật hậu thuẫn. Điều này đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định trong Tuyên ngôn 
độc lập: sự thực, nhân dân ta giành chính 
quyền từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. 

Như đã trình bày, cuộc Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta được 
tiến hành và diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. 
Điều cần nhấn mạnh là, bối cảnh quốc tế lúc đó 
không phải chỉ thuận lợi đối với riêng Việt 
Nam mà còn thuận lợi đối VỚI một số nước 
trong khu vực Đông - Nam Á. Tuy nhiên, chỉ 
có cuộc Tổng khởi nghĩa của Việt Nam giành 
được thắng lợi nhanh chóng và triệt để. Điểm 
mấu chốt để lý giải vì sao nhân dân ta lại giành 
được thắng lợi là gì? Đó chính là do thực lực 
của chúng ta, do Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh 
sớm đề ra đường lối đấu tranh giải phóng dân 
tộc một cách đúng đắn, sáng tạo, tạo dựng 
được cơ Sở, nên táng. cách mạng vững chắc 
(nhân tố chủ quan) và sớm nắm bắt thời cơ 
khách quan thuận lợi để phát động toàn dân 
khởi nghĩa giành chính quyền. Nếu không 
xây dựng được lực lượng chính trị, lực lượng 
vũ trang, căn cứ địa cách mạng, không tập 
dượt cho các lực lượng này trong thực tế đấu 
tranh từ thấp đến cao, thì khi điều kiện khách 
quan thuận lợi xuất hiện, khi thời cơ tới, cũng 
không thể tận dụng được để tiến hành khởi 
nghĩa thắng lợi. Đó là một thực tế không thể 
bàn cã¡. 


(14) Trần Quang Huy: ¡9 — 8, Cách mạng Tháng Tám là 
sáng tạo, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xuất bản, 
Hà Nội, 1995, tr 26, 27 


Số 16 (tháng 8 năm 2005) 


NHÂN KÝ NIỆM §8 NĂM NGẢY THÀNH LẬP CÔNG AN NHÂN DÂN (19-9-1945 - 19-8-2965) 


LỰC LƯỢNG CÔNG äÄN NHÂN DÂN 


A đời trong Cách mạng Tháng Tám 
J6, trải qua 60 năm chiến 

đấu trưởng thành, lực lượng Công an 
nhân dân Việt Nam luôn được Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu giáo dục, 
rèn luyện, được các tầng lớp nhân dân đùm 
bọc, giúp đỡ, Công an nhân dân luôn đi đầu 
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chính quyên cách mạng, bảo vệ tính 
mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của 
nhân dân, góp phân xứng đáng vào sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Quá trình xây dựng và trưởng thành của 
lực lượng Công an nhân dân gắn liền với 
cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân 
tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Vừa mới ra đời, Nhà nước ta đã phải 
đương đâu với những thử thách cực kỳ 
nghiêm trọng trong tình thế gân cân treo 
sợi tóc". Ở cả hai miền Nam, Bắc, hàng chục 
vạn quân Tướng Giới Thạch và quân Anh 
tràn vào nước ta, mượn danh tước vũ khí của 
quân đội phát-xít Nhật bại trận để thực hiện 
âm mưu tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam 
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60 NĂM XÂY DỰNG 
VÀ TRƯỞNG THÀNH 


LÊ HỒNG ANH * 


và xóa bỏ chính quyền dân chủ nhân dân vừa 
mới thành lập. Vụ án phố Ôn Như Hầu, vụ 
âm mưu lật đổ Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, do Đại Việt và Quốc dân đảng câu 
kết với thực dân Pháp dự định gây ra vào 
ngày 14-7-1946 bị khám phá là một chiến 
công to lớn của lực lượng Công an nhân dân, 
góp phân bảo vệ chính quyền non trẻ. Vụ án 
phố Ôn Như Hầu đã góp phần vạch trần bản 
chất bán nước, hại dân của Quốc dân đảng 
trước dư luận quân chúng; đánh một đòn 
quyết định vào bọn phản động nấp dưới 
chiêu bài cách mạng quốc gia, cách mạng hải 
ngoại; là cơ sở để chúng ta truy kích bọn 
phản cách mạng chạy trốn ở nhiều tỉnh, 
giành thắng lợi trong công tác bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chính quyên cách mạng, bảo vệ nhân 
dân, góp phần quan trọng chuẩn bị bước vào 
cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ. 


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, lực lượng Công an nhân dân đã chiến 
đầu mưu trí, dũng cảm, đối phó với nhiều 
loại kẻ thù nguy hiểm; luôn sát cánh cùng 
toàn dân, toàn quân đập tan mọi âm mưu phá 


* Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy 
Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an 
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hoại và hoạt động gián điệp, do thám của 
địch, giữ vững trật tự, an ninh ở vùng tự do, 
ở các khu căn cứ, bảo vệ an toàn các cơ quan 
lãnh đạo kháng chiến; luồn sâu vào vùng 
địch tạm chiếm, xây dựng cơ sở cách mạng, 
tiến hành các hoạt động điệp báo, phá tê, trừ 
gian, diệt ác. Vụ đánh chìm Thông báo hạm 
A-mi-ô Đanh-vin của quân đội Pháp ở vùng 
biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) do tổ điệp báo 
A13 thực hiện thể hiện tinh thần chiến đấu 
dũng cảm, mưu trí của lực lượng Công an 
nhân dân. Chiến công của tổ điệp báo A13 
đã góp phần đập tan âm mưu của địch muốn 
mua chuộc, lôi kéo những người kháng 
chiến ly khai Chính phủ Việt Minh đi theo 
Chính phủ bù nhìn Bảo Đại; đồng thời, ngăn 
chặn ý đồ của thực dân Pháp đánh chiếm 
vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, góp phần 
đánh thắng thực dân Pháp, giải phóng hoàn 
toàn miền Bắc. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, lực lượng Công an nhân dân vừa làm 
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nhiệm vụ bảo vệ công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện đắc lực 
cho an ninh miền Nam đánh địch. Trên mặt 
trận chiến đấu thầm lặng này, Công an nhân 
dân đã bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não 
của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo 
vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa; đồng thời, bóc 
gỡ các tổ chức gián điệp của thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ cài lại, ngăn chặn và đập tan 
âm mưu gây bạo loạn của các tổ chức phản 
động. Được quân chúng nhân dân hỗ trợ, lực 
lượng Công an nhân dân đã phối hợp cùng 
lực lượng Quân đội truy quét và làm tan rã 
nhiều ổ, nhóm phỉ hoạt động ở các vùng rừng 
núi dọc biên giới Việt - Trung: tổ chức nhiều 
"kế hoạch nghiệp vụ" đón bắt øọn và tiêu 
diệt hầu hết các toán gián điệp, biệt kích của 
Mỹ - ngụy tung ra phá hoại miền Bắc, bảo vệ 
an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng 
điểm. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ ở miền Bắc, lực lượng Công an 
nhân dân đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, 
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gian khổ, hy sinh, tận tụy tham gia, giữ gìn, 
bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, 
chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, ở những 
thành phó, thị xã, trên những tuyến đường 
giao thông trọng, điêm..., góp phân hạn chế 
tới mức thấp nhất sự thiệt hại về người và 
của, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. 

Ở miền Nam, lực lượng An ninh miền 
Nam đã kiên cường bám đất, bám dân, hoạt 
động điệp báo trong lòng địch, chủ động diệt 
ác, phá kìm, làm thất bại các kế hoạch tình 
báo, gián điệp và hoạt động "bình định", 
"chiêu hôi" của địch, bảo vệ phong trào đấu 
tranh mạnh mẽ của quân chúng, bảo vệ an 
toàn các căn cứ địa kháng chiến của cách 
mạng, góp phần cùng quân và dân ta giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ 
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quôc. 

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, dân 
tộc ta lại phải đương đầu với cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt vô cùng thâm độc 
của bọn đế quốc và các thế lực thù địch. Một 
lần nữa, Công an nhân dân đã phát huy vai 
trò xung kích trên mặt trận chiến đấu thầm 
lặng, cùng với toàn quân, toàn dân cả nước 
xây dựng chính quyền cách mạng, giáo dục, 
cải tạo hàng chục vạn người của chế độ cũ 
trở vê với nhân dân, kịp thời triệt phá nhiều 
tổ chức phản động, tiêu diệt bọn Ful-rô, bắt 
sống nhiều toán gián điệp, biệt kích xâm 
nhập vào nước ta, đập tan những âm mưu gây 
bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch 
chống chủ nghĩa xã hội, góp phần giữ vững 
an ninh, trật tự của đất nước. Việc khám phá 
vụ án gián điệp lớn do Lê Quốc Túy và Mai 
Văn Hạnh chỉ huy và vụ bắt gọn toán gián 
điệp Võ Đại Tôn xâm nhập qua biên giới 
Việt - Lào về Việt Nam là một thắng lợi to 
lớn góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ 
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vang của lực lượng Công an nhân dân trong 
lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. 

Trong công cuộc đối mới đất nước, lực 
lượng Công an nhân dân đã chủ động đổi 
mới chủ trương và biện pháp công tác, mưu 
trí, dũng cảm, phát hiện và ngăn chặn kịp 
thời nhiều hoạt động phá hoại của kẻ địch, 
bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế 
quan trọng: khám phá nhiều vụ án kinh tế 
lớn, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu lớn; 
triệt phá, kiềm chế hoạt động của bọn tội 
phạm hinh sự, đặc biệt là các băng nhóm "xã 
hội đen”, tội phạm có tổ chức, tiêu biểu như 
vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn; ngăn 
chặn tốc độ gia tăng của tình hình tệ nạn xã 
hội; đập tan âm mưu kích động gây bạo loạn 
lợi dụng vấn đề tôn giáo - dân tộc của các thế 
lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã 
hội... Trong cuộc chiến đấu thầm lặng này đã 
có hơn một trăm cán bộ, chiến sỹ Công an 
anh dũng hy sinh, hơn năm trăm đông chí 
khác bị thương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh 
trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc 
của nhân dân. 

Sáu mươi năm vừa chiến đấu, vừa xây 
dựng lực lượng, Công an nhân dân Việt Nam 
đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà 
Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xứng 
đáng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
ta đánh thắng thực dân Pháp, để quốc Mỹ 
xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Công an nhân dân đã 
vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 
9 Huân chương Sao vàng, 63 Huân chương 
Hồ Chí Minh, 577 đơn vị và 287 cá nhân 
được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang; hàng trăm ngàn đơn vị, cá 
nhân được tặng thưởng huân, huy chương và 
các danh hiệu cao quý khác. Phần thưởng lớn 


31 


(hân kụ niệm ó0 năm (Xgày Chành lập Öông an ( (hâm dân... 


nhất mà Công an nhân dân nhận được là lòng 
tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Lực lượng Công an nhân dân có được 
những chiến công hiển hách kể trên, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước 
và nhân dân giao phó, là do nhiều nguyên 
nhân. Nguyên nhân đầu tiên, yếu tố quyết 
định những thắng lợi đó là đường lối lãnh 
đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng và Bác 
Hồ. Đảng và Bác đã sáng lập, giáo dục và rèn 
luyện, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ của từng giai 
đoạn cách mạng đối với lực lượng Công an 
nhân dân. 

Đó là bản chất cách mạng, phẩm chất cao 
quý và truyền thống vẻ vang của Công an 
nhân dân Việt Nam. Nhiều thế hệ cán bộ, 
chiến sỹ công an đã nêu cao lòng trung thành 
vô hạn với lý tưởng cộng sản, với Đảng Cộng 
sản Việt Nam, với Nhà nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, với nhân dân Việt Nam, 
thấm nhuân lời dạy của Bác: "Vì nước quên 
thân, vì dân phục vụ”. Dù bất cứ trong điều 
kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sỹ Công 
an nhân dân luôn sẵn sàng xả thân vì hạnh 
phúc của nhân dân, vì sự bình yên của cuộc 
sống và sự phát triển của xã hội. Công an 
nhân dân luôn quán triệt và thực hiện nghiêm 
chỉnh quan điểm, đường lối của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; luôn đi đầu trong nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội, với bản lĩnh mưu trí, dũng cảm, 
vượt mọi khó khăn gian khổ, nỗ lực vươn lên, 
năm bắt thời cơ đề chiến thắng kẻ thù, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được g1aO. 

Đó là mối quan hệ gắn bó máu thịt với 
nhân dân, đoàn kết nội bộ, luôn luôn đổi mới, 
cải tiễn các biện pháp công tác. Nhờ có sức 
mạnh của đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân 
dân mà lực lượng Công an nhân dân không 
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những phát huy được sức sáng tạo, mà còn 
tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và giúp 
đỡ to lớn của đông đảo quân chúng nhân dân 
ở mọi lúc, mọi nơi, mọi miễn đất nước, xây 
dựng được nền an ninh nhân dân và thế trận 
an ninh nhân dân vững chắc. Đó là uyên 
thống luôn kề vai, sát cánh cùng Quân đội 
nhân dân, các cấp, các ngành, các đoàn thế 
chiến đấu cho mục tiêu cao cả: Bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Nhờ có truyền thống tốt đẹp này mà lực 
lượng Công an luôn tranh thủ được sự giúp 
đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của các cấp, các 
ngành, các cơ quan, đơn vị bộ đội và các tầng 
lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp 
bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực 
còn diễn biến hết sức phức tạp, mau lẹ, khó 
lường; thuận lợi và nguy cơ luôn đan xen 
nhau. Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện 
âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật 
đồ, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội 
chủ nghĩa trên đất nước ta. Do đó, nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn. trật tự an 
toàn xã hội càng trở nên nặng nề, đòi hỏi 
Công an nhân dân cần khắc phục ngay những 
yếu kém hiện có, tiếp tục phát huy bản chất 
và truyền thống tốt đẹp của mình, đối mới về 
nhận thức và phương pháp công tác, không 
ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng 
lực lượng Công an nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để 
thực hiện tốt các yêu cầu trên, trong thời gian 
tới Công an nhân dân phải tập trung giải 
quyết một số vấn đề sau đây: 

- Phải xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân thực sự trong sạch, vững mạnh về chính 
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trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết, mỗi cán 
bộ, chiến sỹ Công an phải thường xuyên rèn 
luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong 
sáng, phải "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, 
vô tư”, không ngừng học tập và thực hiện 
nghiêm túc 6 điều Bác Hỗ dạy Công an nhân 
dân. Phải luôn có tính thần cách mạng tiến 
công. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải 
thường xuyên nâng cao cảnh giác, trau dồi 
trình độ về mọi mặt, chủ động mưu trí và 
sáng tạo trong công tác, chiến đấu. Phải tinh 
thông về nghiệp vụ, có trình độ khoa học - kỹ 
thuật khá, trang bị tốt về cơ sở vật chất, các 
phương tiện kỹ thuật, không ngừng đối mới 
phương thức hoạt động và biện pháp nghiệp 
vụ, bám sát và thực hiện tích cực đường lối 
chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

- Đẩy mạnh thực hiện các chủ trương công 
tác lớn của Đảng, của Chính phủ về bảo vệ 
an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã 
hội. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội 
phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm 
tham những, buôn lậu, tập trung trấn Ấp 
mạnh các loại tội phạm hình sự nguy hiểm 
khác, tội phạm ma túy... Tăng cường quan 
hệ quốc tế trong hoạt động tình báo và trong 
đấu tranh phòng chống tội phạm để ngăn 
chặn hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên 
quốc gia. - 

- Phải tăng cường đoàn kết, gắn bó với 
Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với 
các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể 
nhân dân trong hoạt động bảo vệ an ninh, trật 
tự. Đẩy mạnh hoạt động phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành thế trận an 
ninh nhân dân với sức mạnh tông hợp của 
toàn dân, của các cấp, các ngành mà Công an 
nhân dân là lực lượng nòng cốt. 


Số 16 (tháng 8 năm 2005) 


- Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục 
đây mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), khóa VIII và cuộc vận động 
xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm củng cố, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của các tổ chức đảng trong toàn lực lượng 
Công an nhân dân, xây dựng ngày càng 
nhiều các tổ chức đảng thực sự trong sạch, 
vững mạnh. Trước mắt, tổ chức thắng lợi đại 
hội Đảng các cấp trong toàn lực lượng, gÓP 
phân tiến tới thành công của Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

- Công an mỗi đơn vị, địa phương phải có 
chương trình, hành động cụ thể trong từng 
thời gian. Đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi 
đơn vị, cá nhân, tăng cường công tác kiểm tra 
giám sát chuyên môn nhằm kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm minh những vi phạm tiêu 
cực; đồng thời, biểu dương nhân rộng gương 
"người tốt, việc tốt", những điển hình tiên 
tiến trong lực lượng Công an nhân dân. 
Nhiều cá nhân tốt sẽ có tập thể mạnh, nhiều 
đơn vị vững mạnh góp phân làm cho toàn lực 
lượng lớn mạnh. 

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công an 
nhân dân Việt Nam chúng ta có quyền tự hào 
về những thành tích đã đạt được, tự hào về 
những truyền thống vẻ vang của lực lượng 
Công an nhân dân và tin tưởng rằng, dưới sự 
lãnh đạo của các cấp ủy, sự quan tâm chỉ đạo 
của các cấp chính quyền, được nhân dân tin 
tưởng, giúp đỡ, được quân đội và các ngành 
hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, lực lượng Công an 
nhân dân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc 
sống bình yên của nhân dân trong quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế và đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 1 
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THÂU TRIÊT NHŨNG 
QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẲNG 
VÊ XÂY DỰNG VÀ TĂNG CƯỜNG 

NÊN AN NINH QUỐC GIA 


IỮ vững an ninh quốc gia có tầm 

uan trọng đặc biệt trong sự nghiệp 

xây dựng, bảo vệ và phát triển bên 

vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo 
vệ an ninh quốc gia, do đó, là nhiệm vụ của 
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cấp, 
các ngành; trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn xã 
hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn cho 
thấy, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh quốc gia cần có sự quản lý, chỉ đạo, 
điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước; 
trong đó, hệ thống các quy định của pháp luật 
có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, việc 
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới 
về xây dựng hệ thống các quy định của pháp 
luật trong lĩnh vực an ninh quốc gia; vì các 
quy định của pháp luật hiện hành chưa đây đủ, 
hoặc không còn phù hợp với thực tiễn. Do 
vậy, cần có một văn bản quy phạm pháp luật 
có hiệu lực pháp lý cao để thống nhất điều 
chính trong lĩnh vực này. Văn bản đó chính là 
Luật An ninh quốc gia, trong đó xác định rõ 
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các nguyên tắc, chính sách, biện pháp bảo vệ 
an ninh quốc gia, trách nhiệm quản lý nhà 
nước về an ninh quốc gia, nghĩa vụ, quyền 
hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, của 
các ngành, các cấp và của mọi công dân trong 
công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia. 

Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo về nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, theo quan điểm do 
Đại hội IX của Đảng đề ra là "hoàn thiện hệ 
thống luật pháp về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc", 
tại Kỳ họp thứ 6, với sự nhất trí cao, Quốc hội 
khóa XI đã thông qua Luật An ninh quốc gia. 
Văn bản này thể hiện ý chí, quyết tâm của 
toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc, thông qua người đại điện của mình là 
các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, nó còn là 
kết quả tông hợp, thể hiện trí tuệ của các cấp, 
các ngành, của các đơn vị trong toàn lực lượng 
công an nhân dân, của các đồng chí cán bộ lão 
thành cách mạng đối với quá trình nghiên cứu, 
xây dựng Luật. 


* Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng thường trực 
Bộ Công an 
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Luật An ninh quốc gia đã thể chế hóa 
những quan điểm, đường lối, chính sách của 
Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; được thể 
hiện trong các nghị quyết các kỳ Đại hội của 
Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị và của 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng: là 
sự phát huy truyền thống yêu nước, tỉnh thần 
độc lập dân tộc; kiên quyết bảo vệ thành quả 
cách mạng của dân tộc và chế độ xã hội 
chủ nghĩa; đồng thời phù hợp với thực tiễn 
Việt Nam trong công cuộc đối mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo 
đó, Luật xác định, an ninh quốc gia là sự ổn 
định, phát triển bền vững của chế độ xã hội 
chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, là sự bất khả xâm phạm đối 
với nèn độc lập, chủ quyền, sự thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đông thời, coi 
những hành vi vi phạm những điều khoản đó 
chính là hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia 
(như những hành vi xâm phạm chế độ chính 
trị, phá hoại hoạt động kinh tế lành mạnh của 
quốc gia, làm phương hại nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa, gây hậu quả xấu cho an ninh, quốc 
phòng, hoạt động đối ngoại, cũng như nên độc 
lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam). Luật khẳng định, Nhà nước ta thực 
hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, mở rộng 
giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên cơ 
sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, các bên bình đẳng và 
cùng có lợi trong quan hệ. Luật quy định: Bảo 
vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu. Đồng thời, xác 
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định rõ nguyên tắc, nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
quốc gia cũng như nội dung quản lý nhà nước 
về an ninh quốc gia trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo 
là giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với mở rộng 
quan hệ đối ngoại; kết hợp chặt chẽ giữa công 
tác đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ an nỉnh, 
quốc phòng: ra sức xây dựng lực lượng về mọi 
mặt, đồng thời tranh thủ khai thác mọi thuận 
lợi từ quan hệ hợp tác hữu nghị trong việc bảo 
vệ an ninh quốc gia. 

Luật An ninh quốc gia khẳng định, chúng 
ta thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; 
phối hợp giữa hoạt động an ninh, quốc phòng 
với công tác đối ngoại. Tất cả những nhiệm vụ 
đó chỉ có thể được thực hiện một cách vững 
chắc và hiệu quả trên cơ sở khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc; nỗ lực cùng nhau phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, xây 
dựng nền quốc phòng vững mạnh, đối ngoại 
độc lập, tự chủ, giữ vững ổn định chính trị để 
bảo đảm an ninh quốc gia. Nhà nước thực hiện 
chính sách hợp tác quốc tế đa phương, song 
phương với các nước, các tô chức quốc tế 
trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia phù 
hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật 
quốc tế; thực hiện các điều ước quốc tế liên 
quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia mà 
Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Đồng thời, 
huy động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ 
an ninh Tổ quốc; giáo dục, động viên cân bộ, 
công chức, người lao động và mọi công dân 
tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tô 
chức vững mạnh. Nhà nước xây dựng và tổ 
chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế 
hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây 
dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triên 
kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu quả 
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hoạt động đối ngoại độc lập tự chủ và kết hợp 
chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân. Một nội dung quan trọng là, tăng cường 
vai trò và hiệu quả pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm 
vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh 
quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng lực 
lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; chủ 
động xây dựng các phương án và tổ chức, bố 
trí lực lượng, phương tiện cần thiết để bảo vệ 
có kết quả an ninh quốc gia trong mọi tình 
huống. 

Luật xác định, nền an ninh nhân dân là nền 
tảng quan trọng nhất bảo đảm sức mạnh về 
tỉnh thần, vật chất của sự nghiệp bảo vệ an 
ninh quốc gia, đồng thời đề cao vai trò nòng 
cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 
quốc gia. Việc xây đựng thế trận an ninh nhân 
dân cần có sự tổ chức, phối hợp các lực lượng 
và bố trí các nguồn lực cần thiết để chủ động, 
kịp thời bảo vệ an ninh quốc gia. Hoạt động 
bảo vệ an ninh quốc gia phải được đặt dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự 
quản lý thống nhất của Nhà nước, nhằm huy 
động sức mạnh tông hợp của hệ thống chính trị 
và toàn dân tộc. Đó là nguyên tắc tổ chức cơ 
bản của hoạt động an ninh quốc gia của chúng 
ta. Nhà nước xây dựng lực lượng chuyên trách 
bảo vệ an ninh quốc gia cách mạng, theo 
hướng ngày càng chính quy, tỉnh nhuệ, từng 
bước hiện đại, với tư cách làm nòng cốt thực 
hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Các cơ 
quan, tô chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của minh có trách nhiệm xây dựng lực 
lượng công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ 
quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố, làng xã. 
Tất cả các lực lượng đó tham gia hoạt động 


bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của 
pháp luật. Nhà nước bảo đâm ngân sách và cơ" 
sở vật chất cho các hoạt động bảo vệ an ninh 
quốc gia trong mọi tình huống, ưu tiên các địa 
bàn chiến lược, xung yếu, quan trọng về an 
ninh quốc gia; có chính sách huy động thành 
tựu khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động 
bảo vệ an ninh quốc gia. Góp phần thực hiện 
nhiệm vụ chung, các cơ quan thông tin, tuyên 
truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ 
an ninh quốc gia cho toàn dân. Cơ quan, tổ 
chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, 
vận động công dân Việt Nam, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài ý thức bảo vệ an ninh 
quốc gia. 

Điều cần nhắn mạnh là, lần đầu tiên, so với 
các văn bản pháp luật đã ban hành có liên quan 
đến bảo vệ an ninh quốc gia, Luật quy định, 
giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia là một nội 
dung của giáo dục quốc dân. Theo đó, cơ quan 
quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có 
trách nhiệm đưa nội dung giáo dục bảo vệ an 
ninh quốc gia vào chương trình dạy học trong 
nhà trường và các cơ sở giáo dục, phù hợp với 
ngành học, cấp học... nhằm trang bị cho mỗi 
công dân tri thức về vấn đề bảo vệ an ninh 
quốc gia. Luật quy định cụ thể quyền và nghĩa 
vụ của công dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, của các tổ chức thành viên trong 
việc bảo vệ an ninh quốc gia. Các quy định 
này nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công 
cuộc bảo vệ an ninh quốc gia. 

Điểm nổi bật là, Luật xác định, hoạt động 
bảo vệ an ninh quốc gia trước hết chủ động 
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phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh 
làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh 
quốc gia. Trên cơ sở nguyên tắc "Chủ động 
phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại 
mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh 
quốc gia", Luật quy định nhiệm vụ phòng 
ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất 
bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an 
ninh quốc gia cũng như các nguy cơ đe dọa an 
ninh quốc gia là định hướng quan trọng cho 
hành động của các cơ quan và tổ chức cũng 
như mọi công dân; khẳng định rõ chính sách 
xử lý của Nhà nước ta đối với các hành vi xâm 
phạm an ninh quốc gia là: mọi hành vi xâm 
phạm an ninh quốc gia đều phải bị xử lý 
nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định của 
pháp luật; kẻ chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố 
chống đối thì bị nghiêm trị; người bị ép buộc, 
lừa gạt, lôi kéo nhận làm việc cho tổ chức, cá 
nhân để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia 
mà tự thú, thành khẩn khai báo thì được khoan 
hồng; nếu lập công thì được khen thưởng; 
người nước ngoài có hành vi xâm phạm an 
ninh quốc gia của Việt Nam ở ngoài lãnh thổ 
Việt Nam có thể bị xử lý theo pháp luật của 
Việt Nam trong trường hợp điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
ký kết hoặc gia nhập có quy định. 

Quán triệt, cụ thể hóa quan điểm của Đảng 
về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
an ninh trong tình hình mới, Luật quy định các 
biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia bao 
gồm biện pháp vận động quân chúng, các quy 
phạm pháp luật, những hoạt động ngoại giao, 
cùng các hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, 
khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ. Nội dung, 
thấm quyền, thủ tục áp dụng đối với từng biện 
pháp sẽ được quy định cụ thể trong các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật này. 
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Trên cơ sở các chủ trương, quan điểm cơ 
bản của Đảng về xây đựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Luật An ninh quốc 
gia đã quy định rõ những nguyên tắc pháp lý 
về bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam trong 
tình hình mới. Ngày 1-7-2005, Luật An ninh 
quốc gia đã có hiệu lực thi hành. Việc xây 
dựng Luật An ninh quốc gia thể hiện bước 
trưởng thành trong công tác lập pháp của Nhà 
nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phản ánh 
nhận thức ngày càng đầy đủ, rõ ràng hơn về 
nhiệm vụ và bước đi hướng tới xã hội xã hội 
chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng và bảo 
vệ. Đó cũng là sự thể hiện ý thức tôn trọng 
pháp luật, cũng như ước vọng và quyết tâm 
xây dựng xã hội bình yên của mỗi người dân. 

Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả các 
nội dung quy định của Luật An ninh quốc gia, 
nhanh chóng đưa Luật đi vào cuộc sống, 
chúng ta cần tập trung xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật về tổ chức triển khai và 
quy định chỉ tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 
Bên cạnh đó, rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành có liên quan để đề nghị 
cấp có thầm quyền sửa đối, bô sung cho phù 
hợp với Luật An ninh quốc gia. Mặt khác, tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến những nội dung cơ bản của Luật An ninh 
quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật, làm cho mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân 
hiêu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình 
trong bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời tiếp 
tục xây đựng, củng cố và tăng cường tiềm lực 
an ninh quốc gia, xây dựng các cơ quan 
chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo 
hướng chính quy, tính nhuệ, từng bước hiện 
đại; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực 
lượng, góp phân xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lì 
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TĂNã CƯửNG CũN6 TÁC BẢ0 VỆ TRẬT TỰ 
ñÑ TÂN XÃ HỘI, ñÚP PHÂN ÔN ĐINH 
(HÍNH TRI - XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIÊN ĐẤT NƯỚC 


RẤT tự an toàn xã hội là hệ thống các 

quan hệ xã hội được hình thành và điều 

chỉnh bởi hệ thống các quy phạm pháp 
luật của Nhà nước, quy phạm đạo đức, thuần 
phong mỹ tục trong đời sống cộng đông của 
một dân tộc, một quốc gia, nhờ đó, mọi công 
dân sống và lao động có tổ chức, có kỷ cương, 
mọi lợi ích chính đáng được bảo đảm không bị 
xâm hại... Trong bối cảnh tình hình quốc tế, 
khu vực diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ 
trật tự an toàn xã hội đã và đang trở thành mối 
quan tâm hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân 
và toàn dân ta hiện nay. Cuộc đấu tranh giữ gin 
trật tự an toàn xã hội ở nước ta bao gôm các 
nội dung chủ yếu: phòng chống tội phạm; g1ữ 
gìn trật tự công cộng; phòng ngửa tai nạn; bài 
trừ tệ nạn xã hội; chống ô nhiễm môi trường... 
nhằm bảo đảm hoạt động bình thường yên ôn, 
hợp pháp của các cơ quan nhà nước, các tô 
chức xã hội và mọi công dân. 

Sau gần 20 năm đổi mới, tình hình trật tự an 
toàn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, 
tội phạm đã được kiềm chế và có xu hướng 
giảm. Nếu so với một số nước trên thế giới và 
ở khu vực Đông - Nam Á thì tội phạm và tệ 
nạn xã hội ở nước ta vào mức trung bình. Tuy 
nhiên, đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới 
như tội phạm buôn bán ma túy quốc tế, tội 
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phạm máy tính, buôn lậu xuyên quốc gia, tiền 
giả quốc tế, buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước 
ngoài, lừa đảo quốc tế... 

Về âm mưu và thủ đoạn, hoạt động phạm 
tội vừa tinh vi, vừa táo bạo, trắng trợn như 
dùng vũ khí nóng để giết người, cướp của, 
cưỡng đoạt tài sản và chống lại quyết liệt công 
an khi bị truy bắt. Các hoạt động tham nhũng, 
buôn lậu, tội phạm ma túy, buôn bán phụ nữ và 
trẻ em đã bắt đầu liên kết chặt chẽ dưới dạng 
phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại nghiêm 
trọng về kinh tế - xã hội. Tình hình tội phạm 
có tổ chức diễn biến phức tạp mà vụ án Trương 
Văn Cam và đồng bọn là một ví dụ điển hình. 

Cùng với tội phạm, tệ nạn xã hội hiện nay 
phát triển khá phức tạp, có nơi, có lúc nghiêm 
trọng, đặc biệt là các tệ nạn: mại dâm, ma túy, 
cờ bạc. Tệ nạn xã hội đã và đang là một vấn đề 
xã hội nhức nhối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới sự phát triển nhân cách và sức khỏe con 
người. Nó đã và đang phá vỡ nền đạo đức 
truyền thống, phá vỡ sự ôn định gia đình, làm 
hư hỏng lớp thanh niên mới lớn, là nguồn bổ 
sung và là mảnh đất phát sinh tội phạm. 


* TS, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Công an 
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Cùng với sự phức tạp của tội phạm và tệ 
nạn xã hội, những nắm gân đây tình hình tranh 
chấp, khiếu kiện đông người gây rối trật tự xã 
hội, chống người thi hành công vụ, lần chiếm 
hè phố, lòng đường, xây dựng trái phép vi 
phạm trật tự giao thông, vi phạm quy tắc 
an toàn cháy nổ... đã xảy ra nghiêm trọng, ảnh 
hưởng đến ổn định và an toàn xã hội, phát triển 
sản xuất, tính mạng - sức khỏe và tài sản 
nhân dân. 

Sự phức tạp của tình hình trật tự an toàn xã 
hội ở nước ta do nhiều nguyên nhân, chủ yếu 
là những nguyên nhân cơ bản sau: 

Thứ nhất, do tác động của mặt trái của cơ 
chế thị trường cộng với sự thiếu kinh nghiệm 
quản lý kinh tế, xã hội; công tác quản lý nhà 
nước về trật tự an toàn xã hội ở tâm vĩ mô còn 
chưa được coi trọng đúng mức; chủ trương, 
chính sách, pháp luật chưa theo kịp với tình 
hình, lại có nhiều kẽ hở nên đã tạo điều kiện 
cho hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, vì phạm 
pháp luật. Hàng loạt vấn đề xã hội ở tầm quốc 
gia như thiếu việc làm, đặc biệt là trong thanh 
niên; sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, hiện 
tượng thất học và mù chữ, sự 'Xuống cấp ở một 
bộ phận dân cư về đạo đức, nếp sống văn hóa... 
còn chậm được giải quyết. 

Thứ hai, ảnh hướng tiêu cực từ bên ngoài 
xâm nhập vào nước ta trong điều kiện mở 
cửa, tội phạm, tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm 
đồi trụy, phản động, kích động bạo lực, bệnh 
HIV/AIDS... Những thế lực thù địch ra sức lợi 
dụng, khai thác những khó khăn của ta để làm 
nghiêm trọng thêm tình hình an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội trong nước. 

Thứ ba, công tác đâu tranh giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội của các cơ quan nhà nước chưa 
đồng bộ, hữu khuynh, đặc biệt trong xử lý tội 
phạm và giải quyết tệ nạn xã hội, lập lại trật tự 
an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

Bảo vệ trật tự an toàn xã hội, giải quyết tội 
phạm và tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật 
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là một cuộc đấu tranh kiên trì, lâu dài đòi hỏi 
phải Sử dụng đồng bộ các biện pháp pháp luật, 
kinh tế, xã hội, giáo dục... Để tăng cường hơn 
nữa công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội, gÓp 
phân ô ổn định chính trị - xã hội và phát triển đât 
nước trong, tình hình mới, chúng ta cần thực 
hiện một sô nhiệm vụ cơ bản sau: 

1 — Phát huy sức mạnh tông hợp của hệ 
thống chính trị, tính tích cực cách mạng của 
khối đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao vai trò của 
các ngành trong bộ máy nhà nước trong đấu 
tranh bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Tình hình 
trật tự an toàn xã hội liên quan trực tiếp thường 
xuyên đến cuộc sống bình thường của mọi 
thành viên trong xã hội. Vì vậy, sự nghiệp bảo 
vệ trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thực tế nhiều 
địa phương đã cho thấy khi quần chúng đứng 
lên bảo vệ an ninh, trật tự thì đó là lực lượng 
đáng sợ nhất đối với bọn tội phạm và tệ nạn xã 
hội. Chủ tịch Hồ chí Minh đã dạy: khi nhân 
dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp 
đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn 
thì thắng lợi hoàn toàn. 

Lực lượng nhân dân chỉ trở thành sức mạnh 
to lớn và được phát huy cao độ khi đặt dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý trực tiếp của 
Nhà nước. Đó là nguyên tắc chỉ đạo cơ bản 
nhất, quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi Sự 
nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các cấp 
ủy cân theo dõi chặt chẽ tỉnh hinh trật tự an 
toàn xã hội, định kỳ nghe cơ quan công an, 
cảnh sát báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công 
tác này, coi trọng việc giáo dục đẳng viên 
gương mẫu chấp hành chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. 

Các cấp chính quyền từ trung ưƠng ‹ đến địa 
phương cân nêu cao vai trò quản lý, điều hành 
trực tiếp đối với công tác giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội, phát huy tính tiên phong, xung kích của 
ngành công an trong đấu tranh phòng chống 
tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, phòng ngừa 
và ngăn chặn các vi phạm pháp luật. Nhưng 
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công an không phải và không thể "bao sân" 
làm thay các ngành trong bộ máy nhà nước 
trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, lập 
lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật 
tự đô thị, thậm chí đi phá dỡ nhà xây dựng trái 
phép, dẹp lòng, lề đường... Cần xác định rõ và 
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các 
ngành trong bộ máy nhà nước, các đoàn thể xã 
hội trong nhiệm vụ giữ gin trật tự an toàn xã 
hội. Ví như ngành văn hóa - thông tin có trách 
nhiệm bài trừ văn hóa phẩm đồi-trụy, độc hại, 
lối sống sa đọa. Ngành lao động, thương binh 
và xã hội có trách nhiệm tạo việc làm cho 
thanh niên, tổ chức cai nghiện ma túy và phòng 
chống mại dâm, thực hiện tốt các chính sách xã 
hội. Ngành giáo dục - đào tạo và các đoàn thể 
quần chúng có trách nhiệm giáo dục thanh 
niên, thiếu niên, hòa giải các mâu thuẫn trong 
gia đình, thôn xóm... Ở đây vai trò các tổ chức 
quân chúng ở cơ sở xã, phường, thị trấn rất 
quan trọng và nếu được phát huy thì đem lại 
hiệu quả rõ rệt. 

2 ~ Tiếp tục đồi mới các chính sách kinh tế — 
xã hội để góp phân giải quyết các "điểm 
nóng "xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng nêu 
TỐ: SỰ ốn định và phát triển mọi mặt của đời 
sống xã hội là nền tảng vững chắc của an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội. An ninh quốc 
ø1a, trật tự an toàn xã hội có vững chắc mới có 
điều kiện ổn định, phát triển đất nước về mọi 
mặt. Trật tự an toàn xã hội cũng chịu tác động 
trực tiếp, thường xuyên của thực trạng kinh tế, 
xã hội. Những chính sách xã hội, chính sách 
kinh tế đúng đắn và sự thực hiện nghiêm chỉnh 
các chính sách đó chắc chắn sẽ góp phân hạn 
chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi 
phạm pháp luật. Trong tình hình mới, cần tiếp 
tục đôi mới và thực hiện tốt các chính sách 
như: giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, 
trợ gIÚp xã hội đối với người có nhiều thiệt thòi 
và rủi ro trong cuộc sống; chính sách đối với 
thanh niên, miên núi, dân tộc; chính sách giáo 
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dục, y tế và thực hiện nghiêm Luật Đất đai để 
giải quyết các "điểm nóng"... 

3— Tích cực phòng ngừa, chủ động tiến 
công, tiến công kiên quyết, và liên tục bọn tội 
phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp 
luật. Thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ trật tự an 
toàn xã hội ở nước ta cho thấy phải thực hiện 
tốt hai mặt phòng ngừa tội phạm và tiến công 
tội phạm, trong đó phòng ngừa là cơ bản. 

Phòng ngừa xã hội làm giảm phát sinh tội 
phạm có nội dung rất rộng và bao gồm các 
biện pháp kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, 
các biện pháp tổ chức - hành chính trong hệ 
thống phòng ngừa xã hội đối với tội phạm, các 
biện pháp phát hiện và điều tra tội phạm, thi 
hành và cải tạo, giáo dục người phạm tội... 
Phòng ngừa tội phạm còn thể hiện ở chỗ khi tội 
phạm đã xảy ra thì tìm mọi cách hạn chế tác 
hại, không để tội phạm tái diễn gây nguy hại 
cho xã hội. Đi đôi với tích cực phòng ngừa, 
phải liên tục, chủ động và kiên quyết tiến công 
tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Quá trình tiến công tội phạm cũng là quá 
trình kết hợp giữa trấn áp với tổ chức xây dựng, 
nghiêm trị kết hợp với khoan hồng. Trong tiến 
công tội phạm, cần tập trung lực lượng trừng trị 
bọn đầu sỏ, những tên trùm băng cướp, những 
tên tội phạm có tổ chức hung hán, bọn tham 
nhũng, buôn lậu, lừa đảo, ma túy lớn, nhưng 
cũng cần khoan hồng với những người phạm 
tội ra tự thú, hồi cải, lập công chuộc tội. 

Để giải quyết vấn đề tội phạm, tệ nạn xã hội. 
Chính phủ đã ban hành Chương trình quốc gia 
phòng chống tội phạm và các Chương trình 
hành động phòng chống ma túy giai đoạn 
1998 - 2000, 2001 - 2005, Chương trình hành 
động phòng chống mại dâm giai đoạn 2001 - 
2005, Kế hoạch tông thể phòng chống ma túy 
đến 2010, Chương trình hành động phòng 
chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai 
đoạn từ năm 2004 đến năm 2010. Trong đó, 
xác định hệ thống quan điểm, chủ trương và 
biện pháp giải quyết đồng thời có đầu tư thỏa 
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đáng từ ngân sách nhà nước cho các chương 
trình đó. Đây là những chương trình xã hội 
trọng điểm của quốc gia về phòng chống tội 
phạm, chống tệ nạn xã hội. Các chương trình 
này nhằm đạt mục tiêu cơ bản là giảm dần, đi 
đến loại trừ tội phạm, tệ nạn xã hội ra khỏi đời 
sống xã hội, bảo đảm sự ổn định và phát triển 
kinh tế, văn hóa, tư tưởng. 

Ngày nay, vấn đề đấu tranh phòng chống 
tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội đã trở thành 
vấn đề toàn cầu và đang là vấn đề nan giải của 
nhiều quốc gia. Liên hợp quốc, INTERPOL và 
các tổ chức quốc tế đã có các chương trình 
phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, 
bài trừ các tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn cầu 
và khu vực. Cần thiết phải mở rộng quan hệ 
quốc tế, tham khảo kinh nghiệm giải quyết tội 
phạm, tệ nạn xã hội của các nước, nhất là 
những nước gần nước ta. 

4 - Tiếp tục đổi mới chính sách đối với 
phạm nhân, nâng cao chất lượng công tác giáo 
dục, cải tạo người phạm tội bằng nhiều hình 
thức, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập VỚI 
Cộng đông xã hội. Chính sách giáo dục cải tạo 
người phạm tội luôn là bộ phận quan trọng 
trong chính sách xã hội của Đang và Nhà nước 
ta. Đối với những người phạm tội phải vào tủ 
cần đối xử nhân đạo, thực hiện những quyền 
mà họ còn được hưởng, nhất là các quyên con 
người. Bên cạnh việc phạm nhân phải chấp 
hành các quy định nghiêm ngặt của luật pháp 
thi hành ân phạt tù, họ cần được giáo dục lại 
bằng học nghề, học văn hóa, lao động sản xuất, 
øặp gỡ gia đình và người thân, hoạt động văn 
hóa - nghệ thuật. Bộ Công an phối hợp với Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục xã 
hội hóa công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, 
xây dựng chương trình quốc gia dạy nghề cho 
phạm nhân khi còn ở tù và giới thiệu việc làm 
cho họ sau khi ra tù. Ngân sách của chương 
trình này do Nhà nước cấp. Trước mắt, thực 
hiện chương trình giáo dục văn hóa phổ cập 
tiểu học cho phạm nhân, tổ chức tốt công tác 
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đặc xá cho các phạm nhân đã cải tạo tiến bộ 
trong năm 2005. 

Giáo dục, cải tạo phạm nhân là hoạt động 
đòi hỏi phải có sự nỗ lực chung với ý thức trách 
nhiệm đây đủ của các ngành, các cấp, của các 
gia đình phạm nhân, của toàn xã hội. Đây là 
các điều kiện không thể thiếu để thực hiện mục 
tiêu giáo dục cải tạo, biến người phạm tội trở 
thành công dân lương thiện. 

2. Tăng cường và đổi mới công tác quản lý 
hành chính về trật tự xã hội theo hướng do dân, 
vì đân. Mọi thể lệ và thủ tục về quản lý hành 
chính xã "hội, nhất là các thủ tục đăng ký quản 
lý hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân, các 
thủ tục quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý đặc 
doanh và các dịch vụ bảo vệ; đăng ký, quản lý 
các phương tiện giao thông, phòng cháy, chữa 
cháy... đều phải được công bố công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng và niêm 
yết tại các trụ sở cơ quan để quần chúng biết, 
thi hành và giám sát công an thực hiện theo 
tỉnh thần Nghị quyết 38/CP của Chính phủ về 
cải cách các thủ tục hành chính. Lực lượng 
cảnh sát nhân dân các cấp tiếp tục nghiên cứu 
và đôi mới các thủ tục quản lý hành chính về 
trật tự xã hội theo quan điểm "lấy dân làm 
gốc", dựa vào dân, phục vụ dân, không gây 
phiền hà sách nhiễu cho nhân dân, không làm 
cản trở đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Phối hợp VỚI Các ngành đây mạnh công tác 
tuyên truyền giáo dục và tô chức, vận động 
quân chúng đề quân chúng hiêu, thực hiện 
đúng các chế độ, thê lệ quản lý hành chính, 
tích cực tham gia đấu tranh với những hành vi 
vi phạm pháp luật. Tập trung thực hiện tốt 
Nghị quyêt 13 của Chính phủ, kiên quyêt lập 
lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật 
tự đô thị. 

6. Xây dựng lực lượng cảnh sắt nhân dân 
thật sự trong sạch, vững mạnh, để làm tròn 
nhiệm vụ xung kích trên mặt trận đấu tranh 
bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Trong sự nghiệp 


(Xem tiếp trang 52) 
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NGOẠI GIAO VIỆT NAM 
ó0 NĂM ĐÂU TRANH 
VÀ TRƯỚNG THÀNH 


ONG 60 năm qua, ngoại giao là một 
| mặt trận quan trọng phối hợp nhịp 
nhàng với đấu tranh quân sự và chính 
trị nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả nhất của dân 
tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu 
mạnh. Bằng sự phối hợp nhịp nhàng đó, mặt 
trận ngoại giao không những đã hỗ trợ đắc lực 
cho mặt trận quân sự và chính trị mà còn tạo ra 
những điều kiện quốc tế và trong nước thuận 
lợi để đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến 
lên, bước sau cao hơn bước trước. Trong quá 
trình đó, ngoại giao Việt Nam luôn gắn với vận 
mệnh của dân tộc, đã vượt qua nhiều thử thách, 
thông qua đấu tranh để tự hoàn thiện và trưởng 
thành, tạo nên một nên ngoại g1aO riêng của 
Việt Nam, vừa kế thừa truyền thống dân tộc, 
vừa hấp thu tỉnh hoa của ngoại giao thế giới. 
Để nhìn rõ bước đi và quá trình lớn mạnh 
của ngoại giao Việt Nam kể từ Cách mạng 
Tháng Tám 1945 thành công đến nay, có thể 
chia chặng đường lịch sử này thành 4 thời kỳ. 
1 — Thơi kỳ từ 1945 - 1954 
Đây là thời kỳ hết sức khó khăn, phức tạp, 
có lúc vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi 
óc”. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra 
đời chưa được nước nào công nhận, chưa có 
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đồng minh; kinh tế đất nước những năm đầu 
hầu như không có gì; lực lượng quân sự mới 
được xây dựng phải đối phó cùng lúc với mấy 
chục vạn quân nước ngoài bao gồm cả Pháp, 
Nhật, Anh, Tưởng đang lăm le tiêu diệt chính 
quyền cách mạng. Trong bối cảnh đó, ngoại 
giao là một công tác hết sức trọng yếu, là vũ 
khí của cách mạng để chèo lái con thuyền Việt 
Nam vượt qua cơn thử thách. Nhiệm vụ đặt ra 
cho ngoại giao lúc bấy giờ là: Khai thác mâu 
thuẫn trong hàng ngũ địch để ta có thể tập 
trung mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu và lâu dài; 
Có sách lược đấu tranh với kẻ thù chủ yếu để 
tranh thủ thời gian, chuẩn bị lực lượng cho 
cuộc kháng chiến lâu dài; Từng bước tranh thủ 
sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, tìm kiếm đồng 
minh, nhằm thoát dần thế bị bao vây, cô lập, 
tiến tới tranh thủ sự công nhận của thế giới đối 
với Nhà nước non trẻ. 

Trong thời kỳ này, hoạt động ngoại giao của 
chính quyền cách mạng giai đoạn 1945 - 1946 
đã đi vào lịch sử như những năm tháng không 
thể nào quên, góp phần giữ vững và củng cố 
chính quyền, bảo vệ nền độc lập của đất nước. 
Thực hiện chủ trương “Hòa để tiến”, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều CUỘC đấu tranh 
ngoại g1ao với Pháp, ký Hiệp định sơ bộ (ngày 
6-3-1946), ký Tạm ước (ngày 14-9-1946) 
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nhằm tranh thủ thêm thời gian và lực lượng 
chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống 
thực dân Pháp mà Người tiên đoán nhất định sẽ 
xảy ra. Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong giai đoạn này vô cùng 
phong phú và sôi động, đã trở thành mẫu mực 
trong đấu tranh ngoại giao là cùng lúc đấu 
tranh với nhiều lực lượng đối địch, lợi dụng 
mâu thuẫn trong hàng ngũ địch, có sách lược 
thích hợp, nhân nhượng “hết cỡ” ( và hòa 
hoãn có nguyên tắc, đồng thời ra sức tranh thủ 
mọi lực lượng có thể tranh thủ được, đưa cách 
mạng Việt Nam từng bước tiến lên một cách 
vững chắc. 

Nhờ cuộc đấu tranh ngoại giao và sự lớn 
mạnh dần của lực lượng quân sự và chính trị, 
đầu năm 1950, Việt Nam dân chủ cộng hòa đã 
phá được vòng vây của các thế lực thực dân để 
quốc, thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung 
Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác ở Đông Âu, tạo ra một bước ngoặt trong 
quan hệ quốc tế. Đồng thời, quan hệ giữa nước 
ta với Đảng Cộng sản Pháp và một số Đảng 
Cộng sản khác được thiết lập, liên hệ giữa nước 
ta với các nước Á - Phi và các lực lượng hòa 
bình và tiến bộ trên thế giới cũng đã được hình 
thành, tạo ra cho ta một hậu phương lớn hùng 
mạnh với các nước xã hội chủ nghĩa là trụ cột. 

Sau 9 năm kháng chiến, ta càng đánh càng 
mạnh, trong lúc quân đội viên chinh Pháp và 
tay sai đã đi từ thất bại này đến thất bại khác, 
nội bộ tập đoàn cầm quyền Pháp mâu thuẫn 
sâu sắc, buộc thực dân Pháp phải ngồi lại tại 
Giơ-ne-vơ để thương lượng với ta. Và cuối 
cùng, sau thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ, 
Pháp đã phải ký với ta Hiệp định Giơ-ne-vơ 
(tháng 7-1954), chấm dứt chiến tranh ở Đông 
Dương. Với việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
“ngoại giao ta đã thắng to” như lời khẳng định 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Một là, với việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 
(1954), Việt Nam được quốc tế công nhận là 
một nước độc lập, thống nhất, có chủ quyền và 


toàn vẹn lãnh thổ. Như vậy, so với Hiệp định sơ 
bộ (6-3-1946), Hiệp định Giơ-ne-vơ đã tiến 
một bước dài trong việc công nhận về pháp lý: 
nước ta là một quốc gia hoàn toàn bình đẳng 
trong quan hệ quốc tế. 

Hai là, với việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 
(1954), một nửa nước đã được giải phóng, nối 
liền với các nước xã hội chủ nghĩa, tạo điều 
kiện cho ta bắt đầu thực hiện đồng thời hai 
nhiệm vụ chiến lược liên quan mật thiết với 
nhau là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở 
miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. 

Ba là, việc quân Pháp phải rút về nước Sẻ 
làm cho lực lượng ngụy quân, ngụy quyền thân 
Pháp rất hoang mang và mâu thuẫn sâu sắc với 
lực lượng tay sai thân Mỹ. Ta đã triệt để lợi 
dụng mâu thuẫn nội bộ địch để tập hợp lực 
lượng cho cách mạng miền Nam trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Bốn là, lần đầu tiên, phái đoàn của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa đã bước vào Hội 
nghị Giơ-ne-vơ với tư thế chững chạc, đàng 
hoàng, không những trực tiếp đàm phán với 
phái đoàn Pháp mà còn với nhiều phái đoàn các 
nước lớn. Trong lịch sử ngoại giao hiện đại, 
chưa có một phái đoàn của nước “nhược tiểu” 
nào lại giành được vị trí quốc tế long trọng đó. 
Dư luận thế giới, nhất là báo chí Pháp đã bình 
luận một cách dí dỏm rằng, Việt Nam không 
phải là “bóng ma” (như thực dân Pháp đã gọi 
như vậy thời kỳ đầu kháng chiến - TG) mà là 
những con người hiên lành, khiêm tốn nhưng 
anh dũng, đã chôn vùi hàng vạn binh sĩ của 
một cường quốc thế giới trên những núi rừng 
và đông lúa của Á Đông (báo Le Monde tháng 
7-1954). 

2 - Thời kỳ từ 1954 - 1975 

Đây là thời ky hoạt động ngoại giao Việt 
Nam đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. 


(1) Lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
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Cùng với những diễn biến ở chiến trường, hoạt 
động ngoại giao của ta trong thời kỳ này trở 
thành trung tâm của sinh hoạt chính trị thế giới, 

nhất là từ năm 1960 trở đi. Nhiệm vụ của ngoại 
giao lúc này cũng rất nặng nề và phức tạp. Để 
phục vụ nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc, chúng ta đã triển khai 
nhiều hướng hoạt động, phát triển quan hệ với 
các nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường đoàn kết 
với các phong trào cộng sản và công nhân quốc 
tế và các lực lượng tiến bộ, đấu tranh vì hòa 
bình, dân chủ trên thế giới; đồng thời tranh thủ 
cảm tình của nhân dân và chính giới một số 
nước phương Tây. 

Nhiệm vụ thứ hai của ngoại giao liên quan 
mật thiết đến nhiệm vụ thứ nhất là phục vụ 
cuộc đấu tranh chống Mỹ - ngụy phá hoại Hiệp 
định Giơ-ne-vơ, và sau đó là chống chiến tranh 
xâm lược của đề quốc Mỹ. Qua việc đấu tranh 
đó, hoạt động ngoại ø1ao làm cho nhân dân thế 
giới thấy rõ sự mong muốn của nhân dân 
Việt Nam là hòa bình và thống nhất đất nước, 
thấy rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh 
xâm lược do đế quốc Mỹ tiến hành, từ đó ủng 
hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta. 

Từ năm 1960, khi Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam được thành lập (sau đó là 
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miễn Nam Việt Nam), hoạt động ngoại g1ao 
Việt Nam trở nên rất phong phú, đa dạng và có 
đặc thù riêng, dưới hinh thức “tuy một mà hai 
và tuy hai mà một”. Cùng với Bộ Ngoại giao 
của Việt Nam dân chủ cộng hòa, từ nay còn có 
Bộ Ngoại giao của Chính phủ cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miễn Nam Việt Nam. Cả hai 
đều dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao Động 
Việt Nam, có một mục tiêu chiến lược chung 
nhưng hoạt động dưới hai phương thức khác 
nhau. 

Tháng 1-1967, Hội nghị Trung ương Đảng 
lần thứ 13 đã quyết định đẩy mạnh đấu tranh 
quân sự trên cả hai miền, đồng thời đưa mặt 
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trận ngoại giao thành một mặt trận quan trọng 
để mở ra cục diện “vừa đánh, vừa đàm”. Trên 
cơ sở đó, ta đã phối hợp đấu tranh quân sự, 
chính trị với đấu tranh ngoại giao, tạo đòn tấn 
công chiến lược quyết định, làm phá sản các 
chiến lược quân sự và các thủ đoạn ngoại giao 
của địch, đưa tới thắng lợi của việc ký kết 
Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, năm 1973. 

Nhìn lại cuộc đàm phân Pa-ri (1968 - 1973), 
có thể nêu một số nhận xét sau: 

Một là, thực chất của mối liên hệ giữa 
Hiệp định Pa-ri với cuộc Tổng tiến công và nôi 
dậy mùa Xuân 1975 giải phóng miên Nam, 
thống nhất Tổ quốc là quan hệ giữa đấu tranh 
quân sự và đấu tranh ngoại giao. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói: “Thực lực là cái chuông, 
ngoại giao là tiếng của chuông. Chuông có to 
thì tiếng mới lớn”. Quá trình đàm phán với Mỹ 
tại Hội nghị Pa-ri đã chứng minh tư tưởng đúng 
đắn đó của Người. Hiệp định Pa-ri còn phát 
huy tính năng động của nó là hỗ trợ cho mặt 
trận quân sự trong các bước kế tiếp. Với việc ký 
kết Hiệp định Pa-ri, ta đã buộc Mỹ chấm dứt vô 
điều kiện việc ném bom miền Bắc, tạo cho 
miền Bắc một thuận lợi to lớn để làm tròn 
nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến 
lớn. Tương quan lực lượng mới ở miền Nam 
sau Hiệp định Pa-n cho thấy. sự sụp đổ hoàn 
toàn của ngụy quân, ngụy quyên là “đã ở trong 
tầm tay”. Do đó, có thể nói Hiệp định Pa-ri là 
một bước đi chiến lược mà Trung ương đã dự 
kiến để chuyển cuộc đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà sang một giai 
đoạn mới. 

Hai là, Hội nghị Pa-ri là cuộc đấu trí giữa 
nên ngoại giao Việt Nam và nền ngoại giao của 
một đề quốc đầu sỏ lớn nhất thế giới và ngoại 
giao ta đã thắng. Mỹ đã đấm vào cái bẫy chiến 
lược của ta khi đặt bút ký Hiệp định Pa-ri. Cay 
đắng vì việc ta giải phóng miền Nam chỉ trong 
vòng 2 năm 4 thắng sau khi Hiệp định Pa-ri 
được ký kết, trong khi trả lời một câu hỏi 
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của một nhà báo nước ngoài (tháng 5-1975), 
Kít-xinh-giơ đã thề “cạch đến già không bao 
41 0/ Bấp Lê Đức Thọ nữa”. 

Ba là, qua cuộc đàm phán Pa-rl, nền ngoại 
giao ta đã trưởng thành. So với Hiệp định sơ bộ 
(6-3-1946) và Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), 
ngoại giao Việt Nam đã tiến một bước dài về 
tất cả mọi mặt, phát huy cao độ tính chủ động 
và độc lập tự chủ trong việc mở ra cục diện 
“vừa đánh, vừa đàm”; chuyên hướng từ chiến 
lược chiến tranh sang chiến lược hòa bình; chủ 
động kết thúc đàm phán đi đến ký Hiệp định 
chấm dứt chiến tranh. 

.} - Thời kỳ từ 1975 - 1986 

Sau khi giải phóng miền Nam và thống nhất 
Tổ quốc, ngoại giao Việt Nam đứng trước tình 
hình và nhiệm vụ mới. Việt Nam đã lần lượt 
thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước 
Đông - Nam Á, châu Đại Dương, Tây Bắc Âu 
và một loạt nước khác ở châu lục có chế độ 
chính trị, xã hội khác nhau. Ta cũng đã tiến 
hành đàm phán với Mỹ về việc bình thường 
hóa quan hệ. Năm 1976, Việt Nam trở thành 
thành viên của Phong trào Không liên kết và 
sau đó là thành viên Liên hợp quốc (1977) và 
nhiều tô chức quốc tế khác. 

Tuy nhiên, từ cuối năm 1977, Việt Nam gặp 
nhiều khó khăn về đối ngoại. Nhiệm vụ của 
ngoại giao lúc này là phải phá cho được âm 
mưu của một số thế lực muốn cô lập ta trên 
trường quốc tế. Phát huy chính nghĩa của ta 
trong việc giúp nhân dân Cam-pu-chia chống 
chế độ diệt chủng, lợi dụng mâu thuẫn trong 
hàng ngũ các lực lượng chống đối ta trên 
trường quốc tế, ta đã tranh thủ mở các cuộc đối 
thoại với từng nước ASEAN để tìm một giải 
pháp hòa bình cho vấn đề Cam-pu-chia. Ta 
cũng mở các cuộc thương lượng VỚI Trung 
Quốc, Mỹ để giải quyết những vấn đề còn tồn 
tại trong quan hệ song phương. Để tạo thế 
mạnh cho cuộc đấu tranh ngoại giao, chống lại 
âm mưu của các thế lực thù địch, ba nước Đông 
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Dương đã tăng cường đoàn kết trong cuộc đầu 
tranh chung này. Những nỗ lực ngoại giao của 
Việt Nam đã làm cho các nước, trước hết là các 
nước ASEAN thấy rõ chính nghĩa và thiện chí 
của ta, do đó họ ngày càng cảm thông và tích 
cực cùng ta tìm kiếm giải pháp cho vấn đề 
Cam-pu-chia mà các bên đều có thể chấp nhận 
được. Đây là điều giải thích tại sao các âm mưu 
nhằm gây ra sự đối đầu giữa ba nước Đông 
Dương với các nước ASEAN đã bị thất bại và 
sau khi vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết, 
các nước ASEAN đã chào đón Việt Nam trở 
thành thành viên chính thức của Hiệp hội, xóa 
tan mọi bất đồng trong quá khứ để cùng nhau 
xây dựng ASEAN thành một trong những tổ 
chức khu vực thành công như hiện nay. 

4 - Thời kỳ từ 1986 đến nay 

Thực hiện đường lối đôi mới do Đại hội VI 
(1986) của Đảng đề ra, cùng với việc đổi mới 
tư duy về kinh tế, ngoại giao cũng từng bước 
đổi mới, trước hết là đổi mới công tác nghiên 
cứu, phân ch, đánh giá tỉnh hình thể IỚi Và 
quan hệ quốc tế; cách suy nghĩ về mối liên hệ 
trên một sô vấn đề như giữa lợi ích quốc gia và 
nghĩa vụ quốc tế, giữa an ninh và phát triển, 
giữa hợp tác và đấu tranh v.v..; tư duy về tập 
hợp lực lượng, cách đánh giá bạn - thù, từ đó 
xác định chủ trương, đường lối và có chính 
sách đối ngoại thích hợp. 

Thực ra, trước Đại hội VI, Bộ Chính trị 
đã có chủ trương chuyển từ đối đầu sang đối 
thoại (Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị 
tháng 7-1986). Sau Đại hội VỊ, Bộ Chính trị 
đã thông qua Nghị quyết 13 (20-5-1988) xác 
định cụ thể hơn nhiệm vụ của ngoại Ø1lao trong 
thời kỳ đối mới là phải ưu tiên giữ hòa bình để 
phát triên kinh tế. Nghị quyết khẳng định nước 

ta “lại càng có những cơ hội lớn để có thể giữ 
vững hòa bình và phát triển nền kinh tế” và xác 
định “với một nèn kinh tế mạnh, một nền quốc 
phòng vừa đủ mạnh cùng với sự mở rộng quan 
hệ hợp tác quốc tế, chúng ta sẽ càng có nhiều 


45 


(X(giiên eứu - rao đổi 


khả năng giữ vững độc lập và xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội hơn”. Đặc biệt, Nghị 
quyết nhấn mạnh: Nếu chúng ta để lỡ những 
cơ hội lớn đó thì sẽ gặp nhiều thách thức mới 
và sẽ thua kém về mọi mặt so với nhiều nước 
khác trên thế giới, do đó, an ninh chính trị, 
quốc phòng của ta cũng bị ảnh hưởng. Tiếp 
theo Đại hội VI, Đại hội VI (1991) và nhất là 
Đại hội IX (2001), đường lối đối ngoại được 
nêu lên tại Đại hội VII và hoàn thiện tại Đại 
hội IX là “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác 
tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. 

Đó là cơ sở của đường lối đối ngoại độc lập 
tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa 
các quan hệ quốc tế. Với sự đối mới này, đường 
lối đối ngoại của Việt Nam trong gần 20 năm 
qua đã thu được những kết quả to lớn. Việt 
Nam đã tích cực và chủ động hội nhập kinh tế 
khu vực và thế giới, phấn đấu sớm trở thành 
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO). Nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại ø1ao 
với 167 nước, quan hệ kinh tế thương mại với 
trên 100 quốc gia và vùng lãnh thô. Việt Nam 
đã gia nhập ASEAN, ASEM, APEC... Vị thế 
và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao 
trên trường quốc tế. 

Sau gần 20 năm Việt Nam đổi mới, thế giới 
khi nói về Việt Nam không còn xem đó là đất 
nước của chiến tranh và nghèo nàn lạc hậu mà 
là một quốc gia đang có những bước tiến nhanh 
chóng, sâu rộng trên con đường phát triển, hội 
nhập khu vực và quốc tế. 

* 
* * 


Nhnn lại quá trinh hoạt động 60 năm qua của 
ngoại giao Việt Nam, có thê khẳng định đường 
lối đối ngoại của ta là đúng đắn, do đó thắng lợi 
là chủ yếu. Nói như vậy không có nghĩa là 
chúng ta hoàn toàn không phạm phải sai lầm và 
thiếu sót do điều kiện khách quan hoặc chủ 
quan. Chắng hạn như sau khi nước nhà đã 
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thống nhất, ta “chưa chuyển kịp tư duy, chưa 
nắm bắt kịp những biến động trong CụC diện 
quốc tế qua các bước ngoặt lịch sử, thiếu sót 
trong nghiên cứu và dự báo chiến lược”, “ chưa 
có thời gian đi sâu phân tích làm rõ một số vấn 
đề có liên quan đến lịch sử” ©), 

Qua đây, bước đầu có thể rút ra một số 
bài học ngoại giao: 

Một là, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa 
yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng của giai cấp công nhân. 

Hai là, làm ngoại giao là phải dựa vào thực 
lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Nếu mình 
chưa có thực lực làm cơ sở thì hãy khoan nói 
đến ngoại giao. Thực lực ở đây có nghĩa là sức 
mạnh tổng hợp gồm sức mạnh dân tộc kết hợp 
với sức mạnh của thời đại. Ngày nay, trong xu 
thế lớn của thế giới là hòa bình, hợp tác và phát 
triển, sức mạnh về chính trị, chính sách ngoại 
giao hòa bình cộng với sức mạnh kinh tế, cùng 
với văn hóa ứng xử sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp 
của mỗi dân tộc. 

Ba là, ngoại giao vừa là khoa học, vừa là 
nghệ thuật. Là một ngành khoa học, ngoại g1ao 
phải có tri thức rộng lớn, tầm nhìn rộng, thông 
qua VIỆC ¿ học tập, nghiên cứu liên tục và sâu sắc 
sự chuyển biến của tình hình thế giới và _¬gm 
hệ quôc tẾ, “phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ”, tử 
đó mới có thể nắm bắt nhanh nhạy thời cơ. 
Người ta nói, ngoại giao là nghệ thuật của các 
khả năng. Phải có nghệ thuật trong ứng xử và 
nghệ thuật cả trong việc lợi dụng mâu thuẫn, 
phân hóa hàng ngũ địch. 

Bốn là, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng trong công tác ngoại g1aO, có đường lối 
đối ngoại nhất quán về nguyên tắc, mềm dẻo về 
sách lược, thực hiện tốt phương châm mà 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã đề ra là “đĩ bất biến 
ứng vạn biến”. 


(2) Xem: Bác Hồ trong trái tim các nhà ngoại giao, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1999. tr 14 -15 


Số 16 (tháng 8 năm 2005) 


(gen eứu - rao đổi 


ÁC nền kinh tế tuy khác nhau, nhưng 
đều phát triển mang tính biện chứng, 
phụ thuộc vào tính chất và trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất. Để làm rõ 
thêm cơ sở khoa học của luận đề "nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước 
đầu được xây dựng" và "nhận thức của Đảng ta 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tổ hơn” 


Cơ sở khoa học của 
mô hình nên kinh tế thị truòng 
định hướng xã hội chủ nghĩa 


NGUYÊN ÁI ĐOÀN °* 


trong Dự thảo đề cương các văn kiện trình Đại 
hội X của Đảng, bài viết xin đề cập đến cơ sở 
khoa học của mô hình kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa bằng việc phân tích 
quá trình hình thành và xu hướng phát triển các 
nên kinh tế từ thấp đến cao. 

Nền kinh tẾ cộng đông đã tồn tại hàng 
nghìn nấm trước, có các đặc trưng cơ bản là 
sản xuất mang tính xã hội vì mọi người cùng 
làm và làm theo sự phân công của cộng đồng; 
sản phẩm được sản xuất ra theo yêu cầu của 
cộng đông và được chia đều. Khi con người 
chưa có đủ khả năng tiến hành lao động biệt 
lập và làm ra sản phẩm ít ỏi, mọi người buộc 
phải làm việc cùng nhau, nhưng trong nhiều 
công việc ở cộng đồng, lao động được tiến 
hành riêng lẽ, biệt lập bởi các cá nhân, hoặc 
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một nhóm nhỏ các cá nhân. Chiếm hữu và tiêu 
dùng mang tính cá nhân phát triển chậm chạp 
nhưng liên tục. 

Lực lượng sản xuất dần phát triển, con 
người với nhận thức, hiểu biết tốt hơn về thế 
giới xung quanh, với những công cụ hữu hiệu 
hơn đã sản xuất ra nhiều của cải hơn và có thể 
tiến hành lao động độc lập. Trong phân phối, 
sự khan hiếm luôn thôi thúc mọi cá nhân muốn 
chiếm nhiều hơn cho bản 
thân mình. Cùng với sự 
gia tăng mức độ giàu có 
của công xã, phân phối 
ngày càng trở nên ít chia 
đều hơn. Những kẻ mạnh 
hơn, có quyền lực hơn 
trong công xã có thể 
chiếm phần nhiều hơn 
mà không làm ảnh hưởng 
đến sự tồn vong của 
cộng đông. 

Khi mọi người có thể 
tự do làm theo khả năng 
của mình và sản phẩm 
làm ra thuộc về họ, thì những kẻ mạnh hơn sẽ 
thấy bị thiệt nếu cứ tiếp tục làm chung và chia 
đều. Xu hướng chia tách, biệt lập phát triên 
dân. Nền kinh tế cộng đông bị phá vỡ và nên 
kinh tế tự nhiên hình thành: xảy ra quá trình 
phủ định lần thứ nhất. 

Đặc trưng của nên kinh tế tự nhiên là mỗi 
gia đình đông thời là một đơn vị kinh tế cơ sở, 
tự sản xuất, tự tiêu dùng. Nói như vậy có ý 
nhân mạnh đến nét đặc trưng nhất của nền kinh 
tế tự nhiên thuân túy. Sự thuần khiết đó chỉ có 
trong tư duy trừu tượng, còn trên thực tế luôn 
có sự pha trộn và kế thừa giữa các hình thức tổ 
chức sản xuất xã hội, có sự biến đổi dân và khi 


* TS, Trường đại học Bách khoa Hà Nội 
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nói đó là nên kinh tế tự nhiên hay cộng đồng, 
có nghĩa là chúng ta nói đến hình thức chiếm 
ưu thế. 

Sản xuất được thực hiện biệt lập, sản phâm 
được làm ra theo nhu cầu của từng gia đình. Sở 
hữu tư nhân hình thành và phát triển cùng với 
quá trinh biệt lập hóa của lao động. Lao động 
biệt lập là nền tảng để hình thành sở hữu tư 
nhân: một người lao động riêng biệt, có cơ sở 
để nói rằng sản phẩm đó là do anh ta làm ra, 
nhưng sản phẩm làm ra trên thực tế là thuộc vê 
người sản xuất — chủ sở hữu tư liệu sản xuất. Ở 
đây cần phân biệt giữa người lao động và người 
sản xuất. Người lao động là người sử dụng khả 
năng, sức lực của mình tác động lên đối tượng 
lao động, hoặc tham gia vào quá trình đó, để 
trực tiếp tạo Ta các sản phẩm mong muốn. 
Người sản xuất chiếm hữu tư liệu sản xuất, tập 
hợp các yếu tố sản xuất, kết hợp chúng để sản 
xuất ra sản phẩm cần thiết. Trong trường hợp 
sản xuất nhỏ, tự nhiên, người lao động đồng 
thời là người sản xuất khi anh ta sở hữu mọi 
yếu tố đầu vào, tiến hành quá trình sản xuất và 
trên cơ sở đó, chiếm hữu các sản phẩm làm ra. 

Sản phẩm làm ra phụ thuộc vào lao động, 
trang thiết bị, công cụ lao động và tài nguyên 
thiên nhiên. Nên người sản xuất luôn có xu 
hướng chiếm hữu các yếu tố sản xuất để có 
nhiều sản phẩm. Quá trình phân hóa giàu 
nghèo trong sản xuất bắt đầu. Quá trình này 
cũng như phân hóa xã hội chỉ tiếp tục được phát 
triển và đẩy lên cao điểm trong kinh tế thị 
trường chứ không phải đến kinh tế thị trường 
mới có. 

Điều kiện phát triển nên kinh tế thị trường 
là sự khan hiếm sản phẩm dẫn đến hình thành 
nguyên tắc là sản phẩm thuộc về người sản xuất 
đã được xã hội chấp nhận. Khi đã tôn tại những 
người sản xuất riêng biệt và sản phẩm thuộc về 
họ thì việc chuyên môn hóa tất yếu dẫn đến 
trao đôi sản phẩm, hình thành thị trường. Quan 
niệm khá phô biến cho rằng, chuyên môn hóa, 
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phân công lao động xã hội là điều kiện phát 
triển kinh tế thị trường. Nếu phân tích sâu hơn, 
theo chúng tôi, có thể là: 

Thứ nhất, chuyên môn hóa có thể tồn tại 
trong phạm vi công xá xa xưa, hay trong một 
đơn vị sản xuất hiện đại và chỉ dẫn đến trao đối 
lao động chứ không phải trao đối hàng hóa. Do 
đó, không phải chuyên môn hóa chung chung 
mà là chuyên môn hóa giữa những người sản 
xuất độc lập mới dẫn đến việc trao đối hàng 
hóa và hình thành thị trường. 

Thứ hai, mỗi cá nhân, mỗi người sản xuất 
luôn tự biết mình phải làm gì, làm như thế nào 
là tốt nhất trong những điều kiện có sẵn. ở 
thành phố, không ai nghĩ đến việc tự nuôi gà, 
trông rau, dệt vải,... Ngược lại, sống ở lưng 
chừng đỉnh núi cao, người dân tộc thiểu số 
không nghĩ đến việc chuyên môn hóa nuôi gà 
để bán. Điều gì ấn náu đằng sau những quyết 
định đương nhiên ấy? Đó là nguyên tắc lợi ích 
- kết quả thu được phải lớn hơn chỉ phí. 

Trong nền kinh tế tự nhiên, lực lượng sản 
xuất phát triển dần, các kỹ thuật sản xuất trở 
nên phức tạp hơn, lao động trở nên có chất 
lượng hơn, kết cấu hạ tầng phát triển và đến 
một lúc nào đó những gia đình xưa nay vốn vẫn 
sản xuất mọi thứ họ cần, Sẽ thấy rằng cần phải 
chuyên vào việc sản xuất một loại sản phẩm 
nào đó mang bán và mua những thứ khác. 

Hành vi của gia đình - người sản xuất thay 
đôi như thế nào? Nếu tự sản xuất cho tiêu dùng 
gia đình, người sản xuất có năng suất thấp, 
nhưng bù lại chỉ phí trao đôi bằng không. Họ 
không cần trao đôi sản phẩm. Khi tham gia vào 
chuyên môn hóa, sản xuất để bán, năng suất lao 
động sẽ cao hơn, nhưng người sản xuất phải 
mất chi phí trao đối. Vậy khi nào người sản 
xuất chấp nhận chuyên môn hóa và tham gia 
vào thị trường? Câu trả lời đơn giản là khi nào 
họ thấy có lợi. Họ sẽ tham gia thị trường khi lợi 
ích tăng thêm do chuyên môn hóa sản xuất lớn 
hơn chỉ phí trao đối phát sinh. Các yếu tô tác 
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động đến quan hệ so sánh lợi ích - chỉ phí ỏ ở trên 
bao gồm: kỹ thuật sản xuất, phát triển kết cấu 
hạ tầng và thị trường nói chung. Không phải 
chỉ có thị trường, chuyên môn hóa thúc đây kỹ 
thuật phát triển mà ngược lại chính kỹ thuật 
cũng là một tác nhân quan trọng mở đường cho 
chuyên môn hóa lao động và sự xuất hiện của 
thị trường. 

Kinh tế thị trường là sự phủ định của kinh tế 
tự nhiên, là phủ định của phủ định, là sự quay 
trở lại "hình thức ban đầu" nhưng trên một cơ 
sở cao hơn theo hình xoáy trôn ốc. Kinh tế thị 
trường quay trở lại tính chất xã hội của sản 
xuất, của sản phẩm đã có trong nền kinh tế 
cộng đồng, nhưng nó được thể hiện dưới một 
hình thức mới - hàng hóa. Nhờ đó, nó vẫn giữ 
được đặc điểm của sản xuất đã phát triển đến 
cực điểm trong nền kinh tế tự nhiên là tính biệt 
lập của các đơn vị sản xuất. Tôn tại trong sự 
thống nhất của hai mặt đối lập là tính biệt lập 
và tính xã hội của sản xuất là đặc điểm quan 
trọng của kinh tế thị trường. Thị trường không 
xóa bỏ, mà chứa đựng những ưu thế, thành tựu 
của các giai đoạn phát triển trước nó. Thị 
trường, - một hình thức tổ chức sản xuất xã hội, 
là sản phẩm chung của nhân loại, phải qua hàng 
ngàn năm loài người mới có được. Tuy nó 
không hoàn hảo, nhưng có nhiều ưu thế và quan 
trọng hơn cả là tồn tại khách quan. 

Trong nên kinh tế thị trường, tính biệt lập 
của người sản xuất cho phép gIỮ được động lực 
cơ bản của nền kinh tế là người sản xuất làm 
việc vì chính họ. Nên kinh tế hoạt động thông 
qua hành vi của tất cả mọi người. Bản chất của 
con người, của đại đa số chúng ta là luôn vì lợi 
ích cá nhân. Động lực cơ bản trong hoạt động 
kinh tế tổn tại trên cơ sở đó. Sản xuất biệt lập, 
sở hữu tư nhân phù hợp với trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất, cho phép người sản 
xuất chủ động, sáng tạo, tự làm, tự chịu trách 
nhiệm. 

Mặt khác, trao đối hàng hóa mở đường cho 
tính xã hội của sản xuất không ngừng phát 
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triển. Nó không những cho phép khai thác được 
các lợi thế của chuyên môn hóa, thúc đẩy khoa 
học - kỹ thuật, mà còn tạo ra các mối liên kết 
kinh tế - xã hội chặt che. Bất chấp mọi cản trở, 
nên kinh tế thị trường ngày càng trở nên thống 
nhất, vượt qua cả biên giới quốc 81A, đầy lùi về 
quá khứ tính chất rời rạc trong nên kinh tế tự 
nhiên. Như C. Mác và Ph. Ăng-ghen từ thế kỷ 
thứ XIX đã khẳng định: "Đại công nghiệp đã 
tạo ra thị trường thế giới..."(), Con người trong 
nền kinh tế thị trường cũng thể hiện rõ sự thống 
nhất của hai mặt đối lập: tính độc lập và tính xã 
hội, phụ thuộc vào xã hội. 

Tuy có những khuyết tật, nhưng thị trường 
vẫn bị phê phán một cách không công bằng. 
Không ít người cho rằng thị trường dẫn đến 
phân hóa giàu nghèo, là mảnh đất nảy sinh 
tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác vốn đã có 
từ xa xưa, trước khi có thị trường. Thị trường 
khi đóng vai trò là môi trường thuận lợi để phát 
triển những cái tốt của xã hội, thì những cái xấu 
cũng có điều kiện bám rễ tựa như cây "tâm 
gửi". Cái xấu và cái tốt, mặt trái và mặt phải 
thường vẫn luôn tôn tại trong một thể thông 
nhất. Ví dụ, phân hóa giàu nghèo không chỉ 
chứa đựng những bất công, tiềm ẩn những bất 
ổn về mặt xã hội, nhưng đồng thời nó đã tạo ra 
động lực của nên kinh tế và cả sự công bằng - 
sòng pháng: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít 
hưởng ít, không làm không hướng. 

Thị trường sẽ đi tới đâu? Sản xuất hàng 
hóa phát sinh, phát triển trong những điều kiện 
nhất định, sẽ mất đi trong những điều kiện 
nào?. Trong số những điều kiện phát sinh thị 
trường, những điều kiện nào có thể thay đối, 
dẫn đến việc phủ định nó? 

Công nghệ, kỹ thuật, chuyên môn hóa lao 
động sẽ tiếp tục phát triền. Tính biệt lập của lao 
động, sản xuất tiếp tục tồn tại. Chúng ta không 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 598 
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thể hình dung sẽ có một ngày nào đó nền kinh 
tế của cả thế giới sẽ hoạt động như một doanh 
nghiệp - một người sản xuất khổng lồ duy nhất. 
Quá trình xã hội hóa sản xuất sẽ phát triên 
trong sự thống nhất của một quá trình đối lập 
khác là biệt lập hóa. Như vậy, sự phát triển của 
hai điều kiện trên tất yếu sẽ không dẫn đến phủ 
định thị trường. 

Chỉ còn lại điều kiện thứ ba là sự khan hiếm 
sản phẩm. Chúng ta đã quá quen với một thế 
giới của sự khan hiếm và ít ai có thể hình dung 
ra một thế giới khác, ở đó của cải có đủ cho nhu 
cầu của con người. Thế giới đó mới chỉ tồn tại 
trong mơ ước của loài người. 

Khi nói về chủ nghĩa cộng sản, - giai đoạn 
thấp của nó là chủ nghĩa xã hội, C. Mác đã cho 
răng, đó phải là xã hội có trình độ phát triển rất 
cao, nơi mà lao động trở nên đủ sức hấp dẫn, 
mọi người tự giác lao động và của cải đủ đáp 
ứng mọi nhu cầu của con người. Khi mục đích 
của lao động không phải là thu nhập, khi của 
cải dồi dào thì người ta không cần thiết phải 
chiếm hữu cho riêng mình nữa, để có sản phẩm 
không cần phải trao đổi và thị trường sẽ "tiêu 
vong". Con đường phát triển của loài người tuy 
còn nhiều "dích dắc", nhưng mỗi bước tiến về 
phía trước là đang tiến dần đến một xã hội kiểu 
như vậy, đó là xã hội xã hội chủ nghĩa 2, 

Cùng với sự phát triển không ngừng của lực 
lượng sản xuất, các yêu tố sản xuất được tích 
lũy nhiều hơn, được sử dụng có hiệu quả hơn, 
của cải làm ra tăng nhanh và nhu cầu của con 
người được đáp ứng tốt hơn (đó là giả định 
trường hợp chúng ta kiểm soát được tiến trình 
phát triển có hiệu quả). Sự khan hiếm giảm và 
sự dư dôi theo đó tăng dần, nên kinh tế đạt được 
trạng thái phát triên bền vững. 

Dư dôi và khan hiếm cùng tôn tại trong sự 
thống nhất — sự thống nhất của các mặt đối lập. 
Khi chúng ta nói rằng nền kinh tế của chúng ta 
vận hành trên cơ sở khan hiếm các nguồn lực, 
thì chỉ có nghĩa là sự khan hiếm đang chiếm ưu 
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thế. Và tương tự, khi nói đến nền kinh tế dư 
thừa cũng không có nghĩa là nói tới một sự dư 
thừa tuyệt đối, mà chỉ là sự dư thừa tương đối, 
dư thừa chiếm ưu thế. 

Cùng với sự giảm dần tính chất khan hiếm 
các nguồn lực và sản phẩm, các quan hệ sau thị 
trường phát triên dân. Chúng ta cũng có thể 
phân chia các quan hệ kinh tế thành: trước thị 
trường, thị trường và sau thị trường. Quan hệ 
trước thị trường bao gồm quan hệ cộng đồng, 
chia đều, tự cung, tự câp. Quan hệ thị trường là 
quan hệ trao đối sản phẩm theo quy luật giá trị. 
Quan hệ sau thị trường là việc sản xuất và phân 
phối sản phẩm dựa trên sự điều tiết của con 
người, và dần dần các quan hệ phân phối trực 
tiếp sẽ ngự trị. Những quan hệ này đã và đang 
xuất hiện và phát triên là dấu hiệu cho một xã 
hội tương. lai (ngày Tây không có một thị 
trường thuần nhất ở bất kỳ quôc g1a nào). 

Theo C. Mác, ứng với mỗi hình thức tổ chức 
sản xuất xã hội, tồn tại một hệ thống quan hệ 
kinh tế và cơ sở của nó là quan hệ sở hữu. Đến 
đây, chúng ta thử phác họa xu hướng hình 
thành hệ thống quan hệ kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội trong sự phát triển của lực lượng sản 
xuất, tới khi vai trò của sở hữu tư nhân sẽ giảm 
tương đối và thay vào đó là vai trò sở hữu 
chung của cộng đông ngày càng tăng. 

Quan hệ sở hữu là quan hệ kinh tế cơ bản và 
việc thay đối chúng không thể diễn ra nhanh 
chóng tùy theo ý muốn chủ quan của con 
người. Khi lực lượng sản xuất ở mức thấp, thì 
sự phát triển của nó kéo theo sự hình thành và 
phát triển của sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, quá 
trình đó không tiếp diễn mãi. Vượt qua một 
mức độ nào đó, sự phát triền tiếp tục của lực 
lượng sản xuất sẽ dẫn đến sự phủ định hình 
thức sở hữu này. 

Trong lịch sử, sở hữu tư nhân đã phát triển 

(2) Xem: “Học giả phương Tây nói về thách thức đối 


với chủ nghĩa tư bản trong xu thế toàn cầu hóa", Tạp chí 
Cộng san. số 12 năm 2005, tr 68 - 72 
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hết sức chậm chạp, từ cuối thời kỳ công xã 
nguyên thủy, cho đến chủ nghĩa tư bản hiện 
đại. Ở thời đại ngày nay, sở hữu tư nhân tuy vẫn 
còn, nhưng đã có nhiều thay đổi. Sở hữu tư 
nhân chỉ mang tính tương đối. Ví dụ, khối 
lượng tiền tiết kiệm sẽ tăng tỷ lệ thuận với lãi 
suất, dẫn đến cung về vốn tăng. Lãi suất lại phụ 
thuộc nhiều vào cầu về đầu tư. Nếu nhu cầu 
vốn lớn thì lãi suất tăng và ngược lại... Như 
vậy, lợi ích của người sở hữu tiền phụ thuộc 
ngày càng nhiều vào môi trường đầu tư nói 
chung, vào những người sử dụng nó, những 
người có khả năng đầu tư có hiệu quả, những 
người phát minh, sáng chế... Chưa nói đến các 
công ty cổ phần. 

Thời xa xưa, các vua chúa phong kiến có rất 
nhiều vàng bạc, châu báu. Họ chẳng biết làm gì 
cho sinh lợi và người ta đã chôn cất chúng với 
hy vọng mang được về thế giới bên kia. Nhưng 
của cải của nhân loại không chỉ dừng lại ở vật 
chất. Những tài sản mà thiên nhiên ban tặng và 
ông cha để lại cho chúng ta không phải là nhỏ 
và nó không chỉ đơn giản là mảnh đất, ngôi 
nhà, tiền của... để tư nhân có thể chiếm hữu. 
Những tài sản quý giá nhất của xã hội loài 
người là kho tàng tri thức vê tự nhiên, xã hội, là 
truyên thống văn hóa, đạo đức và cả kết câu hạ 
tầng kỹ thuật, thể chế xã hội... Đó là những tài 
sản vô giá mà thiếu nó khó có thể hình dung 
được xã hội chúng ta tôn tại và phát triển như 
thế nào ngày hôm nay. Đó cũng là những tài 
sản chung tích tụ đời này qua đời khác, không 
ai có thể chiếm hữu làm của riêng được. Không 
ai sống biệt lập hoàn toàn, những của cải chung 
mới là cái quan trọng và là sức mạnh, tiềm 
năng của con người, chúng quyết định nên môi 
trường kinh tế - xã hội. 

Mỗi cá nhân, nếu không phải là đi chiếm 
đoạt lại của kẻ khác, mà muôn tự làm ra của 
cải, có nghĩa là phải khai thác tốt những tài sản 
chung, đặc biệt là tri thức của nhân loại. Mỗi cá 
nhân có thể khai thác môi trường kinh tế xã hội 
đó để làm lợi cho mình và cho xã hội. Anh ta 
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làm lợi cho mình nhiều thì cũng, để lại cho xã 
hội nhiều. Trong cái môi trường Ấy, vấn đề còn 
lại là mỗi cá nhân có khả năng sử dụng kho 
tàng tri thức của nhân loại như thế nào. 

Nền kinh tế phát triển càng cao thì các tài 
sản chung của nhân loại, của xã hội càng tăng 
nhanh, chiếm tỷ trọng lớn và có vai trò ngày 
càng quan trọng hơn. Quan điểm về sự giàu có 
trong kinh tế học đã từng thay đối và sẽ còn 
thay đổi. Nếu quan điểm trọng nông coi sản 
phẩm nông nghiệp là nguồn của cải chính, thì 
quan điểm trọng thương coi tiền (vàng) là 
thước đo của sự giàu có. Hiện nay, con người 
được xác định là yếu tố quan trọng nhất trong 
sự phát triển của kinh tế - xã hội. Phát triển con 
người vừa là mục đích, vừa là phương tiện của 
phát triển kinh tế - xã hội. Xuất hiện xu thế tất 
yếu của việc chuyển từ con người kinh tế Sang 
con người xã hội. Thực tế CuỘc sống đang ngày 
càng làm rõ hơn nhu cầu phát triển toàn diện 
Con người; con người là yếu tố trung tâm, là 
mục đích của nền sản xuất xã hội. 


Khi kinh tế kém phát triển, xã hội ít có khả 
năng quan tâm đến thể hệ tương lai của minh. 
Quá nhiều trẻ em sống trong, điều kiện khó 
khăn, bị còi cọc, ốm yếu về thể lực, nghèo nàn 
về kiến thức, khô cứng về tâm hồn, ít có khả 
năng khai thác những tài sản chung, kho tàng 
tri thức của nhân loại. 

Khi nền kinh tế càng phát triển, từng gia 
đình và xã hội có điều kiện quan tâm nhiều hơn 
đến thế hệ tương lai. Khi đó, mọi thành viên 
tương lai đêu có đủ điều kiện tự do phát triển 
nhân cách. Có lẽ đó là thứ bình đẳng quan trọng 
nhất mà con người cân đến. 

Trong sản xuất hoặc trong tiêu dùng, việc 
mỗi cá nhân trở thành chủ nhân đến mức nào 
không chỉ phụ thuộc vào sở hữu vật chất. 
Người có tiền có thể mua đàn pi-a-nô, máy vi 
tính, ô-tô, máy bay,... Nhưng việc có được một 
vật dụng hay phương tiện ấy dễ hơn nhiều so 
với việc sử dụng nó. Khi bạn nắm được tri thức, 


Số 16 (tháng 8 năm 2005) 


5 


(giiên cứu - rao đổi 


sở hữu tri thức, bạn trở thành chủ nhân của 
không chỉ của những vật dụng: đó, mà còn là 
chủ nhân của xã hội. Tóm lại, yêu tố con người 
ngày càng quan trọng và khi họ có đầy đủ điều 
kiện để phát triển toàn diện cá nhân thì họ đã có 
được sự bình đẳng quan trọng nhất và sở hữu tư 
nhân tuy vẫn còn nhưng ngày càng trở nên ít có 
ý nghĩa. 

Đặc trưng cơ bản nhất của kinh tế tri thức là 
Ở việc sản sinh, phổ cập và Sử dụng tri thức, nó 
ngày càng g1ữ vai trò quyêt định đôi với sự phát 
triển kinh tế, tạo ra của Cải, nâng cao chất lượng 
Cuộc sống. Trong nền kinh tế này, các ngành 
dựa vào tri thức, dựa vào thành tựu mới nhất 
của khoa học và công nghệ chiếm tỷ trọng lớn. 
Đó là sự chiếm ưu thế của những ngành mới 
như công nghệ thông tin, các ngành công 
nghiệp, dịch vụ dựa vào công nghệ cao và cả 
những ngành truyền thống (công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ) ứng dựng công nghệ cao đề 
tăng tối đa năng suất lao động. 

Không như các nguồn vốn vật chất khác bị 
mất đi khi sử dụng, tri thức và thông tin có thể 
được chia sẻ, tăng lên khi sử dụng và hầu như 
không tốn kém khi chuyển giao. Đó là cơ sở 
quan trọng để hình thành nền kinh tế dư dật, 
chấm dứt sự thống trị dai dẳng của đặc điểm 
khan hiếm trong kinh tế thị trường, và hơn nữa 
lại bảo đảm được tính bền vững. 

Như vậy, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới là 
tương lai của loài người để mọi cá nhân có đủ 
điều kiện phát triển nhân cách. Ở đó, những tài 
sản chung đóng vai trò thống trị vẫn từng ngày 
từng giờ đang được khắng định, vai trò sở hữu 
tư nhân giảm - hình thức đối lập với nó là sở 
hữu cộng đông trở lại chiếm ưu thế - xảy ra sự 
phủ định của phủ định. Dưới góc độ triết học, 
sở hữu ở chủ nghĩa xã hội không đơn thuần là 
kết quả của việc xóa bỏ một cách cơ học sở hữu 
tư nhân, mà là phủ định nó - hình thành trên cơ 
sở phát triên của nó và giữ lại những đặc tính 
tốt đẹp do lịch sử sàng lọc từ đời này qua 
đời khác. 
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC... 
(Tiếp theo trang 41) 


60 năm đấu tranh bảo vệ trật tự an toàn xã hội, 
cảnh sát nhân dân là lực lượng xung kích nòng 
cốt. Để làm tròn nhiệm vụ đấu tranh chống tội 
phạm có hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong 
chống tham nhũng, buôn lậu và phòng chống 
các tệ nạn xã hội, lực lượng cảnh sát nhân dân 
cần tiếp tục đôi mới phương thức, biện pháp, 
kiên trì phát động quân chúng, phối hợp chặt 
chẻ với các ngành, đoàn thể xã hội. Đồng thời, 
tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp công 
tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội. 


Cũng như các lực lượng khác của công an 
nhân dân, cảnh sát nhân dân là một lực lượng 
vũ trang chiến đấu, một đội quân chính trị, một 
cơ quan thừa hành và bảo vệ pháp luật, nhưng 
lại phải thường xuyên, trực tiếp giải quyết 
những vấn đề trật tự an toàn trong phô phường, 
tổ dân phó, thôn, làng, ấp, bản, đến cả từng gia 
đình, có liên quan đến quyên lợi thiết thân của 
mọi người và từng người. Vì vậy, lực lượng 
cảnh sát nhân dân phải không ngừng rèn luyện 
phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao năng 
lực chiến đấu, tích cực đấu tranh chống các 
hành vi tiêu cực trong nội bộ, kiên quyết loại 
trừ những phần tử thoái hóa, biến chất, tham 
nhũng, buôn lậu, nhũng nhiễu, ức hiếp quần 
chúng đi đôi với biểu dương khen thưởng kịp 
thời những cán bộ, chiến sỹ liêm khiết, đũng 
cảm, xã thân vì sự nghiệp, không ngừng học 
tập, rèn luyện nâng cao trình độ về chính trị, 
nghiệp vụ, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, vũ 
thuật. Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, 
phương tiện, vũ khí, kỹ thuật hiện đại cho cảnh 
sát nhân dân để đáp ứng yêu cầu chiến đấu 
trong tình hình mới. Cải thiện, chăm so đời 
sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ 
cảnh sát nhân dân, trước hết cho những người 
đang trực tiếp đấu tranh chống tội phạm hình 
sự, chống tham nhũng, buôn lậu, phòng chống 
ma túy và các tệ nạn xã hội. CÌ 
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tượng phê bình là đồng chí của 
mình và bản thân mình, mục 


Sửa đối lỗi xa. UiIÔC đích vì sự vững mạnh và tiến 

: bộ của Đảng, nên việc phê 

T.<: Tp. 1O ( ^ Try binh và thực hiện tự phê bình 
UƠØ 3 váy túi : ® đủ lội Hội vừa phải nghiêm túc nhưng 

đc Buế: - TT duc ii“ DiÊm 1c cũng rất thân ái: tự phê bình 
Cứ77 VẬN, (072% ái? Ti 1¿(7}” ` mình cũng như phê bình người 
| phải ráo riết, triệt để, thật thà, 

không nể nang, không thêm 


ÁC phẩm Sửa đổi lối làm việc được 
| Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào 
tháng 10 - 1947, ký tên là XYZ. Khi đó, 
bộ máy chính quyền của chúng ta có nhiệm vụ 
chủ yếu là tập trung sức cho sự nghiệp kháng 
chiến giải phóng dân tộc. Nhưng với tầm nhìn 
xa, thấu hiểu những vấn đề có quan hệ cốt tử 
với chính quyền cách mạng, Người đã viết tác 
phẩm “Sửa đối lối làm việc” nhằm xây dựng và 
bồi dưỡng ý thức chính trị của những người cán 
bộ, để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng 
mà Đảng và nhân dân giao phó. 

Ngày nay đọc lại tác phẩm này, chúng ta 
vẫn thấy nguyên vẹn giá trị to lớn của nó, nhất 
là đối với việc xây dựng và giữ gìn chính quyền 
cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân. Sau đây chúng tôi tập trung đề cập 
một số vấn đề về phê bình và sửa chữa; vấn đề 
cán bộ, qua tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. 

I - Phê bình và sửa chứa lối làm việc 

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê 
bình là quy luật phát triển của Đảng, là vũ khí 
sắc bén để làm cho Đảng ta trong sạch, vững 
mạnh. Người chỉ rõ: mục đích phê bình cốt để 
giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để 
sửa chữa cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. 
_ Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ. Cũng vì đối 
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và khuyết điểm. Đồng thời, 
chớ dùng những lời mỉa mai, 
chua cay, châm chọc. Phê 
bình việc làm, chứ không phải phê bình người. 
Người nêu lên những căn bệnh mà người cán 
bộ thường mắc phải cần phê bình, sửa chữa. 
Đó là bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và bệnh ba 
hoa. 

Một là, bệnh chủ quan. Đó là chứng bệnh 
nguy hiểm gây tác hại lớn cho cách mạng. Vì 
mắc bệnh chủ quan, cán bộ, đảng viên ta 
thường giải quyết công việc xuất phát từ ý 
muốn chủ quan, mà không căn cứ vào điều 
kiện cụ thể và quy luật khách quan. Do không 
biết nhận rõ điều kiện, hoàn cảnh khách quan, 
khăng khăng làm theo ý mình, nên kết quả 
thường nhận lấy thất bại. Người chỉ rõ nguyên 
nhân của bệnh chủ quan là: Kém lý luận, hoặc 
khinh lý luận, hoặc lý luận suông. Người mắc 
bệnh chủ quan đều coi khinh lý luận, làm việc 
chỉ theo kinh nghiệm của bản thân, không biết 
khái quát thành lý luận chung, giải quyết công 
việc một cách sự vụ, vụn vặt. Đó là bệnh kinh 
nghiệm chủ nghĩa. Chủ nghĩa kinh nghiệm 
chính là một biểu hiện của chủ nghĩa chủ quan, 
nguyên nhân của bệnh chủ quan, bệnh kinh 


* Chuyên viên cao cấp, Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành 
ủy thành phố Hồ Chí Minh 
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nghiệm chủ nghĩa là do kém lý luận hay khinh 
lý luận. Do đó, có kinh nghiệm mà không có lý 
luận cũng như một mắt sáng, một mắt mờ. (1) 
Vi vậy, không có lý luận thì lúng túng như 
nhắm mắt mà đi. Ngược lại, lý luận là cốt để áp 
dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không 
áp dụng vào thực tế là lý luận suông. Dù xem 
được hàng ngàn, hàng vạn cuốn lý luận, nếu 
không biết đem ra thực hành, thì khác nào một 
cái hòm đựng sách. Xem nhiều sách để mà 
lòe, để làm ra ta đây, thế không phải là biết lý 
luận. Khi phân tích các biểu hiện của bệnh chủ 
quan như: kém lý luận, khinh lý luận và lý luận 
suông, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ bệnh lý luận 
suông là bệnh giáo điều chủ nghĩa. Đó là sự 
bắt chước kinh nghiệm của người khác, kinh 
nghiệm của các nước anh em một cách máy 
móc, mù quáng; xem thường kinh nghiệm của 
quần chúng, không năng đi xuống cơ sở để 
học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn... 
Hai là, bệnh hẹp hòi. Đây là căn bệnh rất 
nguy hiểm, mà nhiều cán bộ và đảng viên còn 
mắc phải. Trong, thì bệnh này ngăn cản Đảng 
thống nhất và đoàn kết. Ngoài, thì nó phá hoại 
sự đoàn kết toàn dân. Nhiều thứ bệnh, như chủ 
nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa 
cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham 
địa vị, dìm người giỏi, bệnh hủ hóa... đều do 
bệnh hẹp hòi mà ra! Biểu hiện của bệnh hẹp 
hòi là ham danh vọng và địa vị, cho nên khi 
phụ trách một bộ phận nào thi lôi người này, 
kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì 
tìm cách đẩy ra. Thế là chỉ biết có mình, chỉ 
biết có bộ phận minh mà quên cả Đảng. Bệnh 
hẹp hòi trái hắn với nguyên tắc tập trung và 
thống nhất trong Đảng. Từ trước đến nay, vì 
bệnh hẹp hòi mà có những sự lủng củng giữa 
bộ phận và toàn cục, đẳng viên với Đảng, cán 
bộ địa phương với cán bộ phái đến, cán bộ 
quân sự với cán bộ mặt trận, cán bộ mới và 
cán bộ cũ, cơ quan này và cơ quan khác. 
Bệnh hẹp hòi của cán bộ, đảng viên còn 
biểu hiện ở thói tự tôn tự đại, khinh rẻ người ta, 
không muốn biết, muốn học những ưu điểm 
của người khác. Những cán bộ, đảng viên mắc 
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bệnh này quên rằng: chỉ đoàn kết trong Đảng, 
cách mạng cũng không thành công được, còn 
phải đoàn kết nhân dân cả nước. Họ cố tình 
không hiểu: so với nhân dân thì số đảng viên 
chỉ là tối thiểu, hàng trăm người dân mới có 
một người đảng viên. Nếu không có nhân dân 
giúp sức thì Đảng không làm được việc gì hết. 
Cũng vì bệnh hẹp hòi mà không biết dùng 
nhân tài, việc gì cũng ôm lấy hết. Ôm lấy hết 
thì cố nhiên làm không nổi. Cũng vì bệnh hẹp 
hòi mà không biết cách xử trí khôn khéo với 
các hạng đồng bào (như tôn giáo, dân tộc thiểu 
số, anh em trí thức...). Điều đó tất yếu dẫn đến 
phá hoại chính sách đoàn kết, cũng như ảnh 
hưởng không nhỏ tới sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc. 

Ba là, bệnh ba hoa. Ba hoa là nói và viết 
dài dòng, rồng tuyếch, dùng chữ cầu kỳ, khó 
hiểu, không nhằm đúng đối tượng, quần chúng 
không hiểu, cho nên không có tác dụng gì cả. 
Người nhắc nhở: cán bộ tuyên truyền bao giờ 
cũng tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe? 
Nếu không vậy, thì cũng như có ý không muốn 
cho người ta nghe, không muốn cho người 
ta xem. 

Như vậy, sửa đổi lối làm việc của Đảng ở 
các cấp, theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, trước 
hết phải phê bình và sửa chữa bệnh chủ quan, 
bệnh ích ký, bệnh giáo điều, bệnh hẹp hòi, 
bệnh ba hoa... Mỗi chứng bệnh đó là một kẻ 
địch nguy hiểm. Mỗi kẻ địch bên trong là bạn 
đồng minh của kẻ địch bên ngoài, trong đó kẻ 
địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ 
trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng 
những kẻ địch đó. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Để chữa 
khỏi những bệnh trên, ta phải tự phê bình ráo 
riết và phải lấy lòng thân ái, lấy lòng thành thật, 
mà ráo riết phê bình. Hai việc đó phải đi đôi với 
nhau. Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày phải tự 
kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi 
ngày rửa mặt. Được như vậy Đảng ta mới thực 
sự trong sạch, vững mạnh. 


(1) Xem: Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr 233 - 234 
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II - Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ 

Cán bộ cách mạng là những người đem 
chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích 
cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời 
đem tình hình của dân chúng báo cáo cho 
Chính phủ rõ, để đặt chính sách cho đúng. Từ 
định hướng đó, Người khăng định, cán bộ là cái 
"gốc" của mọi công việc. Công việc thành công 
hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thực 
hiện tư tưởng của Người, các nghị quyết của 
Đảng ta đều dành sự quan tâm cho công tác 
cán bộ. Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII 
của Đảng xác định, cán bộ là nhân tố quyết 
định sự thành bại của cách mạng; là khâu then 
chốt của công tác xây dựng Đảng. Kinh 
nghiệm thực tiễn chỉ rõ, mức chính xác của 
đường lối và việc cụ thể hóa đường lối chính 
xác, kịp thời cũng như việc thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng thắng lợi đều tùy thuộc ở 
chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người 
phê bình những khuyết điểm, yếu kém trong 
công tác cán bộ, đồng thời đề ra những quan 
điểm và giải pháp về vấn đề cán bộ. 

1 - Về việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 
cho cán bộ. Vì cán bộ là cái "gốc" của mọi 
công việc, do đó, huấn luyện cán bộ là công 
việc "gốc" của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 
rõ huấn luyện nghề nghiệp cho cán bộ là khâu 
đầu tiên. Vì, vô luận cán bộ ở môn nào, làm 
nghề nào, ngành nào cũng phải học cho thành 
thạo công việc ở môn ấy; đồng thời, phải 
nghiên cứu những chính sách, chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng và Chính phủ; học tập những 
kinh nghiệm thành công và thất bại; học tập 
lịch sử truyền thống cách mạng và sự phát 
triển trong từng thời kỳ... Theo đó, việc huấn 
luyện phải sắp xếp cách dạy và học, kiểm tra 
kết quả, sao cho cán bộ dần dần đi đến thạo 
công việc; huấn luyện chính trị, môn nào cũng 
phải có; cần coi trọng nâng cao kiến thức văn 
hóa. 

2 - Về bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Đảng 
luôn nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun 
trồng những cây cối quý báu; trọng nhân tài, 
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trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho 
công việc chung của chúng ta. 

Theo tư tưởng của Người, Đảng phải biết rõ 
cán bộ;... xem xét lại nhân tài và tìm nhân tải 
mới. Phải cất nhắc cán bộ cho đúng; cán bộ 
phải được tập thể tin cậy, lại bố trí đúng ngành 
nghề đào tạo, huấn luyện. Một trong những - 
vấn đồ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, đó là 
đặt đúng người vào đúng công việc thích hợp: 
Phải khéo dùng cán bộ. Chúng ta phải biết tùy 
tài mà dùng người. Phải phân phối cán bộ cho 
đúng. Phải dùng người đúng chỗ, đúng việc. 

Khi đã đặt cán bộ thích hợp với công việc, 
cần tiếp tục giúp họ có điều kiện hoàn thành 
công việc một cách có hiệu quả: Luôn luôn 
dùng lòng thân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ; 
giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm; khen ngợi 
họ lúc họ làm được viộc, và phải luôn kiểm soát 
cán bộ, giữ gìn cán bộ. 

Người nhấn mạnh, đối với công tác cán bộ 
của Đảng ta, việc xây dựng quy hoạch, đào 


- tạo, bồi dưỡng, cất nhắc và kiểm tra cán bộ là 


một quy trình liên hoàn, yêu cầu thực hiện 
nghiêm túc, triệt để. Cán bộ được đề bạt là dựa 
vào cả quá trình tu tưỡng, rèn luyện, phấn đấu. 
Sau khi nhận chức trách, lại tiếp tục được tổ 
chức quan tâm theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra. 
Có như vậy, công tác cán bộ của Đảng mới 
đem lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp cách 
mạng. 

3 - Xây dựng cơ chế làm việc cho cán bộ. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra có năm cách. 
Cách thứ nhất là chỉ đạo - thả ra cho họ làm, 
thử cho họ phụ trách, dù sai lầm chút ít cũng 
không sợ. Nhưng phải luôn luôn tùy hoàn cảnh 
mà bày vẽ cho họ về phương hướng công tác, 
cách thức công tác để phát triển năng lực vả 
sáng kiến. Cách thứ hai là luôn bồi dưỡng cán 
bộ, nâng cao tư tưởng, trình độ lý luận và cách 
làm việc cho họ. Cách thứ ba là thường Xuyên 
kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa 
khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Cách thứ tưlà 
khi họ sai lầm thì dùng cách thuyết phục giúp 
họ sửa chữa, cải tạo. Cách thứ năm là giúp đỡ 
họ điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm việc. 
Tùy hoàn cảnh mà giúp họ khi ốm đau, khi gia 
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đình họ gặp khó khăn. Những điều đó rất quan 
hệ với tinh thần của cán bộ, và sự thân ái đoàn 
kết trong Đảng. 

4 - Về một số điểm lớn trong chính sách cán 
bộ. Theo Hồ Chí Minh: 

- Cần hiểu biết cán bộ. Vấn đề nhận xét và 
đánh giá cán bộ là vấn đề không đơn giản. Biết 
người cố nhiên là khó, tự biết mình cũng không 
dễ. Nếu không biết sự phải trái ở mình, thì chắc 
không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu. 
Người còn chỉ rõ, các chứng bệnh của cán bộ 
ta như: tự cao tự đại; ưa người ta nịnh minh; do 
lòng yêu, ghét của mình mà đối với người; đem 
một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp 
vào tất cả mọi người khác nhau. Phạm một 
trong bốn bệnh đó cũng như mắt đã mang kính 
có màu, không bao giờ thấu rõ cái mặt thật của 
những cái minh trông. Vì vậy, nhận xét cán bộ 
không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, 
một việc, mà phải xét kỹ cả toàn công việc của 
cán bộ. Do đó, nhận xét đánh giá cán bộ phải 
xuất phát từ hiện thực khách quan, với quan 
điểm toàn diện, lịch sử cụ thể. Qua đó mới biết 
chỗ tốt và chỗ xấu của cán bộ, từ đó mà nâng 
cao chỗ tốt, sửa chữa chỗ xấu. 

- Khéo dùng cán bộ. Mục đích khéo dùng 
cán bộ, cốt để thực hành đầy đủ chính sách 
của Đảng và Chính phủ. Đồng thời chống 
những chứng bệnh như: ham dùng người bà 
con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là 
chắc chắn hơn người ngoài. Ham dùng những 
kẻ nịnh hót mình, mà chán ghét những người 
chính trực... Vì những việc đó, kết quả là dù họ 
có làm bậy, mình cũng cứ bao dung, che chở, 
bảo hộ khiến cho chúng ngày cảng hư hỏng. 
Đối với những người chính trực thì "bới lông 
tìm vết" để trả thù. Như thế cố nhiên hỏng cả 
việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người 
lãnh đạo. 

- Phải có gan cất nhắc cán bộ. Phải vì công 
tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác 
thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất định 
chạy. Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể 
nang, nhất định không ai phục, mà gây nên 
mối lôi thôi trong Đảng. Như thế có tội với 
Đảng, có tội với đồng bào. Trước khi cất nhắc 
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cán bộ, phải nhận xét rõ ràng, phải căn cứ vào 
kết quả công việc họ làm, cách nói, cách viết 
và cách sinh hoạt v.v.. 

- Thương yêu cán bộ là luôn luôn chú ý đến 
công tác của họ, kiểm thảo họ. Hễ thấy khuyết 
điểm thì giúp họ sửa ngay, để vun trồng cái 
thói có gan phụ trách, cả gan làm việc của họ. 
Đồng thời phải nêu rõ những ưu điểm, những 
thành công của họ. Làm thế không phải là làm 
cho họ kiêu căng, mà cốt làm cho họ thêm 
hăng hái, thêm găng sức. Phải vun đắp chí khí 
của họ. (2) 

- Phê bình cán bộ. Đối với cán bộ sai lầm, 
chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, 
chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và 
khuyết điểm. Và càng sợ, những người lãnh 
đạo sẽ không biết tìm đúng cách để giúp cán 
bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Sự sửa 
chữa khuyết điểm, một phần cố nhiên là trách 
nhiệm của cán bộ đó, nhưng cũng một phần 
trách nhiệm của người lãnh đạo. Sửa chữa sai 
lầm cố nhiên cần dùng cách thuyết phục, giải 
thích, cảm hóa, dạy bảo. Song không phải 
tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Nếu không xử 
phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ mở đường cho 
bọn cố ý phá hoại. 

Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì 
mới thực hiện được nguyên tắc vấn đề cán bộ 
quyết định mọi công việc. Vì vậy, phê binh cho 
đúng, chẳng những không làm giảm uy tín của 
cán bộ, của Đảng, mà còn làm cho sự lãnh đạo 
mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín 
và thể diện càng tăng thêm. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, và 
trước yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế, việc nghiên cứu, tuyên truyền, học tập và 
làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm 
Sửa đổi lối làm việc có ý nghĩa to lớn và rất 
quan trọng đối với mỗi cán bộ, đẳng viên; 
nhất là phục vụ kịp thời và thiết thực đại hội 
đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng, 
góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, 
vững mạnh. 


(2) Xem: Hồ Chí Minh: Sở, t 5. tr 283 
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ÁC định một cơ cấu ngành kinh tế 
đúng cho từng giai đoạn lịch sử là vấn 


đề chiến lược trong đường lối phát triển 
kinh tế của Đảng và Nhà nước. Việc xác định 
"Nông nghiệp là mặt trận hàng đâu" trong Chiến 
lược phát triển kinh tế, đã góp phần đưa nước ta 
thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã 
hội từ cuối những năm 70, đầu những năm 
80 của thế kỷ XX, vượt qua trạng thái hụt hãng 
về vốn đầu tư và thị 
trường, khi hệ thống 
xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu và Liên Xô 
sụp đổ vào đầu những 
năm 90, chuyển sang 
thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã 
hội, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Cũng 
với 6 chữ "Công 
nghiệp hóa, hiện đại 
hóa" trong Chiến lược 
cho thời kỳ mới đã 
đưa nước ta đạt được 
tốc độ tăng trưởng khá 
cao và liên tục từ năm 
1994 đến 1997, tránh được “dòng xoáy” của 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở khu vực 
(năm 1997 - 1998). Trong thời kỳ này nước ta 
không những đã hạn chế được tác động tiêu cực 
của sự sút giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu, mà còn đưa quy mô về GDP năm 2003 tăng 
trên 2,5 lần so với năm 1990, công nghiệp: gần 
5,6 lần, xuất khẩu: gần 8,4 lần..., đang phấn đấu 
thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, 
chiến lược 10 năm 2001 - 2010 và đến năm 2020 
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. 
Những thành tựu phát triển kinh tế đạt được 
như trên là do nhiều nguyên nhân, trong đó 
nguyên nhân quan trọng là nhờ chuyển dịch cơ 
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cấu kinh tế đúng hướng, thể hiện rõ nét trong hai 
khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản và công 
nghiệp: 

- Tỷ trọng của khu vực nông, lâm nghiệp - 
thủy sản trong GDP đã giảm từ 38,74% (năm 
1990) xuống 21,83% (năm 2003), tức là giảm 
16,91% trong 13 năm, trung bình mỗi năm giảm 
trên 1,3%. Với tiến độ này, tỷ trọng nông, lâm 
nghiệp - thủy sản sẽ chỉ còn khoảng 19,2% vào 
năm 2005 và 12,7% 
vào năm 2010, vượt xa 
so với mục tiêu đề ra 
cho năm 2005 (giảm 
xuống còn 20 - 21%) 
và năm 2010 (giảm 
xuống còn 16 - 17%). 

- Tỷ trọng của khu 
vực công nghiệp - xây 
dựng trong GDP đã 
tăng nhanh từ 22,67% 
(năm 1990) lên 
39,95% (năm 2003), 
tức là tăng 17,28%, 
(tăng trên l,33%/năm). 
Với tiến độ này, tỷ 
trọng công nghiệp - 
xây dựng trong GDP 
đến năm 2005 sẽ tăng lên đạt 42,6% và đến năm 
2010 sẽ đạt 49,3%, vượt xa so với mục tiêu đề ra 
cho năm 2005 là 38,39% và năm 2010 là 40 - 
41%. | 

Xét trong từng khu vực, sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế cũng đã đạt được kết quả tích cực. 
Trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - 
thủy sản, tỷ trọng nông nghiệp đã giảm từ 82,5% 
(năm 1990) xuống còn 77,7% (năm 2003), còn 
tỷ trọng thủy sản tăng tương ứng từ 10,9% lên 
18,5%. Từ năm 2001 đến 2003 đã có bước khởi 
đầu quan trọng trong việc cơ cấu lại khu vực này 
theo hướng chuyển từ cây, con có giá trị tăng 
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thấp sang cây, con có giá trị tăng cao để tăng thu 
nhập trên 1 héc-ta canh tác; chuyến từ các sản 
phẩm cung đã vượt cầu sang các sản phẩm có thị 
trường tiêu thụ rộng lớn hơn, với giá cả cao hơn. 
So với năm 2000, diện tích lúa năm 2003 giảm 
217 nghìn héc-ta, trong khi diện tích ngô tăng 
179,64 nghìn hếc-ta, cây công nghiệp ngắn 
ngày tăng 5l nghìn héc-ta (trong đó bông tăng 
10 nghìn héc-ta, đậu tương tăng 42,4 nghìn 
héc-ta, mía tăng 4,1 nghin héc-ta), cây công 
nghiệp lâu năm tăng 60,4 nghìn héc-ta (trong 
đó chè búp tăng 28,6 nghin héc-ta, cao su tăng 
22,5 nghìn héc-ta, hồ tiêu tăng 21,8 nghìn 
héc-ta, cà phê giảm 51,7 nghìn héc-ta, cây ăn 
quả tăng 154,8 nghìn héc-ta)..., đàn lợn tăng gần 
3,7 triệu con; bò tăng 2. 694 nghìn. con; đề 
cừu tăng 236,4 nghìn con; gia cầm tăng 
58,2 triệu con...; diện tích nuôi trồng thủy sản 
tăng 216,4 nghìn héc-ta, sản lượng thủy sản tăng 
544.1 nghìn tấn (trong đó khai thác tăng 
167,6 nghìn tấn, nuôi trồng tăng 3/6,5 nghìn 
tấn, riêng tôm nuôi tăng 130,3 nghìn tấn). Tỷ 
trọng giá trị sản xuất thủy sản nuôi trồng trong 
tổng giá trị sản suất thủy sản tăng từ 31,7% (năm 
1990) lên 51,1% (năm 2003). Ngay đối với cây 
lúa, sự chuyển đối mùa vụ cũng đã diễn ra theo 
hướng tích cực: tăng 9, 4 nghin héc-ta lúa đông 
xuân là vụ có nhiều thuận lợi về ánh sáng, độ 
ấm, khí hậu, thời tiết, giống, khả năng thâm 
canh, cho năng suất cao và ổn định, giá bán cao, 
chi phí thấp; giảm 253,5 nghìn héc-ta lúa mùa là 
vụ thường chịu ảnh hưởng của bão lũ, lốc, sâu 
bệnh, năng suất bấp bênh, chỉ phí cao; tăng tỷ 
trọng diện tích lúa có chất lượng gạo ngon (dù 
năng suất không cao), giảm dân các giống lúa 
chất lượng thấp (dù năng suất cao hơn), bước 
đầu hình thành vùng lúa đặc sản, có chất lượng 
phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và 
xuất khẩu. 

Tỷ trọng ngành công nghiệp trong GDP đã 
tăng từ 18,8% (năm 1990) lên 34,1% (năm 
2003), chiếm trên 1/3 GDP của toàn bộ nền kinh 
tẾ. Ngành xây dựng không những có liên quan 
đến đâu vào của sản xuất, tạo thành năng lực và 
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tài sản cố định của các ngành và tạo ra kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước, mà còn là 
kênh tiêu thụ lớn sản phẩm do các ngành sản 
xuất tạo ra, làm gia tăng thu nhập và sức mua có 
khả năng thanh toán của người lao động. Tuy 
mấy năm trước tỷ trọng trong GDP còn thấp 
(năm 1990 chỉ đạt 3 8%), thậm chí có thời kỳ 
còn giảm (năm 1295: chiếm 6,9%, đến năm 1999 
chỉ còn 5,4%), thì đến năm 2001 tăng lên 5,8% 
và năm 2002, 2003 đã tăng lên 5,9%. Kết quả 
trên chủ yếu do việc thực hiện Luật Doanh 
nghiệp, đầu tư Ở khu vực dân doanh tăng với tốc | 
độ cao, góp phân làm tăng vốn đầu tư phát triển. 
Nếu so với GDP, riêng năm 2003 đã đạt 36,3%, 
vượt xa tỷ lệ 31,7% của năm 1995. 

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc 
chuyển \ dịch CƠ cầu kinh tế cũng còn những hạn 
chế, bất cập. Nếu lấy cơ cấu ngành kinh tế làm 
một thước đo về trình độ phát triển, thì cơ cấu 
kinh tế Việt Nam năm 2003 chỉ tương đương với 
cơ cấu kinh tế của những nước trong khu VỰC 
vào những năm 80 trong thế kỷ trước. Theo số 
liệu thống kê năm 2001, tỷ trọng khu vực nông 
lâm nghiệp - thủy sản ở Ma-lai-xi-a: 8%, Thái 
Lan: 10%, Phi-líp-pin: 15%, In-đô-nê-xi-a: 
16%; Trung Quốc: 15 %, còn ở Hàn Quốc là 4%. 
Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng 
của Ma-lai-xi-a đạt 49,6%, Thái Lan: 40%, 
In-đô-nê-xi-a: 46,5%; Trung Quốc: 52,2%, 
Hàn Quốc: 41,4%. Tỷ trọng khu vực dịch vụ của 
Ma-la-xia: 41,9%, Thái Lan: 49,8%, 
Phi-líp-pin: 53,6%, Hàn Quốc: 54,1%; Ấn Độ: 
48,4%. 

Tìm hiểu quá trình Na dịch cơ cầu kinh 
tế của các nước khu vực cho thấy, họ rất coi 
trọng phát triển dịch vụ và tìm cách nâng cao tỷ 
trọng của khu vực này trong GDP. Lý giải tình 
hình này, các chuyên gia kinh tế cho răng: 

Thứ nhất, khu vực dịch vụ thường có năng 
suất, hiệu quả cao hơn nhiều so với khu vực 
nông, lâm nghiệp - thủy sản và cũng cao hơn 
khu vực công nghiệp - Xây dựng. Chắng hạn, 
phát triển du lịch vừa không mất chỉ phí vận 
chuyển ra nước ngoài, không phải chịu thuế 
nhập khâu, không phải nhập nguyên vật liệu, 
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được 'ăn từ gốc đến ngọn", vừa khai thác được 
thế mạnh các điều kiện tự nhiên, lịch sử, vừa tạo 
công ăn việc làm cho nhiều lao động... Hoạt 
động khoa học - công nghệ vừa là động lực của 
tăng trưởng kinh tế, vừa tạo được điều kiện để 
“đi tất, đón đầu", rút ngắn thời gian công nghiệp 
hóa của nước đi sau. Dịch Vụ tài chính - tín dụng 
là hình thức mang lại nhiều lợi nhuận bởi SỨC 
mạnh vốn có của công Cụ tiền tệ; xuất khẩu lao 
động vừa giải quyết được công ăn việc làm, vừa 
thu được ngoại tệ, vừa có thể nâng cao tay nghề, 
học tập tác phong làm việc công nghiệp... 

Thứ hai, thị trường ( của sản phẩm dịch vụ còn 
rất rộng lớn, do nhu cầu gần như không có giới 
hạn như đối với các sản phẩm vật chất và tinh 
thân... 

Thứ ba, khu vực dịch vụ không những ít phụ 
thuộc vào nguôn nguyên, nhiên vật liệu nhập 
khẩu, phương tiện vận chuyển, tỷ giá đồng 
tiền... „ mà hoạt động của khu vực này còn ít tác 
động xấu đến tài nguyên, môi trường sinh thái 
như các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp. 

Còn ở nước ta, nhiều năm gần đây phát triển 
của khu vực dịch vụ hầu như chưa đạt được mục 
tiêu đề ra. Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
đề ra mục tiêu đến năm 2005 tỷ trọng khu vực 
dịch vụ trong GDP phải đạt 41% - 42% và đến 
năm 2010 phải đạt 422% - 43%. So với các nước 
láng giêng, đây không phải là mục tiêu cao, nếu 
không nói là thấp, nhưng sau khi đạt mức cao 
nhất (đạt 44,06% vào năm 1995), tỷ trọng khu 
vực này trong GDP đã liên tục bị sút giảm: 
năm 1996 còn 42,51%, năm 1997 còn 42,15%, 
năm 1998 còn 41,73%, năm 1999 còn 40,08%, 
năm 2000 còn 38,74%, năm 2001 còn 38,63%, 
năm 2002 còn 38,4ó% và năm 2003 chỉ còn 
38,22%. 

Tốc độ tăng GDP do khu vực dịch vụ tạo ra 
cũng liên tục bị sút giảm và thường xuyên thấp 
hơn tốc độ tăng trưởng chung của nên kinh tê: 
năm 1996 là 8,80% so với 9,34%, năm 1997 là 
7,14% so với 8,15%, năm 1998 là 5,08% so với 
5,76%, năm 1999 là 2,25% so với 8,9%, năm 
2002 là 6,54% so với 7,08%, năm 2003 là 6,57% 
so với 7,26%. Điều đó chứng tỏ dịch vụ chưa 
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thực sự là một động lực quan trọng trong tăng 
trưởng kinh tế. 

Ngay Ở trung tâm kinh tế và dịch vụ lớn như 
Hà Nội tỷ trọng dịch vụ cũng bị sút giảm từ 66% 
(năm 1985) xuống 62% (năm 1990 ít thay đổi 
cho đến năm 1995), còn 60% (năm 2000) và 
58% (năm 2003). Nhiều nơi cũng có tình trạng 
tương tự: năm 2003 ở thành phố Hồ Chí Minh 
chỉ còn chiếm 50,5% của GDP; Đà Nẵng: 
48,3%, Hải Phòng: 45,3%, Cần Thơ: 42,2%... 

Một số ngành. dịch vụ quan trọng vẫn còn 
chiếm tỷ trọng thấp và đang có xu hướng giảm 
dần: tài chính - ngân hàng năm 1995 chiếm 
2,01% thì đến năm 2003 chỉ còn 1,80%; khoa 
học - công nghệ năm 1995 chiếm 0,61%, nhưng 
đến năm 2002 chỉ còn 0,56%. 

Nhiều loại địch vụ như nhà khách, bảo vệ, vệ 
sinh tạp vụ, kế toán, y tế, hội trường, đội xe.. 
hiện còn đang được các cơ quan, đơn vị kiêm 
nhiệm, chưa được tách ra đề các đơn vị khác 
kinh doanh tập trung, nên, một mặt, đã làm hạn 
chế đến việc tập trung. vào thực “hiện nhiệm vụ 
chính, mặt khác, dẫn đến hiệu quả hoạt động của 
các loại dịch vụ kiêm nhiệm này còn thấp. 

Nói chung, tăng tỷ trọng công nghiệp là một 
xu hướng chuyển dịch tích cực, nhưng sự phát 
triển của ngành công nghiệp nước ta thời gian 
qua đã bộc lộ một sô hạn chế mang tính CƠ bản. 
Chẳng hạn, tại các thành phố lớn hiện vẫn còn 
nhiều nhà máy sử dụng nhiều lao động và xa 
vùng nguyên liệu, thậm chí xây dựng thêm nhà 
mây dạng tương tự, kéo theo dòng người từ nông 
thôn nhập cư vào thành phố, thị xã bằng nhiều 
con đường, gây khó khăn, phức tạp cho công tác 
quản lý, kết cấu hạ tầng đô thị trở nên quá tải. 
Ngay như ở các nước đã tiến hành công nghiệp 
hóa, không phải ở địa phương nào (nhất là thành 
thị) cũng đều tìm đủ mọi cách, với bất cứ giá nào 
để phát triển công nghiệp, nâng cao tỷ trọng 
công nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy, tại các 
thành phó, thị xã không nên xây dựng thêm cơ 
SỞ công nghiệp có nguồn nguyên liệu, lao động 
ở nông thôn, mà phải chuyển các cơ sở cũ đã xây 
dựng trước đây ra khỏi thành phó, thị xã. Đồng 
thời chỉ nên tập trung các ngành công nghiệp kỹ 
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thuật cao, các ngành dịch vụ có tính chất trung 
tâm, có tính đến động lực, hiệu quả, chất lượng 
tăng trưởng và phát triển theo chiều sâu, như 
khoa học - công nghệ, đào tạo đại học, sau đại 
học, tài chính - ngần hàng... Xây dựng mới ở 
nông thôn các CƠ SỞ công nghiệp để hình thành 
các thị xã, thị trấn, các khu công nghiệp mới sẽ 
vừa góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đối 
mới cơ cấu kinh tế, rút bớt lao động đang làm 
nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, vừa cơ 
cấu lại dân số theo hướng công nghiệp hóa và đô 
thị hóa mà không gây ra những hậu quả tiêu cực 
lớn, thực hiện "ly nông bất ly hương". 

Ngoài ra, tỷ trọng trong GDP của ngành công 
nghiệp chế biến năm 2003 ở nước ta mới đạt 
20,8%, mặc dù đã tăng §, sư SO VỚI tỷ trọng 
L2, 26% của năm 1990, nhưng tiến độ tăng ‹ chậm. 
Nếu 17 năm tới ngành công nghiệp chế biến vẫn 
giữ tiến độ này thì đến năm 2020 sẽ chỉ đạt 
khoảng 32%, còn thấp hơn 37% là ranh giới để 
một nước được đánh giá là đã chuyển từ nông 
nghiệp sang công nghiệp. Đó là chưa kể tốc độ 
chuyên dịch lao động từ nông nghiệp sang công 
nghiệp. 

Ngay trong ngành công nghiệp chế biến, tuy 
có tăng trưởng nhanh nhưng chưa thực sự bền 
vững vì tỷ trọng các sản phẩm gia công lắp ráp 
(dệt may, giày dép, lắp ráp ô tô, xe máy, tỉ VI...) 
còn quá cao, trong khi những ngành này lại phụ 
thuộc nhiều vào nước ngoài về nguyên - phụ 
liệu, với giá nhập khẩu cao, lại không giữ được 
thương hiệu và không chủ động chiêm ÏĨnnh thị 
trường. 

Tỷ "trọng của khu vực nông, lâm nghiệp - 
thủy sản tuy giảm xuống nhưng chứa đựng một 
số vấn đề đáng lưu ý. Sự sút giảm đó có phân do 
giá nông sản ôn định trong nhiều năm, thậm chí 
có năm còn bị giảm. Chăng hạn giá lương thực 
tháng 12-2003 so với tháng 12-1998 đã giảm 
3,0%, trong khi giá hàng phi lương thực - thực 
phẩm tăng khoảng 13%. Điều đó có nghĩa là, 
cùng bán một lượng lương thực, nếu cuối năm 
1998 còn mua được 100% lượng hàng phi lương 
thực - thực phẩm, thì đến tháng 12-2003, chỉ còn 
mua được khoảng 84,1% lượng hàng phi lương 
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thực - thực phẩm. Chín tháng đầu năm giá lương 
thực tăng 12.5%, nhưng giá phân bón, giá 
xăng dầu còn tăng cao hơn. Ngoài ra, cung. của 
nhiều sản phẩm nông nghiệp đã vượt câu ở thị 
trường trong nước, nhưng do giá quốc tế lúc tăng 
lúc giảm, trong nhiều trường hợp lại phải bán 
qua nước trung gian, nên giá trị xuất khẩu hàng 
nông sản bị giảm. Đây cũng là nguyên nhân làm 
cho tỷ trọng của khu vực nông, lâm - thủy sản 
trong GDP giảm so với những năm trước. 

Trong tổng. giá trị sản xuất nông, lâm 
nghiệp - thủy sản, ngành lâm nghiệp chiếm tỷ 
trọng rất thấp, lại liên tục bị giảm: năm Là còn 
chiếm 6,6%, đến năm 2003 chỉ còn chiếm 3,8%. 
Trong giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá thực 
tế), chăn nuôi năm 2003 cũng mới chiếm 22,4%. 
Hơn nữa, việc chuyển dịch cơ cấu trong những 
năm qua còn mang tính tự phát; công tác quy 
hoạch cũng như cơ chế và công cụ điều hành 
theo quy hoạch chưa rõ ràng, còn lúng túng. 
Tình trạng "nuôi, trồng - chặt, phá", "cung vượt 
câu", "sản xuất chưa gắn với tiêu thụ” hầu như 
năm nào cũng xảy ra đối với nhiều cây, con, ở 
nhiều địa phương. 

Những hạn chế, bất . cập có thể thấy ở hầu hết 
các địa phương. Cụ thể: công nghiệp mang nặng 
tính gia công, thương mại mang nặng tính đại lý, 
còn sản phâm nông nghiệp gặp nhiêu khó khăn 
về thị trường tiêu thụ... 

Để khắc phục những hạn chế vừa qua trong 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thiết nghĩ, cần tập 
trung làm tốt các việc: 

Thứ nhất, công tác quy hoạch, kế hoạch là 
một tiên đề quan trọng để xác định cơ cầu đầu tư 
và cơ cấu lại nên kinh tế. Công tác này đã sớm 
được đề ra và thực hiện, nhưng hiện còn nhiều 
khâu yếu, và bộc lộ thiếu tầm nhìn tổng thể. 
Cụ thê là, sự phối hợp giữa các địa phương và 
giữa địa phương với ngành trong quy hoạch chưa 
tốt; còn tập trung vào kinh tẾ nhà nước, chưa bao 
quát hết toàn bộ nên kinh tế; quy hoạch chỉ tập 
trung nêu các vân đề chúng ta có thể làm được, 
thiếu dự báo về thị trường đầu ra, thiếu các giải 
pháp thực hiện khả thi và các cân đối lớn; còn 
thiếu những quy hoạch chuyên ngành cụ thể... 
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Thứ hai, phải thực hiện những Việc làm thiết 
thực để bảo đâm đầu tư tạo nên cơ cấu kinh tế có 
hiệu quả. Chuyển đối cơ cấu phải xét trong trạng 
thái động. Muốn vậy, một mặt, phải xác định 
được trọng tâm của cơ cấu ngành, cơ cấu sản 
phẩm; mặt khác, phải xây dựng. chính sách đầu 
tư hết sức linh hoạt, bắt đầu từ đầu tư sản phẩm, 
sau đó mới hình thành ngành và vùng... Trong 
các hoạt động điều tiết nền kinh tẾ, Nhà nước 
cần lưu ý có các chính sách để những nguôn lực 
đầu tư được sử dụng phù hợp với quy luật cung 
cầu của thị trường, có hiệu quả thì việc chuyển 
đổi cơ cầu kinh tế mới bảo đảm đúng hướng. 

Thứ ba, trong ba khu vực, cần dịch chuyển cơ 
cấu theo hướng khu vực công nghiệp — xây dựng 
và khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày Ƒ càng cao cao 
bởi phát triển nông nghiệp chỉ tạo nên yêu tố 
quan trọng đầu tiên là nguyên liệu và cung cấp 
lương thực, thực phẩm cho đời sống hằng ngày, 
bảo đảm an ninh lương thực quốc gia chứ không 
thể làm giàu. Tuy nhiên không đầu tư cho nông, 
lâm nghiệp - thủy sản sẽ không thể khai thác 
được tiềm năng, lợi thế của đất đai và lao động, 
ổn định cuộc sống của gần 2/3 dân số đất nước, 
tạo tích lũy cho kinh tế hộ, từ đó chuyển dịch lao 
động từ nông nghiệp sang các ngành khác. Chi 
hướng vào công nghiệp và dịch vụ mới thực sự 
có thể đăng trưởng nhanh, trong đó dịch vụ sẽ 
góp phần làm giàu nhanh hơn cả, đồng thời cũng 
có thể thu hút lực lượng đông đảo lao động nông 
thôn đang chưa được đào tạo một Pưệt” bài bản. 


Cuối cùng, ngoài các vấn đề về vốn đầu tư, 
lao động... cân có chính sách đúng đắn đối với 
một số nhóm sản phẩm như sau: 


Đối với nhóm sản phẩm đã có thị phân trên 
thế giới, song nhu cầu đã ở mức ốn định (như cà 
phê, gạo...), không nên mở rộng quy mô sản 
xuất, thực hiện giảm đầu tư chiều rộng, tăng đầu 
tư chiều sâu. Hỗ trợ nghiên cứu để giảm chỉ phí, 
nâng cao chất lượng và củng cố quan hệ với 
khách hàng, xây dựng thương hiệu nhằm duy trì 
thị phân trên thị trường thế giới. Khuyến khích 
lập các hiệp hội xuất khẩu, hoặc hiệp hội ngành 
nghề và các quỹ bình ổn (hoặc bảo hiểm rủi ro) 
trên nguyên tắc tự nguyện và tự quản, nhằm giải 
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quyết khó khăn của người sản xuất khi gặp 
thiên tai, hoặc khi giá cả trên thị trường thế giới 
có biến động mạnh. Trường hợp phải thu hẹp 
quy mô sản xuất, Nhà nước cần có chính sách hỗ 
trợ cho quá trình chuyển đối sản xuất thông qua 
ưu đãi tín dụng trung hạn, ưu đãi thuế... Trong 
trường hợp việc thu hẹp sản xuất gây khó khăn 
nặng nê cho người dân ở khu vực, Nhà nước cần 
áp dụng trợ câp xã hội trực tiếp cho người dân 
thay thể cho biện pháp trợ giá, hoặc áp đặt giá 
tối thiểu. 

Đối với nhóm mặt hàng mang ( tính gia công, 
lắp rấp, như. dệt may, giày dép, lắp ráp điện tử, 
xe máy, tỉ vi..., nên từng bước “nội địa hóa" các 
sản phẩm đầu vào. Nhà nước tạo điều kiện 
khuyến khích phát triển các ngành, sản phẩm 
liên quan đến lĩnh vực, "nội địa hóa". Đối với các 
sản phẩm gia công xuất khẩu, Nhà nước tiếp tục 
cải : thiện quan hệ với các khối kinh tế và các 
quốc gia để mở rộng hạn ngạch hoặc giúp CÁC 
doanh nghiệp tìm kiêm, mở rộng bạn hàng. Đổi 
mới cơ chế phân bổ hạn ngạch theo hướng bình 
đẳng, minh bạch, công khai. Khuyến khích hình 
thành, củng cố các hiệp hội ngành nghề trong 
xuất khẩu nhằm giảm ,nhẹ sứC ép khi thương 
lượng, ký kết hợp đông với các bạn hàng 
quốc tế. 

Đối với các sản phẩm gia công. tiêu thụ chủ 
yếu trong nước nên chỉ sử dụng các biện pháp 
bảo hộ có thời hạn và có điều kiện. theo mục tiều 
hố trợ doanh nghiệp, nâng cao SỨC cạnh tranh. 
Từng bước đỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế 
quan nhằm tạo sức ép cạnh tranh đối với doanh 
nghiệp, đông thời bảo vệ lợi ích của người tiêu 
dùng toàn xã hội. 

Đối với sản phẩm có xu hướng tăng trưởng 
trong tương lai, như. xây dựng và vật liệu xây 
dựng, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, thủy sản.. 
cân nâng cao kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, uy 
ứn... nhăm từng bước mở rộng thị trường. Trước 
mắt, tập trung vào sản phẩm có vị trí tương đối 
quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu như thủy 
sản (tăng cơ sở chế biến đạt tiêu chuẩn ' VỆ sinh, 
môi trường, cung cấp giống, thức ă ăn chế biến để 
mở rộng nuôi trồng. thủy sản, ..) nhằm tăng thêm 
kim ngạch xuất khẩu của đất nước.) 
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HÂN tích thực trạng tăng 
Đ» gần đây và qua những 

bài báo bàn luận về cơn sốt 
giá trong năm 2004 và 2005 đang 
gây tác hại cho việc điều hành tiền 
tệ cũng như quản lý giá cả của Nhà 
nước, tôi thấy cần nhắc tới những 
cảnh báo từ 13 năm trước trong bài 
“Cần xây dựng và phát triển một 
cơ sở lý luận kinh tế vững chắc” 
của tác giả Vũ Ngọc Nhung ) đã 
được đăng trên Tạp chí Cộng sản 
số 11-1992. Vì vậy, tôi thấy phải đi 
sâu phân tích để phê phán những 
quan điểm sai trái, có thể gây tác 
hại kéo dài cho điều hành vĩ mô 
nền kinh tế nước ta, nhất là trên 
lĩnh vực điều hành giá cả, tiền tệ. 

1 - Cảnh báo về việc sao 
chép lại định nghĩa "lạm phát 
giá cả" 

Định nghĩa của trường phái 
"lạm phát giá cả" cho rằng: “Tạm 
phát xẩy ra khi mức chung của giá 
cả và chỉ phí tăng” (2). Đọc lại đoạn 
này tôi không khỏi giật mình, vì 
trong thực tế, lạm phát chưa hề làm 
tăng chỉ phí của các doanh nghiệp. 
Vả lại, quan niệm cho rằng, hễ giá 
cả tăng lên là lạm phát sẽ không 
thể nào điều hành được tiền tệ. 
Chăng hạn, trong thời ky giáp hạt, 
giá thóc thường tăng lên, chăng 
nhẽ lại cho rằng nông dân gây ra 
lạm phát hay sao? Tác giả bài báo 
trên đã kịch liệt phê phán kiểu định 
nghĩa trên bằng việc chỉ ra rằng, 
nếu theo định nghĩa của trường 
phái lạm phát giá cả thì “đã xây ra 
lạm phát vàng” vào thế kỹ XVI, khi 
châu Âu tiêu tiền đúc bằng vàng, 
mà mức chung của giá cả và chỉ 
phí sản xuất tăng từ 4 đến 6 lần. 
Tác giả của trường phái "lạm phát 
giá cả" không dám viết có lạm phát 
vàng, mà chỉ nêu chuyện này trong 
biểu đồ 12-2: Lạm phát giá cả đi 
liên với với chủ nghĩa tư bản 1°), với 


chú thích “Châu báu của thế giới 


mới giữa năm 1500 và 1600. Phải 
chăng nếu tác giả viết thành câu về 
lạm phát vàng sẽ không thể nào 
mô tả được cái máy in có thể in ra 
tiền vàng cũng với chỉ phí cực rỏ 
như in tiền giấy nhằm tăng khối 
lượng tiền lưu thông lên theo ý 
muốn lạm phát tiền giấy trong 
chiến tranh để mong bù đắp chỉ phí 
khống lồ của cuộc chiến? 

Điều nguy hiểm hiện nay là một 
số cộng tác viên báo chí đã nghe 
theo trường phái này, vội vã đưa ra 
những kiến nghị đối với Ngân hàng 
nhà nước tăng lãi suất lên để hạ 
các loại giá tăng lên từ thị trường 
thế giới, giá thực phẩm đẩy lên cao 
nhất trong các nhóm hàng của chỉ 
số giá cả chung. Nhiều phóng viên 
cũng theo lý luận của trường phái 
này chê Ngân hàng nhà nước “bất 
lực” trong việc điều hành giá cả, khi 
tham dự cuộc họp báo của Ngân 
hàng nhà nước ngày 18-1-2005. 
Vô tình lời chê bai theo trường phái 
"lạm phát giá cả" này đã tiếp tay 
cho đầu cơ tăng giá hàng, dựa vào 
việc gây tâm ly sợ lạm phát 
thái quá của người tiêu dùng và 
đây V - tốc độ lưu thông tiền tệ lên. 
Theo quy luật lưu thông tiến tệ: 


NGUYÊN XUÂN KINH 


MV = PQ, V tăng lên sẽ làm P - 
mức giá chung, tăng theo (M là 
khối lượng tiền trong lưu thông; Q 
là khối lượng hàng hóa lưu thông). 

Vì vậy, cần phân tích rõ những 
điểm không khoa học của trường 
phái "lạm phát giá cả" để những 
người theo trường phái này không 
bị mê hoặc, mắc phải bệnh giáo 
điều, gây khó khăn cho việc điều 
hành giá cả và sử dụng lạm phát 
như là một công cụ để kích thích 
tăng trưởng nhanh, chống nguy cơ 
tụt hậu. Định nghĩa lạm phát như 
trên, tác giả trường phái "lạm phát 
giá cả" đã bất lực trước hai cuộc 
suy thoái, do chính tác giả đặt tên, 
là "suy thoái rợn tóc gáy” vào thời 
ky 1974 - 1982 cho quê hương ông 
(Mỹ). Thống kê Tài chính quốc tế 
của Quỹ tiền tệ quốc tế (lMF) đã 
ghi lại trọn vẹn thời kỳ trên ở 
bảng 1. 


(I) Xem: Vũ Ngọc Nhung: 
Những vấn đề tiền tệ và ngân hàng, 
Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1988, 
tr 55 - 6l 

(2), (3) Paul A. Samuelson & 
William. D.Nordhaus: Kinh tế học, 
Nxb Chính trị quốc gia, 1997, tr 391, 
283 
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Sau cuộc chiến tranh dầu 
lửa của OPEC (cấm vận dầu 
lửa vào Mỹ để trừng phạt Mỹ ủng 
hộ l-xra-en xâm lược các nước 
A-rập), Mỹ đã thắt chặt tiền tệ 
từ mức phát hành 9,4% (năm 1972) 
xuống 2,4% và 4,5%, đã gánh mức 
suy thoái: -0,59% và -0,36%. 

Tiếp theo đó, năm 1980, ngoài 
việc giảm từ mức phát hành thêm 
94% xuống 4,9% vào hai năm 
1980 và 1981, Mỹ còn nâng lãi suất 
lên 20%, lập mức lãi suất kỹ lục cao 
nhất thế kỷ trước và gấp 3 - 4 lần 
các nước, nên suy thoái nặng hơn 
gấp 3,4 lần năm 1974, tới mức làm 
GDP giảm -2,03% (năm 1982). 
Trong cuộc suy thoái 1981-1982, 
thất nghiệp hơn 10 triệu người 
(10% lực lượng lao động) và hơn 25 
ngàn doanh nghiệp phá sản" 1). 

Điều phi lý là tác giả trường phái 
"lạm phát giá cả" đã vay muơn giải 
pháp chống lạm phát tiền tệ như 
tăng lãi suất, giảm khối tiền lưu 
thông để chữa "lạm phát giá cả". 
Bởi vậy, trong cuốn sách nổi tiếng 
của mình, ông không hề giải thích 
được cơ chế lãi suất làm giảm được 
chỉ phí của các doanh nghiệp. 
Người có đầu óc bình thường cũng 
không thể tin là thắt chặt tiền tệ 
bỗng nhiên làm cho các mỏ cạn 
kiệt giảm được chi phí khai thác để 
không tăng giá bán nguyên, nhiên 
liệu, không tăng chi phí của các 
doanh nghiệp. Có giám đốc nào 
dám phủi tay bảo nhân viên khỏi 
phải lo tiết kiệm, cải tiến quản lý, 


nâng cao năng suất lao động... vì 
đã có trường phái "lạm phát giá cả" 
biến việc nâng lãi suất, nâng dự trữ 
bắt buộc... vốn là thuốc chữa lạm 
phát tiền tộ, thành thuốc tiên hạ 
thấp và miễn mọi chỉ phí cho doanh 
nghiệp. 

2 - Cảnh báo hiện tượng đưa 
nguyên những luận điểm của 
trường phái "lạm phát giá cả" 
vào giáo trình đại học để giảng 
dạy cho sinh viên 

Có một vài giáo trình ở bậc đại 
học đã đưa nguyên định nghĩa "lạm 
phát giá cả" và các loại lạm phát 
cầu kéo, lạm phát chỉ phí đẩy vào 
để giảng dạy cho sinh viên. Định 
nghĩa "lạm phát giá cả" ít có tính 
khoa học ở chỗ nào đã được phân 
tích ở trên, còn định nghĩa về 2 loại 
lạm phát này được phân tích tiếp, 
như sau: 

Lạm phát cầu kéo =. định 
nghĩa như sau: 'Lạm phát cầu kéo 
diễn ra khi tổng cầu tăng nhanh 
hơn tiềm năng sản xuất của một 
nước, kéo giá lên để làm cân bằng 
tổng cung và tổng cầu” (5). Điều này 
hoàn toàn trái với thực tế khi rất 
nhiều doanh nghiệp. không dùng 
hết công suất thiết kế, vốn là tiềm 
năng sản xuất của họ. Liên hệ với 
nước ta, thực tế đã có những mặt 
hàng sản xuất thừa so với nhu cầu 
trong nước, nếu không xuất khẩu 
được là rớt giá thê thảm. Như cà 
phê đã sản xuất thừa đến mức làm 
sản lượng cà phê trên thế giới cúng 
thừa so với nhu cầu. Tất cả các 


Bảng I: Tình hình suy thoái ở Mỹ do áp dụng thuyết "lạm phát 
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Tăng trưởng 


Nguôn: Frederic S.Mishkin! (Theo chú thích (4)) 
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trường phái kinh tế khác đều mô tả 
khủng hoảng sản xuất thừa của các 
nước tư bản. Trường phái "lạm phát 
giá cả" lại làm ngược lại, cho rằng 
tất cả các nước hiện đang sản xuất 
thiếu vì nước nào cũng có lạm phát, 
nghĩa là năm nào cũng rơi vào tỉnh 
trạng tống cầu lớn hơn tiềm năng 
sản xuất !? Tác giá trường phái 
"lạm phát giá cả" không thể làm 
cách nào để chứng minh là mình 
đúng, còn trường phái khác đều sai 
khi họ mô tả đúng lịch sử sản xuất 
thừa của chủ nghĩa tư bản? 

Lạm phát chỉ phí đấy được định 
nghĩa là: “Lạm phát xẩy ra do chỉ 
phí tăng lên trong những giai đoạn 
thất nghiệp cao và mức huy động 
nguồn lực yếu ớt được gọi là lạm 
phát chỉ phí đẩy" (8. Như vậy, 
nguyên nhân của lạm phát là do chỉ 
phí tăng lên. Nếu vậy muốn chống 
lạm phát chi phí đẩy phải có những 
công cụ hạ được chỉ phí. Công cụ 
đó là gì thì tác giả của trường phái 
"lạm phát giá cả" không đưa ra 
được, nên phải vay mượn công cụ 
của lạm phát tiền tệ như đã phân 
tích ở phần trên. 

Những giáo trình viết theo 
trường phái "lạm phát giá cả" tất 
cũng rơi vào tình trạng bế tắc như 
vậy. Chính vì thế mà không giải 
thích được cho sinh viên lạm phát 
bắt đầu từ đâu và muốn kết thúc 
lạm phát thì phải làm gì. Thiết nghĩ, 
muốn cho giáo trình của ta không lệ 
thuộc vào cả những trường phái 
kinh tế có sai lầm như vậy, phải liên 
hệ thực tế để kiểm chứng đúng sai. 
Muốn vậy, phải quan sát kỹ những 
số liệu lịch sử tiền tệ, đừng để 


(4) Frederic S.Mishkin: Tiên tệ, 
ngân hàng và thị trường tài chính. 
Nxb Khoa học và Kỹ thuật, năm 
1994, tr 29 

(5), (6) Paul A. Samuelson và 
William. D. Nordhaus: Sđở, tr 410 - 
412 
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Ciut gửi Độ Biên tập Vạp chí Gộng sản 


trường 
tiền tệ hào hùng của nước ta khi 
chuyển sang kinh tế thị trường 
(chống lạm phát phi mã những năm 
80 thế kỷ XX). Vài cuốn sách khi 
ghi lại số liệu tiền tệ thời kỳ 1986 - 
1990 đã không thấy lạm phát phi 
mã bắt đầu năm nào và kết thúc 
đúng quy luật lưu thông tiền tệ ra 
sao, mặc dù thế giới ca ngợi thành 
tựu tiền tệ thời kỳ bắt đầu đổi mới 
của nước ta là đáng khâm phục, 
đáng kinh ngạc”). 

Bắng 2. Tình hình chấm dứt lạm 
phát phi mã năm 1989 


xa 


Nguồn: Việt Nam quá độ sang kinh 
tố thị trường, Ngân hàng thế giới, tháng 
9-1993. 


Đưa lên biểu đổ ta thấy, lạm 
phát phi mã như một “quả núi” và 
việc chấm dứt lạm phát kỳ diệu 
năm 1989 ở nước ta (xem biểu đồ): 

Biểu đồ: Giá và tiền tung vào 
lưu thông từ năm 1985 - 1990 

| HMGkV | 
Ñ Tiền 


;ạ 5 5 5 3 593š 


Lạm phát phi mã bắt đầu khi có 
quan điểm: “Giá tăng 10 lấn tiền 
phải tăng 10 lần” nên sau vụ đổi 
tiền tháng 9-1985, Ngân hàng nhà 
nước đã phải vót kho phát hành để 
đưa tiền ra lưu thông “theo mặt 
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cIÊn là tạo được giá trị hàng hóa 
tăng 10 lần), làm lạm phát phi mã 
bùng nổ vào năm 1986. Nhưng đến 
năm 1989, nhờ biện pháp chống 
lạm phát đúng quy luật, chỉ số giá 
cả đã hạ ngay xuống còn 34,6%. 
Điều kỳ diệu là số tiển lưu thông 
năm 1989 tăng 262% so với năm 
1988 với 2.547 tỉ đồng tăng thêm, 
đủ thu mua hai triệu tấn gạo xuất 
khẩu (theo thời giá). Chỉ tới tháng 
4-1989, chỉ số giá cả đã là số âm, 
báo hiệu đã chấm dứt lạm phát phi 
mã trong 4 tháng đầu năm. Do chủ 
trương mở cửa biên giới, hàng nhập 
tràn ngập lưu thông, biến tình trạng 
thiếu hàng đến nỗi năm 1988, quầy 
hàng của mậu dịch quốc doanh và 
các hợp tác xã mua bán rỗng 
tuếch, sang tình trạng thừa hàng do 
hàng loạt dãy phố đầy ắp hàng hóa 
mọc ra như nấm sau cơn mưa. Như 
vậy, PQ, - lượng hàng hóa và dịch 
vụ đưa ra lưu thông tăng khoảng 
gấp đôi (Niên giám thống kê năm 
1990 cho biết tổng mức bán lỏ xã 
hội năm 1989 tăng 178,5% so với 
năm 1988, chứng tỏ ước tính trên là 
có cơ sở). PQ tăng gấp đôi mà tiền 
tăng 2,6 lần, nôn chỉ số giá cả chỉ 
tăng 34,6% là phù hợp. Lãi suất 


âm được nâng cao thành lãi suất 
dương theo công thức: 

Lãi suất danh nghĩa = lãi suất 
thực + tỷ lộ lạm phát 


Cụ thế, Tổng giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam thời kỳ đó 
đã đưa ra mức lãi suất 9% với lãi 
suất thực 1% và tỷ lộ lạm phát là 
8%, theo thực tế năm 1988. Do có 
ý kiến phải mạnh dạn đưa lãi suất 
"ướt trên ngọn 9% nên lãi 
suất tiết kiệm công bố là 
12%/tháng. Người dân lũ lượt xếp 
hàng gửi tiền tiết kiệm đã làm cho 
các ngân hàng chuyến từ bội chỉ 


liên miên ở các năm trước thành bội 
thu tiền mặt. Đó là kênh rút tiền từ 
lưu thông rất mạnh từ tay dân 
chúng. Đây cũng là một giải pháp 
chống lạm phát rất hiệu quả mà 60 
nhà khoa học dự cuộc Hội thảo 
chống lạm phát do Tạp chí Cộng 
sản và Ban Kinh tế Trung ương 
phối hợp tổ chức vào cuối năm 
1988 đã thống nhất đồ nghị (Ê). 
Từ năm 1992 đến nay không có 
bài báo nào tranh luận lại bài đăng 
trên Tạp chí Cộng sản số 11-1992; 
có lõ vì khó bônh vực chuyện lạm 


Quốc hộ cuối năm 2004, Thống 


và quản lý giá cả, làm mất ổn định 
thị trường. Q 


(7) Trong cuốn Việt Nam cải cách 
kinh tế theo hướng rồng bay, Viện 
Phát triển quốc tế Havard, tr 35, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội - 1994 có 
câu: “Việt Nam đã đạt được những 
thành tích đáng kinh ngạc” và 
trong cuốn Việt Nam quá độ sang 
kinh tế thị trường, Ngân hàng thế giới 
xuất bản tháng 9-1993 có câu “Việt 
Nam đã có tiến bộ đáng khâm 
phục”, tr ó 

(8) Xem: Tạp chí Cộng sản, số 2 
năm 1989, tr 6 - 74 


Số 16 (tháng 8 năm 2005) 


CHĂM ÓC SÚC KHỎE SINH SÀN Ở NƯỚC TA: 
NHŨNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THÚC 


EO định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới 
“Sức khỏe sinh sản là sự thoải mái hoàn 
toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, không 
chỉ đơn thuần là không có bộnh tật hoặc tàn phế 
của hệ thống sinh sản”. Sau Hội nghị quốc tế về 
Dân số và Phát triển tại Cai-rô (Ai cập) năm 
1994, nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới 
bắt đầu chuyển dần từ khái niệm Chăm sóc sức 
khỏe Bà mẹ, Trẻ em/Kế hoạch hoá gia đình sang 
khái niệm Chăm sóc sức khỏe sinh sản với nội 
dung toàn diện hơn và tập trung nhiều hơn vào 
chất lượng chăm sóc, chất lượng dịch vụ. Chăm 
ˆ sóc sức khỏe sinh sản không chỉ đơn thuần chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hoá gia 
đình mà còn bao gồm cả chăm sóc sức khỏe sinh 
sản vị thành niên; giảm phá thai và phá thai an 
toàn, phòng và điều trị vô sinh, phòng chống các 
bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bao gồm cả 
các bệnh lây truyền qua đường tình dục và 
HIV/AIDS. Chăm sóc sức khỏe sinh sản không 
chỉ quan tâm chăm sóc phụ nữ, trẻ em mà còn 
quan tâm đến mọi lứa tuổi (từ khi còn trong bụng 
mẹ tới khi tuổi đã cao) và cả nam lẫn nữ (bao 
gồm cả sức khỏe sinh sản của nam giới). 

Từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, 
chuyển dần từ nền kinh tế kế hoạch hoá, tập 
trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp cận nền kinh 
tế tri thức, đặc biệt trong thập ký gần đây, tình 
hình sức khỏe nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. 
Các chỉ số phản ánh chất lượng dân số, chất 
lượng cuộc sống trong đó bao gồm cả các chỉ số 
về sức khỏe, sức khỏe sinh sản đã tăng lên rõ rột, 
được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 

Báo cáo Phát triển con người năm 2003 0) của 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 


Số 16 (tháng 8 năm 2005) 


TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN ° 


xếp chỉ số Phát triển con người (HDI) của Viột 
Nam vào hàng 101/162 nước. Thu nhập bình 
quân đầu người hằng năm đạt 2.500 USD (tính 
theo tỷ giá sức mua của đồng tiền - PPPR). Tỷ lệ 
hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế (thu nhập dưới 
1 USD/ngườngày) giảm từ 37% vào năm 2000 
xuống còn 29% vào năm 2003. Tỷ lệ biết chữ của 
người lớn trên 93,1%. Vai trò và vị thế của phụ nữ 
Việt Nam được nâng cao với 27,3% đại biểu 
Quốc hội là nữ. Độ tuổi sống sau khi sinh của 
người Việt Nam tăng từ khoảng 50 tuổi (ở thời 
điểm những năm 70 của thế kỷ XX) lên 73 tuổi 
đối với nữ giới và 69 tuổi đối với nam giới vào năm 
2003. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 
cũng đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Tỷ suất 
chết mẹ đã giảm từ 200/100.000 trẻ đẻ sống 
xuống còn 95/100.000 trẻ đẻ sống; khoảng 90% 
bà mẹ có thai được chăm sóc trước sinh; 77% số 
bả mẹ sinh con đã đến các cơ sở y tế để được 
giúp đỡ; số trẻ mắc và chết do 5 tai biến sản 
khoa cũng giảm mạnh từ 1% - 2% nay chỉ còn 
0,4% - 0,6%. Tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi 
giảm từ 44,2% xuống còn 25%‹ trong vòng 20 
năm qua. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 
giảm nhanh từ trên 50% (những năm 1989 - 
1990) xuống còn 30,1% (vào năm 2002); 28,4% 
năm 2003 và 26,6% năm 2004 2). Số con trung 


* PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Yt 

(1) Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc 
2003 (HDR 2003) 

(2) Điều tra dân số và nhà ở năm 1999 và Điều tra 
dân số và sức khỏe — dân số học năm 2002 
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bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (tổng 
tỷ suất sinh) đã giảm từ 3,8 con (năm 1989) 
xuống còn 2,3 con (năm 1999), và giảm mạnh 
xuống còn 1,9 con (năm 2002) (). Tý lệ cặp vợ 
chồng áp dụng các biện pháp tránh thai chung 
vào năm 1988 là 53,7%, tăng lên 78,5% vào năm 
2002, trong đó tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các 
biện pháp tránh thai hiện đại đạt 56,7%. Tinh 
hình phá thai giảm từ khoảng 1.500.000 trường 
hợp trong những năm đầu thập ký 90 của thế 
kỷ XX xuống còn 600.000 - 800.000 trường hợp 
trong những năm gần đây. Các biện pháp tránh 
thai đa dạng, sẵn có hơn, chất lượng và chỉ phí 
dịch vụ phù hợp hơn với mức sống của người 
dân. Các kỹ thuật cao trong ï lĩnh vực sức khỏe 
sinh sản, như thụ thai trong ống nghiệm; trữ phôi 
và tinh trùng đông lạnh; mổ nội soi qua. cầu 
truyền hình sang Pháp; vi phẫu thuật nối và 
tạo hình vòi trứng; mổ tách cặp song sinh 
chung nội tạng..., đã được thực hiện thành công 
Ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe sinh 
sản vẫn còn nhiều thách thức, tình trạng phá 
thai ở tuổi vị thành niên và thanh niên chiếm 
khoảng 5% - 7%. Tình trạng nhiễm khuẩn đường 
sinh sản còn phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh 
đỏ q5 49 tuổi). Theo kết quả điều tra của Bộ Y 
tế và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, năm 
2003, đã phát hiện khoảng 60% phụ nữ trong độ 
tuổi sinh sản đã từng mắc bệnh nhiễm khuẩn 
đường sinh sản. Đặc biệt là các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục bao gồm cả HIV/AIDS có xu 
hướng gia tăng ở tuổi trẻ. Nhiễm HIV ở lứa tuổi vị 
thành niên (10 - 19 tuổi) chiếm tý lệ 9,3% trong 
tổng số các trường hợp nhiễm; số trẻ em lây 
nhiễm HIV từ mẹ cũng tăng từ 7 trường hợp (năm 
1997) lên 68 trường hợp (năm 1998) và 83 trường 
hợp (năm 2001) 4). Theo Báo cáo về Phát triển 
nhân lực của Liên hợp quốc ở Việt Nam hiện có 
35.000 phụ nữ tuổi 15 - 49 và 2.500 trẻ em tuổi 
từ 0 - 14 sống chung với người nhiễm HIV/AIDS. 
Vô sinh và hiếm muộn đã bắt đầu trở thành vấn 
đề bức xúc của xã hội, đòi hỏi phải có những giải 
pháp phù hợp cả về hành lang pháp lý và tiến bộ 
của chuyên môn kỹ thuật để giải quyết vấn đề 
này. Chăm sóc sức khỏe vị thành niên bao gồm 
cả sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục đang 
là những vấn đề đòi hỏi sự quan tâm của toàn thể 
xã hội và cộng đồng. Một số nghiên cứu gần đây 
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Tạp chí Cộng sản 


cho thấy, nước ta hiện đã giảm mạnh được ty lệ 
tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi nhưng 
tỷ lệ chết chu sinh và sơ sinh còn ở mức cao 
(khoảng từ 18%‹ - 22 %a). Điều này cũng phủ 
hợp với quy luật chung, trong số tử vong ở trẻ em 
dưới 1 tuổi thì tử vong thường xảy ra chủ yếu ở 
những tháng đầu, tuần đầu và ngày đầu sau 
sinh. Tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 
tuổi tuy đã giảm mạnh (hiện còn 26,6%); nước ta 
đã được đưa ra khỏi danh sách 25 nước có tỷ lệ 
suy dinh dưỡng ở trẻ em cao nhất thế giới. Nhưng 
theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới, Việt 
Nam vẫn nằm trong các nước có tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em ở mức cao. Mạng lưới cán bộ y tế 
trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản từ trung ương tới 
địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa còn 
thiếu và yếu; cơ cấu cán bộ theo trình độ và 
chuyên ngành chưa cân đối. Theo kết quả khảo 
sát năm 2003 của Bộ Y tế tại 61 Trung tâm sức 
khỏe bà mẹ, trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, đội 
ngũ cán bộ có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm 
có 34% tổng số cán bộ, 66% còn lại có trình độ 
trung học, sơ cấp và các nhân viên phục vụ. Tỷ 
lệ cán bộ chuyên khoa nhi quá thấp so với yêu 
cầu và mất cân đối so với cán bộ chuyên 
khoa sản (cán bộ khoa sản gấp hơn sáu lần cán 
bộ khoa nhi (19,8%/ 3,1%). Cũng theo kết quả 
khảo sát trên đến tháng 12-1993, cả nước vân 
còn 6,9% số xã chưa có nữ hộ sinh, hơn 40% số 
huyện chưa thực hiện được một số kỹ thuật 
chuyên môn về sản khoa, nhỉ khoa theo quy định 
của Bộ Y tế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều 
nơi chưa đủ để cung cấp các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe sinh sản có chất lượng cho người dân. 
Kinh phí dành cho công tác chăm sóc sức khỏe 
sinh sản còn rất hạn hẹp và không ổn định so với 
nhu cầu được chăm sóc của người dân. Các văn 
bản Luật và dưới luật vẫn chưa theo kịp thực tế 
và nhu cầu được chăm sóc sức khỏe sinh sản 
của nhân dân. Sự tham gia của các bộ, ngành 
trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản còn 
hạn chế, đôi khi còn chồng chéo. 

Ngoài ra, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh 
sản cũng còn đối mặt với nhiều khó khăn khác. 


(3) Điều tra nhân khẩu học năm 1987; Điều tra dân số 
và sức khỏe — dân số học, năm 2002 
(4) Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS 
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Nhiều người nghèo chưa tiếp cận được các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kỹ thuật cao. Các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS 
có xu hướng phát triển. Tình trạng quan hệ tình 
dục trước hôn nhân của một bộ phận những 
người ở độ tuổi vị thành niên đã dẫn đến hậu quả 
có thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an 
toàn. Đây là những nguy cơ trước mắt và lâu dài 
đối với sức khỏe của nhóm tuổi này. 

Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe nói chung và chăm sóc sức khỏe 
sinh sản nói riêng của nhân dân, sự quan tâm 
đầu tư thích đáng của Nhà nước, sự hỗ trợ của 
các bộ (ngành), cấp uý và chính quyền địa 
phương các cấp cũng như của toàn thể cộng 
đồng đóng vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh 
đó, ngành y tế cũng cần phải có những nỗ lực 
vượt bậc trong vai trò chỉ đạo và quản lý lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, thông qua việc xây 
dựng và tổ chức thực hiện những chính sách, 
chiến lược can thiệp một cách toàn diện, đồng bộ 
và khả thi. 

Nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe 
sinh sản trong tổng thể phát triển con người, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản định 
hướng mang tính chiến lược cho lĩnh vực này 
trong giai đoạn 2001 - 2010, như Chiến lược về 
Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân giai 
đoạn 2001 - 2010, Chiến lược quốc gia về Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 - 2010, 
Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2001 - 
2010, Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 
2001 - 20109. 

Mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản là: “Bảo đảm đến năm 
2010 tình trạng sức khỏe sinh sản được cải thiện 
rõ rệt và giảm được sự chênh lệch giữa các vùng 
và các đối tượng bằng cách đáp ứng tốt hơn 
những nhu cầu đa dạng về chăm sóc sức khỏe 
sinh sản ứng với các giai đoạn của cuộc sống và 
phù hợp với điều kiện của các cộng đồng ở từng 
địa phương, đặc biệt chú ý đến các vùng và đối 
tượng khó khăn”. 

Mục tiêu chung đã được cụ thể hoá bằng các 
chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010, gồm: 

Tổng tỷ suất sinh đạt: 2 con. 

Tỷ suất chết mẹ: 70/100.000.. 
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Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi: 25%o. 

Tỷ lệ tử vong chưa sinh: 18%o. 

Tỷ lệ sơ sinh nặng dưới 2.500 gam: 6%. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi: 
20% 

Đây chính là các chỉ tiêu phấn đấu không chỉ 
trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản mà còn là chỉ 
tiêu của cả ngành y tế. Để thực hiện các mục tiêu 
của Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật, các chính sách nhằm mục đích 
hướng dẫn các cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sinh sản tới người dân với 
chất lượng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Bộ đã 
ban hành và hướng dẫn các cơ sở thực hiện 
Chuẩn quốc gia quy định việc chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ khi mang thai, chăm sóc trẻ sơ sinh 
khỏe mạnh, sơ sinh non tháng, nhẹ cân và trẻ sơ 
sinh dị tật. 

Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới, thực 
hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, trong khi các ngành kinh 
tế lấy thị trường làm thước đo để quyết định sự 
tồn tại và phát triển thì công tác chăm sóc sức 
khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng lại 
được quyết định bởi chất lượng dịch vụ với nền 
tảng là trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, thái độ và hành vi của cán bộ y tế hay 
người cung cấp dịch vụ. Vì vậy, cán bộ y tế cần 
được rèn luyện, giáo dục nâng cao y đức, chấn 
chính hành vị, thái độ trong tiếp xúc, khám chữa 
bệnh cho nhân dân, tạo ra sức thu hút của dịch 
vụ. Có như vậy, các cơ sở chăm sóc sức khỏe 
sinh sản mới tồn tại và phát triển, thỏa mãn ngày 
cảng cao nhu cầu của nhân dân. Ngành y tế 
đang nỗ lực tập trung giải quyết những vấn đề 
bức xúc về sức khỏe của một nước đang phát 
triển như giảm tử vong mẹ, tử vong chưa sinh, sơ 
sinh, giảm phá thai, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ 
em và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh 
trong chăm sóc sức khỏe sinh sản của xã hội 
phát triển như: vấn đề vô sinh, ung thư đường 
sinh sản, lạm dụng tình dục trẻ em, những bệnh 
mạn tính không lây do hậu quả của chế độ dinh 
dưỡng không hợp lý như thừa cân, béo phi, tiểu 
đường và tim mạch... 
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Để vượt qua những thách thức trên trong thời 
gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện các giải 
pháp sau: 

Một là, thực hiện tốt các chính sách khám 
chữa bệnh cho người nghèo, có những hồ trợ cần 
thiết để người nghèo có điều kiện được tiếp cận 
và hướng các dịch vụ kỹ thuật cao. 

Hai là, tổ chức mạng lưới cung cấp dịch vụ 
gần dân với cơ sở vật chất và trang thiết bị phù 
hợp. Cán bộ y tế cung cấp dịch vụ được đảo tạo 
cơ bản và nâng cao. Đào tạo và đào tạo lại cán 
bộ y tế tư nhân và quản lý dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản tư nhân. 

Ba là, tăng cường công tác truyền thông thay 
đổi hành vi về tỉnh dục an toàn cho vị thành niên, 
giảm phá thai, sử dụng các biện pháp tránh thai 
an toàn. 

Bốn lả, ưu tiên giải quyết một số vấn đề cấp 
bách của chăm sóc sức khỏe sinh sản như Làm 
mẹ an toàn, tập trung chăm sóc tốt bà mẹ ở cả 3 
giai đoạn trước, trong và sau sinh nhắm giảm tử 
vong mẹ, tử vong sơ sinh. Thực hiện đa dạng hoá 
các biện pháp tránh thai, nâng cao vai trò nam 
giới trong công tác kế hoạch hoá gia đình, nâng 
cao tính săn có, tính tiếp cận và tính đáp ứng của 
các biện pháp tránh thai nhăm giảm tỷ lệ có thai 
ngoài ý muốn, giảm nạo phá thai và thực hiện 
nạo phá thai an toàn, kết hợp phòng chống các 
bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản bao gồm cả 
lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS. 

Năm là, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch tổng 
thể quốc gia về sức khỏe vị thành niên mà trước 
mắt cần xây dựng một số mô hình điểm về can 
thiệp (dịch vụ thân thiện cho vị thành niên và 
thanh niên, phòng khám không y tế). Xây dựng 
và nhân rộng các trung tâm kỹ thuật cao để triển 
khai việc sinh con theo phương pháp khoa học. 

Sáu là, chăm sóc sức khỏe trẻ em: kết hợp 
chặt chẽ với công tác chăm sóc bả mẹ trước sinh 
(chăm sóc từ khi còn trong bào thai); triển khai 
hiệu quả các chương trình tiêm chủng mở rộng, 
phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng 
chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp, tiêu chảy, viêm 
não; kết hợp nâng cao hiệu quả công tác khám 
chữa bệnh cho trẻ em góp phần giảm tử vong trẻ 
em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi. 

Để các giải pháp trên đi vào cuộc sống và 
được thực thi toàn diện đòi hỏi phải có những 
chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành 
động của lãnh đạo đảng và chính quyền các cấp, 
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sự quan tâm đầu tư hơn nữa của Đảng và Nhà 
nước cho ngành y tế, sự tham gia tích cực của 
các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và của cả cộng 
đồng nói chung cũng như sự nỗ lực vươn lên của 
các cán bộ ngành y tế nói riêng. Cán bộ y tế công 
tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phải mạnh 
về chất lượng, đủ về số lượng với cơ cấu hợp lý 
từ trung ương đến tỉnhthành phố, huyện/quận, 
xã/phường và thôr(bản. Sự phát triển nhanh 
chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ trên 
thế giới ngày nay đòi hỏi người cán bộ làm công 
tác chăm sóc sức khỏe sinh sản phải không 
ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn 
và thường xuyên được đào tạo lại để cập nhật 
kiến thức mới. Cơ sở vật chất cũng cần được đầu 
tư nâng cấp với trang thiết bị hiện đại, phù hợp. 
Tăng cường nghiên cứu, áp dụng các thành tựu 
khoa học kỹ thuật mới, hiện đại vào hoàn cảnh 
thực tiễn của Việt Nam. Song song với phát triển 
khoa học - kỹ thuật, hộ thống, văn bản quy phạm 
pháp luật cũng cần được hoàn thiện, bổ sung cho 
phù hợp với thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho các 
hoạt động chuyên môn. Chế độ chính sách cho 
cán bộ y tế nói chung và cán bộ y tế làm trong 
lĩnh vực sức khỏe sinh sản có nguy cơ cao (tai 
nạn, rủi ro nghề nghiệp: HIV/AIDS, chăm sóc trẻ 
em khuyết tật...) cần được nghiên cứu đáp ứng 
thỏa đáng. Giải quyết tốt những vấn để trên, 
công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản sẽ góp 
phần nâng cao tuổi thọ của người dân, giảm tử 
vong mẹ và tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong sơ 
sinh và cũng là góp phần cho sự nghiệp phát 
triển con người Việt Nam và sự phát triển chung 
của đất nước. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều 
hành có hiệu quả của Chính phủ cùng với sự nỗ 
lực và tâm huyết của toàn thể cán bộ công chức, 
viên chức ngành y tế, sự hỗ trợ của các bộ, ban, 
ngành, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy 
và chính quyền địa phương các cấp, sự tham gia 
của các tổ chức đoàn thể xã hội, của cộng đồng 
cùng với sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật của các 
tổ chức quốc tế, sức khỏe nói chung và sức khỏe 
sinh sản nói riêng của người dân Việt Nam sẽ 
ngày càng được cải thiện, tạo tiền đề cho việc 
xây dựng và phát triển một thế hệ người Việt 
Nam cường tráng về thể chất, phong phú về tinh 
thần, trong sáng về đạo đức, thực hiện thắng lợi 
mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ và văn minh”. Q 
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DÂN SỐ Vì PHÁT TRIỀN 
VỚI VỐN ĐÊ BÌNH ĐẲNG GIỚI 
VÀ TRO QUYỀN CHO PHỤ NỮ 


kỷ nổi bật đối với vấn đề dân số và phát 

triển do đã đưa các vấn đề: sức khỏe sinh 
sản, quyền sinh sản, nạn bạo hành phụ nữ, trách 
nhiệm của nam giới đối với các quan hệ quyền lực 
giới... vào trọng tâm các cuộc tranh luận toàn cầu 
và tranh luận quốc gia về quyền con người và phát 
triển con người. Các hội nghị của Liên hợp quốc 
trong thập niên này, nhất là Hội nghị thế giới về 
Quyền con người (Viên-na, 1993), Hội nghị quốc tế 
về Dân số và Phát triển (Cai-rô, 1994), Hội nghị 
thế giới về Phụ nữ lần thứ tư (Bắc Kinh, 1995) đóng 
vai trò trung tâm đem lại thay đổi lớn trong chính 
sách dân số. 

Với cam kết về quyển con người và bình đẳng 
giới, thỏa ước Cai-rô khắng định cam kết thúc đấy 
bảo vệ phụ nữ được hưởng thụ đầy đủ các quyền 
con người trong suốt cuộc đời. Các chính phủ cũng 
nhất trí hành động để trao thêm quyền cho phụ nữ, 
bỉnh đăng hóa quan hệ, địa vị giữa phụ nữ và nam 
giới trên cơ sở pháp luật, trong hệ thống kinh tế và 
trong phạm vi gia đình. Đây là lần đầu tiên một văn 
bản chính sách quốc tế lớn như Chương trình hành 
động Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển có 
một chương đầy đủ, chi tiết (Chương 4) về trao 
quyền năng cho phụ nữ và bình đăng giới. Sớm 
nhận thức được ý nghĩa của mối quan hệ giữa dân 
số, phát triển và cuộc chiến chống nghèo đói, nước 
ta đã chính thức tham gia chương trình dân số toàn 
cầu ngay từ những năm đầu của thập kỹ 60, đặc 
biệt là sự cam kết thực hiện Chương trình hành 
động quốc tế về dân số và phát triển năm 1994 và 
Cương lĩnh hành động quốc tế vì sự tiến bộ của 
phụ nữ được thông qua tại Hội nghị quốc tế về Phụ 
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nữ tại Bắc Kinh, năm 1995. Từ năm 1993 đến nay, 
công tác dân š»ố của Việt Nam được tiến hành 
đồng bộ, có hiệu quả thông qua các Chiến lược 
dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000, 
Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, 
Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh 
sản giai đoạn 2001 - 2010. Kết quả là đã kiểm chế 
được tỷ lệ gia tăng dân số quá nhanh, góp phần 
đáng kể vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo, sự tiến bộ của phụ nữ và các vấn đề xã hội 
có liên quan. 

Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - 
xã hội, kết quả thực hiện Chiến lược dân số - kế 
hoạch hóa gia đình đến năm 2000 đã đem lại lợi 
ích cho phụ nữ. Bình quân hiện nay Việt Nam có 
khoảng 1,4 triệu phụ nữ mang thai và sinh đồ trong 
mỗi năm, so với con số nếu không thực hiện 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình thì 
binh quân sẽ có 2,2 triệu phụ nữ mang thai và sinh 
đỏ, có nghĩa là hăng năm giảm khoảng 80 vạn phụ 
nữ không tham gia vào sinh đẻ nên có điều kiện, 
thời gian để học tập, lao động, công tác, tham gia 
vào các hoạt động xã hội. Nhờ đỏ muộn, đỏ thưa, 
đẻ ít nên tỷ lệ ốm đau và tử vong do mang thai 
giảm khá nhanh, phụ nữ có đủ thời gian, sức khỏe 
để chăm sóc, giáo dục con cái, tiết kiệm chỉ phí để 
đầu tư phát triển kinh tế, nuôi con học hành đầy 
đủ, hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật, xây dựng gia 
đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược 


* TS, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em . 
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dân số - kế hoạch hóa gia đình đã xuất hiện nhiều 
mô hình có hiệu quả trong việc lồng ghép hai 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình và xóa 
đói giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu của 
mỗi chương trình như mô hình hỗ trợ tín dụng ưu 
đãi đối với các gia đình nghèo ít con, thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình mô hinh xây dựng tổ phụ nữ 
tiết kiệm xóa đói giảm nghèo với thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình; mô hình câu lạc bộ gia đình trẻ 
kế hoạch hóa gia đình và giúp nhau làm kinh tế; 
phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, thành lập 
nhóm phụ nứ tiết kiệm, quy hỗ trợ phụ nữ nghèo 
vay vồn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, 
tăng thu nhập được triển khai rộng khắp với những 
hoạt động năng động sáng tạo đã góp phần thực 
hiện mục tiêu gia đình ít con và giúp: phụ nữ đạt 
đƯỢC những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 


Kết quả đạt được về kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo, sự tiến bộ của phụ nữ và dân số thực sự có 
ý nghĩa, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc thực 
hiện thành công mục tiêu của chương trình dân 
số - kế hoạch hóa gia đình trong những năm của 
thập kỷ 90 đã góp phần làm tăng trực tiếp GDP 
binh quân đầu người 1% mỗi năm và đóng góp 
đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế, sự tiến bộ và công bằng xã hội. 


Hệ thống pháp luật của Việt Nam được xây 
dựng thống nhất, bảo đảm sự bình đẳng giữa. phụ 
nữ vả nam giới, đặc biệt giữa trẻ em trai và trẻ em 
gái. Điều đó được thể hiện qua Luật Hôn nhân và 
Gia đình quy định Nhà nước và xã hội không thưa 
nhận sự phân biệt đối xử giữa con trai và con gái. 
Pháp lệnh Dân số nghiêm câm việc lựa chọn giới 
tính thai nhi dưới mọi hình thức. Điều đó đã định 
hướng dư luận xã hội, bảo đảm, ủng hộ sự bình 
đẳng nam nữ, xóa dẫn sự phân biệt giữa con trai 
và con gái trong tiềm. thức của người dân; ngăn 
cấm ngay từ gốc rễ của vấn đề, tránh xảy ra các 
trường hợp thương tâm như phá thai khi biết giới 
tính thai nhi không phủ hợp với nguyện vọng hoặc 
khi sinh ra con gái thì bỏ rơi, không chăm sóc nuôi 
dưỡng đầy đủ; bảo đảm cho sự cân đối giới tính 
giữa nam và nữ theo quy luật tự nhiên của sinh 
sản, bảo đảm cho sự ổn định và phát triển xã hội 
lành mạnh. 

Vị thế của người phụ nữ Việt Nam không ngừng 
được cải thiện. Hiến pháp - đạo luật cao nhất của 
Nhà nước Việt Nam qua bốn lần ban hành và sửa 
đổi luôn luôn quy định nam nữ bình đăng về các 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trong gia 
đình, tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao trình độ 
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mọi mặt, giảm nhẹ gánh nặng gia đình, tham gia 
học tập, lao động, sản xuất, công tác, được chữa 
bệnh, nghỉ ngơi, hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật; 
làm tròn bổn phận người mẹ, người công dân. Hơn 
nữa, phụ nữ thực sự giữ vai trò hết sức to lớn trong 
việc sinh thành, nuôi dưỡng, hình thành nhân cách 
tốt đẹp, bồi dưỡng trí tuệ cho các thế hệ tương lai, 
xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiên bộ và 
hạnh phúc. Đảng và Nhà nước không chỉ đánh giá 
cao công lao của phụ nữ mà thường xuyên quan 
tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ 
làm tròn bổn phận thiên phú của mình trong cuộc 
sống gia đình, phát huy năng lực, tiên bộ không 
ngừng, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho xã hội 
và đât nước. 

Quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực 
việc làm có nhiều tiến bộ, phụ nữ được tạo nhiều 
cơ hội việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, 
ổn định đời sống của bản thân và gia đình. Cơ cấu 
lao động đã chuyển dịch theo hướng tích cực, lao 
động ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 
17,3%, ngành dịch vụ chiếm 23,9% và ngành 
nông - lâm - ngư nghiệp còn 58,8%. (!) Trong đó 
lao động nữ chuyển dịch từ lao động nông - lâm - 
ngư nghiệp sang các ngành công nghiệp, xây 
dựng và dịch vụ chiếm tỷ lệ đáng kể. Hằng năm đã 
giải quyết việc làm đạt ty lệ 40% lao động nữ trong 
tổng số lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ sử 
dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn là 
77,65%, trong đó của lao động nữ là 77,4%. Tỷ lệ 
thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm còn 5,78%, 
trong đó của lao động nữ ở khu vực thành thị là 
7,22%. t2) Tỷ lệ hộ nghèo do nữ làm chủ hộ được 
vay vốn trong chương trình quốc gia xóa đói giảm 
nghèo và việc làm là 20% so tổng số hộ. Đến nay, 
đã có 1,3 triệu phụ nữ được vay vốn để tăng thu 
nhập, xóa đói giảm nghèo với tổng số vốn là 5.134 
tỉ đồng tương đương với 331,3 triệu USD. 

Quyền bình đăng của phụ nữ trong lĩnh vực 
giáo dục đang tiến tới ngang bằng như nam giới 
trong giáo dục phổ thông. Tỷ lệ người biết chữ của 
dân số từ 10 tuổi trở lên tiếp tục tăng qua các năm 
từ 86,8% năm 1993 lên 92,1% năm 2002, trong đó 
khoảng cách ty lệ biết chữ đã giảm dần sự cách 
biệt giữa nam và nữ, nếu năm 1993 tỷ lệ nam biết 
chữ là 93,6% và nữ là 82,4% (chênh lệch 11,2%) 
thì đến năm 2002, tý lệ nam biết chữ là 95,1% và 


(1) Niên giám thống kê 2004 
(2) Niên giám thống kê 2003 
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nữ là 89,3% (chênh lệch 5,8%). Tỷ lệ lao động nữ 
được đào tạo tăng thêm 30%, trong đó đảo tạo 
nghề là 30%. Tỷ lệ nữ cán bộ công chức được bồi 
dưỡng về chính trị, hành chính, tin học và ngoại 
ngữ từ 30% trở lên so với tổng số phụ nữ. 3) Nhà 
nước đã ban hành các chính sách khuyến khích 
thu hút học sinh nữ dân tộc vào các trường dân tộc 
nội trú nhằm tăng cơ hội học tập cho trẻ em gái ở 
các vùng sâu, vùng xa. 

Quyền bình đẳng của phụ nữ trong nh vực 
chăm sóc sức khỏe có nhiều tiến bộ và bảo đảm 
cho phụ nữ thực hiện tốt chức năng sinh đẻ, nuôi 
dạy con và tham gia hoạt động xã “hội. Tuổi thọ 
bình quân của phụ nữ đạt tới 73 tuổi (năm 2002) 
cao hơn nam giới 3 tuổi. Tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận 
với dịch vụ y tế đạt gần 100%; ty lệ phụ nữ khi sinh 
được cán bộ y tế chăm sóc đạt 93 8%; ty lệ phụ nữ 
có thai được khám thai từ 3 lần trở lên đạt 83,8%; 
tỷ số chết mẹ liên quan đến thai sản đã giảm từ 
140 năm 1985 xuống còn khoảng 91 trên 100.000 
ca trẻ đẻ sống. Phụ nữ là người được hưởng lợi ích 
nhiều nhất từ việc giảm tỷ lệ sinh đẻ. Nhờ giảm số 
lần sinh, thời gian mà người phụ nữ phải chịu đựng 
những vất vả của việc mang thai và rủi ro sinh nở 
giảm xuống. Đồng thời, do ít con, gánh nặng của 
việc nuôi dạy con mà họ phải gánh vác phần lớn 
cũng bớt đi. 

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
được nâng cao. Phụ nữ Việt Nam đã tham gia tích 
cực vào các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống 
chính trị của đất nước. Quốc hội khóa XI có 27,3% 
đại biểu Quốc hội là nữ; đây là một tỷ lệ khá cao 
so với các nước khác trên thế giới (19/163 nước). 
Tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh là 23,8%, cấp huyện là 23,2% và cấp xã 
là 20,3%. 

Tuy đã đạt được những thành tựu đáng kể trong 
việc giải. quyết các vấn đề vệ dân số và phát triển 
trong mối quan hệ với bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ nhưng Việt Nam vân đang đứng trước 
những thách thức rất lớn trong việc cải thiện hơn 
nữa vấn đề này. Đó là: 

- Thu nhập binh quân đầu người đã tăng lên 
đáng kể, song vẫn còn rất thấp. Về cơ bản Việt 
Nam vẫn thuộc nhóm các nước nghèo nhất trên 
thế giới. Mức chênh lệch giữa 20% dân số thuộc 
nhóm giàu nhất có thu nhập cao hơn nhóm nghèo 
nhất 8,1 lần. Mức chênh lệch của khu vực thành thị 
có thu nhập cao hơn nông thôn 2,3 lần; vùng miền 
Đông Nam Bộ có thu nhập cao hơn thu nhập bình 
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quân của cả nước là 1,71 lần, nhưng vùng Tây Bắc 
có thu nhập chỉ bằng 0,58 lần so với mức binh 
quân của cả nước 4). Vì vậy, sự thiệt thòi của phụ 
nữ nước ta còn rất cao. 


- Quy mô dân số lớn, đã hơn 82 triệu người 
(năm 2004), kết quả giảm ty lệ sinh chưa vững 
chắc, vẫn chứa \ đựng nhiều yếu tố tiềm ẩn của sự 
gia tăng dân số nhanh trở lại, tiếp tục tạo sức ép 
đối vỚi SỰ phát triển kinh tế - xã hội. “Trong, khi đó, 
nên kinh tế với xuất phát điểm rất thấp, chất lượng 
phát triển và hiệu quả chưa cao, trong xu thế mở 
cửa và hội nhập quốc tế với sự cạnh tranh gay gắt 
là những thách thức rất lớn đối với sự phát triển 
bền vững. 

- Tâm lý ưa thích con trai vẫn còn nặng nề trong 
tâm lý người dân. Nó là áp lực xã hội đối với những 
cặp vợ chồng sinh con một bề. Cũng giống như ở 
một số nước Đông Á và Nam Á, việc ưa thích có 
con trai ở Việt Nam có hai lý do chính. Thứ nhất, 
xuất phát từ trình độ phát triển kinh tế - xã hội như 
hiện nay thì nhu cầu về lực lượng lao động là con 
trai vân đóng vai trò quan trọng trong lao động, 
sản xuất và các hoạt động khác, đặc biệt ở các 
vùng nông thôn, vùng biển con trai là một trụ cột 
chính trong gia đỉnh. Hiện nay các bậc cha, mẹ 
thường có suy nghĩ con trai là chỗ dựa cho họ khi 
về già. Thứ hai, là do quan niệm. truyền. thống 
"trọng nam khinh nữ", "con trai để nối dõi tông 
đường" vẫn còn ảnh hưởng phổ biến trong xã hội. 


- Việc thực hiện đồng thời các chương trình xóa 
đói giảm nghèo, dân số và sức khỏe sinh sản, kế 
hoạch hóa gia đình, vì sự tiến bộ của phụ nữ và 
các vấn đề xã hội có liên quan đòi hỏi phải có 
nguồn lực rất lớn, vượt quá khả năng của ngân 
sách nhà nước, trong khi đời sống nhân dân còn 
thấp, nên khả năng huy động các nguồn lực còn 
hạn chế. 


* 


* * 


Binh đẳng giới và trao quyền cho phụ nứư là một 
trong những nội dung hết Sức quan trọng của 
Mục tiêu phát triển thiên niên ký. Do Vậy, để góp 
phần giải quyết tốt hơn nửa vấn đề này, trong 
những. năm tới chúng ta cần tập trung vào một số 
vấn đề sau: 


Một là, đẩy mạnh việc thực hiện Mục tiêu 


(3) Số liệu của Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
năm 2003 
(4) Niên giám thống kê 2003 
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phát triển thiên niên kỷ là đến năm 2015 sẽ giảm 
một nửa dân số thế giới có thu nhập dưới mức 
1USD/người/ngày so với năm 1990 và giảm một 
- nửa tỷ lộ hộ đói nghèo nhằm giải thoát cơ bản tình 
trạng nghèo đói của nhân loại. 

Hai là, thực hiện có hiệu quả chiến lược toàn 
diện về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản 
số 2685/VPCP-QHQT ngày 21-5-2002 với mục 
tiêu tổng quát là đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng 
kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất 
văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo n tảng để 
đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con 
người, năng lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ 
tổng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được 
tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướ 
xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị 
của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. 

Ba là, thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam 
giai đoạn 2001 - 2010 với mục tiêu tổng quát là 
thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tiến tới ổn 
định quy mô dân số ở mức hợp 7... 
ấm no, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng dân số, 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần 
vào sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. 
Chiến lược dân số mới đã chuyển hướng cách tiếp 
cận từ số lượng sang chất I với trọng tâm là 
giảm sinh và giải quyết những vấn đề dân số theo 
hướng rộng hơn, nó bao gồm về quy mô dân số, cơ 
cấu dân số, chất lượng dân số, phân bố dân cư, 
sức khỏe sinh sản, bình đăng giới. 

Bốn là, đẩy nhanh việc thực hiện Chiến lược 
quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến 
năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
quyết định số 19/2002/QĐ-TTg ngày 
21-1- 2002 với mục tiêu tống quát là ổn định và cải 
thiện đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. 
Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các 
quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong 
mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. 
Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đề 
cập toàn diện đến các mục tiêu về tạo việc làm, 
giáo dục đào tạo, sức khỏe, chăm sóc phụ nữ và 
trẻ em, xây dựng gia đình, bình đăng giới, chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các 
[nh vực chính trị, kinh tê, văn hóa, xã hội. Việc 
triển khai thực hiện được các cấp, các ngành lồng 
ghép vào. các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội trong khuôn khổ phát triển toàn diện và 
bên vững. 

Năm là, đầu tư cho vùng nghèo và phụ nữ 


72 


nghèo phải được quan tâm đặc biệt, nhấn mạnh 
đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và tập trung cho 
những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa - nơi đại 
bộ phận người nghèo sinh sống. Thực hiện tốt 2 dự 
án góp phần trực tiếp vào việc xóa đói giảm nghèo 
của chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế 
hoạch hóa gia đình. Đó là Dự án “Tăng cường dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sảrn/kế hoạch hóa gia 
đình đến vùng khó khăn" và Dự án "Lồng ghép 
dân số với phát triển gia đình bền vững thông qua 
tín dụng - tiết kiệm và phát triển kinh tế gia đình". 

Sáu là, đấy mạnh hơn nữa việc lổng ghép 
chương trình xóa đói - giảm nghèo với chương trình 
dân số và các chương trình khác trên cùng một địa 
bàn nhằm phối hợp quản lý, giảm chỉ phí đầu tư, 
song vẫn bảo đảm các mục tiêu của mỗi chương 
trình. Để thực hiện lổng ghép chương trình xóa 
đói - giảm nghèo, chương trình dân số, chương 
trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và các chương trình 
mục tiêu quốc gia, kinh tế - xã hội khác trên từng 
địa bàn có hiệu quả thì việc lồng ghóp phải được 
thể hiện trong tất cả các giai đoạn của chương 
trình từ khi xây dựng văn kiện chương trình đến giai 
đoạn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tổ chức 
triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá 
kết quả, điều chỉnh bố sung cơ chế, chính sách và 
phương thức vận hành của các chương trình. 

Bảy là, trong quá trình xây dựng và thực hiện 
các chính sách phát triển cần tiếp tục chú trọng tới 
các vấn để giới. Đổi mới các chính sách về giáo 
dục vả đào tạo dưới góc độ bình đăng giới nhăm 
thu hút mọi trẻ em, đặc biệt các em gái đến tuổi đi 
học tới trường, nâng tỷ lệ theo học của trẻ em gái 
sau bậc tiểu học, chú ý đến phát triển dạy nghề 
cho lao động nữ. Cải thiện hơn nữa về khả năng 
tiếp cận tới dịch vụ chăm sóc y tế và chăm sóc sức 
khỏe sinh sản. 

Tám là, thực hiện tốt Cương lĩnh hành động 
Bắc Kinh nhằm thúc đẩy sự tiến bộ và tăng cường 
khả năng tham gia của phụ nữ. Tâng cường năng 
lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua 
việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ Việt Nam và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
ở các bộ, ngành, các cấp nhằm đẩy mạnh thực 
hiện mục tiêu bình đăng giới, nâng cao vị thế và 
năng lực cho phụ nữ trong các lĩnh vực lao động 
việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và tham gia 
của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa và xã hội. 


Số 16 (tháng 8 năm 2005) 


| phía Đông Nan 


`. ồ vần Hhệpdựp từợ 


`... công 
kế hoạch. 


_à 2à một Ca suệ: miền núi 4 RG Bắc tỉnh Sơn La. 
sự - Thuận Châu. có diện tích 15. 3507,4km° theo - 
Ẩ__-4 quốc lộ 6, cách thị xã ï Sơn La 34km về phía Tây - 
Bắc và cách huyện. Tuần Giáo - Điện Biên 52km về 
! . Với dân số 132. 570 người; có 6 dân - 
tóc anh cm, trong đó dân tộc Thái là chủ yếu. Huyện có 
29x SỊ tên tong 04. 13 x6 đặc Xa ng ciC: SẾ X2 NA 


đời sống nhân dân không 
_" thế đại được trền các lĩnh Vực như sau: ˆˆ GII h 


“2# Tức lrgtrờyltbiðbhh uánđư T291 tongđónộng lm 
„i20 L9 17,49%, dịch. nhiều 
lâu ¡ "... 
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cao đời sống cho nhân dân. Tổng thu ngân sách trên địa bản trong 
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Đồng chí Tuào Xuân Sùng Bí thư Tỉnh ủy, 


thăm và tặng. quà xã Co. Mạ, huyện TT) CHẾU 


trạm y lế xã, có phòng khám đa khoa và được trang bị thiết bị y tế, y bác SĨ, 
các bản đều có túi thuốc và y tế bản, .. đời sống văn hóa tinh thần của 
nhân dân các dân tộc ngày một nâng cao, đặc biệt là công tác xóa đói 
tiến 0/0 5160061 LẠ M-NAU nhất là vùng 3 được 
.. giâm nhanh; (lộ họ đối giáp hạt không đáng kế, „ ÿ lệ hộ nghèo toàn 
huyện chỉ còn 18% (theo tiêu chí cũ) 

3. VẤN BỀ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NGÀY CÀNG ĐƯỢC QUAN TÂM: ˆ 

Công tác trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được chủ trọng, độ che 
phủ của rừng 34,7%; về công tác về sinh môi trường ở cả vùng đõ hị và 
nông thôn được quan tâm đúng mức. - 

á.CÔN8 TÁC XÂY DỰNG BẰNG, DỦNG CỔ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ: 
an Na từ 


trong 5 năm qua đã kết nạp được 1075 người vào 
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_ lực vượt qua khó khăn, phihgrglicgy/tidy aggfmngr : 


5 SÚn pif9) 
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ông đoàn BĐVN được thành lập từ ngày 30/8/1947, là 
một trong hai công đoàn ngành đầu tiên ở Việt Nam, lúc 
thành lập có 1460 đoàn viên với I7 tổ chức công đoàn trực 
thuộc. Đến nay đã có gần 90.000 đoàn viên với 122 tổ chức công 
đoàn trực thuộc, đóng trên địa bàn 6á tỉnh, thành phố của đất 
nước. 
*% Công đoàn BĐVN thực hiện chức năng nhiệm vụ của công 
đoàn ngành, tham gia với Bộ Bưu chính - Viên thông vận động 
cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về BCVT 
và CNTT; với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn doanh nghiệp 
Nhà nước, tham gia với Tổng công ty BCVTVN vận động 
CBHCNV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD 
hàng năm. Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của 
cán bộ công chức, công nhân viên chức lao động toàn ngành. 
*% CĐBĐVN đã phối hợp chặt chế với chuyên môn tổ chức phát 
động và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua, các hội thi ngành nghề. Phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bưu 
chính viễn thông và công nghệ thông tin. Hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt tốc độ tăng trưởng 
bình quân hàng năm từ 20% trở lên: 
- Tổng số thuê bao điện thoại trên mạng hiện nay là trên 
II 300 máy 
- Mật độ gần 14 máy/100 dân 
- Toàn mạng lưới gần 15.000 điểm phục vụ. 
*t Công tác tuyên truyền giáo dục được tăng cường, phong trào 
“dạy tốt, học tốt, chống tiêu cực trong đào tạo”; phong trào học 
tập chuyên môn trong nghiệp vụ; phong trào sáng kiến cải tiến; 
phong trào '"Tất cả vì khách hàng”; phong trào ""Giỏi việc nước 
đảm việc nhà "; hội thi nhân viên phục vụ điểm Bưu điện văn hóa 
xã giỏi, Tổ trưởng công đoàn giỏi và hội thi Chăm sóc khách 
hàng giỏi, An toàn vệ sinh viên giỏi và các hoạt động VHVN, 
TDTT được triển khai đông bộ, đạt hiệu quả thiết thực. 
* Thực hiện VQĐH 12 Công đoàn BĐVN, công đoàn các cấp 
trong ngành đã và đang tập trung triển khai 3 cuộc vận động đó 
là: Cuộc vận động lao động sáng tạo, lao động giỏi; cuộc vận 
động xây dựng văn mình bưu điện, văn hóa cơ quan doanh 
_ nghiệp; cuộc vận động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 
lu - trên cơ sở 10 chương trừnh hành động đã được Đại hội lần thứ 12 
 CĐBĐVN thông qua 
¡li tu) RỂ _CĐBĐVN đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, 
...... động viên CBCNVC tích cực học tập để không ngừng nâng cao 
ñNW Hinh chính trị, tư tưởng, đảm bảo cho CNVC có việc làm, có 
tháp ổn định, điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống 


3+ Công đoàn luôn duy trì; và mở rộng quan hệ quốc tế với công 
đoàn bưu điện các nước trong khu VựC, trên thế giới để tạo nền 
.... móng và tiền đề cho sự phát triển của Công đoàn Bưu điện Việt 
kó) ll,/1025 A dR Tớ lược hội nhập và phát triển của ngành. 


| Ương Độc lập hạng Ba thành tích giai đoạn 1982 - 1986 
ân chương Độc lập hạng Nhốt thành tích giai đoạn 1987 - 1996. 
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2001, 2003, 2004 


ĐC Cù thị Hậu - Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam 
trao cờ thi đua Chính phú cho CĐBĐVN 


Đồng chí Đô Trung Tá - Bộ trưởng Bộ BCVT trao huy 
hiệu truyền thống của ngành cho CĐÐĐBĐVN 


Một góc hoạt động SX-KD của ngành 
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:. ÖỔ° Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, đường dây dưới 


.Ð Đào, đấp, san lấp mặt bằng tạo bãi. 
Ö7 Sản Xuấntã vẹt cấu kiện bê tông, cấu kiện thép và sản srt cơ khí. 


ì 'ã. Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. , 
tổ Ø Khảo sát lập dự án đầu tư, giám sát thi công công trình giao thông, dân 


n ì nghiệp không do công ty thi công. 
kế: KẾ: Tổng mặt na. ¬ K> dựng công trình, kiến trúc công t trình dân 


inh. x anh nhà ở. 


ng tiện, thiết bị giao thông vận tải. 


` "Mi_ bán vật tư, Xe: bị giao thông vận tải. Kinh doanh vận tải hàng hóa 


- bằng Ôtô. 


{ Định do Pháp xây dựng từ năm 1924. Công suất ban đầu 
1.500m/ngày, chủ yếu phục vụ nhu cầu của thực dân Pháp. 


Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, với phong trào tiêu thổ kháng 
chiến, nhà máy bị phá và ngừng hoạt động. Sau kháng chiến chống 


Pháp, nhà máy đã được khôi phục nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô. Ngày _ 


02/09/1956 nhà máy đi vào hoạt động với công suất 5.000m?/ngày. 


Năm 1958 nhà máy trở thành lá cờ đầu trong ngành công nghiệp và 


được chủ tịch Hồ Chí Minh tăng Huân chương Lao động hạng Ba. 
#% Trong kháng chiến chống Mỹ, bất chấp bom đạn, CBCNV nhà 
máy vẫn bám trụ vừa sản vuất, vừa chiến đấu. Năm 1968 đạt 
9.000m”/ngày, năm 1975 đạt 15.000m°/ngày. Kháng chiến chống 
Mỹ thắng lợi, nhà máy tiếp tục được mở rộng và nâng công suất lên 
30.000m”/ngày vào năm 1986 với sản lượng 9,2triệu m°°năm. Cũng 
trong thời gian này nhà máy được tặng thưởng huán chương lao 
động hạng Ba. 

3% Dựa vào nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Pháp FA.I, FA.II và 
vốn vay ODA-FA.III, công ty phấn đấu nâng công suất lên 
75.000m ngày và đến năm 2010, 100% nhân dân thành phố được 
dùng nước sạch, bình quân từ 120 - 150lú(người/ngày. Thực hiện sự 
nghiệp đối mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo, trong 10 năm từ 
1990 đến 2000, tập thểCBCNV công ty đã một lần nữa vinh dự được 
nhận phần thưởng cao quý Huán chương Lao động hạng Ba. 


_ Hị tá? MÚc lNMM DM là 


_ Đh:888 Cù Chính Lm- tinh phố Non ịnh in thot (85 635 019 FactiS0 B669. j 


ông ty Cấp nước Nam Định tiền thán là nhà máy nước Nam: 
_ vụ với kinh doanh, e 
_ và đang từng bước 
_ hóa, hiện đại hóa trong tư thế vững vàng. Nhiều năm qua, Đảng bộ 


sò, vi 


Ê-< với 
HN): L kŠ 


J 


Y Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính tr lo ve 
ty đã từng bước nâng cao đời sống CBCNV 
g định mình trên con đường công nghiệp 


công ty liên tục đạt danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh ”, các tổ 
chức đòan thể và quần chúng công ty đều đạt nhiều danh hiệu thì 
đua cao quý khác. Năm 2004 công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước 


trao tặng Huân bào EHigBit gế j To BH. 
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bộ yIế. ˆ 
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Xết f5! 


.>.ro 
TW kế: 


biến phức tạp trên địa bàn Tây Nguyên và 
âm muâu "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch. Phát hiện, đấu tranh làm thất 
bại âm mưu hình thành tổ chức phản động 
"Nhà nước Đê Ga”, “Tin lành Đê Ga” tại 
địa phương. 

Công tác xây dựng Đảng: 
Được quan tâm cả trên 3 mặt: chính 
trị, tư tđởng và tổ chức. Công tác tổ chức 
cơ sở đảng được quan tâm, đẩy mạnh phát 
triển đẳng viên mới, đối tượng được tập 
trung vào lực lượng trẻ, lực lượng vũ 
trang, đội ngũ trì thức, cán bộ nữ, cán bộ 
là người dân tộc thiểu số. 

©€ tiêu và nhiệm vụ c n 

trong Š năm tới là 
$ Xây dựng toàn diện vùng đồng bào 
dân tộc, nâng cao đời sống tình thần vật 
chất, nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng 
cách giàu nghèo. 
% Xây dựng các công trình trọng điểm 
như: trung tâm thương mại; xây dựng thị 
trấn tiếp cận các tiêu chí thị xã vào năm 
2010, khu đô thị mới và các cụm công 


nghiệp 
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UVBTV tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy 
TS. NGUYỄN HỮU VẠN 
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dấy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143m, được 


gổm 6 dân tộc anh em sinh sống. 


HH“ Sa Pa có diện tích tựnhiên là 678 km2, nằm trên triển Đông 
xác định là nóc nhà của Đông Dương. Dân số 4,6 vạn người, 


hành cách đây 100 năm. Trải qua bao biến cố thăng trầm của 


S; Pa là địa danh du lịch nổi tiếng ở phía Bắc Việt Nam, được hình 
( 
lịch sử, Sa Pa ngày một phát triển và đang trở thành khu du lịch 


hấp dân đối với du khách trong nước và quốc tế bởi khí hậu, cảnh quan 
thiên nhiên và nét đẹp bản sắc văn hóa con người nơi đây. 


Dựa vào lợi thế trên, Sa Pa đang dồn sức 
đầu tư để nhanh chóng phát triển du lịch trở 


__ thành JG kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhằm 
lÀ 


thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo, tạo thêm việc làm và thu nhập trực 
tiếp cho người dân. Từ đó nâng cao ý thức bảo 
vệ cảnh quan môi trường và bản sắc văn hóa 
của đồng bào các dân lộc. 

Kết quả phát triển kinh tế-xã hội nổi bật 


| Ñ trong 5năm (2000-2003): 


-. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng 
năm: 15%. 

- . Phát huy lợi thế kinh tế, chuyển dịch đúng 
hướng: du lịch, dịch vụ (603); nông - lâm 


ýÑI. nghiệp (34,1%); công nghiệp - xây dựng (59%); 
I. trong đó: trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ đạt khá, 


tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 
19,12%. 

- Nhiều loại cây trồng đặc sản truyền thống 
được đầu tư phát triển: Actisô, chè Nhật, thảo 
quả, đặc biệt cây hoa đã trồng thành công ở Sa 
Pa đem lại giá trị kinh tế cao (180-200 triệu 
đồng/ha/năm). 

-_ Tổng thu ngân sách năm 2005 ước đạt 
35,3 tỉ đồng, gấp 15 lần so với năm 2000. Thu 
nhập bình quân 5, 1 triệu đồng/ người/năm, gấp 
2,2 lần so với năm 2000. 

-_ Năm 2003 tổ chức thành công lễ hội 100 
năm du lịch Sa Pa. 

- Hoàn thành phổ cập GD trung học đúng độ 


tuổi năm 2005. 


‹ la) 


-_ Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy 
mạnh: 36% (năm 2000) còn 10,9% (năm 2004), 
nhiều làng bản, khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn 
hóa. 

- Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả 


quan trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và | 
tổ chức. 75% tổ chức cơ sở đẳng, chính quyền 


xã thị trấn đạt vững mạnh. 

- Năm 1998 huyện được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân, nhiều cơ sở xã được tặng thưởng các 
dạnh hiệu cao quý của Nhà nước và của Tỉnh. 

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2005-2010: 


-_ Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng 


năm tăng 12-13%. GDP bình quân đầu người 
đạt 9 triệu đồng/năm vào năm 2010. 

-_ Cơ cấu kinh tế trong GDP chuyển dịch 
theo hướng: Thương mại, du lịch, dịch vụ; nông 
lâm nghiệp và công nghiệp xây dựng. Trong đó: 

+ Thương mại du lịch dịch vụ: 68%. 

+ Nônglâm nghiệp: 22%. 

+ Công nghiệp xây dựng: 10%. 

- . Tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình 
quân hàng năm là 20%. 

- Phổ cập trung học cơ sở trong toàn huyện 
vào năm 2007. 

- _ Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo xuống dưới 

10% theo tiêu chí mới. 

-_ Xây dựng hệ thống chính trị mạnh; 
có 80% tổ chức cơ sở đẳng, chính quyển, đoàn 
thể đạt vững mạnh. 
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Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Câu Giấy, Hà Nội 
Tel: (04) 7 564 907 - Fax: (04) 7 561 888 60 Nguyên Du, quậ 


Chi nhánh NetNam tại thành phó Hô Chí Minh 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
)8) 8 222 606 
›vietnam.cam 


Email: admin@netnam.vn - sales@)netnam.vn Tel: (08) 8 244 9 
Website: http://home.netnam.vn - htfp:/(ww 


A4 n7“ 1 VI 
LÁA "NA... 


MÔI - RT - 0267216, + PHÍ €Ố 1265 I€€MN0EE.727E + 6l 6c: 


1 TeP chí 
Công sứn 
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Trụ sở Huyện Ủy = ` Sản xuốt vụ đông ở Tam Dương 

am Dương là huyện trung du, Đảng bộ huyện có 43 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.824 đảng viên, gồm 13 xã, thị 
trấn. Diện tích tự nhiên là 10.703,65 ha. Dân số là 93.789 người, mật độ tiân số trung hình 877 người/km?; dân 
số nông thôn 84.680 người, số người trong độ tuổi lao động có 46.680 người, chiếm 48,65% tống ân số, lao 

động nông nghiệp là 39.284 người, chiếm 86 % tổng số lao động huyện. 

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC: 

- Ruyện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

- tông an huyện (duy nhất LLT tỉnh) được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đối mới. 

- 06/ 13 xã thị trấn được phong tặng anh hiệu Ânh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 

- 01 đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. 

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXYI đổ ra. Tỉ trọng ngành 0N - XD tử 21,1% 
(năm 2000) tăng lên 25,7% (năm 2004), ngành nông - lâm nghiệp từ 58,2% (năm 2000) còn 52,2% (năm 2004), TM - DV tăng từ 
21,7% (năm 2000) tăng lên 22, 1 % ( năm 2004). 
Bí thư g CTHĐND Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 13,3%/năm (mục tiêu ĐH là 8-8% , vượt 4,3% so với mục tiêu BH). Thu nhập bình quân đầu 

helas«ebSecskrg-egeeeordslmsEerkrtghonlapop-irkue4hứ shodnlnbrdebiri 
KIỀU ĐỌC, LẬN K2 cầm và _ 


¡ quá cao, năm 2001 được Bộ 6TVT tặng cờ Huyện có 


đầu trong phong trào phát triển 8TNT miền núi_cho cán bộ và nhân đào luyện 


MỤC TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010: 

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân(2005-2010) đạt 15-16%. 
Về công nghiệp-TTÊN tăng bình quân: 30%. 
8iá trị kinh toanh địch vụ tăng bình quân: 21 %. 
6iá trị sản xuất nông-Iâm nghiệp tăng bình quân 5 năm: 6% 


* Sản lượng lương thực có hạt đạt 42-43 ngàn tấn. 
&** 546 3232322022/2/2+e:227222027 esiee- sẻ - địch vụ. 
2005 2010 

©insrgMiệp TIĐN 25,7% 41,1% 
Nông-lâm nghiệp 52,2% 30,5% 
Thương mại-dỊch vụ 22.1% 28,4% 

* Tống thu ngân sách huyện từ kinh tế 10-15 tỉ đồng/năm. 

* Biá trị kim ngạch xuất khấu 18 triệu USD. 


* Biá trị thu nhập bình quân/1 đơn vị điện tích canh tác 35 - 40 triệu đồng/ha/năm 
* §lảm tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống còn 1 °%; giải quyết việc làm mới từ 2000 đến 2500 lao động/ năm; 100% các xã đạt chuấn quốc gia về y tế xã;giảm tỉ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng xuống đưới 20%; 90% số hộ gia đình đạt 6ÐVH, 100% xã, thị trấn xây dựng được hương ước; 100% hộ được sử dụng điện, tăng số đầu máy điện thoại bình 
quân từ 10 đến 11 máy/ 100 dân 
(tái truuên tống luuyện €7aưut (20g quất làng, Ú tuức tự (ựe tự ettồờag, tinắt tần tự cÍutt sáng tạo, Đảng hệ oà nhân dâm 
2aươut (ương qttJêÍ tàet nấm oưứờtg thời eớ, oacgt qua kító kiuăut táek tíuứe, keitai tác tốt đa tiềm tăng nội le, piát fuuụ (o¿ KẾ 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường (rú 
tại miên Trung : HỆ 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
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NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945-2005) 


c2 
Xã luậi? 
PHẬT EUY THẶNH TỰU 60 NĂM ÔU) 
TIPP I\llt tÄY DỰNG NHA NƯỚC XÃ E( 0) tì; lÌ NGHI] 


Ý, 


% \¿ »ã tụ sía sa Mã mm... 
VIỆT NAM VỮNG HẠNH 


HĂNG lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa, nay là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một trong những 

trang hào hùng nhất, mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của 
dân tộc ta. Từ đây, trên đất nước ta, chế độ phong kiến cũ kỹ, lỗi thời từng tôn tại hàng nghìn 
năm bị xóa bỏ vĩnh viễn; ách đô hộ thực dân tàn bạo, tôn tại gân 100 năm bị sụp đổ hoàn toàn. 
Cũng từ đây, dân tộc ta tự tin, ngẩng cao đầu bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất trong 
lịch sử của mình — ký nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Với ý nghĩa và tâm vóc như vậy, sự kiện lịch sử trọng đại đó không chỉ làm nức lòng toàn 
thể nhân dân Việt Nam, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập của các 
dân tộc thuộc địa, cũng như phong trào đâu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiễn bộ xã hội trên 
thê giới. 


* * 


Sáu mươi năm qua, trước sự thăng trâm của lịch sử, Nhà nước ta đã tranh thủ được những 
vận hội, thời cơ, từng bước đây lùi nguy cơ, vượt qua khó khăn, thách thức và không ngừng 
trưởng thành, lớn mạnh. 

Khi vừa mới ra đời, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ ở vào tình thế như “ngàn 
cân (reo sợi tóc "; "thù trong, giặc ngoài " đe dọa, tình trạng Ngân khố quốc gia trống rỗng, nên 
kinh tế tiêu điều, xơ xác, "giặc đói" và "giặc dốt" hoành hành khắp nơi. Song, chỉ trong một 
thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hô Chí Minh, Nhà nước và 
nhân dân ta đã làm nên những điều kỳ diệu: Tiến hành Tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước, 
bầu Quốc hội, thành lập Chính phủ, ban hành Hiến pháp, xây dựng và củng cố chính quyên 
từ trung ương đến địa phương, cơ sở; củng cố, hoàn thiện thêm một bước lực lượng vũ trang 
nhân dân. 
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((hún kụ niệm 6í) nằm ch mang Chàng Ởam ðà (luốc khánh 20... Tạp ehí Gộng sản 


Đó là những điều kiện, tiền đề để. nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến thân kỳ toàn 
dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, chống thực dân Pháp xâm lược. Mặc dù lúc 
đó phải tập trung sức lực cho cuộc kháng chiến, nhưng Nhà nước ta vẫn chăm lo đến nhiệm 
vụ kiến quốc. Nhờ vậy, đã tạo ra được những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cuộc kháng 
chiến 9 năm và cơ sở vật chất — xã hội cho việc xây dựng đất nước sau chiến tranh. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi chưa được bao lâu, Nhà nước và 
nhân dân ta đã ä phải bắt tay vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược do Đảng đê ra: xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miên Bắc và chống đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai ở miền Nam. Để thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược đó, Nhà nước ta đã tập trung cao độ nhân lực và vật 
lực, tài lực và trí lực; tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài, kết hợp chặt chẽ sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên trì, bên bỉ, sáng tạo, vượt qua mọi thử thách, khó 
khăn và thiếu thốn. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm, Nhà nước và nhân dân ta đã xây dựng được 
cơ sở vật chất — kỹ thuật đâu tiên của chủ nghĩa xã hội; cùng với quân và dân cả nước đập tan 
cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, làm thất bại các chiến lược chiến tranh 
của chúng ở miên Nam, tiễn tới "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ` giải phóng hoàn toàn 
miền Nam thống nhất Tổ quốc thu non sông gấm vóc về một mối vào mùa Xuân lịch sử 
năm 1975. 

Trong hơn 10 năm, kể từ khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà nước ta 
phải đương đầu với những thách thức, khó khăn chông chất: vừa hàn gắn vết thương chiến 
tranh, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; vừa chống lại sự bao 
vây, cắm vận của các thế lực thù địch, vừa phải tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1986 để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và 
tiếp tục phát triển, Đại hội VI của Đảng đã đê ra đường lỗi đôi mới. 

Trong quá trình thực hiện đường lối đôi mới Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tích 
cực, chủ động, tìm tòi, khám phá. Nhờ đó, các lĩnh vực của đời sống xã hội đã có sự chuyên 
biến rõ rệt, đạt được những thành tựu to lớn và nước ta đang dân dân ra khỏi tình trạng kém 
phát triển, vị thế ngày càng được nâng cao trong khu vực và quốc tế. Riêng lĩnh vực kinh tế, 
tốc độ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước. Trong 5 năm gân đây (2001 - 2005), bình 
quân GDP tăng gân 7,3%/măm. 

Nhìn lại 60 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà nước ta, chúng ta vô cùng Vui mừng 
và tự hào vê những chiến công, thành tựu rực rỡ, to lớn đã đạt được, (rong chiến tranh cũng 
như trong hòa bình xây dựng. Những chiến công, thành tựu đó bắt nguôn từ nhiều nguyên 
nhân, trong đó, nguyên nhân hàng đâu, có tính quyết định nhất là sự lãnh đạo tài tình, sáng 
suốt của Đảng ta, một đảng chân chính do Chủ tịch Hô Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn 
luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện, 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta; gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo, tổ chức, tập hợp và 
phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc; giữ vững nguyên tắc nhưng luôn mêm dẻo và đổi 
mới. Một nguyên nhân khác rất quan trọng là, Nhà nước ta, trong mỗi giai đoạn cách mạng, 
luôn thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của mình. Đó là một nhà nước tận tâm, tận lực vì dân tộc, 
vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành xã hội và đất nước; 
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tổ chức toàn dân tập trung mọi nguÔn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Một nguyên nhân không kém phân quan trọng nữa là lòng yêu. nước, tỉnh thân hy sinh, dũng 
cảm, thông minh, cân cù, sẵn sảng vượt qua khó khăn, gian khổ của quân và dân ta. Tỉnh thân 
đó được nhân lên gấp bội khi bắt gặp ánh sáng của Đảng và được kết hợp với bản chất ưu việt, 
tốt đẹp của Nhà nước ta. 


Lú * 


Công cuộc đổi mới đất nước sau gân 20 năm đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý 
nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng đứng trước không ít khó khăn, thách 
thức. Chẳng hạn, nhịp độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng tăng 
trưởng, sức cạnh tranh của nên kinh tế còn thấp. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn một số mặt chưa đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng còn nhiêu hạn chế. 

Để đây nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng kém phát triên, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nắm bắt thời cơ, đây lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, 
phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực. Đông thời đòi hỏi chúng ta phải đổi mới 
hơn nữa tổ chức và hoạt động của Nhà nước, để xây dựng được một Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đó là đôi mới mô hình và tổ 
chức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp 
theo hướng gọn nhẹ, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả; và của các cơ quan tư pháp theo hướng tập 
trung, thống nhất, thu gọn đầu mối. Nhà nước cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật và các 
thiết chế thi hành pháp luật, nhằm bảo đâm sự vận hành thông suốt của nên kinh tế thị trường 
định ' hướng Xã hội chủ nghĩa, sự lành mạnh, trong sạch của các cơ quan công quyên; phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân và bão đâm trật tự, kỷ cương của xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính nhà nước một cách triệt để, toàn điện. Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước. Đông thời, không ngừng đôi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đẳng 
để Đẳng ta thật sự là đạo đức, trí tuệ, văn minh và Nhà nước ta thật sự trở thành nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, vỉ nhân dân. 

Chúng ta tin tưởng chắc chắn răng, với những thành quả đã đạt được, với sự lãnh đạo, quản 
lý, điều hành sáng suốt, tài tình, luôn luôn linh hoạt và đổi mới của Đảng, Nhà nước ta; với 
tài năng, trí thông minh, đức cân cù của nhân dân ta, nhất định công cuộc đổi mới sẽ tiếp tục 
giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa. 

Phát huy truyện thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đẳng, 
toàn dân và toàn quân ta nguyện đoàn kết phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ của kế hoạch 
5 năm 2001 — 2006, thiết thực chào mừng Đại hội X của Đảng; đây mạnh toàn diện sự nghiệp 
đổi mới, sớn đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. CÌ 
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ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NUỐC XÂY DỤNG 
THÀNH CÔNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC 

TỔ QUÔC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


TRẤN ĐỨC LƯƠNG 


Chủ lịch Nước CHXHCN Việt Nam 


ÁCH đây 60 năm, tháng 8-1945, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
C» Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đã nhất 
tề vùng lên Tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành 
chính quyền trong cả nước. Ngày 2-9-]945, 
trong cuộc mít-tinh của gần một triệu người 
tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn 
độc lập, long trọng tuyên bố trước nhân dân 
Việt Nam và thế giới sự ra đời của Nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định chân 
lý: "tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh 
ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền 
sống, quyền sung sướng và quyên tự do"d); 
dần tộc Việt Nam đã ngoan cường đấu tranh 
lâu dài và gian khổ chống giặc ngoại xâm 
để giành quyền tự do, độc lập. Do vậy, 
dân tộc Việt Nam hoàn toàn được quyền 
hướng tự do, độc lập và "Toàn thể dân tộc 


Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải để giữ vững 
quyền tự do, độc lập ấy"), 


Cách mạng Tháng Tám trước hết đã đập 
tan ách thống trị gân 100 năm của thực dân 
Pháp và 5 năm chiếm đóng tàn bạo của 
phát-xít Nhật. Sống trong đêm trường nô lệ, 
nhân dân ta đã nếm đủ tủi nhục, lầm than; 
độc lập dân tộc là khát vọng chây bóng của 
nhân dân ta; trong thời khắc lịch sử Pháp 
chạy, Nhật hàng quân Đông Minh, bè lũ bù 
nhìn tay sai hoang mang giao động, Đẳng ta 
đã lãnh đạo kết hợp lực lượng chính trị hùng 
hậu của quần chúng nhân dân với lực lượng 
vũ trang - "Ai có súng dùng súng. AI có 
gươm dùng pươm, không có gươm thì dùng 
Cuôc, thuống, gậy gộc"Ở) - vùng lên tước 
chính quyền từ tay phát-xít Nhật, giành độc 
lập, tự do. Độc lập dân tộc gắn liền với 


(1), (2), (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 1, 4, 480 
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thống nhất toàn vẹn lãnh thổ luôn luôn là 
nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, 
là đường lối nhất quán của Đảng ta. Ngay từ 
Hiến pháp đầu tiên (1946) của nước ta đã 
ghi rõ "Đất nước Việt Nam là một khối 
thống nhất Trung - Nam - Bắc không thể 
phân chia". 

Cách mạng Tháng Tám đông thời đã 
đánh đồ chế độ phong kiến lỗi thời, lập nên 
chế độ mới - chế độ dân chủ cộng hòa, nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á. 
Đó là một nhà nước kiểu mới theo đường lối 
của Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo: 
mỌi quyền lực thuộc về nhân dân, do 
nhân dân tổ chức nên; nhân dân tham gia 
quản lý và kiểm soát; nhân dân tự quyết 
định lấy cuộc sống và vận mệnh của mình. 
Cách mạng Tháng Tám thành công và tiếp 
đó các cuộc chống ngoại xâm thắng lợi, xây 
dựng Nhà nước dân chủ nhân dân từng bước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, cách mạng 
Việt Nam đã gắn liền giành độc lập dân tộc 
với giải phóng nhân dân, giải phóng giai cấp 
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vô sản, gắn liền một cách hữu cơ độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Bác Hồ nói: 
"nếu nước độc lập mà dân không hưởng 
hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chắng có 
nghĩa lý gì"); "chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân 
tộc bị áp bức và những người lao động 
trên thế giới khỏi ách nô lệ"), Nhưng, 
"nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc 
giải phóng, không đòi được độc lập, tự do 
cho toàn thể dân tộc, thì chắng những toàn 
thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa 
trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp 
đến vạn năm cũng không đòi lại được"®®), 
Vì vậy, cách mạng Việt Nam phải "đoàn kết 
và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến 
thắng lợi hoàn toàn, tranh lại thống nhất 
và độc lập hoàn toàn; lãnh đạo toàn dân 


(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 56 

(5 Hồ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 128 

(6) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t7, tr 113 
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thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện 
để tiến lên chủ nghĩa xã hội"Ó), 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở 
thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận 
mệnh của minh. Đảng ta từ khi ra đời là một 
đảng hoạt động bất hợp pháp, bị khủng bố 
đã man, đã trở thành đẳng lãnh đạo chính 
quyền, lãnh đạo xã hội mới. 

Cách mạng Tháng Tâm thành công, 
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đã 
đem lại niềm tin tự giải phóng, cổ vũ mạnh 
mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức 
chống ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, 
mở ra thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực 
dân cũ trên toàn thế giới. Trong công cuộc 
giải phóng dân. tộc, đánh bại chủ nghĩa 
thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân ba 
nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia luôn 
luôn sát cánh bên nhau, đoàn kết, hợp tác, 
giúp đỡ lẫn nhau, vì nền độc lập, tự chủ của 
mỗi nước. 

Cách mạng Tháng Tám để lại cho chúng 
ta những bài học kinh nghiệm lịch sử quý 
báu, mãi mãi soi sáng các chặng đường cách 
mạng Việt Nam. Đó là bài học giương cao 
ngọn cơ độc lập dân tộc. và chủ nghĩa xã hội, 
nhằm rõ mục tiêu chiến lược lâu dài, xác 
định đúng đắn các nhiệm vụ trọng yếu trong 
từng thời kỳ cách mạng; bài học phát huy 
cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
mà nòng cốt là công nhân - nông dân - 
trí thức; bài học về nhận rõ đối tượng cách 
mạng, phân loại lực lượng đối địch, thực 
hiện triệt đề phương châm "thêm bạn bớt 
thù”, bài học về nghệ thuật khởi nghĩa, 
nghệ thuật tạo thời cơ và năm bắt thời cơ; 
bài học về xây dựng một đẳng Mác - Lê-nin 
chân chính, trong sạch, vững mạnh, gắn bó 
máu thịt với nhân dân, chiến đấu, hy sinh vì 
lợi ích của nhân dân và dân tộc. 


Cách mạng Tháng Tâm thành công, chính 
quyền cách mạng thành lập chưa được bao 
lâu thì thực dân hiếu chiến Pháp gây chiến 
tranh xâm lược nhằm thủ tiêu thành quả của 
Cách mạng Tháng Tám, hòng nô dịch đất 
nước ta một lần nữa. Đáp lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thà hy sinh tất cả 
chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ”, cà dân tộc với 
tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết 
sinh", với niềm tin vững chắc "Kháng chiến 
nhất định thắng lợi", đứng lên vừa kháng 
chiến vừa kiến quốc. Trong 9 năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo 
tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
quân và dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, hy sinh và cuối cùng giành thắng 
lợi vẻ vang, kết thúc cuộc kháng chiến bằng 
chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Thực dân 
Pháp đã phải cam chịu thất bại, rút đội quân 
viễn chỉnh về nước và buộc phải công 
nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
của Việt Nam và các nước láng giềng Lào, 
Cam-pu-chia. Thắng lợi này đã được 
đại diện của cộng đồng quốc tế tham gia 
Hiệp định Clơ-ne-vơ năm 1954 long trọng 
công nhận. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Pháp, đáng lẽ nhân dân ta được sống 
trong độc lập, hòa bình, tiến hành Tống 
tuyển cử thống nhất và xây dựng đất nước, 
nhưng đề quốc Mỹ hiếu chiến lại nhảy vào 
xâm lược với dã tâm chia cắt lâu dài đất 
nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa 
kiểu mới và căn cứ quân sự chống chủ nghĩa 
xã hội, chống phong trào giải phóng dân tộc. 
Đảng và nhân dân ta với ý chí “Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do”, chấp nhận cuộc 
đụng đầu lịch sử, một cuộc thử thách chưa 


(7) Hỗ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 174 
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từng có, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ 
xâm lược để giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, thống nhất nước nhà. Đó là cuộc 
chiến đấu vì sự sống còn của dân tộc, vì 
phẩm giá con người Việt Nam, vì lợi ích 
chung của phong trào cách mạng thế giới. 
Trải qua cuộc chiến đấu quyết liệt 20 năm, 
quân và dân ta đã đánh bại mọi chiến lược 
chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, kết 
thúc trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước. 

Công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước thắng lợi, non sông thu về một mối, cả 
nước ra sức xây dựng xã hội mới. Nhưng đất 
nước chưa khắc phục được hậu quả của các 
cuộc chiến tranh lâu dài thì lại xảy ra chiến 
tranh ở hai đầu biên giới; các nước thù địch 
thực hiện chính sách bao vây, cắm vận ngặt 
nghèo; sự viện trợ của các nước phe xã hội 
chủ nghĩa cắt giảm mạnh và tiếp đó bị 
ngừng đột ngột do sự sụp đổ của Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, cộng 
thêm những sai lầm về đường lối kinh tế của 
bản thân chúng ta từ những năm trước đó 
dồn lại, khiến cho kinh tế - xã hội lâm vào 
khủng hoảng trầm trọng, vật giá leo thang, 
lạm phát phi mã, đời sông nhân dân vô cùng 
khó khăn, tình thế cực kỳ nguy hiêm. Đảng 


ta đã tự phê bình và phê bình sâu sắc, 


nghiêm túc nhận thức lại con đường, bước đi 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đích thực, đối 
mới tư duy trước tiên là tư duy kinh tế, tiến 
hành công cuộc đối mới, mở cửa đất nước. 
Công cuộc đôi mới đưa đất nước từng bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo đã đáp ứng đòi hỏi cấp 
bách của cách mạng nước ta, phù hợp với 
cục diện thế giới mới. 

Công cuộc đôi mới đã giành được thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta ra 
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khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, củng cố 
vững chắc độc lập dân tộc và kiên định 
con đường cách mạng đã lựa chọn, tăng 
trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, 
từng bước tạo môi trường thuận lợi, \ thu hút 
được sự quan tâm và hợp tác của quốc tế về 
mọi mặt. Thắng lợi đó chứng tổ bản lĩnh và 
trĩ tuệ của Đảng ta, luôn năm vững mục tiêu 
chiến lược và mềm dẻo, linh hoạt về sách 
lược cách mạng; chứng tỏ sự trưởng thành 
và sức mạnh của Nhà nước ta; chứng tỏ 
nhân dân ta luôn có tinh thần trách nhiệm 
cao trước vận mệnh đất nước, một lòng theo 
Đảng đưa đất nước vượt qua thử thách hiểm 
nghèo, kiên trì phấn đấu vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của 
cách mạng Việt Nam trong 60 năm qua, 
chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta - một 
dân tộc anh hùng, thông minh, nhân ấi, 
luôn đoàn kết, nhất trí; tự hào về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân 
tộc, tư tưởng và cuộc đời vẹn toàn của 
Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là 
kho tàng vô giá của dân tộc cho hôm nay và 
cho cả mai sau; tự hào về Đảng ta - đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu 
trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc - 
đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam 
vượt qua mọi thác ghênh đến bến bờ 
vinh quang. Sự cộng hưởng vĩ đại tư tưởng 
Hồ Chí Minh - sứ mệnh lịch sử của Đảng 
Cộng sản Việt Nam - chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của nhân dân Việt Nam chính 
là những nhân tố cơ bản, cốt lõi làm nên sức 
mạnh vô địch của nhân dân Việt Nam trong 
thời đại mới. 

Được sống trong độc lập, tự do, hòa bình, 
hạnh phúc hôm nay, với tâm nguyện "uống 
nước nhớ nguôn", chúng ta xúc động và 
thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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vĩ đại, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, 
non sông đất nước ta. Tổ quốc Việt Nam 
mãi mãi ghi công hàng triệu người con ưu tú 
đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, 
vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế vẻ 
vang. Chúng ta vô cùng biết ơn và cảm tạ 
các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, các thân nhân liệt Sỹ, 
các thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể 
chiến sỹ và đồng bào đã hiến dâng cho đất 
nước những người thân yêu nhất, đóng góp 
sức lực, tài năng, của cải của mình cho 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và 
nhân dân các nước anh em, các lực lượng 
tiến bộ cùng bầu bạn khắp năm châu đã hết 
sức ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh 
giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc 
bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của 
nhân dân ta. 

Bước vào thế kỷ XXI, tình hình chính trị 
thế giới và khu vực đã và đang có những 
diễn biến mới, hết sức phức tạp. Cách mạng 
khoa học và công nghệ đã và đang phát triển 
như vũ bão và đạt được những thành tựu 
vượt bậc, tạo ra những thời cơ, điều kiện 
thuận lợi cho sự phát. triên của mỗi quốc gia. 
Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế khách quan, 
lôi cuốn và chi phối nhiêu nước tham gia. 
Chủ nghĩa cường quyền quốc tế ngày càng 
đây mạnh các hoạt động chống phá hòa 
bình, độc lập dân tộc, chủ quyên quôc gia 
của nhiều nước. Chủ nghĩa khủng bố, hành 
động can thiệp mới, chiến tranh xâm lược và 
chủ nghĩa ly khai dân tộc đang là những 
nhân tố đe dọa gây mất ôn định thế giới. 
Quan hệ quốc tế hiện nay vẫn trong trạng 
thái đan xen giữa đối thoại và đối đầu, hợp 
tác và đấu tranh. Phong trào hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội tiếp 
tục có những bước tiến mới, phong trào 
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cộng sản và công nhân quốc tế, tuy vẫn 
đang trong tỉnh trạng thoái trào nhưng cũng 
có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. 
Chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế phát triên tất 
yếu của lịch sử nhân loại. 

Sự vận động, biến đối của tình hình thế 
giới và khu vực đang và sẽ tác động ngày 
càng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam. Sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta hiện nay đang đứng trước những 
thời cơ, thuận lợi mới và cả những khó 
khăn, thách thức to lớn. 

Từ thực tiễn sinh động xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng đã 
giành được trong 60 năm qua, đặc biệt là 
thực tiễn gần 20 năm đổi mới đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
khẳng định dứt khoát rằng, con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là con đường 
đúng đắn, hợp quy luật tiến hóa của lịch sử, 
hợp xu thế của thời đại. Những khó khăn, 
cản trở, những tác động tiêu cực của tình 
hình chính trị thế giới và khu vực trong 
những thập kỷ qua không làm chúng ta chùn 
bước. Chúng ta kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta 
nguyện tiếp bước theo con đường cách 
mạng mà Đảng và nhân dân ta đã chọn. 
Không có gì ngăn cần nối chúng ta tiến lên 
trên con đường xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh. Toàn Đẳng, toàn dân, toàn 
quân ta nguyện đoàn kết một lòng, quyết 
tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã 
được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng xác định. 

Tiếp tục đấy mạnh sự nghiệp đổi mới mà 
trọng tâm là đối mới kinh tế. Xây dựng nền 
kinh tế phát triển cao, bền vững trong một 
môi trường hòa binh, ốn định với một hệ 
thống quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp, 
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trong đó mọi thành phần kinh tế đều được 
bình đẳng, được khuyến khích phát triển 
mạnh mẽ và là bộ phận hợp thành của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; coi trọng, khuyến khích, tạo môi 
trường thuận lợi cho các doanh nghiệp 
và các doanh nhân phát triển tài năng: 
thống nhất chính sách kinh tế với chính sách 
xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng 
bước đi và từng chính sách, bảo đảm mọi 
người và mọi vùng có cuộc sống ấm no, 
tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện. 
Phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, các dân tộc trong cộng đồng 
Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn 
nhau cùng tiến bộ để văn hóa thực sự là nền 
tảng tinh thần của xã hội. Có Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân; thực hiện đối mới hệ 
thống chính trị đồng bộ với đôi mới kinh tế, 
đồng thời không ngừng đôi mới, chỉnh đốn, 
nâng cao vai trò lãnh đạo và năng lực cầm 
quyền của Đảng. Có quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. 

Trong điều kiện mới, yêu cầu của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi 
chúng ta phải tăng cường hơn nữa khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sức mạnh tổng 
hợp to lớn, khắc phục mọi khó khăn, vượt 
qua mọi thách thức. Đảng và Nhà nước kêu 
gọi mọi người Việt Nam dù sống ở trong 
nước hay đang định cư ở nước ngoài, không 
phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã 
hội hãy cùng nhau chung sức, đồng lòng 
tiếp tục đấy mạnh sự nghiệp đổi mới, lấy lợi 
ích chung của dân tộc, sự giàu mạnh của đất 
nước, hạnh phúc của nhân dân làm điểm 
tương đồng: xóa bỏ mặc cảm và định kiến, 
phát huy tình yêu quê hương đất nước, lòng 
tự tôn dân tộc, trách nhiệm và bốn phận, 
bằng nhiều hình thức, góp sức chung tay 
xây dựng đất nước, đưa đất nước ta nhanh 
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chóng trở thành một nước công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong những thập kỷ tới. 

Thấm nhuân sâu sắc tư tưởng nhà nước 
là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, 
mà Bác Hồ đã căn dặn, chúng ta quyết tâm 
xây dựng một nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, một nhà 
nước có năng lực quản lý và điều hành đất 
nước với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm 
chất chính trị và đạo đức, có tài năng, lối 
sống lành mạnh, có tác phong dân chủ, được 
nhân dân tin yêu, thực sự là những “công 
bộc" của nhân dân. Chúng ta quyết tâm diệt 
trừ nạn tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, 
sự thiếu trách nhiệm và coi thường kỷ 
cương, phép nước trong một bộ phận cán bộ, 
công chức; kiên quyết làm trong sạch đội 
ngũ cân bộ nhà nước đề củng cố niêm tin 
của các tầng lớp nhân dân vào bản chất tốt 
đẹp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: 
Nước ta là nước dân chủ, nhân dân là chủ 
nước nhà. Đảng ta cũng khẳng định, phát 
huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của công cuộc đôi mới đất nước. Trên cơ sở 
của sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, Đảng và Nhà nước ta quan tâm chăm 
lo và bảo đảm mọi quyền tự do, dân chủ của 
nhân dân, tạo điều kiện về vật chất và tỉnh 
thần để các tầng lớp nhân dân tham gia 
quyết định những vấn đề trọng đại của đất 
nước, bảo đảm cho nhân dân được thực thi 
đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. 
Chúng ta chủ trương không ngừng mở rộng 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, trước hết là mở 
rộng dân chủ trong Đảng, trong bộ mây nhà 
nước, trong các đoàn thể quần chúng và mở 
rộng dân chủ trong toàn xã hội và tô chức 
thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng 
các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam 
khỏi ách thống trị, bóc lột của chế độ thực 
dân, phong kiến, đem lại cho nhân dân 
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quyền được sống, quyền tự do, quyền được 
mưu cầu hạnh phúc. Sáu mươi năm qua, 
Nhà nước ta đã phấn đấu không mệt mỏi vì 
mục đích nhân văn cao cả đó. Ngày nay, 
chăm lo cho con người, bảo đảm và bảo VỆ 
quyên con người luôn là mục tiêu phấn 
đầu của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Chúng ta khẳng định, ở 
Việt Nam, mọi quyền con người đều được 
Nhà nước và xã hội tôn trọng, được bảo đảm 
và bảo vệ; mọi người Việt Nam đều được 
tạo điều kiện và thời cơ để có thể phát huy 
trí tuệ, tài năng, công sức phục vụ cho 
lợi ích chính đáng của bản thân, đồng thời 
góp phần phục vụ cho sự phát triển của 
đất nước. 

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện 
nay, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng 
ta phải tạo ra được sức mạnh tổng hợp của 
cả dân tộc, vừa phát huy cao độ sức mạnh 
bên trong, vừa khai thác có hiệu quả các 
nguôn lực từ bên ngoài, kết hợp một cách tốt 
nhất sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại 
trong điều kiện mới. Trên tỉnh thần đó, 
chúng ta đầy mạnh quá trình chủ động, kiên 
trì đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế với 
phương châm _Việt Nam săn sàng là bạn, là 
đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế" trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cùng có lợi 
và không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau. Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai 
vì một thế giới hòa bình, ốn định và 
phát triển là đường lối nhất quán của Đảng 
và Nhà nước ta trong mở rộng quan hệ với 
các nước. Là một dân tộc yêu chuộng hòa 
bình, Việt Nam lên án mọi cuộc chiến tranh 
xâm lược, mọi cuộc can thiệp quần sự chống 
các quốc gia độc lập, có chủ quyền, phản 
đối mọi cuộc xung đột quân sự, khủng bố, 
mọi hành động đe dọa sử dụng vũ lực trong 
quan hệ quốc tế. 


Lịch sử hàng nghìn năm qua đã chứng 
minh truyền thống của dân tộc Việt Nam là 
dựng nước đi đôi với giữ nước. Ngày nay 
xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn gắn liền với 
bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc trong tinh 
hình mới là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ 
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và 
nền văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân 
dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự 
nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. 
Sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ 
thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
trong đó Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dân là lực lượng nòng cốt. Chúng ta 
phải xây dựng cho được thế trận quốc phòng 
toàn dân kết hợp với thế trận an ninh 
nhân dân, gắn kinh tế với quốc phòng - 
an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang nòng 
cốt vững mạnh, chính quy, tỉnh nhuệ, 
từng bước hiện đại, bản lĩnh chính trị vững 
vàng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc. 

Sáu mươi năm qua là một chặng đường 
lịch sử, tuy lắm chông gai nhưng cũng nhiều 
thắng lợi hết sức vẻ vang. Những chặng 
đường tiếp theo của cách mạng Việt Nam sẽ 
có nhiều thuận lợi, thời cơ mới nhưng cũng 
không ít khó khăn, thử thách mới. Trong 
chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đã vượt qua 
biết bao khó khăn, gian khổ để đưa cách 
mạng không ngừng tiến lên. Với bản lĩnh 
cách mạng, vững vàng, trí thông minh, tài 
sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng, 
niêm tin không gi lay chuyên vào lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa, với nhiệt tình cách mạng 
cháy bỏng, các thế hệ người Việt Nam 
chúng ta vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, quyết tâm xây dựng thành công 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 


12 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 


(hủn kụ niệm 6í) nắn Ôúckh mang Chúng Cám øù (luốc khánh 2:9... Tạp ehí Gệng sản 


... ưu 


RẢÁI qua 60 năm xây dựng, chiến đấu 

và trưởng thành, Bộ Tông Tham mưu 

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
mình và làm nên truyền thống vẻ vang: trung 
thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn 
kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng. 
Thành công của Bộ Tông Tham mưu bắt 
nguôn từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân quan trọng nhất, quyết định nhất là 
sự lãnh đạo của Đảng. Điều này được thể 
hiện trước hết ở việc Trung ương Đẳng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, rèn 
luyện và định hướng hoạt động cho Bộ Tổng 
Tham mưu. 

Chúng ta đều biết, ngay sau khi Cách 
mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm 
thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, 
trong bộn bề công việc của một nhà nước 
độc lập mới được thành lập, cùng với việc 
tô chức các cơ quan của Chính phủ, trong đó 
có Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hô Chí Minh đã 
nghĩ ngay đến việc tổ chức Bộ Tổng Tham 
mưu để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang 
trong cả nước. Người trao đối với đồng chí 
Võ Nguyên Giáp một số vấn đề về tô chức 
cơ quan tham mưu như thế nào cho phù hợp. 
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PHAM VĂN TRÀ * 


Người xác định: Bộ Tông Tham mưu là cơ 
quan quân sự cơ mật của đoàn thể (Đảng), là 
cơ quan quan trọng của quân đội. Bộ Tống 
Tham mưu có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện 
quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta 
rõ ràng, bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ 
huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp 
thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo 
vệ cách mạng. Thay mặt Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đồng chí 
Hoàng Văn Thái - người được giao trọng 
trách Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của 
quân đội ta: "Bây giờ chưa có kinh nghiệm, 
chưa hiểu biết về công tác tham mưu, có khó 
khăn đấy nhưng phải cố gắng vừa làm vừa 
học, có quyết tâm thì khó đến mấy cũng làm 
được, thế nào ta cũng xây dựng được một 
ngành tham mưu vững mạnh, tài cân, xứng 
đáng với dân tộc Việt Nam mưu trí, sáng tạo 
và anh hùng bất khuất đề bảo vệ độc lập của 
Tổ quốc, tự do của dân tộc"), Người còn 


* Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng 

(1) Bộ Tổng Tham mưu 50 năm xây dựng. chiến đấu và 
trưởng thành, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995, tr 12 
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căn dặn: "Tình hình rồi đây sẽ còn nhiều khó 
khăn, nhưng nhân dân ta nhất định sẽ khắc 
phục được, nhất định sẽ thắng lợi... Có đoàn 
thể lãnh đạo, nhất định chúng ta làm được "?). 
Đây là những định hướng đầu tiên rất cụ thế, 
để từ đó Bộ Tổng Tham mưu từng bước vượt 
qua mọi thách thức, khó khăn, hoàn thành sứ 
mạng lịch sử của mình. 

Định hướng cơ bản và lâu dài cho hoạt 
động của Bộ Tổng Tham mưu chính là đường 
lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn của 
Đẳng. Đường lối ấy đã được hình thành và 
phát triển từng bước trong thực tiễn đấu tranh 
cách mạng của nhân dân ta. Nó được thể hiện 
cụ thể qua các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
ở từng giai đoạn và mỗi thời kỳ của cách 
mạng. Dựa trên những định hướng lớn mà 
Đảng đã chỉ ra và căn cứ vào yêu cầu thực 
tiễn của cách mạng, Bộ Tông Tham mưu với 
chức năng tham mưu chiến lược, nghiên cứu, 
đề xuất với Quân ủy Trung ương để Trung 
ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, quyết 
định những vấn đề cơ bản về quân sự và 
quốc phòng. 

Trong những ngày đầu của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, trước hành động 
xâm lược ngày càng trắng trợn của kẻ thù, 
quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương 
Đảng tại Hội nghị cân bộ (7-1946) là “Tích 
cực sẵn sàng về quân sự và chính trị đối phó 
với những bất trắc có thể xảy ra, › Bộ Tổng 
Tham mưu đã triển khai việc năm tình hình 
địch, chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến 
và chi viện Nam Bộ kháng chiến; tổ chức 
huấn luyện, bảo đảm trang bị vũ khí ở các 
đơn vị địa phương chuẩn bị chiến đấu, 
nghiên cứu cách thức phá hoại đường sá, cầu 
cống đề làm chậm bước tiến của địch. Trong 
chiến cuộc Đông - Xuân (1953 - 1954), theo 
phương hướng và tư tưởng chỉ đạo của 
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, 
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Bộ Tổng Tham mưu cùng với Tổng cục 
Chính trị, Tổng cục Cung cấp đã tô chức và 
chỉ đạo xây dựng, phát triên các lực lượng vũ 
trang, nâng cao sức mạnh chiến đấu và 
phương án hiệp đồng tác chiến của các chiến 
trường trên toàn quốc, góp phần quan trọng 
làm phá sản kế hoạch Na-va, đánh trận quyết 
chiến chiến lược Điện Biên Phủ, kết thúc 
thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Từ đây, miền Bắc được giải phóng, 
nhưng miền Nam còn tạm thời do đối phương 
kiểm soát. Thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị 
(9-1954) về xây dựng Quân đội nhân dân ta 
thành một quân đội cách mạng, chính quy, 
hiện đại, Bộ Tông Tham mưu với những kinh 
nghiệm bước đầu về chỉ đạo xây dựng lực 
lượng vũ trang trong chiến tranh và học tập 
có chọn lọc những kinh nghiệm của quân đội 
các nước anh em, đã chuyển sang thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, huấn 
luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu 
của quân đội trong điều kiện thời bình; xây 
dựng kế hoạch phòng thủ đất nước, chỉ đạo 
quân đội tham gia xây dựng kinh tế... Suốt 
những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo 
những định hướng lớn mà Đảng đã chỉ ra qua 
các kỳ Đại hội, các Nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương, Hội nghị Bộ Chính trị, Quân ủy 
Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu đã nghiên 
cứu, đề xuất nhiều chương trình, đề ấn, 
phương â án và kế hoạch hợp lý, đúng đắn, tạo 
cơ sở vững chắc cho quân đội ta hoàn thành 
nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, đánh 
bại kẻ thù xâm lược và mọi thế lực thù địch, 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 


(2) Bộ Tông Tham mưu 50 năm xây dựng. chiến đấu và 
trưởng thành, Sđd, tr 12 
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Với vị trí được xác định là "cơ quan quân 
Sự cơ mật của Đảng, Cơ quan quan trọng của 
quân đội", Bộ Tông Tham mưu còn được 
Đảng thường xuyên chăm lo xây dựng vững 
mạnh cả vê chính trị — tư tưởng và tổ chức. 

Về chính trị — tư tưởng, xuất phát từ đặc 
trưng của công tác tham mưu chiến lược, đòi 
hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ hoạt động trong lĩnh 
vực này phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. 
Đây là tiêu chuẩn hàng đầu, có ý nghĩa quyết 
định đê giữ vững định hướng chính trị trong 
việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Bản lĩnh 
đó được thê hiện ở trình độ giác ngộ mục 
tiêu, lý tướng cách mạng, ở sự kiên định lập 
trường giai cấp công nhân, ở lòng trung thành 
với Đảng, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo 
của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, ở tinh 
thân chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của 
Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh từng dạy: Quân sự mà không có 
chính trị như cây không có góc, vô dụng lại 
có hại. Người còn nhắc nhở: "Phải tăng 
cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao 
trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ 
đội ta; phải bảo đảm sự chấp hành chính sách 
của Đảng và Chính phủ; phải triệt đề giữ in 
kỷ luật tự giác về mặt quân sự và về mặt 
chính trị"). Sáu mươi năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Bộ Tông Tham mưu đã nắm 
chắc chức năng, nhiệm vụ của mình, không 
ngừng xây dựng cơ quan vững mạnh về chính 
trị - tư tưởng, là cơ sở và điều kiện để góp 
phân xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. 

Cùng với việc chăm lo xây dựng về chính 
trị - tư tướng, việc xây dựng và kiện toàn hệ 
thống bộ máy lãnh đạo ở Bộ Tông Tham mưu 
được Đảng hết sức coi trọng. Lúc mới thành 
lập, cơ quan Bộ Tống Tham mưu mới có 
3 đảng viên, tổ chức thành một tô đẳng thuộc 
Chi bộ Bộ Quốc phòng. Đến năm 194), 
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cơ quan đã có 30 đảng viên; Chi bộ Bộ Tổng 
Tham mưu được thành lập, trực thuộc Liên 
chi bộ Tổng Chỉ huy - Bộ Quốc phòng - Bộ 
Thương binh. Năm 1950, Đảng bộ Bộ Tổng 
Tham mưu có 3 liên chi và 9 chi bộ trực 
thuộc. Đảng ủy Bộ Tông Tham mưu được tổ 
chức trực thuộc Trung ương Quân ủy. Đến 
nay, hệ thống tổ chức đảng ở Bộ Tổng Tham 
mưu đã được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ 
theo cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân 
đội. Cùng với quá trình xây dựng, hoàn chính 
bộ máy lãnh đạo, năng lực, trình độ của các 
tố chức đảng ở Bộ Tông Tham mưu cũng 
không ngừng được nâng cao. Thực tế hoạt 
động và khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
ngày càng cao của Bộ Tông Tham mưu trong 
chiến tranh cũng như trong hòa bình đã 
chứng minh điều này. Trong chiến tranh, đối 
tượng tác chiến của ta là các đế quốc có tiềm 
lực mạnh cả về kinh tế và quân sự. Để đánh 
thắng được chúng, đòi hỏi cơ quan tham mưu 
chiến lược cũng như bộ máy lãnh đạo chỉ huy 
các cấp phải có tài thao lược. Tài thao lược ấy 
được thê hiện ở nghệ thuật nắm địch, lừa 
địch, đưa chúng vào thế trận ta đã bày sẵn, 
buộc chúng phải đánh theo cách đánh của ta. 
Ta phải đánh chúng bằng mưu, thắng chúng 
bằng thế và bằng cả sự kết hợp của thế và lực. 
Tài thao lược của cơ quan tham mưu chiến 
lược còn được thể hiện ở việc nhạy bén phát 
hiện và nắm bắt thời cơ chiến lược, biết tạo 
và thúc đây sự chín muỗi của thời cơ; trên 
cơ sở đó đề nghị với Bộ Chính trị, Quân ủy 
Trung ương hạ quyết tâm chính xác, đồng 
thời xây dựng kế hoạch phối hợp tác chiến, 
chỉ đạo, chỉ huy thực hành chiến đấu 
giành thắng lợi. Điển hình như chiến cuộc 
Đông - Xuân (1953-1954) và đặc biệt là 


(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 7, tr 14 
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cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. 
Đây là kế hoạch tác chiến lớn nhất và được 
chuẩn bị công phu nhất từ trước đến thời 
điểm đó, chứng tỏ tầm nhìn chiến lược và 
bước trưởng thành vượt bậc trong công tác 
tham mưu, xây dựng kế hoạch của cơ quan 
tham mưu chiến lược trong chiến tranh. 
Những năm sau chiến tranh, nhất là thời kỳ 
đôi mới toàn diện đất nước, với chức năng, 
nhiệm vụ của mình, Bộ Tổng Tham mưu đã 
tập trung nghiên. cứu, cụ thê hóa một số nội 
dung lớn về điều chỉnh chiến lược, tăng 
Cường thể trận phòng thủ đất nước, điều 
chỉnh tô chức biên chế quân đội phù hợp với 
tình hình. Gần đây, theo sự chỉ đạo của Bộ 
Chính trị và Đảng ủy Quân sự Trung ương, 
Bộ Tông Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX. 

Có thể khăng định, 60 năm qua dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, Bộ Tông Tham mưu đã 
không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về 
mọi mặt. 

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực có 
những diễn biến phức tạp. Bên cạnh những 
thuận lợi cơ bản, chúng ta gặp không ít khó 
khăn. Các thế lực thù địch đang ra sức tìm 
mọi thủ đoạn để chống phá cách mạng nước 
ta. Chúng ráo riết thực hiện chiến lược "diễn 
biến hòa bình", bạo loạn lật đồ, hòng gây mất 
ốn định về chính trị - xã hội; ra sức tuyên 
truyền nhằm "phi chính trị hóa quân đội”, 
hòng tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 
Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Thực tiễn sự sụp đố của Liên Xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây, cũng 
như diễn biến của các "cuộc cách mạng 
nhung" ở các nước SNG thời gian gần đây chỉ 
ra rằng: khi kẻ thù đã thay đôi thủ đoạn, 
phương pháp mà ta không phát hiện sớm đề 
chủ động có đối sách kịp thời và phù hợp thì 
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cách mạng sẽ bị tốn thất. Vì vậy, đòi hỏi Bộ 
Tổng Tham mưu phải luôn đề cao cảnh giác, 
tăng cường công tác nắm địch, nghiên cứu 
sâu, dự báo và đánh giá chính xác âm mưu, 
thủ đoạn của các thế lực thù địch, để đề xuất 
các chủ trương và giải pháp đúng đắn, chủ 
động tạo thế vững chắc bảo vệ Tổ quốc, đối 
phó kịp thời và có hiệu quả với các tình 
huống, kể cả tình huống xấu nhất. 

Kinh nghiệm 60 năm xây dựng của Bộ 
Tồng Tham mưu đã chỉ ra răng, nhân tô quyết 
định giành thắng lợi trong bất kể hoàn cảnh 
nào vẫn là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Vì vậy, phải thường xuyên giữ 
vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cơ quan tham mưu chiến lược. Để làm 
được điều này, vấn đề quan trọng hàng đầu là 
phải xây dựng các tổ chức đảng trực thuộc Bộ 
Tông Tham mưu trong sạch, vững mạnh, đủ 
sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ - 
được giao, trong đó đặc biệt quan tâm đến 
năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, nhất là năng lực nắm tình hình, dự báo, 
năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, vì 
đây là một trong những chức năng cơ bản của 
Bộ Tổng Tham mưu. Cùng với xây dựng 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phải chăm 
lo xây dựng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu 
vững mạnh toàn diện, có tổ chức biên chế 
hợp lý, có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình 
độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng 
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu 
chiến lược. 

Với những thành tựu đã đạt được trong 
60 năm và những bài học rút ra từ quá trình 
xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của 
Bộ Tông Tham mưu, chúng ta tin tưởng rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Tông Tham 
mưu sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng 
mới. LÌ 
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Yạp chí Cộng sản 


SÁU MUOI XÁM 
NHÀ NUỐC CÁCH NHANG VIỆT NAM - 
NHỮNG THANH TỤU NỔI BẬT 
VÀ VÂN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 


ÀY 2-9-1945, tại quảng trường 
Ế Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã long trọng tuyên bố về sự ra đời của 
một nhà nước kiểu mới - Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho 
độc lập, tự do của dân tộc. Kể từ đây dân tộc 
Việt Nam có một công cụ hùng mạnh có khả 
năng hiện thực hóa những khát vọng của mình. 
Trải qua 60 năm tôn tại và phát triển, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã tổ chức 
quản lý, chỉ đạo nhân dân giành được những 
thắng lợi ví đại trong hai cuộc kháng, chiến 
chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đề quốc 
Mỹ (1954 - 1975), xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc và từ sau năm 1975 đến nay là 
trong cả nước, đạt được những thành tựu to lớn, 
có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đối mới đất 
nước. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta 
thấy, hoạt động của Nhà nước mặc dù vẫn còn 
những hạn chê, yếu kém cần được khắc phục, 
song chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào nói 
răng, đó là nhà nước dân chủ nhất trong lịch Sử 
Việt Nam, có khả năng đại điện tốt nhất cho 
ý chí, nguyện vọng của quảng đại nhân dân. 
Đó là nhà nước kiêu mới - nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân. 


Những ngày đầu mới ra đời, Nhà nước ta đã 
phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử 
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thách, phải chống lại cả "thù trong" và "giặc 
ngoài", cả "ngoại xâm” và "nội xâm” có lúc 
tưởng như không thể vượt qua. Tuy nhiên, dưới 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân đồng 
lòng, đồng sức giúp đỡ, Nhà nước cách mạng 
non trẻ không những không bị kẻ thù tiêu diệt 
mà còn có những bước phát triên mới vững 
chắc và ngày càng giành được nhiều kết quả to 
lớn. Những cơ sở đầu tiên, có tính nên tảng của 
một nhà nước kiểu mới từng bước đã được xác 
lập cả về thể chế, tổ chức bộ máy và đội ngũ 
công chức. 

Để xác lập các cơ sở này, 2 nhiệm vụ quan 
trọng và cấp bách hàng đầu được đặt ra đề giải 
quyết lúc đó là tô chức Tông tuyển cử trong cả 
nước và ban hành một bản Hiến pháp dân chủ. 

Sau một thời gian chuẩn bị rất khẩn trương, 
ngày 6-1-1946 cuộc Tổng tuyến cử dân chủ 
đầu tiên trong lịch sử nước ta được tổ chức 
thắng lợi. Nhân dân ta lựa chọn được 333 
đại biểu đại diện cho các giai tầng khác nhau 
trong xã hội vào Quốc hội và theo đề nghị 
của Hồ Chí Minh, Quốc hội còn dành thêm 
70 ghế cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 
không qua bầu cử. Ngày 2-3-1946, Quốc hội 
đã họp kỳ đầu tiên, bầu ra Chính phủ 
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chính thức - Chính phủ liên hiệp kháng chiến 
do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Tiếp sau 2 sắc 
lệnh số 63 và 77 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, 
cơ quan quyền lực nhà nước và ủy ban hành 
chính ở địa phương do nhân dân bầu chọn cũng 
lần lượt ra đời, làm cho bộ máy nhà nước được 
thiết lập đồng bộ từ trung ương đến địa phương, 
đủ sức đảm đương nhiệm vụ kháng chiến và 
kiến quốc. 

Song song với các hoạt động trên, hệ thống 
các cơ quan chuyên chính, lực lượng vũ trang, 
tòa án cách mạng được thành lập nhằm bảo vệ 
chính quyền cách mạng non trẻ. 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của pháp 
luật mà đạo luật cơ bản, đạo luật "gốc" là Hiến 
pháp, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tích cực 
chuẩn bị cho nhiệm vụ nặng nề này. Sau Tổng 
tuyển cử, Quốc hội khóa I đã ban hành bản 
Hiến pháp dân chủ đầu tiên - Hiến pháp 
năm 1946. Bản Hiến pháp do Hồ Chí Minh làm 
Trưởng Ban soạn thảo đã tuân thủ 3 nguyên tắc 
cơ bản: I- Đoàn kết toàn dân, không phân biệt 
giống nòi, trai gái, giai cấp, tôn giáo; 2- Đảm 
bảo các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân; 
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3- Là cơ sở pháp lý để điều hành công việc của 
đất nước. Đó là những nguyên tắc của một nhà 
nước dân chủ. 

Theo chương trình làm việc của Quốc hội 
khóa I, một số đạo luật quan trọng khác cũng 
được xúc tiến soạn thảo. Tuy nhiên, kế hoạch 
trên chưa thực hiện được bởi thực dân Pháp trở 
lại xâm lược nước ta. Ngày 19-12-1946, theo 
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước 
lại phải bước vào cuộc trường chinh chống thực 
dân Pháp, bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

Để giải quyết khó khăn do thiếu luật, Chính 
phủ cách mạng và Hồ Chí Minh đã điều hành 
đất nước bằng chế độ Sắc lệnh - những văn 
bản pháp luật rất phù hợp với điều kiện chiến 
tranh. Trong 24 năm ở cương vị Chủ tịch nước, 
Hồ Chí Minh đã ký ban hành 2 bản Hiến pháp, 
16 đạo luật và 613 sắc lệnh. 

Có thể nói, đó là một cố gắng to lớn của 
Nhà nước cách mạng nhằm củng cố chế độ dân 
chủ nhân dân, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến 
và kiến quốc. Những nỗ lực to lớn đó đã góp 
phần bảo vệ Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa trước muôn vàn khó khăn của thời kỳ 
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"trứng nước", từng bước củng cố, hoàn thiện, 
trở thành công cụ đóng vai trò quyết định cho 
thắng lợi của cách mạng trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ. 


Cùng với việc xây dựng thê chê nhà nước, tô 


chức bộ máy, Nhà nước cách mạng còn đặc biệt 
quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ cán 
bộ, công chức đủ năng lực và phẩm chất đảm 
đương nhiệm vụ. Điểm cần nhân mạnh ở đây 
là, trong khi vừa xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức mới, Nhà nước ta đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong thời kỳ này đã mạnh dạn 
sử dụng nhiều nhân sỹ, trí thức yêu nước 
phục vụ Nhà nước cách mạng. Trong số họ, có 
nhiều người đã từng làm việc ở nước ngoài, 
hoặc đã từng tham gia bộ máy của nhà nước cũ. 
Nhờ đại nghĩa của cách mạng, uy tín lớn lao 
của Hồ Chí Minh mà họ đã được cảm hóa, 
đứng vào hàng ngũ cách mạng. Nhiều người đã 
có những công hiến to lớn cho sự nghiệp của 
dân tộc. Thiết nghĩ, đó là bài học, là kinh 
nghiệm quý báu cho chúng ta trong quá trinh 
xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. 

Từ năm 1945 đến năm 1954, Nhà nước cách 
mạng đã hoàn thành sứ mạng của mình, điều 
đó được thê hiện trên những nội dung chủ yếu 
sau đây: 

Thứ nhất: Lần đầu tiên trong lịch sử dân 
tộc Việt Nam, một nhà nước kiểu mới của nhân 
dân, do nhân dân lựa chọn, xây dựng, hoạt động 
vì lợi ích của quảng đại nhân dân được thành 
lập. Trong những điều kiện cực kỳ hiêm nghèo, 
nhà nước ấy vẫn từng bước được xây dựng trên 
những nền tảng căn bản nhất: Quốc hội do nhân 
dân tự do lựa chọn; Nhà nước hoạt động theo 
quy định của Hiến pháp, pháp luật, bộ máy 
càng ngày càng hoàn thiện theo hướng, xây 
dựng thành bộ máy phục vụ nhân dân; đội ngũ 
công chức từng bước trở thành những "công 
bộc" của nhân dân; các tố chức xã hội ngày 
càng đa dạng, trở thành diễn đàn để người dân 
được bày tỏ nguyện vọng của mình một cách 
trực tiếp với nhà nước... 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 


Thứ hai: Nhà nước trở thành người đại biểu 
cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của quần chúng 
lao động, trở thành công cụ để huy động, tập 
hợp sức mạnh to lớn của nhân dân nhằm bảo vệ 
nên tự do, độc lập của Tố quốc, góp phân 
quyết định cho thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và kiến thiết đất nước. 
Nhà nước cách mạng trở thành chỗ dựa tin cậy 
của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, bảo vệ, 
xây dựng. 

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, miền 
Bắc được giải phóng, đất nước tiến hành 2 
nhiệm vụ. chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền 
Nam, tiến tới thống nhất Tô quốc. Trước yêu 
cầu mới, Nhà nước phải có những thay đôi 
để thích ứng. Trong bối cảnh ấy, năm 1959 bản 
Hiến pháp thứ hai của Nhà nước ta được ban 
hành. 

Trong Hiến pháp năm 1959, ngoài những 
nguyên tắc của một hiến pháp dân chủ như 
Hiến pháp năm 1946, hai vẫn đề cơ bản khác 
được bố sung. Một là, khăng định, Đảng là 
người lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước. 
Hai là, con đường cách mạng của dân tộc ta là 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ từ năm 
1954 - 1975, Nhà nước ta vừa tổ chức công 
cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, vừa tổ chức chi viện sức người, sức 
của cho cách mạng ở miền Nam. Vì vậy, vừa có 
hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa (ở 
miền Bắc), vừa có hệ thống pháp luật dân chủ 
nhân dân (ở miễn Nam). Chính quyền cách 
mạng ở hai miền đã phối hợp và hỗ trợ chặt chế 
với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, tiến tới 
thống nhất đất nước. Đó là đặc điểm lớn nhất 
và cũng là nét độc đáo của sự nghiệp xây dựng, 
phát triển của Nhà nước cách mạng Việt Nam 
trong thời kỳ 1954 - 1975. 

Ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa chuyên sang làm 
nhiệm vụ lịch sử của một nhà nước chuyên 
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chính vô sản. Nhà nước ấy đã tổ chức công việc 
khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến 
tranh, tiến hành cải cách ruộng đất, từng bước 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, đấu tranh chống các thế lực phản 
động, chống cuộc chiến tranh phá hoại của đề 
quôc Mỹ và chi viện đắc lực cho cách mạng 
miên Nam. 

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, Nhà 
nước cách mạng thực hiện hàng loạt biện pháp 
khác nhau. Cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất được kiện toàn, Quốc hội khóa II, khóa II 
được bâu. Hội đồng Chính phủ được củng cố, 
tăng thêm số lượng thành viên. Chính quyền 
địa phương được kiện toàn (Ủy. ban kháng 
chiến - hành chính được đối tên là Ủy ban hành 
chính). Tổ chức tư pháp tiếp tục được dân chủ 
hóa, bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử (Tòa án 
nhân dân tối cao và Viện công tố nhân dân 
được thành lập)... Những việc làm và cố gắng 
to lớn đó đã góp phần củng cố và đưa cách 
mạng miền Bắc phát triển vững chắc, tăng 
cường khả năng chỉ viện cho cách mạng miền 
Nam, trở thành một nhân tố có ý nghĩa quyết 
định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. 

Ở miền Nam chính quyền cách mạng cũng 
có những bước tiến mới. Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra đời và đảm 
nhiệm chức năng của chính quyền cách mạng 
(tháng 12-1960 - tháng 6-1969). Mặt trận đã 
ra Tuyên ngôn và nêu lên 10 nhiệm vụ cụ thê 
của cách mạng miền Nam nhằm đánh đồ ngụy 
quân, ngụy quyền và đế quốc Mỹ xâm lược, 
xóa bỏ chế độ thực dân kiểu mới, thực hiện các 
quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Qua Đại 
hội của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam - cơ quan 
thường trực của Mặt trận được bầu và được cơ 
cấu từ cấp trung ương cho đến địa phương. 

Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng là 
một sáng tạo độc đáo trong quá trình phát triển 
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của Nhà nước cách mạng. Mặt trận không chỉ 
kế thừa được kinh nghiệm lịch sử của Mặt trận 
Việt Minh mà còn phát triển đến mức cao nhất, 
trở thành tổ chức có chức năng của chính quyền 
cách mạng. 

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu cách mạng 
miền Nam, tháng 6-1969, Chính phủ cách 
mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam 
ra đời. Đây là một tổ chức hoàn chỉnh, có cơ 
cấu từ trung ương đến địa phương, hoạt động 
theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Chính phủ 
cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt 
Nam ra đời là kết quả thắng lợi của cuộc đấu 
tranh gian khổ, ác liệt của quân, dân miền Nam, 
mở ra một thời kỳ mới trong quá trình xây 
dựng chính quyền cách mạng ở miền Nam, góp 
phần rất quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân 
năm 1975. 

Trong thời kỳ từ năm 1954 - 1975, Nhà 
nước cách mạng Việt Nam đã có những phát 
triển vượt bậc về mọi mặt, không chỉ bảo vệ 
vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, mà còn 
tổ chức, động viên đông đảo nhân dân đấu 
tranh thắng lợi chống lại cuộc chiến tranh xâm 
lược của đế quốc Mỹ - một cuộc chiến tranh 
kéo dài và tàn bạo bậc nhất trong lịch sử nhân 
loại ở thế kỷ thứ XX, giành lại độc lập, tự do, 
thống nhất cho Tổ quốc. 

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất 
nước ta bước vào thời kỳ mới, Nhà nước cách 
mạng đứng trước nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải có 
bước phát triên mới. Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, chúng ta đã nhanh chóng chuẩn 
bị mọi mặt cho việc thống nhất Tô quốc - một 
sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra kỷ nguyên mới 
cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong cả nước, chúng ta có nhiều thuận lợi 
song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thử thách mới của tình hình thế giới, và trong 
nước lúc bấy giờ đòi hoi Đảng, Nhà nước phải 
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Năm 1986, bằng sự nhạy cảm chính trị và 
bản lĩnh của mình, Đảng ta đã khởi xướng công 
cuộc đối mới đất nước mà khâu đột phá là đôi 
mới tư duy kinh tế. Cùng với đối mới kinh tế và 
trên cơ sở đôi mới kinh tế, Đảng ta đã tiến hành 
đổi mới hệ thống chính trị, cải cách tổ chức và 
phương thức hoạt động của Nhà nước, đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
trong quá trình đôi mới, trình độ quản lý của 
Nhà nước ta đã có bước phát triền cả trong lĩnh 
vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Nhà nước đã thông qua Hiến pháp năm 
1992 - Hiến pháp cả nước tiến hành đổi mới - 
và được Quốc hội sửa đổi vào năm 2001 nhằm 
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đấy mạnh CNH - 
HĐH đất nước. Trong Hiến pháp 1992, điều 
đặc biệt cần nhấn mạnh là đã khẳng định chủ 
trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa. của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân; tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về 
nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có 
sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp,. hành pháp, tư pháp. Cùng 
với việc sửa đối Hiến pháp, Quốc hội đã đây 
mạnh soạn thảo và ban hành các văn bản pháp 
luật một cách khân trương, đồng bộ để đáp ứng 
yêu cầu của giai đoạn mới. Từ năm 1987 đến 
tháng 6-2005, Quốc hội đã ban hành 145 luật, 
bộ luật, trong đó có 6 bộ luật lớn, 4 quy chế 
hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; đã thông qua và ban hành 149 pháp 
lệnh. Số bộ luật, luật tăng gấp 3 lần so với thời 
kỳ trước đối mới. Những văn bản luật đó đã tạo 
khung khổ pháp lý để Nhà nước quản lý bằng 
pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, 
giáo dục, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc 
phòng. Hoạt động của Quốc hội ngày càng 
được cải tiến theo hướng giảm bớt tính hình 
thức, ngày càng thực quyền hơn. Sinh hoạt của 
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Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được 
đôi mới theo hướng ngày càng dân chủ hơn, 
chất lượng được nâng cao, phản ánh được tiếng 
nói, nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức bộ 
máy nhà nước đã có sự sắp xếp lại, điều chỉnh 
chức năng, nhiệm vụ theo hướng gọn hơn, hiệu 
quả, hiệu lực hơn. Chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn của Chính phủ, của các bộ, ngành và chính 
quyền địa phương các cấp được phân định cụ 
thể hơn, phân cấp nhiêu hơn. Qua sắp xếp, bộ 
máy chính phủ từ 76 đầu mối giảm xuống còn 
39, trong đó có 17 bộ, 6 cơ quan ngang bộ, 13 
cơ quan thuộc chính phủ; bộ máy ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh và cấp huyện đều giảm xuống 
khoảng một nửa. Đặc biệt, đã có bước chuyên 
quan trọng trong việc tách chức năng quản lý, 
sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý 
nhà nước về kinh tế. Cùng với việc hoàn thiện 
tô chức bộ máy, công cuộc cải cách nên hành 
chính quốc gia được tiễn hành gần 10 năm qua 
đá góp phân nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản 
lý của Nhà nước, giảm thủ tục phiên hà cho 
nhân dân, thúc đây sản xuất kinh doanh phát 
triển, dân chủ của nhân dân được mở rộng và 
tăng cường. Các hoạt động tư pháp và cải cách 
tư pháp được đấy mạnh hơn. 

Qua gần 20 năm đổi mới, chúng ta đã thu 
được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 
Những thành tựu đó được Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh khẳng định: "Chúng ta đã 
từng bước xây dựng được nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nên dân 
chủ xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp quyền 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc; xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc mà 
nên tảng là liên minh công nhân - nông dân - trí 
thức; xây dựng nên quốc phòng toàn dân và an 
ninh nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân 
cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại, ngày càng đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc 
và cuộc sống yên lành của nhân dân; xây dựng 
một nên ngoại giao độc lập tự chủ, rộng mở, 
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đa phương hóa, đa dạng hóa với tỉnh thần 
Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của 
các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì 
hòa bình, độc lập và phát triển, không ngừng 
mở rộng các quan hệ đối ngoại, nâng cao uy 
tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế" (l), 
Những thành tựu to lớn đó không chỉ gắn chặt 
với vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn gắn chặt 
với vai trò quản lý của Nhà nước ta - công cụ 
làm chủ của nhân dân lao động. 

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, 
Nhà nước cách mạng Việt Nam đã có những 
bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, ngày càng 
to lớn. Từ Nhà nước dân chủ nhân dân đến 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa là một 
bước tiến lớn trong lịch sử hình thành và phát 
triên của Nhà nước cách mạng Việt Nam cả về 
chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng, tầm 
hoạt động, phương thức tô chức và hoạt động, 
hiệu lực và hiệu quả. 

Tuy nhiên, nước ta hiện vẫn chưa ra khỏi 
tình trạng kém phát triển và vẫn tồn tại các 
nguy cơ mà các Đại hội của Đảng đã chỉ ra, 
trong đó có mặt còn nghiêm trọng hơn. Thể chế 
nhà nước còn nhiều yếu kém, tô chức bộ máy 
còn công kênh, chồng chéo về chức năng, sự 
phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, 
tư pháp, giửa trung ương và địa phương còn 
chưa thật nhịp nhàng, cai cách hành chính còn 
chậm, chưa đáp ứng yêu câu phát triên, dân chủ 
của nhân dân có nơi, có lúc còn bị vi phạm, kỷ 
luật, kỹ cương còn chưa nghiêm, một bộ phận 
cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng, chính 
trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham những 
còn nghiêm trọng. Tình hình trên đây làm cho 
hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước thấp, 
niêm tin của một bộ phận nhân dân giảm sút. 
Trong quan hệ giữa Nhà nước với Đảng vẫn 
còn sự chòng chéo, lấn sân.... cả trong nội 
dung, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, 
tác phong công tác ... 

Những hạn chế, yếu kém trên đây đặt ra 
yêu cầu bức thiết đòi hỏi phải đây mạnh việc 


xây dựng, hoàn thiện Nhà nước theo tinh thần 
Đại hội IX của Đảng, đẩy mạnh cải cách tổ 
chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân 
chủ, tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; cải cách thể chế và phương thức hoạt 
động của Nhà nước; xây dựng đội ngũ cân bộ; 
công chức đủ trình độ, phẩm chất ... 

Trong tình hình hiện nay, để Nhà nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa thực sự là Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân, ngoài các giải pháp như tiếp 
tục kiện toàn Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội, của Chính phủ, đấy mạnh cải cách tư 
pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách 
hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các 
cấp, cần đặc biệt coi trọng việc phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Bởi đó vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của công cuộc đổi mới trên cơ 
sở làm trong sạch bộ máy nhà nước, đổi mới cơ 
chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ 
công, tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống 
tham những. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 


công chức thật sự vì dân và xây dựng cơ chê, 


hình thức thích hợp để thu hút sự tham gia đóng 
góp, xây dựng của nhân dân đối với Nhà nước. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin 
tưởng răng, trong thời gian tới, Nhà nước 
cách mạng Việt Nam tiếp tục có những bước 
phát triển mới, xứng đáng là một nhà nước kiêu 
mới - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đáp 
ứng sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. C] 


(1) Nông Đức Mạnh: "Ba mươi năm thực hiện Di chúc 
của Bác Hô”, Tạp chí Cộng sản, sô 17 tháng 9-2004, tr 5 
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TỪ TƯỜNG 
RŨNh 1UÏE 
UA PHU HữI 


UYÊN con người là giá trị chung 
của các dân tộc, là thành quả phát 


triển lâu dài của lịch sử nhân loại. 
Mỗi dân tộc, bằng hình thức này hay hình 
thức khác, trong thời kỳ lịch sử này hay thời 
kỳ lịch sử khác, đều có những đóng góp vào 
giá trị đó. Dân tộc ta trong thế kỷ XX đã có 
những đóng góp lớn lao, mang tính đột phá về 
tư tưởng nhân quyền, thể hiện tập trung, nôi 
bật trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sự ra đời của khái niệm quyền con người 
gắn liên với các cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản lật đồ chế độ phong kiến, xã hội thần dân 
thê kỷ XVII, XVIII Ơ Anh, khái niệm đó 
nằm trong Luật về các quyền (1689); ở Mỹ, 
nằm trong Tuyên ngôn độc lập (1776) Và 
Hiến pháp (bô sung, 1789); ở Pháp, năm 

trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 
(1789). Thế nhưng, các thế lực càm quyên Ở 
đó đã không hề chia sẻ những thành quả nhân 
quyền với các dân tộc bị áp bức. Trái lại, họ 
tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược dã 
man và duy trì chế độ nô lệ, phong kiến 
thối nát ở các lãnh thổ mà mình cai trị. Ở 
Việt Nam, hơn 80 năm áp đặt chế độ thống trị 
của mình, thực dân Pháp vẫn duy trì chế độ 
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phong kiến; dân tộc Việt Nam không có Hiến 
pháp, không có quyền công dân, quyền con 
người.N gười dân Việt Nam chỉ biết đến khái 
niệm quyền con người qua sách báo từ "chính 
quốc". "Thành tựu" nhân quyền mà chủ nghĩa 
để quốc, phát-xít đã đem lại cho dân tộc Việt 
Nam là sự kiện hơn 2 triệu người ở Bắc Bộ đã 
chết đói vào năm 1945 (chiếm gần 1/10 dân 
số lúc đó). Đây là một bằng chứng lịch sử 
không ai có thể phủ nhận được. 

Thế là, trên 150 năm, kể từ khi có Tuyên 
ngôn độc lập của Mỹ, Tuyên ngôn nhân 
quyền và dân quyền ‹ của Pháp, Ở các nước 
thuộc địa người dân vẫn phải sống kiếp nô lệ. 
Không phải ngẫu nhiên người ta nghĩ răng, 
khái niệm nhân quyền không phải bao giờ 
cũng được sử dụng với nguyên nghĩa tốt đẹp 
của nó, mà đăng sau đó còn chứa đựng những 
ý đồ chính trị đen tối của một số thế lực để 
quốc, cường quyền. Bởi vì, trong lịch sử, khái 
niệm này đã từng đến với các thuộc địa cùng 
với lưỡi lê và báng súng của các đội quân 
xâm lược. 


* TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Quyền con người ở Việt Nam chỉ ra đời từ 
khi nhân dân ta giành được độc lập dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 
1945. Các quyền con người và quyền tự do cơ 
bản của nhân dân Việt Nam đã được trân 
trọng ghi trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 
và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam 
mới năm 1946. Trong Tuyên ngôn độc lập, 
Hồ Chí Minh viết: "Tất cả mọi người đều sinh 
ra có quyên bình đăng..." Lời bất hủ ấy ở 
trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của 
nước Mỹ. Suy rộng ra, cầu ây có ý nghĩa là: 

"tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra 
bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, 
quyền sung sướng và quyền tự do" (), 

Một trong những tư tưởng đặc sắc, mang 
tầm vóc thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong Tuyên ngôn độc lập là đã nêu lên một 
quan niệm hoàn toàn mới về quyền con 
người: Quyên con người không chỉ: hà quyên 
của cá nhân mà còn là qu yên tự qu yết. của môi 
dân tộc. Hai loại qu yên này thống nhất và làm 
tiên đề cho nhau. 

Quan niệm nhân quyền trên không phải là 
một sự suy luận lô-gíc thuần túy mà là kết quả 
khảo sát, kiếm nghiệm và nghiên cứu lý luận - 
lịch sử đầy khó khăn, gian khổ kéo dài hơn 30 
năm của Người, kế từ khi ra đi tìm đường cứu 
nước (1911). 

Còn nhớ, vào năm 1919, sau khi chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc (1914 - 
1918), khi còn ở tuổi thanh niên, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã gửi bản "Yêu sách của nhân 
dân An Nam" đến Hội nghị nguyên thủ các 
nước thắng trận họp ở Véc-xây (Pháp). Văn 
kiện này đưa ra những yêu sách nhân quyền 
khiêm tốn, trong khuôn khổ chế độ thuộc địa, 
nhưng rút cuộc những yêu sách đó bị từ chối. 
Sau sự kiện này, Người rút ra kết luận: 
những hứa hẹn vê tự do, binh đẳng, bác ái vả 
nhân quyền của chủ nghĩa để quốc đối với các 
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dân tộc bị áp bức chỉ là một thứ bánh vẽ, 
không hơn không kém. Muốn có độc lập dân 
tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, phải 
"đem sức ta mà giải phóng cho ta", phải lật đồ 
chế độ thực dân, phong kiến và xây dựng một 
xã hội mới - xã hội do nhân dân làm chủ dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đi theo con 
đường của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin. 

Vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến 
tranh thê giới lần thứ hai, các dân tộc sống 
dưới ách thống trị của chủ nghĩa phát-xít 
có ba phương án lịch sử: Một là, chờ quân 
Đồng minh đến giải phóng, trao lại độc lập 
cho mình. Hai là, mong chiến tranh kết thúc, 
chấp nhận quy chế ê "quản thác”, "ủy trị” của 
Liên hợp quôc (về thực chất, các dân tộc này 
vẫn nằm trong sự thống trị của chủ nghĩa để 
quốc dưới một danh nghĩa khác). Ba là, chớp 
thời cơ, đứng lên giành lấy độc lập dân tộc, 
chủ quyên quốc gia. Dân tộc ta, dưới sự lánh 
đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dũng cảm lựa chọn phương án thứ ba, tiến 
hành cuộc cách mạng bạo lực (chính trị), lật 
đô ách thống trị của thực dân, phát-xít và 
phong kiến, giành lại độc lập dân tộc, không 
để cho bất cứ một thế lực nào KỊp can thiệp 
vào công việc của mình, kế cả lực lượng 
Đồng minh. Sự kiện đó đã đặt Liên hợp quôc 
và cả cộng đồng quốc tế trước một sự thật 
hiên nhiên: nên độc lập của dân tộc Việt Nam 
đã ra đời. Trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí 
Minh viết: "Sự thật là dân ta đã lấy lại nước 
Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay 
Pháp... Dân ta đã đánh đô các xiêng xích 
thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên 
nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ 
chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên 
chế độ Dân chủ Cộng hòa"), Không phải 
ngẫu nhiên Người khắng định mạnh mẽ: 


(1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995,t4, tr I 
(2) Hồ Chí Minh: Sdd, t 4, tr 3 
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"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và 
độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do 
độc lập"), 

Với Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc, xét về 
mặt pháp lý và đạo lý, là quyền tự nhiên của 
các dân tộc mà cộng đồng quôc tế phải thừa 
nhận. Tuy nhiên, trong thực tế, không một để 
quốc nào lại tự nguyện trao lại độc lập cho 
các dân tộc thuộc địa. Muốn có độc lập thật 
sự, các dân tộc bị áp bức phải đứng lên giành 
lấy quyền đó bằng con đường đâu tranh cách 
mạng. Tương tự như vậy, quyên con người có 
Cơ SỞ từ nhân phẩm vôn có của Con người. 
Nhưng: muốn có các quyền và tự do thật sự th 
phải đấu tranh, trước hết là đấu tranh giành 
lấy những điều kiện cơ bản bảo đâm cho các 
quyên đó. Đối với các dân tộc bị áp bức, điều 
kiện tiên quyết là độc lập dân tộc, chủ quyên 
quốc gia và toàn vẹn lãnh thô. Nói cách khác, 
quyên con người không thể ,không gắn liền 
với độc lập dần tộc, chủ quyền quốc gia. Tất 
nhiên, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân 
tộc không phải là tất cả những gì Người mong 
muốn. Theo Người, độc lập dân tộc phải đi 
đôi với tự do cho nhân dân. Người từng nói: 
cái mà tôi cần trên đời là đồng bào được tự do, 
dân tộc được độc lập. Muốn vậy, phải xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, tức là xây dựng 
một xã hội "trước hết nhằm làm cho nhân dân 
lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi 
người có công ăn việc làm, được ấm no và 
sông một đời hạnh phúc”. 

Lần đầu tiên cộng đồng quốc tế biết đến 
tư tưởng nhân quyền hiện đại từ Hiến chương 
của Liên hợp quôc năm 1245; tiếp đó từ văn 
kiện Tuyên ngôn thế giới về quyền con người 
năm 1948. 

Những văn kiện này, xét về nhiều phương 
diện, là thành tựu chính trị vĩ đại của nhân 
loại. Những tư tướng cơ bản của chúng đang 
là cơ sở chính trị và đạo lý chung điều chỉnh 
quan hệ quốc tế của các dân tộc. Thế nhưng, 
những văn kiện này đã không tránh khỏi 
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những khiếm khuyết, đó là: khái nệm nhân 
quyên chỉ là quyên của cá nhân. Những quyên 
này không tính đến các điêu kiện chính trị, xã 
hội, truyên thống, lịch Sử, văn hóa của mỗi 
dân tộc — trong đó có quyên dân tộc tự quyết. 

Những, khiếm khuyết trên đã được phát 
hiện và. điều chỉnh trong các văn kiện CƠ bản 
về quyền con người của Liên hợp quốc, từ 
thập ký 60 của thế kỷ XX trở đi. Đó là Công 
ƯỚC quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 
(1966) và Công ước quôc tế về các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa (1966); Tuyên bố 
Viên và Chương trinh hành động (1993). 
Những văn kiện này xác định: quyên dân tộc 
tự quyết là một quyên con người — quyên tập 
thê của quyên con người. Điêu 1 của hai công 
ước trên ghi: "Tất cả các dân tộc đều có quyền 
dân tộc tự quyết..."). Tuyên bố Viên và 
Chương trình hành động ghi: "Việc khước từ 
quyên dân tộc tự quyết là sự vi phạm nhân 
quyền"©), 

Tư tưởng về quyền. dân tộc tự quyết với ý 
nghĩa là quyền tập thể của quyền con người 
đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới 
trong Tuyên ngôn độc lập. Đây có thể được 
xem như là ì phác thảo Điều 1 của hai công ước 
quốc tế về nhân quyên ( 1266). Như vậy, tư 
tưởng về quyên dân tộc tự quyết trong Tuyên 
ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi 
trước nhận thức chung của cộng đông quốc tế 
hơn 20 năm. Đó là đóng góp lớn lao của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam 
trong việc phát triên sáng tạo tư tưởng nhân 
quyên của nhân loại ở thê ký XX. 

Tư tưởng nhân quyền. của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh không chì năm trong Tuyển 
ngôn độc lập mà còn được thể hiện sâu sắc, 


(Xem tiếp trang 36) 
(3) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 4 
(4), (5) Dân theo Trung tâm Nghiên cứu Quyền con 


người: Các văn kiện cơ bản vê quyên con người. Hà Nội, 
2002, tr 250, 43 
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CUỘC THỊ TÌ*1 HIÊU "60 NĂM RƯỚC 


CÔNG 


IIÒA XÃ HỘI CHỦ R€HĨA VIỆT NAM" 


ĐẠT KẾT QUÁ TỐT ĐẸP 


ÊP tục thực hiện Nghị quyết số 
| 35-NQ/TW ngày 9-2-2005 của Bộ 
Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ 
lớn trong 2 năm 2004 - 2005, phát huy những 
thành tích đã đạt được trong hai cuộc thì tìm 
hiểu “Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí 
Minh" (S- -200% và “75 năm lịch sử vẻ vang của 
Đảng Cộng sản Việt Nam" (1-2005), từ đầu 
năm 2005, Ban Tư tướng - Văn hóa Trung 
ương, Website Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
phối hợp với Báo Nhân Dân, Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia tổ chức cuộc thi tìm hiểu 
về "60 năm Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ˆ. 

Cuộc thi được tô chức lần này nhằm tuyên 
truyên, giáo dục thanh, thiêu niên và các tầng 
lớp nhân dân nâng cao nhận thức về lịch sử 
hình thành và phát triên của Nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; qua đó nâng cao lòng 
tự hào, niêm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước, trách nhiệm xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vi dân; 
cô vũ, động viên tuôi trẻ Việt Nam tiếp tục rèn 
luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Sau hơn 5 tháng triển khai kể từ ngày 
được chính thức phát động trên phạm vi cả 
nước (24-3-2005), tới nay cuộc thi đã thu được 
những kết quả tốt đẹp, đáng phấn khởi. 
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ĐÀO DUY QUÁT ° 


~ Về số lượng bài dự thi 

Tính đến hết tháng 7-2005, trong cả nước đã 
có gần 11.700.000 bài dự thi của tất cả các tinh, 
thành phố, bộ, ngành, đơn VỊ, Đảng ủy khối. 
Các địa phương, đơn vị có số bài dự thi cao là: 
Hà Nội hơn 900.000 bài, Quảng Nam gần 
900.000 bài, Thanh Hóa 2750.000 bài, 
Hải Dương 600.000 bài, Đảng bộ Quân sự 
541.000 bài, Nghệ An 500.000 bài, Bắc Ninh 
500.000 bài, Bắc Giang 500.000 bài. Nhiều 
đơn vị có tỷ lệ số người tham gia cuộc thi trong 
tổng dân số cao như: Quảng Nam 63,8%, 
Hải Dương 35%, Ninh Binh trên 30%, Đảng 
bộ Tổng Công ty Than 98%, Đảng bộ khôi 
Công nghiệp Hà Nội 81%. Nhiều đơn vị có 
100% sô người tham øia... 

- Về hình thức thể hiện bài dự thỉ 

Cuộc thi lần này, có khá nhiều bài thi độ 
dày từ hàng trăm. đến hàng nghìn trang với 
những tư liệu sưu tâm, tuyển chọn cần thận bao 
gồm tranh, ảnh, họa đô, văn bản quý... Nhiều 
bài thi hình thức đẹp, trình bày công phụ, tính 
thầm mỹ cao và được đóng. thành nhiều tẬp, 
khố lớn, bìa cứng, bằng gỗ, khám trai với 
những biểu tượng sinh động... Nhiều người sử 
dụng kỹ thuật vi tính để trang trí. Học viện 


*  PGS, TS, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương, Tông Biên tập Website Đảng Cộng sản Việt 
Nam 
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(hâm kụ niệm 60 nắm (úek mang Chúng Ởam øà (uốc khánh 290... Tạp ehí Gộng sản 


An ninh nhân dân có 100% cán bộ, chiến sỹ, 
học viên, viên chức dự thi, đã chọn được 34 bài 
chất lượng tốt nhất, trình bày đẹp, dày từ 200 
trang trở lên; trong đó có l bài đóng thành 3 tập 
dày khoảng 2.000 trang khô A4, nhiều bài dày 
từ 200 đến 800 trang khổ A3, 1 bài đựng trong 
hộp các-ton có bia biểu tượng lâ cờ Tô quôc, 
dày hơn 200 trang khô A2; 2 bài đóng trong 
hộp gỗ khảm trai họa tiết, và l bài thể hiện trên 
một dải lụa màu dài 64 mét. Trường đại học 
Ngoại thương Hà Nội, 100 sinh viên đã sáng 
tạo và thực hiện một công trình dự thi khống lô 
nặng tới 300 kg, thu âm toàn bộ phân trả lời 
10 câu hỏi dự thi và tuyển chọn 60 bài hát 
hay nhất; phần trả lời cầu hỏi dự thi gồm 
600 trang glây in màu khổ AI với 2 thứ tiếng 


(Việt và Anh). Ở Đảng bộ Quân sự, có bài dự - 


thi dày đến 3.400 trang với 2. gi ảnh, bản đô 
minh họa... 


- Về chất lượng nội dung bài dự thỉ 


Cuộc thi lần này số bài thi có chất lượng tốt 
và rất tốt đạt tỷ lệ cao. Nhiều bài thi nội dung 
rất sâu sắc, phong phú, có nhiều cứ liệu, sô liệu, 
phân tích cụ thể, tỉ mỉ các sự kiện, vẫn đề lịch 
sử, thể hiện sự tìm tòi công phu, sự hiệu biết 
sâu rộng, nghiêm túc và tâm huyết của người 
dự thi. Hầu hết những người dự thi đều trả lời 
đúng, đầy đủ, chính xác 8 câu hỏi đầu, thê hiện 
nhận thức và tình cảm sâu sắc, tốt đẹp đối với 
lịch sử đất nước và dân tộc, với lịch sử cách 
mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đông đảo người dự thi khi trả Jời cầu hỏi 
thứ 9 đêu khẳng định sự phát triển, đối mới 
vượt bậc về mọi mặt của quê hương, đất nước 
dưới chế độ mới; ca ngợi những thành tựu to 
lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà 
nhân dân ta, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại đã giành 
được qua suốt 60 năm chiến đấu và dựng xây 
đất nước. 

Bạn Phùng Thị Thanh Mai, ở Đảng bộ Bưu 
điện tính Thái Bình đã bày tỏ: "Tuôi trẻ chúng 
ta hôm nay được sống trong một xã hội phát 
triển hài hòa giữa kinh tế, đạo đức, văn hóa... 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 


Đó thực sự là một xã hội thấm đậm tình người 
với những giá trị nhân văn cao quý... Thành 
công này bắt nguôn sâu xa từ bản lĩnh cách 
mạng kiên cường và sự sáng suốt chính trị của 
Đảng ta đã lấy những nguyên tắc xây dựng nhà 
nước kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm phương châm suy nghĩ 
và hành động để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang 
lãnh đạo đất nước". 

Bạn Trương Quang Long, ở Cục thuế tỉnh 
Hà Tĩnh tâm sự: "Hồi còn nhỏ, khi nghe kể 
chuyện cổ tích, tôi vẫn thường ước mơ 'ông tiên 
sẽ xuất hiện biến mảnh đất khô căn, sỏi đá này 
thành một vùng quê trù phú, xanh tươi, người 
dân thoát khói cảnh đói nghèo, giờ đây ước mơ 
đã thành hiện thực. Đảng, Bác Hồ đã làm nên 
sự thay đối kỳ diệu đó cho Hương Sơn quê tôi 
cũng như mọi miền Tổ quốc". 


Bạn Định Thế Phong, ở Học viện Chính trỊ - 
Quân sự viết: "Là một công dân một đất nước 
độc lập, tự do và thống nhật, được thừa hướng 
những giá trị đích thực do thành quả cách mạng 
mang lại, tôi tham gia cuộc thi này với tất cả 
tinh thần, tình cảm, ý thức trách nhiệm của 
minh và coi đây là món quà chào mừng 60 năm 
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thân 
yều'. 

Bạn Phạm Văn Xiến cán bộ Phòng PC 13, 
Công an tỉnh Thái Bình đã tâm sự: "Lúc đầu 
khi đọc nội dung các câu hỏi của cuộc thi, tôi 
thấy băn khoăn vì hiểu biết của bản thân còn 
hạn chế, hơn nữa thời gian để làm bài thi còn 
hạn chế vì công tác trong lực lượng vũ trang; 
nhưng sau đó khi bắt tay vào việc thu thập, đọc, 
nghiên cứu tài liệu, tôi càng thấy say mê và đã 
quyết tâm phấn đấu làm bài thi với tính thần 
trách nhiệm cao nhất, với tất cả niềm vinh dự, 
tự hào và ý thức trách nhiệm của người cán bộ, 
người dân Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

Khi trả lời câu hỏi thứ 10, rất nhiều người dự 
thi đã nêu lên những Đ/ kiến đóng góp chân 
thành, tâm huyết, sâu Sắc và đầy tỉnh thần trách 
nhiệm với mong muốn Đảng, Nhà nước củng 
cố, hoàn thiện và phát huy mạnh mẽ hơn nữa 


Si 


(hân kụ niệm 6í) năm ek mang Chúng Ởám øà (luốc khánh 29.. Tạp chí Gộng sản 


vai trò của các cấp chính quyên, để Nhà nước 
ta thực sự trở thành nhà nước của dân, do dân 
và vì dân. Các ý kiến này tập trung đề cập đến 
những điểm chính sau đây: 


- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước, các đoàn thể và tô chức 
xã hội, nhằm xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh. 

- Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa và cải cách hành chính, tích 
cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện sống và 
làm việc theo pháp luật; xây dựng hệ thống 
pháp luật chặt chế, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, tăng cường thanh tra, kiêm tra, giảm 
sát việc thi hành pháp luật; đưa nếp sống, làm 
VIỆC, XỬ lý bằng pháp luật trở thành nguyên tắc 
hằng ngày của mỗi người. 

- Chú trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng 
viên và quân chúng nhân dân, xây dựng đội ngũ 
công chức đủ năng lực, phẩm chất, cân kiệm 
liêm chính, chí công vô tư như Bác Hồ đã dạy; 
có quy trình tuyển chọn, đề bạt cán bộ chặt chẽ, 
công khai, dân chủ; ngăn chặn tình trạng chạy 
chức, chạy quyền dẫn đến việc cán bộ tài giỏi, 
đức độ thi không sử dụng hoặc sử dụng không 
đúng chỗ, còn kê cơ hội, yếu kém thi lại được 
bố trí VIệC quan trọng, chấm dứt việc đã bồ 
nhiệm rồi thì chỉ có g1ữ chức và đi lên. Cần quy 
định thành nguyên tắc cứ 5 năm hoặc 3 năm 
xem xét lại cán bộ lãnh đạo bằng phiếu tín 
nhiệm. Người đủ điều kiện, được tập thể tín 
nhiệm thì bô nhiệm lại, không đủ điều kiện, 
không được tập thể tín nhiệm không bổ nhiệm 
lại; quan tâm và ưu tiên các đối tượng người 
dân tộc, miền núi, con em thương binh, liệt sỹ. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm minh số can bộ, 
công chức, viên chức thoái hóa, biến chất. Đẩy 
mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí. Nhanh chóng ra Luật Chống 
tham nhũng. Có cách chống tham nhũng hiệu 
quả, khắc phục tình trạng người tham những lại 
chỉ đạo chống tham nhũng, người chống tham 
nhũng bị trù dập không biết kêu ai. Tích cực 


28 


thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và đây 
mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ SỞ, chấn 
chỉnh lề lối làm việc, thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, ca nhân phục tùng tô chức, câp 
dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng 
trung ương. Không để tình trạng trên quyết 
định, dưới không làm hoặc làm khác, gây hậu 
quả xấu, mất lòng tin của nhân dân với Đảng và 
Nhà nước. 

- Quy định rõ trách nhiệm của người đứng 
đầu một ngành, một cấp; nếu để xảy ra sai 
phạm thì người đứng đầu phải chịu trách 
nhiệm, chịu kỷ luật hoặc tự giác từ chức. 

- Cần nghiên cứu cải tiến chính sách tiền 
lương bảo đảm cho cán bộ làm công ăn lương 
đủ sông, chuyên tâm vào công việc, giữ mình 
và giữ kỷ cương; cân bộ trong sạch, thì Nhà 
nước mới trong sạch, vững mạnh. 

- Về các thành phân dự thỉ 

Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp 
nhân dân tham gia, nhất là cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, hội 
viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức 
xã hội. Sự đa dạng, phong phú của các đối 
tượng dự thi đã phân ánh tác động và ý nghĩa 
chính trị - xã hội lớn lao, sâu sắc của cuộc thi 
lần này cũng như tình cảm và nhận thức đúng 
đắn, tâm huyết, chân thành của họ đối với Tô 
quốc, với lịch sử dân tộc và Nhà nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài những bài 
thi cá nhân, những bài thi của tập thể đã thể 
hiện sự phối hợp chặt chẽ, có tô chức của 
những người cùng tham dự trong việc lựa chọn, 
sưu tâm tư liệu, sắp xếp bố cục nội dung... để 
tạo nên những bài dự thi hấp dẫn, độc đáo, đầy 
ý nghĩa. Điên hình như: “Câu lạc bộ tỉnh bạn 
chiên đâu và công tác” gồm 148 cựu chiến binh 
tuối từ 57 đến 95 của liên xã Đông Động - 
Đông Hợp - Đông Các và thị trấn Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình đã cùng tham gia và mỗi người 
viết một bài dự thi. 

Người dự thi cao tuổi nhất là cụ Lưu Văn 
Kính, 95 tuổi, hội viên "Câu lạc bộ tình bạn 
chiến đấu và công tác" và cụ Bùi Thị Tó, 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 
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93 tuổi, ở xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình. Cuộc thi còn có nhiều cháu học 
sinh tiểu học tham gia. Hội người mù tỉnh 
Ninh Bình có 46 bài dự thi việt băng chữ nôi. 

Ông K'P? người dân tộc Mạ, xã Đắk Nia, 
huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông, trước năm 
1975 từng làm cho chế độ cũ ở tỉnh Quảng Đức 
đã viết bài và vận động bà con người dân tộc ở 
địa phương cùng tham gia Cuộc thị. 

Tại xã Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam có 
60% số hộ đồng bào Công giáo dự thi. Huyện 
Kim Sơn, Ninh Bình có 27.676 bài dự thi của 
bà con giáo dân, trong đó có cả một số chức 
sắc, chức việc. Gia đình cụ Phạm Văn Long, 
88 tuổi, là giáo dân, có tới l6 người thuộc ba 
thế hệ dự thi. 

Ở tỉnh Yên Bái, tại các huyện Mù Cang 
Chải, Trạm Tấu, nơi đồng bào dân tộc Mông 
chiếm tới 90% dân số và huyện Văn Yên, nơi 
có trên 40% người dân theo đạo Thiên Chúa và 
tập trung hầu hết người theo đạo Tin Lành của 
tỉnh, có tới gần 50% số dân dự thi. Ở nhiều địa 
phương, đông đảo giáo dân kể cả chức sắc, 
chức việc tham gia cuộc thi. 

Nhiều đồng bào dân tộc ít người ở các địa 
phương vùng Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên 
cũng tích cực tham dự cuộc thi. Chẳng hạn như 
ở xã Lũng Cú, huyện Đông Văn, tỉnh Hà Giang 
nơi địa đầu cực bắc của Tô quốc có 50 bài 
dự thi. 

Người nước ngoài đang học tập và lam 
việc tại Việt Nam cũng nhiệt tình hưởng ứng 
như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cu Ba tại 
Việt Nam Áng-giơ-lét Ai-xơ Xô-tô-lông-gô và 
nhiều cán bộ nhân viên Sứ quán. Trao đôi với 
phóng viên Website Đảng Cộng sản Việt Nam 
đông chí Đại sứ Cu Ba nói: "Tôi nghĩ rằng việc 
tham gia cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của cân bộ, 
nhân viên Đại sứ quán Cu Ba là một niềm vinh 
dự, đông thời là nghĩa vụ và trách nhiệm của 
chúng tôi với tư cách là anh em với nhân dân 
Việt Nam". 
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Học sinh, sinh viên Lào, Cam-pu-chia ở 
Việt Nam và bà con Việt kiều ở nước ngoài 
cũng đã có bài dự thi gửi đến Ban Tổ chức. 

Các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và 
Văn phòng Ban Cán sự Đảng ngoài nước đã 
nhận được nhiều bài thi do những người 
đang công tác, học tập và sinh sống ở nước 
ngoài gửi tới. 

- Về tổ chức thực hiện và kết quả cuộc thỉ 

Cuộc thi đã được tổ chức thực hiện nghiêm 
túc, chu đáo, khẩn trương từ trung ương đến cơ 
sở. Sau Lễ phát động chính thức, hầu hết các 
địa phương, đơn vị trên cả nước đã tổ chức lê 
phát động, hội nghị triển khai, lập các ban tổ 
chức, ban chỉ đạo cuộc thi. Ở nhiều nơi, tham 
gia chỉ đạo, phụ trách cuộc thi là các đồng chí 
Phó bí thư Thường trực Tĩnh ủy, Thành ủy, hay 
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố... 
Đến cuối tháng 7-2005, tất cả các địa phương, 
đơn vị đã hoàn thành tốt cuộc thi ở cơ sở, 
tô chức chấm thi xong và chọn gửi những bài 
thi xuất sắc nhất về Ban Tổ chức cuộc thi 
Trung ương. Trong 3 tuần đầu tháng 8-2005 
Ban Tô chức cuộc thi Trung ương đã thành lập 
Ban sơ khảo và Ban chung khảo đề châm. Kết 
quả, đã chọn ra được một số tập thể và cá nhân 
xuất sắc nhất xứng đáng nhận các giải thưởng 
chính thức. 

Các giải thưởng được trao tặng trong cuộc 
thi này là sự đánh giá, biểu dương xứng đáng 
công sức, hiệu quả tham gia cuộc thi của những 
người đoạt giải. Đồng thời gÓP phần động viên, 
khích lệ mọi cá nhân, tập thể tiếp tục nâng cao 
nhận thức và tình cảm đôi với quê hương và đất 
nước ta, đối với truyền thống cách mạng và lịch 
sử dân tộc ta, đối với Đảng và Bác Hồ, đối với 
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
từ đó ra sức rèn luyện, sống, chiến đấu, lao 
động và học tập theo gương Bác Hộ, theo 
gương các anh "hùng, liệt sỹ đã cống hiến, hy 
sinh vì Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 
thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. C1 
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ÔNG cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng từ năm 1986 đến nay đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử, tạo tiên đề và động lực mạnh mẽ 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa. Đôi mới công tác đối ngoại, mà 
trước hết là đổi mới về chính sách và hoạt 
động đối ngoại là bộ phận rất quan trọng trong 
công cuộc đổi mới toàn diện. Tiến tới Đại hội 
lần thứ X của Đảng, việc nghiên cứu, đánh 
giá và tông kết quá trình đôi mới sẽ góp phần 
đưa hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta lên tầm cao mới, đáp ứng những đòi 
hỏi của tình hình hiện nay cũng như trong thập 
kỷ đầu của thế kỷ XXI 
Đổi mới chính sách đối ngoại và hoạt 
động đối ngoại là một quá trình liên tục, 
xuyên suốt 
Trong những năm 80 của thế kỷ XX, đất 
nước ta đứng trước những khó khăn rất hiểm 
nghèo. Ở trong nước, chúng ta phải đối mặt 
với cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm 
trọng, kéo dài. Về đối ngoại, chúng ta phải 
đương đầu với tình trạng bị cô lập về chính trị, 
bị bao vây cấm vận về kinh tế. Trong khi đó, 
trên thế giới, cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ diễn ra như vũ bão, xu thế khu vực 
hóa và toàn cầu hóa nổi lên, đặt ra những 
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cơ hội và thách thức cho nhiều quốc gia, trong 
đó có Việt Nam. 

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng, xuất phát từ tinh 
thần nhìn thẳng vào sự thật, đã phân tích và 
đánh giá đúng những thuận lợi và khó khăn 
của đất nước thông qua đường lối đối mới 
toàn diện, trước hết là đổi mới về kinh tế. Về 
đối ngoại, Đại hội VI khẳng định: "Trong 
những năm tới, nhiệm vụ của Đảng và Nhà 
nước ta trên lĩnh vực đối ngoại là ra sức kết 
hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của 
thời đại "Ủ, 

Đối mới về kinh tế nhanh chóng mở rộng 
sang các lĩnh vực khác, trong đó có đối ngoại. 
Tháng 5-1988, Bộ Chính trị khóa VỊ đã 
ra Nghị quyết số 13 về "nhiệm vụ và chính 
sách đối ngoại trong tình hình mới" với chủ 
đề "giữ vững hòa bình, phát triển kinh tế”. 
Nghị quyết nhấn mạnh chính sách "thêm bạn 
bớt thù ", đa dạng hóa quan hệ trên nguyên tắc 
tôn trọng độc lập, chủ quyền, cùng có lợi 2). 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

(1) “Báo cáo chính trị tại Đại hội VI, Văn kiện Đại hội 
Đảng thời kỳ đôi mới (Đại hội VI, VII, VI, IX), 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 104 

(2) Ngoại giao Việt Nam 1945 — 2000, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 324 


Số 17 (tháng›9 năm 2005) 


điếu tới 'Đqi hội đại biểu toàn quốc làn thứ X của (Đảng 


lui: TL 


Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 6, khóa VI 
(tháng 3-1989) ra Nghị quyết, trong đó chỉ rõ 
cần chuyển mạnh hoạt động ngoại giao từ 
quan hệ chính trị là chủ yếu sang quan hệ 
chính trị - kinh tế 3). Những đổi mới về tư duy 
và chính sách đối ngoại trên đã nhanh chóng 
đi vào cuộc sống, đem lại kết quả bước đầu 
trong việc phá bỏ thế bao vây cấm vận. 

Bước vào thập kỷ 90, sự sụp đổ của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu 
đã đặt chúng ta trước những thách thức mới rất 
cam go. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu 
trong việc triển khai chính sách đối ngoại mới 
đã tạo tiền đề để Đảng ta đưa ra đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, 
đa phương hóa quan hệ quốc tế với tỉnh thân 
"Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước 
trong cộng đông thế giới, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triên " 4). Hội nghị Trung 
ương 3, khóa VII đã đề ra tư tưởng chỉ đạo 
chính sách đối ngoại là "giữ vững nguyên tắc 
vì độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội, 
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đông thời phải rất sáng tạo, năng động, linh 
hoạt phù hợp với vị trí và hoàn cảnh của nước 
ta, cũng như diễn biến của tình hình thế giới và 
khu vực, phù hợp với từng đối tượng ta có thể 


quan hệ" Ô), 


Sau 10 năm đổi mới, tình hình chính trị - xã 
hội nước ta dần đi vào ổn định; thế và lực của 
ta được nâng cao hơn; quan hệ quốc tế được 
mở rộng; vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế được cải thiện; khả năng giữ vững độc 
lập tự chủ và hội nhập được tăng cường. Tuy 
nhiên, chúng ta còn phải đối phó với nhiều khó 
khăn, thử thách, bao trùm lên tất cả là “Nguy 
cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước 
trong khu vực vân là thách thức to lớn và gay 
gắt do điểm xuất phát của ta quá thấp, lại 


(3) Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, Sđd, tr 325 

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 147 

(ŠS) Ngoại giao Việt Nam 1945 — 2000, Sđd, tr 326 
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phải đi lên trong môi trường cạnh tranh 
quyết liệt” (6), 

Đại hội VIHI (tháng 6-1996) và Đại hội IX 
(tháng 4-2001) của Đảng tiếp tục hoàn thiện 
đường lối đối ngoại thông qua việc khẳng định 
“Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tín cậy 
của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn 
đâu vì hòa bình, độc lập và phát triển” Ở), 
Ngoài ra, Đại hội còn nhắn mạnh, Việt Nam 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 
theo tỉnh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế. Tháng 11-2001, Bộ 
Chính trị đã ra Nghị quyết riêng về hội nhập 
kinh tế quốc tế. Hội nghị Trung ương ổ, 
khóa IX (tháng 7- 2003) đã ra Nghị quyết về 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 
nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc cục diện thế 
giới, khu vực từ 1991 đến nay; chỉ ra một cách 
có hệ thống những thành tựu, bài học kinh 
nghiệm về đối ngoại; đồng thời nêu ra những 
phương hướng chủ yếu trong hoạt động đối 
ngoại trong những năm tới với việc giữ vững 
môi trường hòa bình, ôn định để phát triển 
kinh tế - xã hội, lợi ích cao nhất của đất nước. 
Đây là một mốc hết sức quan trọng trong nhận 
thức, định hướng cho chính sách đối ngoại và 
hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước ta 
trong thời gian tới. 

Những thành tựu của công tác đối ngoại 
thời kỳ đổi mới 

Đổi mới trong chính sách và hoạt động đối 
ngoại đã hòa nhịp cùng với đối mới trên mọi 
lĩnh vực của đất nước, đem lại những thành tựu 
rất to lớn, được thể hiện trên các mặt: 

Từ chỗ bị bao vây cắm vận, đến nay Việt 
Nam đã có quan hệ ngoại giao với l69 nước; 
đặc biệt, lân đâu tiên trong lịch sử, nước ta 
có quan hệ với tất cả các nước, trung tâm 
chính trị — kinh tế lớn trên thế giới. 

Chúng ta đã tạo được khuôn khổ quan hệ 
hợp tác hữu nghị, ôn định lâu dài và đan xen 
lợi ích với tất cả các nước láng giêng, khu vực: 
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Quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào 
không ngừng được củng cố và mở rộng, hợp 
tác kinh tế ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Quan 
hệ với Cam-pu-chia được đôi mới theo hướng 
mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, 
phối hợp giải quyết các vẫn đề an ninh, biên 
giới, lãnh thổ trong khuôn khổ các tổ chức khu 
vực và quốc tế. Quan hệ với Trung Quốc được 
bình thường hóa hoàn toàn và nâng lên tầm 
cao mới theo phương châm 16 chữ "láng giêng 
hữu nghị, hợp tác toàn diện, ôn định lâu dài, 
hướng tới tương lai". Lần đầu tiên trong lịch 
sử, hai nước đã ký Hiệp ước về biên giới trên 
đất liền, Hiệp định về Phân định vịnh Bắc Bộ, 
Hiệp định giải quyết vấn đề lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước 
trong vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề 
cá trong vịnh Bắc Bộ. Sau khi gia nhập Hiệp 
hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) 
năm 1995, Việt Nam đã có nhiều đóng gÓp 
tích cực, góp phần vào VIỆC củng cố đoàn kết, 
duy trì những nguyên tắc cơ bản, tăng cường 
hợp tác nội khối, góp phân nâng cao vai trò, VỊ 
trí của. của hiệp hội ở khu vực và trên trường 
quốc tế. 

Nước ta đã chủ động duy trì và thúc đẩy 
quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyện 
thống như Nga, Cu Ba, Ấn Độ, Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ; các nước 
thuộc Cộng đông các quốc gia độc lập, 
Trung - Đông Âu trên nhiều lĩnh vực, thể hiện 
tình nghĩa thủy chung, đoàn kết trong chính 
sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đồng 
thời, chúng ta đã chủ động khôi phục và củng 
cố quan hệ hợp tác với các nước châu Phí, 
Trung Đông và Mỹ La-tinh, nêu cao tỉnh thần 
đoàn kết và ủng hộ các nước bạn trong 


(6), “Báo cáo chính trị tại Đại hội VI”, Văn kiện 
Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII. VỊII, IX), 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. tr 465 

(7) “Báo cáo chính trị tại Đại hội LX", Văn kiện đã dẫn, 
tr 663 
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cuộc đầu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyên và tự 
quyết dân tộc. Mặc dù chưa tương xứng với 
tiềm năng và mong muốn của các bên, Song 
kim ngạch buôn bán và đầu tư giữa ta và các 
nước này đã và đang có những phát triên 
tích cực. 

Không những thế, nước ta cũng đã bình 
thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác cùng 
có lợi với các nước lớn và trung tâm kinh tế — 
chính trị lớn trên thế giới. Từ chỗ là hai nước 
thù địch trước đây, Việt Nam đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao và hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực với Mỹ trên tinh thân gác lại quá khứ, 
hướng tới tương lai. Trong chuyến thăm Mỹ 
tháng 6-2005 của Thủ tướng Phan Văn Khải, 
hai nước đã xác lập khuôn khổ “quan hệ hữu 
nghị, đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt, ổn 
định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, 
bình đẳng, cùng có lợi”. Nước ta tiếp tục thúc 
đấy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Tây Bắc 
Âu, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương 
mại, đầu tư, viện trợ phát triển, văn hóa, du 
lịch, chuyến giao công nghệ. Các nước này 
hiện đã trở thành những đối tác và thị trường 
hàng đầu của ta. 

Nước ta đã triên khai mạnh mẽ công cuộc 
hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế. Đến 
nay, Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực 
của ASEAN, tham gia ngày càng sâu rộng vào 
các định chế kinh tế, tài chính, thương mại của 
ASEAN như Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN 
(AFTA), Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA); là 
thành viên của Diễn đàn Hợp tác Ắ - Âu 
(ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương (APEC), có quan hệ chặt 
chẽ với Quỹ Tiên tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng 
thế giới (WB), Ngân hàng Phát triên châu Á 
(ADB)... Hiện nay, nước ta đang đây mạnh 
đàm phán và xúc tiến việc chuẩn bị gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 


Hoạt động đối ngoại đã có những đóng góp 
to lớn trong công cuộc phát triên đất nước 
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thông qua việc giữ vững môi trường hòa bình, 
ôn định. Bằng những việc làm trực tiếp, cụ thể, 
hoạt động đối ngoại đã phục vụ cho việc 
hoạch định chính sách kinh tế, đặc biệt là công 
tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin, vận động 
viện trợ, thu hút đầu tư, mở rộng các thị trường 
buôn bán, lao động, du lịch; tham gia giải 
quyết vướng mặc trong quan hệ kinh tế giữa 
Việt Nam với các nước khác. Đến nay, chúng 
ta đã thu hút được tông cộng 45 tỉ USD đầu tư 
trực tiếp nước ngoài. Năm 2004, kim ngạch 
xuất khẩu đạt 26 tỉ USD. Giai đoạn 2001 - 
2005, viện trợ phát triển chính thức dành cho 
ta đạt 13,3 tỉ USD. 

Hoạt động ngoại giao đa phương có bước 
trưởng thành vượt bậc kết hợp chặt chẽ với các 
mối quan hệ song phương, góp phân nâng cao 
hơn nữa vai trò và uy tín của Việt Nam tại các 
tổ chức quốc tế như: Liên hợp quốc, Phong 
trào Không liên kết, ASEAN, ASEM, Cộng 
đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp..; tạo 
điều kiện cho Việt Nam mở rộng quan hệ đối 
ngoại, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vị 
thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc 
tế; đông thời đóng góp vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình, 
bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp 
quốc tế. 

Công tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài ngày càng được coi trọng. Về nhận thức, 
Đảng ta khẳng định rõ cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể 
tách rời của dân tộc Việt Nam. Gần đây, Nghị 
quyết 36 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được 
ban hành. Nhà nước ta đã ban hành nhiều 
chính sách cụ thể theo hướng xóa bỏ ngăn 
cách giữa người Việt ở nước ngoài và người 
Việt Ở trong nước; tạo điều kiện cho bà con 
hướng về cội nguôn và tham gia đóng góp 
xây dựng đất nước; bảo vệ quyên lợi hợp pháp 
của công dân Việt Nam ở nước ngoài, cũng 
như hỗ trợ kiêu bào hội nhập với nước sơ tại. 
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Những thành tựu to lớn về đối ngoại trong 
20 năm qua cho phép chúng ta rút ra những bài 
học chủ yếu sau: 

Bài học quan trọng nhất là phải luôn phát 
huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường đi đôi với tăng cường đoàn kết và mở 
rộng hợp tác quốc tế; kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại; xác định đúng, đặt 
lợi ích dân tộc lên hàng đầu; có cách nhìn 
đúng đắn, linh hoạt về đối tượng và đối tác 
trong bối cảnh mới. 

Bài học vê thường xuyên đổi mới tư duy 
đối ngoại: Điều này chỉ có thể có được bằng 
việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận Mác - 
Lê-nin và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, 
mà nối bật là nguyên tắc “đĩ bất biến, Ứng vạn 
biến”, “thêm bạn bớt thù”. Quá trình đối mới 
tư duy phải luôn gắn chặt với hoàn cảnh thực 
tế, yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết của đất nước, 
trên quan điểm nhìn nhận Việt Nam là một bộ 
phận của thế giới, có sự gắn bó, tác động qua 
lại mật thiết với thế giới bên ngoài. Đổi mới tư 
duy đối ngoại thê hiện ở cách nhìn nhận, tiếp 
cận mới khi đánh giá, dự báo tình hình thế 
giới, xu thế của thế giới, thời đại. 

Bài học về công tác lý luận, nghiên cứu 
chiến lược, dự báo tình hình: Thực tiễn cho 
thấy phải luôn luôn chú trọng công tác nghiên 
cứu chiến lược, dự báo tình hình, tổng kết lý 
luận và thực tiễn để kịp thời rút ra những bài 
học quý báu cho các giai đoạn tiếp theo của 
công tác đối ngoại. 

Bài học về thống nhất đối ngoại: Phải 
không ngừng hoàn thiện cơ chế thống nhất 
quản lý đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh 
tông hợp của cả hệ thống chính trị, của cả 
nước trong triên khai chính sách và hoạt động 
đối ngoại. 

Bài học vê công tác cán bộ: Phải luôn quan 
tâm đao tạo đội ngũ cán bộ làm công tác 
ngoại giao vừa hông vừa chuyên, đáp ứng 
những đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ mới. 


Tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại trong 
tình hình mới 

Trong những năm tới, tình hình thế giới và 
khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, bất trắc 
và khó lường. Quan hệ giữa các nước lớn 
tiếp tục đan xen cả về hai mặt đấu tranh và 
hợp tác - thỏa hiệp. Xu hướng cường quyền 
trong quan hệ quôc tế cũng như cuộc đấu tranh 
giửa đơn cực và đa cực, đơn phương và đa 
phương vẫn tiếp diễn. Nhiều “điêm nóng” 
chưa được giải quyết và vẫn còn nguy cơ bùng 
nô. Tuy chiến tranh thế giới ít có khả năng nổ 
ra, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột, chạy 
đua vũ trang, khủng bố... còn xảy ra ở nhiều 
nơi với quy mô, mức độ khác nhau. Hòa bình, 
hợp tác, hội nhập và phát triển vẫn là xu thế 
lớn của thế giới. Khủng bố quốc tế và chống 
khủng bố, các vấn đề toàn cầu khác như đói 
nghèo, dịch bệnh, môi trường, tội phạm xuyên 
quôc gia tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng 
đồng quốc tế và hoạt động đối ngoại của các 
quốc gia. Kinh tế thế giới và khu vực phục hồi, 
phát triên nhưng vẫn ân chứa những nguy cơ 
xuất phát từ mặt trái của toàn cầu hóa; cạnh 
tranh gay gắt và thiếu công bằng giữa các quốc 
gia và các tập đoàn đa quốc gia; thị trường tài 
chính bấp bênh và giá nhiên liệu biến động ở 
mức cao. 

Ở trong nước, tuy thế và lực đã được tăng 
lên đáng kê, nhưng đất nước ta vẫn phải đối 
phó với âm mưu “diễn biến hòa bình” và các 
hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ. Tham gia vào hội nhập kinh tế khu 
vực và quốc tế, nước ta đang đứng trước sức ép 
rất lớn, do đó phải có sự chuẩn bị chu đáo, 
nâng cao khả năng cạnh tranh nếu không 
muốn lâm vào thế bất lợi trong cuộc cạnh 
tranh gay gắt trên thị trường thế giới. Bốn 
nguy cơ đối với nước ta mà Đảng đã chỉ rõ vẫn 
tôn tại, diễn biến phức tạp, đan xen, tác động 
lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ nào. 
Nhin từ góc độ đối ngoại, nguy cơ bị tụt hậu 
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có khả năng tác động mạnh tới diễn biến của 
các nguy cơ khác. 

Những thuận lợi và khó khăn, thách thức 
đối với nước ta luôn đan xen nhau, tuy nhiên 
thuận lợi vẫn là chủ yếu. Nhân tố có ý nghĩa 
quyết định là tiêm lực mọi mặt và vị thế 
quốc tế của nước ta được tăng cường qua gân 
20 năm đổi mới đã củng cố thêm niềm tin vào 
công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo, nâng cao sự nhất trí trong toàn Đảng 
và sự đồng thuận trong xã hội. Trên bình diện 
quốc tế, mặc dù tình hình còn diễn biến phức 
tạp nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn 
là xu thế lớn. Chúng ta có đầy đủ khả năng giữ 
vững hòa bình, ôn định để thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây 
cũng là nền tảng cơ bản để chúng ta xác định 
đường lối đối ngoại và triển khai mạnh mẽ hơn 
các hoạt động quốc tế trong giai đoạn mới. 

Những thành tựu đã đạt được trong việc 
thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta trong 20 năm qua cũng như những 
bài học kinh nghiện tạo cơ sở đề chúng ta 
cùng suy ngẫm một số vấn đề về phương 
hướng công tác đối ngoại thời gian tới: 

Một là, mục tiêu và lợi ích cao nhất của ta 
vẫn là giữ vững môi trường hòa bình và ôn 
định, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thô của đất nước, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi đề thúc đấy phát. triển kinh tế năng động, 
bền vững. Do: Vậy, cần tiếp tục hoàn thiện và 
kiên trì theo đuôi đường lối đối ngoại độc lập, 
tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa 
quan hệ và chủ động hội nhập quốc tế. Theo 
đó, cần tích cực xây dựng và triên khai thực 
hiện các khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài 
hiện có với các đối tác theo đúng phương 
châm “Việt Nam săn sàng là bạn, là đối tác tỉn 
cậy của các nước”, đưa quan hệ với các nước 
đi vào chiều sâu, tạo sự đan xen lợi ích, củng 
cố an ninh đất nước và tạo môi trường thuận 
lợi nhất cho công cuộc phát triên kinh tế. 
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Hai là, đây mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, 
cả song phương và đa phương, nhất là hướng 
tới gia nhập WTO. Xây dựng, hoàn thiện chiến 
lược tông thể và lộ trình cho từng giai đoạn về 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau khi 
gia nhập WTO, làm cơ sở chủ động điều hành 
và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập. 
Hoàn thiện chính sách tranh thủ đầu tư, viện 
trợ phát triển, xúc tiến thương mại, du lịch và 
hợp tác lao động với từng đối tác. 

Ba là, tập trung nỗ lực tạo chuyển biến cơ 
bản trong công tác ngoại giao phục vụ kinh tế. 
Trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ đã được 
quy định trong Nghị định 08/CP, tập trung vào 
công tác thông tin và dự báo vĩ mô, góp phần 
tạo môi trường và khuôn khổ pháp lý thuận lợi 
cho hoạt động kinh tế đối ngoại, thúc đấy các 
mặt hoạt động kinh tế đối ngoại, hỗ trợ có hiệu 
quả các yêu cầu của doanh nghiệp, địa phương 
trong kinh tế đối ngoại. 

Bốn là, tăng Cường và mở rộng quan hệ hợp 
tác nhiều mặt với các tô chức quốc tế và khu 
vực, trước hết với ASEAN, APEC, ASEM, 
Liên hợp quốc, WB, IMF, ADB và với các tổ 
chức phi chính phủ, kết hợp hiệu quả của quan 
hệ song phương với quan hệ đa phương, đây 
mạnh hoạt động và từng bước nâng cao vai trò 
của Việt Nam trong các tô chức này. Tích cực 
tô chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 14 
tại Hà Nội năm 2006. 

Năm là, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng 
của ngoại giao nhân dân và các hình thức 
ngoại giao phong phú khác cùng với ngoại 
giao của Đảng và Nhà nước tạo thành sức 
mạnh tông hợp trên mặt trận đối ngoại. 

Sáu là, tiếp tục coi trọng và đây mạnh công 
tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, 
mà trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị 
quyết 36 của Bộ Chính trị; sửa đối, bô sung và 
xây dựng mới chính sách khuyến khích và 
tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước 
ngoài hướng về quê hương, tham gia xây dựng 
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đất nước; chú trọng hơn nữa công tác bảo hộ 
công dân; triển khai nhiều biện pháp tích cực 
thực hiện chủ trương hòa hợp dân tộc, hướng 
tới tương lai. 

Trong thời kỳ đổi mới, việc quán triệt và 
triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương 
hóa các quan hệ quốc tế theo phương châm 
"Việt Nam sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy 
của tất cả các nước trong cộng đông thế giới, 
phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển " đã 
đem lại cho Việt Nam một tầm vóc mới và 
một vị thế mới. Chưa bao ØiỜ Sự giao lưu giữa 
Việt Nam với các nước ở khắp các châu lục, ở 
tất cả các cấp và trên tất cả các lĩnh vực lại 
diễn ra năng động như từ giữa thập kỷ 30 của 
thế kỹ XX đến nay. Sự tông hòa các mối quan 
hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, khu 
vực, nước lớn, các trung tâm kinh tế - chính trị, 
bạn gân, bạn xa, kết hợp giữa đa dạng hóa với 
xác lập và củng cố quan hệ với các đối tác 
tin cậy, các thị trường chiến lược, đã tạo cho 
Việt Nam thế đối ngoại cân bằng, ốn định và 
vững chắc, tạo môi trường quốc tế thuận lợi 
cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và bảo vệ đất nước. 

Những thành tích đối ngoại to lớn trên đây 
đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước ta, khăng định 
bản lĩnh lãnh đạo của Đang ta và khả năng của 
đất nước ta vững vàng vượt qua mọi thử thách 
của thời gian và thời cuộc đê vươn tới mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Những thành tích đối ngoại ấy 
cùng với thành tựu phát triên chung của 
đất nước đã tạo tiền đề thuận lợi và cần thiết 
để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò của 
đối ngoại trong bối cảnh tình hình mới đối 
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
tăng thêm thế và lực cho đất nước để năm bắt 
vận hội mới, đồng thời đối phó với thách thức 
mới. 


TƯ TƯỞNG... 


(Tiếp theo trang 25) 


phong phú trong suốt cuộc đời hoạt động 
cách mạng của Người, cả trên lĩnh vực lý luận 
và thực tiễn. Những nét đặc sắc trong tư tưởng 
nhân quyền của Hồ Chí Minh là: 

- Quyền con người là thành quả sự phát 
triển liên tục của lịch sử. Các dân tộc có thể 
kế thừa, chia sẻ những giá trị nhân quyền của 
nhau; 

- Quyền và phẩm giá của cá nhân gắn liền 
với quyền và phẩm giá của dân tộc, 

- Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, 
toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước là tiền 
đề, là điều kiện tiên quyết của quyền cá nhân; 

- Quyền con người là lý tưởng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, là bản chất của Nhà nước 
ta và của xã hội xã hội chủ nghĩa. Không có 
chế độ xã hội nào có nhiều khả năng, điều 
kiện bảo đảm quyền con người bằng xã hội xã 
hội chủ nghĩa. 

- Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân là nhân tố cơ bản bảo 
đảm các quyền con người; 

- Trách nhiệm bảo đảm quyền con người 
không chỉ là của Nhà nước mà còn của tất cả 
các tô chức hợp thành hệ thống chính trị; 

- Bảo vệ độc lập dân tộc và quyền con 
người của dân tộc ta, đồng thời phải tôn trọng 
độc lập, chủ quyền và quyền con người của 
các dân tộc khác. 


Tư tường Hồ Chí Minh về quyền con 
người là kết tinh những tư tưởng nhân quyền 
tiến bộ nhất của các dân tộc trên thế giới; là 
tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta; là nền 
tảng vững chắc trong việc hoạch định đường 
lối, chính sách, xây dựng pháp luật, hoạt động 
thực tiễn và trong công tác nghiên cứu lý luận 
của chúng ta về quyền con người. 
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Số 17 (tháng.9 năm 2005) 


Giến tới (Đai kôi đai kiểu toàn quốc làn thứ X eua (Đảng Tạp chí Gèng sản 


ĐỔI MỚI PHƯƠI1G THỨC 
LÃNH ĐẠO GỦÚA ĐANG ĐÔI VỚI 
CÔNG TÁC TÔA ÁN HIỆNH HAY 


ẢNG lãnh đạo và nguyên tắc độc 

lập xét xử. Để làm rõ phương thức 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
của tòa án, trước hết, cần làm rõ hai vấn đề 
mang tính nguyên lý quan trọng nhất, đó là: 
nguyên tắc "Đẳng lãnh đạo" và nguyên tắc 
"Độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật" 
trong hoạt động xét xử của tòa án. Đây là 
những nguyên tắc vừa cơ bản, vừa đặc thù bảo 
đảm hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án. 

Tòa án và nguyên tắc "khi xét xử thâm phán 
và hội thâm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". 
Tòa án tư pháp của bất cứ quốc gia nào trên thế 
giới cũng đều có chức năng xét xử. Là một hoạt 
động nhân danh nhà nước và với. vai trò là cơ 
chế bảo VỆ pháp luật của một quốc gia, xết Xử 
là việc tổ chức thực hiện quyền tư pháp - một 
trong ba quyền lực cơ bản, đặc trưng của một 
nhà nước. Trong hệ thống các cơ quan bảo vệ 
pháp luật của nước ta, tòa án được xác định là 
trung tâm và là cơ quan nhân danh Nhà nước 
làm nhiệm vụ xét xử. Các Hiến pháp năm 1946, 
năm 1959, năm 1980 đều có quy định về chức 
năng xét xử của tòa án. Theo Hiến pháp 
năm 1992 (sửa đôi) và các quy định pháp luật 
hiện hành thì hệ thống tòa án và chức năng, 
nhiệm vụ của các tòa án ở nước ta hiện nay 
được quy định như sau: 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 


NGUYÊN VĂN HIỆN ° 


"Tòa án nhân dân tối cao, các tòa án nhân 
dân địa phương, các tòa án quân sự và các 
tòa án khác theo luật định là những cơ quan xét 
xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

Tòa án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, 
hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành 
chính và giải quyết những việc khác theo quy 
định của pháp luật. 

Trong phạm vi chức năng của mình, tòa án 
có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyên làm 
chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, 
của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, 
danh dự và nhân phẩm của công dân "'. 

Là cơ quan nhà nước được thành lập theo 
luật định, tổ chức và hoạt động của các tòa án 
phải tuân theo những quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên, không giống như hoạt động của các 
cơ quan nhà nước khác, hoạt động của tòa án là 
hoạt động tư pháp. Thông qua hoạt động này 
các tòa án thực hiện nhiệm vụ của minh là bảo 
vệ pháp luật, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao 

(1) Xem: Điều 126, Điều 127 của Hiến pháp năm 1992 
(sửa đổi) và Điều 1 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 
năm 2002 
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Gián tới (Đại kội đại biểu toàn quốc làn thứ X eua 'Đảng 


pháp của nhà nước, tổ chức và công dân với 
yêu cầu được đặt ra là việc xét xử phải "đúng 
người, đúng tội, đúng pháp luật". Điều này đòi 
hỏi từng tòa án và từng thâm phán được trao 
quyên xét xử phải thực sự VÔ tư, khách quan 
trong việc xem xét, giải quyết từng vụ án cụ 
thể. Cơ chế pháp lý để bảo đảm sự vô tư, khách 
quan trong hoạt động xét xử, như đã được quy 
định và thừa nhận trong bất kỳ hệ thống pháp 
luật nào, chính là nguyên tắc độc lập tư pháp 
hay còn gọi là độc lập xét xử. Vẫn đề độc lập 
xét xử và chỉ tuân theo pháp luật là hai mặt của 
một vấn đề: độc lập xét xử là cần thiết nhưng 
không có nghĩa là tùy tiện, muốn xử thế nào thì 
xử mà phải tuân theo pháp luật, pháp luật phải 
là căn cứ quan trọng trong mọi quyết định của 
tòa án. Đây chính là điểm khác biệt giữa hệ 
thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và các hệ 
thống pháp luật khác trong vấn đề độc lập tư 
pháp. 

Trên cơ sở nguyên tắc và giữ vững bản chất 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, Hiến pháp và các 
văn bản pháp luật có liên quan của nước ta đã 
cụ thể hóa nguyên tắc độc lập xét xử với nội 
dung cụ thể là: "Khi xét xử, thâm phán và hội 
thầm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". Xét 
về mặt thực tiễn thì "độc lập xét xử và chi tuân 
theo pháp luật" vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện 
để tiễn hành hoạt động xét xử một cách công 
bằng và khách quan, qua đó thê hiện và duy trì 
bản chất công lý của một nền tư pháp. Do đó, 
nguyên tắc này cần được khẳng định và tôn 
trọng cả về lý luận và thực tiễn. 

Tòa án và nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Lịch 
sử xây dựng và bảo vệ đất nước mấy chục năm 
qua cho thấy mọi thắng lợi mà nhân dân ta đã 
đạt được trong bất cứ lĩnh vực nào đều không 
tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng 
định cả trong lý luận và thực tiễn. Vì vậy, về 
mặt pháp lý, bản chất, vai trò và phương thức 
hoạt động của Đảng được phi nhận tại Điều 4 
của Hiến pháp như sau: 
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Yạp chí Cộng sản 


"Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong 
của giai cập công nhân Việt Nam, đại biêu 
trung thành quyên lợi của giải cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh, 
là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong 
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". 

Rõ ràng, mặc dù có vai trò lãnh đạo trong hệ 
thống chính trị, nhưng Đảng không đứng trên 
và đứng ngoài Hiến pháp và pháp luật. Thực tế, 
Đảng không làm thay các cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp, do đó, không có vấn đề 
"Đảng trị" hay "Đảng xử án" ở Việt Nam, như 
một số học giả nước ngoài lầm tưởng. 

Đối với các tòa án, là một bộ phận cấu thành 
trong bộ máy nhà nước được giao thực hiện 
quyền tư pháp, cụ thể, là cơ quan xét xử của 
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo 
quy định của pháp luật, thì đương nhiên tổ chức 
và hoạt động của tòa án phải chịu sự lãnh đạo 
của Đảng cũng giống như mọi cơ quan nhà 
nước khác. Đảng lãnh đạo tòa án là để giữ vững 
bản chất và bảo đảm vai trò của tòa án nói riêng 
và hệ thống pháp luật nói chung trong Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân như đã được 
quy định tại Điều 2 của Hiến pháp năm 1992. 
Với ý nghĩa chính trị quan trọng này, dù chưa 
được luật hóa bằng một quy phạm pháp luật cụ 
thể trong các văn bản pháp luật về tổ chức và 
hoạt động của tòa án, nguyên tắc Đảng lãnh 
đạo đối với cơ quan tòa án phải được giữ vững 
cả về mặt quan điểm và hành động thực tế 
trong hoạt động của tòa án. 

Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên tắc 
"Đẳng lãnh đạo" và nguyên tắc "độc lập xét xử 
và chỉ tuân theo pháp luật”. Nếu chỉ xét về mặt 
hình thức thì có vẻ như hai nguyên tắc này mâu 
thuần với nhau: đã "độc lập" thì tại sao lại cần 

(2) Xem: Điều 130 Hiến pháp năm 1992 (sửa đôi) và 
Điêu 4 Pháp lệnh Thâm phán và Hội thâm Tòa án nhân 
dân năm 2002 


Số-17 (tháng 9 năm 2005) 


Giến tới (Đại hội đại biểu toàn quốe làn thư X eúa (Đăng 


có "lãnh đạo”? "lãnh đạo” có làm triệt tiêu "độc 
lập” hay không? Rõ ràng, đây là những vấn đề 
cần được làm rõ để không rơi vào trạng thái 
"độc lập tùy tiện" hoặc "lãnh đạo, làm thay”. 

Theo tư duy biện chứng thì cả hai nguyên 
tắc "Đảng lãnh đạo" và "độc lập xét xử và chỉ 
tuân theo pháp luật” tuy tồn tại song song với 
nhau, nhưng nguyên tắc này là tiền đề, hệ quả 
của nguyên tắc kia hoặc ngược lại. Nguyên tắc 
"Đảng lãnh đạo" và nguyên tắc "độc lập xét xử 
và chỉ tuân theo pháp luật" đều cần thiết đối với 
cả Đảng và cơ quan tòa án. Tuy nhiên, mỗi 
nguyên tắc đều có tính đặc thù riêng, nguyên 
tắc này không thể thay thế cho nguyên tắc kia. 
Tĩnh đặc thù của môi nguyên tắc này có thể xác 
định trên hai phương diện chủ yêu sau: 


Một là, nguyên tắc "Đảng lãnh đạo" trực 
tiếp và toàn diện mọi hoạt động của Nhà nước 
và xã hội, nhưng Đảng không làm thay công 
việc của Các cơ quan nhà nước, tô chức và công 
dân. Đối với tòa án cũng vậy, Đảng lãnh đạo 
toàn diện các hoạt động của tòa án, bảo đâm 
cho tòa án thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của 
mình, nhưng Đảng không làm thay công việc 
xét Xử của tòa án. 

Hai là, nguyên tắc "độc lập xét xử và chỉ 
tuân theo pháp luật” trong hoạt động của tòa 
án, xét về mặt pháp lý, khi đã được thể hiện 
thành một quy phạm pháp luật, thi đó là trách 
nhiệm pháp lý của các thấm phán và hội thấm 
tham gia hội đồng xét xử. Khi là quyền hạn của 
thấm phán thì đòi hoi mọi cơ quan nhà nước, tô 
chức và công dân phải tôn trọng và khi là nghĩa 
vụ thì đòi hỏi thâm phán phải có trách nhiệm 
thực thi nghiêm chính theo đúng quy định của 
pháp luật, chứ không phải theo ý chí chủ quan 
của cá nhân mình. Mặt khác, "độc lập xét xử và 
chỉ tuân theo pháp luật" vừa là yêu cầu, vừa là 
điều kiện của việc xét xử công bằng, bảo đảm 
công lý. Đề đáp ứng được yêu cầu, điều kiện 
"độc lập và chỉ tuân theo pháp luật", một mặt, 
bản thân các thẩm phán và hội thấm phải có đủ 
trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, 
trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp; mặt khác, 


Yạp chí Cộng sản 


cần thiết phải loại trừ, ngăn chặn mọi sự can 
thiệp trái pháp luật của tô chức hoặc cá nhân 
vào việc xét xử của tòa án. 

Như vậy, khi bàn đến sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác xét xử của tòa án là phương 
thức lãnh đạo của Đảng cần xuất phát từ vị trí, 
vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính 
trị và đặc thù hoạt động của tòa án được thể 
hiện qua nguyên tắc "khi xét xử, thẩm phán và 
hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". 

Phương thức lãnh đạo của Đảng trong 
công tác xét xử của tòa án hiện nay. Thời 
gian qua, sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan 
tòa án nói chung và đối với công tác xét xử nói 
riêng được thể hiện qua các phương thức chủ 
yếu sau đây: 

- Đảng đề ra đường lối, chính sách về tổ 
chức và hoạt động của các cơ quan tư : pháp, 
trong đó có tòa. án, đặc biệt là quan điểm chỉ 
đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động 
của tòa án ở nước ta theo hướng sắp xếp lại hệ 
thống tòa án nhân dân, phân định. thấm quyền 
một cách hợp lý theo nguyên tắc tổ chức tòa án 
theo cấp xét xử, tăng cường năng lực cho thầm 
phán và hội thâm®; 

- Đảng chỉ đạo việc củng cố tổ chức, đề cao 
trách nhiệm của cơ quan và cán bộ, công chức 
tòa án; kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công 
chức tòa ân trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
chất lượng hoạt động và tăng cường cơ sở vật 
chất phục vụ công tác xét xử của tòa án“; 

- Đảng đề ra phương hướng đôi mới công 
tác xét xử của tòa án, cả về án hình sự, án dân 
sự, kinh tế, hành chính và lao động theo hướng 
mỡ rộng tranh tụng tại tòa, coi đây là khâu đột 
phá của hoạt động tư pháp và thực hiện việc 
tăng thấm quyền cho tòa án cấp huyện®); 


(3) Xem: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa VII, 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3. Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 7, khóa VII và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX 

(4), (S) Xem: Nghị quyết Hội nghỉ Trung ương 8 và 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa IX 
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- Đảng cho ý kiến về đường lối xây dựng, 
sửa đối, bô sung các đạo luật cơ bản của đất 
nước và các văn bản pháp luật quan trọng về tô 
chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, 
trong đó có Hiến pháp, Bộ Luật Hình sự, 
Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, 
Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật Tổ chức Tòa án 
nhân dân, Pháp lệnh Thấm phán và Hội thấm 
Tòa án nhân dân...; 

- Đảng chỉ đạo hoặc cho ý kiến về nguyên 
tắc chung, trên cơ sở quy định của pháp luật 
trong việc giải quyết, xử lý tội phạm liên quan 
đến cán bộ, đảng viên, các vụ án nghiêm trọng, 
phức tạp về chính trị, kinh tế, xã hội, các vụ án 
tham những có liên quan đến cán bộ thuộc diện 
quản lý của các cấp Ủy đảng'°, các vụ án có liên 
quan đến quan hệ đối ngoại... theo nguyên. tắc 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng 
thời phát huy đầy đủ trách nhiệm của các cơ 
quan bảo vệ pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi để cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành các 
hoạt động tố tụng, bảo đảm nguyên tắc mọi 
công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi vi 
phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý 
chính xác, nghiêm minh và kịp thời, không đề 
lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”; 

- Đẳng trực tiếp quản lý công tác tổ chức cán 
bộ, trong đó có việc xem xét, quyết định nhân 
sự cán bộ lãnh đạo và thâm phán tòa án các 
cấp®, 

Các phương thức lãnh đạo của Đảng nói trên 
chủ yếu được thê hiện thông qua quy chế 
hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban cán sự Đảng, 
Ban Nội chính Trung ương và cấp ủy đẳng ở 
địa phương”'. Theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối 
cao, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh cũng có vai trò nhất định trong việc thực 
hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan 
tòa án nói chung và công tác xét xử nói riêng*®, 

Về phương pháp thực hiện: tùy theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao trong việc lanh đạo 
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đối với cơ quan tòa án và công tác xét xử, mỗi 
tô chức đảng nói trên thể hiện vai trò lãnh đạo 
của mình bằng việc ra các nghị quyết, chỉ thị về 
công tác tư pháp, trong đó có công tác xét XỬ, 
kiêm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 
đó; cho ý kiến về nhân sự lãnh đạo và thẩm 
phán tòa án các cấp; nghe báo cáo và cho ý 
kiến, định hướng xử lý các vụ án quan trọng, 
phức tạp, liên quan đến chính trị và quan hệ đối 
ngoại hoặc liên quan đến cán bộ, đảng viên 
thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của cấp ủy. 

Như vậy, nếu xét về phạm vi, nội dung và 
phương pháp thì sự lãnh đạo của Đảng đối với 
cơ quan tòa án và công tác xét xử là toàn diện 
và trực tiếp. Điều đáng lưu ý là dù có chỉ đạo 
việc xử lý các vụ án thì các cấp ủy đảng cũng 
không cho ý kiến về tội danh và mức án, mà chỉ 
cho ý kiến về đường lối chung bảo đảm cho 


(6) Xem: Chỉ thị số 52- CT-TW ngày. 16-3-2000 của 
Bộ Chính trị về phạm vi trách nhiệm, quyền hạn giữa các 
cấp ủy đẳng với Đảng ủy Công an, Ban cán sự đảng Viện 
Kiểm sát nhân dân, Ban cán sự đảng của Tòa án nhân dân 
trong công tác bảo vệ đảng và xử lý tội phạm liên quan đến 
cán bộ, đảng viên; Điều 3 và Điều 4 của Quy chế làm việc 
của Ban Chấp hành Trung ưƯƠng, Bộ. Chính trị, Ban Bí 
thư khóa IX; Điều 2 của Quyết định số 40- QĐ/TW ngày 
18-7-2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương 

(7) Xem: Chỉ thị số 52-CT-TW (tài liệu đã dẫn) 

(§) Xem: Quyết định sô 2 5I-QĐ/TW ngày 3-5-1999 Của 
Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bô nhiệm cán bộ; 
Hướng dẫn số II1-HD/TCTW ngày 29-12-1999 của Ban 
Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định về phân cấp 
quản lý cán bộ, Quy chế đánh giá cán bộ và Quy chế bô 
nhiệm cán bộ; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 3-4-2003 
của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của 
Thường trực tỉnh ủy, thành ủy 

(9) Xem: Điều 3 và Điều 4 của Quy chế làm việc của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư 
khoá IX; Điều 2 của Quyết định số 40-QĐ/TW ngày 
18-7-2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương và Hướng 
dẫn số 0l- HD/TW ngày 3-4-2003 của Ban Bí thư về 
nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực tĩnh ủy, 
thanh ủy 

(10) Xem: Hướng dẫn số 01—HD/TW ngày 3-4-2003 của 
Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường 
trực tỉnh ủy, thành ủy 
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việc xét xử vụ án đúng pháp luật, nên nhìn 
chung cơ chế giải quyết vụ án có sự tham gia 
chỉ đạo của cấp ủy đảng là phù hợp VỚI nguyên 
tắc "Đảng lãnh đạo" và nguyên tắc "khi xét xử 
thấm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". 
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy không phải 
không có những bất cập, cụ thể: 

Thứ nhất: Ngoài các vụ án có. liên quan đến 
cán bộ thuộc diện quản lý trực tiếp của các cấp 
ủy thì đối với các vụ án hình sự khác được coi 
là nghiêm trọng, phức tạp về chính trị, kinh tế, 
xã hội, các vụ án tham nhũng lớn hoặc có liên 
quan đến quan hệ đối ngoại cũng cần phải báo 
cáo và xin ý kiến của cấp ủy khi xử lý, nếu xét 
về mặt quan điểm bảo đảm nguyên tắc Đảng 
lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng, việc 
xác định thế nào là vụ án nghiêm trọng, phức 
tạp như nêu trên thì chưa có hướng dẫn rõ ràng 
kế cả về tiêu chí cụ thể để xác định và quy trình 
chỉ đạo đối với vụ án thuộc loại này, nên trong 
thực tế cả cấp ủy và tòa án đều lúng túng. 

Thứ hai: Việc xử lý một số vụ án cụ thể 
trong một số trường hợp có ảnh hưởng rất lớn 
về mặt chính trị, kinh tế và xã hội, đặc biệt là 
ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối cụ thể của 
Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong giai 
đoạn hiện nay. Các vụ án này không chi giới 
hạn ở các vụ án hình sự mà bao gôm cả các vụ 
án kinh tế, hành chính, lao động... có liên quan 
đến nhiều đối tượng, đặc biệt là khi các loại vụ 
VIỆC này có ảnh hưởng đến chủ trương phát 
triển kinh tế thuộc các lĩnh vực, vùng, miên 
trọng điểm hoặc chính sách thu hút đầu tư nước 
ngoài đòi hỏi phải hết sức thận trọng và nhất 
quán. Đối với các loại vụ việc này, hiện nay cơ 
chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng chưa được 
quy định rõ ràng. 

Thứ ba: Việc kiểm tra của các cấp ủy đối 
với công tác xét xử của tòa án như thế nào, nội 
dung và phạm vi kiểm tra gồm những vấn đề gì 
để vừa bảo đâm sự lãnh đạo của Đảng, vừa 
không đi quá sâu hoặc kết luận về những vấn 
đề chuyên môn của tòa án cũng là vấn đề hiện 


nay chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, nên 
trong thực tế triển khai thực hiện còn nhiều 
lúng túng, vướng mắc hoặc chồng chéo giữa 
chức năng, nhiệm vụ của tòa án và của cấp ủy. 

Một số yêu câu đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng trong công tác xét xử của tòa 
án. Thời gian qua Đảng đã thể hiện được vai 
trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đối với cơ 
quan tòa án nói chung và đối với công tác xét 
xử của tòa án nói riêng. Chính sự lãnh đạo của 
Đảng là nhân tố quyết định những kết quả, 
thành tựu mà tòa án đã đạt được trong việc thực 
hiện chức năng xét xử và các nhiệm vụ chính trị 
được giao. Tuy nhiên, không phải mọi lúc, mọi 
nơi đã nhận thức đây đủ và thực hiện nghiêm 
túc và đúng đắn nguyên tắc Đảng lãnh đạo và 
nguyên tắc đặc thù trong hoạt động tư pháp là 
"khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật". 

Trong điều kiện và yêu cầu xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thì vấn đề quan trọng nhất đối với sự lãnh đạo 
của Đảng là làm thế nào đê bảo đảm quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân. Đối với cơ quan 
tòa án và hoạt động xét xử, thì sự lãnh đạo của 
Đảng phải nhằm xây dựng và bảo đảm để tòa 
án thực sự trở thành một thiết chế bảo vệ công 
lý của một nhà nước pháp quyên, tòa án phải là 
nơi thể hiện rõ nhất bản chất nhân dân và tính 
công băng, công lý và dân chủ trong hoạt động 
tư pháp của nhà nước ta. Xuất phát từ thực tiễn 
và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo 
của Đảng trong lĩnh vực này phải tập trung vào 
các vấn đề cơ bản sau: 

1 - Đảng lãnh đạo việc hoàn thiện hệ thống 
pháp luật: Hoạt động của tòa án là hoạt động tư 
pháp. Chất lượng của hoạt động này phụ thuộc 
vào mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật, 
trong đó có các đạo luật cơ bản của nhà nước 
và sự vận hành bộ máy của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật, trong đó có tòa án. Chủ trương, quan 
điêm của Đảng về các vấn đề pháp luật và hệ 
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thống tòa án ở nước ta theo đường lối đổi mới 
và cải cách tư pháp đã được đề ra trong các 
nghị quyết của Trung ương. Việc cụ thê hóa 
các chủ trương, quan điểm đó thành các quy 
định của pháp luật cần được tiến hành khẩn 
trương hơn để tạo cơ sở pháp lý cho những 
chuyển biến mạnh mẽ trong tô chức và hoạt 
động của tòa án. 


2 - Đẳng tăng cường lãnh đạo công tác tổ 


chức cán bộ tòa án: Thời gian qua, sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ 
của tòa án các cấp có ý nghĩa quan trọng trong 
VIỆC xây dựng đội ngũ cán bộ, thầm phán tòa án 
các cấp trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, 
phương thức lãnh đạo của Đảng trong linh vực 
này cần tiếp tục đối mới để phù hợp hơn với 
những đặc điểm về tổ chức và hoạt động của 
tòa án các cấp. Vấn đề có tính nguyên tắc là 
Đảng phải trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo của tòa án các cấp, chỉ đạo, hướng dẫn về 
tiêu chuẩn chính trị đối với thấm phán. 


3 — Bảo đảm và hoàn thiện sự lãnh đạo của. 


Đẳng trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ 
án: Đây là lĩnh vực hết sức khó khăn đối với 
các cấp ủy và tòa án, vì nếu vấn đề này không 
được xử lý đúng mức thì rất có thể có những 
ảnh hưởng không tốt, thậm chí dẫn đến những 
vi phạm trong việc thực hiện cả hai nguyên tắc: 
"Đảng lãnh đạo" và "độc lập xét xử và chỉ tuân 
theo pháp luật” trong hoạt động của tòa án. Vì 
vậy, việc đôi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng trong lĩnh vực này phải quán triệt các yêu 
cầu sau: 

Thứ nhất, xét xử phải trên cơ sở của pháp 
luật, nhưng không được xa rời chủ trương, 
đường lối chính trị của Đảng; xét xử phải phục 
vụ nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân, 
nhưng các cấp ủy không được gây áp lực hoặc 
làm thay công việc chuyên môn của tòa án và 
thâm phán; 

Thứ hai, để bảo đâm sự lãnh đạo của Đảng 
toàn diện, trực tiếp hơn, thì sự lãnh đạo, chỉ đạo 
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của cấp ủy trong việc xử lý các loại vụ án cần 
phải quan tâm tới các vụ án kinh tế, lao động, 
hành chính quan trọng, phức tạp có ảnh hưởng 
tới tình hình chính trị - xã hội. 

Thứ ba, cần có cơ chế phân công, phân 
nhiệm rõ ràng giữa các cấp ủy trong việc chỉ 
đạo, định hướng xử lý, giải quyết các loại vụ án 
theo hướng không phải mọi cấp Ủy đều được 
phân công nhiệm vụ cho ý kiến đối với VIỆC 
giải quyết vụ án để tránh hiện tượng chồng 
chéo, không thống nhất trong đường lối chỉ 
đạo. 

Thứ tư, Đảng phải có quy định, hướng dẫn 
cụ thể việc phân loại các loại vụ án cần chỉ đạo, 
định hướng việc giải quyết; về thẩm quyền, 
trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của các cấp 
ủy và trình tự, thủ tục trong việc chỉ đạo, định 
hướng việc xử lý các vụ án đó. Có như vậy thì 
sự chỉ đạo của cấp ủy đối với việc giải quyết 
các loại vụ án mới thực sự khoa học, có hiệu 
quả, đồng thời ngăn chặn tinh trạng lợi dụng 
quyền hạn hoặc danh nghĩa cấp ủy để tác động 
tiêu cực đối với việc xét xử. 

Tóm lại, chúng ta khăng định rằng sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác xét xử của tòa 
án là nhân tố quan trọng bảo đảm cho tòa án 
thực hiện có hiệu quả cao chức năng, nhiệm vụ 
xét xử của mình. Tuy nhiên, trong công cuộc 
xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân thì việc đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với việc xét xử của tòa án 
cũng như việc đôi mới tô chức và phương thức 
hoạt động của tòa án là hai mặt không thể tách 
rời và là những nhiệm vụ cấp bách và quan 
trọng. Với những bài học của quá khứ và hiện 
tại, chúng ta tin răng, đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với việc xét xử của tòa án sẽ 
tạo ra những tiền đề mới bảo đảm cho tòa án 
hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ xét xử các 
loại vụ án theo đúng quy định của Hiến pháp và 
pháp luật. C1 


Số 17 (tháng, 9 năm 2005) 


Nghiên cứu - Trao đối Tạp chí Cộng sản 


NGHIÊN CÚU CON NGUÔI VIỆT NAM 
TRUÚC YÊU CÂU PHÁT TRIÊN ĐẤT NUỨC 


I - Nghiên cứu con người — nhiệm vụ vừa 
quen thuộc vừa mới lạ 

1 - Ở Việt Nam, trước kia, văn - sử - triết bất 
phân. Hơn một nghìn năm, kể từ khi Nho giáo 
du nhập, trị thức của văn hóa Nho giáo chủ yêu 
là tri thức về con người - chủ đề bao trùm là dạy 
và học làm người. 

Như vậy, soi vào lịch sử nhận thức, thì nhiệm 
vụ nghiên cứu con người Việt Nam dường như 
đã khá quen thuộc và có thể nói, đã ít nhiều có 
truyền thống đối với giới nghiên cứu Việt 
Nam”. Tuy nhiên, đặt trong tương quan với 
những hiểu biết về các đối tượng khác, nhất là, 
đặt trong tương quan với những nhu. cầu của sự 
phát triên đất nước, của sự phát triển ban thân 
con người trước thách thức của thế kỷ XXI, thì 
nhiệm vụ này thực ra là mới mẻ, câp bách, và 
nói thật chính xác thì vẫn đề con người trong xã 
hội hiện đại khác khá xa với vấn đề con người 
mà nhận thức truyền thống đã từng lý giải. 


Đây là điều cần lưu ý khi tiến hành những 
nghiên cứu về con người, đặc biệt là nghiên cứu 
lý luận. 

2 - Hồi đầu thế kỷ, với phong trào Duy Tân, 
Đông Du, con người Việt Nam lần đầu tiên được 
đem so sánh với người phương Tây và người 
Đông Á", Kể từ đó, cùng với sự tiếp thu và phát 
triển các khoa học chuyên ngành, tri thức về con 
người nói chung và về con người Việt Nam nói 
riêng đã được tích lũy ngày một phong phú hơn, 
nhưng tản mạn trong các khoa học chuyên 
ngành riêng rẽ như triệt học và văn hóa học, sử 


HỒ SỈ QUÝ * 


học và khảo cổ học, y học và dân tộc học, xã hội 
học và tâm lý học, đạo đức học và nhân trắc 
học, v.V.. 


3 - Từ giữa những năm 80 (thế kỷ XX), 
những khó khăn khách quan do đất nước vừa trải 
qua thời kỳ chiến tranh kéo dài, do những bất 
cập của cơ chế hành chính - bao cấp và do vấp 
phải một số sai lầm chủ quan trong quá trình 
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội... đã làm 
cho vân đề con người, vai trò của nhân tố con 
người cần phải được nhận thức lại. Trước đó, 
VIỆC quá nhân mạnh quan điểm con người là sản 
phẩm của hoàn cảnh, quá nhấn mạnh lợi ích xã 
hội, lợi ích tập thể... đã làm cho chúng ta đôi khi 
vô tình không thấu hiểu được sức mạnh của 
nhân tố con người, không chú trọng đúng mức 
vai trò con người cá nhân, lãng quên lợi ích cá 
nhân - những động lực quan trọng CỦa SỰ 
phát triển. 

Đổi mới nói chung, đôi mới tư duy nói riêng, 
đã đáp ú ứng nhu câu bức thiết đó. 


4 - Kể từ khi đối mới, con người, nhân tố con 
người được Đang và Nhà nước ta đặc biệt coi 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội 

(1) Xem: Vũ Khiêu: Nho giáo và phát triển ở Việt Nam, 
Nxb Khoa học Xã hội, 1997 

Trần Quốc Vượng: "Nho giáo và văn hóa Việt Nam", 
Văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc 2000, tr 501 - 
515 

(2) Xem: Đào Duy Anh: Việt Nam văn hóa sử cương, 
Nxb Hội Nhà văn, 2000 
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trọng. Trong "Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong thời kỳ quá độ” (1991), Đảng ta 
xác định rõ: "vi hạnh phúc ‹ con người là động 
lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của 
nhân dân"”'. 


Trong "Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội 1991-2000”, tư tưởng coi con 
người là trung tâm của sự phát triển đã được 
Đảng ta chính thức phi nhận. Văn kiện viết: 
"Mục tiêu và động lực chính của sự phát triên là 
vì con người, do con người. Chiến lược kinh tế - 
Xã hội đặt con người vào vị trí trung tâm... Lợi 
ích của môi người, của từng tập thể và của toàn 
xã hội gắn bó hữu cơ với nhau, trong đó lợi ích 
cá nhân là động lực trực tiếp"®'. 


Những tư tưởng này có ý nghĩa to lớn trong 
việc thúc đây những chuyển biên kinh tế - xã hội 
những năm gần đây và sẽ còn là quan điểm có ý 
nghĩa chiến HN đối với sự phát triển đất nước 
mai Sau. 


Bài học của các nước trong khu Vực, nhất là 
đối với các nước có trình độ phát triển tương tự 
như Việt Nam, tài nguyên không giàu, song bứt 
phá lên được do biết phát huy nhân tố con 
người, do biết chú trọng khai thác nguồn lực 
con người... đã làm cho việc đổi mới tư duy về 
nhân tố con người ở Việt Nam có thêm căn cứ 
thực tiễn. 


3~ Trong thế kỷ XX, nhất là từ nửa sau của 
thế kỷ, các khoa học về con người đã có bước 
tiến rất dài trong VIỆC nghiên Cứu con người. 
Nhìn lại sự phát triển của khoa học thế ky XX, 
tại Hội nghị quôc tẾ bàn về những vấn đề khoa 
học do UNESCO tổ chức tại Hung-ga-ri, tháng 
6 -1999 (lúc giới khoa học chưa dám nghĩ đến 
việc hoàn thành giải mã bản đồ gen người, 2003, 
nhân bản vô tính người (?), 2003), cộng đồng 
thế giới đã ra Tuyên bố vê những trách nhiệm 
mới của khoa học, trong đó có đánh giá rất cao 
những đóng góp của khoa học và công nghệ cho 
tiến bộ của con người. Theo Tuyên bố này, t 
thức khoa học thế kỷ XX đã đem lại những kết 
quả có lợi ở mức cao nhất" cho con người. Bệnh 
tật đã được khống chế ở mức đáng mừng. Sản 
xuất nông nghiệp đã cho phép sô dân tăng đáng 
kể. Nguôn năng lượng cho đời sống tăng kỳ 
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diệu. Phần lớn lao động nặng nhọc được giải 
phóng. Các thế hệ người ngày nay được hưởng 

"một phổ lớn" các sản phẩm công nghệ và công 
nghiệp so với cha anh họ. Tri thức về nguôn gốc 
vũ trụ, về nguồn gốc sự sống, về nguồn gốc con 
người và loài người... đã cho phép con người có 
những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề của 
cuộc sống. Khoa học _ tác động sâu sắc tới 
hành vi và triển vọng" của chính con người ”. 
Không thể phủ nhận, khoa học thế kỷ. XX đã có 
những hiểu biết về con người sâu sắc hơn rất 
nhiều so với trước kia. 


6 - Trong khi thế giới có những nhận thức 
khá sâu về con người trong nhiều vùng văn hóa 
khác nhau, thì tri thức vê con người Việt Nam, 
có thể nói, vẫn còn khá đơn giản và có phần cảm 
tính trong nhiều ấn phẩm. Những kiến thức cơ 
bản về con người trong các khoa học y, sinh, 
tâm lý hoặc xã hội và nhân văn... trên thực tế, 
vẫn chưa đủ để xác định đặc trưng người Việt. 
Hơn thế nữa, hình ảnh về con người trong hầu 
hết các khoa học xã hội và nhân văn cũng như 
trong một số khoa học tự nhiên có nghiên cứu về 
con người, nhìn chung, đều bị cô lập hóa và chia 
cắt theo các khía cạnh quá chuyên biệt, đến nỗi 
rất khó hình dung bóng dáng của con người 
bằng xương bằng thịt trong các nghiên cứu 
chuyên ngành. 

Khoa học về con người ở Việt Nam, trên 
thực tế, còn là một mảnh đất hoang, chưa được 
cày xới. Việc trả lời câu hỏi con người Việt Nam 
là øi và đặc trưng Tiêng Ì biệt của con người Việt 
Nam ra sao rõ ràng vẫn chưa có câu trả lời. 


(3) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Nxb Sự thật, 1991, tr 13 

(4) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế — xã hội đến 
năm 2000, Nxb Sự thật, 1991, tr 8 

(5) Xem: Tuyên bố của Hội nghị thế giới "khoa học cho 
thế kỷ XXI: Những trách nhiệm mới", Thông tin Khoa học 
xã hội, số 5-2000, tr 36 - 45 

- John L. Petersen: Con đường đi đến năm 2015. Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 21 - 22 

- Đặng Chuẩn: "Con người là gì?", báo Quốc tế, Số 9 
(15-10-2000) 

- "Bản chất con người sẽ vẫn không thay đôi", báo 
Quốc tế, Số 9 (15-10-2000) 
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Những kết quả trong nghiên cứu người Việt (kể 


cả ở các nhà Việt Nam học nước ngoài) cũng 
còn rất khiêm tốn. Có lý do để nói chúng ta thực 
sự hiểu biết quá Ít vê người Việt Nam. 

II - Con người, nhân tố con người - 
nguyên nhân của thất bại, bí quyết của thành 
công 

1 - Bước vào thế kỷ XXI, khi đất nước từng 
bước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chủ động mở cửa và hội nhập với khu vực và 
quốc tế, thì hàng loạt thách thức đã nảy sinh 
xung quanh việc xử 'lý vấn đề con người, phát 
huy vai trò nhân tố con người. Đối mặt với 
những vấn đề của xã hội hiện đại, hình như mọi 
vấn đề đặt ra trong hoạt động xã hội đều có cái 
gì đó thuộc về con người, nhân tố con người. 
Nói cách khác, hầu hết các vướng mắc trên 
đường phát triển, đều có nguyên nhân thuộc về 
con người - con người Việt Nam sản phẩm tất 
nhiên và đặc thù của lịch sử Việt Nam. 

Một số vướng mắc trong hoạt động kinh tế — 
Xã hội hiện nay: 

- Con người lao động, con người quản lý, 
con người Việt Nam công nghiệp: các nhà đầu 
tư nước ngoài than phiền lề lỗi làm việc của 
người Việt. 

- Con người kinh tế: con người Việt Nam 
trong cơ chế thị trường, đặc biệt là thị trường 
nhà đất khoảng 10 năm qua. 

- Con người và luật pháp ở Việt Nam: từ luật, 
văn bản dưới luật đến thực thi luật pháp. 

- Con người khoa học ở Việt Nam: khả năng 
sáng tạo, ý chí sáng tạo và các vật cân hữu hình 
và vô hinh. 

- Con người Việt Nam trong định hướng giá 
trị: giá trị thực và giá trị ảo, thực dụng và thực 
tế. 

2 - Về bí ấn của con người Việt Nam, giáo sư 
Trần Văn Giàu viết: "Cần phải gắng mà nghiên 
cứu con người Việt Nam, cắt nghĩa nguyên nhân 
Mỹ sao mà người Việt Nam lại thắng Pháp rồi lại 
tiếp tục thắng Mỹ. Khó lắm, đề tài này rất khó. 
Bởi vị, tôi cũng đồng ý VỚI Mắc- -na-ma-ra, Mỹ 
là cường quốc bậc nhất trên thế giới, là nước 
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giàu nhất thế giới, khôn nhất thế giới. Đừng 
ngây thơ mà nói Mỹ dại, Mỹ không hề đại, 
ngược lại, rât khôn, khôn lắm. Khôn thê, giỏi thê 
mà lại dành những 20 năm tiến hành chiến tranh 
với Việt Nam; rôi thua. Thua con người Việt 
Nam, thua văn hóa Việt Nam, thua cái "chất 
Việt Nam"... Vấn đề là ở chỗ, trên thế giới này 
hay gần hơn là các nước quanh ta, ai chỉ ra được, 
hay ai trả lời được câu hỏi: có dân tộc nào nhiều 
lần phải đương đầu nhất với một nước lân cận 
lớn mạnh hơn gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần... và rốt 
cuộc đều đứng vững, không bị đồng hóa, giữ 
được bản sắc của mình và nếu phải tiến hành 
chiến tranh thì đều kết thúc bằng những chiến 
thắng oanh liệt? Hãy thử tìm một nước, một dân 
tộc, không phải một lần, mà hai lần trong lịch sử 
hiện đại đánh bại hai cường quốc mạnh nhất thế 
giới. Lần thứ nhất là chiến thắng Pháp, lần thứ 
hai là chiến thắng Mỹ"Ẳ®, 

Một số học giả nước ngoài đã từng nói: 
Không chỉ trong chiến đấu, mà ngay `. Xe 
động, sáng tạo, trong xây dựng kinh tẾ... 
người Việt Nam cũng có nhiều phẩm chất đáng 
tin cậy. 

3 - Điều thú vị là, nghiên cứu con người Việt 
Nam, lâu nay, luôn là vấn đề có sức cuốn hút 
đặc biệt đối với mọi tầng lớp xã hội: nhà khoa 
học - khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, nhà 
hoạt động chính trị - xã hội; người thanh đạt và 
người chưa thanh đạt, v.v.. tất cả đều cảm thấy 
cân phải nhận thức sâu hơn nữa về con người 
Việt Nam và chính con người mình. 


HII - Con người Việt Nam —- những vấn đê 
cân giải đáp 

I - Có cơ sở để nói rằng, con người Việt 
Nam, một mặt, do được sinh ra từ lịch sử đặc thù 
của xã hội Việt Nam và được đặt trước những 
thách thức riêng biệt đối với sự phát triển của xã 
hội Việt Nam nên chắc chắn có những nét đặc 
thù so với người phương Tây, người Nga, người 
Trung Hoa hoặc Đông - Nam A... Song mặt 


(6) Trần Văn Giàu: "Con người Việt Nam: một số 
vấn đề cần nghiên cứu", Tạp chí Nghiên cứu Con người, 
Số 2-2002 
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khác, người Việt, ngay từ ngàn, xưa đã là sản 
phẩm của Sự g1ao thoa giữa các nền văn hóa. Có 
thể nói, về mặt địa - chính trị, Việt Nam thuộc 
khu vực Đông - Nam Á, tức là có nhiều nét 
tương đồng với khu vực này. Nhưng về mặt văn 
hóa, do chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa 
Khổng giáo nên Việt Nam lại thuộc về vùng văn 
hóa Đông Á?, Đây là một đặc điểm khá tế nhị, 
có ý nghĩa quy định đắng kê đối với sự phát 
triên của con người và xã hội Việt Nam tương 
lai. Do vậy đặc điểm này rất đáng được lưu ý đề 
nghiên cứu con người Việt Nam. 


Con người Việt Nam: những vấn đê hiện đại: 


Đặc trưng văn hóa - xã hội của người Việt: 
những điểm mạnh, „ những điêm hạn chế trước 
yêu câu của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế. 

Đặc trưng người Việt trong các vùng, miền, 
địa phương. 

Những tác động của văn minh và văn hóa 
hiện đại đến người Việt, quy định diện mạo của 
con người Việt Nam hiện nay. Cái ngoại sinh và 
cái nội sinh, cái cần gìn giữ, bảo tồn và cái cần 
vượt bỏ vì mục tiêu phát triển con người. 


Sau _gần 20 năm đổi mới, chất lượng sống 
cộng đồng được nâng cao. Sự nghiệp phát triên 
con người đã đạt được những thành tựu to lớn 
thể hiện rõ nhất là: chỉ số phát triển con người 
(HDD Việt Nam những năm gân đây. 


2 - Định hướng xây dựng con người Việt 
Nam phát triên toàn diện. Xây dựng con người 
"có ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công 
dân; có tri thức, sức khỏe và lao động giỏi; sống 
có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và 
tỉnh thần quốc tế chân chính"'”, "xây dựng con 
người Việt Nam phát triển toàn diện về chính 
trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thê chất, năng lực 
sáng tạo, có ý thức cộng đông, lòng nhân ái, 
khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lôi sống có 
văn hóa, quan hệ hai hòa trong gia định, cộng 
đồng và xã hội. Văn hóa trở thành nhân tỐ thúc 
đây con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa 
truyền thông cách mạng của dân tộc, phát huy 
tinh thân yêu nước, ý chí tự lực, tự CƯỚNG xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc"”'. 
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3 - Những nét đặc thù, phổ biến; những nét 
tích cực, thế mạnh và những hạn chế của người 
Việt Nam... trước đòi hỏi mới của xã hội hiện 
đại thể hiện qua các giá trị. 

Những nét tích cực, thế mạnh: Yêu nước, cần 
cù hiếu học, đề cao giáo dục, tính cộng đồng, 
trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng cao. Tôn 
trọng quan hệ gia đình, huyết tộc. Thông minh. 
Tình nghĩa, vị tha. Thích nghi, nắm bắt cái mới 
nhanh nhạy, ghét cực đoan. 


Về những điêm hạn chế: Không có những 
sáng tạo lớn. Thiếu tác phong công nghiệp. 


Về khả năng của người Việt trước nhu cầu 
của sự phát triên: Khả năng tiếp thu khoa học - 
kỹ thuật hiện đại. Khả năng đi vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Đứng trước những thách thức mới của sự 
phát triên, những thách thức đặt ra trong thời đại 
toàn cầu hóa, người Việt có đặc thù xã hội, đặc 


_ thù tâm lý, đặc thù văn hóa (và có thể có những 


nét đặc thù sinh học) riêng. Đó là “những giá trị 
bền vững, những tỉnh hoa của cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử 
hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ 
nước"°” như đã được Đảng ta khăng định. 


Đương nhiên, cái riêng, cái đặc thù ở đây 
không hiệu theo nghĩa tuyệt đối. "Riêng" không 
có nghĩa là không hề tồn tại ở các dân tộc khác, 
mà "riêng" chỉ với nghĩa là khác vê vị trí trong 
bảng giá trị so với các dân tộc khác. 

Với tỉnh thần ấy, việc nghiên cứu con người 
Việt Nam với những giá trị đặc thù của nó chắc 
chắn không phải chỉ là tìm kiếm một hành trang 
có ý nghĩa riêng cho sự phát triên của xã hội 


-Việt Nam thế kỷ XXI, đó còn là một phần tài 


sản chung của văn hóa nhân loại. C 


ˆ 


(7) Xem: Phan Huy Lê: “Việt Nam trong quan hệ với 
Đông Á và giá trị Đông Á qua tiến trình lịch sử", Nghiên 
cứu Con người, Số 3-2003 

(8) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 15 

(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 114 

(10) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, tr 56 
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ỘI nhập văn hóa luôn gắn liền với 
giao lưu văn hóa. Càng mở rộng giao 
lưu văn hóa, sự hội nhập văn hóa 
càng diễn biến sôi động hơn, đồng thời phức 
tạp hơn. Sự giao lưu được mở trên các lĩnh 
vực: kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, kỹ 


VIỆT NAM ĐẦU THẾ KÝ XXI: 
cân nbìn nbận bác quan 


uân đè bội trbập - 
ĐØ?qO lưH Uăn ĐÓd 


TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN ° 


thuật... thi sự hội nhập văn hóa càng sôi động 
và có nhiều phức tạp. Mở rộng giao lưu mà 
không định hướng là rất tai hại; tai hại hơn cả 
sự "bế quan, tỏa cảng". Đó là nói về sự hội 
nhập văn hóa quốc tế vào quốc gia. Nhưng, 
phạm vi của "hội nhập" không phải chỉ có một 
chiều. Cùng với sự hội nhập từ quốc tế vào 
quốc gia, luôn có sự hội nhập từ quốc gia vào 
quốc tế. Một khía cạnh khác cũng không kém 
phân quan trọng, là hội nhập văn hóa quá khứ 
vào văn hóa hiện đại. Nói cách khác, có sự hội 
nhập mang tính chất đông đại gắn với sự hội 
nhập mang tính chất lịch đại. Sự hội nhập văn 
hóa đồng đại luôn có tính chất hai chiêu: hội 
nhập từ quốc tế vào quốc gia và hội nhập từ 
quốc gia vào quốc tế. Còn trong hội nhập văn 
hóa lịch đại thì có sự hội nhập từ văn hóa quá 
khứ của quốc gia vào văn hóa hiện đại của 
quốc gia; có sự hội nhập từ văn hóa quá khứ 
của quốc tế vào văn hóa hiện đại của quốc gia; 
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đồng thời có sự hội nhập giữa văn hóa quá khứ 
của quốc gia vào văn hóa hiện đại của quốc tế, 
có sự hội nhập giữa văn hóa quá khứ của quốc 
tế vào văn hóa hiện đại của quốc tế. Trong 
quá khứ, văn hóa quốc gia và văn hóa quốc tế 


_ cũng đã liên tục có những hội nhập qua lại, 


đồng thời có sự hội nhập 
chông chéo với văn hóa 
quá khứ của quá khứ đó 
nữa... Để thuận tiện trong 
việc luận giải về những: 
vấn đề đang đặt ra trong sự 
hội nhập văn hóa, xin lược 
bỏ đi tất cả những chỉ tiết 
ngoại lệ và khái quát toàn 
cảnh của sự hội nhập văn 
hóa lại, chúng ta có thể có 
được một bản lược đồ như 
sau: 


| vmmooe ———&— ——”| vmmạr | 
| vuoe ———e—”——| vuœer | 


© 


| | | 

Trong lược đô trên, mũi tên mang số chỉ 
chiêu hướng các tuyên hội nhập. Các cụm từ việt 
tắt được quy ước như sau: VHHĐQG = văn hóa 
hiện đại quốc gia; VHHĐQT = văn hóa hiện đại 
quốc tê; VHQKQG = văn hóa quá khứ quốc gia; 
VHQKQT = văn hóa quá khứ quốc tê. 

Muốn được cụ thể, khi xem xét sự 
vận động trong hội nhập văn hóa cần lấy một 
tiết diện thời gian. Đồng thời, cũng cần thấy 
rõ răng sự vận động của hội nhập là những 


* PGS,TS, Nhà nghiên cứu 


47 


(Xgiiên eứu - rao đổi 


quá trình, cho nên tiết diện thời gian đó không 
phải là một giờ, một ngày, một tháng, một 
năm... mà có thê là rât dài. Chăng hạn như 


Liên hợp quốc đã từng phát động và Đại hội 


đông 22 của DNESCO (1983) đã từng thông 
qua: Nghị quyết vê Thập kỷ phát triển văn hóa 
từ năm 1988 đến 1997... Như vậy, tiết diện 
thời gian là suốt mười năm. 

Trong hội nhập văn hóa, với Việt Nam 
trước tiên là phải chuân bị "nội lực" để tiếp 
nhận sự hội nhập của văn hóa quốc tẾ vào và 
để từ nội lực của mình có được những gì gọi là 
văn hóa mang bản sắc dân tộc mà quốc tế chịu 
tiếp nhận. Sự chuẩn bị này phải mang tính chất 
toàn diện, nhưng trước hết là sự chuẩn bị một 
hệ thống lý luận về thế nào là "văn hóa" và thế 


nào là “văn hóa Việt Nam theo định hướng xã 


hội chủ nghĩa " thế nào là "bản sắc dân tộc " và 
"bẩn sắc dân tộc của một Việt Nam" với 54 
dân tộc hợp lại là như thế nào, v.v... Mấy mươi 
năm nay, đặc biệt là trong vài thập kỷ vừa qua, 
ở nước ta các vẫn đề đó đã được nêu ra, được 
thảo luận và đã có được một số kết quả đáng 
khích lệ, các kết quả chưa tương xứng với yêu 
cầu về mặt lý luận, đê có thể làm nền tảng bảo 
đảm cho tính hiệu quả cao của tuyến hội 
nhập l, đặc biệt là tuyến hội nhập 2 đã ghi trên 
bản lược đồ. Trong hệ thống lý luận mà Việt 
Nam cần hoàn chỉnh thì lý luận về "định 
hướng " là đặc biệt quan trọng. Nếu lý luận về 
định hướng chưa hoàn chinh tới một độ tương 
đối nào đó mà chúng ta cứ mở toang cánh cửa 
cho hội nhập, cho giao lưu, trong đó có hội 
nhập, giao lưu văn hóa thì, như đã nói ở trên, 
khó có thể tránh khỏi tình trạng hại nhiều 
hơn lợi. 

Ở trên chúng tôi vừa lưu ý đặc biệt đến 
tuyến hội nhập 2 ghi trên bản lược đồ, tức là 
tuyến hội nhập văn hóa quốc tế vào quốc gia, 
bởi vì trên thực tế của thế giới nhiều thập kỷ 
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qua, lịch sử đã để lại cho Việt Nam một nội lực 
văn hóa không thuộc hàng các nước mạnh 
nhất, trong khi nước ta phải luôn đối đầu với 
sự hội nhập vào các luồng văn hóa của các 
nước thuộc hàng mạnh nhất. Nói "đối đầu" là 
bởi vì các nước có nội lực văn hóa mạnh 
không phải văn hóa của họ chỉ mạnh về mặt 
tốt mà còn mạnh về cả những mặt mà đối với 
Việt Nam lại là xấu. Và thường khi tiếp nhận 
cái xấu vẫn dễ dàng hơn tiếp thu cái tốt. Cho 
nên trong quá trình vận hành tuyến hội nhập 2 
hết sức cần một jý thuyết hoàn chỉnh vê tiếp 
thu có chọn lọc, có phê phán, có sáng tạo - một 
sự đúc kết lý luận nghe có VỆ giản dị, nhưng 
thực chất là rất sâu sắc, rất quan trọng mà 
trước đây có một thời sự đúc kết lý luận đó 
mới chỉ được Việt Nam xem như là một 
phương châm và gần đây hơn có nhiều lúc 
chính ở Việt Nam lại hầu như nó không được 
nhắc tới! Trong những bước phát triên lý luận 
của thời gian tới, bản thân lý thuyết vê tiếp thu 
có chọn lọc, có phê phán, có sáng tạo văn hóa 
của nước ngoài hội nhập vào Việt Nam cân 
phải được xem như là một di sản lý luận văn 
hóa của quá khứ và đến lượt nó, nó cũng phải 
được kế thừa có chọn lọc, có phê phán và có 
sáng tạo. Song song với vấn đề đó, một vấn đề 
cấp thiết nữa đang đặt ra với nước ta thời gian 
tới là phải hoàn chỉnh, dù là tương đối, hệ 
thống lý thuyết về phương pháp tiếp thu, tiếp 
nhận văn hóa. 

Đối với các tuyến hội nhập 3 và 6, tức là 
tuyến hội nhập văn hóa quá khứ của Việt Nam 
và văn hóa quá khứ của quốc tế vào văn hóa 
hiện đại của Việt Nam. thì vấn đề kế thừa đặt 
ra cũng phải bám rất chặt lý thuyết về chọn 
lọc, phê phán và sáng tạo. Trong vẫn đề kế 
thừa truyền thống văn hóa cần đặc biệt lưu ý 
rằng văn hóa quá khứ đề lại cho Việt Nam 
ngày nay ít nhất là ba phần: thứ nhất là 
phân tốt cần kế thừa; thứ hai là phần văn hóa 
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mà xưa kia, đối với xã hội đương thời, nó vốn 
tốt, nhưng ngày nay đã . không còn thích hợp, 
thậm chí đã trở thành xấu, cần phê phán để dẹp 
bố; thứ ba là phần văn hóa, vốn xấu từ thời 
điêm nó xuất hiện, nhưng quá trình lưu truyền 
trong xã hội nó không bị gạt bỏ. Phần thứ ba 
này, ngày nay nước ta nhất thiết phải phê phán 
mạnh và gạt bỏ. Điều này, trong mấy thập kỷ 
vừa qua Việt Nam vẫn làm, nhưng, hình như 
thiếu đồng bộ về cả 3 mặt và không phải 
không có khi bị lẫn lộn. Mong sao thời gian tới 
sự lẫn lộn được chấm dứt và sự đồng bộ được 
tạo dựng bền vững. Đến đầu thế kỷ XXI này, 
một vấn đề đang đặt ra thuộc loại phức tạp 
nhất đối với Việt Nam là chấp nhận sự giao 
lưu, hội nhập văn hóa trong sự tác động 


vô cùng mạnh mẽ của cơ chê kinh tế thị 


trường. Từ thế giới nhập vào Việt Nam, hoặc 
từ Việt Nam xuất ra thế giới một sản phâm văn 
hóa, với tư cách là một công cụ để truyền bá tư 
tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nghệ thuật 
cao đẹp... là khác xa, nếu không nói là hoàn 
toàn khác, với việc xuất, nhập một sản phẩm 
văn hóa với mục đích thu lợi nhuận vê tiên 
bạc. Vấn đề đặt ra vô cùng khó đối với nước ta 
vừa qua, có lẽ cái khó ấy còn tiếp tục kéo dài 
suốt nhiều năm sắp tới, là Việt Nam phải phấn 
đầu đê đạt cho được cả hai. Nghĩa là sản phẩm 
văn hóa mà nước ta xuất ra, nhập vào, kế cả 
các sản phẩm văn hóa kế thừa của quá khứ, các 
sản phẩm văn hóa quá khứ của Việt Nam đưa 
vào đề hội nhập với văn hóa hiện đại của thế 
giới... đều phải vừa là những sản phẩm nhằm 
thu “lời lãi" cao về mặt truyên bá tư tưởng tình 
cảm, đạo đức, lối sống, nghệ thuật...; vừa phải 
thu được lời lãi về mặt tiền bạc đúng theo 
nghĩa vật chất cụ thê. Những nước thật giàu có 
về kinh tế, người ta có thể vì để thu được kết 
quả đúng "định hướng" mà chịu bỏ ra một số 
tiền bạc, của cải vật chất để làm ra, để xuất ra 
nước ngoài những sản phẩm văn hóa có thể 
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không cần thu được lời, hoặc thậm chí bị lỗ cả 
về mặt tiền bạc. Ngược lại, có những nước do 
kinh tế chậm phát triển nên tuy biết rằng cần 
phải sản xuất ra những sản phẩm văn hóa 
nhằm chủ yếu truyền bá tư tưởng hay, tình cảm 
đẹp, bản sắc dân tộc đậm đà... nhưng do tiền 
của không có để bù lỗ, cho nên đành chịu bó 
tay; và trong g1ao lưu, trong hội nhập văn hóa, 
đương nhiên, những nước này phải gánh chịu 
phần thua thiệt. Việt Nam nhất thiết không 
chịu bó tay, không chịu thua thiệt về mặt hiệu 
quả tinh thần, đồng thời cũng không thể chi 
phí bao cấp cho văn hóa có định hướng với 
những điều kiện vật chất khiêm tốn, có thể có. 
Công việc khó khăn này, nước ta đã tiến hành 
gần hai mươi năm qua, với vô số những mắc 
mứu, nhưng cũng đã thu được nhiều kết quả 
đáng kể. Vấn đề đặt ra thời gian tới ở khía 
cạnh này, là phải phát huy mạnh mẽ những kết 
quả khiêm tốn đã có trong thời gian vừa qua, 
vận dụng sức sáng tạo mới để giành những 
thành tựu mới - những thành tựu quyết định 
thắng lợi của công cuộc xây dựng một nền văn 
hóa Việt Nam có định hướng vững chắc trong 
hoàn cảnh cân và buộc phải mở rộng giao lưu, 
mở rộng hội nhập. 

Một vấn đề nóng bỏng nữa đang đặt ra 
trong quá trinh thực hiện hội nhập văn hóa thời 
gian tới là: thực hiện hội nhập văn hóa có định 
hướng trong điều kiện khoa học, công nghệ 
phát triên như vũ bão và tác động ào ạt vào hầu 
như toàn bộ các khía cạnh của văn hóa Việt 
Nam. Theo bản lược đồ ở trên thì tuyến 3 là 
tuyến hội nhập văn hóa quá khứ quốc gia, vào 
văn hóa hiện đại quốc gia. Văn hóa quá khứ 
muốn hội nhập vào văn hóa hiện đại, phải 
thông qua việc phục hồi, phục hiện, lưu giữ, 
truyền bá - những công việc mà khoa học, kỹ 
thuật của nhiều nước trên thế giới đang hỗ trợ 
đắc lực cho việc phục hôi, phục hiện, lưu giữ, 
truyền bá... văn hóa quá khứ của họ mà lại 
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theo định hướng của họ. Và khi họ truyền bá 
vào, hội nhập vào văn hóa hiện đại Việt Nam 
bằng tuyến hội nhập 6 của bản lược đồ cũng 
theo định hướng của họ. Mà định hướng của 
họ không phải luôn luôn không trái với, hoặc 
không phải luôn luôn phù hợp với định hướng 
của Việt Nam... Mặt khác, cũng thông qua 
phương tiện khoa học, kỹ thuật hiện đại, tuyến 
hội nhập 4 của bản lược đồ đang chuyển tải 
vào văn hóa hiện đại quốc tế một khối lượng 
di sản lớn, quý mà phần đóng góp của văn hóa 
quá khứ Việt Nam theo tuyến hội nhập 5, xem 
chừng quá ít ỏi. Ít ỏi không phải vì di sản văn 
hóa quá khứ của chúng ta nghèo nàn, mà chủ 
yếu vì chúng ta nghèo nàn và lạc hậu về 
phương tiện khoa học, kỹ thuật để phục hôi, 
phục hiện, lưu giữ và nhất là để truyện bá nó. 
Nói lên điều này, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều 
về một sự kiện đang làm nức lòng nhân dân cả 
nước. Đó là cuộc khai quật khu di tích Ba Đình 
(Hà Nội). Mong sao những cơ quan có thầm 
quyền cao nhất; các vị lãnh đạo, quản lý cao 
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nhất của đất nước đặc biệt quan tâm và quan 
tâm một cách rất thiết thực, cụ thể đến cuộc 
khai quật này; xóa bỏ đi mọi sự ràng buộc để 
đầu tư tới mức cao nhất các phương tiện khoa 
học, công nghệ hiện đại để công cuộc khai 
quật này thu được kết quả mỹ mãn, bổ sung 
xứng đáng cho kho tàng văn hóa quá khứ của 
nước ta góp phần fạo dựng sự giàu có của văn 
hóa Việt Nam hiện đại!. 

Đề cập tới hội nhập, giao lưu văn hóa, nhất 
thiết phải đề cập tới phương tiện truyền thông 
đại chúng, trong đó sự ứng dụng những tiến bộ 
về khoa học, công nghệ là rất quan trọng. 
Chỉ trong vài thập kỷ lại đây nước ta đã chứng 
kiến sự phát triển từ báo viết, báo tiếng... đến 
báo hình; thông tin, lưu trữ từ hữu tuyến, 
vô tuyến... đến vệ tinh viễn thông, máy fax, 
ăng-ten pa-ra-bol, băng từ, băng vi-đi-ô, máy 
vi tính, sách phi âm, sách thu hình, thu 
tiếng vào đĩa mềm, vào đĩa CD-ROM, hệ 
thống In-tơ-nét, thư điện tử... Tất cả các 
phương tiện khoa học, công nghệ hiện đại ấy 
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giúp cho phía chủ thể hội nhập chuyển tải cực 
nhiêu, loan truyền cực nhanh, thâm nhập cực 
sâu, tác động cực mạnh vào khách thể. hội 
nhập. Trình độ và nội lực của quốc gia về mặt 
khoa học, công nghệ nói chung, đặc biệt là 
khoa học, công nghệ phục vụ cho giao lưu, cho 
hội nhập văn hóa thời gian qua tuy đã có được 
nâng lên nhiều, nhưng xét trên tầm chung của 
thế giới thì vẫn đang ở mức độ thấp và yếu. 
Thay trí sáng tạo, thay sự thông minh vào chỗ 
khiếm khuyết đó như thế nào; vận dụng 
phương châm "đi tắt, đón đầu" như thế nào, để 
đừng chuốc lấy thua thiệt quá nhiêu, tụt hậu 
quá xa trong công cuộc hội nhập, giao lưu văn 
hóa từ nay về sau là một trong những vấn đề 
đang đặt ra bức thiết nhất đối với Việt Nam. 
Để góp phần tích cực vào việc khuếch trương 
hiệu quả của sự thành công trong công cuộc 
hội nhập văn hóa thời gian qua, trên phương 
diện khoa học, công nghệ, có lẽ một trong 
những điều cần làm trước tiên là rút ra những 
bài học kinh nghiệm của quá khứ gồm: cả bài 
học kinh nghiệm thành công lẫn bài học 
kinh nghiệm thất bại. Qua tất cả các loại bài 
học về mặt đó của thời gian qua phải chăng, 
Việt Nam đã có thể có được một trong những 
kết luận thuộc loại căn bản là: tất cả những 


thành tựu của khoa học, công nghệ chỉ có thể 


và cân phải tìm cách sử dụng chúng, chuyên 
chúng theo phương hướng có lợi cho ta... Mọi 
sự cấm đoán, ngăn chặn, khước từ việc phát 
huy các thành tựu khoa học, công nghệ vào 
Cuộc sống nói ' chung, vào đời sống văn hóa nói 
riêng, đều uông công nếu không nói là rô dại. 
Mặt khác, cần hết sức nghiêm khắc, định hình 
mức độ xử phạt, quy kết công minh trách 
nhiệm đối với những ai, những cơ quan hữu 
quan nào thiếu trách nhiệm đề xấy ra những 
sai sót về áp dụng khoa học, công nghệ 
trong xây dựnb văn hóa như là xây tượng đài, 
xây các khu di tích, các quần thể kỷ niệm, các 
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cơ sở thể dục, thể thao,... như ở Hà Nội, 
Bắc Ninh, ở Điện Biên Phủ... vừa qua. Khoa 
học, công nghệ phát triền, tác động tích cực 
đến cuộc sống xã hội loài người nói chung, 
văn hóa nói riêng mà người Việt Nam, văn hóa 
Việt Nam phải tạo mọi điều kiện tốt để nhanh, 
nhạy tiếp nhận, hội nhập sáng tạo chúng vào 
đời sống, làm cho văn hóa nước ta nhanh 
chóng được nâng cao. Ngay cả những trường 
hợp nếu tiếp nhận chúng thì chúng sẽ cạnh 
tranh với những gì vốn đã thành truyền thống 
văn hóa ngàn xưa của nước ta. Nói cạnh tranh 
văn hóa, thì phải nâng văn hóa của Việt Nam 
lên; chọn lọc, sáng tạo di sản văn hóa quá khứ 
để tạo nội lực mà tự vệ. Ở đầy, một sự câu nệ 
giản đơn sẽ tức khắc đẩy lùi văn hóa, văn minh 
của đất nước lại một bước. Mà không cân đây 
lùi mới tụt hậu. Đứng lại hoặc tiễn chậm cũng 
tức là đã tụt hậu rôi. 

Việt Nam hội nhập với văn hóa thế giới 
cũng như tiếp nhận văn hóa thế giới đều phải 
có định hướng của mình; đồng thời thế giới 
tiếp nhận văn hóa Việt Nam, hội nhập văn hóa 
vào Việt Nam cũng theo định hướng của họ. 
Tìm cho được khía cạnh định hướng đông 
hướng, đề tiếp nhận nhau và luôn luôn phải 
minh mẫn đề nhận biết những khía cạnh nào là 
định hướng trái hướng để loại bỏ nhau, khước 
từ nhau. Điều này sẽ liên quan tới vô số vẫn đề 
khác khá phức tạp, nhưng quan trọng và phức 
tạp nhất là khía cạnh pháp lý trong hoạt động 


_văn hóa, văn nghệ; đặc biệt là pháp lý trong 


kinh doanh văn hóa, văn nghệ. Sự hình thành 
từng bước các luật văn hóa của nước ta trong 
thời gian qua là những bước tiến bộ rất đáng 
mừng, nhưng còn quá xa để đạt tới một 
độ hoàn chỉnh tương đối, từ đó có thể làm cơ 
sở cho pháp lý - cả công pháp, cả tư pháp - 
trong công cuộc ø1ao lưu, hội nhập văn hóa mà - 
Việt Nam sẽ phải đương đầu thời gian tới. Cì 
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I~ Bức tranh chung về 
các loại hình doanh 
nghiệp ở Việt Nam 

Sự ra đời của Luật 
Doanh nghiệp (năm 1999) 
đã tạo bước đột phá quan 
trọng về mặt pháp lý, thúc 
đây các doanh nghiệp dân 
doanh phát triển nhanh 
chóng. Đến nay đã có hơn 
150 ngàn doanh nghiệp 
dân doanh mới được thành 
lập. Doanh nghiệp dân 
doanh đang được đánh giá 
là khu vực năng động và 
hiệu quả cao. Họ thực sự làm chủ đồng vốn của 
mình, làm cho chính mình và có đóng góp hữu 
ích cho xã hội. Năm 2004, số vốn đăng ký kinh 
doanh đã lên hơn 215 nghìn tỉ đồng, nâng tỷ 
trọng vốn đầu tư ở khu vực này chiếm 26,7%, đã 
góp phần đáng kể thúc đây tăng trưởng kinh tế 
và chuyền dịch cơ cấu, tạo ra hàng triệu chỗ làm 
mới (chiếm 90% việc làm mới của cả nước). 
Tuy còn có những hạn chế là quy mô nhỏ, công 
nghệ chưa hiện đại, thiếu chiến lược kinh doanh, 
và hiện tượng tiêu cực như không ít “doanh 
nghiệp ma”, lừa đảo, trốn thuế, “đánh quả”..., 
nhưng nhìn đại thể nó thực sự đang vừa là đối 
tác, vừa là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhà nước. 

Doanh nghiệp nhà nước đang được triển 
khai, sắp xếp và đôi mới theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 3, Trung ương 9, khóa IX. 
Đến hết tháng 6-2005, cả nước còn lại 
2.980 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trong 
đó, 2.250 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; 
440 doanh nghiệp quôc phòng - an ninh và cung 
cấp sản phâm dịch vụ công ích; 290 nông - lâm 
trường, trong số này có 1.090 doanh nghiệp là 
thành viên của các tông công ty và 1.890 doanh 
nghiệp do các bộ và địa phương quản lý. Ngoài 
ra, còn có 670 công ty cô phần do Nhà nước 
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chi phối trên 51% vốn điều lệ. Như vậy, doanh 
nghiệp nhà nước vẫn đang giữ được vị trí quan 
trọng trong nền kinh tế quốc dân, an ninh - quốc 
phòng, lĩnh vực nhạy cảm, biên giới hải đảo, 
miền núi, vùng cao, vùng sâu,... Doanh nghiệp 
nhà nước đóng góp gần 40% GDP và nộp 50% 
tông thu ngân sách Cả nước, góp phần. chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và tạo kết cấu hạ tầng mới 
cho đất nước. 

Tuy vậy, doanh nghiệp nhà nước đang là đối 
tượng bị nhiều chỉ trích trên các diễn đàn cũng 
như trong dư luận xã hội, bị đánh giá là khu vực 
hoạt động kém hiệu quả, kém năng động, đề xây 
ra nhiều vụ việc tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí 
nhiều nhất. Nhiều vụ án kinh tế lớn đã và đang 
bị đưa ra ảnh sáng gây nhiêu tác động tiêu cực 
không những về kinh tế, mà còn về tâm lý, xã 
hội và chính trị. Không ít doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động trong những lĩnh vực độc quyền 
đã không làm tốt vai trò đem lại lợi ích cho nhân 
dân, lại còn xâm phạm lợi ích chung làm giảm 
lòng tin của quần chúng nhân dân và Đảng, Nhà 
nước. Kỹ thuật, công nghệ chậm được đổi mới, 


* Phó Trưởng ban, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 
doanh nghiệp nhà nước 
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cơ chế quản lý kém hiệu quả, thiếu minh bạch, 
công tác cân bộ trì trệ, phức tạp... Những hạn chế 
và sai lầm về nhiều mặt ây nêu không khẩn 
trương được khắc phục để tiếp tục đây mạnh 
đôi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước thì tới đây cạnh tranh ngay chính trên 
“sân nhà” đã khó, chưa nói hội nhập kinh tế 
quốc tế. 


Trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, tính đến nay cả nước có trên 5. 300 
dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực (chưa kể số 
cấp phép mới 6 tháng đầu năm 2005). Tổng vốn 
đầu tư thực hiện hơn 31 tỉ USD (47 tỉ USD vốn 
đăng ký); tạo ra 54,6% tổng kim ngạch xuất 
khẩu cả nước và chiếm 37% tổng giá trị sản 
lượng của ngành công nghiệp. Đây là lĩnh vực 
được đánh giá cao về tính hiện đại trong công 
nghệ, trong quản lý, quản trị doanh nghiệp, 
chiến lược thị trường: tính hiệu quả, năng động 
và tính minh bạch trong tài chính, thu hút một 
nguôn lực lao động có chất lượng cao, thu nhập 
của người lao động cũng khá hơn so với các khu 
vực kinh tế khác... 

Nhưng khu vực doanh nghiệp này cũng là 
lĩnh vực ta không dễ gì kiểm soát, nhất là về hiệu 
quả kinh tế và chiến lược kinh doanh. Tình trạng 
tạo ra thua lỗ kéo dài trong liên doanh để phía 
nước ngoài mua lại hoặc làm giảm dần vốn (cả 
về tỷ lệ lẫn con số tuyệt đối) của phía Việt Nam, 
dần dần chuyên sang công ty 100% vốn nước 
ngoài đang là hiện tượng đáng lo ngại. Sự ngược 
đãi công nhân vẫn xảy ra ở nơi này, nơi kia đang 
gây xáo động trong tâm lý “làm chủ” của người 
lao động, cũng như trong chế tài bảo vệ quyền 
lợi người lao động của chế độ ta. Sự thu hút chất 
xám, bòn rút tài nguyên cũng đang là mối đe dọa 
không nhỏ cần được tính toán để có đối sách 
hợp lý. 

Ngoài các lực lượng nêu trên, tham gia thị 
trường còn có hơn 10.000 hợp tác xã và hơn 
2,5 triệu hộ kinh doanh cá thể... Tất cả đang 
dựng lên một khung cảnh thị trường Việt Nam 
đa dạng, phong phú cả về hình thức sở hữu, cả 
về cách thức sản xuất kinh doanh; tạo ra một 
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“không gian” cạnh tranh sôi động trong công 
cuộc chấn hưng kinh tế đất nước. Song, tình 
trạng hiệu quả thấp, sức cạnh tranh kém, thiếu 
chiến lược kinh doanh... đang đặt ra yêu cầu mới 
cho quá trình hiện đại hóa hệ thống doanh 
nghiệp ở nước ta. 

II —- Thực trạng năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhà nước trong quá trình sắp 
xếp, đổi mới 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương 
án điều chỉnh, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước 
của các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty 
“9]” theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 9, 
khóa IX. Diện có phương án sắp xếp thêm 
783 doanh nghiệp (trong đó 506 doanh nghiệp 
cô phần hóa) so với các đề án (cũ) theo Nghị 
quyết Trung ương 3 khóa IX. Như vậy, kể cả số 
tồn đọng của kế hoạch những năm trước, từ 
nay đến hết năm 2006, cả nước phải sắp xếp 
1.500 doanh nghiệp, trong đó tiến hành cổ phần 
hóa 1.230 doanh nghiệp. 

Nếu tính phần việc đã làm được bảy tháng 
đầu năm 2005, cả nước sắp xếp được 233 doanh 
nghiệp (31% kế hoạch năm), trong đó cô phần 
hóa 211 doanh nghiệp (29% kế hoạch năm), thì 
đến hết tháng 12-2006 số doanh nghiệp còn phải 
sắp xếp là 1.270, trong đó 1.019 doanh nghiệp 
cổ phần hóa. Phần nhiều trong số này là doanh 
nghiệp có quy mô lớn, tình hình tài chính phức 
tạp. Bơi vậy, nhiệm vụ kế hoạch trong thời gian 
tới là rất lớn, gay go, phức tạp, chưa kế những 
vấn đê phát sinh trong quá trinh thực hiện. 

Giả sử các cấp, các ngành, địa phương và 
doanh nghiệp có quyết tâm cao để đến cuối năm 
2006 hoàn thành kế hoạch, thì diện mạo doanh 
nghiệp nhà nước sẽ như sau: 

- Có 5 - 7 tập đoàn kinh tế hoạt động kinh 
doanh đa ngành trong các lĩnh vực: Bưu chính 
viễn thông, Than, Điện lực, Dầu khí, Tài chính - 
Bảo hiểm, Xi- măng, Hàng không. 

- Có 92 - 95 tổng công ty, trong đó 7 - 10 
tông công ty sẽ thực hiện cổ phần hóa (Nhà nước 
giữ cô phân chỉ phối). Số còn lại hầu hết 
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chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty 
mẹ - công ty con. 

- Khoảng 1.800 - 2.000 doanh nghiệp do Nhà 
nước năm giữ 100% vốn được phân bố trong các 
tập đoàn, tông công ty. Chỉ còn số ít các công ty 
thuộc sự quản lý của các bộ, địa phương. Cùng 
với loại này, còn có hơn 900 doanh nghiệp do 
Nhà nước phải giữ cổ phản chỉ phối. 

Theo tính toán, doanh nghiệp nhà nước giảm 
mạnh về số lượng, nhưng quy mô về vốn tăng 
lên đáng kể; đối mới một bước rất cơ bản về 
năng lực sản xuất; giảm lao động dôi dư, đối 
mới chất lượng lao động, nâng cao năng lực 
cạnh tranh. 

Tuy nhiên, những câu hỏi lớn đặt ra: liệu đến 
lúc đó doanh nghiệp nhà nước có thực sự trở 
thành “vị trí then chốt” trong nền kinh tế, làm 
công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định 
hướng và điều tiết vĩ mô; làm lực lượng nòng 
cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực 
hiện vai trò chủ đạo trong nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế? 

Khi xét về khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp, người ta thường dựa vào ba nội dung 
cơ ban: 

Thứ nhất, nắm được thông tin thị trường. Mặc 
dù những năm gần đây, Nhà nước đã tạo nhiều 
điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có cơ 
hội mỡ rộng giao lưu với bên ngoài, nhưng do 
các doanh nghiệp nhà nước chưa xây dựng được 
đội ngũ cán bộ đủ trình độ, nhanh nhạy năm bắt 
thông tin nên làm cho doanh nghiệp còn bị động 
về giá cả; và các áp lực cung cầu, nhất là khâu 
dự báo thị trường còn quá yếu. Chính phủ chưa 
xây dựng kịp đội ngũ tình báo kinh tế có tầm 
chiến lược tốt, phục vụ phát triển kinh tế đất 
nước. Một số doanh nghiệp nhà nước lớn có khả 
năng nắm bắt được thông tin thì khả năng xử lý 
thông tin chiến lược thấp, hoặc vì lợi ích trước 
mắt của doanh nghiệp, hoặc do những khó khăn 
ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp mà đành 
phải “lờ đi” trước những diễn biến phức tạp của 
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thị trường. Có thể nói đây là điểm yếu nhất của 
doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. 

Thứ hai, tổ chức sản xuất tốt để tăng năng 
suất. hạ giá thành. Đây là vẫn đề sống còn của 
doanh nghiệp trong mọi chế độ kinh tế. Gần đây 
Nhà nước đang tập trung sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước theo kiểu thu nhỏ hoặc mở rộng 
số lượng, quy mô, lựa chọn mô hình thích hợp, 
còn khâu cải cách thể chế kinh doanh chưa được 
chú trọng đúng mức. Tổ chức lại sản xuất là việc 
mà doanh nghiệp phải tự làm xuất phát từ chiến 
lược kinh doanh theo yêu cầu thị trường. Đối với 
phần lớn các doanh nghiệp, đây là công việc 
ngoài tầm với. Tuy Chính phủ có cải tiến khá 
nhiều về chính sách, nhưng thủ tục hành chính 
vẫn chưa đáp ú ứng nhu cầu phát triên của doanh 
nghiệp trong đôi mới công nghệ, hoặc đầu tư 
nâng cao năng lực sản xuất. Khả năng vốn liễng 
của nhiều doanh nghiệp còn quá ít so với chức 
năng, nhiệm vụ. "Không í tông công ty, tông tài 
sản gấp từ 10 đến 20 lần vốn tự có, tông dư nợ 
ngân hàng gấp từ 6 đến 8 lần (tiền vay so với vốn 
tự có), thậm chí trong lĩnh vực thương mại và 
xây dựng gấp 10 đến 20 lần (trong khi đó, hệ số 
an toàn của Mỹ và EU là 2,5 đến 3,5 lần, của 
Xin-ga-po và Thái Lan là 3 đến 4 lần). Thử hỏi, 
doanh nghiệp nhà nước làm sao có thể đối mới 
công nghệ và đầu tư mở rộng sản xuất? Hơn nữa, 
với cơ chế đánh giá cán bộ hiện nay, ít ai dám 
nghĩ, dam lam, dâm mạo hiểm, mà thường tim 
cách đùn đẩy, trông chờ, ở lại cấp trên, hoặc bấu 
víu vào “phao” trách nhiệm tập thể. Đến cả việc 
sắp xếp lại lao động trong các dây chuyền sản 
xuất, tỉnh giản bộ máy tại các bộ phận hành 
chính dư thừa, lãng phí cũng đang là vấn đề phức 
tạp, khó khăn cho doanh nghiệp nhà nước? v.v.. 
Đó là chưa kể đến các giải pháp trong chống tiêu 
cực của cả xã hội (không chỉ trong doanh 
nghiệp) chưa có hiệu quả cao, thì khó có “đầu 
vào giảm, đầu ra hợp lý”. Thậm chí còn có tình 
trạng “ăn cả đầu vào”, chia chác đầu ra... Mới 
nêu một số hiện tượng tiêu cực đã đủ để thấy, 
dăm ba năm nữa doanh nghiệp nhà nước khó mà 
có được sự cải thiện như kế hoạch đã đề ra và 
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xã hội đang mong chờ, nếu không có những biện 
pháp thật kiên quyết. 

Thứ ba, khả năng tiếp thị, tiêu thụ tốt. Nếu 
hai yếu tố trên tốt, mà yêu tố thứ ba kém thi sức 
cạnh tranh kém. Nếu hai yếu tố trên kém thì 
không có cơ hội cho yếu tố thứ ba tốt. Hơn nữa, 
với chính sách khống chế tỷ lệ phần trăm chi phí 
tiếp thị (không khống chế cũng không được dễ 
nảy sinh sơ hở, tiêu cực), với tri thức am hiểu 
nhu cầu thị trường, với khả năng ngoại ngữ, tin 
học như hiện nay của đội ngũ cán bộ, công nhân 
viên trong doanh nghiệp nhà nước... chưa có øi 
là khả quan trong lĩnh vực tiếp thị. 

Ở doanh nghiệp nhà nước cần tính thêm nội 
dung đoàn kết nội bộ tốt, vì sự thực nhiều doanh 
nghiệp đang ăn nên làm ra, nhưng do nội bộ mất 
đoàn kết, trước hết là trong ban lãnh đạo, dẫn 
đến doanh nghiệp tan nát hoặc chí ít cũng giảm 
sút nghiêm trọng. Với cơ chế hội đồng quản trị 
Ở Các tông công ty và cơ chế trách nhiệm của 
người. đại diện phân vốn nhà nước ở các công ty 
cô phần có vốn nhà nước như hiện nay, khó có 
phương ấn để giải quyết tốt ba vấn đề rất cơ bản: 
tạo sự thống nhất lợi ích và quyền lực; tạo không 
khí dân chủ thực sự; tránh được tình trạng “công 
ty gla đình”, công ty “ngoài khơi”, "lao dịch 
nội gián”. "Ba vân đề đó nếu không giải quyết 
được tất yếu dẫn đến làm suy yêu doanh nghiệp 
nhà nước. Ở đây, cũng phải kể đến cơ chế lựa 
chọn cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là 
người đứng đầu. Thực tế đang rât thiêu đội ngũ 
cân bộ có chuyên môn cao, cán bộ công tâm, 
khách quan. Không ít nơi số cán bộ cơ hội, thực 
dụng đang tạo ra “cánh hấu”, tạo chỗ dựa cho 
nhau đề tư túi; còn những người giỏi, chính trực 
lại bị o ép, cô lập... 

Xét theo các nội dung trên, doanh nghiệp nhà 
nước trong những năm tới hàu hết là chưa đủ sức 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) xẾp năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam như sau 
(mẫu là số nước tham gia xếp hạng): năm 2002 
đứng thứ 62/75; năm 2003 - 60/102; năm 2004 - 
72/104... Đây cũng là kênh thông tin cần được 
tham khảo. 
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II — Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả 
và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước 

Nước ta đang xây dựng thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nếu kinh tế 
nhà nước không làm tốt vai trò chủ đạo (doanh 
nghiệp nhà nước giữ những vị trí then chốt; 
đi đầu ứng dụng tiễn bộ khoa học và công nghệ; 
nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả 
kinh tế - xã hội và chấp hành pháp luật), thì hệ 
thống kinh tế đất nước khó vận động hài hòa, 
hiệu quả bền vững, chưa nói đến định hướng của 
Nhà nước cho nền kinh tế. Nhưng nếu giữ quốc 
doanh bằng mọi giá, theo kiêu tiếp tục bơm thêm 
vốn đầu tư, mà không sớm khắc phục tình trạng 
sử dụng vốn kém hiệu quả, năng lực cạnh tranh 
yếu... như hiện nay cũng không thê chấp nhận 
được, thậm chí phản tác dụng. 

Để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp. nhà nước, tới đây cần tập trung 
vào một sô giai pháp sau: 


Một là, trên cơ sở kết quả của sắp xếp và đôi 
mới thời gian qua, tính đến nhu cầu của cuộc 
sống, quyết tâm thực hiện cải cách theo chiều 
sâu đối với doanh nghiệp nhà nước trên mấy 
phương diện sau: 

- Cải cách thể chế kinh doanh theo hướng 
nâng cao quyền tự chủ (thực sự) kinh doanh của 
doanh nghiệp nhà nước. Chấm dứt kiểu chờ đợi, 
doanh nghiệp nhin lên Chính phủ (hoặc cơ quan 
chủ quản), và tình trạng cơ quan chủ quản “cầm 
tay chỉ việc” cho doanh nghiệp. Thị trường, lợi 
nhuận là mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp. 

- Cải cách cơ chế quản lý tài chính tại doanh 
nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn, lấy hiệu quả 
kinh doanh trên vốn, chứ không phải theo 
nguyên tắc bảo toàn vốn, làm tiêu chí đánh giá 
quan trọng. Hiệu quả được tính theo chu kỳ kinh 
doanh, chứ không phải theo năm kế hoạch, cho 
phép doanh nghiệp hạch toán “lãi để dành” chứ 
không phải lãi thì nộp, lỗ thì quy trách nhiệm. 
Theo đó, gắn chế độ, quyền lợi và trách nhiệm 
của người đứng đầu doanh nghiệp với kết quả 
kinh doanh (nên áp dụng cả phương án thế chấp 
tài sản đối với giám đốc doanh nghiệp). 


>> 


(Xghiên eứu - rao đổi 


- Làm rõ quyên tài sản trong doanh nghiệp 
như quyên sở hữu và quyền SỬ dụng. Theo đó, 
cần quy định TỐ quyền kiểm soát tài sản của chủ 
sở hữu với quyền tự chủ gắn với trách nhiệm và 
lợi ích của lãnh đạo và người lao động tại doanh 
nghiệp trên cơ sở hiệu quả. Xác định rõ ai là 
chủ đích thực của doanh nghiệp nhà nước? Tình 
trạng “chủ hờ” dễ gây ra tiêu cực hơn tích cực. 

Hai là, nghiên cứu ban hành cơ chế, chính 
sách tuyển chọn lãnh đạo doanh nghiệp nhà 
nước (theo tôi đây vẫn là khâu ách tắc nhât hiện 
nay) sao cho người có tài, có đức, có chuyên 
môn, có môi trường tốt để thể hiện tài năng làm 
lợi cho doanh nghiệp, cho đất nước và cá nhân. 
Hạn chê, tiên tới châm dứt lựa chọn ' vây cảnh”, 
người “tròn”, dễ bảo, nghiên cứu sửa quy chế 
dân chủ, quy chế lấy phiếu tín nhiệm hiện nay, 
sao cho vừa bảo đảm dân chủ thực sự (càng dần 
chủ cao càng dễ tìm được người tài đức), vừa tạo 
điều kiện để người đứng đầu dám quyết đoán, 
dám chịu trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm. 
Về mặt lý thuyết, dân chủ bàn bạc đề huy động 
trí tuệ tập thể, đi đôi với trách nhiệm thực hiện 
của cá nhân người đứng đầu, thì dân chủ không 
hề mâu thuẫn với tập trung. Ai có thầm quyên 
quyết định ở khâu nào phải thực sự chịu trách 
nhiệm ở khâu đó, mọi hoạt động nên được thê 
chế hóa thành văn bản pháp quy, quy chế, quy 
trình... công khai, rõ ràng, mình bạch về quyền 
và trách nhiệm là những việc rất cấp bách hiện 
nay trong công tác cán bộ. 


Ba là, một mặt, Chính phủ đưa ra các mô 
hình tổ chức để doanh nghiệp nhà nước lựa chọn 
phù hợp với quy mô, năng lực quản lý, năng lực 
kinh doanh. Mặt khác, cùng với việc xây dựng 
một hệ thống doanh nghiệp hiện đại đáp ú ứng yêu 
cầu hội nhập thì kiên quyết tô chức lại để trong 
hệ thống đó, doanh nghiệp nhà nước phải đi đầu 
với nhiều tập đoàn kinh tế mạnh, bảo đảm đủ sức 
Ø1Ữ Val trÒ phân phối, SỬ dụng một bộ phận tài 
nguyên quôc gia, góp phân ôn định kinh tế vĩ 
mô; xóa bo được quan hệ theo cấp hành chính 
của doanh nghiệp nhà nước, đừng để rơi vào tình 
trạng “đôi mới hình thức”. 

Bốn là, đến cuối 2006, trừ những lĩnh vực 
nhạy cảm về an ninh, quốc phòng, sẽ có hơn 
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80 tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô 
hinh công ty mẹ — công ty con, mà ở đồ hầu hết 
công ty con là công ty cổ phân, một số ít là công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nhà 
nước. Khi mô hình được vận hành ổn định, cân 
chủ động lựa chọn một số công ty mẹ không 
thuộc diện Nhà nước giữ 100% vốn để cô phân 
hóa, theo phương thức Nhà nước giữ cổ phần 
chỉ phối. 

Năm là, Chính phủ cần tập trung giúp doanh 
nghiệp nhà nước xử lý những tôn tại do lịch sử 
để lại như: lao động thiếu chuyên môn, dôi dư, 
vấn đề nợ xấu tại doanh nghiệp và cả vốn đầu tư 
ODA mà trong đó chứa đầy yếu tổ bất hợp lý, 
nhật là về giá. Nêu không giải quyết triệt đê vân 
đề này thì doanh nghiệp nhà nước khó có cơ hội 
để hiện đại hóa doanh nghiệp, kịp chủ động 
trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Sáu là, phát triển đồng bộ các yếu tố thị 
trường, trong đó đẩy nhanh quá trình phát triển 
thị trường dịch vụ tài chính, ngân hàng, thị 
trường sức lao động... Tạo môi trường để các 
doanh nghiệp lựa chọn cơ chế kinh doanh thích 
hợp, thúc đấy doanh nghiệp nhà nước nâng cao 
năng lực cạnh tranh. 

Bảy là, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong doanh nghiệp nhà nước, mối quan hệ Nhà 
nước với doanh nghiệp, doanh nghiệp VỚI nPƯỜI 
lao động. Với tư cách là chủ sở hữu doanh 
nghiệp (100% vốn nhà nước), Nhà nước thực 
hiện quyền kiểm soát tài sản sở hữu của mình tại 
doanh nghiệp và tạo môi trường pháp lý để sản 
xuất kinh doanh hiệu quả theo định hướng của 
Nhà nước, giảm thiểu và tiến tới chấm dứt “can 
thiệp sâu vào điều hành doanh nghiệp”. 

Đăng trong doanh nghiệp nhà nước phải thực 
quyền lãnh đạo với mục tiêu phát triên doanh 
nghiệp, chăm lo đào tạo, phát hiện người tài, làm 
tôt công tác cán bộ, kiểm tra giám sát hoạt động 
của cán bộ, kịp thời phát hiện những lệch lạc, vì 
phạm nguyên tắc và các biêu hiện tiêu cực khác. 
Muốn vậy, phải thực sự dân chủ trong Đảng, 
đấu tranh phê và tự phê có hiệu quả, tạo được 


(Xem tiếp trang 86) 
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Ừ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nhận thức và giải quyết đúng đăn, biện 


chứng về mối quan hệ giữa dân tộc với 
toàn nhân loại. Người khái quát: 
“Quan sơn muôn dặm một nhà 
Vì trong bốn biển đêu là anh em" t1), 

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, 
Hồ Chí Minh viết bài lên án một bộ phận cực 
đoan của nhà nước tư bản phát triển, trở thành 
chủ nghĩa thực dân, để góp phân thức tỉnh loài 
người cùng nhận thức về hiện thực xã hội bất 
công, ở các nước thuộc địa. và phụ thuộc. Đông 
thời, Hồ Chí Minh đặt niềm tin, gợi mở mối 
thiện tâm ở mỗi con người nêu cao chủ nghĩa 
nhân đạo. Người mong muốn: "nhân dân An 
Nam trông cậy vào chính nghĩa thế giới... đặc 
biệt tin vào lòng rộng lượng của nhân dân Pháp 
cao cả... vì nhân dân An Nam biết rằng nhân 
dân Pháp đại biểu cho tự do và công lý, và 
không bao giờ từ bỏ lý tưởng cao cả của mình 
là tình bác ái toàn thế giới"), 

Thời gian đó, ở Việt Nam, các phong trào 
yêu nước Đông Kinh nghĩa thục, Cần Vương, 
Đông Du... và khởi nghĩa của văn thân, chí sĩ 
Trương Định, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa 
Thám... đều bị thất bại. Trong lúc các văn thân, 
nghĩa sĩ, các bậc thức giả và nhân dân Việt Nam 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 


LÊ CƯỜNG °* 


chưa nhìn thấy tia hy vọng cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thì Hồ Chí Minh sớm tiên lượng 
một ngày tươi sáng sẽ đến với nhân dân Đông 
Dương: "Nhất định thế, đến thời kỳ đó, không 
còn xa lắm... được giải phóng khỏi ách để quốc 
chủ nghĩa, nhân dân Đông Dương nhất định sẽ 
tự hào và hạnh phúc... đem lại sự đóng góp của 
minh, cùng với những người lao động Pháp xây 
dựng Tổ quốc chung"Ø), Người viết bài thơ 
"Việt Nam yêu cầu ca" theo thể lục bát, mang 
đậm chất dân lan, dễ nhớ, dễ đi vào lòng 
người: 
Rằng nay gặp hội Giao hòa... 

.. Người Tây người Việt hai phương cùng đồng 

Hơn 30 năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển 
tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
sống, tham gia hoạt động, và hiêu sâu sắc nhân 
dân Pháp với những lý tưởng cao cả về tự do và 
công lý mà toàn thế giới nhìn nhận ở nước 
Pháp. Người cảm phục "dân tộc lớn lao ấy đã 
là kẻ đầu tiên truyền bá lý tưởng rộng rãi về tự 


* Trưởng Ban Nghiên cứu Viện Mỹ thuật, Bộ Văn hóa - 
Thông tin 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
2000, L8, tr 362 

(2), (3) Hồ Chí Minh: Sđở, t 1, tr 436, 30 
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do, bình đẳng và bác ái, và đã cống hiến rất 
nhiều cho văn hóa, cho khoa học và cho văn 
minh", Theo tinh thần bốn bể đều là anh em, 
Hồ Chí Minh thành thực mong muốn thanh niên 
Pháp và thanh niên Việt Nam hiểu biết lẫn nhau 
và yêu mến nhau như anh em. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mâu thuẫn 
giữa các cường quốc vẫn căng thăng, hàng loạt 
nước chậm phát triển, thuộc địa và nửa thuộc 
địa chưa được độc lập, hận thù và áp bức còn 
tôn tại, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị nguyên thủ 
sớm nêu ba nguyên lý cơ bản nhất của quốc gia 
chậm phát triển, muốn xây dựng đất nước hùng 
mạnh: "chúng tôi cần có tư bản, trí thức và lao 
động... chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp 
và tư bản các nước cộng tác thật thà với chúng 
tôi"®), Ngay từ khi đất nước còn đang tiến hành 
cuộc chiến tranh chính nghĩa giành độc lập dân 
tộc, Người đã có ý định mời những nhà chuyên 
môn, trí thức từ các nước, trong đó có Pháp, 
Mỹ, Nga, Trung Quốc đến Việt Nam, giúp đỡ 
nhân dân ta xây dựng đất nước. 

Năm 1946, mặc dù đất nước đương đầu 
với biết bao khó khăn chồng chất, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vẫn dành hơn 3 tháng sang Pháp, 
gặp gỡ Chính phủ, Quốc hội, các đẳng phái, tô 
chức chính trị, mọi tầng lớp nhân dân Pháp để 
bày tó thiện chí, mong có sự hợp tác, thân thiện, 
trên căn ban nguyên lý nhân tâm, trãnh cuộc 
chiến tranh xung đột. Người không muốn nước 
Việt Nam là nơi chôn vùi nhiều sinh mạng, bất 
kê đó là người nước nào. Với tư tưởng nhân đạo 
cao cả đó, đại diện chính quyền cách mạng do 
Người đứng đầu đã ký Hiệp định sơ bộ ngày 
6-3 -1946; Tạm ước ngày 14-9-1946 và kêu gọi: 

"Chúng ta Sẽ Củng nhau xây đắp Liên bang 
Pháp quốc trên cái nên tảng dân chủ thật 
thà..." hai dân tộc Việt - Pháp "sẽ có vai trò 
to lớn trong việc tô chức xã hội loài người... 
Một tình hữu nghị như vậy giữa hai nước chỉ có 
lợi cho sự phôỏn vinh của Liên hiệp Pháp và sự 
bừng nở lý tưởng dân chủ trên thế giới"Œ). Nếu 
hai văn bản Hiệp định sơ bộ và Tạm ước đó 
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được thực hiện nghiêm chỉnh, chắc chắn điều 
mong muốn của Người về một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ sẽ 
được thực hiện, chiến tranh khốc liệt không xây 
ra: "Cứ mỗi năm một phân năm (1/5) các đội 
quân sẽ về Pháp để quân đội Việt Nam thay thế. 
Vậy trong. 5 năm, quân đội Việt Nam sẽ thay 
thể toàn số quân đội Pháp này"), Nhưng mọi 
nỗ lực tìm kiếm hòa bình, thân thiện của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không được giới cầm 
quyền ở Pháp khi đó đáp lại và cuộc chiến tranh 
trở lại xâm lược Việt Nam đã xây ra. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam 
tin chắc rằng, mọi sự phân tranh trên thế giới 
đều có thể giải quyết bằng cách hòa bình; rằng 
các nước dù chế độ xã hội khác nhau và hình 
thái ý thức khác nhau cũng đều có thể chung 
sống hòa bình được. 

Với sự nghiệp thống nhất Tô quốc, hòa hợp 
dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ nguyện 
vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân 
Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng 
phương pháp hòa bình. Người hoan nghênh mọi 
ý kiến, mọi cô găng nhằm giúp cho nước Việt 
Nam mau thống nhất bằng phương pháp đó. 

Thực hiện chủ trương và ý nguyện của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đông 
nhiều lần gửi công hàm đến chính quyền 
miền Nam Việt Nam, các nước có liên quan và 
Ủy ban Quốc tế. Nội dung Công hàm ngày 
7-3-1958 ghi rõ: "... để nghị sớm có cuộc gặp 
gỡ. giữa nhà Suyïip cục có thấm quyền Ở hai 
miền để cùng nhau bàn bạc việc hai bên cùng 
giảm quân số và tìm những biện pháp trao đôi 
buôn bán với nhau."Ø), 


LẮT 


Nỗ lực " giảm quân số" và tìm cách "trao đổi 
buôn bán" của Chủ tịch Hồ Chí Minh bị chính 


(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 4, tr 65 

(5) Hồ Chí Minh: Sớd, t 5, tr 156 

(6). (7). (8) Hồ Chí Minh: Sơd. t4, tr 353, 285, 528 
(9) Hồ Chí Minh: Sđở, t 9, tr 635 
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quyền miền Nam lúc đó không trả lời, hơn nữa 
họ tiến hành đàn áp, trả thù giết hại hàng loạt 
cán bộ kháng chiến cũ, những người theo xu 
hướng hòa hợp dân tộc: mặt khác, tung gián 
điệp, biệt kích ra miền Bắc, quân đội Mỹ ồ ạt 
kéo vào miền Nam, gây tình hình căng thẳng 
giữa hai miền Nam - Bắc và cuộc chiến tranh 
xâm lược phi nghĩa, khốc liệt, dai dẫng của đế 
quốc Mỹ đã xảy ra. 

Từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh liên tục gửi 
thư đến Tổng thống, lãnh đạo cao cấp, các tổ 
chức chính trị - xã hội và nhân dân Mỹ, với lời 
lẽ chân thành, mong muốn không để chiến 
tranh "chết chóc và hủy diệt" cho đất nước Việt 
Nam. Trong thư gửi Tổng thống Mỹ, Người nêu 
rõ: "mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn 
và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ 
làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự 
hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới."d0), 

Năm 1965, chính quyền Mỹ ồ ạt đưa quân 
vào xâm lược miền Nam Việt Nam. Trong buổi 
trả lời phỏng vấn của các nhà báo, nhân sĩ, trí 
thức ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn 
mời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam hoặc 
Người sẵn sàng sang Mỹ để cùng nhau giải 
quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Người là một 
trong số rất ít các vị nguyên thủ quốc gia gửi 
thư tới nhân dân đất nước mà đang đối địch và 
xâm lược nước mình. Vào dịp các Tết dương 
lịch (từ năm 1966 đến năm 1969), Người liên 
tục gửi thư chúc mừng đến nhân dân Mỹ mong 
cùng lập mặt trận chống chiến tranh và bày tỏ 
thiện chí hòa bình. Người khẳng định, nhân dân 
Việt Nam rất quý trọng tình hữu nghị với nhân 
dân Mỹ vĩ đại. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất am hiểu các học 
thuyết Đông Tây, kim cổ... Người luôn nâng 
niu những tính hoa đó và cho rằng, với sự phát 
triên không ngừng của khoa học - kỹ thuật, các 
phương tiện giao thông - vận tải, thông tin - liên 
lạc ngày càng phát triển, nhất định sẽ rút ngắn 
khoảng cách không gian, cả thế giới bao la như 
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xích lại gần nhau, cùng nhau phấn đấu "Rồi 
đây, bốn bể một nhà" 

Để góp phần vào sự nghiệp hòa bình thế 
giới, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, 
mong sánh vai cùng các cường quốc năm châu 
bốn biển, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiên báo: 
"Người có học thức lại càng không sợ... Đó là 
trào lưu tư tưởng của thời đại... "mọi người đều 
bình đẳng về kinh tế"... đó là những tư tưởng từ 
thiện, tương thân tương ái, nhân dân ấm no, thế 
giới đại đồng “12: và Người khẳng định một 
chân lý thời đại: " “T4” khuynh thì sẽ bị cô lập, 
sẽ xa rời nhân dân ta và nhân dân thế giới và 
sẽ thất bại", Lời nhận định của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị và càng sáng tỏ 
trong hôm nay: "Việt Nam là một bộ phận của 
thế giới, cũng không thể đi ngược dòng lịch sử 
được"d4), 

Trở lại năm 1923, qua một lần tiếp xúc, trao 
đổi với Nguyễn Ái Quốc, một nhà thơ Nga đã 
nhận định về Người: "Từ Nguyễn Ái Quốc đã 
tỏa ra một thứ văn hóa... mà có lẽ là một nền 
văn hóa tương lai... chúng ta như nghe thấy 
ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của 
tình hữu ái toàn thế giới"d5) 

Cách mạng Việt Nam, nhất là gần 20 năm 
đối mới, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đảng ta khăng định, Việt Nam sẵn sàng là bạn, 
là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế. Và trên thực tế, Việt Nam trở thành 
một trong những nhân tố quan trọng, đóng góp 
xứng đáng vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình thế 
giới. Sức mạnh Việt Nam được nhân lên gấp bội 
trong mối dây liên hệ với cộng đồng quốc tế, 
luôn tận tâm, tận lực phấn đấu vì một thế giới 
hòa bình, tiến bộ xã hội trong tâm thế "bốn biển 
đều là anh em". 


(10), (11) Hồ Chí Minh: Sđở, t 4, tr 177 
(12) Hồ Chí Minh: Sdở, t 3 tr 464 
(13) Hỗ Chí Minh: Sđd, t7 tr 318 
(14) Hồ Chí Minh: Sđd, t 3, tr 465 
(15) Hồ Chí Minh: Sđở, t 1, tr 478, 479 
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1 - Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng 
lỗi lạc. Người là lãnh tụ của cách mạng và của 
dân tộc Việt Nam. Người được nhân loại tôn 
vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân 
văn hóa thế giới. Trong con người ấy, trong 
nhân cách ấy, cái sâu thắm nhất và cũng là tinh 
túy nhất ở chỗ, Người là hiện thân của những 
giá trị văn hóa rực rỡ nhất, đẹp đề nhất, kết tinh 
từ những tinh hoa văn 
hóa của dân tộc và 
nhân loại. Người 
không thuần túy là 
một nhà chính trị mà 
cao hơn là một nhà 
văn hóa chính trị. Ở 
Người, những øgiá trị 
văn hóa đã thấm sâu 
vào mọi suy nghĩ, 
hành vi, hình thành 
một lối ứng xử riêng 
giàu tính văn hóa. 

“Nhân cách văn 
hóa của nhà chính trị 
Hồ Chí Minh vô cùng 
đa dạng, đa diện, 
được biểu hiện một 
cách nhất quán trong 
tư tưởng và hành 
động, lý trí và tình 
cảm, trong suy nghĩ 
nội tâm và những hành vi ứng xử với cộng 
đồng... Trong nhân cách ấy, khoan dung là một 
giá trỊ. Giá trị này không chỉ tồn tại như một 
yêu tố của cấu trúc đạo đức cá nhân mà còn 
thấm thấu trong mọi phương diện của nhân 
cách mà chính trị là một lĩnh vực biểu hiện. 

2 - Khoan dung là một khái niệm đa nghĩa 
có vai trò như quy phạm đạo đức, luân lý, góp 
phân hình thành một lối ứng xử giữa người với 
người trong cuộc sống. Theo nghĩa thông 
thường nhất, khoan dung được hiểu là sự tha 
thứ, sự thừa nhận, sự tôn trọng lẫn nhau mà ở 
cấp độ cao nhất là sự tiếp nhận. Vị vậy, đạt đến 
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phẩm chất khoan dung, biểu hiện đầu tiên là sự 
tha thứ. Tha thứ cho lỗi lầm của kẻ khác, tha 
thứ cho những dị biệt của kẻ khác trong sự so 
sánh với chính bản thân mình. Rõ ràng, về 
phương diện đạo đức, đây không phải là sự 
khoan thứ của bề trên đối với kẻ dưới mà là sự 
khoan thứ của những cá thể đồng loại - giữa 
con người với nhau; là sự khoan thứ của cái 
thiện đối với cái ác, 
của chân lý với sai 
lầm, của cái đẹp với 
cái xấu... 

Ngoài tha thứ, 
khoan dung còn là sự 
thừa nhận lẫn nhau 
ØIỮa COn người với 
con người. Thừa nhận 
Sự Cùng tồn tại, thừa 
nhận về những giá trị 
mà cá nhân, cộng 
đồng biểu hiện cho dù 
trong hệ thống giá trị 
ấy có những dị biệt, 
thậm chí là đối lập. 

Trong khoan 
dung, tôn trọng là 
một biểu hiện quan 
trọng. Sự tôn trọng 
lẫn nhau là cơ sở điều 
chính hành vi của con 
người khiến cho những giá trị của cá nhân, 
cộng đồng không bị kỳ thị. Nhờ đó những giá 
trị riêng được bảo tôn, các nền văn hóa không 
dẫn đến xung đột, các dân tộc nhược tiểu không 
bị đồng hóa văn hóa bởi toan tính của những 
thế lực cường quyền. 

Trong khoan dung, tiếp nhận là biểu hiện 
cao nhất, bởi chỉ có tiếp nhận thì sự tha thứ mới 
làm cho nhân loại tốt đẹp hơn, mới làm cho 
những cái hay, cái đẹp được bảo tồn, phát huy 
và mặt khác, nhờ tiếp nhận mà chủ thể của sự 
khoan dung cũng hoàn thiện hơn. Theo ý nghĩa 
đó, nhân loại sẽ tốt đẹp hơn bởi những giá trị 
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của cá nhân, nhóm, cộng đồng được tích hợp, 
phát triển. 

Sự phát triển của lịch sử đã chứng minh điều 
ấy. Xã hội loài người ngày càng hoàn thiện hơn 
không chỉ bởi nhân loại biết tha thứ cho nhau, 
thừa nhận nhau, tôn trọng nhau mà căn bản là 
biết tiếp nhận nhau. Điều này thể hiện ở chỗ, 
khi mối giao lưu giữa con người với nhau còn 
hạn hẹp, sự tiếp nhận chủ yếu diễn ra trong nội 
bộ cộng đồng thì lịch sử phát triên chậm chạp. 
Khi mối quan hệ càng mở rộng, sự tiếp nhận 
lẫn nhau được đây mạnh thì lịch sử phát triển 
nhanh hơn. Vì vậy, từ chối sự tiếp nhận là chấm 
dứt sự phát triên. Ngày nay, tốc độ phát triển 
của lịch sử nhanh chưa từng thấy cũng bởi các 
cá nhân, các cộng đồng có cơ hội hơn trong 
giao tiếp, có cơ hội hơn để tiếp nhận lẫn nhau, 
có ý thức hơn về sự cần thiết phải tiếp nhận và 
biết cách tiếp nhận có hiệu quả hơn. 

3 - Nếu có một sự thống nhất nào đó về 
cách hiểu khái niệm khoan dung như trên thì 
Hồ Chí Minh là một biểu hiện của sự khoan 
dung và cao hơn là mẫu mực về sự khoan dung. 
Khoan dung ở Hồ Chí Minh cũng được biểu 
hiện rất đa dạng, đa diện. Đây là một giá trị đạo 
đức mà ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của nó không 
giới hạn ở lĩnh vực luân lý thuần túy. Ngược 
lại, nó được lan tỏa, trải rộng trong mọi biểu 
hiện của nhân cách Hồ Chí Minh mà tập trung 
nhất là trong lĩnh vực chính trị, trong lối ứng xử 
với các dân tộc, các nên văn hóa khác hay nói 
cách khác, trong lĩnh vực văn hóa. 

Với Hồ Chí Minh, khoan dung là một trong 
những giá trị đạo đức trụ cột trong một nhân 
cách hoàn thiện bởi nhờ nó, Người có thể chia 
sẻ với những khô đau của người lao động bị áp 
bức, với những dân tộc bị nô dịch. Người trở 
- nên thân thương, gần gũi với người dân. Ngay 
cả những người không cùng ý thức hệ, thậm 
chí, ở một chiều cạnh nào đó là "địch thủ" vẫn 
phải kính trọng, thừa nhận Người. 
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Ở Hồ Chí Minh, khoan dung cũng được 
biêu hiện là sự tha thứ, sự thừa nhận, sự tôn 
trọng và cao nhất là tiếp nhận. 

Trong con người Hô Chí Minh, tha thứ cho 
lỗi lầm của người khác không chỉ là hành vi bị 
thôi thúc bởi yêu cầu của chính trị mà cao hơn, 
sâu hơn, từ trong cội rễ của vấn đề, đó là, từ 
lương tâm đạo đức, từ việc ý thức sâu sắc về 
tính đồng loại giữa con người với con người. 
Tha thứ, vì thế, trở thành một thuộc tính đạo 
đức có tính văn hóa. Trong Thư gửi đồng bào 
và chiến sỹ Nam Bộ, miền Nam Trung Bộ nhân 
ngày kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến (năm 1947) 
Người viết: "Nhân dịp này, tôi thiết tha kêu gọi 
những đồng bào vì một cớ gì mà lầm đường lạc 
lối hãy kịp trở về với Tổ quốc. Dù sao các 
người cùng là ruột thịt. Tôi tin rằng các người 
không thể nỡ lòng giúp địch làm cho đồng bào 
Việt Nam ta khô nhục mãi; tôi rất đau lòng thấy 
cảnh nôi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn. 

Tôi mong rằng các người hãy mau mau tỉnh 
ngộ. Và tôi cam đoan rằng Tổ quốc, đồng bảo 
và Chính phủ bao giờ cũng khoan hồng. Một 
khi các người đã trở về với Tố quốc thì các 
người sẽ được hoan nghênh rộng rãi như những 
người con đi lạc mới về"0), 

Ngoài tha thứ, đức khoan dung ở Hồ Chí Minh 
còn là sự thừa nhận người khác, thừa nhận 
những giá trị riêng của người khác. 

Cả cuộc đời Người là sự phấn đấu quên 
mình để cho nhân loại, dân tộc được sống trong 
hòa binh, tự do và hạnh phúc. Người cùng 
Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và để quốc 
Mỹ cũng không ngoài mục đích buộc các thế. 
lực xâm lược phải thừa nhận Việt Nam độc lập, 
thống nhất, được hưởng các quyền dân tộc cơ 
bản như các dân tộc khác trên thế giới. Trong 
Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Người đã dẫn ra 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 215 
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tư tướng trên đây trong Tuyên ngôn độc lập 
năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân 
quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp 
năm 1789 để một lần nữa kháng định quyên 
được thừa nhận, quyền được hưởng các quyền 
cơ bản của dân tộc Việt Nam. Sau đó, Người 
khẳng định: "Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: 
tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 
đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 
sung sướng và quyên tự do" t2, 

Trong điêu kiện Việt Nam, một quốc gia có 
đông đồng bào có đạo, Người thừa nhận đồng 
bào có đạo là một bộ phận hữu cơ của dân tộc. 
Đồng bào có đạo cũng là lực lượng cách mạng, 
họ cũng bị thực dân, đế quốc áp bức, bóc lột, vì 
vậy họ cũng là đối tượng của sự giải phóng mà 
cách mạng hướng tới. Đó là lý do để Người 
theo đuổi và thực thi chiến lược đại đoàn kết 
toàn dân tộc - một chiến lược đem lại sức mạnh 
to lớn cho cách mạng để giành thắng lợi trong 
sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. 


Cùng với tha thứ, thừa nhận, khoan dung ở 
Hồ Chí Minh còn là sự tôn trọng lần nhau giữa 
con người với con người. Hồ Chí Minh tôn 
trọng đồng bào của mình, tôn trọng cộng sự của 
mình, tôn trọng những nhu câu, khát vọng, 
phâm giá, lương tri của nhân loại tiến bộ. Vì lẽ 
ấy Người đánh giá cao những ai vì lẽ phải, vì 
chính nghĩa, vì sự tiến bộ của con người mà đấu 
tranh cho dù họ ở quốc gia nào, màu da nào, 
giai cấp, đảng phái nào. Người đấu tranh không 
khoan nhượng chống các thế lực thực dân, để 
quốc song phân biệt rất rõ bạn và thù. Đó là lý 
do để khoan dung ở Người không trở thành một 
giá trị trừu tượng. 

Người bày tỏ sự tôn trọng, lòng biết ơn đối 
với những ai ủng hộ dân tộc Việt Nam trong 
cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập, kể cả 
nhân dân tiến bộ Pháp và Mỹ và căm ghét 
những kẻ chống lại mục tiêu ấy. 

Ở Hồ Chí Minh, sự tôn trọng lẫn nhau giữa 
người với người suy cho cùng là sự tôn trọng 
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những nhu cầu, lợi ích chân chính, tôn trọng 
những ai vì nhân phẩm mà hy sinh, mà phấn 
đấu. Vì lẽ ấy, Người đề cao những đóng góp 
của Đức Phật, Đức Ki¡-tô, của những người sáng 
lập các tôn giáo chân chính bởi suy cho cùng, 
những vị ấy cũng có khát vọng về hạnh phúc 
cho nhân loại. Đó cũng là lý do để Người thừa 
nhận Khổng Tử, Giê-su, Đức Phật, Tôn Dật 
Tiên, C. Mác đều có ưu điểm chung bởi họ đều 
muốn mưu hạnh phúc cho con người, mưu phúc 
lợi cho xã hội. Và, với đồng bào có đạo Người 
tôn trọng niêm tin của họ, kiên trì, nhất quán 
thực thi chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Như đã nói ở trên, tiếp nhận là biểu hiện cao 
nhất của khoan dung và cuộc đời, nhân cách 
Hồ Chí Minh là biểu hiện sinh động nhất của sự 
tiếp nhận. Nhờ biết tiếp nhận, Người đã làm 
giàu vốn tri thức, nâng tầm văn hóa của mình 
để trở thành biểu tượng của sự kết tinh những 
tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, của 
truyền thống và thời đại. Với tư cách là một 
lãnh tụ cách mạng, một nhà văn hóa, cũng nhờ 
biết tiếp nhận mà Người đã lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam đi từ yếu đến mạnh để cuối cùng - 
như đã thấy - làm nên những chiến công càng 
ngày càng hiên hách, chói lọi. 

Nhờ phương pháp tiếp nhận đúng đắn, 
Người đã phát hiện được những ưu điểm của 
các học thuyết, chủ nghĩa, của các nền văn hóa 
và ngay trong từng cá nhân con người, Với 
Người, đạo Khổng có ưu điểm là "có đạo tu 
thân”; đạo Phật có ưu điểm là có lòng từ bị; 
tôn giáo của Chúa Giê-su có ưu điểm là lòng 
Bác ái; chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm đó 
là chính sách thích hợp với cách mạng nước ta; 
chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp cách 
mạng đúng đắn. Với cá nhân con người cũng 
vậy, N gười nhin thấy trong họ những khả năng, 
những tiềm năng và vai trò của cách mạng là 
phát hiện, nuôi dưỡng, phát huy những phâm 
chất ấy. Người nói: 


(2) Hồ Chí Minh: Sởdở., t4, tr l 
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"Ngủ thì ai cũng như lương thiện, 

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền; 

Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn, 

Phân nhiều do giáo dục mà nên". 8) 

Tiếp nhận truyền thống khoan dung, chuộng 
hòa bình của dân tộc ta, trước họa ngoại xâm, 
Hồ Chí Minh đã tìm đủ mọi cách để cứu vãn 
hòa bình cho đất nước. Song các thế lực ngoại 
xâm đã không cho phép Hồ Chí Minh và dân 
tộc Việt Nam lựa chọn giải pháp hòa bình và 
hai cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống thực 
dân pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, vì vậy, về 
thực chất chỉ là giải pháp cuối cùng nhằm giành 
và giữ độc lập cho Tô quốc. 

Thiết nghĩ, đó là nét độc đáo trong tư tưởng 
và nhân cách Hồ Chí Minh, được hình thành 
trên cơ sở truyền thống và được phát huy trong 
điều kiện mới của thời đại. Nhờ đó, những tư 
tưởng của truyền thống có thêm nội dung mới 
của thời đại. Cũng nhờ đó mà Hồ Chí Minh, 
với hành trang của một người yêu nước đã trở 
thành một người mác-xít chân chính, một nhà 
nhân đạo chủ nghĩa của xã hội hiện đại có khả 
năng đại diện cho một nền văn hóa tương lai. 

4 - Thời đại ngày nay đang chứng kiến 
những thay đối nhiêu mặt của xã hội về mọi 
chiều kích. Cuộc sống đã thúc ép con người mở 
rộng tầm quan hệ với thế giới vô trI (g1ới tự 
nhiên) và thế giới hữu tỉnh (thế giới loài người). 
Chưa bao giờ con người cảm thấy không gian 
hẹp, nhỏ bé như vậy và thời gian trôi nhanh như 
vậy. Cũng chưa bao giờ con người cảm thấy sự 
khó khăn to lớn đến như vậy khi phải lựa chọn 
thái độ sống đối với tự nhiên và đồng loại bởi 
toàn cầu hóa đã không chỉ làm các chiều quan 
hệ tăng nhanh mà còn làm tăng tính phức tạp 
của các quan hệ lên gấp bội. Xét về một tầm 
mức nào đó, có thê thấy, việc mở rộng các quan 
hệ đã làm cho lịch sử phát triển nhanh hơn. Tuy 
nhiên, trong sự phát triển ấy vẫn tiềm ấn những 
xung đột mà ở đây đó, những xung đột đó đã 
bộc phát gây nên những hậu quả tiêu cực cho 
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con người. Dù muốn hay không, con người 
phải lựa chọn một trong hai lối ứng xử trước tự 
nhiên và đồng loại - Thù hận hay khoan dung. 

Thực ra, trong quá khứ, đã từng tôn tại cả 
hai cách ứng xử ấy của con người. Với thái độ 
thù hận, trước tự nhiên, con người tự cho minh 
là chúa tế để rồi tước đoạt nó, khiến tự nhiên có 
nguy cơ không tự tái tạo kịp. Tình trạng sa mạc 
hóa đất đai, ô nhiễm môi trường, lỗ thủng tầng 
ô-zôn ngày càng rộng... là hậu quả của cách 
làm đó. Với thái độ thù hận, trước đồng loại, 
giai cấp bóc lột thống trị xã hội đã tìm mọi cách 
để tước đoạt người lao động. Hành động đó đã 
biến con người thành công cụ biết nói, thành 
thần dân, thảo dân, thành người "trần như 
nhộng" để rồi sản vật quí báu cuối cùng nhờ sự 
tiến hóa lâu dài của tự nhiên và công sức của 
chính con người mới tạo ra được - sản vật tinh 
thân - cũng bị biến dạng, bị méo mó. Con người 
bị tha hóa toàn diện, bị làm nhục bởi chính nó. 

Tuy nhiên, trong một xã hội mà những hành 
động của con người còn bị thôi thúc bởi thái độ 
thù hận, một lô-gíc khác của cuộc sống vẫn tồn 
tại như những mạch ngầm trong, lòng đất. Lúc 
âm I1, lúc dữ dội, mạch ngâm Ấy đã tạo nên 
những xung lực hướng con người về phía khoan 
dung, lựa chọn sự khoan dung. Cội nguồn của 
chủ nghĩa nhân văn vẫn được bồi đắp, tôn tạo 
để định hình như là giá trị cơ bản mà nhân loại 
hướng tới. Những áp đặt phi lý với tự nhiên và 
đồng loại dần dần được nhận diện, được vượt 
qua. Nhân loại ngày nay đã biết xa lánh quan 
hệ đơn trị giữa người với tự nhiên và đang làm 
mọi cách để bảo tồn sự sống trong một nỗ lực 
to lớn nhằm thiết lập mối giao hòa với tự nhiên. 
Trong quan hệ xã hội, họ cũng đã biết ghê tởm 
sự áp bức, bóc lột, biết xa lánh thái độ cực 
quyền của các thế lực tư bản tàn bạo muốn áp 
đặt cho nhân loại một thái độ sống duy nhất - 
chấp nhận thực tại tư sản. Cao hơn nữa, họ đã 


(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t3, tr 383 
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biết cùng nhau liên hợp nhằm loại bỏ dần 
những bất công và quyết tâm theo đuổi lý tưởng 
giải phóng con người một cách triệt đê. Vì lẽ ấy 
dù chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu SỤP 
đô, dù phong trào cách mạng thế giới đang có 
khó khăn, sự nghiệp giải phóng con người vẫn 
tiếp tục diễn ra với những hình thức ngày càng 
đa dạng, phong phú ở khắp các châu lục. Mặc 
dù để đạt đến sự tự do, hạnh phúc thật sự còn 
lắm gập ghènh mà nhiều khi phải trả giá song 
xu thế thời đại đặt ra yêu cầu buộc con người 
dứt khoát phải lựa chọn khoan dung. Đó là thái 
độ sống, lối ứng xử duy nhất đúng để các dân 
tộc, các nền văn hóa có thể xích lại gần nhau 
hơn trong hành trình phát triển. Cuộc đấu tranh 
đó là gian khổ và trong cuộc đấu tranh đó, một 
lần nữa, khoan dung lại được biểu hiện. Biểu 
hiện này ở chỗ, một bộ phận nhân loại tiến bộ 
đã biết vượt qua những sai làm của quá khứ để 
hướng về một tương lai tốt đẹp hơn; biết thừa 
nhận quyền con người, quyên dân tộc chân 
chính; biết tôn trọng các giá trị khác nhau của 
các n: văn hóa. Cao hơn nữa là biết tiếp nhận 
những thành quả vĩ đại của nhân loại để kiến 
tạo một tương lai không còn áp bức, bất công, 
con người thật sự tự do, hạnh phúc. 

Theo ý nghĩa đó, khoan dung theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh là một giá trị của thời đại. 

5 - Trong nhiều nghìn năm lịch sử, bằng 
những nỗ lực to lớn của nhiều thế hệ, người 
Việt Nam đã tạo cho mình một hệ giá trị văn 
hóa đa dạng và độc đáo. Trong hệ giá trị ấy có 
khoan dung. 

Trong quan hệ với tự nhiên, theo minh triết 
Đông phương, người Việt không tự xem mình 
là kẻ thống trị. Ngược lại, họ gần gũi với tự 
nhiên, gắn bó với tự nhiên, biết ơn tự nhiên. 

Trong quan hệ xã hội, người Việt coi trọng 
giá trị cộng đồng với những tầng bậc khác nhau 
mà cộng đồng hẹp nhất là Nhà, tiếp đến là Làng 
và cao nhất là Nước. Với văn hóa của nước 
ngoài, họ thừa nhận, tôn trọng, biết bỏ qua 
những dị biệt để tiếp thu những giá trị phù hợp 
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cuộc sống của mình nhằm xây dựng, bảo tôn, 
phát triển nền văn hóa bản địa. Với các thế lực 
ngoại xâm, họ kiên cường đánh trả khi không 
còn lựa chọn nào khác và những cuộc đánh trả 
Ấy không phải vì muốn mình trở thành kẻ chiến 
thắng. Suy cho cùng, người Việt Nam muốn 
bảo vệ giang sơn, xã tắc, bảo VỆ mảnh đất 
thiêng được gọi là Tô quốc. Vì lẽ â Ấy, thắng giặc 
vân khoan cho giặc, vân cấp thuyền, câp ngựa 
cho giặc về quê. Thậm chí những vong hôn của 
kẻ xâm lược vẫn được thờ phụng bởi một triết 
lý nhân bản đến kiệt cùng - đó cũng là vong 
hôn của đông loại. 

Tiếp nhận mạch ngầm truyền thống và tinh 
hoa nhân loại, Hồ Chí Minh đã đưa giá trị khoan 
dung của truyền thống lên một tầm cao mới. 
Điều này được thể hiện trong 3/4 thế kỷ đấu 
tranh cách mạng của Đảng ta do Hồ Chí Minh 
sáng lập, rèn luyện. Trong cuộc đấu tranh ấy, 
Đảng đã lãnh đạo toàn dân kiên quyết giành 
độc lập cho dân tộc, kiên quyết dùng bạo lực 
cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng 
cực kỳ tàn bạo của kẻ thù. 

Sau ngày toàn thắng, khi Nam Bắc đã về 
trong một nhà, đất nước đã độc lập, thống nhất, 
nhiều kẻ dự báo sẽ có cuộc "tắm máu" song 
điều đó không diễn ra. Ngược lại, Đảng chủ 
trương hòa hợp dân tộc, thực thi chiến lược đại 
đoàn kết toàn dân tộc, xem đại đoàn kết là động 
lực quyết định sự thành công của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. Với những thế lực đã 
từng gây chiến, Đảng chủ trương khép lại quá 
khứ, hướng về tương lai và tuyên bố Việt Nam 
muốn làm bạn với các dân tộc khác. Xem 
thế đủ biết tầng nấc và sự kiên trì theo đuối 
giá trị khoan dung của Đảng ta đến mức 
độ nào, ý nghĩa của tư tưởng khoan dung của 
Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam đến 
mức độ nào! Và, có lẽ, trong hành trình tiếp 
theo của cách mạng, khoan dung vẫn là một giá 
trị càng ngày càng lan toả ảnh hướng, định 
hướng cho dân tộc Việt Nam, cho toàn nhân 
loại trong hành trình tiến về phía trước. Eì 
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THẮNG LƠI CỦA CÁCH MẠNG 
THÁNG TÁM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SƠ 
VÀ ĐÔI NGŨ CÁN BỘ CƠ SƠ Ở LÀO CAI 


ÀO Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, nơi 
| quần tụ của nhiều dân tộc thiểu số anh 
em. Suốt những năm 1930 - 1940, vì ở 
xa Trung ương Đảng, giao thông đi lại khó 
khăn, thông tin bị kẻ thù bưng bít, địa bàn hầu 
như bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai của 
chúng chia cắt đến biệt lập nên Lào Cai chưa 
xây dựng được tổ chức cơ sở của Đảng. Vì 
vậy, phong trào yêu nước thời gian này ở địa 
phương tuy đã bùng phát ở nhiều nơi nhưng 
vân năm trong tình trạng tự phát. 

Tháng 5-1940, Trung ương Đảng và Xứ ủy 
Bắc Kỳ quyết định thành lập chiến khu D gồm 
7 tỉnh: Phúc Yên, Vĩnh Yên, Yên Bái, Phú 
Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang. Sau 
đó, căn cứ cách mạng Vân - Hiền Lương trên 
chiến khu D ra đời đã có tác động mạnh mẽ 
đến phong trào yêu nước ở các tỉnh thượng lưu 
sông Hồng, sông Chảy. Lúc này, một sô cân 
bộ của khu D được cử lên hoạt động ở Lào Cai, 
sau đó tổ Việt Minh ở ga Phố Mới (Lào Cai) 
được xây dựng đầu năm 1943 đã có tác dụng 
làm cho phong trào đấu tranh yêu nước của 
nhân dân Lào Cai thực sự chuyển sang thời kỳ 
đấu tranh tự giác. 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 


GIÀNG SEO PHỬ ° 


Những năm 1943 - 1944, trước tình hình 
phong trào cách mạng sôi sục trong cả nước, 
phát-xít Nhật và bè lũ tay sai điên cuông đàn 
áp, phong trào cách mạng và cơ sở Việt Minh 
ở Lào Cai bị địch khủng bố gắt gao. Nhưng 
được cách mạng giác ngộ, nhân dân các dân 
tộc ở thị xã và các thị trần ở Lào Cai vẫn kiên 
cường đấu tranh chống Nhật. Đầu năm 1945, 
nhân dân Võ Lao (Văn Bàn) đã nôi dậy phá 
kho thóc của Nhật để cứu đói. Nhân dân ở thị 
trấn Sa Pa, Phố Mới, Phố Lu, Thái Niên, Văn 
Bàn phối hợp cùng anh em binh lính, bảo an 
binh yêu nước nối dậy đấu tranh với Nhật đòi 
độc lập và thành lập chính quyền nhân dân. 
Ngày 5-8-1945, nhân dân huyện Văn Bàn nổi 
dậy khởi nghĩa, đập tan chính quyền phát-xít 
Nhật và tay sai. Ngày 7-8-1945, nhân dân 
huyện Than Uyên nổi dậy khởi nghĩa giải 
phóng địa bàn huyện. Khí thế cách mạng ở 
Lào Cai lúc bấy giờ đã rất sôi sục. Một số nơi 
nhân dân đứng dậy khởi nghĩa giành chính 
quyền làm cho bọn phát-xít Nhật ở thị xã 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 
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Chực tiến - Kinh nghiệm 


Lào Cai cũng như nơi khác trong tỉnh hết sức 
lo sợ. Chúng truy lùng, khủng bố gắt gao cán 
bộ Việt Minh và cơ sở cách mạng. 

Lúc này Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
đã diễn ra và giành thắng lợi ở nhiều nơi trong 
nước. Ơ Lào Cai, phát-xít Nhật ra sức bưng bít 
thông tin, khống chế nhân dân, làm cho cán bộ 
ta không thể tổ chức được cuộc khởi nghĩa 
giành chính quyền. Cuối tháng 9-1945, phát- 
xít Nhật rút khói Lào Cai, nhưng quân Tướng 
Giới Thạch lại tràn vào miền Bắc nước ta. 
Theo sau quân Tưởng là bọn phản động Quốc 
dân Đảng. Bọn chúng chiếm đóng Lào Cai, 
làm cho tình thế cách mạng lúc này vô cùng 
khó khăn. 

Trung tuần tháng 10-1945, Xứ ủy Bắc Kỳ 
và Kỳ bộ Việt Minh cử một đoàn cân bộ lên 
Lào Cai củng cố lực lượng, vận động, tô chức 
nhân dân đấu tranh giải tán chính quyền cũ, 
thành lập chính quyên cách mạng. Đoàn cán 
bộ mang theo thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi đồng bào các dân tộc Lào Cai. Trong thư 
Người báo tin thắng lợi, nêu lên ý nghĩa của 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và căn dặn, 
động viên đồng bào Lào Cai đứng lên thành 
lập chính quyên, giữ gìn trật tự trị an. 


Lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời 
hiệu triệu, tập hợp đồng bào các dân tộc Lào 
Cai đoàn kết đứng lên làm cách Tạng. Trước 
sức mạnh đồng lòng của các tầng lớp nhân 
dân, chỉ sau vài ngày, chính quyên ‹ cách mạng 
ở thị xã Lào Cai và các thị trân Phố Lu, Sa Pa 
đá được thanh lập. Nhân dân phần khởi bắt tay 
vào củng cố chính quyên, giải quyết từng bước 
những khó khăn vê đời sông xã hội, tích cực 
tham gia các phong trào diệt "giặc đói”, "giặc 
dốt". Nhân dân thị trấn Sa Pa đã tích cực tham 
gia hưởng ứng "Tuần lễ Vàng" do Chính phủ 
phát động và đã đóng góp được 2 lạng vàng. 
Như vậy, chính quyền cách mạng ở Lào Cai đã 
được thiết lập trong tháng 10-1945. So với các 
địa phương trong cả nước, chính quyền cách 
mạng ở Lào Cai được thành lập sau hai tháng, 
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Yạp chí Cộng sản 


nhưng sự kiện chính trị này có ý nghĩa rất lớn 
đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
Lào Cai đồng thời gắn liền với thắng lợi của 
cách mạng cả nước. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Lào 
Cai để lại cho Đảng bộ và nhân dân các dân 
tộc trong tinh những bài học kinh nghiệm quý 
báu, trong đó có bài học về xây dựng cơ sở và 
đội ngũ cán bộ cơ sở. Bài học lịch sử quý giá 
đó đã và đang được Lào Cai vận dụng sáng tạo 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc. 


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Đảng bộ Lào Cai nhận thức rõ: Lúc nào, 
nơi nào tô chức cơ sở của Đảng và cán bộ cơ 
sở yếu thì lúc đó, nơi đó phong trào cách mạng 
sẽ không mạnh. Do đó, Đảng bộ Lào Cai luôn 
chú trọng công tác xây dựng cơ sở cách mạng 
và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Ngay từ năm 1947, 
trong vùng đồng bào các dân tộc Mông, Dao, 
Tày... ở Lào Cai rất nhiều gia đình đã trở thành 
cơ sở cách mạng. Từ năm 1948, Đảng bộ Lào 
Cai đã tăng cường bố trí cán bộ vào vùng địch 
để hoạt động nên công cuộc kháng chiến ỠỞ 
Lào Cai đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, và 
đã xây dựng được mạng lưới cơ sở cách mạng 
rộng khắp trong vùng địch kiêm soát. Từ 
những cơ sở đó lực lượng du kích vũ trang 
từng bước được xây dựng kết hợp với phong 
trào đấu tranh chính trị của quần chúng, tiến 
lên đấu tranh vũ trang. Khu căn cứ địa cách 
mạng Cam Đường - Gia Phú - Xuân Giao được 
hinh thành và phát triển, tạo chỗ đứng chân 
vững chắc, làm bàn đạp cho các lực lượng cách 
mạng tiến lên giải phóng hoàn toàn tỉnh Lào 
Cai vào năm 1950. Sau đó, nhờ có các cơ sở 
cách mạng vững mạnh ở các nơi trên địa bàn 
của tinh, mà âm mưu của thực dân Pháp tập 
hợp và dùng bọn phi phá hoại sự nghiệp cách 
mạng đã bị thất bại. 

Bài học kinh nghiệm từ công tác xây dựng 
cơ sở cách mạng và đội ngũ cán bộ cách mạng 
trong Cách mạng Tháng Tâm năm 1945 và 
trong kháng chiến chống thực dân Pháp được 


Số :17.(tháng 9 năm 2005) 


Cực tiễn - “Xinkt nghiêm 


Đảng bộ Lào Cai kế thừa á ap dụng vào công tác 
xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thê quân 
chúng và nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ ở 
cơ sở trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Những năm 1955 - 1970, tỉnh đã cử hàng 
nghìn cán bộ xuống thực hiện "Ba cùng" với 
nhân dân. Những năm 1979 - 1985, hàng 4 trăm 
cán bộ được điều lên tăng cường củng cố các 
xã biên giới. 

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thấm nhuần 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ 
là gốc của công việc. Công việc thành công 
hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", Đảng 
bộ Lào Cai luôn coi việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ cơ sở là công việc "gốc". Do điều kiện, 
hoàn cảnh và đặc điểm vùng cao, đội ngũ cán 
bộ cấp cơ sở ở Lào Cai còn nhiều mặt hạn chế. 
Để nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán 
bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa XI (năm 2000) đã xây 
dựng đề án bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chủ chốt 
cấp cơ sở, đề án củng cố xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức 
cơ sở đảng. Thực hiện các đề án trên, 5 năm 
qua đã có 18 nghìn lượt cán bộ, chủ yếu là cán 
bộ cơ sở trong tỉnh đã được đào tạo, bôi dưỡng 
về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. 

Đồng thời với việc tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, đàng bộ Lào Cai chú trọng công 
tác phát triển đảng, nhất là ở vùng nông thôn, 
phấn đấu tất cả các thôn, bản trong tỉnh đều có 
đảng viên. Nhờ làm tốt công tác cán bộ mà 
chất lượng tô chức cơ sở đảng, chính quyền, 
đoàn thể đã được nâng lên. Năm 2004, có trên 
80% số tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn 
thể đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thanh 
xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo công tác ở địa 
phương, cơ sở. Đây thực sự là bước đột phá 
trong công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ 
sở chính trị ở Lào Cai. 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 
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Thực tế những năm lãnh đạo nhân dân xây 
dựng địa phương, Đảng bộ Lào. Cai nhận thấy 
tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể ở 
nơi nào vững mạnh, trong sạch, ở nơi đó 
phong trào quần chúng phát triền mạnh mẽ; 
các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã 
hội hằng năm đều hoàn thành vượt mức; đời 
sống nhân dân được cải thiện, mọi mặt của địa 
phương được thay đôi nhanh chóng. 

Có thể nói trong quá trình lãnh đạo, Đảng 
bộ Lào Cai đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
xây dựng cơ sở chính trị với đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ. cán bộ, đảng viên, giữa xây 
dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ với tiếp nhận cán 
bộ do Trung ương điều chuyển lên, giữa cán 
bộ tăng cường với cán bộ ở cơ sở. Vì vậy, sau 
hơn 10 năm tái lập tỉnh, đến nay đội ngũ cán 
bộ, công chức của tính Lào Cai đã có sự 
chuyển biến đáng kể cả về số lượng và chất 
lượng. Toàn tỉnh có 17.000 cán bộ, công chức, 
trong đó số cán bộ có trình độ đại học chiếm 
17,2%; cao đẳng và trung học chiếm 62,5%; 
cử nhân và cao cấp chính trị chiếm 13,7%. 

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (năm 2000), Lào Cai 
càng chú trọng đặc biệt đến công tác xây dựng, 
củng có hệ thống chính trị gắn chặt với Xây 
dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đẳng viên Ở CƠ 
sở. Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 10 
và xây dựng chương trình, đề ân vê sắp xếp, 
luân chuyên cán bộ hướng về cơ sở; đưa gần 
200 cán bộ cấp tỉnh, huyện tăng cường cho các 
xã đặc biệt khó khăn. 

Do chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo 
và bôi dưỡng cán bộ nên Lào Cai cơ bản khắc 
phục một bước quan trọng tinh trạng bị động 
trong việc bố trí cán bộ lãnh đạo các cấp, các 
ngành. Quy trinh, quy hoạch cán bộ được thực 
hiện dân chủ, thống nhất trên CƠ SỞ các quy 
định về tiêu chuẩn cán bộ cho mỗi chức danh 
quy hoạch theo quy định của Trung ương và 
của tỉnh. Tỉnh đặc biệt chú trọng đào tạo, bôi 
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dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu 
số và cán bộ nữ cả về phẩm chất chính trị, đạo 
đức và năng lực hoạt động thực tiễn. Quy 
hoạch cán bộ ở Lào Cai đã trở thành căn cứ để 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí sử dụng 
- và luân chuyển cán bộ. Từ năm 2001 đến 
nay, tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 
trị, chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa cho 
17.570 lượt cán bộ trong đó trung cấp là 
568 người; cao cấp lý luận chính trị là 
139 người, thạc sỹ, cử nhân chuyên môn và lý 
luận chính trị là 135 người. Đến nay trình độ 
chuyên môn, nghiệp VỤ, năng lực công tác của 
cán bộ từ tỉnh xuông cơ sở đã nâng lên đáng 
kể. Tỉnh đã ban hành một số chính sách nhằm 
khuyến khích cán bộ, nhất là cán bộ người dân 
tộc thiểu số, cán bộ ở cơ sở và cán bộ nữ thuộc 
diện đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ. 
Bên cạnh việc ban hành một số cơ chế, chính 
sách thu hút cán bộ đến làm việc tại địa 
phương, Lào Cai tạo mọi điều kiện để con em 
các dân tộc trong tỉnh sau khi đốt nghiệp các 
trường đại học, cao đẳng trở về cống hiến tài 
năng, sức lực xây dựng quê hương. Mặt khác, 
Tỉnh Ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 
các câp, các ngành rà soát, bô sung quy hoạch 
được gần 1.000 đông chí; trong đó cán bộ nữ 
chiếm 13,2%, cán bộ là người dân tộc thiểu 
số chiếm 22,2%, đưa tỷ lệ cán bộ là người 
dân tộc thiểu số ở các sở, ban, ngành của tỉnh 
lên 17%. 

Đội ngũ cán bộ ở Lào Cai được tăng cường 
trong những năm qua, đã tạo được sự chuyển 
biến mạnh mẽ, tích cực ở các xã, phường, nhất 
là làm tốt công tác tham mưu và phối hợp chặt 
chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở 
vận động nhân dân thực hiện các chương trình, 
dự án phát triên kinh tế - xã hội ở địa phương, 
góp phần xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục 
lạc hậu ở nông thôn vùng sâu, vùng xa. Cán bộ 
tăng cường về cơ sở đã làm cho đội ngũ cán bộ 
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các địa 
phương thay đối lề lối làm việc, tác phong 
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công tác... Nhờ vậy, việc triển khai thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước Và CƠ chế, chính 
sách của tính đạt hiệu quả tốt. Cái được lớn 
nhât của việc luân chuyên, tăng cường cán bộ 
cho huyện và cơ sở là, một mặt đã tăng cường 
sức mạnh cho cơ sở; mặt khác, cán bộ được 
rèn luyện, thử thách, trường thành trong thực 
tiễn; qua đó, không ngừng nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Ở CƠ SỞ, 
phát huy vai trò tiên phong gương mâu của cán 
bộ, đảng viên, củng cô lòng tin của nhân dân 
với Đảng, với chính quyên. Điều này khẳng 
định chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo 
của Bộ Chính trị là hoàn toàn đúng đắn. Qua 
đó, công tác đánh giá, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh 
đạo, quản dýo ở tinh Lào Cai sát với tình hình và 
đòi hỏi của thực tiễn. Đến nay, công tác này 
đã cơ bản hoàn thành ở tất cả các cấp, các 
ngành từ tỉnh đến huyện, thị xã và các doanh 
nghiệp nhà nước thuộc tính và đã thực hiện 
theo đúng quy trình dân chủ, khách quan, góp 
phân quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cầp, các ngành 
trong tỉnh. 

Kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 và Quốc khánh 2-9, nhìn lại quá 
khứ vẻ vang, oanh liệt, hướng tới tương lai tươi 
sáng của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Lào 
Cai cùng cả nước tiếp tục đây mạnh sự nghiệp 
đôi mới trên cơ sở phát huy những giả trị và 
vận dụng sáng tạo những bài học quý báu của 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đề thực sự 
trở thành điểm sáng về kinh tế - văn hóa trên 
vùng Tây Bắc của Tổ quốc, trước mắt Lào Cai 
còn nhiều việc phải làm, trong đó công tác 
xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống 
chính trị ở cơ sở luôn được coi là nhiệm vụ 
quan trọng có tính chiến lược. Đảng bộ tỉnh 
Lào Cai tập trung tâm sức và kinh nghiệm, 
nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cân bộ 
và tô chức chính trị cơ sở ngang tầm với nhiệm 
vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Cì 
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60 năm chiên đâu, xây dụng 
va trương thanh 


ÁCH đây tròn 60 năm, trong không 
khí sục sôi của cuộc Cách mạng Tháng 
Tâm vĩ đại, ngày 15-8-1945, Hội nghị 
toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương và sau 
đó là Quốc dân Đại hội Tân Trào đã ra Nghị 
quyết về tiến hành Tông khởi nghĩa giành 
chính quyền, trong đó có một quyết định quan 
trọng là thành lập “Ban giao thông chuyên 
môn”, chính thức khai sinh ngành bưu điện 
cách mạng Việt Nam. Tuân theo lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trong những 
ngày tiên khởi nghĩa: "Việc liên lạc là một việc 
quan trọng bậc nhất của công tác cách mạng vì 
chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự 
phân phối. lực lượng và do đó bảo đảm thắng 
lợi" “, suốt mẫy chục năm qua, cán bộ, công 
nhân viên ngành bưu điện đã đem tất cả sức 
lực, trí tuệ và cả xương máu của mình để phục 
vụ sự nghiệp cách mạng của Đang và dân tộc, 
phục vụ nhu câu thông tin liên lạc của nhân 
dân, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại 
của hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, 
giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cũng như 
công cuộc xây dựng, phát triển đất nước 
hiện nay. 
Quá trình xây dựng và trường thành của 
ngành bưu điện luôn gắn liền với lịch sử của 
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dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay 
từ thời điểm lịch sử trọng đại - Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930, Đảng đã thành 
lập những đội quân giao thông cách mạng làm 
nhiệm vụ đưa công văn, tài liệu, chỉ thị của 
Trung ương Đảng tới các cấp ủy và chính 
quyên địa phương trong cả nước. Trong hoàn 
cảnh hoạt động bí mật, địch kiểm soát gắt gao, 
phương tiện thông tin thiếu thốn, thô sơ, những 
chiến sĩ giao liên cách mạng đã bất chấp hiểm 
nguy, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nhiều đồng 
chí đã bị địch bắt bớ, tù đày, chấp nhận hy sinh 
cả tính mạng đê bảo vệ cán bộ, bảo vệ bí mật 
của Đảng. 

Trong kháng chiến chống Pháp, cơ sở vật 
chất kỹ thuật ban đầu thô sơ, phương tiện 
thông tin liên lạc vô cùng thiếu thốn, nhưng 
tỉnh thần tự lực tự cường, sáng tạo, ngành bưu 
điện đã sử dụng mọi hình thức, từ ô tô, xe ngựa, 
đi thuyền, chạy bộ, vừa chiến đấu vừa làm 
nhiệm vụ, vượt qua mọi đôn bốt, dưới làn đạn 
địch để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy đường 


* GS,TSKH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Bưu chính - Viễn thông 

(1) Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr 80, 81 
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giao thông liên lạc phục vụ kháng chiến từ 
trung ương đến các liên khu, tỉnh, huyện, xã, từ 
vùng tự do đến vùng địch kiểm soát được liên 
kết thành một hệ thống thống nhất, được tổ 
chức, chỉ đạo chặt chẽ và hoạt động vô cùng 
hiệu quả. 

Thời kỳ từ năm 1954 - 1975, thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược theo đường lối của Đảng: 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến 
hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà, cùng với 
thắng lợi của toàn quân, toàn dân ta trên khắp 
các mặt trận, các chiến trường, ngành bưu điện 
đã nỗ lực xây dựng nên một mạng lưới thông 
tin tuy còn thô sơ nhưng đã đáp ứng cơ bản yêu 
cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ỦY, chính quyền, bảo đảm thông tin phục 
vụ chiến đấu, sản xuất, góp phần xứng đáng 
vào chiến công vĩ đại của dân tộc. 

Trải qua 30 năm chiến tranh, mỗi cán bộ, 
công nhân viên chức ngành bưu điện đều có 
thê tự hào về những đóng góp cho thắng lợi 
chung của dân tộc. Bưu điện là một trong 
những ngành dân sự có số liệt sỹ đông nhất, với 
hơn 1 vạn người con đã ngã xuống cùng với 
hàng nghìn người đã để lại một phần xương 
máu của mình trên khấp các chiến trường. 
Toàn ngành có 459 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
48 bưu điện tính, thành được phong tặng danh 
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 
Những con số cụ thể nêu trên cũng mới chỉ nói 
lên được một phân công sức, xương máu mà 
các chiến sỹ giao bưu, thông tin liên lạc của 
ngành bưu điện đã ngày đêm tận tụy, hy sinh 
cống hiến cho lý tưởng độc lập tự do của 
dân tộc. 

Vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn 
của đất nước sau chiến tranh, phát huy truyền 
thống trung thành, dũng cảm trong chiến đấu, 
ngành bưu điện lại cùng toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta viết nên những trang sử mới với 
những kỳ tích sáng tạo. Công cuộc đối mới 
theo đường lối Đại hội VI của Đảng không chỉ 
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là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử phát triển 
đất nước mà còn đem lại cho ngành bưu điện 
những vận hội và thời cơ phát triển to lớn. Với 
tỉnh thần đối mới nhận thức, nêu cao ý chí tự 
lực tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, 20 năm qua, ngành đã có những bước 
phát triên mang tính nhảy vọt với những thành 
tựu rất đáng tự hào. 

Chặng đường 20 năm đổi mới của ngành 
bưu điện có thể được chia làm hai giai đoạn. 
Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1986 - 2000, đặc 
biệt là từ 1993 - 2000, toàn ngành thực hiện 
Chiến lược tăng tốc với trọng tâm là cuộc cách 
mạng công nghệ, mở mang hợp tác quốc tế, 
Vượt qua hàng rào cấm vận. Với chủ trương "đi 
thắng vào hiện đại" táo bạo, "lấy ngoài nuôi 
trong”, bưu điện Việt Nam đã hoàn thành việc 
chuyển hoàn toàn mạng viễn thông từ kỹ thuật 
a-na-log lạc hậu sang mạng kỹ thuật số, tự 
động hóa cao và đa dịch vụ, đánh dấu sự thay 
đôi về chất và sự phát triển có tính nhảy vọt về 
công nghệ. Bên cạnh đó là nỗ lực mở rộng 
mạng quốc gia và quốc tế, phô cập dịch vụ, 
đưa thông tin bưu điện đến với khu vực nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 
Giai đoạn thứ hai, từ năm 2000 đến na y, toàn 
ngành thực hiện Chiến lược hội nhập và phát 
triên. Đồng, thời với việc tiếp: tục công cuộc đôi 
mới, tăng tốc, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, mở 
rộng và nâng cao năng lực mạng lưới, cập nhật 
công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa và nâng cao 
chất lượng dịch vụ, trọng tâm của giai đoạn 
này là cuộc cách mạng về cơ chế và mở cửa, 
cạnh tranh. Trong giai đoạn này, ngành bưu 
điện đã thực hiện việc chuyển từ độc quyên 
doanh nghiệp sang cạnh tranh của nhiêu công 
ty trong kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn 
thông, từng bước mở cửa thị trường viễn thông 
có cạnh tranh, đông thời tăng cường công tác 
xây dựng hành lang pháp lý, kiện toàn hệ thống 
tổ chức quản lý nhà nước, đối mới doanh 
nghiệp với mục tiêu chiến lược là phát huy nội 
lực, tích cực chuẩn bị cho hội nhập kinh tế 
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quốc tế theo lộ trình chung của đất nước. 
Bộ Bưu chính - Viên thông được thành lập trên 
cơ sở của Tổng công ty và đưa Tổng công ty 
Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trở thành 
Tập đoàn kinh tế đầu tiên của Việt Nam. 

Nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối 
đổi mới của Đảng vào công cuộc phát triển 
ngành, trong 20 năm qua, ngành bưu điện đã 
tập trung thực hiện một số chính sách và giải 
pháp tông thể như: 

- Mở rộng hợp tác quốc tế, bằng những giải 
pháp mềm dẻo, khôn khéo và sáng tạo, cả 
trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, cắm vận 
cho đến thời kỳ mở cửa, hội nhập kinh tế quốc 
tế sau này để tranh thủ tối đa nguồn vốn, kinh 
nghiệm quản lý, công nghệ của các nước phát 
triển để hiện đại hóa, tăng tốc phát triển. - 

- Phát huy nội lực, đổi mới cơ cấu đầu tư, 
đổi mới doanh nghiệp, nâng cao tinh thần tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp. 

- Phát triển công nghiệp bưu chính viễn 
thông và công nghệ thông tin, từng bước nâng 
cao năng lực tự chủ, khả năng làm chủ công 
nghệ, tiến tới đáp ứng được kịp thời quan trọng 
nhu cầu phát triên sản xuất kinh doanh và có 
phân xuất khẩu. 

- Phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của 
ngành bưu điện, coi trọng nhân tố con người, 
tăng cường công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, 
chuyên gia, chú trọng chính sách xã hội, công 
tác đền ơn đáp nghĩa và giữ gìn, phát huy uy tín 
của ngành. 

Với định hướng chiến lược cùng việc thực 
hiện một cách đồng bộ các chính sách và giải 
pháp nêu trên, sau 20 năm thực hiện công cuộc 
đổi mới theo đường lối của Đảng, ngành bưu 
điện đã đạt được một số thành tựu nổi bật. 

Thứ nhắt, xây dựng được một hệ thống kết 
cầu hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, đông 
bộ, đạt trình độ ngang tầm quốc tế với các hệ 
thống truyền dẫn vi ba số và vệ tinh, cáp quang 
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trong nước và quốc tế với công nghệ hiện đại. 
Các hệ thống tông đài điện tử kỹ thuật số hoàn 
toàn tự động cả nội hạt, đường dài và quốc tế. 
Hệ thống thiết bị thuê bao cũng liên tục đối 
mới, phù hợp với trình độ công nghệ của mạng 
lưới. Mạng lưới thông tin trên biển Đông đang 
được hiện đại hóa, phục vụ có hiệu quả các 
hoạt động kinh tế, quốc phòng trên biển. Các 
mạng chuyên dùng tiếp tục phát triển, gắn kết 
với mạng công cộng. Có thể khẳng định rằng, 
cho đến nay chúng ta đã bảo đảm thông tin liên 
lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống 
từ trung ương đến tất cả các tỉnh, huyện và hầu 
hết các xã trong cả nước, đến vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo, và tự động đến tất cả các 
nước trên thế giới. 

Thứ hai, cung cấp một hệ thống các dịch vụ 
bưu chính, viễn thông, In-tơ-nét phong phú, 
tiên tiến, cập nhật công nghệ mới nhất của thế 
ĐIỚI VỚI những tiện ích và chất lượng ngày 
càng cao, giá cước ngày càng thấp. Từ một 
ngành độc quyền, mang tính phục vụ là chủ 
yêu với những dịch vụ nghèo nàn, chất lượng ˆ 
thấp, đối tượng phục vụ hạn chế, chúng ta đã 
xây dựng được một thị trường dịch vụ bưu 
chính, viễn thông, In-tơ-nét cạnh tranh sôi 
động, tăng trưởng với tốc độ bùng nổ, đưa 
ngành bưu chính viên thông thành một ngành 
dịch vụ hàng đầu, đóng góp ngày càng lớn vào 
phát triển kinh tế - xã hội. Từ chỗ chỉ có Tổng 
công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam độc 
quyền trên thị trường, đến nay, chúng ta có 
6 doanh nghiệp nhà nước được câp phép kinh 
doanh hạ tầng mạng viên thông gôm: VNPT, 
Công ty Viễn thông quân đội (Viettel), Công ty 
cổ phân dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn 
(Saigon Postel), Công ty cô phần Viễn thông 
Hà Nội (Hanoi Telecom), Công ty Viễn thông 
điện lực (VP Telecom), Công ty Điện tử Viễn 
thông hàng hải (Vieshipel) cùng hàng trăm 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
kinh doanh các dịch vụ In-tơ-nét và công nghệ 
thông tin. 
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Nếu năm 1995, thời điểm kết thúc giai 
đoạn 1 của Chiến lược tăng tốc, cả nước có trên 
700 nghìn máy điện thoại, đạt mật độ 
1máy/100 dân và mới chỉ có 57% số xã trong 
cả nước có điện thoại, đến hết tháng 6-2005, đã 
đạt 12,17 triệu máy (VNPT có 11,29 triệu máy, 
còn lại là thuê bao của các doanh nghiệp mới: 
Viettel, SPT), trong đó số thuê bao điện thoại 
di động đạt trên 6,17 triệu máy, chiếm trên 
50% toàn mạng: 97,3% số xã trong toàn quốc 
đã có máy điện thoại. Nước ta đã đạt mật độ 
14,84 máy điện thoại/100 dân, vượt gấp đôi chỉ 
tiêu mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đề ra 
cho ngành bưu điện là đạt 7 - § máy điện 
thoại/100 dân vào năm 2005. Sau hàng chục 
đợt giảm cước theo chỉ đạo của Chính phủ, tới 
tháng 1-2004, giá cước dịch vụ bưu chính viễn 
thông Việt Nam đã ngang bằng chỉ tiêu 
ASEAN. (Báo cáo của Ngân hàng thế giới 
tháng 5-2004) 

_ Sự kiện năm 1997, chúng ta chính thức kết 
nối mạng In-tơ-nét toàn câu là một mốc quan 
trọng không chỉ đối với ngành viên thông mà 
còn đối với đất nước ta trong. tiến trình mở cửa, 
hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, sau 8 năm 
nỗ lực phát triển, chúng ta đã đạt con số thuê 
bao In-tơ-nét quy đôi là 2,87 triệu thuê bao 
với khoảng 7,7] triệu người sử dụng, đạt tỷ lệ 
9,35%, cao hơn tỷ lệ trung bình của châu Á 
(84%). Đường truyền và tốc độ In-tơ-nét 
không ngừng được mở rộng và nâng cao cùng 
với việc triên khai cung cấp các dịch vụ 
In-tơ-nét băng rộng, In-tơ-nét tốc độ cao 
ADSL, In-tơ-nét không dây (WI-fI)... Các ứng 
dụng trên In-tơ-nét ngày càng được mỡ rộng 
và có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Mạng lưới và dịch vụ bưu chính được đôi 
mới và tăng cường theo hướng hiện đại hóa. 
Bên cạnh các dịch vụ truyền thống được nâng 
cao chất lượng, một số dịch vụ bưu chính mới 
chất lượng cao như chuyển phát nhanh, chuyển 
tiền nhanh, tiết kiệm bưu điện, bảo hiểm 
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bưu điện... đã được đưa vào khai thác. Đến 
nay, trên 92% số xã trên toàn quốc đã có báo 
Nhân Dân đọc trong ngày. Mô hình Điểm bưu 
điện văn hóa xã, một sáng kiến độc đáo của 
ngành bưu điện với hơn 8.000 điểm đã được 
xây dựng không chỉ đóng vai trò quan trọng 
trong việc phổ cập các dịch vụ bưu chính - viễn 
thông xuống nông thôn mà còn phát huy tác 
dụng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, 
đặc biệt là về thông tin, văn hóa, góp phần 
giảm bớt khoảng cách giữa nông thôn và thành 
thị, tham gia công cuộc hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn nước ta. 

Thứ ba, củng cố và tăng cường hệ thống 
quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông và 
công nghệ thông tin ngang tầm với yêu cầu 
phát triển. Tháng 8-2002, tại Kỳ họp thứ nhất 
Quốc hội khóa XI đã thông qua quyết định 
thành lập Bộ Bưu chính - Viễn thông trên cơ sở 
Tổng cục Bưu điện VỚI chức năng quản lý nhà 
nước về bưu chính, viên thông, công nghệ 
thông tin, điện tử, tần số vô tuyến điện, truyền 
dân phát sóng và kết cấu hạ tầng thông tin 
quốc gia. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 101/2004 về thành lập các sở bưu 
chính, viễn thông tại các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương với chức năng quản lý nhà 
nước chuyên ngành về bưu chính - viễn thông 
và công nghệ thông tin tại địa phương. Việc 
thành lập Bộ Bưu chính - Viễn thông và các sở 
bưu chính - viễn thông với chức năng, nhiệm 
vụ như trên thể hiện quan điểm và quyết tâm 
chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc 
thúc đấy sự phát triển toàn diện của bưu chính - 
viên thông và công nghệ thông tin với vai trò 
là một ngành kinh tế- kỹ thuật - dịch vụ nhiều 
tiềm năng phát triển, đồng thời là động lực hết 
sức quan trọng và thiết yêu cho phát triển kinh 
tế - xã hội, đặc biệt là đây mạnh ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo tinh thần Chỉ thị 58/CT-TW năm 2000 
của Bộ Chính trị. Sự ra đời của Bộ Bưu chính - 
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Viễn thông đánh dấu một mốc quan trọng 
trong lịch sử phát triển của ngành bưu điện 
Việt Nam, thể hiện sự trưởng thành và vai trò 
ngày càng quan trọng của ngành trong xã hội. 

Tròn 60 năm xây dựng, phát triên và trưởng 
thành, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức 
ngành bưu điện Việt Nam đã phấn đấu không 
mệt mỏi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
chính trị được giao, phục vụ đắc lực công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà 
nước, phục vụ nhu cầu thông tin cho phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 
và đời sống của nhân dân. Bưu điện Việt Nam 
là ngành đi đầu trong công cuộc đôi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, xứng đáng 
vỚi phần thưởng cao quý Huân chương Sao 
vàng mà Nhà nước đã trao tặng, xứng đáng với 
10 chữ vàng truyền thống: "Trung thành - 
Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo — Nghĩa 
tình". 

Quá trình phát triển của ngành bưu điện 
trong mấy chục năm qua đã để lại nhiều bài 
học quý giá trong đó có hai bài học cơ bản 
nhất. Bài học đâu tiên và quan trọng nhất là 
lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc, dù phải đương đầu 
với bất cứ khó khăn nguy hiểm, bất cứ thử 
thách nào cũng quyết tâm vượt qua đề hoàn 
thành nhiệm vụ. Bài học thứ hai là nắm vững 
và vận dụng sảng tạo đường lối đôi mới của 
Đảng vào thực tiễn hoạt động của ngành cộng 
với tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghi, dâm 
làm, dám chịu trách nhiệm để đưa ra những 
quyết sách táo bạo, có tính đột phá, từ đó đưa 
đến thành công trong những năm đổi mới. 

Trong thời điêm hiện nay, đất nước ta đang 
đứng trước những vận hội, thời cơ phát triển 
cùng những thách thức vô cùng to lớn trong 
một thế giới đang thay. đôi mạnh mẽ từng ngày 
do tác động của toàn cầu hóa, của sự phát triển 
công nghệ thông tin và kinh tế tri thức. Với vai 
trò của người lính tiên phong và là động lực 
quan trọng hàng đầu cho công cuộc công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập, 
toàn ngành bưu điện Việt Nam, từ Bộ Bưu 
chính - Viễn thông đến các sở, các doanh 
nghiệp nguyện phát huy cao độ truyền thống 
vẻ vang, phát huy những bài học kinh nghiệm 
từ những thành công trong 60 năm qua, liên tục 
khắc phục các tôn tại, yêu kém, phát huy các 
ưu điểm để phần đấu thực hiện chiến lược hội 
nhập và phát triển của ngành. 

Bộ Bưu chính - Viễn thông đang tập trung 
đấy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế 
và chính sách vĩ mô, các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, đề án phát triển, đổi mới 
đoanh nghiệp, tạo động lực thúc đấy cạnh tranh 
trên thị trường bưu chính - viễn thông, hướng 
tới mục tiêu hội nhập và cạnh tranh quôc tê. 
Đông thời toàn ngành cũng đang thực hiện các 
giải pháp mang tính đột phá nhằm đấy mạnh 
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - 
truyền thông phục vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước với mục tiêu chiến lược là: 
đến năm 2010, các chỉ số về phát triển bưu 
chính — viễn thông và công nghệ thông tin của 
Việt Nam đều tăng trưởng, gấp đôi so với năm 
2005, đạt mức ngang bằng các nước đứng đâu 
trong khu vực ASEAN để đến năm 2020, đạt 
trình độ của nước phát triền trong lĩnh vực này. 

Mỗi bước đường phát triển của ngành bưu 
điện trong 60 năm qua luôn gắn liền với sự 
lãnh đạo, chỉ đạo Đảng, và Nhà nước, sự phối 
hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành từ trung 
ương đến địa phương, sự ủng hộ của các tầng 
lớp nhân dân. Trong chặng đường sắp tỚI, VỚI 
lĩnh vực phát triên được mở rộng, với mục tiêu 
phát triên cao hơn, với nhiệm vụ nặng nề hơn, 
ngành bưu điện mong muốn tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, giúp đỡ, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát 
SaO Của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội để ngành có thê hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của minh, củng toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục đây mạnh 
toàn diện công cuộc đôi mới, vì mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. CÌ 
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À một huyện địa 
đầu phía Bắc của 
tnh Nghệ An, 


Quỳnh Lưu có khoảng 
60.706 ha diện tích đất tự 
nhiên, trong đó 22.003 
ha là đất lâm nghiệp, 
17086 ha đất nông 
nghiệp, với 73.607 hộ 
gia đình và gần 36 vạn 
dân sinh sống, được phân 
bố trong 42 xã và 1 thị 
trấn (Cầu Giát). Bình 
quân diện tích đất canh 
tác vào loại thấp nhất 
tỉnh Nghệ An, sự phân bố các loại đất lại 
bị chia cắt bởi đôi, núi, sông, ngòi rất phức 
tạp, nên việc quy hoạch và xây dựng các 
hệ thống thủy lợi tưới tiêu gặp rất nhiều 
khó khăn. 

Mặc dù người dân Quỳnh Lưu có truyền 
thống hiếu học, ý chí làm giàu, đã có thời kỳ 
trước đây huyện đạt chỉ tiêu "năm tấn, hai 
con" từ rất sớm so với các địa phương khác 
của miền Bắc, nhưng trong cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp kinh tế Quỳnh Lưu vẫn 
tăng trưởng chậm, không vững chắc, phân 
đông người dân chưa thoát khỏi cảnh nghèo 
đói và hướng phát triển kinh tế chưa rõ. 

Đứng trước thực tế đó, các thế hệ lãnh đạo 
của huyện đã có nhiều trăn trở đối với bài 
toán về phát triên kinh tế. Nếu cứ duy trì mãi 
"ba hạt lúa” với những điều kiện khí hậu, tự 
nhiên và đất đai như vậy thì may ra chỉ bảo 
đam "no cái bụng” và khó có "phép màu” 
nào có thê giúp nhân dân Quỳnh Lưu thoát 
nghèo một cách bền vững, chứ chưa nói 
phải vươn lên "làm giàu cho mình và cho 
đất nước". 
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QUYỲWH LƯU 
Hi: lời giải bài foán 
chuyền dịch cø cũU 
linh tê cúp huyện 


PHAM VÂN TẤN" 


Bởi vậy, chủ trương lớn của Đảng về 
chuyến dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, và cơ câu sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng giá 
trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, ngày 
công lao động và đồng vốn đầu tư... đã được 
lãnh đạo các cấp và người dân Quỳnh Lưu 
đồng tình ủng hộ. Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Quỳnh Lưu khóa XXIII (1996 - 2000) đã 
khăng định quyết tâm, khai thác mọi tiềm 
năng hiện có để tăng trưởng kinh tế trên cơ 
sở phát triển một nền kinh tế đa dạng, đa 
ngành, đa nghề. Trên cơ sở kết quả, kinh 
nghiệm và đòi hỏi của cuộc sống ngày càng 
cấp thiết, Đại hội Đảng bộ Quỳnh Lưu khóa 
XXIV (2001 - 2005) tiếp tục phương hướng 
phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy 
trí tuệ, tiềm năng và sức mạnh toàn dân, đây 
mạnh chuyển dịch cơ cấu và tăng nhanh 
tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất 
lượng toàn diện các lĩnh vực xã hội, bảo đảm 


* Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Quynh Lưu, Nghệ An 
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quốc phòng, an ninh, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
xây dựng Quỳnh Lưu sớm trở thành huyện 
giàu và kiểu mẫu. 

Một phương pháp tiếp cận mới đã xuất 
hiện với cách gọi là "cung cách làm ăn” thời 
kỳ đổi mới. Đó là tìm những lợi thế so sánh, 
xây dựng nhiều mô hình khác nhau phù hợp 
với điều kiện cụ thể từng xã, thôn, từng mảnh 
ruộng và hộ gia đình. Mục tiêu là để với một 
chi phí về đất đai, vốn, sức lao động tạo ra 
được nhiều sản phẩm hàng hóa, đem lại lợi 
nhuận cao. Nhờ những cố gắng đó mà trong 
vòng mươi năm gần đây Quỳnh Lưu đã thực 
sự chuyển mình, trở thành huyện giàu 
nhất nhì của Nghệ An và đang trên đà phát 
triển mạnh. 

Tốc độ tăng trưởng GDP của huyện 5 năm 
gần đây đạt trung bình khoảng 14,2%/năm. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh chóng. Nếu 
năm 1995, khoảng 61% thu nhập của dân từ 
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nông nghiệp, trong đó chủ yếu là từ nghề 
trồng trọt, còn chăn nuôi chưa phát triển; 
18% thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp và 21% 
là từ các ngành, nghề thương mại, dịch vụ mà 
chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ, thì dự tính năm 
2005, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng 
lên 40.1%, thương mại và dịch vụ: 19,7%, 
trong khi nông nghiệp vẫn tăng đều về giá trị 
tuyệt đối nhưng giảm về tỷ trọng trong GDP, 
xuống còn 40,2% (thực tế năm 2004 đã là 
41,9%). 

Năm 1995, thu nhập bình quân đầu 
người của huyện mới chỉ có khoảng 
1,756 triệu đồng/người/năm, đến năm 2004 
đạt 5,360 triệu đông. Riêng trong nông 
nghiệp, phương hướng chủ yêu là nâng cao 
giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Nếu 
năm 2004 đạt trung bình 28,5 triệu đồng/ha, 
thì năm 2005 kết quả đó là 30,5 triệu 
đồng/ha. Quỳnh Lưu hiện có 1.400 ha diện 
tích canh tác đem lại giá trị kinh tẾ trên 
50 triệu đồng/ha. 

Từ cách làm trên, nhất là trong việc xây 
dựng các mô hình kinh tế phù hợp để giải 
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bài toán về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu sản xuất, cho thấy, việc phát huy tinh 
thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người 
dân là rất quan trọng, nhưng vai trò lãnh đạo, 
chỉ đạo của các tô chức đẳng các cấp và sự 
phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành trong 
huyện có ý nghĩa quyết định. Điều đó thể 
hiện trên mấy nội dung như sau: 

l —- Quỳnh Lưu đã xây dựng được quy 
hoạch phát triên tổng thể của toàn huyện dựa 
trên sự phân tích, đánh giả đúng những đặc 
điểm riêng của từng tiêu vùng 


Muốn bố trí cơ cấu kinh tế hay lựa chọn cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi và mùa vụ một cách 
hợp lý phải căn cứ vào nhu cầu của thị 
trường. Tuy nhiên, thực tế của một số địa 
phương, nhất là những hộ đi tiên phong trong 
sản xuất hàng hóa cho thấy, riêng trong lĩnh 
vực nông nghiệp, không thể áp đặt một chiều 
nhu cầu của thị trường vào sản xuất mà phải 
có đủ các điều kiện đất đai, trình độ canh tác, 
thủy lợi, nắm bắt thị trường và huy động vốn 
đầu tư. 

Quỳnh Lưu đã quy hoạch thành 4 tiểu 
vùng sinh thái - kinh tế. Đó là kết quả của sự 
tìm kiếm, thử nghiệm các phương án sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả của nhiều thế hệ lãnh 
đạo và người dân đất Quỳnh. Đó là: 

- Vùng Tây - Bắ huyện, gồm 8 xã miền 
núi. Do địa hình phức tạp, tưới tiêu rất khó 
khăn, nên ở đây được quy hoạch trồng cây 
công nghiệp, cây ăn quả, nhất là những loại 
cây chịu hạn và phát triên công nghiệp chế 
biến hoa quả. Ở vùng này hiện đã có 1.800 ha 
dứa nguyên liệu, l nhà máy chế biến nước 
dứa cô đặc xuất khẩu với công suất 50.000 
tấn quả/năm (tại xã Quỳnh Châu). Nhờ tìm 
được đúng cây chịu hạn trên diện tích đất đôi 
trước đây chủ yếu bị bỏ hoang do không có 
nước tưới nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
vùng này khá nhanh. 
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- Vùng đông bằng, gồm 15 xã và thị trấn 
Cầu Giát, được quy hoạch thâm canh lúa và 
hoa màu với diện tích khoảng 5,5 vạn ha. Các 
xã nơi đây đã ôn định với cơ cấu sản xuất 
2 vụ lúa, l vụ màu, kết hợp chăn nuôi gia 
cầm, gia súc, sử dụng những sản phẩm làm ra 
từ trồng trọt thông qua chăn nuôi để tận dụng 
thời gian lao động nông nhàn và tăng giá trị 
của các sản phẩm hàng hóa làm ra.. . VỚI CƠ 
cấu sản xuất này, tốc độ tăng trưởng không 
nhanh, nhưng rất ôn định. 

- Vùng bãi ngang, gồm 10 xã, có nhiều lợi 
thế về khai thác và đánh bắt, đặc biệt là nuôi 
trồng thủy, hải sản. Hiện nay đã phát triển 
được 960 ha nuôi tôm, trong đó có 450 ha 
thâm canh, đạt 4,5 - 5 tấn/ha, nâng doanh thu 
lên khoảng 500 - 600 triệu đồng/ha. Nhiều hộ 
gia đình mở ra một hướng mới - nuôi nhuyễn 
thể cho sản lượng 40 - 45 tắn/ha/năm đem lại 
giá trị 250 - 300 triệu đồng/ha. Một số xã ven 
biển đưa nghề nuôi trồng hải sản ra biển bằng 
kỹ thuật nuôi lồng, mỗi lồng cho sản lượng 
khoảng 4 - 4,5 tấn cá (chủ yếu là cá dò đặc 
sản). Hiện ở đây đã có 23 lông và theo hạch 
toán sơ bộ, cho thu hoạch mỗi năm l vụ 
(8 - 10 tháng), mỗi lồng khoảng 250 - 
300 triệu đồng. Nhờ giá trị của thủy, hải sản 
nên tốc độ tăng trưởng ở vùng này hiện đang 
khá nhanh. 

~ Vùng phát triên đô thị mới, gồm 10 xã, 
tập trung chủ yếu vào phát triển công nghiệp, 
khai thác vật liệu xây dựng (gạch tuy nen, 
máy nghiền đá, sản xuất Xi-mẵng.. .), thương 
mại, dịch vụ. Kết hợp với khu đô thị là 
phát triển khu du lịch biển. Vùng này cơ cấu 
kinh tế sẽ chuyên dịch mạnh theo hướng 
công nghiệp hóa (cơ cấu nông nghiệp trong 
GDP hiện chi còn 53% năm 2004), đồng 
thời cũng có tốc độ tăng trưởng kinh tế 
nhanh nhất, thành đầu tàu kinh tế của 
toàn huyện. Đến nay, còn khoảng 17 ha đất 
sản xuất lúa đã được định hướng chuyển đôi 
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cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng đạt 
80 triệu đồng/ha và đẩy mạnh chăn nuôi. 

2 — Phát huy tỉnh thần chủ động, sáng tạo 
của cơ sở, triên khai nhiêu mô hình tốt và đa 
dạng vê chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong 
nông nghiệp 

Xuất phát từ điều kiện nông hóa, thổ 
nhưỡng, thủy lợi và tập quán, tâm lý dân cư, 
có xã phải áp dụng nhiều hình thức sản xuất, 
đối tượng canh tác khác nhau mới phát huy 
được hết các tiềm năng hiện có để đem lại 
hiệu quả kinh tế cao (Quỳnh Bảng, Quỳnh 
Thắng...), nhưng cũng có xã chỉ có một mô 
hình chung nhất cho tất cả các hộ. Xã Quỳnh 
Lương có 6.300 khẩu, diện tích đất tự nhiên 
511 ha, trong đó đất nông nghiệp khoảng 
448 ha, bình quân diện tích đất canh tác thấp. 
Thế nhưng người dân ở đây không những đủ 
sống, mà còn làm giàu bằng trông trọt. Điều 
này khó ai tin nhưng đó lại là sự thật. 

Khoảng 15 năm về trước, không năm nào 
Quỳnh Lương không xin cứu đói, bởi địa thế 
của vùng đất này tuy bằng phẳng, nhưng 
không có cách nào đưa nước ngọt tưới cho 
các cánh đồng để trông lúa và do đất ít như 
vậy, nên chỉ với cây lúa thì dù được mùa 
cùng không thể đủ ăn. 

Từ khi điện lưới quốc gia đến các hộ gia 
đình (năm 1993), Đảng ủy và Ủy ban nhân 
dân xã sớm nhìn thấy được khả năng chủ 
động tưới tiêu, nên đã tập trung tuyên truyền, 
vận động các hộ gia đình chuyển dịch cơ cấu 
cây trông từ lúa sang rau màu. 

Trong một thời gian ngắn đã có 3.500 giếng 
khơi và giếng khoan (mỗi hộ trên 3 giếng), 
hàng ngàn mét ống nhựa đã được đầu tư để 
dẫn nước tưới. Riêng số máy bơm đã được 
sắm khoảng 1.500 cái (trung bình mỗi hộ có 
hơn 1 cái). Rau màu trở thành sản phẩm hàng 
hóa đã được sản xuất với khối lượng lớn, sức 
tiêu thụ được vươn ra thị trường trong Nam, 


Số 17 (tháng 9 năm 2005) 


Yạp chí Cộng sản 


ngoài Bắc. Kéo theo đó là các hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ trông và tiêu thụ rau phát triên. Các 
phương tiện vận tải được mua săm, các hình 
thức dịch vụ khác cũng được đầu tư. Xã hiện 
có 37 phương tiện vận tải các loại, gồm ô tô, 
công nông, trong đó nhiều xe chuyên chở sản 
phẩm tới các thành phố lớn, các tỉnh xa như: 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai... 
Ngoài ra, xã còn có các loại xe tải nhỏ sử 
dụng xe gắn máy, mỗi xe, mỗi chuyến chở 
được 3 - 4 tạ rau đi cung cấp cho các thị 
trường gàn. Rau ở Quỳnh Lương khá phong 
phú với khoảng 20 chúng loại đáp ứng nhu 
câu rất đa dạng cho người tiêu dùng, và bảo 
đảm có rau tươi quanh năm. Trung bình mỗi 
ngày Quỳnh Lương cung cấp cho thị trường 
khoảng 35 - 40 tấn rau các loại, lúc cao điểm 
tới 60 - 70 tấn. 

Xã đã xây dựng được trang web điện tử 
(www.quynhluong.gov.vn) bằng cả tiếng 
Việt và tiếng Anh, hoạt động đều đặn 2 năm 
nay, làm đầu mối liên lạc cho khách hàng 
thập phương và chuân bị vươn ra các thị 
trường xa hơn, các nước lân cận nếu có điều 
kiện thuận lợn. 

Xã Quỳnh Bảng có 11.291 khẩu và diện 
tích tự nhiên khoảng 1.108 ha. Trước năm 
1987, đồng bào nơi đây do duy trì mãi thuần 
nông và diêm nghiệp nên rất nghèo, nhưng 
đến nay nhờ phát triên nhiều mô hình khác 
nhau đời sống người dân đã được cải thiện rõ 
rệt. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn bỏ cây 
lúa chuyển sang trồng ngô lai đem lại hiệu 
quả kinh tế hơn hắn cây lúa. Khi có chủ 
trương (năm 2004) đưa mô hinh canh tác 
50 triệu đồng/ha, nhiều hộ có điều kiện đã 
tìm cách giảm diện tích cây ngô tăng diện 
tích rau màu. 

Đến nay, Quỳnh Bảng đã quy hoạch được 
khoảng 50 ha canh tác thuộc diện "cánh đồng 
50 triệu đồng/năm", trong số đó chọn ra 10 ha 
áp dụng mô hình của tỉnh. Riêng năm đầu, 
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năm 2004 đã cho thu hoạch được 60 triệu 
đồng/ha, trong đó cơ cấu khá ồn định là 
dưa hấu giống Trung Quốc, hành hoa (trồng 
được 2 vụ), rau bạch khẩu, cải... Mỗi sào đất 
cho thu hoạch l - 2 triệu đồng/vụ lại có khả 
năng thâm canh, xen canh quanh năm. Trong 
3 tháng cho thu hoạch hai lần đem lại 2 triệu 
đồng/sào. Bước đầu số diện tích canh tác 
. nhưvậy còn ít nhưng thu hoạch lại cao. 
Muốn mở rộng thêm diện tích cao sản mô 
hình này, Quỳnh Bảng còn phải đầu tư xây 
dựng thêm hệ thống điện, nâng cấp hệ thống 
tưới nước. 

Điển hình nhất là mô hình của số diêm dân 
có khoảng 100 ha đồng muối. Nếu cứ tiếp tục 
làm muối thì thu nhập tối đa cũng chỉ ở mức 
2 triệu đồng/ngườinăm và thu hút được 
700 lao động, mỗi năm cũng chỉ đem lại 
doanh thu 1,4 tỉ đồng. Nhờ mạnh dạn chuyển 
số điện tích đồng muối sang nuôi tôm mà thu 
nhập những năm đầu quảng canh cũng đã 
tăng lên 1,5 - 2 lần so với làm muối. Gần đây, 
đo có đầu tư đề nuôi tôm công nghiệp, thâm 
canh tốt và với số lao động chỉ bằng 1/7 làm 
muối cũng đã đem lại 4 - 5 lần thu nhập ban 
đầu, nghĩa là tương đương khoảng 6 - 8 tỉ 
đồng/năm. Dự tính trong 2005 diện tích ấy 
sẽ cho thu hoạch khoảng 10 tỉ đồng. Lao 
động dôi dư được tạo điều kiện chuyền sang 
nghề khác. 

Tại xã Quynh Thắng diện tích đất đôi 
chiếm tỷ lệ lớn, điều kiện thủy lợi rất khó 
khăn. Nhờ có 24 hồ đập nhỏ nên cây lúa 
chiếm khoảng 1/4 diện tích canh tác (khoảng 
220 ha) có khả nắng trồng được 2 vụ, còn lại 
nơi không có điều kiện tưới tiêu thì trồng dứa 
(240 - 250 ha), cây mía, cây ăn quả (nhãn và 
vải có khoang 100 ha) và cây hoa hòe. 

Hạch toán đối với cây dứa cho thấy, suất 
đầu tư khoảng 6 tấn phân NPK cho 1 héc-ta, 
thời gian đầu do chưa chủ động được 
chôi giống nên phải nhập với giá 600 - 
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650 đồng/1 chôi, nay nhờ áp dụng khoa học - 
kỹ thuật nên đã giảm được suất đầu tư ' giống 
xuống còn một nửa. Như Vậy, nếu vụ đầu cho 
thu hoạch khoảng 38 - 40 tắn/ha với giá trung 
bình khoảng 1.000 đồng/1 ki-lô-gam thì chắc 
chắn đã hòa vốn (mỗi vụ 18 tháng), chưa kể 
phân lãi thêm 20 triệu đồng từ tách chôi bán 
giống (khoảng 180 - 200 đồng/chôi). 

N goài ra, cây hoa hoè cũng đem lại giá trị 
kinh tế khá. Mỗi năm Quỳnh Thắng cung cấp 
cho thị trường khoảng 200 tấn đem lại nguôn 
thu khoảng 2 tỉ đồng (tương đương 2 ngàn tấn 
lúa). Đặc biệt trồng cây hoa hoè lại cho phép 
tận dụng đất bờ rào, cạnh nhà nơi có điều 
kiện tưới và chăm bón thường xuyên, nên nhà 
nào cũng có thể trồng được. 

Hiện nay, người dân đang làm thử mô hình 
trồng cây hương (cây làm nguyên liệu hương) 
có khả năng cho thu hoạch trên 40 triệu 
đồng/ha/năm ở vùng đất đôi khô căn. 

Ngoài ra, Quỳnh Thắng còn có l4 trang 
trại hộ gia đình là những mô hình kinh tế hộ 
vươn lên sản xuất hàng hóa lớn. Điền hình là 
trang trại tô hợp tác do ông Hồ Khắc Hiệp 
đứng ra nhận khoanh nuôi và bảo vệ 200 ha 
rừng thuộc Chương trình 327, 10 ha mía, 
10 ha cây ăn quả (vải, nhãn, hoa ho) dưới 
tán là trồng có voi phục vụ chăn nuôi đại g1a 
súc (đàn trâu bò khoảng 90 con), 4 ha dứa, 
thuê 7 lao động thường xuyên và 20 lao động 
thời vụ. 

3 — Những việc làm mang lại hiệu quả kinh 
tẾ cao ở Quỳnh Lưu đều xuất phát từ quá 
trinh tìm tòi, sáng tạo của người dân, được 
các cấp lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ thiết thực 

Quỳnh Lưu có được như vậy một phân 
cũng là nhờ truyền thống học hành, khoa cử - 
đất học nồi tiếng của xứ Nghệ. Hiện nay số 
người đồ đạt làm ăn ở trong và ngoài nước đã 
tiếp thêm nguồn sức mạnh quan trọng cho 
bà con ở tại địa phương cả về vốn đầu tư, 
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kiến thức và kinh nghiệm làm kinh tế. Thêm. 


vào đó, cũng có những mô hình kinh tế của 
huyện, tỉnh đưa xuống làm thử và phổ biến 
rộng rãi cho nhân dân làm theo. Bí quyết là, 
cân bộ phải mạnh dạn làm thử, sau đó hướng 
dẫn và vận động các hộ gia đình xung quanh. 
Thực tiễn không những là thước đo của sự 
đúng sai, mà còn có sức thuyết phục mạnh 
mẽ hơn cả. Trong lĩnh vực xây dựng kinh tế 
cũng như trên các "mặt trận” khác, nơi đâu 
cán bộ, đảng viên gương mẫu, mạnh dạn đi 
đầu trong tìm kiếm mô hình làm kinh tế giỏi, 
thì không những có được phong trào mạnh 
mẽ, mà hiệu quả đạt được cũng bền vững 
hơn. Và để có được điều đó, phải không 
ngừng củng cố sự đoàn kết, nâng cao năng 
lực lãnh đạo của các cơ sở đảng, nghiêm 
chỉnh thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở để 
người dân được biết, được bàn, được làm, 
được kiểm tra và được hưởng lợi từ các 
phương án phát triên kinh tế nhỏ đến các dự 
án lớn. 

Tuy vậy, từ những điền hình mạnh dạn 
chuyển đôi cơ cấu cây trông đem lại hiệu quả 
kinh tẾ cao trên một đơn vị diện tích đang đặt 
ra nhiêu vấn đề vê "số phận” của cây lúa. Do 
điều kiện đất đai, thủy lợi mà từng xã riêng lẻ 
có thể chuyển hẳn cây lúa sang rau màu, hoặc 
các cây trông có giá trị kinh tế cao hơn, 
nhưng không thể không có cây lúa. Bởi vì cây 
lúa liên quan đến an ninh lương thực của cấp 
huyện và không phải mọi người, mọi nhà đều 
có thể thực hiện việc chuyển đối ngành nghề 
mới một cách hiệu quả. Đây là câu chuyện 
làm kinh tế, nhưng cũng chứa đựng nhiều vấn 
đề về văn hóa, xã hội, đồng thời là bài toán 
khá nan giải, vì người trông lúa đang bị ' 'mắc 
kẹt ở hai ' _BỌn§ kìm": năng suất thì đã tới 
trần nên tiềm năng tầng trưởng không còn 
nhiều; diện tích trồng lúa của mỗi hộ gia đình 
lại ít nên thu nhập không cao. Giả sử có 
phát triển mạnh chăn nuôi, ngành nghề đi 
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chăng nữa, thì nếu tỷ lệ thu nhập của cây lúa 
trong cơ cấu thu nhập chung của hộ quá thấp 
cũng sẽ làm cho người nông dân ít quan tâm 
đầu tư hơn cho cây lúa. Bởi vậy, ngoài việc 
áp dụng khoa học, kỹ thuật, đầu tư thâm canh 
để giảm chỉ phí sản xuất, không thể không 
khuyến khích mạnh mẽ quá trình chuyên đôi, 
tích tụ ruộng đất, phân công lại lao động 
trong nông nghiệp, nông thôn. Có như vậy 
mới bảo đảm được doanh thu và tỷ suất lợi 
nhuận chung của xã hội (trong điều kiện hạch 
toán đầy đủ đầu vào của sản xuất), không làm 
cho người sản xuất lúa bị thua thiệt. Theo tính 
toán của các nhà khoa học đối với trồng trọt, 
môi hộ gia đình phải được canh tác khoảng 1 
ha thì mới gọi là đạt trình độ sản xuất hàng 
hóa như các nước trong khu vực. Điều đó 
đang đòi hói Nhà nước sớm có chính sách 
phù hợp để hạn chế những thiệt hại không 
đáng có phát sinh trong quá trình chuyên dịch 
cơ câu kinh tế và cơ cấu sản xuất. Khâu quan 
trọng hàng đầu là thu hút lao động từ nông 
nghiệp, nông thôn vào công nghiệp và 
dịch vụ phải được đẩy lên trước, đồng thời 
thiết lập quy hoạch chặt chẽ vùng đất trồng 
lúa trên cả nước làm cơ sở cho các địa 
phương trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi. 

Mục tiêu phấn đấu đến 2010 đạt tốc độ 
tăng trưởng GDP từ 16% - 17%/năm của 
Quỳnh Lưu, không thể không có sự hỗ trợ 
của tỉnh và trung ương trong việc thu hút các 
doanh nghiệp lớn vê các khu công nghiệp đã 
quy hoạch. Nhưng cũng còn nhiều vấn đề về 
huy động năng lực nội sinh, phát huy hơn nữa 
tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân 
trong làm kinh tế... Đó cũng là những chủ đề 
đang được bàn thảo kỹ trong quá trình tiến 
hành đại hội đảng bộ các cấp của huyện 
Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng như hướng 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 
của Đảng.L 


79 


UYỆN H. có nhiều ưu thế 
nổi trội vậy mà ba năm 


liền bị tính xếp vào loại 
yếu kém, riêng công tác cán bộ 
thì rất trì trệ. Ông Ph, là Phó giám 
đốc sở, được Tỉnh ủy luân chuyển 
về làm Bí thư huyện với lời hứa 
danh dự là trong vòng hai năm sẽ 
"giải" được những yếu kém. 

Để giúp ông làm "vốn", một 
người bạn từng nhiều năm công 
tác ở huyện H. tặng ông ba chữ 
K;Q;. 

- K: lấy kinh tế làm mũi nhọn. 

- Q: lấy quy hoạch làm trọng 
tâm. 

- Còn C: lấy cán bộ làm khâu 
đột phá. 

Và ông Ph. quyết định chọn 
cả ba chữ với dụng ý tạo ra sức 
mạnh tổng hợp trên cả ba tuyến. 

Công bằng mà nói, ông Ph. đã 
làm hết sức để xoay chuyển tình 
thế, từ việc tổ chức đến các phong 
trào thi đua. Cứ ba tháng, sáu 
tháng ông đều cho các đảng bộ 
kiếm điểm binh xét thi đua. Kết 
quả là sau mỗi lần bình bầu các 
đảng bộ đều vào loại khá, ai cũng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 
trên 90% là xuất sắc. Oái oăm 
thay! Trong khi nhiều chi bộ, đảng 
bộ được công nhận vững mạnh, 
phần lớn cán bộ xuất sắc thì tỉnh 
hình chung của huyện vẫn không 
mấy sáng SỦA. Theo đánh giá của 
tỉnh, huyện vẫn "được" xếp hạng 
hàng đầu tính từ... dưới lên. 

Năm thứ hai, ông Ph. quyết 
thực hiện những biện pháp mạnh 
về tổ chức. Ông cắt cử, luân 
chuyển, bổ nhiệm, bãi nhiệm 
nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã và 
một số phòng, ban ở huyện. Kết 
thúc năm, bản tống kết và bình 
xét thi đua làm cho ông suy nghĩ 
rất nhiều. Cũng vẫn những "thành 
tựu" rất lạc quan của các đảng bộ 
kèm theo danh sách hầu hết 
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cán bộ đảng viên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ mà tình hình 
huyện vẫn ì ạch. Nguyên nhân 
do đâu?... Ông Ph. quyết định đi 
khảo sát thực tế. Ông đã nhận ra 
ba thứ "bệnh" đã và đang tồn tại ở 
đảng bộ huyện. 

Thứ nhất: "Bệnh" thành tích 
tập thể. Đây là căn bệnh thâm căn 
cố đế ở một số xã. Theo lập luận 
của Các cơ sở, tuy tập thể của họ 
không có ưu điểm gì nổi trội song 
cũng không có khuyết điểm gì 
trầm trọng; khi báo cáo, dại gì 
không nêu ưu điểm là chính, thậm 
chí nói vống lên một chút cho 
oách, cho oai. Cấp trên có kiểm 
tra đâu mà ngại. Tuy vậy, dân 
trong huyện đang truyền miệng 
nhau câu: Ăn tập thể thì đơn điệu. 
Ở tập thể thì vừa chật, vừa mất vệ 
sinh. Chỉ có trách nhiệm tập thể là 
dê chịu. 

Thứ hai: "Bệnh" vô cảm. Hai 
phần ba số xã trong huyện là yếu 
kém, đời sống người dân còn chật 
vật, song lanh đạo cứ "mũ ni che 
tai" đổ lỗi sự yếu kém đó lên đầu 
dân. Khi tổng kết cuối năm, các 
xã vẫn báo cáo các mặt ngảy 
càng phát triển; dân không đói, 


không nghèo; cán bộ tốt, đảng bộ 


trong sạch, vững mạnh. 

Thứ ba: "Bệnh" quan liêu. Đó 
là căn bệnh rất nặng, có ở các 
phòng, ban, ngành của huyện. 
Cán bộ ngại đi cơ sở, phó mặc cơ 
Sở, tuy ở sát dân mà vân cách xa 
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dân, không biết dân nghĩ gì, nói gì, 
làm gì, miễn sao mình giữ được 
ghế. Vì vậy mới có chuyện trên 
quan liêu thì dưới tự diễn... 

Loay hoay đã già hai năm, 
chuẩn bị đến Đại hội đảng bộ 
huyện, ông Ph. dường như hết 
"phép". Ông trở về tỉnh rồi trong 
một cuộc họp rút kinh nghiệm 
công tác chỉ đạo cấp huyện, ông 
nói: Tôi đã rất chủ quan, không 
hình dung hết những khó khăn, 
phức tạp, nặng nề của cấp huyện, 
nhất là ở cơ sở. Tôi đã không giữ 
được lời hứa, hơn hai năm qua rồi 
mà mới chỉ phát hiện ra "bệnh" 
chứ chưa có phương sách nào để 
chữa. Tôi cũng mắc loại bệnh 
quan liêu, giống như đa số cán bộ 
huyện H. Tôi xin kiểm điểm và tự 
nhận mình vào loại kém. Tôi chỉ 
có một đề nghị duy nhất, xin Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy cho tôi được từ 
chức. Lời đề nghị đột ngột đó làm 
cho nhiều thành viên trong cuộc 
họp sửng sốt... Xưa nay, cán bộ 
được đề bạt hay luân chuyển mà 
không làm tròn nhiệm vụ thi lại 
chuyển đi chỗ khác việc gì phải từ 
chức? Thế nhưng một tuần sau, 
lời đề nghị của đồng chí Ph. đã 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp 
thuận. Có lời binh như sau: Không 
tham quyền cố vị, biết từ chức 
đúng lúc cũng là một nét văn hóa 
của người làm công tác lãnh đạo, 
quản lý. C 
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tới: Vấn đề - Sự kiện 


TƯ DUY ĐỊA CHÍNH TRÌ THẾ GIỚI 
THỜI KỲ SAU "CHIẾN TRANH LẠNH" 


Ừ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước đến 
| nay được xem như thời ky quá độ địa 
chính trị toàn cầu. Bên cạnh những 
trường phái địa chính trị truyền thống, đã xuất 
hiện nhiều quan điêm, tư duy địa chính trị 
mới. Có thể nhận định một cách khái quát 
răng đã hình thành tư duy địa chính trị thời kỳ 
sau "chiến tranh lạnh". Tư duy này vừa kế thừa 
nhiều luận điểm quan trọng, của khoa học địa 
chính trị trước năm 1991, vừa bổ sung một số 
quan điểm, lý thuyết đặc sắc. 


1— Luận điêm đầu tiên được tư duy địa 
chính trị hiện nay kế thừa rộng rãi la luận điêm 
xác định khu vực Trung Á là vùng đất trái tim 
(heartland) của địa câu. Có thể nói, đầy là luận 
điểm xuất phát trên cả hai bình diện lý luận và 
thực tiễn địa chính trị thế giới kể từ khi bộ 
môn khoa học này ra đời từ đầu thế kỷ XX đến 
nay. Tác giả của luận điểm này là Han-phót 
Mác-kin-đơ, một học giả và chính khách Anh 
quốc đã dành trọn cuộc đời hoạt động học 
thuật và chính trị của mình cho mục tiêu bảo 
vệ vị trí cường quốc của nước Anh trước 
nguy cơ Mỹ, Đức, Nga lớn mạnh. Theo ông, 
Trung Á là pháo đài quyền lực trong nên chính 
trị toàn cầu. Pháo đài ấy trở thành bất khả xâm 
phạm trước sức tấn công của các cường quốc 
biên bởi nó được bảo vệ bởi hai vành đai: vành 
đai bên trong là các nước Đông Âu và 
vành đai bên ngoài là các không gian Á - Phi - 
châu Mỹ. Vai trò chiến lược sống còn của 
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vùng đất trái tim được H. Mác-kin-đơ 
khái quát trong công thức: "Ai khống chế 
Đông Âu, sẽ làm chủ vùng đất trái tim. Ai làm 
chủ vùng đất trái tim, sẽ cai quản hòn đảo 
(đại lục) Âu - Á - Phi. Ai cai quản Âu- Á - Phi 
sẽ bá chủ toàn cầu". Luận điểm về vùng đất 
trái tim nói Tiếng và học thuyết địa chính trị 
nói chung của H. Mác-kin-đơ còn nguyên ý 
nghĩa thực tiễn hiện nay. Học giả R.E. Oan-tơ 
khẳng định tư tưởng của Mác-kin-đơ là tiền 
đề số một của tư duy quân sự phương Tây hiện 
đại. Hàng loạt diễn biến chính trị, quân sự, 
an nnh và kinh tế chung quanh. vùng đất 
Trung Á những năm vừa qua một lần nữa làm 
sống lại tên tuôi và luận điêm của Mắc- kin-đơ, 
cha đẻ của bộ môn địa chính trị thế giới. 
Những nhà lý luận địa chính trị hiện đại tạo 
ra cho tư tướng của Mác-kin-đơ một dạng thức 
tồn tại mới. Họ tiếp tục thừa nhận có không 
gian chính trị trụ cột và không gian chính trị 
vành đai (hoặc không gian ngoại vi) như vùng 
đệm, nhưng cấu trúc đó không mang tính đơn 
thê, mà là một phức thể ba cặp trung tâm - 
ngoại vi. Ở lục địa châu Mỹ, trung tâm số 1 là 
Bắc Mỹ Và ngoại vi tương ứng là Nam Mỹ. Ở 
bán câu Đông, trung tâm sô 2 là Tây, Âu và 
ngoại vi là châu Phi - Trung: Đông, Ấn Độ. 
Trung tâm số 3 là Đông Bắc Á và ngoại vi là 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Đông Á và Đông - Nam Á. Mỗi trung tâm có 
hạt nhân lần lượt là Mỹ, Đức và Nhật Bản. Sơ 
đồ địa chính trị TRày có mối liên hệ mật thiết 
VỚI SỰ tôn tại và phát triển, hợp tác và cạnh 
tranh, thống nhất và mâu thuẫn của ba trung 
tâm tư bản chủ nghĩa với tính cách là ba khôi 
kinh tế quốc tế. Nhưng nó không chỉ là như 
vậy. Mỗi cặp trung tâm - ngoại vi được xem 
như một thực thể liên khu vực với chất keo kết 
dính bên trong là kinh tế, tư tưởng, văn hóa, 
chính trị. Những tác giả chủ yếu của sơ đồ địa 
chính trị này là Ơ La-phlin, Van-đơ U-xten và 
Ơ Xơ-li-van, đều rất nối danh trong suốt thập 
kỷ 90 của thế kỷ XX. 

2- Tuy tên tuổi và tư tưởng của Mác-kin- 
đơ có sức sống vượt qua thế kỷ XX, nhưng 
trong tư duy địa chính trị thế giới hậu "chiến 
tranh lạnh" cũng dành một vị trí TẤt quan trọng 
cho một học giả vốn từ lâu là tác giả tư tưởng 
của những tính toán địa chính trị của siêu 
cường Mỹ, đó là Xa-un Cô-hen, chuyên gia 
hàng đầu trong việc xác định các khu vực địa 
chiên lược và các khu vực địa chính trị trên 
bản đồ thế giới. 

Ngay vào lúc cao điểm của "chiến tranh 
lạnh", Xa-un Cô-hen đã phê phán chính sách 
bao vây Liên Xô và bác bỏ giả định do nhiều 
chiến lược gia Mỹ nêu ra răng, trong cuộc 
đụng đầu Đông - Tây, toàn bộ duyên hải Âu - 
Á sẽ trở thành chiến trường. Sự phê phán của 
Cô-hen thực chất là một thái độ đòi xem xét lại 
cơ sở lý luận địa chính trị của chính sách nêu 
trên, tức là xem lại lý thuyết của Mác-kin-đơ. 
Theo Cô-hen, lý thuyết địa chính trị của 
Mác-kin-đơ ra đời và được chấp nhận trong 
nhiều thập kỷ trên cơ sở giả định một sự đối 
đầu giữa một siêu cường đại dương và một 
siêu cường lục địa. Siêu cường lục địa là 
Liên Xô ngày Ấy đồng thời lại là siêu cường 
hải quân, khác xa các đề chế Nga và Đức hôi 

đầu thế kỷ XX. Bởi vậy, chính sách của Mỹ 
bao vây Liên Xô chẳng khác gì hành động bao 
vây chuông ngựa khi con chiên mã đã tung vồ 
phi nước đại khắp địa cầu. 
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Lý thuyết địa chính trị của Mác-kin-đơ 
nhấn mạnh sự thống nhất không gian của 
thế giới trên phương diện chiến lược. Xa-un 
Cô-hen thi ngược lại, phân chia thế giới thành 
nhiều địa bàn, tức nhiều khu vực khác nhau. 
Cô-hen xác định có một thế BIỚI hải đão phụ 
thuộc vào thương mại và một thế giới lục địa 
Á - Âu. Mỗi thê giới Ấy là một khu vực địa 
chiến lược (geostrategic region). Khái niệm 
khu vực địa chiến lược do Xa-un Cô-hen đưa 
ra được dùng đề chỉ một không gian quyền lực 
với quy mô toàn cầu. Hai khu vực địa chiến 
lược đêu năm ở bán cầu Đông. Khu vực thứ 
nhất, thuộc thể giới hải đảo phụ thuộc thương 
mại, bao gôm Tây Au, Bắc Âu, Nam Au, 
Trung Đông và Bắc Phi. Khu vực thứ hai, 
thuộc thế giới lục địa Á - Âu, là dãi đất mênh 
mông trải dài từ Đông Âu sang khắp toàn bộ 
vùng đất trái tìm. Ngoài ra, còn hai khu vực 
địa chiến lược tiềm tàng là Nam Á và Đông - 
Nam Á. 

Khái niệm khu vực địa chính trị được 
Xa-un Cô-hen dùng để chỉ các không gian 
quyền lực với quy mô khu vực. Các khu vực 
địa chính trị trên thế giới gồm có: Trung Á 
(nằm trong khu vực địa chiến lược thứ hai), 
Nam Thái Bình Dương, châu Phi Nam Xa-ha- 
ra, Bắc Mỹ - Trung Mỹ - Ca-ri-bê và Nam Mỹ. 
Kẹp giữa hai khu vực địa chiến lược là hai khu 
vực vành đai xun yếu là Trung Đông và 
Đông - Nam Á. Gần đây, Xa-un Cô-hen bồ 
sung thêm vành đai xung yếu thứ ba là vùng 
Đông Bắc khu vực châu Phi Nam Xa-ha-ra. 
Những vành đai xung yếu là những không gian 
chính trị chứa đựng nhiều nhân tố mất ôn định 
tiềm tàng và đều là nơi tranh chấp giữa các 
Cường quốc thế giới. Nhìn từ góc độ lợi ích an 
ninh quôc gia Mỹ, ngoại trưởng Mỹ C. Rai-xơ 
và nhóm các cô vân thuộc Đại học Xten-phót 
xác định Đông Âu và vòng cung Đông Á là hai 
vanh đai không an toàn. 

Như vậy, cấu trúc quyền lực trong các mối 
quan hệ không gian, theo sơ đồ của Cô-hen, là 
một cấu trúc đa tầng, phân hạng và phân vùng. 
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Những bộ phận này hợp thành một không gian 
quyên lực toàn cầu với Mỹ là siêu cường duy 
nhất sau khi Liên Xô tan rã. Cô-hen cũng vạch 
ra rằng, ở các khu vực địa chiến lược và địa 
chính trị, đã xuất hiện những cường quốc thế 
giới là Tây Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. 
Thêm nữa, cũng đã xuất hiện một sô cường 
quốc loại hai như chủ thể quyền lực khu vực là 
An Độ, Bra-xin, Ni- "giê- -ri-a, v.v.. Cô-hen 
thống kê 24 quốc gia có tiềm năng trở thành 
Cường quốc loại hai và hàng chục quốc gia 
khác với tiềm năng trở thành cường quôc loại 
ba, loại. bốn. Tiêu chí cơ bản để Cô-hen phân 
loại là tầm tác động, ảnh hưởng của một quôc 
gia vượt khỏi biên giới nƯỚC mình. Với sự tồn 
tại của hàng loạt chủ thể quyền lực này, sự 
tương tác giữa các không gian chính trị và giữa 
các quốc gia trở nên năng động hơn. Đông 
thời, chính các Cường quôc của cả ba loại này 
sẽ tạo thành đối trọng hạn chế quyền lực của 
siêu cường duy nhất. Lý thuyết địa chính trị 
của Xa-un Cô-hen, do phân ánh sinh động tính 
phức thể của không gian địa chính trị toàn cầu, 
nên một mặt đã khắc phục được nhãn quan 
đơn tuyến của Mác-kin-đơ hồi đầu thế kỷ XX, 
mặt khác đã tạo sinh khí phát triển cho chuyên 
ngành khu vực học trong hơn một thập kỷ qua. 

3— Một trong những chủ đề hàng đầu của 
khoa học quan hệ quốc tế hiện nay là xác định 
trật tự thế ØIỚI Sau "chiến tranh lạnh". Khoa 
học địa chính trị cũng đã góp tiếng nói phù 
hợp với chức năng chuyên ngành băng cách 
phân tích những định chuẩn địa chính trị 
(geopolitic codes). Khái niệm này do Gát-đi 
đưa ra năm 1982 trong tác phẩm Những chiến 
lược bao vây. Định chuẩn địa chính trị được 
hiêu là những cơ sở của chính sách đối ngoại 
của mỗi quốc gia bao gồm lợi ích quốc gia, 
những nguy cơ bên ngoài đe dọa lợi ích đó và 
phương án phòng chống nguy cơ. Xét trên 
phương diện thực tiễn, các định chuẩn địa 
chính trị cũng phong phú như chính các quốc 
gia trên thế giới vì mỗi quốc gia có một hệ 
thống các định chuân cụ thể của mình. Nhưng 
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xét trên phương diện tư duy và quan điểm, 
điều rõ ràng là các cường quốc đặt dấu ấn rất 
lớn vào các định chuẩn địa chính trị của các 
quốc gia, dân tộc trên thế giới. Vì thế, trong 
mỗi thời kỳ, các hệ thống định chuẩn địa chính 
trị đều được xác lập theo khuôn khô chung, tạo 
thành trật tự địa chính trị thế giới. 

Kế thừa lý thuyết của Gát-đi, các học giả 
R.Cót, G. Ơ Tua-thai và G.A-gơ-niu tiếp tục 
mở rộng bàn luận xung quanh đề tài trật tự thế 
giới. Các ông đưa ra khái niệm cơ cấu lịch sử 
bao hàm ba thành tố quyết định quyền lực của 
một quốc gia là: nguôn lực vật chất, tiềm năng 
tư tưởng và năng lực của các thể chế. Ba yếu 
tố này đều là những phạm trù lịch sử, tức là 
luôn biến động dưới sự chi phối của những 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Vào những năm đầu 
thập kỷ 90, khá nhiều nhà nghiên cứu dựa vào 
ba căn cứ nêu trên, đã lo lắng, hoài nghỉ về vị 
trí, vai trò siêu cường của Mỹ trong thế giới 
hậu Xô viết. Không ít người dự đoán rằng 
siêu cường Mỹ không thể tránh khỏi chu kỳ 
hưng thịnh và suy vong như Pôn Ken-nơ-đi đã 
tông kết. 

Nhưng bản đô địa chính trị thế giới sau 
"chiến tranh lạnh" vừa không tiếp tục vận 
động thuần túy trong thế lưỡng cực đối lập mà 
một thời đã được gian lược hóa một cách duy 
ý chí; cũng không tuân thủ lô gích chu kỳ hóa 
như Ken-nơ-đi dự cảm. Nó có cấu trúc rất 
phức tạp, làm cho các lý thuyết địa chính trị 
nói chung và quan niệm về trật tự thế ØIỚI nÓI 
riêng ngày càng phong phú. 

Nhà địa chính trị học nối tiếng Giôn Ơ 
La-phlin vạch ra mười quang cảnh chính trị 
khác nhau và sắp xếp chúng theo thứ tự từ khả 
năng cao nhất đến khả năng thấp nhất. Trong 
đó, quang cảnh số I là trật tự đơn cực của Mỹ. 
Với tính cách siêu cường duy nhất còn lại sau 
"chiến tranh lạnh", Mỹ có vị trí không ai có thể 
so sánh trong các quan hệ toàn cầu. Đó là vị 
trí lãnh đạo thế giới. Ông lập luận rằng qua 
bốn cuộc chiến tranh (chiến tranh vùng Vịnh 
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năm 1991, chiến tranh Cô-xô-vô năm 1999, 
chiến tranh Áp- øa-ni-xtan năm 2001 và chiến 
tranh I-rắc năm 2003), Mỹ đã thiết lập được và 
lãnh đạo một liên minh toàn cầu. Hơn nữa, Mỹ 
còn buộc các nước không tham gia liên minh 
phải đóng góp tài chính cho các hoạt động 
quân sự đó. Mỹ nôi lên như quốc gia duy nhất 
có đủ các công cụ kinh tế, quân sự và chính trị 
để tô chức một hành động ở quy mô toàn cầu. 


Đối lập với tư duy của Giôn Ơ La-philin, 
học giả Giô-dép S. Nai, cựu trợ lý Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ, Giám đốc Viện Chính trị học 
Ken-nơ-đi thuộc Đại học Ha-vớt khẳng định 
khải niệm đơn cực là sai lầm, bởi vì nó khoa 
trương mức độ của Mỹ muốn øì được nấy Ỡ 
một sô lĩnh vực trong nên chính trị thế BIỚI. 
Trong tác phẩm Nchịch lý sức mạnh Mỹ, xuất 
bản tháng 3-2002, G.S. Nai chỉ rõ rằng rong 
thời đại ngày nay, hình thức phân bổ quyên. lực 
giữa các chủ thê toàn cầu giông như ván cờ ba 
chiều. Thứ nhất là về quân sự, thế giới hiện 
nay là đơn cực với ưu thế vượt trội của Mỹ. 
Thứ hai là về kinh tế, ít nhất là có ba cực Mỹ, 
Tây Âu và Nhật Bản chiếm 2/3 tổng sản phẩm 
toàn cầu. Thứ ba là nếu xem xét các quan hệ 
Xuyên quốc gia ngoài tầm kiêm soát của chính 
phủ, thì quyền lực quốc tế không tập trung vào 
bất cứ siêu cường nào. 

Vẫn theo quan điểm trật tự thế giới sau 
"chiến tranh lạnh" không thể là trật tự đơn cực 
do Mỹ khống chế, trong tác phẩm Sự đão lộn 
của thê giới địa chính trị thê kỷ XXI, tác giả 
Ma-ri-dôn Tua-ren-nơ khăng định rằng một 
trật tự thế giới chỉ được xác lập khi hội tụ đủ 
ba yếu tố sau đây: các giá trị tư tưởng nền 
móng, sự phân ngôi giữa các cường quốc và 
những quy tắc được thừa nhận. Xem xét trên 
phương diện cả ba yếu tố này, không chủ thê 
quôc tế nào, kể cả siêu cường Mỹ, có đủ điều 
kiện thiết lập trật tự toàn cầu. Từ cột mốc năm 
1991 đến nay, các không gian quyền lực vận 
động trong mối quan hệ cùng chế định lẫn 
nhau, nghĩa là trong một cục diện thế giới đầy 
biến động. Một trật tự thế giới theo đúng 


84 


Vạp chí Cộng sản 


nghĩa vẫn còn năm ở phía trước. Tác giả khác 
là Giê-ra Sa-lăng cũng khẳng định thế giới 
đang phân chia thành các thực thể địa chính trị 
lớn. Ông xác định thực thể số I là khối 
Bắc Mỹ (Mỹ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô). Thực 
thể số 2 là Liên minh châu Âu (EU). Tiếp đến 
là các thực thể Trung Quốc, Ân Độ, ASEAN 
và Liên bang Nga. Trong mắt học giả Pháp, 
Mỹ La-tinh chưa phải là một thực thể địa 
chính trị. 

4— Cách tiếp cận hệ thống và sự quan tâm 
đến những vân đề toàn cầu tiếp tục là những 
nội dung nổi bật của các nghiên cứu quốc tế 
hiện đại, trong đó có khoa học địa chính trị. 
Trên hướng nghiên cứu này, nét đặc trưng của 
tư duy địa chính trị thế giới hiện đại được 
thể hiện ở hai khía cạnh. Một là, chú trọng tiếp 
cận cơ cấu xã hội của không gian toàn cầu. Hai 
là, chú trọng tiếp cận vai trò, vị trí của thế giới 
thứ ba, với tính cách là một không gian quyền 
lực trên bản đồ chính trị thế giới. Đi tiên phong 
trên hướng này là các học giả A. In-ki-ét, 
R.G. Bác-nít, R.E. Mun-lơ, P. Tay-]o... 

Từ nhiều năm trước khi "chiến tranh lạnh" 
kết thúc, giới nghiên cứu quốc tế đã cảnh bảo 
về tính phức Lập của cấu trúc toàn cầu. Điến 
hình là Báo cáo của Bren-đơ năm 1980 phân 
ánh sinh động khoảng cách phát triển Bắc - 
Nam. Thế giới ngày càng được hiểu như một 
không gian không đồng nhất, mà ngược lại, 
chứa đựng nhiều giai tầng kinh tế - xã hội và 
văn hóa - xã hội khác nhau, thậm chí đối lập 
nhau. Đây chính: là nguồn gộc của sự ra đời 
phương hướng tiếp cận cơ cấu xã hội thế giới 
trong khoa học địa chính trị hiện đại. 

Thế giới cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI 
không chỉ thuần túy có một phương Bắc phát 
triên và một phương Nam chậm phát triển. 
Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, xu 
thế toàn cầu hóa và những đảo lộn chính trị - 
xã hội đã làm cho quy luật phát triển không 
đông đều được cụ thể hóa dưới nhiều tầng nắc 
phong phú, trên cả phạm vi toàn cầu, khu vực, 
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quốc gia và vùng lãnh thổ. Không ai khác, 
chính các học giả phương Tây đã khắc họa rõ 
nét sự tôn tại của "thế giới thứ tư” trong lòng 
xã hội tư bản phát triên. Và cũng chính họ 
lại là những người vạch ra vực thấm ngăn 
cách giàu - nghèo ở các ngoại vi A, Phi và Mỹ 
La tỉnh. Ngoài ra, quá trình cải cách kinh tế - 
xã hội ở các quốc gia thuộc không gian Liên 
Xô trước đây và Đông Âu theo mô hình của 
chủ nghĩa tự do mới nhìn chung là không 
thành công. Điều này làm biến dạng căn bản 
bản đồ chính trị châu Âu xét trên phương diện 
phát triển kinh tế - xã hội , như tác giả Mai-cơn 
I-mớc-xơn phân tích trong tác phẩm Vẽ lại bản 
đô châu Âu, xuất bản năm 1999. Nhìn sang 
châu Á, tính không đồng đều càng được thể 
hiện rõ hơn. Một bên là nhóm. các quốc gia 
công nghiệp hóa mới và một số quốc gia cải 
cách, mở cửa thành công và một bên là hàng 
loạt quốc gia Nam Á, Tây Á và Trung Á với 
những khó khăn to lớn về kinh tế - xã hội. 

Phương hướng tiếp cận cơ cấu xã hội của 
thế giới hiện đại được tiếp thêm luông sinh lực 
mới khi giáo sư S. Hun-tinh-tơn đưa ra bản đồ 
các nên văn minh thế giới. Theo ông, không 
Ø1an toàn cầu được phân chia thành 9 khu vực 
văn minh. Những nên văn minh này không chỉ 
là những thực thể ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo 
thuần túy, mà là những mô hình, thể thức phát 
triển đa dạng, không đồng nhất, không đồng 
đều, thậm chí đối trọng lẫn nhau. Xung quanh 
sự phân chia các nên văn minh thế giới của 
S. Hun-tinh-tơn có thể còn nhiều ý kiến khác 
nhau, nhưng lý thuyết của ông đã đưa nhân tố 
văn hóa - văn minh vào nghiên cứu địa chính 
trị thế giới. Quyên lực của môi quốc 81a, trong 
thời đại có sự đối chọi lớn ø1ữa các nên văn 
minh hiện nay, phụ thuộc vào một chỉ số mới, 
bên cạnh các chỉ số truyền thống, đó là vị trí 
của nó trên bản đồ văn minh toàn cầu. 


Trong số các yếu tố văn hóa - văn minh, 
hiện nay giới chuyên môn địa chính trị thế giới 
rất quan tâm đến vấn đề Hôi giáo. Trong tập 
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bản đồ Atlas vê trật tự thế giới mới xuất bản 
ở Pa-ri (Pháp) cuối năm 2003, tác giả Giê-ra 
Sa-lăng cảnh báo các địa danh, các không gian 
Hồi giáo đang tác động rất mạnh đến trật tự và 
quyên lực toàn câu. Đông đảo học giả địa 
chính trị thế giới đánh giá từ năm 2001 đến 
nay, chính quyền Mỹ thu được một số kết quả 
trong kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhưng thất 
bại nặng nề trong chống chủ nghĩa khủng bố 
nói chung và giải quyết vấn đề Hồi giáo nói 
riêng. Hồi giáo sẽ còn là một trong những 
nhân tố tác động sâu sắc đến các khu vực địa 
chiến lược và địa chính trị toàn thế giới. 
5~ Thế giới sau năm 1991 thường xuyên có 
nhiều biến động sâu sắc, khó lường và đến nay 
vẫn chưa xác lập được sự ôn định trên phạm vi 
toàn cầu. Chính vì vậy, đông đảo học giả địa 
chính trị gọi thế giới đương đại là một thế giới 
đang thay đôi. Thễ giới này có những vấn đề 
địa chính trị đặc trưng, được trường phái địa 
chính trị phê phán nêu ra rất mạnh mẽ từ 
năm 1998 đến nay. Thủ lĩnh của trường phái 
địa chính trị phê phán là Giôn A-gơ-niu đã 
thay thuật ngữ "geographical politics" bằng 
thuật ngữ "geopolitics". Bản thân danh từ ghép 
"geopolitics" đã hàm chứa nhãn quan mới, 
mang tính phê phân đối với các vấn đề chính 
trị toàn cầu. Họ nhấn mạnh phải tiếp cận, xem 
xét, phân tích và đánh giá các vấn đề địa chính 
trị hiện đại trong tổng thể của chúng. Đồng 
thời, trường phái phê phán xác định hệ thống 
các vấn đề địa chính trị chủ yếu, phân biệt họ 
với trường phái địa chính trị truyền thống. 
Toàn cầu hóa là một trong những vấn đề 
địa chính trị lớn nhất của thế giới đang thay 
đối hiện nay. Từ đầu thập kỷ 90, nhiều học giả 
địa chính trị đã tiếp cận vấn đề này và phân ra 
làm hai khuynh hướng bảo vệ và phản đối. 
Bên phía bảo vệ quá trình toàn cầu hóa quyền 
lực chính trị, nối lên các tên tuổi R.Oan-cơ, 
G.Xcôn-ti, R.Rô-bớc-xơn và D. Heo-đơ. Họ 
cho rằng những biến động trong hệ thống thế 
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giới đã làm cho nền chính trị, kinh tế và văn 
hóa toàn cầu được cấu trúc lại. Phía phản đối 
đứng đầu là P. Hơ-xtơ và G. Tôm-xơn đã cảnh 
báo rằng, không nên cường điệu hóa quá trình 
toàn cầu hóa. Họ cho rằng đây chỉ là một bước 
vận động bình thường của thế giới. Hơn nữa, 
trong lịch sử thế giới cũng đã từng có không ít 
quá trình quốc tế hóa kinh tế, phụ thuộc lẫn 
nhau và nhất thể hóa quyền lực. 

Những tác giả phản đối toàn cầu hóa không 
hề bác bỏ một xu thế lịch sử, mà chỉ phê phán 
sự cường điệu của thuật ngữ globalisatron. Họ 
đưa ra nội hàm mới của toàn cầu hóa, đó là sự 
gia. tăng các mối tương tác giữa các chủ thể 
quốc gia và các chủ thể xuyên quốc gia thông 
qua hệ thống liên nhà nước. Hơn nữa, họ còn 
thắng thắn nhận định hiện nay chỉ có quá trình 
toàn cầu hóa sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản. Quan niệm này của trường phái địa chính 
trị phê phán đã bị chính quyền một số cường 
quốc phương lây phê phán bởi nó không phụ 
họa học thuyết về chủ quyên hạn chế của nhà 
nước quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa. 

Tư duy địa chính trị hiện đại, trên những 
nét tông thể, chính là đời sống địa chính trị 
được thể hiện, phân tích, khái quát thành 
những ý tưởng, luận điêm, lý thuyết. Tuy mỗi 
tác giả có cách nhìn và đánh giá riêng về nền 
địa chính trị thế ØIỚi Sau "chiến tranh lạnh", 
nhưng họ đều gặp nhau ở nhận định chung 
rằng: thế giới đang thay đôi, đang vận động 
sang một cơ cấu địa chính trị về cơ bản khác 
với thế giới trước năm 1991. Đây là hiện thực 
khách quan được lý luận địa chính trị hiện đại 
luận chứng khá sáng tỏ. Bởi vậy, nghiên cứu tư 
duy địa chính trị thế giới thời kỳ sau "chiến 
tranh lạnh" là để góp phân xác định cơ sở lý 
luận và thực tiễn để đánh giá đường. lối và các 
hoạt động đối ngoại của một đảng câm quyền, 
hoặc một nhà nước trong thế giới đang vận 
động ngày nay. 
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DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC... 
(T1: iếp theo trang 56) 


quy chế tranh cử VỊ trí lãnh đạo trong Đảng để 
thực hiện quyên điều hành doanh nghiệp, khắc 
phục tình trạng “cơ cấu đồng chí giám đốc hay 
phó giám đốc làm bí thư hoặc phó bí thư Đảng”. 
Mà ngược lại, ai trúng bí thư hoặc phó bí thư thì 
bô nhiệm giám đốc hoặc phó giám đốc. Xử lý 
những khâu còn trùng lặp trong chức năng, 
nhiệm vụ của chỉ ủ ủy, đảng ủy với Hội đồng quản 
trị công ty, tông công ty. Nơi nào có Hội đồng 
quản trị nhất thiết bí thư Đảng phải làm chủ tịch. 


Xây dựng quy chế dân chủ trong doanh 
nghiệp nhà nước phải đi vào thực chất, dân chủ 
VỚI người lao động găn với dân chủ tập thể; làm 
sáng tỏ mối quan hệ nghĩa vụ, trách nhiệm của 
người lao động đối với doanh nghiệp và với lãnh 
đạo doanh nghiệp. Xóa được quan niệm “bình 
đăng” hình thức dân chủ quá trớn, hoặc lợi dụng 
dân chủ vì mục đích cá nhân, cần tạo được sự 
đồng thuận, thống nhất về lợi ích cộng đồng 
trong doanh nghiệp. 

Cuối cùng, trong quá trinh hội nhập kinh tế 
quốc tế, doanh nghiệp nhà nước có làm tròn 
nhiệm vụ là một lực lượng vật chất quan trọng 
của kinh tẾ nhà nước hay không còn phụ thuộc 
vào hai yếu tố: Nhà nước quyết tâm sửa đổi các 
chính sách, luật lệ để vừa tạo động lực, vừa buộc 
doanh nghiệp năng động và sáng tạo hơn nữa 
(phải giúp doanh nghiệp xử lý tôn tại do lịch sử 
để lại với trách nhiệm là “ông chủ” của doanh 
nghiệp nhà nước); nhưng yếu tố thứ hai quan 
trọng hơn cả là tỉnh thần chủ động, sáng tạo của 
chính doanh nghiệp. Cái chính là, với cơ chế 
hiện có, trong những hoàn cảnh cụ thể, mà 
doanh nghiệp vẫn hoạt động có hiệu quả, không 
Ý lại, trông chờ cho đến khi CÓ CƠ chế, chính 
sách mới thật thông thoảng rồi mới “động”. 
Muốn vậy, yếu tố quyết định nhất là ở đội ngũ 
cân bộ lãnh đạo quan lý doanh nghiệp. Lãnh đạo 
các cấp và cả dư luận chung của xã hội phải tạo 
môi trường để cán bộ được thực sự thi thố tài 
năng và người có đức tài được trọng dụng.CÌ 
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TẠP CHÍ CÔNG SAN VÀ QUÂN RHU IV 
TÔ CHỨC KÊT NGHĨA 


LẾ KẾT NGHÍA 
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Lê kết nghĩa giữa Tạp chí Cộng sản và 

Quân khu IV. Dự Lễ kết nghĩa, về phía 
Tạp chí Cộng sản có GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản; PG§, TS Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng 
Biên tập, Bí thư Đảng ủ ủy củng các đồng chí lãnh đạo 
các ban, đại diện các đoàn thể. Về phía Quân khu IV 
có TS, Thiếu tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh Quân 
khu, các đồng chí Phó Tư lệnh: trung tướng Phạm 
Hồng Minh, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cường, đại tá 
Mai Quang Phấn, đại tá Nguyễn Đình Giang và đại 
diện lãnh đạo các cơ quan Quân khu IV. 


Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng. sản, đồng chí 
Lê Hưu Nghĩa cho rằng: đây là một biểu hiện cụ thể 
của tình cảm và sự găn bó giữa hai cơ quan, đáp ứng 
nguyện vọng của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và 
Quân khu IV, và mong rằng hai bên tiếp tục thắt chặt 
hơn nữa quan hệ tốt đẹp vốn có, nhằm động viên, 
giúp đỡ, tạo điều kiện để cùng nhau phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân 
giao phó trong thời kỳ mới của đất nước. 

Tiếp đó, đồng chí Đoàn Sinh Hưởng điểm lại 
truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân 
khu IV trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong 
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công cuộc đổi mới, nêu lên những yêu cầu, nhiệm vụ 
của lực lượng vũ trang Quân khu hiện nay. Đồng thời 
bày tỏ sự tin tưởng, việc tổ chức kết nghĩa giữa Bộ 
Biên tập Tạp chí Cộng sản và Quân khu IV sẽ tạo 
điều kiện hết sức thuận lợi để phối hợp, giúp đỡ nhau 
trong thực hiện nhiệm vụ của cả hai bên. 

Nội dung kết nghĩa: Tạp chí Cộng sản sẽ tuyên 
truyền về các hoạt động của Quân khu, phản ánh Kịp 
thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, 
kinh nghiệm tốt Và xây dựng lực lượng Quân khu IV; 
định kỳ cung cấp một số thông tin, chuyên đề về lý 
luận, về đường lối của Đảng, về tình hình kinh tế - xã 
hội của đất nước. 

Qua hoạt động thực tiễn của mình, Bộ Tư lệnh 
Quân khu IV cung cấp tư liệu và trực tiếp viết bài để 
đăng trên Tạp chí Cộng sản về những vấn đề: xây 
dựng đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực 
hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn. 
Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, phóng 
viên của Tạp chí đi nghiên CỨU, tìm hiểu tình hình thực 
tế, viết bài tuyên truyền về lực lượng vũ trang Quân 
khu IV. 


Tạp chí Cộng sản và Quân khu IV thường xuyên 
động viên cổ vũ lẫn nhau vượt qua những khó khăn, 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ^ 
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HỘI THẢO "HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI VIỆT NAM" 


trình. phát triển của Liên hợp quốc. đã tổ chức Hội thảo "Hệ thống an sinh xã hội Việt Nam". Tới dự có 
các đồng chỉ: Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội; Đỗ Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; đại diện của 
Chương trình phát triển của Liên hợp quốc; đại biểu đại diện các bộ, ngành trung ương, các tổ chức quốc tế. 

Các bản tham luận trình bày trong Hội thảo tập trung đề cập một số vấn đề cơ bản sau: 

1. Hệ thống an sinh xã hội là gì? Trên thế giới quan niệm về "an sinh xã hội "được hiểu không thống nhất. 
Theo quan niệm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), an sinh xã hội là sự báo vệ mà xã hội cung cấp cho các 
thành viên của mình thông qua một số biện pháp được áp dụng rộng rãi để đương đầu với những khó khăn, 
các cú sốc về kinh tế và xã hội làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng nguồn thu nhập do ốm đau, thai sản, 
thương tật do lao động, mất sức lao động hoặc tử vong. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) quan niệm an 
sinh xã hội rất rộng bao gồm: trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các 
chương trình giảm nghèo, các chương trình thị trường lao động. Ấn Độ quan niệm vấn đề cốt lõi của an sinh 
xã hội là phòng ngừa và giảm nghèo, cung cấp mức sống tối thiểu cho người dân... Tuy nội hàm của an sinh 
xã hội có thể hiểu khác nhau, song các quan niệm đều thống nhất với nhau ở một điểm là an sinh xã hội mang 
tính hệ thống, bao gồm những chính sách để. phòng ngửa, giảm thiểu, trợ giúp, bảo vệ những người gặp rủi 
ro, gồm có 4 trụ cột chính như: hệ thống chính sách và các chương trình về thị trường lao động tích cực; hệ 
thống chính sách bảo hiểm xã hội; hệ thống chính sách trợ giúp xã hội; hệ thống lưới an toàn xã hội. 

2. Vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh 
tế Việt Nam đang chuyển đổi, hướng tới nền kinh tế thị trường và hội nhập đòi hỏi an sinh xã hội cũng phải 
chuyển đổi cho phù hợp với nguyên tắc mà nền kinh tế đang vận hành. An sinh xã hội trong nền kinh tế kế 
hoạch hoá mang tính chất "bảo đảm xã hội" nhiều hơn, phù hợp với tính "bao cấp" trong kinh tế, chủ yếu dựa 
vào ngân sách nhà nước. An sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường đa dạng hơn về nguồn lực, về cơ chế 
quản lý. Bài học từ khủng khoảng kinh tế một số nước châu Á năm 1997, kinh nghiệm của Trung Quốc và 
một số nước có nền kinh tế chuyển đổi sau khi gia nhập WTO cho thấy nếu có hệ thống an sinh xã hội 
hữu hiệu sẽ giúp tránh được những cú “sốc” về kinh tế, giảm thiếu hoặc không để xảy ra xáo trộn về mặt 
chính trị, xã hội. Có hệ thống an sinh xã hội hữu hiệu thi quá trình chuyến đổi và hội nhập sẽ “an toàn” và 
bớt rủi ro hơn. 

3. Về an sinh xã hội ở nước ta bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội, trợ giúp khẩn cấp, 
chính sách đối với người có công, bảo hiểm thất nghiệp và những vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. 
Chính sách đối với người có công là một điểm khác biệt so với hệ thống an sinh xã hội trên thế giới, nó thể 
hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Nhà nước ta chi trên 4000 tỉ đồng năm 2004, 
trên 5.000 tỉ đồng năm 2005 cho 8 triệu người là đối tượng chính sách, người có công, trong đó khoảng 
1,5 triệu người hưởng trợ cấp hằng tháng. Ở đây có sự khác nhau giữa an sinh xã hội với xóa đói giảm nghèo. 
Vai trò cốt lõi của an sinh xã hội là bảo vệ tất cả các thành viên xã hội khỏi những rủi ro về kinh tế, bảo đảm 
an toàn cuộc sống. Còn vai trò của xóa đói giảm nghèo là cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ sản xuất, dịch 
vụ xã hội, nâng cao năng lực, giảm thiểu rủi ro cho một số thành viên xã hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 
Bảo hiểm xã hội với hai hình thức bắt buộc và tự nguyện với 5 chế độ (ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, 
hưu trí, tứ tuất), bảo hiểm tự nguyện của nông dân và các hình thức bảo hiểm tuổi già khác. Bảo hiểm y tế với 
hai hình thức bắt buộc và tự nguyện, bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách là người có công, đặc biệt khó 
khăn, người nghèo... Nước ta đã có các cấu phần của một hệ thống an sinh xã hội, nhưng vẫn còn nhiều việc 
phải làm để có một hệ thống an sinh xã hội hoàn chính và hữu hiệu. Đây là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài 
trong quá trình Việt Nam đôi mới và hội nhập. 


V” qua, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Chương 
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trong sạch vững mạnh. 


NHỮNG KẾT QUÁ ĐẠT BƯỢP: 
kỳ tăng II ,6 tỉ đông bằng 70,7%. 
Trong đó: 
II0% 
đạt I6 I% 
hội đạt I 75% 


đạt 256%. 


CHUYỂN ĐỐI CƠ CẤU VẬT NUÔI CÂY TRỒNG 


Dương- tính Vĩnh Phúc, chủ yếu sản xuất nông 
nghiệp, dân cư sống tập trung ở 12 thôn, xã có 


r2 Ƒ Ƒ oàng Lâu là một xã đồng bằng của huyện Tam 


đường tỉnh lộ 305 chạy qua. Toàn xã có tổng diện tích tự 
nhiên 659 ha, có I.445 hộ, gầm 6.712 khẩu, xã có một hợp 
tác xã địch vụ nông nghiệp, Đảng bộ có 12 chỉ bộ, với số 
đảng viên 182 đồng chí, các công trình cơ sở hạ tầng như 
kênh, đường, trường, trạm, công sở... đã đang phát huy 
có hiệu qua cho công cuộc đổi mới của địa phương. Mặt 
trận TỔ quốc, các ngành đoàn thể hàng năm đạt khá giỏi, 

Đảng bộ, chính quyền liên tục nhiều năm đạt đơn vị 


Tổng thu nhập toàn xã hết năm 2004 đạt 28 tỉ đồng, so 
với mục tiêu của Đại hội đề ra đạt I 38%, so với đầu nhiệm 


- Trồng trọt đạt: II tỉ đông, so với mục tiêu Đại hội đạí 
- Chăn nuôi đạt: 10 tỉ đông, so với mục tiêu Đại hội 
- Ngành nghề dịch vụ đạt: 7 tí đông, so với mục tiêu Đại 


Tổng thu ngán sách đạt 1,67 tỉ đồng, so với kế hoạch 


—_—=..xnẻẽẳ 


lệ sinh còn từ 1,1 - 1,2% W -- 


quốc gia trường THCS vào năm 2007. 


trong đó cấp tỉnh 5 làng. y ˆ 


HUYỆN TAM DƯƠNG 


XÃ HOÀNG LÂU 


ĐỊA CHỈ: XÃ HOÀNG LÂU - H. TAM DƯƠNG - T. VĨNH PHÚC * ĐT: 0211 825 028 


ï sữ ĐĂNG BỘ 
KY 2005. 1010. : 
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MỤC TIÊU CỤ THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 2005-2010: 


Tổng thu nhập toàn xã đến 2010 đạt 50 tỉ đông/ năm 


Trong đó: 
+ Nông nghiệp đạt: 25 tỉ đông, chiếm tỉ trọng 50% 
- Trồng trọt đạt: 12 tỉ đông, chiếm tỉ trọng 24% 


- Chãn nuôi thủy sản đạt: 13 tỉ đông, chiếm tỉ trọng 26% 

+ Tiểu thủ CN, DV thương mại đạt 25 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 50% . 

Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm 10 - 12% 

Tổng sản lượng lương thực ồn định: 3800 - 4000 tấn. ( 

Tổng thu ngân sách đạt từ 1 - 1,5 tỉ đông/ năm | 

Đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng đến 2010: 5,4 tỉ đồng 

Đạt các chỉ số bình quân như sau: 

- Thu một đơn vị diện tích: 36 triệu/ha 

- Tổng thu nhập bình quân 1 khẩu 1 năm đạt từ 6 - -7 triệu đôt 
- Ổn định lương thực khẩu: 560kg/năm _ 

- Giảm tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên đến 2010 là 0,7 -giản à 


- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 15% sp. 
- Giảm hộ nghèo xuống còn đưới 3% (Tiêu ‹ ch 
- Hoàn thành chuẩn quốc gia y RÀO 
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-Đình quan cứ 15người dàn có 1 máy điệ th 
- 90% gia đình đạt gia đình văn hóa. 10/1 
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_được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi 
mới Thành phố tiếp tục đạt được nhiều thành 
_tích nổi bật. Tháng 2/2005, thành phố Bắc 


'Giang đã vinh dự đón nhận Huân NG š: 
_ cảnh quan đô thị luôn là phong trào mạnh mẽ, 


động hạng) Nhì. 


c ' Sản xuất CN- TTCN: Giá trị sản xuất 
“hảng năm đều tăng và vượt so với kế hoạch 
- (tăng trưởng bình quân đạt 18,7% năm); giá 
trị CN- TTCN năm 2004 đạt ở mức độ cao: 
_ 454i đồng (GDP). 

: si e2 kemi Năm 2004, giá trị 
—_ mại- dịch vụ đạt 714 tỉ đồng. 

rong sản xuất nông nghiệp đã tập 
| _ kê À dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng (hoa và cây cảnh), vật nuôi 
'(Con đặc sản) có giá trị kinh tế cao, cho thu 
nhập đại bộ phận diện tích chuyển từ 25 triệu 
đồng lên 50 triệu đồng/ha và 39 trang trại 
đang pháttriển tốt. 


.w ngân cm Nhà nước hàng leo sơ 
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sử, trong kháng chiến chống Mỹ, - 
_ thành phố Bắc Giang (và 4 xã) đã vinh dự - 


&- 


` 0e t bó QGồng ciác 
(2000- 2004) là 3â7 đồng, tăng 121, 86 tỉ 


đồng so với kế hoạch, riêng năm 2004 lăng. 


24,88 lần so với năm 2000... 
+ Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, 


bảo đảm thành phố sáng- Kanh- eạch- đẹp. 


+ Ngành giáo dục: Đến nay, đã có 9/33 
trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, nhiều tập thể, 
cá nhân, được Thủ tướng Chính phủ tặng 
bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động và nhiều phân thưởng 
khác. 

+ Công lác y tế- dân số gia đình và trẻ em: 
hằng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Ngành y tế và Ủy ban DSGĐ-TE liên tục là 
đơn vị tiên tiến xuất sắc, nhiều năm dẫn đầu 
tỉnh, được các cấp tặng nhiều bằng khen và 
cờ thi đua. 

+ Công tác văn hóa- TT- TDTT, truyền 
thanh và các mặt công lác xã uà mà “ nàu 


ki ức phong phí 
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3 đà, trà thì đua xây dựng Mườnế. 
minh, gia đình văn hóa được nhân dân 
"tin ứng duy trì HACHIEC0NG khắp ở các 
.cụm dân cư, 100% thôn cụm có đuy ước văn - 
hóa, phấn đấu 100% thu, cựu dây cư Có- 
nhà văn hóa trong năm 2005, _ : 
+ Thực hiện chính sách xã hội: đã vận 
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động quyên góp tặng 1 620 sổ tiết kiệm tình 


nghĩa, bố trí việc làm cho 8.000 lao động, số 
hộ nghèo giảm còn 0,5%. == = 
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Địa chỉ: Thôn 3, TT. $a Tháy, H. Sa Thậy, T. Kon Tum Hị 


Điện tại: 6l. 01 289/01 189 
Giám đúc: HỒ ĐẮC THANH Sa X4 


ăm 2002, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số103/08-TTg ngày 

30/7/2002 V/v chuyến Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray thành 

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (V06 CMR), tỉnh Kon Tum. Nắm 2004 
Vườn (uốc gia Chư Mom Ray được công nhận là di sản ASEAN. 

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có tống diện tích là 56.621 ha, được 
chia thành các phân khu như sau: 

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt : 40.566 ha 

Phân khu phục hồi sinh thái :12.137 ha 

Phân khu hành chính và địch vụ du lịch: 3.918 ha 

- VỊ TRÍ BỊA LÝ: Bây là Vườn Quốc gia duy nhất của Việt Nam có 
đường biên giới giáp với 3 nước: Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. bó vị trí 
chiến lược quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, an nính- quốc 
phòng và hảo vệ môi trường sinh thái. Là rừng đầu nguồn cực kỳ quan 
trọng của thủy điện Y-a-ly - Se-san và các vùng cây công nghiệp của tỉnh 
Kon Tum. V6 CIMR cách thị xã Kon Tum 30 km, điều kiện giao thông thuận 
lợi, gần thủy điện Y-a-ly, có đường mòn Hổ Chí Minh, có cửa khấu quốc tế 
Bờ Y rất thuận lợi cho u khách muốn đến thăm. 

- KHÍ HẬU: Tính chất khí hậu của Tây Trường Sơn, ảnh hưởng khí hậu 
mưa mùa nhiệt đới của Mi-an-ma, Thái Lan, là nơi hội tụ của nhiều hướng 
gió. Chính vì đa dạng khí hậu đã tạo nên đa tạng về các loài động thực vật. 

- VĂN HÚA - LỊCH SỬ: Chư Mom Ray là nơi bảo tổn đa dạng các nền 
văn hóa của các dân tộc Êđê, HLăng, Rơ Mâm, Bờ Râu, Kờ Dong, $ê Băng. 
Đặc biệt là dân tộc Rơ Mâm và Bờ Râu có số dân không đông chỉ vài trăm 
người, là dân tộc ít người nhất trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam còn 
Iưu nhiều cố vật hoang sơ, có tinh thần yêu nước nồng nàn, tin yêu và theo 
Bảng đến cùng, đã tham gia các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm Rung kin thuong xan.ydua mua 
giành độc lập dân tộc, cuộc sống của họ gắn liền với nguồn tài nguyên đa nui Phu 80 (800-1000mè 
đạng sinh học trong V06 CMR. 

- SINH HỌC: Hệ sinh thái tuy nắm ở ca0 nguyên Tây Nguyên nhưng 
lại có thung lũng rộng, dài và chỉ cao 300 - 400m so với mặt biến. Bên 
cạnh lại cú các đai rừng có độ cao: 1.500m, 17.000m tạo cho VQBCMR có 
tính đa đạng sinh học rất ca0. Đáng chú ý nhất là hệ sinh thái đồng củ ở 
thung lũng Y-a-Bok trải dài 21 km từ Bắc xuống Nam và rộng 3km - 5km từ 
Tây sang Đông, cung cấp thức ăn phong phú cho nhóm thú móng guốc và 
thú nhỏ, kéo theo là sự phong phú của nhóm thú ăn thịt. 

- ĐỘNG VẬT RỪNG: Qua kết quả khảo sát đã thống kê được 97 loài 
động vật có vú và phân loại thú (Mammalla) thuộc 28 họ, 11 họ; về chim 
(Aves) cú 210 loài thuộc 15 bộ, 47 bộ; 65 loài bù sát lưỡng cư (Amphilian & 
Repitilia), 18 loài cá nước ngọt. 

- THẮM THỰC VẬT: Kết quả khảo sát và thu thập mẫu vật cây cỏ cho 
thấy V06 DMR cho đến nay đã có 1.265 loài (Bao gốm cả các loài cây đã 
thu được mẫu vật và loài cây giám định tại thực địa). Trong đó: 

* Thực vật không hạt ( Fern): 23 họ, 167 loài. : | 


* Thực vật hạt trần ( lyn0spermae): 6 họ, 8 loài. b | 
_saenJA-=rtep _ Me e-gu‡t/rkt24 ề xa: NG: Khu vuể thúng lung Ía koft hết ai chat ha dáng1 [48 trù 
cUợNN mâm ( Dlcotyledon3): % “. thanh cae hafÍ co xeiun@?th(ch.hag vũi thu mranđ 6uoc 


+ Thực vật 1 lá mầm (Monocotyledons): 20 họ, 227 loài. 


VQG Chư Mom Ray kỳ thú, hùng vĩ và đẹp vô nung Ẵ 
độ cao 1.773m, nhìn bao quát toàn cảnh thì sẽ thây mỘRI 
liền vùng, liền dải. Không ai có thế khẳng định là mình đã. 
dựng dưới tấm thảm màu xanh đây bí ấn, lý thú ấy. Điểt Š “. 
màu xanh của cây rừng kia có biết bao những động, tế 6 
chắn rằng VQG Chư Mom Ray sẽ thu hút một lượng duk \ách | 
đến thăm quan, nghiên cứu và nghỉ ngoi. s 


Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được thành lập theo: 

- tuyết fịnh số 24/2005/08-TTg ngày 26.01.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cấp nước Sài Bòn 
hoạt động theo mô hình (ông ty mẹ - công ty con. 

- uyết định số 85/2005/0B-UB ngày 24.05.2005 của Chủ tịch UBND TP.HCM thành lập Tổng công ty Cấp nước Sài òn hoạt | 
động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con, kính doanh đa ngành, trong đó ngành chính là sản xuất, cung ứng nước sạchvà | 
các sản nhẩm, lịch vụ khác về ngành nước để làm nòng cốt trong việc thực hiện quy hoạch phát triển ngành cấp nước trên địa 
bàn thành phố và các vùng lân cận. 


| - Công ty Tư vấn xây dựng Công trình giao thông công chính, _ 


số 01, Công trường quốc tế, quận 3, TP.HCM | | 

ĐT:8291 777-8291 974 -8 231 090*Fax : 8 241 644 | | 
+ Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước và khai thác, sản xuất, 
cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản 


- Nhà máy nước Thủ Đức; xuất - kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khác về ngành nước; 
- Nhà máy nước Tân Hiệp; + Sản xuất- kinh doanh vật tư, phụ tùng ngành cấp nước, thoát 
- Xí nghiệp khai thác nước ngầm; nước và các loại vật liệu xây dựng khác; 


- Chi nhánh Cấp nước Tân Hoà; + Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cấu kiện bê tông, ống 
. Cá nước bê tông dự ứng lực, ống nhựa lõi thủy tinh sợi phục vụ cho 
các công trình cấp thoát nước và các công trình chuyên ngành 


⁄ vôn điều lý giao thông công chính, 
- Công ty khai thác và xử lý nước ngầm thành phố; + Xuất nhập khấu vật tư, thiết bị, công nghệ ngành cấp nước, 
- Công ty công trình giao thông công chính; thoát nước; 


+ Tổ chức đào tạo các lĩnh vực liên quan đến ngành nước; 
| + Thực hiện chức năng tư vấn xây dựng các công trình cấp 
| _ | | nước, thoát nước ; công trình dân dụng - công nghiệp và các công 
- ÍW K trình xây dựng chuyên ngành giao thông công chính; 
\ủĐức - Biên Hoà; _.......... +Khảo sát thiếtkế, lập dự án, thẩm định thiết kế và giám: S 
| Ồ,- L_—: — -=—— — tông các công linh cấp nượn/(ioátuifóe, 
5 ˆ~ Côngtycổ phẩnG nước lg-— ..- pc ây dựng các công ko cóc m9 
+ :@8Ngcốt ước Bến Thành, `, | các công trình đa, sửa chữa và xây dựng 
_“Ag,EEf0L.RMTDDHĐGC gLớn; ãi, cảng sông, cảng biế n, bờ kè,sanlấp mặt bằn 7-ngØVÉt sông = 
ng ty cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân; - kênh rạch ì chiếu sáng 6ô g; tái: 


“Công ty cổ phần Cơkhí Công trình cấp hƯỚC, Tq Hường 
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ánh v“Ÿ 
,Ði€ KH TY - 


Nãy cùng nhan hành động vì ngày mai tất lập han? 


Đ“ tư cho sức khỏe sinh sản là tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần thực hiện sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cải tạo giống nòi Việt Nam. 

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản và tình dục lành mạnh nhằm 1 cung cấp 
thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm tình cảm và các kỹ năng, nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về sức khỏe 
sinh sản và tình dục lành mạnh, để mọi người tự quyết định thay đổi hành vi có hại, duy trì hành vi có lợichosức | 
khỏe sinh sản. 

Trong thời gian qua, công tác truyền thông dân số tạo được dư luận xã hội rộng rãi ủng hộ và thực hiện 
hiệu quả chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình: tỷ lệ các cặp vợ chồng hiểu biết về các biện pháp tránh thai 
là99% (năm 1997) và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ 53,75% (1993) lên 75,3% (2003). 

Tuy nhiên, công tác TT - GD - TT còn một số hạn chế: 
| = . Chưa chú trọng nhiều đến thành tố khác của chăm sóc sức khỏe sinh sản mà chỉ tập trung vào 
|. thựchiện kếhoạch hóa gia đình nhằm giảm sinh là chính. 
| ® Chưa quan tâm thích đáng đến nhóm tuổi vị thành niên nam giới, người có khuyết tật mà chỉ 
| tậptrung vào phụ nữtrong độ tuổi sinh đẻ. 
| 
| 
ị 


®= Chương trình truyền thông. chưa cung cấp thông tin đầy đủ, chưa tiếp cận tốt với các nhà lãnh 
đạo, đại biểu dân cử để tranh thủ sự hỗ trợ của họ cho chương trình sức khỏe sinh sản. 

. Chưa xây dựng được các mô hình điểm, tài liệu tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với 
nhóm đối tượng... 
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Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty Tân Cảng Sài Gòn trở thành nhà khai thác cảng Container lớn và 
hiện đại nhất Việt Nam. Với tổng sản lượng container thông qua hàng năm chiếm 50% sản lượng khu vực các cảng 
Tp.HCM và 40% tổng sản lượng của cả nước, góp phần không nhỏ trong việc luân chuyển hàng hóa XNK giữa Việt 
Nam và các nước trên Thế giới. 

Với những thành tích đạt được từ ngày đầu thành lập đến nay, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã được Đảng, Ghính 
phủ, Nhà Nước, Bộ Quốc Phòng và Bộ Tư Lệnh Hải Quân tặng 2 Huân Chương Chiến Công hạng Ba, 1 Huân Chương 
Lao Động hạng Nhì, 1 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều cờ thưởng, bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, tháng 
12-2004 Công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCNVN phong tặng danh hiệu "Anh Hùng Lao Động' trong thời 
kỳ đổi mới. 

NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH : 
- Dịch vụ cảng biến. - Dịch vụ giao nhận hàng hóa. 
- (ảng trung chuyển.  - Xây dựng, sửa chữa công trình. 


- Dịch vụ cảng mỡ. - Dịch vụ nạo vét, cứu hộ trên biển, trên sông. 
- 0ung ứng tàu biển.  - Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông, lai dắt tàu biển. 
CẢNH TÂN CẢNB 


Là một cảng container lớn, hiện đại của Việt Nam, mỗi tháng giải phóng trên 100 chuyến tàu container đến tì 
_khắp nơi trên thế giới, xếp dỡ trên 90.000 teus container hàng hóa các loại. 


CẢNG CÁT LÁI 


Vớ tổng diện tích 72ha, chiểu dài trước bến trên 1km, có khả năng tiếp nhận cùng lúc 6 tàu container sức ch 
3.000TEU, mỗi tháng giải phóng trên 150 chuyến tàu, khả năng thông qua là 2 triệu TEUnăm. Cảng Tân Cảng-Cát Lái là 
cảng container-hiện đại duy nhất trong khu vực TP.HCM phù hợp vớ quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển tố năm 
2020 của Thủ tướng Chính phủ. Càng Tân Cảng-Gát Lái đực nối liền vớ xa lộ Hà Nội bằng đường liên tỉnh lộ 25 vớ 30 
tấn tải trọng cho phép trên toàn tuyến. vàn, 

Hải quan Càng Tân Cảng-Gát Lái thực hiện đẩy đủ các bước để thông quan hàng hóa và trực thuộc Chi cục Hải Quan 5 ˆ- 
Khu vực I (Hải Quan Tân Cảng) tạo thành một hệ thống thông quan khép kín và thuận tiện cho tất cả các chủ hàng. 


ICD SÓNG THÂN 


Tọa lạc tại KCN Sóng Thần 2, nằm giữa các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc TP.HCM, tỉnh Bình Dương và 
tỉnh Đồng Nai. Với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống kho nội địa, kho GFS, kho ngoại quan, bãi container tiêu chuẩn 
và vị trí thuận lợi, ICD Tân Cảng-Sóng Thần đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp XNK thuộc những khu vực trên 
tiết kiệm được thời gian và chỉ phí trong việc giao nhận hàng hóa. 


Gác dự án trung và dài hạn của Công ty Tân Cảng Sài Gòn: Trung tâm Thương Mại Hàng Hải - 15 Lê Thánh Tôn, 
0.1,Tp.HCM; đầu tư xây dựng cảng container quốc Tế ở khu vực Thị Vải - Cái Mép- tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nam Đồ 
Sơn - thành phố Hải Phòng và ở Vịnh Vân Phong - tỉnh Khánh Hòa. 


Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ ,P. 22- quận Bình Thạnh , TP. Hồ Chí Minh 
ĐT :84.8.8 994 388 - 84.8.5 122 099 / Fax: 84.8.8 980 380 - 848.5 120 591 


E-mail : saigonnewport@hcm.vmn.vn - Website : http//-www.saigonnewport.com.vn 
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LỰC LƯƠNG 


Thực hành 
Ñ luyện tập chiến 
thuật phân đội 


L „ Lực lượng dân 
quán tự vệ Thủ 
đô luyện tập sẵn 
1 sàng chiến đấu. 


Bó đội đặc nhiệm 
tỉnh nhuệ- Quân | 
khu Thủ đô 
luyện tập sẵn N" 
sàng chiến đấu. 


cày 22/ 12/1995 Bộ Quốc phòng ra quyết định số 445/QÐ -QP 
lấy ngày 19/8/1945 là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang 
Thủ đô. 
60 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng úy Quân sự Trung Ương - Bộ 
Quốc Phòng, Lực lượng vũ trang Quân khu Thủ đô luôn phát huy truyền 


| vang: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ; đoàn kết một lòng, 
chiến đâu kiên cường, bảo vệ Đảng,chính quyền, bảo vệ thành quả cách 
mạng; néu cao tính thần chủ động sáng tạo, không ngừng phấn đấu 
nâng nhanh chất lượng tổng hợp, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của 
Đảng bộ , chính quyền, nhân dân; góp phần tích cực vào giữ vững ổn 
| định chính trị, xây dựng Thủ đô văn mình, thanh lịch, hiện đại. 

| Từ khi đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ CNH-HĐH, LILVT 
Quân khu luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội 
giao cho. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, 
lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; hoàn thành tốt nhiệm vị huấn luyện, sản 
xuất chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị địa bàn, xây dựng nền quốc 


| vững chắc, tạo thế vững chắc cho lực lượng vũ trang Quân khu sẵn sàng 

| đánh thắng địch trong mọi tình huống. 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, 

Hoạt động đên ơn đáp nghĩa- một trong lực lượng vũ trang Quân khu đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều 

những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vĩ phần thưởng cao quŠ: 

trang ”a,- khu Thú đỏ. ể - Lực lượng vũ trang Quân khu được Nhà nước tăng Huân chương Hồ 

' | Chí Minh. 

| - Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân ˆ cho nhân dân và 
| LƯT TP Hà Nội, tỉnh Hà Tây, l116 đơn vị và 7! cá nhân tặng danh hiệu 

“Anh hàng LLVT nhân dân ” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

Ñ { và đế quốc Mỹ. Đoàn Nghỉ lễ 781, Tiểu đoàn tự vệ Công ty may Thăng 


| thời kỳ đối mới. 

- 32 lượt đơn vị được Nhà nước tặng Huân chương Quân công và 
: ` Huân chương Chiến công các loại. 28 lượt đơn vị được Thủ tướng Chính 
. phú, Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đâu phong trào thì đua 


Quyết thắng, 146 lượt đơn vị được Tổng cục Chính trị và LUBND thành phố 


Trong ngày truyền thống lực lượng vũ trang Tà Nội, tỉnh Hà Tây tăng bằng khen về thành tích làm tốt công tác đân 
Quán khu thui đó vận ; 38 lượt đơn vị được nhận cờ thưởng của UBND thành phố Hà Nội và 
tỉnh Hà Tây; hơn 14.500 tập thê vàrcá nhân điợcv@N(ŒWŒWf@mM thưởn c. 


| thống” Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh ”, xây đắp nên truyền thống vẻ 


| phòng địa phương vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố 


“x:=m————— — 


| long được tặng danh hiệu “ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ” trong | 


/Wiiệt Ciệt CÁào /MHừng Quốc KhánÑ 
/Wước Công “ftàa XÃ +#(ậi CÁ /Wgñza Ciệt /am 
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` ng, công nghiệp 
nh, công ty đã và đang tham gia xây dựng nhiều công trình dân _ 
nỨ _ nghĩa trang liệt sỹ, trường học, đường liên thôn... Cán 
“ˆgh và những người đã từng tham gia quân đội. Chính vì 
\g lối lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình sản xuất kinh 
lhà nước, đoàn kết cùng nhau xây dựng doanh nghiệp 
lên doanh nghiệp, tăng thu nhập, tăng lợi nhuận, mở 
| iới các công ty có uy tín trên thị trường, khai thác tốt 
| iệu quả năng suất, tăng thu nhập cho CBCNV. 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vmn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, - 
Thành phố Đà Năng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/Awww.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa ‡t Chào năm học mới 
Ảnh: Mạnh Dũng 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 
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ẢNG và Nhà nước ta đặc biệt quan 

tâm đến công tác dân tộc, coi đây là 

một trong những nhiệm vụ chiến lược 
quan trọng. Với một quốc gia đa dân tộc, giải 
quyết vấn đề dân tộc là một nhiệm vụ cực kỳ 
trọng đại, có ý nghĩa rất to lớn. Tuy nhiên, tìm 
phương thức để thúc đẩy công tác dân tộc là 
một quá trình, đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất 
cả các ngành, trong đó có ngành khoa giáo. 
Hội nghị "Công tác khoa giáo vùng đồng bào 
Chăm" ở Ninh Thuận vừa qua đã có nhiều báo 
cáo phong phú, số liệu cụ thể, đặt ra được 
những vấn đề thiết thực đê chúng ta có cơ sở 
thúc đấy công tác khoa giáo trong khu vực 
đồng bào dân tộc Chăm, rút kinh nghiệm để 
tiến tới xử lý các vấn đề khoa giáo trong đông 
bào các dân tộc khác. 

Có thê nói Hội nghị "Công tác khoa giáo 
vùng đồng bào Chăm" là một phương thức 
làm việc hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát 
triên của nước ta hiện nay - đó là phương thức 
làm VIỆC hệ thống. Khi chúng ta muôn giải 
quyết một sự vật thì phải hiểu rõ đặc điểm Cụ 
thê của sự vật đó, nhưng đồng thời phải biết 
đặt nó trong hệ thống. Hệ thống được thể hiện 
trong Hội nghị này là: 1 - hệ thống liên tỉnh, 
nghĩa là tỉnh nào có đồng bào Chăm thì tập 
hợp lại để trao đối, thảo luận; 2 - hệ thống 
khoa giáo, nghĩa là không chỉ bàn vấn đề 
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giáo dục trong cộng đông người Chăm, mà 
còn vấn đề y tế, khoa học, dân số... tức là tổng 
hợp ‹ các lực lượng trong khối khoa giáo để giải 
quyết. các vấn đề của đồng bào Chăm. Đó là 
hệ thống theo chiều ngang. Hệ thống theo 
chiều đọc là từ Trung ương xuống địa phương. 
Đây là phương pháp làm việc mới theo hướng 
hiện đại. Chúng ta xem xét sự vật rất cụ thể 
nhưng lại rất khái quát mang tính liên ngành. 
Phương pháp làm việc này sẽ còn đặt ra cho 
nhiều cộng đồng dân cư khác, nhiều lĩnh vực 
khác. Với phương thức làm việc như vậy, 
chúng ta hy vọng sẽ đạt được nhiều tiến bộ 
vững chắc trong công tác khoa giáo vùng đồng 
bào dân tộc Chăm. 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc củng 
chung sống. Đảng và Nhà nước ta luôn quan 
tâm xây dựng quan hệ bình đẳng, đoàn kết 
tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển 
giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc 
Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng và mỗi bước đi của từng giai đoạn lịch 
sử, trên cơ sở định hướng và soi đường của 
cương lĩnh của Đảng, chính sách dân tộc của 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 

** Bài phát biểu tại Hội nghị "Công tác khoa giáo vùng 
đồng bào Chăm". Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 
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V.I. Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xuất 
phát từ đặc điểm các dân tộc, Đảng ta đã đề ra 
đường lối, chính sách dân tộc đúng đắn và nhất 
quán, do đó đã thực hiện thắng lợi cuộc cách 
mạng dân tộc, dân chủ và giành được nhiều 
thành tựu trong quá trình đưa nước ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Là một bộ phận trong cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam, đồng bào Chăm đã hòa đồng và 
cùng chung sức với các dân tộc anh em đấu 
tranh cho sự nghiệp thống nhất đất nước, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quôc. Ngày nay, dân tộc 
Chăm đang cùng cả nước tiễn vào giai đoạn 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn, 
lạc hậu. 

Trong mối quan tâm chung đến các dân tộc 
thiểu số anh em, Đảng và Nhà nước rất quan 
tâm đến đông l bào dân tộc Chăm, tạo điều kiện 
và giúp đỡ để đồng bào Chăm không ngừng 
vươn lên ổn định và phát triển cuộc sông cộng 
đồng, góp phần vào sự tiến bộ chung của 
xã hội. Điều đó được thể hiện bằng việc Đảng 
và Nhà nước đã ban hành và thực thi nhiều 
chính sách cụ thể đối với dân tộc Chăm: 
Chỉ thị 121, ngày 26-10-1981, Thông tri 03, 
ngày 17-10-1991 về công tác đối với đồng bào 
Chăm của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
Chỉ thị 06, ngày 18-2-2004 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp tục đây mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng 
đồng bào Chăm trong tình hình mới. 

Để cụ thê hóa các văn bản đó, Đảng và 
Nhà nước ta đã triên khai và tiến hành các 
chương trinh, dự án, như Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và việc 
làm, Chương trình 135, Chương trinh nước 
sạch và vệ sinh môi trường, Dự ân 661, Dự án 
hạ tầng nông thôn, Dự án nuôi trồng thủy sản. 
Kết quả là, đồng bào Chăm đã đạt được những 
thành tựu và tiến bộ kinh tế, xã hội rất đáng tự 
hào. Kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng đã 
được tăng cường hơn, đời sống vật chất được 
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nâng lên; tỷ lệ hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng, 
hộ nghèo giảm đi. Giá trị văn hóa truyền thông 
đặc sắc, mang đậm bản sắc riêng ngày càng 
được duy trì và phát huy; giáo dục - đào tạo có 
bước phát triên khá nhanh; 100% xã, phường 
có trường, lớp từ mầm non đến phổ thông cơ 
sở; khoa học - công nghệ đã được coi trọng. 
Nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã được áp 
dụng vào sản xuất, dịch vụ, mở mang kinh tế 
trang trại, chăm sóc sức khỏe nhân dân có 
bước tiến rõ TỆI,, mạng lưới y tế cơ sở được 
quan tâm củng cố, cơ sở khám chữa bệnh được 
tăng cường; công tác dân số, gia đình và trẻ em 
được quan tâm và đẩy mạnh; các chương trinh 
quốc gia, các chiến dịch truyền thông lồng 
ghép được tập trung triên khai; thể dục - 
thể thao có chuyển biến tốt, quy mô, chất 
lượng được nâng lên, hình thức phong phú và 
đa dạng. 

Có được những thành tựu đó, trước hết là 
do có sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của các cấp Ủy, 
sự điều hanh tổ chức thực hiện của các - Cập 
chính quyên địa phương; đặc biệt là sự nỗ lực 
phấn đấu vươn lên của đồng bào Chăm, trong 
đó có vai trò của các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo. 
Trong thành tích chung có vai trò của công tác 
khoa giáo. Với chủ trương hướng mạnh về cơ 
sở của Ban Khoa giáo Trung ương, tính chủ 
động kịp thời của công tác khoa giáo ở địa 
phương có người Chăm đã tiến bộ rõ rệt. Các 
ngành trong Khối khoa giáo đã kịp thời giúp 
các câp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 
quyết sách và biện pháp cụ thê đưa công tác 
khoa giáo phục vụ trực tiếp sự phát triên kinh 
tế - xã hội tại cơ sở. Hoạt động khoa giáo thời 
gian qua đã đi đúng hướng và được đông bào 
Chăm nhiệt tình hướng ứng. 

Tuy vậy, so với yêu cầu chung, công tác 
khoa giáo trong vùng đồng bào Chăm vẫn còn 
một số hạn chế, bất cập. Chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế trong vùng còn chậm; việc áp dụng các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sân xuất và đời 
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sống chưa được đây mạnh; nhu cầu hưởng thụ 
văn hóa của người dân còn bị hạn chế; một số 
tập tục và nếp sống văn hóa còn chưa bắt kịp 
tình hình mới. Nhìn chung, chỉ đạo thực hiện 
các chủ trương, chính sách trong các lĩnh vực 
công tác khoa giáo còn chưa đồng đều, nhiều 
mặt thiếu cụ thể, đạt hiệu quả chưa cao. Do đó 
tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời 
sống mọi mặt của nhân dân chưa tương xứng 
với tiềm năng, trí tuệ và bản sắc văn hóa 
phong phú, độc đáo của dân tộc Chăm. Điều 
đó đòi hỏi chúng ta sắp tới phải có định hướng 
tốt, phù hợp, rút ra những cách chỉ đạo hay, 
những phương thức tham mưu có hiệu quả, 
thiết thực để đẩy mạnh và phát triển hơn nữa 
các hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo ở vùng 
đồng bào Chăm. 

Yêu cầu tiên quyết là chúng ta phải đặt 
công tác khoa giáo trong toàn bộ chính sách 
dân tộc của Đảng, phải thực hiện nghiêm 
chỉnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 
khóa IX của Đảng về công tác dân tộc. Theo 
tỉnh thần đó, từ nay đến năm 2010 phải đạt 
được mục tiêu cơ bản không còn hộ đói, giảm 
hộ nghèo xuống dưới 10%; trên 90% hộ dân 
có đủ điện, nước sinh hoạt; xóa bỏ nhà tạm, 
nhà đột nát; 100% số xã có đườrg ô tô đến 
trung tâm xã; hoàn thành phô cập giáo dục 
trung học cơ sở, đây mạnh dạy và học chữ dân 
tộc; hầu hết đồng bào được tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; 90% đồng bào được xem 
truyền hình, 100% đông bào được nghe đài 
phát thanh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xây dựng 
đội ngũ cán bộ dân tộc; giữ vững quốc phòng - 
an ninh. 

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian 
tới, công tác khoa giáo vùng đồng bào Chăm 
cân thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: 

1 - Nắm vững và quán triệt sâu sắc, đồng 
thời vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm 
của Đảng về công tác khoa giáo ở vùng đồng 
bào Chăm. Công tác khoa giáo phải góp phần 
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vào sự ổn định chính trị, tăng cường khối đại 
đoàn kết dân tộc, nâng cao dân trí và đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực, bảo tôn và phát huy 
những giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước nâng 
cao đời sống mọi mặt của đồng bào Chăm; 
phải coi công tác khoa giáo trong vùng đồng 
bào Chăm là công tác thường Xuyên, trực tiếp 
của các cấp ủy, chính quyền từ trung ương đến 
địa phương, cơ sở. 

2 - Phải đặt công tác khoa giáo vùng đồng 
bào Chăm trong tổng thể nhiệm vụ chính trị, 
kinh tế - xã hội và được tiến hành đồng thời 
với việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 
của vùng. Bởi vì, đây chính là nền tảng, là điều 
kiện, là sự thể hiện thành quả trực tiếp của 
công tác khoa giáo. 

3 - Cần quan tâm hơn nữa tính đặc thù của 
dân tộc Chăm. Nét sinh hoạt tín ngưỡng, tôn 
giáo, lối sống riêng, tính mẫu hệ trong gia đình 
mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm. 
Hơn ai hết, người làm công tác khoa giáo phải 
hiểu và nắm được bản sắc văn hóa đó để đưa 
công tác khoa giáo đến với đồng bào, được 
đồng bào chấp nhận, góp phần khơi dậy tính 
tích cực, chủ động của nhân dân trong sản xuất 
và xây dựng đời sống. 

Đông bào Chăm có truyền thống tốt đẹp là 
tính cộng đồng rất cao. Đó là truyền thống gắn 
bó nhiều thế hệ trong một gia đình, ý thức tích 
cực đóng góp, chăm lo cho cộng đồng. Nếu 
chúng ta biết cách khai thác và phát huy truyền 
thống đó thì sẽ đưa được nhiều nhiệm vụ của 
công tác khoa giáo nhanh chóng đi vào đời 
sống của đồng bào và có hiệu quả cao. 

4 - Cùng với việc hướng dẫn đồng bào đến 
với các giá trị khoa học, tri thức hiện đại phải 
biết cách giúp đồng bào giữ gìn, phát huy kho 
tàng tri thức, kỹ năng truyền thống có giá trị 
bền vững, như ky. năng nông nghiệp truyền 
thống, ngành nghề thủ công truyền thống, 


(Xem tiếp trang 15) 
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Ã gần 20 năm, Việt Nam tiến hành 
đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần 
được tổng kết, đánh giá thành tựu, đúc kết 
kinh nghiệm nhằm tiếp tục đẩy mạnh công 
cuộc đôi mới. Một trong những vấn đề có ý 
nghĩa quan trọng là kết hợp tăng trưởng kinh 
tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong quá 
trình phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Về quá trình đổi mới nhận thức, lý luận 
Trước đổi mới, vấn đề quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội 
chưa được đề cập một cách thỏa đáng trong 
nhận thức, lý luận. Do chế độ tập trung quan 
liêu, bao cấp kéo đài, các vấn đề xã hội cũng 
được kế hoạch hóa và thực hiện qua các chi 
tiêu pháp lệnh như chỉ tiêu tông biên chế, quỹ 
lương, tuyên dụng lao động, các chỉ tiêu vê 
kinh phí, vật tư,... cho phát triển sự nghiệp 
(văn hóa, giáo dục, y tế, v.v...). Quan niệm về 
công băng xã hội thường bị đồng nhất với cào 
băng bình quân. Quan hệ giữa tiến bộ kinh tế 
và công bằng xã hội chưa được xem xét một 
cách khoa học. Khi chuyển sang cơ chế thị 
trường, mặt trái của cơ chế này tác động mạnh 
đến các lĩnh vực xã hội, công bằng xã hội đòi 
hỏi phải có nhận thức mới về tăng trưởng kinh 
tế với giải quyết các vấn đề xã hội. 
Đại hội VI của Đảng, lần đầu tiên đưa ra 
thuật ngữ “chính sách xã hội", đặt đúng vị trí, 
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vai trò của chính sách xã hội: "Chính sách 
xã hội bao trùm mọi mặt của cuộc sống con 
ngưỜi: điều kiện lao động và sinh hoạt, giáo 
dục và văn hóa, quan hệ gia đình, quan hệ giai 
cấp, quan hệ dân tộc"Œ), 

Tuy nhiên, phải đến năm 1991, trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được Đại hội VỊI 
của Đảng thông qua, vấn đề kết hợp giữa tăng 
trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội mới được đặt 
trong nội dung, phương hướng của chính sách 
xã hội. Cương lĩnh ghi rõ: "Chính sách 
xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con người là 
động lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng 
tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Phương hướng lớn của chính sách xã hội 
là: phát huy nhân tố con người trên cơ sở bảo 
đảm công bằng, bình đăng về quyên lợi và 
nghĩa vụ của công dân; kết hợp tốt tăng trưởng 
kinh tế với tiền bộ xã hội; giữa đời sống vật 
chất và đời sống tinh thần; giữa đáp ứng các 
nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài; 
giữa cá nhân với tập thê và cộng đông xã hội. 
Chính sách xã hội bảo đâm và không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất của mọi thành viên 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội 
khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 86 _ 
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trong xã hội về ăn, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, 
chữa bệnh và nâng cao thể chất." €2), 

Văn kiện Đại hội VI của Đảng đã cụ thể 
hóa thêm: "Mục tiêu của chính sách xã hội 
thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế, đều 
nhằm phát. huy sức mạnh của nhân tố con 
người và VÌ Con ngưỜi. Kết hợp hài hòa giữa 
phát triển kinh tế với phát triên văn hóa, xã 
hội, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã 
hội; giữa đời sống vật chất và đời sống tỉnh 
thân của nhân dân. Coi phát triên kinh tế là cơ 
sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã 
hội, thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế "6), 

Quan niệm về chính sách xã hội của Đảng 
ta theo nghĩa rộng là một hệ thống chính sách 
tác động đến con người "nhằm phát huy sức 
mạnh của nhân tố con người và vì con người. 
Cũng từ đấy, chính sách xã hội được xác định 
ở nhiều lĩnh vực, cụ thê là: những chính sách 
bảo đảm việc làm đầy đủ, hợp lý cho người lao 
động và cải thiện điều kiện làm việc cho người 
lao động: từ kết quả của phát triển kinh tế mà 
nâng cao điều kiện sinh hoạt vật chất và văn 
hóa tỉnh thần cho nhân dân (các chính sách 
liên quan đến nhu cầu bảo đảm ăn, ở, đi lại, 
khám và chữa bệnh, phát triển thể dục - thể 
thao, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho 
người lao động.. .); giải quyết đúng, phù hợp về 
tiền lương và thu nhập đối với ."EƯỜI lao động, 
tô chức bảo trợ xã hội bao gồm bảo hiểm xã 
hội đối với người lao động trong và sau đuá 
trình lao động, đối với người có công với cách 
mạng, cứu trợ xã hội đối với những người gặp 
hoàn cảnh khó khăn: trẻ mồ côi, người già cô 
đơn, những người tàn tật, những người bị bệnh 
xã hội hiểm nghèo...: thực hiện chính sách dân 
số, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ phát triển 
dân số; nâng cao trình độ dân trí, xóa mù, phổ 
cập tiểu học, tiễn tới phô cập trung học cơ sở, 
phát triển giáo dục - đào tạo toàn diện; điều 
tiết các quan hệ xã hội giữa các giai cấp, các 
tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo,... 
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Củng cố và tăng cường đại đoàn kết toàn dân 
tộc (các nội dung này sẽ được giải quyết trong 
các chính sách giai cấp, chính sách dân tộc, 
chính sách tôn giáo v.v..). 

Tại Đại hội VIII, nhận thức lý luận về kết 
hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội được xác định rõ trong 5 quan 
điểm để hoạch định hệ thống chính sách 
xã hội: 

- Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến 
bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước 
và trong suốt quá trình phát triển. Công bằng 
xã hội phải thể hiện ở cả khâu phân phối hợp 
lý tư liệu sản xuất lẫn ở khâu phân phối kết 
quả sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi 
người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt 
năng lực của minh. 

- Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy 
phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tế là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa 
trên mức đóng øÓp các nguồn lực khác vào kết 
quả sản xuất kinh doanh và phân phối thông 
qua phúc lợi xã hội, đi đôi với chính sách 
điều tiết hợp lý, bảo hộ quyền lợi của người 
lao động. 

- Khuyến khích làm giàu mm pháp đi đôi 
với tích cực xóa đói giảm nghèo. Thu hẹp dần 
khoảng cách về trình độ phát triển, về mức 
sống giữa các vùng, các dân tộc, các tầng lớp 
dần cư. 

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
"uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", 
nhân hậu, thủy chung. 

- Các vấn đề chính sách xã hội đều giải 
quyết theo tỉnh thần xã hội hóa. Nhà nước g1Ữ 
vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi 


(2) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, 
tr 13 - 14 

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 73 
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người dân, các doanh nghiệp, các tố chức 
trong xã hội, các cá nhân và tô chức nước 
ngoài cùng tham gia giải quyết những vấn đề 
xã hội"), 

Từ các quan điểm, định hướng trên, Đảng 
ta đã chỉ rõ trong những năm trước mắt, phải 
giải quyết tốt một sô vân đề xã hội như: tập 
trung giải quyết việc làm; thực hiện xóa đói, 
giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo hiểm xã 
hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe, nâng cao thể chất của 
nhân dân; đấy mạnh công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình; đẩy lùi tệ nạn xã hội. 

Cũng từ Đại hội VIII, Đảng ta đã tách nội 
dung "chính sách giải quyết một số vấn đề xã 
hội" theo nghĩa hẹp của thuật ngữ “chính sách 
xã hội", bên cạnh các chính sách cụ thể đối 
với các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, 
tôn giáo,... 

Tại Đại hội IX của Đảng, quan điểm về kết 
hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
băng xã hội được nêu rõ: "Đường lối kinh tế 
của Đảng ta là: đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng nên kinh tế độc lập tự 
chủ, đưa nước ta trở thành một nước công 
nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sẵn xuất, 
đông thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy 
cao độ nội lực, đông thời tranh thủ nguôn lực 
bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bên 
vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triên 
văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất 
và tinh thân của nhân dân, thực hiện tiến bộ và 
Công bằng Xã hội, bảo vệ và cải thiện môi 
trường; kết hợp phát triên kinh tế — xã hội với 
(tăng cường quốc phòng ~ an ninh "Ö), 


Gắn bó các yếu tố kinh tế - xã hội, đặt nội 
dung "giải quyết tốt các vấn đề xã hội" trong 
tông thê "Đường lối và chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội" đã thể hiện một bước phát 
triển mới trong nhận thức, lý luận của Đảng ta 


Tạp chí Cộng sản 


về sự kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, 
công bằng xã hội. 

Về chính sách xã hội đã được cụ thể hóa 
thêm: “Thực hiện chính sách xã hội hướng vào 
phát triển và lành mạnh hóa xã hội, thực hiện 
công bằng trong phân phối, tạo động lực mạnh 
mẽ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động 
xã hội, thực hiện bình đẳng trong các quan hệ 
xã hội, khuyến khích nhân dân làm giàu 
hợp pháp "), 

Một số chính sách được đề cập đến gồm: 
giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm 
việc cho người lao động: cải cách cơ bản chế 
độ tiền lương của cán bộ, công chức theo 
hướng tiền tệ hóa đầy đủ tiền lương; thực hiện 
chương trình xóa đói giảm nghèo; thực hiện 
các chính sách ưu đãi xã hội và vận động toàn 
dân tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 
uống nước nhớ nguôn đối với các lão thành 
cách mạng, những người có công với nước, 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và 
cha mẹ, vợ con liệt sỹ, những người được 
hưởng chính sách xã hội; chính sách dân số 
nhằm chủ động kiểm soát quy mô và nâng cao 
chất lượng dân số; thực hiện đồng bộ chính 
sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức 
khỏe, chính sách trợ cấp, bảo hiểm Y tế cho 
người nghèo... phát động phong trào toàn dân 
luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe 
và tầm vóc người Việt Nam; tăng cường công 
tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ 
cương xã hội, ngăn chặn, bài trừ các tệ nạn xã 
hội, nhất là tệ nạn mại dâm, ma túy, tiến tới 
đầy lùi đại dịch HIV, AIDS; xây dựng lối 
sống văn minh, lành mạnh. 


(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 113 - 114 

(5). (6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 89, 104 
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Thành tựu đạt được từ việc kết hợp tăng 
trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã 
hội trong thời kỳ đổi mới 

Từ quan điểm cơ bản: "tăng trưởng kinh tế 
gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay 
trong từng bước và trong suốt quá trình phát 
triển", thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội 
ở Việt Nam, gần 20 năm qua, Đảng và Nhà 
nước ta đã vạch ra hàng loạt các chương trình, 
mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết những vấn 
đề xã hội bức xúc (dạy nghề, tạo việc làm, xuất 
khẩu lao động, xóa mù, phô cập tiểu học, xóa 
đói giảm nghèo (Chương trình 133), hỗ trợ các 
xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135), 
chính sách đối xử với người có công, v.v. ). 
Hàng loạt văn bản luật và dưới luật được thể 
chế hóa để giải quyết các vấn đề xã hội: xây 
dựng Luật Lao động, Luật Giáo dục, pháp lệnh 
nghĩa vụ công ích, Luật Phòng chống ma túy, 
Luật Di sản văn hóa, pháp lệnh thư viện, pháp 
lệnh về các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, 
nghị định về đưa lao động đi làm việc ở nước 
ngoài, cải tiến tiền lương, thực hiện bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, v.v.. Nhờ vậy nước ta đã 
đạt được những thành tựu quan trọng trong 
giải quyết các vấn đề xã hội. 

Trước hết là đời sống nhân dân được 
cai thiện rõ rệt: thu nhập bình quân 
đầu người nước ta từ 220 USD/người/năm 
trong đầu những năm 90 của thế kỷ XX 
đã tăng lên 400 USD/người/năm (2000), 
tăng 1,8 lần, 483 USD/người/năm (2003) và 
580 USD/ngườinăm (2004). Theo đánh giá 
của WB thì tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam giữa 
những năm 80 là 51% giảm xuống 37% cuối 
những năm 90 của thế kỷ XX, được xếp vào 
nước có tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh. Còn theo 
chuân của Việt Nam thì tỷ lệ hộ nghèo đói Ỡ 
nước ta từ 30,1% năm 1992 xuông 11% 
năm 2000 và theo chuân mới thì năm 2002 
còn 17,2%, đến năm 2004 giảm xuống còn 
8,3%. Chi riêng ngân sách nhà nước chỉ cho 
các chương trinh quôc gia liên quan đến mục 
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tiêu xóa đói giảm nghèo đã chiếm trên 21 tỉ 
đồng. Nguồn quỹ tín dụng giúp hộ nghèo vay 
vốn lãi suất thấp được mở rộng. Ngân hàng 
phục vụ người nghèo đến cuối năm 1999 đã 
huy động được 4.078 tỉ đồng. Tông dư nợ đạt 
3.503 tỉ đồng, đã cho 2.170.000 hộ vay, bình 
quân mỗi hộ vay 1,56 triệu đồng. Có hàng 
trăm chương trình, dự án với hơn 40 tỉ đông 
giúp hộ nghèo, huyện nghèo, xã nghèo. Theo 
đánh giá của Liên hợp quốc thì Việt Nam đã 
giam được 1/2 ty lệ đói nghèo trong thập niên 
vừa qua. Nước ta đã xây dựng được quỹ trợ 
cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất. Hàng 
năm, có từ 1 triệu đến 1, 5 triệu người (gồm 
người già neo đơn, trẻ mô côi, người tàn tật, 
trẻ lang thang hoặc các gia đình bị thiên tai) 
được cứu tế. Riêng năm 1999 và 2000 nhờ quỹ 
trợ cấp đột xuất, hàng triệu hộ được cứu trợ do 
bị lũ lụt ở miền Trung và Nam Bộ. 

Mức tiêu dùng bình quân tăng từ 
2,6 triệu đồng/người/năm (1995) lên 4,3 triệu 
đồng/người/năm (2001). Việt Nam được công 
nhận là nước đạt chuẩn xóa mù chữ, phố cập 
tiểu học. Đầu tư cho giáo dục trong tông đầu 
tư ngân sách năm 2000 là 15% và năm 2003 là 
trên 16%. Tính đến hết năm 2003, có tới 19 
tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn phô cập trung 
học cơ sở. Về y tế, có 97,5% số xã có trạm y 
tế, trên 40% cơ sở y tế xã có bác sỹ, có 80% số 
thôn, bản có nhân viên y tế cộng đồng, 95% trẻ 
dưới 5 tuổi được tiêm chủng mở rộng. Giảm 
nhanh tỷ lệ trẻ đưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (đến 
nay còn 34%). Năm 1296, tỷ lệ tử vong trẻ sơ 
sinh và trẻ dưới 5 tuôi ngang với Thái Lan là 
nước có GDP cao hơn nước ta nhiều lần. Tuổi 
thọ trung binh tăng từ 66 tuôi (1989) lên 
68 tuổi ( 1229) và 69 tuổi (2003). Tỷ lệ sinh 
giảm 0, 8% (kế hoạch đề ra là 0 ›6). Tỷ lệ 
tăng dân số từ 2% đầu thập niên 90 của thế kỷ 
trước giảm xuống 1,32% năm 2002. 

Từ năm 1996 đến nay, có hàng nghìn tỉ 
đồng của Nhà nước và nhân dân tham gia 
nhằm giải quyết việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp 
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giảm từ 9% - 10% (1990) xuống 6,5% (2000). 
Trong 3 năm 2001 - 2003, đã giải quyết việc 
làm cho 4,3 triệu người, trong đó, nông nghiệp 
2,6 triệu, công nghiệp 90 vạn và dịch vụ 
khoảng 76 vạn. Năm 2004, đã tạo việc làm 
mới cho hơn 1,5 triệu lao động, đạt 103% kế 
hoạch đề ra, riêng Quỹ quốc gia hỗ trợ việc 
làm đã giải quyết cho 35 vạn lao động. Chỉ số 
phát triên người (HDI) của Việt Nam tăng khá 
SO VỚI Các nước nghèo, và đang phát triển. 
Theo báo cáo về phát triển người của Liên hợp 
quốc: năm 1997, HDI của Việt Nam là 0, 357 
xếp thứ 121/174 nước, năm 1999 là 0,662 xếp 
thứ 110, năm 2000 xếp thứ 108/174 và năm 
2001 xếp thứ 109/175 nước, năm 2003 xếp thứ 
101/174 nước. 

Với mức tăng trưởng kinh tế của năm 2001 
tăng 6,9%, năm 2002 tăng 7,04% và năm 2003 
tăng 7,24%, năm 2004 tăng 7,6% và hâu hết 
chi tiêu phát triển Xã hội đều đạt hoặc vượt kế 
hoạch thì càng thấy rằng Việt Nam luôn luôn 
kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội ngay ' từ đầu và trong suốt quá trình 
đổi mới, phát triển. 

Những thách thức và phương hướng giải 
quyết các vấn đề xã hội bức xúc 

Bên cạnh những thành tựu vừa nêu trên, 
Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 
Trung ương khóa 1X (5-1-2004) của Đảng ta 
cũng chỉ rõ: .. On phát triên các nh vực 
văn hóa, xã hội vân còn nhiều yếu kém, 
bất cập "Œ), thể hiện trên một số lĩnh vực: 


- Sự phát triên của giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế, 
chưa tương xứng với vị trí quốc sách hàng đầu 
của lĩnh vực này trong giai đoạn mới. 

- Nhân tố văn hóa và con người trong phát 
triển chưa được nhận thức đầy đủ và chưa được 
coi trọng đúng mức ở nhiều cấp, nhiều ngành, 
chất lượng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật 
chưa cao, còn nhiều biêu hiện sai trái, tiêu cực. 

- Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết 
việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân, 


e lân thứ X eua 


phòng chống các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều 
khó khăn, thách thức. 


Tiếp tục thực hiện phương châm "tăng 
trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công 
bằng xã hội", bên cạnh những giải pháp, chủ 
trương về phát triển kinh tế, Đảng ta tập trung 
chỉ đạo các ngành, các cấp làm tốt các việc 
Sau: 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao 
rõ rệt chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn 
nhân lực. 

- Đổi mới một cách cơ bản cơ chế quản lý 
và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; 
lấy chất lượng sản phẩm, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế làm mục tiêu chủ yếu của 
hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Tăng Cường quản lý nhà nước, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách và giải pháp đẩy mạnh việc 
xây dựng nếp sống, lối sông văn hóa, văn 
minh; hình thành các giá trị con người mới, giá 
trị xã hội mới làm cơ sở và động lực cho đất 
nước phát triển nhanh và bên vững. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tăng cường 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. - 

- Tiếp tục đây mạnh công tác xóa đói, giảm 
nghèo, nhất là vùng : sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, chống tái nghèo, giảm 
nghèo bền vững; đẩy mạnh giải quyết việc làm 
đi đôi với tăng cường năng lực quản lý lao 
động: thực hiện tốt chính sách đối với người có 
công và đối tượng chính sách... Phòng chống 
tệ nạn xã hội phải được coi là nhiệm vụ quan 
trọng thường, xuyên của các cấp ủy, chính 
quyền, các tô chức, đoàn thể xã hội, là một 
trong những chỉ tiều quan trọng đánh giá sự 
phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, : 
đơn vị và đánh giá năng lực lãnh đạo của câp 
ủy và hiệu quả công tác quản lý nhà nước. LÌ 


(7) Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2004, tr 39 
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LĂM THEO TƯ TƯỞNG HO CHÍ MINH 
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l - Quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các 
tiêu cực khác là những hiện tượng xã hội liên 
quan đến quyền lực nhà nước có tính toàn cầu 
từ xưa đến nay. Thực tiễn lịch sử cho thấy, vấn 
đề phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí không phải là công việc có thể giải quyết 
dứt điêm trong một sớm, một chiêu. Chừng nào 
còn nhà nước, quyên lực chính trị còn bị tha 
hóa bởi thói tham lam, ích kỷ của con người thi 
còn khả năng xây ra các hiện tượng trên. Ở một 
số nước, khi quan liêu, tham nhũng, trở nên 
trầm trọng đã làm cho bộ máy nhà nước và các 
tổ chức xã hội rệu rã, mục nát, tê liệt, dẫn đến 
nguy CƠ tồn vong của cả chế độ. 

Ở nước ta, chỉ nửa tháng sau khi chính 
quyền về tay nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã sớm chỉ ra mặt trái của quyền lực. Trong thư 
đề ngày 17-9-1945 gửi các đồng chí tỉnh nhà 
Nghệ An, Người đã thắng thắn nêu rõ trong cán 
bộ, đảng viên ở đây "có những người hủ hóa, 
lên mặt làm quan cách mạng hoặc độc hành 
độc đoán, hoặc "đĩ công vi tư" (lấy của chung 
làm của riêng) thậm chí dùng phép công để báo 
thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và đoàn 
thể". Tiếp đó, những năm về sau, Người còn 
tiếp tục chỉ ra nhiều thói hư, tật xấu cần phải 


Số 18 (tháng 9 năm 2005) 


A P.ESE Œ*® A Pp'1ớ^® 
hở (ở Q2 ñ khu xÒÁ tá Ä 


F2 cái 


2 


Ñ \ Z7 Ñ Q2 Q2 ¿Q2 
. ". Ñ + _Á ` m.a.mPˆP®.memn 
›, Ỹ -Ó l ) l š Š 
*.. ` á Ñ ?_ẽ§Rã *ãã 


VŨ QUÔC HÙNG “ 


tẩy sạch trong cán bộ, đảng viên như bè phái, 
quân phiệt, quan liêu, hách dịch, hoạnh học với 
dân,... Năm 1952, Người nói rõ những tệ nạn 
chủ yếu cần phải phòng, chống là quan liêu, 
tham ô, lãng phí. Theo Người, ,những tệ nạn đó 
là tội ác, là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân, 
là bạn đồng hành của thực dân phong kiến, là 
giặc nội xâm, phá từ trong phá ra; những kẻ 
phạm tội này cũng như phạm tội làm Việt gian, 
mật thám. Năm 1958, Người phân tích nguôn 
gốc của các thứ tệ nạn xâu xa đó là chủ nghĩa 
cá nhân. Năm 1969, nhân ngày thành lập Đảng, 
Người công bố bài báo "Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”... Trong 
Di chúc, Người căn dặn: "Mỗi đảng viên và cần 
bộ phải thật sự thấm nhuân đạo đức cách mạng, 
thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đây tớ thật 
trung thành của nhân dân". 

2 - Quan liêu, tham nhũng, lãng phí gây nên 
nhiều tác hại, nên khắp nơi lên án mạnh mẽ và 
tìm nhiều biện pháp để phòng, chống. Đã có 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm 


Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Bộ phận 
Thường trực Ban chi đạo Trung ương 6 (lần 2), khóa VII 
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những quốc gia được coi là khá thành công 
trong công việc khó khăn này. Người ta tự hào 
vì cán bộ, công chức của họ về cơ bản đã đạt 
được tiêu chí ' 'bốn không”: không thê, không 
dám, không cần và không muốn tham những. 


Ở nước ta, trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực 
tiếp chỉ đạo xét xử vụ án Trần Dụ Châu, phụ 
trách quân nhu, lợi dụng vị trí công tác đê ăn 
chơi, tiêu xài xa hoa, lãng phí trong khi cần bộ, 
chiến sỹ đang chịu đói rét,... Việc Trần Dụ 
Châu bị kết án tử hình và vụ án được đăng tải 
công khai, đầy đủ trên 4 số báo Cứu quốc 
cho thấy sự cân thiết phải xử phạt nghiêm 
minh những kẻ tham nhũng. Sự công khai, 
minh bạch, nghiêm minh, dân chủ trong xử lý 
kỷ luật được nhân dân, cân bộ và chiên sỹ rât 
đông tình. 

Thực hiện nghị quyết của Đảng và lời dạy 
của Chủ tịch Hô Chí Minh, từ trước đến nay, 
chúng ta đề ra và tô chức thực hiện nhiều chủ 
trương, biện pháp, nghị quyết, chỉ thị, quyết 
định, quy định,... về phòng, chống, quan liêu, 
tham những, lãng phí cũng như các tiêu cực 
khác và đã đạt được nhiêu kết quả quan trọng. 
Năm 2004, Chính phủ chỉ đạo thanh tra nhiều 
dự án trọng điểm, phát hiện và xử lý nhiều sai 
phạm, thu về cho ngân sách trên 1.000 tỉ đồng 
và nay đang tiếp tục chỉ đạo thanh tra trên cả 
nước về quản lý, sử dụng đất đai, thanh tra các 
vụ việc tiêu cực ở một số tổng công ty, các 
công trinh phục vụ SEAGames 22, việc xây 
dựng kho xăng dầu Đình Vũ... Ban Bí thư 
Trung ương Đảng lập nhiều đoàn kiểm tra, các 
tô chức đàng trực thuộc Trung ương cũng đã 
lập gần 6.000 đoàn để tiến hành kiêm tra nhiều 
tính, ban cán sự đảng và gần 17.000 đơn vị về 
việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Các ngành, các địa phương tiến hành kiểm 
tra, thanh tra việc sử dụng vôn ngân sách trong 
các dự án xây dựng đường giao thông nông 
thôn, các công trình thủy lợi và việc kiên cố 
hóa kênh mương, việc xây trường học, đánh 
bắt cá xa bờ, xây dựng cụm tuyến dân cư,,. 
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Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, năm 2004 cho 
biết, đã phát hiện và khởi tố gần 200 vụ án 
tham nhũng, trong đó có nhiều vụ vi phạm gây 
hậu quả nghiêm trọng như vụ phân bổ hạn 
ngạch hàng dệt may ở Bộ Thương mại, các vụ 
tham nhũng ở Tổng Công ty Dâu khí, Tổng 
Công ty Xăng dầu Hàng không, Tổng Công ty 
Hàng hải, các vụ quản lý đất đai ở huyện đảo 
Phú Quốc, ở lòng hồ Trị An,... Việc giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân, giải 
quyết các vụ việc nối cộm, bức xúc có liên 
quan đến quan liêu, tham những, lãng phí có 
tiến bộ đáng kể. 

Mặc dù cuộc đấu tranh phòng, chống quan 
liêu, tham nhũng trong thời gian vừa qua, nhất 
là sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VIH, đã đạt được những thành tựu: nhất 
định, tạo ra chuyển biến tích cực, những tiến bộ 
rõ rệt nhưng nhìn chung, công tác phòng, 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn 
nhiều bât cập, hiệu quả không cao. Đảng, Nhà 
nước ta đã nhận định chính xác, kịp thời về 
nguy cơ quan liêu, tham những, nhưng triển 
khai thực hiện có trường hợp chưa trúng: chống 
còn thiếu kiên quyết, phòng còn thiếu biện 
pháp thiết thực, cụ thể. Vì vậy, quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí nhiều lĩnh vực vẫn chưa bị 
ngăn chặn và đấy lùi một cách có hiệu quả. 

Tệ quan liêu cũng còn nặng nề ở nhiêu nơi, 
lãnh đạo không nắm được tình hình hoạt động 
của cấp dưới, sai phạm diễn ra lâu ngày mà 
không được phát hiện L kịp thời (như trường hợp 
Lương Quốc Dũng ở Uy ban Thể dục - thể 
thao, trường hợp Mai Thanh Hải ở Bộ Thương 
mại). Vi không sát dân, không sát cơ sở nên 
không nắm được, không dự báo được tình hình 
(vụ lộn xộn ở Tây Nguyên đầu tháng 4-2004, 
hoặc đề ra chủ trương không sát hợp lòng dân 
như việc tăng giá điện vừa qua.. .). Việc giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tuy có nhiều 
tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều biểu hiện quan 
liêu nên tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt câp, 
có đông người khiếu nại kéo lên Trung ương 
vẫn chưa được khắc phục triệt đề. 


Số 18 (tháng 9 năm 2005) 
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Đại hội IX của Đảng cũng như Hội nghị 
Trung ương 9, khóa IX, đề ra mục tiêu ngăn 
chặn, đấy lùi quan liêu, tham nhũng nhưng 
chúng ta chưa đạt được mục tiêu này. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng 
trên, trong đó nguyên nhân đáng chú ý là, sự 
chỉ đạo của các câp ỦY: và chính quyền các cấp 
chưa thật sự kiên quyết, chưa tập trung đúng 
mức cho công tác này. Quyết tâm chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí tuy đã chuyển thành 
hành động cụ thể nhưng chưa đủ cao ở mức cần 
thiết nên việc chỉ đạo thực hiện còn kém hiệu 
quả. 

3 - Để khắc phục nguyên nhân nêu trên và 
các nguyên nhân khác, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả VIỆC chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí cần có những giải pháp khả thị, trong 
đó phải có việc triển khai sâu rộng VIỆC giáo 
dục, rèn luyện đạo đức, lối sông trong toàn 
Đảng, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với 
nội dung chủ yếu là học tập và làm theo tư 
tưởng đạo đức Hô Chí Minh, nhất là cán bộ, 
đảng viên phải trung với nước, hiếu với dân; 
biết yêu thương, quý trọng con người; phải rèn 
luyện, tu dưỡng suốt đời, nói phải đi đôi với 
làm, xây phải đi đôi với chống: chống những gì 
hủ bại, xấu xa, chống quan liêu, tham ô, lãng 
phí... Thắm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 
Minh là phải biến nhận thức thành ý chí, thành 
tình cảm cách mạng, nâng cao quyết tâm khắc 
phục khó khăn đê hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, kể cả nhiệm vụ chống quan liêu, tham ô, 
lãng phí... 

Trước sự vận động nhanh chóng, năng động, 
đa dạng, phong phú của thực tiễn cách mạng 
nước ta, việc vận dụng một cách sáng tạo tư 
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng và 
thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn đạo đức, lối 
sống, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công 
chức, viên chức trong hệ thống bộ máy công 
quyền đã, đang và luôn luôn là một đòi hỏi cấp 
bách. Hướng tới việc xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta đang từng bước xây dựng và ban hành 


Số 18 (tháng 9 năm 2005) 


Vạp chí Cộng sản 


Luật Phòng, chống tham những; Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và 
ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn 
việc thực thi cụ thể. Nối bật mấy khía cạnh sau: 


+ Quy chế xử lý trách nhiệm người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực, lãng phí 
lớn. 


+ Quy chế khuyến khích, biểu dương, bảo 
vệ người có tinh thần đấu tranh, tố cáo đúng 
những vi phạm. 

+ Quy chế khuyến khích tự giác trong tự phê 
bình và sửa chữa khuyết điểm, xử lý cân bộ, 
đàng viên có khuyết điểm nhưng che giấu và 
những người lợi dụng phê bình để thực hiện 
những ý đồ xấu. 


+ Quy định về tặng quà, nhận quà biếu. 
+ Quy định một số khâu, lĩnh vực bắt buộc 
không dùng tiền mặt khi thanh toán. 


+ Quy định về chống quan liêu, những 
nhiễu; chế độ làm việc sâu sát cơ sở. 


+ Hướng dẫn thực hiện việc cán bộ lãnh đạo 
chủ trì và cấp ủy cấp. trên trực tiếp phải chịu 
trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đẳng 
yếu kém. 

Để vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hỗ 
Chí Minh vào cuộc đấu tranh phòng, chống 
quan liêu, tham nhũng có hiệu quả phải huy 
động được sức mạnh tông hợp của toàn Đảng, 
toàn dân vào cuộc đấu tranh đó. Tập trung tạo 
cho được dư luận, ý thức xã hội phê phán mạnh 
mẽ chủ nghĩa cá nhân, đồng thời nêu gương 
“người tốt, việc tốt”. Tiếp tục thực hiện dân chủ 
hóa đời sống xã hội. Có cơ chế để nhân dân, 
Các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc tham gia 
đóng góp ý kiến và giảm sát công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chông quan liêu, 
tham những. lãng phí... . trên các lĩnh vực, kể cả 
linh vực công tác cán bộ. Thực hiện tốt hơn 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở thông qua nhiều hình 
thức, như lập đường dây nóng, tô chức hòm thư 
gÓp ý, phát hiện, thông qua Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, 
nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp 
ý và giám sát hoạt động của cân bộ, đảng viên. 
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Vấn đề cải tiến và nâng cao chất lượng tự 
phê bình và phê bình phải được thực hiện 
thường xuyên và theo định ky trong sinh hoạt 
nội bộ đẳng với phương thức câp trên trực tiếp 
chỉ đạo và gợi ý câp dưới, tập thê thường vụ câp 
Ủy gợi ý cá nhân kiểm điểm. Duy trì phương 
châm thực hiện tự phê bình từ trên xuông, từ 
trong ra, "trên trước, dưới sau", 'lánh đạo trước, 
đang viên sau”. Trong kiểm điêm, phải phân 
tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân yêu 
kém, khuyêt điểm và quy rõ trách nhiệm, nhất 
là trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo và đề ra 
các biện pháp sửa chữa khuyết điểm... - Nội bộ 
tô chức đảng phải nâng cao tinh thần đoàn kết, 
tỉnh thân trách nhiệm để kịp thời phát hiện, sửa 
chữa sai lầm, khuyết điểm, không để vi phạm 
nhỏ thành vi phạm lớn, vị phạm: một người 
thành vi phạm của nhiều người; phấn đầu khắc 
phục tình trạng vụ việc tiêu cực chủ yếu do 
quân chúng, do báo chí, do cấp trên kiểm tra, 
thanh tra phát hiện... 

Chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí là 
công việc của toàn Đảng, toàn dân, trước hết là 
các câp ỦY, - chính quyền các cấp, đặc biệt là cán 
bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị đó. 
Người đứng đầu phải là tâm gương sáng về cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư. Người đứng 
đầu mà tham lam, cũng tìm cách chiếm nhà, 
chiếm đất trái phép... thi không thê chống tiêu 
cực được. Nước ở Ờ đầu nguôn phải sạch, nước ở 
đầu nguôn dơ bần thì rât khó. "Không chỉ vậy, 
người đứng. đầu phải gương mâu thực hiện các 
quy định về thực hành tiệt kiệm, chống lãng 
phí; phải thật sự kiên quyết chống tham những, 
kể cả những biêu hiện tham nhũng của người 
thân trong gia đình của mình. Phải tích cực chỉ 
đạo tô chức triên khai thực hiện các biện pháp 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lăng phí, 
tích cực khắc hục các hạn chế, sửa chữa 
khuyết điểm, yêu kém của tập thể, cá nhân ở 
đơn vị, địa ban được phân công phụ trách và 
phải thực sự chịu trách nhiệm về những công 
việc đó. Cùng với sự gương mẫu của người 
đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải nêu gương 
trước cấp dưới, trước nhân dân. Về việc này, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trước mặt quần 
chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ 

"cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần 
chúng chỉ quý mến những người có tư cách, 
đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải 
làm mực thước cho người ta bắt chước"(), 

4 - Với quyết tâm cao hơn, được sự ủng hộ 
của cân bộ, đảng viên và nhân dân, các cầp ỦY, 
chính quyên, người đứng đầu cơ quan, địa 
phương, đơn vị cân chỉ đạo kiên quyết hơn, tập 
trung hơn vào nhiệm vụ phòng, chống quan 
liêu, tham nhũng và các tiêu cực khác. Cân chú 
ý một số công việc sau: 

Trước hết về công tác cán bộ. Phải tiếp tục 
rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy trình kiểm 
tra, đánh giá, lựa chọn người vào cấp ủy, đề bạt, 
bổ nhiệm, bố trí cán bộ, nhất là bố trí người 
đứng đầu theo hướng dân chủ, công khai, xóa 
bỏ độc quyền trong công tác nhân sự, ngăn 
chặn việc chạy chức, chạy quyền (nếu có, vì 
đây cũng là một dạng tham nhũng), phục vụ tốt 
công tác nhân sự, trước mắt phục vụ Đại hội 
đàng bộ các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng. 

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đôi, bổ sung, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính 
sách, các quy định, hướng dẫn có liên quan đến 
công tác quản lý kinh tế, xã hội, nhất là trên các 
lĩnh vực thường xây ra tham nhũng, lãng phí 
theo hướng dân chủ, công khai, bảo đảm tài sản 
nào cũng có chủ. 

Kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật, kỷ 
luật của Đảng, Nhà nước (kiểm tra, công an, 
tòa ân, viện kiểm sát, thanh tra, kiểm toán) thực 
sự trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt cho 
việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí và các tiêu cực khác. 

Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa công tác điều tra, 
kiểm tra, thanh tra ngay cả đối với hoạt động 
của các cơ quan bảo vệ pháp luật, kỹ luật của 
Đảng. Tiếp tục tập trung Ì kiểm tra, thanh tra, XỬ 
lý vi phạm trong một số lĩnh vực trọng điểm 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. 
Hà Nội, 2000, t 5, tr 552 
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như đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng 
đất đai; quản lý và sử dụng tài sẵn công, việc 
đánh giá tài sản công trong khi cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước; kiểm tra công tác đánh 
giá, đề bạt, bố nhiệm, luân chuyển và quy 
hoạch cân bộ; đây mạnh công tác kiểm tra các 
hoạt động tư pháp, nội vụ. 

Xử lý nghiêm minh theo pháp luật của Nhà 
nước và kỷ luật của Đảng những cán bộ, đảng 
viên tham nhũng, nhũng nhiễu dân và những kẻ 
bao che cho tham nhũng, dù người đó là ai, ở 
cương vị, cấp bậc công tác nào. 

- Nêu cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi 
dụng việc đấu tranh chống quan liêu, tham 
nhũng để kích động, lôi kéo quần chúng gây 
mất ổn định chính trị và làm những việc không 
tốt khác. Chỉ đạo chặt chẽ mọi hoạt động và sự 
phối hợp hoạt động của các cơ quan có chức 
năng phòng, chống quan liêu, tham nhũng. 
Tham gia nghiên cứu đề xuất việc thành lập 
một cơ quan thường trực có chức năng chịu 
trách nhiệm chính và phối hợp, điều hòa các 
hoạt động chống quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí. 

5 - Phòng, chống tham nhũng, quan liêu và 
các tiêu cực khác là cuộc đấu tranh khó khăn, 
phức tạp, nhiều trường hợp đòi hỏi phải có lòng 
quả cảm, đức hy sinh. Chúng ta đã đạt được 
nhiều kết quả tốt trong cuộc đấu tranh đó. Tuy 
nhiên, so với yêu câu chúng ta chưa. đạt, cũng 
chưa đáp ứng đầy đủ lòng mong muốn của cán 
bộ, đẳng viên và nhân dân. Dưới ánh sáng của 
tư tưởng Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức 
đẳng, chính quyên thực sự thấm nhuân đạo đức 
cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, không vô 
cảm trước những nỗi bức xúc của nhân dân, 
nhận thức đúng đắn, nâng cao quyết tâm hơn 
nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết hơn 
nữa, có chương trinh kế hoạch cụ thể, các tổ 
chức đảng thực sự vào cuộc, phát huy được sự 
tham gia, đóng góp của nhân dân thì nhất định 
chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều so 
với những gi chúng ta đã đạt được. CÌ 
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dược liệu và cách chữa bệnh cổ truyền, 
văn hóa ẩm thực, cách nuôi dạy con... 

5 - Các cấp ủy, chính quyền địa phương có 
đồng bào Chăm phải chủ động, sáng tạo hơn 
nữa trong việc triển khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách trong các lĩnh vực khoa 
giáo của Đảng và Nhà nước để nâng cao tình 
cảm gắn bó, đoàn kết trong đại gia đình các 
dân tộc Việt Nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước, hết lòng đóng góp cho 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc, động viên 
đồng bào Chăm hăng hái xây dựng đời sống 
tiến bộ, ấm no, hạnh phúc. Mặt khác, phải kịp 
thời vạch trần những thủ đoạn sai trái, lợi dụng 
chính sách dân tộc, tôn giáo đúng đắn của 
Đảng, Nhà nước để lừa bịp, lôi kéo đồng bào 
vào con đường chia rẽ dân tộc. 

6 - Các ban, bộ, ngành trong khối khoa giáo 
và các ban, bộ, ngành có liên quan cần nhận 
thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của ngành, 
đơn vị mình trong công tác khoa giáo vùng 
đồng bào Chăm. Mỗi ngành, mỗi đơn vị tùy 
theo nhiệm vụ mà minh phụ trách phải có kế 
hoạch cụ thể đề ra những giải pháp thiết thực 
để giải quyết có hiệu quả nhất những yêu cầu 
và đòi hỏi trong công tác khoa giáo vùng đồng 
bào Chăm. Tạo điều kiện thuận lợi để công tác 
khoa giáo ở đây phát triên vững mạnh. 

7 - Những cán bộ trực tiếp làm công tác 
khoa giáo của Đảng, từ lãnh đạo, chuyên viên 
của Ban Khoa giáo Trung ương đến cán bộ 
chuyên ngành khoa giáo các cấp địa phương 
và những cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực 
khoa giáo của nhà nước phải đôi mới hơn nữa 
cách nghĩ, cách làm, cách chỉ đạo để công tác 
khoa giáo thực sự gắn bó thân thiết với đời 
sống của đông bào, đem lại ánh sáng văn minh 
đối với cộng đồng dân tộc. L1 
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Ô Chí Minh có được bản lĩnh của 

một lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp 

công nhân và của dân tộc Việt Nam 
không chỉ vì người có một năng khiếu chính 
trị nhạy bén "bâm sinh", mà còn do Người ra 
sức học tập, rèn luyện trong thực tiễn đấu 
tranh cách mạng rộng lớn, trên cơ sở kế thừa 
và phát triên những tri thức và kinh nghiệm 
đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc 
và những tinh hoa của tri thức nhân loại, nhất 
là những tri thức của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Hồ Chí Minh 
sinh ra và lớn lên 
trong một gia 
đình nho học có 
tinh thần 
yêu nước, trong 
hoàn cảnh đất 
nước mình, nhân 
dân mình cùng 
khổ vì bị ngoại 
bang nô dịch. 
Đứng trước cảnh 
bế tắc của dân 
tộc qua nhiều lần 
đâu tranh bị thất bại, Hồ Chí Minh suy nghĩ 
nhiêu về nguyên nhân của những thất bại ấy. 
Người nhận thấy, nguyên nhân chính là do 
chưa tìm được một con đường cách mạng 
đúng đắn. 

Với lòng yêu Tổ quốc, yêu nhân dân 
vô hạn, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, 
Hồ Chí Minh kiên quyết ra đi tìm đường cứu 
nước. Sau gần mười năm đi nhiều châu lục, 
vừa làm nhiều nghề khác nhau để sống, vừa 
tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dân, để 
quốc ở các nước tư bản chủ yếu và nhiều 
nước thuộc địa của chúng, Hồ Chí Minh đã 
sớm nhận thức được xu hướng phát triên 
của thời đại. Bắt gặp và tiếp thu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh từ người yêu 
nước trợ thành người cộng sản - người yêu 


BẢN LĨNH 
KĩÔÒ CUI MIWH 
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nước kiểu mới. Ở Người, chủ nghĩa yêu nước 
gắn bó với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin giúp Hồ Chí Minh 
nhận thức đúng đắn hơn về nguyên nhân thất 
bại của các phong trào yêu nước chống thực 
dân Pháp trước đây ở Việt Nam, đó là do 
chưa có một đàng tiền phong của một giai 
cấp tiên tiến - giai cấp công nhân - lãnh đạo, 
tức Đảng Cộng sản. Từ đó, Người truyền bá 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam và 
tích cực chuẩn bị đây đủ những điều kiện để 
tiến tới thành lập 
Đảng Cộng sản. 

Đảng Cộng 
sản Việt Nam 
do Người sáng 
lập và rèn luyện 
là sự kết hợp 
chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin với phong 
trao công nhân 
và phong trào 
yêu nước ở Việt 
Nam. Vị vậy, 
ngay từ khi mới 
ra đời, Đảng đã có cơ sở xã hội rộng rãi. 
Đảng không chỉ được giai cấp công nhân mà 
còn được nhân dân lao động và cả dân tộc 
Việt Nam tin cậy, phó thác vận mệnh của 
mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập, dân 
chủ và tự do. Chính vì lẽ đó, Hỗ Chí Minh 
từng nói nhiều lần rằng: "Đảng ta là Đảng của 
giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, 
không thiên tư, thiên vị"), Đó cũng là nét 
độc đáo của Đảng, Cộng sản Việt Nam. Đảng 
vừa mang bản chất của giai cấp công nhân lại 
vừa mang bản sắc và truyện thống yêu nước, 
đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. 


*PGS 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 10, tr 467 
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Đảng chiến đấu cho lợi ích của giai cấp và 
của cả dân tộc. 

Có thể nói, tỉnh hoa của giai cấp (chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin), của dân tộc và của nhân 
loại mà Hồ Chí Minh đã thâu thái, chất lọc, 
hòa quyện vào nhau và tạo nên bản lĩnh 
của Người. Bản nh đó đã tỏa sáng trong 
thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp 
công nhân, của dân tộc Việt Nam do Người 
lãnh đạo. 

Nhờ nắm vững quy luật cách mạng và 
chiến tranh cách mạng chống chiến tranh 
xâm lược của thực dân, để quốc ở Việt Nam, 
Hồ Chí Minh đã biết phát huy vai trò của 
nhân tố chủ quan - vai trò của Đảng, của giai 
cấp, của nhân dân các dân tộc, trong cách 
mạng và kháng chiến để giành lấy thắng lợi 
trong từng giai đoạn cách mạng. Để thực hiện 
hai mục tiêu chiến lược của cách mạng 
Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, theo Người, cân kết hợp sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời đại. Người đề 
ra một phương châm chiến lược nối tiếng: 
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành 
công, thành công, đại thành công". Người 
cho rằng, chỉ có đoàn kết dân tộc và đoàn kết 
quốc tế mới đưa cách mạng đi đến thắng lợi. 
Người chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc 
thống nhất trên cơ sở liên minh công - nông 
do Đảng lãnh đạo, dưới các hình thức tổ chức 
khác nhau phù hợp với từng thời kỳ lịch sử, 
tập hợp mọi lực lượng yêu nước, tiến bộ, 
không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, tôn 
giáo, dân tộc..., tạo nên sức mạnh to lớn của 
cách mạng. Việc thành lập được Mặt trận dân 
tộc thống nhất xuyên suốt cuộc hành trình 
của cách mạng Việt Nam là nét độc đáo 
của bản lĩnh Hồ Chí Minh. Có lẽ cho đến 
nay, trên thế giới ít có Đảng Cộng sản nào 
làm được. 

Trong cách mạng, Hồ Chí Minh vận dụng 
rất tài tình vấn đề thời, thế và lực. Trong 
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bài thơ "Học đánh cờ"), Người đã cô đúc 
được vấn đề đó và vận dụng rất thành công 
trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng 
như trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược. 
Cách mạng Tháng Tám do Người và Đảng 
lãnh đạo thông qua Mặt trận Việt Minh đã nổ 
ra rất đúng thời cơ, giữa lúc phát-xít Nhật đã 
đầu hàng quân đội Đồng Minh không điều 
kiện, quân Nhật ở Việt Nam và chính phủ bù 
nhìn tay sai của chúng hết sức hoang mang, 
dao động, mất hết ý chí chiến đấu, còn quân 
đội Đồng Minh chưa kịp vào giải giáp quân 
Nhật. Đó là thời cơ có một không hai. Ngày 
2-9-1945, Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 
lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, 
khẳng định quyền dân tộc cơ bản không thể 
phủ nhận được của dân tộc Việt Nam và trịnh 
trọng tuyên bố trước nhân dân thế giới. Vì 
vậy, khi quân đội Đồng Minh vào giải giáp 
quân Nhật thi nước Việt Nam đã có người 
chủ mới là Chính phủ lâm thời của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, tiếp xúc với họ, "đặt họ trước 
một việc đã rồi". Tuy nhiên, với bản chất 
ngoan cố, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi 
âm mưu, thủ đoạn hòng "lật lại thế cờ", gây 
nên những tinh huống cực kỳ khó khăn, phức 
tạp và nguy hiểm cho cách mạng Việt Nam. 


Ở miền Nam, quân Pháp theo chân quân 
Anh vào giải giáp quân Nhật, âm mưu tái 
chiếm Việt Nam. Còn ở miền Bắc, quân 
Tưởng vào, kéo theo bọn tay sai của chúng 
là Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam 
cách mạng đông minh, âm mưu lật đô 
chính quyền cách mạng, đưa bọn tay sai của 
chúng lên thay. Trước tình hình đó, bản lĩnh 
Hồ Chí Minh lại càng tỏa sáng trong việc 
xử lý các tình huống phức tạp. Để thiết lập 


(2) Hỗ Chí Minh: Sđd, t 3, tr 286 
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(Ígkiên cứu, khọe tập nà làm (keo tư tưởng lô Ôhí Ñinh  - tạp chí Gệng sản 


cơ sở pháp lý cho nhà nước kiểu mới, với 
lòng tin sâu sắc vào sức mạnh và sự ủng hộ to 
lớn của nhân dân, Người ký sắc lệnh về Tống 
tuyển cử bầu ra Quốc hội lập hiến. Ngay sau 
khi được thành lập, Quốc hội đã thông qua 
Hiến pháp năm 1946, khăng định quyền làm 
chủ của đất nước và các quyên ¡ tự do, dân chủ 
của nhân dân. N gười ra SỨC bắt tay vào VIỆC 
chấn chính bộ máy chính quyền các cấp, làm 
cho nó thể hiện được bản chât tôt đẹp của chế 
độ mới. Vận dụng một cách triệt để tư tưởng 
"đĩ bất biến, ứng vạn biến", Người vừa kiên 
định giữ vững nguyên tắc độc lập, thông nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, vừa đề ra 
sách lược ngoại glao uyên chuyền, linh hoạt, 
phù hợp với từng thời điêm của lịch sử, nhăm 
phân hóa kẻ thù, loại trừ từng bước các thế 
lực thù địch, tranh thủ thời gian củng cố và 
phát triên lực lượng cách mạng. Để tập trung 
đối phó với bọn thực dân Pháp hiếu chiến, 
Người đã nhân nhượng một phần yêu cầu của 
Tưởng, để bảy mươi ghế trong Quốc hội cho 
Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách 
mạng đồng minh, không thông qua bầu cử. 
Sau đó, Người ký Hiệp định sơ bộ với Pháp, 
ngày 6-3-1946, trong đó CỔ sự nhân nhượng 
nhất định với chúng để tống khứ nhanh quân 
Tưởng về nước. Tiếp theo, Người lại ký Tạm 
ước, ngày 14-9-1946, tạm thời hòa. hoãn với 
Pháp, tranh thủ thời gian củng cố và phát 
triên lực lượng cách mạng để chống cuộc 
chiến tranh xâm lược mà chúng đang chuẩn 
bị ráo riết. N gười. còn _ gửi nhiều thư và điện 
đến Liên hợp quốc, đến người đứng đầu của 
nhiều nước, kêu gọi thiện chí hòa bình của họ 
và sự ủng hộ của họ đối với nên độc lập của 
Việt Nam. Tất cả những việc làm đó thể hiện 
sách lược ngoại giao khôn khéo của bản lĩnh 
Hỗ Chí Minh. 


Bước vào cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, năm được ý đô chiên lược 
của chúng là "đánh nhanh thăng nhanh”, 


lỆ- 


Hồ Chí Minh phân tích, so sánh thế và lực 
của ta và của địch, từ đó Người cùng Đảng ta 
đề ra đường lối kháng chiến toàn dân, toàn 
diện lâu dài, đồng thời tranh thủ thời cơ giành 
thắng lợi quyết định trong một thời gian 
tương đối ngắn. Cuộc chiến tranh nhân dân 
rộng lớn, cơ động, linh hoạt với ba thứ quân 
làm nòng cốt là bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích đã buộc địch 
phải phân tân, dàn móng lực lượng để đối 
phó, ngày càng lâm vào thế bị động cả về 
chiến lược và chiến thuật, càng đánh càng bị 
tiêu hao sinh lực. Còn chúng ta, càng đánh 
càng mạnh, từng bước làm thay đổi so sánh 
lực lượng và sự tương quan này ngày càng có 
lợi cho ta. Chiến lược chiến tranh nhân dân 
chẳng những đánh địch bằng quân sự mà còn 
bằng cả chính trị và ngoại glaO. Với sách lược 
ngoại giao khôn khéo của Hồ Chí Minh, 
chúng ta đã tranh thủ được SỰ đồng tỉnh và 
Ủng hộ của Trung Quốc, Liên Xô, của nhiều 
nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên 
thế giới, kể cả nhân dân Pháp. 


-_ Do đó, mặc dầu được để quốc Mỹ hà hơi 
tiếp sức nhưng thực dân Pháp vân không cứu 
nổi thế thất bại. Cuối củng, quân và dân ta, 
đưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và của 
Đảng, đã tranh thủ thời cơ, giành thắng lợi 
quyết định bằng một đòn tiến công chiến 
lược, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 
của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, buộc 
chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm 
dứt chiên tranh, lập lại hòa binh ở Việt Nam. 


Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, 
cách mạng Việt Nam chuyển sang ølaI đoạn 
mới. Hồ Chí Minh đã phân tích tình hình mới 
một cách sáng, tó. Người nói: "Hiện nay, tỉnh 
hình đã đổi mới, nhiệm vụ của ta do đó cũng 
có thay đối, chính sách và khẩu hiệu cũng 
phải thay đổi, cho hợp với tình hình mới"G), 


(3) Hồ Chí Minh: Sđở, t 7, tr 315 
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(hiên cứu, kọe tập øà làm (thee tư tưởng lô Ôkí Ếinh Tạp chí Gọng sản 


„ để quốc Mỹ... đang trở thành kẻ thù chính 
và à trực tiếp của nhân dân Đông Dương, cho 
nên mọi việc của ta đều nhằm chông đề quốc 
Mỹ... Mục đích bất di bất dịch của ta vân là 
hòa binh, thống nhất, độc lập, dân chủ. 
Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng 
sách lược của ta thì linh hoạt. Các công tác 
phải phối hợp và liên hệ với nhau, bộ phận 
phối hợp với toàn cục"), 

Đúng như Hồ Chí Minh đã nhận định, để 
quốc Mỹ hất cẳng thực đân Pháp và nhảy 
vào miễn Nam, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên 
làm Tổng thống của cái gọi là "Việt Nam cộng 
hòa”. Chúng phá hoại Hiệp định Giơ -T€-VƠ, 
thắng tay đàn áp phong trào đấu tranh của 
nhân dân đòi thi hành Hiệp định, bắt bớ, tù 
đầy, giết hại những người yêu nước và những 
người kháng chiến cũ. Đề quôc Mỹ biến miền 
Nam thành thuộc địa kiêu mới và căn cứ quân 
sự để uy hiếp nên độc lập của các nước Đông 
Dương và Đông - Nam Á, để tiến công và 
thôn tính miền Bắc, đặt nước Việt Nam dưới 
ách thống trị của chúng. Lại một lần nữa, bản 
nh Hô Chí Minh tỏa sáng trong việc phân 
tích tình hình, đề ra đường lối, nhiệm vụ cách 
mạng một cách đúng đắn, sảng tạo. Người 
cùng với Đảng ta đề ra hai chiến lược cách 
mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc và cách mạng giải phóng dân tộc ở miền 
Nam. Theo đó, hai chiến lược này phải được 
tiền hành đồng thời và hỗ trợ lẫn nhau, nhằm 
hoàn thành mục tiêu chung là hòa bình, độc 
lập, thống nhất, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Trong một nước mà có hai chiến lược cách 
mạng được tiến hành đồng thời, đó cũng là 
điểm rất độc đáo của cách mạng Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và 
Đảng Cộng sản. 

Ở miền Nam, sau một thời kỳ "thủ thế" để 
bảo tôn lực lượng, dưới sự lãnh đạo của \ Đảng, 
nhân dân miền Nam đã nổi dậy phá ấp, phá 
ách kìm kẹp của địch, diệt ác, giành quyên 


Số 18 (tháng 9 năm 2005) 


làm chủ từng phân ỏ ở nông thôn, làm phá sản 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của để quốc 
Mỹ. Nhưng với bản chất hết sức ngoan cố, đề 
quốc Mỹ đưa quân Mỹ và quân của một số 
nước "ăn theo" ổ ạt vào miền Nam, tiến hành 
chiến lược "chiến tranh cục bộ", đồng thời 
mở rộng chiến tranh ra miền Bắc với chiến 
lược chiến tranh phá hoại bằng không quân 


và hải quân, với ý đồ đưa miền Bắc trở lại 


"thời kỳ đô đá", chặn đứng sự chi viện của 
hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn 
miền Nam, buộc nhân dân Việt Nam phải 
khuất phục. Trước tình hình đó, Hồ Chí Minh 
và Đảng chủ trương phát động cuộc kháng . 
chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền, 
nhằm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bắc, đập tan ý chí xâm lược của kẻ thù hung 
hãn, một tên đề quốc sừng sỏ, có tiềm lực to 
lớn về kinh tế và quân sự. 

Với bản lĩnh kiệt xuất, Hồ Chí Minh đã 
cùng Đảng ta kiên quyết và khôn khéo lãnh 
đạo nhân dân ta dám đánh và biết đánh. Rút 
kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã 
đưa nghệ thuật chiến tranh nhân dân lên đến 
đỉnh cao ở cả hai miền Nam - Bắc. Ở miền 
Nam, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam, quân, dân miền Nam 
tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược 
rừng núi, đồng bằng và đô thị bằng "hai chân, 
ba mũi giáp công” (chính trị và quân sự; 
chính trị, quân sự và binh vận). Trong đấu 
tranh chính trị trực diện với địch có "đội quân 
tóc dài" (chị em phụ nữ) nổi tiếng khôn khéo 
và dũng cảm. Nhân dân miền Nam tiếp tục 
nôi dậy tấn công địch giành quyền làm chủ, 
mở rộng vùng giải phóng. Cuộc chiến tranh 
nhân dân không có "trận tuyến" buộc địch 
phải phân tán, dàn mỏng lực lượng để đối phó 


(4) Hồ Chí Minh: Sđở, t 7, tr 319 - 320 
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(hiên cứu, kọe tập øà làm (keo tư tưởng 2ô lí Ñinh Tạp chí Sệng sản 


nên đông mà hóa ít, vũ khí và các phương 
tiện chiến tranh hiện đại nhiều mà lại không 
phát huy được hiệu quả như ý muốn của 
chúng. Ta càng đánh càng mạnh, địch càng 
đánh càng rơi vào thế bị động, lúng túng, 
càng bị nhiều tốn thất. 

Khi địch tiến hành cuộc chiến tranh phá 
hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân, 
Hồ Chí Minh đã phân tích thế bị động về 
chiến lược của Mỹ. Người viết: "BỊ thua to và 
sa lây ở miền Nam, chúng muốn mở rộng 
chiến tranh đến miền Bắc hòng gỡ thế bí. 
Như thế khác nào con chó sói hai chân sau đã 
bị kẹp vào cạm bấy, muốn thò cả hai chân 
_ trước vào cạm bẫy nữa để giải thoát cho hai 
chân sau! Thật là ngu xuẩn"!©). Ở miền Bắc, 
cuộc chiến tranh nhân dân thể hiện dưới hình 
thức hợp đông các binh chủng, giăng lưới lửa 
ở cả tầm cao và tầm thấp. Với cách chiến đầu 
thông minh đó, quân và dân miền Bắc ngày 
càng bắn rơi nhiều mắy bay: của địch, kể cả 
pháo đài bay. B52, và: bắt nhiều giặc lái. Cuối 
cùng, quân và dân miền Bắc đã làm nên chiến 
thắng lẫy lừng trong chiến dịch "Điện Biên 
Phủ trên không" trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, 
đập tan hoàn toàn chiến lược chiến tranh phá 
hoại của địch. 

__ Hỗ Chí Minh và Đảng ta đã tiến hành một 
cuộc đấu trí với địch cả về chính trị, quân sự 
và ngoại giao. Lợi dụng mâu thuẫn giữa hai 
nước xã hội chủ nghĩa lớn Liên Xô và Trung 
Quốc, đế quốc Mỹ hy vọng có thể ngăn cản 
hoặc hạn chế sự giúp đỡ của hai nước đối với 
Việt Nam. Nhưng, với chính sách ngoại giao 
đúng đắn, khôn khéo, Hồ Chí Minh đã làm 
phá sản ý đồ của Mỹ, tranh thủ được sự đồng 
tình, ủng hộ của nhiều nước, của nhân dân 
yêu chuộng hòa bình thế giới, kể cả nhân dân 
Mỹ, đối với cuộc kháng chiến của chúng ta 
và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược tàn 
bạo, phi nghĩa của bọn hiếu chiến Mỹ. 
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BỊ thất bại trong chiến lược ' 'chiến tranh 
cục bộ”, đề quốc Mỹ buộc phải xuống thang 
chiến tranh, ngôi vào bàn đàm phán với 
chúng ta Ở Pa-ri. Nhưng với bản chất cực kỳ 
ngoan cố, hiếu chiên, đê quốc Mỹ lại chuyển 
sang chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", 
tăng cường giúp quân ngụy đề quân ngụy 
có thể thay quân Mỹ mà vẫn giữ được 
miền Nam. Đó cũng chỉ là ảo tưởng của 
chúng mà thôi. 


Nghệ thuật đỉnh cao của chiến lược chiến 
tranh nhân dân thần kỳ do Hồ Chí Minh và 
Đảng ta lãnh đạo đã làm phá sản các chiến 
lược chiến tranh của đề quốc Mỹ, đánh bại 
năm đời Tổng thống Mỹ, đem lại vinh quang 
cho Tổ quốc. Tuy vị lãnh tụ thiên tài của dân 
tộc Việt Nam không sống đến ngày thắng lợi 
trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước vĩ đại, nhưng đội ngũ kế cận của 
Người đã tuân theo lời dạy của Người, tiếp 
tục cuộc chiến đấu "đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy nhào", làm nên Đại thắng mùa 
Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc cuộc chiến 
tranh 30 năm, thực hiện được nguyện vọng 
thiêng liêng của Người: Tô quốc thống nhất, 
Bắc Nam sum họp một nhà, quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Hồ Chí Minh đối với đất nước, nhân dân 
Việt Nam: “Công to với nước tày non THÁI. 
Nghĩa cả vì dân sánh đại đương". Bản lĩnh 
của Người, tư tưởng của Người mãi mãi soi 
sáng con đường cách mạng Việt Nam, đưa 
cách mạng Việt Nam đi đến đích. Người 
không chỉ được nhân dân ta vô vàn kính yêu 
mà còn được nhân dân thế gIỚới rất mến phục. 
Với bản Ĩnnh, trí tuệ, tư cách và phong cách 
ứng xử tuyệt vời của mình, N gười đã được Tô 
chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp 
quốc tôn vinh: Anh hùng giải phóng dân tộc, 
danh nhân văn hóa thế giới.) 


(5) Hồ Chí Minh: Sớd, t 11, tr 404 
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Cư tưởng 202 li tinh 
nề lát giỆ giáo dục, 
đào tạo nhân tài 


CHU THÁI THÀNH 


HỦ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt 
động chính trị lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại 
của cách mạng Việt Nam, danh nhân 
văn hóa thế giới, đồng thời cũng là nhà giáo 
dục lớn. Bác nêu tấm gương sáng ngời về 
người thầy được toàn thể dân tộc và cả loài 
người tiến bộ noi theo. Người đã sớm nhận rõ 
tầm quan trọng của phát triển giáo dục, đào 
tạo nhân tài đối với tiến trình xây dựng và 
phát triển đất nước. Người nêu rõ: "Kiến thiết 
cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có 
nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, 
khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng 
ngày càng phát triển càng thêm nhiều"), 
Chúng ta có thể nhận thấy, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục, đào 
tạo nhân tài ngay từ năm 1910, trong bản 
Yêu sách của nhân dân Việt Nam, Người gửi 
đến Hội nghị Véc-xây là: "Tự do giáo dục, 
thành lập các trường kỹ thuật và chuyên 
nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ". 
Đây là quyền tự do của mọi người được 
hưởng sự giáo dục không hạn chế, được làm 
chủ kho tàng tri thức của loài người. Trong 
điều kiện lúc bấy giờ, đó là quyền được 
phát triển các loại trường ngoài hệ thống 
trường công của thực dân Pháp, được mở 
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những loại trường như Đông 
kinh nghĩa thục ở Hà Nội, 
như trường Dục Thanh ở 
Phan Thiết, nơi Bác Hồ đã 
từng dạy học - là nhằm đào 
tạo những nhân tài, góp phần 
mở mang dân trí, chiến thắng 
nghèo nàn và lạc hậu. 

Mỗi giai đoạn cách mạng, 
dù ở trong hoàn cảnh nào, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đều 
đặc biệt quan tâm đến giáo 
dục, đào tạo ra nguồn nhân lực, nhân tài 
phục vụ đất nước. Người là chiến sỹ tiên 
phong đi vào phong trào quần chúng, thức 
tỉnh họ, tổ chức "họ, đoàn kết họ, huấn luyện 
họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập; 
giải phóng họ thoát khói ách áp bức bóc lột 
của thực dân phong kiến, thoát khỏi sự ràng 
buộc của hệ tư tưởng lạc hậu, tạo mọi điều 
kiện cho mỗi dân tộc và mỗi người dân đứng 
lên làm chủ nền văn hóa, làm chủ vận mệnh 
và tương lai của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là người kế tục và phát triển cao hơn cuộc đấu 
tranh đòi quyền đân sinh, dân chủ, dân trí của 
thế hệ những người Việt Nam yêu nước cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Người đã tố cáo 
đanh thép chế độ thực dân Pháp trong việc 
"làm cho dân ngu để trị", "gieo rắc một nền 
giáo đục đôi bại, xảo trá và nguy hiểm hơn cả 
sự dốt nát", đòi quyền "tự do học tập" và 
"thực bành giáo dục toàn dân". Đông thời, 
Người đã dày công tìm kiếm, phát hiện và 
giới thiệu cho đất nước những nét tiến bộ mới 
của nên giáo dục kiểu mới của nhân dân lao 
động - nên giáo dục Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa mang tính nhân đạo và tính dân chủ 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 4, tr 99 
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cao cả, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện 
những năng lực sẵn có của con người. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, trong 
phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt là vấn 
đề cấp bách số hai (sau vấn đề chống nạn đói) 
trong sâu vấn đề, sáu nhiệm y cấp bách của 
Nhà nước lúc bấy giờ. Bởi vì "nạn dốt - Là 
một trong những phương pháp độc ác mà bọn 
thực dân dùng để cai trị chúng ta" và "Một 
dân tộc dốt là một dân tộc yếu"), Trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, vì bận 
đánh giặc và sản xuất, nhiều người chưa chú 
ý đúng mực đến văn hóa và giáo dục, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã sửa khẩu hiệu "Thi đua thanh 
toán nạn mù chữ" thành "thi đua diệt giặc 
đốt". Bác kêu gọi mọi người thi đua học tập 
để đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc "thông 
thái". Khi đã giành được chính quyền trong cả 
nước, Bác quan tâm nhiều đến công: tác đào 
tạo cán bộ, đào tạo nhân tài cho đất nước. 
Trong bài viết: "Nhân tài và kiến quốc "(tháng 
11-1945), Bác nhận định rằng, bây giờ đất 
nước đang "kiến thiết ngoại giao, kiến thiết 
kinh tế, kiến thiết quân sự, kiến thiết giáo 
dục", những"kiến thiết" ấy đòi hỏi phải có 
nguồn nhân lực dồi dào và có những nhân 
tài." Nay muốn giữ vững nền độc lập thì 
chúng ta phải đem hết lòng hăng hái đó vào 
con đường kiến quốc". Muốn vậy, phải có 
những nhân tài đảm đương, phải phát triền 
giáo dục và” Giáo dục là sự nghiệp của quần 
chúng" Ở), Đó là "một nên giáo dục hoàn toàn 
Việt Nam", "một nền giáo dục của một nước 
Việt Nam độc lập” mà mục đích tối cao là 
"đào tạo các em nên những người công dân 
hữu ích cho nước Việt Nam") 

Để có đủ nhân tài và phát triển nguồn nhân 
lực kiến thiết đất nước, Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 
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thế hệ trẻ. Người nói: Một năm khởi đầu từ 
mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi 
trẻ là mùa xuân của nhân loại. Người nhắc 
nhở toàn Đảng, toàn dân: "Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau là một việc rất quan 
trọng và rất cần thiết"). Người chỉ rõ: "Vì lợi 
ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 
trăm năm thì phải trồng người"), Muốn có 
nhân tài phải "trồng" và đĩ nhiên là rất công 
phu. Người chỉ rõ cho chúng ta thấy mối quan 
hệ biện chứng giữa giáo dục với cách mạng ; 
giữa BIÁO: dục với SỰ nghiệp giải phóng dân 
tộc và kiến thiết. đất nước: "muốn giữ vững 
nên độc lập, muốn làm cho dân mạnh, nước 
giàu mọi người Việt Nam đều phải hiểu biết 
quyền lợi của mình, bốn phận của mình, phải 
có kiến thức mới để có thể tham gia vào công 
cuộc xây dựng nước nhà". Vì thế, giáo dục cô 
tầm quan trọng hàng đầu trong chiến lược con 
người, bởi giáo dục, đào tạo nên chất người, 
nên nhân tài. Trong Nhật ký trong tù, Bác 
viết: "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần 
nhiều do giáo đục mà nên". Giáo dục bản thân 
nó cũng phải có chiến lược của nó. Chiến lược 
giáo dục là hạt nhân trong chiến lược con 
người, cung cấp tri thức mới, đào tạo nên 
nhân tài cho đất nước. Gửi thư cho học sinh 
nhân ngày mở trường đầu tiên của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9-1945, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Ngày nay, các 
cháu được cái may mắn hơn cha anh là được 
hưởng một nền giáo dục của một nước độc 
lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các cháu 
nên những người công dân có ích cho nước 
Việt Nam, một nên giáo dục làm phát triển 
hoàn toàn năng lực sẵn có của các cháu... 


(2) Hồ Chí Minh: Sơd, t 4, tr 8 

(3) Hồ Chí Minh: Sđở. t 12, tr 403 
(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 4, tr 32 
(5) Hồ Chí Minh: Sđd, t 12, tr 510 
(6) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 222 
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Đó là một nền giáo dục, đào tạo nên những 
nhân tài, phát triển nguồn nhân lực nhằm đưa 
dân tộc Việt Nam "bước tới đài vinh quang để 
sánh vai với các cường quốc năm châu" 0), 

_ Mục tiêu của nền giáo dục mới, theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là đào tạo "những người 
công dân có ích cho nước Việt Nam”, "những 
cán bộ cho dân tộc", "những công dân tốt và 
cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của 
nước nhà". Muốn cho dân mạnh, nước giàu 
thì dân trí phải cao, phải đa dạng hóa các loại 
hình đào tạo, mở trường vừa học vừa làm để 
tạo điều kiện cho người lao động, cáp bộ, 
chiến sỹ được đi học. Người yêu cầu; phải 
quan tâm đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân 
lực, nhân tài cho đồng bào các dân tộc ít 
người; tẩy rửa những thành kiến giữa các dân 
tộc, đoàn kết thương yêu nhau như anh em 
một nhà, thi đua học tập để sau này góp phần 
mở mang quê hương của mình. Khi dân trí 
cao sẽ xuất hiện nhiều nhân tài tham gia xây 
dựng đất nước. Người chỉ cho chúng ta con 
đường đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo 
hèn - đó là con đường phát triển giáo dục, đào 
tạo nhân tài. 

Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 
phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài chính là 
phải chú trọng giáo dục toàn diện. Người 
yêu cầu: "Phải chú trọng đủ các mặt, đạo đức 
cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn 
hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất". Người 
khuyên phải ra sức tây sạch-ảnh hưởng giáo 
dục nô dịch của thực dân còn sót lại như: thái 
độ thờ ơ với xã hội, xa với đời sống lao động 
và đấu tranh của nhân dân, học để lấy bằng 
cấp, dạy theo lối nhồi sọ. Cần xây dựng tư 
tưởng: dạy và học để phục vụ Tổ quốc, phục 
vụ nhân dân. Nội dung giáo dục phải toàn 
diện, phải nhằm mục tiêu đào tạo con người 
lao động mới, phải coi trọng cả íài lần đức. 
Không những phải giàu về tri thức mà còn 
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phải có đạo đức cách mạng. Theo Người : 
Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa 
xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ 
hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng 
như ngọc càng mài càng sáng,. vàng càng 
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luyện càng trong" (8), Phải "trên nền tảng giáo 
dục chính trị và lãnh đạo tư tướng tốt" mà 
phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và 
chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các 
vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, trong một 
thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của 
khoa học - kỹ thuật. 

Về phương pháp đào tạo nên những 
người (đài - đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: 
"học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao 
động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã 
hội". Chúng ta có thể tìm thấy hàng loạt chỉ 
dẫn của Người về vấn đề này trong các bài 
nói, bài viết, các bức thư của Người về giáo 
dục. Muốn trở nên người thực sự có tài năng 
và có ích cho xã hội, Bác nhắc nhở: "Các 
cháu học sinh không nên học gạo, không nên 
học vẹt... Học phải suy nghĩ, học phải hiên hệ 
với thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. 
Học với hành phải kết hợp với nhau" ®, Bác 
khuyên: "Cần làm cho con em chúng ta thành 
những trò giỏi, con ngoan, bạn tốt và mai sau 
là những công dân có lòng yêu nước nồng 
nàn, "Trung với nước, hiểu với dân", có 
đạo đức trong sáng, có chí khí hăng hái vươn 
lên, không sợ hy sinh gian khổ, có tinh thần 
gan dạ, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà, cần cù, 
tiết kiệm, trong sạch, giản dị, có tri thức và 
sức khoẻ để trở thành "những người thừa kế 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa 
"chuyên" đ) 


(7) Hồ Chí Minh: Sớd, t 4, tr 33 
(8) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 293 

- (9) Hồ chí Minh: Sớd, t 11, tr 331 
(10) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 12, tr 510 
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Từ trong ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 
về giáo dục, chúng ta còn thấy nối bật vấn đề 
xây dựng và hoàn thiện con người thông 
qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục để 
"đào tạo các em nên những người công dân 
hữu ích cho nước Việt Nam và làm phát triển 
hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em". 
Người nhấn mạnh: "Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết cần có những con 
người xã hội chủ nghĩa". Vì thế, nền giáo dục 
mới phải thực hiện dạy và học theo hướng: 
"Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học 
để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân. 
Tổ quốc và nhân loại". "Học để tu dưỡng đạo 
đức cách mạng", "học để tin tưởng" và "học 
để hành". Tư tưởng này không chỉ phản ánh 
truyền thống quý báu của dân tộc ta mà còn 
phản ánh yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài 
của đất nước trong tiến trình đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Với tầm nhìn xa, trông rộng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhận thấy rằng, muốn phát triển 
kinh tế, văn hóa của đất nước bên cạnh việc 
phát huy nội lực, những tiềm năng trong nước 
cần phải có sự mở rộng, giao lưu, hội nhập 
các nền văn hóa khác; học tập, tiếp thu 
những thành quả khoa học — kỹ thuật tiên 
tiến của các nước trên thế giới để áp dụng 
vào Việt Nam. C. Mác và Ph. Ắng-ghen cũng 
chỉ ra rằng: "Những thành quả của hoạt động 
tỉnh thần của một dân tộc trở thành tài sản 
chung của tất cả các dân tộc" 1), Muốn vậy, 
cần có nhiều nhân tài được đào tạo từ các 
nước tiên tiến trên thế giới. Ngày 1-11-1945, 
sau khi nước nhà vừa giành được độc lập hai 
tháng, trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao 
Hoa Kỳ Giêm Biếc-nơ, nhân danh Hội Văn 
hóa Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ 
nguyện vọng: "được gửi một phái đoàn 
khoảng năm mươi thanh niên Việt Nam 
sang Mỹ với ý định một mặt thiết lập những 
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mối quan hệ văn hóa thân thiết với thanh niên 
Mỹ, và mặt khác để xúc tiến việc tiếp tục 
nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng 
như các lĩnh vực chuyên môn khác" 2, Bác 
cho răng, đào tạo nhân tài trong bất cứ ngành 
nghề gì ở các nước tiên tiến cũng là nhằm 
mục đích về phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Năm 1959, trong địp sang thăm hữu nghị 
Liên Xô, nói chuyện với thiếu nhi Việt Nam 
đang học ở Mát-xcơ-va, Bác căn dặn: "các 
cháu cố gắng học tập để sau này về phục vụ 
nhân dân, phục vụ Tổ quốc, góp sức xây dựng 
chủ nghĩa xã hội..." (13). Chủ trương của Bác 
gửi thanh niên, học sinh sang học tập ở các 
nước có nền văn hóa, khoa học, kỹ thuật tiên 
tiến đã được Đảng và Nhà nước ta từng bước 
thực hiện. Đó là một trong những chính sách 
quan trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho 
đất nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao 
vai trò của các cô giáo, thầy giáo đối với 
xã hội. Người nhấn mạnh: "Những người 
thầy giáo tốt là những người vẻ vang nhất, là 
những người anh hùng vô danh". Muốn được 
như vậy, các cô giáo, thầy giáo, trước hết, 
phải trau đồi đạo đức cách mạng, không 
ngừng rèn luyện chuyên môn, phải là tấm 
gương trong sáng để học sinh noi theo, phải 
gương mẫu từ lời nói đến việc làm, phải 
thương yêu chăm sóc học sinh như con em 
ruột thịt của mình, phải thật sự yêu nghề, 
yêu trường, phải không ngừng học hỏi để tiến 
bộ mãi. Người nhấn mạnh, trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, mỗi 
cô giáo, thầy giáo phải là những chiến sỹ 
trên mặt trận đó. Lời dạy của Người đã đi sâu 

(11) C. Mác- Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 602 


(12) Hỗ Chí Minh: Sđđ, t 4, tr 80 
(13) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 329 
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vào lòng dân, tạo thành động lực thúc đây 
mạnh mẽ cho hàng triệu thây giáo và học sinh 
thi đua đạy tốt - học tốt. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở những 
người làm công. tác quản lý giáo dục phải 
nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục, 
coi giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, là 
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Do đó, các 
cấp ủy, chính quyền, các ngành các giới, các 
đoàn thể quần chúng và toàn xã hội phải thật 
sự quan tâm đến công tác giáo dục, giúp đỡ 
nhà trường về mọi mặt, phát huy cao độ dân 
chủ trong nhà trường đê tạo nên sự đoàn kết 
nhất trí giữa thầy với thầy, thầy với trò, trò 
với trò, tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa nhà 
trường - gia đình - xã hội cùng cộng đồng 
trách nhiệm đề phát triển giáo dục. Trong 
công tác quần lý giáo dục, Người đã chỉ thị: 
phải đi sâu vào việc điều tra nghiên cứu, tổng 
kết kinh nghiệm. Chủ trương phải cụ thể, thiết 
thực, đúng đắn ; kết hợp chặt chẽ chủ trương 
chính sách của trung ương với tỉnh hinh thực 
tế và kinh nghiệm quý báu và phong phú của 
quần chúng, của cán bộ và của địa phương. 
Phải coi "giáo dục thiếu nhi là một khoa học". 
Mặc dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn 
giành thì giờ để chỉ đạo cụ thể, sát sao các 
phong trào thi đua, như phong trào "dạy tốt, 
học tốt", đề xuất công tác Trần Quốc Toản, 
phong trào "kế hoạch nhỏ" cho các cháu thiếu 
niên, nhi đồng nhằm tạo nên môi trường xã 
hội rộng lớn và thuận lợi cho phát triển giáo 
dục, đào tạo nhân tài. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triên giáo 
dục, đào tạo nhân tài hết sức coi trọng 
chế độ, chính sách sử dụng và đãi ngộ 
nhân tài. Trong bài "Tìm người tài đức”, 
ngày 20-11-1946, Bác viết: "Trong số 
20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có 
tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, 
thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức 
không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin 
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thừa nhận" *), Bác kêu gọi các địa phương 
phải tìm và giới thiệu những người tài đức, 
những người có thể làm được những việc ích 
nước lợi dân, "những bậc hiền năng” để 
"Chính phủ tuyến lựa và trọng dụng". Bác 
dạy: "Nếu người có tài mà dùng không đúng 
tài của họ, cũng không được việc”,"Phải vì 
việc mà chọn người, chứ không phải vì người 
mà đặt việc". " Thường chúng ta không biết 
tùy tài mà dùng người. Thí dụ: thợ rèn thì bao 
đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao", "Nếu 
họ gánh không nôi, chớ miễn cưỡng trao việc 
đó cho họ" t3), Con người, cho dù nhân tài, 
cũng không thể hoàn hảo tất cả, cũng có ưu 
điểm, khuyết điểm, nếu biết tu dưỡng thi sẽ 
phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm. Do 
đó, “dụng nhân như dụng mộc", Khiến cho 
“cán bộ phụ trách, có gan làm việc" Ở9), 
Không biến họ thành cái máy, chỉ biết ỷ lại 
trông chờ cấp trên, thụ động, dễ bảo. Những 
người tài chỉ thực sự phát huy tác dụng ở mức 
cao nhất đối với xã hội nếu họ thực sự được 
trọng dụng, được tạo điều kiện làm việc, có 
chế độ đãi ngộ thỏa đáng và được xã hội tôn 
vinh. Nhờ có tấm lòng thực sự trọng dụng 
nhân tài, Bác đã tập hợp được nhiều người có 
tài về với cách mạng, giúp nước, giúp dân. 
Biết sử dụng và đãi ngộ người tài thì có thể 
khai thác và phát huy hết tài năng của họ cống 
hiến cho xã hội. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự quan tâm và 
tin tưởng đội ngũ trí thức - những nhân tài 
của đất nước - không chỉ băng lời nói mà 
bằng việc làm rất cụ thể. Bác cho rằng, để 
phát huy sự sáng tạo của trí thức, cần phải đưa 
họ vào phong trào cách mạng, đi vào đời sống 
nhân dân, coi đó là trường học lớn để học tập, 


(14) Hỗ Chí Minh: Sớd, t 4, tr 451 
(15), (16) Hồ Chí Minh: Sởdd, t 5, tr 280. tr 281 
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rèn luyện và trưởng thành. Người đòi hỏi trí 
thức cách mạng phải là những người vừa có 
tài, vừa có đức. Cán bộ lãnh đạo và quản lý 
phải được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên 
để có tri thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, 
nhất là lĩnh vực mình đang phụ trách, có như 
vậy mới có thê hoàn thành công việc ngày 
càng tốt. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con 
đường hình thành và phát triển đội ngũ trí 
thức, nhân tài là: "Đào tạo trí thức mới. Cải 
tạo trí thức cũ. Công nông trí thức hóa. Trí 
thức công nông hóa" (Ì”), Chính nhờ tư tưởng 
sáng suốt của Bác mà nhiều người xuất thân 
từ giai cấp công nhân, nông dân được đào tạo 
trở thành những cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa 
học tài năng, có nhiều đóng góp cho sự 
nghiệp kháng chiến kiến quôc. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo 
dục, đào tạo nhân tài đã vạch ra phương 
hướng cơ bản cho chiến lược con người, 
chiến lược phát triển giáo dục ở nước ta 
trong suốt mấy chục năm qua và cả thời 
gian sắp tới. Quán triệt tư tưởng của Người, 
Đảng ta hết sức quan tâm đến giáo dục, coi 
giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nên tảng và 
động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có 
nhiều cơ chế, chính sách cụ thể để phát hiện, 
đào tạo, bôi dưỡng và đãi ngộ xứng đáng các 
tài năng; mở rộng dân chủ, khuyến khích sáng 
tạo, phát minh, sáng kiến và bảo vệ sở hữu trí 
tuệ; mở rộng vai trò tư vấn, phản biện của các 
hội khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và 
nhân văn và văn học - nghệ thuật chuyên 
ngành đối với các đề án phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Có chính sách động viên các nhà 
khoa học, kể cả những người đã nghỉ hưu và 
những người đang sinh sống ở nước ngoài 
tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của 
quốc gia và xây dựng đường lối, chính sách, 
pháp luật. Đảng ta cũng đây mạnh việc phát 


triên Đảng và nâng cao chất lượng công tác 
chính trị, tư tưởng trong trí thức và sinh viên. 

Có thê nói, những nỗ lực của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta trong thời gian qua đã 
đánh dấu một mốc son mới trong công cuộc 
chấn hưng giáo dục nước nhà, góp phân giữ 
vững mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Nước ta đã đạt chuân quốc gia về xóa nạn mù 
chữ và phổ cập giáo dục tiêu học, bắt đầu phô 
cập trung học cơ sở ở một số thành phố và 
tỉnh, trình độ dân trí và chất lượng nguồn 
nhân lực được nâng lên. Hoàn thiện thêm một 
bước hệ thống giáo dục quốc dân, mở rộng 
mạng lưới trường học đến hầu hết các thôn 
bản, hiện có hơn 23 triệu người đi học, góp 
phần giữ vững sự ôn định chính trị, xã hội của 
đất nước. Quy mô và cơ sở vật chất giáo dục 
được phát triển. Hệ thống các trường học dân 
tộc nội trú tỉnh, huyện được củng cố và mở 
rộng. Mạng lưới các trường đại học, cao đăng, 
các trường chuyên nghiệp đang từng bước 
được tổ chức sắp xếp lại. Hệ thống các trường 
đào tạo nghề đã được phục hôi và bắt đầu phát 
triên. Đội ngũ trí thức, nhân tài của đất nước 
ngày càng đông đão 

Tư tưởng Hỗ Chí Minh về phát triên giáo 
dục, đào: tạo nhân tài đến nay vẫn còn nguyên 
giá trị, vẫn tỏa sáng tính cách mạng, tính nhân 
dân và tính dân tộc sâu sắc. Cả cuộc đời Bác 
chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là: 
"làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc 
lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 
hành" Œ8), Đây là những bài học vô cùng quý 
giá để chúng ta học tập, noi theo và làm tốt 
hơn nữa công tác đào tạo, bôi dưỡng thế hệ 
trẻ, lựa chọn nhân tài, phát triển nguồn nhân 
lực phục vụ công cuộc đôi mới và phát triển 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


(17) Hồ Chí Minh: Sơd, t 6. tr 203 - 204 
(18) Hồ Chí Minh: Sdở, t 4, tr l6 
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KINH TẾ VIỆT NAM 
60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 


ÁCH mạng Tháng Tám thành công, sự 
ra đời của nước Việt Nam dân chủ 


Cộng hòa ngày 2-9-1945 đã mở ra kỷ 
nguyên mới cho đất nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và 
phát triển đầy khó khăn, gian khổ, nhưng nền 
kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả 
quan trọng, góp phần làm rạng danh đất nước 
và dân tộc. 

1 — Trong thời kỳ vừa kháng chiến, vừa kiến 
quốc. Nhà nước tuy còn non trẻ, nhưng Chính 
phủ. đa quyết định bãi bỏ ngay thuế gián thu, 
thuế thân, thuế chợ, thuế thô trạch ỏ ở nông thôn, 
giảm 20% thuế ruộng đất và miễn thuế cho 
những vùng bị lũ lụt năm 1945 ở Bắc Bộ. 
Chính phủ phát động "tuần lễ vang”, vận động 
nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết 
kiệm để chồng ' 'giặc đói", "giặc dốt" và "giặc 
ngoại xâm”. 


Trong 9 năm kháng chiến chồng thực dân 
Pháp, Chính phủ đã thực hiện khẩu hiệu "vừa 
Kháng chiến, vừa kiến quốc", "tắc đất, tắc 
vàng", ban hành nhiều chính sách kinh tẾ, 
khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất 
lương thực, chăn nuôi để cải thiện đời sống và 
phục vụ kháng chiến. Nhờ vậy, sản xuất nông 
nghiệp ở các vùng tự do và vùng mới giải 
phóng đã nhanh chóng khôi phục, phát triển. 
Năm 1954, sản lượng lương thực quy thóc đạt 
gân 3 triệu tấn, tăng 13,7% so với năm 1946, 
trong đó thóc đạt 2,3 triệu tấn, tăng 15,9%. 
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Lương thực, thực phẩm tại các vùng tự do đã 
đáp ứng được các yêu câu cơ bản của đời sống 
dân cư và phục vụ kháng chiến. Sản xuất công 
nghiệp được khôi phục. Nhiều cơ sở công 
nghiệp quan trọng được xây dựng mới. Trong 
9 năm kháng chiến, ngành công nghiệp Ở các 
vùng giải phóng đã sản xuất và cung cấp nhiều 
loại sản phẩm quốc phòng có giá trị, trong đó 
có 449.500 nghin min; 1.398.900 lựu đạn; 
139.400 nghìn bộc phá; 2,3 triệu viên đạn; 
2.030 súng phóng lựu; 20 nghìn tấn than cốc; 
169 triệu mét vải; 31,7 nghìn tấn giấy. Một số 
ngành công nghiệp khai khoảng đã có bước 
phát triển cả về SỐ lượng và chất lượng: 
năm 1954 số cơ sở sản xuất thiếc tăng 35%, 
than tăng 96%, phốt phát tăng 79% so với 
năm 1950. 

Các hoạt động tài chính - ngân hang được 
xây dựng và hoàn thiện. Chính phủ đã phát 
động "tuần lễ vàng" đê tăng thu ngân sách. 
Năm 1951, Ngân hàng quốc gia được thành lập 
và phát hành giấy bạc ngân hàng thay cho 
đồng bạc tài chính. Thu chỉ ngân sách nhà nước 
được chấn chỉnh theo hướng tận thu, tiết kiệm 
chi và về cơ bản bảo đảm cân đối ngân sách. 
Thu ngân sách (năm sau so năm trước) tăng 
32% (năm 1951), 19% (năm 1952), 12,7% 
(năm 1953) và 51,9% (năm 1954). Kết quả 
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nổi bật của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ này 
là khắc phục khó khăn thời chiến, thực hiện 
khẩu hiệu: tự cấp tự túc, bảo đảm nhu cầu tiêu 
dùng tối thiêu của dân cư vùng tự do và phục 
vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp mau giành thắng lợi. 

2 ~ Khôi phục và phát triển kinh tế miền 
Bắc, chi viện miền Nam. Sau hòa bình lập lại 
(1954), cùng với nhiệm vụ hàn gắn vết thương 
chiến tranh, Đảng và N hà nước đã tập trung SỨC 
phát triển kinh tế ở miền Bắc, xây dựng và thực 
hiện các kế hoạch 3 năm, đồng thời chi viện 
cho miền Nam đánh để quốc Mỹ và tay sai. 
Trong 3 năm (1955 - 1957), miền Bắc tập trung 
khôi phục kinh tế với nhiệm vụ trọng tâm là 
phát triên sản xuất nông nghiệp và thực hiện cải 
cách ruộng đất. Đến năm 1957, trên 2,1 triệu hộ 
nông dân nghèo đã được chia 810 nghin héc-ta 
ruộng và 740 nghìn con trâu bò. Sức sản xuất ở 
nông thôn miền Bắc được giải phóng một bước, 
hàng triệu hộ nông dân nghèo phần khơi, đã 
tình nguyện bỏ nhiều công sức cùng Nhà nước 
đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, khai 
hoang, phục hóa,... để phát triển nông nghiệp. 
Trong vòng 3 năm, ở miền Bắc đã có 85% diện 
tích hoang hóa được đưa vào sử dụng. Giá trị 
sản xuất nông nghiệp tăng 16,7%. Sản lượng 
lương thực quy thóc đạt 4.903 nghìn tấn 
(năm 1955 đạt 3.759 nghìn tấn). Đàn trâu bò 
đạt 1.237 nghin con, tăng 18%. Sản lượng các 
nông sản khác đều tăng khá. 

Kế hoạch 3 năm 1258-1260 với nội dung 
chủ yếu là cải tạo quan hệ sản xuất, trọng tâm 
là hợp tác hóa nông nghiệp. Đến năm 1960, 
miền Bắc đã cơ bản hoàn thành hợp tác hóa, 
với trên 80% số hộ nông dân trở thành xã viên 
các hợp tác Xã nông nghiệp. Tuy nhiên, do 
khâu tô chức và quản lý yếu nên nhiều hợp tắc 
xa không phát huy tác dụng thúc đây sản xuất 
nông nghiệp. Hậu quả là sản xuất giam sút: 
sản lượng lương thực quy thóc năm 1960 chỉ 
đạt 4.698 nghìn tấn, bằng 97% năm 1958. 
Trong l5 năm (1961 - 1975), có 11 năm miền 
Bắc chịu đựng cuộc chiến tranh phá hoại của 
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đế quốc Mỹ, nên sản xuất nông nghiệp gặp rất 
nhiều khó khăn. Sản lượng lương thực bình 
quân nhân khẩu giảm từ 325,7 kg năm 1960 
xuống 272,1 kg năm 1970 và 243,3 kg năm 
1975. Nhà nước phải nhập khẩu gạo với số 
lượng lớn để giải quyết tình trạng thiếu lương 
thực: năm 1970 nhập 1.062 nghin tấn, năm 
1974 là 1.544 nghìn tân. Sản xuất trong nước 
không đủ tiêu dùng nên tỷ trọng phần vay nợ và 
viện trợ nước ngoài rất lớn: chiêm 59 % trong 
tông thu ngân sách và trên 54% tổng chi ngân 
sách thời ky 1970 - 1975. 


Mặc dù các cơ sở công nghiệp nhỏ bé lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nê, nhưng sản xuất 
công nghiệp miên Bắc từng bước được khôi 
phục và phát triển. Nhiều cơ sở sản xuất công 
nghiệp được phục hôi và xây dựng mới. Giá trị 
tông sản lượng công nghiệp năm 1975 tăng gấp 
16,6 lần năm 1955, bình quân mỗi năm tăng 
14,7%. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp 
đều tăng mạnh về cả giá trị tuyệt đối và cả tính 
bình quân đầu người, năm 1975 so với 
năm 1955: điện gấp 13,8 lần, than 4,8 lần, 
xi-măng 25,2 lần, giấy 14,5 lần, vải 4,8 lần, 
đường 4,0 lần. 

Năm 1975, miền Bắc đã có 1.335 xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh, tăng 323 xí nghiệp 
so với năm 1960; một số ngành công nghiệp 
nặng đã có năng lực sản xuất khá lớn: có 38 xí 
nghiệp ngành điện; 292 cơ sở công nghiệp cơ 
khí với 60 nghìn công nhân; 506 cơ sở công 
nghiệp vật liệu xây dựng với 86.657 công nhân; 
74 cơ sở công nghiệp hóa chất với 23 nghìn 
công nhân. Vị trí của công nghiệp tăng từ 
32,/2% năm 1960 lên 42,6% năm 1975, thu 
nhập quốc dân - từ 18,2% lên 28,7% trong tông 
sản phẩm xã hội. 

Bên cạnh những tiền bộ đó, kinh tế miền 
Bắc thời kỳ này cũng đã bộc lộ xu hướng không 
bên vững. Trong sản xuất chủ yếu là tăng sản 
lượng, chất lượng vẫn còn thấp, chi phí cao, 
không có lãi, bao cấp nặng nề. Nguôn thu ngân 
sách chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế quốc 
doanh và tập thể, nhưng sản xuất kinh doanh 
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của các khu vực này tăng chậm hoặc giảm sút. 
- Sản xuất trong nước không đủ tiêu dùng nên 
phần vay nợ và viện trợ nước ngoài chiếm 
tỷ trọng lớn: 59 % trong tông thu ngân sách 
và trên 54% tông chi ngân sách thời kỳ 
1970 - 1975. 

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế miền Bắc 
vốn đã nhỏ bé lại bị chiến tranh phá hoại rất ác 
liệt của Mỹ tiến hành suốt l1 năm (hòng đưa 
miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá), thì những yếu 
kém và bất cập đó là khó tránh khỏi. Do đó, 
những kết quả đạt được như trên là thành tựu 
quan trọng, khẳng định vai trò tO. lớn của hậu 
phương miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền 
Nam, góp phần quan trọng vào SỰ nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, 
thống nhất nước nhà. 

3 — Kinh tế Việt Nam 10 năm sau khi nước 
nhà thống nhất (1976-1985). Sau khi miền 
Nam được giải phóng, đất nước ta hoàn toàn 
thống nhất, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã 
hội, kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ phát 
triển mới theo các kế hoạch 5 năm với mục tiêu 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện chủ trương "ưu tiên phát 
triên công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng 
thời phát triển nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ”. Trong kế hoạch 5 năm 1976 - 1980, Nhà 
nước ta đã huy động tông lực để khắc phục 
nhanh hậu quả chiến tranh, đã tập trung 1⁄3 
tổng số chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ 
bản, chủ yếu là xây dựng các công trình thủy 
lợi, giao thông, thủy điện, khai hoang, cải tạo 
đông ruộng. Trong nông nghiệp, sau 5 năm, cả 
nước đã phục hóa được 500 nghìn héc-ta, khai 
hoang 700 nghin héc-ta, xây dựng mới hàng 
trăm công trinh thủy lợi lớn nhỏ. Diện tích 
được tưới tiêu bằng các công trình thủy lợi năm 
1980 tăng thêm 860 nghìn hêc-ta. Nông nghiệp 
được trang bị thêm I8 nghin máy kéo, đưa diện 
tích được cày bừa bằng cơ giới lên 25%. Diện 
tích rừng trồng mới tăng 580 nghìn héc-ta. 
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Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đã 
được mở rộng trên phạm vi cả nước với mô 
hình phố biến là hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp bậc cao, theo quy mô toàn xã. Chủ 
trương cải tạo xã hội chủ nghĩa theo mô hình 
tập thê hóa triệt để, điều chỉnh ruộng đất ở Nam 
Bộ theo lối cào bằng, thu mua lương thực theo 
giá thấp, ngăn sông cắm chợ... đã tác động xấu 
đến sản xuất nông nghiệp. Hậu quả là sản xuất 
nông nghiệp sa sút, nhât là ở Nam Bộ. Tính 
chung cả nước, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề 
ra đều không đạt, trong đó sản lượng lương 
thực bằng 69%, đàn lợn bằng 61%, cá biển 
bằng 38%, trồng rừng bằng 48% kế hoạch. 

Sang kế hoạch 5 năm 1981-1985, Nhà nước 
đã có bước điều chỉnh về cơ chế, chính sách 
nông nghiệp, trong đó nôi bật nhất là Chỉ thị 
100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cơ chế 
khoán đến nhóm và người lao động. Cơ chế 
quan lý mới đã "cởi trói" cho hộ xã viên, giải 
phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, tạo 
động lực mới đây nhanh tốc độ tăng trưởng. 
Sân lượng lương thực tăng từ 14,4 triệu tân năm 
1980 lên 16,8 triệu tấn năm 1982 và 18,2 triệu 
tấn năm 1985. Lương thực bình quân nhân 
khẩu năm 1985 đạt 304kg, tăng 13,8% so với 
năm 1980. Tuy giá trị sản lượng nông nghiệp 
tăng 5,I%/năm, nhưng kết thúc kế hoạch 5 năm 
1981-1985 sản lượng lương thực chi đạt 95,8% 
kế hoạch, vì sản xuất vẫn còn mang nặng tính 
độc canh lúa, tự cung tự cấp là chủ yếu. 

Thực hiện đường lối ưu tiên phát triên công 
nghiệp nặng, Nhà nước đã dành 35% vốn đâu 
tư cho công nghiệp. Nhờ đó, trong kế hoạch 
3 năm 1276-1980, ngành công nghiệp đã có 
thêm 714 xí nghiệp quốc doanh, trong đó 
415 xí nghiệp thuộc các ngành công nghiệp 
nặng. Công suất của nhiều ngành công nghiệp 
tăng lên rõ rệt: trong đó thép tăng 40%, than 
tăng 12,6%, động cơ điện tăng gấp 3,87 lần, 
Apatit tăng 56,6%, xi-măng tăng 18,5%, đường 
tăng 5,3 lần trong 5 năm. 

Song, do đầu tư dàn trải và không đồng bộ 
nên nhiêu công trình đã xây dựng xong mà 
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không đưa vào sản xuất được, hệ số sử dụng 
công suất chỉ bằng 50% thiết kế. Đến năm 
1280, nhiều sản phẩm công nghiệp bình quân 
đầu người thấp hơn mức năm 1976, như: vải chỉ 
băng 66,6%, giây 60,0%, xi-măng 78, %. 


Từ bài học không thành công đó nên những 
mục tiêu đặt ra cho ngành công nghiệp trong kế 
hoạch 5 năm 1981 - 1985 đã thực tế hơn. Nhà 
nước vẫn dành cho ngành này 38,4% vốn đầu 
tư CƠ bản để xây dựng mới một số công trình 
trọng điểm, như: các nhà máy. xi-măng Bim 
Sơn, Hoàng Thạch, giấy Bãi Bằng, thủy điện 
Hòa Bình, Trị An... Sản xuất một số ngành và 
sản phẩm công nghiệp cả nước đạt mức khá 
cao. Năm 1985 sản lượng điện cả nước đạt 
456,5 nghìn kW, xây mới 2.i88km đường 
dây tải điện, sản xuất 2.545 nghìn tấn than, 
275 nghìn tấn phân bón hóa học, hơn 2 triệu tấn 
xi-măng, 58,4 nghìn tấn Biấy... 


Tuy nhiên, do cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
quan liêu, bao cấp nên hiệu quả đ đầu tư cho 
công nghiệp thời kỳ này vẫn thâp. Đầu tư nhiều 
nhưng tăng trưởng sản xuất vẫn chậm và không 
ốn định. Năm 1985 so với 1976 giá trị sản 
lượng toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 58%, 
bình quân mỗi năm tăng 5,2%, trong đó năm 
1981 tăng 1%. Nhiều chỉ tiêu bình quân đầu 
người năm 1985 vẫn thấp hơn năm 1976: 
than chỉ bằng 81%; gạch 65,3%; giấy bìa 
86,7%; cá biên 85,4%. 

Tình trạng làm không đủ ăn, thu chỉ ngân 
sách phải dựa vào vay và viện trợ nước ngoài 
chưa được khắc phục. Tính đến năm 1985, nợ 
nước ngoài lên tới 8,5 tỉ rúp và 1,9 tỉ USD. Bội 
chi ngân sách năm 1980 là 18,1% và năm 1985 
là 36,6%, phải bù đắp băng phát hành giấy bạc. 
Và hậu quả tất yếu là tình trạng siêu lạm phát 
vào năm 1986 với tốc độ tăng giá 774,7%. 
Khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm đã bộc 
lộ rõ nét trên phạm vi cả nước. 

4 - Trong gân 20 năm (1986 - 2009) thực 
hiện đường lối đôi mới toàn diện đất nước do 
Đảng ta khởi xướng. Để đưa đất nước thoát ra 
cuộc khủng hoàng đã kéo dài hàng chục năm, 
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Đại hội VI của Đảng, tháng 12-1986, chủ 
trương đối mới toàn diện đất nước, mở ra thời 
kỳ mới trong phát triển kinh tế Việt Nam. 

Gần 20 năm qua nên kinh tế Việt Nam có 
tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế đã theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Trong kế hoạch 5 năm 1986 - 
1990, tông sản phẩm xã hội bình quân mỗi năm 
tăng 4,8%; thu nhập quốc dân tăng 3,9%. Sản 
lượng lương thực năm 1990 đã đạt 2l,5 triệu 
tấn, tăng 18,2% so với nám 1285. Một số 
ngành công nghiệp then chốt của nền kinh tế 
tăng trưởng khá. Năm 1990 so với 1985, 
sản lượng điện bình quân mỗi năm tăng 1 1,1%; 
ximăng tăng 11%; thép cán tăng 8%. Đáng 
chú ý là sản lượng dầu thô khai thác tăng từ 
40 nghìn tấn năm 1986 lên 2,7 triệu tấn năm 
1990. Hoạt động thương mại, dịch vụ được 
khôi phục và tăng trưởng khá. Cơ cấu nền kinh 
tế quốc dân chuyển dịch theo hướng tiến bộ. 


Những khởi sắc của nền kinh tế tê Việt Nam 
thực sự bắt đầu từ thập niên 90 đầu thế kỷ XX. 
Trong kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, nền kinh tế 
tăng trưởng với tốc độ 8,2%/năm. Tiếp đó là kế 
hoạch 5 năm 1296 - 2000, tăng 7% dù có nhiều 
khó khăn do khủng hoảng tiền tệ các nước 
châu Á. Với tốc độ tăng trưởng đó, đất nước 
đã thoát ra khối khủng hoàng và bước Vào 
thời kỳ tăng trưởng ổn định. Những năm đầu 
thế kỷ XXI, đất nước đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, có nhiều khó khăn và thách thức, song 
kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và tăng 
trưởng cao. Tốc độ tăng GDP năm 2001 là 
6,79%; 2002 là 6,89%; 2003 là 7,08%, năm 
2004 là 7,69% và 6 tháng đầu năm 2005 tăng 
1,1% (ước cả năm sẽ đạt 8,5%). Các ngành sản 
xuất và dịch vụ đều tăng trưởng khá. Giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao: bình 
quân thời kỳ 1991 - 2000 tăng 13,5%, thời kỳ 
2001 - 2003 tăng 15%, năm 2004 tăng 16% và 
6 tháng đầu năm 2005 tăng 15,6%. Sản xuất 
nông nghiệp chuyên dàn theo hướng đa dạng 
hóa cây trồng, vật nuôi gắn với xuất khẩu. 


Số 18 (tháng 9 năm 2005) 


(X{giiên eứu - rao đổi 


Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất không cao, 
nhưng vẫn duy trì mức trên 5%/năm liên tục 
trong nhiều năm, dù cho có khó khăn do hạn 
hán và dịch cúm gia cầm. Hoạt động dịch vụ, 
nhất là xuất nhập khẩu, du lịch phát triên và 
tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch 
xuất khẩu: năm 2001 là 3,7%; năm 2002 là 
I1/2%; năm 2003 là 24,6%; năm 2004 là 
28,7% và 6 tháng đầu năm 2005 là 17,4%. Do 
đó cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng 
dần tỷ trọng công nghiệp, ổn định tỷ trọng khu 
vực dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp 
trong GDP, nhưng giá trị tuyệt đối của từng 
ngành đều tăng năm sau cao hơn năm trước. 

Dự báo năm 2005 cơ cấu ngành kinh tế sẽ 
là: nông nghiệp 21,60%; công nghiệp và xây 
dựng 40,01% và dịch vụ chiếm 38,39% GDP. 
Như vậy, về cơ bản các mục tiêu về tăng trưởng 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đề ra cho năm 
2005 sẽ có khả năng hoàn thành. Nguyên nhân 
cơ bản là đường lối đổi mới của Đảng được cụ 
thể hóa bằng cơ chế, chính sách và luật pháp 
của Nhà nước đã vào cuộc sống. Đó là động lực 
rất quan trọng thúc đây quá trinh phát huy nội 
lực và tranh thủ nguôn lực bền ngoài, đây 
nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế. 


Thực hiện đường lối phát triển kinh tế nhiều 
thành phần của Đảng và Nhà nước, nên kinh tế 
quốc dân đã phát triển theo hướng đa thành 
phần và đa dạng hóa sở hữu. Bên cạnh kinh tế 
nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, các 
thành phần kinh tế dân doanh cũng đang phát 
huy những lợi thế của mình để vươn lên "làm 
giàu cho mình và cho đất nước". Dự báo năm 
2005, cơ cấu thành phần kinh tế trong GDP 
sẽ là: kinh tế nhà nước 38,5%; kinh tế dân 
doanh 47,0% và kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài là 15,5%. 

Sự hình thành và phát triên của các vùng 
kinh tế trọng điểm ở cả 3 miền, với phạm vi và 
ngành nghề ngày càng mở rộng, đa dạng, thu 
hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước.. , đã 
trở thành động lực thúc đầy nền kinh tế cả nước 
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theo hướng chuyên môn hóa, hợp tác, liên kết 
kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã trở 
thành vùng kinh tế động lực của cả nước. 
Tỷ trọng GDP, kim ngạch xuất khẩu của vùng 
trong tông GDP và tông kim ngạch xuất khẩu 
của cả nước đã tăng nhanh, từ 25% trước năm 
1999 tăng lên trên 50% năm 2003; tỷ trọng kim 
ngạch xuất khẩu từ 30% lên gần 60% trong thời 
ø1an tương ứng. 

Các vùng chuyên canh, các khu công nghiệp 
tập trung phát triển mạnh và hoạt động ngày 
càng có hiệu quả cả về kinh tế và xã hội. Sau 
15 năm (1991 - 2005) thực hiện chủ trương 
phát triên khu công nghiệp, khu chế xuất, cả 
nước có 125 khu công nghiệp, khu chế xuất; 
thu hút 2.319 dự án đầu tư của 40 nước và vùng 
lãnh thổ và hàng nghìn dự án đầu tư trong nước. 
Có 69 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng tại 
các khu công nghiệp, khu chế xuất với số vốn 
hơn 500 triệu USD và 4.500 tỉ đồng. Các khu 
công nghiệp, khu chế xuất đã giải quyết việc 
làm cho 400 nghin lao động, trong đó các khu 
công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương và thành 
phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 300 nghìn lao 
động. Những năm đầu thế kỷ XXI, các khu 
công nghiệp, khu chế xuất phát triển mạnh tại 
các vùng nông thôn thuộc các tinh nông nghiệp 
như Long An, Tây Ninh, Quảng Nam, Vĩnh 
Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam 
Định, Cần Thơ... góp phần đưa công nghiệp về 
nông thôn và tác động tích cực, trực tiếp đến 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Ở các vùng nông thôn, vùng miền 
núi, vùng sâu, vùng xa... ngày càng đối mới 
theo hướng văn minh và tiến bộ. Cơ cấu lao 
động và nghề nghiệp ở nông thôn đã chuyển 
dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, giảm 
tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ. 

Do kinh tế tăng trưởng khá nên tài chính ôn 
định, thu chỉ ngân sách từng bước được cân đối. 


(Xem tiếp trang 35) 
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RONG lịch sử hơn 75 năm của Đảng, 
: | thời kỳ lãnh đạo đấu tranh giành độc lập 

dân tộc, giành chính quyên có một ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính trong thời kỳ 
lịch sử này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh 
đạo thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ; 
đồng thời chủ động, sáng tạo xây dựng chính 
đảng của giai cấp công nhân Việt Nam thành 
một đảng Mác - Lê-nin chân chính từng bước 
ngang tầm nhiệm vụ. 

Nhin lại chặng đường 15 năm trước Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã đóng vai trò quyết định duy nhất 
lanh đạo cách mạng Việt 
Nam. Đảng đã lãnh đạo 
Cao trào cách mạng 1930 - 
1931 rộng lớn, mà đỉnh cao 
là Xô-viết Nghệ - Tĩnh, huy 
động hàng chục vạn công 
nhân, nông dân và các tầng 
lớp nhân dân yêu nước 
đánh sập uy thế chính trị 
của chủ nghĩa thực dân 
Pháp ở Đông Dương và vua 
quan phong kiến Nam 
triều. Cao trào cách mạng 
đó đã "có ảnh hướng to lớn 
trong lịch sử giải phóng ở 
Đông Dương" Ù), Những năm 1932 - 1935, 
Đảng lãnh đạo thành công chống khủng bố 
trắng, trả thù tàn bạo của thực dân Pháp và 
phong kiến tay sai. Dù bị tốn thất hy sinh, 
tô chức đảng và phong trào cách mạng trong 
nước vẫn được duy trì, khôi phục và phát triển. 
Đại hội lần thứ nhất của Đảng được tổ chức 
(27-3-1935) bầu ra Ban Chấp hành Trung ương 
chính thức. Những điều kiện cần thiết đã hội đủ 
để tiếp tục đưa cách mạng nước ta tiến lên một 
bước mới. 

Nhạy bén với thời cuộc chống nguy cơ chiến 
tranh phát-xít trên thế giới, nắm cơ hội hiếm có 
về khả năng thực hiện quyền dân chủ tư sản tối 
thiểu ở thuộc địa, Đảng ta đã lãnh đạo Cao trào 
Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936 - 1939), 
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huy động hàng triệu quần chúng công, nông, 
trí thức, thợ thủ công, những người buôn bán 
nhỏ và cả tư sản giàu có đấu tranh dưới mọi 
hình thức vì quyền dân sinh, dân chủ, và quyền 
tự do ngôn luận báo chí. Đây là cuộc tông diễn 
tập lớn lần thứ hai của cách mạng Việt Nam do 
Đang lãnh đạo. 

Nắm vững lý luận khởi nghĩa vũ trang của 
chủ nghĩa Mác và nguyên lý "Biến chiến tranh 
đế quốc thành nội chiến cách mạng" của chủ 
nghĩa Lê-nin, trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
Đảng đã lãnh đạo chuẩn bị và tiến hành thành 


Phát huy linh nghiệm 
xay dựng Đảng 
TR0NB ÊACH MANG THÂNG TÂM 


NGUYỄN THANH TÂM ° 


công Cao trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945). 
Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, Mặt trận 
Việt Minh thu hút lực lượng toàn dân tộc, tiến 
hành và kết hợp đấu tranh chính trị, đấu tranh 
vũ trang, khởi nghĩa địa phương và khởi nghĩa 
từng phần khắp Bắc, Trung, Nam, tiến lên chớp 
đúng thời cơ ngàn năm có một, làm nên cuộc 
Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Với thắng lợi 
này, dân tộc ta được độc lập, Tổ quốc ta được tự 
do, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, 
nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước. Đảng 
Cộng sản Việt Nam "mới 15 tuổi đã lãnh đạo 


* TS, Tạp chí Lịch sử Đảng 
(1) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1999, t 3, tr 378 
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cách mạng thành công, đã nắm chính quyên 
toàn quốc”? và trở thành "Đảng đầu tiên ở 
Đông - Nam Á giành được chính quyền"). Một 
kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội đã mở ra cho dân tộc Việt 
Nam. 

Kinh nghiệm lớn bao trùm toàn bộ quá trình 
lãnh đạo đâu tranh giành chính quyên được 
Đảng ta đúc kết là bám dân, kiên trì xây dựng 
lực lượng cách mạng toàn dân; kết hợp lực 
lượng chính trị và lực lượng vũ trang; xây dựng 
và bố trí lực lượng đều khắp địa bàn đất nước; 
gắn xây dựng lực lượng với tiến hành đấu tranh, 
qua mọi hình thức phong trào để củng cố và 
phát triển lực lượng cách mạng. 

Kinh nghiệm lớn thứ hai là nghệ thuật khởi 
nghĩa giành chính quyền, vừa quán triệt và 
phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, vừa sáng tạo những quy luật rêng phù 
hợp với những đặc điểm của Việt Nam. Gắn 
chặt VỚI lãnh đạo chính trị, một hoạt động chủ 
yếu, nối bật của Đảng trong thời kỳ này là xây 
dựng, phát triển Đảng vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng và tô chức đáp ứng nhiệm vụ cách 
mạng. Quá trinh này bao gôm ca thời kỳ trước 
và trong thành lập Đảng với vai trò quyết định 
của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đảng ta đã xác 
định tôn chỉ, mục đích, đường lối chiến lược, 
sách lược, chương trình, điều lệ dù còn vắn tắt, 
chưa đầy đủ, nhưng rất đúng đắn. Đó là cơ sở đề 
xây dựng Đảng về chính trị. 

Để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, 
Đảng tiến hành xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng và tô chức theo nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Trong điều kiện hoạt động bí 
mật, bị địch khủng bố, truy lùng, bắt bớ, giam 
cầm, chém giết, các công tác đó càng được coi 
trọng, trong đó xây dựng Đảng về chính trị là 
cốt tử, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng 
làm tốt việc xây dựng, phát triển, hoàn thiện 
cương lĩnh, đường lối chính trị và việc tổ chức 
thực hiện đường lối đó nhằm tập hợp, cổ vũ, 
động viên nhân dân. Đường lối chính trị đó đáp 
ứng đúng yêu cầu của cách mạng dân tộc dân 
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chủ là độc lập dân tộc và người cày có ruộng 
nên được nhân dân ủng hộ và hăng hái đi theo. 
Đảng tiếp tục phát triển, cụ thể hóa đường lối 
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong 
những điều kiện lịch sử cụ thể theo tinh thần 
triệt để cách mạng, độc lập tự chủ và sáng tạo. 
Những vấn đề thuộc về chiến lược, sách lược 
như xác định đúng mối quan hệ giữa hai nhiệm 
vụ chống để quốc và chồng phong kiến, vấn đề 
dân tộc và vân đề giải cấp, đấu tranh dân tộc và 
đấu tranh giai cấp; vấn đề lực lượng cách mạng 
và xây dựng các hinh thức mặt trận dân tộc 
thống nhất, vấn đề các hình thức đấu tranh... 
luôn được Đảng giải quyết theo hướng từng 
bước, không ngừng hoàn chỉnh và đạt đến đỉnh 
cao trong thời ky Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945. 

Từ việc nhận thức và vận dụng đúng bản 
chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin; phân tích khách quan tính chất, 
mâu thuẫn cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu của xã 
hội Việt Nam thuộc địa, nửa phong kiến - mâu 
thuẫn giữa đế quốc thực dân Pháp với toàn thể 
dân tộc ta, giữa địa chủ phong kiến với nông 
dân, Đảng luôn tông kết, đúc rút lý luận và kinh 
nghiệm thực tiễn phong trào cách mạng, khám 
phá ra những quy luật của cách mạng dân tộc 
dân chủ, trước hết là các quy luật đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, giành chính quyền; quy 
luật xây dựng Đảng. Để hoàn thành sự nghiệp 
đấu tranh giành chính quyền, Đảng ta rất chú 
trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng VỀ từ 
tưởng và tổ chức. Mục tiêu của công tác tư 
tưởng trong thời kỳ này là làm cho tất cả mọi 
cán bộ, đang viên, nhân dân giác ngộ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin; quán triệt và thực hiện đường lối, 
chủ trương của Đảng về cách mạng dân tộc dân 
chủ, chính sách của Hội Phản đế Đồng minh, 
của Mặt trận dân chủ; đường lối gương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc của Đảng, tuyên ngôn, 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 2000, t 6, tr 159 
(3) Hồ Chí Minh: Sơd, t 5, tr 553 
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chương trình, điều lệ với 10 chính sách về 
chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt 
Minh. Đảng thực hiện một loạt các biện pháp 
như mở lớp huấn luyện ngắn ngày, tiếp tục ra 
báo chí của Đảng, của Mặt trận ở trung ưƠng, 
các xứ và địa phương, trong nước và ngoài nước 
đề huấn luyện chính trị, tuyên truyền, giáo dục 
trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về đường lối, 
chủ trương của Đảng. Báo chí của Đảng, của 
Mặt trận Dân chủ, Mặt trận Việt Minh là 
công cụ đấu tranh sắc bén về chính trị và tư 
tưởng, nhất là các báo, tạp chí: Tranh đấu, Tạp 
chí Cộng sản (1941, 1943), báo L Avantgarde. 
(Tiền Phong), Le Peuple (Dân chúng), Phổ 
thông, Dân chúng (những năm 1937 - 1939); 
Cứu quốc, Cờ Giải phóng (những năm 1942 - 
1945)... tuy hoạt động hết sức khó khăn nhưng 
đã đóng vai trò rất quan trọng trong công tác 
chính trị, tư tưởng của Đang. Báo chí của Đâng 
trong thời kỳ nay vừa làm nhiệm vụ tuyên 
truyền đường lối, chủ trương chính sách của 
Đảng, của Mặt trận dân tộc thống nhất, động 
viên, tập hợp đoàn kết cán bộ, đẳng viên và 
quân chúng nhân dân, hướng dẫn cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đấu tranh thực hiện nhiệm vụ 
giành: độc lập dân tộc, giành chính quyên; 
vừa tỔ cáo âm mưu, thủ đoạn và tội ác của 
để quốc, phong kiến, phát xít Nhật - Pháp, lột 
mặt nạ phản cách mạng của bọn cải lương, bọn 
tờ-rốt-kít, bọn thân Pháp, thân Nhật và đả kích 
mạnh mẽ bọn bùủ nhìn tay sai. 

Mặt khác, Đảng đã tiến hành đấu tranh tư 
tưởng trong nội bộ tô chức để giữ gìn, củng có, 
tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng 
trên nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
kiên quyết đấu tranh chống "tả khuynh" và "hữu 
khuynh". Nhờ đó, Đảng ta đã xây dựng được 
khối đoàn kết, nhất trí trong Đảng - hạt nhân 
của khối đại đoàn kết, nhất trí toàn dân tộc 
trong Mặt trận, làm nên mọi thắng lợi của cách 
mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Bắt đầu xây 
dựng từ mấy nhóm ít người, được rèn luyện 
trong những cuộc đấu tranh ác liệt, năm 1945 
Đảng vén vẹn chì có độ 5.000 đảng viên (một 
số còn bị giam trong các nhà tù để quốc). Thế 


34 


Yạp ehí Gộng sản 


mà Đảng đã đoàn kết và lãnh đạo được nhân 
dân cả nước, đưa cuộc khởi nghĩa đến thành 
công"), 

Nhận thức rõ sự thống nhất về chính trị và tư 
tưởng quyết định sự thông nhất về tô chức và 
ngược lại sự thống nhất về tô chức bảo đảm 
vững chắc hơn cho sự thống nhất về chính trị và 
tư tưởng, Đăng hết sức chú trọng công tác xây 
dựng Đảng vê tổ chức và cán bộ. Trong điều 
kiện hoạt động bí mật, tô chức đảng ở thành phó 
và nông thôn, trong công nhân và nông dân 
được tô chức, củng cô, kiêm tra theo hướng gọn 
nhẹ, số lượng ít, chất lượng cao, vững vàng 
trong mọi tình huống. Tổ chức cơ sở đảng bám 
rê sâu trong hàng triệu quân chúng công nông, 
lãnh đạo các đoàn thể nhân dân, được nhân dân 
che chỡ. Đảng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ 
nhiều nguôn và bằng nhiều phương pháp: đào 
luyện qua các lớp huấn luyện chính trị, quân sự 
tập trung tại các trường quân chính và bồi 
dưỡng thực tiễn phong trào cách mạng tại cơ sở 
phù hợp với phong trào cách mạng, lúc bí mật, 
lúc công khai, nửa công khai. Nhờ có chủ 
trương và những biện pháp đúng, tích cực về 
xây dựng đội ngu cân bộ nên trong thời kỳ Cách 
mạng Tháng Tâm, cán bộ, đảng viên của Đẳng 
tuy không đông nhưng thực sự là những chiến 
sỹ cách mạng trung thành, hăng hái hoạt động, 
lãnh đạo và đi đầu các phong trào đấu tranh 
trong mọi hoàn cảnh khó khăn, gian khô nhất và 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh giành 
chính quyên đã đi qua 60 năm lịch sử kê từ 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Những kinh 
nghiệm xây dựng Đảng thời kỳ này là vô cùng 
phong phú, sáng tạo và quý báu. Nó được đúc 
kết từ trong cuộc đấu tranh oanh liệt của Đảng, 
của dân tộc và đã trở thành tài sản văn hóa tính 
thần vô giá của Đảng, của nhân dân và cách 
mạng nước ta. 

Những bài học kinh nghiệm xây dựng 
Đảng trong thời kỳ đó đã được Đảng tông kết, 


(4) Hồ Chí Minh: Sơd, t 10, tr 10 
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vận dụng và phát triên trong thời kỳ Đảng lãnh 
đạo kháng chiến chống. thực dân Pháp q246 - 
1954), kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giải 
phóng hoàn toàn miên Nam, thống nhất Tô 
quôc q254- 1975), đưa cả nước cùng bước vào 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Những bài học kinh nghiệm đó đối với thời 
kỳ đối mới toàn diện, đấy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay vân 
còn nguyên giá trị. Đảng ta đã có nhiều nghị 
quyết, chỉ thị quan trọng ' về công tác xây dựng 
Đảng. Từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng, 
công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị 
quyêt Trung ương 6 (lần 2), khóa VIH đã đạt 
được một số kết quả tích cực. Các cấp ủy, tô 
chức đảng kiểm điểm, soát xét, bô sung chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), xây dựng kế hoạch, ĐIải pháp cụ 
thể khắc phục tôn tại, yếu kém. Uốn nắn những 
nhận thức chính trị lệch lạc, sai trái; những biều 
hiện hạ thấp, phai nhạt lý tưởng cách mạng ở 
một bộ phận cần bộ, đảng viên. Xử lý nghiêm 
những vụ việc nôi cộm, bức xúc, những vân đề 
mà dư luận quan tâm, những cơ sở đẳng yếu 
kém, tình hình phức tạp, có nhiều đơn thư tố 
cáo, khiếu kiện của nhân dân, nội bộ mất đoàn 
kết, không bảo đảm nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Bước đầu thực hiện và dần dần đi vào nền 
nếp việc kê khai nhà, đất, tài sản, nguồn tiền 
cho con em đi học nước ngoài, xây dựng cơ chế 
kiêm tra, giảm sát và xử lý sai phạm, trước hết 
đối với cán bộ chủ chốt từ cấp huyện và tương 
đương trở lên. 

Hiện nay, sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
nhân dân ta diễn ra trong điều kiện thuận lợi và 
thách thức đan xen, những kinh nghiệm xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tô chức của 
Đảng thời ky lãnh đạo đấu tranh giành chính 
quyên, tuy vê thời gian, hình thức đã khác nhau, 
nhưng về bản chất vẫn không thay đôi và càng 
có ý nghĩa bức thiết. Do đó tiếp tục nghiên cứu, 
tổng kết những giá trị kinh nghiệm xây dựng 
Đảng các thời kỳ trước đây để vận dụng VàO 
xây dựng Đảng ta vững mạnh hiện nay vẫn 
được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. 
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KINH TẾ VIỆT NAM... 
(Tiếp theo trang 31) 


Bội chi ngân sách hằng năm đều đạt mức Quốc 
hội cho phép và chủ yếu được bù đắp bằng vốn 
vay trong nước; tỷ lệ nợ nước ngoài trong GDP 
giảm dần. Thu nhập và đời sông các tầng lớp 
dân cư được cải thiện đáng kể. Theo số liệu 
điều tra của Tổng cục Thống kê về mức sống 
dân cư, thu nhập binh quân năm 2003 - 2004 là 
484 nghìn đông/người/tháng, tăng 36% so với 
năm 2001 - 2002. Tốc độ tăng thu nhập bình 
quân 1 năm thời kỳ 2003 - 2004 là 16,6%, cao 
hơn mức 6% thời kỳ 1999 - 2001 và mức 8,8% 
thời kỳ 1996 - 1999, Bộ mặt đất nước đổi mới 
theo hướng văn minh, hiện đại, chính trị - xã 
hội ôn định, quốc phòng - an ninh được giữ 
vững, kết cấu hạ tầng thành thị, nông thôn đang 
được xây dựng mới và nâng cấp; uy tín Việt 
Nam trên thế giới ngày càng tăng. 

Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, nhìn 
lại sau gần 20 năm kinh tế Việt Nam vẫn còn 
nhiều bất Cập. Tốc độ tăng trường và chuyển 
dịch cơ câu kinh tế quốc dân còn. chậm SO VỚI 
yêu cầu chống tụt hậu xa hơn về kinh tế; có 
hiện tượng không đều giữa các ngành, Vùng và 
địa phương. Dịch vụ tăng trưởng còn thấp, 
không ôn định dù tiềm năng còn rất lớn. Chất 
lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của các ngành chưa bèn 
vững. Chi phí sản xuất còn cao, nhất là trong 
công nghiệp, chất lượng sản phẩm hàng hóa và 
dịch vụ còn kêm sức cạnh tranh trên thị trường 
trong nước và quốc tế. Tính tự phát, manh mún 
của sản xuất. nhỏ không theo quy hoạch và kế 
hoạch còn xây ra khá phố biến. 

Tuy vậy, đánh giá một cách tông quát, 
những thành tựu đạt được của kinh tế Việt Nam 
trong gần 20 năm đổi mới là to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử. Đó cũng là kết tỉnh của 60 năm xây 
dựng và phát triển kinh tế Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng.L] 
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IỆN nay Đảng và Nhà 
nước ta đang thực hiện 
chủ trương cô phân hóa 


các doanh nghiệp nhà nước, 
trong đó có các Ngân hàng 
Thương mại Nhà nước. Vậy cô 
phân hóa các Ngân hàng Thương 
mại như trên, có những thuận lợi 
và khó khăn øì trong hoạt động 
của các ngân hàng này? Chúng 
tôi muốn góp phần làm sáng tỏ 
những vấn đề được nêu, nhằm 
làm cho chủ trương này nhanh 
chóng đi vào cuộc sống, tạo được sự ủng hộ 
đông đảo của quần chúng và mang lại hiệu quả 
thiết thực đối với nền kinh tế, thúc đẩy quá trình 
hội nhập của ngành ngân hàng trong giai đoạn 
hiện nay. 

Cổ phần hóa thực chất là đa dạng hóa sở 
hữu, hay xã hội hóa nguôn vốn chủ sở hữu của 
các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp cổ phần 
hóa là một doanh nghiệp do nhiều thành viên 
góp vốn, đồng sở hữu. Trách nhiệm của mỗi 
thành viên ngang bằng và giới hạn trong số 
lượng vốn mà các thành viên đã bỏ ra để mua 
cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Thành viên nào 
gÓp vốn nhiều thì có trách nhiệm, quyên lợi 
nhiều và ngược lại, thanh viên nào góp vôn ít 
thì có trách nhiệm và quyên lợi Ít, trách nhiệm 
và quyên lợi đó tương ứng với số cô phiếu mà 
thành viên đó đã mua. 

Mỗi thành viên được tham gia bỏ phiếu, 
biêu quyết những vấn đề quan trọng của doanh 
nghiệp, được hương lợi nhuận do doanh nghiệp 
mang lại, tương đương tỷ số cô phần mà thành 
viên đó nắm giữ. 

Một doanh nghiệp có nhiều người sở hữu 
như vậy, trong quá trình hoạt động và điều hành 
sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì? Trước 
hết, doanh nghiệp cố phần được quan trị bởi 
một Hội đồng quản trị, mà các thành viên của 
Hội đồng quản trị do đại hội cô đông bầu ra. Do 


36 


Tạp chí Gộng sản 


Đổi mới phương thức 
quản lý hệ thống 
các ngân hàng thuong mại 


NGÔ HƯỚNG ° 


tính chất này, nên các cổ đông lớn (những 
người năm giữ nhiều cô phiêu nhât) sẽ là những 
người quyết định lựa chọn người được tham gia 
vào Hội đồng quản trị. 

Đây. là một ưu điểm của doanh nghiệp cổ 
phần, vì những cổ đông lớn luôn quan tâm đến 
trách nhiệm và lợi ích mà họ được hưởng, cho 
nên họ phải luôn tìm kiếm người có khả năng 
để bầu vào Hội đồng quản. trị. Bên cạnh Hội 
đồng quản trị còn có Ban kiểm soát cũng do đại 
hội cố đông bầu ra, thay mặt cho cổ đông kiểm 
soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bảo 
đảm doanh nghiệp phải thực hiện các nghị 
quyết của đại hội cô đông. 


Công việc hoạt động điều hành của doanh 
nghiệp là do một Ban tông giảm đốc điều hành 
thực hiện. Ban tông giảm đốc điều hành do Hội 
đồng quan trị thuê bât kỳ người nào có năng lực 
điều hành, kế cả người. nước ngoài. Cơ chê này 
cho phép Hội đồng quản trị có thê chọn những 
nhà điều hành tốt nhất mà không bị sự ràng 
buộc nào. Hội đồng quản trị có thê thay thế Ban 
tông giám đốc điều hành khi Ban tông giám 
đốc điều hành không có hiệu quả. 

Điều này cho phép các ngân hàng được cô 
phân hóa có thê lựa chọn người điều hành ngân 


* PGS. TS, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Ngân hàng 
thành phô Hồ Chí Minh 
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hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chúng 
tôi cho răng, các ngân hàng được cổ phân hóa 
phải đạt được yêu cầu này, thì nó mới có thể 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, 
nâng cao trách nhiệm những. nhà quản lý. Muốn 
vậy, những nhà quản lý, điều hành trong Ban 
tông giám đốc phải thoát ly khỏi cơ chế công 
chức nhà nước, kế cả trong các doanh nghiệp cô 
phân nhà nước nắm cổ phần chi phối. Nghĩa là 
người tham gia Ban tổng giám đốc điều hành 
không nhất thiết phải là công chức nhà nƯỚC, 
Hội đồng quản trị phải được toàn quyên quyết 
định ai là người tham gia vào Ban tông giám 
đốc điều hành. 

Nếu như trong một doanh nghiệp nhà nước 
toàn thể cán bộ, công nhân viên của doanh 
nghiệp đều có quyền và nghĩa vụ tham gia ý 
kiến đối với việc ai sẽ là thủ trưởng của doanh 
nghiệp. Trong doanh nghiệp cô phân thì chỉ ai 
là người có mua cổ phiếu mới có quyên bầu ra 
các thành viên Hội đồng quản trị và chỉ có Hội 
đồng quản trị mới có quyên thuê người tham gia 
điều hành. 

Vì vậy, khi được cô phân hóa, cán bộ, công 
nhân viên của các ngân hàng cổ phân hóa 
không có cô › phiếu sẽ mất đi một số quyên và lợi 
ích nhất định. Nếu là doanh nghiệp nhà nước, 
khi làm ăn tốt, cán bộ, nhân viên được thưởng, 
nhưng nếu bị lỗ thì không ai chịu trách nhiệm 
gì. Trong doanh nghiệp cô phần, nếu làm ăn có 
lãi cô đông sẽ hưởng lợi nhuận cao, ngược lại 
làm ăn thua lỗ họ sẽ bị mất vốn đã góp cho 
doanh nghiệp. Đây sẽ là điểm khác biệt quan 
trọng trong cơ chế quản lý của doanh nghiệp cô 
phân và doanh nghiệp nhà nước. 


Chế độ tiền lương, thương, phạt do Hội đồng 
quản trị quyết định, không qua cơ chế góp ý, 
bình bầu như trong các doanh nghiệp nhà nước. 
Nói khác đi, cơ chế tài chính doanh nghiệp cổ 
phân là cơ chế tự chủ kinh doanh, tự chịu trách 
nhiệm bằng chính số vốn mà các thành viên 
công ty đã góp đề thành lập doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, điều quan trọng khác của doanh 
nghiệp cổ phần là việc huy động vốn cho hoạt 
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động kinh doanh. Nếu như doanh nghiệp nhà 
nước muốn tăng vốn chủ sở hữu thì phải được 
nhà nước cấp thêm vốn bằng ngân sách, còn đối 
với doanh nghiệp cổ phần để tăng vốn Hội đồng 
quản trị sẽ quyết định tăng bao nhiêu và sẽ phát 
hành thêm một lượng giá trị cổ phiếu tương 
đương để bán cho các cổ đông hiện có, hoặc 
bán cho các cổ đông mới. Điều đó cho ta thấy 
tính chủ động cao trong hoạt động huy động 
vốn và mang tính tự chủ tài chính của doanh 
nghiệp cô phân. 

Bên cạnh đó, các ngân hàng cổ phần có thể 
huy động vốn theo thể thức phát hành trái phiếu 
nhằm tạo ra hàng hóa cho thị trường tài chính. 
Những cổ phiếu và trái phiếu do ngân hàng cổ 
phần phát hành có thể đem giao dịch tự do trên 
thị trường tài chính. Nghĩa là những người SỞ 
hữu các cô phiếu, trãi phiếu do ngân hàng cổ 
phân phát hành nếu không muốn nắm gIỮ nữa 
có thể bán lại cho người khác theo giá cả thị 
trường. 

Trong quá trình hoạt động của Ngân hàng cô 
phần, Hội đồng quản trị giữ vai trò quyết định, 
ảnh hướng đến sự thành bại của ngân hàng, nhất 
là việc quyết định chiến lược kinh doanh của 
ngân hàng và quyết định nhân sự lãnh đạo điều 
hành cao cấp của ngân hàng, cũng như việc 
thiết kế bộ máy và định ra các chính sách nhằm 
làm cơ sở cho việc điêu hành hoạt động thường 
ngày của ngân hàng. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị còn gắn 
liền với việc quyết định mạng lưới, phát triên 
quy mô, phát triên mạng lưới, chiến lược nhân 
lực và xây dựng cơ sở vật chất công nghệ của 
ngân hàng. 

Như vậy, việc chọn lựa ai là thành viên Hội 
đồng quản trị sẽ là vô cùng quan trọng, đặc biệt 
là trong các doanh nghiệp cô phần nhà nước 
nắm cổ phần chi phối, nghĩa là Nhà nước là 
người quyết định thành viên Hội đồng quản trị. 

Chúng tôi cho rằng, đối với Ngân hàng cô 
phân mà Nhà nước là thành viên năm g1Ữ cổ 
phần chỉ phối, cần phải chọn lựa, cân nhắc để 


37 


(ghiên eứu - Cao đổi 


có những thành viên Hội đồng quản trị là những 
chuyên gia am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực kinh 
doanh ngân hàng, có khả năng đóng góp những 
kinh nghiệm cho việc xây dựng chiến lược kinh 
doanh của ngân hàng và nâng cao trình độ quản 
trị của ngân hàng phù hợp với yêu cầu mới của 
hoạt động ngân hàng hiện đại. 

Hoạt động kinh doanh ngân hàng là một loại 
hình hoạt động kinh doanh có vị trí chiến lược 
trong nên kinh tế thị trường, tính hiệu quả của 
hoạt động kinh doanh ngân hàng có một ảnh 
hưởng sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế. Do đó, 
việc chuyển đối quyền sở hữu của các ngân 
hàng, từ Ngân hàng Thương mại Nhà nước sang 
Ngân hàng Thương mại cổ phần phải nhằm 
nâng cao trình độ quản lý, qua đó nâng cao hiệu 
quả kinh doanh, bảo đảm sự phát triển lành 
mạnh, bên vững của hệ thống ngân hàng, là tư 
tưởng chiến lược, chủ đạo trong quá trình đối 
mới hệ thống ngân hàng hiện nay. 

Tuy nhiên, việc cô phần hóa các Ngân hàng 
Thương mại nhà nước về mặt hình thức không 
phải là giải pháp cốt lõi để nâng cao hiệu quả và 
sức mạnh của hệ thống ngân hàng, mà chi có và 
tất yếu củng ' VỚI SỰ chuyên đôi hình thức sở hữu 
phải là sự đôi mới phương thức quản lý thì mới 
có thể thực sự mang lại sức mạnh mới cho hệ 
thống ngân hàng. Đối mới cơ chế quản lý các 
doanh nghiệp nói chung, đổi mới cơ chế hoạt 
động của các ngân hàng nói riêng, trong nên 
kinh tế thị trường muốn mang lại hiệu quả và 
bền vững, nhất thiết phải có sự đối mới đồng bộ 
cơ chế quản lý nhà nước. 

Cơ chế quản lý nhà nước thuộc kiến trúc 
thượng tầng của nên kinh tế phải phù hợp cơ SỞ 
hạ tầng của nên kinh tế - đó là quy luật. Đối mới 
cơ chế quản lý nhà nước phải bao gồm đôi mới 
cơ chế hành chính và cơ chế tài chính nhà nước. 
Nếu không có một sự đổi mới đồng bộ như vậy 
thì nền kinh tế sẽ khập khiễng và tất yếu hiệu 
quả quản lý sẽ rất thấp. 

Ví dụ, như khi cô phần hóa các Ngân hàng 
Thương mại Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho các 
ngân hàng này phát triển và tất yếu sẽ làm cho 
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thu nhập của cán bộ, nhân viên ngân hàng tăng 
lên theo và có thể sẽ tăng rất nhanh. Nếu không 
có sự đôi mới cơ chế hành chính nhà nước thì 
chắc chắn thu nhập của cán bộ, nhân viên Ngân 
hàng Trung ương sẽ không thê tăng lên và gây 
ra sự chênh lệch thu nhập. Sự chênh lệch thu 
nhập sẽ xảy ra tình trạng di chuyển lao động từ 
khu vực công sang khu vực tư, trong đó có sự di 
chuyền lao động từ Ngân hàng Trung ương sang 
Ngân hàng Thương mại. 

Khi mà trình độ nhân lực khu vực công ngày 
càng yếu kém sẽ dẫn đến vai trò quản lý nhà 
nước sẽ bị suy giảm. Trong lĩnh vực ngân hàng 
mà quản lý nhà nước yếu kém thì đó sẽ là một 
tai họa: lạm phát, khủng hoảng tài chính và sau 
đó sẽ là sự phá sản của hàng loạt các Ngân hàng 
Thương mại. Vì vậy, chúng tôi cho răng cô 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nói chung, 
cô phân hóa các Ngân hàng Thương mại Nhà 
nước nói riêng là một chủ trương đúng, nhưng 
để cho chủ trương đó mang lại hiệu quả bền 
vững cần có một sự đối mới triệt để trong quản 
lý nhà nước về hành chính và tài chính. 

Nói tóm lại, cổ phân hóa các Ngân hàng 
Thương mại sẽ tạo điều kiện cho việc đối mới 
và phát triên con người, cơ SỞ vật chất công 
nghệ của ngành ngân hàng, đổi mới quan hệ sản 
xuât trong ngành ngân hàng. Nói khác đi, cơ SỞ 
hạ tầng của nên kinh tế sẽ có sự đối mới. Điều 
này bắt buộc phải đôi mới đồng bộ cơ chế quản 
lý nhà nước về hoạt động ngân hàng. 

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về hoạt 
động ngân hàng bao gồm đối mới phương thức 
điều hành chính sách tiền tệ và phương thức 
thanh tra, kiểm soát, quản lý của Ngân hàng 
Trung ương. 

Để làm được những điều trên, Ngân hàng 
Trung ương cân có một lực lượng nhân sự ưu tú 
hơn, được chủ động về ngân sách, nhằm thu hút 
và sử dụng có hiệu quả lực lượng nhân sự đó. 
Nói khác đi là cần có một cải cách hành chính 
và tài chính phù hợp nhằm tạo điều kiện cho 
Ngân hàng Trung ương điều hành các hoạt động 
của mình có hiệu quả. 
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Nhôn quuền kiểu Mỹ 
vò thói độ soi trói củo 
Tổ chức Ñn xó quốc tế 


ĐĂNG TÀI TÍNH “ 


ÀY 28-2-2005, Bộ Ngoại giao Mỹ 
công bô bản báo cáo tình hình nhân 
quyên trên thế giới gồm 196 quốc 


gia, chủ yêu tập trung vào một sô nước mà Mỹ 
cho là "không thân thiện” trong đó có Trung 
Quốc, Nga, A-rập Xê-út, Dim-ba-bu-ê, Xi-ri... 
và cả Việt Nam. Mỹ liệt các nước I-ran, Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vào "danh 
sách đen". Trong báo cáo, Mỹ "tổ ra thất 
vọng" về nhân quyền ở Nga, Ai Cập, A-rập 
Xê-út là những nước có ảnh hướng nhất định 
trong các vấn đề khu vực hiện nay. Báo cáo 
còn chỉ trích cả Thái Lan - một quốc gia thân 
cận với Mỹ tại khu vực Đông - Nam Â. Tự cho 
mình là "Cảnh sát bảo vệ nhân quyền thế giới" 
nên mỗi năm một lần Mỹ lại tông kết tình hình 
nhân quyên trên thế giới. Ngay lập tức các 
nước đã có phản ứng mạnh mề bác bo bản báo 
cáo này và khẳng định Mỹ không có quyền 
phán xét các nước; đồng thời, yêu cầu Mỹ 
chấm dứt việc can thiệp vào công việc nội bộ 
của nước khác. 

Đầu năm nay, có lần Tông thống Mỹ 
G. Bu-sơ cáo buộc Nøa: “Các giá trị dân chủ 
và nhà nước pháp quyền ở Nga đang có xu 
hướng giảm sút". Tổng thống Nga V. Pu-tin 
bác bỏ thăng thừng cáo buộc và tuyên bố rằng: 
"Các nguyên tắc dân chủ phải phù hợp với 
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thực tế đời sống Nga hiện 
nay cũng như các giá trị 
truyền thống lịch sử của 
Nga". Ông V. Pu-tin đã phê 
phán mọi mưu toan điều 
khiển Nga dưới cái cớ dân 
chủ và khẳng định Nga 
không cho phép nước nào có 
quyên áp đặt dân chủ. Trung 
Quốc - một quốc gia lớn 
thường xuyên bị Mỹ chỉ 
trích trong vấn đề nhân 
quyền đã phản ứng rất gay gắt và yêu cầu Mỹ 
chấm dứt ngay việc xuyên tạc tình hình cũng 
như việc lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào 
công việc nội bộ của Trung Quốc, không có 
lợi cho việc thúc đẩy lòng tin cũng như cải 
thiện quan hệ giữa hai nước. Ngày 3-3-2005, 
Trung Quốc đã đáp trả bằng báo cáo về tình 
trạng vi phạm nhân quyền tại Mỹ, trong đó 
nêu rõ Mỹ đã vi phạm nhân quyền nghiêm 
trọng trong sáu vẫn đề gồm: đời sống, tự do và 
an ninh con người, tự do chính trị, quyền kinh 
tế - xã hội và văn hóa, phân biệt chủng tộc, 
quyền phụ nữ và trẻ em và vi phạm nhân 
quyền đối với người nước ngoài. 

Trước đó, ngày 1-3-2005, Thái Lan đã lên 
tiếng chỉ trích báo cáo nhân quyền của Mỹ và 
cho ,Tắng việc Mỹ áp đặt tiêu chuân nhân 
quyền của họ cho các nước khác là không 
thích hợp, việc làm của Mỹ không mang tính 
xây dựng, làm tôn hại đến quan hệ song 
phương. Ngày 2-3-2005, Phó Tống thống 
Vê-nê-zuê-la H.V. Ran-ghen đã chỉ trích báo 
cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ: "Chi 
là sự lặp lại những dối trá, che đậy và đạo đức 
giả". Ông cũng nhấn mạnh: "Chính phủ Mỹ 
không đủ tư cách để nói về vấn đề này. 


* Ban Tôn giáo Chính phủ 
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Mỹ không có uy tin h đạo đức để đề cập các 
vấn đề nhân quyền... „ Các nước đều cho răng, 
Mỹ vi phạm nhân quyền nhất thế giới ngay 
trên đất Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Bằng 
chứng là lĩnh Mỹ giết hại hàng nghin người, kê 
cả phụ nữ và trẻ em ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, 
ngược đãi các tù nhân ở các trại tập trung như: 
A-bu Grai-ip và Guan-ta-na-mô cùng nhiều 
hành động vô lương tâm khác. 

Hầu như người dân các nước, đặc biệt là 
người dân các nước A-rập rất ghét sự cậy 
quyền, cậy thế, cậy sức mạnh để đe dọa các 
nước của chính quyền Mỹ. Ai Cập là một 
trong những đồng minh của Mỹ ở Trung Đông 
có tới 98% sô người được hỏi ghét Mỹ. Ơ 
3 nước được xem là bạn của Mỹ có tỷ lệ như 
sau: A-rập Xê-út từ 87% đến 94%, Ma-rốc từ 
61% đến 88%, Gioóc-đa-ni từ 61% đến 78%. 
Ở Li-băng số người dân theo đạo Hồi ghét Mỹ 
tới 75%, dân theo đạo Công giáo là 69%. Họ 
đều cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ là 
bất công, là chủ nghĩa đế quốc, là quyền lợi 
dầu hỏa. 

Việc vi phạm nhân quyên của Mỹ đến nỗi 
trong bản báo cáo ngày 13-1-2005, Tổ chức 
theo dõi nhân quyền quốc tế đã phải lên tiếng 
răng, Mỹ đang phá hoại luật pháp quốc tế và 
làm xói mòn vai trò của nước Mỹ trên trường 
quốc tế. Tổ chức này cũng khẳng định rằng, 
Mỹ không thê tự cho mình vai trò bảo vệ nhân 
quyên ở nước ngoài. Tất cả mọi TƯỜI có 
lương tr1 trên thế giới đều biết rõ rằng, nước 
Mỹ còn lâu mới là hình mẫu về dân chủ và 
nhân quyền đối với cả thế giới. Vậy mà, một 
số thế lực trong chính giới Mỹ và phương Tây 
lại hay "cầm đuốc đi rê chân người". Chăng 
hạn ngày 25-5 vừa qua, trong Báo cáo hằng 
năm về tình hình nhân quyền trên thế giới của 
Tổ chức Ân xá quốc tế đã nói răng tình hình 
nhân quyền ở Việt Nam tiếp tục xấu đi trong 
năm 2004. Dựa trên cơ sở nào mà tô chức này 
nói năng xăng bậy như vậy). Cần khẳng định 
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răng ở Việt Nam, không hề có chuyện "đàn áp 
tôn giáo” và cũng không có cái gọi là "cưỡng 
bức bỏ đạo" như những người thiếu thiện chí 
dựng lên. 

Ngày 24-5-2005, Đại diện Phái đoàn 
thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Phạm 
Hải Anh phát biểu tại diễn đàn lần thứ 4 của 
Liên hợp quốc về người bản địa đã khẳng 
định: Việt Nam luôn theo đuổi chính sách 
công bằng, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa 
các dân tộc nhằm từng bước cải thiện đời sống 
vật chất cũng như tinh thần của đồng bào các 
dân tộc thiểu số. Chính sách nhất quán này 
ngăn cấm bất cứ hành vi nào phân biệt đối xử 
hay chia rẽ giữa các dân tộc; đồng thời, bảo 
tồn bản sắc văn hóa và truyền thống của tất cả 
các dân tộc... Ông Phạm Hải Anh đã khẳng 
định: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt 
Nam được bảo đảm bằng Hiến pháp và đã 
được thể hiện rõ trong Pháp lệnh tín ngưỡng, 
tôn giáo của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam công bố ngày 29-6-2004. Ông cũng 
khăng định: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
không thể bị lợi dụng để xâm phạm tới các 
quyên và sự tự do của người khác hoặc kích 
động bạo lực và gây chia rẽ giữa các dân tộc 
và tôn giáo. Ông đã bác bỏ mọi luận điệu 
xuyên tạc và vu cáo chính sách dân tộc và tôn 
giáo ở Việt Nam của một số tô chức âm mưu 
kích động bạo loạn và khủng bố chống phá 
cuộc sống yên lành ở nước ta. 

Từ ngày 18 đến 21-5-2005, Phái đoàn 
UNHCR tới thăm những người Thượng đã 
vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia, nay trở 
về sinh sống ở các tỉnh Gia Lai và Kon Tum. 
Sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống mới của 
họ, Đại diện UNHCR đã khẳng định, những 
người Thượng trở về đều không bị trừng phạt 
hoặc phân biệt đối xử. Họ đều được Chính phủ 
Việt Nam giúp đỡ để trở lại cuộc sống bình 
thường và họ đều hài lòng với cuộc sống 
hiện tại. 
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Nhờ có chính sách đúng đắn, minh bạch 
của Đảng và Nhà nước ta đối với tín ngưỡng, 
tôn giáo nên các tố chức tôn giáo, các chức 
sắc, tín đồ trong cả nước yên tâm hành đạo, 
sinh hoạt tôn giáo bình thường theo Hiến 
chương, đường hướng hành đạo của các giáo 
hội và theo quy định của pháp luật. Các tô 
chức tôn giáo được tạo điều kiện để củng cố và 
kiện toàn về mặt tổ chức từ cấp trung ương đến 
cơ sở. Đội ngũ chức sắc, nhà tu hành được tăng 
cường: các cơ sở thờ tự được xây dựng và tu bô 
ngày càng khang trang, đẹp đế hơn, đáp ứng 
được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ 
theo Hiến chương, tôn chỉ mục đích của tổ 
chức tôn giáo, phù hợp với pháp luật của Nhà 
nước. Trong 2 năm 2003 và 2004, cả nước có 
590 cơ sở thờ tự được xây mới, xây dựng lại và 
gân 1.000 cơ sở thờ tự được tu bổ, sửa chữa. 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang xây dựng 
Học viện Phật giáo trên diện tích hơn 
10.000 m2 tại xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà 
Nội. Tháng 3 vừa qua, Thiên viện Vạn Hạnh ở 
Đà Lạt, (Lâm Đồng) đã khánh thành tượng 
Phật Thích Ca được xem là lớn nhất Việt Nam 
với chiều cao 24 m, đường kính đài sen rộng 
20 m, sau 3 năm xây dựng. 

Cũng trong 2 năm 2003 và 2004, cả nước 
có 2.821 chức sắc tôn giáo được phong chức, 
bố nhiệm; 889 trường hợp thuyên chuyển, 
9.883 người đang học ở các trường lớp đào tạo 
của các tôn giáo và 5.417 người đã tốt nghiệp 
các trường tôn giáo. Từ năm 2003 đến quý 
I-2005, Nhà xuất bản Tôn giáo đã xuất bản 
913 đầu sách, 4.143.000 cuốn kinh sách, 
trong đó Phật giáo có 659 đầu sách với 
1.831 ngàn bản; Công giáo có 165 đầu sách 
với 1.237 ngàn bản; Phật giáo Hòa Hảo có 
25 đầu sách với 333 ngàn bản; Cao Đài có 
5 đầu sách với l§ ngàn bản. Chắc không cần 
thêm lời bình về chính sách đối với tôn giáo 
của Đảng và Nhà nước ta qua một vài số 
liệu trên. 
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Yạp ehí Cộng sản 


Ở Việt Nam không có "tự do tôn giáo kiểu 
Mỹ" vì nó không phù hợp với truyền thống 
văn hóa tốt đẹp của đất nước ngàn năm văn 
hiến. Hắn nhiều người chưa quên vụ xúc phạm 
đến Phật giáo do hai công ty chuyên thiết kế 
thời trang áo tắm phụ nữ Vích-to-ri-a Xi-crít 
(Victorias Secret) và Ôn-đết Ma (Ondade 
Mar) gây ra qua việc họ tung ra thị trường và 
đăng lên website của họ các bộ "áo tắm hai 
mảnh". Sản phẩm của hãng Ôn-đết Ma có tên 
gọi là "Bộ đô tắm Phật Bây-b¡" (Baby Buddha 
Bikini) và của Công ty Vích-to-ri-a Xi-crít có 
tên gọi la "Bộ đồ tắm Hoa châu Á" (Asian 
Floral Tankim). Hai công ty thời trang khác 
nhau lại cùng thiết kế và tung ra thị trường 
trong cùng một thời điểm "bộ áo tắm hai 
mảnh" sặc sỡ và khêu gợi cho mùa hè 2004, 
chiếc áo tắm in hình Bồ tát Quan Âm khá lớn 
còn hình Phật Thích Ca đang ngồi thiền được 
in ngay giữa và phía trước mảnh quân. Lập 
tức, Chính phủ Thái Lan và nhiều nước đều lên 
tiếng phản đối và yêu cầu Chính quyền Mỹ có 
biện pháp kiên quyết đề tình trạng xúc phạm 
đạo Phật sớm được chấm dứt. Từ giữa tháng 5 
đến nay, ở các nước Hồi giáo đồng loạt bùng 
nô những cuộc biêu tình phản đối và đốt cờ 
Mỹ vì hành vi báng bổ kinh Co-ran của các cai 
tù tại nhà tù Mỹ ở Guan-ta-na-mô bằng cách 
ném các bản phô-tô-cóp-pi kinh Co-ran vào 
nhà vệ sinh để chọc tức các tù nhân. Đến ngày 
25-5-2005, sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ 
(FBI) công bố răng lính Mỹ đã bỏ kinh Co-ran 
vào bôn vệ sinh và giật nước cho trôi đi, những 
Cai tủ nhảy múa xung quanh trong khi những 
tù nhân Hồi giáo. cố gắng cầu nguyện, đã làm 
cho làn sóng phẫn nộ mới từ người Hồi giáo 
khắp thế giới tăng lên. 

Không ft lần các tổ chức quốc tế, trong đó 
có Tô chức Ân xá quốc tế đã vào thăm và làm 
việc ở Việt Nam. Họ đều được tận mắt chứng 


(Xem tiếp trang 46) 
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T HEO kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) 
phát triển kinh tế - xã hội của thành 
phố Hồ Chí Minh, nông nghiệp phải 
đạt mức tăng trưởng Z?oinăm (nh riêng về giá 
trị gia tăng). Thực tế, nông nghiệp của thành 
phố đã đạt mức tăng bình quân 3,6%/năm, 
vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phân tích sâu 
đối với các lĩnh vực sản xuất chính của nông 
nghiệp, bức tranh chung như sau: trồng trọt 
giảm 2,95%/năm, chăn nuôi tăng 5,55%/năm, 
thủy sản tăng 29,1%/năm, dịch vụ tăng 
7,8% /năm. Trong đó, riêng dịch vụ nông - lâm 
nghiệp tăng 6%/năm, dịch vụ thủy sản tăng 
4, 6%/năm. Sự phát triển đó đã đem lại một cơ 
cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung 
năm 2005 (dự kiến) như sau: nông nghiệp: 
68,3% (kế hoạch là 82,5%), lâm nghiệp: 1,7% 
(kế hoạch là 1,5%), thủy sản: 30% (kế hoạch 
là 16%). 

Như vậy, sự tăng trưởng cao của chăn nuôi 
và thủy sản là yếu tố chủ yếu làm cho nông 
nghiệp thành phố tăng vượt mức kế hoạch đề 
ra. Sự tăng trưởng vượt bậc của thủy sản là 
nguyên nhân làm cho tỷ trọng của nó trong 
ngành nông nghiệp tăng lên đột biến, đạt gần 
gấp 2 lần mức kế hoạch. 

Phân tích nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng 
trưởng cao của thủy sản và chăn nuôi giúp 
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chúng ta nhận ra các yếu tố có tính quy luật và 
sự vận dụng sáng tạo của người sản xuất, thúc 
đây chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản 
xuất không những chỉ trong bản thân ngành 
nông nghiệp, mà cả trong công nghiệp, dịch 
vụ. Bước đầu xin nêu 4 bài học sau: 

Một là, hiệu quả kinh doanh thực tế là 
yếu tố động lực quan trọng nhất cho chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất trong 
nội bộ ngành 

Năng suất lao động đo bằng giá trị sản xuất 
nông nghiệp trên 1 héc-ta (giá 2004) và diện 
tích trông, nuôi của nông nghiệp thành phố 
năm 2004 như sau: (xem bảng ]) 

Qua số liệu thống kê năm 2004 ta thấy, 
trông lúa ở thành phố Hồ Chí Minh đem lại 
hiệu quả kinh tế thấp nhất. Cụ thể, doanh thu 
bình quân 1 héc-ta trong 1 năm chỉ có 6,76 
triệu đồng, kế đó là trồng bắp, trồng khoai. 
Cây công nghiệp năng suất gấp gần 4 lần cây 
lúa, và rau gấp gần 5 lần. Cây hằng năm năng 
suất gấp gần 13 lần cây lúa và nuôi tôm gấp 
hơn 20 lần (bảng 1). 


* GS, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh 
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Tạp ehí Gộng sản 


Bảng 1: Diện tích và năng suất lao động 
trong nông nghiệp thành phô (năm 2004) 


Cơíáu | Gátrị sản xuất | GTSX môi 
Diện tích — ích, | triệu đồng 8È PHAN 
| hanăm) 


Au Ngoc — 8| D9 j 
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(Nguôn: Niên giám thống kê thành phố Hỗ Chí 


Minh, 20M — Cục Thống kê thành phố Hô Chí Minh). 

Bởi vậy, từ năm 2000 đến 2004, diện tích 
trồng lúa của thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 
từ 75.825 ha xuống 46.527 ha, tức giảm 38,6%. 
Ngược lại, diện tích nuôi thủy sản tăng từ 
1.972 ha lên 5.742 ha, tức tăng 191%. Giá trị 
sản lượng lúa toàn thành phố giảm từ 451,96 tỉ 
đồng năm 2000 xuống còn 314,5 tỉ đồng năm 
2004 (tức giảm 30%), còn giá trị sản lượng 
nuôi trồng thủy sản tăng từ 87,0 tỉ đồng lên 
780,3 tỉ đồng (tức tăng 796%). 

Nếu năm 2000, giá trị sản xuất của cây lúa 
ở thành phố lớn gấp 5,2 lần của nuôi trông thủy 
sản (451,96 tỉ đồng so 87 tỉ đông), thì đến 2004 
chỉ bằng 40% của nuôi trồng thủy sản (314,5 tỉ 
đồng so với 780,3 tỉ đồng). Diện tích 46.527 ha 
trông lúa chỉ đem lại doanh thu bằng 40% 
doanh thu của 5.742 ha nuôi thủy sản. Nói 
cách khác, chỉ cân dành 2.314 ha nuôi thủy sản 
(bằng 5% diện tích trông lúa) đã mang lại 
doanh thu bằng 46.527 ha trông lúa. 

Từ các số liệu trên cho thấy, chính hiệu quả 
của nuôi tôm cao hơn tất cả các loại cây hằng 
năm (gấp 20 lần so với trồng lúa và hơn 9 lần 
SO VỚI trồng trọt nói chung) đã làm cho việc 


Số 18 (tháng 9 năm 2005) 


nuôi thủy sản, đặc biệt nuôi tôm đã tăng trưởng 
có tính chất bùng nô. 

Việc giảm diện tích trồng lúa còn cố 
nguyên nhân quan trọng là đất làm lúa được 
chuyển làm đất công nghiệp và đô thị. Song sự 
tăng vọt diện tích nuôi tôm, ở ngay những nơi 
trồng lúa rất kém hiệu quả (như ở Cần Giờ, 
Nhà Bè) là do hiệu quả rất cao của việc nuôi 
tôm thúc đây. 

Hai là, thị trường đầu ra phải đủ lớn để 
có thể gia tăng sản lượng mà không làm tụt 
giá sản phẩm, từ đó bảo đàm ổn định hiệu 
quả sản xuất 

Việc tăng sản lượng tôm sú từ 481 tấn năm 
2000 lên 6.740 tấn năm 2003, tức tăng 14 lần 
(tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 141%) 
chỉ có thể khả thi khi có thị trường tiêu thụ lớn 
và khá ổn định, làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến 
đó. Cụ thể, mặt hàng tôm sú của Việt Nam 
được tiêu thụ hết tại thành phố Hồ Chí Minh và 
thị trường thế giới với dung lượng còn rất lớn. 
Tuy gần đây, việc bán tôm vào Mỹ bị chững lại 
do thuế chỗng bán phá giá của Mỹ được đưa ra 
(một cách phi lý), song chúng ta còn có nhiều 
thị trường khác đầy tiềm năng , như Nhật Bản, 
châu Âu, nếu việc nuôi và chế biến tuân thủ 
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của các nước 
phát triền. 

Việc nuôi bò sữa ở thành phố những năm 
qua cũng phát triển mạnh, từ 25.000 con năm 
2000 đã tăng lên 49.190 con năm 2004 (gấp 
gần 2 lần sau 4 năm), chiếm 60% tổng số đàn 
trong cả nước. Không phải vì người dân thành 
phố tiêu thụ hết lượng sữa tươi này hằng ngày, 
mà do Công ty Sữa Việt Nam mua hơn 80%. 
Hiện nay hơn 80% nguyên liệu sữa của Công 
ty vẫn phải nhập khâu, do đó, nếu chi phí đầu 
tư thấp, có thể cạnh tranh với bột sữa nhập 
khẩu thì thị trường tiêu thụ sữa bò của thành 
phố còn rất lớn. 

Theo hạch toán sơ bộ, hiện nay một hộ nuôi 
5 con bò sữa có thu nhập bình quân 80 triệu 
đồng doanh thu/hộ/năm, trong khi một hộ nuôi 
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10 con heo thu nhập bình quân 30 triệu đồng 
doanh thu/hộ/năm. Như vậy, do thu nhập nuôi 
bò sữa lớn gấp hơn 2 lần nuôi heo, nên vừa qua 
số hộ và số bò sữa được nuôi đã tăng nhanh. 
Tuy nhiên, nếu số đàn bò sữa tiếp tục tăng, 
diện tích trồng cỏ tiếp tục giảm, thì thức ăn cho 
bò sẽ lên giá, hiệu quả kinh doanh bò sữa sẽ 
giảm. Nuôi bò sữa sẽ không cạnh tranh được 
về hiệu quả kinh doanh VỚI nuôi tôm, trồng 
hoa hay nuôi cá sấu. Khi đó, số lượng bò sữa 
được nuôi sẽ giảm đáng kể, nông dân thành 
phố sẽ tập trung vào cây, con khác có hiệu quả 
cao hơn. 

Ba là, phải bảo đảm cung ứng đồng bộ 
tám yếu tổ đầu vào và triển khai hai hoạt 
động đầu ra của quá trình sản xuất 

Theo tính toán của các chuyên glA, môi quá 
trình sản xuất nông nghiệp đều cần 8 yếu tổ 
đầu vào là: giống: thức ăn, phân bón, nước; lao 
động (có kỹ thuật phù hợp); thuốc chữa bệnh 
đặc thù; thiết bị sản xuất; vốn; đất và lao động 
quản lý với trình độ phù hợp, và phải triên khai 
2 hoạt động đầu ra là tiếp thị sản phẩm và tổ 
chức hệ thống phân phôi. Tình hình yếu tố 
8 đầu vào và 2 hoạt động đầu ra về nuôi tôm ở 
thành phố Hô Chí Minh vừa qua, như sau: 

1 - Trong thời gian đầu, toàn bộ tôm giống 
của thành phố phải mua ở các tỉnh miền Trung 
và một số tỉnh lân cận. Giờ đây đã có gần 60 
cơ sở ươm giống và sản xuất tôm giống tại Cần 
Giờ và Nhà Bè, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát 
triển tiếp tục của tôm. 

2 - Thức ăn công nghiệp cho tôm được các 
công ty trong nước và nước ngoài mở đại lý 
bán tại các khu vực nuôi tôm, chất lượng bảo 
đảm theo yêu câu kỹ thuật và cần bao nhiêu 
cũng có. 

nh Từ năm 2000, Sở Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện 
Cần Giờ, Nhà Bè đã tổ chức hàng trăm lớp tập 
huấn, hội thảo đầu bờ về kỹ thuật nuôi tôm. 
Riêng tại Cần Giờ, hiện có hơn 100 kỹ thuật 
viên nuôi tôm (kỹ sư, trung cấp thủy sản) “đeo 
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bám” ao ruộng để tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật toàn 
điện cho các hộ nuôi. 

4 - Thuốc chữa bệnh cho tôm được các công 
ty trong nước và nước ngoài bán đầy đủ tại các 
khu vực nuôi tôm. 

5 - Các thiết bị, vật tư đặc thù như máy bơm 
nước, máy quạt nước, vải nhựa lót ao... đều rất 
sẵn có trên thị trường. 

6 - Vốn để nuôi tôm một phần có thê vay 
qua các chương trình của thành phố, mặt khác, 
hộ nông dân có thể chuyển nhượng một phần 
đất trồng lúa để có vốn sản xuất tôm. 

7 - Các hộ dân đã có sẵn đất sản xuất, hoặc 
các nhà đầu tư từ nơi khác có thể chuyển 
nhượng hoặc thuê dễ dàng để nuôi ở Cần Giờ, 
Nhà Bè. 

8 - Về trình độ quản lý của các chủ hộ nuôi 
tôm, qua tập huấn của ngành nông nghiệp, qua 
hoạt động trao đôi kinh nghiệm của câu lạc bộ 
nghề cá, qua học tập gương các hộ làm giỏi, 
các chủ hộ tôm đã có được kỹ năng quản lý 
tương đối tốt. 

Về tiếp thị, do mặt hàng tôm sú đã được tiêu 
thụ rộng rãi trong nước và tôm sú Cân gIỜ, Nhà 
Bè tiêu thụ hết ở thành phố nên không cân triển 
khai thêm các biện pháp tiếp thị. Về tổ chức 
tiêu thụ sản phẩm, năm 2002 việc phát triển 
tôm sú ở thành phố có nguy cơ chững lại vì 
người nuôi tôm bị tư thương ếp giá mua. Họ 
biết được đặc điểm là khi tôm đã hết thời kỳ 
táng trọng. (khoảng 120 ngày), nếu không bán 
được thì vẫn còn phải tiếp tục chi phí cho tôm 
ăn mà không đem lại trọng lượng do tôm 
không lớn nữa. Để khắc phục tình trạng này, 
thành phố đã chỉ đạo hình thành Trung tâm 
giao dịch thủy sản Cần Giờ, để tổ chức mua 
bán tôm tương lai (hợp đồng mua được ký 
trước khi thu hoạch tôm vài tuần lễ), từ đó đã 
có tác dụng rất quan trọng ôn định giá mua tôm 
cho bà con. 

Như vậy, việc phát triển tôm sú, tất cả 8 yếu 
tố đầu vào đã sẵn sàng, được cung ứng phù hợp 
với nhu cầu tăng sản lượng và 2 hoạt động đầu 
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ra đã được bảo đảm. Do đó nuôi tôm sú trong 
vòng 4 năm (2000 - 2004) sản lượng tăng 
16 lân. 

Bồn là, phải cung cấp cho người dân các 
thông tin kinh tế — thị trường cân thiết và có 
sự hỗ trợ cụ thể cho môi hộ để có thể thực 
hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nhanh và 
đạt hiệu quả cao 


Sau 30 năm giải phóng, sử dụng đất nông 
nghiệp và nuôi thủy sản ở thành phố Hồ Chí 
Minh vẫn duy trì thực trạng là: diện tích đất 
gieo trồng chiếm tỷ trọng lớn nhất, 66% tông 
điện tích (tương đương 46.327 ha) lại chủ yêu 
để trồng lúa có hiệu quả kinh tế thấp nhất. 


Trong khi đó, Cần Giờ và Nhà Bè là nơi có 
quỹ đất làm lúa vào loại xấu nhất thành phố 
(năng suất bình quân 2 tấn /ha), nền chỉ trong 
vòng 4 năm nông dân ở đây đã chuyển mạnh từ 
lúa sang tôm, diện tích nuôi tôm tăng 2,9 lần, 
từ 1.972 ha năm 2000 lên 5.742 ha năm 2004, 
sản lượng tăng 16 lần (từ 481 tấn lên 7.700 
tấn). Trong khi đó, Ở các huyện và quận khác 
ven thành phố vẫn còn đến 46. 327 ha trông lúa 
với hiệu quả thấp nhất so với trông bất cứ cây 
øì khác. Nếu chỉ tính riêng diện tích đất gieo 
trồng của thành phố năm 2004 là 64.268 ha, thì 
trồng lúa đã chiếm 72,5% (46.527 ha), rau 
13,9% (8.915 ha), cây công nghiệp và cây khác 
11,5% (7.922 ha) và khoai, ngô 2,1% (1.312 
ha). 

Nếu lấy mức dưới 26 triệu đồng/ha/năm để 
xếp các loại cây có năng suất, hiệu quả kinh 
doanh (doanh thu) thấp ở thành phố (lúa: 6,75 
triệu đồng, ngô - khoai: 7,89 triệu đồng, cây 
công nghiệp : 25,38 triệu đồng), thì tiếc răng 
sô diện tích các cây này hiện đang chiếm tới 
82% tổng diện tích đất gieo trồng của thành 
phó, số hộ sống bằng các cây này chiếm hơn 
60% nông dân thành phố (tông số hộ nông 

nghiệp năm 2004 là 57.000). 

Câu hỏi đặt ra là, vị sao đa số hộ nông dân 
thành phố vẫn cứ “kiên trì ' trông lúa với diện 
tích lớn mặc dù hiệu quả kinh tế thấp. Có thê 
thấy rõ một số lý do cơ bản như sau: 
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1 - Dù hiệu quả rất thấp, thu nhập (doanh 
số) chỉ đạt 6,76 triệu đông/ha/năm, nhưng họ 
còn có gạo để ăn. Khi bỏ lúa, trồng các cây 
khác, nêu không thành công là đói, rơi vào 
cảnh nợ nần. 


2 - Họ không có đủ thông tin kinh tế về hiệu 
quả của việc trồng các cây, nuôi các con khác, 
do đó không đủ quyết tâm bỏ lúa chuyển sang 
cây, con khác (ở thành phố chưa có cơ quan 
nào định kỳ tính toán và cung cấp cho các hộ 
nông dân sô liệu về hiệu quả kinh doanh của 
việc trồng mỗi loại cây, mỗi loại con). 


3 - Họ không biết sẽ tiêu thụ sản phẩm mới 
như thế nào, vì chưa có ai cam kết mua sản 
phẩm của họ, với giá nào. 

4 - Nếu chuyển từ lúa qua cây khác như rau, 
trải cây, hay con khác như tôm, cá sấu, họ 
không biết sẽ mua giống, các vật tư Ở đầu, giá 
nào, ai hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng mới, 
nếu phải vay vốn thì vay Ở đâu, lãi suất bao 


- nhiêu. Nghĩa là họ không biết làm sao bảo đảm 


được đồng bộ § yếu tố đầu vào và 2 hoạt động 
đầu ra cho sản xuất của họ. 

Tức là, với cách quản lý của chúng ta hiện 
nay, việc một hộ nông dân bỏ lúa, chuyển qua 
cây, con khác có quá nhiêu rủi ro, đa số họ 
không dám làm. Từ những bài học về động lực 
và điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất thành 
công với con tôm, bò sữa, về các khó khăn đối 
với chuyển dịch cơ cấu sản xuất của đa số các 
hộ nông dân (trồng lúa, khoai, ngô, cây công 
nghiệp. .), đê thúc đẩy Sự chuyển dịch cơ cầu 
sản xuất nông nghiệp thành phô theo hướng 
nông nghiệp nắng suất, hiệu quả cao, phát triển 
bên vững, cần xem xét 4 giải pháp sau: 


Thứ nhất, cần có một tổ chức chuyên trách 
cung cấp các thông tin chính xác vê hiệu quả 
kinh doanh mỗi cây, mỗi con trên địa bàn 
thành phố và cả nước, triển vọng thị trường 
trong nước và xuất khẩu các sản phâm đó, làm 
cơ sở cho việc thành phố, các huyện và bà con 
nông dân quyết định tập trung vào sản xuất các 
cây con nhất định (vừa qua thành phố đã tập 
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trung vào 2 cây: rau sạch và dứa, 2 con: tôm và 
bò sửa). 

Thứ hai, cần có các tổ chức chuyên trách để 
tư vấn, cung cấp thông tin cho môi hộ về tình 
hinh cung cầp 8 loại đâu vào cho môi cây, mỗi 
con mà bà con quan tâm, cách tiếp thị và tổ 
chức tiêu thụ sản phẩm mà bà con cần lựa 
chọn, để từ đó bà con có cơ sở lập kế hoạch sản 
xuất kinh doanh với cây mới, con mới. 


Thứ ba, đối với mỗi cây con mà thành phố 
khuyến cáo nên tập trung (rau sạch, hoa, cây 
kiếng, dứa, tôm, bò sữa, cá sâu, cá kiếng.. .)› 
cần có sự liên kết giữa người sản xuất và người 
phân phối trung gian, đề việc tiêu thụ nhanh 
chóng, thuận lợi, có hiệu quả kinh tế cao với 
môi bên tham gia. Ba hướng chủ yếu để giải 
quyết bài toán tiếp thị và tổ chức tiêu thụ ở Ơ câp 
thành phố là: a) Hình thành liên kết sản xuât 
theo mô hình doanh nghiệp hạt nhân và các cơ 
sở vệ tỉnh; b) Hình thành các trung tâm giao 
dịch bán sỉ và lẻ cho mỗi loại cây, con; c) Lập 
các trang, web để triển khai mua bán, tìm đôi 
tác qua các chợ trên mạng In-tơ-nét. 


Thứ tư, cần có chính sách hỗ trợ về tài chính 
cho các hộ nông, dân chuyển dịch trông, nuôi 
cây con mới, giảm rủi ro cho họ trong giai 
đoạn đầu sản xuất (Quỹ hỗ trợ chuyển dịch cơ 
cầu kinh tế). 


Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã thành lập Trung tâm tư vấn và hỗ 
trợ nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp, đề 
làm cơ quan thường trực tiến hành trực tiếp 
hoặc tham mưu cho thành phố triển khai 4 giải 
pháp nêu trên. 

Bài toán đang đặt ra rất cấp bách đối với 
nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh 
là nghiên cứu khả năng có thê chuyển 70% 
diện tích đang trồng lúa với hiệu quả thấp nhất 
sang trồng cây khác, nuôi con khác với 
hiệu quả kinh tế cao hơn từ 5 đến 10 lần, trong 
vòng 5 năm tới được không? Thành phố 
Hô Chí Minh đang xây dựng kế hoạch cụ thê 
để giải quyết bài toán này và sẽ bắt đầu triển 
khai từ cuối năm 2005. L1 
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NHÂN QU ÉN. 
(Tiếp theo trang 4l) 


kiến những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 
sống động và phong phú ở khắp nơi trong cả 
nước. Vậy mà họ luôn đổi trắng thay đen, 
xuyên tạc trắng trợn, bịa đặt một cách sống 
sượng. Tổ chức Ân xá quốc tế hãy lắng nghe 
thiên hạ nói. Từ ngày 3 đến ngày 9-3-2005, 
Đoàn Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Mỹ do 
ông Giôn Han-pho dẫn đầu vào thăm và làm 
việc với một số bộ, ngành của Việt Nam, đã 
thừa nhận những nỗ lực của Chính phủ 
Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của người dân. Ông ngỏ ý sẽ 
báo cáo Tông thống và Bộ Ngoại giao Mỹ 
về những thành tựu trong lĩnh vực tôn giáo 
mà Chính phủ Việt Nam đạt được để đưa 
Việt Nam ra khỏi danh sách "các nước cần 
quan tâm đặc biệt". Cựu Phó Tông thống 
chính quyên Sài Gòn (cũ), Nguyễn Cao Kỳ, 
nhiều lần về thăm Việt Nam cũng đã khẳng 
định: Việt Nam hoàn toàn có tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo. Từ ngày 12-1-2005 đến 11-4-2005, 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân 
Làng Mai (Pháp) về thăm Việt Nam. Trong 
suốt 3 tháng, ông Thích Nhất Hạnh cùng đoàn 
đã đến nhiều cơ sở thờ tự, gặp nhiều chức sắc, 
tín đồ Phật giáo mà không gặp bất kỳ trở ngại 
nào. Do vậy, ông Thích Nhất Hạnh đã trả lời 
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam khi được hỏi ở Việt 
Nam có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hay 
không rằng: Tôi và 190 người nữa đi từ Bắc 
vào Nam đều thấy thoải mái, không bị ngăn 
cấm. Có tự do hay không, câu trả lời đó tùy ở 
các Ngài. 

Mong rằng Tổ chức Ân xá quốc tế đừng để 
các nước phải lên tiếng "ân xá" cho mình vì 
những việc làm sai trái của chính họ và không 
nên là "cái đuôi” của chính quyên Mỹ, mà cân 
công tâm nhận xét tỉnh hình các nước nếu 
muốn giữ uy tín của tổ chức mình. L1 
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Bãi Trũ và đặc biệt là bãi 
tắm Nha Trang dài trên 
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| thành một quân thể du lịch 
biển đa dạng, liên hoàn 

DUY ANH với nhiều loại hình du 


O với các tỉnh duyên hải miền Trung, 

Khánh Hòa có nhiều tiềm lực và lợi 

thế hơn về phát triển kinh tế biển. Tài 
nguyên biển của tỉnh khá phong phú, với 
520 km bờ biển, 135 km đường bờ ven đảo 
cùng 1.000 km? đầm, vịnh, phá; 1.658 km2 
đất ngập mặn, 10 nghìn km? thêm lục địa. 
Đó là địa bàn có nhiều tiềm năng, thế mạnh 
đề khai thác phát triển nguồn lợi thủy sản. 
Tông trữ lượng hải sản của Khánh Hòa 
khoảng 150.000 tấn, trong đó cá nổi chiếm 
70%, hằng năm cho phép đánh bắt trên 
50 nghìn tấn hải sản các loại, sản xuất hàng 
vạn tấn muối xuất khẩu, khả năng nuôi và 
khai thác hơn 2.400 tấn tôm giống, tôm thịt. 
Vùng biển Khánh Hòa còn có nhiều rong tảo 
biên có giá trị kinh tế cao. Ngoài khơi nhiều 
đảo có chim yến làm tổ, mỗi năm có thể khai 
thác từ 2.000 đến 3.000 kg yến sào. Đây là 
nguồn hàng xuất khẩu có giá trị rất cao, thu 
nhập ngoại tệ lớn và cũng là nguồn dược liệu 
quý hiếm. Du lịch biên của Khánh Hòa rất 
dồi dào với bờ biên có khả năng khai thác du 
lịch dài hàng trăm cây số có nhiều bãi tắm: 
Dốc Lất (4 km), Đại Lãnh (2 km), Bãi Tiên, 
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lịch. Khánh Hòa còn là 

tỉnh nằm trên trục giao 

thông quan trọng quốc lộ 
1A và đường sắt xuyên Việt nối các tỉnh từ 
Bắc vào Nam; quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với 
các tỉnh Tây Nguyên. Tỉnh có 2 cảng biển 
chính: Nha Trang và Ba Ngòi (Cam Ranh) là 
cảng nước sâu, tàu có trọng tải lớn có thể 
ra vào dễ dàng. Vịnh Vân Phong với diện 
tích mặt nước rộng 43.500 héc-ta, trong đó 
bán đảo Hòn Gốm và Hòn Lớn rộng 13.000 
héc-ta, có độ dài tuyến nước sâu gấp 3 lần 
cảng Cam Ranh, tạo điều kiện để xây dựng 
cảng trung chuyên công-ten-nơ (container) 
quốc tế... 

Nhận thức được tiềm năng và lợi thế vê 
vùng biển, đảo và các vùng ven biến, từ giữa 
thập niên 90 của thế kỷ XX, nhất là từ năm 
2001 đến nay, Khánh Hòa luôn chú trọng đầu 
tư phát triển kinh tế biến, gắn phát triên kinh ' 
tế biển với phát triên kinh tế - xã hội toàn 
diện và bền vững trên địa bàn. Cụ thể là: 

1 — Tĩnh luôn quán triệt và vận dụng sáng 
tạo chủ trương của Đảng vê phát triển kinh 
tế biên vào điều kiện và đặc điểm cụ thể của 
địa phương, đề ra những nhiệm vụ, Diện 
pháp sát đúng thông qua nghị quyết chuyên 
đê vệ phát triên kinh tế và tổ chức chỉ đạo 
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thực hiện có hiệu quả. Năm 1998, trên cơ sở 
quán triệt Chi thị 20/CT-TƯ của Bộ Chính 
trị và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VIII) về đấy mạnh phát 
triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, Tỉnh ủy đã đề ra Chương 
trình phát triển kinh tế thủy sản đến năm 
2000 và một số dự án phát triên du lịch biển, 
phát triển giao thông - vận tải biển. Năm 
2001, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 20/CT-TƯ 
trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy ra Nghị quyết 
chuyên đề xây dựng chương trình kinh tế 
biên của tỉnh giai đoạn 2001 - 2010. Trên 
cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tính đã xây 
dựng "Chương trinh kinh tế biển giai đoạn 
2001 - 2005 và 2006 - 2010", được Hội đồng 
nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 
124/2001/NQ-HĐND ngày 12-7-2001. 
Chương trình đề ra phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho các ngành 
chủ lực kinh tế biên như: thủy sản, du lịch, 
giao thông - vận tải biển... và gắn thực hiện 
chương trình kinh tế biển với các chương 
trình kinh tế, xã hội khác của địa phương 
như: chương trình phát triên du lịch, chương 
trình sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu, 
chương trình bảo vệ môi trường xanh - sạch - 
đẹp - văn minh... nhăm thực hiện thành công 
mục tiêu tông quát đến năm 2010 là xây 
dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành tỉnh mạnh vê 
kinh tế biên, có cơ cấu kinh tế hướng về xuất 
khẩu với một số ngành kinh tế mũi nhọn, có 
công nghệ hiện đại, có giá trị xuất khẩu lớn, 
tạo tích lũy cao và ôn định, đóng góp lớn cho 
nên kinh tế của tỉnh và trung ương. ` 

2 - Chú trọng đâu tư cơ sở vật chất — kỹ 
thuật phát triên kinh tế biến. Những năm 
qua, Khánh Hòa đã chú trọng đầu tư lớn cho 
phát triên kinh tế biển, nội dung quan trọng 
là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật. 
Tính từ năm 2001 - 2005, toàn tỉnh đã đầu tư 
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trên 2.530 tỉ đồng, trong đó, đầu tư để 
phát triên thủy sản trên 1.103 tỉ đồng, giao 
thông - vận tải 97 tỉ đồng, du lịch 1.330 tỉ 
đồng. Tỉnh đã tập trung đầu tư vào các hạng 
mục công trình trọng điểm hướng vào mục 
tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế 
biên. Cụ thể: ngành thủy sản tập trung đầu tư 
vào lĩnh vực chế biến thủy sản và phát triên 
nuôi trồng thủy sản; ngành du lịch biển đầu 
tư chủ yếu vào một số dự án lớn phát triển du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí 
mang tầm quốc g1a, khu vực và quốc tế như: 
Khu du lịch quôc gia vịnh Vân Phong, khu 
du lịch quân thể khách sạn 5 sao Hòn N ĐỌC 
Việt - Bãi Trũ, Hòn Tre, Khu du lịch sinh 
thái Evason Hideaway at Ana Madara - TIRG 
Vân, Ninh Hòa liên doanh với nước ngoài... 
trong ngành BlaO thông - vận tải đầu tư phát 
triên cảng biến, bến thủy nội địa. Cảng Ba 
Ngòi, sau khi được đầu tư nâng cấp có thể 
tiếp nhận được các loại tàu có trọng tải đến 
30.000 DWT. Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng 
đào tạo, phát triên nguôn nhân lực phục vụ 
kịp thời sự phát triển của du lịch biển và glao 
thông - vận tải biên như nhân viên phục vụ 
khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, thuyền 
trưởng, máy trưởng tàu khách du lịch, cán bộ 
quản lý chuyên ngành... đủ để đáp ứng cho 
yêu câu nhân lực trên lĩnh vực kinh tế này. 
J~ Gắn phát triển kinh tế biển với nhiệm 
Vụ quốc phòng — an ninh ~ trật tự, bảo đâm an 
ninh quốc gia trên biến và vùng lãnh hải. 
Các lực lượng, các ngành, các cấp trên địa 
bàn chú trọng thường xuyên công tác quản lý 
nhà nước về quốc phòng - an ninh - trật tự 
trên vùng biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền, 
tài nguyên và bảo đảm an toàn các cơ sở 
kinh tế trên biển, phục vụ cho chiến lược 
chung của Đảng, Nhà nước về phát triên 
kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ; tăng cường quan hệ hợp đồng 
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chiến đấu chặt chẽ, tô chức phòng thủ sẵn 
sàng chiến đâu, tô chức huấn luyện diễn tập 
theo phương án tác chiến trong khu vực 
phòng thủ, chủ động đối phó với mọi tình 
huống. Các lực lượng, các cấp, các đơn vị 
đóng quân trên địa bàn còn phối hợp chặt 
chẽ trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn 
chặn và xử lý kịp thời, làm thất bại những 
âm mưu phá hoại của địch và các loại tội 
phạm trên vùng biên. Bộ đội Biên phòng, Bộ 
chi huy quân sự và ngành y tế của tỉnh đã 
phối hợp thành lập ban quân - dân y kết hợp 
tại các cụm dân cư xã - phường để khám 
chữa bệnh cho nhân dân, thành lập các tổ 
tuyên truyền văn hóa vừa-phục vụ đời sống 
tỉnh thần cho nhân dân vừa tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò trách 
nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền an ninh biên giới; nêu cao cảnh 
giác và tích cực cùng với lực lượng Bộ đội 
Biên phòng, Bộ đội Hải quân tham gia xây 
dựng phòng tuyến an ninh nhân dân vững 
mạnh. Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt 
chế giữa các lực lượng, các ngành chức năng 
ở khu vực biên phòng, nhất là sự tham gia 
nhiệt tình của quần chúng nhân dân ven biển 
và hải đảo, nên tình hình chính trị, an ninh - 
trật tự trên địa bàn toàn tỉnh có sự chuyển 
biến tốt, tạo môi trường du lịch trong sạch, 
an ninh và văn minh tại các khu du lịch, 
tăng thêm sức hấp dẫn du khách và đây 
mạnh tốc độ ø1ao lưu mọi mặt trong khu vực 
và quốc tế. 

Nhin chung, sau 5 năm triển khai thực 
hiện chương trình kinh tế biên, gắn chương 
trình kinh tế biển với phát triên kinh tế - xã 
hội trên địa bàn, “bước đầu Khánh Hòa đã 
phát huy được tiềm năng và lợi thể vùng 
biên, đảo và các vùng ven biển. Tất cả các 
ngành mũi nhọn của chương trình kinh tế 
biên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Về thủy 
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sản, so với kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) 
tông sản lượng thủy sản khai thác được chỉ 
đạt 92%, song sản lượng khai thác và nuôi 
trông nội địa năm 2005 của tỉnh lại tăng lên 
27.350 tấn, đạt 126% kế hoạch/năm. Đáng 
chú ý là lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng 
thủy sản xuất khâu phát triển mạnh mẽ hơn 
so với trước rất nhiều, sản phâm do các 
doanh nghiệp sản xuất, chế biến rất phong 
phú, đa dạng và đủ sức cạnh tranh tại các thị 
thường quốc tế. Số lượng doanh nghiệp chế 
biến thủy sản được thành lập ngày càng 
nhiều và đều được đầu tư các trang thiết bị 
hiện đại phục vụ sản xuất, đáp ứng yêu cầu 
hội nhập với thị trường. Tông sản phẩm thủy 
sản chế biến xuất khâu là 130.365 tấn, so với 
kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) đạt 116%. Về 
glaO thông - vận tải, nhờ có đầu tư nâng cấp 
cảng biên nên tổng công suất cảng biến 
tăng lên 3 triệu tấn/năm, đạt 167% so với kế 
hoạch. Về du lịch, số lượng khách du lịch 
lưu trú tăng bình quân hăng năm 11,68%. 
Riêng năm 2004 khách lưu trú đạt 702.700 
lượt, đoanh thu từ du lịch biển là 456 tỉ đồng, 
đạt 350% so với kế hoạch... Tỷ trọng GDP 
của chương trình kinh tế biên chiếm trên 
34%, đạt 113% so với kế hoạch đề ra. Riêng 
tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của chương 
trình kinh tế biển trong tổng thể sản phẩm 
xuất khẩu trong tỉnh chiếm 60%. Kết quả 
trên đây đã góp phần vào sự phát triên ôn 
định kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tốc độ 
tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh hằng 
năm đạt trên 10%, cơ cấu kinh tế tiếp tục 
chuyên dịch tích cực. Năm 2000, cơ cầu kinh 
tế của tỉnh là: công nghiệp chiếm 35,3%; 
dịch vụ, du lịch 37,8%; nông nghiệp 26,9%. 
Năm 2005 ty trọng tương ứng là 40,9% - 
41,1% - 18%. Điều quan trọng hơn, là 
chương trình kinh tế biển đã tạo ra sự chuyển 
biến rõ nét về các mặt của đời sống xã hội. 
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Vạp chí Gệng sản 


Thu nhập GDP bình quân trên đầu người 
năm 2005 ước đạt trên 730 USD, kết cấu hạ 
tầng, điện, đường, trường, trạm, các công 
trinh phục vụ dân sinh được đầu tư một cách 
hiệu quả, đời sống nhân dân vùng biển, đảo 
nói riêng, toàn tính nói chung từng bước 
được nâng lên. Tỉnh đã xóa hộ đói, giảm tỷ 
lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn 3%, 
trình độ dân trí được cải thiện, quốc phòng - 
an ninh được xây dựng, củng cô vững mạnh, 
tình hình chính trị ôn định, góp phần phục vụ 
tốt sự công cuộc đối mới theo hướng công 
nghiệp hóa hiện đại hóa. Có thể khẳng định, 
chủ trương phát triển kinh tế biến là động 
lực, gắn với phát triên toàn diện nền kinh tế - 
xã hội của Khánh Hòa là quyết sách đúng 
đắn, phù hợp với chiến lược và quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
đến năm 2010. Hiệu quả hoạt động của các 
ngành chủ chốt như du lịch, công nghiệp, 
thủy sản, giao thông - vận tải đã thật sự đóng 
góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế 
chung của địa phương, tác động mạnh mẽ 
đến sự phát triển các ngành kinh tế khác và 
đem lại hiệu quả về an sinh xã hội, củng cố 
niềm tin của nhân dân vào đường lối đối mới 
đất nước của Đảng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc 
phát triên kinh tế biển của Khánh Hòa vẫn 
còn một số hạn chế: 

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư cho từng 
ngành tuy có nhiều cố gắng, song so với yêu 
cầu đề phát triển theo hướng công nghiệp 
hóa, vẫn chưa đạt yêu cầu trên lộ trình phát 
triên. Vốn đầu tư cho ngành thủy sản mới đạt 
87% so với kế hoạch đề ra; ngành giao 
thông - vận tải, tông vốn đầu tư chỉ đạt 49% 
và vốn cho ngành du lịch đạt 82% kế hoạch 
đề ra. 

- Về phát triển kinh tế - xã hội ven biển, 
hải đảo, tỉnh chưa thật sự chú trọng đầu tư, 
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hướng dẫn cho nhân dân đây mạnh quá trình 
chuyển đôi ngành nghề, _Tiâng cao trình độ 
sản xuất nhằm giải quyết tốt việc làm cho 
người lao động ven biển. Việc triển khai 
thực hiện quy hoạch các khu vực kinh tế 
chưa đồng thời, đồng bộ với đào tạo nghề 
cho bà con lao động nên tỷ lệ lao động thiếu 
việc làm còn nhiêu. 

- Tốc độ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 
còn chậm và dàn trải nên hiệu quả thu được 
chưa cao. Chưa làm tốt công tác quy hoạch, 
dự báo tốc độ phát triển nên các hoạt động 
kinh tế, văn hóa, xã hội phục vụ cho chương 
trình kinh tế biến đạt hiểu quả chưa cao và 
còn lãng phi. 

- Sản lượng khai thác thủy sản năm 2005 
là 66.000 tấn các loại, đạt 83% so với kế 
hoạch đặt ra. Bên cạnh nguyên nhân chính là 
do sự khắc nghiệt của thời tiết và thiên tai, 
còn do việc khai thác quá tải của ngư trường 
ven bờ dẫn đến nguồn lợi thủy sản ven bờ 
ngày càng cạn kiệt. Năm 2004 và những 
tháng đầu năm 2005, một số nghề khai thác 
xa bờ như: nghề câu cá ngừ đại dương, lưới 
rê, vây, cản hoạt động khá hiệu quả. Tuy 
vậy, hiện nay đa sô ngư dân chủ yếu vân còn 
hoạt động khai thác vùng ven bở, chưa có đủ 
điều kiện cải tiễn ngư cụ và nâng cấp tàu 
thuyền đề hoạt động khai thác vùng khơi xa. 
Bên cạnh đó, chương trình khai tác thủy sản 
xa bờ giai đoạn 2001 - 2005 của Nhà nước 
đang bị chững lại, sự đầu tư để nâng cấp 
phương tiện và thiết bị hiện đại để khai thác 
xa bờ hạn chế và đây cũng là một trong 
những nguyên nhân làm cho sản lượng đánh 
bắt hải sản không đạt chỉ tiêu đã đề ra. 

Nửa chặng đường đã đi qua, nửa chặng 
đường tiếp theo đang đặt ra cho Đảng bộ 
và nhân dân Khánh Hòa phải nỗ lực vươn 
lên hơn nữa, đê xây dựng địa phương thực 
sự trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển. 
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Năm năm tới (2006 - 2010) Khánh Hòa đề ra 
chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo 
hướng tập trung các nguôn lực, khai thác tốt 
tiềm năng, lợi thế của tỉnh kết hợp với liên 
kết, hợp tác phát triên với các địa phương 
trong cả nước, và nước ngoài, trong đó đặc 
biệt chú trọng đến các tỉnh lân cận, với các 
vùng kinh tế động lực của cả nước để duy trĩ 
tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bên 
vững, tạo sự chuyển biến mạnh vê chất 
lượng tăng trưởng; chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
theo hướng dịch vụ, du lịch — công nghiệp — 
nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2010 giảm 
tý trọng nông nghiệp xuống còn 13%, nâng 
tỷ trọng dịch vụ lên 44%, công nghiệp 
lên 43%. 

Để chủ trương của tỉnh trở thành hiện 
thực, Khánh Hòa đặt ra nhiệm vụ và giải 
pháp chủ yếu trong giai đoạn tới là ưu tiên 
phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi 
nhọn, trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về du 
lịch biển đảo, du lịch nghĩ dưỡng và các loại 
hình du lịch khác, đây mạnh hợp tác hiên 
doanh với nước ngoài, từng bước hình thành 
một số quân thể du lịch biên lớn, hiện đại 
tầm cỡ quốc tế ở các khu vực thuận lợi như 
Nha Trang, Vân Phong và Cam Ranh; khai 
thác các ngành dịch vụ còn nhiêu tiềm năng, 
có giá trị kinh (Ế cao như: vận tải, cảng biên, 
kho biển, trung chuyên CÔng—ten—nơ... Trong 
phát triển kết cấu hạ tầng tính xác định sẽ 
Xây dựng cảng trung chuyên công- -ten-nơ 
quốc tế ở Vân Phong, nâng câp cảng Ba 
Ngòi thành cảng công-ten-nơ, xúc tiến các 
điêu kiện để trung ương xây dựng, tuyến 
đường sắt nối với ,Cảng Vân Phong, cảng Ba 
Ngòi và phát triển các vùng kinh tế trọng 
điểm: Khu kinh tế Vân Phong, khu kinh tế 
Cam Ranh và trung tâm Nha Trang... 

Việc xác định hướng coi trọng kinh tế 
biển và tiếp tục gắn phát triển kinh tế biến 
- với phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 
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206 - 2010 là một hướng đi đúng, có tính 
khả thi cao. Và, trên thực tế Khánh Hòa cũng 
đã có những kinh nghiệm quý. Tuy nhiên, để 
chương trình kinh tẾ biển phát huy hiệu quả 
hơn, Khánh Hòa cần chú trọng một số nội 
dung và bước đi: 


- Tỉnh hỗ trợ tích cực các dự án đầu tư, 
nhất là dự á ân đầu tư phát triên và nâng cấp 
kết cấu hạ tầng nghề cá của tỉnh để sớm đưa 
vào sử dụng phục vụ cho nhu cầu đánh bắt 
hải sản của tỉnh và các tỉnh ven biển miền 
Trung. 

- Do tốc độ thị hóa nhanh của thành phố 
Nha Trang và các khu du lịch khác với mục 
tiêu phát triên trở thành trung tâm du lịch lớn 
của cả nước, tỉnh triển khai nhanh tiến độ 
đầu tư cảng Ba Ngòi, cụm các cảng quanh 
vịnh Vân Phong và hệ thống đường dẫn để 
thay thế hoạt động xếp dỡ hàng hóa của 
cụm các cảng trong khu vực thành phố Nha 
Trang. 

- Chú trọng hơn nữa đến quy hoạch chỉ 
tiết hệ thống giao thông đường thủy nội địa. 
N Igoài việc xác định, phân câp luồng - tuyến, 
các cấp chính quyền nên đặc biệt quan tâm 
quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh ở trên bờ 
phục vụ sự tăng trưởng liên hoàn trong vận 
chuyên và cho các khu vực bến bãi đậu xe, 
tập kết hàng hóa. 

- Quan tâm nhiều đến sự phát triển bên 
vững, an toàn thông qua việc triển khai đẩy 
mạnh công tác đào tạo, huấn luyện nghề cho 
người đi biên và làm du lịch; giữ gìn môi 
trường sinh thái biên, tạo nguồn nhân lực 
cho quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
chương trình kinh tế biên. Đồng thời, tăng 
cường đầu tư Xây dựng, lắp đặt trang thiết bị 
đầy đủ cho các khu hậu cân - phòng tránh 
bão lũ cho tàu thuyền mà Ủy ban nhân dân 
tinh đã quy hoạch theo hướng chỉ đạo của 
Chính phủ. 
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UYỆN Văn Chấn 
được tái lập từ năm 
1995, có 120.000 ha 


diện tích đất tự nhiên, 14 
vạn người, l3 dân tộc anh em 
(Thái 35%, Tày 17%, Mường 
10%, Mông 6%, Dao 6%, Kinh 
45%...) sinh sống ở 3l xã, 
trong đó có 18 xã vùng cao (1 Ï 
xã thuộc diện đặc biệt khó khăn 
theo tiêu chí của Chương trình 
135). Tuy đất không rộng, nhưng do địa hình 
phức tạp nên Văn Chấn vẫn được phân biệt 
thành 3 tiểu vùng kinh tế (vùng ngoài, vùng 
giữa và vùng cao), mỗi vùng có đặc điểm sinh 
thái khác nhau, nông nghiệp đa dạng (trồng 
rừng, cây công nghiệp, cây lương thực, cây ăn 
quả, cây dược liệu,...), nghĩa là có nhiều lợi 
thế phát triển nông - lâm nghiệp đa ngành. 
Rừng tự nhiên có nhiều loại gỗ quý, cây đặc 
sản, cây dược liệu; có nhiều Sản sản quý 
như vàng, đồng, sắt, than, đá...; có nguôn 
nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng như 
xi-măng, gạch, vôi; có thể xây dựng nhiều 
công trình thủy điện, thủy lợi, đập nước. 

Văn Chấn có nhiều hang động đẹp như 
Thầm Hang, Thầm Thoóng, Thẩm Lé; nhiều 
suối nước nóng như Bản Bon, Bản Hốc, thị 
trần Văn Chấn...: nhiều vùng du lịch sinh thái 
như Bản Hốc, Bản Bon, Suối Giàng, có hồ 
trên núi... Những thắng cảnh thiên nhiên đó 
năm cạnh các khu rừng nguyên sinh nên có thể 
khai thác thành những địa điêm đón du khách 
đến thăm và thưởng thức các món ẩm thực, 
những đặc sản tuyệt vời với cảnh đẹp và 
không khí trong lành; đó là nếp Tú Lệ, gạo 
chiêm hương Mường Lò, chè Suối Giàng, 
nhan... Ngoài ra, Văn Chấn còn có cánh đồng 
Mường Lò trải rộng trên vùng đất bằng, là 
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NGÔ NGỌC TUẤN ° 


vùng đất dễ làm ăn và là cái nôi văn hóa của 
một vùng với những làn điệu dân ca, những 
điệu múa, lễ hội đậm đà bản sắc của các 
dân tộc. 

Trong những năm qua, được quan tâm đầu 
tư và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và 
Trung ương, nhất là nhờ sự năng động, sáng 
tạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, 
nên Văn Chấn đã chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
có hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
huyện từ năm 2001 đến năm 2004 bình quân 
tăng 10%/năm, năm 2005 dự kiến tăng 10,6%. 
Giá trị GDP bình quân đầu người: năm 2001 
là 2,5 triệu đồng, năm 2004 là 3,8 triệu đồng, 
năm 2005 ước đạt 4,2 triệu đồng. Thu ngân 
sách vượt kế hoạch tỉnh giao: năm 2004 tăng 
17%, năm 2005 ước tăng 10,7% so năm trước. 
Số hộ nghèo giảm từ 15% năm 2001 xuống 
còn l1,5% năm 2004 và ước còn 9,7% năm 
2005 (theo tiêu chí mới). 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện xác định, lĩnh vực nông - lâm nghiệp là 
thế mạnh cơ bản. Ở 3 tiểu vùng kinh tế, huyện 
đã thúc đây chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng phát huy lợi thế từng vùng gắn với thị 
trường để sản xuất hàng hóa chất lượng cao, 


* Bí thư Huyện ủy, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 
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bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ 
thiên tai, phát triên nông nghiệp nông thôn bền 
vững. Điều đáng ghi nhận là trong sản xuất 
nông nghiệp đã hình thành 3 sản phâm chủ 
lực: 

Thứ nhất là lương thực: Vùng lúa của 
huyện có diện tích 4.000 ha (riêng ở vùng 
Mường Lò là 1.800 ha) với cơ cấu mùa vụ là 
2 lúa - I màu hoặc I lúa - 2 màu. Năng suất lúa 
mấy năm gần đây đã đạt 10 tân/ha. Huyện chủ 
trương chỉ đạo đưa các giống lúa mới có năng 
suất cao vào đông đất của địa phương. để phần 
đấu đạt 35 - 37 triệu đồng/ha... Ở nhiều xã có 
điều kiện thuận lợi đã đặt ra mục tiêu phần đấu 
cánh đồng đạt 50 triệu đồng/ha. Trong những 
năm qua tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 
khá, năm 2004 đạt 41.953 tấn, năm 2005 ước 
đạt 43.727 tấn, tăng 7.429 tấn so với năm 
2000. Cùng với phát triển cây lúa, cây ngô 
cũng được chú trọng phát triển. Những sản 
phẩm ngô hàng hóa đã cung cấp cho người 
tiêu dùng vượt ra ngoài địa bàn huyện. Thực tế 
Ở các vùng nguyên liệu tập trung đã xây dựng 
được nhiều cơ sở chế biến nông sản nhằm tạo 
ra sản phẩm đáp ứng cho người tiêu dùng và 
nâng cao mức thu nhập cho người lao động. 

Thứ hai là cây chè: Văn Chấn có nhiều 
nương chè cho năng suất và chất lượng tốt, 
mỗi năm thu hoạch khoảng 25.000 tấn búp 
tươi. Có nhiều giống chè được chọn trồng trên 
địa bàn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên 
năng suất cao, chất lượng tốt. Mấy năm qua, 
huyện đã chỉ đạo các xã trông 260 ha chè chất 
lượng tốt, đưa tổng diện tích chè đạt 3.820 ha 
năm 2004, tăng 670 ha so với năm 2000, cung 
cấp cho các nhà máy chè trên địa bàn. Người 
trồng chè đã từng bước làm quen với việc tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật chăm 
sóc, thu hoạch và bảo quản vận chuyển, nên 
các hợp đồng kinh tế giữa hộ nông dân với 
nhà máy chế biến luôn được thực hiện 
nghiêm. Điển hình là Nhà máy chè Ô-Long do 
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Đài Loan đầu tư, tuy mới ra đời nhưng đã đứng 
vững trên thị trường, hoạt động kinh doanh có 
lãi, đang mở rộng quy mô sản xuất và vùng 
nguyên liệu. Nhiều công ty trách nhiệm hữu 
hạn chè đóng trên địa bàn đã và đang nâng cao 
chất lượng mẫu mã khẳng định thương hiệu. 

Ở Văn Chấn, nhiều hộ nông dân phấn khởi 
sản xuất đê làm giàu trên mảnh đất nhận 
khoán của mình. Họ cần mẫn học hỏi, tìm 
giống mới để gieo trồng cho năng suất cao, 
tuân thủ việc chuyên giao khoa học - công 
nghệ từ phía Nhà nước, thực hiện các hợp 
đồng kinh tế bán sản phâm cho nhà máy, cơ sở 
sản xuất chế biến. 

Thứ ba là các loại cây ăn quả như nhãn, vải, 
cam, quýt... Vùng ngoài ở Văn Chấn có điều 
kiện tự nhiên, khí hậu rất thích hợp để các loại 
cây ăn quả phát triển và cho chất lượng tốt. 
Hiện nay, huyện đã hình thành các vùng cây 
ăn quả tập trung, như: nhãn, cam, quýt...; tông 
diện tích là 3.1 12 ha, tăng 1.1 12 ha so với năm 
2000, sản lượng đạt 7.000 tấn. Đáng chú ý là 
các sản phẩm này đến mùa vụ được các thương 
lái từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đến thu mua 
sản phẩm tại chỗ. Các cơ sở chế biến trên địa 
bàn còn ở quy mô nhỏ nên không tiêu thụ hết 
sản phẩm làm ra. Những năm qua huyện đã 
chỉ đạo các địa phương đưa giống cam mới 
chất lượng cao như giống cam Va-len-xi-a, 
cam xen, cam đường canh vào trồng để có 
được hàng chất lượng cao xuất khâu; trước 
mắt, trồng 500 ha cam giống mới chất lượng, 
sau đó sẽ cải tạo và thay thế dần giống cũ. Đề 
cây ăn quả sớm trỞ thành mặt hàng chủ lực cần 
phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại, đưa 
giông mới và chuyển giao khoa học, công 
nghệ để có diện tích cam 1.500 ha, nhãn 1.500 
ha trong những năm tới. 

Ngoài ra, cây quế ở Văn Chấn cũng đang 
phát triển mạnh và là cây được đồng bào trồng 
từ lâu đời, nên khá nổi tiếng. Đầu tư trồng quế 
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có nhiều mặt lợi vừa có giá trị kinh tẾ cao, vừa 
góp phần trồng rừng bảo vệ môi trường sinh 
thái, thích hợp với đất dốc, đất xấu. Hiện nay, 
sản phẩm quế Yên Bái đã có mặt ở thị trường 
Đài Loan, Mỹ, Tây Âu. Tuy vậy, trong kinh tế 
thị trường hiện nay, khâu chế biến để có sản 
phẩm hàng hóa có chỗ đứng trên thương 
trường đang gặp nhiều khó khăn, do yêu cầu 
chất lượng rất cao của thị trường tiêu thụ. 

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng 
đã tăng đáng kể, độ che phủ rừng đạt 45% 
(tăng 12% so với năm 2000). Hiện tại trên địa 
bàn huyện có 15.000 ha rừng nguyên liệu. 
Nhìn chung rừng Văn Chấn rất đa dạng, bên 
cạnh rừng trồng mới vẫn còn cánh rừng 
nguyên sinh rất thích hợp phát triển du lịch 
sinh thái. 

Chăn nuôi ở Văn Chấn cũng phát triển khá, 
đàn trâu bò hiện có 21.342 con năm 2004, 
ước đạt 23.000 con năm 2005; đàn lợn có 
60.000 con năm 2004, ước đạt 62.500 con 
năm 2005. Các dự án nuôi lợn hướng nạc và 
siêu nạc được triên khai, bước đầu đem lại 
hiệu quả thiết thực. Nghề nuôi cá ruộng được 
phục hồi, có 300 ha diện tích nuôi cá ruộng 
theo mô hình thâm canh lúa - cá hằng năm. 
Đáng chú ý ÿ là một số hộ có vốn và kỹ thuật đã 
làm giàu bằng nghề nuôi ba ba, nhất là ba ba 
gai đê bán con giống và chuyên giao kỹ thuật 
tới tận tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. 

Giá trị tông sản lượng công nghiệp năm 
2004 đạt 92 tỉ đồng, năm 2005 ước đạt 100 tỉ 
đồng (công nghiệp quốc doanh đạt 47 tỉ đồng, 
công nghiệp ngoài quôc doanh đạt 53 tỉ đồng). 
Kết cấu hạ tầng của huyện được đầu tư xây 
dựng tương đối toàn diện: giao thông, thủy lợi, 
đường, điện, trụ sở, trường học và các công 
trình khác. Đường ô tô từ huyện đã đến tất cả 
các trung tâm xã, hệ thống kênh mương nội 
đồng được bê tông hóa, 29 xã có điện lưới 
quốc gia, 28 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn 
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hóa; 87% số phòng học được xây kiên cố, 
100% xã có điện thoại. 

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, hàng 
hóa lưu thông trên địa bàn huyện thuận lợi, 
bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu phục vụ cho sản 
xuất và đời sống của nhân dân. Một số mặt 
hàng thiết yếu được trợ giá, trợ cước cho vùng 
cao. Hệ thống chợ nông thôn được tiếp tục đầu 
tư xây dựng, nâng cấp đi vào hoạt động có 
hiệu quả. 

Trong lĩnh vực hoạt động tài chính, thu 
ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán 
tỉnh giao, chi ngân sách và thực hành tiết kiệm 
chỉ tiêu bảo đâm đúng luật. Hoạt động tín 
dụng - ngân hàng đáp ứng được nhu cầu về 
vốn cho phát triển kinh tế - xã hội, cho các 
chương trình, dự án, có các đối tượng vay vốn 
để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. 
Đáng chú ý là các thành phần kinh tế được 
khuyến khích phát triển. Trong 5 năm qua, 
Văn Chấn đã thành lập mới được 22 hợp tác 
xã, đưa tổng số lên 42 hợp tác xã. 

Bên cạnh những mặt mạnh và những thành 
tựu đã đạt được trong thời gian qua, Văn Chấn 
vẫn còn một số hạn chế: 1 - Trong lĩnh vực 
nông lâm nghiệp chưa phát huy được hết tiềm 
năng thế mạnh; chất lượng hàng hóa chưa Ca, 
sức cạnh tranh trên thị trường. còn yếu. 
2~- Trong xây dựng kết cấu hạ tầng còn tư 
tưởng ỷ lại, trông chờ sự đầu tư của Nhà nước, 
chưa tích cực huy động đóng góp của nhân 
dân. 3 - Vốn đầu tư sản xuất kinh doanh nói 
chung và của các thành phần kinh tế vẫn còn 
thiếu. 4 - Đời sống của một bộ phận dân cư 
còn gặp nhiều khó khăn, sự phân hóa giàu 
nghèo, khoảng cách thu nhập giữa các vùng 
còn lớn. 

Trong những năm tới (giai đoạn 2006 - 
2010), huyện xác định phương. hướng tập 
trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị 
vững mạnh, tăng cường củng cố an ninh quốc 
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phòng; tiếp tục đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, có 
bước đột phá, tạo ra sự phát triển kinh tế 
nhanh, hiệu quả và vững chắc; tăng trưởng 
kinh tế gắn với cải thiện nâng cao đời sống 
nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội 
và bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Các mục 
tiêu phần đấu như sau: tốc độ tăng trưởng bình 
quân 12,5%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2010 
là: nông nghiệp 36%, công nghiệp - xây dựng 
37%, thương mại - dịch vụ 27%; thu nhập binh 
quân đầu người 9,0 triệu đồng/năm; nâng cấp 
đường giao thông liên thôn - xã bằng cấp phối 
hoặc nhựa là 80%; hoàn thành kiên cố hóa 
trường học, trạm y tế, trụ sở xã; tỷ lệ tăng dân 
số là 1,1%. Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2010 
sản lượng lương thực đạt 53.000 tấn, chè búp 
tươi 35.000 tấn, cây ăn quả 20.000 tấn; tổng 
đàn trâu bò 29.000 con, đàn lợn 75.000 con, 
trồng mới 20.000 ha rừng, nâng độ che phủ 
rừng 52%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 400 
tỉ đồng... Để thực hiện được các mục tiêu trên, 
huyện xác định cần tập trung thực hiện mấy 
giải pháp sau: 

1 ~ Phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn 
huyện theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tạo 
nhiều sản phẩm cho xã hội. 

Trong thời gian tới, huyện đây mạnh ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản 
xuất. Đưa những giống cây trồng, vật nuôi có 
hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất thử nghiệm 
và nếu có hiệu quả sẽ nhân rộng trên địa bàn 
huyện. Ỡ miền núi, muốn phát triển nông 
nghiệp, yếu tố quan trọng là phải có nước, nên 
cần đầu tư xây dựng | một số công trình thủy lợi 
vừa và nhỏ, cung cấp nước đê sản xuất, khai 
hoang tăng diện tích ở những nơi có điều kiện: 
tăng diện tích I vụ lên 2 vụ ở vùng cao, tăng 
2 vụ lên 3 vụ ở vùng thấp. Coi trọng việc thực 
hiện quy trình canh tác bền vững trên đất dốc, 
giảm diện tích lúa nương chuyên sang diện 
tích ruộng thâm canh ổn định. 
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Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
trên địa bàn huyện cần tập trung xây dựng các 
vùng kinh tế với cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
thích hợp, nhất là sử dụng các giống mới đem 
lại hiệu quả kinh tế cao. Chuyển những diện 
tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây công 
nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu với phương 
châm đa dạng hóa cây trông, vật nuôi. Lựa 
chọn những giống lợn siêu nạc, bò lai sin, cá 
rô phi đơn tính, cá chim trắng... Kiên quyết bỏ 
các giống cũ có năng suất và hiệu quả kinh tế 
thấp. Giống mới đem lại năng suất cao, nhưng 
muốn có sản phẩm hàng hóa phải đặc biệt chú 
trọng đến chất lượng. Hơn nữa muốn bảo đảm 
sự phát triển ổn định phải chủ động được 
giống mới, nhất là giống lúa. 

Cùng với phát triên cây lương thực, cây 
công nghiệp, cây. ăn quả, chăn nuôi, huyện cần 
COI trọng phát triên lâm nghiệp. Do vậy, huyện 
tạo điều kiện để bà con không những lấy ngắn 
nuôi dài mà còn làm giàu bằng nghề rừng trên 
cơ sở bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, 
trồng rừng kinh tế gắn với rừng phòng hộ. Phát 
triển mạnh lâm nghiệp góp phần bảo vệ môi 
trường, đạo nguồn nước, phát triển du lịch sinh 
thái nhằm khai thác tốt tiềm năng thế mạnh 
của địa phương. 

2 ~ Phát triển công nghiệp chế biến nông 
lâm sản, tiểu thủ công nghiệp nhằm khai thác 
tiêm năng thế mạnh đất rừng và nghê rừng. 

Hiện nay, ở Văn Chấn nhiều sản phẩm như 
chè, nhãn, hàng nông sản đang có nhu cầu chế 
biến để nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế. 
Chỉ có các nhà máy lớn mới giải quyết được 
đầu ra cho hộ nông dân một cách ổn định khi 
đến vụ thu hoạch. Thực tế cho thấy sản phẩm 
qua chế biến, giá trị hàng hóa được nâng cao 
làm tăng thu nhập của người lao động góp 
phần xóa đói, giảm nghèo. Ngay trên địa bàn 
huyện đã có 13 nhà máy chè lớn nhỏ, song vẫn 
còn thiếu nhà mây chế biến lớn, công nghệ 
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hiện đại, đồng thời sản phẩm có thương hiệu 
trên thị trường để tăng khả năng cạnh tranh. 
Chắng hạn, chè Ô-Long, sản phẩm của Nhà 
máy chè Đài Loan, là một phương thức liên 
doanh, liên kết trong chế biến chè cần được 
khuyến khích. 

Ngoài ra, Văn Chấn còn có nhãn đến vụ thu 
hoạch sản phẩm cũng bị ứ đọng, vì cung lớn 
hơn cầu. Nếu xây dựng nhà máy chế biến hoa 
quả trên địa bàn thì phải tính hiệu quả, vì nhãn 
không phải năm nào cũng ổn định, năm được 
năm mất nên phải có các sản phẩm khác như 
cam, quýt, dứa, vải... đê nhà máy hoạt động. 
Cần khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa các nhà 
đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm khai 
thác các tiềm năng tăng trưởng kinh tế trên địa 
bàn. Sắp tới huyện sẽ xây dựng nhà máy ván 
ép để tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp trên địa 
bàn. Cùng với vốn của Nhà nước xây dựng các 
nhà máy thủy điện An Lương, Trần Phú, Sơn 
Thịnh... đáp ứng điện cho phát triển kinh tế - 
xã hội. 

3 — Phát triển thương mại, dịch vụ và du 
lịch trên địa bàn huyện nhằm góp phân lưu 
thông hàng hóa, tạo nguôn thu cho ngân sách. 

Khi sản xuất phát triên đề duy trì và có nhịp 
độ phát triển cao hơn cần vai trò lưu thông 
hàng hóa. Đây chính là vai trò của thương mại 
và dịch vụ. Đường giao thông có vai trò quan 
trọng trong việc giảm chi phí vận chuyển hàng 
hóa, bởi vậy nó không những phục vụ cho sản 
xuất, mà còn thúc đây thương mại và dịch vụ 
phát triển. Thực tế cho thấy ở Văn Chấn cũng 
như các huyện miền núi khác, giao thông phát 
triên đến đâu thì sản xuất hàng hóa phát triển 
mạnh đến đó. 

Hiện nay, Văn Chấn có sản phẩm nông sản 
hàng hóa, cây công nghiệp, cây ăn quả... khá 
phong phú, nhưng dư thừa rất nhiều so với sức 
tiêu thụ của người dân trên địa bàn. Hơn nữa, 
địa bàn huyện rộng, đi lại gặp nhiều khó khăn, 
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nên muốn tiêu thụ được sản phẩm cần hình 
thành các trung tâm thương mại cụm, vùng. 
Các trung tâm này có trách nhiệm thu gom sản 
phâm hàng hóa đê cung cấp cho các thị trường 
xa. Hiện tại, đã có những mô hình kết hợp sản 
xuất với thương mại dịch vụ tốt như Hợp tác 
xã dịch vụ nông nghiệp Phù Nham thu gom 
hàng trong vùng, đưa gạo, ngô về tận Hà Nội. 

Cùng với phát triển thương mại và dịch vụ, 
huyện cần phát triển du lịch để tăng nguồn thu 
cho ngân sách. Văn Chấn có nhiều thắng cảnh 
đẹp như hang, động, suối nước nóng, cây chè 
cổ thụ Suối Giàng có từ 300 đến 400 tuổi, du 
lịch sinh thái Bản Hốc, Bản Bon. Văn Chấn 
cũng là nơi bảo tồn và phát huy được những 
nét đặc sắc về văn hóa dân tộc Thái, Mường 
vùng Tây Bắc. Nếu được quan tâm đầu tư hơn 
nữa, đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn. Do địa 
hình bị chia cắt bởi các dãy núi cao nên có 
nhiều tiểu vùng khí hậu và có những vùng 
thành các điểm du lịch sinh thái và nghỉ mát về 
mùa hè như Suối Giàng. Du khách được ngắm 
cảnh núi rừng hùng vĩ và thưởng thức âm thực 
của cộng đồng các dân tộc, nét văn hóa riêng 
có của Tây Bắc. 

4 — Phát triên kinh tế hộ, kinh tế trang trại, 
kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn 
huyện. 

Trong những năm qua, kinh tế hộ và kinh tế 
trang trại ở Văn Chấn được các cấp ủy, chính 
quyền các cấp chú ý phát triển. Bởi vì hai loại 
hình kinh tế này hiện đang đóng góp có hiệu 
quả cho việc phát triển sản xuất hàng hóa ở 
địa phương. Thực tế đã có nhiều mô hình 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Làm thế nào 
để kinh tế hộ và kinh tế trang trại phát triển 
nhanh trong khi khó khăn trong kinh doanh 
không phải là ít, như thiếu vốn, giải quyết đầu 
vào và đầu ra. Cần tạo môi trường kinh doanh 
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ÔI đã nghỉ hưu, nhưng 

vẫn được lớp cán bộ xã 

(quê tôi) rất quý mến. 
Điều đó làm tôi rất cảm động. 
Vừa rôi, các đông chí có gửi 
cho tôi bản dự thảo Báo cáo 
chính trị sẽ trình trước đại 
hội đẳng bộ xã nhiệm kỳ 23 
(2005 - 2010) và nhờ tôi góp ý 
kiến, sửa chữa. 

Với tất cả tình yêu quê 
hương và tỉnh thần trách 
nhiệm đối với lớp cán bộ trẻ 
của xã, tôi đã đọc ngấu nghiến 
bản Báo cáo chính trị đó suốt 
đêm. Tôi mừng khôn xiết vì 
quê tôi trong 5 năm qua dưới 
sự lãnh đạo của đang bộ xã đã 
đạt được những thành tựu khá 
lớn. Chỉ xin nêu một số dẫn 
chứng tiêu biêu nhất để chứng 
minh: Tông giá trị sản xuất, 
kinh doanh năm 2004 đạt 
hàng trăm tỉ đông. Số hộ giàu 
chiếm 50%, hộ khá 30%, hộ 
trung binh 20%, không có hộ 
nghèeo, đói. Các tệ nạn xã hội 
như nghiện hút, cỡ bạc, trộm 
cắp và các hiện tượng tiêu cực 
khác được xếp ở hàng thấp 
nhất của huyện và của cả tỉnh. 
Đẳng bộ xã 5 năm liền được 
công nhận là đang bộ trong 


Số 18 (tháng 9 năm 2005) 


Sinh họat tư tưởng 


GIANG LAM 


sạch, vững mạnh. 90% số 
đàng viên trong đàng bộ được 
xếp loại mội... 

Vị đã gọi điện trước, nên 
buôi tiếp tôi có mặt cả ba 
đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt của xã (Bí thư đẳng ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 
Thường trực đảng ủy). Để 
tranh thủ thời gian, tôi vào đề 
luôn: "Minh (tôi thường xưng 
hô thân mật như vậy với các 
đồng chí cán bộ xã) đã đọc kỹ 
bản Báo cáo chính trị. Điều 
trước tiên cần khăng định là 
các đồng chí chuẩn bị rất tốt. 
Kết cấu của bản báo cáo như 
vậy là hợp lý. Phân đánh giá 
những thiếu sót, tôn tại viết rất 
thẳng thắn, nghiêm túc. 
Phương hướng và các chỉ tiêu 
phân đấu cho nhiệm kỳ mới 
bám rất sát thực tiễn nên chắc 
chăn tính khả thi sẽ cao. Cách 
viết ngắn, gọn, xúc tích..." 

Tôi cũng tâm sự thật với 
các đồng chí cán bộ xã: "Mình 
tâm đắc nhất hai vấn đề trong 
bản Báo cáo chính trị lần này. 
Đó là việc các đồng chí xác 
định rất cụ thể tiêu chuẩn của 
đội ngũ cán bộ xã (nhất là cán 
bộ chủ chốt) và việc định kỳ 
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tổ chức các buổi sinh hoạt để 
quần chúng tham gia ý kiến 
xây dựng Đảng". Tôi đề nghị 
các đồng chí giải thích rõ 
thêm về hai vấn đề đó. Đồng 
chí Bí thư đàng ủy nói luôn: 
"Đấy cũng là hai vấn đề mới 
trong nhiệm kỳ này. Bọn em 
đã cân nhắc mãi, sau đó quyết 
định phải đưa vào Báo cáo 
chính trị và Nghị quyết của 
đại hội. Vấn đề thứ nhất chính 
là sự cụ thể hóa tiêu chuẩn 
đức, tài đối với cán bộ xã, 
nhất là cán bộ chủ chốt. Đó 
là: l — Dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm. 
2 —- Miệng nói, tay làm, chân 
bước. 3 — Không bắt nạt dân. 
4 - Không ăn cắp của dân". 
Thế rồi, đồng chí thuyết trình 
tường tận từng điểm một :"Là 
anh cán bộ xã phải dám nghĩ 
tức là phải mạnh dạn tìm cách 
làm cho dân giàu, xã mạnh, 
tim cách xây dựng cho được 
một nếp sông văn minh của 
cộng đồng dân cư trong bối 
cảnh tốc độ đô thị hóa của xã 
rất nhanh, tìm cách làm sao để 
dân ngày càng tin vào sự lãnh 
đạo của cấp ủy và sự quản lý, 
điều hành của chính quyền... 
Dám nghĩ là dám đề xuất 
những chủ trương, phương 
hướng mới nhưng lại phải đím 
nói, dám làm. tức là dám đầu 
tranh (thậm chí cả với cấp 
trên) để bảo vệ quan điểm của 
minh. Thí dụ, trong nhiệm kỳ 
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vừa qua, do tốc độ đô thị hóa 
rất nhanh, đất sản xuất nông 
nghiệp bị thu hẹp, xã quyết 
định phải đối mới cơ cấu kinh 
tế nói chung và cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp nói riêng. Trong 
cơ cầu kinh tế, xã mạnh dạn 
đưa thương mại, dịch vụ lên 
hàng đầu (70%) rồi đến tiểu 
thủ công nghiệp (20%) và 
cuối cùng là nông nghiệp 
(10%). Chủ trương này lúc 
đầu không được huyện đồng 
tình ủng hộ, nhưng xã vân 
mạnh dạn bảo vệ quan điểm 
của mình và mạnh dạn làm 
thử. Sau đó, thực tiễn đã 
chứng minh quan điểm của xã 
là đúng. Như vậy, cùng với 
việc dâm nghĩ, cán bộ xã lại 
phải dám nói, dám làm. Dám 
làm phải đi đôi với biết làm thì 
xác suất thất bại mới thấp. 
Cuối cùng, đã dám làm thi 
phải dám chịu trách nhiệm, 
nếu thất bại phải nhận lỗi về 
mình, không được đồ lỗi cho 
khách quan, hoặc đồ lỗi cho 
người khác”. Uống một ngụm 
nước rồi đông chí Bí thư say 
sưa nói tiếp: "Cán bộ xã hằng 
ngày phải tiếp xúc với dân. Vì 
thế, mọi lời nói, cử chỉ, hành 
vi của họ đều chịu sự giám sát 
của dân. Muốn được dân tin 


thì người cân bộ đã nói là phải 


làm (miệng nói, tay làm, chân 
bước); nói thế nào, làm thế Ấy; 
không thê nói một đăng, làm 
một nẻo. Cái chức của anh cần 
bộ xã không lớn. Nhưng đã có 
chức là có quyền và kèm theo 


38 


đó là có lợi lộc. Nếu người cán 
bộ xã không rèn luyện tốt thì 
rất dễ dẫn đến tình trạng lợi 
dụng chức, quyền để bắt nạt 
dân (mất dân chủ), xà xẻo 
công quỹ, thu lợi bất chính 
cho cá nhân mình... Vì thế bọn 
em kiên quyết phải nêu rõ 
thêm hai yêu câu nữa là không 
được bất nạt dân, không được 
ăn cắp của dân. " 

Đồng chí Bí thư lại nói 
tiếp: "Xác định tiêu chuẩn là 
phải rõ ràng, cụ thể đến từng 
loại cán bộ, từng cấp cán bộ, 
thậm chí từng chức danh cán 
bộ, không nên nói một cách 
chung chung, trừu tượng. Nếu 
cán bộ xã đạt được bốn tiêu 
chuẩn nêu trên tức là có đủ 
đức, đủ tài chắc chắn sẽ được 
quân chúng ủng hộ. Và, muốn 
đạt được điều đó, ngoài sự nỗ 
lực phấn đấu của bản thân 
người cán bộ, cấp ủy lại phải 
nghĩ tới vấn đề thứ hai là định 
kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt 
để quân chúng tham gia góp ý 
xây dựng đảng. Bọn em xác 
định: chi bộ ba tháng một lần, 
đảng bộ sáu tháng một lần. 
Nếu việc làm này đi vào nền 
nếp sẽ có mấy cái lợi: Thứ 
nhất, Đảng sẽ gần dân hơn. 
Thứ hai, qua ý kiến đóng ØÓp 
của dân, câp ủy sẽ thấy rõ hơn 
những mặt mạnh và những 
mặt còn hạn chế trong công 
tác lãnh đạo của mình, thấy 
rõ hơn thực trạng đội ngũ 
đang viên... 

Tiếp theo ý kiến của đồng 
chí Bí thư là ý kiến của đông 
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chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
và đông chí Thường trực đẳng 
ủy. Họ khẳng định và bố sung 
thêm một số điều mà đồng chí 
Bí thư đã trình bày. Một lần 
nữa tôi lại vui và xúc động vi 
thấy đội ngũ cán bộ quê mình 
trưởng thành nhanh quá. 

Hôm tiến hành đại hội 
chính thức, tôi lại được xã mời 
về dự. Có thể nói là đại hội đã 
thành công tốt đẹp: cấp trên 
đánh giá cao; các ý kiến phát 
biểu rất xây dựng và tâm 
huyết; nghị quyết đại hội được 
thông qua với 100% số đại 
biểu tán thành, ủng hộ; các 
đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt trong nhiệm kỳ 22 đều 
tái đắc cử vào Ban chấp hành 
đảng bộ nhiệm kỳ 23 (2005 - 
2010). 

Để kết thúc bài viết, tôi xin 
trích nguyên văn ý kiến phát 
biểu của một đồng chí cán bộ 
cách mạng lão thành với 65 
tuổi đảng về hai vấn đề mà tôi 
đã đề cập ở trên: "Nhiệm kỳ 
vừa qua, về cơ bản đội ngũ 
cán bộ xã ta (nhất là các đồng 
chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt) 
đã đạt được bốn yêu cầu mà 
bản Báo cáo chính trị đề ra. 
Nếu trong nhiệm kỳ này các 
đồng chí lại phần đầu đạt được 
xuất sắc bốn yêu cầu đồ thì 
nhân dân sẽ lập miếu thờ 
sống các đồng chí". Cả hội 
trường võ tay hoan hô nhiệt 
liệt. Thế mới biết làm cán bộ 
xã mà được dân tin, dân phục, 
dân yêu thi thật là hạnh 
phúc. 
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TIẾP TUC THỰC HIỆN CHÍNH SâCH 
DÂN SỐ - Kể HORCH Hóñ Giñ ĐÌNH 
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ẤN số là một trong những yếu tố quyết 
ID; sự phát triển bền vững của đất 

nước. Sự khẳng định này dựa trên cơ 
sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của các 
yếu tố. đối với sự phát triên bền vững, trong đó 
dân Số, tài nguyên, môi trường là ba yếu tố 
quyết định sự phát triển bền vững. Giữa dân số 
và phát triển có mối quan hệ khăng khít với 
nhau, ràng buộc, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. 
Muốn tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội 
phải dựa vào yếu tố cơ bản là nguôn nhân lực, 
mà nguồn nhân lực lại gắn liền với sự biến đổi 
dân số về cả số lượng và chất lượng, đông thời 
sự biến đối dân số còn thúc đấy quá trình phát 
triển nguồn nhân lực. 

Cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia 
khác, chương trình mục tiêu quốc gia dân số - 
kế hoạch hóa gia đình đã có những đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Sau 32 năm 
(1960 - 1992) dân số nước ta đã tăng gấp 
2,3 lần. Mức giảm sinh trung bình mỗi năm chỉ 
giảm được 0,45 (so sánh với các nước như 
Thái Lan, Hàn Quốc đã giảm số con trung bình 
từ 6 con xuống khoảng 2 con trong vòng 20 năm 
thì kết quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình của nước ta trong 32 năm là quá thấp). 
Nhưng chỉ trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 
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Trung ương 4, khóa VII, tỷ lệ sinh giảm rất 
nhanh, trung bình mỗi năm giảm được 1%. 
Mục tiêu đạt mức sinh thay thế vào năm 2015 
thì vào khoảng năm 2005 - 2007 chúng ta SẼ 
đạt được, sớm hơn gần 10 năm so với mục tiêu 
đề ra như chiến lược dân số, giai đoạn 2001 - 
2010. Quy mô dân số vào năm 2002 theo mục 
tiêu của Nghị quyết Trung ương 4, khóa VII là 
khoảng 85,2 triệu người thì thực tế năm 2002 
quy mô dân số nước ta là 79,7 triệu người 
(giảm 5,5 triệu người so với mục tiêu đề ra). 
Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 
(1-4-1999), đáng lẽ dân số Việt Nam là 80 triệu 
dân vào năm 1999 thi đã chậm lại vào 
năm 2002 (lui lại được 3 năm), con số 100 triệu 
dân dự báo đạt vào năm 2010 sẽ chậm lại vào 
năm 2025 (lui lại được 15 năm). Theo số liệu - 
của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ phát triển dân số 
năm 2002 là 1,32%. 

Kết quả của chương trình dân số đã góp 
phân đáng kể vào việc xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao chất lượng Cuộc sống, đây mạnh 
phát triên. kinh tế — xã hội và tăng tông sản 
phẩm quốc nội bình quân đầu người ' hằng năm. 
Trong giai đoạn 1991 - 2000, tống sản phâm 


* Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em 
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trong nước tăng liên tục qua các năm với tốc độ 
tăng bình quân mỗi năm 7, 50%. Đến năm 2000 
tông sản phẩm trong nước gấp 2,07 lần năm 
I990, đạt và vượt mục tiêu tổng quát đề ra cho 
chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 
gial đoạn [991 - 2000 là tông sản phẩm trong 
nước gập 2 lần. Tỷ y lệ tăng dân số giảm rất 
nhanh và đạt mức tăng 1,7% mỗi năm và do đó, 
tỷ lệ tăng GDP bình quân đầu người cao nhất 
trong ba thập kỷ qua là 5,86% bình quân mỗi 
năm. Như vậy, chúng ta thấy trong thập kỷ 90, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của 
Việt Nam vào khoảng 7,56% nhưng nều tỷ lệ 
tăng dân số không giảm xuống mức l,7% mà 
văn tăng ở mức 2,4 - 2,5% như những năm đầu 
thập kỷ 80 của thế kỷ XX thì tỷ lệ tăng GDP 
bình quân đầu người mỗi năm sẽ giảm l%. Vì 
vậy, việc thực hiện thành công mục tiêu của 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình 
trong những năm 90 của thế kỷ XX đã góp 
phần làm tăng GDP bình quân đầu người l% 
mỗi năm. 

Không những kết quả của chương trình góp 
phân tăng GDP bình quân đầu người mà còn 
tiết kiệm chỉ tiêu dịch vụ xã hội, tăng SỐ lượng 
người gái độ tuổi lao động, tạo ra cơ cầu dân 
số vàng”. Ty lệ dân số phụ thuộc đã giảm đi 
đáng kể từ 98% năm 1979, xuống còn 86% 
năm I989, 70% năm 1999, 61% năm 2003, tức 
là cứ 100 người trong độ tuôi lao động từ 
I5 đến 64 tuôi chỉ còn phải nuôi 6l người ăn 
theo thay cho con số 98 người của năm 1979, 
Hiện nay, cơ cấu dân số đang ở giai đoạn vàng 
(cấu trúc dân số trong độ tuôi lao động ở mức 
cao, tý lệ dân SỐ phụ thuộc giảm, số trẻ em 
giảm dàn và tỷ lệ người già chưa tăng cao) tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc phát triên kinh tế - 
xa hội. 

Có thê khăng định, Việt Nam đã khống 
chế thành công tốc độ gia tăng dân số nhanh, 
bước đầu kiêm soát được việc gia tăng quy 
mô đân số và nếu tiếp tục duy trì, chúng ta sẽ 
có khả năng đạt được mức sinh thay thế 
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(trung bình mỗi cặp vợ chồng sinh 2 con) vào 
năm 2005 - 2007, sớm hơn gần l0 năm so với 
mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4, khóa VII 
đã đề ra. Quy mô dân số sẽ ôn định ở mức 
khoảng II5 - 120 triệu người vào giữa thế 
kỷ XXI, tránh sinh được vài chục triệu người. 
Đây là những con số có ý nghĩa rất lớn, vì như 
vậy với số sinh tránh được, hăng năm chúng ta 
đã tiết kiệm được một nguồn lực đáng kê đáng 
lẽ phải đầu tư cho các vần đề giáo dục, y tẾ, xã 
hội chì dùng › cho số công dân mới sinh. Điều đó 
đã gÓP phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất 
lượng cuộc sống. cho nhân dân; góp phân đưa 
đất nước phát triên nhanh và bèn vững. Kết quả 
đó đã được Liên hợp quốc công nhận bằng VIỆC 
trao tặng Giải thưởng về công tác Dân số năm 
[999 cho Việt Nam. 

Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện và kết 
quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 
trong thời gian qua, chúng ta có thể rút ra 
nhưng bài học kinh nghiệm sau: 

+ Nhận thức đúng vị trí của công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình trong chiến lược 
phát triển đất nước; giải quyết vấn đề dân số 
vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chiến lược lâu 
dài để phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời 
sóng nhân dân, chính sách đề ra phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân và thực sự đem lại 
lợi ích kinh tế, tỉnh thần và sức khỏe cho mỗi 
cả nhân, gia đình và xã hội nên đã được nhân 
dân đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện. 

+ Sự cam kết của cấp uy và chính quyền các 
cấp là điều kiện tiên quyết bao đam sự thành 
công của công tác dân số. 

+ Có tô chức bộ máy chuyên trách đủ mạnh 
và được bồ trí đến tận thôn, ấp, bản, làng và tổ 
dân phố. | 

+ Thực hiện tốt việc xã hội hóa và huy động 
được toàn xã hội tham gia công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình. 

+ Các giải pháp được thực hiện một cách 
đồng bộ, trong đó đặc biệt chú ý đến giải pháp 
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cơ bản là vận động, tuyên truyền và giáo dục 
gắn liền với đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
đến tận người dân để nâng cao nhận thức, sự 
hiểu biết và chuyển đối hành vi thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình. 

+ Tăng mạnh đầu tư cho công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia đình và có cơ chế quản lý, sử 
dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. 

Tuy nhiên, do sớm chủ quan, thỏa mãn, dẫn 
đến buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình, từ năm 2003, tỷ lệ 
phát triển dân số đã tăng trở lại, đặt chúng ta 
trước nguy cơ những thành quả bước đầu đạt 
được sẽ bị phá vỡ. Theo số liệu công bố của 
Tổng cục Thống kê, tỷ lệ phát triển dân số năm 
2003 là 1,47%, năm 2004 là I,4%. 

Khắc phục những hạn chế tình hình thực 
hiện công tác dân số trong thời gian. qua, 
Bộ Chính trị đã ban hanh Nghị quyết SỐ 
47-NQ/TW ngày 22-3-2005 “Về tiếp. tục đây 
mạnh thực hiện chính sách dân số và kế 
hoạch hóa gia đình”. Để triển khai thực hiện 
Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong thời gian 
tới, chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ 
sau: 

Thứ nhất, tăng cường chỉ đạo thực hiện 
chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình của 
các cấp, các ngành. 

Tổ chức quán triệt Nghị quyết 47-NQ/TW 
của Bộ Chính trị trong bộ máy chính quyền từ 
trung ương đến cơ sở nhăm làm cho cán bộ, 
công chức, viên chức và toan dân nhận thức sâu 
sắc quan điểm của Đảng về công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình. Tiến hành kiểm điểm, đánh 
giá tình hình thực hiện chính sách, tình hinh 
thực hiện các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia 
đình trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của các 
địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó xây dựng 
chương trinh, kế hoạch cụ thê của từng địa 
phương, đơn vị nhăm khắc phục những yếu 
kém, bát Cập, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và 
biện pháp thực hiện cho 5 năm tới và những 
giai đoạn tiếp theo; kiến quyết chỉ đạo đạt được 
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các mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình đã 
đề ra. 

Cụ thê hóa việc thực hiện mục tiêu chính 
sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong công 
tác thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ; coi 
đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thị đua, 
khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân. 
Cán bộ, công chức phải gương mẫu thực hiện, 
tích cực vận động gia đình và toàn dân thực 
hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước vi phạm chính sách dân số - 
kế hoạch hóa gia đình. 

Thực hiện phân công trách nhiệm, công việc 
và chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị 
tham gia thực hiện công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình, đồng thời quy định rõ nội dung và 
nguyên tắc phối hợp giữa các cấp, các cơ quan, 
ngành, đoàn thể nhằm triển khai đồng bộ kế 
hoạch hoạt động đề ra. Định kỳ kiểm tra, đánh 
giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, 
đơn vị. 

Thứ hai, đây mạnh công tác tuyên truyên, 
vận động và giáo dục toàn dân thực hiện chính 
sách dân số — kế hoạch hóa gia đình. 

Hoạt động tuyên truyền, vận động phải sâu 
sát, cụ thê, phù hợp với từng đối tượng, phù 
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa 
của từng vùng, trong đó tập trung ở những vùng 
đông dân mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao 
và vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; 
vận động những gia đình đã có hai con trở lên 
không sinh thêm con. Đôi mới nội dung và 
hình thức tuyên truyền, vận động: đồng thời với 
tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình, cần chú ý tuyên truyền về 
nghĩa vụ của mỗi cá nhân, gia đình đối với đất 
nước; coi việc dừng ở hai con để nuôi dạy cho 
tốt là nghĩa vụ của mọi người dân góp phần 
vươn lên thoát khỏi đói nghèo, thực hiện dân 
giàu, nước mạnh. Cùng với việc cung cấp 
thông tin, kiến thức cần chú ý đưa nội dung 
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tuyên truyền, vận động vào các sinh hoạt văn 
hóa, văn nghệ tại cộng đông phù hợp với văn 
hóa, phong tục, tập quán của địa phương. 

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, vận động của các cộng tác viên dân sô, 
gia đình và trẻ em, cần chú trọng vận động cán 
bộ các ngành, đoàn thể, các chức sắc tôn giáo, 
những người có uy tín trong cộng đồng và trong 
các lĩnh vực văn hóa, khoa học, thể dục thể 
thao... tham gia tuyên truyền vận động thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình; vận động người cao 
tuổi nhắc nhở con cháu và thường xuyên nêu 
gương những đơn vị, dòng họ và gia đình 
thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa 
gia đình. 

Phối hợp tốt các loại hình truyền thông để 
đưa công tác tuyên truyền, vận động đến từng 
người, từng gia đình. Chú trọng việc tuyên 
truyện, vận động trực tiếp, đồng thời tăng 
cường tuyên truyền, vận động qua các phương 
tiện thông tin đại chúng. Mỡ rộng và nâng cao 
hiệu quả chương trình giáo dục dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trong và 
ngoài nhà trường nhăm làm cho người chưa 
thành niên, thanh niên có hiểu biết, thái độ và 
hành vi tích cực về vấn đề này. 

Thứ ba, củng cô và kiện toàn tổ chức bộ 
máy và cán bộ dân số, gia đình và trẻ em 
các cấp. 

Khân trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ 
máy, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của cơ 
quan dân số, gia đình và trẻ em từ trung ương 
đến cơ sở; xây dựng chính sách, quy hoạch, đào 
tạo cán bộ nhăm nâng cao năng lực quản lý và 
điều hành chương trình cho đội ngũ cán bộ làm 
công tác này ở các cấp. Xác định rõ chức trách, 
nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên trách dân 
số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn 
và cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở 
thôn, xóm, bản, làng: có quy định cụ thể về 
chính sách, chế độ tuyến dụng, đào tạo nhăm 
ồn định và nâng cao năng lực tô chức thực hiện 
công tác dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở. 


Thực hiện việc mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, nâng cao mức phụ cấp cho cần bộ dân số, 
gia đình và trẻ em xã, phường, thị trần; mức bôi 
dưỡng cho cộng tác viên dân. SỐ, gia đình và trẻ 
em ở thôn, xóm, bản, làng gắn với kết quả thực 
hiện nhiệm vụ. 

Thứ tư, mở rộng và nâng cao chất lượng 
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức 
khỏe sinh sản. 

Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế 
làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế 
hoạch hóa gia đình, bảo đảm cung cấp dịch vụ 
an toàn, thuận tiện và chất lượng tốt cho người 
dân. Xây dựng và triển khai các mô hình cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế 
hoạch hóa gia đình phù hợp với từng vùng, 
từng nhóm đối tượng. Tổ chức các đội cung cấp 
dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 
đình lưu động đến các vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có 
mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao. Bảo đảm 
đủ các loại phương tiện tránh thai phục vụ nhu 
cầu thường xuyên và dự phòng tại kho hậu cần 
các cấp; quản lý chặt chẽ việc phân phối, sử 
dụng các phương tiện tránh thai miễn phí. Thực 
hiện các chiến dịch tuyên truyền, vận động 
lồng ghép với cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh 
sản, kế hoạch hóa gia đình đối với các vùng 
nông thôn, vùng đông dân có mức sinh cao, 
tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, vùng sâu, vùng xa và 
vùng đặc biệt khó khăn. Chú trọng việc cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế 
hoạch hóa gia đình phù hợp cho thanh niên, 
người chưa thành niên, đặc biệt là mở rộng mô 
hình cung cấp dịch vụ thân thiện cho các đối 
tượng này. 

Thứ năm, tăng cường đầu tư nguôn lực tài 
chính, cải tiến cơ chế quản lý công tác dân sỐ — 
kế hoạch hóa gia đình. 

Tăng mức đầu tư ngân sách trong nước, tích 
cực tranh thủ các nguôn viện trợ không hoàn lại 
và vốn vay với lãi suất ưu đãi của các tổ chức 
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quốc tế, chính phủ các nước, các tổ chức phi 
chính phủ và huy động sự đóng góp của nhân 
dân nhằm đạt mức đầu tư 0,6 USD/người/năm, 
đáp ứng đủ nhu câu về kinh phí cho thực hiện 
các mục tiêu chương trình dân số - kế hoạch 
hóa gia đình trong giai đoạn 2006 - 2010. 
Trong giai đoạn này, ngân sách nhà nước bảo 
đảm đáp ứng 80% nhu cầu vốn đầu tư, phần 
còn lại huy động từ các nguồn khác ở trong và 
ngoài nước. Xúc tiến mạnh mẽ các biện pháp 
huy động sự đóng góp kinh phí từ cộng đồng và 
người sử dụng, giảm tỷ lệ đầu tư từ ngân sách 
nhà nước trong những giai đoạn tiếp theo, theo 
hướng về lâu dài kinh phí chi cho công tác này 
chuyền dần sang cho người sử dụng dịch vụ tự 
chỉ trả. 

Tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo chương 
trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện phân cấp 
hợp lý giữa trung ương và địa phương, nâng cao 
hiệu quả phối hợp giữa các ngành, cơ quan, tổ 
chức tham gia công tác này. Nâng cao hiệu quả 
quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư cho chương 
trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. Áp dụng 
cơ chế quản lý đặc thù cho chương trình mục 
tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình theo hướng 
phân bổ công khai kinh phí với định mức rõ 
ràng, tương ứng với mục tiêu và các chỉ tiêu 
được giao, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, 
thanh quyết toán kinh phí theo kết quả thực 
hiện mục tiêu, chỉ tiêu. Tăng cường các hoạt 
động kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo đảm 
việc sử dụng các nguồn đầu tư đúng mục tiêu, 
có hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp 
tiêu cực, lãng phí. 

Thứ sáu, thực hiện đăng ký dân số, xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu và 


đây mạnh nghiên cứu khoa học vê dân sô — kê 


hoạch hóa gia đình. 

Tập trung hoàn thiện hệ thống thu thập, xử 
lý thông tin số liệu thống kê thường Xuyên về 
dân số - kế hoạch hóa gia đình kết hợp với tiến 
hành điều tra biến động dân số hằng năm 


Số 18 (tháng 9 năm 2005) 


bảo đảm cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ, tin 
cậy, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các cấp. 
Thực hiện việc đăng ký dân số, xây dựng cơ sở 
đữ liệu dân cư quốc gia, tiến tới xây dựng hệ cơ 
sở dữ liệu dân cư thống nhất sau năm 2010 
phục vụ yêu cầu quản lý hành chính, quản lý 
kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa 
học về dân số - kế hoạch hóa gia đình cung cấp 
những cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh 
giá, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt 
công tác này ở các cấp, các ngành. 

Thứ bảy, từng bước thực hiện chương trình 
nâng cao chất lượng dân số. 

Xây dựng và hoàn thiện các chính sách cụ 
thể về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ 
em, thiếu niên và người cao tuổi. Phát động 
phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, 
giữ vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại các 
cộng đồng dân cư; xây dựng và triển khai các 
chương trinh, dự án tăng cường thể lực của 
thanh thiếu niên. Từng bước triển khai các 
chương trình, dự án về tuyên truyền, tư vấn và 
kiêm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn; 
kiểm tra sức khỏe di truyền; triển khai chương 
trình phát hiện và điều trị sớm một số bệnh bẩm 
sinh của trẻ sơ sinh ngay sau đẻ; thực hiện có 
hiệu quả chương trình phòng chống suy dinh 
dưỡng trẻ em, nhất là đối với những địa phương 
có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao. Đẩy mạnh 
triên khai các chương trình giảm nghèo, 
phòng chống các tệ nạn xã hội và phòng chồng 
HIV/AIDS, xây dựng và nhân rộng các mô 
hình dịch vụ chăm sóc người già, phục hồi chức 
năng cho trẻ em và người khuyết tật. Triển khai 
các nghiên cứu, đánh giá về chất lượng dân số 
Việt Nam qua từng giai đoạn phục vụ cho chiến 
lược phát triển nguồn nhân lực đáp ú ứng yêu cầu 
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ưu 
tiên thực hiện các chương trình, dự án đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng 
Cuộc sống đối với nhân dân các dân tộc thiểu 
số, vùng nghèo, vùng khó khăn và các nhóm 

đối tượng thiệt thòi. 
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INEY quá trinh lãnh đạo cách mạng, 
Đảng và Nhà nước ta luôn coi dân số - kế 
hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan 
trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước. Ngay tử năm 1961, Chính phủ đã ban 
hành chỉ thị về sinh đẻ có hướng dẫn. Đây chính 
là thời điểm bắt đầu thực hiện cuộc vận động 
dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam. 
Nhưng sau đó, do chiến tranh ngày càng khốc 
liệt và mở rộng ra cả nước nên cuộc vận động 
này không được tiếp tục đẩy mạnh như ta mong 
muốn. 

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, trước sức ép mạnh mẽ của sự tăng 
dân số đột biến sau chiên tranh đối với đời sống 
kinh tế - xã hội đất nước, vấn đề dân số ngày 
càng bức xúc và trở thành mối quan tâm chung 
của toàn xã hội. Trong điều kiện đó, Đảng và 
Nhà nước ta đã kịp thời có những chỉ đạo sát 
sao công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
Trong Nghị quyết các Đại hội của Đảng, vấn đề 
dân số - kế hoạch hóa gia đình bao giờ cũng 
được đề cập một cách cụ thể và nhất quán, nhất 
là từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới 
đất nước. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương khóa VIi (14-1-1993) đã ra 
Nghị quyết về Chính sách dân số - kê hoạch hóa 
gia đình. Để triển khai Nghị quyết hội nghị này, 
Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy 
phạm pháp luật như: Chiến lược dân số - kế 
hoạch hóa gia đình đến năm 2000 (3-6-1993); 
Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư Trung ương về việc 
tiếp tục đấy mạnh công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình (6-3-1995); Chỉ thị 37 của 
Chính phủ (22-12-2000) về việc đẩy nhanh 
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thực hiện Chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia 
đình và Chiến lược dân số Việt Nam 2001 - 2010 
và định hướng đến 2020, Pháp lệnh dân số 
Việt Nam (1-5-2008). 

Với nhưng nghị quyết, văn bản quy phạm 
pháp luật nêu trên, có thể khăng đi định, 10 năm 
thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ tư, khóa VII là 10 năm Đẳng 
và Nhà nước ta chỉ đạo quyết liệt công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình và trong thực tiễn đời 
sống xã hội cuộc vận động thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình trở thành một phong trào sôi nổi, 
rộng khắp trong cả nước. Chúng ta đã thực hiện 
một cách đồng bộ và tổng thế các khía cạnh 
quan trọng của công tác dân số - kẽ hoạch hóa 
gia đình cả về quy mô dân số, cơ cấu dân số, 
chất lượng dân số và phân bổ dân cư. Trong đó, 
chúng ta đặc biệt quan tâm đầu tư để từng bước 
tiến tới một quy mô dân số ổn định. Quy mô dân 
số ốn định bao giờ cũng là mục tiêu của mọi 
quốc gia khi thực hiện chiến lược dân số - kế 
hoạch hóa gia đình và đó không chỉ là tiền đề 
căn bản để thực hiện tốt các khía cạnh cơ cấu 
dân số, chất lượng dân số và phân bổ dân cư 
của một quốc gia trong mỗi giai đoạn phát triển 
nhất định mà còn là một cơ sở quan trọng để 
hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
bền vững và lâu dài của mỗi quốc gia. 

Mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa VII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước 
và Quốc hội, công tác dân số - kế hoạch hoá gia 
đình của chúng ta đã thu được những kết quả 
vượt bậc. Tổng điều tra dân số ngày 1-4-1999 
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cho thấy dân số Việt Nam là 76,3 triệu người 
(con số dự kiến là khoảng 80 triệu người). 
Chính vi những thành tựu vượt bậc trong linh vực 
dân số - kế hoạch hóa gia đình nên năm 1999, 
Việt Nam đã được Liên hợp quốc trao giải 
thưởng về công tác dân số. 

Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999 cho 
thấy, tốc độ tăng dân số ở nước ta đã từng bước 
được kiềm chế, và tiếp đó, đến năm 2002, dân 
số nước ta đã đạt mức sinh thay thế. Đây là một 
kết quả vượt trước kế hoạch 13 năm, bởi mục 
tiêu phấn đấu của chúng ta theo Nghị quyết Ban 
Chấp hành Trung ương lần thứ tư, khóa VII đến 
năm 2015 dân số Việt Nam đạt mức sinh thay 
thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, tốc độ tăng dân số 
lại có xu hướng tăng nhanh trở lại. Đây không 
phải là trường hợp riêng của Việt Nam mà nhiều 
quốc gia thực hiện chính sách dân số - kế hoạch 
hóa gia đình khi lần đầu đạt mức sinh thay thế 
thường ngay sau đó mức sinh lại có xu hướng 
tăng lên. Điều này cho thây sự dao động mang 
tính quy luật của quá trình tiến tới ổn định mức 
sinh thay thế. 

Dân số là một thực thể luôn luôn biến động 
và rất nhạy cảm trước tác động của các yếu tố 
khách quan và chủ quan. Tiến tới ổn định quy 
mô dân số là một quá trình lâu dài và bền bỉ. Để 
từng bước ổn định quy mô dân số ta phải kim 
chế và kiểm soát được mức tăng dân số, trong 
đó trước hết là giảm mức sinh, từng bước tiên tới 
đạt sự ổn định ở mức sinh thay thế. Số liệu 
thống kê cho thấy, ở Việt Nam, giai đoạn 1960 - 
1992, tỷ lệ sinh giảm từ 43,9%o xuống 30,04% 
tức giảm 13,86%o và trung bình môi năm giam 
được 0,43%‹; giai đoạn 1993 - 2004, tý lệ sinh 
giảm từ 28,5%o (1993) xuống 18,70% (2004) và 
trung bình môi năm giảm 1%. Tương ứng với 
mức sinh, tổng tỷ suất sinh hằng năm biểu hiện 
ở số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ cũng giảm dần: năm 1960 là 6,39 con; 
năm 1989 là 3,80 con; năm 1995 là 3,10 con; 
năm 1999 là 2,30 con năm.2002 là 2,28 con; 
năm 2008 là 2,10 con và năm 2004 lại tầng lên 
2,23 con. Giai đoạn 2000 - 2004, tổng tỷ suất 
sinh giảm chậm và chững lại, trung binh mỗi 
năm chỉ 0,05 con. Với tình hình như trên, mức 
tăng dân số của nước ta thời kỳ 1979 - 1989 là 
2,2%; thời ky 1989 - 1999 là 1,7%; và năm 2002, 
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đã giảm xuống còn 1,32% nhưng đến năm 2003 


„ tăng lên 1,47% và năm 2004 là 1,43%. 


Những số liệu trên đã khắng định, cuộc vận 
động dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta 
được đây mạnh từ những năm 80 của thế kỷ 
trước đến nay đã thu được những kết quả vượt 
bậc. Tính đến năm 2004: mức sinh giảm xuống 
còn 18,7%, tỷ suất sinh giảm xuống còn 2,23 
Con, và ty lệ tăng dân số còn 1,43%. Các số liệu 
hằng năm cũng cho thấy, mức tăng dân số ở 
nước ta đã hạ nhanh trong một thời gian dài 
nhưng không ốn định, nhất là ba năm gần đây, 
dân số lại có xu hướng tăng lên rõ rệt. Qua đây 
ta có thế khẳng định Việt Nam đang ở thời kỳ 
quá độ dân số và quy mô dân số của chúng ta 
đang ở thời điểm dao động mạnh, chưa đạt tới 
sự Ổn định. 

Về quy mô dân số Việt Nam, điểm lại chúng 
ta thấy: năm 1921 dân số nước ta là 15,58 triệu 
người; năm 1961 là 30,17 triệu người; năm 1986 
là 60,47 triệu người; năm 1999 là 76,3 triệu 
người; và năm 2004 là 82,069 triệu người. Với 
quy mô dân số như hiện nay, dân số nước ta 
đứng thứ 14 trên thế giới và đứng thứ 3 trong 
các nước Đông - Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a và 
Phi-lip-pin). Việt Nam là một nước diện tích chỉ 
khoảng 33,1 vạn km2 nhưng do dân số tăng quá 
nhanh trong một thời gian ngắn nên quy mô dân 
số ngày càng lớn và mật độ dân số đã đến mức 
báo động. Cụ thể, năm 1921 mật độ dân số là 
47 người/kmˆ°, đên năm 1986 là 183 người/km? 
(tăng gấp 4 lần) và hiện nay là 243 người/km°. 
Theo dự báo đến khi đạt được quy mô dân số 
ổn định thì mật độ dân số nước ta khoảng trên 
350 người/kmÊ (tăng gấp 8 lần). Như thê, trong 
thời điểm hiện nay, mật độ dân số Việt Nam đã 
cao gấp 6 lần mật độ dân số trung bình của 
thê giới (40 ngườ/km?) và gấp gần 2 lần so 
với Trung Quốc - nước đông dân nhất thế giới 
(126 người/km?). 

Để đạt tới ồn định qui mô dân số không chỉ 
cần có một chiến lược dân số phù hợp, một sự 
nô lực vượt bậc của cả xã hội mà còn cần phải 
có một quỹ thời gian vật chất nhất định. Với 
sự tăng nhanh của quy mô dân số nước ta từ 
năm 1921 đến nay, cho thấy, cứ khoảng hơn 
30 năm, dân số nước ta lại tăng gâp đôi. 
Theo lô-gíc của tiến trình tăng dân số như thế, 
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năm 1990 Liên hợp quốc dự báo rằng, đến 
năm 2025 dân số Việt Nam tăng lên đạt mức 
156 triệu người và chưa thầy điểm dừng. 

Theo các chuyên gia nhân khẩu học, có thể 
ước tính mức quy mô dân số ổn định của một 
quốc gia bằng 1,3 lần quy mô dân số tại thời 
điểm đạt mức sinh thay thế. Điều này được giải 
thích là, do tý lệ phát triển cao của dân số ở các 
năm trước đã dẫn đến một cách tự nhiên các 
cặp vợ chồng bước vào tuổi sinh để nhiều hơn 
SO VỚI những cặp vợ chồng bước ra khỏi độ tuổi 
sinh đồ trong củng một thời điểm. Vì thế, dù mỗi 
Cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con nhưng dân số vẫn 
tiếp tục tăng theo hết chu ky sinh đẻ của người 
phụ nữ. Về lý thuyết, mỗi phụ nữ có chu kỳ sinh 
đẻ khoảng 34 năm, nhưng thực tế chu kỳ sinh đẻ 
của phụ nữ Việt Nam thường là khoảng 25 năm. 
Như vậy, chỉ khi nào đạt tới thời điểm số cặp vợ 
chồng bước vào chu kỳ sinh đẻ tương đương với 
số cặp vợ chồng bước ra khỏi chu kỳ sinh đẻ và 
ổn định mức sinh thay thế thỉ quy mô dân số của 
một quốc gia mới ổn định bền vững. 

Các chuyên gia cho biết, nếu đạt được mức 
sinh thay thế sớm thì sẽ sớm khống chế được 
quy mô dân số ổn định và thời gian tăng dân số 
gấp đôi sẽ được kéo dài ra đáng kể. Chăng hạn, 
Hàn Quốc, dân số năm 1959 là 24 triệu người, 
hiện nay là 48,2 triệu người, và họ đạt mức sinh 
thay thế vào những năm 80 của thế kỷ trước, 
như thế trước đây, thời gian tăng dân số gấp đôi 
của họ là 45 năm. Vào thời điểm hiện nay, với 
quy mô dân số là 42,8 triệu người, tý lệ tăng dân 
số của họ là 0,5% và theo dự báo, thời gian dân 
số tăng gấp đôi của Hàn Quốc sẽ là 140 năm. 
Tương tự, Thái Lan, dân số năm 1965 là 31 triệu 
người, hiện nay là 63,8 triệu người, và họ đạt 
mức sinh thay thế vào đầu những năm 90 của 
thế kỷ trước, như thế trước đây thời gian tăng 
dân số gấp đôi của họ là 39 năm. Vào thời điểm 
hiện nay, với quy mô dân số là 63,8 triệu người, 
ty lệ tăng dân số tự nhiên là 0,8%, và theo dự 
báo, thời gian dân số Thái Lan tăng gấp đôi sẽ 
là 87,5 năm. 

Năm 2004, dân số Việt Nam là 82,069 triệu 
người và tỷ lệ phát triển dân số là 1,38%, có thể 
dự báo, thời gian tăng dân số gấp đôi của nước 
ta sẽ là 50 năm, nghĩa là vào năm 2054 dân số 
nước ta khoảng 164 triệu người. Nếu chúng ta 
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đạt mức sinh thay thế vào năm 2005 và tý lệ 
tăng dân số tự nhiên là 1,18% theo đúng kế 
hoạch thì thời gian tăng dân số gấp đôi của ta là 
59,3 năm và chúng ta sẽ có một quy mô dân số 
ốn định khoảng 120 triệu người. Tuy nhiên, do 
sự tăng đột biến của tỷ lệ sinh thời gian qua nên 
năm 2005 ta không thể đạt mức sinh thay thế 
mà sẽ kéo dài hơn. Nếu là năm 2010, 2015 hoặc 
hơn nữa thì khi đó dân số nước ta sẽ khoảng 100 
triệu người, theo ước tính, đến khi đạt được quy 
mô dân số ổn định dân số nước ta khoảng 150 
triệu người. 

Như vậy, dân số là một thực thể biến động và 
chịu sự tác động mạnh mẽ của các nhân tố chủ 
quan và khách quan trong quá trình vận động, 
biến đổi của nó. Nhưng những phân tích trên 
cho thấy, cũng như các sự vật và hiện tượng 
khác của thế giới, dân số cũng vận động theo 
những quy luật khách quan nhất định và mang 
tính phổ biến ở mọi quốc gia. Rõ ràng, để đạt 
được mục tiêu kiểm soát và hạn chế mức tăng 
dân số của mỗi quốc gia, cùng với sự nhận thức 
đầy đủ các quy luật chi phối sự vận hành của 
dân số, những bài học kinh nghiệm của các 
quốc gia đi trước cũng cần tính đến những bản 
sắc văn hóa và đặc thù dân cư của môi dân tộc. 


Chúng ta đã đạt được những thành công rất 
đáng khích lệ trong công tác dân số - kê hoạch 
hóa gia đình thời gian qua. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên hoặc quá nôn nóng hoặc quá chủ 
quan mà cần phải nhận thức một cách sâu sắc 
răng nước ta đang. ở thời kỳ quá độ dân số. Do 
đó, để có một chiến lược dân số VỚi những giải 
pháp và biện pháp phủ hợp nhằm tiếp tục thúc 
đấy công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt 
kết quả cao hơn nữa, sớm đạt được sự ổn định 
quy mô dân số cần nhận thức đầy đủ các vấn đề 
Sau: 

- Những thành quả về dân số - kế hoạch hóa 
gia đình nước ta đạt được thời gian qua là sự nỗ 
lực phấn đấu bền bỉ và quyết liệt của toàn Đảng, 
toàn dân, cũng như học tập kinh nghiệm của các 
nước và sự vận dụng các quy luật vận động của 
quá trình dân số chứ không phải là kết quả của 
sự vận động tự nhiên. Vì thế, những kết quả này 
thường kém tính ổn định và bền vững. Nếu 
chúng ta chủ quan, thỏa mãn, buông lỏng thì sẽ 
tự làm mất đi thành quả của mình. 
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- Để tiến tới ổn định quy mô dân số là một 
quá trình lâu dài, phức tạp và phải tuân theo 
những quy luật khách quan. Muốn sớm có quy 
mô dân số ổn định cần phải sớm đạt được mức 
sinh thay thế và phải có một quỹ thời gian vật 
chất nhất định. Hơn nữa, một quy luật mang tính 
phổ biến là tỷ lệ sinh sẽ bất ngờ tăng trở lại khi 
tiệm cận mức sinh thay thế. 

- Vào thời điểm hiện nay, việc phấn đấu hạ 
mức sinh, hạ tỷ lệ tăng dân số và sớm đạt sự ổn 
định quy mô dân số ở nước ta thực tế đang đứng 
trước những áp lực khách quan bất khả kháng 
là: nhóm người đông đảo được sinh ra một cách 
đột biến sau chiến tranh đang ở đỉnh cao của 
chu kỳ sinh sản; tuổi thọ bình quân trong cả 
nước tăng cao; và, tỷ lệ chết nói chung và tỷ lệ 
chết trẻ sơ sinh ngày càng được hạ thấp. 

- Nhu cầu sinh con trai đối với các gia đình 
vẫn là một vấn đề bức xúc. Số liệu điều tra cơ 
bản về gia đình Việt Nam khu vực miền Bắc 
(2002) cho thấy: 49,1% số gia đình được hỏi 
khẳng định nguyện vọng nhất thiết phải có con 
trai. Lý do họ nêu là: 64,3% để nương tựa lúc 
tuổi giả; 60,6% để có người nối dõi; 31,8% để có 
cả con trai con gái; 17,3 theo ý các cụ; và 10,2% 
theo dư luận xã hội... Những chỉ báo cho thấy, 
thời gian qua mặc dù chúng ta đã tuyên truyền 
quyết liệt về vấn đề này nhưng sự thay đổi nhận 
thức, quan điểm của các gia đình vẫn rất hạn 
chế. Gần một nửa số gia đình khẳng định 
nguyện vọng nhất thiết phải có con trai là một 
nguyên nhân quan trọng dẫn đến số người sinh 
con thứ 3 mấy năm qua tăng vọt. 

- Nguyên nhân chủ quan dẫn đến tỷ lệ dân 
số tăng trở lại mấy năm qua được chỉ ra là: Chủ 
quan tự mãn về thành tích đạt được; Công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình có dấu hiệu 
buông lỏng, như: giảm kinh phí đầu tư; giảm 
quan tâm đến đời sống đội ngũ cán bộ dân số 
Cơ SỞ; các cơ sở vật chất thực hiện công tác kế 
hoạch hóa gia đình ít được cải tiến; tuyên truyền 
dân số giảm rõ rệt; ty lệ áp dụng các biện pháp 
tránh thai giảm;... Pháp lệnh dân số mới được 
ban hành tại Điều 10, Chương II khi nói mỗi cặp 
vợ chồng và cá nhân có quyền "Quyết định về 
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thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa 
các lần sinh" không thật rõ ràng, cụ thể đã dẫn 
đến không ít người hiểu lầm hoặc cố ý khai thác 
ý này để sinh thêm con. 

Trên cơ sở nhận thức một cách sâu sắc và 
khách quan những vấn đề này, thời gian tới, để 
tiếp tục hạ mức tăng dân số, từng bước tiến tới 
ốn định quy mô dân số cần thực hiện một số giải 
pháp cấp bách sau: 

- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình 
mới. Đặc biệt, quan tâm tới tính nhất quán và 
đồng bộ trong hệ thống chính sách và các quy 
phạm pháp luật đối với công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia đỉnh, tránh những hiểu sai, 
sự vận dụng không thống nhất. 

- Tiếp tục đầu tư kinh phí thỏa đáng cho công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nhất là đối 
với vùng sâu, vùng xa và những địa bàn mà tý 
lệ sinh con thứ 3 tăng mạnh thời gian qua. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đặc 
biệt là các nội dung mô hình gia đình, sức khỏe 
sinh sản vị thành niên, vấn đề con trai con gái, 
các biện pháp tránh thai, hành vi tỉnh dục an 
toàn... nhằm sớm thay đổi nhận thức, quan 
niệm và từng bước thay đổi hành vi dân số của 
người dân, nhất là lớp trẻ. 

- Đầu tư hiện đại hóa và nâng cao chất lượng 
cơ sở vật chất hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa 
gia đình tại địa phương nhằm đáp ứng tốt nhất 
mọi nhu cầu và đòi hỏi của người dân ở cơ sở khi 
thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình và khám chữa bệnh. 

- Kiện toàn bộ máy của ủy ban dân số, 
gia đình và trẻ em từ trung ương đến cơ Sở 
nhằm phù hợp với những đòi hỏi của công tác 
này trong tình hình mới. Cần có chế độ, 
chính sách đãi ngộ xứng đáng để bảo đảm đời 
sông vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ và 
cộng tác viên dân số ở các cấp. Cần xem đây là 
một sự đầu tư tất yếu và là sự đầu tư trực tiếp 
mang lại hiệu quả cao trong công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia đình thời gian tới. 
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NHẬN ĐIỆN CÁC ĐẶC ĐIỂM 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ NỔI BẬT 


Ở KHU VUC ĐÔNG - 


HU vực Đông - Bắc Á là nơi hội tụ 

rất đặc trưng những vấn đè quan 

rọng và nhạy cảm về chính trị, 
kinh tế ở Đông Á và thậm chí cả khu VỰC 
châu Á - Thái Bình Dương. Những đặc thù 
về địa - chính trị, địa - kinh tế và lịch sử 
chính là cơ sở tạo lập ra đặc trưng riêng của 
khu vực. Đông - Bắc Á đã và đang là đầu tàu 
kinh tế của khu vực Đông Á; tiềm lực kinh tế 
của khu vực này thật sự to lớn; chẳng hạn 
GDP của 3 quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Trung Quốc chiếm tới 20,3% tổng GDP của 
thế giới. Hiện trạng và những xu hướng biến 
đổi về chính trị, kinh tế, môi trường và văn 
hóa ở khu vực này có tác động to lớn tới 
không chỉ Đông - Bắc Á mà còn tới toàn bộ 
khu vực Đông Ẫ. 

Bởi vậy, nhận diện rõ các đặc điêm 
kinh tế, chính trị ở Đông - Bắc Á sẽ giúp 
chúng ta có được những chính sách phù hợp 
nhằm tận dụng tối đa những tác động tích 
cực và hạn chế tới mức thấp nhất những 
tác động tiêu cực có thể có, bởi phần lớn 
các nước ở khu vực này là đối tác chủ yếu 
của Việt Nam. 


BẮC Á HIỆN NAY 


NGÔ XUÂN BÌNH “ 


1 ~ Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 
ổn định trên cơ sở kết hợp khai thác 
các nguôn lực phát triển từ bên trong và 
bên ngoài 

Hầu như tất cả các nền kinh tế ở khu vực 
này đều chú trọng tới việc duy trì một tốc độ 
tăng trưởng kinh tế ổn định, phù hợp với đặc 
điểm riêng của mỗi nền kinh tế. Trong 4 năm 
gần đây, các nền kinh tế ở khu vực này, trừ 
Nhật Bản, đều đạt tốc độ tăng GDP từ 5% 
trở lên. Mặc dù tăng trưởng không cao 
nhưng Nhật Bản cũng đã thoát ra khỏi tình 
trạng đình trệ của những năm 90 (thế kỷ XX) 
và đạt tốc độ tăng từ 1,5% - 2,1% (rong SUỐt 
4 năm gân đây. Như vậy, không có nên kinh 
tế nào ở Đông - Bắc Á có chỉ số tắng trưởng 
âm. Các nhân tố tạo lập cho sự tăng trưởng 
này là những điều chỉnh trong chính sách 
can thiệp vĩ mô của Nhà nước, theo hướng 
kích cầu, giảm thuế, cải tổ cơ cấu kinh tế, 
xúc tiễn cải cách thể chế, khuyến khích và 
thúc đây làn sóng sáp nhập nhằm tạo ra các 
tập đoàn kinh tế mạnh; thực hiện nhất quán 
chính sách gia tăng hội nhập khu vực và 


*® PGS. TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông - Bắc Á 
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toàn cầu. Nhiều nhà nghiên cứu dự báo, 
trong 5 năm tới, Đông - Bắc Á vẫn giữ được 
mức tăng trưởng bình quân từ 3% đến 
5%/năm, bởi các nhân tố này vẫn tiếp tục 
phát huy lợi thế và được các quốc gia này 
khai thác triệt đề. 

2 - Xây đựng xã hội thông tỉn và hướng 
tới sự phát triển bèn vững 

Điều này được thể hiện rõ trong chiến 
lược của phần lớn các nền kinh tế ở khu vực 
(điên hình là Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Đài Loan). Công nghệ thông tin và công 
nghệ vật liệu mới là những ngành then chốt 
và được coi là cốt vật chất của kinh tế tri 
thức, trên cơ sở đó thúc đây việc hình thành 
xã hội thông tin. Nói cách khác, phát triển 
kinh tế tri thức được đặt trong chiến lược 
tông thể phát triển xã hội, nhân mạnh tới 
nâng cao phúc lợi xã hội, tạo ra mối quan hệ 
hài hòa và cân bằng với môi trường sinh thái 
sẽ tạo ra nền tảng của xã hội thông tin. Nhật 
Bản và Hàn Quốc đang đầu tư cho nhiều 
chương trình nghiên cứu và phát triên 
(R&D) nhằm tìm kiếm các loại vật liệu sạch 
và siêu nhỏ, coi đó như là một trong những 
liệu pháp chính nhằm hướng tới sự phát triên 
bên vừng. 

3 - Từng bước thúc đấy tiền trình liên 
kết kinh tế Dông —- Bắc Á và Đông Á 

Cho dù còn những trở ngại (nhất là trở 
ngại do lịch sử để lại), song liên kết kinh tế 
Đông - Bắc Á vẫn diễn ra dưới nhiều hình 
thức và cấp độ khác nhau. 

Cho đến nay, chưa xuất hiện một hiệp 
định thương mại tự do (FFA) khu vực 
Đông - Bắc Á, song những gì mà Nhật Bản, 
Trung Quốc và Hàn Quốc xúc tiến cho thấy 
họ hướng tới mục tiêu xây dựng một FFA 
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với một phạm vi rộng lớn, ở đó các nước 
Đông - Bắc Á không nhất thiết phải tách 
thành một nhóm. Lý do của điều này được 
các giới quan sát giải thích là những vướng 
mắc trong lịch sử. Những vướng mắc này rất 
khó hóa giải, bởi lập trường lợi ích quốc gia 
của các nước khác nhau. Và cả 3 quốc gia 
này đều áp dụng chính sách "đi đường 
vòng”, theo mô hình I + ASEAN tới 3 + 
ASEAN. Mô hinh này dường như đã được 
chấp thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh 
ASEAN tổ chức tại Lào (tháng 12-2004), và 
sẽ bắt đầu băng việc tố chức Cuộc gặp 
Thượng đỉnh Đông Á vào cuối năm 2005. 
Với xu thế này, khả năng hình thành một 
FTA Đông Á theo mô hình mở sẽ xuất hiện 
trong 5 năm tới. Rất có thể đó là mô hình 
Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) thu nhỏ với những định chế kiểu 
ASEAN. Nếu điều đó diễn ra, cả 3 quốc gia 
Đông - Bắc Á sẽ vượt qua "trở ngại lịch sử”, 
và sẽ cùng giữ vai trò trọng yếu (mà không 
có vai trò người thống lĩnh như kiêu Hoa Kỳ 
trong NAFTA), bởi 3 nước này có những ưu 
thế đặc biệt lớn về các nguôn lực phát triển 
so với các nước khác trong khu vực. 

4 - Sự khác biệt về chế độ chính trị 
không cản trở việc tăng cường hợp tác 

Có thê nói, trong suốt thời gian từ sau 
"chiến tranh lạnh" đến nay, chế độ chính trị 
của khu vực Đông - Bắc Á vẫn là sự đan xen 
của ba gam màu khác biệt. 

Một số nhà nghiên cứu của Nhật Bản, 
Hàn Quốc và Trung Quốc cho rằng, xét 
về khía cạnh địa - chính trị, khu vực Đông - 
Bắc Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều Tiên, Mông Cô, Đài Loan, Hồng Công 
và Ma Cao (5 quốc gia và 3 vùng lãnh thô). 
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Ở đó, Trung Quốc áp dụng chế độ chính trị 
xã hội chủ nghĩa đối mới, Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triều Tiên áp dụng chế độ chính trị 
xã hội chủ nghĩa kiểu cũ, các nước và vùng 
lãnh thổ còn lại áp dụng chế độ chính trị tư 
bản chủ nghĩa; nhưng nhiều học giả phương 
Tây lại coi khu vực này chỉ có hai loại chế 
độ chính trị, một là chế độ chính trị cộng sản 
(do Đảng Cộng sản lãnh đạo), bao gồm 
Trung Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều Tiên, hai là chế độ chính trị tư sản. 

Do khác biệt trong hệ tư tướng chính trị 
nên khi xúc tiến các quan hệ chính trị quốc 
tế, các nước có chế độ chính trị khác nhau 
vẫn coi đó là một trở ngại. Trong thời kỳ 
"chiến tranh lạnh" điều này thường được 
nhắc đến, song hơn một thập niên qua được 
người ta né tránh. Ngoài Trung Quốc và 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, các 
quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại áp dụng 
một chế độ chính trị tương đồng - chế độ 
chính trị tư sản. Với sự tương đồng này, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và thậm chí cả 
Hồng Công đề dàng chia SẺ các lợi ích, nhất 
là trong các vẫn đề quốc tế (bao gồm các vấn 
đề khu vực và toàn cầu). 


Tuy có sự khác biệt về chế độ chính trị 
giữa các nước và vùng lãnh thổ ở Đông - Bắc 
Á, song không dẫn tới nguy cơ đối đầu như 
thời kỳ "chiến tranh lạnh". Bởi vì, từ sau khi 
hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp 
đô, và tiến trình hội nhập quốc tế trên quy 
mô toàn cầu được đây mạnh, lợi ích quốc gia 
là mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược 
phát triển của hầu hết các quốc gia. Có thể 
nhấn mạnh răng, tình hình quốc tế sau 
"chiến tranh lạnh" thay đổi đã buộc các đảng 
chính trị cầm quyền ở hầu hết các nước và 
vùng lãnh thổ Đông - Bắc Á điều chỉnh tư 
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duy chính trị và đường lối lãnh đạo theo 
hướng đề cao lợi ích quốc gia, trên cơ sở tạo 
ra và tận dụng các điều kiện thuận lợi của 
quốc tế và gia tăng đối thoại chính trị. Kể từ 
sau "chiến tranh lạnh" đến nay, sự đả kích 
lẫn nhau giữa các nước có chế độ chính trị 
khác nhau trong khu vực Đông - Bắc Á về 
cơ bản đã chấm dứt và sự "kỳ thị" đối với 
các chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã 
giảm thiểu. 

Š — Vai trò của nước lớn ngày càng gia 
tăng đối với các vấn đề chính trị nhạy cảm 
ở khu vực song khả năng can thiệp trực 
tiếp khó xảy ra 

Trong thời kỳ "chiến tranh lạnh", Đông - 
Bắc Á là nơi đối đầu về chính trị và hệ tư 
tưởng giữa chủ nghĩa xã hội (đại diện là 
Trung Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều Tiên) với chủ nghĩa tư bản (đại diện là 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng 
Công), đằng sau họ là khối Xô-viết và khối 
Hoa Kỳ. Hiện nay, "chiến tranh lạnh" vẫn 
còn hiện diện ở đây cho dù mức độ căng 
thắng có xu hướng giảm bớt và biểu hiện 
không giống như trước đây. Hoa Kỳ, Nga và 
cả EU vẫn tiếp tục có ảnh hưởng rất lớn ở 
khu vực này. Hiện vẫn có hai loại quan điêm 
đánh giá trái ngược nhau về sự hiện diện và 
anh hưởng của các nước lớn ngoài khu vực, 
đặc biệt là Hoa Kỳ. Đồng minh của Hoa Kỳ 
thì cho rằng nhân tố Hoa Kỳ là quan trọng và 
góp phân. duy trì hòa bình và hợp tác Ở 
Đông - Bắc Â; trong khi đó, những quốc gia 
khác thi quan niệm ngược lại. 

Cần phải thấy rằng Hoa Kỳ luôn tìm cách 
kiềm chế Trung Quốc. Sự kiềm chế diễn ra 
theo phương thức vừa hợp tác vừa đấu tranh, 
vừa cứng rắn vừa nhân nhượng. Và chính 
sách của Trung Quốc cũng được thực thi 
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theo phương thức đó - theo kiểu "tương kế, 
tựu kế" - nhằm hạn chế chính sách kiềm chế 
của Hoa Kỳ. Chính sách kiềm chế Trung 
Quốc của Hoa Kỳ bộc lộ mục tiêu chính trị 
rất rõ ràng của họ, nhất là ở phương diện hạn 
chế tâm ảnh hưởng của Trung Quốc và bảo 
vệ các đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực 
này. Xét ở mục tiêu tổng thể thì đó là lợi ích 
chính trị căn bản mà Hoa Kỳ nhằm tới ở khu 
vực Đông - Bắc Ẫ. 

6 - Tính phức tạp trong vấn đề tôn giáo 
sẽ gia tăng và bị lợi dụng 

Có thể nói, một trong những đặc điểm nổi 
bật ở khu vực Đông - Bắc Á là sự tương đồng 
về văn hóa. Ở đó ảnh hưởng của văn minh 
Trung Hoa trong đời sống văn hóa của các 
nước xung quanh, qua thời gian, đã được 
thừa nhận. Tư tưởng Nho giáo được coi là sự 
khởi nguôn cho sáng tạo, trật tự và tăng 
trưởng cao ở các nền kinh tế Đông - Bắc Á 
trong những thập niên qua. Đó cũng chính là 
một yếu tố tạo cơ sở cho sự ôn định tương 
đối về mặt chính trị ở các quốc gia trong khu 
vực, bất chấp có sự khác biệt về thể chế 
chính trị, bởi người ta nhìn thấy sự tôn tại 
của cả yếu tổ đức trị và pháp trị trong thực 
tiễn xã hội ở các quốc gia Đông - Bắc Á 
(đức trị là một thành tố căn bản của tư tưởng 
Nho giáo). 

Tính phức tạp trong vấn đề tôn giáo gia 
tăng, gắn liền với những ảnh hưởng của Nho 
giáo trở nên mờ nhạt trong xã hội hiện đại và 
nhu cầu đa dạng hóa trong đời sống tinh 
thần, nhất là ở khía cạnh tâm linh của con 
người. Hàng ngàn tổ chức tôn giáo đang tồn 
tại ở khu vực này, trong đó có nhiều tôn giáo 
mới, và cả tà giáo. Pháp luân công phát triền 
mạnh ở Hồng Công, Đài Loan và có mặt ở 
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Trung Hoa là một ví dụ. Điều lưu ý là tôn 
giáo này khi vào Trung Hoa đã được nhiều 
người hưởng ứng, và nếu chính phủ Trung 
Quốc không can thiệp mạnh thì tín đồ của 
giáo phái này chắc đã tới con số nhiều triệu 
người. Rất có thể, sự đơn điệu, căng thắng và 
sức ép cạnh tranh trong xã hội công nghiệp 
đã thúc đây con người tìm đến thế giới tâm 
linh ngày một nhiều hơn. Thực tiễn của tôn 
giáo ở một số quốc gia Đông - Bắc Á thời 
gian gần đây đã bộc lộ đặc điểm đó. 

Một đặc điểm khác trong sự phát triển tôn 
giáo ở đây là tôn giáo có thê bị lợi dụng. 
Điều này thể hiện hoặc là bị những người 
sáng lập ra các giáo phái này lợi dụng, 
biến thành các loại tà đạo như giáo phái 
Chân lý A-um ở Nhật Bản, hoặc bị các lực 
lượng thù địch lợi dụng để gây bất ổn về 
chính trị như trường hợp Pháp luân công ở 
Trung Quốc. 

Những diễn biến phức tạp này của tôn 
giáo ở các nước Đông - Bắc Á tiếp tục gia 
tăng, tiếp tục ảnh hưởng tới các nước Đông 
Á và việc lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho 
những mưu đồ riêng vẫn tiếp diễn. 

7 — Môi trường sinh thái đã và đang trở 
thành mối quan tâm của hâu hết các quốc 
gia Đông — Bắc Á, bởi đây là yếu tố tạo ra 
sự phát triển bền vững 

Từ hơn một thập niên qua, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Đài Loan và cả Trung Quốc 
đã chú ý tới vẫn đề này và họ đã hoạch 
định chiến lược bảo vệ môi trường sinh 
thái. Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Bản 
trở thành chủ nhà tổ chức Hội nghị môi 
trường thế giới lần thứ 2 và là một trong 
những thành phân chính kiến tạo N ghị định 
thư Ky-ô-tô (1997). Kinh nghiệm phát triển 


7] 


Chế giới: (ân đề - ồự kiện 


công nghiệp hóa ở các quốc gia Đông - 
Bắc Á cho thấy, không đồng thời giải quyết 
vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái, không 
chủ động tạo ra sự cân bằng giữa phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi sinh và không tính 
được những tác động tiêu cực của công 
nghiệp hóa đối với môi sinh thì sẽ không có 
sự phát triển bền vững. Vấn đề môi trường 
sinh thái ở khu vực này đã và đang trở thành 
chương trình nghị sự của các điễn đàn song 
phương và đa phương troneg những năm gần 
đây; qua đó người ta tìm kiếm các giải pháp 
và nỗ lực phối hợp trên phạm vi quốc tế. 

8 - Tác động đối với Việt Nam 

Thực tế cho thấy, các quốc gia và 
vùng lãnh thổ ở khu vực Đông - Bắc Á có 
quan hệ rất chặt chẽ với Việt Nam trên 
rất nhiều phương diện, đặc biệt là về kinh tế 
và chính trị. 

Động thái và các xu hướng phát triên của 
khu vực này tiếp tục tác động đến chúng ta. 
Như đã biết, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Đài Loan, Hồng Công đã và đang là 
những đối tác quan trọng của Việt Nam 
trong quan hệ kinh tế quốc tế. Bởi vậy, 
Việt Nam cần có những chính sách thích hợp 
để duy trì và phát triển các quan hệ này. 

Cho dù có những dấu hiệu phức tạp về 
tình hình chính trị và tôn giáo, song xu thể 
hòa bình, hợp tác và liên kết kinh tế sẽ tiếp 
tục chỉ phối các quan hệ quốc tế ở khu vực 
Đông - Bắc Á trong thập niên tới. Do đó, 
những tác động tích cực từ Đông - Bắc Á tới 
chúng ta là điều có thể khăng định. Tất 
nhiên, những tác động tiêu cực vẫn có thể 
diễn ra đòi hỏi chúng ta phải có đối sách 
đúng đắn. 


T2 


Yạp chí Cộng sản 


VĂN CHẤN... 


(Tiếp theo trang 56) 


thuận lợi (chính sách, pháp lý và tâm lý xã hội) 
để các hộ kinh doanh liên kết thành các hình 
thức tô chức hợp tác tự nguyện làm vệ tỉnh cho 
doanh nghiệp hoặc phát triên lớn hơn. Hiện 
nay, ở Văn Chấn kinh tế hộ và kinh tế trang 
trại phát triển không đồng đều giữa các vùng. 
Ở vùng thấp, nơi có điều kiện thì kinh tế hộ và 
kinh tế trang trại đã phát triển đến độ đòi hỏi 
phải liên doanh, liên kết hợp tác với nhau để 
có thị trường đầu ra ổn định. Do đó, phát triển 
kinh tế hợp tác và hợp tác xã là con đường giải 
quyết mâu thuẫn giữa sẵn xuất nhỏ, manh mún 
với sản xuất hàng hóa lớn đáp ứng yêu cầu của 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở 
vùng cao, kinh tế hộ và kinh tế trang trại phát 
triển kém hơn về số lượng và quy mô; thậm 
chí ở nhiều nơi vẫn còn sản xuất hàng hóa giản 
đơn, tự cung tự cấp, thì hợp tác xã là tổ chức 
để người nông dân phát huy tỉnh thần tương 
trợ giúp đỡ để từng bước vươn lên sản xuất 
hàng hóa. 

Kinh tế hợp tác và hợp tác xã không những 
là hình thức tổ chức kinh tế mang tính xã hội 
hóa, mà còn là nhân tố quan trọng đê xây dựng 
xã hội công băng, dân chủ, văn minh. Nó là 
hình thức tô chức kinh tế quan trọng để người 
lao động, hộ xã viên tiếp nhận sự hỗ trợ của 
Nhà nước, liên kết với các doanh nghiệp của 
các thành phần kinh tế. Phát triển kinh tế hợp 
tác và hợp tác xã là phù hợp với đường lối của 
Đảng. coi kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà 
nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc 
của nền kinh tế quốc dân. Thực tế ở Văn Chân 
trong quá trình phát triên kinh tế hàng hóa, hộ 
nông dân có nhu cầu phát triển các hình thức 
từ thấp đến cao, từ các tô hợp tác đến hợp tác 
xa lam dịch vụ nông nghiệp. CÌ 
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¡nh Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, điện tích tự nhiên 52.075 ha, dân số 

gần 9 vạn người gồm nhiều dân tộc anh em sinh sống. Hiện 

nhận cả 24 đơn vị xã và thị trấn của huyện là xã ATK, tong đồ có I8 xã được hưởng 
chương trình 135 của Chính phủ. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển; tổng sản phẩm của huyện 
(GDP) tăng trưởng ở mức cao; sản lượng lương thực, sản lượng chè vượt cao hơn mức dự kiến; 

. cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầngngày càng được tăng cường; 
bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; 
văn hóa-xã hội phát triển lành mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện thêm một bước, khẳng 


nay, Chính phủ đã công 


định rõ sự lãnh đạo của Đảng, eeoooyyagg....g11T1 
vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


» Huyện đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án toàn khóa 
trong lĩnh vực này như: xây dựng vùng lúa cao sản, lúa Bao Thai 
hàng hóa, khói phục và củng cố các công trình thủy lợi, mở rộng và 
phát triển vùng chè... 

> Tổng sản lượng lương thực vẫn tăng, bình quân lương thực đạt 
423kg/người/năm. 

> Công nghiệp, TTCN, thương mại, địch vụ có bước phát triển tích 
cực: Huyện đã quy hoạch được 4 khu công nghiệp nhỏ và đề ra 
nhiều giải pháp nhăm khôi phục và phát triển các nghề thủ công 
truyền thống của địa phương như: đệt mành cọ, đan cót, sản xuất 
VLXD, chế biến lâm sản và phát triển nghề mây tre đan...Toàn 
huyện có 34 doanh nghiệp tư nhân, hoạt động của các doanh 
nghiệp đã góp phần làm cho giá trị sản xuất của công nghiệp, 
TTCN và xây dựng trên địa bàn trong những năm sau tăng cao hơn 
năm trước. 

»> Nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế-xã 
hội, vốn đầu tư bình quân hằng năm đạt 93,4 tỉ đồng. 

> Chương trình định canh định cư và vùng kinh tế mới, chương 
trình kiên cố hóa trường học, kiên cố kênh mương, vốn vay các tổ 
chức quốc tế của Chính phủ, vốn tài trợ của các cơ quan, doanh 
nghiệp Nhà nước. 

> Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm .°. 12,3%. 


nh là 2 DMEMEET hì 


tịch.Hé Chi Mình 
tinh Thöi Nguyen 


những người có công, gia đình liệt sỹ, thương bệnh bính và các đối 
tượng xã hội khác; 

> Lĩnh vực giáo dục-đào tạo có bước phát triển mới: toàn huyện có 
Hiệp si 1005/4638 đượt côn ngu 
năm 2 

 Chộc vận đọng toàn dân đoàn kế xây dợng đời sống vân hóa 
khu dân cư được triển khai rộng rãi đến các khu dân cư, gia đình 

cơ quan, trường học... 

> Huyện đã nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao năng lực khám 
chữa bệnh của trung tâm y tế huyện, ngành y tế đã xây dựng được 
mạng lưới y tế sâu rộng trong nhân dân 


> Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã tập trung vào việc tiếp tục vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng. 

> Công tác kiểm tra Đảng thường xuyên được các cấp ủy thực hiện 
theo các chương trình, kế hoạch, tập trung vào những nội dung 
trọng tâm trong thực hiện Điều lệ Đảng và hiện chỉ thị, nghị 
quyết của các cấpủy. . 

>Có sự thống nhữ dÀ) sổ lí tăng cán LỆi tổng vi; nâng cao 
trình độ của cán bộ, bố trí tổ chức chỉ bộ hợp lý, tăng cường công 
tác lãnh đạo và kiểm tra của Đảng; sức chiến đấu của các cơ sở 
Đảng ngày càng tăng, thế hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả 
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MỘT SỐ THANH TỰỰU QUAN TRỌNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG 
NHƯỮNG NÀMQLA: 

Tóc đo tăng trương kinh tế bình quân hàng nàm đạt l1 01%. Cơ câu 
kinh tế chuyên dịch theo hướng tích cực. Hiện nay, trong cơ cấu GDP 
ngành cóng nghiep-TTCN chiếm 43.3%%, thương mại-dịch vụ chiếm 
25,1%, nông nghiệp chiem 31,5 

Về vấn hóa-xä hội, Đại Lọc là huyện đâu tiên của tỉnh Quảng Nam 
được cóng nhận phó cáp giáo dục THCS. Toàn huyện có 6ố cơ sở giáo đục 
đêu điược kiên có hóa, tảng hóa. C ó 33 trường đạt chuản quóc gia ở các bác 
học: mâm non, tiêu học, THCS. Đại Lóc cũng là địa phương phái triển 
mạnh và đều khắp phong trào xáy dựng đời sống văn hóa (đên nay, 17/17 
xá, thị trân đã phát động xây dựng xa văn hóa, 118/156 thón, khu phô đại 
danh hiệu thôn, khu phó văn hóa. Phân lớn các thôn, khu phó đếu có các 
thiet che văn hóa phục vụ đời sông tình thân nhân dán). Cóng tác đền ơn 
đáp nghĩa và giúp đỡ các đói tượng xa hói thường xuyén được chăm Ìo (chỉ 
tính trong Š năm 2001-2005, toàn huyện đã váy dựng 824 nhà tình nghĩa và 
35W nhà đại đoan kẻt). 

An ninh-chính trì và trát tự an toàn xã hội trén địa bàn huyện được giữ 
vững. Khỏi đại đoàn két ngày càng được tàng cường. Quy chế dân chủ cơ sở 
được triên khai có hiệu qua. Hé thong chính trị từ huyện đến cơ sở thường 
xuyên được củng co, kiên toàn. Cóng tác xáy dựng Đảng luôn chú trọng 
trên cả 3 mát: chính trì, tự tưởng, tó chức. Toàn huyện có 49 tố chức cơ sở 
đang với 2.974 đáng viên. Hàng năm, tỷ lệ tó chức cơ sở đảng dạt danh AiệM 
trong sạch vững mạnh chiêm trén 80%, không có tổ chức cơ sở Đảng yết 
kém. ( hát lượng đội ngu cản bó các cấp từng bước được nâng lên  `` 

Trén cơ sở phát huy những két quả đạt được, Đại Lộc đangš 
phấn đấu để cơ bản trở thành luyện công nghiệp vào giai đoạn 20188 
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Địa chỉ UBND : Thị trấn Lái Thiêu - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương 
Bí thư Huyện ủy : Đ/c LÊ THÀNH CUNG - Chủ tịch UBND : Ð/c NGUYÊN THỊ HÀ 
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()2 thi trần vơ! diện tích 8.246 ha, dần số 240.895 người, 


| .* . £@ '-| ® Côngnghiệp: Giátrị sản xuất ngành công nghiệp năm 2005 
_ ị | NN _œ ' - ước đạt18.587 tỉ đồng,tốc độtăngbìnhquânhàngnăm 38,8%. - 
|: | $ Nông nghiệp : Sản xuất nông nghiệp có sự chuyến biến theo 
- hướng cơ cấu lại cây trồng , trong đó trồng trọt chiếm 40% „ 
chăn nuôi 58% và dịch vụ nông nghiệp 2%. 
. ® Về văn hóa xã hội : Hoạt động văn hóa -thông tin, thể dục- 
' thể thao và các phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì và 
phát triển . _ 
$_ Giáo dục : Toàn huyện có hiện có 36 trường học các cấp, thu nhận 25.531 học sinh, tăng 5.787 học sinh 
so với năm 2000. Toàn huyện hiện có 1.108 cán bộ giáo viên, trong đó có 198 đắng viên chiếm 17,9%, đến 
nay bậc mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 91,2% , bậc tiểu học 83,6% , bậc trung học cơ sở 96;4%. 
% Y tế: Đã đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng trung tâm y tế ( giai đoạn 1) với qui mô 100 giường, xâŸ 
dựng mới và đầu tư trang thiết bị cho các trạm y tế xã , thị trấn. Mạng lưới y tế cộng đồng được củng cố, chất 
lượng ngày càng được nâng cao. Từ năm 2003 tất cả các trạm y tế đều có bác sỹ phục vụ và đạt chuẩn quốc 
gia về y tế cơ sở, 100% hộ dùng nước sạch, 95% hộ sứ dụng muối lode. 
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ĐỊA CHỈ: XÃ VÂN HỘI, HUYỆN TAM DƯƠNG, TÍNH VĨNH PHÚC | 
ĐIỆN THOẠI: 0211.825 023 | 


ĐANH vộ TẢ SÂN HỘI 
Đai HỘI LẦN THỦ XXYNH 


cu lễ 


4 _ lân _C cˆu 
| # uy 4( 5. -a0 7S" TS mà MỆ bếp lng tiến d tự hộ đt 
tần Hội ở phĩa Nam 2 s8 Nuuệp Tam Dương, có diện tích tự nhiên 431 ,8ha, trong đó đất cân 
nghiệp: 269,78ha, đất ở nông thôn: 37,25ha, đất chuyên dùng: 88,48 ha, đất khác: 88, A4ha. cược: ốhộ: 
944, số nhân khẩu 4.580. Người trong độ. tuổi lao động: 2.198. Xã có 2 tôn giáo cùng chung sống hòa 
thuận và đoàn kết; số hộ công giáo: 130 hộ, nhân khẩu: 600. 
Vân Hội là xã tiếp giáp với thị xã Vĩnh Yên- Trung tâm kinh tế- chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc, có hệ thống giao thông 
thuận lợi, kết cấu hạ tầng từng bước được xây dựng hoàn thiện, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. 
3. Ngành nghề dịch vụ 
Giá trị ngành nghề dịch vụ năm 2000 đạt 2.101 triệu 


Bác | =. 
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1. Ngành trồng trọt 

- Tổng diện tích gieo trồng năm 2000: 510 mẫu; năm 
2004: 506 mẫu, giảm 0,8% so với đầu kỳ. 

- Tổng sản lượng lương thực năm 2000 đạt 1.687 tấn; 

năm 2004 đạt 1.834 tấn, so với chỉ tiêu Đại hội đạt 100,21%. 

- Giá trị 1ha năm 2000 đạt 30, 5 triệu đồng; năm 2004 đạt 
39 triệu đồng, đạt 114,7% chỉ tiêu Đại hội 

- Giá trị ngành trồng trọt năm 2000 đạt 5.625 triệu đồng; 
năm 2004 đạt 7.119 triệu đồng, đạt 114,4% chỉ tiêu Đại hội 

- Lương thực bình quân đầu người năm 2000 đạt 381kg; 
năm 2004 đạt 402,1 kg, đạt 90,97% chỉ tiêu Đại hội 

2. Chăn nuôi gia đình 

- Đàn trâu: năm 2000 có 67 con, năm 2004 có 64 con, 
"giảm 4con.. 
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+ Ngành trồng trọt chiếm 37% 
+ Ngành chăn nuôi chiếm 33% 
+ Ngành nghề dịch vụ chiếm 30% 
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người cong gì ào. 


- Đàn bò: năm 2000 có 368 con; năm 2004 có 746 con, s 


tăngS78een.` Ly: việc làm trái với đường lố 
_- Đàn lợn: n in 20069 84 con. răm20044 13105. -_ Đẳngvà pháp MỆ(G \hà 
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+ Bình quân giá trị đầu người: 5 triệu đồng/ người/ 2 BÊ 
+Bình quângiá trị tha làm raiï40-45 toi Thni nỆ 


đồng; năm 2004 đạt 4.003 triệu đồng, so với chỉ tiêu Đại hội đề ra 
đạt 121,3%. 


: Trồng trọt: Năm 2000 là 50,46%; năm 2004 là 
43,73%, vượt chỉ tiêu ĐH đề ra 
- Chăn nuôi: Năm 2000 là 30,67%; năm 2004 là 
31,67%, vượt chỉ tiêu ĐH đề ra 
- — Ngành nghề dịch vụ: Năm 2000 là 18,85%; năm 
2004 là 24,59%, đạt chỉ tiêu ĐH đề ra. 


Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, 


tư tưởng; đại bộ phận đẳng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh gió: d4 | 


vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chủ trương lãnh é 
Đàn Công EG có | đúc và l6 ø6he lệnh 
sáng, Tí oự đấu tranh vữInh ái, 
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Tổng sản lượng lương thực đạt từ: 1.800- 1.900 tấn (bảo đảm an toàn về lương thực) 
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D và 'ban ngành trong 
lều Kiện thuật: 'UẠC Cho Đảng bộ vài 
IW@ Hiện tót nhiệm vụ chính trị. 
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St T. ĐK thung Hộp 9 706000 000|KH|à 14 6040000000) 
ĐEPINGUBDDDPETP PÁPPONEDỤ TP hg thực có hạt 5.000 tấn, tăng0,/2%sovớiKH. _- 
`. 000.000đ, vượt 11% KH. 


z Giát nhập bình quân đầu người 2.300.000đ, tăng 10,9% KH. 
ý — xebsA bình quân đầu người 574 kg/người/ năm, tăng 10% so với KH. 
9 Yây. g cơ bản 


Íxây dựng trường học 2 tầng= 8 phòng (cấp 1B), tổng vốn đầu tứ: ` 


ˆ ~Ngoài ra Đảng ủy chỉ đạo các thôn tổ chức làm giao thông nông thôn: đổ 
"mg" 2.300m, xây rãnh thoát nước = 1.400m. Tổng tị giá 620.000.000đ 


1;Giáo dục: ve -L § 
Công tác giáo dục đã thực sự được chú trọng, cơ sở vật chất được quan tâm, môi ƒ 4 


Ẳ lên. Có 3 trường được công nhận đạt phổ cập giáo dục, học sinh giỏi cấp huyện 68 em, Ỉ 
học sinh giỏi tỉnh 11 em. Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 7 người, cấp huyện: 58 người. = vn V 
2. Thực hiện chính sách xã hội: _—< 
Tổ chức tốt chính sách xóa đói giảm nghèo đến nay số hộ nghèo trong xãcòn _ Ẵ 
5,8% bằng 119 hộ= 492 khẩu. Giải quyết việc làm mới cho 200 lao động, vượt 50% so # 
KH, cấp đầy đủ thẻ y tế cho các hộ nghèo... sả 
Xây dựng 30 nhà đại đoàn kếtcho hộ nghèo, vớitổng số tiền 450.000000đ  “ 
' —.. Xây dựng được 2 nhà tình nghĩa: trị giá 50.000.000đ _— 
ò _ Trang trại chăn nuôi của anh Mùi, thôn Mai Nham N 
Đại bộ phận đẳng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng. Tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. k~-“¿ 
: Tính đến đầu năm 2005 đã kết nạp € được 28 quần chúng ưu tú vào Đảng. R1 Y , 
: ki 
3 
: 1 Whtyông trực. 
ú - Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt: 5.100 tấn. Doanh thu bình quân trên 1ha đạt: 29.000.000đồng. 
¿ - Trồng cây ăn quả đạt 9,2ha. 


- Tỷ trọng nông nghiệp chiếm 48% 
2. Về chăn nuôi: 
- Tổng đàn trâu, bỏ: 990 con. Tăng 5% so với nhiệm kỳ 2000-2005 
- Tổng đàn lợn: 8.300 con tăng 15% so với nhiệm kỳ 2000- 2005 
- Tổng đàn gia cầm: 40.000 con tăng 15% so với nhiệm kỳ 2000-2005 
- Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 30% 
3. Phát triển t iểu thủ công nghiệp , dịch vụ: 
jintylds thong 4060442016206 
ÓC XÂM Am AN (Bể 
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ng, kủ luyện lối sống lành mạnh. 
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Đẳng ủy - Chủ tịch HĐQT 


SIẾ: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corporation) được thành lập theo - 
__ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001723 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí 
-__ Minh cấp vào tháng 07/2003. là một doanh nghiệp tư nhân được phép kinh doanh trên 20 . 
...... lĩnh vực khác nhau. Trong đó có 04 lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động mạnh đó là: 


2 TỆ 1. Hệ thống nhà hàng và trung tâm tiệc cưới bao gồm: Phố ẩm thực Tản Đà Cao Lâu, - 
—__ Phố ẩm thực Hai Lúa, Nhà hàng Bông Lúa, Nhà hàng Nam Bộ ẩm thực Phố; Trung tâm tiệc 
-___ cưới Phượng Gòn, Trung tâm tiệc cưới Lê Thị Riêng... với đội ngũ đâu bếp chuyên nghiệp 
_- chuyên sưu tầm và chế biến các món ăm mới lạ, hấp dẫn mang đậm nét đặc thù của văn hóa 
-- ẩm thực Nam Bộ. Với giá cả phù hợp, phong cách phục vụ ân cần, niềm nở, chu đáo luôn toát - 
—___ lên tính chất phác. hiền lành, hiếu khách và duyên dáng của thiếu nữ Nam Bộ. Đã tạo việc 
*- làm ổn định cho hơn 250 lao động. 


-—_ 2, Trung tâm Taxi Vinasun:với gần 700 xe Toyota 04 chỗ và 07 chỗ sang trọng, tiện 

nghi, cộng với phong cách phục vụ của đội ngũ lái xe chuyên nghiệp. giá cả hợp lý và số điện 
_ thoại tổng đài dễ nhớ (08-8272727)... Với mạng lưới 900 điểm tiếp thị và 12 đội xe hoạt 
. động khắp thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, thời gian qua thương hiệu VINASUN đã được 
..... nâng cao về uy tín và ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng. 


—— 3. Trung tâm du lịch lữ hành Vinasun Travel bao gồm : lữ hành nội địa, lữ hành quốc - 
__ tế, Công ty VINASUN đã được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội du lịch 
châu Á Thái Bình Dương (PATH), Hiệp hội du lịch Hoa Kỳ (ASTA), Hiệp hội du lịch Nhật - 
Bản (JATTA), thành viên Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam... 


Ẫ 4. Đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không: VINA SUN là đại lý cấp 1 của Việt - 
—— Nam Atrlines và Pacific Airlines, là đại lý cấp 2 của các hãng hàng không quốc tế khác, với 
__ Đ8 đại lý tại các quận 1, 3 và quận Bình Thạnh. 


Về chiến lược phát triển của VINASUN trong thời gian qua cũng như trong giai đoạn 
hiện nay: Đa dạng hóa loại hình kinh doanh, trong đó ưu tiên đầu tư kinh doanh các mũi nhọn - 
như lĩnh vực nhà hàng khách sạn. vận tải hành khách, du lịch lữ hành, ưu tiên đầu tư cơ sở vật 
chất, nhất là phương tiện kinh doanh theo hướng chất lượng hiệu quả, chú trọng chăm lo đời . 
sống cán bộ công nhân viên, trong đó có chế độ thưởng phạt công minh, động viên cán bộ - 
nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm việc lâu dài cho 
_ công ty. Ngoài ra, công ty còn chú trọng công tác xã hội như: tết cho người nghèo; xây dựng 
06 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Vĩnh Long và Đồng Tháp; tặng 03 căn nhà tình 
thương cho gia đình nạn nhân chất độc màu da cam ở Củ Chi: ủng hộ quỹ nạn nhân sóng thần 
ở Đông- Nam Á; xây dựng 01 cầu bê tông và làm 01 con đường ở Đồng Tháp; cứu trợ đồng - 
báo nghèo ở Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận... | 


Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corporation) có quá trình hình 
._ thành và phát triển theo cách riêng của mình... Có khá nhiều khó khăn trắc trở nhưng cũng 
-_ đúc kết được nhiều bài học để đi đến thành công hôm nay. Chính vì vậy Ban lãnh đạo và tập 
thể cán bộ công nhân viên rất trân trọng thương hiệu của mình và sẽ không ngừng phấn đấu - 


, su VINASUN C " ở đà ù 
đề thương hiệu VINASUN CORP. trở thành một tong nh tDiene Jd{ ey tín, chất 


lượng, gần gũi thân thương với mọi người, mọi nhà trên THỌi m1 
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Địa chỉ: Phường Đông Thành- thị xã Ninh Hình * Điện thoại: O30, 887 596 
Ciiám đốc- Tổng Biên tập: 


ăm 2004, ngoài việc tuyên truyền đậm nét các sự kiện CT, | _ v2 (6 À 
KT, VH, XH Đài PT-TH tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị ma L£4S. E06 TIỂU, ‹<..et 
trao đổi nâng cao chất lượng chuyên mục với 13 đơn vị có | NI 

chuyên mục hàng tháng trên sóng truyền hình; Phối hợp chặt chế 

với sở TDTT làm tốt công tác tuyên truyền những vấn đề sau SEA 
games 22, giải bóng đá truyền thống Thiếu niên Nhỉ đồng cúp PTTH 
lần thứ VIII và các hoạt động thể thao lớn diễn ra tại Ninh Bình; Đã 
thực hiện bộ phim thể thao tham gia liên hoan phim đạt giải B và 
được chọn đi tham dự Liên hoan Phim Thể thao quốc Iế tại I-ta-lia 
năm 2004. Trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc tác phẩm “Khói 
bụi giữa lòng đô thị ” đã được tặng bằng khen; Tham gia cuộc thi báo 
chí viết về đề tài Du lịch Đài có 15 tác phẩm đự thi, 9 tác phẩm đạt 

giải, trong đó có 3 tác phẩm đạt giải nhất, 4 tác phẩm đạt giải nhì, 2 

tác phẩm đạt giải ba. 

ược sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh úy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch năm 2005, dưới sự chỉ 

đạo của cấp ủy, kệ 2247 te, điển dg- =0Mmmx- VỤ 
các phòng, ban, đoàn thể của Đài đã đẩy mạnh các phong trào thi 
đua, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các 

mặt công tác đề ra. - L 


Công tác tuyên truyền đã có tác động cổ vũ lớn, động viên khích 
lệ các ngành, các cấp, nhân dân trong tỉnh thi đua hoàn thành kế 
hoạch kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng thời định hướng dư 
luận xã hội, phê phán sai trái, thực hiện tốt chức năng báo chí là diễn 
đàn của nhân dân. Cụ thểÌà: _ : 

a/ Vềtruyền hình: : ' h rÍ tF 1Œ 

Chương trình địa phương đã sản xuát: 774 giờ (đạt 53% KH) 

b/ Về phát thanh: 

- Chương trình địa phương đã sản xuất: 359 giờ (đạt 5I% KH) 

- Tổng số chương trình sản xuất : 450 chương trình 

Các chương trình phát thanh, truyền hình đã giữ ổn định các... 
mục, chuyên mục, mở thêm 5Š mục mới phục vụ các ngày kỷ niệm, ˆˆ 
trong đó có 2 mục mới “Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp”, “Tiến tới ` 
Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ 2”. Chương trình văn nghệ có? ~' "+ 
mục mới là: “Đành cho thiếu nhỉ” và “Ca nhạc dã ngoại theo yêư - *“ 
cầu” Xó 


a/ Về díapháisöfG: HỤ tk ss- 

- Tiếp phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và chương trình địa ` ~ 
phương là: 2.594 giờ (đạt 52% KH năm 2005) kê TA. 

- Tiếp phát các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và 
Truyền hình Ninh Bình là: 12.347 giờ (đạt 51% KH năm 2003). 

bí Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật: — 

- 6 tháng đầu năm Đài đã lập kế hoạch trình UBND tỉnh xin chủ ` ` 
trương đâu tư Dự án thiết bị làm truyên hình trực tiếp. Thường 
xuyên duy tu, bảo dưỡng, khai thác đúng quy trình các loại máy móc 
thiết bị kỹ thuật đảm bảo tiếp phát sóng, kịp thời, an toàn. 

c/ Công tác phát triển ngành: 

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết 
định 1306 của UBND tỉnh về việc: thành lập đài truyền thanh cơ sở. 
Tại hội nghị này đã tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu của....... 
đài truyền thanh vá, phường, thị trấn, là người bạn gần gũi của “1€ 
nhân dân “. 


ĐNg Chỉ : D9 hi bung th xã Ninh Bình, tĩnh Ninh Bình # Điện thoại : 030.571 kho_, FAX : Tag ¡39 
: | , 'š*b 0v _ | 


thời gian qua, thực hiện Chỉ thịsố các loại. Các môn điền kinh, cờ vua, vật là những | 
36-CT/TW, ngày 24/3/1994, của Ban Bí môn đạtnhiềuhuychương nhất. : | 
: thư Trung ương Đảng (khoá VI) về công Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV, các | 
Ÿ tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới, côngtác vận động viên đã giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục quốc 
thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đã có những gia xếpthứ24/64tinh. Ẹ 
{ chuyển biến tích cực đạt kết quả cao, góp phân * Những thành tích đã đạt được: 
Ê thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, Đến năm 2004 Nhà nước tặng : ' | 
| chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp 0,1 Huân chương Lao động hạng II. Ề | 
CN - HĐH, phát triển kinh tế- xã hội,giữvững — ọ 1 HuạnchươngLao độnghạnglI. : 
Tlồn định chính trị, củng cố quốc phòng - an nĩnh. 0,1 Huân chương Lao động hạng II cho đồng Ê | 
314 Đến nay đã được kết quả sau : chí Giám đốc Sở. 
* Phong trào TDTT quần chúng : 
Ý_ Toàntỉnh đãcó 19,5% dân số tham gia luyện tập 
thường xuyên; 15% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình 
Í thể thao; 60% số trường có phong trào ngoại 
Ý khoá; thành lập gần400CLBTDTTcơ sở. 
' *Thểthao thành tích cao : 
Các đội tuyển của tỉnh tham gia các giải thể 
Ý thao đạt 35 huy chương quốc tế; 175 huy chương 
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THÄNH PHÔ 


& _ Trường sTHCS PhoQ Hán #c "TẾ h 


cef 
điều hòa triglycerid, pho'" n6 


DOGARLIC ` 
TE2 X4NH 


THÀNH PHẦN: Mỗi viên boo phim chứ : 

- Cơo Tỏi 5/1 (Alllum sotivum ex†rac†) ................. 0,300 g 
- Co Nghệ 4/1 (Curcumo longo extrdact†).......... 0025g 
- Cơo Trò xanh 3/1 (Foliun camellio extroc†)...... 0,250 g 


CHỈ ĐỊNH: Hợ cholesterol, điều hòg triglycerid, phòng 
bệnh thốp khớp. 
TƯƠNG TÁC THUỐC: không nên uống cùng với sữo. 


CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống, 2 - 4 viên/ 

ngòy, chig 2 lồn trước bữa ðn hoặc †heo sự chỉ dỗn 

củc thỏy thuốc. 
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